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LỜI TỰA 


(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 
--ooOoo-- 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thây của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua AJatasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upäli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddanukhuddakasikkha). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kalasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjï đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
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xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
SabbakamI, Revata, Salha, UJJasobhita, Vasabhagamika, Sambhuta 
Sanavasl, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravada, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pa]I. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo | ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chỉ do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vĩ Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (MaJjhimabhanaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Mogsgaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravada. Sớ giải tên SaratthadIpanI TIka có đề cập rằng: 
“Sabbam theravadanti dve sangitiyo arulha paliyevettha theravado ti 
veditabba. Sa hi mahakassapapabhutinam mahatheranam vadatta 
theravado tỉ vuccati.” Các vị Theravada còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm UjjayinI đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội Theravada là những vị thầy lõi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở SrI Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viéakha, PItimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua Valagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rố rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


VỊ tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nõ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sr1 Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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This is to certify that the bilingual Tripitaka in Pali and Sinhala in 
connection with the 2550 Buddha Jayanthi Commemoration is the correct 
version of the Pali Text. The Pali text in Roman Characters has its 


©equivalence in content and validity to the original in Sinhala characters, 
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Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng o5 năm 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanti lần thứ 2550 là chính xác về phần Pali 
văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B.N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, SrI Lanka 
Office: 94-11-26oo8o6 Fax: 94-11-269o897 
Deputy Mimister: 94-11-5375128, 94-11-269o8o8 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHẦN NHÂN SỰ: 


CỐ VẤN DANH DỰ: 
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Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Assoclation 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN: 


Ven. Kirama WimalaJothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 
Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anuradhapura - Sri Lanka 
Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammayatana 
Malegoda, Payagala - SrI Lanka 
CỐ VẤN VI TÍNH: 


Ven. MettaviharI (Đan Mạch) 
Ban điều hành Mettanet Foundation 
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ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 


Ty Khưu Indacanda 
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TIPITAKAPATT - TAM TẠNG PATT 


Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
Päräjikapäli Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 01 
V Pacittiyapa]i bhikkhu Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 02 
| L | Pacittiyapäali bhikkhunT Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 03 
NÑ U_ | Mahävaggapäli I Đại Phẩm I 04 
_` Ạ_ | Mahävaggapäli II Đại Phẩm II 05 
Y T_ | Cullavagsapäli I Tiểu Phẩm I 06 
A Cullavaggapali II Tiểu Phẩm II Ú7 
Parivarapall I Tập Yếu I 08 
Parivärapäli II Tập Yếu II 09 
DIighanikäya I Trường Bộ I 10 
Dighanikäya II Trường Bộ II II 
Dighanikäya II Trường Bộ IH 12 
MaJjhimanikãya I Trung Bộ I 13 
Majjhimanikaya II Trung Bộ II 14 
S MajJjhimanikaya III Trung Bộ II 15 
U 
T K_ | Samyuttanikaya I Tương Ưng Bộ I 16 
T L_ | Samyuttanikãaya II Tương Ưng Bộ II 17 
A NÑ__| Samyuttanikäya II Tương Ưng Bộ II 18 
N H_ | Samyuttanikaya IV Tương Ưng Bộ IV 19 
T Samyuttanikäaya V (1) Tương Ưng Bộ V (1) 20 
A Samyuttanikäaya V (2) Tương Ưng Bộ V (2) Bi 
Anguttaranikaya I Tăng Chị Bộ I 22 
Anguttaranikaya II Tăng Chị Bộ II 23 
Anguttaranikaya III Tăng Chi Bộ II 24 
Anguttaranikaya IV Tăng Chị Bộ IV 25 
Anguttaranikaya V Tăng Chi Bộ V 26 
Anguttaranikaya VỊ Tăng Chi Bộ VI 27 
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Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
K_ | Khuddakapatha Tiểu Tụng 28 
H | Dhammapadapäli Pháp Cú - 
U | Udãnapäli Phật Tự Thuyết : 
D | Iivuttakapäli Phật Thuyết Như Vậy ` 
D | Suttanipatapali Kinh Tập 29 
A_ | Vimäanavatthupäli Chuyện Thiên Cung 30 
K | Petavatthupali Chuyện Ngạ Quỷ - 
S A_ | Theragathapali Trưởng Lão Kệ 3l 
U NÑ | Therigathapali Trưởng Lão ÑI Kệ - 
T K L | Jatakapäli I Bồn Sanh I 32 
T I | K |lJãtakapäli II Bồn Sanh II 33 
A N | Ä | Jãtakapäli II Bồn Sanh III 34 
N H Y | Mahaniddesapäli (chưa dịch) 35 
T A_ | Cullaniddesapäali (chưa dịch) 36 
A Patisambhidamagga I Phân Tích Đạo I 37 
* | Patisambhidamagsall | Phân Tích Đạo II 38 
Apadanapäli I Thánh Nhân Ký Sự I 39 
T | Apadanapali II Thánh Nhân Ký Sự II 40 
L_| Apadanapäli II Thánh Nhân Ký Sự HI 4I 
Ê_ | Buddhavamsapäli Phật Sử 42 
U | Cariyäpitakapäli Hạnh Tạng - 
Nettipakarana (chưa dịch) 43 
B_ | Petakopadesa (chưa dịch) 44 
Ộ_ | Milindapañhäpäli Mi Tiên Vấn Đáp 45 
Dhammasaganipakarana Bộ Pháp Tụ 46 
V__| Vibhangapakarana ÏI Bộ Phân Tích I 47 
A IL_ | Vibhahgapakarapa II Bộ Phân Tích H 46 
B Kathãvatthu I Bộ Ngữ Tông I 49 
H D_ | Kathävatthu Bộ Ngữ Tông 50 
| IL_ | Kathävatthu II Bộ Ngữ Tông II 31 
D ỆẸ_ | Dhãtukathã Bộ Chất Ngữ - 
H U_ | Puggalapaññattipali Bộ Nhân Chế Định k2 
A 'Yamakapakarana I Bộ Song Đối I » 
M P | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 54 
M H | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 3) 
A Á Patthanapakarana I Bộ VỊ Trí I 56 
P. | Patthanapakarana II Bộ VỊ Trí II 57 
Patthanapakarana II Bộ VỊ Trí IH 58 
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VINAYAPITAKE 


PARAJIKAPATLI 


BHIKKHUVIBHANGO 
PATHAMO BHAGO 


TẠNG LUẬT 


BỘ PARAJIKA 


PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU 


TẬP MỘT 


Tan! ca suftfte otariamanani Uuinqụe sandassiUamnanani sufte ceua 
ofaranfi unque ca sandissanfi, ni††tham ettha gantabbam: “Addha tdam 
tassa bhagquafo 0uacanam, tassa ca therassqa suggahitan Ti. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 


Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đốt chiếu 
ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
Uà được thấu ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điêu 
nàu chắc chắn là lời giảng dạu của đức Thế Tôn uà đã được uị trưởng 
lão ấu tiếp thâu đúng đắn.” 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 


LỜI GIỚI THIỆU 


--OOOOO-- 


Tạng Luật (Vinauapr†aka) thuộc về Tam Tạng (Tïpi†aka) là những lời 
dạy và quy định của đức Phật về các vấn đề có liên quan đến cuộc sống và 
sự sinh hoạt của các thành viên cũng như các công việc của hội chúng, 
trong đó chủ yếu đề cập đến tỳ khưu, một phần dành cho tỳ khưu nỉ, 
đồng thời một số vấn đề có thể áp dụng cho hàng tại gia cư sĩ cũng được 
tìm thấy. 


Tạng Luật được chia làm 3 phần chính: Suftauibhanga, Khandhaka, 
và Parr1uara. 


® SUTTAVIBHANGA (Phân Tích Giới Bổn): trình bày về giới bổn 
Patimokkha của tỳ khưu gồm có 227 điều và của tỳ khưu ni gồm có 311 
điều. Suttauibhanga được chia làm hai: 


- Pargjtkapa†i (Bộ Para7ikapa]j: Mở đầu là Chương Verañja giới 
thiệu việc ngài Sariputta thỉnh cầu đức Phật quy định giới ở xứ Verañja. 
Kế đến là các chương ghi lại các điều học theo thứ tự: 

- 4 Para7ika (bất cộng trụ) 

- 13 Sanghadisesa (tăng tàng) 

- 2 Aniuata (bất định) 

- 3O Nissaggiua Pacittiua (ưng xả đối trị) 


- PacitHuapa†i (Bộ Pacrittiuapali): Nội dung bộ này gồm có: 
- 92 Pacittiua (ưng đối trị) 
- 4 PaHdesamrua (ưng phát lộ) 
- 75 Sekhiua đdharnma (ưng học pháp) 
- 7 Adhikaranasamatha dhamma (các pháp dàn xếp tranh tụng) 
- Bhikkhurnuibhanga (Phần Tích Giới Tỳ Khưu Nì). 


® KHANDHAKA (Hợp Phần): gồm các vấn đề có liên quan đã được 
sắp xếp thành từng chương. Khandhaka được chia làm hai: 


- Mahauagga (Đại Phẩm): gồm 1o chương, mở đầu là sự chứng ngộ 
đạo quả của đức Phật, kế đến là các nhiệm vụ quan trọng của các tỳ khưu 
như lễ xuất gia, lễ Uposatha (Bố Tát), việc an cư mùa mưa, lễ Pauarang 
(Tự Tú), v.v... 
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- Cullauagg« (Tiểu Phẩm): gồm 12 chương đề cập đến việc hành xử 
các tỳ khưu phạm tội, giải quyết các sự tranh tụng, việc chia rẽ hội chúng, 
và các vấn đề khác liên quan đến đời sống xuất gia. Đặc biệt chương 10 
đề cập việc xuất gia của tỳ khưu ni và hai chương cuối 11 và 12 nói về hai 
lần kết tập Tam Tạng đầu tiên ở Ấn Độ. 


® PARIVARA (Tập Yếu): phân tích về Giới và Luật theo các tiêu đề 
và được trình bày dưới dạng vấn đáp, có thể được xem như là cuốn cẩm 
nang hướng dẫn việc hành xử Luật. 


x*x% 


Dựa theo văn bản được ghi lại bằng mẫu tự Pa]li — Sinhala thuộc ấn 
bản Buddha JquanH Tripitaka Series của nước quốc giáo Sri Lanka, 
Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Päli - Việt trình bày Sufauibhanga 
(Phân Tích Giới Bổn) thành 3 tập: 


- Phân Tích Giới Ty Khưu tập 1: tức là bộ Parqjikapahi trình bày 
từ chương mở đầu 'Verafija cho đến hết 3o điều missaggiua pacitiua. Để 
thuận tiện, các cuốn Tạng được thực hiện bởi Công Trình Ấn Tống Tam 
Tạng Pali - Việt sẽ sử dụng từ viết tắt như sau: “[TPV o1” thay cho cụm 
từ “Tam Tạng Pali - Việt tập o1,” và cứ thế tiếp tục cho đến tập TTPV 58 
căn cứ theo bản Lược Đồ Tam Tạng ở hai trang xviii và x1x. 


- Phân Tích Giới Tỳ Khưu tập 2: (TTPV o2) tức là phần đầu của 
bộ Pacittiyapa]ï gồm những phần còn lại có liên quan đến tỳ khưu, từ các 
điều học Pacifiua cho đến phần Adhikaranasamatha dhamma (các 
pháp dàn xếp tranh tụng). Tên gọi Bhikkhuuibhanga chung cho cả hai 
tập này được căn cứ vào dòng chữ kết thúc “bhikkhuuibhango nifthito.” 


- Phân Tích Giới Tỳ Khưu Nỉ: (TTPV o3) trình bày các điều học 
được quy định dành riêng cho tỳ khưu ni có tên là Bhikkhumuribhanga. 
Tuy nhiên, để tránh sự trùng lặp cho nên các điều học được quy định 
chung cho tỳ khưu và tỳ khưu ni đã không được đề cập đến vì đã có trình 
bày ở Bhikkhuuibhanga - Phân Tích Giới Tù Khưu. Muốn biết đầy đủ 
311 điều học của tỳ khưu ni cần phải xem Bhikkhunipatimokkha tức là 
giới bổn Patinokkha của tỳ khưu ni. Văn bản này cũng đã được chúng 
tôi thực hiện dưới dạng song ngữ Pali - Việt. 


Ý nghĩa của từ suffa ở nhóm từ sưffquibhanga có ý nghĩa tương 
đương như là sikkhapada (điều học, học giới, điều giới, ...), nếu xét theo 
ý nghĩa bao quát có thể gọi là “giới bổn.” Như vậy, suttauibhanga nghĩa 
là sự phân tích các điều học hoặc là sự phân tích về giới bổn; trong khi ở 
Tạng Kinh, từ suffa được dịch là “kính” ví dụ như Brahma7alasutta được 
dịch là Kinh Phạm Võng, v.v... 
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Về nội dung của Vinayapitaka - Tạng Luật, chương mở đầu Verañja 
trình bày về thời điểm quy định điều học cho các tỳ khưu. Trả lời sự 
thỉnh cầu của ngài Sariputta (Xá Lợi Phất), đức Phật đã phán rằng: “Nà 
Sariputta, ngươi hãu chờ đợt! Nàu Sariputta, ngươi hấu chờ đợt! 
Trong trường hợp nàu, chỉ có Như Lai mới biết thời điểm.” Và ngài đã 
xác định về thời điểm đó như sau: “Này Sariputta, chính bởi uì một số 
pháp đưa đến lậu hoặc xuất hiện trong hội chúng nàu ... chính bởi uì 
hội chúng đạt đến sự đông đảo uề số lượng ... chính bởi uì hội chúng 
đạt đến sự lớn mạnh uề uiệc phát triển ... chính bởi uì hội chúng đạt đến 
sự đồi dào uề lợi lộc nên một số pháp đưa đến lậu hoặc xuất hiện trong 
hội chúng nàu, nên bậc Đạo Sư quụ định điều học uà công bố giới bốn 
Patimokkha cho các đệ tử nhằm diệt trừ chính các pháp đưa đến lậu 


^AZ, ? 


hoặc ấu. 


Đến các chương kế tiếp, chúng ta biết được rằng mỗi khi điều học 
được quy định, trước tiên có sự chỉ trích và chê bai về việc làm hay lời nói 
nào đó của các vị xuất gia, việc chỉ trích và chê bai lan rộng khiến các tỳ 
khưu nghe được và cuối cùng đến tai đức Phật. Đối tượng vi phạm trong 
các câu chuyện này có thể là cá nhân hay nhóm tỳ khưu, không hắn là 
phàm nhân mà ngay cả một số vị đã chứng được thiền và thần thông như 
các vị Devadatta và Sagata, một vài trường hợp do các bậc đã chứng 
Thánh quả như ngài Anuruddha về việc nằm chung chỗ ngụ với người 
nữ, ngài Culapanthaka về việc giáo huấn các tỳ khưu ni khi mặt trời đã 
lặn, hoặc ngài Velatthasisa về việc thọ dụng vật thực đã tích trữ. Về các 
sự chỉ trích và chê bai, đa số phát xuất từ hàng tại gia có thể là các cư sĩ 
đã quy y, những người theo ngoại đạo, hoặc quần chúng bình thường, kế 
đến do các vị đã xuất gia, chỉ một vài trường hợp do phi nhân hạng trên 
hoặc dưới. Thông thường, đức Phật triệu tập các tỳ khưu lại, xác định vấn 
đề, khiển trách và giáo huấn, rồi mới quy định điều học. Mỗi lần như vậy, 
đức Phật luôn khẳng định về mười điều lợi ích của việc làm ấy như sau: 
“Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm 
uiệc trấn áp những nhân uật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tù khưu 
hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ 
điệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức 
tin, nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp, uà nhằm sự hỗ trợ Luật.” Có 
nhiều trường hợp, điều học đã được quy định thêm (anupaññatti), có 
trường hợp mức độ nghiêm khắc trong việc thực hành càng gia tăng, có 
trường hợp được giảm nhẹ do nhu cầu cần thiết ví dụ như tỳ khưu bị 
bệnh có thể thọ thực ở phước xá hơn một lần hoặc vị tỳ khưu có thể hẹn 
trước rồi đi chung với tỳ khưu ni ở đoạn đường có nguy hiểm hoặc chung 
chuyến đò lúc sang sông. Sau phần quy định về điều học, có phần phân 
tích về từ ngữ và về các trường hợp vi phạm hoặc không vi phạm. Phần 
này cần xem xét kỹ lưỡng mới có thể hiếu được điều học thêm phần 
chính xác. Ngoài ra, có phần các câu chuyện dẫn giải ở bốn điều học 
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para7ika và năm điều học đầu của sanghadisesa gồm những sự việc cụ 
thể giúp cho hiểu rõ hơn về trường hợp vi phạm tội. Khi đọc các câu 
chuyện này nên liên hệ với phần phân tích ở phía trước để thấy được sự 
phán quyết của đức Phật. Một điều quan trọng cần lưu ý rằng đối tượng 
chính của các điều học này là hạng tỳ khưu và tỳ khưu ni đã được tu lên 
bậc trên bằng hành sự với lời thông báo đến lần thứ tư, đầu tiên là vị Bà- 
la-môn đã được ngài Sariputta tế độ do việc bố thí một muỗng thức ăn 
(Mahauagga - Đại Phẩm, TTPV 04, chương I, 120-121). 


Trong việc nghiên cứu Tam Tạng Pali, các bộ Chú Giải Affhakatha 
liên quan cũng cần được xem xét để có thể hiểu đúng những điều đã 
được kết tập thuộc về Chánh Tạng; ngoài ra còn có các bộ Sớ Giải 7i1ka 
phân tích về những điểm cần giải thích thêm hoặc chưa được giải thích 
trong Chú Giải Afthakatha, sau đó mới nói đến các bộ sách được soạn 
thảo theo chuyên đề. Theo tỉnh thần đó, trong khi nghiên cứu về Tạng 
Luật, chúng tôi đã tham khảo và hiểu theo lời giải thích của ngài 
Buddhaghosa ở bộ Chú Giải Saman†apasadhika. Ngài Buddhaghosa được 
xem là nhà Chú Giải Sư vĩ đại, vĩ đại vì ngài là người đầu tiên tổng hợp 
lại các bộ Chú Giải đã có trước, cũng có thể do số lượng tài liệu ngài đã 
thực hiện là nhiều hơn so với các nhà chú giải khác, cũng có thể vì ngài 
đã soạn nên bộ sách nổi tiếng Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo) được 
xem như đã cô đọng lại những gì tỉnh hoa của lời Phật dạy. Ngài 
Buddhaghosa đã hoàn tất phần chú giải về Tạng Luật và Tạng Diệu Pháp. 
Về Tạng Kinh, ngài đã hoàn tất phần chú giải của Kinh Trường Bộ, Kinh 
Trung Bộ, Kinh Tương Ưng Bộ, Kinh Tăng Chi Bộ, và một số thuộc về 
Kinh Tiểu Bộ. Cuộc đời của ngài chỉ được ghi lại ngắn gọn trong nhiều tài 
liệu, văn bản cổ nhất được biết đến là Mahauamsa (chương 37) là bộ sử 
ký của xứ SrI Lanka được ghi lại bằng ngôn ngữ Pali. Ngài Buddhaghosa 
sanh ở vùng lân cận của Bodh Gaya (nơi đức Phật thành đạo) ở Ấn Độ 
vào khoảng thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch. Ngài xuất thân dòng dõi Bà-la- 
môn và thông thạo ba bộ Vệ Đà, lúc còn thanh niên thường đi đó đây để 
tranh luận, do bị thua ngài Revata nên đã xin xuất gia và trở thành tỳ 
khưu. Khi thấy được ước nguyện của người học trò về việc soạn thảo các 
bộ chú giải Tam Tạng, ngài Revata đã gợi ý nên sang đảo Lanka (Sri 
Lanka ngày nay) vì toàn bộ kinh điển và chú giải được ngài Mahinda đem 
sang truyền giáo ở đó (thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch) vẫn được lưu truyền 
và phát triển. Tại đảo Lanka, trước tiên ngài Buddhaghosa đã soạn bộ 
Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo) rồi trình lên các ngài trưởng lão ở 
Mahavihara (Đại Tự) để chứng tỏ khả năng và sau đó đã được phép sử 
dụng các tài liệu lưu trữ trong tu viện phần nhiều bằng tiếng địa phương 
(ngôn ngữ Siha]a) để thực hiện việc tổng hợp lại các bộ chú giải và dịch 
sang ngôn ngữ của xứ Magadha (magadhanưm mnirutfiyua) nhằm đem lại 
lợi ích cho tất cả thế gian (ngôn ngữ sử dụng trong Tïpi‡aka (Tam Tạng) 
mới được các nhà học giả phương Tây gọi là ngôn ngữ Pah vào thời gian 
sau này). Sau khi thực hiện các công trình trên, ngài Buddhaghosa đã rời 
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đảo Lanka để trở về đảnh lễ cội Đại Bồ Đề ở quê hương. Nghe đâu, có các 
tài liệu khác cho rằng ngài Buddhaghosa qua đời ở Miến Điện, có tài liệu 
nói ở Cam-pu-chia. 


Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, có một số 
điều cần lưu ý như sau: Về phương diện từ ngữ có tính cách chuyên môn 
như tên các điều học pardg7ika, sanghadisesa, tên của lễ Dposatha, 
Pauarand, v.v... chúng tôi đã giữ nguyên từ Pali. Việc làm này xuất phát 
từ nhiều nguyên nhân: Chúng tôi ngại việc sáng tạo thêm tên gọi mới e 
rằng có thể làm rối trí những độc giả vốn đã có sự hiểu biết về Luật của 
Phật Giáo. Hơn nữa, việc biết và nhớ được một số từ có tính cách chuyên 
môn của ngôn ngữ này sẽ tiện cho công việc trao đổi kiến thức tránh sự 
nhầm lãn, nhất là lúc tiếp xúc với các tu sĩ hoặc học giả người ngoại quốc. 
Chúng tôi cũng tránh việc sử dụng theo thói quen một số từ được ghi lại 
theo âm của tiếng Hán xét rằng không có lợi ích ví dụ như: ba-la-di 
(paraƒika), tăng-già-bà-thi-sa (sanghadisesa), đột-kiết-la (dukka†a), bố- 
tát (uposatha), Xá Lợi Phất (Sariputta), Xa Nặc (Channga), v.v...; hoặc 
tránh sự vay mượn tiếng Hán khó hiểu ví dụ như từ Tự Tứ (pauara1), 
v.v... Cũng có một số từ được ghi bằng tiếng Pailï do chúng tôi không tìm 
ra được nghĩa của chúng như trường hợp tên các loại thảo mộc. 


Ngoài ra, chúng tôi cũng mạo muội Việt hóa một số từ Hán đã trở nên 
quá quen thuộc nghĩ rằng khó có sự thay đổi trong tương lai, ví dụ như từ 
Thế Tôn (Bhagaua), tỳ khưu (bhikkhu), tỳ khưu ni (bhikkhum), sa đi 
(samanera), v.v... Riêng từ tỳ khưu (hay tỷ khưu, tỳ kheo, tỷ kheo) đều 
được âm từ ngôn ngữ Sanskrrt là từ bhiksu hay Pali là từ bhikkhu. Về từ 
tiếng Việt có liên quan đến phái nữ xuất gia như cô nị, ni sư, v.v... có thể 
đã được du nhập vào tiếng Việt từ tiếp vĩ ngữ “nỉ” trong bhiksurm hoặc 
bhikkhum. 


Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã sử dụng dạng chữ nghiêng cho một 
số câu hoặc đoạn văn nhằm gợi sự chú ý của người đọc về tâm quan 
trọng của ý nghĩa hoặc về tính chất thực dụng của chúng. Riêng về các 
câu kệ ngôn, chúng tôi đã ghi nghĩa Việt bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn 
vẹn ý nghĩa của văn bản gốc. 


Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Pajiï thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này. 
Việc làm này của chúng tôi không hắn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là 
bước khởi đầu nhằm thúc đấy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học 
của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ yếu kém. 
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Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Cô Phạm Thu Hương (Hồng Kông) và Phật tử Ngô Lý Vạn Ngọc 
(Việt Nam). Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị gián 
đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ cấp thời và quý báu của quý vị. Thành 
tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết 
quả trong công việc tu tập giải thoát và hộ trì Tam Bảo. 


Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ 
của Phật tử Tung Thiên cùng với hai người bạn là Đông Triều và Hiền đã 
sắp xếp thời gian để đọc qua bản thảo và đã đóng góp nhiều ý kiến sâu 
sắc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng về trong việc sử 
dụng từ ngữ tiếng Việt. Nhân đây, cũng xin ghi nhận sự cúng dường cuốn 
Từ Điển Tiếng Việt của Đại Đức Tâm Pháp, nhờ thế đã giúp cho chúng 
tôi rất nhiều trong việc xác định từ ngữ được thêm phần chuẩn xác. 
Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các thí 
chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam 
Tạng Song Ngữ Pali - Việt được tồn tại và phát triến, mong sao phước 
báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng theo 
Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn luân 
hồi sanh tử nữa. 


Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ven. Wattegama 
Dhammawasa, Sanghanayaka ở Australia và cũng là Tu Viện Trưởng tu 
viện Sri Subodharama Buddhist Centre ở Peradeniya - Sri Lanka, đã 
cung cấp trú xứ cho chúng tôi ở Khu Ẩn Lâm Subodha, dưới chân núi 
Ambuluwawa, Gampola, cách thủ đô Colombo khoảng 150 cây số. Điều 
kiện yên tĩnh và khí hậu mát mẻ trong lành ở đây đã giúp cho chúng tôi 
rất nhiều trong việc chú tâm và kiên trì thực hiện bản soạn thảo của các 
tập Luật. Cũng không quên nhắc đến sự phục vụ và chăm sóc về mọi mặt, 
nhất là vật thực của ba vị cư sĩ người Sri Lanka là Gunavardhana, 
Jayampati, Dayananda ở trú xứ này đã giúp cho chúng tôi có thể tập 
trung toàn thời gian cho công việc phiên dịch này. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 


ngày 15 tháng O1 năm 2009 
Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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_ VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PALI - SINHALA & PALI - ROMAN 


%@®) ®eổœ t2@€)©®2 tgÓt£2©®9 tÐ@2£9@€6Xổ£ 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


@)€@c t3Ó#0o œ@c8Ð 

Buddham saranam gacchamI. 

@®@c &Óø?)c œ€c89 

Dhammam saranam gacchamI1. 

t36)@o €9ÓØ)o @c829 

Sangham saranam gacchamI1. 

cSœ8 @lể6b 9o œ9 
Dutiyampl buddham saranam gaccham. 
cSØœ88 6)@c ỏø)o œc8Ð 
Dutiyamp1 dhammam saranam gacchamI. 
cSœ8 œ%6)øc tÓø0o @c#)Ð 
Dutiyamp1 sangham saranam gacchamI1. 
øØœ8 @ €6) tÓø)o œc8Ð 
Tatiyampi buddham saranam gaccham1. 
œ8 ()Ð@oc tÓø)o @e#@Ø 
Tatiyampi dhammam saranam gaccham1. 
Ø@@8 œ6)eo t390o @c32Ð 


Tatiyampi sangham saranam gacchamI. 


©2Ø908£2%° e©@# @s3@ð0œ€o t®ƒ€@œ0® 


Panatipata veramami sikkhapadam samadiyamI. 


ccsi22€2%›2 eÐ@ø @ø&)22€c t29f#€Œœ@9 


Adinnadana veramamri sikkhapadam samadiyamI. 


@›26©@aĐ8e#£»ỏ›2 e©ỏ@ø3 60c t®ƒ€Œœ@08Ø 


Kamesu micchacara veramami sikkhapadam samadiyamI. 


@e2€»€2 e©ở®@#3 ®z3@oöeo œ@ƒ#€@928 


Musavada veramam sikkhapadam samadiyamI. 


e9ø®óœ@c#£)2©2cÐ©®92ø›2 eÐ®@# @zj@2€o 
ca97J€@2 


SuramerayamaJJhapamadatthana veramam sikkhapadam 
samadiyamI. 
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PARAUJIKAPAILT, 
BHIKKHUVIBHANGO 


Pathamo Bhago - Visayasuci 


BỘ PARA.JIKAPATLI 


PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU 


Tập Một - Mục Lục 


--OOOOO-- 


1. VERAÑJAKANDO - CHƯƠNG VERAÑUA: 


VERAÑJABHANAVARO - TỤNG PHẨM VERAÑJA 
Nidanam - Phần duyên khởi 
Buddhagunakatha - Giảng về ân đức Phật 


Verañjabrahmanakatha - Giảng về vị Bà-la-môn VerañjJa 


Ñãnakathã - Giảng về trí 

PubbenIvasanussatiñanam - 

Trí ghi nhớ về các kiếp sống trước 
Cutũpapatañanam - Trí về sự sanh tử của chúng sanh 
Asavakkhayañanam - Trí đoạn tận các lậu hoặc 
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Sự nhận lời về việc cư trú mùa mưa ở Verañja 
VerañJayam dubbhikkhakatha - 

Giảng về sự khan hiếm vật thực ở VerañjJa 
Mahamoggallanassa sihanadakatha - 

Giảng về tiếng rống sư tử của Mahamogsallana 
SarIputtassa sikkhapaññattiyacanam - 

Sự thỉnh cầu về việc quy định điều học của Sariputta 
VerañJabrahmanassa đdhammadesana - 

Sự thuyết giảng Giáo Pháp cho vị Bà-la-môn Verañja 
Bhagavato Janapadacarika - 

Sự du hành trong xứ sở của đức Thế Tôn 


*x%*% 


2. PARAJIKAKANDO - CHƯƠNG PARA.JIKA: 


PATHAMAPARA.JIKAM - ĐIỀU PARAJIKA THỨ NHẤT 


Sudinnabhanavaro - Tụng phẩm Sudinna 


Sudinnassa pabbajjakatha - Giảng về sự xuất gia của Sudinna 
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Sudinnassa sakapitunivesanupasankamanam - 


Sự đi đến nhà cha mình của Sudinna 36 
Matapitunnam bịJakayacanam - 

Sự cầu xin chủng tử của mẹ cha 4O 
Sudinnassa puranadutiyikaya methunadhammabhiviññapanam - 
Xúi giục về việc đôi lứa với người vợ cũ của Sudinna 42 
Sahayakabhikkhuhi bhagavato arocanam - 

Sự trình lên đức Thế Tôn bởi những vị tỳ khưu bạn 42 
Bhagavato sikkhapadapaññapanam - 

Sự quy định điều học của đức Thế Tôn 44 
Mulapaññatti - Sự quy định căn bản 48 
MAKKATTIVATTHU - CHUYỆN CON KHÍ CÁI 50-55 
Aññatarabhikkhussa makkatiya methunapatisevanam - 

Sự thực hiện việc đôi lứa với khi cái của vị tỳ khưu nọ 5O 
Dutiyapaññatti - Sự quy định lần hai 54 


SANTHATABHANAVARO - TỤNG PHẨM ĐƯỢC CHEPHỦ 54-81 
VaJjiputtakanam bhikkhunam methunapatisevanam - 


Sự thực hiện việc đôi lứa của các tỳ khưu Vajjiputtaka 54 
Tatiyapaññatti - Sự quy định lần ba 56 
PadabhaJamyam - Phần tíchtừngữ - 56 
VINITAVATTHU - CHUYỆN DÂN GIẢI So-95 
DUTIYAPARA.JIKAM - ĐIỀU PARAJIKA THỨ NHÌ 94-151 


Dhaniyassa kumbhakaraputtassa kutikaranakatha - 

Giảng về việc làm liêu cốc của Dhaniya con trai người thợgốn 94 
Rajabhandavaharanakatha - 

Giảng về việc lấy trộm đồ vật của đức vua o8 
Mulapaññatti - Sự quy định căn bản 102 
Chabbaggiyabhikkhunam raJakabhandavaharanakatha - 

Giảng về việc lấy trộm gói đồ nhuộm của các tỳ khưu 


nhóm Lục Sư 102 
Dutiyapaññatti - Sự quy định lần hai 104 
Padabhajaniyam - Phân tích từ ngữ 104 
Nayamatika - Tiêu đề hướng dẫn 106 
VINITAVATTHU - CHUYỆN DẪN GIẢI 126-151 
TATIYAPARAJIKAM - ĐIỀU PARAJIKA THỨ BA 152-103 


Bhagavato vesalrbhikkhunam asubhakatha - 
Đức Thế Tôn giảng (đề mục) tử thi cho các tỳ khưu ở VesalT 152 
Vesalibhikkhunam jIvitavoropenakatha - Giảng về 


việc sai bảo đoạt lấy mạng sống của các tỳ khưu ở Vesal 152 
Anapanasatisamadhikatha - 

Giảng về định của niệm hơi thở ra hơi thở vào 156 
Mulapaññatti - Sự quy địnhcăn bản 158 
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Dutiyapaññatti - Sự quy định lần hai 
Padabhajanriyam - Phân tích từ ngữ 
Nayamatika - Tiêu đề hướng dẫn 
VINITAVATTHU - CHUYỆN DÃN GIẢI 


CATUTTHAPARA.JIKAM - ĐIỀU PARAJIKA THỨ TƯ 
Vaggumudatiriyabhikhunam uttarimanussadhamma- 
samudacaranam - Sự tuyên bố về pháp thượng nhân 
của các tỳ khưu ở bờ sông Vaggumuda 
Pañcamahacorakatha - 

Giảng về năm kẻ cướp lớn 

Mulapaññatti - Sự quy định căn bản 

Dutiyapaññatti - Sự quy định lần hai 
PadabhaJaniyam - Phân tích từ ngữ 

Suddhikavaro - Các trường hợp đơn giản 
Vattukamavarakatha - 

Giảng về trường hợp “Có ý định nói” 
Paccayapatisamyuttavarakatha - 

Giảng về các trường hợp liên quan đến vật dụng 
VINITAVATTHU - CHUYỆN DẪN GIẢI 


x*x% 


16O 
162 
164 
174-195 


102-255 


102 


196 
108 
20O 
20O 
204 


226 


230 
236-255 


3. SAÑGHADISESAKANDO - CHƯƠNG SANGHAÄDISESA: 


1. SUKKAVISATTHISIKKHAPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC XUẤT RA TINH DỊCH 
Seyyasakavatthu - Chuyện về vị Seyyasaka 
Pathamapaññatti - Sự quy định lần đầu 
Dutiyapaññatti - Sự quy định lần hai 
PadabhaJamyam - Phân tích từ ngữ 
VINITAVATTHU - CHUYỆN DẪN GIẢI 


2. KAYASAMSAGGASIKKHAPADAM - 
ĐIỀU HỌC VỀ XÚC CHẠM THÂN THỂ: 
Udayivatthu - Chuyện về vị Udayi 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 
Padabhajaniyam - Phân tích từ ngữ 
VINITAVATTHU - CHUYỆN DÃN GIẢI 


3. DUTTHULLAVACASIKKHAPADAM - 
ĐIỀU HỌC VỀ LỜI NÓI THÔ TỤC: 
Udayivatthu - Chuyện về vị Udayi 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 
Padabhajaniyam - Phân tích từ ngữ 
VINTTAVATTHU - CHUYỆN DẪN GIẢI 


XXXV 


256-293 
256 

258 

260 

260 
282-293 


202-310 
202 

294 

294 
316-319 


320-320 
320 

320 

320 
326-329 


4. ATTAKAMAPARICARIYASIKKHAPADAM - ĐIỀU 
HỌC VỀ SỰ HẦU HẠ TÌNH DỤC CHO BẢN THÂN: 
Udayivatthu - Chuyện về vị Udayi 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 
Padabhajamyam - Phân tíchtừngữ - 
VINITAVATTHU - CHUYỆN DÂN GIAI 


5. SAÑCARITTASIKKHAPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC MAI MỐI: 

Udayivatthu - Chuyện về vị Udayi 
Mulapaññatti - Sự quy định căn bản 

UdayIssa tankhanIkasañcarittasamapajJjanam - 


Sự tiến hành việc mai mối cho cuộc tình phút chốc của Udayi 


Dutiyapaññatti - Sự quy định lần hai 
PadabhaJamyam - Phần tíchtừngữ - 
VINITAVATTHU - CHUYỆN DÂN GIẢI 


6. KUTIKARASIKKHAPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ LÀM CỐC LIÊU: 
Alavakabhikkhunam kutikaranavatthu - 
Chuyện làm cốc liêu của các vị tỳ khưu ở thành A]avi 
Manikanthanagarajakatha - 

Giảng về rồng chúa Manikantha 
HimavantavasIaññatarabhikkhussa katha - 
Giảng về vị tỳ khưu nọ sống ở Hi-mã-lạp-sơn 
Ratthapalakatha - Giảng về Ratthapala 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 
Padabhajanriyam - Phân tích từ ngữ 


VỀ VIHARAKARASIKKHAPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ LÀM TRÚ XÁ: 

Channassa vatthu - Chuyện về vị Channa 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 
Padabhajaniyam - Phân tích từ ngữ 


8. PATHAMADUTTHADOSASIKKHAPADAM - 

ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ VỊ XẤU XA SÂN HẬN: 
Dabbamallaputtassa senasanapaññapanakatha - 

Giảng về việc phân bố chõ trú ngụ của Dabbamallaputta 
MettiyabhummaJakabhikkhunam vatthu - 

Chuyện về các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 
PadabhaJaniyam - Phân tích từ ngữ 


9. DUTIYADUTTHADOSASIKKHAPADAM - 
ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ VỊ XẤU XA SÂN HẬN: 


XXXVI 


330-337 
330 

332 

332 
330-337 


338-375 
338 
342 


344 
344 
346 
372-375 


374-4095 
374 
378 
380 
382 


382 
384-405 


494-415 
404 

406 
406-415 


416-435 
416 
420 


424 
426-435 


434-447 


MettiyabhummaJakabhikkhunam vatthu - 

Chuyện về các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 
Padabhajanriyam - Phân tích từ ngữ 


10. PATHAMASAN GHABHEDASIKKHAPADAM - 
ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ CHIA RẼ HỘI CHÚNG: 
Devadattassa pañcavatthuyacanam - 

Sự cầu xin năm sự việc của Devadatta 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 
Padabhajaniyam - Phân tích từ ngữ 


11. DƯTIYAMASAN GHABHEDASIKKHAPADAM - 
ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ CHIA RẼ HỘI CHÚNG: 
Devadattavatthu - Chuyện về vị Devadatta 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 
Padabhajaniyam - Phân tích từ ngữ 


12. DUBBACASIKKHAPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ SỰ KHÓ DẠY: 

Channassa anacaravatthu - Chuyện sai trái của Channa 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 
Padabhajanriyam - Phân tích từ ngữ 


13. KULADÙSAKASIKKHAPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ VỊ LÀM HƯ HỎNG CÁC GIA ĐÌNH: 
AssaJIpubbasukanam anacaravatthu - 

Chuyện sai trái của các vị nhóm AssajJi và Punabbasuka 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 
Padabhajaniyam - Phân tích từ ngữ 


x*x% 


448-455 


448 
452 
452-455 


456-461 
456 

456 
456-461 


462-467 
462 

462 
464-467 


466-483 
466 


476 
478-483 


4. ANTYATAKANDO - CHƯƠNG ANTIYAT^A: 


1. PATHAMA AN IYATASIKKHAPADAM - 
ĐIỀU HỌC ANIYATA THỨ NHẤT: 
Udayivatthu - Chuyện về vị Udayi 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 
Padabhajanriyam - Phân tích từ ngữ 


2. DUTIYA AN IYATASIKKHAPADAM - 
ĐIỀU HỌC ANIYATA THỨ NHÌ: 
Udayivatthu - Chuyện về vị Udayi 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 


XXXVI 


484-491 
484 

486 
486-491 


490-497 
490 
492 


PadabhaJaniyam - Phân tích từ ngữ 492-497 
5. NISSAGGTVYAKANDO - CHƯƠNG NISSAGGIYA: 
5. 1. CIVARAVAGGO - PHẨM Y: 


1. PATHAMAKATHINASIKKHAPADAM - 


ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ KATHINA: 498-503 
Chabbaggiyavatthu - Chuyện về các vị Lục Sư 498 
Mulapaññatti - Sự quy định căn bản 498 
Anandassa atirekacrvaravatthu - 

Chuyện y phụ trội của Ananda 4o8 
Dutiyapaññatti - Sự quy định lần hai 500 
PadabhaJaniyam - Phân tích từ ngữ 500-503 
2. DUTIYAKATHINASIKKHAPADAM - 

ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ KATHINA: 502-511 
Bhikkhunam santaruttarena Janapadacarikavatthu - Chuyện 

du hành trong xứ sở với y nội và thượng y của các tỳ khưu 502 
Mulapaññatti - Sự quy định căn bản 504 
Dutiyapaññatti - Sự quy định lần hai 504 
Padabhajaniyam - Phân tích từ ngữ 5O4-511 
3. TATIYAKATHINASIKKHAPADAM - 

ĐIỀU HỌC THỨ BA VỀ KATHINA: 512-517 
Aññatarabhikkhussa akalacIvaravatthu - 

Chuyện y ngoài hạn kỳ của vị tỳ khưu nọ 512 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 512 
PadabhaJaniyam - Phân tích từ ngữ 512-517 
4. PURANACIVARASIKKHAPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ Y CŨ: 516-521 
UdaylIssa puranadutiyikavatthu - 

Chuyện về người vợ cũ của Udayi 516 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 518 
Padabhajaniyam - Phân tích từ ngữ 518-521 
5. CIVARAPATIGGAHANASIKKHÄPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ NHẬN LÃNH Y: 522-527 
Uday1Issa uppalavannabhikkhuniya cIvarapatiggahanavatthu - 
Chuyện Uday! nhận lãnh y từ tỳ khưu ni Uppalavanna 522 
Mulapaññatti - Sự quy định căn bản 524 


ParivattakacTvara-appatiggahanavatthu - 
Chuyện về việc không nhận lãnh y trao đổi 524 


XXXVII 


Dutiyapaññatti - Sự quy định lần hai 
Padabhajaniyam - Phân tích từ ngữ 


524 
524-527 


6. AÑÑATAKAVIÑÑATTISIKKHAPADAM - ĐIỀU HỌC VỀ 
VIỆC YÊU CẦU NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ THÂN QUYẾN: 526-533 


Upanandavatthu - Chuyện về vị Upananda 
Mulapaññatti - Sự quy định căn bản 
Naggabhikkhunam vatthu - Chuyện các tỳ khưu lõa thể 
Dutiyapaññatti - Sự quy định lần hai 

Padabhajaniyam - Phân tích từ ngữ 


7. TATUTTARISIKKHÄPADAM -_ 
ĐIỀU HỌC VỀ VƯỢT QUÁ SỐ Y ẤY: 


BahucIvaraviññapanavatthu - Chuyện về việc yêu cầu nhiều y 


Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 
Padabhajanriyam - Phân tích từ ngữ 


8S. PATHAMA UPAKKHATASIKKHAPADAM - ĐIỀU HỌC 


THỨ NHẤT VỀ (SỐ TIỀN) ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN BỊ: 
Upanandassa cIvaravikappanapajJanavatthu - 
Chuyện về việc đưa ra sự căn dặn về y của Upananda 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 
PadabhaJaniyam - Phân tích từ ngữ 


9. DƯTTYA UPAKKHATASIKKHAPADAM - ĐIỀU HỌC 
THỨ NHÌ VỀ (SỐ TIỀN) ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN BỊ: 
Upanandassa cIvaravikappanapajJanavatthu - 

Chuyện về việc đưa ra sự căn dặn về y của Upananda 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 
PadabhaJanriyam - Phân tích từ ngữ 


10. RÄJASIKKHAPADAM - ĐIỀU HỌC VỀ ĐỨC VUA: 
Upanandavatthu - Chuyện về vị Upananda 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 
PadabhaJaniyam - Phân tích từ ngữ 


5. 2. KOSTYAVAGGO - PHẨM TƠ TẰM: 


1. KOSIYASIKKHAPADAM - ĐIỀU HỌC VỀ TƠ TẮM 
Chabbagsgiyavatthu - Chuyện về các vị Lục Sư 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 
Padabhajaniyam - Phân tích từ ngữ 


2. SUDDHAKAI,.AKASIKKHAPADAM - 


ĐIỀU HỌC VỀ THUẦN MÀU ĐEN 
Chabbagsgiyavatthu - Chuyện về các vị Lục Sư 


XXXIX 


526 
528 
528 
530 
530-533 


532-535 
532 
534 
534-535 


536-541 


536 
536 
538-541 


549-545 


540 
542 
542-545 


546-553 
546 

548 
5BO-B53 


554-557 
554 

554 
594-557 


556-559 
556 


Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 556 


PadabhaJaniyam - Phân tích từ ngữ 556-559 
3. DVEBHAGASIKKHAPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ HAI PHẦN: 558-561 
Chabbaggiyavatthu - Chuyện về các vị Lục Sư 558 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 56O 
PadabhaJaniyam - Phân tích từ ngữ 560-561 
4. CHABBASSASIKKHAPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ SÁU NĂM: 562-567 
Anuvassam santhanakarapanavatthu - 

Chuyện về việc bảo làm tấm trải nằm hàng năm 562 
Mulapaññatti - Sự quy định căn bản 562 
Santhanasammutiyacanavatthu - 

Chuyện về việc cầu xin sự đồng ý về tấm trải nằm 564 
Dutiyapaññatti - Sự quy định lần hai 564 
PadabhaJaniyam - Phân tích từ ngữ 564-567 


5. NISIDANASANT HANASIKKHAPADAM - 
ĐIỀU HỌC VỀ TẤM LÓT NGỒI VÀ TẤM TRẢI NẰM: 566-573 
Santhana-ujjhitavatthu - Chuyện quăng bỏ các tấm trảinằm 566 


Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 570 
PadabhaJaniyam - Phân tích từ ngữ 570-573 
6. ELAKALOMASIKKHAPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ CÁC LÔNG CỪU: 572-575 
Elakalomaharanavatthu - Chuyện mang lông cừu 572 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 572 
Padabhajaniyam - Phân tích từ ngữ 574-575 
Vẽ ELAKALOMADHOVAPANASIKKHAPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC BẢO GIẶT LÔNG CỪU: 576-579 
Chabbaggiyanam elakalomadhovapanavatthu - 

Chuyện về việc bảo giặt lông cừu của các vị nhóm Lục Sư 576 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 576 
PadabhaJaniyam - Phân tích từ ngữ 576-5709 


8. RŨPIYASIKKHAPADAM - ĐIỀU HỌC VỀ VÀNG BẠC: s80-585 
Upanandassa rupiyapatIggahanavatthu - 


Chuyện thọ lãnh vàng bạc của Upananda 580 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 580 
PadabhaJaniyam - Phân tích từ ngữ 580-585 


9. RŨPIYASAMVOHARASIKKHAPADAM - 
ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC TRAO ĐỔI BẰNG VÀNG BẠC: 584-589 


xl 


Chabbaggiyanam rupiyasamvoharavatthu - 


Chuyện trao đổi bằng vàng bạc của các vị nhóm Lục Sư 


Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 
Padabhajaniyam - Phân tích từ ngữ 


10. KAYAVIKKAYASIKKHAPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC MUA BÁN: 

Upanandassa kayavikkayasamapajJJanavatthu - 
Chuyện về việc tiến hành mua bán của Upananda 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 
Padabhajanriyam - Phân tích từ ngữ 


5. 3. PATTAVAGGO - PHẨM BÌNH BÁT: 


1. PATTASIKKHAPADAM - 

Chabbaggiyanam pattasannicayavatthu - 
Chuyện tích trữ bình bát của các vị nhóm Lục Sư 
Mulapaññatti - Sự quy định căn bản 

Anandassa atirekapattavatthu - 

Chuyện bình bát phụ trội của Ananda 
Dutiyapaññatti - Sự quy định lần hai 
Padabhajaniyam - Phân tích từ ngữ 


2. NAPAÑCABANDHANASIKKHÄPADAM - 
ĐIỀU HỌC VỀ CHƯA ĐỦ NĂM MIẾNG VÁ: 
Chabbaggiyanam pattaviññapanavatthu - 
Chuyện yêu cầu bình bát của các vị nhóm Lục Sư 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 
Padabhajaniyam - Phân tích từ ngữ 


gề BHESAJJASIKKHAPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ DƯỢC PHẨM: 
Pilindivacchavatthu - 

Chuyện về vị Pilindivaccha 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 
Padabhajanriyam - Phân tích từ ngữ 


4. VASSIKASATIKASIKKHAPADAM - 
ĐIỀU HỌC VỀ VÁI CHOÀNG TẮM MƯA: 
Chabbaggiyanam vassikasatikapariyesanavatthu - 


592-597 


592 
592 


592 

592 
594-597 
596-605 
596 

60O 
600-605 
606-613 
606 


610 
610-613 


612-617 


Chuyện tìm kiếm vải choàng tắm mưa của các vị nhóm Lục Sư 612 


Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 
Padabhajanriyam - Phân tích từ ngữ 


5. CIVARA ACCHINDANASIKKHAPADAM - 
ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC GIẬT LẠIY: 


x1 


614 
614-617 


616-610 


Upanandassa cIvara-acchindanavatthu - 
Chuyện về việc giật lại y của Upananda 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 
Padabhajaniyam - Phân tích từ ngữ 


6. SƯTTAVIÑÑATTISIKKHAPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ YÊU CẦU CHỈ SỢI: 
Chabbaggiyanam suttaviññapanavatthu - 
Chuyện yêu cầu chỉ sợi của các vị nhóm Lục Sư 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 
PadabhaJanriyam - Phân tích từ ngữ 


7. MAHAPESAKARASIKKHAPADAM - 

ĐIỀU HỌC QUAN TRỌNG VỀ THỢ DỆT: 
Upanandassa pesakarasuttavikappanapaJJanavatthu - 
Chuyện đưa ra sự căn dặn về chỉ sợi đối với thợ dệt 
của Upananda 

Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 
PadabhaJaniyam - Phân tích từ ngữ 


8. ACCEKACIVARASIKKHAPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ Y ĐẶC BIỆT: 
AccekacIvarakalasamayatikkamanavatthu - 
Chuyện về việc vượt quá thời hạn của y đặc biệt 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 
PadabhaJaniyam - Phân tích từ ngữ 


9. SASANKASIKKHAPADAM - 

ĐIỀU HỌC VỀ (CHÕ NGỤ) NGUY HIỂM: 
Antaraghare cIvaranikkhepanavatthu - 
Chuyện về việc để lại y ở trong xóm nhà 
Sikkhapadapaññatti - Sự quy định điều học 
Padabhajanriyam - Phân tích từ ngữ 
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Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


x*xxxx% 


1. VERAÑJAKANDO 


I Tena samayena buddho bhagava verañjayam viharati 
nalerupuciImandamule mahata bhikkhusanghena saddhim pañcamattehi 
bhikkhusatehi. Assosi kho verañJo brahmano: “Samano khalu bho gotamo 
sakyaputto sakyakula pabbajito verañJayam viharati nalerupucimandamnule 
mahata bhikkhusanghena saddhim pañcamattehi bhikkhusatehi. Tam kho 
pana bhavantam gotamam evam kalyano kittisaddo abbhugsato: “ItI 'pi so 
bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato lokavidu 
anuttaro purisadammasarathi sattha devamanussanam buddho bhagava.' So 
Iimam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam sassamanabrahmanim 
paJam sadevamanussam sayam abhiñña sacchikatva pavedeti. So đhammam 
desei adikalyanamn majjhekalyanam  pariyosanakalyanam  sattham 
sabyañJanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti. 
Sadhu kho pana tatharupanam arahatam dassanam hot ”ti. 


' bhagavati - Syã. 


TẠNG LUẬT 


BỘ PARAJIKA 


PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU 


TẬP MỘT 
Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


x*xxxx% 


1. CHƯƠNG VERAÑJA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Verañja, ở cội cây Nimba của 
Dạ-xoa Naleru,' cùng với đại chúng tỳ khưu có số lượng năm trăm vị tỳ khưu. 
Vị Bà-lamôn Verañja đã nghe được rằng: “Chắn chắn là ngài Sa-môn 
Gotama, con trai dòng Sakua, từ dòng dõi Sakua đã xuất gia, uà hiện ngự 
tại Veraffaq, ở cội câu Nữnba của Dạ-xoa Na|eru, cùng uới đại chúng tù 
khưu có số lượng năm trăm uị tù khưu. Tiếng tăm tốt đẹp uề Ngài Gotama 
ấu đã được lan rộng ra như Uuầu: ức Thế Tôn ấu là bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Tối Thượng Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Với thắng trí của mình, 
UỊ ấu chứng ngộ uà công bố uề thế gian nàu tính luôn cối chư Thiên, cối Ma 
Vương, cối Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên 
Uò loài người. VỊ ấu thuyết giảng Giáo Pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo 
ở đoạn giữa, uà toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu uề Ú nghĩa, thành tựu uề 
Uăn tự. VỊ ấu giảng giải 0uề Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn uẹn uà đầu 


^ZA^⁄ 


đủ. Tốt thau cho uiệc diện kiến các u† A-la-hán như thế ấu!” 


' Theo ngài Buddhaghosa, Verañjä là tên của một thành phố, Pueimanda là cây Ninba (Từ 
điển Pal-English của Pali Text Society cho biết đó là một loại cây có lá đắng và gỗ cứng), 
Naleru là tên của một Dạ-xoa, và đức Thế Tôn đã đi đến và ngự ở khu vực lân cận của cây ấy 
(Vin.A. 1, 108-109). 


Parajikapali VerañJakando 


2. Atha kho verañjo brahmano yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavata saddhim sammodi. Sammodaniyam katham 
saraniyam vItisaretva ekamantam nisildi. Ekamantam nisinno kho verañJo 
brahmano bhagavantam etadavoca: “Sutam metam bho gotama, na samano 
gotamo brahmane Jinne vuddhe' mahallake addhagate vayo anuppatte 
abhivadeti va, paccuttheti va, asanena va nimantetI ”ti. TayIdam bho gotama 
tatheva. Na hi bhavam gotamo brahmane Jinne vuddhe mahallake addhagate 
vayo anuppatte abhivadeti va, paccuttheti va, asanena va nimanteti. Tayidam 
bho gotama na sampannameva ti. 


3. “Naham tam brahmana, passamI sadevake loke samarake sabrahmake 
sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussaya yamaham abhivadeyyam 
va, paccuttheyyam va, asanena va nimanteyyam. Yam hi brahmana tathagato 
abhivadeyya va, paccuttheyya va, asanena va nimanteyya, muddhapI tassa 
vipateyya ”tI. 


4. “Arasarupo bhavam gotamo ”ti. “Atthi khvesa brahmana pariyayo yena 
mam pariyayena samma vadamano vadeyya “arasarupo samano gotamo t1. 
Ye te brahmana, rũparasa saddarasa gandharasa rasarasa potthabbarasa, te 
tathagatassa pahina ucchinnamula talavatthukata anabhavakata” ayatim 
anuppadadhamma. Ayam kho brahmana, pariyayo yena mam parlyayena 
samma vadamano vadeyya “arasarupo samano gotamo “ti. Ño ca kho yam 
tvam sandhaya vadesI.” 


5. “Nibbhogo bhavam gotamo ti. “Atthi khvesa brahmana, parlyayo yena 
mam pariyayena samma vadamano vadeyya “nibbhogo samano gotamo t1. 
Ye te brahmana, rũpabhoga saddabhoga gandhabhoga rasabhoga 
photthabbabhoga, te tathagatassa pahina ucchinnamula talavatthukata 
anabhavakata ayatim anuppadadhamma. Ayam kho brahmana, pariyayo 
yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya “nbbhogo samano øotamo 
"H. Ño ca kho yam tvam sandhaya vadesI.” 


'vuddhe - Ma, Syã. “ anabhãvamkatä - Ma; anabhãvam gatã - Syä. 


4 


Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Chương Verañja 


2. Sau đó, Bà-la-môn Verañja đã đi đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi đến, vị 
ấy đã tỏ vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện 
đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Verañja đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: - “Thưa Ngài Gotama, tôi đã được nghe điều 
này: “Sa-môn Gotama không cung kính, hoặc không đứng dậu, hoặc không 
mời chỗ ngồi đến các uị Bà-la-môn già cả, uụ tín, lớn tuổi, sống thọ, đã đạt 
đến giai đoạn cuối của cuộc đời.` Thưa Ngài Gotama, điều ấy thật đúng như 
thết Bởi vì Ngài Gotama không cung kính, hoặc không đứng dậy, hoặc không 
mời chỗ ngồi đến các vị Bà-la-môn già cả, uy tín, lớn tuổi, sống thọ, đã đạt 
đến giai đoạn cuối của cuộc đời. Thưa Ngài Gotama, điều ấy thật không thích 
đáng!” 


3. - “Này Bà-la-môn, trong thế gian tính luôn cõi chư Thiên, cõi Ma 
Vương, cối Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và 
loài người, Ta không thấy một ai mà Ta có thể cung kính, hoặc có thể đứng 
dậy, hoặc có thể mời chỗ ngồi. Này Bà-la-môn, bởi vì nếu Như Lai cung kính, 
hoặc đứng dậy, hoặc mời chỗ ngồi người nào thì đầu của người ấy sẽ bị vỡ 
tan.” 


4. - “Ngài Gotama không biết về phẩm chất!” - “Này Bà-la-môn, thật sự có 
pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về Ta thì có 
thể nói rằng: “Sa-môn Gotama không biết uề phẩm chất.` Này Bà-la-môn, 
các phẩm chất về sắc, các phẩm chất về thính, các phẩm chất về hương, các 
phẩm chất về vị, các phẩm chất về xúc, đối với Như Lai các việc ấy đã được 
dứt bỏ, các rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho 
không còn sự sống, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai. Này 
Bà-la-môn, thật sự đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một 
cách đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotamna không biết uề 
phẩm chất;` và chắc chắn rằng ông không liên tưởng đến ý nghĩa ấy khi nói 
ra." 


5. - “Ngài Gotama không biết thưởng thức!” - “Này Bà-la-môn, thật sự có 
pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về Ta thì có 
thể nói rằng: “Sa-mmôn Gotama không biết thưởng thức.` Này Bà-la-môn, các 
sự thưởng thức về sắc, các sự thưởng thức về thỉnh, các sự thưởng thức về 
hương, các sự thưởng thức về vị, các sự thưởng thức về xúc, đối với Như Lai 
các việc ấy đã được dứt bỏ, các rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị bứng 
gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không còn các điều kiện sanh khởi 
trong tương lai. Này Bà-la-môn, thật sự đây là pháp môn mà với pháp môn 
ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn 
Gotamna không biết thưởng thức;` và chắc chắn rằng ông không liên tưởng 
đến ý nghĩa ấy khi nói ra.” 


. 
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6. “Akiriyavado bhavam gotamo ”ti. “Atthi khvesa brahmana, pariyayo 
yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya “akiriyavado samano 
gotamo tI Aham hi brahmana akiiyam vadami kayaduccaritassa 
vacIduccarItassa manoduccaritassa. Anekavihitanam papakanam 
akusalanam dhammanam akiriyam vadamI. Ayam kho brahmana, pariyayo 
yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya “akiriyavado samano 
gotamo ti. Ño ca kho yam tvam sandhaya vadesi.” 


7. “Ucchedavado bhavam gotamo ”ti. “Atthi khvesa brahmana, parliyayo 
yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya “ucchedavado samano 
gotamo ti. Aham hi brahmana, ucchedam vadami ragassa dosassa mohassa. 
Anekavihitanam papakanam akusalanam dhammanam ucchedam vadamI. 
Ayam kho brahmana, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano 
vadeyya “ucchedavado samano gotamo ti. No ca kho yam tvam sandhaya 
vadesil.” 


8. “JegucchI bhavam gotamo ”ti. “Atthi khvesa brahmana, parlyayo yena 
mam pariyayena sammavadamano vadeyya 'Jegucch1l samano gotamo L1. 
Aham hi brahmana, Jigucchamil kayaduccaritena vacIduccaritena 
manoduccaritena. Anekavihitanam papakanam akusalanam dhammanam 
samapattya jJigucchami. Ayam kho brahmana, parlyayo yena mam 
pariyayena samma vadamano vadeyya 7JegucchIi samano gotamo ti. Ño ca 
kho yam tvam sandhaya vadesI.” 


9. “Venayiko bhavam gotamo ”ti. “Atthi khvesa brahmana, parlyayo yena 
mam pariyayena samma vadamano vadeyya venaylko samano gotamo t1. 
Aham hi brahmana, vinayaya dhammam desemi ragassa dosassa mohassa. 
Anekavihitanam papakanam akusalanam dhammanam vinayaya dhammam 
desemI. Ayam kho brahmana, parlyayo yena mam pariyayena samma 
vadamano vadeyya “venaylko samano gotamo ti. No ca kho yam tvam 
sandhaya vadesl.” 
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6. - “Ngài Gotama thuyết về không hành động!” - “Này Bà-la-môn, thật sự 
có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về Ta thì 
có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama thuyết uề không hành động.` Này Bà-la- 
môn, bởi vì Ta thuyết về không hành động đối với việc làm ác do thân, đối 
với lời nói ác do miệng, đối với suy nghĩ ác do ý; Ta thuyết về không hành 
động của các pháp ác và bất thiện có nhiều dạng. Này Bà-la-môn, thật sự đây 
là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về Ta thì 
có thể nói rằng: “Sa-mmôn Gotama thuuết uề không hành động;` và chắc chắn 
rằng ông không liên tưởng đến ý nghĩa ấy khi nói ra.” 


7. - “Ngài Gotama thuyết về đoạn diệt!”' - “Này Bà-la-môn, thật sự có 
pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về Ta thì có 
thể nói rằng: “Sa-môn Gotama thuuết uề đoạn diệt.` Này Bà-la-môn, bởi vì 
Ta thuyết về sự đoạn diệt của luyến ái, của sân hận, của sỉ mê; Ta thuyết về 
sự đoạn diệt của các pháp ác và bất thiện có nhiều dạng. Này Bà-la-môn, thật 
sự đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về 
Ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama thuuết uề đoạn diệt;` và chắc chắn 
rằng ông không liên tưởng đến ý nghĩa ấy khi nói ra.” 


8. - “Ngài Gotama có sự ghê tởm!” - “Này Bà-la-môn, thật sự có pháp môn 
mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về Ta thì có thể nói 
rằng: “Sa-môn Gotama có sự ghê tởm.` Này Bà-la-môn, bởi vì Ta ghê tởm 
với việc làm ác do thân, với lời nói ác do miệng, với suy nghĩ ác do ý; Ta ghê 
tởm đối với sự thành tựu của các pháp ác và bất thiện có nhiều dạng. Này Bà- 
la-môn, thật sự đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách 
đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama có sự ghê tởm;` và chắc 
chắn rằng ông không liên tưởng đến ý nghĩa ấy khi nói ra.” 


9. - “Ngài Gotama là người cách ly!” - “Này Bà-la-môn, thật sự có pháp 
môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về Ta thì có thể 
nói rằng: “Sa-môn Gotama là người cách lụ.' Này Bà-la-môn, bởi vì Ta 
thuyết về pháp đưa đến sự cách ly đối với luyến ái, đối với sân, đối với sĩ; Ta 
thuyết về pháp đưa đến sự cách ly đối với các pháp ác và bất thiện có nhiều 
dạng. Này Bà-la-môn, thật sự đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong 
khi nói một cách đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là 
người cách lụ;` và chắc chắn rằng ông không liên tưởng đến ý nghĩa ấy khi 
nói ra.” 


' Vị bà-la-môn chỉ trích rằng đức Phật thuyết về đoạn kiến (ucchedqauada) chủ trương sau 
đời này không có đời khác (VinA. 1, 134). 


Parajikapali VerañJakando 


10. “Tapassi bhavam gotamo ”ti. “Atthi khvesa brahmana pariyayo yena 
mam pariyayena samma vadamano vadeyya “tapassil samano gotamo ti. 
Tapanryaham brahmana, papake akusale dhamme vadamI kayaduccaritam 
vacIlduccaritam manoduccaritam. Yassa kho brahmana, tapaniya papaka 
akusala dhamma pahina ucchinnamnla talavatthukata anabhavakata ayatim 
anuppadadhamma, tamaham tapass ti vadami. Tathagatassa kho 
brahmana, tapanya papaka akusala dhamma pahima ucchinnamula 
talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma. Ayam kho 
brahmana, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya 
“tapass1 samano gotamo ti. Ño ca kho yam tvam sandhaya vadesi.” 


11. “Apagabbho bhavam gotamo ”ti. “Atthi khvesa brahmana, parlyayo 
yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya “apagabbho samano 
gotamo TÚ; Yassa kho brahmana, ayatim gabbhaseyya 
punabbhavabhinibbatti pahina ucchinnamnla talavatthukata anabhavakata 
ayatim anuppadadhamma, tamaham apagabbho 't vadami. Tathagatassa 
kho brahmana, ayatm gabbhaseyya punabbhavabhimibbati pahina 
ucchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatm anuppadadhamma. 
Ayam kho brahmana, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano 
vadeyya “apagabbho samano gotamo ti. No ca kho yam tvam sandhaya 
vadesl.” 


12. “SeyyathapI brahmana kukkutiya andani attha va dasa va dvadasa va, 
tanassu kukkutiya samma adhisayltanil samma pariseditanl samma 
paribhavitan, yo nu kho tesam kukkutacchapakanam pathamataram 
padanakhasikhaya va mukhatundakena vã andakosam padaletva sotthina 
abhinibbhijJeyya, kinti svassa vacanryo Jettho va kanmttho va ”ti. “Jettho ˆtissa 
bho gotama vacaniyo, so hi nesam Jettho hotI ”ti. “Evameva kho aham 
brahmana, aviJJagataya paJaya andabhutaya pariyonaddhaya avijjandakosam 
padaletva ekova loke anuttaram sammasambodhimm abhisambuddho. 
Svaham brahmana, Jettho settho lokassa.” 
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10. - “Ngài Gotama là người thiêu đốt!” - “Này Bà-la-môn, thật sự có pháp 
môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về Ta thì có thể 
nói rằng: “Sa-mmôn Gotama là người thiêu đốt.` Này Bà-la-môn, Ta thuyết 
rằng các pháp ác và bất thiện tức là việc làm ác do thân, lời nói ác do miệng, 
và suy nghĩ ác do ý cần được thiêu đốt. Này Bà-la-môn, người nào có các 
pháp ác và bất thiện cần được thiêu đốt đã được diệt tận, các rễ đã được cắt 
ha, như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không 
còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai; Ta gọi người ấy là: “Người thiêu 
đốt.` Này Bà-la-môn, các pháp ác và bất thiện cần được thiêu đốt của Như Lai 
đã được dút bỏ, các rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị 
làm cho không còn sự sống, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương 
lai. Này Bà-la-môn, thật sự đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi 
nói một cách đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là người 
thiêu đốt;` và chắc chắn rằng ông không liên tưởng đến ý nghĩa ấy khi nói ra.” 


11. - “Ngài Gotama là người thoát khỏi bào thai!” - “Này Bà-la-môn, thật 
sự có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về Ta 
thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là người thoát khỏi bào thai.` Này Bà- 
la-môn, sự sanh vào bào thai trong ngày vị lai của người nào, tức là sự tái 
sanh và hiện hữu lần nữa đã được dứt bỏ, các rễ đã được cắt lìa, như cây thốt 
nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không còn các điều kiện 
sanh khởi trong tương lai; Ta gọi người ấy là: “Người thoát khỏi bào thai.` 
Này Bà-la-môn, sự sanh vào bào thai trong ngày vị lai của Như Lai, tức là sự 
tái sanh và hiện hữu lần nữa đã được dứt bỏ, các rễ đã được cắt lìa, như cây 
thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không còn các điều 
kiện sanh khởi trong tương lai. Này Bà-la-môn, thật sự đây là pháp môn mà 
với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: 
“Sa-môn Gotama là người thoát khỏi bào thai;` và chắc chắn rằng ông không 
liên tưởng đến ý nghĩa ấy khi nói ra. 


12. Này Bà-la-môn, cũng giống như con gà mái có được tám, hoặc mười, 
hoặc mười hai quả trứng. Nếu con gà mái nằm lên trên chúng đúng cách, ủ 
nóng đều đúng cách, ấp đúng cách, và trong số các con gà con mới nở ấy, con 
nào dùng vuốt của móng chân hoặc mỏ phá vỡ vỏ trứng và nở ra an toàn 
trước tiên, thì điều nên nói về con gà con ấy là thế nào, lớn nhất hay nhỏ 
nhất?” - “Thưa Ngài Gotama, nên gọi nó là “con lớn nhất bởi vì nó lớn nhất 
trong bầy.” - “Này Bà-la-môn, cũng tương tợ như thế trong số chúng sanh 
sống trong vô minh (ví như) đang ở trong quả trứng và bị trùm kín lại, Ta là 
người duy nhất đã phá vỡ vỏ trứng vô minh và chứng đắc quả vị Chánh Đẳng 
Giác vô thượng ở trên đời. Này Bà-la-môn, chính Ta đây là người đứng đầu 
và cao cả nhất của thế gian. 


Parajikapali Verañjakando 


13. Araddham kho pana me brahmana, viriyam' ahosi asalliinam, 
upatthitãa sati asammuttha,? passaddho kayo asaraddho, samahitam cittam 
ekaggam. So kho aham brahmana, vivicceva kamehi vivicca akusalehi 
dhammehi savitakkam savicaram vivekaJam pItisukham pathamam Jjhanam 
upasampalJJa = vihasim. Vitakkavicaranam vuipasama aJjhattam 
sampasadanam cetaso ekodibhavam avitakkam avicaram samadhijam 
pIHsukham dutyam jhanam upasampaljJa vihasim. PIltya ca viraga 
upekkhako ca vihasm. Sato ca sampajJano sukham ca kayena 
patisamvedesim. Yam tam ariya acikkhanti “apekkhako satima sukhaviharI 
'H, tam tatyam jhanam upasampaljjJa vihasim. Sukhassa ca pahana 
dukkhassa ca pahana pubbeva somanassadomanassanam atthangama 
adukkhamasukham upekkhasatiparisuddhim catuttham Jhanam 
upasampaJJa vihasim. 


14. So evam samahie cite parisuddhe pariyodate anangane 
vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite ane]Jappatte" 
pubbenivasanussatiñanaya cñitam abhinnnamesimm. So anekavihitam 
pubbenivasam anussarami, seyyathidam: ekampi Jatim dve 'pi Jatiyo tIsso 'p1 
Jatiyo catasso p1 Jatiyo pañca ˆpI Jatiyo dasa 'pi Jatiyo vIsampi Jatiyo timsampi 
Jatyo cattalisampi Jatiyo paññasampil Jatiyo Jatisatampi Jatisahassampi 
Jatisatasahassampi, aneke 'pI samvattakappe aneke ”pi vivattakappe aneke ˆpi 
samvattavivattakappe, “amutrasm evamnamo evamgotto evamvanno 
evamaharo evamsukhadukkhapatisamvedI evamayupariyanto. So tato cuto 
amutra udapadim. Tatrapasim evannamo evamgotto evamvanno evamaharo 
evamsukhadukkhapatisamvedI evamayupariyanto. So tato cuto idhũpapanno 
"H. Hi sakaram sauddesam anekavihitam pubbenivasam anussarami. Ayam 
kho me brahmana, rattiya pathame yame pathama vijja adhigata, avijJa 
vihata, vijJa uppanna, tamo vihato, aloko uppanno, yatha tam appamattassa 
atapIno pahitattassa viharato. Ayam kho me brahmana, pathamabhinibbhida 
ahosi kukkutacchapakasseva andakosamha. 


15. So evam samahite cite parisuddhe pariyodate anangane 
vigatipakkilese mudubhute kammaniye thite aneJjappatte` sattanam 
cutũủpapatañanaya citam abhinnnamesimm. So dibbena cakkhuna 
visuddhena” atikkantamanusakena satte passami cavamane uppajJJamane 
himne panlte suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte 
paJanam: 


' viriyam - Ma. 3 aneñjappatte - Ma, Syã; 
“ appamutthä - Syã. anañjappatte - PTS. * parisuddhena - katthaci. 
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13. Này Bà-la-môn, hơn nữa Ta đã có sự tỉnh tấn bền vững không bị trì 
trệ, có niệm được thiết lập không bị xao lãng, có thân được khinh an không 
còn rạo rực, có tâm được định tĩnh tập trung. Này Bà-la-môn, quả vậy sau 
khi đã tách ly khỏi các dục và tách ly khỏi các pháp bất thiện, Ta đây đã 
chứng đạt và trú thiền thứ nhất với hỷ và lạc sanh lên do tách ly (khỏi các 
triền cái), có tầm, có tứ. Do sự yên lặng của tầm và tứ, Ta đã chứng đạt và trú 
thiền thứ hai với nội phần an tĩnh, tâm được chuyên nhất, có hỷ và lạc sanh 
lên do định, không tâm, không tứ. Và do sự không còn tham muốn ở hỷ, với 
xả Ta đã trú. Có niệm và tỉnh giác, Ta đã chứng nghiệm trạng thái lạc bằng 
thân, đó là điều mà các bậc Thánh nói rằng: “V† ấy có xả, có niệm, có sự trú 
Uào lạc;` Ta đã chứng đạt và trú thiền thứ ba. Do sự từ bỏ lạc, do sự từ bỏ khổ 
(của thân), do sự biến mất của hỷ và ưu ở tâm (đã có) trước đây, Ta đã chứng 
đạt và trú thiền thứ tư với sự thanh tịnh của xả và niệm, không khổ không 
lạc. 


14. Trong khi tâm được định tĩnh, thuần tịnh, trong sạch, không ô nhiễm, 
lìa khỏi phiền não, nhu thuận, có thể sử dụng, ổn định, đạt đến trạng thái 
vững chắc như thế, Ta đây đã hướng dẫn tâm đến trí tuệ ghi nhớ về các kiếp 
sống trước. Ta nhớ lại nhiều kiếp sống trước như là một lần sanh, hai lần 
sanh, ba lần sanh, bốn lần sanh, năm lần sanh, mười lần sanh, hai mươi lần 
sanh, ba mươi lần sanh, bốn mươi lần sanh, năm mươi lần sanh, một trăm 
lần sanh, một ngàn lần sanh, một trăm ngàn lần sanh, nhiều hoại kiếp, nhiều 
thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp: 'Ở nơi ấu, Ta đã có tên như uầu, dòng 
họ như uầu, giai cấp như uầu, thức ăn như uầu, kinh nghiệm lạc uà khổ 
như uầu, có giới hạn tuổi thọ như uầu. Từ chỗ ấu, Ta đâu đã chết đi rồi đã 
sanh lên tại chỗ kia. Ở nơi kia, Ta đã có tên như uầu, dòng họ như uầu, giai 
cấp như uầu, thức ăn như uầu, kinh nghiệm lạc uà khổ như uầu, có giới hạn 
tuổi thọ như uầu. Từ nơi kia, Ta đâu đã chết đi rồi đã sanh lên tại nơi nàu.' 
Như thế, Ta nhớ lại nhiều kiếp sống trước với các nét đại cương và cá biệt. 
Này Bà-la-môn, quả vậy vào canh đầu của đêm Ta đã chứng đạt Minh thứ 
nhất này, vô minh được diệt tận, minh được sanh khởi, bóng tối được diệt 
tận, ánh sáng được sanh khởi. Như thế ấy là điều (Ta đã thành đạt) trong lúc 
Ta sống không xao lãng, nỗ lực, quyết tâm. Này Bà-la-môn, chính điều này 
đã là sự khai mở đầu tiên của Ta, tương tợ như con gà con thoát ra từ vỏ 
trứng vậy. 


15. Trong khi tâm được định tĩnh, thuần tịnh, trong sạch, không ô nhiễm, 
lìa khỏi phiền não, nhu thuận, có thể sử dụng, ổn định, đã đạt đến trạng thái 
vững chắc như thế, Ta đây đã hướng dẫn tâm đến trí về sự sanh tử của chúng 
sanh. Bằng Thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, Ta đây nhìn thấy các 
chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp đế, 
xấu xí, sung sướng, (hay) đau khổ, Ta biết được rằng các chúng sanh đều đi 
theo nghiệp tương ứng (như vầy): 


II 
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me vata bhonto satta kayaduccaritena samannagata vacIduccaritena 
samannagata manoduccaritena samannagata arlyanamn upavadaka 
micchaditthika micchaditthikammasamadana Te kayassa bheda 
parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam uppanna. Ime vã pana 
bhonto satta kayasucarltena samannagata vaclsucaritena samannagata 
manosucaritena samannagata ariyanam anupavadaka sammaditthika 
sammaditthikammasamadana. Te kayassa bheda parammarana sugatim 
sageam lokam uppanna tI lIt dibbena cakkhuna visuddhena' 
atikkantamanusakena satte passami vacamane uppajjamane himne pamte 
suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte paJanamI. Ayam 
kho me brahmana, rattiya maJjhime yame dutiya viJJa adhigata, aviJJa vihata, 
Vijja uppanna, tamo vihato, aloko uppanno, yatha tam appamattassa atapino 
pahitattassa viharato. Ayam kho me brahmana, dutiyabhinibbhida ahosi 
kukkutacchapakasseva andakosamha. 


16. So evam samahie cite parisuddhe pariyodate anangane 
vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite aneJJjappatte' asavanam 
khayañanaya cittam abhininnamesim. So Idam dukkhan ti yathabhutam 
abbhaññasim, ayam dukkhasamudayo ti yathabhutam abbhaññasim, ayam 
dukkhanirodho 'ti yathabhutam abbhaññasim, ayam dukkhanirodhagamim 
patipada +t¡ yathabhutam abbhaññasim. Ime asava tỉ yathabhutam 
abbhaññasim, ayam asavasamudayo ti yathabhutam abbhaññasim, ayam 
asavanirodho tí yathabhutam abbhaññasim ayam asavanirodhagamim 
patipada “ti yathabhutam abbhaññasim. Tassa me evam Janato evam passato 
kamasava pIi cittam vimuccittha. Bhavasava ÌpI cittam vimuccittha. 
AvijJasava 'pI cittam vimuccittha. Vimuttasmim vimuttam I1ti ñanam ahosl. 
“Khina Jat, vusitam brahmacariyam, katam karanIiyam, naparam 1tthattaya 
“H abbhaññasim. Ayam kho me brahmana rattiya pacchime yame tatiya vijJa 
adhigata, aviJJa vihata, vijja uppanna, tamo vihato, aloko uppanno, yatha tam 
appamattassa atapino pahitattassa viharato. Ayam kho me brahmana 
tatiyabhinibbhida ahosi kukkutacchapakasseva andakosamha ”HI. 
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“Quả đúng như uậu, những chúng sanh đang hiện hữu nàu có hành 
động xấu xa bằng thân, có hành động xếu xa bằng lời nói, có suụ nghĩ xếu 
xa bằng ú, uu khống các bậc Thánh, theo tà kiến, tán thành các hành động 
do tà kiến. Những kẻ ấu, khi tan rã thân xác uà chết đi, bị sanh uào bất 
hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Tréi lại, những chúng sanh đang hiện hữu 
nàu có hành động tốt đẹp bằng thân, có hành động tốt đẹp bằng lời nói, có 
suụ nghĩ tốt đẹp bằng ú, không uu khống các bậc Thánh, theo chánh kiến, 
tán thành các hành động do chánh kiến. Những người ấu, khi tan rã thân 
xác uà chết đi, được sanh uào chốn an uui, cối trời, loài người.` Như thế, 
bằng Thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, Ta nhìn thấy các chúng 
sanh trong khi chết đi rồi sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp đế, xấu xí, 
sung sướng, (hay) đau khổ, Ta biết được rằng các chúng sanh đều đi theo 
nghiệp tương ứng. Này Bà-la-môn, quả vậy vào canh giữa của đêm Ta đã 
chứng đạt Minh thứ hai này, vô minh được diệt tận, minh được sanh khởi, 
bóng tối được diệt tận, ánh sáng được sanh khởi. Như thế ấy là điều (Ta đã 
thành đạt) trong lúc Ta sống không xao lãng, nỗ lực, quyết tâm. Này Bà-la- 
môn, chính điều này đã là sự khai mở thứ hai của Ta, tương tợ như con gà 
con thoát ra từ vỏ trứng vậy. 


16. Trong khi tâm được định tĩnh, thuần tịnh, trong sạch, không ô nhiễm, 
lìa khỏi phiền não, nhu thuận, có thể sử dụng, ổn định, đã đạt đến trạng thái 
vững chắc như thế, Ta đây đã hướng dẫn tâm đến trí tuệ đoạn tận các lậu 
hoặc. Ta đây đã biết rõ: “Đây là Khổ đúng theo bản thể thật. Ta đây đã biết 
rõ: “Đâu là nguuên nhân của Khổ ` đúng theo bản thể thật. Ta đây đã biết rõ: 
“Đâu là sự Diệt Khổ đúng theo bản thể thật. Ta đây đã biết rõ: “Đây là sự 
thực hành đưa đến sự Diệt Khổ đúng theo bản thể thật. Ta đây đã biết rõ: 
“Đâu là các lậu hoặc” đúng theo bản thể thật. Ta đây đã biết rõ: “Đây là 
nguuên nhân của các lậu hoặc` đúng theo bản thể thật. Ta đây đã biết rõ: 
'Đâu là sự diệt tận các lậu hoặc` đúng theo bản thể thật. Ta đây đã biết rõ: 
“Đâu là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc) đúng theo bản thể 
thật. Trong khi Ta đây biết được như thế, thấy được như thế, thì tâm cũng đã 
được giải thoát khỏi dục lậu, tâm cũng đã được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm 
cũng đã được giải thoát khỏi vô minh lậu. Khi đã được giải thoát, trí của Ta 
đây đã khởi lên rằng: “Đã được giỏi thoát.` Và Ta đã biết rõ rằng: “Sự tái 
sanh đã cạn kiệt, Phạm hạnh đã sống, uiệc cần làm đã làm, không còn gì 
khác cho uiệc (giải thoát) nàu nữa.` Này Bà-la-môn, quả vậy vào canh cuối 
của đêm Ta đã chứng đạt Minh thứ ba này, vô minh được diệt tận, minh được 
sanh khởi, bóng tối được diệt tận, ánh sáng được sanh khởi. Như thế ấy là 
điều (Ta đã thành đạt) trong lúc Ta sống không xao lãng, nỗ lực, quyết tâm. 
Này Bà-la-môn, chính điều này đã là sự khai mở thứ ba của Ta, tương tợ như 
con gà con thoát ra từ vỏ trứng vậy.” 
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17. Evam vutte verañJo brahmano bhagavantam etadavoca: “Jettho 
bhavam gotamo. Settho bhavam gotamo. Abhikkantam bho gotama, 
abhikkantam bho gotama, seyyathap1 bho gotama nikkuJJitam va ukkuJJeyya, 
patlcchannam va vivareyya, mu|hassa va maggam acikkheyya, andhakare va 
telapaJJotam dhareyya cakkhumanto rupani dakkhinti ti, evamevam bhota 
gotamena anekapariyayena dhammo pakasito. Esaham bhavantam gotamam 
saranam gacchami dhammañca bhikkhusanghañca. Upasakam mam bhavam 
gotamo đharetu ajJatagge panupetam saranam gatam. Adhivasetu ca me 
bhavam gotamo verañJayam vassavasam saddhim bhikkhusanghena ti. 


18. Adhivasesi bhagava tunhibhavena. Atha kho verañJo brahmano 
bhagavato adhivasanam viditva utthayasana bhagavantam abhivadetva 
padakkhinam katva pakkamI. 


19. Tena kho pana samayena verañJa dubbhikkha hoti dvihitika setatthika 
salakavutta, na sukara uñchena paggahena yapetum. Tena kho pana 
samayena uttarapathaka assavanlja pañcamattehi assasatehi verañJam 
vassavasam  upagata honi. Tehi assamandalikasu bhikkhunam 
patthapatthapulakam paññatam hot Bhikkhu pubbanhasamayam 
nivasetva pattacIvaramadaya verañJam' pindaya pavisitva pindam 
alabhamana assamandalikasu pindaya caritva patthapatthapulakam aramam 
haritva? udukkhale kottetva kottetvä paribhuñjanti. Ayasma pananando 
patthapulakam silayam pimsitva` bhagavato upanameti. Tam bhagava 
parIbhuñJat. 


2O. Assosi kho bhagava udukkhalasaddam. jJanantapil tathagata 
pucchanti, Janantap1l na pucchanti. Kalam viditva pucchanti, kalam viditva 
na pucchanti. Atthasamhitam tathagata pucchanti, no anatthasamhitam. 
Anatthasamhite setughato tathagatanam. Dvihakarehi buddha bhagavanto 
bhikkhu paripucchanti: “Dhammam va desessama, savakanam va 
sikkhapadam paññapessama tI.° 


Atha kho bhagava ayasmantam anandam amantesi: “Kim nu kho so 
ananda udukkhalasaddo ”H. Atha kho ayasma anando bhagavato 
etamattham arocesi. “Sadhu sadhu ananda, tumhehi ananda, sappurisehi 
vijitam. Pacchima Janata salimamsodanam atimaññissatI ”ti. 


' verañjãyam - Syä. 3 pisitva - Ma, PTS. 
° aharitvã - Ma. * paññapessamä tỉ - Ma. 
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17. Khi được nói như thế, Bà-la-môn Verañja đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Ngài Gotama là vị đứng đầu, Ngài Gotama là người cao cả nhất. Bạch 
Ngài Gotama, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài Gotama, thật là tuyệt vời! Bạch 
Ngài Gotama, cũng giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra 
vật đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, hoặc đem lại cây đèn đầu nơi bóng 
tối (nghĩ rằng): “Những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng:' 
tương tợ như thế, Pháp đã được Ngài Gotama giảng rõ bằng nhiều phương 
tiện. Tôi đây đi đến nương nhờ Ngài Gotama, Giáo Pháp, và Hội Chúng tỳ 
khưu. Xin Ngài Gotama chấp nhận tôi là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể 
từ hôm nay cho đến trọn đời. Xin Ngài Gotama hãy nhận lời tôi về việc cư trú 
mùa mưa ở VerañJa cùng với hội chúng tỳ khưu.” 


18. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, hiểu được sự 
nhận lời của đức Thế Tôn, Bà-la-môn Verañja đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lề đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


19. Vào lúc bấy giờ, xứ Verañja có sự khan hiếm về vật thực, khó kiếm ăn, 
có dịch bệnh,' thẻ vật thực được phân phối, không dễ sinh sống bằng sự ra 
sức khất thực. Vào lúc bấy giờ, có những người buôn ngựa từ xứ Uttarapatha 
đã đến cư trú mùa mưa ở Verañja cùng với năm trăm con ngựa. Ơ các bãi 
nhốt ngựa, họ có chuẩn bị từng phần lúa mạch” cho các vị tỳ khưu. Vào buổi 
sáng, các vị tỳ khưu mặc y cầm y bát rồi đi vào trong thành Verañja để khất 
thực. Khi không nhận được đồ ăn khất thực, các vị đi đến khất thực ở các bãi 
nhốt ngựa và mang về tu viện (mỗi vị) một phần lúa mạch. Các vị giã đi giã 
lại trong cối giã rồi thọ dụng. Đại đức Ananda nghiền phần lúa mạch ở tảng 
đá rồi dâng lên đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thọ dụng thức ấy. 


2o. Quả vậy, đức Thế Tôn đã nghe tiếng cối giã. Các đấng Như Lai đầu 
biết vẫn hỏi, dầu biết các vị vẫn không hỏi, biết đúng thời các vị mới hỏi, biết 
đúng thời các vị vẫn không hỏi. Các đấng Như lai hỏi có liên quan đến lợi ích 
và không (hỏi việc) không có liên quan đến lợi ích. Khi không có liên quan 
đến lợi ích các đấng Như Lai có cách để cắt đứt vấn đề. Chư Phật Thế Tôn hỏi 
các vị tỳ khưu bởi hai lý do: “Chúng ta sẽ thuyết Pháp hoặc sẽ quy định điều 
học cho các đệ tử.” 


Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này Ananda, tiếng 
cối giã ấy là gì vậy?” Khi ấy, đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này Ananda, tốt lắm! Tốt lắm! Này Ananda, (điều ấy) đã được khác 
phục bởi các ngươi là những người hoàn thiện. Về sau này, con người sẽ chê 
bai cơm gạo saïÏï và thỊt.” 


' Chú Giải ghi rằng: “Có nhiều xương trắng nằm rải rác vì có quá nhiều người chết đói hoặc 
là tên của một loại bệnh mốc trắng ở cây lúa” (VinA. i, 174-178). 
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Parajikapali VerañJakando 


21. Atha kho ayasma mahamogsallano yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinno kho ayasma mahamogsallano bhagavantam etadavoca: “Etarahi 
bhante verañJa dubbhikkha dvihiika setatthika salakavutta, na sukara 
uñchena paggahena yapetum. Imissa bhante mahapathaviya hetthimam 
talam sampannam seyyathapi khuddamadhum anlakam evamassadam. 
Sadhaham bhante pathavim parivatteyyam, bhikkhu pappatakoJjam 
parIbhuñJIssantI ”ti. 


“Ye pana te mogsallana, pathavinissita pana te katham karIssasI ”ti? 


“Ekaham bhante panim abhinimminissamI seyyathapi mahapathavI. Ye 
pathavinissita pana te tattha sankamessami. Ekena hatthena pathavim 
parIvattessamI ”tI. 


“Alam mogsallana, mã te rucci pathavim parivattetum. Vipallasampi 
satta patiabheyyun ”tI. 


“Sadhu bhante sabbo bhikkhusangho uttarakurum pindaya gaccheyya ”tI. 


“Alam moggallana, ma te rucci sabbassa bhikkhusanghassa uttarakurum 
pIindaya gamanan ”tI. 


22. Atha kho ayasmato sariputtassa rahogatassa patisallinassa evam 
cetaso parIvitakko udapadi: “Katamesanam kho buddhanam bhagavantanam 
brahmacariyam na ciratthitikam ahosi? Katamesanam buddhanam 
bhagavantanam brahmacariyam ciratthitkam ahosl ”ti? 


23. Atha kho ayasma sarIputto sayanhasamayam patisallana vutthito 
yena bhagava tenupasankaml, upasankamitva bhagavantam abhivadetva 
ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho ayasma sarIputto bhagavantam 
etadavoca: “Idha mayham bhante rahogatassa patisallnassa evam cetaso 
parivtakko udapadi: “Katamesanam kho buddhanam bhagavantanam 
brahmacariyam na ciratthitikam ahosi? Katamesanam buddhanam 
bhagavantanam brahmacariyam ciratthitikam ahosl 'ti? 


24. Katamesanam nu kho bhante buddhanam bhagavantanam 
brahmacariyam na ciratthiikam ahosi? Katamesanam buddhanam 
bhagavantanam brahmacariyam ciratthitkam ahosl ”ti? 


“Bhagavato ca sariputta vipassissa bhagavato ca sikhissa bhagavato ca 
vessabhussa brahmacariyam na ciratthitkam ahosi. Bhagavato ca sariputta 
kakusandhassa bhagavato ca konagamanassa bhagavato ca kassapassa 
brahmacariyam ciratthitikam ahosl ”Li. 
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21. Sau đó, đại đức Mahamogsallana đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống 
một bên, đại đức Mahamogsallana đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch 
Ngài, hiện nay VerañjJa có sự khan hiếm về vật thực, khó kiếm ăn, có dịch 
bệnh, thẻ vật thực được phân phối, không dễ sinh sống bằng sự ra sức khất 
thực. Bạch Ngài, bề mặt bên dưới của đại địa cầu này có chất như là mật ong, 
không cặn bã, và có hương vị y như thế. Bạch Ngài, thật tốt thay nếu con lật 
ngửa quả địa cầu ra (để rồi) các tỳ khưu sẽ thọ dụng chất bổ dưỡng (ấy).”! 


- “Này Mogsallana, còn các chúng sanh sống ở quả địa cầu thì ngươi sẽ 
giải quyết thế nào?” 


- “Bạch Ngài, con sẽ biến hoá một bàn tay trở thành giống như đại địa cầu 
và sẽ di chuyển chúng sanh sống ở quả địa cầu đến đó, rồi con sẽ lật ngửa 
quả địa cầu ra bằng cánh tay kia.” 


- “Này Mogsallana, thôi đi. Ngươi chớ thích thú để lật ngửa quả địa cầu ra 
nữa khiến chúng sanh sẽ phải gánh chịu sự xáo trộn.” 


- “Bạch Ngài, thật tốt thay nếu tất cả hội chúng tỳ khưu có thể đi đến 
Uttarakuru để khất thực.” 


- “Này Moggallana, thôi đi. Ngươi chớ thích thú đến việc đi đến 
Uttarakuru để khất thực của toàn bộ hội chúng tỳ khưu nữa.” 


22. Khi ấy, đại đức Sariputta trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý 
nghĩ suy tầm như vầy đã khởi lên: “Phạm hạnh thời chư Phật Thế Tôn nào đã 
không tồn tại lâu dài? Phạm hạnh thời chư Phật Thế Tôn nào đã tồn tại lâu 
dài?” 


23. Sau đó vào lúc chiều tối, đại đức Sariputta khi xuất khỏi thiền tịnh đã 
đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở 
một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức Sariputta đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch Ngài, trường hợp con trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh 
vắng có ý nghĩ suy tâm như vầy đã khởi lên: “Phạm hạnh thời chư Phật Thế 
Tôn nào đã không tồn tại lâu dài? Phạm hạnh thời chư Phật Thế Tôn nào 
đã tồn tại lâu dài? 


24. Bạch Ngài, vậy thì Phạm hạnh thời chư Phật Thế Tôn nào đã không 
tồn tại lâu dài? Phạm hạnh thời chư Phật Thế Tôn nào đã tồn tại lâu dài?” 


- “Này Sariputta, Phạm hạnh thời đức Thế Tôn Vipassl, thời đức Thế Tôn 
SikhI, và thời đức Thế Tôn Vessabhu đã không tồn tại lâu dài. Này Sariputta, 
Phạm hạnh thời đức Thế Tôn Kakusandha, thời đức Thế Tôn Konagamana, 
và thời đức Thế Tôn Kassapa đã tồn tại lâu dài.” 


' pappo†akojam = patthauinandam, dịch chất tiết ra từ trái đất (VinA. ¡, 182). 
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25. “Ko nu kho bhante hetu ko paccayo yena bhagavato ca vipassissa 
bhagavato ca sikhissa bhagavato ca vessabhussa brahmacariyam na 
ciratthitikam ahosIl ”ti? 


26. “Bhagava ca sariputta vipassI bhagava ca sikhi bhagava ca vessabhu 
kilasuno ahesum savakanam vittharena dhammam desetum. Appakam ca 
nesam ahosi suttam geyyam veyyakaranam gatha udanam rtivuttakam 
Jatakam abbhutadhammam vedalam. Appaññattam savakanam 
sikkhapadam anuddittham patimokkham. 


D7, Tesam buddhanam bhagavantanam antaradhanena 
buddhanubuddhanam savakanam antaradhanena ye te pacchima savaka 
nananama nanägotta nanaJacca nanakula pabbajita, te tam brahmacariyam 
khippaññeva antaradhapesum. SeyyathapI sariputta nanapupphanI phalake 
nikkhittami suttena asangahikanI,' tanI vato vikirati vidhamati viddhamseti. 
Tam kissa hetu? Yatha tam suttena asangahitatta. Evameva kho sariputta 
tesam buddhanam bhagavantam antaradhanena buddhanubuddhanam 
savakanam antaradhanena ye te pacchima savaka nananama nanagotta 
nanaJacca nanakula pabbajita, te tam brahmacariyam khippaññeva 
antaradhapesum. 


28. Kilasuno” ca te bhagavanto ahesum savake cetasa cetoparicca 
ovaditim. Bhutapubbam sariputta vessabhu bhagava araham samma 
sambuddho aññatarasmim bhimsanake vanasande sahassam 
bhikkhusangham cetasa ceto paricca ovadati anusasati: “Evam vitakketha. 
Ma evam vitakkayittha. Evam manasi karotha. Ma evam manasakattha. 
Idam paJahatha. Idam upasampaJJa viharatha 'ti. Atha kho sariputta tassa 
bhikkhusahassassa vessabhuna bhagavata arahata sammasambuddhena 
evam ovadiyamananam evam anusasiyamananam anupadaya asavehl cittani 
vimuccimsu. Tatra sudam sariputta bhimsanakassa vanasandassa 
bhimsanakatasmm hotl: yo koci avIitarago tam vanasandam pavisatl, 
yebhuyyena lomani hamsanti. 


' asangahitani - Ma. “ kilãsuno - Syã. 
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25. - “Bạch Ngài, vậy do nhân gì, do duyên gì khiến Phạm hạnh thời đức 
Thế Tôn Vipassl, thời đức Thế Tôn SikhI, và thời đức Thế Tôn Vessabhu đã 
không tồn tại lâu dài?” 


26. - “Này Sariputta, đức Thế Tôn Vipassl, đức Thế Tôn Sikhi, và đức Thế 
Tôn Vessabhu đã không ra sức để thuyết giảng Giáo Pháp một cách chỉ tiết 
đến các đệ tử và các vị ấy đã có ít suttam, geuuam, ueuuakaranam, gatha, 
udanam, †Huuttakam, jatakam, abbhutadhammam, uedallam."! Điều học 
cho các đệ tử đã không được quy định và giới bổn Patimokkha đã không 
được công bố. 


27. Với sự tịch diệt của chư Phật Thế Tôn ấy, với sự tịch diệt của các 
Thinh Văn đã được giác ngộ theo chư Phật (ấy), các vị đệ tử về sau này có tên 
khác nhau, có dòng họ khác nhau, có giai cấp khác nhau, từ gia tộc khác nhau 
đã xuất gia, các vị ấy đã khiến cho Phạm hạnh ấy biến mất thật nhanh chóng. 
Này Sariputta, cũng giống như nhiều bông hoa khác nhau được đặt xuống ở 
trên tấm ván sàn và không được kết lại với nhau bằng sợi chỉ, cơn gió (sẽ) 
làm phân tán, làm tung toé, và hủy hoại chúng. Điều ấy có nguyên nhân thế 
nào? Này Sariputta, giống như việc (các bông hoa) không được kết lại với 
nhau bằng sợi chỉ, này Sariputta tương tợ y như thế với sự tịch diệt của chư 
Phật Thế Tôn ấy, với sự tịch diệt của các Thinh Văn đã được giác ngộ theo 
chư Phật (ấy), các vị đệ tử về sau này có tên khác nhau, có dòng họ khác 
nhau, có giai cấp khác nhau, từ gia tộc khác nhau đã xuất gia, các vị ấy đã 
khiến cho Phạm hạnh ấy biến mất thật nhanh chóng. 


28. Và chư Phật Thế Tôn ấy (chỉ) ra sức dùng tâm biết được tâm để giáo 
huấn các đệ tử. Này Sariputta, trong thời quá khứ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác Vessabhu, ở trong khu rừng ghê rợn nọ, dùng tâm biết 
được tâm rồi giáo huấn và chỉ dạy hội chúng tỳ khưu một ngàn vị rằng: “Hãu 
suu tầm như uầu.' Chớ suụ tầm như thế? Hãu tác Úú như uầu.` Chớ tác Ú 
như thế“° Hãu từ bỏ điều nàu.` Hãu thành tựu rồi an trú điều nàu.° Này 
Sariputta, khi ấy trong lúc được đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác Vessabhu giáo huấn như thế chỉ dạy như thế, các tâm của một ngàn vị tỳ 
khưu ấy đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Này 
Sariputta, vào trường hợp ấy trong khi đã bị kinh sợ đối với khu rừng ghê 
rợn, người nào chưa dứt bỏ ái dục đi vào khu rừng ấy thì hầu hết các sợi lông 
sẽ dựng đứng lên. 


' Suy tầm về ly dục, suy tầm về vô sân, và suy tầm vô hại (VinA. ¡, 188). 

? Chớ suy tầm về ngũ dục, chớ suy tầm về sân hận, chớ suy tầm về hãm hại (Sđd.). 

3 'Tác ý đến vô thường, tác ý đến khổ não, tác ý đến vô ngã, tác ý đến bất tịnh (Sđd.). 
* Chớ tác ý đến bốn điều đối nghịch trên là: thường, lạc, ngã, tịnh (Sđd.). 

* Hãy từ bỏ bất thiện pháp (Sđd.). 

° Hãy thành tựu và an trú vào thiện pháp (Sđd.). 
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2o. Ayam kho sariputta hetu ayam paccayo, yena bhagavato ca vipassissa 
bhagavato ca sikhissa bhagavato ca vessabhussa brahmacariyam na 
ciratthitikam ahosl ”ti. 


3o. “Ko pana bhante hetu ko paccayo yena bhagavato ca kakusandhassa 
bhagavato ca konagamanassa bhagavato ca kassapassa brahmacariyam 
ciratthitikam ahosl ”ti? 


31. “Bhagava ca sariputta kakusandho bhagava ca konagamano bhagava 
ca kassapo akilasuno ahesum savakanam vittharena dhammam desetum. 
Bahum ca nesam ahosi suttam geyyam veyyakaranam gatha udanam 
IIivuttakam JjJatakam abbhutadhammam vedallam. Paññattam savakanam 
sikkhapadam uddittham patimokkham. 


tố, Tesam buddhanam bhagavantanam antaradhanena 
buddhanubuddhanam savakanam antaradhanena ye te pacchima savaka 
nananama nanagottä nanaJacca nanakula pabbaJita, te tam brahmacariyam 
cram dighamaddhanam thapesum. Seyyathapi sariputta nanapupphani 
phalake nikkhittani suttena susangahitani, tan] vato na vikirati na vidhamati 
na viddhamseti. Tam kissa hetu? Yatha tam suttena susangahitatta. Evameva 
kho sariputta tesan buddhanam bhagavantanam  antaradhanena 
buddhanubuddhanam savakanam antaradhanena ye te pacchima savaka 
nananama nanägotta nanaJacca nanakula pabbajita, te tam brahmacariyam 
ciram dighamaddhanam thapesum. 


33. Ayam kho sarIputta hetu ayam paccayo yena bhagavato ca 
kakusandhassa bhagavato ca konagamanassa bhagavato ca kassapassa 
brahmacariyam ciratthitikam ahosl ”Li. 


34. Atha kho ayasma sariputto utthayasana ekamsam uttarasangam 
karitva yena bhagava tenañjalm panametva bhagavantam etadavoca: 
“Etassa bhagava kalo, etassa sugata kalo, yam bhagava savakanam 
sikkhapadam paññapeyya,' uddisevya patimokkham, yathayidam 
brahmacariyam addhaniyam assa ciratthitikan ”ti. 


' paññapeyya - Ma. “ uddisati - Ma, Syä, PTS. 
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2o. Này Sariputta, đây là nhân đây là duyên khiến Phạm hạnh thời đức 
Thế Tôn Vipassi, thời đức Thế Tôn Sikhi, và thời đức Thế Tôn Vessabhu đã 
không tồn tại lâu dài.” 


30. - “Bạch Ngài, vậy do nhân gì, do duyên gì khiến Phạm hạnh thời đức 
Thế Tôn Kakusandha, thời đức Thế Tôn Konagamana, và thời đức Thế Tôn 
Kassapa đã tồn tại lầu dài?” 


31 - “Này Sariputta đức Thế Tôn Kakusandha, đức Thế Tôn 
Konagamana, và đức Thế Tôn Kassapa đã ra sức để thuyết giảng Giáo Pháp 
một cách chi tiết đến các đệ tử và các vị ấy đã có nhiều sufamn, geuuam, 
UeUuakaranam, gatha, udanam, 1Huuttakam, Jatakam, abbhutadharnmam, 
Uedallam. Điều học cho các Thinh Văn đã được quy định và giới bổn 
Patmokkha đã được công bố. 


32. Với sự tịch diệt của chư Phật Thế Tôn ấy, với sự tịch diệt của các 
Thinh Văn đã được giác ngộ theo chư Phật (ấy), các vị đệ tử về sau này có tên 
khác nhau, có dòng họ khác nhau, có giai cấp khác nhau, từ gia tộc khác nhau 
đã xuất gia, các vị ấy đã duy trì Phạm hạnh ấy lâu dài và trường cửu. Này 
Sariputta, cũng giống như nhiều bông hoa khác nhau được đặt xuống ở trên 
tấm ván sàn và được kết lại với nhau bằng sợi chỉ, cơn gió (sẽ) không làm tản 
mác, không làm tung toé, và không hủy hoại chúng. Điều ấy có nguyên nhân 
thế nào? Này Sariputta, giống như việc (các bông hoa) được kết lại với nhau 
bằng sợi chỉ; này Sariputta tương tợ như thế với sự tịch diệt của chư Phật 
Thế Tôn ấy, với sự tịch diệt của các Thinh Văn đã được giác ngộ theo chư 
Phật (ấy), các vị đệ tử về sau này có tên khác nhau, có dòng họ khác nhau, có 
giai cấp khác nhau, từ gia tộc khác nhau đã xuất gia, các vị ấy đã duy trì 
Phạm hạnh ấy lâu dài và trường cửu. 


33. Này Sariputta, đây là nhân, đây là duyên khiến Phạm hạnh thời đức 
Thế Tôn Kakusandha, thời đức Thế Tôn Konagamana, và thời đức Thế Tôn 
Kassapa đã tồn tại lâu dài.” 


34. Sau đó, đại đức Sariputta đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một 
bên vai, chắp tay hướng về đức Thế Tôn, và đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
- “Bạch đức Thế Tôn, nay là thời điểm của việc ấy. Bạch đấng Thiện Thệ, nay 
là thời điểm của việc ấy, (tức là thời điểm) đức Thế Tôn nên quy định điều 
học cho các đệ tử, nên công bố giới bổn Patimokkha; như thế Phạm hạnh này 
có thể được tiếp tục và tồn tại lâu dài.” 
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35. “Agamehi tvam sariputta. Agamehi tvam sãriputta. Tathägato 'va 
tattha kalam Janissati. Na tava sariputta sattha savakanam sikkhapadam 
paññapetl, na uddisati patimokkham, yava na Idhekacce asavatthaniya 
dhamma sanghe patubhavanti. Yato ca kho sariputta Idhekacce 
asavatthanya dhamma sanghe patubhavanii, atha sattha savakanam 
sikkhapadam paññapetLl, uddisati patimokkham tesaññeva 
asavatthaniyanam dhammanam patighataya. 


36. Na tava sariputta, idhekacce asavatthamya dhamma sanghe 
patubhavanti, yava na sangho rattaññumahattam patto hoti. Yato ca kho 
sariputta, sangho rattaññumahattam patto hot, atha Idhekacce 
asavatthanya dhamma sanghe patubhavanii, atha sattha savakanam 
sikkhapadam paññapetl, uddisati patmokkham tesaññeva 
asavatthaniyanam dhammanam patighataya. 


37. Na tava sariputta, Idhekacce asavatthanya dhamma sanghe 
patubhavanti, yava na sangho vepullamahattam patto hoti. Yato ca kho 
sariputta, sangho vepullamahattam patto hoti, atha Iđhekacce asavatthaniya 
dhamma sanghe patubhavantl atha sattha savakanam sikkhapadam 
paññapel, uddisai patimokkham tesaññeva asavatthaniyanam 
dhammanam patIghataya. 


38. Na tava sarIputta, idhekacce asavatthamya dhamma sanghe 
patubhavanti, yava na sangho labhagsamahattam patto hoti. Yato ca kho 
sariputta, sangho labhaggamahattam patto hot, atha Idhekacce 
asavatthanya dhamma sanghe patubhavanii, atha sattha savakanam 
sikkhapadam paññapetl, uddisati patimokkham tesaññeva 
asavatthaniyanam dhammanam patighataya. 


3o. Na tava sariputta, idhekacce asavatthanya dhamma sanghe 
patubhavanti, yava na sangho bahusaccamahattam patto hoti. Yato ca kho 
sarIputta, sangho bahusaccamahattam patto hoi, atha idhekacce 
asavatthanya dhamma sanghe patubhavanii, atha sattha savakanam 
sikkhapadam paññapetLl, uddisati patimokkham tesaññeva 
asavatthaniyanam dhammanam patighataya. 


4o. Nirabbudo hi sariputta, bhikkhusangho niradinavo apagatakalako 
suddho sare patitthito. Imesam hi sariputta pañcannam bhikkhusatanam yo 
pacchmako bhikkhu, so sotapanno avinipatadhammo niyato 
sambodhiparayano ”H. 
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35. - “Này Sariputta, ngươi hãy chờ đợi! Này SarIputta, ngươi hãy chờ 
đợi! Trong trường hợp ấy, chỉ có Như Lai mới biết thời điểm. Này Sariputta, 
cho đến khi nào ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc chưa xuất hiện ở hội 
chúng thì cho đến khi ấy bậc Đạo Sư chưa quy định điều học cho các đệ tử và 
chưa công bố giới bổn Patimokkha. Này Sariputta, chính bởi vì ở đây một số 
pháp đưa đến lậu hoặc xuất hiện ở hội chúng nên bậc Đạo Sư quy định điều 
học cho các đệ tử và công bố giới bổn Patimokkha nhằm diệt trừ chính các 
pháp đưa đến lậu hoặc ấy. 


36. Này Sariputta, cho đến khi nào hội chúng chưa đạt đến sự lớn mạnh 
về số lượng thì cho đến khi ấy ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc chưa xuất 
hiện ở hội chúng. Này Sariputta, chính bởi vì hội chúng đạt đến sự đông đảo 
về số lượng nên ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc xuất hiện ở hội chúng, 
nên bậc Đạo Sư quy định điều học cho các đệ tử và công bố giới bổn 
Patimokkha nhằm diệt trừ chính các pháp đưa đến lậu hoặc ấy. 


37. Này Sariputta, cho đến khi nào hội chúng chưa đạt đến sự lớn mạnh 
về việc phát triển thì cho đến khi ấy ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc chưa 
xuất hiện ở hội chúng. Này Sariputta, chính bởi vì hội chúng đạt đến sự lớn 
mạnh về việc phát triển nên ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc xuất hiện ở 
hội chúng, nên bậc Đạo Sư quy định điều học cho các đệ tử và công bố giới 
bổn Patimokkha nhằm diệt trừ chính các pháp đưa đến lậu hoặc ấy. 


38. Này Sariputta, cho đến khi nào hội chúng chưa đạt đến sự đồi dào về 
lợi lộc thì cho đến khi ấy ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc chưa xuất hiện 
ở hội chúng. Này Sariputta, chính bởi vì hội chúng đạt đến sự đồi dào về lợi 
lộc nên ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc xuất hiện ở hội chúng, nên bậc 
Đạo Sư quy định điều học cho các đệ tử và công bố giới bổn Patinokkha 
nhằm diệt trừ chính các pháp đưa đến lậu hoặc ấy. 


3o. Này Sariputta, cho đến khi nào hội chúng chưa đạt đến sự lớn mạnh 
về việc học nhiều thì cho đến khi ấy ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc chưa 
xuất hiện ở hội chúng. Này Sariputta, chính bởi vì hội chúng đạt đến sự lớn 
mạnh về việc học nhiều nên ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc xuất hiện ở 
hội chúng, nên bậc Đạo Sư quy định điều học cho các đệ tử và công bố giới 
bổn Patimokkha nhằm diệt trừ chính các pháp đưa đến lậu hoặc ấy. 


40. Này SarIputta, bởi vì hội chúng tỳ khưu không có ô nhiễm, không có 
tội lỗi, có ác pháp đã hìa, được trong sạch, đã an trú vào mục đích.” Này 
Sariputta, bởi vì trong số năm trăm tỳ khưu này, vị tỳ khưu thấp nhất (đã) là 
vị Nhập Lưu, không còn pháp bị đọa, được bền vững, và hướng đến sự giác 


^A 


ngộ. 
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41. Atha kho bhagavä ãyasmantam ãnandam amantesi: “Acinnam kho 
panetam ananda tathagatanam yehi nimantita vassam vasantl, na te 
anapaloketva janapadacarikam pakkamanti. Ayamananda verañjam 
brahmanam apalokessama ”ti. “Evam bhante ”t. Kho ayasma anando 
bhagavato paccassosI. 


42. Atha kho bhagava nivasetva pattacIvaramadaya ayasmata anandena 
pacchasamanena yena verañJassa brahmanassa nivesanam tenupasankami, 
upasankamitva paññatte asane nIs1dl. 


43. Atha kho verañjo brahmano yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinnam kho verañJam brahmanam bhagava etadavoca: “Nimantitamha 
taya brahmana vassam vuttha.' Apalokema? tam. Icchama mayam 
Janapadacarikam pakkamitun ”ti. 


44. “Saccam bho gotama, nimantitattha maya vassam vuttha. Apl ca yo 
deyyadhammo so na đìnno. Tañca kho no asantam no 'pI adatukamyata. 
Tam kutettha labbha? Bahukicca gharavasa bahukaranrya. Adhivasetu me 
bhavam gotamo svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghena ti. 
Adhivasesi bhagava tunhIbhavena. 


45. Atha kho bhagava verañjam brahmanam dhammiya kathaya 
sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva utthayasana 
pakkam. 


46. Atha kho verañjo brahmano tassa rattiya accayena sake nivesane 
panItam khadanTyam bhoJanTyam patiyadapetva bhagavato kalam arocapesil: 
“Kalo bho gotama. NÑitthitam bhattan ”Li. 


' vassam vutthã - Ma. ° apalokãma - PTS. 
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41. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này Ananda, 
điều này quả nhiên đã trở thành thông lệ của các đấng Như Lai là khi các vị 
cư trú mùa mưa do những ai đã thỉnh mời thì các vị không ra đi du hành 
trong xứ sở khi chưa thông báo cho những người ấy. Này Ananda, chúng ta sẽ 
thông báo cho Bà-la-môn VerañJa này.” - “Bạch Ngài, xin vâng.” Đại đức 
Ananda đã đáp lời đức Thế Tôn. 


42. Sau đó, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát cùng với đại đức Ananda là 
Sa-môn thị giả đi đến tư gia của Bà-la-môn Verañja, sau khi đến đã ngồi 
xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. 


43. Khi ấy, Bà-la-môn Verañja đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói với Bà- 
lamôn Verañja đang ngồi một bên điều này: - “Này Bà-la-môn, được ông 
thỉnh mời chúng tôi đã trú qua mùa mưa. Giờ chúng tôi thông báo ông rằng 
chúng tôi muốn ra đi du hành trong xứ sở.” 


44. - “Bạch Ngài Gotama, sự thật là các vị đã được tôi thỉnh mời và đã trú 
qua mùa mưa. Tuy nhiên, việc cúng dường là chưa được dâng cúng. Và điều 
ấy quả không phải là không có vật bố thí, cũng không phải là không có lòng 
bố thí. Trong trường hợp này làm sao có thể đạt được điều ấy? Bởi vì cuộc 
sống tại gia có nhiều phận sự và có nhiều việc cần phải làm. Xin Ngài Gotama 
nhận lời buổi trai phạn của tôi vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu.” 
Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. 


45. Sau đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho Bà-la-môn Verañja bằng bài Pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy, và ra đi. 


46. Sau đó, khi trải qua đêm ấy Bà-la-môn Verañja đã cho chuẩn bị sẵn 
sàng thức ăn thượng hạng loại cứng loại mềm tại tư gia của mình rồi cho 
người thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn rằng: - “Bạch Ngài Gotama, đã 
đến giờ. Thức ăn đã chuẩn bị xong.” 
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47. Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaramadaya 
yena verañJassa brahmanassa nivesanam tenupasankami, upasankamitva 
paññatte asane nisidi saddhim bhikkhusanghena. Atha kho verañJo 
brahmano buddhapamukham bhikkhusangham panitena khadaniyena 
bhoJjaniyena sahattha santappetva sampavaretva bhagavantam bhuttavim 
onItapattapanim ticIvarena acchadesi. Ekamekam ca bhikkhum ekamekena 
dussayugena acchadesi. Atha kho bhagava verañJam brahmanam dhammiya 
kathaya sandassetva samadapetva samutteJetva sampahamsetva utthayasana 
pakkamI. 


48. Atha kho bhagava verañJayam yathabhirantam' viharitva 
anupagamma soreyyam sankassam kannakuJJam, yena payagapatitthanam 
tenupasankamI, upasankamitva payagapatitthane gangam nadim uttaritva 
yena baranasl tadavasari. Atha kho bhagava baranasiyam yathabhirantam 
viharitva yena vesall, tena carlkam pakkamI. Anupubbena carIkam caramano 
vena vesali tadavasarI. Tatra sudam bhagava vesaliyam viharati mahavane 
kutagarasalayam. 


Verañjabhanavaro nitthito.? 


--OOOOO-- 


' vathãbhirattam - katthaci. 
° verañjabhanavaram nitthitam - Syã, PTS, Simu. 
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47. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y cầm y bát đi đến tư gia 
của Bà-la-môn Verañja, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp 
đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. Sau đó, Bà-la-môn VerañJa đã tự tay làm 
hài lòng và toại ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn thượng 
hạng loại cứng loại mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong bàn tay đã 
rời bình bát, Bà-la-môn Verañja đã choàng lên đức Thế Tôn với ba y và đã 
choàng lên mỗi một vị tỳ khưu với một xấp vải đôi. Khi ấy, đức Thế Tôn đã 
chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho Bà-la-môn 
Verañja bằng bài Pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy, và ra đi. 


48. Sau đó, khi đã ngụ tại Verañja theo như ý thích, đức Thế Tôn đã đi 
dọc theo Soreyya, Sankassa, Kannakujja, và đến được bến đò Payaga.' Sau 
khi đến nơi, Ngài đã vượt qua sông Ganga tại bến đò Payaga và đã ngự đến 
thành Baranasl. Sau đó, khi đã ngụ tại thành BaranasI theo như ý thích, đức 
Thế Tôn đã ra đi du hành đến thành Vesali. Trong khi tuần tự du hành, Ngài 
đã ngự đến thành Vesali. Tại nơi ấy, trong thành Vesali, đức Thế Tôn ngụ tại 
Mahavana, nơi giảng đường Kutagara. 


Dứt tụng phẩm Verañja. 


--OOOOO-- 


' Payäga là một thị trấn ở bên bờ sông Gangã, nay là thành phố Allahabad (ND). 
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2. PARAJIKAKANDO 


(Tatrime cattaro paraJika dhamma uddesam agacchanti)' 


2.1. PATHAMAPARA.JIKAM 


1. Tena kho pana samayena vesaliya avidure kalandagamo nama hot.” 
Tattha sudinno nama kalandaputto'` setthiputto hoti. Atha kho sudinno 
kalandaputto sambahulehi sahayakehi saddhim vesalim agamasi kenacideva 
karanryena. Tena kho pana samayena bhagava mahatiya parisaya parivuto 
dhammam desento nisinno hot. 


2. Addasa kho sudinno kalandaputto bhagavantam mahatiya parIsaya 
parivutam đdhammam desentam nisinnam. Disvanassa etadahosl: 
“Yannunahampi dhammam suneyyan ”tí. Atha kho sudinno kalandaputto 
yena sa parisa tenupasankamil, upasankamitva ekamantam nïsidi. 
Ekamantam nisinnassa kho sudinnassa kalandaputtassa etadahosi: “Yatha 
yvatha kho aham bhagavata dhammam desitam ajanami, nayIdam sukaram 
agaram aJJhavasata ekantaparipunnam ekantaparisuddham sankhalikhitam 
brahmacariyam caritum. Yannunaham kesamassum oharetva kasayani 
vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbaJeyyan ”Li. 


3. Atha kho sa parlsa bhagavatã dhammiya kathaya sandassita 
samadapia samutteita sampahamsita utthayasana bhagavantam 
abhivadetva padakkhinam katva pakkamI. 


4. Atha kho sudinno kalandaputto aciravutthitaya parisaya yena bhagava 
tenupasankamI, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisidi Ekamantam nisinno kho sudinno kalandaputto bhagavantam 
etadavoca: “Yatha yatha kho aham bhante bhagavata dhammam desitam 
aJanaml, nayldam sukaram agaram ajjhavasata ekantaparipunnam 
ekantaparisuddham sankhalikhitam brahmacariyam caritum. Iechamaham 
bhante kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma 
anagariyam pabbajitum. PabbaJetu mam bhagava ”ti. 


“Anuññato 'si pana tvam sudinna matapituhi agarasma anagariyam 
pabbajJJaya ”t? 


“NÑa kho aham bhante anuññato matapituhi agarasma anagariyam 
pabbajJJaya ”Li. 


' patho'yam potthakesu na dissate. 3 kalandakaputto - PTS. 
* kalandagämo nãma atthi - Ma; kalandagamo hoti - Syã; kalandakagämo nãma hoti - PTS. 
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2. CHƯƠNG PARA.JIKA: 


(Ở đây, bốn điều Paräjika này được đưa ra đọc tụng) 


2.1. ĐI"ỀU PARA.JIKA THỨ NHẤT: 


1. Vào lúc bấy giờ, ở không xa thành Vesaälï có ngôi làng tên là Kalanda. Ở 
nơi ấy, có người con trai nhà đại phú tên là Sudinna Kalandaputta. Khi ấy, 
Sudinna Kalandaputta đã đi đến Vesali cùng với nhiều người bạn vì công việc 
cần làm nào đó. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn, được vây quanh bởi hội chúng 
đông đảo, đang ngồi thuyết giảng Giáo Pháp. 


2. Sudinna Kalandaputta đã nhìn thấy đức Thế Tôn được vây quanh bởi 
hội chúng đông đảo đang ngồi thuyết giảng Giáo Pháp. Sau khi nhìn thấy, 
anh ta đã khởi ý điều này:' “Hay là ta cũng nên nghe Pháp?” Khi ấy, Sudinna 
Kalandaputta đã đi đến gần hội chúng ấy, sau khi đến đã ngồi xuống ở một 
bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Sudinna Kalandaputta đã khởi ý điều này: 
“Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì việc này 
không phải là dễ làm đối với người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm 
hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn thanh tịnh như vỏ ốc được cạo 
sạch. Hay là ta nên cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia 
sống không nhà?” 


3. Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và 
tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, hội chúng ấy đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, và ra đi. 


4. Sau đó, khi hội chúng đã đứng dậy không bao lâu, Sudinna 
Kalandaputta đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế 
Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Sudinna 
Kalandaputta đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch Ngài, theo như con 
hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì việc này không phải là 
việc đễ làm đối với người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một 
cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn thanh tịnh như vỏ ốc được cạo sạch. Bạch 
Ngài, con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia 
sống không nhà. Xin đức Thế Tôn hãy (làm lễ) xuất gia cho con.” 


- “Này Sudinna, vậy ngươi đã được mẹ và cha cho phép về việc rời nhà 
xuất gia sống không nhà chưa?” 


- “Bạch Ngài, con chưa được mẹ và cha cho phép về việc rời nhà xuất gia 
sống không nhà.” 


' Dịch sát từ sẽ là: “Sau khi nhìn thấy, điều này đã khởi đến anh ta: ...” 
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“Na kho sudinna tathagata ananuññatam matapituhi puttam pabbaJenti 
”H. 


“So ham bhante tatha karissami, yatha mam matapitaro anuJanissanti 
agarasma anagariyam pabbaJJaya ”Li. 


5. Atha kho sudinno kalandaputto vesaliyam tam karaniyam tiretva yena 
kalandagamo, yena matapitaro tenupasankaml, upasankamitva matapitaro 
etadavoca: “Amma, tata, yatha yathaham bhagavata dhammam desitam 
aJanaml, nayldam sukaram agaram ajjhavasata ekantaparipunnam 
ekantaparisuddham sankhalikhitam brahmacariyam caritum. Icchamaham 
kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam 
pabbajitum. AnuJanatha mam agarasma anagariyam pabbaJJaya ”tI. Evam 
vutte sudinnassa kalandaputtassa matapitaro sudinnam kalandaputtam 
etadavocum: “Tvam kho 'sI tata sudinna, amhakam ekaputtako piyo manapo 
sukhedhito sukhaparibhato.' Ña tvam tata sudinna, kiãci dukkhassa Janasi. 
Maranena 'pI mayam te akamaka vina bhavissama. Kim pana mayam tam 
JIvantam anuJanissama agarasma anagariyam pabbajJJaya ”ti. 


6. Dutiyampi kho —pe— Tatiyampi kho sudinno kalandaputto matapitaro 
etadavoca: “Amma, tata, yatha yathaham bhagavata dhammam desitam 
aJanaml, nayldam sukaram agaram ajjhavasata ekantaparipunnam 
ekantaparisuddham sankhalikhitam brahmacariyam caritum. Iechamaham 
kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam 
pabbaJitum. Anujanatha mam agarasma anagariyam pabbaljaya ”LI. 
TatyampIL kho sudinnassa kalandaputtassa matapitaro sudinnam 
kalandaputtam etadavocum: “Tvam kho sỉ tata sudinna, amhakam 
ekaputtako piyo manapo sukhedhito sukhaparibhato. Na tvam tata sudinna, 
kiñeci dukkhassa Janasi. Maranena 'pI mayam te akamaka vina bhavissama. 
Kim pana mayam tam jivantam anujanissama agarasma anagarliyam 
pabbajJJaya ”tI? 


7. Atha kho sudinno kalandaputto “na mam matäpitaro anujananti 
agarasma anagariyam pabbajJaya ti tattheva anantarahitaya bhumiya nIpaJjI 
“Idheva me maranam bhavissai pabbajja va ”H. Atha kho sudinno 
kalandaputto ekampi bhattam na bhuñji. Dve 'pi bhattanI na bhuñji. TinI 'p1 
bhattani na bhuñjI. Cattarl pIi bhattani na bhuñji. Pañca 'pi bhattani na 
bhuñJI. Cha 'pI bhattani na bhuñJ1. Satta 'pI bhattani na bhuñJ]. 


' parihato - katthaci. 
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- “Này Sudinna, các đức Như Lai không (làm lễ) xuất gia cho người con 
trai chưa được mẹ và cha cho phép.” 


- “Bạch Ngài, bằng cách nào khiến mẹ và cha sẽ cho phép con về việc rời 
nhà xuất gia sống không nhà thì con đây sẽ làm theo cách ấy.” 


5. Sau đó, khi đã hoàn tất công việc cần làm ấy ở Vesall, Sudinna 
Kalandaputta đã đi về lại làng Kalanda đến gặp mẹ và cha, sau khi đến đã nói 
với mẹ và cha điều này: - “Mẹ và cha à, theo như con hiểu về Pháp đã được 
đức Thế Tôn thuyết giảng thì việc này không phải là việc dễ làm đối với người 
đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, 
hoàn toàn thanh tịnh như vỏ ốc được cạo sạch. Con muốn cạo bỏ râu tóc, 
khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà. Hãy cho phép 
con về việc rời nhà xuất gia sống không nhà.” Khi được nói như thế, mẹ và 
cha của Sudinna Kalandaputta đã nói với Sudinna Kalandaputta điều này: - 
“Này Sudinna thương, con chính là con trai một, yêu dấu, quý mến của mẹ và 
cha, được lớn lên trong sung sướng, và được chăm sóc cẩn thận. Này 
Sudinna thương, con không biết bất cứ điều gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì 
mẹ và cha đành phải xa con một cách miễn cưỡng; làm sao trong lúc con 
đang còn sống mẹ và cha lại cho phép con về việc rời nhà xuất gia sống 
không nhà được?” 


6. Đến lần thứ nhì, —(như trên)— Đến lần thứ ba, Sudinna Kalandaputta 
đã nói với mẹ và cha điều này: - “Mẹ và cha à, theo như con hiểu về Pháp đã 
được đức Thế Tôn thuyết giảng thì việc này không phải là việc dễ làm đối với 
người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn 
vẹn, hoàn toàn thanh tịnh như vỏ ốc được cạo sạch. Con muốn cạo bỏ râu 
tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà. Hãy cho 
phép con về việc rời nhà xuất gia sống không nhà.” Đến lần thứ ba, mẹ và cha 
của Sudinna Kalandaputta đã nói với Sudinna Kalandaputta điều này: - “NÑày 
Sudinna thương, con chính là con trai một, yêu dấu, quý mến của mẹ và cha, 
được lớn lên trong sung sướng, và được chăm sóc cấn thận. Này Sudinna 
thương, con không biết bất cứ điều gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì mẹ và 
cha đành phải xa con một cách miễn cưỡng: làm sao trong lúc con đang còn 
sống mẹ và cha lại cho phép con về việc rời nhà xuất gia sống không nhà 
được?” 


7. Khi ấy, Sudinna Kalandaputta (nghĩ rằng): “Mẹ và cha không cho phép 
ta về việc rời nhà xuất gia sống không nhà!” rồi đã nằm xuống ngay tại chỗ 
ấy, ở trên nền đất không có trải lót (nói rằng): - “Đối với tôi, hoặc là sẽ xảy ra 
cái chết ngay tại nơi đây, hoặc là sự xuất gia.” Sau đó, Sudinna Kalandaputta 
đã không ăn một bữa, đã không ăn hai bữa, đã không ăn ba bữa, đã không ăn 
bốn bữa, đã không ăn năm bữa, đã không ăn sáu bữa, đã không ăn bảy bữa. 
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8. Atha kho sudinnassa kalandaputtassa matapitaro sudinnam 
kalandaputtam etadavocum: “Tvam kho ”®si tata sudinna, amhakam 
ekaputtako piyo manapo sukhedhito sukhaparibhato. Na tvam tata sudinna, 
kiñci dukkhassa Janasi. Maranena 'pI mayam te akamaka vina bhavissama. 
Kim pana mayam tam jivantam anujanissama agarasma anagarliyam 
pabbaJJaya. Utthehi tata sudinna, bhuñJa ca pIva ca parlcarehI ca. BhuñJanto 
pivanto parlearento kame paribhuñJanto puññan1 karonto abhiramassu. Na 
tam mayam anuJanama agarasma anagariyam pabbaJJaya ”ti. Evam vutte 
sudinno kalandaputto tunhI ahosil. Dutyampi kho —pe— Tatiyampi kho 
sudinnassa kalandaputtasa matapitaro sudinnam  kalandaputtam 
etadavocum: “Tvam kho ”sI tata sudinna, amhakam ekaputtako piyo manapo 
sukhedhito sukhaparibhato. Na tvam tata sudinna, kiñãcI dukkhassa Janasi. 
Maranena 'pIi mayam te akamaka vina bhavissama. Kim pana mayam tam 
Jvantam anujanissama agarasma anagariyam pabbajjaya. Utthehi tata 
sudinna, bhuñJa ca piva ca parlcarehi ca. BhuñjJanto pIivanto paricarento 
kame parlbhuñJanto puññani karonto abhiramassu. Na tam mayam 
anuJanama agarasma anagariyam pabbaJjaya ”ti. Tatiyampi kho sudinno 
kalandaputto tunh1 ahosl. 


9. Atha kho sudinnassa kalandaputtassa sahayaka yena sudinno 
kalandaputto tenupasankamimsu, upasankamitva sudinnam kalandaputtam 
etadavocum: “Tvam kho ”si samma sudinna matapItunnam ekaputtako piyo 
manapo sukhedhito sukhaparibhato. Na tvam samma sudinna, kiãcl 
dukkhassa Janasi. Maranena 'pI te matapitaro akamaka vina bhavissantLi. 
Kim pana tam jivantam anujanissanti agarasma anagariyam pabbaJJaya. 
Utthehi samma sudinna, bhuñJa ca piva ca parlcarehI ca. BhuñJanto pivanto 
paricarento kame paribhuñJanto puññani karonto abhiramassu. Na tam 
matapitaro anuJanissanti agarasma anagariyam pabbajJjaya ”ti. Evam vutte 
sudinno kalandaputto tunhI ahosil. Dutyampi kho —pe— Tatiyampi kho 
sudinnassa kalandaputtasa sahayaka sudinnam  kalandaputtam 
etadavocum: “Tvam kho ˆsi samma sudinna —pe— TatiyamplI kho sudinno 
kalandaputto tunh1 ahosl. 
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8. Khi ấy, mẹ và cha của Sudinna Kalandaputta đã nói với Sudinna 
Kalandaputta điều này: - “Này Sudinna thương, con chính là con trai một, 
yêu dấu, quý mến của mẹ và cha, được lớn lên trong sung sướng, và được 
chăm sóc cẩn thận. Này Sudinna thương, con không biết bất cứ điều gì về 
khổ đau. Chỉ có sự chết thì mẹ và cha đành phải xa con một cách miễn 
cưỡng: làm sao trong lúc con đang còn sống mẹ và cha lại cho phép con về 
việc rời nhà xuất gia sống không nhà được? Này Sudinna thương, con hãy 
đứng dậy, hãy ăn, hãy uống, và hãy chơi đùa. Trong khi ăn, trong khi uống, 
trong khi chơi đùa, trong khi thọ hưởng các dục, trong khi làm các điều 
phước thiện, con có thể thỏa thích, chớ mẹ và cha không cho phép con về 
việc rời nhà xuất gia sống không nhà.” Khi được nói như vậy, Sudinna 
Kalandaputta đã im lặng. Đến lần thứ nhì, —(như trên)— Đến lần thứ ba, mẹ 
và cha của Sudinna Kalandaputta đã nói với Sudinna Kalandaputta điều này: 
- “Này Sudinna thương, con chính là con trai một, yêu dấu, quý mến của mẹ 
và cha, được lớn lên trong sung sướng, và được chăm sóc cẩn thận. Này 
Sudinna thương, con không biết bất cứ điều gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì 
mẹ và cha đành phải xa con một cách miễn cưỡng: làm sao trong lúc con 
đang còn sống mẹ và cha lại cho phép con về việc rời nhà xuất gia sống 
không nhà được? Này Sudinna thương, con hãy đứng dậy, hãy ăn, hãy uống, 
và hãy chơi đùa. Trong khi ăn, trong khi uống, trong khi chơi đùa, trong khi 
thọ hưởng các dục, trong khi làm các điều phước thiện, con có thể thỏa thích, 
chớ mẹ và cha không cho phép con về việc rời nhà xuất gia sống không nhà.” 
Đến lần thứ ba, Sudinna Kalandaputta đã im lặng. 


9. Sau đó, những người bạn của Sudinna Kalandaputta đã đi đến gặp 
Sudinna Kalandaputta, sau khi đến đã nói với Sudinna Kalandaputta điều 
này: - “Này Sudinna mến, bạn chính là con trai một, yêu dấu, quý mến của 
mẹ và cha, được lớn lên trong sung sướng, và được chăm sóc cẩn thận. Này 
Sudinna mến, bạn không biết bất cứ điều gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì mẹ 
và cha đành phải xa bạn một cách miễn cưỡng; làm sao trong lúc bạn đang 
còn sống mẹ và cha lại cho phép bạn về việc rời nhà xuất gia sống không nhà 
được? Này Sudinna mến, bạn hãy đứng dậy, hãy ăn, hãy uống, và hãy chơi 
đùa. Trong khi ăn, trong khi uống, trong khi chơi đùa, trong khi thọ hưởng 
các dục, trong khi làm các điều phước thiện, bạn có thể thỏa thích, chớ mẹ và 
cha không cho phép bạn về việc rời nhà xuất gia sống không nhà.” Khi được 
nói như vậy, Sudinna Kalandaputta đã im lặng. Đến lần thứ nhì, —(như 
trên)— Đến lần thứ ba, những người bạn của Sudinna Kalandaputta đã nói 
với Sudinna Kalandaputta điều này: - “Này Sudinna thương, bạn chính là 
—(như trên)— Đến lần thứ ba, Sudinna Kalandaputta đã im lặng. 
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1O. Atha kho sudinnassa kalandaputtassa sahayaka yena sudinnassa 
kalandaputtassa matäpitaro tenupasankamimsu, upasankamitva sudinnassa 
kalandaputtassa matapitaro etadavocum: “Amma, tata,' eso sudinno 
anantarahitaya bhumiya nipanno “dheva me maranam bhavissati pabbajja 
va tI Sace tumhe sudinnam nanujanissatha agarasma anagariyam 
pabbajJaya, tattheva maranam agamissati. Sace pana tumhe sudinnam 
anujanissatha agarasma anagarlyam pabbajjaya, pabbaJitampi nam 
dakkhissatha.  Sace sudinno nabhiramissal agarasma anagarlyam 
pabbajjaya, kãa tassa añña gat bhavissati? Idheva paccagamissatl. 
Anujanatha sudinnam agarasma anagariyam pabbaJJaya ”ti. “AnuJanama, 
tata, sudinnam agarasma anagariyam pabbaJJaya ”ti. Atha kho sudinnassa 
kalandaputtassa sahayaka yena sudinno kalandaputto tenupasankamimsu, 
upasankamitva sudinnam kalandaputtam etadavocum: “Utthehi samma 
sudinna, anuññato sĩ matapituhi agarasma anagariyam pabbaJJaya ”tI. 


~~—= 


11. Atha kho sudinno kalandaputto “anuññato Tnhi kira matapituhi 
agarasma anagariyam pabbaljaya ti hattho udaggo panina gattani 
paripuñchanto utthasi. Atha kho sudinno kalandaputto katipaham balam 
gahetva yena bhagava tenupasankaml, upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisldl Ekamantam nisinno kho sudinno 
kalandaputto bhagavantam etadavoca: “Anuññato nhỉ aham bhante 
matapituhi agarasma anagariyam pabbaJJjaya. Pabbajetu mam bhagava ”ti. 
Alattha kho sudinno kalandaputto bhagavato santike pabbajjam. Alattha 
upasampadam. Aciripasampanno ca panayasma sudinno evaripe 
dhutagune samadaya vattatl: araññiko hotil, pindapatiko, pamsukuliko, 
sapadanacariko. Aññataram vaJJIgamam upanissaya viharati. 


12. Tena kho pana samayena vajJji dubbhikkha hoti dvihitika setatthika 
salakavutta, na sukara uñchena paggahena yapetum. Atha kho ayasmato 
sudinnassa etadahosil: “Etarahi kho vajJji dubbhikkha dvihrika setatthika 
salakavutta, na sukara uñchena paggahena yapetum. Bahu kho pana me 
vesalyam ñat addha mahaddhana mahabhoga pahutajataruparaJata 
pahutavittipakarana pahutadhanadhañña. Yannunaham ñatf upanissaya 
vihareyyam, ñat mam nissaya danani dassanti. Puññanl karissanti bhikkhu 
ca labham lacchanti. Ahañca pindakena na kilamissamI ”tI. 


' ammatätã - Ma. 3 ñãtakã - Syã. 
“anuññãto - Ma. * ñatakanam - Syã. ” ñãtakäpi - Syã. 
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10. Khi ấy, những người bạn của Sudinna Kalandaputta đã đi đến gặp mẹ 
và cha của Sudinna Kalandaputta, sau khi đến đã nói với mẹ và cha của 
Sudinna Kalandaputta điều này: - “Mẹ và cha à, Sudinna này nằm trên nền 
đất không có trải lót (nói rằng): “Đối với tôi, hoặc là sẽ xảy ra cái chết ngay tại 
đây, hoặc là sự xuất gia.` Nếu mẹ và cha không cho phép Sudinna về việc rời 
nhà xuất gia sống không nhà, anh ta sẽ đi đến cái chết ngay tại chỗ ấy. Vả lại, 
nếu mẹ và cha cho phép Sudinna về việc rời nhà xuất gia sống không nhà, mẹ 
và cha sẽ còn nhìn thấy anh ta cho dù đã xuất gia. Nếu Sudinna không thỏa 
thích trong việc rời nhà xuất gia sống không nhà, thì còn chốn nào khác cho 
anh ta đây? Anh ta sẽ quay trở về ngay tại chỗ này. Mẹ và cha hãy cho phép 
Sudinna về việc rời nhà xuất gia sống không nhà đi.” - “Các con thương, mẹ 
và cha cho phép Sudinna về việc rời nhà xuất gia sống không nhà.” Sau đó, 
những người bạn của Sudinna Kalandaputta đã đi đến gặp Sudinna 
Kalandaputta, sau khi đến đã nói với Sudinna Kalandaputta điều này: - “NÑày 
Sudinna mến, hãy đứng dậy đi. Bạn đã được mẹ và cha cho phép về việc rời 
nhà xuất gia sống không nhà.” 


11. Khi ấy, Sudinna Kalandaputta (nghĩ rằng): “Nghe nói ta đã được mẹ và 
cha cho phép về việc rời nhà xuất gia sống không nhà” nên mừng rỡ phấn 
chấn, vừa đứng dậy vừa dùng bàn tay phủi khắp mình mấy. Sau đó nhiều 
ngày, Sudinna Kalandaputta đã phục hồi lại sức khoẻ và đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi 
đã ngồi xuống một bên, Sudinna Kalandaputta đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch Ngài, con đã được mẹ và cha cho phép về việc rời nhà xuất gia 
sống không nhà. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy (làm lễ) xuất gia cho con.” 
Rồi Sudinna Kalandaputta đã đạt được sự xuất gia trong sự hiện diện của đức 
Thế Tôn, đã đạt được sự tu lên bậc trên. Khi đã được tu lên bậc trên không 
bao lâu, đại đức Sudinna đã thọ trì và thực hành các đức hạnh đầu đà có hình 
thức như vầy: là vị ngụ ở rừng, là vị chuyên khất thực, là vị mặc y may bằng 
vải bị quăng bỏ," là vị đi khất thực theo tuần tự từng nhà. Đại đức sống 
nương tựa vào ngôi làng nọ thuộc xứ Vajj1. 


12. Vào lúc bấy giờ, xứ VajjI có sự khan hiếm về vật thực, khó kiếm ăn, có 
dịch bệnh, thẻ vật thực được phân phối, không dễ sinh sống bằng sự ra sức 
khất thực. Khi ấy, đại đức Sudinna đã khởi ý điều này: “Hiện nay, xứ Va]jI có 
sự khan hiếm về vật thực, khó kiếm ăn, có dịch bệnh, thẻ vật thực được phân 
phối, không đễ sinh sống bằng sự ra sức khất thực. Vả lại, nhiều quyến thuộc 
của ta ở trong thành Vesali thì giàu sang, có nhiều của cải, nhiều tài sản, có 
vô số vàng bạc, vô số vật dụng, và đồi dào lúa gạo, hay là ta nên sống nương 
tựa vào quyến thuộc vậy? Do có liên quan đến ta, quyến thuộc sẽ ban phát 
các vật thí. Họ sẽ làm các điều phước thiện và các tỳ khưu sẽ nhận được lợi 
lộc, còn ta sẽ không bị khó nhọc về đồ ăn khất thực.” 
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13. Atha kho ayasma sudinno senasanam samsametva pattacIvaramadaya 
yena vesalr tena pakkamI. Anupubbena yena vesali tadavasarl. Tatra sudam 
ayasma sudinno vesaliyam viharati mahavane.' Assosum kho ayasmato 
sudinnassa ñataka: “Sudinno kira kalandaputto vesalim anuppatto ”tHI. Te 
ayasmato sudinnassa satthimatte thalipake bhattabhiharam abhiharimsu. 
Atha kho ayasma sudinno te satthimatte thalipake bhikkhunam vissa]JJetva 
pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaramadaya kalandagamam pindaya 
pAvisi. Kalandagame sapadanam pindaya caramano yena sakapitunivesanam 
tenupasankamI. 


~—,* 1— -— 


kummasam chaddetukama hoti. Atha kho ayasma sudinno tam ñatidasim 
etadavoca: “Sace tam bhagini chaddanriyadhammam, idha me patte aklra ”ti. 
Atha kho ayasmato sudinnassa ñatidasl tam abhidosikam kummasam 
ayasmato sudinnassa patte akiranti hatthanañca padanañca sarassa ca 
nimittam aggahesi. Atha kho ayasmato sudinnassa ñatidasI yenayasmato 
sudinnassa mata tenupasankaml, upasankamitva ayasmato sudinnassa 
mataram etadavoca: “Yagghayye JaneyyäasI, ayyaputto sudinno anuppatto ”tI. 
“Sace Je saccam bhanasIl, adasim tam karomI ”tI. 


15. Tena kho pana samayena ayasma sudinno tam abhidosikam 
kummasam aññataram kuddamulam nissaya paribhuñjati. Pita pi kho 
ayasmato sudinnassa kammanta agacchanto addasa ayasmantam sudinnam 
tam abhidoskam kummasam aññataram kuddamulam nissAaya 
paribhuñJantam. Disana yenayasma sudinno tenupasankami, 
upasankamitva ayasmantam sudinnam etadavoca: “Atthi nama, tata 
sudinna, abhidoskam kummasam paribhuñjissasi? Nanu nama tata 
sudinna,” sakam geham gantabban ”ti? “Agamimha' kho te gahapati geham. 
Tatayam abhidosiko kummaso ”tl. Atha kho ayasmato sudinnassa pita 
ayasmato sudinnassa bahayam gahetva ayasmantam sudinnam etadavoca: 
“EhIi tata sudinna, gharam gamissama ”ti. Atha kho ayasma sudinno yena 
sakapItunivesanam tenupasankami, upasankamitva paññatte asane nïs1dl. 
Atha kho ayasmato sudinnassa pitä ayasmantam sudinnam etadavoca: 
“BhuñJja tata sudinna ”ti. “Alam gahapati. Katam me ajJja bhattakiccan ”H.. 
“Adhivasehi tata sudinna svatanaya bhattan ”ti. Adhivasesi kho ayasma 
sudinno tunhTbhavena. Atha kho ayasma sudinno u{thayasana pakkamI. 


' mahävane kutägarasalayam - Ma, Syã. 
“ nanu tãta sudinna - Syä. 3 agamamhã itipi. 


36 


Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều para71ka Uề uiệc đôi lứa - 1 


13. Sau đó, đại đức Sudinna đã thu xếp chỗ nằm ngồi, cầm y bát, và ra đi 
về phía thành Vesalr. Theo tuần tự, đại đức đã đến được thành Vesali. Tại nơi 
ấy trong thành Vesali, đại đức Sudinna trú ở Mahavana. Quyến thuộc của đại 
đức Sudinna đã nghe được rằng: “Nghe nói Sudinna con trai của Kalanda đã 
đến thành Vesali.” Họ đã đem lại biếu cho đại đức Sudinna bữa ăn gồm sáu 
mươi nồi cơm. Khi ấy, đại đức Sudinna đã phân chia sáu mươi nồi cơm ấy 
cho các tỳ khưu, rồi vào buổi sáng đã mặc y, cầm y bát, đi vào làng Kalanda 
để khất thực. Trong khi đi tuần tự từng nhà để khất thực, đại đức đã đi đến 
nhà của cha mình. 


14. Vào lúc bấy giờ, người nữ tỳ của quyến thuộc của đại đức Sudinna có ý 
định đổ đi món cháo chua đã để cách đêm. Khi ấy, đại đức Sudinna đã nói 
với người nữ tỳ của quyến thuộc ấy điều này: - “Này chị gái, nếu vật ấy cần 
phải đổ bỏ thì hãy trút vào đây trong bình bát của tôi.” Khi ấy, trong lúc đang 
trút món cháo chua đã để cách đêm ấy vào bình bát của đại đức Sudinna, 
người nữ tỳ của quyến thuộc của đại đức Sudinna đã nhận ra đặc điểm của 
các cánh tay, của các bàn chân, và của giọng nói (của đại đức Sudinna).” Sau 
đó, người nữ tỳ của quyến thuộc của đại đức Sudinna đã đi đến gặp mẹ của 
đại đức Sudinna, sau khi đến đã nói với mẹ của đại đức Sudinna điều này: - 
“Bẩm bà, bà nên biết là công tử Sudinna đã trở về.” - “Này nô tỳ, nếu ngươi 
nói đúng, ta sẽ ban cho ngươi khỏi phận tôi tớ.” 


15. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sudinna (ngồi) tựa vào chân của vách tường 
nọ rồi thọ thực món cháo chua đã để cách đêm ấy. Và người cha của đại đức 
Sudinna trong lúc đi công chuyện đã nhìn thấy đại đức Sudinna (ngồi) tựa 
vào chân của vách tường nọ đang thọ thực món cháo chua đã để cách đêm ấy, 
sau khi nhìn thấy đã đi đến gần đại đức Sudinna, sau khi đến đã nói với đại 
đức Sudinna điều này: - “Này Sudinna thương, lẽ nào con lại ăn món cháo 
chua đã để cách đêm? Này Sudinna thương, hay là con nên đi về nhà mình 
đi?” - “Này gia chủ, tôi đã đi đến nhà của ông rồi. Từ nơi đó mà có được món 
cháo chua đã để cách đêm này.” Khi ấy, người cha của đại đức Sudinna đã 
nắm lấy cánh tay của đại đức Sudinna và nói với đại đức Sudinna điều này: - 
“Này Sudinna thương, hãy đi. Chúng ta sẽ đi về nhà.” Sau đó, đại đức 
Sudinna đã đi đến nhà của cha mình, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ 
ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, người cha của đại đức Sudinna đã nói với đại 
đức Sudinna điều này: - “Này Sudinna thương, con hãy ăn đi.” - “Này gia chủ, 
thôi đi. Việc thọ thực ngày hôm nay của tôi đã hoàn tất.” - “Này Sudinna 
thương, vậy con hãy nhận lời bữa ăn vào ngày mail.” Đại đức Sudinna đã 
nhận lời bằng thái độ im lặng. Sau đó, đại đức Sudinna đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy và ra đi. 
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16. Atha kho ayasmato sudinnassa mata tassa rattiya accayena haritena 
gomayena pathavim opuñchapetva' dve puñJe karapesil: ekam hiraññassa, 
ekam suvannassa. Tava mahanta puñJa ahesum, orato thito puriso pãrato 
thiam purisam na passatl, parato thito puriso orato thitam purisam na 
passatl. Te puñJe kilañjehi paticchadapetva majJjhe asanam paññapetva 
trokarandyam parikkhipiva ayasmato sudinnassa puranadutiyikam 
amantesil: “Tena hi tvam vadhu, yena alankarena alankata puttassa me 
sudinnassa piya ahosi manapa, tena alankarena alankara ”ti. “Evam ayye ”tI 
kho ayasmato sudinnassa puranadutiylka ayasmato sudinnassa matuya 
DACCaSSOSI. 


17 Atha kho ayasma sudinno pubbanhasamayam  nivasetva 
pattacIvaramadaya yena sakapitunivesanam tenupasankamI, upasankamitva 
paññatte asane nisidi. Atha kho ayasmato sudinnassa pita yenayasma 
sudinno tenupasankami, upasankamitva te puñJe vivarapetva ayasmantam 
sudinnam etadavoca: “ldam te tata sudinna, matumattikam I1tthikaya 
I1tthidhanam, aññam pettikam, aññam pitamaham. Labbha tata sudinna, 
hmayavattitva bhoga ca bhuñjitum puññani ca katum. Ehi tvam tata 
sudinna, hinayavattitva bhoge ca bhuñJassu, puññan1 ca karohI ”ti. “Tata, na 
ussahaml. Na visahamI. Abhirato aham brahmacariyam caraml ti. 
Dutiyampi kho —pe— Tatiyampi kho ayasmato sudinnassa pIta ayasmantam 
sudinnam etadavoca: “ldam te tata sudinna, matumattikam I1tthikaya 
I1tthidhanam, aññam pettikam, aññam pitamaham. Labbha tata sudinna, 
himnayavattitva bhoga ca bhuñJitum puññan! ca katum. Ehi tvam tata 
sudinna, hinayavattitva bhoge ca bhuñjassu, puññani ca karohl ”H 
“Vadeyyama kho tam gahapati, sace tvam natikaddheyyasIi ”ti. “Vadehi tata 
sudinna ”ti. “Tena hi tvam gahapatl, mahante mahante sanipasibbake 
karapetva hiraññasuvannassa purapetva sakatehi nibbahapetva majjhe 
gangaya sote osadehI.? Tam kissa hetu? Yam hi te gahapati bhavissatI tato 
nidanam bhayam va chambhitattam va lomahamso va arakkho va, so te na 
bhavissai ”ti. Evam vutte ayasmato sudinnassa pitaä anattamano ahosl: 
“Katham hi nama putto sudinno evam vakkhatI ”H. 


18. Atha kho ayasmato sudinnassa piltäã ayasmato sudinnassa 
puranadutiyIikam amantesi: “Tena hi vadhu, tvampi yaca,` appeva nama 
putto sudinno tuyhampi vacanam kareyya ”ti. Atha kho ayasmato sudinnassa 
puranadutiyIka ayasmato sudinnassa padesu gahetva ayasmantam sudinnam 
etadavoca: “KIidisa nama tả ayyaputta accharayo, yasam tvam hetu 
brahmacariyam carasl ”ti? “Na kho aham bhaginil, accharanam hetu 


brahmacariyam caramI ”ti. 


' opuñjãpetvã - Ma, Syä, PTS. 
“ opatehi - Ma; otarehi - PTS. Ỷ tvam piyã ca manäpä ca - Ma, Syã, PTS. 
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16. Sau đó, khi tàn đêm ấy mẹ của đại đức Sudinna đã cho phủ lên mặt 
đất bằng phân bò tươi rồi bảo người chất hai đống gồm một vàng, một bạc. 
Các đống ấy đã lớn đến mức khiến người đứng ở phía bên này không nhìn 
thấy người đứng ở phía bên kia, và người đứng ở phía bên kia không nhìn 
thấy người đứng ở phía bên này. Sau khi đã cho che lại các đống ấy bằng 
những tấm thảm, cho sắp đặt chỗ ngồi ở giữa, và cho che màn xung quanh, 
mẹ của đại đức Sudinna đã bảo người vợ cũ của đại đức Sudinna rằng: - “Này 
con dâu, như thế thì khi trang điểm với đồ trang sức nào mà con đã được con 
trai Sudinna yêu thương quý mến thì con hãy trang điểm với đồ trang sức 
ấy.” - “Thưa mẹ, xin vâng,” người vợ cũ của đại đức Sudinna đã trả lời mẹ của 
đại đức Sudinna. 


17. Sau đó vào buổi sáng, đại đức Sudinna đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến 
nhà của cha mình, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. 
Khi ấy, cha của đại đức Sudinna đã đi đến gặp đại đức Sudinna, sau khi đến 
đã cho mở hai đống ấy ra rồi đã nói với đại đức Sudinna điều này: - “Này 
Sudinna thương, phần này là vật hồi môn thuộc người nữ là của mẹ con, 
phần kia là của cha, phần kia là của ông nội. Này Sudinna thương, con có thể 
quay trở lại cuộc sống tại gia tâm thường để thọ hưởng của cải và làm các 
điều phước thiện được mà. Này Sudinna thương, hãy quay về đi con. Hãy 
quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường, hãy thọ hưởng của cải và làm các 
điều phước thiện đi.” - “Cha à, tôi không thể nào, tôi không dám. Tôi đang 
thỏa thích thực hành Phạm hạnh.” Đến lần thứ nhì, —(như trên)— Đến lần 
thứ ba, cha của đại đức Sudinna đã nói với đại đức Sudinna điều này: - “Này 
Sudinna thương, phần này là vật hồi môn thuộc người nữ là của mẹ con, 
phần kia là của cha, phần kia là của ông nội. Này Sudinna thương, con có thể 
quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường để thọ hưởng của cải và làm các 
điều phước thiện được mà. Này Sudinna thương, hãy quay về đi con. Hãy 
quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường, hãy thọ hưởng của cải và làm các 
điều phước thiện đi.” - “Này gia chủ, nếu gia chủ không quá căng thăng thì 
chúng ta nên bàn về điều ấy.” - “Này Sudinna thương, hãy nói đi.” - “Này gia 
chủ, nếu vậy thì hãy bảo làm những bao tải thật lớn, cho đổ đầy vàng bạc vào, 
cho đưa lên các xe kéo hàng, rồi nhận chìm ở giữa sông Ganga. Điều ấy có lý 
do là gì? Này gia chủ, bởi vì từ đó sẽ là nguyên nhân khiến ông có sự sợ hãi, 
hoặc có sự kinh hoàng, hoặc có lông dựng đứng, hoặc là sự gìn giữ; điều ấy sẽ 
không có cho ông nữa.” Khi được nói như thế, người cha của đại đức Sudinna 
đã tỏ ra không hài lòng: - “Tại sao con trai Sudinna lại nói như thế?” 


Sau đó, cha của đại đức Sudinna đã bảo người vợ cũ của đại đức Sudinna 
rằng: - “Này con dâu, nếu vậy thì con cũng hãy nài nỉ. Có lẽ con trai Sudinna 
sẽ làm theo lời con.” Khi ấy, người vợ cũ của đại đức Sudinna đã ôm lấy hai 
bàn chân của đại đức Sudinna và đã nói với đại đức Sudinna điều này: - 
“Công tử ơi, các nàng tiên nữ ấy như thế nào khiến chàng thực hành Phạm 
hạnh vì các nàng ấy vậy?” - “Này chị gái, tôi thực hành Phạm hạnh không 
phải vì các nàng tiên nữ.” 
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1o. Atha kho ayasmato sudinnassa puranadutiylka 'aJJatagge mam 
ayyaputto sudinno bhaginivadena samudacarati ti tattheva mucchita papata. 
Atha kho ayasma sudinno pitaram etadavoca: “Sace gahapati, bhojanam 
databbam, detha. Ma no vihethayittha ”ti. “BhuñJa tata sudinna ”tí. Atha kho 
ayasmato sudinnassa maãtä ca pita ca ayasmantam sudinnam panitena 
khadaniyena bhoJaniyena sahattha santappesum sampavaresum. Atha kho 
ayasmato  sudinnasa matä ayasmantam sudinnam  bhuttavim 
onItapattapanm etadavoca: “ldam tata sudinna, kulam addham 
mahaddhanam mahabhogam pahutajataruiparaJjatam pahutavittipakaranam 
pahutadhanadhaññam. Labbha tata sudinna, hinayavattitva bhoga ca 
bhuñjJitum puññan! ca katum. Ehi tvam tata sudinna, hinayavattitva bhoge 
ca bhuñJassu, puññani ca karohi ”ti. “Amma, na ussahami. Na visahamI. 
Abhirato aham brahmacariyam caramI ”ti. Dutiyampi kho —pe— Tatiyampi 
kho ayasmato sudinnassa matä ayasmantam sudinnam etadavoca: “Idam 
tata — sudinna, kulam addham mahaddhanam mahabhogam 
pahutaJatarũparaJatam pahutavittipakaranam pahutadhanadhaññam. Tena 
hi tata sudinna, bIJakampi dehi. Ma no aputtakam sapateyyam licchavayo 
atiharapesun ”ti. “Etam kho me amma, sakka katun ”ti. “Kaham pana tata 
sudinna, etarahi viharasi ”t? “Mahavane amma ti Atha kho ayasma 
sudinno u{thayasana pakkamI. 


2o. Atha kho ayasmato sudinnassa mata ayasmato sudinnassa 
puranadutiyikam amantesi: “Tena hi vadhu, yada utunI hosi, puppham te 
uppannam hotl, atha me aroceyyasil ”ti. “Evam ayye ”ti kho ayasmato 
sudinnassa puranadutiyika ayasmato sudinnassa matuya paccassosl. Atha 
kho ayasmato sudinnassa puranadutiylka na cirasseva utunI ahosli, 
pupphamsa uppaJJl. Atha kho ayasmato sudinnassa puranadutiyika 
ayasmato sudinnassa mataram etadavoca: “UtunI nhi ayye, puppham me 
uppannan ti. “Tena hi vadhu, yena alankarena alankata puttassa sudinnassa 
piya ahosi manapa, tena alankarena alankara ”tl. “Evam ayye ”t kho 
ayasmato sudinnassa purana dutiylka ayasmato sudinnassa maãtaram 
paccassosl. Atha kho ayasmato sudinnassa mata ayasmato sudinnassa 
puranadutylkam adaya yena mahavanam, yenayasma sudinno 
tenupasankamI, upasankamitva ayasmantam sudinnam etadavoca: “Idam 
tata — sudinna, kulam addham  mahaddhanam mahabhogam 
pahutajatariparaJatam  pahutavittipakaranam pahutadhanadhaññam. 
Labbha tata sudinna hinayavattitva bhoga ca bhuñJitum puññan! ca katum. 
Ehi tvam tata sudinna, hinayavattitva bhoge ca bhuñJassu, puññam ca karohi 
”H. “Amma, na ussahami. Na visahami. Abhirato aham brahmacariyam 
caramI ”tI. 
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1o. Khi ấy, người vợ cũ của đại đức Sudinna (nghĩ rằng): “Từ nay, công tử 
Sudinna xưng hô với ta bằng tiếng chị gái,” nên đã ngất đi rồi ngã xuống ngay 
tại chỗ ấy. Sau đó, đại đức Sudinna đã nói với cha điều này: - “Này gia chủ, 
nếu vật thực sẽ được bố thí thì hãy bố thí đi. Ông chớ có quấy rầy chúng ta 
nữa.” - “Này Sudinna thương, hãy ăn đi.” Khi ấy, mẹ và cha của đại đức 
Sudinna đã tự tay làm hài lòng và toại ý đại đức Sudinna với thức ăn thượng 
hạng loại cứng loại mềm. Sau đó, khi đại đức Sudinna đã thọ thực xong bàn 
tay đã rời bình bát, mẹ của đại đức Sudinna đã nói với đại đức Sudinna điều 
này: - “Này Sudinna thương, gia đình này thì giàu sang, có nhiều của cải, 
nhiều tài sản, có vô số vàng bạc, vô số vật dụng, và đồi dào lúa gạo. Này 
Sudinna thương, con có thể quay trở lại cuộc sống tại gia tâm thường để thọ 
hưởng của cải và làm các điều phước thiện được mà. Này Sudinna thương, 
hãy quay về đi con. Hãy quay trở lại cuộc sống tại gia tâm thường, hãy thọ 
hưởng của cải và làm các điều phước thiện đi.” - “Mẹ à, tôi không thể nào, tôi 
không dám. Tôi đang thỏa thích thực hành Phạm hạnh.” Đến lần thứ nhì, 
—(như trên)— Đến lần thứ ba, mẹ của đại đức Sudinna đã nói với đại đức 
Sudinna điều này: - “Này Sudinna thương, gia đình này thì giàu sang, có 
nhiều của cải, nhiều tài sản, có vô số vàng bạc, vô số vật dụng, và đồi dào lúa 
gạo. Này Sudinna thương, chính vì điều ấy con hãy để lại chủng tử. Chớ để 
các Licchavi đoạt lấy tài sản không người thừa tự của chúng ta.” - “Mẹ à, điều 
này tôi có thể làm được.” - “Này Sudinna thương, hiện nay con ngụ ở đâu 
vậy?” - “Mẹ à, ở Mahavana.” Sau đó, đại đức Sudinna đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy và ra đi. 


2o. Sau đó, mẹ của đại đức Sudinna đã bảo người vợ cũ của đại đức 
Sudinna rằng: - “Này con dâu, nếu vậy thì khi nào đến thời kỳ, kinh nguyệt 
của con xuất hiện, khi ấy con hãy cho mẹ hay.” - “Thưa mẹ, xin vâng,” người 
vợ cũ của đại đức Sudinna đã trả lời mẹ của đại đức Sudinna. Sau đó chẳng 
bao lâu, người vợ cũ của đại đức Sudinna đã đến thời kỳ, nàng đã có kinh 
nguyệt. Khi ấy, người vợ cũ của đại đức Sudinna đã nói với mẹ của đại đức 
Sudinna điều này: - “Thưa mẹ, con đã đến thời kỳ, kinh nguyệt của con đã 
xuất hiện.” - “Này con dâu, như thế thì khi trang điểm với đồ trang sức nào 
mà con đã được con trai Sudinna yêu thương quý mến thì con hãy trang điểm 
với đồ trang sức ấy.” - “Thưa mẹ, xin vâng,” người vợ cũ của đại đức Sudinna 
đã trả lời mẹ của đại đức Sudinna. Sau đó, mẹ của đại đức Sudinna đã đưa 
người vợ cũ của đại đức Sudinna đi đến Mahavana gặp đại đức Sudinna, sau 
khi đến đã nói với đại đức Sudinna điều này: - “Này Sudinna thương, gia 
đình này thì giàu sang, có nhiều của cải, nhiều tài sản, có vô số vàng bạc, vô 
số vật dụng, và đồi dào lúa gạo. Này Sudinna thương, con có thể quay trở lại 
cuộc sống tại gia tầm thường để thọ hưởng của cải và làm các điều phước 
thiện được mà. Này Sudinna thương, hãy quay về đi con. Hãy quay trở lại 
cuộc sống tại gia tầm thường, hãy thọ hưởng của cải và làm các điều phước 
thiện đi.” - “Mẹ à, tôi không thể nào, tôi không dám. Tôi đang thỏa thích thực 
hành Phạm hạnh.” 
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Parajikapali Pathamaparajikam 


Dutiyampil kho -—pe— Tatiyampi kho ayasmato sudinnassa mata 
ayasmantam sudinnam etadavoca: “ldam tata sudinna, kulam addham 
mahaddhanam mahabhogam pahutaJataruparaJatam pahutavittipakaranam 
pahutadhanadhaññam. Tena hi tata sudinna, bỊụakampi dehi. Mã no 
aputtakam sapateyyam liechavayo atiharapesun ”t1. 


21. “Etam kho me amma, sakka katun ”ti puranadutiyikam' bahayam 
gahetva mahavanam aJjhogahetva appaññatte sikkhapade anadInavadasso 


°~~—= 


gabbham ganhi. 


Bhumma deva saddamanussavesum: “Nirabbudo vata bho 
bhikkhusangho niradinavo. Sudinnena kalandaputtena abbudam uppaditam, 
adnavo  uppadto ”tH. Bhummanam devanam  saddam  sutva 
catunmaharajika deva saddamanussäavesum: —pe— Tavatimsa deva —pe— 
Yama deva -—pe— Tusita deva —pe— Nimmanaratino deva —pe— 
Paranimmitavasavattino deva —pe— Brahmakayika deva 
saddamanussavesum: “Nïirabbudo vata bho bhikkhusangho niradInavo. 
Sudinnena kalandaputtena abbudam uppaditam, adinavo uppadito ”ti. Iiha 
tena khanena tena muhuttena yava brahmaloka saddo abbhuggañchi. 


22. Atha kho ayasmato sudinnassa puranadutiyika tassa gabbhassa 
paripakamanvaya puttam viJjayl. Atha kho ayasmato sudinnassa sahayaka 
tasa dãarakassa bljako tỉ namam akamsu. Ayasmato sudinnassa 
puranadutiyikaya bjakamata °ti namam akamsu. Ayasmato sudinnassa 
blakapita tt namam akamsu. Te aparena samayena ubho agarasma 
anagariyam pabbajJitva arahattam sacchakamsu. 


23. Atha kho ayasmato sudinnassa ahudeva kukkuccam, ahu vippatisaro: 
“Alabha vata me. Na vata me labha. Dulladdham vata me. Na vata me 
suladdham. Yo ham evam svakkhate dhammavinaye pabbajJitva nasakkhim 
yavajJivam paripunnam parisuddham brahmacariyam caritun ”ti. So teneva 
kukkuccena tena vippatisarena kiso ahosl lukho dubbanno 
uppanduppandukaJato dhamanisanthatagatto antomano linamano dukkhi 
dummano vIppatisarI pajJJhay!. 


24. Atha kho ayasmato sudinnassa sahayaka bhikkhũ ayasmantam 
sudinnam etadavocum: “Pubbe kho tvam avuso sudinna, vannava ahosi 
pInndriyo? pasannamukhavanno vippasannachavivanno. So 'daãni tvam 
etarahi kiso lũkho dubbanno uppanduppandukajato dhamanisanthatagatto, 
antomano linamano dukkhi dummano vippatIsarI paJJjhayasi. Kacei no tvam 
avuso sudinna, anabhirato brahmacarlyam carasI ”ti? 


' puranadutiyikãya - Ma, PTS. ° pindriyo - Ma. 
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Đến lần thứ nhì, —nt— Đến lần thứ ba, mẹ của đại đức Sudinna đã nói với 
đại đức Sudinna điều này: - “Này Sudinna thương, gia đình này thì giàu sang, 
có nhiều của cải, nhiều tài sản, có vô số vàng bạc, vô số vật dụng, và đồi dào 
lúa gạo. Này Sudinna thương, chính vì điều ấy con hãy để lại chủng tử. Chớ 
để các Licchavi đoạt lấy tài sản không người thừa tự của chúng ta.” 


21. - “Mẹ à, điều này tôi có thể làm được,” rồi vị ấy đã nắm lấy cánh tay 
của người vợ cũ đi vào Mahavana. Trong khi điều học chưa được quy định, vị 
ấy không nhận thức được điều nguy hại nên đã tiến hành việc đôi lứa với 
người vợ cũ ba lần. Do việc ấy, nàng ta đã mang thai. 


Chư Thiên ở địa cầu đã đồn đãi lời rằng: - “Ngài ơi, hội chúng tỳ khưu quả 
thật không có sự ô uế, không bị điều tai họa, nay Udinna Kalandaputta đã 
gây nên sự ô uế, đã gây nên điều tai họa!” Sau khi nghe được tiếng đồn của 
chư Thiên ở địa cầu, chư Thiên ở cõi Tứ Đại Thiên Vương đã đồn đãi lời rằng: 
—(như trên)— chư Thiên ở cõi Đạo Lợi —(như trên)— chư Thiên ở cối Dạ Ma 
—(như trên)— chư Thiên ở cối Đẩu Suất —(như trên)— chư Thiên ở cối Hóa 
Lạc Thiên —(như trên)— chư Thiên ở cối Tha Hóa Tự Tại —(như trên)— chư 
Thiên thuộc hàng Phạm Thiên đã đồn đãi lời rằng: - “Ngài ơi, hội chúng tỳ 
khưu quả thật không có sự ô uế, không bị điều tai họa, nay Udinna 
Kalandaputta đã gây nên sự ô uế, đã gây nên điều tai họa!” Vào thời khắc ấy 
vào giây phút ấy, lời đồn đãi như thế ấy đã đi đến các cõi trời Phạm Thiên. 


22. Sau đó, khi bào thai ấy đã được phát triển đầy đủ, người vợ cũ của đại 
đức Sudinna đã sanh con trai. Khi ấy, những người bạn của đại đức Sudinna 
đã đặt tên cho đứa bé trai là “Chủng Tử,” đã đặt tên cho người vợ cũ của đại 
đức Sudinna là “Mẹ của Chủng Tử,” và đã đặt tên cho đại đức Sudinna là 
“Cha của Chủng Tử.” Thời gian sau, cả hai mẹ con ấy đã rời nhà xuất gia sống 
không nhà và đã chứng đắc phẩm vị A-la-hán.!" 


23. Sau đó, đại đức Sudinna đã có sự ăn năn, đã có nỗi ân hận: “Thật là 
điều không lợi ích đã có cho ta! Thật là điều lợi ích đã không có cho ta! Ta đã 
đạt được điều xấu! Ta đã không đạt được điều tốt! Bởi vì ta đây đã xuất gia 
trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vầy lại không thể thực hành 
Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuối cuộc đời!” Do chính sự ăn 
năn ấy và do nỗi ân hận ấy, vị ấy đã trở nên ốm o, cằn cõi, xuống sắc, có vẻ 
xanh xao, thân hình nổi đầy gân, tâm trở nên lãnh đạm, trì trệ, khổ sở, buồn 
bã, ăn năn, và có vẻ thờ thẩn. 


24. Khi ấy, những vị tỳ khưu bạn của đại đức Sudinna đã nói với đại đức 
Sudinna điều này: - “Này đại đức Sudinna, trước đây đại đức có sắc tướng, 
các căn rạng rỡ, sắc diện an tịnh, màu da trong sáng. Hiện nay, trong lúc này 
đại đức đây lại trở nên ốm o, cằn cõi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình 
nổi đầy gân, tâm trở nên lãnh đạm, trì trệ, khổ sở, buồn bã, ăn năn, và có vẻ 
thờ thấn. Này đại đức Sudinna, không lẽ đại đức không thỏa thích thực hành 
Phạm hành hay sao?” 
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“Na kho aham avuso anabhirato brahmacariyam carami. Atthi me papam 
kammam katam. Puranadutiyikaya methuno dhammo patisevito. Tassa 
mayham avuso, ahudeva kukkuccam, ahu vippatisaro: “Alabha vata me. Na 
vata me labha. Dulladdham vata me. Na vata me suladdham. Yo "ham evam 
svakkhate đdhammavinaye pabbajitva nasakkhimm yavajvam paripunnam 
parIsuddham brahmacariyam caritun Hi. 


25. “Alam hi te avuso sudinna kukkuccaya, alam vIppatisaraya, yam tvam 
evam svakkhate dhammavinaye pabbajitva na sakkhissasil yavajivam 
parIpunnam parisuddham brahmacariyam caritum. 


26. Nanu avuso bhagavata anekapariyayena viragaya dhammo desito no 
saragaya? Visamyogaya dhammo desio no samyogaya? Anupadanaya 
dhammo đesito no saupadanaya? 


27. Tattha nama tvam avuso bhagavata viragaya dhamme desite saragaya 
cetessasi. Visamyogaya dhamme desite samyogaya cetessasi. Anupadanaya 
dhamme desite saupadanaya cetessasI. 


28. Nanu avuso bhagavata anekapariyayena ragaviragaya dhammo 
desito? Madanimmadanaya DIpAsavinayaya alayasamugghataya 
vattupacchedaya tanhakkhayaya viragaya nirodhaya nibbanaya dhammo 
desito? 


2o. Nanu avuso bhagavata anekapariyayena kamanam pahanam 
akkhatam, kamasaññanam pariñña akkhata, kamapipasanam pativinayo 
akkhato, kamavitakkanam samugghato akkhato, kamaparillahanam 
vupasamo akkhato? 


30. Netam avuso appasannanam va pasadaya pasannanam va 
bhiyyobhavaya.' Atha khvetam ävuso appasannanañceva appasadaya 
pasannanañca ekaccanam aññathattaya ”ti. 


31. Atha kho te bhikkhu ayasmantam sudinnam anekapariyayena 
vigarahitva bhagavato etamattham arocesum. Atha kho bhagava etasmim 
nidane etasmim pakarane bhikkhusangham sannipatapetva ayasmantam 
sudinnam patipucchi: “Saccam kira tvam sudinna, puranadutiyikaya 
methunam dhammam patisevl”” ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho 
bhagava: 


' bhiye - ïitipi. ° patisevasi - Sya. 
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- “Này các đại đức, không phải tôi không thỏa thích thực hành Phạm hạnh 
mà tôi đã tạo nên ác nghiệp, tôi đã thực hiện việc đôi lứa với người vợ cũ. 
Này các đại đức, tôi đây đã có sự ăn năn, đã có nỗi ân hận: “Thật là điều 
không lợi ích đã có cho ta! Thật là điều lợi ích đã không có cho ta! Ta đã đạt 
được điều xấu! Ta đã không đạt được điều tốt! Bởi vì ta đây đã xuất gia trong 
Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vầy lại không thể thực hành Phạm 
hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuối cuộc đời!” 


25. - “Này đại đức Sudinna, đại đức có sự ăn năn là phải lẽ, có nỗi ân hận 
là phải lẽ. Bởi vì đại đức đã xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết 
giảng như vầy lại không thể thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn 
vẹn đến cuối cuộc đời. 


26. Này đại đức, chẳng phải đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã 
thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn tham ái chứ không phải để đưa 
đến tham ái, đã thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn ràng buộc chứ 
không phải để đưa đến sự ràng buộc, đã thuyết giảng Pháp để đưa đến sự 
không còn chấp thủ chứ không phải để đưa đến sự chấp thủ hay sao? 


27. Này đại đức, ở đây trong khi đức Thế Tôn thuyết giảng Pháp để đưa 
đến sự không còn tham ái thì đại đức lại nghĩ đến tham ái, thuyết giảng Pháp 
để đưa đến sự không còn ràng buộc thì đại đức lại nghĩ đến sự ràng buộc, 
thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn chấp thủ thì đại đức lại nghĩ đến 
sự chấp thủ. 


28. Này đại đức, chăng phải đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã 
thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn tham ái trong các ái, để đưa đến 
sự không còn đam mê trong các nỗi đam mê, để kềm chế các sự khao khát, để 
trừ diệt các sự vướng mắc, để cắt đứt vòng tái sanh, để diệt tận ái, để ly tham, 
để đưa đến sự tịch diệt, để đưa đến Niết Bàn hay sao? 


2o. Này đại đức, chẳng phải đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã đề 
cập đến sự từ bỏ các dục, đã đề cập đến sự hiểu rõ về các dục tưởng, đã đề 
cập đến sự kềm chế các nỗi khao khát về dục, đã đề cập đến sự trừ diệt các 
dục tầm, đã đề cập đến sự lắng dịu của các nỗi thôi thúc do dục vọng hay 
sao? 


3o. Này đại đức, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này đại 
đức, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ 
chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.” 


31. Sau đó, khi đã khiển trách đại đức Sudinna bằng nhiều phương thức, 
các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn 
nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại 
đức Sudinna rằng: - “Này Sudinna, nghe nói ngươi thực hiện việc đôi lứa với 
người vợ cũ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: 
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32. “Ananucchaviyam moghapurisa ananulomikam appatiripam 
assamanakam akapplyam akaraniyam. Katham hi nama tvam moghapurlisa, 
evam svakkhate dhammavinaye pabbajitva na sakkhissasil yavajivam 
parIsuddham parIipunnam brahmacariyam carItum? 


33. Nanu maya moghapurisa, anekapariyayena viragaya dhammo desito 
no saragaya? Visamyogaya dhammo desito no samyogaya? Anupadanaya 
dhammo đesito no saupadanaya? 


34. Tattha nama tvam moghapurisa, maya viragaya dhamme desite 
saragaya cetessasl. Visamyogaya dhamme desite samyogaya cetessasl. 
Anupadanaya dhamme đesite saupadanaya cetessas1. 


35. Nanu maya moghapurisa, anekapariyayena ragaviragaya dhammo 
desito? Madanimmadanaya DIpAsavinayaya alayasamugghataya 
vattupacchedaya tanhakkhayaya viragaya nirodhaya nibbanaya dhammo 
desito? 


36. Nanu maya moghapurisa, anekapariyayena kamanam pahanam 
akkhatam? Kamasaññanam pariñña akkhata? Kamapipasanam pativinayo 
akkhato? Kamavitakkanam samugghato akkhato? Kamaparilahanam 
vupasamo akkhato? 


37. Varam te moghapurisa asIvisassa ghoravisassa mukhe angaJatam 
pakkhittam, na tveva matugamassa angajate angajatam pakkhittam. Varam 
te moghapurisa kanhasappassa mukhe angaJatam pakkhittam, na tveva 
maãatugamassa angajate angajatam pakkhittam. Varam te moghapurisa 
angarakasuya adittaya sampaJJalitaya saJotibhutaya angaJatam pakkhittam, 
na tveva matugamassa angaJate angaJatam pakkhittam. Tam kissa hetu? 
Tato nidanam hi moghapurisa maranam vã nigaccheyya maranamattam va 
dukkham, na tveva tappaccaya kayassa bheda parammarana apayam 
duggatim vinipatam nirayam upapaJJeyya. Itonidanañca kho moghapurisa 
kayassa bheda parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam 
upapajJJeyya. 
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32. - “Này kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, 
tại sao ngươi đã xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vầy 
lại không thể thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuối 
cuộc đời? 


33. Này kẻ rồ dại, không phải Ta bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng 
Pháp để đưa đến sự không còn tham ái chứ không phải để đưa đến tham ái, 
đã thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn ràng buộc chứ không phải để 
đưa đến sự ràng buộc, đã thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn chấp 
thủ chứ không phải để đưa đến sự chấp thủ hay sao? 


34. Này kẻ rồ dại, thế mà ở đây trong khi Ta thuyết giảng Pháp để đưa 
đến sự không còn tham ái thì ngươi lại nghĩ đến tham ái, thuyết giảng Pháp 
để đưa đến sự không còn ràng buộc thì ngươi lại nghĩ đến sự ràng buộc, 
thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn chấp thủ thì ngươi lại nghĩ đến 
sự chấp thủ. 


35. Này kẻ rồ dại, không phải Ta bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng 
Pháp để đưa đến sự không còn tham ái trong các ái, để đưa đến sự không còn 
đam mê trong các nỗi đam mê, để kêm chế sự khao khát, để trừ diệt sự vướng 
mắc, để cắt đứt vòng tái sanh, để diệt tận ái, để ly tham, để đưa đến sự tịch 
diệt, để đưa đến Niết Bàn hay sao? 


36. Này kẻ rồ dại, không phải Ta bằng nhiều phương thức đã đề cập đến 
sự từ bỏ các dục, đã đề cập đến sự hiếu rõ về các dục tưởng, đã đề cập đến sự 
kềm chế các nỗi khao khát về dục, đã đề cập đến sự trừ diệt các dục tầm, đã 
đề cập đến sự lắng dịu của các nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao? 


37. Này kẻ rồ dại, thà ngươi đặt dương vật vào trong miệng của con rắn có 
nọc độc khủng khiếp còn là điều cao thượng, nhưng đặt dương vật vào trong 
âm vật của người nữ là không (cao thượng). Này kẻ rồ dại, thà ngươi đặt 
dương vật vào trong miệng của con hắc xà còn là điều cao thượng, nhưng đặt 
dương vật vào trong âm vật của người nữ là không (cao thượng). Này kẻ rồ 
dại, thà ngươi đặt dương vật vào trong hố than được đốt cháy có ngọn lửa 
sáng rực còn là điều cao thượng, chớ đặt dương vật vào trong âm vật của 
người nữ là không (cao thượng). Điều ấy có lý do như thế nào? Này kẻ rồ dại, 
bởi vì do nguyên nhân kia' ngươi có thể đi đến cái chết hoặc khổ gần như 
chết, nhưng không vì nguyên nhân kia, khi tan rã thân xác và chết đi ngươi 
lại có thể bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Này kẻ rồ dại, quả 
thật do nguyên nhân này,? khi tan rã thân xác và chết đi, ngươi có thể bị sanh 
vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. 


' Là việc đặt dương vật vào trong miệng của con rắn có nọc độc khủng khiếp, vào trong 
miệng của con hắc xà, vào trong hố than được đốt cháy có ngọn lửa sáng rực (ND). 
? Là việc đặt dương vật vào trong âm vật của người nữ (ND). 
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38. Tattha nama tvam moghapurisa yam tvam asaddhammam 
amadhammam_ vasaladhammam dutthullan odakantikam rahassam 
dvayamdvayasamapattim samapaJjJissasi, bahunnam kho tvam moghapurisa 
akusalanam dhammanam adikatta pubbangamo. Netam moghapurisa 
appasannanam va pasadaya pasannanam va bhiyyobhavaya. Atha khvetam 
moghapurisa, appasannanañceva appasadaya, pasannanañca ekaccanam 
aññathattaya ”ui. 


3o. Atha kho bhagava ayasmantam sudinnam anekapariyayena 
vigarahtva dubharataya dupposataya mahicchataya asantutthitaya' 
sanganikaya kosajJjassa avannam bhasitva anekapariyayena subharataya 
Supposataya applcchassa santutthassa sallekhassa dhutassa pasadikassa 
apacayassa viriyarambhassa vannam bhasitva bhikkhunam 
tadanucchavikam tadanulomikam dhammim katham katva bhikkhu 
amantesI: 


4o. “Tena hi bhikkhave bhikkhuũnam sikkhapadam paññapessamI dasa 
atthavase patlcca: sanghasutthutaya, sanghaphasutaya, dummankunam 
puggalanam  niggahaya, pesalanan bhikkhunam  phasuviharaya, 
dithadhammikanam asavanam samvwaraya, samparaylkanam asavanam 
patighataya, appasannanam pasadaya, pasannanam  bhiyyobhavaya, 
saddhammatthitiya, vinayanuggahaya. Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


To. pang bhikkhu rnethunamn dhammam patiseueuua, parqïiko hofi 
qSaTnUGSO  ẲI. 
Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam ho. 
[Mulapaññatti] 
Sudinnabhänavaro nitthito. 


--OOOOO-- 


' asantutthatäya - Syã. 
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38. Này kẻ rồ dại, thế mà ở đây lại là ngươi, tức là việc ngươi bị vướng vào 
việc kết hợp của hai người, theo từng cặp, ở nơi kín đáo, là việc làm không tốt 
đẹp, là việc làm của các dân làng, là việc làm của những người thấp kém, là 
xấu xa, kết cuộc phải dùng nước tẩy rửa. Này kẻ rồ dại, đối với nhiều pháp 
bất thiện ngươi là người vi phạm đầu tiên, trước tất cả. Này kẻ rồ dại, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm 
niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc 
này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi 
(niềm tin) của một số người đã có đức tin.” 


3o. Sau đó, khi đã khiển trách đại đức Sudinna bằng nhiều phương thức, 
đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn 
trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, 
sự biếng nhác; và bằng nhiều phương thức Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng 
trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tâm cầu, sự biết 
đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài 
đã nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ 
khưu rằng: 


4O. - “Này các tỳ khưu, như thế thì Ta sẽ quy định điều học cho các tỳ 
khưu vì mười điều lợi ích: Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc 
cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của 
các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự 
trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, 
nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp,” và nhằm sự hỗ trợ Luật. Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào thực hiện uiệc đôi lứa là uị phạm tội parqika, không 
được cộng trú.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
[Sự quy định căn bản] 
Dứt tụng phẩm về Sudinna. 


--OOOOO-- 
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MAKKATIVATTHU 


1. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vesaliyam mahavane 
makkatim amisena upalapetva tassa methunam dhammam patisevati. Atha 
kho so bhikkhu pubbanhasamayam nIvasetva pattacIvaramadaya vesalim 
pIindaya pavIsI. 


2. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu senasanacarlkam 
ahimdanta yena tassa bhikkhuno viharo tenupasankamimsu. Addasa kho sa 
makkatr te bhikkhu durato va agacchante. Disvana yena te bhikkhu 
tenupasankamI, upasankamitva tesam bhikkhunam purato katimpi calesi, 
cheppampi calesil, katimpi oddi, nimittampI akasili Atha kho tesam 
bhikkhunam etadahosi: “Nissamsayam kho so bhikkhu imissa makkatiya 
methunam dhammam patisevali ”ti ekamantam nilyimsu. Atha kho so 
bhikkhu vesaliyam pindaya caritva pindapatam adaya patikkamI. 


3. Atha kho sa makkati yena so bhikkhu tenupasankamI. Atha kho so 
bhikkhu tam pindapatam ekadesam bhuñjitva ekadesam tassa makkatiya 
adasil. Atha kho sa makkati tam pindapatam' bhuñjitva tassa bhikkhuno 
katIm oddi. Atha kho so bhikkhu tassa makkatiya methunam dhammam 
patisevati. 


4. Atha kho te bhikkhu tam bhikkhum etadavocum: “NÑanu avuso 
bhagavata sikkhapadam paññattam. Kissa tvam avuso makkatiya methunam 
dhammam patisevasl ti? “Saccam avuso bhagavata sikkhapadam 
paññattam. Tañca kho manussitthiya, no tiracchanagataya ”ti. “Nanu avuso 
tatheva tam hoti. Ananucchaviyam avuso ananulomikam appatiruipam 
assamanakam akappiyam akaraniyam. Katham hi nama tvam avuso evam 
svakkhate dhammavinaye pabbaJitva na sakkhissasi yavajivam paripunnam 
parisuddham  brahmacaryam  cartum? Nanu avuso bhagavata 
anekapariyayena viragaya dhammo desio no saragaya?  —pe— 
Kamaparilahanam vupasamo akkhato? Netam avuso appasannanam vã 
pasadaya pasannanam va bhiyyobhavaya.  Atha khvetam avuso 
appasannanañceva appasadaya pasannanañca ekaccanam aññathattaya ”Li. 
Atha kho te bhikkhu tam bhikkhum anekapariyayena vigarahitva bhagavato 
etamattham arocesum. 


' tam pindam - PTS. 
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CHUYỆN CON KHÍ CÁI: 


1. Vào lúc bấy giờ, tại Mahavana ở Vesali, có vị tỳ khưu nọ dùng thức ăn 
dụ đỗ con khỉ cái rồi thực hiện việc đôi lứa với nó. Khi ấy vào buổi sáng, vị tỳ 
khưu ấy đã mặc y, cầm y bát, rồi đi vào thành Vesali để khất thực. 


2. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu trong lúc đi dạo quanh các chỗ trú 
ngụ đã đi đến trú xá của vị tỳ khưu ấy. Con khi cái ấy đã nhìn thấy các vị tỳ 
khưu ấy từ đàng xa đang đi lại, sau khi thấy đã đi đến gần các vị tỳ khưu ấy, 
sau khi đến gần đã lúc lắc hông ở phía trước các vị tỳ khưu ấy, đã lúc lắc đuôi, 
đã đưa hông ra, và đã làm dấu hiệu. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều 
này: “Không còn nghi ngờ gì nữa, vị tỳ khưu ấy thực hiện việc đôi lứa với con 
khỉ cái này!” rồi đã nấp vào ở một bên. Sau đó, vị tỳ khưu ấy sau khi đi khất 
thực ở trong thành Vesali đã mang đồ ăn khất thực quay trở về. 


3. Khi ấy, con khi cái ấy đã đi đến gần vị tỳ khưu ấy. Rồi vị tỳ khưu ấy, sau 
khi thọ dụng đồ khất thực ấy một phần, đã cho con khi cái ấy một phần. Sau 
đó, khi đã ăn xong con khi cái ấy đã đưa hông ra cho vị tỳ khưu ấy. Khi ấy, vị 
tỳ khưu ấy thực hiện việc đôi lứa với con khỉ cái ấy. 


4. Rồi các vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này đại đức, 
chăng phải điều học đã được đức Thế Tôn quy định hay sao? Này đại đức, tại 
sao đại đức lại thực hiện việc đôi lứa với con khỉ cái?” - “Này các đại đức, 
đúng vậy. Điều học đã được đức Thế Tôn quy định và điều ấy là với người nữ 
chứ không phải với thú cái.” - “Này đại đức, chăng phải điều ấy là đúng như 
thế hay sao? Này đại đức, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này đại đức, 
tại sao đại đức sau khi xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng 
như vầy lại không thể thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn 
đến cuối cuộc đời? Này đại đức, chẳng phải đức Thế Tôn bằng nhiều phương 
thức đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái chứ không phải 
để đưa đến tham ái, —(như trên)— đã đề cập đến sự lắng dịu của các nỗi thôi 
thúc do dục vọng hay sao? Này đại đức, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người 
đã có đức tin. Này đại đức, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có 
niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số 
người đã có đức tin.” Sau đó, khi đã khiển trách vị tỳ khưu ấy bằng nhiều 
phương thức, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


kỗi 
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5. Atha kho bhagava etasmimm nidane cetasmim  pakarane 
bhikkhusangham sannipatapetva tam bhikkhum patipucchi: “Saceam kira 
tvam bhikkhu, makkatiya methunam dhammam patisevI ”ti? “Saccam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: 


“Ananucchaviyam moghapurisa, ananulomikam appatiruipam 
assamanakam akapplyam akaraniyam. Katham hi nama tvam moghapurlisa, 
evam svakkhate dhammavinaye pabbajJiva na sakkhissasi yavaJvam 
parisuddham  paripunnam brahmacariyam cartum? Nanu maya 
moghapurisa, anekaparlyayena viragaya dhammo desito no saragaya? —pe— 
Kamaparilahanam vũpasamo akkhato? 


6. Varam te moghapurisa asIvisassa ghoravisassa mukhe angajatam 
pakkhittam, na tveva makkatiya angajJate angaJatam pakkhittam. Varam te 
moghapurisa, kanhasappassa mukhe angaJatam pakkhitam, na tveva 
makkatya angajJate angaJatam pakkhitam. Varam te moghapurisa 
angarakasuya adittaya sampaJJalitaya saJotibhutaya angaJatam pakkhittam, 
na tveva makkatiya angaJate angaJjatam pakkhittam. Tam kissa hetu? Tato 
nidanam hi moghapurisa, maranam va nigaccheyya maranamattam va 
dukkham. Na tveva tappaccaya kayassa bheda parammarana apayam 
duggatim vinipatam nirayam upapaJJeyya. Ito nidanañca kho moghapurlisa, 
kayassa bheda parammarana apayam duggatm vinipatam nirayam 
upapaJJeyya. 


7. Tattha nama tvam moghapurisa yam tvam asaddhammam 
gamadhammam_ vasaladhammam dutthullam odakantkam rahassam 
dvayamdvayasamapattim samapaJJIssasI. Netam moghapurisa, 
appasannanam va pasadaya pasannanam va bhiyyobhavaya. Atha khvetam 
moghapurisa, appasannanañceva appasadaya pasannanañca ekaccanam 
aññathattaya ”t. 


8. Atha kho bhagava tam bhikkhum anekapariyayena vigarahitva 
dubharataya dupposanaya mahicchataya asantutthitaya sanganikaya 
kosajJassa avannam bhasitva anekaparlyayena subharataya supposataya 
applcchassa santutthassa sallekhassa dhutassa pasadikassa apacayassa 
viiyarambhassa vannam bhasitva bhikkhunam  tadanucchavikam 
tadanulomikam dhammikam katham katva bhikkhu amantesl: 
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5. Khi đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi vị tỳ khưu ấy rằng:“Này tỳ khưu, nghe nói ngươi 
đã thực hiện việc đôi lứa với con khỉ cái, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 


- “Này kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, 
tại sao ngươi sau khi xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như 
vầy lại không thể thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến 
cuối cuộc đời? Này kẻ rồ dại, không phải Ta bằng nhiều phương thức đã 
thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái chứ không phải để đưa 
đến tham ái, —(như trên)— đã đề cập đến sự lắng dịu của các nỗi thôi thúc do 
dục vọng hay sao? 


6. Này kẻ rồ dại, thà ngươi đặt dương vật vào trong miệng của con rắn có 
nọc độc khủng khiếp còn là điều cao thượng, nhưng đặt dương vật vào trong 
âm vật của con khỉ cái là không (cao thượng). Này kẻ rồ dại, thà ngươi đặt 
dương vật vào trong miệng của con hắc xà còn là điều cao thượng, nhưng đặt 
dương vật vào trong âm vật của con khỉ cái là không (cao thượng). Này kẻ rồ 
dại, thà ngươi đặt dương vật vào trong hố than được đốt cháy có ngọn lửa 
sáng rực còn là điều cao thượng, chớ đặt dương vật vào trong âm vật của con 
khỉ cái là không (cao thượng). Điều ấy có lý do như thế nào? Này kẻ rồ dại, 
bởi vì do nguyên nhân kia' ngươi có thể đi đến cái chết hoặc khổ gần như 
chết, nhưng không vì nguyên nhân kia, khi tan rã thân xác và chết đi, ngươi 
lại có thể bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Này kẻ rồ dại, quả 
thật do nguyên nhân này,? khi tan rã thân xác và chết đi, ngươi có thể bị sanh 
vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. 


7. Này kẻ rồ dại, thế mà ở đây lại là ngươi, tức là việc ngươi bị vướng vào 
việc kết hợp của hai người, theo từng cặp, ở nơi kín đáo, là việc làm không tốt 
đẹp, là việc làm của các dân làng, là việc làm của những người thấp kém, là 
xấu xa, kết cuộc phải dùng nước tấy rửa. Này kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin 
của những người đã có đức tin. Này đại đức, hơn nữa chính sự việc này đem 
lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm 
tin) của một số người đã có đức tin.” 


8. Sau đó, khi đã khiển trách vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, đức 
Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong 
việc ăn uống, sự tâm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự 
biếng nhác; và bằng nhiều phương thức Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng 
trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tâm cầu, sự biết 
đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài 
đã nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ 
khưu rằng: 


' Nguyên nhân kia đã được giải thích ở phần trước. 
ˆ“ Nguyên nhân này là việc đặt dương vật vào trong âm vật của con khỉ cái (ND). 
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9. “Tena hi bhikkhave bhikkhunam sikkhapadam paññapessami dasa 
atthavase patlcca: sanghasutthutaya, sanghaphasutaya, dummankunam 
puggalanam  niggahaya, pesalanamn bhikkhunam  phasuviharaya, 
dithadhammikanam asavanam samvaraya, samparaylkanam asavanam 
patighataya, appasannanam pasadaya, pasannanam bhiyyobhavaya, 
saddhammatthitiya, vinayanuggahaya. Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu methunamn dhammam pafiseUeuua, qntamaso 
tiracchanagatquapi, parg71ko hoti asarmnu@so ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam ho. 
[Dutiyapaññatti ] 
Makkatrvatthu nitthitam. 


--ooOoo-- 
SANTHATABHANAVARO 


1. Tena kho pana samayena sambahula vesalika vaJjiputtaka bhikkhu 
yavadattham bhuñjimsu, yavadattham supimsu, yavadattham nahayImsu. 
Yavadattham bhuñjJiva, yavadattham supitva, yavadattham nahayItva, 
ayonilso manasil karitva, sikkham apaccakkhaya, dubbalyam anavikatva, 
methunam dhammam patisevimsu. 


Te aparena samayena ñativyasanenapil phut†tha, bhogavyasanenapl 
phu†tha, rogavyasanenapi phuttha ayasmantam anandam upasankamitva 
evam vadanH: “Na mayam bhante ananda, buddhagarahmo na 
dhammagarahino na sanghagarahino. Attagarahino mayam bhante ananda, 
anaññagarahino. Mayamevamha alakkhika mayam appapuñña ye mayam 
evam svakkhate dhammavinaye pabbajitva nasakkhimha yavajvam 
paripunnam parisuddham brahmacariyam caritum. Idani ce pi' mayam 
bhante ananda, labheyyama bhagavato santike pabbajjam, labheyyama 
upasampadam. Idani 'piï mayam vipassaka kusalanam dhammanam 
pubbarattapararattam bodhapakkhiyanam dhammanam 
bhavananuyogamanuyutta vihareyyama. Sadhu bhante ananda, bhagavato 
etamattam arocehi ”tI. “Evamavuso ”ti kho ayasma anando vesalikanam 
vaJJIputtakanam patissutva yena bhagava tenupasankami, upasankamitva 
bhagavato etamattham arocesl. 


' iđãnipi ce - Syã. 
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o9. “Này các tỳ khưu, như thế thì Ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu 
vì mười điều lợi ích: Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội 
chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ 
khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ 
diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự 
tồn tại của Chánh Pháp, và nhằm sự hỗ trợ Luật. Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào thực hiện uiệc đôi lứa ngau cả uới loài thú cái là 0ị 
phạm tội parqjika, không được cộng trú.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
[Sự quy định Tần hai] 
Dứt chuyện con khỉ cái. 


--ooOOoo-- 
TỤNG PHẨM - ĐƯỢC CHE PHỦ: 


1. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu nhóm Vajjiputtaka trú xứ Vesali đã 
thọ thực theo ý thích, ngủ theo ý thích, tắm theo ý thích. Sau khi đã thọ thực 
theo ý thích, sau khi đã ngủ theo ý thích, sau khi đã tắm theo ý thích, sau khi 
đã tác ý không chơn chánh, các vị ấy đã thực hiện việc đôi lứa khi chưa lìa bỏ 
sự học tập và chưa bày tỏ lòng yếu nhược. 


Thời gian sau đó, các vị ấy bị tác động bởi sự bất hạnh của quyến thuộc, 
bởi sự bất hạnh về tài sản, bởi sự bất hạnh về bệnh hoạn nên đã đi đến gặp 
đại đức Ananda và nói như vầy: - “Thưa ngài Ananda, chúng tôi không phải 
là những người chê bai đức Phật, không phải là những người chê bai Giáo 
Pháp, không phải là những người chê bai Hội Chúng. Thưa ngài Ananda, 
chúng tôi là những người chê bai chính mình, là những người không chê bai 
kẻ khác. Chính chúng tôi không có may mắn, chúng tôi có phước báu ít ỏi, 
chúng tôi đây sau khi xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng 
như vầy lại không thể thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn 
đến cuối cuộc đời. Thưa ngài Ananda, nếu như giờ đây chúng tôi có thể đạt 
được sự xuất gia trong sự chứng minh của đức Phật, có thể đạt được sự tu lên 
bậc trên, thì giờ đây chúng tôi cũng có thể là những người hành Minh Sát, có 
thể sống gắn bó với sự tu tập về các thiện pháp tức là các pháp có liên quan 
đến sự giác ngộ vào đầu đêm và cuối đêm. Thưa ngài Ananda, lành thay xin 
ngài hãy trình sự việc này lên đức Thế Tôn.” - “Này các đại đức, được rồi.” 
Nghe theo các vị nhóm Vajjiputtaka trú xứ Vesali, đại đức Ananda đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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2. “Atlthanametam ananda, anavakaso yam tathagato vajinam va 
vaJJIputtakanam va karana savakanam parajikam sikkhapadam paññattam 
samuhaneyya ”ti. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane 
dhammim katham katva bhikkhu amantesi: “Yo pana bhikkhave bhikkhu' 
sikkham apaccakkhaya dubbalyam anavikatvva methunam đdhammam 
patlsevatl, so agato na upasampadetabbo. Yo ca kho bhikkhave bhikkhu? 
sikkham paccakkhaya dubbalyam avikatva methunam dhammam patisevatl, 
so agato upasampadetabbo. Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam 
uddiseyyatha: 


3. “Yo pang bhikkhu bhikkhunam sikkhasaTuasamapanno sikkham 
apaccakkhaua dubbaluamn anauikatua rmnethunamn dhamma1mni pafiseUeuua 
antamaso tiracchanagatquapi, parg71ko hoti asamudso ”tI. 


[Tatiyapaññatti] 


4. Yo panäã t¡ yo yadiso yathayutto yathaJacco yathanamo yathagotto 
vathasilo yathaviharI yathagocaro thero va navo va majJjhimo va, eso vuccatI 
“yo pana tI. 


5. Bhikkhu t¡ bhikkhako tỉ bhikkhu, bhikkhacariyam aJjhupagato 'ti 
bhikkhu, bhinnapatadharo tỉ bhikkhu, samaññaya bhikkhu, patlññaya 
bhikkhu, ehi bhikkhu tỉ bhikkhu, thí saranagamanehi upasampanno ti 
bhikkhu, bhadro bhikkhu, saro bhikkhu, sekho bhikkhu, asekho bhikkhu, 
samaggsena sanghena ñatticatutthena kammena akuppena thanarahena 
upasampanno ti bhikkhu. Tatrayvayam bhikkhu samaggena sanghena 
ñatticatutthena kammena akuppena thanarahena upasampanno, ayam 
Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 


6ó  Sikkha ti tisso sikkha: adhislasikkha  adhicittasikkha 
adhipaññasikkha. Tatra yayam adhisilasikkha, ayam Iimasmim atthe 
adhippeta “sikkha ti. 


7. SajTvam nama yam bhagavata paññattam sikkhapadam, etam saJvam 
nama. Tasmim sikkhatI, tena vuccatI saJ]Ivasamapanno t1. 


' vo bhikkhave - Ma; yo kho bhikkhave bhikkhu - Syã. 
° vo ca kho bhikkhave - Ma, PTS. 
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- “Này Ananda, việc Như Lai có thể hủy bỏ điều học pardgÿika đã được quy 
định cho các đệ tử vì lý do của các vị Va]jI hoặc của những người con trai của 
các vị VajjI là điều không có cơ sở và không hợp lý.” Sau đó, đức Thế Tôn 
nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Nàụ các tù khưu, uị tù khưu nào khi chưa lìa bỏ sự học tập uà chưa bàu tỏ 
lòng uếu nhược mà thực hiện uiệc đôi lứa thì uị ấu không được tu lên bậc 
trên trong tương lai. Và nàu các tù khưu, uị tỳ khưu nào sau khi la bỏ sự 
học tập uà sau khi tuuên bố sự uếu nhược rồi thực hiện uiệc đôi lứa thì uị ấu 
có thể được tu lên bậc trên trong tương lai. Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 


3. “VỊ tù khưu nào thọ trì sự học tập uà lốt sống của các tù khưu, khi 
chưa lìa bỏ sự học tập uà chưa bàu tỏ lòng uếu nhược, mà thực hiện uiệc 
đôi lứa ngau cả uới loài thú cát là u† phạm tội pard71ka, không được cộng 


tru. 
[Sự quy định Tần ba] 


4. Vị nào: là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vầy, có giai cấp như vầy, 
có tên như vầy, có họ như vầy, có giới hạnh như vây, có trú xứ như vầy, có nơi 
đi lại như vầy, là vị trưởng lão (trên 1o năm tỳ khưu), hoặc là vị mới tu (dưới 
5 năm), hoặc là vị trung niên (trên 5 năm); vị ấy được gọi là “vị nào. 


5. Ty khưu: “Vị đi khất thực' là tỳ khưu. “Vị chấp nhận uiệc đi khất thực' 
là tỳ khưu. “Vị mặc ụ đã được cắt rời? là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. 
Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được (đức Phật) nói rằng: 
“Này tù khưu, hãu đi đến. 'Vị đã tu lên bậc trên bằng Tam Quy là tỳ khưu. 
“Vị hiền thiện' là tỳ khưu. “Vị có thực chất là tỳ khưu. “Vị Thánh hữu học là 
tỳ khưu. “Vị Thánh uô học' là tỳ khưu. “Vị đã được tu lên bậc trên uới hội 
chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai 
sót, đáng được du tr? là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên 
với hội chúng hợp nhất, bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không 
sai sót, đáng được duy trì, vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


6. Sự học tập: Có ba sự học tập: sự học tập về tăng thượng giới, sự học 
tập về tăng thượng tâm, sự học tập về tăng thượng tuệ.' Ơ đây, “sự học tập” 
được đề cập trong ý nghĩa này là sự học tập về tăng thượng giới. 


7. Lối sống: nghĩa là điều học nào đã được đức Thế Tôn quy định, điều 
học ấy gọi là lối sống. Vì thế, vị học tập theo lối sống ấy được gọi là “thọ trì lối 
sống.” 


' Adhisila: Tăng thượng giới là giới bổn Patimokkha. Adhicita: Tăng thượng tâm là sự tu 
tập các loại định hợp thế. Adhipañña: Tăng thượng tuệ là sự tu tập (các tâm) Đạo Siêu Thế 
(VinA. 1, 244-245). 
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8. Sikkham apaccakkhaya dubbalyam anavikatvä +¡ atthi 
bhikkhave dubbalyavikammañceva hoti sikkha ca apaccakkhata. Atthi 
bhikkhave dubbalyavikammañeceva hoti sikkha ca paccakkhata. 


9. Kathañca bhikkhave dubbalyavikammañceva hot sikkha ca 
apaccakkhata? Idha bhikkhave bhikkhu ukkanthito anabhirato samañña 
cavitukamo  bhikkhubhavam atũyamano harayamano jigucchamano 
gihibhavam patthayamano upasakabhavam patthayamano aramikabhavam 


patthayamano samanerabhavam patthayamano tithiyabhavam 
patthayamano titthiyasavakabhavam patthayamano assamanabhavam 
patthayamano asakyaputtiyabhavam  patthayamano: “Yannunaham 


buddham paccakkhevan tỉ vadat viãñapel, evampIi bhikkhave 
dubbalyavikammañceva hoti sikkha ca apaccakkhata. 


1O. Atha va pana ukkanthto anabhirato samañña cavitukamo 
bhikkhubhavam atRyamano harayamano jigucchamano gihibhavam 
patthayamano —pe— asakyaputtiyabhavam patthayamano: “Yannuũnaham 
dhammam paccakkheyyan tỉ vadat viññapetl, —pe— “Yannunaham 
sangham paccakkheyyan ti vadati viññapetl, —pe— “Yannuũnaham sikkham 


paccakkheywan +tl vadati viãñapet, —pe_— 'Yannunaham vinayam 
paccakkheywan tỉ vadat viãñapel, _—pe—- —pe— “Yannunaham 
patimokkham paccakkheyyan ti vadati viññapetl, —pe— “Yannunaham 
uddesam paccakkheyyan ti vadat viãñapetl, ——pe— “Yannunaham 
upaJjhayam paccakkheyyan ti vadat viãñapetl, —pe— “Yannunaham 
acariyam paccakkheyyan ti vadat viãñapeH, —pe— “'Yannunaham 


saddhiviharikam paccakkheyyan ti vadati viãñapetl, —pe— “Yannunaham 
antevaskam paccakkheyyan tỉ vadati viãñapetl, —pe— “Yannunaham 
samanupaJjhayakam  paccakkheyan t¡ vadat viññapetl, —pe— 
“Yannunaham samanacariyakam paccakkheyyan 'ti vadati viãñapetl, —pe— 
“Yannunaham sabrahmacarim paccakkheyyan t¡ vadati viãñapetl, —pe— 
“Yannunaham gih1 assan 'ti vadati viññapetl, —pe— “Yannunaham upasako 
assan ti vadati viññapetl, —pe— 'Yannunaham aramiko assan tỉ vadati 
viññapetl, —pe— “Yannunaham samanero assan ti vadati viñãñapetl, —pe— 
“VYannunaham titthyo assan t¡ vadati viãñapetl, —pe— “Yannunaham 
tithiyasavako assan ti vadati viãñapetl, —pe— “Yannunaham assamano 
assan 'tI vadati viññapetl, —pe— “Yannunaham asakyaputtiyo assan 'ti vadati 
viññapetl, evampi bhikkhave dubbalyavikammañceva hot sikkhä ca 
apaccakkhata. 


1lỔỒD Atha va pana ukkanthito anabhirato samañña cavitukamo 
bhikkhubhavam atlyamano harayamano jigucchamano gihibhavam 
patthayamano —pe— asakyaputtiyabhavam patthayamano: “Yadi panaham 
buddham paccakkheyyan tỉ vadati viãñapeH, —pe— “Yadi panaham 
asakyaputiyo assan 'tỦ vadai viãñapel, evampIi bhikkhave 
dubbalyavikammañceva hoti sikkha ca apaccakkhata. 
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8. Khi chưa ha bỏ sự học tập và chưa bày tỏ lòng yếu nhược: Này 
các tỳ khưu, có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ. NÑày 
các tỳ khưu, có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. 


9. Nàu các tù khưu, thế nào là có sự bàu tỏ lòng uếu nhược rmmà sự học 
tập chưa được la bỏ? Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị bực bội, 
không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ 
thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi 
thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân 
phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại 
đạo, mong mỏi thân phận không phải là Sa-môn, mong mỏi thân phận không 
phải là Thích tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: “Ha là tôi nên lìa bỏ đức Phật? 
Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa 
được lìa bỏ. 


10. Hoặc là (vị tỳ khưu) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ 
hạnh Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ 
khưu, mong mỏi thân phận gia chủ —(như trên)— mong mỏi thân phận 
không phải là Thích tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên lìa bỏ Giáo 
Pháp?` —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Haụ là tôi nên la bỏ Hội 
Chúng?” —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Haqụ là tôi nên ha bỏ sự học 
tập? —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên la bỏ Luật? 
—(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên ha bỏ giới bổn 
Patmokkha?° —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Hqụ là tôi nên lìa bỏ uiệc 
đọc tụng?” —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên lìa bỏ thầu tế 
độ?` —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Haụ là tôi nên ha bỏ thầu dạu 
học? —nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên lìa bỏ đệ tử?` —nt— nói ra, 
tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên lìa bỏ học trò?” —nt— nói ra, tuyên bố rằng: 
“Haụ là tôi nên lìa bỏ uị có chung thầu tế độ?” —nt— nói ra, tuyên bố rằng: 
“Hdụ là tôi nên lìa bỏ uị có chung thầu dạu học?” —nt— nói ra, tuyên bố rằng: 
'Haqụ là tôi nên ha bỏ uị đồng Phạm hạnh? —nt— nói ra, tuyên bố rằng: 
'Haụ là tôi nên trở thành gia chủ?` —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: 
“Hqụ là tôi nên trở thành nam cư sĩ?` —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: 
“Hqụ là tôi nên trở thành người phụ uiệc chùa?” —nt— nói ra, tuyên bố rằng: 
“Hqụ là tôi nên trở thành sa đi?` —nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên 
trở thành ngoại đạo?” —nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Haqụ là tôi nên trở thành 
đệ tử ngoại đạo?” —nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên trở thành 
không phải là Sa-môn?” —nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên trở 
thành không phỏi là Thích tử?” Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng 
yếu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ. 


11. Hoặc là (vị tỳ khưu) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, 
mong mỏi thân phận gia chủ —(như trên)— mong mỏi thân phận không phải 
là Thích tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: “Nếu như tôi có thể ha bỏ đức Phật?' 
—(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Nếu như tôi có thể không phải là Thích 
tử?' Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập 
chưa được lìa bỏ. 
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12. Atha va pana —pe— “Apaham' buddham paccakkheyyan ti vadati 
viññapetl, —pe— “Apaham' asakyaputtiyo assan 'ti vadati viãñapetl, evampI 
bhikkhave dubbalyavikammañceva hotI sikkha ca apaccakkhata. 


13. Atha va pana —pe— “Handaham buddham paccakkheyyan tỉ vadati 
viññapetl, —pe— “Handaham asakyaputtyo assan 'tl, vadati viãñapetl, 
evampi bhikkhave dubbalyavikammañeceva hoti sikkha ca apaccakkhata. 


14. Atha va pana —pe— “Hoti me buddham paccakkheyyan ti vadati 
viññapetl, —pe— “Hoti me asakyaputtiyo assan ti vadati viññapetl, evampi 
bhikkhave dubbalyavikammañceva hoti sikkha ca apaccakkhata. 


15. Athava pana ukkanthto anabhirato samañña cavitukamo 
bhikkhubhavam attyamano harayamano jipgucchamano gihibhavam 
patthayamano —pe— asakyaputtiyabhavam patthayamano: “Mataram sarami 
'H vadati viññapetl, —pe— “Pitaram saraml ti vadati viãñapetl, —pe— 
“PBhataram saramI ti vadati viññapetl, —pe— “Bhaginim saraml tỉ vadati 
viññapetl, —pe— “Puttam sarami ti vadati viãñapetl, —pe— “Dhitaram 
saramI 'ti vadati viãñapetl, —pe— “Pajapatim saramI ti vadati viãñapetl, 
—pe— “Ñãtake sarami ti vadati viãñãpeti, —pe— “Mitte saramI ti vadati 
viññapetl, —pe— “Gamam saramI ti vadati viãñapetl, —pe— “NÑigamam 
saraml ti vadati viãñapetl, —pe— “Khettam saramil tỉ vadati viãñapetl, 
—pe— “Vatthum saramI ti vadati viãñapetl, —pe— “Hiraññam sarami ti 
vadati viãñapetl, —pe— “Suvannam saramiI tỉ vadati viñãñapetl, —pe— 
“Sippam saramI 'ti vadati viññapetl, —pe— “Pubbe hasitam lapitam kilitam 
samanussaramL tỉ vadat viãñapel, — pe— evampi bhikkhave 
dubbalyavikammañceva hoti sikkha ca apaccakkhata. 


16. Athava pana ukkanthito anabhirato samañña cavitukamo 
bhikkhubhavam atRlyamano harayamano jigucchamano gihibhavam 
patthayamano —pe— asakyaputtiyabhavam patthayamano: “Mata me atthi, 
sa maya posetabba ti vadati viãñapetl, —pe— “Pita me atthi, so maya 
posetabbo ti vadati viññapetl, —pe— “Bhata me atthi, so maya posetabbo 'tI 
vadati viññapetl, —-pe— “Bhaginl me atthi, sa maya posetabba t¡ vadati 
viññapetl, —pe— “Putto me atthi, so maya posetabbo 't vadati viññapetl, 
—pe— “DhIta me atthi, sa maya posetabba ti vadati viññapetl, —pe— 
'PajapatIi me atthi, sã mayã posetabbä ˆti vadati viññãpeti, —pe— “Ñãtakã me 
atthi, te maya posetabba ti vadati viãñapetl, —pe— “Mitta me atthi, te maya 
posetabba t1 vadai viññapetl, _pe—- evampi bhikkhave 
dubbalyavikammañceva hoti, sikkha ca apaccakkhata. 


' athaãham - Syã. 
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12. Hoặc là —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Giờ tôi nên lìa bỏ đức 
Phật?' —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Giờ tôi nên không phải là Thích 
tử?` Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập 
chưa được lìa bỏ. 


13. Hoặc là —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Vậu tôi hãu nên lìa bỏ 
đức Phật? —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Vậu tôi hãy nên không phải 
là Thích tử?` Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự 
học tập chưa được lìa bỏ. 


14. Hoặc là —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Ước gì tôi có thể lìa bỏ 
đức Phật?` —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Ước gì tôi có thể không 
phải là Thích tử?` Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược 
mà sự học tập chưa được lìa bỏ. 


15. Hoặc là (vị tỳ khưu) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, 
mong mỏi thân phận gia chủ —(như trên)— mong mỏi thân phận không phải 
là Thích tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi nhớ mẹ.` —(như trên)— nói ra, 
tuyên bố rằng: “Tôi nhớ cha.` —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi nhớ 
anh (em) trai. —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi nhớ chị (em) gái. 
—(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi nhớ con trai.` —(như trên)— nói ra, 
tuyên bố rằng: “Tôi nhớ con gái.` —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi 
nhớ ượ.` —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi nhớ quuến thuộc.` —(như 
trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi nhớ bạn bè.` —(như trên)— nói ra, tuyên 
bố rằng: “Tôi nhớ làng quê.` —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi nhớ 
phố phường.` —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi nhớ ruộng.` —(như 
trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi nhớ uườn.` —(như trên)— nói ra, tuyên bố 
rằng: “Tôi nhớ tiên uàng.` —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi nhớ uàng 
khối.` —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi nhớ nghề nghiệp.` —(như 
trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi hồi tưởng lại sự cười, nói, đùa giỡn trước 
đâu.` Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập 
chưa được lìa bỏ. 


16. Hoặc là (vị tỳ khưu) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, 
mong mỏi thân phận gia chủ —(như trên)— mong mỏi thân phận không phải 
là Thích tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có mẹ. Người ấu có thể nuôi tôi.` 
—(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có cha. Người ấu có thể nuôi tôi.` 
—(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có anh (em) trai. Người ấu có thể 
nuôi tôi.` — (như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có chị (em) gái. Người ấu 
có thể nuôi tôi. —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có con trai. Nó có 
thể nuôi tôi.` — (như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Tới có con gái. Nó có thể 
nuôi tôi.` —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có uợ. Cô ấu có thể nuôi 
tôi.` —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Tồi có quuến thuộc. Họ có thể nuôi 
tôi. —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có bạn bè. Họ có thể nuôi tôi.` 
Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa 
được lìa bỏ. 
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17  Atha va pana ukkanthito anabhirato samañña cavitukamo 
bhikkhubhavam atRiyamano harayamano jJijgucchamano gihibhavam 
patthayamano —pe— asakyaputtiyabhavam patthayamano: “Mata me atthi, 
sa mam posessatI 'ti vadati viãññapetl, —pe— “PIta me atthi, so mam posessatI 
'H vadati viññapetl, —pe— “Bhata me atthi, so mam posessatI 'ti vadati 
viññapetl, —pe— “Bhagini me atthi, sa mam posessatI ti vadati viññapeH, 
—pe— “Putto me atthi, so mam posessatT vadati viññapeti, —pe— “DhIta me 
atthi, sa mam posessatI ti vadati viññapetl, —pe— “PaJapatI me atthi, sa mam 
posessafI ti vadati viññãpeti, —pe— “Ñãtakã me atthi, te mam posessantI ti 
vadati viññapetl, —pe— “Mittaã me atthi, te mam posessant ti vadatI 
viññapetl, —pe— “Gamo me atthi, tenaham jivissaml ti vadati viãñapeH, 
—pe— “Nigamo me atthi, tenaham jIvissamI ti vadati viãñapetl, —pe— 
“Khettam me atthi, tenaham jJivissamI 'ti vadati viññapetl, —pe— “Vatthu me 
atthi, tenaham JIvissamI 'ti vadati viãñapetl, —pe— “Hiraññam me atthi, 
tenaham jJIvissamI tI vadati viññapetl, —pe— “Suvannam me atthi, tenaham 
JIvissamI ti vadati viññapeti. —pe— “Sippam me atthi, tenaham jJIvissamI ti 
vadati viãñapeti, evampi bhikkhave dubbalyavikammañceva hoti sikkhaã ca 
apaccakkhata. 


18. Atha va pana ukkanthito anabhirato samañña cavitukamo 
bhikkhubhavam atRlyamano harayamano jigucchamano gihibhavam 
patthayamano —pe— asakyaputtiyabhavam patthayamano: “Dukkaran 'tỉ 
vadati viññapetl, —pe— “Na sukaran ti vadati viññapetl, —pe— “Duccaran tI 
vadati viññapetl, —pe— “Na sucaran ti vadati viññapetl, —pe— “Na ussahami 
'H vadati viãñapetl, —pe— “Na visahamiI tỉ vadati viãñapetl, —pe— “Na 
ramamI ti vadati viãñapetl, —pe— “Na abhiramamI ti vadati viãñapetl, 
evampi kho bhikkhave dubbalyavikammañeceva hoti sikkha ca apaccakkhata. 


x*xxxx% 


19. Kathañca bhikkhave dubbalyavikammañceva hot sikkha ca 
paccakkhata? Idha bhikkhave bhikkhu ukkanthio anabhirato samañña 
cavitukamo  bhikkhubhavam atũyamano harayamano jigucchamano 
gihbhavam patthayamano —pe— asakyaputtiyabhavam patthayamano: 
Puddham paccakkhaml tỉ vadat viññapetl, evampi bhikkhave 
dubbalyavikammañceva hoti sikkha ca paccakkhata. 
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17. Hoặc là (vị tỳ khưu) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, 
mong mỏi thân phận gia chủ —nt— mong mỏi thân phận không phải là Thích 
tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có mẹ. Người ấu sẽ nuôi tôi.` —nt— nồi ra, 
tuyên bố rằng: “Tôi có cha. Người ấu sẽ nuôi tôi.” —nt— nói ra, tuyên bố 
rằng: “Tôi có anh (em) trai. Người ấu sẽ nuôi tôi. —nt— nói ra, tuyên bố 
rằng: “Tôi có chị (em) gái. Người ấu sẽ nuôi tôi.` —nt— nói ra, tuyên bố rằng: 
“Tôi có con trai. Người ấu sẽ nuôi tôi.` —nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có 
con gái. Người ấu sẽ nuôi tôi. —nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có uợ. 
Người ấu sẽ nuôi tôi.` —nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có quuến thuộc. Các 
người ấu sẽ nuôi tổi.` —nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có bạn bè. Các người 
ấu sẽ nuôi tôi.` —nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có làng quê. Tôi sẽ sống nhờ 
nó.` —nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có phố phường. Tôi sẽ sống nhờ nó.' 
—nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có ruộng. Tôi sẽ sống nhờ nó.` —nt— nói ra, 
tuyên bố rằng: “Tôi có uườn. Tôi sẽ sống nhờ nó.` —nt— nói ra, tuyên bố 
rằng: “Tôi có tiền uàng. Tôi sẽ sống nhờ nó.` —nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi 
có uàng khối. Tôi sẽ sống nhờ nó.` —nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có nghề 
nghiệp. Tôi sẽ sống nhờ nó.` Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu 
nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ. 


18. Hoặc là (vị tỳ khưu) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, 
mong mỏi thân phận gia chủ —nt— mong mỏi thân phận không phải là Thích 
tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: “Việc khó làm!" —nt— nói ra, tuyên bố rằng: 
'Không phải uiệc dễ làm!" —nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Việc khó thực hành? 
—nt— nói ra, tuyên bố rằng: 'Không phải uiệc dễ thực hành! —nt— nói ra, 
tuyên bố rằng: “Tôi không nỗ lực! —nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi không 
chịu đựng nổi!" —nt— nói ra, tuyên bố rằng: “7ôi không sung sướng!" —nt— 
nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi không thỏa thích!" Này các tỳ khưu, như thế là có 
sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa được hìa bỏ. 


x*xxxx% 


19. Nàu các tù khưu, thế nào là có sự bàu tỏ lòng yếu nhược uà sự học 
tập được la bỏ? Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị bực bội, không 
thỏa thích, có ý định giã từ hạnh Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, 
chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ —(như trên)— 
mong mỏi thân phận không phải là Thích tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: “7ôi la 
bỏ đức Phật.` Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự 
học tập được lìa bỏ. 
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2o. Atha va pana ukkanthito anabhirato samañña cavitukamo 
bhikkhubhavam atRiyamano harayamano jJijgucchamano gihibhavam 
patthayamano —pe— asakyaputtiyabhavam patthayamano: “Dhammam 
paccakkhamI 'ti vadati viãñapetl, —pe— “Sangham paccakkhamI t¡ vadati 
viññapetl, —pe— “Sikkham paccakkhamI tỉ vadati viññapeti, —pe— ˆVinayam 
paccakkhamI 'ti vadati viãñapetl, —pe— “Patimokkham paccakkhaml ti 
vadati viãñapetl, —pe— “Uddesam paccakkhami tỉ vadati viññapetl, —pe— 
'Upajjhãyam paccakkhaml tỉ vadat viññapet, _—pe— “Acariyam 
paccakkhamI 'ti vadati viãñapetl, —pe— “Saddhiviharikam paccakkhamIl ti 
vadati viãñapetl, —pe— “Antevasikam paccakkhamI ti vadati viãññãpetl, 
—pe— “Samanupajjhayakam paccakkhamIl ti vadati viãñapetl, —pe— 
“Samanacariyakam paccakkhamI ti vadati viññapetl, —pe— “Sabrahmacarim 
paccakkhamI ti vadati viãñapetl, —pe— “Gih1 tỉ mam dharehI 'ti vadatIi 
viññapetl, —pe— “Upasako tỉ mam đharehI ti vadati viãñapetHl, —pe— 
“Aramiko tỉ mam đhareh1 ti vadati viññãpeti, —pe— 'Samanero tỉ mam 
dharehi ti vadati viãñapetl, —pe— “Titthyo tỉ mam dharehiI tỉ vadati 
viññapetIl, —pe— “Titthiyasavako tỉ mam dharehI ti vadati viãñapetl, —pe— 
“Assamano tỉ mam dharehi ti vadati viññapetl, —pe— “Asakyaputtiyo tỉ mam 
dharehI ti vadati viãññapeti, evampli bhikkhave dubbalyavikammañceva hoti 
sikkha ca paccakkhata. 


21. Atha va pana ukkanathio anabhirato samañña cavitukamo 
bhikkhubhavam atũyamano harayamano jigucchamano gihibhavam 
patthayamano —pe— asakyaputtiyabhavam patthayamano: “Alam me 
buddhena ti vadati viãñapetl, —pe— “Alam me sabrahmacarihi ti vadati 
viãñapeti, evampl —pe— sikkha ca paccakkhata. 


22. Atha va pana —pe— “Kinnu me buddhena ti vadati viññapetl, —pe— 
“Kinnu me sabrahmacanhi t¡ vadati viãñapetil, evampi —pe— sikkha ca 
paccakkhata. 


23. Atha va pana —pe— “NÑa mamattho buddhena ti vadati viãñapetl, 
—pe— “Na mamattho sabrahmacanhi t¡ vadati viãñapeti, evampi —pe— 
sikkha ca paccakkhata. 


24. Atha va pana —pe— “Sumutto ham buddhena t¡ vadati viãñapetl, 
—pe— “Sumutto ham sabrahmacanihi ti vadati viññapeti, evampi bhikkhave 
dubbalyavikammañceva hoti sikkha ca paccakkhata. 
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2o. Hoặc là (vị tỳ khưu) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ 
hạnh Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ 
khưu, mong mỏi thân phận gia chủ —(như trên)— mong mỏi thân phận 
không phải là Thích tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi la bỏ Giáo Pháp.' 
—nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi ha bỏ Hội Chúng.` —nt— nói ra, tuyên bố 
rằng: “Tới lìa bỏ sự học tập.` —nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi ha bỏ Luật. 
—nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi lìa bỏ giới bổn Patinmokkha.` —nt— nói ra, 
tuyên bố rằng: “Tôi la bỏ uiệc đọc tụng.` —nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi ha 
bỏ thầu tế độ.` —nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi la bỏ thầu dạu học.` —nt— 
nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi lìa bỏ đệ tử.` —nt— nói ra, tuyên bố rằng: “7ôi la 
bỏ học trò.` —nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi la bỏ u† có chung thầu tế độ. 
—nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi la bỏ uị có chung thầu dạu học.` —nt— nói 
ra, tuyên bố rằng: “Tôi la bỏ uị đồng Phạm hạnh.` —nt— nói ra, tuyên bố 
rằng: “Hãu ghỉ nhận tôi là gia chủ.` —nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Hãấu ghỉ 
nhận tôi là cư sĩ.` —nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Hãu ghỉ nhận tôi là người 
phụ uiệc chùa.` —nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Hãy ghỉ nhận tôi là sa di" 
—nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Hãy ghỉ nhận tôi là ngoại đạo.` —nt— nói ra, 
tuyên bố rằng: “Hãu ghi nhận tôi là đệ tử ngoại đạo.` —nt— nói ra, tuyên bố 
rằng: “Hãu ghi nhận tôi không phải là Sa-môn.` —nt— nói ra, tuyên bố rằng: 
“Hấu ghi nhận tôi không phải là Thích tử.` Này các tỳ khưu, như thế là có sự 
bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được hìa bỏ. 


21. Hoặc là (vị tỳ khưu) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, 
mong mỏi thân phận gia chủ —(như trên)— mong mỏi thân phận không phải 
là Thích tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi đã chán đức Phật.` —(như trên)— 
nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi đã chán uị đồng Phạm hạnh.` Này các tỳ khưu, 
như thế là —(như trên)— và sự học tập được lìa bỏ. 


22. Hoặc là —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi còn liên quan gì uới 
đức Phật?” —nt— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi còn liên quan gì uới uị đồng 
Phạm hạnh? Này các tỳ khưu, như thế là —nt— và sự học tập được lìa bỏ. 


23. Hoặc là —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi không cần đến đức 
Phật.` — (như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi không cần đến uị đồng Phạm 
hạnh.` Này các tỳ khưu, như thế là —(như trên)— và sự học tập được lìa bỏ. 


24. Hoặc là —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi đã hoàn toàn lìa 
khỏi đức Phật.` —(như trên)— nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi đã hoàn toàn lìa 
khỏi uị đồng Phạm hạnh.` Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu 
nhược và sự học tập được ha bỏ. 
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25. Yani va panaññan! pi atthi buddhavevacanani va dhammavevacanani 
va sanghavevacananil va sikkhavevacananil va vinayavevacananil va 
patimokkhavevacanani va uddesavevacananl va upaJjhayavevacanani va 
acariyavevacananli va saddhiviharikavevacananl va antevasikavevacananl va 
samanupaJJhayakavevacananl va samanacariyakavevacanani va 
sabrahmacarivevacananl va gihrvevacanani va upasakavevacananl va 
aramikavevacananil va samaneravevacanani va titthiyavevacananil va 
titthiyasavakavevacananl va assamanavevacanani va 
asakyaputtiyavevacananI va tehi akarehi tehi lingehi tehi nimittehi vadati 
viññapetl, evam kho bhikkhave dubbalyavikammañceva hoti sikkha ca 
paccakkhata. 


26. Kathañca bhikkhave apaccakkhata hoti sikkha? Idha bhikkhave yehI 
akarehI yehI lingehi yehI nimittehi sikkha paccakkhata hot, tehi akarehi tehi 
lingehi tehi nimittehi ummattako sikkham paccakkhati, apaccakkhata hotI 
sikkha. Ummattakassa santike sikkham paccakkhatl, apaccakkhata hoti 
sikkha. Khitacito sikkham paccakkhatl, apaccakkhata hot sikkha. 
Khittacittassa santike sikkham paccakkhatil, apaccakkhata hot sikkha. 
Vedanatto sikkham paccakkhati, apaccakkhata hoti sikkha. Vedanattassa 
santike sikkham paccakkhati, apaccakkhata hoti sikkha. Devataya santiye 
sikkham paccakkhati, apaccakkhata hoti sikkha. Tiracchanagatassa santike 
sikkham paccakkhatl, apaccakkhata hoti sikkha. Ariyakena milakkhassa 
santike sikkham paccakkhati, so ca na pativiJanatIl, apaccakkhata hoti sikkha. 
Milakkhakena ariyakassa santike sikkham paccakkhati, so ca na pativiJanati, 
apaccakkhata hot sikkha. Ariyakena ariyakassa santike sikkham 
paccakkhati, so ca na pativijanati, apaccakkhata hoti sikkha. Milakkhakena 
milakkhakassa santike sikkham paccakkhal, so ca na pativianati, 
apaccakkhata hoti sikkha. Davaya sikkham paccakkhati, apaccakkhata hoti 
sikkha. Ravaya sikkham paccakkhatl, apaccakkhata hoi sikkha. 
Asavetukamo savetil, apaccakkhata hoti sikkha. Savetukamo na savetl, 
apaccakkhata hoti sikkha. Aviññussa savetll, apaccakkhata hoti sikkha. 
Viññussa na savetl, apaccakkhata hoti sikkha. Sabbaso va pana na savetl, 
apaccakkhata hoti sikkha. Evam kho bhikkhave apaccakkhata hoti sikkha. 


27 Methunadhammo nama yo so asaddhammo gamadhammo 
vasaladhammo dutthullam odakantikam rahassam dvayamdvayasamapatH, 
eso methunadhammo nama. 


28. Patisevati nama yo nimittena nimittam angajatena angaJatam 
antamaso tilaphalamattampi pavesetl, eso patisevati nama. 
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25. Hoặc là, còn có những điều khác ám chỉ đức Phật, hoặc ám chỉ Giáo 
Pháp, hoặc ám chỉ Hội Chúng, hoặc ám chỉ sự học tập, hoặc ám chỉ Luật, 
hoặc ám chỉ giới bổn Pafimokkha, hoặc ám chỉ việc đọc tụng, hoặc ám chỉ 
thầy tế độ, hoặc ám chỉ thầy dạy học, hoặc ám chỉ người đệ tử, hoặc ám chỉ 
người học trò, hoặc ám chỉ vị có chung thầy tế độ, hoặc ám chỉ vị có chung 
thầy dạy học, hoặc ám chỉ vị đồng Phạm hạnh, hoặc ám chỉ gia chủ, hoặc ám 
chỉ nam cư sĩ, hoặc ám chỉ người phụ việc chùa, hoặc ám chỉ sa di, hoặc ám 
chỉ ngoại đạo, hoặc ám chỉ đệ tử ngoại đạo, hoặc ám chỉ việc không phải là 
Sa-môn, hoặc ám chỉ việc không phải là Thích tử, và vị nói ra, tuyên bố với 
những hình thức ấy, với những biểu hiện ấy, với những dấu hiệu ấy. Này các 
tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. 


26. Nàu các tù khưu, thế nào là sự học tập chưa được lìa bỏ? Này các tỳ 
khưu, ở đây sự học tập được lìa bỏ với những hình thức, với những biểu hiện, 
với những dấu hiệu mà vị bị điên lìa bỏ sự học tập với những hình thức ấy, 
với những biểu hiện ấy, với những dấu hiệu ấy thì sự học tập vẫn chưa được 
ha bỏ. Vị lìa bỏ điều học trong sự chứng minh của vị bị điên thì sự học tập 
vẫn chưa được lìa bỏ. Vị có tâm bị rối loạn lìa bỏ sự học tập thì sự học tập vẫn 
chưa được lìa bỏ. VỊ lìa bỏ điều học trong sự chứng minh của vị có tâm bị rối 
loạn thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. VỊ bị thọ khổ hành hạ lìa bỏ sự học 
tập thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học trong sự chứng 
minh của vị bị thọ khổ hành hạ thì sự học tập vẫn chưa được ha bỏ. VỊ lìa bỏ 
điều học trong sự chứng minh của Thiên nhân thì sự học tập vẫn chưa được 
lìa bỏ. VỊ la bỏ điều học trong sự chứng minh của loài thú thì sự học tập vẫn 
chưa được lìa bỏ. VỊ lìa bỏ điều học theo ngôn ngữ quý phái trong sự chứng 
minh của người bình dân và nếu người ấy không hiểu thì sự học tập vẫn chưa 
được lìa bỏ. VỊ lìa bỏ điều học theo ngôn ngữ bình dân trong sự chứng minh 
của người quý phái và nếu người ấy không hiểu thì sự học tập vẫn chưa được 
la bỏ. Vị ha bỏ điều học theo ngôn ngữ quý phái trong sự chứng minh của 
người quý phái nhưng nếu người ấy không hiểu thì sự học tập vẫn chưa được 
la bỏ. Vị ha bỏ điều học theo ngôn ngữ bình dân trong sự chứng minh của 
người bình dân nhưng nếu người ấy không hiểu thì sự học tập vẫn chưa được 
ha bỏ. VỊ la bỏ điều học theo lối đùa cợt thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. 
Vị la bỏ điều học do bị lỡ lời thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị ấy nói ra 
nhưng có ý định không cho nghe thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. VỊ ấy có 
ý định cho nghe nhưng nói ra không nghe được thì sự học tập vẫn chưa được 
lìa bỏ. VỊ ấy nói với kẻ không hiểu biết thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. VỊ 
ấy không nói ra cho nghe đến người hiểu biết thì sự học tập vẫn chưa được lìa 
bỏ. Hoặc vị ấy không nói ra đầy đủ thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Này 
các tỳ khưu, như thế là sự học tập chưa được lìa bỏ. 


2;. Việc đôi lứa nghĩa là việc nào là việc kết hợp của hai người, theo 
từng cặp, ở nơi kín đáo, là việc làm không tốt đẹp, là việc làm của các dân 
làng, là việc làm của những người thấp kém, là xấu xa, kết cuộc phải dùng 
nước tẩy rửa; việc ấy gọi là việc đôi lứa. 


28. Thực hiện nghĩa là vị nào đưa vật biểu tượng vào vật biểu tượng, 
đưa dương vật vào âm vật cho đầu chỉ (đưa vào) khoảng cách bằng hạt mè, vị 
ấy được gọi là thực hiện. 
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2o Antamaso tiracchanagatäyapI tỉ tiracchanagatitthiyapl 
methunam dhammam patisevitva assamano hoti asakyaputtiyo, pageva 
manussitthiya. Tena vuccati “antamaso tiracchanagatayapl t1. 


3o. ParajJiko hotI t¡ seyyathapIi nama puriso sIsacchinno abhabbo tena 
sarrrabandhanena jivitum, evameva bhikkhu methunam đdhammam 
patisevitva assamano hoti asakyaputtiyo. Tena vuccati 'parajJIko hotI ˆtI. 


3IL  Asamväaso t¡ samvaso nama ekam kammam ekuddeso 
samasikkhata. Eso samvaso nama. So tena saddhim natthi. Tena vuccati 
“asamvaso t1. 


32. Tisso Itthiyo: manussitthi, amanussitthi, tiracchanagatitthi. Tayo 
ubhatobyañJanaka: manussubhatobyañJanako, amanussubhatobyañJanako, 
tiracchanagatubhatobyañJanako.  Tayo pandaka: manussapandako, 
amanussapandako, tiracchanagatapandako. Tayo purlsa: manussapuriso 
amanussapuriso tiracchanagatapuriso. 


33. Manussitthiya tayo magge methunam dhammam patisevantassa' 
apattI paraJikassa: vaccamagsge passavamagse mukhe. Amanussitthiya —pe— 
Tiracchanagatitthiya tayo magge methunam dhammam patisevantassa' 
apatti paraJIkassa: Vaccamaggse Dassavamagge mukhe. 
ManussubhatobyañJanakassa —pe— AmanussubhatobyañJanakassa —pe— 
Tiracchanagatubhatobyañjanakassa tayo magge methunam dhammam 
patisevantassa' apattI parajJIkassa: vaccamagge passavamagse mukhe. 


34._ Manussapandakasa dve magge Mmethunam đdhammam 


patisevantassa' apatti paraJIkassa: Vaccamagse mukhe. 
Amanussapandakassa —Dpe— Tiracchanagatapandakassa —pe— 
Manussapurisassa —pe— Amanussapurisassa —pe— 


Tiracchanagatapurisassa dve magge methunam dhammam patisevantassa' 
apattI paraJIkassa: vaceamagse mukhe. 


35. Bhikkhussa sevanacittam upatthie manussitthiya vaccamagsam 
angaJatam pavesentassaT” apatti paraJikassa. Bhikkhussa sevanacittam 
upatthie manussitthiya passavamaggam —pe— mukham angajJatam 
pavesentassa apatt parajikassa  Bhikkhussa sevanacitam upatthite 
amanussitthiya —Dpe— tiracchanagatitthiya —pe— 
manussubhatobyañjanakassa —pe— amanussubhatobyañJanakassa —pe— 
tiracchanagatubhatobyañJanakassa vaccamaggam —pe— passavamaggam 
—pe— mukham angaJatam pavesentassa” apatti paraJikassa. 


36.  Bhikkhussa sevanacitamn upatthte manussapandakassa 
vaccamaggam —pe— mukham angaJatam pavesentassa? apatti paraJikassa. 
Bhikkhussa sevanacittam upatthie amanussapandakassa —pe— 
tiracchanagatapandakassa —Dpe— manussapurisassa —pe— 
amanussapurisassa —pe— tiracchanagatapurisassa vaccamaggam —pe— 
mukham angaJatam pavesentassa? apatti paraJIikassa. 


' patiseventassa - S1. ? pavesantassa - Ma. 
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2o. Ngay cả với loài thú cái: Sau khi thực hiện việc đôi lứa với giống 
cái của loài thú thì không còn là Sa-môn, không còn là Thích tử nữa, chứ 
không phải chỉ với người nữ; vì thế được gọi là “ngay cả với loài thú cái." 


3o. Là vị phạm tội pargÿika: cũng giống như người đàn ông bị chặt 
đứt đầu không thể sống bám víu vào thân thể ấy, tương tợ như thế vị tỳ khưu 
sau khi thực hiện việc đôi lứa thì không còn là Sa-môn, không còn là Thích 
tử; vì thế được gọi "là vị phạm tội para7ika.' 


3i. Không được cộng trú: cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có 
chung việc đọc tụng (giới bổn Pafimokkha), có sự học tập giống nhau, điều 
ấy gọi là cộng trú. VỊ ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là “không được 
cộng trú. 


32. Nữ tánh có ba loại: người nữ, phi nhân nữ, thú cái. Lưỡng căn có ba 
loại: người lưỡng căn, phi nhân lưỡng căn, thú lưỡng căn. Vô căn”! có ba loại: 
người vô căn, phi nhân vô căn, thú vô căn. Nam tánh có ba loại: người nam, 
phi nhân nam, thú đực. 


33. VỊ thực hiện việc đôi lứa với người nữ theo ba đường: ở đường đại 
tiện, ở đường tiểu tiện, ở miệng thì phạm tội paraÿika. VỊ thực hiện việc đôi 
lứa với phi nhân nữ —(như trên)— với thú cái theo ba đường: ở đường đại 
tiện, ở đường tiểu tiện, ở miệng thì phạm tội paraÿika. VỊ thực hiện việc đôi 
lứa với người lưỡng căn —(như trên)— với phi nhân lưỡng căn —(như trên)— 
với thú lưỡng căn theo ba đường: ở đường đại tiện, ở đường tiểu tiện, ở 
miệng thì phạm tội para7ka. 


34. VỊ thực hiện việc đôi lứa với người vô căn theo hai đường: ở đường đại 
tiện, ở miệng thì phạm tội parg71ka. VỊ thực hiện việc đôi lứa với phi nhân vô 
căn —(như trên)— với thú vô căn —(như trên)— với người nam —(như 
trên)— với phi nhân nam —(như trên)— với thú đực theo hai đường: ở đường 
đại tiện, ở miệng thì phạm tội para7+ka. 


35. VỊ tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường đại 
tiện của người nữ thì phạm tội para/ika. VỊ tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp 
rồi đưa dương vật vào đường tiểu tiện —(như trên)— vào miệng của người nữ 
thì phạm tội par4a/ika. VỊ tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật 
vào đường đại tiện —(như trên)— vào đường tiểu tiện —(như trên)— vào 
miệng của phi nhân nữ —(như trên)— của thú cái —(như trên)— của người 
lưỡng căn —(như trên)— của phi nhân lưỡng căn —(như trên)— của thú 
lưỡng căn thì phạm tội para7ka. 


36. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường đại 
tiện —(như trên)— vào miệng của người vô căn thì phạm tội paraka. VỊ tỳ 
khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường đại tiện —(như 
trên)— vào miệng của phi nhân vô căn —(như trên)— của thú vô căn —(như 
trên)— của người nam —(như trên)— của phi nhân nam —(như trên)— của 
thú đực —(như trên)— thì phạm tội para7ka. 
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37. Bhikkhupaccatthhika manussitthm bhikkhussa santike anetva 
vaccamagsena angajJatam abhinisdenti So ce pavesanam sadiyatl, 
pavittham sadiyati, thitam sadiyati, uddharanam sadiyati, apatti paraJikassa. 
Bhikkhupaccatthika manussitthim bhikkhussa santike anetva vaccamaggena 
angaJatam abhinisidenti. So ce pavesanam na sadiyatl, pavittham sadiyati, 
tham sadIiyatl, uddharanam sadiyatl, apatti pAraJIkassa. 
Bhikkhupaccatthika manussitthim bhikkhussa santike anetva vaccamaggena 
angaJatam abhinisidenti So ce pavesanam na sadiyatl, pavittham na 
sadiyatl, thiam sadiyal, uddharanam sadiyatl, apati parajikassa. 
Bhikkhupaccatthika manussitthim bhikkhussa santike anetva vaccamagsena 
angaJatam abhinisidenti So ce pavesanam na sadiyatl, pavittham na 
sadiyatl, thitam na sadiyali, uddharanam sadiyatl, apatti parajikassa. 
Bhikkhupaccatthika manussitthim bhikkhussa santike anetva vaccamagsena 
angaJatam abhinisidenti. So ce pavesanam na sadiyatil, pavitham na 
sadiyatI, thitam na sadiyati, uddharanam na sadiyati, anapattI. 


38. Bhikkhupaccatthika manussitthim bhikkhussa santike anetva 
passavamaggena —pe— mukhena angaJatam abhinisidenti. So ce pavesanam 
sadiyatl, pavittham sadiyatl, thitam sadiyati, uddharanam sadiyatl, apatti 
pAraJIkassa. —pe— na sadiyati, anapatHi. 


3o. Bhikkhupaccatthika manussitthim Jagarantim —pe— suttam —pe— 
mattam —pe— ummattam —pe— pamattam —pe— matam akkhayitam 
—pe— matam yebhuyyena akkhayitam —pe— sadiyatl, apatti paraJikassa. 
—pe— na sadiyati, anapattI. 


4o. Bhikkhupaccatthika manussithim matam yebhuyyena khayItam 
bhikkhussa santike anetva vaccamaggena —pe— passavamagsena —pe— 
mukhena angajatam abhinisidenti. So ce pavesanam sadiyatl, pavittham 
sadiyatI, thitam sadiyati, uddharanam sadiyatl, apatti thullaceayassa. —pe— 
na sadiyati, anapattI. 


41. Bhikkhupaccatthika amanussitthim —pe— tiracchanagatitthimm —pe— 
manussabhatobyañJanakam _—pe— amanussubhatobyañJanakam —pe— 
tiracchanagatubhatobyañJanakam bhikkhussa santike anetva vaccamaggena 
—pe— passavamaggena —pe— mukhena angajatam abhinisidenti. So ce 
pavesanam sadiyati, pavittham sadiyatl, thiam sadiyati, uddharanam 
sadiyati, apattI parajikassa. —pe— na sadiyatIl, anapatti. 


42. Bhikkhupaccatthika tiracchanagatubhatobyañJanakam Jagarantam 
—p€©— suttam —pe— mattam —pe— ummattam —pe— pamattam —pe— 
matam akkhayitam —pe— matam yebhuyyena akkhayitam —pe— sadiyatl, 
apatH paraJikassa. —pe— na sadiyatIl, anapatHi. 
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37. Các tỳ khưu đối nghịch”! đem người nữ lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp 
dương vật (vị ấy) với đường đại tiện (của cô ấy). Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa 
vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút 
ra thì phạm tội para7ika. Các tỳ khưu đối nghịch đem người nữ lại gần vị tỳ 
khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện (của cô ấy). Nếu vị ấy 
không ưng thuận việc đưa vào, (nhưng) ưng thuận khi được đẩy vào, ưng 
thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội para7/ika. Các tỳ khưu 
đối nghịch đem người nữ lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với 
đường đại tiện (của cô ấy). Nếu vị ấy không ưng thuận việc đưa vào, không 
ưng thuận khi được đẩy vào, (nhưng) ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc 
rút ra thì phạm tội para7ika. Các tỳ khưu đối nghịch đem người nữ lại gần vị 
tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện (của cô ấy). Nếu vị ấy 
không ưng thuận việc đưa vào, không ưng thuận khi được đẩy vào, không 
ưng thuận khi dừng lại, (nhưng) ưng thuận việc rút ra thì phạm tội para7tka. 
Các tỳ khưu đối nghịch đem người nữ lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật 
(vị ấy) với đường đại tiện (của cô ấy). Nếu vị ấy không ưng thuận việc đưa 
vào, không ưng thuận khi được đẩy vào, không ưng thuận khi dừng lại, không 
ưng thuận việc rút ra thì vô tội. 


38. Các tỳ khưu đối nghịch đem người nữ lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp 
dương vật (vị ấy) với đường tiểu tiện —(như trên)— với miệng (của cô ấy). 
Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi 
dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội para7ka. —(như trên)— không 
ưng thuận thì vô tội. 


3o. Các tỳ khưu đối nghịch đem người nữ đang tỉnh táo —nt— đang ngủ 
—nt— đang say sưa —nt— bị điên —nt— đang đờ đẫn —nt— đã chết chưa bị 
(thú) ăn —(như trên)— đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần —(như trên)— 
Nếu vị ấy ưng thuận —(như trên)— thì phạm tội para7ika. 


4o. Các tỳ khưu đối nghịch đem người nữ đã chết đã bị (thú) ăn nhiều 
phần lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện —nt— 
với đường tiểu tiện —nt— với miệng (của cô ấy). Nếu vị ấy ưng thuận việc 
đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc 
rút ra thì phạm tội thullaccaa. —(như trên)— không ưng thuận thì vô tội. 


41. Các tỳ khưu đối nghịch đem phi nhân nữ —nt— thú cái —nt— người 
lưỡng căn —nt— phi nhân lưỡng căn —nt— thú lưỡng căn lại gần vị tỳ khưu 
rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện —nt— với đường tiểu tiện 
—nt— với miệng (của đối tượng). Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì 
phạm tội para7ika. —(như trên)— không ưng thuận thì vô tội. 


42. Các tỳ khưu đối nghịch đem thú lưỡng căn đang tỉnh táo —(như 
trên)— đang ngủ —(như trên)— đang say sưa —nt— bị điên —nt— đang đờ 
đẫn —nt— đã chết chưa bị (thú) ăn —(như trên)— đã chết chưa bị (thú) ăn 
nhiều phần —(như trên)— Nếu vị ấy ưng thuận —(như trên)— thì phạm tội 
parqjtka. —(như trên)— không ưng thuận thì vô tội. 
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43. Bhikkhupaccatthika tiracchanagatubhatobyañJanakam matam 
yebhuyyena khayitam bhikkhussa santike anetva vaccamaggena —pe— 
passavamaggena —pe— mukhena angaJatam abhinisidenti. So ce pavesanam 
sadiyatl, pavittham sadiyatl, thitam sadiyati, uddharanam sadiyatl, apatti 
thullaccayassa. —pe— na sadiyati, anapatti. 


44. Bhikkhupaccatthika manussapandakam —pe— amanussapandakam 
—pe— tiracchanagatapandakam bhikkhussa santike anetva vaccamaggena 
—pe— mukhena angaJatam abhinisidenti. So ce pavesanam sadiyatl, 
pavittham sadiyati, thitam sadiyati, udđharanam sadiyati, apattI paraJikassa. 
—pe— na sadiyati, anapatti. 


45. Bhikkhupaccatthika tiracchanagatapandakam Jagarantam —pe— 
suttam —pe— mattam —pe— ummattam —pe— pamattam —pe— matam 
akkhayitam —pe— matam yebhuyyena akkhayltam —pe— sadiyatl, apatti 
pArajJikassa. —pe— na sadiyati, anapattI. 


46. Bhikkhupaccatthika tiracchanagatapandakam matam yebhuyyena 
khayitam bhikkhussa santike anetva vaccamaggena —pe— mukhena 
angaJatam abhinisidenti. So ce pavesanam sadiyatl, pavittham sadiyati, 
thtam sadiyati, uddharanam sadiyatl, apatti thullaccayassa. —pe— na 
sadiyati, anapatHi. 


47. Bhikkhupaccatthika manussapurisam —pe— amanussapurisam 
—pe— tiracchanagatapurilsam bhikkhussa santike anetva vaccamaggena 
—pe— mukhena angajatam abhinisidenti So ce pavesanam sadiyatl, 
pavittham sadiyati, thitam sadiyati, uddharanam sadiyati, apatti paraJikassa. 
—pe— na sadiyati, anapattI. 


48. Bhikkhupaccatthika tiracchanagatapurilsam jJagarantam —pe— 
suttam —pe— mattam —pe— ummattam —pe— pamattam —pe— matam 
akkhayitam —pe— matam yebhuyyena akkhayltam —pe— sadiyatl, apatti 
pArajJIkassa. —pe— na sadiyati, anapattI. 


4o. Bhikkhupaccatthika tiracchanagatapurilsam matam yebhuyyena 
khayitam bhikkhussa santike anetva vaccamaggena —pe— mukhena 
angaJatam abhinisidenti. So ce pavesanam sadiyatl, pavittham sadiyati, 
thtam sadiyati, uddharanam sadiyati, apatti thullaccayassa. —pe— na 
sadiyati, anapatHi. 


50. Bhikkhupaccatthka manussitthim bhikkhussa santike anetva 
Vaccamaggena _—pe_— passavamagsena —pe— mukhena angajatam 
abhinisidenti, santhataya asanthatassa —pe— asanthataya santhassa —pe— 
santhaya santhatassa —pe— asanthataya asanthatassa. So ce pavesanam 
sadiyatl, pavittham sadiyatl, thitam sadiyati, uddharanam sadiyatl, apatti 
pAraJIkassa. —pe— na sadiyati, anapatHi. 
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43. Các tỳ khưu đối nghịch đem thú lưỡng căn đã chết đã bị (thú) ăn 
nhiều phần lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện 
—nt— với đường tiểu tiện —nt— với miệng (của đối tượng). Nếu vị ấy ưng 
thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng 
thuận việc rút ra thì phạm tội tfhullacceaua. —nt— không ưng thuận thì vô tội. 


44. Các tỳ khưu đối nghịch đem người vô căn —(như trên)— phi nhân vô 
căn —(như trên)— thú vô căn lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) 
với đường đại tiện —nt— với miệng (của đối tượng). Nếu vị ấy ưng thuận việc 
đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc 
rút ra thì phạm para71ka. —(như trên)— không ưng thuận thì vô tội. 


45. Các tỳ khưu đối nghịch đem thú vô căn đang tỉnh táo —nt— đang ngủ 
—nt— đang say sưa —nt— bị điên —nt— đang đờ đẫn —nt— đã chết chưa bị 
(thú) ăn —nt— đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần Nếu vị ấy ưng thuận 
—nt— thì phạm tội para7/ika. —nt— không ưng thuận thì vô tội. 


46. Các tỳ khưu đối nghịch đem thú vô căn đã chết đã bị (thú) ăn nhiều 
phần lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện —nt— 
với miệng (của đối tượng). Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi 
được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội 
thulÏaccqua. —nt— không ưng thuận thì vô tội. 


47. Các tỳ khưu đối nghịch đem người nam —nt— phi nhân nam —nt— 
thú đực lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện 
—nt— với miệng (của đối tượng). Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì 
phạm para7ika. —nt— không ưng thuận thì vô tội. 


48. Các tỳ khưu đối nghịch đem thú nam đang tỉnh táo —nt— đang ngủ 
—nt— đang say sưa —nt— bị điên —nt— đang đờ đẫn —nt— đã chết chưa bị 
(thú) ăn —nt— đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần —nt— Nếu vị ấy ưng 
thuận —nt— thì phạm tội para7ika. —nt— không ưng thuận thì vô tội. 


49. Các tỳ khưu đối nghịch đem thú nam đã chết đã bị (thú) ăn nhiều 
phần lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện —nt— 
với miệng (của đối tượng). Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi 
được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội 
thulÏaccqua. —nt— không ưng thuận thì vô tội. 


5o. Các tỳ khưu đối nghịch đem người nữ lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp 
dương vật (vị ấy) với đường đại tiện —nt— với đường tiểu tiện —nt— với 
miệng (của cô ấy), của cô ấy được che phủ và của vị ấy không được che phủ 
—nt— của cô ấy không được che phủ và của vị ấy được che phủ —nt— của cô 
ấy được che phủ và của vị ấy được che phủ —nt— của cô ấy không được che 
phủ và của vị ấy không được che phủ. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đấy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì 
phạm tội para7ika. —(như trên)— không ưng thuận thì vô tội. 
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51. Bhikkhupaccatthika manussitthim JjJagarantim —pe— suttam —pe— 
mattam —pe— ummattam —pe— pamattam —pe— matam akkhayitam 
—pe— matam yebhuyyena akkhayltam —pe— sadiyatl, apatti parajJikassa 
—pe— na sadiyati, anapattI. 


52. Bhikkhupaccatthika manussithim —pe— amanussitthim —pe— 
tiracchanagatitthm matam yebhuyyena khayItam bhikkhussa santike anetva 
Vaccamaggena -—pe_— passavamaggena —pe_— mukhena angajatam 
abhinisidentl, santhataya asanthatassa —pe— asanthataya santhatassa 
—pe— santhataya santhatassa —pe— asanthataya asanthatassa. So ce 
pavesanam sadiyati, pavittham sadiyatl, thiam sadiyati, uddharanam 
sadiyatI, apatti thullaccayassa. —pe— na sadiyatI, anapatti. 


53. Bhikkhupaccatthika manussubhatobyañJanakam —pe— 
amanussubhatobyañJanakam _—pe—-  tiracchanagatubhatobyañJanakam 
bhikkhussa santike anetväa vaccamaggena —pe— passavamagsena —pe— 
mukhena angaJatam abhinisdenil santhatassa asanthatassa —pe— 
asanthatassa santhatassa —pe— santhatassa santhatassa —pe— asanthatassa 
asanthatassa. So ce pavesanam sadiyatI, pavittham sadiyati, thitam sadiyati, 
uddharanam sadiyati, apatti parajJikassa. —pe— na sadiyati, anapatti. 


54. Bhikkhupaccatthika tiracchanagatubhatobyañJanakam Jagarantam 
—p€— suttam —pe— mattam —pe— ummattam —pe— pamattam —pe— 
matam akkhayltam —pe— matam yebhuyyena akkhayltam —pe— apattIi 
paraJIkassa. 


55. Bhikkhupaccatthika —pe— tiracchanagatubhatobyañJanakam matam 
yebhuyyena khayitam bhikkhussa santike anetva vaccamaggena —pe— 
passavamagsena —pe— mukhena angajatam abhinisidenti, santhatassa 
asanthatassa —pe— asantatassa santhatassa, —pe— santhatassa santhatassa 
—pe— asanthatassa asanthatassa. So ce pavesanam sadiyatIl, pavittham 
sadiyatI, thitam sadiyati, uddharanam sadiyati, apatti thullaceayassa. —pe— 
na sadiyatIl, anapatti. 


56. Bhikkhupaccatthika manussapandakam —pe— amanussapandakam 
_pe—- tiracchanagatapandakam  _—pe— manussapurlsan —pe— 
amanussapurisam —pe— tiracchanagatapurisam bhikkhussa santike anetva 
vaccamagsena —pe— mukhena angajatam abhinisidentil, santhatassa 
asanthatassa —pe— asanthatassa santhatassa —pe— santhatassa santhatassa 
—pe— asanthatassa asanthatassa. So ce pavesanam sadiyatIl, pavittham 
sadiyatI, thitam sadiyati, uddharanam sadiyati, apatti paraJIkassa. —pe— na 
sadiyati, anapatti. 
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51. Các tỳ khưu đối nghịch đem người nữ đang tỉnh táo ... đang ngủ ... 
đang say sưa ... bị điên ... đang đờ đãn ... đã chết chưa bị (thú) ăn ... đã chết 
chưa bị (thú) ăn nhiều phần ... Nếu vị ấy ưng thuận —nt— thì phạm tội 
parqƒika. —(như trên)— không ưng thuận thì vô tội. 


52. Các tỳ khưu đối nghịch đem người nữ —nt— phi nhân nữ —nt— thú 
cái đã chết đã bị (thú) ăn nhiều phần lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật 
(vị ấy) với đường đại tiện —nt— với đường tiểu tiện —nt— với miệng (của đối 
tượng), của đối tượng được che phủ và của vị ấy không được che phủ ... của 
đối tượng không được che phủ và của vị ấy được che phủ ... của đối tượng 
được che phủ và của vị ấy được che phủ ... của đối tượng không được che phủ 
và của vị ấy không được che phủ. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đấy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì 
phạm tội thullaccaa. —(như trên)— không ưng thuận thì vô tội. 


53. Các tỳ khưu đối nghịch đem người lưỡng căn —nt— phi nhân lưỡng 
căn —nt— thú lưỡng căn lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với 
đường đại tiện —nt— với đường tiểu tiện —nt— với miệng (của đối tượng), 
của đối tượng được che phủ và của vị ấy không được che phủ ... của đối tượng 
không được che phủ và của vị ấy được che phủ ... của đối tượng được che phủ 
và của vị ấy được che phủ ... của đối tượng không được che phủ và của vị ấy 
không được che phủ. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được 
đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội para7ka. 
—(như trên)— không ưng thuận thì vô tội. 


54. Các tỳ khưu đối nghịch đem thú lưỡng căn đang tỉnh táo —nt— đang 
ngủ —nt— đang say sưa —nt— bị điên —nt— đang đờ đẫn —nt— đã chết chưa 
bị (thú) ăn —nt— đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần —(như trên)— thì 
phạm tội para7ika. 

55. Các tỳ khưu đối nghịch đem thú lưỡng căn đã chết đã bị (thú) ăn 
nhiều phần lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện 
... với đường tiểu tiện ... với miệng (của đối tượng), của đối tượng được che 
phủ và của vị ấy không được che phủ ... của đối tượng không được che phủ và 
của vị ấy được che phủ ... của đối tượng được che phủ và của vị ấy được che 
phủ ... của đối tượng không được che phủ và của vị ấy không được che phủ. 
Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi 
dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội fhullaccaua. —(như trên)— 
không ưng thuận thì vô tội. 


56. Các tỳ khưu đối nghịch đem người vô căn ... phi nhân vô căn ... thú vô 
căn ... người nam ... phi nhân nam ... thú đực lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp 
dương vật (vị ấy) với đường đại tiện ... với miệng (của đối tượng), của đối 
tượng được che phủ và của vị ấy không được che phủ ... của đối tượng không 
được che phủ và của vị ấy được che phủ ... của đối tượng được che phủ và của 
vị ấy được che phủ ... của đối tượng không được che phủ và của vị ấy không 
được che phủ. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, 
ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm parg7/ika. —(như 
trên)— không ưng thuận thì vô tội. 
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57. Bhikkhupaccatthika manussapandakam _—pe— tiracchanagata- 
purIsam Jagarantam —pe— suttam —pe— mattam —pe— ummattam —pe— 
pamattam —pe— matam akkhayItam —pe— matam yebhuyyena akkhayitam 
—pe— sadiyatli, apatti parajJIikassa. —pe— na sadiyati, anapatHI. 


58. Bhikkhupaccatthika tiracchanagatapurlsam matam yebhuyyena 
khayitam bhikkhussa santike anetva vaccamaggena —pe— mukhena 
angajatam abhinisidenti, santhatassa asanthatassa, —pe— asanthatassa 
santhatassa _—pe_— santhatassa santhatassa —pe_— asanthatassa 
asanthatassa. So ce pavesanam sadiyatI, pavittham sadiyati, thitam sadiyati, 
uddharanam sadiyati, apatti thullaccayassa. —pe— na sadiyati, anapattI. 


59. Bhikkhupaccatthika bhikkhum manussitthya santike anetva 
añgajatena vaccamaggam _—pe_— passavamaggam _pe— mukham 
abhinisidenti. So ce pavesanam sadiyati, pavittham sadiyati, thitam sadiyati, 
uddharanam sadiyati, apatti paraJikassa. —pe— na sadiyati, anapattI. 


6o. Bhikkhupaccatthika bhikkhum manussitthiya Jagarantya —pe— 
suttaya —pe— mattaya —pe— ummattaya —pe— pamattaya —pe— mataya 
akkhayitaya, —pe— mataya yebhuyyena akkhayltaya —pe— sadiyatl, apatti 
pAraJikassa. —pe— na sadiyati, anapattI. 


61. Bhikkhupaccatthika bhikkhum manussitthya mataya yebhuyyena 
khayitaya santike anetva angaJatena vaccamaggam —pe— passavamaggam 
—pe— mukham abhinisidenti. So ce pavesanam sadiyati, pavittham sadiyati, 
thtam sadiyatl, uddharanam sadiyatl, apatti thullaccayassa. —pe— na 
sadiyati, anapatti. 


62. Bhikkhupaccatthika bhikkhum amanussitthiya —pe— 
tiracchanagatitthiya —Dpe— manussubhatobyañJanakassa —pe— 
amanussubhatobyañJanakassa —pe— tiracchanagatubhatobyañjanakassa 
_pe—- Mmanussapandakasa -pe— amanussapandakassa —pe— 
tiracchanagatapandakassa —Dpe— manussapurisassa —pe— 
amanussapurilsasa —pe_— tiracchanagatapurlsassa santike anetva 


angaJatena vaccamaggam —pe— mukham abhinisidenti. So ce pavesanam 
sadiyatl, pavittham sadiyatl, thitam sadiyati, uddharanam sadiyatl, apatti 
pAraJIkassa. —pe— na sadiyati, anapatHi. 


63. Bhikkhupaccatthika bhikkhum tiracchanagatapurisassa Jagarantassa 
—pe€— Suttassa —pe— mattassa —pe— ummattassa —pe— pamattassa —pe— 
matassa akkhayltassa —pe— matassa yebhuyyena akkhayltassa —pe— 
sadiyatI, apattI paraJIkassa. —pe— na sadiyati, anapatti. 


64. Bhikkhupaccatthika bhikkhum tiracchanagatapurisassa matassa 
yebhuyyena khayltassa santike anetva angaJatena vaccamagsam —pe— 
mukham abhinisidenti. So ce pavesanam sadiyatI, pavittham sadiyati, thitam 
sadiyatl, uddharanam sadiyatl, apatti thullaccayassa. —pe— na sadiyatli, 
anapatti. 
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57. Các tỳ khưu đối nghịch đem người vô căn —nt— thú đực đang tỉnh táo 
—nt— đang ngủ —nt— đang say sưa —nt— bị điên —nt— đang đờ đẫn —nt— 
đã chết chưa bị (thú) ăn —nt— đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần —nt— 
Nếu vị ấy ưng thuận —nt— thì phạm tội para7ika. —(như trên)— không ưng 
thuận thì vô tội. 


58. Các tỳ khưu đối nghịch đem thú đực đã chết đã bị (thú) ăn nhiều phần 
lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện —nt— với 
miệng (của đối tượng), của đối tượng được che phủ và của vị ấy không được 
che phủ ... của đối tượng không được che phủ và của vị ấy được che phủ ... 
của đối tượng được che phủ và của vị ấy được che phủ ... của đối tượng không 
được che phủ và của vị ấy không được che phủ. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa 
vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút 
ra thì phạm tội thullaccaua. —(như trên)— không ưng thuận thì vô tội. 


5o. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần người nữ rồi kết hợp 
đường đại tiện —nt— đường tiểu tiện —nt— miệng (của cô ấy) với dương vật 
(vị ấy). Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng 
thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội para7ka. —(như 
trên)— không ưng thuận thì vô tội. 


6o. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần người nữ đang tỉnh táo 
... đang ngủ ... đang say sưa... bị điên ... đang đờ đãn ... đã chết chưa bị (thú) 
ăn ... đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần ... Nếu vị ấy ưng thuận —(như 
trên)— thì phạm tội para7ka —(như trên)— không ưng thuận thì vô tội. 


61. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần người nữ đã chết đã bị 
(thú) ăn nhiều phần rồi kết hợp đường đại tiện ... đường tiểu tiện ... miệng 
(của cô ấy) với dương vật (vị ấy). Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đấy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì 
phạm tội thullaccaa. —(như trên)— không ưng thuận thì vô tội. 


62. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần phi nhân nữ... thú cái 
... nEười lưỡng căn ... phi nhân lưỡng căn ... thú lưỡng cắn ... người vô căn ... 
phi nhân vô căn ... thú vô căn ... người nam ... phi nhân nam ... thú đực rồi 
kết hợp đường đại tiện —nt— miệng (của đối tượng) với dương vật (vị ấy). 
Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi 
dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm para7/ika. —(như trên)— không ưng 
thuận thì vô tội. 


63. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần thú đực đang tỉnh táo 
—nt— đang ngủ —nt— đang say sưa —nt— bị điên —nt— đang đờ đẫn —nt— 
đã chết chưa bị (thú) ăn —nt— đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần —nt— 
Nếu vị ấy ưng thuận —(như trên)— thì phạm tội para/ika. —(như trên)— 
không ưng thuận thì vô tội. 


64. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần thú đực đã chết đã bị 
(thú) ăn nhiều phần rồi kết hợp đường đại tiện —nt— miệng (của đối tượng) 
với dương vật (vị ấy). Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được 
đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội 
thullaccqua. —(như trên)— không ưng thuận thì vô tội. 
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Ógs. Bhikkhupaccatthka bhikkhum manussitthya santike anetva 
añgajatena vaccamaggam _—pe_— passavamaggam _pe— mukham 
abhinisidentl, santhatassa asanthataya —pe— asanthatassa santhataya 
—pe— santhatassa santhataya —pe— asanthatassa asanthataya. So ce 
pavesanam sadiyati, pavittham sadiyatl, thiam sadiyati, uddharanam 
sadiyati, apattI paraJikassa. —pe— na sadiyati, anapatHi. 


66. Bhikkhupaccatthika bhikkhum manussitthya Jagarantya —pe— 
suttaya —pe— mattaya —pe— ummattaya —pe— pamattaya —pe— mataya 
akkhayitaya —pe— mataya yebhuyyena akkhayltaya —pe— sadiyatIl, apatti 
pArajJikassa. —pe— na sadiyati, anapattI. 


67. Bhikkhupaccatthika bhikkhum manussitthiya mataya yebhuyyena 
khayltaya santike anetva angaJatena vaccamaggøam —pe— passavamaggam 
—pe— mukham abhinisidenti. So ce pavesanam sadiyati, pavittham sadiyatl, 
thtam sadiyati, uddharanam sadiyatl, apatti thullaccayassa. —pe— na 
sadiyatI, anapatti. 


68. Bhikkhupaccatthika bhikkhum amanussitthiya —pe— 
tiracchanagatitthiya —Dpe— manussubhatobyañJanakassa —pe— 
amanussubhatobyañjanakassa _—pe— tiracchanagatubhatobyañJanakassa 
—pe— vVaccamaggam -—pe— passavamaggsam —pe— mukham —pe— 


manussapandakassa —Dpe— amanussapandakassa —pe— 
tiracchanagatapandakassa —Dpe— manussapurisassa —Dpe— 
amanussapurisasa _—pe_— tiracchanagatapurlsassa santike anetva 


angajatena vaccamaggam —pe— mukham abhinisidentl, santhatassa 
asanthatassa —pe— asanthatassa santhatassa —pe— santhatassa santhatassa 
—pe— asanthatassa asanthatassa  —pe— So ce pavesanam sadiyatl, 
pavittham sadiyati, thitam sadiyati, udđharanam sadiyati, apattI paraJikassa. 
—pe— na sadiyati, anapatti. 


6o. Bhikkhupaccatthika bhikkhum tiracchanagatapurisassa Jagarantassa 
—pe€— Suttassa —pe— mattassa —pe— ummattassa —pe— pamattassa —pe— 
matassa akkhayltassa —pe— matassa yebhuyyena akkhayltassa —pe— 
sadiyatI, apattI paraJikassa. —pe— na sadiyati, anapatHi. 


7O. Bhikkhupaccatthika bhikkhum —pe— tiracchanagatapurisassa 
matassa yebhuyyena khayltassa santike anetva angajatena vaccamagsam 
—pe— mukham abhinisidenti, santhatassa asanthatassa—pe— asanthatassa 
santhatassa _—pe_— santhatassa santhatasa _—pe_— asanthatassa 
asanthatassa. —pe— So ce pavesanam sadiyati, pavittham sadiyati, thiam 
sadiyatl, uddharanam sadiyatl, apatti thullaccayassa. —pe— na sadiyati, 
anapatt. 


71. RajJapaccatthika —pe— Corapaccatthika —pe— Dhuttapaccatthika 
_pe—- Uppalagandhapaccathika -_—pe—- apatil _—-pe— anapatti 
(bhikkhupaccatthikesu viya vittharetabbam). 

[Santhatam vannitameval. 
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6s. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần người nữ rồi kết hợp 
đường đại tiện ... đường tiểu tiện ... miệng (của cô ấy) với dương vật (vị ấy), 
của vị ấy được che phủ và của cô ấy không được che phủ ... của vị ấy không 
được che phủ và của cô ấy được che phủ ... của vị ấy được che phủ và của cô 
ấy được che phủ ... của vị ấy không được che phủ và của cô ấy không được 
che phủ. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng 
thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội para7ka. —(như 
trên)— không ưng thuận thì vô tội. 


66. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần người nữ đang tỉnh táo 
... đang ngủ ... đang say sưa ... bị điên ... đang đờ đãn ... đã chết chưa bị (thú) 
ăn ... đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần ... Nếu vị ấy ưng thuận —(như 
trên)— thì phạm tội para7ka. —(như trên)— không ưng thuận thì vô tội. 


67. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần người nữ đã chết đã bị 
(thú) ăn nhiều phần rồi kết hợp đường đại tiện ... đường tiểu tiện ... miệng 
(của cô ấy) với dương vật (vị ấy). Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đấy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì 
phạm tội thullaccaa. —(như trên)— không ưng thuận thì vô tội. 


68. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần phi nhân nữ ... thú cái 
... người lưỡng căn ... phi nhân lưỡng căn ... thú lưỡng căn rồi kết hợp đường 
đại tiện ... đường tiểu tiện ... miệng (của đối tượng) ... lại gần người vô căn ... 
phi nhân vô căn ... thú vô căn ... người nam... phi nhân nam ... thú đực rồi 
kết hợp đường đại tiện ... miệng (của đối tượng) với dương vật (vị ấy), của vị 
ấy được che phủ và của đối tượng không được che phủ ... của vị ấy không 
được che phủ và của đối tượng được che phủ ... của vị ấy được che phủ và của 
đối tượng được che phủ ... của vị ấy không được che phủ và của đối tượng 
không được che phủ. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được 
đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội para7ka. 
—(như trên)— không ưng thuận thì vô tội. 


6o. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần thú đực đang tỉnh táo ... 
đang ngủ ... đang say sưa ...bị điên ... đang đờ đãn ... đã chết chưa bị (thú) ăn 
... đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần ... Nếu vị ấy ưng thuận —(như trên)— 
thì phạm tội parq7ika. —(như trên)— không ưng thuận thì vô tội. 


7o. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần đã chết đã bị (thú) ăn 
nhiều phần rồi kết hợp đường đại tiện ... miệng (của đối tượng) với dương 
vật (vị ấy), của vị ấy được che phủ và của đối tượng không được che phủ ... 
của vị ấy không được che phủ và của đối tượng được che phủ ... của vị ấy 
được che phủ và của đối tượng được che phủ ... của vị ấy không được che phủ 
và của đối tượng không được che phủ. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đấy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì 
phạm tội thullaccaua. —(như trên)— không ưng thuận thì vô tội. 


71. Các vị vua đối nghịch ... Các kẻ trộm cướp đối nghịch ... Các kẻ vô lại 
đối nghịch ... Các kẻ thảo khấu đối nghịch ... thì phạm tội ... thì vô tội (nên 
phân tích tương tợ như ở các phần liên quan đến “các tỳ khưu đối nghịch). 

[Phần “Được Che Phủ' đã được giảng xong]. 
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72. Magsena maggam pavesetl, apatti paraJikassa. Maggena amagsam 
pavesetl, apatti parajJikassa. Amaggena magsam pavesetl, apattIi paraJikassa. 
Amagsena amagsam pavesetl, apatti thullaccayassa. 


73. Bhikkhu suttabhikkhumhi vippatipaJjati. Patibuddho sadiyati, ubho 
nasetabba. Patibuddho na sadiyati, dũsako nasetabbo. 

74. Bhikkhu suttasamaneramhi vippatipaJJati. Patibuddho sadiyatI, ubho 
nasetabba. Patibuddho na sadiyati, dusako nasetabbo. 

75. Samanero suttabhikkhumhi vippatipajJJati. Patibuddho sadiyatIi, ubho 
nasetabba. Patibuddho na sadiyati, dusako nasetabbo. 

76. Samanero suttasamaneramhi vippatipajjat. Patibuddho sadiyatl, 
ubho nasetabba. Patibuddho na sadiyati, dusako nasetabbo. 


77. Anapatti aJanantassa, asadiyantassa, ummattakassa, khittacittassa, 
vedanatthassa, adikammikassa ”ti. 


Santhatabhaänaväro nitthito. 
--ooOOO-- 


VINITAVATTHU 
UDDANAGATHA 


MakkatI vajJiputta ca gih1 nagøo va titthiya, 
darIkuppalavanna ca byañJanehI pare duve. 


Mata dhita bhagimI ca Jaya ca mudulambino, 
dve vanalepacittañca darudhitalikaya ca. 


Sundarena saha pañca pañca sIvathikatthika, 
nag1 yakkhi ca petI ca pandakopahato chupe. 


Bhaddiye araham sutto savatthiya caturo pare, 
vesaliya tayo malla supine bharukacchako. 


Supabba saddha bhikkhumI sikkhamana samanerI ca, 
vesiya pandako g1h1 aññamaññam budđdhapabbajito migo t1. 


1. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu makkatiya methunam 
dhammam patisevi. Tassa kukkuccam ahosi: “Bhagavata sikkhapadam 
paññattam. Kacci nu kho aham paraJikam apattim apanno ti? Bhagavato 
etamattham ãrocesi. —pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno parajikan ”ti. (1) 


2. Tena kho pana samayena sambahula vesalika vaJJIputtaka bhikkhu 
sikkham apaccakkhaya dubbalyam anavikatva methunam đdhammam 
patisevimsu. Tesam kukkuccam ahosi: “Bhagavata sikkhapadam paññattam. 
Kacci nu kho mayam paraJikam apattim apanna t1? Bhagavato etamattham 
arocesum. —pe— “Apattim tumhe bhikkhave apanna parajikan ”ti. (2) 
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72. Đưa vào đường khiếu theo đường khiếu thì phạm tội paraj/ika. Đưa 
vào nơi không phải là đường khiếu theo đường khiếu thì phạm tội para7ika. 
Đưa vào đường khiếu không theo đường khiếu thì phạm tội para7ika. Đưa 
vào nơi không phải là đường khiếu không theo đường khiếu thì phạm tội 
thullaccquda. 

73. VỊ tỳ khưu vi phạm giới với vị tỳ khưu đang ngủ. VỊ kia thức giấc lại 
ưng thuận; cả hai nên bị trục xuất. Vị kia thức giấc không ưng thuận, kẻ làm 
bậy nên bị trục xuất. 

74. VỊ tỳ khưu vi phạm giới với vị sa di đang ngủ. VỊ sa di thức giấc lại ưng 
thuận; cả hai nên bị trục xuất. Vị sa di thức giấc không ưng thuận, kẻ làm bậy 
nên bị trục xuất. 

75. VỊ sa di vi phạm giới với vị tỳ khưu đang ngủ. VỊ tỳ khưu thức giấc lại 
ưng thuận; cả hai nên bị trục xuất. VỊ tỳ khưu thức giấc không ưng thuận, kẻ 
làm bậy nên bị trục xuất. 

76. VỊ sa di vi phạm giới với vị sa di đang ngủ. Vị kia thức giấc lại ưng 
thuận; cả hai nên bị trục xuất. VỊ kia thức giấc không ưng thuận, kẻ làm bậy 
nên bị trục xuất. 


z7. Vị không biết, vị không ưng thuận, vị bị điên, vị có tâm bị rối loạn, vị 
bị thọ khổ hành hạ, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Dứt tụng phẩm “Được Che Phủ.” 
--ooOOO-- 


CHUYỆN DẪN GIẢI: 
KỆ NGÔN TÓM LƯỢC: 


Con khỉ cái, và các vị VajjI, có (hình tướng) gia chủ, lõa thể, và ngoại đạo, 
đứa bé gái, vị ni Uppalavanna, hai trường hợp chuyển tánh kỳ lạ. 

Người mẹ, con gái, chị (em) gái, người vợ, lưng dẻo, dương vật dài, hai 
trường hợp vết loét, tranh vẽ, và tượng gõ. 

Với năm chuyện Sundara, năm ở bãi tha ma, khúc xương, rồng cái, Dạ- 
xoa nữ, ma nữ, người vô căn, liệt cảm giác, khi đụng, 

Chuyện vị A-la-hán ngủ ở Bhaddiya, bốn chuyện Savatthi, Vesali ba 
chuyện, vòng hoa, vị ngủ mơ, ở Bharukaccha, 

Supabba, Saddha, vị tỳ khưu ni, vị ni tu tập sự, vị sa đi ni, gái điểm, người 
vô căn, nữ gia chủ, lần nhau, vị lớn tuổi xuất gia, con nai. 


1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện điều đôi lứa với con khỉ 
cái. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Điều học đã được đức Thế Tôn quy định; phải 
chăng ta đã phạm tội para7ika?” Rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội parg7ika.” (1) 


2. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu VajJjiputtaka cư trú ở Vesalï đã thực 
hiện việc đôi lứa khi chưa ha bỏ sự học tập và chưa bày tỏ lòng yếu nhược. 
Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Điều học đã được đức Thế Tôn quy định; phải 
chăng chúng ta đã phạm tội para7/ika?” Rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội para7ika.” (2) 
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3. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu “evam me anapatti 
bhavissati tỉ gihlingena methunam dhammam patisevi. Tassa kukkuccam 
ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno parajikan ”ti. (3) 


4. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu “evam me anapattIi 
bhavissati tí naggo hutva methunam dhammam patisevi. Tassa kukkuccam 
ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno parajJikan ”tI. (4) 


5. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu “evam me anapattI 
bhavissai tỉ kusacram nivasetva —pe— vakaciram nivasetva —pe— 
phalakadram  nivasetva _—pe_— kesakambalam nivasetva —pe— 
valakambalam nivasetva -_—pe_— ulukapakkham nivasetva —pe— 
aJInakkhipam niväsetva methunam dhammam patisevi. Tassa kukkucceam 
ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu ãäpanno parajikan ”ti. (5-11) 


6. Tena kho pana samayena aññataro pindacariko bhikkhu pIthake 
nipannam darikam passitva saratto anguttham angajatam pavesesl. Sa 
kalamakasi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu paraJikassa, 
apatti sanghadisesassa ”tI. (12) 


7. Tena kho pana samayena aññataro manavako uppalavannaya 
bhikkhuniya patibaddhacitto hoti. Atha kho so manavako uppalavannaya 
bhikkhuniya gamam pindaya pavitthaya kutikam pavisitva nilno acchi. 
Uppalavanna bhikkhun pacchabhatam pindapatapatikkantaä pade 
pakkhaletva kutikam pavisittva mañcake nisidi. Atha kho so manavako 
uppalavannam bhikkhunm ugsahetva dusesil Uppalavanna bhikkhuni 
bhikkhuninam etamattham arocesi. Bhikkhuniyo bhikkhuũnam ekamattham 
arocesum. Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. —pe— “Anapatti 
bhikkhave asadiyantiya ti. (13) 


8. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno rtthiingam 
patubhutam hoti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnujJanami bhikkhave 
taññeva upaJjham, tameva upasampadam, tan! vassanil, bhikkhunihi 
sankamitum, ya apattiyo bhikkhunam bhikkhunihi sadharana, ta apattiyo 
bhikkhuninam santike vutthatum, ya apattiyo bhikkhunam bhikkhunihi 
asadharana, tah1 apatthi anapatI ”ti. (14) 


9. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuniyä purisalingam 
patubhutam hoti. Bhagavato etamattam arocesum. “AnuJanami bhikkhave 
taññeva upajjham, tameva upasampadam, tani vassanl, bhikkhuhi 
sankamitum, ya apattiyo bhikkhuninam bhikkhuhi sadharana, ta apattlyo 
bhikkhunam santike vutthatum, yä apattiyo bhikkhunnam bhikkhuhi 
asadharana, tah1 apatthI anapattI ”ti. (15) 
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3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ (nghĩ rằng): “Như thế này thì ta sẽ 
không phạm tội” rồi đã thực hiện việc đôi lứa với hình tướng gia chủ. Vị ấy đã 
có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội para7ka.” (3) 


4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ (nghĩ rằng): “Như thế này thì ta sẽ 
không phạm tội,” sau khi trở nên trần truồng rồi đã thực hiện việc đôi lứa. VỊ 
ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
parqjka.” (4) 


5. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ (nghĩ rằng): “Như thế này thì ta sẽ 
không phạm tội,” sau khi mặc vải sợi cỏ —nt— sau khi mặc vỏ cây —nt— sau 
khi mặc gõ lát mỏng —nt— sau khi mặc tấm mền bằng tóc —nt— sau khi mặc 
cánh chim cú —nt— sau khi mặc da sơn dương rồi đã thực hiện việc đôi lứa. 
VỊ ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
parqjtka.” (5-11) 


6. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi khất thực. Khi thấy một đứa bé gái 
nằm trên ghế, vị ấy đã khởi dục vọng rồi đưa ngón tay cái vào âm vật (của 
đứa bé gái). Đứa bé gái đã chết. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ 
khưu, không phạm tội para7ika. Ngươi phạm tội sanghadisesa.” (12) 


7. Vào lúc bấy giờ, có người thanh niên Ba-la-môn nọ đem lòng say đắm 
tỳ khưu ni Uppalavanna. Khi ấy, lúc tỳ khưu ni Uppalavanna đã đi vào làng 
để khất thực, thanh niên Ba-la-môn ấy đã đi vào liêu cốc nấp kín rồi chờ đợi. 
Khi đi khất thực trở về sau bữa ăn, tỳ khưu ni Uppala-vanna đã rửa chân rồi 
đi vào liêu cốc và ngồi xuống ở trên giường. Khi ấy, người thanh niên Ba-la- 
môn ấy đã nhãấc bổng tỳ khưu ni Uppalavanna lên và làm điều tồi bại. Tỳ 
khưu ni Uppalavanna đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni 
đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị ni không ưng thuận thì vô tội.” (13) 


8. Vào lúc bấy giờ, tướng trạng người nữ đã xuất hiện ở vị tỳ khưu nọ. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tù khưu, Ta cho phép 
chuuến sang (sinh hoạt) uới các tù khưu nỉ (uà uẫn giữ nguuên) thầu tế độ 
ấu, sự tu lên bậc trên ấu, các năm (thâm miên) ấu. Những tội nào của các tù 
khưu có liên quan đến các tù khưu 1m, các tội ấu được làm cho hết tội trong 
sự chứng rninh của các tù khưu mỉ. Những tội nào của các tù khưu không có 
hên quan đến các tù khưu mi thì được uô tội uới các tội ấu.” (14) 


9o. Vào lúc bấy giờ, tướng trạng người nam đã xuất hiện ở vị tỳ khưu ni nọ. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Nàu các tù khưu, Ta cho phép 
chuuến sang (sinh hoạt) uới các tù khưu (uà uẫn giữ nguuên) thầu tế độ ấu, 
sự tu lên bậc trên ấu, các năm (thâm miên) ấu. Những tội nào của các tù 
khưu mỉ có hên quan đến các tù khưu, các tội ấu được làm cho hết tội trong 
sự chứng rninh của các tù khưu. Những tội nào của các tù khưu mỉ không có 
hên quan đến các tù khưu thì được uô tội uới các tội ấu.” (15) 
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1O. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu “evam me anapatti 
bhavissai tỉ matuya methunam dhammam patisevi —pe— Dhituya 
methunam đdhammam patisevi —pe— Bhaginya methunam dhammam 
patlsevl. Tassa kukkuccam ahosl. Bhagavato etamattham arocesl. —pe— 
“Apattim tvam bhikkhu aãpanno parajikan ”ti. (16-18) 


1l. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu puranadutiyikaya 
methunam dhammam patisevi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim 
tvam bhikkhu apanno parajikan ”ti. (19) 


12. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu mudupitthiko hotI. So 
anabhiratiya pI]ito attano angajatam mukhena aggahesi. Tassa kukkuccam 
ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno paraJIkan ”ti. (20) 


13. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu lambi hot. So 
anabhiratiya pllito attano angajatam attano vaccamaggam pavesesi. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno paraJikan ”tI. (21) 


14. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu matasariram' passi. 
Tasmiñca sarIre angaJatasamanta vano hoti. So “evam me anapattI bhavIssatI 
'H angaJate angaJatam pavesetva vanena nïharI. Tassa kukkucceam ahosi 
—pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno päarajikan ”ti. (22) 


15. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu matasarram' passi, 
tasmlñca sarIre angaJatasamanta vano hot. So “evam me anapatti bhavissatI 
'H vane angajatam pavesetva angaJatena niharl. Tassa kukkuccam ahosi 
—pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno pãrajikan ”ti. (23) 


16. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saratto lepacittassa 
nimittam angajatena chupI. Tassa kukkuccam ahosl —pe— “Anapatti 
bhikkhu parajikassa, apatti dukkatassa ”tI. (24) 


17. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saratto darudhitalikaya 
nimitam angajatena chupil. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti 
bhikkhu parajikassa, apatti dukkatassa ”UI. (25) 


18. Tena kho pana samayena sundaro nama bhikkhu raJagaha pabbajito 
rathikaya gacchati. Aññatara? Itthi: “Muhuttam bhante agamehi vandissami 
”tH. Sa vandanti antaravasakam ukkhipitva mukhena angaJatam aggahesl. 
Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Sadiyi tvam bhikkhu ”ti? “Naham bhagava 
sadiyin ”ti. “Anapatti bhikkhu asadiyantassa ”ti. (26) 


' sarram - Simu. 2. ° itthï tam passitva etadavoca muhuttam - Syã. 
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10. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ (nghĩ rằng): “Như thế này thì ta sẽ 
không phạm tội” rồi đã thực hiện việc đôi lứa với người mẹ. —(như trên)— 
rồi đã thực hiện việc đôi lứa với con gái. —(như trên)— rồi đã thực hiện việc 
đôi lứa với chị (em) gái. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. —nt— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội para/ika.” (16-18) 


11. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc đôi lứa với người vợ 
cũ. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
parqjika.” (19) 


12. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ là người có lưng dẻo. VỊ ấy bị bực bội 
bởi sự không thỏa thích nên đã dùng miệng ngậm lấy dương vật của mình. VỊ 
ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
parqTka.” (20) 


13. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ là người có dương vật dài. VỊ ấy bị 
bực bội bởi sự không thỏa thích nên đã đưa dương vật của mình vào đường 
đại tiện của mình. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội para71ka.” (21) 


14. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nhìn thấy thây người chết. Và trên 
thi thể ấy, có vết loét ở bên cạnh bộ phận sinh dục. Vị ấy (nghĩ rằng): “Như 
thế này thì ta sẽ không phạm tội” rồi đã đưa dương vật vào bộ phận sinh dục 
rồi rút ra bằng chỗ vết loét. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, ngươi đã phạm tội para/ka.” (22) 


15. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nhìn thấy thây người chết. Và trên 
thi thể ấy, có vết loét ở bên cạnh bộ phận sinh dục. Vị ấy (nghĩ rằng): “Như 
thế này thì ta sẽ không phạm tội” rồi đã đưa dương vật vào vết loét rồi rút ra 
từ bộ phận sinh dục. VỊ ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội para71ka.” (23) 


16. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục nên đã dùng dương vật 
(của mình) sờ vào vật biểu tượng ở tranh vẽ. Vị ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —nt— 
Này tỳ khưu, không phạm tội parg71ka mà phạm tội dukkafa.” (24) 


17. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục nên đã dùng dương vật 
(của mình) sờ vào chỗ kín ở tượng gõ. Vị ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như 
trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội parag7ika mà phạm tội dukka†a.” (25) 


18. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu tên Sundara đã được xuất gia ở thành 
Rajagaha và (đang) đi trên đường. Có người nữ nọ [sau khi nhìn thấy vị ấy đã 
nói điều này]: - “Thưa ngài, xin chờ chốc lát, tôi sẽ đảnh lễ.” Trong khi đảnh 
lễ, người nữ ấy đã vén y nội lên rồi dùng miệng ngậm lấy dương vật (vị ấy). VỊ 
ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, có phải ngươi đã ưng 
thuận?” - “Bạch Thế Tôn, con đã không ưng thuận.” - “Này tỳ khưu, vị không 
ưng thuận thì vô tội.”” (26) 
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19. Tena kho pana samayena aññatara Itthi bhikkhum passitva etadavoca: 
“Ehi bhante methunam dhammam patiseva ”ti. “Alam bhagin1 netam kappati 
”H.” “Ehi bhante aham vayamissami, tvam mã vayami, evam te anapatti 
bhavissat ”t. So bhikkhu tatha akasl. Tassa kukkuccam ahosl —pe— 
“Apattim tvam bhikkhu apanno pãrajikan ”ti. (27) 


2o. Tena kho pana samayena aññatara Itthi bhikkhum passitva 
etadavoca: “Ehi bhante methunam dhammam patiseva ”ti. “Alam bhagim 
netam kappatI ”ti. “Ehi bhante tvam vayama, aham na vayamissamI, evam te 
anapatti bhavissatr ”ti. So bhikkhu tatha akasil. Tassa kukkuccam ahosi 
—pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno pãrajikan ”ti. (28) 


21. Tena kho pana samayena aññatara Itthi bhikkhum passitva etadavoca: 
“Ehi bhante methunam dhammam patiseva ”ti. “Alam bhagin1 netam kappati 
”tH. “Ehi bhante abbhantaram ghattetva bahi mocehi” —pe— “Bahi ghattetva 
abbhantaram mocehi, evam te anapatti bhavissal ”tH. So bhikkhu tatha 
akasi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno 
pArajIkan ”ti. (20-30) 


22. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sivathikam gantva 
akkhayitam sariram passitva tasmim methunam dhammam patisevi. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno parajJikan ”tI. (31) 


23. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sivathikam gantva 
yebhuyyena akkhayitam' sarlram passitva tasmim methunam đdhammam 
patisevi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno 
pArajikan ”ti. (32) 


24. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sivathikam gantva 
yebhuyyena khayitam? sarram passitva tasmim methunam dhammam 
patisevi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu parajikassa, apattI 
thullaccayassa ”tI. (33) 


25. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sivathikam gantva 
chinnasisam passitva vattakate' mukhe chupantam angajatam pavesesl. 
Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno paraJikan ”ti. 
(34) 


26. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sivathikam gantva 
chinnasisam passitva vattakate mukhe acchupantam angaJatam pavesesl. 
Tassa kukkuccam ahosil —pe— “Anapatti bhikkhu parajikassa, apattI 
dukkatassa ”ti. (35) 


27. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññatarassa Itthiya 
patibaddhacitto hoti. Sa kalakata susane chaddita. Atthikani vippakinnani 
honti. Atha kho so bhikkhu sivathikam gantva atthikani samkaddhaditva 
nimittena angaJatam patipadesi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti 
bhikkhu paraJikassa, apatti dukkatassa ”tI. (36) 


' akkhayitam - Ma. ? khãyitam - Ma. 3 vattakate - Ma. 
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19. Vào lúc bấy giờ, có người nữ nọ sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu đã nói 
điều này: - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện việc đôi lứa.” - “Này chị 
gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.” - “Thưa ngài, hãy đến. Tôi sẽ ra sức, 
ngài đừng ra sức; như thế ngài sẽ không phạm tội.” VỊ tỳ khưu ấy đã làm như 
thế. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm 
tội para7ika.” (27) 

2o. Vào lúc bấy giờ, có người nữ nọ sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu đã nói 
điều này: - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện việc đôi lứa.” - “Này chị 
gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.” - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy ra 
sức, tôi sẽ không ra sức; như thế ngài sẽ không phạm tội.” Vị tỳ khưu ấy đã 
làm như thế. VỊ ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã 
phạm tội para/ika.” (28) 


21. Vào lúc bấy giờ, có người nữ nọ sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu đã nói 
điều này: - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện việc đôi lứa.” - “Này chị 
gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.” - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát 
ở bên trong rồi cho xuất tỉnh ra ở bên ngoài. —(như trên)— “Ngài hãy cọ xát 
ở bên ngoài rồi cho xuất tỉnh ra ở bên trong; như thế ngài sẽ không phạm 
tội.” Vị tỳ khưu ấy đã làm như thế. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— 
“Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội para7tka.” (29-30) 


22. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn 
thấy thi thể chưa bị (thú) ăn và đã thực hiện việc đôi lứa ở thi thể ấy. VỊ ấy đã 
có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội para7ika.” (31) 


23. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn 
thấy thi thể chưa bị (thú) ăn nhiều phần và đã thực hiện việc đôi lứa ở thi thể 
ấy. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
parajika.” (32) 

24. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn 
thấy thi thể đã bị (thú) ăn nhiều phần và đã thực hiện việc đôi lứa ở thi thể 
ấy. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội 
para7ika mà phạm tội thullaccaua.” (33) 


25. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn 
thấy cái đầu bị đút ha rồi đã đưa dương vật vào vào cái miệng đã được banh 
ra và có va chạm. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội para7/ka.” (34) 


26. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn 
thấy cái đầu bị đút ha rồi đã đưa dương vật vào cái miệng đã được banh ra và 
không va chạm. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội para7ika mà phạm tội dukkatfa.” (35) 


27. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đem lòng say đắm người nữ nọ. Nàng 
ấy đã từ trần và bị quăng bỏ ở mộ địa. Các khúc xương đã bị phân tán rải rác. 
Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã đi vào bãi tha ma rồi thâu nhặt các khúc xương lại và 
đã đặt dương vật vào chỗ kín. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này 
tỳ khưu, không phạm tội parg7/ika mà phạm tội dukkafa.” (36) 
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28. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu nagiya methunam 
dhammam patisevi. —=pe— yakkhiya methunam patisevi —pe— petiya 
methunam dhammam patisevi. —pe— pandakassa methunam dhammam 
patisevi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno 
pAraJIkan ”tI. (37-40) 


2o. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu upahatindriyo hot. So 
naham vediyami sukham va dukkham va, anapatti me bhavissati ti 
methunam dhammam patisevil. —pe— Bhagavato etamattham arocesum. 
“Vediyl va so bhikkhave moghapuriso na va vedliyl, apatti paraJIkassa ”LI. (41) 


3o. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu “tthiya methunam 
dhammam patisevissaml tỉ chupitamatte vippatlsai ahosl. Tassa 
kukkuccam ahosl _—pe— “Anapati bhikkhu parajikassa  apattI 
sanghadisesassa ”tI. (42) 


31. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu bhaddiye Jjatiyavane 
divaviharagato nipanno hoti. Tassa angamangani vatupatthaddhani honHi. 
Aññatara Itthi passitva angajate abhinisiditva yavadattham katva pakkamI. 
Bhikkhu kilinnam passittva bhagavato etamattham arocesum. “Pañcahi 
bhikkhave akarehi angaJatam kammaniyam hoti: ragena vaccena passavena 
vatena uccalingapanakadatthena. Imehi kho bhikkhave pañcahakarehi 
angaJatam kammaniyam hoti. Atthanametam bhikkhave anavakaso yam 
tassa bhikkhuno ragena angaJatam kammaniyam assa. Araham so bhikkhave 
bhikkhu. Anapatti bhikkhave tassa bhikkhuno ”ti. (43) 


32. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu savatthiyam andhavane 
divaviharagato nipanno hoti. Aññatara gopalika passitva angaJate abhInisId1. 
So bhikkhu pavesanam sadliyl, pavittham sadiyl, thitam sadiyl, uddharanam 
sadiyi. Tassa kukkuccam ahosi —-pe— “Apattim tvam bhikkhu äpanno 
parajikan ”LI. (44) 


33. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu savatthiyam andhavane 
divaviharagato nipanno hot. Aññatara aJapalika passitva —pe— Aññatara 
katthaharika passitva —pe— Aññatara gomayaharlka passitva angajate 
abhinisidi. So bhikkhu pavesanam sadiyl, pavittham sadiyl, thiam sadiy], 
uddharanam sadiyi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu 
apanno paraJikan ”ti. (45-47) 


34. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vesaliyam mahavane 
divaviharagato nippanno hoti. Aññatara Itthi passItva angajate abhinisiditva 
yavadattham katva samanta hasamana thita hoti. So bhikkhu patibuJJh1jitva 
tam itthim etadavoca: “Tuyhidam kamman ”ti. “Ama mayham kamman ti. 
Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Sadiyi tvam bhikkhu ”ti? “Naham bhagava 
JanamI ”ti. “Anapatti bhikkhu aJanantassa ”ti. (48) 
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28. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc đôi lứa với rồng cái. 
—nt— đã thực hiện việc đôi lứa với Dạ-xoa nữ. —nt— đã thực hiện việc đôi 
lứa với ma nữ. —nt— đã thực hiện việc đôi lứa với người vô căn. VỊ ấy đã có 
nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội paraka.” (37-40) 


2o. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị liệt cảm giác. VỊ ấy (nghĩ rằng): 
“Ta đây không cảm giác được lạc hay khổ, như thế ta sẽ không phạm tội” rồi 
đã thực hiện việc đôi lứa. —(như trên)— Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, kẻ rồ dại ấy đã phạm tội para7ika dầu đã cảm giác 
hay đã không cảm giác.” (41) 


3o. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ (nghĩ rằng): “Ta sẽ thực hiện việc đôi 
lứa với người nữ” nhưng chỉ mới chạm vào vị ấy đã hối hận. VỊ ấy đã có nỗi 
nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội para7ka mà phạm 
tội sanghadisesa.” (42) 


31. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ nằm nghỉ ngơi vào ban ngày trong 
khu rừng Jatiya ở thành Bhaddiya. Các phần cơ thể của vị ấy đã bị cương lên 
bởi gió. Có người nữ nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật (vị ấy), đến 
khi đạt được mục đích đã bỏ đi. Các vị tỳ khưu nhìn thấy (vị ấy) bị nhầy nhụa 
nên đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, dương vật trở 
nên thích ứng do năm lý do: do ái dục, do phân, do nước tiểu, do gió, do bị 
cắn bởi sâu bọ. Này các tỳ khưu, đây là năm lý do làm cho dương vật trở nên 
thích ứng. Này các tỳ khưu, dương vật của vị tỳ khưu ấy trở nên thích ứng do 
ái dục là điều không có cơ sở và không hợp lý. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy 
là vị A-la-hán. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy không phạm tội.” (43) 


32. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ nằm nghỉ ngơi vào ban ngày trong 
khu rừng Andha ở thành Savatth1. Có cô chăn bò nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên 
trên dương vật (vị ấy). VỊ tỳ khưu ấy đã ưng thuận việc đưa vào, đã ưng thuận 
khi được đẩy vào, đã ưng thuận khi dừng lại, đã ưng thuận việc rút ra. Vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội para7/ka.” (44) 


33. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ nằm nghỉ ngơi vào ban ngày trong 
khu rừng Andha ở thành SavatthI. Có cô chăn dê nọ nhìn thấy —(như trên)— 
Có cô đi mót củi nọ nhìn thấy —(như trên)— Có cô đi nhặt phân bò nọ nhìn 
thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật (vị ấy). VỊ tỳ khưu ấy đã ưng thuận việc 
đưa vào, đã ưng thuận khi được đẩy vào, đã ưng thuận khi dừng lại, đã ưng 
thuận việc rút ra. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội para7ika.” (45-47) 


34. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ nằm nghỉ ngơi vào ban ngày ở 
Mahavana trong thành Vesali. Có người nữ nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên 
dương vật (vị ấy), sau khi đạt được mục đích đã đứng cạnh bên rồi cười. VỊ tỳ 
khưu ấy thức giấc đã nói với người nữ ấy điều này: - “Có phải việc làm này là 
của cô?” - “Thưa vâng, là việc làm của tôi.” VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như 
trên)— “Này tỳ khưu, ngươi có ưng thuận không?” - “Bạch Thế Tôn, con 
không biết.” - “Này tỳ khưu, vị không biết thì vô tội.” (48) 
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35. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vesaliyam mahavane 
divaviharagato rukkham apassaya nipanno hotil. Aññatara Itthi passitva 
angaJate abhinisidi. So bhikkhu sahasa vutthasi. Tassa kukkuccam ahosi 
—pe— “Sadiyl tvam bhikkhu ”ti? “Naham bhagava sadiymn ”ti. “Anapatti 
bhikkhu asadiyantassa ”ti. (49) 


36. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vesaliyam mahavane 
divaviharagato rukkham apassaya nipanno hotil. Aññatara Itthi passitva 
angaJate abhinisidi. So bhikkhu akkamitva pavattesil.' Tassa kukkuccam 
ahosl —pe— “Sadiyi tvam bhikkhu ”t? “Naham bhagava sadiyIn ”H.. 
“Anapatti bhikkhu asadiyantassa ”tI. (50) 


37. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vesaliyam mahavane 
kutagarasalayam divaviharagato dvaram vivaritva nipanno hotl. Tassa 
angamanganI vatupatthaddhani honti. Tena kho pana samayena sambahula 
Itthiyo gandhañca malañca adaya aramam agamamsu viharapekkhikayo. 
Atha kho ta itthyo tam bhikkhum passitva angajate abhinisiditva 
yvavadattham katva 'purisusabho vatayan tỉ vatva gandhañca malañca 
aropetva pakkamimsu. Bhikkhu kilinnam passitva bhagavato etamattham 
arocesum. 


“Pañcahi bhikkhave akarehi angaJatam kammaniyam hoti: ragena 
Vaccena passavena vatena uccalingapanakadatthena. Imehi kho bhikkhave 
pañcahakarehi angajatam kammaniyam hoti. Atthanametam bhikkhave 
anavakaso, yam tassa bhikkhuno ragena angajatam kammaniyam assa. 
Araham so bhikkhave bhikkhu. Anapatti bhikkhave tassa bhikkhuno. 
AnujJanamI bhikkhave diva patisalliyantena dvaram samvaritva patisalliyitun 
”H. (51) 


38. Tena kho pana samayena aññataro bharukacchako bhikkhu 
supInantena” puranadutiyikaya methunam dhammam patisevitva “assamano 
aham vibbhamissami 'ti bharukaccham gacchanto antaramagse ayasmantam 
upalim passitva etamattham arocesi. Ayasma upaäli evamaha: “Anapatti, 
avuso supInantena ”tI. (52) 


3o. Tena kho pana samayena rajagahe supabba nama upasika 
muddhappasanna' hoti. Sa evamditthika hoti: “Yaä methunam dhammam 
deti, sa aggadanam deti ”ti. Sa bhikkhum passitva etadavoca: “Ehi bhante 
methunam dhammam patiseva ”ti. “Alam bhagini, netam kappatI ”tLi. “Ehi 
bhante urantarikaya“ ghattehi, evam te anapatti bhavissatI ”ti. So bhikkhu 
tatha akasi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu parajJIkassa, 
apatti sanghadisesassa ”tI. (53) 


' pavattesi - Ma; pavatteyi - Syã. 3 mudhappasanna - Ma; muduppasannã - Syä. 
“ supinante - Ma. * ñruntarikäya - Ma, Syã; urantarikãya - PTS. 
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35. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khi nghỉ ngơi vào ban ngày ở 
Mahavana trong thành Vesali đã nằm xuống tựa vào thân cây. Có người nữ 
nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật (vị ấy). Vị tỳ khưu ấy đã lập tức 
đứng dậy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, có phải 
ngươi đã ưng thuận? - “Bạch Thế Tôn, con đã không ưng thuận. - “Này tỳ 
khưu, vị không ưng thuận thì vô tội.” (49) 


36. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khi nghỉ ngơi vào ban ngày ở 
Mahavana trong thành Vesali đã nằm xuống tựa vào thân cây. Có người nữ 
nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật (vị ấy). VỊ tỳ khưu ấy đã nhốm 
dậy khiến cô ấy lăn tròn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, có phải ngươi đã ưng thuận? - “Bạch Thế Tôn, con đã không ưng 
thuận. - “Này tỳ khưu, vị không ưng thuận thì vô tội.” (50) 


37. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khi nghỉ ngơi vào ban ngày tại giảng 
đường Kũtagara ở Mahavana trong thành Vesali đã mở cửa lớn rồi nằm 
xuống. Các phần thân thể của vị ấy đã bị cương lên bởi gió. Vào lúc bấy giờ, 
có nhiều người nữ mang theo vật thơm và tràng hoa đã đi đến tu viện ngắm 
nhìn các trú xá. Khi ấy, những người nữ ấy đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy nên đã 
ngồi lên trên dương vật (vị ấy), đến khi đạt được mục đích đã nói rằng: “Đây 
quả thật là người như bò mộng,” sau khi để lại vật thơm và tràng hoa rồi đã 
bỏ đi. Các vị tỳ khưu nhìn thấy (vị ấy) bị nhầy nhụa nên đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, dương vật trở nên thích ứng do năm lý do: do ái dục, 
do phân, do nước tiểu, do gió, do bị cắn bởi sâu bọ. Này các tỳ khưu, đây là 
năm lý do làm cho dương vật trở nên thích ứng. Này các tỳ khưu, dương vật 
của vị tỳ khưu ấy trở nên thích ứng do ái dục là điều không có cơ sở và không 
hợp lý. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy là vị A-la-hán. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu ấy không có phạm tội. Này các tù khưu, đối uới uị nghỉ ngơi uào ban 
ngà, Ta cho phép nghỉ ngơi sau khi đã đóng cửa lớn lạt.” (B1) 


38. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ người thành phố Bharukaccha trong 
lúc đang ngủ (mơ thấy) đã thực hiện việc đôi lứa với người vợ cũ (nên nghĩ 
rằng): “Fa không còn là Sa-môn nữa, ta sẽ hoàn tục.” Trong lúc đi đến thành 
phố Bharukaccha, giữa đường đã nhìn thấy đại đức Upali và đã kể lại sự việc 
ấy. Đại đức Upali đã nói như vầy: - “Này đại đức, với vị đang ngủ mơ thì 
không phạm tội.” (52) 


3o. Vào lúc bấy giờ, nữ cư sĩ tên Supabba ở trong thành Rajagaha là người 
có đức tin mù quáng. Cô ấy có tri kiến như vầy: “Người nữ nào dâng cúng 
việc đôi lứa thì người nữ ấy dâng cúng vật thí tối thượng.” Sau khi nhìn thấy 
vị tỳ khưu, cô ấy đã nói điều này: - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện 
việc đôi lứa. - “Này chị gái, thôi đi. Việc ấy không được phép. - “Thưa ngài, 
hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở giữa hai bắp vế; như thế ngài sẽ không phạm tội. 
VỊ tỳ khưu ấy đã làm như thế. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này 
tỳ khưu, không phạm tội para7ika mà phạm tội sanghadisesa.” (53) 


9] 


Parajikapalh Pathamaparqjikan 


4o. Tena kho pana samayena rajagahe supabba nama upasika 
muddhappasanna hoti. Sa evam ditthika hoti: “Ya methunam dhammam 
deti, sa aggadanam detI ti. Sa bhikkhum passttva etadavoca: “Ehi bhante 
methunam dhammam patiseva ”ti. “Alam bhagini, netam kappatI ”tl. “Ehi 
bhante nabhiyam' ghattehi, —pe— “Ehi bhante udaravattiyam? ghattehi, 
—pe— “Ehi bhante upakacchake ghattehi, —-pe— “Ehi bhante gIvayam' 
ghattehi, —-pe— “Ehi bhante kannacchidde ghattehi, —pe— “Ehi bhante 
kesavattiyam' ghattehil, —pe— “Ehi bhante angulantarikaya ghattehl, —pe— 
“Ehi bhante hatthena upakkamitva mocessamIl, evam te anapatti bhavissati 
”ti. So bhikkhu tatha akasi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu 
paraJIkassa, apatti sanghadisesassa ”tI. (54-61) 


41. Tena kho pana samayena savatthiyam saddha nama upasika 
muddhappasanna hoti. Sa evam ditthika hoti: “Ya methunam dhammam 
deti, sa aggadanam detI ”ti. Sa bhikkhum passitva etadavoca: “Ehi bhante 
methunam dhammam patiseva ”ti. “Alam bhagimi, netam kappati”ti. “Ehi 
bhante urantarikaya ghattehil, —pe— “Ehi bhante hatthena upakkamitva 
mocessami, evam te anapatti bhavissatI ”ti. So bhikkhu tatha akasl. Tassa 
kukkuccam ahosil _—-pe_— “Anapati bhikkhu parajikassa, apatti 
sanghadisesassa ”tI. (62-70) 


42. Tena kho pana samayena vesaliyam liechavikumaraka bhikkhum 
gahetva bhikkhuniya vippatipadesum. Ubho sadiyImsu. “Ubho nasetabba.” 
—pe— Ubho na sadiyImsu. “Ubhinnam anapatti.” (71) 


43. Tena kho pana samayena vesaliyam licchavikumaraka bhikkhum 
gahetva sikkhamanaya vippatipadesum. —pe— samaneriya vippatipadesum. 
Ubho sadiyimsu. “Ubho nasetabba.” —pe— Ubho na sadiyImsu. “Ubhinnam 
anapattI.” (72-73) 


44. Tena kho pana samayena vesaliyam liechavikumaraka bhikkhum 
gahetva vesiya vippatipadesum —pe— pandake vippatipadesum —pe— 
gihiniya vippatipadesum —pe— Bhikkhu sadiyi. “Bhikkhu nasetabbo.” —pe— 
Bhikkhu na sadiy1. “Bhikkhussa anapatti.” (74-76) 


45. Tena kho pana samayena vesaliyam licchavikumaraka bhikkhu 
gahetva aññamaññam vippatipadesum. Ubho sadiyimsu. “Ubho nasetabba.” 
—pe— Ubho na sadiyImsu. “Ubhinnam anapatti.” (77) 


' nabhïyã - PTS. “ ndaravatftiyä - PTS. 3 givaya - PTS. * kesavattiyä - PTS. 
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4o. Vào lúc bấy giờ, nữ cư sĩ tên Supabba ở trong thành Rajagaha là 
người có đức tin mù quáng. Cô ấy có quan điểm như vây: “Người nữ nào 
dâng cúng việc đôi lứa thì người nữ ấy dâng cúng vật thí tối thượng.” Sau khi 
nhìn thấy vị tỳ khưu, cô ấy đã nói điều này: - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy 
thực hiện việc đôi lứa.” - “Này chị gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.” - 
“Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở lỗ rún; ... Thưa ngài, hãy đến. Ngài 
hãy cọ xát ở bụng; ... Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở nách; ... Thưa 
ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở cổ; ... Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở 
lỗ tai; ... Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở bím tóc; ... Thưa ngài, hãy 
đến. Ngài hãy cọ xát ở giữa hai ngón tay; ... Thưa ngài, hãy đến. Tôi sẽ dùng 
tay ra sức và làm (ngài) xuất tỉnh; như thế ngài sẽ không phạm tội.” Vị tỳ 
khưu ấy đã làm như thế. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, không phạm tội para7ika mà phạm tội sanghadisesa.” (54-61) 


41. Vào lúc bấy giờ, nữ cư sĩ tên Saddha ở trong thành SavatthI là người 
có đức tin mù quáng. Cô ấy có quan điểm như vầy: “Người nữ nào dâng cúng 
việc đôi lứa thì người nữ ấy dâng cúng vật thí tối thượng.” Sau khi nhìn thấy 
vị tỳ khưu, cô ấy đã nói điều này: - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện 
việc đôi lứa.” - “Này chị gái, thôi đi. Việc ấy không được phép. - “Thưa ngài, 
hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở giữa hai bắp vế; —nt— Thưa ngài, hãy đến. Tôi sẽ 
đến gần và dùng tay làm (ngài) xuất tỉnh; như thế ngài sẽ không phạm tội.” 
Vị tỳ khưu ấy đã làm như thế. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội para7ika mà phạm tội sanghadisesa.” (62-70) 


42. Vào lúc bấy giờ, các vương tử Licchavi ở thành Vesali đã bắt giữ vị tỳ 
khưu rồi buộc phải phạm giới với vị tỳ khưu ni. Cả hai đã ưng thuận. - “Cả 
hai nên bị trục xuất.” —(như trên)— Cả hai đã không ưng thuận. - “Cả hai 
đều vô tội.” (71) 


43. Vào lúc bấy giờ, các vương tử Licchavi ở thành Vesali đã bắt giữ vị tỳ 
khưu rồi buộc phải phạm giới với cô ni tu tập sự. —nt— rồi buộc phải phạm 
giới với vị sa di ni. Cả hai đã ưng thuận. - “Cả hai nên bị trục xuất.” —(như 
trên)— Cả hai đã không ưng thuận. - “Cả hai đều vô tội.” (72-73) 


44. Vào lúc bấy giờ, các vương tử Licchavi ở thành Vesali đã bắt giữ vị tỳ 
khưu rồi buộc phải phạm giới với gái điếm. —nt— rồi buộc phải phạm giới 
với người vô căn. —nt— rồi buộc phải phạm giới với nữ gia chủ. VỊ tỳ khưu đã 
ưng thuận. - “Vị tỳ khưu nên bị trục xuất.” —-(như trên)— VỊ tỳ khưu đã 
không ưng thuận. - “VỊ tỳ khưu vô tội.” (74-76) 


45. Vào lúc bấy giờ, các vương tử Licchavi ở thành Vesali đã bắt giữ vị tỳ 
khưu rồi buộc phải phạm giới lẫn nhau. Cả hai đã ưng thuận. - “Cả hai nên bị 
trục xuất.” —nt— Cả hai đã không ưng thuận. - “Cả hai đều vô tội.” (77) 
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46. Tena kho pana samayena aññataro buddhapabbajito bhikkhu 
puranadutiyikaya dassanam agamasi. Sa “ehi bhante vibbhama ti aggahesil. 
So bhikkhu patikkamanto uttano paripatl Sa ubbhuJiva' angajate 
abhinisidi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu asadiyantassa 
”t. (78) 


47. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu araññe viharati. 
Migapotako tassa passavatthanam agantva passavam pivanto mukhena 
angaJatam aggahesi. So bhikkhu sadiyl. Tassa kukkuccam ahosil. Bhagavato 
etamattham arocesi. —pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno parajikan ”ti. 
(79) 


Pathamaparajikam samattam. 


--ooOOO-- 
2.2. DUTIYAPARAJIKAM 


1. Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharati g1jjhakute pabbate. 
Tena kho pana samayena sambahula sandittha sambhatta bhikkhu 
isigilipasse tinakutiyo karitvä vassam upagacchimsu. Ayasma ˆpi đhaniyo 
kumbhakaraputto tinakutikam karitva vassam upagacchI. 


2. Atha kho te bhikkhũ vassam vuttha temasaccayena tinakutiyo 
bhimnditva tinañca katthañca patisametva Jjanapadacarikam pakkamimsu. 
Ayasma pana đhaniyo kumbhakaraputto tattheva vassam vasi, tattha 
hemantam, tattha gimham. 


3. Atha kho ayasmato đdhaniyassa kumbhakaraputtassa gamam pindaya 
pavitthassa tinahariyo katthahariyo tinakutikam bhinditva tinañca katthañca 
adaya agamamsu. 


4. Dutiyampli kho ayasma đhaniyo kumbhakaraputto tinañca katthañca 
samkaddhitva tinakutikam akasil. Dutiyampi kho ayasmato dhaniyassa 
kumbhakaraputtassa gamam pindaya pavitthassa tinahariyo katthaharlyo 
tinakutikam bhinditva tinañca katthañca adaya agamamsu. 


5. Tatiyampi kho ayasma đhaniyo kumbhakaraputto tinañca katthañca 
samkaddhitva tinakutikam akasi. TatiyampI kho ayasmato dhaniyassa 
kumbhakaraputtassa gamam pindaya pavitthassa tinahariyo katthaharlyo 
tinakutikam bhinditva tinañca katthañca adaya agamamsu. 


' ubbhajitvã - Ma. 
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46. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ xuất gia lúc tuổi đã lớn. VỊ ấy đã đi 
gặp người vợ cũ. Cô ấy đã níu giữ lại (nói rằng): - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài 
hãy hoàn tục.” Vị tỳ khưu ấy trong lúc bước lui đã té ngửa ra. Cô ấy đã giở (y) 
lên rồi ngồi lên trên dương vật (vị ấy). VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như 
trên)— “Này tỳ khưu, vị không ưng thuận thì vô tội.” (78) 


47. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ ngụ ở trong rừng. Có con nai tơ đã đi 
đến chõ tiểu tiện của vị ấy. Trong lúc đang uống nước tiểu, nó đã dùng miệng 
ngậm lấy dương vật (vị ấy). Vị tỳ khưu ấy đã ưng thuận. VỊ ấy đã có nỗi nghỉ 
hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội para7/1ka.” (79) 


Dứt điêu parajika thứ nhất. 


--ooOOO-- 


2. 2. ĐIỀU PARAJIKA THỨ NHÌ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, ở núi 
Gijjhakuta. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu thân thiết đồng quan điểm đã 
dựng lên ở sườn núi Isigili những túp lều bằng cỏ rồi vào mùa (an cư) mưa. 
Đại đức Dhanïya con trai người thợ gốm cũng đã dựng lên túp lều bằng cỏ và 
vào mùa (an cư) mưa. 


2. Sau đó, khi đã sống qua mùa mưa đến hết ba tháng, các vị tỳ khưu ấy 
đã tháo gỡ các túp lều cỏ, thu xếp cỏ và gõ lại, rồi ra đi du hành trong xứ sở. 
Còn đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã cư trú mùa mưa ở chính nơi 
ấy, mùa lạnh ở nơi ấy, và mùa nóng ở nơi ấy. 


3. Sau đó, lúc đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã đi vào làng để 
khất thực, những cô cắt cỏ, những cô mót củi đã tháo gỡ túp lều cỏ, đoạt lấy 
cỏ và gõ, rồi (mang) đi. 


4. Đến lần thứ nhì, đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã gom góp 
cỏ và gõ rồi dựng lên túp lều cỏ. Đến lần thứ nhì, lúc đại đức Dhanïya con trai 
người thợ gốm đã đi vào làng để khất thực, những cô cắt cỏ, những cô mót 
củi đã tháo gỡ túp lều cỏ, đoạt lấy cỏ và gõ, rồi (mang) đi. 


5. Đến lần thứ ba, đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã gom góp cỏ 
và gỗ rồi dựng lên túp lều cỏ. Đến lần thứ ba, lúc đại đức Dhaniya con trai 
người thợ gốm đã đi vào làng để khất thực, những cô cắt cỏ, những cô mót 
củi đã tháo gỡ túp lều cỏ, đoạt lấy cỏ và gõ, rồi (mang) đi. 
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6. Atha kho ayasmato đhaniyassa kumbhakaraputtassa etadahosi: “Yava 
tatiyakam kho me gamam pindaya pavitthassa tinahariyo katthahariyo 
tinakutikam bhinditva tinañca katthañca adaya agamamsu. Aham kho pana 
susikkhito anavayo sake acariyake kumbhakarakamme pariyodatasippo, 
yannunaham samam cikkhallam madditva sabbamattkamayam kutikam 
kareyyan ”Li. 


7. Atha kho ayasma dhaniyo kumbhakaraputto samam cikkhallam 
madditva sabbamattikamayam kutkam karltva tinañca katthañca 
gomayañca samkaddhitva tam kutikam pacil. Sa ahosi kutika abhirupa 
dassanya pasadika lohitika,' seyyathapIl Indagopako. Seyyathapil nama 
kinkimikasaddo? evamevam tassa kutikaya saddo ahosil. 


8. Atha kho bhagava sambahulehi bhikkhuhi saddhim giJJhakuta pabbata 
orohanto addasa tam kutikam abhirũpam dassaniyam pasadikam lohitikam. 
Disvana bhikkhu amantesi: “Kim etam bhikkhave abhirupam dassaniyam 
pasadikam lohitikam' seyyathapI indagopako ”ti? 


9. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. Vigarahi 
buddho bhagava: “Ananucchaviyam bhikkhave tassa moghapurisassa 
ananulomikam appatirũpam assamanakam akappiyam akaramyam. Katham 
hi nama so bhikkhave moghapuriso sabbamattikamayam kutikam karissatI? 
Na hi nama bhikkhave tassa moghapurisassa panesu anuddaya anukampa 
avihesa bhavissatl. Gacchathetam bhikkhave kutikam bhindatha. Mã 
pacchma janata panesu patabyatam apajji Na ca bhikkhave 
sabbamattikamaya kutika katabba, yo kareyya apatti dukkatassa ”ti. 


10. “Evam bhante ”ti kho te bhikkhu bhagavato patissutva yena sa kutika 
tenupasankamimsu, upasankamitva tam kutikam bhindimsu. Atha kho 
ayasma dhaniyo kumbhakaraputto te bhikkhU etadavoca: “Kissa me tumhe 
avuso kutikam bhindatha ”t? “Bhagava avuso bhedapetIi ”ti. “Bhindathavuso 
sace dhammassamI bhedapetI ”ti. 


1l. Atha kho ayasmato dhaniyassa kumbhakaraputtassa etadahosl: 
“Yavattatiyakam kho me gamam pindaya pavitthassa tinahariyo katthahariyo 
tiaakutikam bhinditva tinañca katthañca adaya agamamsu. YapI maya 
sabbamattikamaya kutika kata, sa 'pI bhagavata bhedapita. Atthi ca me 
darugahe ganako sandittho, yannunaham darugahe ganakam darunl yacitva 
darukuddikam kutikam' kareyyan ”LI. 


' ]ohitakã - Syã. * lohitakam - Syã. 
? kinkanikasaddo - Ma. * đarukutikam - Ma, Syä, PTS. 
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6. Khi ấy, đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã khởi ý điều này: 
“Quả thật đã đến lần thứ ba, lúc ta đã đi vào làng để khất thực, những cô cắt 
cỏ, những cô mót củi đã tháo gỡ túp lều cỏ, đoạt lấy cỏ và gõ, rồi (mang) đi. 
Vả lại, ta đã khéo học tập nghề làm đồ gốm ở nơi thầy ta, không sai sót, và có 
tay nghề thiện xảo; hay là ta nên đích thân nhồi trộn đất bùn và tạo nên một 
túp lều toàn bằng đất sét?” 


7. Sau đó, đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã đích thân nhồi trộn 
đất bùn và tạo nên một túp lều toàn bằng đất sét, rồi đã thu nhặt cỏ, củi, 
phân bò khô, và nung chín túp lều ấy. Túp lều ấy đẹp đế, đáng nhìn, xinh 
xắn, có màu đỏ như cánh kiến. Giống như tiếng vang của cái chuông nhỏ, âm 
thanh của túp lều ấy cũng tương tợ như thế. 


8. Sau đó, đức Thế Tôn trong lúc từ núi Gijjhakuta đi xuống cùng với 
nhiều vị tỳ khưu đã nhìn thấy túp lều đẹp đế, đáng nhìn, xinh xắn, có màu đỏ 
như cánh kiến ấy, sau khi nhìn thấy đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, cái vật đẹp đế, đáng nhìn, xinh xắn, có màu đỏ như cánh kiến kia là vật 
gì vậy?” 


9. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho kẻ 
rồ dại ấy, thật không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, không 
được phép, không nên làm! Này các tỳ khưu, vì sao kẻ rồ dại ấy lại đích thân 
nhồi trộn đất bùn và tạo nên một túp lều toàn bằng đất sét? Này các tỳ khưu, 
kẻ rồ dại ấy quả không có sự quan tâm, không có lòng thương xót, không có 
tâm vô hại đối với các sanh mạng! Này các tỳ khưu, hãy đi và phá vỡ túp lều 
ấy. Chớ để loài người sau này (theo gương đó) gây nên việc giết hại các sanh 
mạng. Nàu các tù khưu, không nên thực hiện cốc liêu toàn bằng đất sét; uị 
nào thực hiện thì phạm tột dukkata. 


1O. - “Bạch ngài, xin vâng.” Các vị tỳ khưu ấy nghe theo đức Thế Tôn đã đi 
đến túp lều ấy, sau khi đến đã phá vỡ túp lều ấy. Khi ấy, đại đức Dhaniya con 
trai người thợ gốm đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này các đại đức, 
vì sao các vị phá vỡ túp lều của tôi vậy?” - “Này đại đức, đức Thế Tôn bảo phá 
vỡ.” - “Này các đại đức, nếu bậc Pháp Chủ bảo phá vỡ thì các vị hãy phá vỡ 
đi.” 


11. Sau đó, đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã khởi ý rằng: “Quả 
thật đã đến lần thứ ba, lúc ta đã đi vào làng để khất thực, những cô cắt cỏ, 
những cô mót củi đã tháo gỡ túp lều cỏ, đoạt lấy cỏ và gõ, rồi (mang) đi. Ngay 
cả túp lều toàn bằng đất sét được ta tạo nên cũng đã bị đức Thế Tôn cho phá 
vỡ. Và có viên quản lý kho gỗ là người đồng đạo với ta; hay là ta nên yêu cầu 
viên quản lý kho gỗ các cây gỗ rồi tạo nên túp lều bằng gỗ?” 
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12. Atha kho ayasma dhaniyo kumbhakaraputto yena darugahe ganako 
tenupasankaml, upasankamitva darugahe ganakam etadavoca: “Yava 
tatiyakam kho me ävuso gamam pindaya pavitthassa tinhariyo katthahariyo 
tiaakutikam bhinditva tinañca katthañca adaya agamamsu. YapI maya 
sabbamattikamaya kutika kata, sapi bhagavata bhedapita. Dehi me avuso 
daruni, Icchami darukuddikam kutikam katun ti. “Natthi bhante tadisani 
darunl vyanaham ayyassa dadeyyam. Atthi bhante devagahadaruni 
nagarapatisankharikani apadatthaya nikkhittanl. Sace tani raja dapeti, 
harapetha bhante ”ti. “Dinnanl avuso rañña ”ti. 


13. Atha kho darugahe ganako “me kho samana sakyaputtiya 
dhammacarno samacarino brahmacarino saccavadino silavanto 
kalyanadhamma. RaJapimesam abhippasanno. Na arahati adinnam dinnanti 
vattun ti ayasmantam dhaniyam kumbhakaraputtam etadavoca: “Harapetha 
bhante ”tH. Atha kho ayasma đdhaniyo kumbhakaraputto tani daruni 
khandakhandikam chedapetva sakatehi nibbahapetva darukuddikam 
kutikam akasI. 


14. Atha kho vassakaro brahmano magadhamahamatto rajagahe 
kammante anusaññayamano yena darugahe ganako tenupasankami, 
upasankamitva darugahe ganakam etadavoca: “Yani tan bhane 
devagahadaruni nagarapatisankharikani apadatthaya nikkhittani, kaham 
tan darun ”tH? “Tan samil, daruni devena ayyassa đhaniyassa 
kumbhakaraputtassa dinnanI ”ti. 


15. Atha kho vassakaro brahmano magadhamahamatto anattamano 
ahosil: “Katham hi nama devo devagahadaruni nagarapatisankharikam 
apadatthaya nikkhittan1i dhaniyassa kumbhakaraputtassa dassatI ”ti? 


16. Atha kho vassakaro brahmano magadhamahamatto yena raja 
magadho seniyo bimbisaro tenupasankamil, upasankamitva räjanam 
magadham seniyam bimbisaram etadavoca: “Saccam kira deva devena' 
devagahadarunl nagarapatisankharikani apadatthaya nikkhittani dhaniyassa 
kumbhakaraputtassa dinnanI ”ti? “Ko evamaha ”t? “Darugahe ganako deva 
”H. “Tena hi brahmana darugahe ganakam anapehI ”ti. 


17. Atha kho vassakaro brahmano magadhamahamatto darugahe 
ganakam baddham” anapesi. Addasa kho ayasma dhaniyo kumbhakaraputto 
darugahe ganakam baddham? niyamanam.ì Disvana darugahe ganakam 
etadavoca: “Kissa tvam avuso baddho nIyyasi ”ti? “Tesam bhante darũnam 
kicca ”H. “Gacchavuso ahampi agacchaml ”ti. “Eyyasi bhante puraham 
haññamlI ”tI. 


' saccam kira devena - Ma, Syã. 3 niyyamänam - Ma, PTS. * bandho - Ma, Syã. 
*“ bandham - Ma, Syã. ” niyyäsï tỉ - Ma; niyasi tỉ - Syã; niyyasl ti - PTS. 
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12. Sau đó, đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã đi đến gặp viên 
quản lý kho gõ, sau khi đến đã nói với viên quản lý kho gõ điều này: - “Này 
đạo hữu, quả đã đến lần thứ ba, lúc ta đã đi vào làng để khất thực, những cô 
cắt cỏ, những cô mót củi đã tháo gỡ túp lều cỏ, đoạt lấy cỏ và gõ, rồi (mang) 
đi. Ngay cả túp lều toàn bằng đất sét được ta tạo nên cũng đã bị đức Thế Tôn 
cho phá vỡ. Này đạo hữu, hãy cho ta các cây gỗ; ta muốn thực hiện túp lều 
bằng gõ.” - “Thưa ngài, các cây gỗ mà tôi có thể dâng ngài thì các loại như thế 
ấy không có. Thưa ngài, có những cây gỗ thuộc quốc khố là vật liệu tu bổ 
thành phố được để riêng phòng lúc hữu sự, nếu đức vua bảo cho các thứ ấy 
thì thưa ngài, ngài hãy bảo người mang đi.” - “Này đạo hữu, đã được đức vua 
cho rồi.” 


13. Khi ấy, viên quản lý kho gõ (nghĩ rằng): “Các Sa-môn Thích tử này quả 
thật là những vị thực hành Pháp, là những vị thực hành sự an tịnh, là những 
vị có Phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp. Ngay cả đức 
vua cũng tịnh tín những vị này. Không thể nào (họ) lại nói: “Đã được cho về 
vật chưa được cho,” nên đã nói với đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm 
điều này: - “Thưa ngài, ngài hãy cho người mang đi.” Sau đó, đại đức 
Dhaniya con trai người thợ gốm đã cho người cắt xẻ các cây gõ ấy thành từng 
miếng, đã cho chuyển đi bằng các xe tải, rồi đã thực hiện túp lều bằng gõ. 


14. Sau đó, Bà-la-môn Vassakara là quan đại thân xứ Magadha trong lúc 
đi thanh tra các công việc trong thành Rajagaha đã đi đến gặp viên quản lý 
kho gõ, sau khi đến đã nói với viên quản lý kho gõ điều này: - “Này khanh, có 
những cây gõ thuộc quốc khố là vật liệu tu bổ thành phố được để riêng phòng 
lúc hữu sự, những cây gõ ấy đâu rồi?” - “Thưa quan lớn, những cây gỗ ấy đã 
được đức vua cho đến ngài Dhaniya con trai người thợ gốm rồi.” 


15. Khi ấy, Bà-la-môn Vassakara quan đại thần xứ Magadha đã trở nên 
không hoan hỷ (nghĩ rằng): “Vì sao đức vua lại cho Dhaniya con trai người 
thợ gốm những cây gỗ thuộc quốc khố là vật liệu tu bổ thành phố được để 
riêng phòng lúc hữu sự?” 


16. Sau đó, Bà-la-môn Vassakara quan đại thần xứ Magadha đã đi đến 
gặp đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha, sau khi đến đã nói với đức vua 
Seniya Bimbisara xứ Magadha điều này: - “Tâu bệ hạ, nghe nói những cây gỗ 
thuộc quốc khếố là vật liệu tu bổ thành phố được để riêng phòng lúc hữu sự đã 
được bệ hạ cho đến Dhaniya con trai người thợ gốm, có đúng không vậy?” - 
“Ai đã nói như thế?” - “Tâu bệ hạ, viên quản lý kho gõ.” - “Này Bà-la-môn, 


^ 


vậy thì khanh hãy cho lệnh gọi viên quản lý kho gỗ. 


17. Sau đó, Bà-la-môn Vassakara quan đại thần xứ Magadha đã truyền 
lệnh trói viên quản lý kho gõ. Đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã 
nhìn thấy viên quản lý kho gõ bị trói lại và đang bị dẫn đi, sau khi nhìn thấy 
đã nói với viên quản lý kho gõ điều này: - “Này đạo hữu, vì sao ngươi bị trói 
và bị dẫn đi vậy?” - “Thưa ngài, vì sự việc của những cây gỗ ấy.” - “Này đạo 
hữu, ngươi cứ đi. Ta cũng đi nữa.” - “Thưa ngài, ngài nên đi đến trước khi tôi 
bị giết chết.” 
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18. Atha kho ayasma dhaniyo kumbhakaraputto yena rañño magadhassa 
seniyassa bimbisarassa nivesanam tenupasankami, upasankamitva paññatte 
asane nisIdi. Atha kho raja magadho seniyo bimbisaro yenayasma dhaniyo 
kumbhakaraputto tenupasankami, upasankamitva ayasmantam dhaniyam 
kumbhakaraputtam abhivadetva ekamantam nisIdi. Ekamantam nIsinno kho 
raJa magadho seniyo bimbisaro ayasmantam dhaniyam kumbhakaraputtam 
etadavoeca: 


19. “Saccam kira maya bhante devagahadaruni nagarapatisankharikani 
apadatthaya nikkhittani ayyassa dinnanI ”ti? “Evam maharaJa ”tl. “Mayam 
kho bhante raJano nama bahukicca bahukaraniya. Datvapil nassareyyama. 
Ingha bhante sarapehI ”ti. “Sarasi tvam maharaja, pathamabhisitto evaripim 
vacambhasita:' “Dinnam yeva samanabrahmananam tinakatthodakam 
paribhuñJantu ”ti. “Saramaham bhante, santi bhante samanabrahmana 
lajino kukkuccaka sikkhakama. Tesam appamattake` pI kukkuccam 
uppajJJaH. Tesam maya sandhaya bhasitam. Tañca kho araññe 
apariggahitam. So tvam bhante tena lesena darũni adinnam haritum 
maññasl. Katham hi nama madiso samanam va brahmanam va vijite 
vasantam haneyya va, bandheyya va, pabbaJeyya va? Gaccha bhante. Lomena 
tvam mutto si.” Massu punapl evarupam akasI ”tI. 


2o. Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Alajjino Ime samana 
sakyaputtiya dussila musavadino. Ime hi nama dhammacarino samacarino 
brahmacarIno saccavadino silavanto kalyanadhamma patijanissanti. Natthi 
Inesamn samaññam, natthi imesam brahmaññam. Nattham Imesam 
samaññam, nattham Imesam brahmaññam. Kuto imesam samaññam, kuto 
Imesam brahmaññam? Apagata Ime samañña, apagata ime brahmañña. 
RaJanampime vañcenti. Kimpanaññe manusse “ti? 


21. Assosunm kho bhikkhu tesan manussanam ujjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Ye te bhikkhu appiccha santuttha laJJino 
kukkuccaka sikkhakama, te uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama 
ayasma đhaniyo kumbhakaraputto rañño daruni adinnam adiyissati ”tH? 
Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


' bhãsitam - PTS. ? mukko - Simu. 
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18. Sau đó, đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã đi đến hậu cung 
của đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha, sau khi đến đã ngồi xuống trên 
chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã 
đi đến gặp đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm, sau khi đến đã đảnh lễ 
đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã 
ngồi xuống một bên, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã nói với đại 
đức Dhaniya con trai người thợ gốm điều này: 


190. - “Thưa ngài, nghe nói những cây gỗ thuộc quốc khố là vật liệu tu bổ 
thành phố được để riêng phòng lúc hữu sự đã được trãm cho đến ngài, có 
đúng không vậy?” - “Tâu đại vương, đúng vậy.” - “Thưa ngài, chúng tôi là 
những vị vua có nhiều phận sự, có nhiều việc phải làm, ngay cả sau khi đã 
cho chúng tôi cũng không thể nhớ được. Thưa ngài, giờ xin hãy nhắc lại.” - 
“Tâu đại vương, ngài có nhớ khi được phong vương lần thứ nhất ngài đã 
tuyên bố lời như vầy: “Cỏ, gõ, và nước đã được dâng đến các Sa-môn và Bà- 
la-môn, hãy để cho các vị sử dụng.” - “Thưa ngài, trãm đã nhớ rồi. Thưa 
ngài, có những Sa-môn và Bà-la-môn khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học 
tập, các vị ấy có sự hối hận cho dù sự việc là nhỏ nhặt, và vật đã được trãm 
nói có liên quan đến các vị ấy là vật vô chủ ở trong rừng. Thưa ngài, ngài đây 
suy nghĩ dùng mưu mẹo ấy để lấy vật chưa được cho là các cây gỗ. Làm sao 
trãm đây có thể hành hạ, hoặc giam giữ, hoặc trục xuất vị Sa-môn hay vị Bà- 
la-môn đang cư ngụ trong lãnh thổ được? Thưa ngài, ngài hãy đi. Ngài được 
tự do nhờ vào hình tướng. Ngài cũng chớ có tái phạm việc như vầy nữa!” 


2o. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các Sa-môn Thích tử 
này không biết hổ thẹn, giới hạnh xấu xa, nói láo. Chính các vị này làm ra vẻ 
là có sự thực hành Pháp, có thực hành sự an tịnh, có Phạm hạnh, nói lời chân 
thật, có giới hạnh, có thiện pháp! Các vị này không có Sa-môn hạnh, các vị 
này không có Phạm hạnh! Sa-môn hạnh của các vị này đã bị hư hỏng, Phạm 
hạnh của các vị này đã bị hư hỏng! Sa-môn hạnh của các vị này đâu rồi? 
Phạm hạnh của các vị này đầu rồi? Sa-môn hạnh của các vị này đã không 
còn! Phạm hạnh của các vị này đã không còn! Các vị này còn đánh lừa ngay 
cả đức vua, thì còn gì nữa đối với những người khác?” 


21. Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Các 
tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học 
tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Dhaniya 
con trai người thợ gốm lại lấy vật chưa được cho là các cây gỗ của đức vua 
vậy?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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22. Atha kho bhagava etasmimm nidane etasmim  pakarane 
bhikkhusangham sannIpatapetva ayasmantam dhaniyam 
kumbhakaraputtam patipucchi: “Sacceam kira tvam dhaniya rañño darunI 
adinnam adiyL ”t?' “Saccam bhagava ”H. Vigarahi buddho bhagava: 
“Ananucchaviyam moghapurisa, ananulomikam appatirũpam assamanakam 
akapplyam akaraniyam. Katham hi nama tvam moghapurisa, rañño daruni 
adinnam adiyissasi? Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya 
pasannanam va bhiyyobhavaya Atha khvetam moghapurisa, 
appasannanañceva appasadaya pasannanañca ekaccanam aññathattaya ”H. 


23. Tena kho pana samayena aññataro puranavohariko mahamatto 
bhikkhusu pabbajito bhagavato avidure nisinno hoti. Atha kho bhagava tam 
bhikkhum etadavoca: “Kittakena kho bhikkhu, raja magadho seniyo 
bimbisaro coram gahetva hanti va bandhati va pabbaJeti va ”ti? “Padena va 
bhagava padarahena va” ”ti. Tena kho pana samayena raJagahe pañcamasako 
pado hoti. Atha kho bhagava ayasmantam dhaniyam kumbhakaraputtam 
anekapariyayena vigarahitva dubharataya —pe— Evañca pana bhikkhave 
Iimam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bDhikkhu qadinnam theuuasankhatam adiueuua, uatharupe 
qdinnadane rdajano coramn gahetua haneuyu1mn 0ä Dbandheuuumn ua 
pabbaJeuuum uqa coro sỉ balo sĩ rmnùlho sỉ theno sĩ TH, tatharupam bhikkhu 
adinnam adiuamnano auamp1 parq7iko hoti asarnu0so ”tI. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam ho. 
[Mũlapaññatti] 


1. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu rajakattharanam 
gantva raJakabhandikam avaharitva aramam haritva bhaJesum. Bhikkhu eva 
mahamsu: “Mahapuññãattha tumhe avuso, bahum tumhakam cIlvaram 
uppannan ”tH. “Kuto avuso amhakam puñãam? Idan mayam 
raJakattharanam gantva raJakabhandikam avaharimha ”ti. “NÑanu avuso 
bhagavata sikkhapadam paññattam, kissa tumhe avuso raJakabhandikam 
avaharittha ”t? “Saccam avuso bhagavata sikkhapadam paññattam, tañca 
kho game no araññe ti. 


2. “Nanu avuso tatheva tam hoti. Ananucchaviyam avuso ananulomikam 
appatirupam assamanakam akapplyam akaranryam. Katham hi nama tumhe 
avuso raJjakabhandikam avaharIssatha? 


' ãdiyasi tỉ - Syã. ˆ padena vã bhagavã padãrahena vã atirekapadenava - Syã, PTS. 
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22. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm rằng: - 
“Này Dhaniya, nghe nói ngươi lấy vật chưa được cho là các cây gỗ của đức 
vua, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không 
tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ 
rồ dại, vì sao ngươi lại lấy vật chưa được cho là các cây gỗ của đức vua vậy? 
Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ 
dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa 
có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.” 


23. Vào lúc bấy giờ, có vị nọ trước kia là quan đại thần xử án nay đã xuất 
gia ở nơi các tỳ khưu, đang ngồi cách đức Thế Tôn không xa. Khi ấy, đức Thế 
Tôn đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này tỳ khưu, với mức bao nhiêu thì 
đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha (sẽ) hành hạ, hoặc giam giữ, hoặc trục 
xuất kẻ trộm cắp sau khi bắt được?” - “Bạch Thế Tôn, với một pada, hoặc 
tương đương với một pada.” Vào lúc bấy giờ, ở thành Rajagaha năm rnasaka 
thì bằng một pada.”! Khi ấy, đức Thế Tôn đã khiển trách đại đức Dhaniya con 
trai người thợ gốm bằng nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp 
dưỡng, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào lấu uật không được cho theo lối trộm cướp; tương tợ 
như trong uụ đánh cắp, các uị uua sau khi bắt được kẻ trộm thì có thể hành 
hạ, hoặc có thể giam giữ, hoặc có thể trục xuất (phán rằng): Ngươi là kẻ 
trộm, ngươi là kẻ ngu, ngươi là kẻ khờ, ngươi là kẻ cướp; tương tợ như 
thế, uị tù khưu khi lấu uật không được cho, uị nàu cũng là uị phạm tội 
parqaƒka, không được cộng trú.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
[Sự quy định căn bản] 


1. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi đến chỗ nhuộm y và lấy 
trộm gói đồ nhuộm mang về tu viện chia nhau. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - 
“Này các đại đức, các vị thật là đại phước! Có nhiều y đã được phát sanh đến 
các vị.” - “Này các đại đức, do đầu mà chúng tôi có phước? Hôm nay, chúng 
tôi đã đi đến chỗ nhuộm y và lấy trộm gói đồ nhuộm.” - “Này các đại đức, 
không phải điều học đã được đức Thế Tôn quy định hay sao? Này các đại đức, 
tại sao các người lại lấy trộm gói đồ nhuộm?” - “Này các đại đức, đúng vậy. 
Điều học đã được đức Thế Tôn quy định và điều ấy là ở trong làng, không 
phải ở trong rừng.” 


2. - “Này các đại đức, điều ấy không phải là như thế hay sao? Này các đại 
đức, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp Sa- 
môn, không được phép, không nên làm! Này các đại đức, vì sao các đại đức 
lại lấy trộm gói đồ nhuộm? 


103 


Parajkapali Dutiapara7ikamn 


Netam avuso appasannanam va pasadaya pasannanam va 
bhiyyobhavaya, atha khvetam avuso appasannanañceva appasadaya 
pasannanañca ekaccanam aññathattaya ”ti. 


3. Atha kho te bhikkhu chabbagsgiye bhikkhu anekapariyayena vigarahitva 
bhagavato etamattham arocesum. Atha kho bhagava etasmim nidane 
etasmim pakarane bhikkhusangham sannipatapetva chabbaggiye bhikkhU 
patipucchi: “Saccam kira tumhe bhikkhave rajakattharanam gantva 
raJakabhandikam avaharittha ”tl? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho 
bhagava: “Ananucchaviyam moghapurisa, ananulomikam appatiripam 
assamanakam akapplyam akaranTiyam. Katham hi nama tumhe moghapurisa 
rajakattharanaam gantva raJakabhandikam avaharissatha? Netam 
moghapurIsa appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave 
Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu gama ua arañña 0a aqdinnam theuuasankhatam 
qadiUeuua, uatharupe adinnadane rajano coramn gahetua haneUuum uq 
bandheuuưmun ua pabbaJeuuum ua coro Sỉ DaÌo Sỉ mnù|ho sỉ theno” sĩ: Tỉ, 
tatharupam bhikkhu adinnam adiuamano a0arnpi parqjiko hofi asarnUäSO 
”H. 

[Dutiyapaññatti ] 


4. Yo pana tỉ yo yadIiso —pe— 


Bhikkhu 't¡ bhikkhako tỉ bhikkhu —pe— ayam Imasmim atthe 
adhippeto “bhikkhu ti. 


Gamo nama ekakutiko 'pI gamo dvikutiko 'pi gamo tikutiko 'pI gamo 
catukutiko 'pI gamo samanusso 'pi gamo amanusso 'pI gamo parIkkhitto 'pI 
gamo aparlkkhito 'pI gamo gonisadimivittho pi gamo, yo pi sattho 
atirekacatumasanivittho so ˆpi vuccati gamo. 

Gamupacäro nama parikkhittasa gamassa Indakhle thitassa 
majjhimassa purisassa leddupato. Aparikkhittassa gamassa gharupacare 
thitassa majjhimassa purisassa leddupato. 


Araññam nama thapetva gamañca gamupacarañca avasesam araññam 
nama. 


Adinnam nama yam adinnam anissattham apariccattam rakkhitam 
øopltam mamayItam parapariggahitam, etam adinnam nama. 


Theyyasankhatan ti theyyacitto avaharanacitto. 


Adiyeyyäã ti ädiyeyya hareyya avahareyya iriyapatham vikopeyya thãnã 
caveyya sanketam vitinameyya. 


'Yathärũipam nãma padam va padaraham va atirekapadam va. 
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Này các đại đức, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các 
đại đức, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ 
chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin. 


3. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm Lục Sư bằng nhiều 
phương thức, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại 
và đã hỏi các tỳ khưu nhóm Lục Sư rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
ngươi đã đi đến chỗ nhuộm y và lấy trộm gói đồ nhuộm, có đúng không vậy?” 
- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này 
những kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không 
xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này những kẻ rồ dại, 
vì sao các ngươi lại đi đến chỗ nhuộm y và lấy trộm gói đồ nhuộm? Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào lấu uật không được cho từ làng hoặc từ rừng theo lối 
trộm cướp; tương tợ như trong uụ đánh cắp, các uị uua sau khi bắt được 
kẻ trộm thì có thể hành hạ, hoặc có thể giam giữ, hoặc có thể trục xuất 
(phán rằng): Ngươi là kẻ trộm, ngươi là kẻ ngu, ngươi là kẻ khờ, ngươi là 
kẻ cướp; tương tợ như thế: uị tù khưu trong khi lấu uật không được cho, uị 
nàu cũng là u† phạm tội parqjka, không được cộng trú.” 

[Sự quy định Tân hai] 


4. Vị nào: là bất cứ vị nào —nt— 

Tỷ khưu: “Vị đi khất thực là tỳ khưu. —nt— vị này là “vị tỳ khưư được đề 
cập trong ý nghĩa này. 

Làng nghĩa là một túp lều cũng là làng. Hai túp lều cũng là làng. Ba túp 
lều cũng là làng. Bốn túp lều cũng là làng. Làng có người. Làng không có 
người. Làng được rào lại. Làng không được rào lại. Nơi các bầy bò chăn thả 
dừng lại tạm nghỉ cũng được gọi là làng. Thậm chí đoàn xe tải của thương 
buôn dừng lại trên bốn tháng cũng được gọi là làng. 

Vùng ven làng nghĩa là (tính đến) chỗ rơi xuống của cục đất được ném 
đi bởi người nam (có sức mạnh) hạng trung đứng ở bục cổng của ngôi làng 
được rào lại, (hoặc tính đến) chỗ rơi xuống của cục đất được ném đi bởi 
người nam (có sức mạnh) hạng trung đứng ở vùng biên của các ngôi nhà 
thuộc ngôi làng không được rào lại. 

Rừng nghĩa là trừ đi làng và vùng ven làng, phần còn lại gọi là rừng. 

Vật không được cho nghĩa là vật nào chưa được cho, chưa được trao, 
chưa được dứt bỏ, được bảo vệ, được canh giữ, có sở hữu chủ, được quản lý 
bởi người khác; vật ấy là vật không được cho. 

Theo lối trộm cướp: có tâm trộm cướp, có tâm lấy trộm. 

Lấy: vị lấy đi, vị mang đi, vị lấy trộm, vị làm thay đổi tư thế, vị làm di 
chuyển khỏi vị trí, vị vượt qua sự quy định. 

Có hình thức như thế nghĩa là một pada, hoặc tương đương một 
pada, hoặc hơn một pada. 
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Räãjäno nama pathavyaraJa, padesaraja, mandalika, antarabhogika, 
akkhadassa, mahamatta, ye va pana cheJJjabhejjam anusasanti, ete raJano 
nama. 


Coro nama yo pañcamasakam va atirekapañcamasakam vã agghanakam 
adinnam theyyasankhatam adiyati, eso coro nama. 


Haneyyum vã tỉ hatthena va padena va kasaya va vettena va 
addhadandakena va chejJJjaya va haneyyum. 


Bandheyyun vã tí rajjubandhanena va andubandhanena va 
sankhalikabandhanena va gharabandhanena va nagarabandhanena va 
gamabandhanena va nigamabandhanena va bandheyyum, purisaguttim va 
kareyyum. 


Pabbajeyyum vã ti gama va nigama va nagaram va Janapada va 
Janapadapadesa va pabbaJeyyum. 


Coro ”sỉ bãlo ”sĩ mu]ho ˆsỉ theno ”sĩ ti paribhaso eso. 
Tathärũpam nama padam va padaraham va atirekapadam va. 


Adiyamãano tỉ ädiyamano haramano avaharamano iriyapatham 
vikopayamano thana cavayamano sanketam vIitinamayamano. 


AyampI t¡ puriImam upadaya vuccati. 


Parajiko hoi tí seyyathapi nama pandupalaso bandhana pavutto' 
abhabbo haritattaya? Evameva bhikkhu padam vã padaraham va 
atrekapadam va adinnam theyyasankhatam adiyltva assamano hoti 
asakyaputtiyo, tena vuccati paraJiko hotI ˆti. 


Asamwvaso ti samvaso nama ekam kammam ekuddeso samasikkhata, 
esO samvaso nama. So tena saddhim natthI 'ti, tena vuccati asamvaso t1. 


x*xxxx% 


[Nayamaätika] 


1. Bhummattham thalattham akasattham vehasattham udakattham 
navattham yanattham bharattham aramattham viharattham khettattham 
vatthuttham gamattham araññattham udakam dantaponam' vanappati 
haranakam upanidhi sunkaghatam pano apadam dipadam catuppadam 
bahuppadam  ocarako onirakkho samvidavaharo sanketakammam 
nimittakammanti. 


' pamutto - sabbattha. “Seyyathãpi nama pandupalãso bandhanã pavutto” - Dharma- 
pradipikã (315). “ haritatthãya - Ma. 3 dantaponam - Ma, Syã, PTS. 


106 


Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều parg7ikq Uề uiệc trộm cướp - 2 


Các vị vua nghĩa là các vị vua (cai trị) toàn trái đất, các vị vua của một 
xứ, các vị vua của một vùng, các vị trưởng bộ tộc, các quan xử án, các quan 
đại thần, hoặc các vị nào điều khiển việc gia hình, các vị này gọi là các vị vua. 


Kẻ trộm nghĩa là kẻ nào lấy đi theo lối trộm cướp vật không được cho trị 
giá năm masaka hoặc hơn năm rmasaka, kẻ ấy gọi là kẻ trộm. 


Hoặc có thể hành hạ: Họ có thể hành hạ bằng tay, hoặc bằng chân, 
hoặc bằng roi, hoặc bằng gậy, hoặc bằng dùi cui, hoặc bằng cách làm cho tàn 
phế. 

Hoặc có thể giam giữ: Họ có thể giam giữ theo cách trói bằng dây 
thừng, hoặc theo cách trói bằng xiềng xích, hoặc theo cách trói bằng cùm, 
hoặc bằng cách giam trong nhà ngục, hoặc bằng cách giữ trong thành phố, 
hoặc bằng cách giữ trong làng, hoặc bằng cách giữ trong thị trấn, hoặc họ có 
thể thực hiện việc cho người canh gác. 


Hoặc có thể trục xuất: Họ có thể trục xuất ra khỏi làng, hoặc ra khỏi 
thị trấn, hoặc ra khỏi thành phố, hoặc ra khỏi khu vực, hoặc ra khỏi xứ sở. 


Người là kẻ trộm, ngươi là kẻ ngu, ngươi là kẻ khờ, ngươi là kẻ 
cướp: Điều này là sự quở trách. 


Có hình thức như thế nghĩa là một pada, hoặc tương đương một 
pada, hoặc hơn một pada. 


Trong khi lấy: trong khi lấy đi, trong khi mang đi, trong khi lấy trộm, 
trong khi làm thay đổi tư thế, trong khi làm cho rời khỏi vị trí, trong khi vượt 
qua sự quy định. 


Vị này cũng: được đề cập liên quan đến vị trước đây 


Là vị phạm tội pardÿika: cũng giống như chiếc lá vàng đã la khỏi 
cành không thể xanh trở lại, tương tợ như thế vị tỳ khưu lấy đi theo lối trộm 
cướp vật không được cho có giá trị một pada, hoặc tương đương một pada, 
hoặc hơn một pada thì không phải là Sa-môn, không phải là Thích tử; vì thế, 
được gọi là “vị phạm tội para7/ka.' 


Không được cộng trú: Sự cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có 
chung việc đọc tụng (giới bổn Pafimokkha), có sự học tập giống nhau, điều 
ấy gọi là sự cộng trú. Vị ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là “không 
được cộng trú. 


x*xxxX% 
[Tiêu đê hướng dẫn ] 


1. Vật ở trong đất, vật ở trên mặt đất, vật ở trên không trung, vật ở 
khoảng không, vật ở trong nước, vật ở trên chiếc thuyền, vật ở trong xe, vật 
là gói hàng, vật ở trong vườn, vật ở trong trú xá, vật ở trong ruộng, vật ở 
trong khu đất, vật ở trong làng, vật ở trong rừng, nước, tăm xia răng, cây 
rừng, vật được mang đi, vật được ký gởi, trạm thuế, sinh mạng, loài không 
chân, loài hai chân, loài bốn chân, loài nhiều chân, người theo dõi, người bảo 
vệ vật ký gởi, lấy trộm theo kế hoạch, hành động theo sự quy định, hành 
động theo dấu hiệu. 
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2a. Bhummattham nama bhandam bhumiyam nikkhitam hoti 
nikhatam paticchannam. Bhummattham bhandam “'“avaharissamr ti 
theyyacitto dutiyam vã pariyesati kuddalam va pitakam va pariyesati 
gacchati va, apatti dukkatassa. Tattha Jatakam kattham va latam va chindati, 
apatti dukkatassa. Pamsum khanati va vyuhati' va uddharati va, apatti 
dukkatassa. Kumbhim amasatl, apatti dukkatassa. Phandapetl, apatti 
thullaccayassa. Thana cavetl, apatti parajJikassa. Attano bhaJanam pavesetva 
pañcamasakam va atirekapañcamasakam va agghanakam theyyacitto 
amasatl, apatti dukkatassa. Phandapetl, apatti thullaccayassa. Attano 
bhajanagatam va karoti mutthm va chindatl, apatti parajikassa. 
Suttaru|ham bhandam va pamangam va kanthasuttakam va katisuttakam va 
satakam va vethanam va theyyacitto amasati, apatti dukkatassa. Phandapeti, 
apati thullaccayassa. Kotiyam gahetva uccareti, apatti thullaccayassa. 
Ghamsanto nïharatl, apatti thullaccayassa. Antamaso kesaggamattampi 
kumbhimukha moceti, apatti parajikassa. SappIm va telam va madhum va 
phantam va pañcamasakam va atirekapañcamasakam va agghanakam 
theyyacItto ekena payogena pIvatl, apatti parajJikassa. Tattheva bhindati va 
chaddeti va Jhapeti va aparIbhogam va karotl, apatti dukkatassa. 


3s. Thalattham nama bhandam thale nikkhitam hoti. Thalattham 
bhandam “'avaharissam1I ti theyyacitto dutiyam va pariyesati gacchati va, 
apati dukkatassa. Amasati, apati dukkatassa Phandapeti, apatti 
thullaccayassa. Thana caveti, apattI paraJikassa. 


4. Akãsattham nãma bhandam akãsagatam hoti. Moro vã kapiñjaro vã 
titiro va vattako va satakam va vethanam va hiraññam va suvannam vã 
chijamanam patati. Akasattham bhandam “avaharissami °ti theyyacitto 
dutyam vã pariyesali gacchat va, apati dukkatassa Gamanam 
upacchindati, apatti dukkat{assa. Amasati, apatti dukkatassa. Phandãpeti, 
apatti thullaccayassa. Thana caveti, apatti paraJikassa. 


5. Vehasattham nama bhandam vehasagatam hoti mañce va pithe va 
clvaravamse va cIvararajjuya va bhitikhile va nagadante va rukkhe vã 
laggtam hotl antamaso pattadharake 'pI XVehasattham bhandam 
'avaharissamIl ti theyyacitto dutyam va parliyesati gacchat va, apatti 
dukkatassa. Amasati, apatti dukkat{assa. Phandapeti, apatti thullaccayassa. 
Thana cavetl, apatti paraJIkassa. 


' byuhati - Ma; viyihati - Syã. 
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2. Vật ở trong đất nghĩa là vật được đặt xuống, được chôn, được phủ 
kín ở trong lòng đất. Vị khởi tâm trộm cắp vật ở trong đất: “Ta sẽ lấy trộm,” 
rồi kiếm thêm người thứ hai, hoặc tìm kiếm cái thuổống hay cái giỏ, hoặc đi 
(một mình) thì phạm tội dukkafa; chặt cây hoặc dây leo mọc ở nơi ấy thì 
phạm tội dukkata;' đào đất, hoặc xắn ra, hoặc lấy lên thì phạm tội dukkafa;' 
sờ vào cái hũ thì phạm tội dukkafa; làm lay động thì phạm tội thullaccqugq; 
làm dời khỏi vị trí thì phạm tội paraq7ika. Sau khi đưa vật đựng của mình vào 
(trong hũ)” rồi khởi tâm trộm cắp vật có giá trị năm rmasaka hoặc hơn năm 
masqka, sờ vào thì phạm tội dukkofa; làm lay động thì phạm tội 
thullaccquq; bỏ vào trong vật đựng của mình hoặc tách ra một nắm tay thì 
phạm tội para71ka. VỊ khởi tâm trộm cắp vật làm theo dạng sợi: hoặc là dây 
thắt lưng, hoặc là dây chuyền cổ, hoặc là dây chuyên ở hông, hoặc là tấm vải 
choàng, hoặc là khăn xếp đội đầu, sờ vào thì phạm tội dukkofa; làm lay động 
thì phạm tội thullaccaua; nắm vào chóp (của một vật nào) rồi nâng lên thì 
phạm tội thullaccauq; chà xát rồi bỏ xuống thì phạm tội thullaccqug; đưa ra 
khỏi miệng hũ cho dù khoảng cách chỉ mảnh như sợi tóc thì phạm tội 
parqjika. VỊ khởi tâm trộm cắp bơ lỏng, hay đầu ăn, hay mật ong, hay nước 
mía rồi uống trong một lần trị giá năm rmasaka hoặc hơn năm rmasaka thì 
phạm tội para/ika. Ngay tại chỗ đó, đập bể, hoặc đổ bỏ, hoặc đốt đi, hoặc 
làm cho không còn sử dụng được nữa thì phạm tội dukkat†a. 


3. Vật ở trên đất nghĩa là vật được đặt xuống ở trên mặt đất. Vị khởi 
tâm trộm cắp vật ở trên mặt đất: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người thứ 
hai hoặc đi (một mình) thì phạm tội dukkafa; sờ vào thì phạm tội dukka†aq; 
làm lay động thì phạm tội thullaccaœ; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội 
parqja. 


4. Vật ở trên không nghĩa là vật di chuyển ở trên không, hoặc là chim 
công, hoặc là chim đa đa, hoặc là gà gô, hoặc là chim cun cút, hoặc là tấm vải 
choàng, hoặc là khăn xếp đội đầu, hoặc là bạc, hoặc là vàng đang bị bể ra và 
rơi xuống. VỊ khởi tâm trộm cắp vật ở trên không: “Fa sẽ lấy trộm,” rồi kiếm 
thêm người thứ hai hoặc đi (một mình) thì phạm tội dukkafa; làm gián đoạn 
sự di chuyển thì phạm tội dukkafa; sờ vào thì phạm tội dukkafa; làm lay 
động thì phạm tội thullaccayg; làm đời khỏi vị trí thì phạm tội para7ka. 


4. Vật ở khoảng không nghĩa là vật được đặt ở khoảng không (cách 
khoảng với mặt đất) hoặc là ở trên giường, hoặc là ở trên ghế, hoặc là ở sào 
máng y, hoặc là ở dây treo y, hoặc là ở chốt đinh đóng ở tường, hoặc là ở cái 
móc ngà voi, hoặc là được treo trên cây, thậm chí chỉ ở trên vật kê bình bát. 
Vị khởi tâm trộm cắp vật ở khoảng không: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm 
người thứ hai hoặc đi (một mình) thì phạm tội dukkafa; sờ vào thì phạm tội 
dukkafq; làm lay động thì phạm tội thullaccaua; làm đời khỏi vị trí thì phạm 
tội parajka. 


' Lễ ra phải là tội pacữfiya (ND). 
? Vì không thể đưa hã lên khỏi hố chôn được (VinA. ii, 316). 
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6. Udakattham nama bhandam udake nikkhitam hoti udakattham 
bhandam “'avaharissamI ti theyyacitto dutiyam va pariyesati gacchati va, 
apatti dukkatassa. NÑimujjati vã ummujjati vã, apatti dukkatassa. Amasati, 
apatti dukkatassa. Phandapeti, apatti thullaccayassa. Thana cavetl, apatti 
paraJIkassa. Tattha Jatakam uppalam va padumam va pundarikam va bhisam 
va maccham va kacchapam va pañcamasakam va atirekapañcamasakam va 
agghanakam theyyacitto amasatl, apatti dukkatassa. Phandapetl, apatti 
thullaccayassa. Thana cavetl, apatti parajJIkassa. 


7 Nãvã nama yaya tarat. Navattham nama bhandam naãvaya 
nikkhittam hoti. Navattham bhandam “'avaharissamI ti theyyacitto dutiyam 
va pariyesati gacchati va, apatti dukkat{assa. Amasati, apatti dukkatassa. 
Phandapetl, apatti thullaccayassa. Thana cavetl, apatti paraJikassa. Navam 
'avaharissamIl ti theyyacitto dutyam va parliyesati gacchati va, apatti 
dukkatassa. Amasati, apatti dukkatassa. Phandapeti, apatti thullaccayassa. 
Bandhanam mocetl, apatti dukkatassa. Bandhanam mocetva amasati, apatti 
dukkatassa. Phandapeti, apatti thullaccayassa. Uddham va adho va tiriyam 
va antamaso kesaggamattamp1 sankametl, apatti paraJikassa. 


8. VYanam nama mayham ratho sakatam sandamanika. Yanattham 
nama bhandam yane nikkhittam hoti. Yanattham bhandam “avaharissamI 'ti 
theyyacitto dutiyam vã pariyesati gacchati va, apatti dukkatassa. Amasati, 
apatti dukkatassa. Phandapeti, apatti thullaccayassa. Thana cavetl, apatti 
parajJikassa. Yanam '“avaharissamI ti theyyacitto dutiyam va pariyesati 
gacchati vã, apatti dukkatassa. Amasati, apatti dukkatassa. Phandäpeti, 
apatti thullaccayassa. Thana cavetl, apatti paraJikassa. 


9. Bhãro nama sIsabharo khandhabharo katibharo olambako. SIse 
bharam theyyacltto amasatl apatti dukkatassa. Phandapetl, apatti 
thullaccayassa. Khandham oropetl, apatti parajikassa. Khandhe bharam 
theyyacitto amasati, apatti dukkatassa. Phandapetl, apatti thullaccayassa. 
Katim oropetl, apatti paraJIkassa. Katiya bharam theyyacitto amasatl, apatti 
dukkatassa. Phandapetil, apatti thullaccayassa. Hatthena ganhatl, apatti 
parajikassa. Hatthe bharam theyyacitto bhumiyam nikkhipatl, apatti 
paraJIkassa. Theyyacitto bhumito ganhatl, apatti paraJikassa. 
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6. Vật ở trong nước nghĩa là vật được đặt ở trong nước. VỊ khởi tâm 
trộm cắp vật ở trong nước: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người thứ hai 
hoặc đi (một mình) thì phạm tội dukkafa; lặn xuống hoặc nổi lên thì phạm 
tội dukkafa; sờ vào thì phạm tội dukkafa; làm lay động thì phạm tội 
thullaccquug; làm đời khỏi! vị trí thì phạm tội parg7ka. VỊ khởi tâm trộm cắp 
hoặc là đóa sen xanh, hoặc là đóa sen hồng, hoặc là đóa sen trắng, hoặc là 
ngó sen mọc ở nơi ấy, hoặc là cá, hoặc là rùa trị giá năm mmasaka hoặc hơn 
năm masaka rồi sờ vào thì phạm tội dukkofa; làm lay động thì phạm tội 
thullaccaua; làm đời khỏi vị trí thì phạm tội para/ka. 


7. Thuyền nghĩa là vượt qua (hồ, sông, biển, v.v...) bằng vật ấy. Vật ở 
trên chiếc thuyền nghĩa là vật được đặt ở trên thuyền. Vị khởi tâm trộm 
cắp vật ở trên chiếc thuyền: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người thứ hai 
hoặc đi (một mình) thì phạm tội dukkafa; sờ vào thì phạm tội dukkafa; làm 
lay động thì phạm tội thuHaccaua; làm đời khỏi vị trí thì phạm tội para7tka. 
VỊ khởi tâm trộm cắp chiếc thuyền: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người 
thứ hai hoặc đi (một mình) thì phạm tội dukkafa; sờ vào thì phạm tội 
dukkafq; làm lay động thì phạm tội thullaccauq; tháo dây buộc thì phạm tội 
dukkqfq; sau khi tháo dây buộc, sờ vào thì phạm tội dukkofa; làm lay động 
thì phạm tội thullaccaug; làm di chuyển lên, hoặc xuống, hoặc ngang, cho dù 
khoảng cách chỉ mảnh như sợi tóc thì phạm tội para7/ka. 


8. Xe nghĩa là xe có muI, xe kéo hai bánh, xe tải hàng, xe ngựa kéo. Vật ở 
trong xe nghĩa là vật được đặt ở trong xe. VỊ khởi tâm trộm cắp vật ở trong 
xe: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi (một mình) thì 
phạm tội dukkafa; sờ vào thì phạm tội dukkafa; làm lay động thì phạm tội 
thulÏaccquq; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội parg7tka. VỊ khởi tâm trộm cắp 
chiếc xe: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi (một mình) 
thì phạm tội dukkaqfa; sờ vào thì phạm tội dukkafa; làm lay động thì phạm 
tội thullaccaug; làm đời khỏi vỊ trí thì phạm tội para7ka. 


9. Gói hàng nghĩa là gói hàng ở trên đầu, gói hàng ở vai, gói hàng ở 
hông, vật được đeo. Vị khởi tâm trộm cắp gói hàng ở trên đầu rồi sờ vào thì 
phạm tội dukkofa; làm lay động thì phạm tội £hullaccaua; đưa xuống vai thì 
phạm tội para7ika. VỊ khởi tâm trộm cắp rồi sờ vào gói hàng ở trên vai thì 
phạm tội dukkafa; làm lay động thì phạm tội thullaccaua; đưa xuống hông 
thì phạm tội parda/ika. VỊ khởi tâm trộm cắp gói hàng ở hông rồi sờ vào thì 
phạm tội dukkatfa; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; cầm bằng tay thì 
phạm tội para7ika. VỊ khởi tâm trộm cắp gói hàng ở tay rồi đặt xuống mặt 
đất thì phạm tội para/ika. Vị khởi tâm trộm cắp rồi nhấc lên khỏi mặt đất thì 
phạm tội para7ka. 


II 


Parajkapali Dutiapara7ikamn 


1O. Aramo nãma pupphãramo phalãrãmo. Aramattham nãma 
bhandam arame catuhI thanehi nikkhittam hoti: bhummattham phalattham 
akasatham vehasattham. Aramattham bhandam “avaharissamlL 'tỉ 
theyyacitto dutiyam vã pariyesati gacchati va, apatti dukkatassa. Amasati, 
apatti dukkatassa. Phandapeti, apatti thullaccayassa. Thana cavetl, apatti 
parajJikassa. Tattha Jatakam mulÌlam va tacam va pattam va puppham va 
phalam vã pañcamasakam va atirekapañcamasakam vã agghanakam 
theyyacitto amasati, apatti dukkatassa. Phandapetl, apatti thullaccayassa. 
Thanã caveti, apatti parajikassa. Aramam abhiyufjati, apatti dukkatassa. 
Samikassa vimatim uppadetl, apatti thullaccayassa. Samiko “na mayham 
bhavissatr ti dhuram nikkhipatl, apatti parajJikassa. Dhammam caranto 
samikam paraJetIl, apatti paraJikassa. Dhammam caranto parajjatl, apatti 
thullaccayassa. 


11. Vihãärattham nama bhandam vihare catuhi thaneh1 nikkhittam hoti: 
bhummattham thalattham akasattham vehasattham. Viharattham bhandam 
'avaharissamI t¡ theyyacitto dutiyam va pariyesati gacchati va, apatti 
dukkatassa. Amasati, apatti dukkatassa. Phandapeti, apatti thullaccayassa. 
Thana cavetl, apatti paraJikassa. Viharam abhiyuñjatl, apatti dukkatassa. 
Samikassa vimatimm uppadeti, apatti thullaccayassa. Samiko “na mayham 
bhavissai t¡ dhuram nikkhipatl, apatti parajikassa. Dhammam caranto 
samikam paraJetl, apatti paraJikassa. Dhammam caranto parajjatl, apatti 
thullaccayassa. 


12. Khettam nama yattha pubbannam va aparannam va' JjayatLi. 
Khettattham nama bhandam khette catuhi thanehi nikkhitam hot: 
bhummattham thalattham akasattham vehasattham. Khettattham bhandam 
'avaharissamIl ti theyyacitto dutyam va pariyesati gacchati va, apatti 
dukkatassa. Amasati, apatti dukkatassa. Phandapeti, apatti thullaccayassa. 
Thana cavetl, apatti parajikassa. Tattha Jatakam pubbannam va aparannam 
va! pañcamasakam va atirekapañcamasakam va agghanakam theyyacitto 
amasatl, apatti dukkatassa. Phandapeti, apatti thullaccayassa. Thana cavetl, 
apati paraJikassa. Khettam abhiyuñjJatl, apati dukkatassa. Samikassa 
vimatim uppadeti, apatti thullaccayassa. Samiko “na mayham bhavissatr ti 
dhuram nikkhipatl, apatti parajJikassa. Dhammam caranto samikam paraJetLi, 
apati paraJikassa  Dhammam caranto parajJjaH, apatti thullaccayassa. 
Khilam va raJjum va vatimm va mariyadam vã sankameti, apatti dukkatassa. 
Ekam payogam anagate, apatti thullaccayassa. Tasmim payoge agate, apatti 
paraJIkassa. 


' pubbannam vã aparannam vã - Ma, Syã, PTS. 
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10. Vườn nghĩa là vườn hoa, vườn trái cây. Vật ở trong vườn nghĩa là 
vật được đặt ở bốn nơi trong vườn: vật ở trong đất, vật ở trên mặt đất, vật ở 
trên không trung, vật ở khoảng không. VỊ khởi tâm trộm cắp vật ở trong 
vườn: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi (một mình) thì 
phạm tội dukkafa; sờ vào thì phạm tội dukkafa; làm lay động thì phạm tội 
thullaccauq; làm đời khỏi vị trí thì phạm tội parg71ka. VỊ khởi tâm trộm cắp 
vật mọc ở nơi ấy hoặc là rễ cây, hoặc là vỏ cây, hoặc là lá cây, hoặc là bông 
hoa, hoặc là trái cây trỊ giá năm rmasaka hoặc hơn năm rmasaka rồi sờ vào thì 
phạm tội dukkafa; làm lay động thì phạm tội thullaccaa; làm đời khỏi vị trí 
thì phạm tội paraÿjika. Vị kiện cáo về khu vườn thì phạm tội dukkafa; làm 
cho người chủ khởi lên sự nghi hoặc (về sở hữu chủ) thì phạm tội 
thullaccquq; người chủ buông bỏ trách nhiệm: “(Khu vườn) sẽ không còn là 
của tôi nữa!” thì phạm tội para7ika. Trong khi thực thi công lý, (nếu) thắng 
người chủ thì phạm tội parajika. Trong khi thực thi công lý, (nếu) thua thì 
phạm tội thulaccaua. 


11. Vật ở trong trú xá nghĩa là vật được đặt ở bốn nơi trong trú xá: vật 
ở trong đất, vật ở trên mặt đất, vật ở trên không trung, vật ở khoảng không. 
VỊ khởi tâm trộm cắp vật ở trong trú xá: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm 
người thứ hai hoặc đi (một mình) thì phạm tội dukkafa; sờ vào thì phạm tội 
dukkafq; làm lay động thì phạm tội thullaccaua; làm đời khỏi vị trí thì phạm 
tội para7ika. Vị kiện cáo về trú xá thì phạm tội dukkafa; làm cho người chủ 
khởi lên sự nghỉ hoặc (về sở hữu chủ) thì phạm tội thullaccaua; người chủ 
buông bỏ trách nhiệm: “(Trú xá) sẽ không còn là của tôi nữa!” thì phạm tội 
paraƒika. Trong khi thực thi công lý, (nếu) thắng người chủ thì phạm tội 
parqƒika. Trong khi thực thi công lý, (nếu) thua thì phạm tội thullaccaua. 


12. Ruộng nghĩa là nơi sản xuất thóc lúa hoặc rau xanh. Vật ở trong 
ruộng nghĩa là vật được đặt ở bốn nơi trong ruộng: vật ở trong đất, vật ở 
trên mặt đất, vật ở trên không trung, vật ở khoảng không. VỊ khởi tâm trộm 
cắp vật ở trong ruộng: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi 
(một mình) thì phạm tội dukkafa; sờ vào thì phạm tội dukkafa; làm lay động 
thì phạm tội £hullaccquq; làm đời khỏi vị trí thì phạm tội parg7tka. VỊ khởi 
tâm trộm cắp thóc lúa hoặc là rau xanh trồng ở nơi ấy trị giá năm rmasaka 
hoặc hơn năm rmasaka rồi sờ vào thì phạm tội dukkafa; làm lay động thì 
phạm tội thullaccquq; làm đời khỏi vị trí thì phạm tội para71ka. VỊ kiện cáo 
về mảnh ruộng thì phạm tội dukkafa; làm cho người chủ khởi lên sự nghi 
hoặc (về sở hữu chủ) thì phạm tội thullaccaya; người chủ buông bỏ trách 
nhiệm: “(Thửa Ruộng) sẽ không còn là của tôi nữa!” thì phạm tội para7ka. 
Trong khi thực thi công lý, (nếu) thắng người chủ thì phạm tội parajika. 
Trong khi thực thi công lý, (nếu) thua thì phạm tội thullaccaud. VỊ đi chuyển 
cọc ranh, hoặc dây ngăn, hoặc hàng rào, hoặc ranh giới thì phạm tội 
dukkata; khi phần việc cuối cùng chưa hoàn tất thì phạm tội thullaccauq; khi 
phần việc cuối cùng ấy đã hoàn tất thì phạm tội para7ika. 
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13. Vatthu nama aramavatthu viharavatthu. Vatthuttham nama 
bhandam vatthusmim catuihi thanehi nikkhitam hot: bhummattham 
thalattham akasattham vehasattham. Vatthuttham bhandam “avaharissaml 
ˆti theyyacitto dutiyam vã pariyesati gacchati va, apatti đukkatassa. Amasati, 
apatti dukkatassa. Phandapetl, apatti thullaccayassa. Thana cavetl, apatti 
parajJikassa. Vatthum abhiyuñJati, apatti dukkatassa. Samikassa vimatim 
uppadeti, apatti thullaccayassa. Samiko “na mayham bhavissatr ti dhuram 
nikkhipatl, apatti paraJIkassa. Dhammam caranto samikam paraJeti, apatti 
paraJIkassa. Dhammam caranto paraJjatl, apatti thullaccayassa. Khilam va 
rajJum va vatim va pakaram va sankameti, apatti dukkatassa. Ekam payogam 
anagate, apatti thullaccayassa. Tasmim payoge agate, apatti paraJikassa. 


14. Gamattham nama bhandam game catuhi thanehi nikkhittam hoti: 
bhummattham thalattham akasattham vehasattham. Gamattham bhandam 
'avaharissamI ti theyyacitto dutiyam va pariyesati gacchati va, apatti 
dukkatassa. Amasati, apatti dukkatassa. Phandapeti, apatti thullaccayassa. 
Thana caveti, apatti paraJIkassa. 


15. Araññam nama yam manussanam parIggahitam hoti, tam' araññam. 
Araññattham nama bhandam araññe catuhi thanehi nikkhittam hoti: 
bhummattham thalattham akasattham vehasattham. Araññattham bhandam 
'avaharissamI ti theyyacitto dutiyam va pariyesatl gacchati va, apatt 
dukkatassa. Amasati, apatti dukkatassa. Phandapeti, apatti thullaccayassa. 
Thana cavetl, apatti paraJikassa. Tattha Jatakam kattham va latam va tiaam 
va pañcamasakam va atirekapañcamasakam va agghanakam theyyacitto 
amasati, apatti dukkatassa. Phandapeti, apatti thullaccayassa. Thana cavetl, 
apattIi paraJIkassa. 


16. Udakam nama bhaJjanagatam va hoti pokkharaniyaˆ va talake va. 
TheyyacIitto amasati,` apatti dukkatassa. Phandapeti, apatti thullaccayassa. 
Thana caveti, apatti parajikassa. Attano bhaJanam pavesetva pañcamasakam 
va atirekapañcamasakam va agghanakam udakam theyyacitto amasatl, apatti 
dukkatassa. Phandapeti, apatti thullaccayassa. Attano bhaJanagatam karotl, 
apatti parajikassa. Mariyadam chindatl, apatti dukkatassa. Mariyadam 
chinditva pañcamasakam va atirekapañcamasakam va agghanakam udakam 
nikkhametl, apatti paraJikassa. Atirekamasakam va uũnapañcamasakam va 
agghanakam udakam nikkhametl, apatti thullaccayassa. Masakam vã 
unamasakam va agghanakam udakam nikkhameti, apatti dukkatassa. 


' etam - Syã. ? pokkharaniyam - Syã. * tam theyyacitto amasati - PTS. 
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13. Khu đất nghĩa là khu đất vườn, khu đất trú xá. Vật ở trong khu 
đất nghĩa là vật được đặt ở bốn nơi trong khu đất: vật ở trong đất, vật ở trên 
mặt đất, vật ở trên không trung, vật ở khoảng không. Vị khởi tâm trộm cắp 
vật ở trong khu đất: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi 
(một mình) thì phạm tội dukkafa; sờ vào thì phạm tội dukkafa; làm lay động 
thì phạm tội thullaccquq; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội parg7ka. VỊ kiện 
cáo về khu đất thì phạm tội dukkafa; làm cho người chủ khởi lên sự nghỉ 
hoặc (về sở hữu chủ) thì phạm tội thullaccayq; người chủ buông bỏ trách 
nhiệm: “(Khu đất) sẽ không còn là của tôi nữa!” thì phạm tội para7ika. Trong 
khi thực thi công lý, (nếu) thắng người chủ thì phạm tội paraÿika. Trong khi 
thực thi công lý, (nếu) thua thì phạm tội thullaccauda. VỊ di chuyển cọc ranh, 
hoặc dây ngăn, hoặc hàng rào, hoặc tường thành thì phạm tội dukkafa; khi 
phần việc cuối cùng chưa hoàn tất thì phạm tội thullaccauq; khi phần việc 
cuối cùng ấy đã hoàn tất thì phạm tội para7ika. 


14. Vật ở trong làng nghĩa là vật được đặt ở bốn nơi trong làng: vật ở 
trong đất, vật ở trên mặt đất, vật ở trên không trung, vật ở khoảng không. VỊ 
khởi tâm trộm cắp vật ở trong làng: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người 
thứ hai hoặc đi (một mình) thì phạm tội dukka{a; sờ vào thì phạm tội 
dukkafq; làm lay động thì phạm tội thullaccaua; làm đời khỏi vị trí thì phạm 
tội parq7ka. 


15. Rừng nghĩa là nơi nào có được sự quản lý của con người, nơi ấy tức là 
rừng. Vật ở trong rừng nghĩa là vật được đặt ở bốn nơi trong rừng: vật ở 
trong đất, vật ở trên mặt đất, vật ở trên không trung, vật ở khoảng không. VỊ 
khởi tâm trộm cắp vật ở trong rừng: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người 
thứ hai hoặc đi (một mình) thì phạm tội dukkafa; sờ vào thì phạm tội 
dukkafq; làm lay động thì phạm tội thullaccaua; làm đời khỏi vị trí thì phạm 
tội parq7ika. VỊ khởi tâm trộm cắp hoặc là cây gõ, hoặc là dây leo, hoặc là cỏ 
mọc ở nơi ấy trị giá năm mmasaka hoặc hơn năm masaka rồi sờ vào thì phạm 
tội dukkafa; làm lay động thì phạm tội tfhullaccauq; làm đời khỏi vị trí thì 
phạm tội para7ka. 


16. Nước nghĩa là nước đã được đưa vào trong chậu, hoặc ở trong là hồ 
chứa, hoặc ở trong đập ngăn. Vị khởi tâm trộm cắp rồi sờ vào thì phạm tội 
dukkafq; làm lay động thì phạm tội thullaccaua; làm đời khỏi vị trí thì phạm 
tội paraqjika. Sau khi đưa vật đựng của mình vào, vị khởi tâm trộm cắp số 
nước trị giá năm rmasaka hoặc hơn năm rmasaka rồi sờ vào thì phạm tội 
dukkaqfq; làm lay động thì phạm tội thullaccauq; làm cho (nước) vào hẳn 
trong vật đựng của mình thì phạm tội paraq/ika. VỊ phá vỡ tường thành thì 
phạm tội dukkatfa; sau khi phá vỡ tường thành rồi làm cho thoát ra lượng 
nước trỊ giá năm nasaka hoặc hơn năm nasaka thì phạm tội para7ika; làm 
cho thoát ra lượng nước trị giá hơn một masaka hoặc kém năm ?nasaka thì 
phạm tội fhullaccaug; làm cho thoát ra lượng nước trỊ giá một mmasaka hoặc 
kém một rmasaka thì phạm tội dukka{a. 
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17. Dantaponam nama chinnam va acchinnam va. Pañcamasakam va 
atrekapañcamasakam va agghanakam theyyacito amasatl, apatt 
dukkatassa. Phandapetl, apatti thullaccayassa Thana cavetl, apatti 
paraJIkassa. 


18. Vanappati nama manussanam pariggahito hoti rukkho parIbhogo. 
Theyyacitto chindatl, pahare pahare apatti dukkatassa. Ekam paharam 
anagate, apatti thullaccayassa. Tasmim pahare agate, apattIi paraJikassa. 


1o. Haranakam nama aññassa haranakam bhandam. Theyyacitto 
amasatl, apatti dukkatassa. Phandapeti, apatti thullaccayassa. Thana cavetl, 
apatti parajikassa. “Sahabhandaharakam nessamI tỉ pathamam padam 
sankametl, apatt thullaccayassa. Dutyam padam sankametl, apatti 
paraJIkassa. “Patitam bhandam gahessamI tỉ patapetIl, apatti dukkatassa. 
Patitam bhandam pañcamasakam va atirekapañcamasakam va agghanakam 
theyyacitto amasati, apatti dukkatassa. Phandapetl, apatti thullaccayassa. 
Thana cavetl, apatti parajikassa. 


2o. Upanidhi nama upanikkhittam bhandam. “Dehi me bhandan ti 
vuccamano “naham ganhamI tỉ bhanatl, apatti dukkatassa. Samikassa 
vimatim uppadetl, apatti thullaccayassa. Samiko “na mayham dassati ti 
dhuram nikkhipatl, apatti parajJikassa. Dhammam caranto samikam paraJetL, 
apattIi paraJikassa. Dhammam caranto paraJJatl, apatti thullaccayassa. 


2I. Sunkaghatam nama rañña thapitam hot pabbatakhande vã 
nadititthe va gamadvare va “atra pavitthassa sunkam ganhantu ti. Tatra 
pavisitva raJaggham' bhandam pañcamasakam va atirekapañcamasakam va 
agghanakam theyyacitto amasatl, apatti dukkatasa. Phandapetl, apatti 
thullaccayassa. Pathamam padam sunkaghatam atikkametl, apatti 
thullaccayassa. Dutiyam padam atikkametl, apatti parajikassa. Anto 
sunkaghate thito bahi sunkaghatam patetl, apatti paraJikassa. Sunkam 
pariharati, apattI dukkatassa. 


22. Pano nama manussapano vuccati. Theyyacitto amasatl, apatti 
dukkatassa. Phandapetl, apatti thullaccayassa Thana cavetl, apatti 
parajikassa. “Padasa nessamI tỉ pathamam padam sankametl, apatti 
thullaccayassa. Dutiyam padam sankameti, apatti paraJikassa. 


23. Apadam nama ahimaccha. Pañcamasakam va atirekapañcamasakam 
va agghanakam theyyacitto amasatl, apatti dukkatassa. Phandapetl, apatti 
thullaccayassa. Thana cavetl, apatti parajJIkassa. 


' rajaggam - Ma. 
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17. Tăm xỉa răng nghĩa là đã được cắt hoặc chưa được cắt. VỊ khởi tâm 
trộm cắp vật trị giá năm masaka hoặc hơn năm rmasaka rồi sờ vào thì phạm 
tội dukkafa; làm lay động thì phạm tội thullaccauq; làm đời khỏi vị trí thì 
phạm tội para7ka. 


18. Cây rừng nghĩa là cây gỗ có sự hữu dụng được con người quản lý. VỊ 
khởi tâm trộm cắp rồi (dùng dao) chặt thì phạm tội dukka†a theo mỗi nhát 
dao; khi nhát dao cuối cùng chưa hoàn tất thì phạm tội thullaccauq; khi nhát 
dao cuối cùng đã hoàn tất thì phạm tội para7ika. 


1o. Vật được mang đi nghĩa là vật được mang đi thuộc về người khác. 
VỊ khởi tâm trộm cắp rồi sờ vào thì phạm tội dukkafa; làm lay động thì phạm 
tội thullaccaug; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội parag/ika. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ 
dẫn đi người khuân vác cùng với vật” rồi làm di chuyển bước chân thứ nhất 
thì phạm tội thullaccauq; làm di chuyển bước chân thứ nhì thì phạm tội 
paraƒika. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ nhặt lấy vật bị rơi” rồi làm cho (vật) rơi xuống 
thì phạm tội dukkata.VỊ khởi tâm trộm cắp vật bị rơi xuống trị giá năm 
masaka hoặc hơn năm rmmasaka rồi sờ vào thì phạm tội dukkafa; làm lay 
động thì phạm tội fhullaccaug; làm đời khỏi vị trí thì phạm tội para7ka. 


2o. Vật ký gởi nghĩa là vật được ủy thác. Khi được nói rằng: “Cho tôi vật 
(đã ký gởi)” vị trả lời: “Tôi không có giữ” thì phạm tội dukkafa; làm cho 
người chủ khởi lên sự nghi hoặc (về việc ký gởi) thì phạm tội thullaccaugq; 
người chủ buông bỏ vấn đề: “Người này sẽ không trao cho ta!” thì phạm tội 
parqjika. Trong khi thực thi công lý, (nếu) thắng người chủ thì phạm tội 
parqÿika. Trong khi thực thi công lý, (nếu) thua thì phạm tội thullaccaua. 


21. Trạm thuế nghĩa là ở khe núi, hoặc ở bến đò, hoặc ở cổng làng đức 
vua đã quy định rằng: “Hãy thâu thuế đối với người đi vào nơi này.” Sau khi 
đi vào nơi đó, vị khởi tâm trộm cắp vật có thuế phải đóng trị giá năm rmasaka 
hoặc hơn năm rmasaka rồi sờ vào thì phạm tội dukkafa; làm lay động thì 
phạm tội thullaccauq; vượt qua khỏi trạm thuế bước thứ nhất thì phạm tội 
thullaccauq; vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội parajika. VỊ đứng ở giữa 
trạm thuế và ném ra khỏi trạm thuế thì phạm tội paraÿ7ika. VỊ tránh né việc 
đóng thuế thì phạm tội dukkafa. 


22. Sinh mạng nghĩa là sinh mạng con người được đề cập đến. Vị khởi 
tâm trộm cắp rồi sờ vào thì phạm tội dukkafa; làm lay động thì phạm tội 
thullaccauq; làm đời khỏi vị trí thì phạm tội parg7ka. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ 
dẫn đi từng bước” rồi làm di chuyển bước chân thứ nhất thì phạm tội 
thullaccaq; làm di chuyển bước chân thứ nhì thì phạm tội para/ika. 


23. Loài không chân nghĩa là loài rắn, loài cá. VỊ khởi tâm trộm cắp 
(loài không chân) trị giá năm masaka hoặc hơn năm nasaka rồi sờ vào thì 
phạm tội dukkafa; làm lay động thì phạm tội thullaccauaq; làm dời khỏi vị trí 
thì phạm tội para7ka. 
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24. Dvipadam nama manussa pakkhaJata. Theyyacitto amasati, apatti 
dukkatassa. Phandapeli, apatti thullaccayassa  Thana cavetl, apatt 
parajikassa. “Padasa nessamI t1 pathamam padam sankametl, apatti 
thullaccayassa. Dutiyam padam sankameti, apatti paraJikassa. 


25. Catuppadam nama hatthi assa ottha gona gadrabha pasuka. 
Theyyacitto amasati, apatti dukkatassa. Phandapeti, apatti thullaccayassa. 
Thana cavetl, apatti paraJikassa. “Padasa nessamiI ti pathamam padam 
sankametl, apatt thullaccayassa. Dutyam padam sankametl, apatti 
thullaccayassa. Tatiyam padam sankameti, apatti thullaccayassa. Catuttham 
padam sankametI, aäpatti paraJIkassa. 


26. Bahuppadam nama vicchika-satapadi-uccalingapanaka. 
Pañcamasakam vã atirekapañcamasakam vã agghanakam theyyacitto 
amasati, apatti dukkatassa. Phandapeti, apatti thullaccayassa. Thana cavetl, 
apati parajikassa. “Padasa nessamI ti sankametil, pade pade apatti 
thullaccayassa. Pacchimam padam sankametl, apatti paraJikassa. 


27. Ocarako nama bhandam ocariva acikkhati: “ltthannamam 
bhandam avahara ”til, apatti dukkatassa. So tam bhandam avaharati, apattI 
ubhinnam parajikassa. 


28. Onirakkho nama ahatam bhandam gopento pañcamasakam va 
atirekapañcamasakam va agghanakam va theyyacitto amasatll, apatti 
dukkatassa. Phandapeli, apatti thullaccayassa  Thana cavetl, apatt 
paraJIkassa. 


2o. Samvidavaharo nama sambahula samvidahitva eko bhandam 
avaharati, apatti sabbesam parajJikassa. 


3o. Sanketakammam nama sanketam karotl: “Purebhattam va 
pacchabhattam va rattim va diva va tena sanketena tam bhandam avahara 
”H, apatti dukkatassa. Tena sanketena tam bhandam avaharatl, apatti 
ubhinnam parajJikassa. Tam sanketam pure va paccha va tam bhandam 
avaharati, mulatthassa anapatti, avaharakassa apatti parajJIkassa. 


31. Nimittakammam nama nimittam karoti: “Akkhim va nikhanissami 
bhamukam va ukkhipissami sisam va ukkhipissami, tena nimittena tam 
bhandam avahara ”tH, apatti dukkatassa. Tena nimittena tam bhandam 
avaharatIi, apatti ubhinnam parajJikassa. Tam nimittam pure va paccha va 
tam bhandam avaharati, mulatthassa anapattH, avaharakassa apatti 
paraJIkassa. 
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24. Loài hai chân nghĩa là loài người, loài có cánh.! VỊ khởi tâm trộm 
cắp (loài hai chân) rồi sờ vào thì phạm tội dukkatfa; làm lay động thì phạm 
tội thullaccqug; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội para7ika. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ 
dẫn đi từng bước” rồi làm di chuyển bước chân thứ nhất thì phạm tội 
thullaccaugq; làm đi chuyển bước chân thứ nhì thì phạm tội para7ika. 


25. Loài bốn chân nghĩa là loài vol, loài ngựa, loài lạc đà, loài bò, loài 
lừa, loài gia súc. VỊ khởi tâm trộm cắp (loài bốn chân) rồi sờ vào thì phạm tội 
dukkafq; làm lay động thì phạm tội thullaccaua; làm đời khỏi vị trí thì phạm 
tội parqjika. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ dẫn đi từng bước” rồi làm di chuyển bước 
chân thứ nhất thì phạm tội fhullaccauq; làm di chuyển bước chân thứ nhì thì 
phạm tội thullaccaua; làm di chuyển bước chân thứ ba thì phạm tội 
thullaccauq; làm di chuyển bước chân thứ tư thì phạm tội parajika. 


26. Loài nhiêu chân nghĩa là loài bò cạp, loài rết (trăm chân), loài sâu 
róm. VỊ khởi tâm trộm cắp (loài nhiều chân) trị giá năm rmasaka hoặc hơn 
năm mmasaka rồi sờ vào thì phạm tội dukkafa; làm lay động thì phạm tội 
thullaccquq; làm đời khỏi vị trí thì phạm tội parqjika. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ 
dẫn đi từng bước” rồi làm di chuyển bước chân thứ nhất thì phạm tội 
thullaccauq; làm đi chuyển cứ mỗi bước chân thì phạm tội thullaccaua; làm 
di chuyển bước chân cuối cùng thì phạm tội para7ika. 


27. Người theo đõi nghĩa là sau khi theo dõi vật dụng rồi nói rằng: “Hãy 
lấy trộm vật dụng tên như vầy” thì phạm tội dukkafa. Vị kia lấy trộm vật 
dụng ấy thì cả hai phạm tội para7ika. 


28. Người bảo vệ vật ký gởi nghĩa là gìn giữ vật đã được mang đến. Vị 
khởi tâm trộm cắp (vật ký gởi) trỊ giá năm rmasaka hoặc hơn năm rmasaka 
rồi sờ vào thì phạm tội dukkqfa; làm lay động thì phạm tội thullaccaug; làm 
đời khỏi vị trí thì phạm tội para7ka. 


2o. Lấy trộm theo kế hoạch nghĩa là sau khi nhiều vị bàn thảo rồi một 
vị lấy trộm đồ vật thì tất cả đều phạm tội paraÿ7ika. 


3o. Hành động theo sự quy định nghĩa là lập nên sự quy định rằng: 
“Hãy lấy trộm vật ấy vào giờ quy định ấy, hoặc là trước bữa ăn, hoặc là sau 
bữa ăn, hoặc là ban đêm, hoặc là ban ngày” thì phạm tội dukkofa; (vị kia) lấy 
trộm đồ vật ấy vào giờ quy định ấy thì cả hai phạm tội paraq/ikq; (vị kia) lấy 
trộm đồ vật ấy trước hay sau giờ quy định ấy thì vị khởi xướng vô tội, còn vị 
lấy trộm phạm tội paraq7ika. 


31. Hành động theo dấu hiệu nghĩa là lập nên dấu hiệu rằng: “Hoặc là 
tôi sẽ nháy mắt, hoặc là tôi sẽ nhướng mày, hoặc là tôi sẽ ngẩng đầu lên, 
ngươi hãy lấy trộm vật ấy theo dấu hiệu ấy” thì phạm tội dukkofq; (vị kia) lấy 
trộm vật ấy theo dấu hiệu ấy thì cả hai phạm tội para7ika; (vị kia) lấy trộm 
vật dụng ấy trước hay sau dấu hiệu ấy thì vị khởi xướng vô tội, còn vị lấy 
trộm phạm tội para7ka. 
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32. Bhikkhu bhikkhum anapeti “Ttthannamam bhandam avahara ti, 
apatti dukkatassa. So tam maññamano tam avaharatl, apatti ubhinnam 
paraJIkassa. 


33. Bhikkhu bhikkhum anapeti ^tthannamam bhandam avahara ltì, 
apati dukkatassa. So tam maññamano aññam avaharatl, mulatthassa 
anapattI, avaharakassa apattI paraJikassa. 


34. Bhikkhu bhikkhum “tthannamam bhandam avahara ti, apatti 
dukkatassa. So aññam maññamano tam avaharatl, apatti ubhinnam 
paraJIkassa. 


35. Bhikkhu bhikkhum anapeti 1tthannamam bhandam avahara "ti, apatti 
dukkatassa. So aññam maññamano aññam avaharati, mulatthassa anapatti, 
avaharakassa apatti paraJIikassa. 


36. Bhikkhu bhikkhum anapeti “?tthannamassa pavada: Itthannamo 
1tthannamassa pavadatu: Itthannamo 1tthannamam bhandam avaharatu ti, 
apati dukkatassa. So Itarassa arocell, apatti dukkatassa. Avaharako 
patiganhatIi, mulatthassa apatti thullaccayassa. So tam bhandam avaharati, 
apatti sabbesam paraJikassa. 


37. Bhikkhu bhikkhum anapeti “Ttthannamassa pavada: Itthannamo 
I1tthannamassa pavadatu, Ithannamo 1tthannamam bhandam avaharatu ti, 
apati dukkatassa. So aññam anapetl apatti dukkatassa. Avaharako 
patganhatl, apatti dukkatassa. So tam bhandam avaharati mulatthassa 
anapatti, anapakassa ca avaharakassa ca apatti paraJIkassa. 


38. Bhikkhu bhikkhum anapeti “Ttthannamam bhandam avahara ltì, 
apatti dukkatassa. So gantva puna paccagacchati “naham sakkomi tam 
bhandam avaharitun ti. So puna anapeti yada sakkosi tada tam bhandam 
avahara ti, apatti dukkatassa. So tam bhandam avaharati, apatti ubhinnam 
paraJIkassa. 


3o. Bhikkhu bhikkhum anapeti ^tthannamam bhandam avahara tì, 
apatti dukkatassa. So anapetva vippatisarI na saveti “na avaharI ti. So tam 
bhandam avaharati, apatti ubhinnam paraJikassa. 


4o. Bhikkhu bhikkhum anapeti “tthannamam bhandam avahara ti, 
apatti dukkatassa. So anapetva vIppatisar1 savetl ma avahar1 ti. So “anatto 
aham taya 'ti tam bhandam avaharati, mulatthassa anapatti, avaharakassa 
apattI paraJIkassa. 
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32. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy lấy trộm vật tên như vây” thì 
phạm tội dukkata. VỊ kia nhận biết vật ấy rồi lấy trộm vật ấy thì cả hai phạm 
tội para7ka. 


33. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy lấy trộm vật tên như vầy” thì 
phạm tội dukkafa. VỊ kia nhận biết vật ấy rồi lấy trộm vật khác thì vị khởi 
xướng vô tội, còn vị lấy trộm phạm tội para7ika. 


34. VỊ tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy lấy trộm vật tên như vầy” thì 
phạm tội dukkata. VỊ kia nhận biết vật khác rồi lấy trộm vật ấy thì cả hai 
phạm tội para7ika. 


35. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy lấy trộm vật tên như vầy” thì 
phạm tội dukkata. VỊ kia nhận biết vật khác rồi lấy trộm vật khác thì vị khởi 
xướng vô tội, còn vị lấy trộm phạm tội para7ika. 


36. VỊ tỳ khưu (A)!' chỉ thị vị tỳ khưu (B) rằng: “Hãy bảo vị tên (C) rằng: VỊ 
tên (C) hãy nói với vị tên (D) rằng: “Vị tên (D) hãy lấy trộm vật tên như vầy” 
thì vị ấy (A) phạm tội dukkofa. VỊ (nào) nói cho vị khác thì phạm tội 
dukkata. VỊ lấy trộm (D) đồng ý thì vị khởi xướng (A) phạm tội thullaccqug; 
vị ấy (D) lấy trộm vật ấy thì tất cả đều phạm tội para7ika. 


37. VỊ tỳ khưu (A) chỉ thị vị tỳ khưu (B) rằng: “Hãy bảo vị tên (C) rằng: VỊ 
tên (C) hãy nói với vị tên (D) rằng: “VỊ tên (D) hãy lấy trộm vật tên như vầy” 
thì vị ấy (A) phạm tội dukkafa. VỊ ấy (B) chỉ thị vị khác (D) thì vị ấy (B) phạm 
tội dukkata. VỊ lấy trộm (D) đồng ý thì vị ấy (D) phạm tội dukkata; vị ấy (D) 
lấy trộm vật ấy thì vị khởi xướng (A) vô tội, vị truyền chỉ thị (B) và vị lấy trộm 
(D) phạm tội para7ka. 


38. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy lấy trộm vật tên như vầy” thì 
phạm tội dukkafa. VỊ kia đi rồi quay trở lại (nói rằng): “Tôi không thể lấy 
trộm vật ấy.” Vị ấy lại chỉ thị thêm: “Khi nào ngươi có thể thì khi ấy ngươi 
hãy lấy trộm vật ấy” thì phạm tội dukkofa. VỊ kia lấy trộm vật ấy thì cả hai 
phạm tội para7ka. 


3o. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy lấy trộm vật tên như vầy” thì 
phạm tội dukkafa. Sau khi chỉ thị, vị ấy có sự hối hận nhưng không nói rõ 
cho vị kia nghe rằng: “Chớ có lấy trộm.” VỊ kia lấy trộm vật ấy thì cả hai 
phạm tội para7ka. 


4o. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy lấy trộm vật tên như vây” thì 
phạm tội dukkafa. Sau khi chỉ thị, vị ấy có sự hối hận rồi nói rõ cho vị kia 
nghe rằng: “Chớ có lấy trộm.” VỊ kia (đáp lại rằng): “Tôi đã được ngài chỉ thị” 
rồi lấy trộm vật ấy thì vị khởi xướng vô tội, còn vị lấy trộm phạm tội 
parq†1ka. 


'A, B, C, D được thêm vào cho dễ hiểu dựa theo Chú Giải (VinA. ii, 368-370). 
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41. Bhikkhu bhikkhum anapeti Ttthannamam bhandam avahara ti, apatti 
dukkatassa. So anapetva vippatisarI saveti ma avaharI 'tI. So “sutthu tỉ 
oramati, ubhinnam anapatti. 


42.  Pañcahakarehi adinnam adiyantassa apati parajikassa: 
parapariggahitañca hotil, parapariggahitasaññl ca, garuko ca hoti parIkkharo 
pañcamasako va atirekapañcamasako va, theyyacittañca paccupatthitam 
hotl, amasatl, apatti dukkatassa. Phandapeti, apatti thullaccayassa. Thana 
cavetI, apatti paraJikassa. 


43. Pañcahakarehi adinnam adiyantassa apatti thullaccayassa: 
parapariggahitañca hotl, parapariggahitasaññl ca, lahuko ca hoti parIkkharo 
atirekamasako va unapañcamasako va, theyya cittañca paccupatthitam hot, 
amasatl, apatti dukkatassa. Phandapetl, apatti dukkatassa. Thana cäveti, 
apatti thullaccayassa. 


44. Pañcahakarehi adinnam adiyantasa apati dukkatassa: 
parapariggahitañca hotl, parapariggahitasaññ ca, lahuko ca hoti parikkharo 
masako va unamasako va, theyyacittañca paccupatthitam hotl, amasatl, 
apati dukkatassa. Phandapeti, apatti dukkatassa. Thana cavetl, apatti 
dukkatassa. 


45. Chahi akarehi adinnam adiyantassa apatti parajikassa: na ca 
sakasaññI, na ca vissasagahI, na ca tavakalikam, garuko ca hoti parIkkharo 
pañcamasako va atirekapañcamasako va, theyyacittañca paccupatthitam 
hotl, amasatl, apatti dukkatassa. Phandapeti, apatti thullaccayassa. Thana 
caveti, apatti paraJikassa. 


46. Chahi akarehi adinnam adiyantassa apatti thullaccayassa: na ca 
sakasaññl, na ca vissasagahI, na ca tavakalikam, lahuko ca hoti parikkharo 
atirekamasako va unapañcamasako va, theyyacittañca paccupatthitam hot, 
amasatl, apatti dukkatassa. Phandapetl, apatti dukkatassa. Thana caveti, 
apatti thullaccayassa. 


47. Chahi akarehi adinnam adiyantassa apatti dukkatassa: na ca 
sakasaññl, na ca vissasagahI, na ca tavakalikam, lahuko ca hoti parikkharo 
masako va unamasako va, theyyacittañca paccupatthitam hotl, amasatl, 
apatti dukkatassa. Phandapetl, apatti dukkatassa. Thana cavell, apatti 
dukkatassa. 
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41. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy lấy trộm vật tên như vây” thì 
phạm tội dukkoafa. Sau khi chỉ thị, vị ấy có sự hối hận rồi nói rõ cho vị kia 
nghe rằng: “Chớ có lấy trộm.” VỊ kia (đáp lại rằng): “Tốt thôi” rồi ngưng lại 
thì cả hai vô tội. 


42. VỊ lấy vật không được cho phạm tội para7ika do năm yếu tố: là vật 
thuộc về người khác; biết vật thuộc về người khác; là vật dụng quan trọng trị 
giá năm rmasaka hoặc hơn năm masakg; và tâm trộm cắp có hiện diện; sờ 
vào thì phạm tội dukkafa, làm lay động thì phạm tội thullaccqua, làm dời 
khỏi vị trí thì phạm tội para7ka. 


43. Vị lấy vật không được cho phạm tội thullaccaua do năm yếu tố: là vật 
thuộc về người khác; biết vật thuộc về người khác; là vật dụng tâm thường trị 
giá hơn một nasaka hoặc kém năm rmasakg; và tâm trộm cắp có hiện diện; 
sờ vào thì phạm tội dukkafa, làm lay động thì phạm tội dukkofa, làm dời 
khỏi vị trí thì phạm tội thullaccaa. 


44. VỊ lấy vật không được cho phạm tội dukka†a do năm yếu tố: là vật 
thuộc về người khác; biết vật thuộc về người khác; là vật dụng tâm thường trị 
giá một masaka hoặc kém một rnasakq; và tâm trộm cắp có hiện diện; sờ 
vào thì phạm tội dukkafa, làm lay động thì phạm tội dukkafa, làm dời khỏi vị 
trí thì phạm tội dukka{a. 


45. VỊ lấy vật không được cho phạm tội para7ika do sáu yếu tố: biết vật 
không thuộc về mình; lấy không phải do sự thân thiết; không phải (mượn) 
trong thời hạn; là vật dụng quan trọng trị giá năm mmasaka hoặc hơn năm 
mmasqkg; và tâm trộm cắp có hiện diện; sờ vào thì phạm tội dukkafa, làm lay 
động thì phạm tội fhullaccaua, làm dời khỏi vị trí thì phạm tội parag7:ka. 


46. VỊ lấy vật không được cho phạm tội thullaccqua do sáu yếu tố: biết vật 
không thuộc về mình; lấy không phải do sự thân thiết; không phải (mượn) 
trong thời hạn; là vật dụng tâm thường trị giá hơn một rmasaka hoặc kém 
năm 7nasaka; và tâm trộm cắp có hiện diện; sờ vào thì phạm tội dukkofa, 
làm lay động thì phạm tội dukkofa, làm dời khỏi vị trí thì phạm tội 
thullaccquda. 


47. VỊ lấy vật không được cho phạm tội dukkafa do sáu yếu tố: biết vật 
không thuộc về mình; lấy không phải do sự thân thiết; không phải (mượn) 
trong thời hạn; là vật dụng tâm thường trị giá một rmasaka hoặc kém một 
masakg; và tâm trộm cắp có hiện diện; sờ vào thì phạm tội dukkafa, làm lay 
động thì phạm tội dukkafa, làm dời khỏi vị trí thì phạm tội dukkata. 
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48. Pañcahakarehi adinnam adiyantassa apatti dukkatassa: na ca 
parapariggahitam hotl, parapariggahitasaññI ca, garuko ca hoti parIkkharo 
pañcamasako va atirekapañcamasako va, theyyacittañca paccupatthitam 
hot, amasatl, apatti dukkatassa. Phandapetl, apatti dukkatassa. Thana 
caveti, apatti dukkatassa. 


49. Pañcahakarehi adinnam adiyantassa apatti dukkatassa: na ca 
parapariggahitam hotl, parapariggahitasaññI ca, lahuko ca hoti parikkharo 
atirekamasako va ũnapañcamasako va, theyya cittañca paccupatthitam hot, 
amasatl, apatti dukkatassa. Phandapetl, apatti dukkatassa. Thana caveti, 
apatti dukkatassa. 


5O. Pañcahakarehi adinnam adiyantassa apatti dukkatassa: na ca 
parapariggahitam hotl, parapariggahitasaññI ca, lahuko ca hoti parikkharo 
masako va unamasako va, theyayacittañca paccupatthitam hotl, amasatl, 
apatti dukkatassa. Phandapetl, apatti dukkatassa. Thana cavetl, apatt 
dukkatassa. 


51. Anapati sakasaññissa,' vissasagahe, tavakalike, petapariggahe, 
tiracchanagatapariggahe, pamsukulasaññIssa, ummattakassa, khittacittassa, 
vedanattassa,? adikammikassa ”tI. 


Adinnadanamhi pathamabhanaväro nitthito. 


--ooOOO-- 


' sasaññissa - Simu.  ”vedanattassa - Ma; khittacittassa vedanattassa katthaci natthi. 
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48. Vị lấy vật không được cho phạm tội dukka‡a do năm yếu tố: là vật 
không thuộc về người khác; nghĩ là vật thuộc về người khác; là vật dụng quan 
trọng trỊ giá năm rmasaka hoặc hơn năm rmasaka; và tâm trộm cắp có hiện 
diện; sờ vào thì phạm tội dukkafa, làm lay động thì phạm tội dukkofa, làm 
đời khỏi vị trí thì phạm tội dukka†a. 


49. VỊ lấy vật không được cho phạm tội dukka†a do năm yếu tố: là vật 
không thuộc về người khác; nghĩ là vật thuộc về người khác; là vật dụng tâm 
thường trị giá hơn một nasaka hoặc kém năm rmasakg; và tâm trộm cắp có 
hiện diện; sờ vào thì phạm tội dukkafa, làm lay động thì phạm tội dukkafa, 
làm đời khỏi vị trí thì phạm tội dukka{a. 


5o. Vị lấy vật không được cho phạm tội dukka†a do năm yếu tố: là vật 
không thuộc về người khác; nghĩ là vật thuộc về người khác; là vật dụng tâm 
thường trị giá một rmmasaka hoặc kém một mmasakg; và tâm trộm cắp có hiện 
diện; sờ vào thì phạm tội dukkafa, làm lay động thì phạm tội dukkafa, làm 
dời khỏi vị trí thì phạm tội dukkatfa. 


51. Tưởng là của mình, khi lấy do sự thân thiết, (mượn) trong thời hạn, 
thuộc về người chết, thuộc về loài thú, nghĩ là vật bị quăng bỏ, vị bị điên, vị 
có tâm bị rối loạn, vị bị thọ khổ hành hạ, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Dứt tụng phẩm thứ nhất về việc trộm cắp. 


--ooOOO-- 
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VINITAVATTHU 
UDDANAGATHA 


RaJakehi pañca akkhata caturo attharanehi ca, 
andhakarena ce pañca pañcaharanakena cha. 


Niruttiya pañca akkhata vateh1 apare duve, 
asambhinne kusapato Jantaggena' saha dasa. 


VighasehI pañca akkhata pañca ceva amulaka 
dubbhikkhe kuramamsañca” puvasakkhalimodaka. 


Saparikkharathavikam' bhisivamsa na nikkhame,? 
khadaniyañca vissasam sasaññaya pare duve. 


Satta navaharamati sattaceva avaharum, 
sanghassa avaharum satta puppheh1 apare duve. 


Tayo ca vuttavadino man tim atikkame, 
sukara ca miga maccha yanam capl pavatthayI. 


Duve pesI duve daru pamsukulam duve daka, 
anupubbavidhanena tadañño na parIpurayl. 


Savatthiya caturo mutthI dve vighasa duve tina, 
sanghassa bhaJayum satta satta ceva asamika.° 


Darudakam' mattika dve tinani sanghassa satta avabhasiseyyum,” 
sassamikam na capl1 nihareyya hareyya sassamikam tavakalikam. 


Campa rajagahe ceva vesaliya ca ajJuko, 
baranasI ca kosamb1 sagala da|hikena ca ti. 


1. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu rajakattharanam 
gantva raJakabhandikam avaharimsu. Tesam kukkuccam ahosi: “Bhagavata 
sikkhapadam paññattam. Kacci nu kho mayam parajJikam apattim apanna 
"ti? Bhagavato etamattham arocesum. —pe— “Apattim tumhe bhikkhave 
apanna parajikan ”Hi. (1) 


2. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu raJakattharanam gantva 
mahaggham dussam passitva theyyacittam uppadesl. Tassa kukkuccam 
ahosl: “Kaccl nu kho aham parajikam apattim apanno tỉ? Bhagavato 
etamattam aroecesil: —pe— “Anapatti bhikkhu cittuppade ”ti. (2) 


3. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu rajakattharanam gantva 
mahaggham dussam passitva theyyacitto amasi. Tassa kukkuccam ahosi 
—pe— “Anapatti bhikkhu parajikassa, apatti dukkatassa ”tI. (3) 


' jantagharena - Syã. * thavikã - Ma. 
“ kũramamsañea - Syã; * nikkhama - Syã. ° đarudakã - Syã. 
kurumamsañ ca - PTS. ” assamikã - Ma. 7 avahasiseyayam - Sĩmu. 
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CHUYỆN DẪN GIẢI: 
KỆ NGÔN TÓM LƯỢC: 


Năm chuyện được thuật lại bởi những người thợ nhuộm, và bốn chuyện 
về những tấm vải choàng, năm chuyện về ban đêm, năm và sáu chuyện nữa 
liên quan đến việc mang vác. 

Năm chuyện được thuật lại về lối nói, hai chuyện khác về gió, ở (thi thể) 
chưa hoại, việc rút thăm cỏ kusa, với chuyện nhà tắm thứ mười. 

Năm chuyện được thuật lại về vật thú ăn thừa lại, và cũng năm chuyện 
liên quan đến việc vô căn cứ, lúc khó khăn vật thực, cơm, thịt, và bánh 
nướng, bánh ngọt, và thịt ngọt. 

Vật dụng, túi xách, tấm nệm, sào máng y, vị đã không đi ra, và vật nên 
được ăn do thân thiết, hai chuyện khác về Tầm tưởng của mình. 

“Chúng tôi không lấy trộm có bảy chuyện, và họ đã lấy trộm cũng bảy 
chuyện, họ đã lấy trộm của hội chúng bảy chuyện, hai chuyện khác về bông 
hoa. 

Và nhân danh người khác nói có ba chuyện, đem qua ba viên ngọc ma-n1, 
các con heo rừng, nai, và cá, và vị đã di chuyển luôn cả chiếc xe. 

Chim tha đi hai chuyện, hai chuyện về khúc gõ, vải quăng bỏ, hai chuyện 
về nước, theo lần lượt, sự phân công, chuyện khác về việc ấy đã chưa làm cho 
đủ số. 

Bốn chuyện về nắm tay ở trong thành Savatthi, phần còn thừa hai 
chuyện, hai chuyện về cỏ, (trái cây) thuộc hội chúng, họ đã chia phần có bảy 
chuyện, và bảy chuyện nữa về không có chủ. 

Gõ, nước, và đất sét, hai chuyện về cỏ, họ đã trộm vật thuộc hội chúng có 
bảy chuyện, và cũng không nên di chuyển vật có chủ nhân, chỉ tạm thời 
mang đi vật có chủ thì được. 

Ở Campa, và luôn cả Vương Xá, và vị Ajjuka ở thành Vesali, chuyện 
Baranasl, và ở Kosambi, và vị Dalhika ở thành Sagala. 


1. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi đến chỗ nhuộm y và lấy 
trộm gói đồ nhuộm. Các vị ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: “Điều học đã được đức 
Thế Tôn quy định; phải chăng chúng ta đã phạm tội parajika?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, các ngươi 
đã phạm tội para/ika.” (1) 


2. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến chỗ nhuộm y nhìn thấy 
tấm vải quý giá nên đã khởi lên tâm trộm cắp. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
“Phải chăng ta đã phạm tội para7ika?” VỊ ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. —(như trên)— “Này tỳ khưu, vô tội trong việc sanh khởi tâm.” (2) 


3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến chỗ nhuộm y nhìn thấy 
tấm vải quý giá nên khởi tâm trộm cắp rồi đã sờ vào. VỊ ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội para7ka mà phạm tội 
dukkata.” (3) 
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4. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu raJakattharanam gantva 
mahaggham dussam passitva theyyacitto phandapesi. Tassa kukkuccam 
ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu parajikassa, apatti thullaccayassa ”H. (4) 


5. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu rajakattharanam gantva 
mahaggham dussam passitva theyyacitto thana cavesi. Tassa kukkuccam 
ahosil —pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno paraJIkan ”tI. (5) 


6. Tena kho pana samayena aññataro pindacariko bhikkhu mahaggham 
uttarattharanam passitva theyyacittam uppadesil. —pe— theyyacitto amasi. 
—pe— theyyacitto phandapesl —pe— theyyacito thana cavesl. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno pärajikan ”ti. (6-9) 


7. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu diva bhandam passitva 
nimittam akasi “rattim avaharissamI 'ti. So tam maññamano tam avaharl. 
—pe— tam maññamano aññam avaharl. —pe— aññam maññamano tam 
avaharl. —pe— aññam maññamano aññam avahari. Tassa kukkuccam ahosi 
—pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno parajikan ”ti. (10-13) 


8. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu diva bhandam passitva 
nimitam akasi “ratim avaharissamI ti. So tam' maññamano attano 
bhandam avahari. Tassa kukkuccam ahosl —pe— “Anapatti bhikkhu 
parajJikassa, apatti dukkatassa ”HI. (14) 


9. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññassa bhandam haranto 
sise bharam theyyacitto amasil. —pe— theyyacitto phandapesl. —pe— 
theyyacitto khandham oropesi. —pe— khandhe bharam theyyacitto amasl. 
—pe— theyyacitto phandapesl. —pe— theyyacitto katim oropesl. —pe— 
katiya bharam theyyacitto amasi. —pe— theyyacitto phandapesl. —pe— 
theyyacitto hatthena aggahesi. —pe— hatthe bharam theyyacitto bhũmiyam 
nikkhIpI  —pe— theyyacitto bhumito aggahesl. Tassa kukkuccam ahosi 
—pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno pãarajikan ”ti. (15-25) 


1O. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu ajjhokase cIvaram 
pattharitva viharam pavisl. Aññataro bhikkhu “nayldam cIvaram nassI ti 
patisamesi. So nikkhamitva tam bhikkhum pucchi: “Avuso mayham cIvaram 
kena avahatan ”ti. So evamaha: “Maya avahatan ”ti. So tam adiy1. “Assamano 
'sI tvan ”tI. Tassa kukkuccam ahosi —pe— Bhagavato etamattham arocesl. 
“Kiãcitto tvam bhikkhu ”ti? “Nrruttipatho aham bhagava ”ti. “Anapatti 
bhikkhu niruttipathe ”ti. (26) 


! aññam - PTS. 
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4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến chỗ nhuộm y nhìn thấy 
tấm vải quý giá nên khởi tâm trộm cắp rồi đã làm lay động. VỊ ấy đã có nỗi 
nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội para7ka mà phạm 
tội thullaccaua.” (4) 


5. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đến chỗ nhuộm y nhìn thấy 
tấm vải quý giá nên khởi tâm trộm cắp rồi đã làm dời khỏi vị trí. Vị ấy đã có 
nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội parg7/ika.” (5) 


6. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu đi khất thực nọ sau khi nhìn thấy tấm vải 
choàng quý giá đã khởi lên tâm trộm cắp. —nt— khởi tâm trộm cắp rồi đã sờ 
vào. —nt— khởi tâm trộm cắp rồi đã làm lay động. —nt— khởi tâm trộm cắp 
rồi đã làm đời khỏi vị trí. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, ngươi đã phạm tội para71ka.” (6-9) 


7. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy đồ vật vào ban ngày 
rồi đã làm dấu hiệu (nghĩ rằng): “Ta sẽ lấy trộm vào ban đêm.” VỊ ấy nhận ra 
vật ấy rồi đã lấy trộm vật ấy. —nt— nhận ra vật ấy rồi đã lấy trộm vật khác. 
—nt— nhận ra vật khác rồi đã lấy trộm vật ấy. —nt— nhận ra vật khác rồi đã 
lấy trộm vật khác. —nt— VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, ngươi đã phạm tội parđ/ika.” (10-13) 


8. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy đồ vật vào ban ngày 
rồi đã làm dấu hiệu (nghĩ rằng): “Fa sẽ lấy trộm vào ban đêm.” VỊ ấy nhận ra 
vật ấy rồi đã lấy trộm (nhầm) đồ vật của chính mình. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội parg7ika mà phạm tội 
dukkata.” (14) 


9. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ, trong lúc mang đồ vật của người 
khác, khởi tâm trộm cắp gói đồ ở trên đầu rồi đã sờ vào. —(như trên)— khởi 
tâm trộm cắp rồi đã làm lay động. —(như trên)— khởi tâm trộm cắp rồi đã 
đưa xuống vai. —(như trên)— khởi tâm trộm cắp rồi đã sờ vào gói đồ ở trên 
vai. —(như trên)— khởi tâm trộm cắp rồi đã làm lay động. —(như trên)— 
khởi tâm trộm cắp rồi đã đưa xuống hông. —(như trên)— khởi tâm trộm cắp 
gói đồ ở hông rồi đã sờ vào. —(như trên)— khởi tâm trộm cắp rồi đã làm lay 
động. —(như trên)— khởi tâm trộm cắp rồi đã cầm lấy bằng tay. —(như 
trên)— khởi tâm trộm cắp gói đồ ở tay rồi đã đặt xuống đất —(như trên)— 
khởi tâm trộm cắp rồi đã nhấc lên khỏi mặt đất. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
—(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội para7ika.” (15-25) 


10. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã căng y ở ngoài trời rồi đi vào trong 
trú xá. Có vị tỳ khưu khác (nghĩ rằng): “Chớ để y này bị hư hỏng” nên đã đem 
cất đi. VỊ kia đi ra rồi đã hỏi vị tỳ khưu ấy rằng: - “Này đại đức, y của tôi đã bị 
ai lấy trộm?” Vị ấy đã nói như vầy: - “Đã bị tôi lấy trộm.” VỊ kia đã giữ vị ấy 
lại (nói rằng): - “Ngươi không phải là Sa-môn. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
—nt— Vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này tỳ khưu, (khi ấy) 
ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con (đáp lại) thuận theo câu nói.” - “Này 
tỳ khưu, vô tội trong việc (đáp lại) thuận theo câu nói.” (26) 
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11. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu pIthe cIvaram nikkhipitva 
—pe— pIthe nisidanam nikkhipitva —pe— hetthapithe pattam nikkhipitva 
viharam pavisil. Aññataro bhikkhu “mayam patto nassi ti patisamesi. So 
nikkhamitva tam bhikkhum pucchi: “Avuso mayham patto kena avahato ”ti? 
So evamaha: “Maya avahato ”ti. So tam adiy1. “Assamano 'sĩ tvan ”ti. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu niruttipathe ”ti. (27-29) 


12. Tena kho pana samayena aññatara bhikkhuni vatiya cIivaram 
pattharitva viharam pavisi. Aññatara bhikkhunI “mayidam cIvaram nassI ti 
patisamesi. Sa nikkhamitva tam bhikkhunim pucchi: “Ayye mayham cIvaram 
kena avahatan ”ti? Sa evamaha: “Maya avahatan ”ti. Sa tam adliy1. “AssamanI 
"si tvan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi. Atha kho sa bhikkhunr bhikkhuninam 
etamattham arocesi. Bhikkhuniyo bhikkhunam etamattham arocesum. 
Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Anapatti bhikkhave niruttipathe 
”u. (30) 


13. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vatamandalikaya 
ukkhittam satakam passitva “samikanam dassamI 'ti aggahesi. Samika tam 
bhikkhum codesum: “Assamano ”sI tvan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi —pe— 
“KiãcIto tvam bhikkhu “ti? “Atheyyacitto aham bhagava ”tl. “Anapatti 
bhikkhu atheyyacittassa ”tI. (31) 


14. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vatamandalikaya 
ukkhittam vethanam “pure samika passantI ti theyyacitto aggahesl. Samika 
tam bhikkhum codesum: “Assamano 'sI tvan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi 
—pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno parajikan ”ti. (32) 


15. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu susanam gantva abhinne 
sarire pamsukulam aggahesi. Tasmim ca sarire peto adhivattho hoti. Atha 
kho so peto tam bhikkhum etadavoca: “Ma bhante mayham satakam 
aggahesl ”tl. So bhikkhu anadiyanto agamasil. Atha kho tam sariram 
utthahitva tassa bhikkhuno pitthito pitthito anubandhi. Atha kho so bhikkhu 
viharam pavisitva dvaram thakesi. Atha kho tam sarIram tattheva paripaui.' 
Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu parajikassa. Na ca 
bhikkhave abhinne sarire pamsukulam gahetabbam. Yo ganheyya, apatti 
dukkatassa ”tI. (33) 


16. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sanghassa cIvare 
bhajiyamane theyyacitto kusam sankametva civaram aggahesi. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno paraJikan ”ti. (34) 


' paripati - katthaci. 
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11. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã để y ở trên ghế. —(như trên)— đã 
để tấm lót ngồi ở trên ghế —(như trên)— đã để bình bát ở dưới ghế rồi đi vào 
trong trú xá. Có vị tỳ khưu khác (nghĩ rằng): “Chớ để bình bát này bị hư 
hỏng” nên đã đem cất đi. VỊ kia đi ra rồi đã hỏi vị tỳ khưu ấy rằng: - “Này đại 
đức, bình bát của tôi đã bị ai lấy trộm?” VỊ ấy đã nói như vầy: - “Đã bị tôi lấy 
trộm.” VỊ kia đã giữ vị ấy lại (nói rằng): - “Ngươi không phải là Sa-môn. VỊ ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, vô tội trong việc (đáp lại) 
thuận theo câu nói.” (27-29) 


12. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ đã căng y ở hàng rào rồi đi vào 
trong trú xá. Có vị tỳ khưu ni khác (nghĩ rằng): “Chớ để y này bị hư hỏng,” 
nên đã đem cất đi. VỊ ni kia đi ra rồi đã hỏi vị tỳ khưu ni ấy rằng: - “Này ni sư, 
y của tôi đã bị ai lấy trộm?” VỊ ni ấy đã nói như vầy: - “Đã bị tôi lấy trộm.” Vị 
ni kia đã giữ vị ni ấy lại (nói rằng): - “Cô không còn là nữ Sa-môn nữa.” VỊ nỉ 
ấy đã có nỗi nghi hoặc. Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khưu ni. Các tỳ khưu ni đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vô tội trong việc (đáp 
lại) thuận theo câu nói.” (30) 


13. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy tấm vải choàng bị 
cuốn đi bởi cơn gió xoáy (nghĩ rằng): “Ta sẽ cho lại những người chủ,” rồi đã 
nhặt lấy. Những người chủ đã quở trách vị tỳ khưu ấy rằng: - “Ngươi không 
phải là Sa-môn.” VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, (khi 
ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con không có tâm trộm cắp.” - “Này tỳ 
khưu, vị không có tâm trộm cắp thì vô tội.” (31) 


14. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp cái khăn xếp đội 
đầu bị cuốn đi bởi cơn gió xoáy (nghĩ rằng): “(Phải hành động) trước khi 
những người chủ nhìn thấy,” rồi đã nhặt lấy. Những người chủ đã quở trách 
vị tỳ khưu ấy rằng: - “Ngươi không phải là Sa-môn.” VỊ ấy đã có nỗi nghỉ 
hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội parg71ka.” (32) 


15. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi vào nơi nghĩa địa đã nhặt 
lấy vải pamsukula ở thi thể chưa hoại. Và có ngạ quỷ trú trong thi thể ấy. Khi 
ấy, ngạ quỷ ấy đã nói với vị tỳ khưu điều này: - “Thưa ngài, xin chớ lấy đi tấm 
vải choàng của tôi.” VỊ tỳ khưu ấy không chú ý đến nên đã nhặt lấy. Khi ấy, 
thi thể ấy đã đứng dậy và đi sát phía sau vị tỳ khưu ấy. Sau đó, vị tỳ khưu ấy 
đã đi vào trú xá và đóng cửa lại. Khi ấy, thi thể ấy đã té xuống ngay tại chỗ 
ấy. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội 
parqƒika. Và nàu các tù khưu, không nên lấu uỏdi parmnsukula ở thì thể chưa 
hoạt; u† nào lấu thì phạm tội dukkata.” (33) 


16. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc phân chia các y của hội 
chúng khởi tâm trộm cắp nên đã tráo thăm và đã lấy được y. VỊ ấy đã có nỗi 
nghĩ hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội para71ka.” (34) 
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17. Tena kho pana samayena ayasma anando JjJantaghare aññatarassa 
bhikkhuno antaravasakam attano maññamano nivasesl  Atha kho so 
bhikkhu ayasmantam anandam etadavoca: “Kissa me tvam avuso ananda, 
antaravasakam nivasesl ”tH? “Sakasaññi aham avuso ”tH. Bhagavato 
etamattham arocesum.—pe— “Anapatti bhikkhave sakasaññ1Issa ”tI. (35) 


18. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu gijjhakuta pabbata 
orohanta sihavighasam passiva pavapetva paribhuñjimsu. Tesam 
kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhave sihavighase ”ti. (36) 


1o. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu gijjhakuta pabbata 
orohanta vyagghavighasam passitva —pe— dIpivighasam passitva —pe— 
taracchavighasam passiva —pe_— kokavighasam passitva pacapetva 
paribhuñJimsu. Tesam kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhave 
tiracchanagatapariggahe ”tI. (37-40) 


2o. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sanghassa odane 
bhajyamane “aparassa bhagam dehri ti amulakam aggahesil. Tassa 
kukkuccam ahosl _—pe_— “Anapati bhikkhu parajikassa  apattIi 
sampaJanamusavade pacittiyassa ”tI. (41) 


21. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sanghassa khadaniye' 
bhajyamane -—pe_— sanghassa puve bhajiyamane —pe— sanghassa 
ucchumhil bhaJyamane -—pe— sanghassa timbarusake bhajJiyamane 
“aparassa bhagam dehi 'ti amulakam aggahesi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— 
“Anapatti bhikkhu paraJikassa, apatti sampaJanamusavade pacittiyassa ”LI. 
(42-45) 


22. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu dubbhikkhe 
odaniyagharam pavisitva pattapuram odanam theyyacitto avaharl. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno parajikan ”HI. (46) 


23. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu dubbhikkhe sunagharam" 
pavisitva pattapuram mamsam theyyacitto avahari. Tassa kukkuccam ahosi 
—pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno parajikan ti. (47) 


24. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu dubbhikkhe puvagharam 
pavistva pattapuram puvam theyyacltto avaharl —pe— pattapura 
sakkhaliyo theyyacitto avaharl. —pe— pattapure modake theyyacitto avahar. 
Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno päarajikan ”ti. 
(48-50) 


' khadaniye - PTS. ° sũnagharam - Ma, Syã, PTS. 
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17. Vào lúc bấy giờ, ở trong nhà tắm hơi đại đức Ananda (lầm) tưởng y 
nội của vị tỳ khưu khác là của mình nên đã mặc vào. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã 
nói với đại đức Ananda điều này: - “Này đại đức Ananda, sao đại đức lại mặc 
y nội của tôi?” “Này đại đức, tôi tưởng là của tôi.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, vị (ầm) tưởng là của mình 
thì vô tội.” (35) 

18. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu trong lúc từ núi Gijjhakuta đi xuống 
đã nhìn thấy phần thịt ăn còn thừa của sư tử nên đã cho nấu chín rồi thọ 
dụng. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này các tỳ khưu, (trong 
trường hợp) phần thịt ăn còn thừa của sư tử thì vô tội.” (36) 


19. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu trong lúc từ núi Gijjhakuta đi xuống 
đã nhìn thấy phần thịt ăn còn thừa của loài cọp —nt— đã nhìn thấy phần thịt 
ăn còn thừa của loài beo —nt— đã nhìn thấy phần thịt ăn còn thừa của loài 
linh cẩu —nt— đã nhìn thấy phần thịt ăn còn thừa của chó sói nên đã cho nấu 
chín rồi thọ dụng. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này các tỳ 
khưu, (trong trường hợp) vật thuộc về loài thú thì vô tội.” (37-40) 


2o. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong khi cơm của hội chúng được 
phân chia (đã nói rằng): “Hãy trao cho tôi phần của vị khác” rồi đã lấy phần 
của vị không có hiện hữu. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, không phạm tội para/ika mà phạm tội pacifiua trong việc cố tình nói 
đối.”' (41) 


21. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong khi vật thực cứng của hội chúng 
được phân chia —nt— trong khi bánh nướng của hội chúng được phân chia 
—nt— trong khi mía cây của hội chúng được phân chia —nt— trong khi dưa 
của hội chúng được phân chia —nt— (nói rằng): “Hãy trao cho tôi phần của 
vị khác” rồi đã lấy phần của vị không có hiện hữu. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
—(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội para7ika mà phạm tội paciffia 
trong việc cố tình nói dối.”' (42-48) 


22. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực có vị tỳ khưu nọ 
sau khi đi vào cửa hàng bán cơm đã khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm phần 
cơm đầy bát. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi 
đã phạm tội para7ika.” (46) 


23. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực có vị tỳ khưu nọ 
sau khi đi vào cửa hàng bán thịt đã khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm phần 
thịt đầy bát. VỊ ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã 
phạm tội para7ika.” (47) 


24. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực có vị tỳ khưu nọ 
sau khi đi vào cửa hàng bán bánh nướng đã khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm 
phần bánh nướng đầy bát. —(như trên)— đã khởi tâm trộm cắp và đã lấy 
trộm phần bánh ngọt đầy bát. —(như trên)— đã khởi tâm trộm cắp và đã lấy 
trộm phần thịt ngọt đầy bát. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, ngươi đã phạm tội para7ka.” (48-50) 


' Là tội pacitiua thứ nhất. 
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25. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu diva parlkkharam 
passitva nimittam akasi “Trattim avaharissamI ti. So tam maññamano tam 
avaharl. —pe— tam maññamano aññam avahari. —pe— aññam maññamano 
tam avaharl. —-pe— aññam maññamano aññam avaharl. —pe— Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Äpattim tvam bhikkhu apanno parajikan ”ti. (51- 
54) 


26. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu diva parikkharam 
passitva nimittam akasi “rattim avaharissamI 'ti. So tam' maññamaäno attano 
parlkkharam avaharl. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu 
paraJikassa, apatti dukkatassa ”H. (55) 


27. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu pithe thavikam” passitva 
to ganhanto parajiko bhavissami 'ti saha pithakena sankametva aggahesl. 
Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno parajikan ”ti. 
(56) 


28. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sanghassa bhisim 
theyyacItto avahari. Tassa kukkucceam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu 
apanno parajikan ”ti. (57) 


2o. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu civaravamse cIvaram 
theyyacitto avaharI. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu 
apanno paraJIkan ”ti. (58) 


3o. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vihare cIivaram 
avaharitva “to nikkhamanto parajJiko bhavissaml ti vihara na nikkhamI. 
Bhikkhu bhagavato etamattam arocesum. —pe— “Nikkhameyya` va so 
bhikkhave moghapuriso na va nikkhameyya) apatti paraJIkassa ”tI. (59) 


31. Tena kho pana samayena dve bhikkhU sahayaka honti, eko bhikkhU 
gamam pindaya pavisi. Dutiyo bhikkhu sanghassa khadanriye bhajiyamane 
sahayakassa bhagam gahetva tassa vissasanto paribhuñjJI. So Janitva tam 
codesl: “Assamano si tvan ”H. Tassa kukkuccam ahosil. Bhagavato 
etamattham arocesl. —pe— “Kiãcitto tvam bhikkhu ”ti? “VissasagahI aham 
bhagava ”ti. “Anapatti bhikkhu vissasagahe ”ti. (60) 


32. Tena kho samayena sambahula bhikkhu cIvarakammam karonLi. 
Sanghassa khadanye bhajyamane sabbesam pativmsa aharitva 
upanikkhitta honti. Aññataro bhikkhu aññatarassa bhikkhuno patIvimsam 
attano maññamano paribhuñjI. So Janitva tam codesl: “Assamano s1 tvan ”Hi. 
Tassa kukkuccam ahosi. Bhagavato etamattham arocesil. —pe— “Kiãcitto 
tvam bhikkhu ti? “Sakasaññ aham bhagava ”tH. “Anapatti bhikkhu 
sakasaññlIssa' ”ti. (61) 


' aññam - PTS. 3 nikkhami - Ma. 
? pithe thapitam thavikam - PTS. * sasaññI - PTS. Ÿ sasaññissã ti - PTS. 
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25. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy vật dụng vào ban 
ngày rồi đã làm dấu hiệu (nghĩ rằng): “Ta sẽ lấy trộm vào ban đêm.” VỊ ấy 
nhận ra vật ấy rồi đã lấy trộm vật ấy. —(như trên)— VỊ ấy nhận ra vật ấy rồi 
đã lấy trộm vật khác. —(như trên)— VỊ ấy nhận ra vật khác rồi đã lấy trộm 
vật ấy. —(như trên)— VỊ ấy nhận ra vật khác rồi đã lấy trộm vật khác. VỊ ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
parqƒka.” (51-54) 


26. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy vật dụng vào ban 
ngày rồi đã làm dấu hiệu (nghĩ rằng): “Ta sẽ lấy trộm vào ban đêm.” VỊ ấy 
nhận ra vật ấy rồi đã lấy trộm vật dụng của chính mình. Vị ấy đã có nỗi nghỉ 
hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội para/ika mà phạm tội 
dukkata.” (55) 


27. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy túi xách ở trên ghế 
(nghĩ rằng): “Trong khi lấy từ chỗ này thì ta sẽ phạm tội paraÿika” nên đã di 
chuyển luôn cả cái ghế rồi mới đoạt lấy. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như 
trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội parg7tka.” (56) 


28. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định trộm cắp và đã lấy trộm 
nệm của hội chúng. VỊ ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội para71ka.” (57) 


2o. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định trộm cắp và đã lấy trộm y ở 
sào máng y. Vị ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã 
phạm tội para7ika.” (58) 


3o. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi lấy trộm y ở trong trú xá 
(nghĩ rằng): “Khi đi ra khỏi đây thì ta sẽ phạm tội para/ika,” rồi đã không đi 
ra khỏi trú xá. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này 
các tỳ khưu, kẻ rồ dại ấy dầu có đi ra hay không đi ra cũng đã phạm tội 
parqjtka.” (59) 


31. Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu là bạn bè, một vị đã đi vào làng để 
khất thực. Còn vị thứ nhì, trong khi vật thực cứng của hội chúng được phân 
phát, đã nhận phần của người bạn và đã thọ dụng do sự thân thiết với vị ấy. 
VỊ kia biết được đã quở trách vị ấy rằng: - “NÑgươi không phải là Sa-môn.” Vị 
ấy đã có nỗi nghỉ hoặc, và đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— 
“Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì? - “Bạch Thế Tôn, con lấy do sự thân 
thiết.” - “Này tỳ khưu, trường hợp lấy do sự thân thiết thì vô tội.” (6o) 


32. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu thực hiện việc may y. Khi vật thực 
cứng của hội chúng được phân chia, các phần chia của tất cả các vị đã được 
mang đến và để ở bên cạnh. Có vị tỳ khưu nọ (Tầm) tưởng phần chia của vị tỳ 
khưu khác là của mình nên đã thọ dụng. VỊ kia biết được đã quở trách vị ấy 
rằng: - “Ngươi không phải là Sa-môn.” VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc, và đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này tỳ khưu, vị (Tầm) tưởng là của 
mình thì vô tội.” (61) 
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33. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu crivarakammam 
karonti. Sanghassa khadaniye bhajiyamane aññatarassa bhikkhuno pattena 
aññatarassa bhikkhuno pativimso aharitva upanikkhitto hoti. Pattasamiko 
bhikkhu attano maññamano paribhuñji. So Janitva tam codesi: “Assamano 
'sI tvan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi. Bhagavato etamattham arocesil. —pe— 


“Kiãcitto tvam bhikkhu ”tï? “Sakasaññ1 aham bhagava ”ti. “Anapatti bhikkhu 
sakasaññissa ”ti. (62) 


34. Tena kho pana samayena ambacoraka ambam patetva bhandikam 
adaya agamamsu. Samika te corake anubandhimsu. Coraka samike passitva 
bhandikam patetva palayimsu. Bhikkhu pamsukulasaññino patiggahapetva 
parIbhuñjimsu. Samika te bhikkhu codesum: “Assamanattha tumhe ”Li. 
Tesam kukkuccam ahosi. Bhagavato etamattham arocesum. —pe— “Kiãcitta 
tumhe bhikkhave ”ti? “Pamsukulasaññino mayam bhagava ”ti. “Anapatti 
bhikkhave pamsukulasaññIssa ”tI. (63) 


35. Tena kho pana samayena Jjambucoraka —pe— labujacorakaä —pe— 
panasacoraka -_—pe_— talapakkacoraka _—pe_— ucchucoraka —pe— 
timbarusakacoraka timbarusake ocintva bhandikam adaya agamamsu. 
Samika te corake anubandhimsu. Coraka samike passitva bhandikam patetva 
palayimsu. Bhikkhu pamsukulasaññno patiggahapetva paribhuñjimsu. 
Samika te bhikkhu codesum: “Assamanattha tumhe ”ti. Tesam kukkuccam 
ahosi —pe— “Anapatti bhikkhave pamsukulasaññissa ”ti. (64-69) 


36. Tena kho pana samayena ambacoraka ambam patetva bhandikam 
adaya agamamsu. Samika te corake anubandhimsu. Coraka samike passitva 
bhandikam patetva palayimsu. Bhikkhu “pure samika passanti ti theyyacitta 
paribhuñJimsu. Samika te bhikkhuũ codesum: “Assamanattha tumhe ”ti. 
Tesam kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tumhe bhikkhave apanna parajikan 
”H. (70) 


37. Tena kho pana samayena Jjambucoraka —pe— labujacorakaä —pe— 
panasacoraka -_—pe_— talapakkacoraka _—pe_— ucchucoraka —pe— 
timbarusakacoraka timbarusake ocintva bhandikam adaya agamamsu. 
Samika te corake anubandhimsu. Coraka samike passitva bhandikam patetva 
palayimsu. BhikkhU “pure samika passanti 'ti theyyacitta parIlbhuñjJimsu. 
Samika te bhikkhu codesum: “Assamanattha tumhe ”ti. Tesam kukkuccam 
ahosi —pe— “Apattim tumhe bhikkhave apanna parajikan ”ti. (71-76) 


136 


Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều parg7ikq uề uiệc trộm cướp - 2 


33. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu thực hiện việc may y. Khi vật thực 
cứng của hội chúng đang được phân chia, phần chia của vị tỳ khưu nọ được 
mang lại bằng bình bát của vị tỳ khưu khác và được để gần đó. VỊ tỳ khưu chủ 
nhân của bình bát (Tầm) tưởng là của mình nên đã thọ dụng. VỊ kia biết được 
đã quở trách vị ấy rằng: - “Ngươi không phải là Sa-môn.” VỊ ấy đã có nỗi nghỉ 
hoặc, và đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —nt— “Này tỳ khưu, vị (lầm) 
tưởng là của mình thì vô tội.” (62) 


34. Vào lúc bấy giờ, có các kẻ trộm xoài đã hái xoài rồi mang theo gói 
(xoài) ra đi. Những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy. Khi nhìn thấy 
những người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói (xoài) rồi tấu thoát. Các vị tỳ 
khưu tưởng là vật quăng bỏ nên đã bảo nhặt lấy rồi đã thọ dụng. Những 
người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: - “Các người không phải là Sa- 
môn.” Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, và đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
—(như trên)— “Này các tỳ khưu, (khi ấy) các ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế 
Tôn, chúng con (lầm) tưởng là vật quăng bỏ.” - “Này các tỳ khưu, vị (Tầm) 
tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội.” (63) 


35. Vào lúc bấy giờ, có các kẻ trộm trái táo hồng —nt— các kẻ trộm trái 
bánh mì —nt— các kẻ trộm trái mít —nt— các kẻ trộm trái chà là —nt— các 
kẻ trộm mía —nt— các kẻ trộm dưa sau khi gom các quả dưa lại rồi đã mang 
theo gói (dưa) và bỏ đi. Những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy. Khi 
nhìn thấy những người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói (dưa) rồi tẩu thoát. 
Các vị tỳ khưu tưởng rằng gói (dưa) ấy là vật quăng bỏ nên đã cho người nhặt 
lấy rồi đã thọ dụng. Những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: - 
“Các người không phải là Sa-môn.” Các vị ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, vị (Tầm) tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội.” (64-69) 


36. Vào lúc bấy giờ, có các kẻ trộm xoài đã hái xoài rồi mang theo gói 
(xoài) và bỏ đi. Những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy. Khi nhìn thấy 
những người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói (xoài) rồi tấu thoát. Các vị tỳ 
khưu khởi tâm trộm cắp: “(Phải hành động) trước khi những người chủ nhìn 
thấy” rồi đã thọ dụng. Những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: 
- “Các người không phải là Sa-môn.” Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội parg7tka.” (70) 


37. Vào lúc bấy giờ, có các kẻ trộm trái táo hồng —nt— các kẻ trộm trái 
bánh mì —nt— các kẻ trộm trái mít —nt— các kẻ trộm trái chà là —nt— các 
kẻ trộm mía —nt— các kẻ trộm dưa sau khi gom các quả dưa lại rồi đã mang 
theo gói (dưa) và bỏ đi. Những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy. Khi 
nhìn thấy những người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói (dưa) rồi tẩu thoát. 
Các vị tỳ khưu khởi tâm trộm cắp: “(Phải hành động) trước khi những người 
chủ nhìn thấy” rồi đã thọ dụng. Những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu 
ấy rằng: - “Các người không phải là Sa-môn.” Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
—(như trên)— “Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội para7ika.” (71-76) 
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38. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sanghassa ambam 
theyyacitto avaharl. —pe— sanghassa Jambum —pe— sanghassa labuJam 
—pe— sanghassa panasam —pe— sanghassa talapakkam —pe— sanghassa 
ucchum —pe_— sanghassa timbarusakam theyyacito avaharl. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno pãrajikan ”ti. (77- 
83) 


3o. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu puppharamam gantva 
octan puppham pañcamasagghanakam theyyacito avaharil. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno paraJIkan ”ti. (84) 


4o. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu puppharamam gantva 
pupphan ocmitva pañcamasagghanakam theyyacito avaharil. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno parajikan ”tI. (85) 


41. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gamakam gacchanto 
aññataram bhikkhum etadavoca: “Avuso tuyham upatthakakulam vutto 
vajJJemI ”tI. So gantva ekam satakam aharapetva attana parIbhuñjI. So Janitva 
tam codesi: “Assamano si tvan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “AnapattI 
bhikkhu parajikassa. Na ca bhikkhave “vutto vaJJemI ti vattabbo. Yo vadeyya 
apatti dukkatassa ”ti. (86) 


42. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gamakam gacchati. 
Aññatro bhikkhủ tam bhikkhum cetadavoca: “Avuso mayham 
upatthakakulam vutto vaJJeh1 ”tI. So gantva yugasatakam aharapetva ekam 
attana paribhuñjJi. Ekam tassa bhikkhuno adasi. So Janitva tam codesl: 
“Assamano ”si tvan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhUu 
pAaraJikassa. Na ca bhikkhave “vutto vajJjeh1 ti vattabbo. Yo vadeyya apatti 
dukkatassa ”ti. (87) 


43. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gamakam gacchanto 
aññataram bhikkhum etadavoca: “Avuso tuyham upatthakakulam vutto 
vajJJjemI ”ti. So 'pI evamaha: “Vutto vaJJeh1I ”ti. So gantva alhakam sappim, 
tulam gulam, donam, tandulam, aharapetva attana paribhuñJI. So Janitva 
tam codesI: “Assamano 'sI tvan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti 
bhikkhu parajikassa. Na ca bhikkhave “vutto vaJJemi 'ti vattabbo, “na ca vutto 
vaJJehI 'ti vattabbo. Yo vadeyya apatti dukkatassa ”ti. (88) 


44. Tena kho pana samayena aññataro puriso mahaggham manim adaya 
aññatarena bhikkhuna saddhim addhanamagsapatipanno hoti. Atha kho so 
puriso sunkatthanam passitva tassa bhikkhuno ajanantassa thavikaya 
manim pakkhipitva sunkatthanam atikkamitva aggahesi. Tassa kukkucceam 
ahosl —pe— “Kiñcitto tvam bhikkhu ”ti? “Naham bhagava JanamI ”L.. 
“Anapatti bhikkhu aJanantassa ”ti. (89) 
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38. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm 
xoài của hội chúng —(như trên)— khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm trái táo 
hồng của hội chúng ... trái bánh mì của hội chúng ... trái mít của hội chúng... 
trái chà là của hội chúng ... mía của hội chúng ... dưa của hội chúng. VỊ ấy đã 
có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội para/:ka.” 
(77-83) 


3o. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến vườn hoa, khởi tâm 
trộm cắp và đã lấy trộm bông hoa đã được hái trị giá năm rmasaka. VỊ ấy đã 
có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội para7/tka.” (84) 


4o. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến vườn hoa đã hái các 
bông hoa, rồi khởi tâm trộm cắp, đã lấy trộm (hoa) trị giá năm masaka. VỊ ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội para7ika.” (85) 


41. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đi đến ngôi làng nhỏ đã nói 
với vị tỳ khưu khác điều này: - “Này đại đức, nhân danh đại đức tôi sẽ nói với 
gia đình hộ độ của đại đức.” VỊ ấy sau khi đi đến đã bảo đem lại một tấm vải 
choàng và đã sử dụng cho bản thân. VỊ kia biết được đã quở trách vị ấy rằng: 

- “Ngươi không phải là Sa-môn.” VỊ ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— 
“Này tỳ khưu, ngươi đã không phạm tội parajika. Và nu các Từ khưu, không 
nên nói rằng: “Nhân danh đại đức tôi sẽ nói; uị nào nói thì phạm tội 
dukkata.” (86) 


42. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi đến ngôi làng nhỏ. Có vị tỳ khưu 
nọ đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này đại đức, nhân danh tôi đại đức 
hãy nói với gia đình hộ độ của tôi.” Vị ấy sau khi đi đến đã bảo đem lại hai 
tấm vải choàng rồi đã sử dụng cho bản thân một tấm và đã trao cho vị tỳ 
khưu kia một tấm. Vị kia biết được đã quở trách vị ấy rằng: - “Ngươi không 
phải là Sa-môn.” VỊ ấy đã có nỗi nghĩ hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, ngươi đã 
không phạm tội parqjika. Và nàu các tù khưu, không nên nói rằng: “Nhân 
danh tôi đại đức hấu nói; u† nào nói thì phạm tội dukkata.” (87) 


43. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đi đến ngôi làng nhỏ đã nói 
với vị tỳ khưu khác điều này: - “Này đại đức, nhân danh đại đức tôi sẽ nói với 
gia đình hộ độ của đại đức.” Vị kia cũng đã nói như vây: - “Nhân danh tôi đại 
đức hãy nói với gia đình hộ độ của tôi.” VỊ ấy sau khi đi đến đã bảo đem lại 
một alhakam bơ lỏng, một fulamn mật đường, và một donarn”1 gạo rồi đã thọ 
dụng bởi chính bản thân. VỊ kia biết được đã quở trách vị ấy rằng: - “Ngươi 
không phải là Sa-môn.” VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, ngươi đã không phạm tội paraq7/ika. Và nàu các tù khưu, không nên nói 
rằng: Nhân danh đại đức tôi sẽ nói, uà không nên nói rằng: Nhân danh 
tôi đạt đức hãu nót; ` u† nào nói thì phạm tội dukkata.” (88) 


44. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ mang theo viên ngọc ma-ni quý 
giá cùng đi đường xa với vị tỳ khưu nọ. Sau đó, khi nhìn thấy trạm thuế 
người đàn ông ấy đã lén bỏ viên ngọc ma-ni vào trong túi xách của vị tỳ khưu 
ấy và sau khi qua khỏi trạm thuế đã lấy lại. Vị ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —nt— 
“Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con không biết.” - 
“Này tỳ khưu, vị không biết thì vô tội.” (89) 
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45. Tena kho pana samayena aññataro puriso mahaggham manim adaya 
aññatarena bhikkhuna saddhim addhanamagsapatipanno hoti. Atha kho so 
purIso sunkatthanam passitva gilanalayam karitva attano bhandikam tassa 
bhikkhuno adasl. Atha kho so puriso sunkatthanam atikkamitva tam 
bhikkhum etadavoca: “Ahara me bhante bhandikam. Naham akallako ”ti. 
“Kissa pana tvam avuso evaripam akasil ”t? Atha kho so puriso tassa 
bhikkhuno etamattham arocesl. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti 
bhikkhu aJanantassa ”ti. (oo) 


46. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu satthena saddhim 
addhanamagsapatipanno hotl. Aññataro puriso tam bhikkhum amisena 
upalapetva sunkatthanam passitva mahaggham manim tassa bhikkhuno 
adasi “Imam bhante manim sunkatthanam atikkamehi ”ti. Atha kho so 
bhikkhu tam manim sunkatthanam atikkamesl. Tassa kukkuccam ahosi 
—pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno parajikan ”ti. (01) 


47. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu pase baddham' sukaram 
karuññena muñcI. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Kiñcitto tvam bhikkhu 
”"H? “Karuññadhijppayo aham bhagava LH. “Anapati bhikkhu 
karuññadhippayassa ”ti. (o2) 


48. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu pase baddham sukaram 
'pure samika passanti tỉ theyyacitto mufñci. Tassa kukkuccam ahosi —pe— 
“Apattim tvam bhikkhu apanno paraJikan ”ti. (93) 


49. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu pase baddham migam 
karuññena muñci. —pe— pase baddham migam “pure samika passantI ti 
theyyacitto muñcI. —pe— kumine baddhe macche karuññena muñcI. —pe— 
kumine baddhe macche “pure samika passantI ti theyyacitto muñci. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno pãrãjikan ”ti. (94- 
97) 


50. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu yane bhandam passitva 
to ganhanto parajiko bhavissami 'ti atikkamitva pavattetva aggahesi. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno paraJIkan ”ti. (o8) 


51. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kulalena ukkhittam 
mamsapesim “samikanam dassamI t¡ aggahesi. Samika tam bhikkhum 
codesum: “Assamano 'sI tvan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti 
bhikkhu atheyyacittassa ”ti. (o9) 


52. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kulalena ukkhittam 
mamsapesim “pure samika passanti tỉ theyyacitto aggahesl. Samika tam 
bhikkhum codesum: “Assamano ”sĩ tvan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi —pe— 
“Apattim tvam bhikkhu apanno päãrajikan ”ti. (100) 


' khandham - Ma. 


140 


Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều parg7ikq Uề uiệc trộm cướp - 2 


45. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ mang viên ngọc ma-ni quý giá 
cùng đi đường xa với vị tỳ khưu nọ. Sau đó, khi nhìn thấy trạm thuế người 
đàn ông ấy giả vờ bị bệnh rồi đã trao gói đồ của mình cho vị tỳ khưu ấy. Sau 
đó, khi đã qua khỏi trạm thuế người đàn ông ấy đã nói với vị tỳ khưu ấy điều 
này: - “Thưa ngài, xin hãy trao gói đồ cho tôi. Tôi không có bệnh.” - “Này đạo 
hữu, tại sao ngươi đã làm như thế?” Khi ấy, người đàn ông ấy đã kể lại sự việc 
ấy cho vị tỳ khưu ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
vị không biết thì vô tội.” (oo) 


46. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi đường xa cùng với đoàn xe. Có 
người đàn ông nọ đã dùng vật chất mua chuộc vị tỳ khưu ấy, đến khi nhìn 
thấy trạm thuế đã trao cho vị tỳ khưu ấy viên ngọc ma-ni quý giá (nói rằng): - 
“Thưa ngài, hãy đem viên ngọc ma-ni này qua khỏi trạm thuế.” Khi ấy, vị tỳ 
khưu ấy đã đem viên ngọc ma-ni ấy qua khỏi trạm thuế. VỊ ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội parđg/ika.” (o1) 


47. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ vì lòng thương xót con heo rừng bị 
mắc bãy nên đã gỡ ra. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
(khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con vì lòng thương xót.” - “Này tỳ 
khưu, vị vì lòng thương xót thì vô tội.” (o2) 


48. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp con heo rừng bị 
mắc bãy: “(Phải hành động) trước khi các người chủ nhìn thấy” rồi đã gỡ ra. 
VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
paraäjika.” (03) 


49. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ vì lòng thương xót con nai bị mắc 
bãy nên đã gỡ ra. —(như trên)— khởi tâm trộm cắp con nai bị mắc bẫy: 
“(Phải hành động) trước khi các người chủ nhìn thấy” rồi đã gỡ ra —(như 
trên)— vì lòng thương xót những con cá bị vướng vào rọ nên đã gỡ ra. —(như 
trên)— khởi tâm trộm cắp những con cá bị vướng vào rọ: “(Phải hành động) 
trước khi các người chủ nhìn thấy” rồi đã gỡ ra. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
—(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội para71ka.” (94-97) 


5O. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy gói đồ ở trong 
chiếc xe (nghĩ rằng): “Trong khi lấy từ chỗ này thì ta sẽ phạm tội paraƒika” 
nên đã đi vượt lên trên, xoay vần (gói đồ), rồi mới đoạt lấy. Vị ấy đã có nỗi 
nghĩ hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội paraka.” (o8) 


51. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nhặt lấy miếng thịt bị chim ưng 
tha đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ cho lại những người chủ.” Những người chủ đã quở 
trách vị tỳ khưu ấy rằng: - “Ngươi không phải là Sa-môn.” VỊ ấy đã có nỗi 
nghĩ hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, vị không có tâm trộm cắp thì vô tội.” (oo) 


52. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có tâm trộm cắp miếng thịt bị chim 
ưng tha đi: “(Phải hành động) trước khi các người chủ nhìn thấy” rồi đã nhặt 
lấy. Những người chủ đã quở trách vị tỳ khưu ấy rằng: - “Ngươi không phải là 
Sa-môn.” VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã 
phạm tội paraƒika.” (100) 
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53. Tena kho pana samayena manussa ulumpam bandhitva aciravatiya 
nadiya osadenti' Bandhane chinne katthani vippakinnanil agamamsu. 
Bhikkhù pamsukulasaññno uttaresum. Samika te bhikkhu codesum: 
“Assamanattha tumhe ”ti Tesam kukkuccam ahosil —pe— “Anapatti 
bhikkhave pamsukulasaññ1ssa ”tI. (101) 


54. Tena kho pana samayena manussa ulumpam bhandhitva aciravatiya 
nadiya osadentil Bandhane chinne katthani vippakinnanil agamamsu. 
Bhikkhu “pure samika passantI 'ti theyyacitta uttaresum. Samika te bhikkhu 
codesum: “Assamanattha tumhe”? ti. Tesam kukkuccam ahosil —pe— 
“Apattim tumhe bhikkhave apanna parajikan ”ti. (102) 


55. Tena kho pana samayena añãñataro gopalako rukkhe satakam 
alaggetva uccaram agamasl. Aññataro bhikkhu pamsukulasaññI aggahesil. 
Atha kho so gopalako tam bhikkhum codesi: “Assamano ”s¡ tvan ”tI. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu pamsukulasaññ1ssa ”tHI. (103) 


56. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno nadim tarantassa 
raJakanam hatthato muttam satakam pade laggam hoti So bhikkhu 
samikanam dassamil tI aggahesi Samika tam bhikkhum codesum: 
“Assamano ”si tvan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu 
atheyyacittassa ”ti. (104) 


57. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno nadim tarantassa 
rajakanam hatthato muttam satakam pade laggam hoti. So bhikkhu “pure 
samika passantr t¡ theyyacitto aggahesil. Samika tam bhikkhum codesum: 
“Assamano ”si tvan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam 
bhikkhu apanno paraJikan ”tI. (105) 


58. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sappikumbhim passitva 
thokam thokam` paribhuñji. Tassa kukkuccam ahosil —pe— “Anapatti 
bhikkhu parajJikassa, apatti dukkatassa ”ti. (106) 


59. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu samvidahitva 
agamamsu: “Bhandam avaharissama ”tH. Eko bhandam avaharl. Te 
evamahamsu: “NÑa mayam paraJika. Yo avahato so parajJiko ”tl. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. —pe— “Apattim tumhe bhikkhave apanna parajikan 
”U. (107) 


6o. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu samvidahitva bhandam 
avaharltva bhajesum. Tehi bhajiyamane ekamekassa patvimso na 
pañcamasako puri. Te evamahamsu: “Na mayam parajika ”tI. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. —pe— “Apattim tumhe bhikkhave apanna parajikan 
”U. (108) 


' osãärenti - Ma, Syã. ” assamanattha - Ma, Syã. 3 thokathokam - Ma. 
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53. Vào lúc bấy giờ, dân chúng buộc (các khúc gỗ) lại thành bè rồi thả 
xuôi dòng sông AciravatI. Khi dây buộc bị đút, các khúc gỗ đã bị phân tán trôi 
đi. Các vị tỳ khưu tưởng là vật quăng bỏ nên đã vớt lên. Những người chủ đã 
quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: - “Các người không phải là Sa-môn.” Các vị 
ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— “Này các tỳ khưu, vị (Tầm) tưởng là vật 
quăng bỏ thì vô tội.” (101) 


54. Vào lúc bấy giờ, dân chúng buộc (các khúc gỗ) lại thành bè rồi thả 
xuôi dòng sông AciravatI. Khi dây buộc bị đứt, các khúc gỗ đã bị phân tán trôi 
đi. Các vị tỳ khưu khởi tâm trộm cắp: “(Phải hành động) trước khi các người 
chủ nhìn thấy” rồi đã vớt lên. Những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu 
ấy rằng: - “Các người không phải là Sa-môn.” Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
—(như trên)— “Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội parq/ika.” (102) 


55. Vào lúc bấy giờ, có người chăn bò nọ đã treo tấm vải choàng trên cây 
rồi đi đại tiện. Có vị tỳ khưu nọ tưởng là vật quăng bỏ nên đã nhặt lấy. Khi ấy, 
người chăn bò ấy đã quở trách vị tỳ khưu ấy rằng: - “Ngươi không phải là Sa- 
môn.” Vị ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— “Này các tỳ khưu, vị (lầm) 
tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội.” (103) 


56. Vào lúc bấy giờ, trong lúc vị tỳ khưu nọ đang lội qua sông, có tấm vải 
choàng bị truột khỏi tay của những người thợ nhuộm (trôi đến) vướng vào 
bàn chân (của vị ấy). VỊ tỳ khưu ấy đã nhặt lên (nghĩ rằng): “Ta sẽ cho lại 
những người chủ.” Những người chủ đã quở trách vị tỳ khưu ấy rằng: - 
“Ngươi không phải là Sa-môn.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ 
khưu, vị không có tâm trộm cắp thì vô tội.” (104) 


57. Vào lúc bấy giờ, trong lúc vị tỳ khưu nọ đang lội qua sông, có tấm vải 
choàng bị truột khỏi tay của những người thợ nhuộm (trôi đến) vướng vào 
bàn chân (của vị ấy). VỊ tỳ khưu ấy khởi tâm trộm cắp: “(Phải hành động) 
trước khi các người chủ nhìn thấy” rồi đã nhặt lấy. Những người chủ đã quở 
trách vị tỳ khưu ấy rằng: - “Ngươi không phải là Sa-môn.” VỊ ấy đã có nỗi 
nghĩ hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội para7!ka.” (105) 


58. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ nhìn thấy hũ bơ lỏng nên đã thọ 
dụng mỗi lần một chút ít. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội para7ika mà phạm tội dukkata.”*" (106) 


59. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu đã cùng nhau phân công rồi ra đi 
(nghĩ rằng): “Chúng ta sẽ lấy trộm đồ vật.” Một vị đã lấy trộm đồ vật. Các vị 
ấy đã nói như vầy: - “Chúng ta không phạm tội paraÿ/ika. VỊ nào lấy trộm, vị 
ấy phạm tội parqjika.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội para71ka.” (107) 


6o. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu sau khi đã cùng nhau phân công rồi 
đã lấy trộm đồ vật và chia phần. Trong khi được phân chia bởi các vị ấy, phần 
chia cho mỗi một vị không đủ năm masaka. Các vị ấy đã nói như vầy: - 
“Chúng ta không phạm tội para/ika.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội paraƒ7ika.” (108) 
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61. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu savatthiyam dubbhikkhe 
apanikassa tandulamutthim theyyacitto avahari. Tassa kukkuccam ahosi 
—pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno paraJikan ”ti. (109) 


62. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu savatthiyam dubbhikkhe 
apanlkassa mugsamutthim —pe— masamutthm —pe— tilamutthim 
theyyacitto avahari. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu 
apanno paraJikan ”tI. (110-112) 


63. Tena kho pana samayena savatthiya andhavane coraka gavim hantva 
mamsam  khaditva sesakam palsametva agamamsu. BhikkhuU 
pamsukulasaññmo patiggahapetva' paribhuñJimsu. Coraka te bhikkhu 
codesum: “Assamanattha tumhe ”ti. Tesam kukkuccam ahosl —pe— 
“Anapatti bhikkhave pamsukulasaññ1ssa ”tI. (113) 


64. Tena kho pana samayena savatthiya andhavane coraka sukaram 
hantva mamsam khaditva sesakam patisametva agamamsu. Bhikkhu 
pamsukulasaññmo patiggahapetva' paribhuñjimsu. Coraka te bhikkhu 
codesum: “Assamanattha tumhe ”ti. Tesam kukkuccam ahosl —pe— 
“Anapatti bhikkhave pamsukulasaññIssa ”tI. (114) 


65. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu tinakkhettam gantva 
lunam” tinam pañcamasagghanakam theyyacitto avahari. Tassa kukkuccam 
ahosil —pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno parajIkan ”tI. (115) 


66. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu tinakkhettam gantva 
tinam layitva' pañcamasagghanakam theyyacitto avahari. Tassa kukkuccam 
ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno paraJIkan ”ti. (116) 


67. Tena kho pana samayena agantuka bhikkhu sanghassa ambam 
bhãajapetva paribhuñjimsu. Avasikã bhikkhủũ te bhikkhũ codesum: 
“Assamanattha tumhe ”ti. Tesam kukkuccam ahosI. Bhagavato etamattham 
arocesum. —pe— “Kiãcitta tumhe bhikkhave ”ti? “Paribhogattha? mayam 
bhagava ”ti. “Anapatti bhikkhave parIibhogatthaya ”ti. (117) 


68. Tena kho pana samayena agantuka bhikkhu sanghassa Jambum 
—pe— sanghassa labujam —pe— sanghassa panasam —pe— sanghassa 
talapakkam —pe— sanghassa ucchum —pe— sanghassa timbarusakam 
bhãajapetva paribhuñjimsu. Aväasikãa bhikkhu te bhikkhũ codesum: 
“Assamanattha tumhe ”ti Tesam kukkuccam ahosl —pe— “Anapatt 
bhikkhave parIlbhogatthaya ”ti. (118-123) 


' patiggahapetva - Ma, Syã, PTS. 3 ]lãvitvã - Simu. 
“ ]ũtam - Ma; lutam - Syã, PTS. * paribhogatthãya - Ma, Syä, PTS. 
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61. Vào lúc bấy giờ, ở thành SavatthI trong lúc có sự khó khăn về vật thực, 
có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp rồi đã lấy trộm một nắm gạo của người 
chủ tiệm. VỊ ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã 
phạm tội para7ika.” (109) 


62. Vào lúc bấy giờ, ở thành Savatth trong lúc có sự khó khăn về vật thực, 
có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp rồi đã lấy trộm một nắm đậu —(như 
trên)— một nắm đậu tây —(như trên)— một nắm hạt mè của người chủ tiệm. 
VỊ ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
parqjtka.” (110-112) 


63. Vào lúc bấy giờ, trong rừng Andha ở thành Savatthi, các kẻ trộm đã 
giết con bò cái rồi ăn thịt, sau khi thu xếp lại phần còn thừa rồi đã ra đi. Các 
vị tỳ khưu tưởng là vật quăng bỏ nên đã cho người nhặt lấy rồi thọ dụng. Các 
kẻ trộm đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: - “Các người không phải là Sa- 
môn.” Các vị ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —nt— “Này các tỳ khưu, vị (lầm) tưởng 
là vật quăng bỏ thì vô tội.” (113) 


64. Vào lúc bấy giờ, trong khu rừng Andha ở thành SavatthI, các kẻ trộm 
sau khi giết con heo rừng, đã ăn thịt, sau khi thu xếp lại phần còn thừa, rồi đã 
đi. Các vị tỳ khưu tưởng là vật quăng bỏ nên đã cho người nhặt lấy rồi thọ 
dụng. Các kẻ trộm đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: - “Các người không 
phải là Sa-môn.” Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này các tỳ khưu, vị 
(Tầm) tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội.” (114) 


65. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến cánh đồng cỏ khởi tâm 
trộm cắp rồi đã lấy trộm cỏ được cắt sẵn trị giá năm mmasaka. VỊ ấy đã có nỗi 
nghĩ hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội parg7/ika.” (115) 


66. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến cánh đồng cỏ đã cắt 
cỏ, rồi khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm (c ỏ) trị giá năm rnasaka. VỊ ấy đã có 
nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội para7ika.” 
(116) 


67. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vãng lai đã bảo chia phần xoài của hội 
chúng rồi thọ dụng. Các tỳ khưu thường trú đã quở trách các vị tỳ khưu ấy 
rằng: - “Các người không phải là Sa-môn.” Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, (khi ấy) các ngươi 
có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, chúng con có nhu cầu về thọ thực.” - “Này các tỳ 
khưu, (trường hợp) có nhu cầu về thọ thực thì vô tội.” (117) 


68. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vãng lai đã bảo chia phần trái táo hồng 
của hội chúng —(như trên)— trái bánh mì của hội chúng —(như trên)— trái 
mít của hội chúng —(như trên)— trái chà-là của hội chúng —(như trên)— mía 
của hội chúng —(như trên)— dưa của hội chúng rồi thọ dụng. Các tỳ khưu 
thường trú đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: - “Các người không phải là 
Sa-môn.” Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
(trường hợp) có nhu cầu về thọ thực thì vô tội.” (118-123) 
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6o. Tena kho pana samayena ambapalaka bhikkhunam ambaphalam 
denti. Bhikkhu “øopetum 1me 1ssara, nayIme datun ti kukkuccayanta na 
patiganhanti. Bhagavato etamattham arocesum. —pe— “Anapatti bhikkhave 
gopakassa dane ”tI. (124) 


7O. Tena kho pana samayena Jambupalaka —pe— labuJapalaka —pe— 
panasapalaka -_—pe_— talapakkapalaka _—pe_— ucchupalaka —pe— 
timbarusakapalaka bhikkhunam timbarusake denti. Bhikkhu “øopetum Ime 
Issara, nayIme datun tỉ kukkuccayanta na patiganhanti Bhagavato 
etamattham arocesum. —pe— “Anapatti bhikkhave gopakassa dane ”tI. (125- 
130) 


71. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sanghassa darum 
tavakalikam haritva attano viharassa kuddam upatthambhesi. Bhikkhu tam 
bhikkhum codesum: “Assamano si tvan ”tI. Tassa kukkuccam ahosl. 
Bhagavato ekamattham arocesl —pe— “Kiãcitto tvam bhikkhu ”t? 
“Tavakaliko aham bhagava ”ti. “Anapatti bhikkhu tavakalike ”ti. (131) 


72. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sanghassa udakam 
theyyacItto avaharl. —pe— sanghassa mattikam theyyacitto avaharl. —pe— 
sanghassa puñJakitam tinam' theyyacitto avahari. Tassa kukkucceam ahosi 
—pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno parajikan ”ti. (132-134) 


73. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sanghassa puñJakitam 
tinam' theyyacitto Jjhapesi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu 
paraJIkassa, apatti dukkatassa ”ti. (135) 


74. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sanghassa mañcam 
theyyacItto avahari. Tassa kukkucceam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu 
apanno paraJIkan ”ti. (136) 


75. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sanghassa pItham —pe— 
sanghassa bhisim —pe— sanghassa bimbohanam” —pe— sanghassa kavatam 
—pe— sanghassa alokasandhim —pe— sanghassa gopanasim theyyacitto 
avahari. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno 
pArajikan ”ti. (137-142) 


76. Tena kho pana samayena bhikkhu aññatarassa upasakassa 
viharaparibhogam senasanam aññatra paribhuñJanti. Atha kho so upasako 
uJJhayati khiyati vipaceti: “Katham hi nama bhadanta aññatra paribhogam 
aññatra paribhuñJissanti ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. —pe— “Na 
bhikkhave aññatra paribhogo aññatra paribhuñJitabbo, yo parIibhuñJeyya 
apatti dukkatassa ”ti. (143) 


' muñjakatinam - Syã. *“ bibbohanam - Ma. 
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6o. Vào lúc bấy giờ, những người canh giữ vườn xoài dâng trái xoài đến 
các tỳ khưu. Các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): “Các người chủ bảo họ canh giữ các 
vật này chớ không bảo dâng các vật này” nên ngần ngại rồi không thọ nhận. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. “Này các tỳ khưu, trong việc bố thí 
của người giữ vườn thì không phạm tội.” (124) 


7O. Vào lúc bấy giờ, những người canh giữ vườn táo hồng —nt— những 
người canh giữ vườn cây bánh mì —nt— những người canh giữ vườn mít 
—nt— những người canh giữ vườn cây chà-là —nt— những người canh giữ 
vườn mía —nt— những người canh giữ vườn dưa dâng những quả dưa đến 
các vị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): “Các người chủ bảo họ canh giữ 
các vật này chớ không bảo dâng các vật này” nên ngần ngại rồi không thọ 
nhận. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ 
khưu, vô tội trong việc bố thí của người giữ vườn.” (125-130) 


71. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ lấy có tính cách tạm thời cây gỗ của 
hội chúng để chống đỡ bức tường của trú xá thuộc về bản thân. Các tỳ khưu 
đã quở trách vị tỳ khưu ấy rằng: - “Ngươi không phải là Sa-môn. VỊ ấy đã có 
nỗi nghỉ hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì? - “Bạch Thế Tôn, con (lấy) có tính cách tạm 
thời. - “Này tỳ khưu, (trường hợp) có tính cách tạm thời thì vô tội.” (131) 


72. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm 
nước của hội chúng. —nt— khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm đất sét của hội 
chúng. —nt— khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm cỏ rmmuñakita của hội chúng. 
—nt— Vị ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm 
tội para7ika.” (132-134) 


73. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp và đã đốt cháy cỏ 
muñjakita của hội chúng. —(như trên)— Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như 
trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội parg7/ika mà phạm tội dukkaf{a.” (135) 


74. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm 
giường của hội chúng. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, ngươi đã phạm tội para7ka.” (136) 


75. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm ghế 
của hội chúng —nt— nệm của hội chúng —nt— gối của hội chúng —nt— cánh 
cửa sổ của hội chúng —nt— cánh cửa lá sách của hội chúng —nt— đà gỗ của 
hội chúng. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
parqƒika.” (137-142) 


76. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sử dụng sàng tọa là vật dụng trong trú xá 
của nam cư sĩ nọ tại địa điểm khác. Khi ấy, nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các ngài lại sử dụng đồ đạc của địa điểm này tại địa 
điểm khác? Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Nà 
các tù khưu, không nên sử dụng đồ đạc của địa điểm nàu tại địa điểm khác; 
UỊ nào sử dụng thì phạm tội dukka†a.” (143) 
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77. Tena kho pana samayena bhikkhu uposathaggampi) sannisaJJam ˆpi 
hartum kukkuccayanta chamayam nisidantiL. Gattan 'pI civarani ïpi 
pamsukitani honti. Bhagavato etamattham arocesum. —pe— “AnuJanami 
bhikkhave tavakalikam haritun ”ti. (144) 


78. Tena kho pana samayena campayam thullanandaya bhikkhuniya 
antevasika' bhikkhunI thullanandaya bhikkhuniya upatthakakulam gantva 
“ayya Icchati tekatulayagum patun ti pacapetva harItva attana paribhuñJI. Sa 
Janitva tam codesi: “AssamammH 'sI tvan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi. Atha kho 
sa bhikkhumI bhikkhuninam etamattham arocesi. Bhikkhuniyo bhikkhuũnam 
etamattham arocesum. Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Anapatti 
bhikkhave paräJikassa, apatti sampaJanamusavade pacittiyassa ”tI. (145) 


7o. Tena kho pana samayena rajagahe thullanandaya bhikkhuniya 
antevasika' bhikkhuni thullanandaya bhikkhuniya upatthakakulam gantva 
'avya Icchat madhugolakam khaditun tỉ pacapetva haritva attana 
parIbhuñjJi. Sa Janitva tam codesi: “AssamamI 'sI tvan ”ti. Tassa kukkuccam 
ahosil —pe— “Anapatti bhikkhave parajikassa, apatti sampaJanamusavade 
pAacittiyassa ”tI. (146) 


8o. Tena kho pana samayena vesaliyam ayasmato aJJukassa upatthakassa 
gahapatino dve daraka honti putto ca bhagineyyo ca. Atha kho so gahapatI 
ayasmantam ajJJukam etadavoca: “Imam bhante okasam yo Imesam dvinnam 
darakanam saddho hoti pasanno tassa acikkheyyasl ”ti.” Tena kho pana 
samayena tassa gahapatino bhagineyyo saddho hoti pasanno. Atha kho 
ayasma aJJuko tam okasam tassa darakassa acikkhi. So tena sapateyyena 
kutumbañca santhapesl, danañca patthapesi. Atha kho tassa gahapatino 
putto ayasmantam anandam etadavoca: “Ko nu kho bhante ananda pituno 
dayaJjo putto va bhagineyyo va ”ti? “Putto kho avuso pituno dayaJJo ”H.. 
“Ayam ayyo aJJuko amhakam sapateyyam amhakam methunakassa acIkkhi 
”H. “Assamano avuso ayasma ajjuko ”H. Atha kho ajjuko ayasmantam 
anandam etadavoca: “Dehi me avuso ananda vinIcchayan ”ti. Tena kho pana 
samayena ayasma upali ayasmato aJJukassa pakkho hoti. Atha kho ayasma 
upali ayasmantam anandam etadavoea: “Yo nu kho avuso ananda samikena 
Imam okasam Itthannamassa acikkha 'tỉ vutto tassa acikkhatl, kim so 
apajJJat ”ti? “Na bhante kiñci apaJJatl, antamaso dukkatamattamp1 ”ti. “Ayam 
avuso ayasma aJJuko samikena Ãmam okasam I1tthannamassa acikkha tỉ 
vutto tassa acIlkkhati,? anapatti avuso ayasmato aJjukassa ”tI. (147) 


' anteväsinI - Ma, anteväsi - Syã, PTS. 3 acikkheyyäsĩ tỉ - Ma; 
” acikkheyyasiti. so kalamakäsi - Syã. acikkhäãhl ti - Syä. * aeikkhi - Simu. 
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77. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại di chuyển (thảm lót) đến nhà 
hành lễ Uposatha và phòng hội họp nên ngồi xuống ở nền nhà. Các thân 
mình và y phục đều bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
—nt— “Nàu các tù khưu, Ta cho phép lấu đi có tính cách tạm thời.” (144) 


78. Vào lúc bấy giờ, ở xứ Campa vị tỳ khưu ni học trò của tỳ khưu ni 
Thullananda đã đi đến gia đình hộ độ tỳ khưu ni Thullananda (nói rằng): “Ni 
sư muốn uống cháo gồm ba thứ;” sau khi bảo nấu, đã mang đi, rồi đã thọ 
dụng bởi chính bản thân. VỊ ni Thullananda biết được đã quở trách vị ni ấy 
rằng: - “Ngươi không phải là nữ Sa-môn.” VỊ ni ấy đã có nỗi nghi hoặc. Sau 
đó, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni đã 
kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị ni ấy không phạm tội para7ika mà phạm tội 
pacitfiua về việc cố tình nói đối.” (145) 


7o. Vào lúc bấy giờ, ở thành Rajagaha vị tỳ khưu ni học trò của tỳ khưu ni 
Thullananda đã đi đến gia đình hộ độ tỳ khưu ni Thullananda (nói rằng): “NÑi 
sư muốn ăn mật viên;” sau khi bảo nấu, đã mang đi, rồi đã thọ dụng bởi 
chính bản thân. Vị ni Thullananda biết được đã quở trách vị ni ấy rằng: - 
“Ngươi không phải là nữ Sa-môn.” Vị ni ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, vị ni ấy không phạm tội para7ika mà phạm tội 
pacitfiua về việc cố tình nói đối.” (146) 


8o. Vào lúc bấy giờ, ở thành Vesali người gia chủ hộ độ đại đức Ajjuka có 
hai đứa trẻ trai: (một) là con trai và (đứa kia) là cháu trai. Khi ấy, người gia 
chủ ấy đã nói với đại đức Ajjuka điều này: - “Thưa ngài, trong hai đứa trẻ trai 
này, đứa nào có đức tin và mộ đạo thì ngài nên thông báo cơ hội này cho đứa 
ấy.” Vào lúc bấy giờ, đứa cháu trai của người gia chủ ấy thì có đức tin và mộ 
đạo. Khi ấy, đại đức AjJJjuka đã thông báo cơ hội ấy cho đứa trẻ trai ấy. Với của 
cải ấy, người ấy đã bảo quản được tài sản và còn thể hiện việc bố thí nữa. Sau 
đó, người con trai của vị gia chủ ấy đã nói với đại đức Ananda điều này: - 
“Thưa ngài Ananda, ai thật sự là người thừa tự của người cha, là con trai hay 
là cháu tra1?” - “Này đạo hữu, người con trai chính là người thừa tự của người 
cha.” - “Thưa ngài, đại đức AJJjuka này đã bảo rằng của cải của chúng tôi là 
thuộc về người anh (em) họ của chúng tôi” - “Này đạo hữu, đại đức Ajjuka 
không phải là Sa-môn.” Sau đó, đại đức Ajjuka đã nói với đại đức Ananda 
điều này: - “Này đại đức Ananda, hãy cho tôi cuộc phân xử.” Vào lúc bấy giờ, 
đại đức Upali là thuộc về phe của đại đức Ajjuka. Khi ấy, đại đức Upali đã nói 
với đại đức Ananda điều này: - “Này đại đức Ananda, vị (tỳ khưu) được sở 
hữu chủ nói rằng: “Hãy thông báo cơ hội này cho người tên như vầy' rồi đã 
thông báo cho người ấy (điều đã được dặn dò) thì vị (tỳ khưu) ấy phạm tội 
gì?” - “Thưa ngài, vị ấy không phạm bất cứ tội gì cho dù là tội dukka†a đi 
nữa.” - “Này đại đức, đại đức AJJjuka này được sở hữu chủ nói rằng: “Hãy 
thông báo cơ hội này cho người tên như vầy' rồi đã thông báo cho người ấy 
(điều đã được dặn đò). Này đại đức, đại đức Ajjuka không phạm tội.” (147) 
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Parajkapahi Dutiapara7ikamn 


81. Tena kho pana samayena baranasiyam ayasmato pilindivacchassa 
upatthakakulam corehi upaddutam hotIi. Dve ca daraka nita honti. Atha kho 
ayasma pilindivaccho te darake Iddhiya anetva pasade thapesi. Manussa te 
darake passitva “ayyassayam pilindivacchassa Iddhanubhavo tỉ ayasmante 
pHindivacche abhippasidimsu. Bhikkhu ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayasma pllindivaccho corehi nite darake anessatr ”ti? 
Bhagavato etamattham arocesum. —pe— “Anapatti bhikkhave Iddhimato' 
iddhivisaye ”ti. (146) 


82. Tena kho pana samayena dve bhikkhu sahayaka honti panduko ca 
kapllo ca. Eko gamake viharati eko kosombiyam. Atha kho tassa bhikkhuno 
gamaka kosambim gacchantassa antara magse nadim tarantassa 
sukarikanam hatthato muttäã medavatt pade lagga hoti. So bhikkhu 
samikanam dassamil tI aggahesi Samika tam bhikkhum codesum: 
“Assamano ”sĩ tvan ”tI. Tam uttinnam aññatara” gopalika passitva etadavoeca: 
“Ehi bhante methunam đdhammam patiseva ”H. So “pakatiya paham 
assamano ti tassa methunam dhammam patisevitva kosambim gantva 
bhikkhunam etamattham arocesi Bhikkhu bhagavato etamattham 
arocesum. —pe— “Anapatti bhikkhave adinnadane parajikassa, apatti 
methunadhammasamayoge paraJIkassa ”ti. (149) 


83. Tena kho pana samayena sagalayam ayasmato da|hikassa 
saddhivihariko bhikkhu anabhiratiya pi]ito apanikassa vethanam avaharitva 
ayasmantam da|hikam etadavoca: “Assamano aham bhante vibbhamissamI 
”u. “Kim tayã avuso katan ”ti? So tamattham arocesi.! Aharapetva agghapesi. 
Tam agghapente na pañcamasako agghi.—pe— “Anapatti avuso paräjJIkassa 
”tu dhammakatham akasI. So bhikkhu abhiramI ”ti.° (150) 


Dutiyaparajikam samattam. 


--OOOOO-- 


'idđhimassa - Ma; idđhimantassa - Syã, PTS. ° abhiramati ti - Ma. 
“tam uttinnam gopaälikã - Ma, PTS. 

3 assamano ”sml tỉ - SImu. 

* apanikassa vethanam ganhãmi bhante tỉ - Syã. 

Ÿ tam agghãpentam na pañcamaäsake agghati - Ma, PTS; pañcamäsakam agghati - Syä. 
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81. Vào lúc bấy giờ, ở thành Baranasl gia đình hộ độ đại đức Pilindivaccha 
bị bọn đạo tặc cướp bóc và hai đứa trẻ trai đã bị bắt đi. Khi ấy, đại đức 
Pilindivaccha bằng thần thông đã đưa hai đứa trẻ ấy về lại và để ở tòa nhà. 
Dân chúng sau khi nhìn thấy hai đứa trẻ ấy (biết rằng): “Đây là năng lực thần 
thông của ngài Pilindivaccha rồi đã đặt trọn niềm tin nơi đại đức 
Pilindivaccha. Các vị tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao đại 
đức Pilindivaccha lại đưa về những đứa trẻ đã bị bọn đạo tặc bắt đi?” Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trong lãnh vực về 
thần thông vị có thần thông thì vô tội.” (146) 


82. Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu là bạn bè, Pandaka và Kapila. Một vị 
cư trú ở ngôi làng nhỏ, vị kia cư trú ở thành Kosambi. Khi ấy, trong lúc vị tỳ 
khưu ấy từ ngôi làng nhỏ đi đến thành Kosambi, ở giữa đường trong lúc lội 
qua con sông, có xâu thịt mỡ bị truột khỏi tay đám thợ săn heo rừng (trôi 
đến) vướng vào bàn chân (vị ấy). VỊ tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): “Ta sẽ trao lại 
cho các người chủ” rồi đã nhặt lấy. Các người chủ đã quở trách vị tỳ khưu ấy 
rằng: - “Ngươi không phải là Sa-môn.” Có cô chăn bò nọ sau khi nhìn thấy vị 
ấy đi ngang qua đã nói điều này: - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện 
việc đôi lứa.” Vị ấy (nghĩ rằng): “Tự trong bản chất, ta không phải là Sa-môn 
nữa rồi!” nên đã thực hiện việc đôi lứa với cô ấy, sau đó đã đi đến thành 
Kosambi và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, vị ấy không phạm tội 
parqƒika trong việc trộm cắp, mà phạm tội para/ika trong chuyện gắn bó vào 
việc đôi lứa.” (149) 


83. Vào lúc bấy giờ, ở thành Sagala vị tỳ khưu đệ tử của đại đức Dal|hika bị 
bực bội bởi sự không thỏa thích nên đã lấy trộm khăn xếp đội đầu của người 
chủ tiệm rồi đã nói với đại đức Dal|hika điều này: - “Thưa ngài, tôi không phải 
là Sa-môn, tôi sẽ hoàn tục.” - “Này đại đức, ngươi đã làm điều gì?” Vị ấy đã kể 
lại sự việc ấy. Sau khi bảo đem lại (vật ấy) vị Dalhika đã cho định giá. Trong 
khi được định giá, vật ấy có giá trị không đến năm rmasaka. —(như trên)— 
“Này đại đức, không phạm tội parda/ika.” Rồi vị ấy đã thuyết Pháp. VỊ tỳ khưu 
ấy đã trở nên hoan hỷ. (150) 


Dứt điêu pargÿ?‡ka thứ nhì. 


--OOOOO-- 
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2.3. TATIVAPARAJIKAM 


1. Tena samayena buddho bhagava vesalyam viharati mahavane 
kutagarasalayam. Tena kho pana samayena bhagava bhikkhunam 
anekapariyayena asubhakatham kathetl, asubhaya vannam bhasatl, 
asubhabhavanaya vannam bhasatli, adissa adissa asubhasamapattiya vannam 
bhasati. 


2. Atha kho bhagava bhikkhu amantesil: “lcchamaham bhikkhave 
addhamasam patisaliyitum, n' amhi kenaci upasankamitabbo aññatra ekena 
pIndapatanhharakena ”ti. “Evam bhante ”t kho te bhikkhuũ bhagavato 
patissutva.' Nassudha kocil bhagavantam upasankamati aññatra ekena 
pIindapatanrharakena. 


3. Bhikkhu “bhagava kho anekapariyayena asubhakatham kathetl, 
asubhaya vannam bhasatl, asubhabhavanaya vannam bhasatl, adissa adissa 
asubhasamapattiya vannam  bhasai t1 te anekakaravokaram 
asubhabhavananuyogamanuyutta viharanti. 


4. Te sakena kayena attiyanti harayanti Jigucchanti. Seyyathapi nama 
1tthI va puriso va daharo yuva mandanakaJatiko sIsam nahato ahikunapena 
va kukkurakunapena va manussakunapena va kanthe asattena” attiyeyya 
harayeyya jJIguccheyya. Evameva te bhikkhu sakena kayena attiyanta 
harayanta jigucchanta attanapi attanam jJivitaä voropentl, aññamaññampi 
Jvita voropenti. Migalandikampi samanakuttakam upasankamitva evam 
vadenti: “Sadhu no avuso JIvita voropehli, idam te pattacIvaram bhavissati 
u: 

5. Atha kho migalandiko samanakuttako pattacrvarehi bhato sambahule 
bhikkhu jvitaä voropetva lohitakam asim adaya yena vaggeumuda nadhi 
tenupasankamI. Atha kho migalandikassa samanakuttakassa lohitakam! 
asim" đhovantassa ahudeva kukkuccam ahu vippatisaro: “Alabha vata me, na 
vata me labha. Dulladdham vata me, na vata me suladdham. Bahum vata 
maya apuññam pasutam yo 'ham bhikkhu silavante kalyanadhamme jJivita 
VOTODpesIn ”tI. 


6. Atha kho aññatara marakaylka devata abhijjamane udake agantva 
migalandikam samanakuttakam etadavoca: “Sadhu sadhu sappurisa, labha 
te sappurisa, suladdham te sappurisa, bahum tayä sappurisa, puññam 
pasutam, yam tvam atinne taresl ”tI. 


7. Atha kho migalandiko samanakuttako 1abha kira me, suladdham kira 
me, bahum kira maya puññam pasutam, atinne kiraham taremI ti tinham” 
asim adaya viharena viharam parivenena parivenam upasankamitva evam 
vadeti: “Ko atinno kam taremI ”ti? 


' patissunitva - Ma. 3 vadanti - Ma, PTS. ” tam asim - Ma, Syã. 
° alaggena - Syã. * ]ohitagatam - PTS. ”tikkham - PTS. 
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2.3. ĐIỀU PARA.JIKA THỨ BA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự ở thành Vesali, Mahavana, giảng 
đường Kutagara. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn thuyết giảng về (đề mục) tử 
thi, ngợi khen về (đề mục) tử thi, ngợi khen sự tu tập về (đề mục) tử thi, ngợi 
khen sự chứng đạt về (đề mục) tử thi thế nầy thế khác cho các tỳ khưu bằng 
nhiều phương thức. 

2. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, Ta 
muốn thiền tịnh trong nửa tháng. Không ai đến gặp Ta ngoại trừ một vị 
mang lại vật thực.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Các vị tỳ khưu ấy đã trả lời đức 
Thế Tôn. Và quả thật không có vị nào đi đến gặp đức Thế Tôn ngoại trừ một 
vị mang lại vật thực. 

3. Các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): “Quả thật, đức Thế Tôn thuyết giảng về (đề 
mục) tử thi, ngợi khen về (đề mục) tử thi, ngợi khen sự tu tập về (đề mục) tử 
thi, ngợi khen sự chứng đạt về (đề mục) tử thi thế nầy thế khác bằng nhiều 
phương thức,” rồi các vị ấy sống chuyên chú gắn bó vào việc tu tập về (đề 
mục) tử thi với nhiều động cơ khác nhau. 

4. Các vị ấy bị khổ sở, xấu hổ, và nhờm gớm với cơ thể của mình. Cũng 
giống như người nữ hoặc người nam còn trẻ, ở tuổi thanh niên, ưa thích 
trang điểm, vừa mới gội đầu bị khổ sở, xấu hổ, và nhờm gớm với xác rắn, 
hoặc xác chó, hoặc thây người chết máng vào cổ; tương tợ như thế, các vị tỳ 
khưu ấy trong khi bị khổ sở, xấu hổ, và nhờm gớm với cơ thể của mình, (một 
số) tự mình đoạt lấy mạng sống của chính mình, (một số) đoạt lấy mạng sống 
lẫn nhau, (một số) đi đến gặp Sa-môn giả mạo Migalandika rồi nói như vầy: - 
“Này đạo hữu, tốt thay ngươi hãy đoạt mạng sống của chúng tôi, y và bình 
bát này sẽ thuộc về ngươi.” 

5. Sau đó, Sa-môn giả mạo Migalandika được trả công bằng các y và bình 
bát đã đoạt lấy mạng sống nhiều vị tỳ khưu rồi cầm cây gươm đẫm máu đi 
đến dòng sông Vaggumuda. Khi ấy, trong lúc chùi rửa cây gươm đẫm máu 
Sa-môn giả mạo Migalandika đã có sự ăn năn, đã có nỗi ân hận: “Thật là điều 
không lợi ích đã có cho ta! Thật là điều lợi ích đã không có cho ta! Ta đã đạt 
được điều xấu! Ta đã không đạt được điều tốt! Quả thật ta đã gây ra nhiều 
điều bất thiện là việc ta đã đoạt lấy mạng sống của các vị tỳ khưu có giới hạnh 
có thiện pháp!” 

6. Khi ấy, có vị Thiên nhân nọ là tùy tùng của Ma Vương đã đi đến ở trên 
mặt nước (nhưng mặt nước sông) vẫn không bị làm chao động và đã nói với 
Sa-môn giả mạo Migalandika điều này: - “Này kẻ thiện nhân, tốt lắm, tốt 
lắm! Này kẻ thiện nhân, điều lợi ích đã có cho ngươi! Này kẻ thiện nhân, 
ngươi đã đạt được điều tốt! Này kẻ thiện nhân, ngươi đã tạo nhiều phước báu 
là việc ngươi đã giải thoát cho những kẻ chưa được giải thoát!” 

7. Khi ấy, Sa-môn giả mạo Migalandika (nghĩ rằng): “Họ nói điều lợi ích 
đã có cho ta! Họ nói ta đã đạt được điều tốt! Họ nói ta đã tạo nhiều phước 
báu! Họ nói ta giải thoát cho những kẻ chưa được giải thoát!” rồi cầm cây 
gươm bén đi đến từng trú xá một, từng phòng một nói như vầy: - “Vị nào 
chưa giải thoát? Ta giải thoát cho vị nào đây?” 
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Parajikapah Tatiuapara7ikamn 


Tattha ye te bhikkhU avitaraga tesam tasmim samaye hotiyeva bhayam, 
hoti chambhitattam, hoti lomahamso. Ye pana te bhikkhu vitaraga tesam 
tasmim samaye na hoti bhayam, na hoti chambhitattam, na hoti lomahamso. 


8. Atha kho migalandiko samanakuttako ekampi bhikkhum ekahena 
Jvita voropesl, dve 'pi bhikkhu ekahena jIvitä voropesl, tayo 'pI bhikkhU 
ekahena JIvita voropesi, cattaro 'pI bhikkhu ekahena jIvitä voropesi, pañca 'pI 
bhikkhu ekahena jJIvita voropesi, dasa 'pi bhikkhu ekahena JIvita voropesi, 
vIsampi' bhikkhu ekahena JIvita voropesi, tnsampi bhikkhuU ekahena jJivita 
VvOropesl, cattarlsampl" bhikkhu ekahena jivitä voropesl, paññasampi 
bhikkhu ekahena jJIvita voropesl, satthimpl1 bhikkhu ekahena jJIvitä voropesl. 


9. Atha kho bhagava tassa addhamasassa accayena patisallana vutthito 
ayasmantam anandam amantesi: “Kim nu kho ananda tanubhuto viya 
bhikkhusangho ”ti? 


1O. “Tathahi pana bhante, bhagava bhikkhunam anekapariyayena 
asubhakatham katheti, asubhaya vannam bhasati, asubhabhavanaya vannam 
bhasatIl, adissa adissa asubhasamapattiya vannam bhasati. Te ca bhante 
bhikkhu “bhagava kho anekapariyayena asubhakatham kathetIl, asubhaya 
vannam bhasatl asubhabhavanaya vannam bhasatl, adissa adissa 
asubhasamapattiya vannam bhasai tỉ te anekakaravokaram 
asubhabhavananuyogamanuyutta viharanti Te sakena kayena atfIyanti 
harayanti Jigucchanti. Seyyathapi nama Itthi va puriso va daharo yuva 
mandanakajatiko sIisam nahato ahikunapena va kukkurakunapena vã 
manussakunapena va kanthe asattena attyeyya harayeyya Jiguccheyya, 
evameva te bhikkhu sakena kayena attiyanta harayanta Jigucchanta attanapi 
attanam JIvita voropenti, aññamaññamp JIvita voropenti. Migalandikampi 
samanakuttakam upasankamitva evam vadenti: “Sadhu no avuso jIvita 
voropehI. Idam te pattacIvaram bhavissati 'ti. Atha kho bhante migalandiko 
samanakuttako pattacIvarehi bhato ekampi bhikkhum ekahena jIvita 
VOTOpesIl —pe— satthimpi bhikkhu ekahena Jivita voropesi. Sadhu bhante 
bhagava aññam pariyayam aclkkhatu, yathayam bhikkhusangho aññayam 
santhaheyya ”0i. 


11. “Tenahananda yavatika bhikkhu vesalim upanissaya viharanti, te 
sabbe upatthanasalayam sannipatehi ”ti. “Evam bhante ”t kho ayasma 
anando bhagavato patissutva yavatika bhikkhu vesalim upanissaya viharanti 
te sabbe upatthanasalayam sannipatetva yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam etadavoca: “Sannipatito bhante 
bhikkhusangho, yassa 'dani bhante bhagava kalam maññatI ”HI. 


' visatim pi - PTS. ° cattalisampi - Ma; catta]isampi - Syã. 
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Tại nơi ấy, các tỳ khưu nào chưa lìa tham ái, các vị ấy vào thời điểm ấy trở 
nên sợ hãi, thân run rấy, lông dựng đứng. Còn các tỳ khưu nào đã lìa tham ái, 
các vị ấy vào lúc ấy là không sợ hãi, thân không run rẩy, lông không dựng 
đứng. 


8. Rồi Sa-môn giả mạo Migalandika trong một ngày đã đoạt mạng một vị 
tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt mạng hai vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt 
mạng ba vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt mạng bốn vị tỳ khưu, trong một 
ngày đã đoạt mạng năm vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt mạng mười vị tỳ 
khưu, trong một ngày đã đoạt mạng hai mươi vị tỳ khưu, trong một ngày đã 
đoạt mạng ba mươi vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt mạng bốn mươi vị tỳ 
khưu, trong một ngày đã đoạt mạng năm mươi vị tỳ khưu, trong một ngày đã 
đoạt mạng sáu mươi vị tỳ khưu. 


9. Sau đó, khi trải qua nửa tháng ấy, đức Thế Tôn đã xuất khỏi thiền tịnh 
và bảo đại đức Ananda rằng: - “Này Ananda, có phải hội chúng tỳ khưu 
dường như bị ít đi?” 


1O. - “Bạch ngài, sở dĩ như thế là vì đức Thế Tôn thuyết giảng về (đề mục) 
tử thi, ngợi khen về (đề mục) tử thi, ngợi khen sự tu tập về (đề mục) tử thi, 
ngợi khen sự chứng đạt về (đề mục) tử thi thế nầy thế khác cho các tỳ khưu 
bằng nhiều phương thức. Và bạch ngài, các vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): “Quả 
thật, đức Thế Tôn thuyết giảng về (đề mục) tử thi, ngợi khen về (đề mục) tử 
thi, ngợi khen sự tu tập về (đề mục) tử thi, ngợi khen sự chứng đạt về (đề 
mục) tử thi thế nầy thế khác bằng nhiều phương thức, rồi các vị ấy sống 
chuyên chú gắn bó vào việc tu tập về (đề mục) tử thi do nhiều động cơ khác 
nhau. Các vị ấy bị khổ sở, xấu hổ, và nhờm gớm với cơ thể của mình. Cũng 
giống như người nữ hoặc người nam còn trẻ, ở tuổi thanh niên, ưa thích 
trang điểm, vừa mới gội đầu bị khổ sở, xấu hổ, và nhờm gớm với xác rắn, 
hoặc xác chó, hoặc thây người chết máng vào cổ; tương tợ như thế, các tỳ 
khưu ấy trong khi bị khổ sở, xấu hổ, và nhờm gớm với cơ thể của mình (một 
số) tự mình đoạt lấy mạng sống của chính mình, (một số) đoạt mạng lẫn 
nhau, (một số) đi đến gặp Sa-môn giả mạo Migalandika rồi nói như vầy: “Này 
đạo hữu, tốt thay ngươi hãy đoạt mạng sống của chúng tôi, y và bình bát này 
sẽ thuộc về ngươi.` Bạch ngài, rồi Sa-môn giả mạo Migalandika được trả công 
bằng các y và bình bát trong một ngày đã đoạt mạng một vị tỳ khưu, —nt— 
trong một ngày đã đoạt mạng sáu mươi vị tỳ khưu. Bạch ngài, lành thay xin 
đức Thế Tôn hãy chỉ dạy phương pháp khác theo đó hội chúng tỳ khưu này có 
thể đạt được trí giải thoát.” 


11. - “Này Ananda, vậy thì có bao nhiêu tỳ khưu sống gần thành Vesäl, 
ngươi hãy triệu tập tất cả các vị ấy ở phòng hội họp.” - “Bạch ngài, xin vâng.” 
Đại đức Ananda đã đáp lời đức Thế Tôn. Rồi có bao nhiêu tỳ khưu sống gần 
thành Vesäali, đại đức Ananda đã triệu tập tất cả các vị ấy ở phòng hội họp rồi 
đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, hội chúng tỳ khưu đã được triệu tập. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn 
hãy suy tính bây giờ là thời điểm của việc gì.” 
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12. Atha kho bhagava yena upatthanasala tenupasankami, upasankamitva 
paññatte asane nisidi. NÑisaJJa kho bhagava bhikkhu amantesi: “Ayampl kho 
bhikkhave anapanasatisamadhi bhavito bahulhikato santo ceva panIto ca 
asecanako” ca sukho ca viharo uppannuppanne papake akusale dhamme 
thanaso antaradhapeti vupasameti Seyyathapi bhikkhave gimhanam 
pacchime mase uhatam' raJoJallam, tamenam maha akalamegho thanaso 
antaradhapeti vupasameti, evameva kho bhikkhave anapanasatisamadhi 
bhavito bahulikato santo ceva panlto ca asecanako” ca sukho ca viharo 
uppannuppanne papake akusale dhamme thanaso antaradhapeti 
vupasametI. 


13. Katham bhavto ca bhikkhave anapanasatisamadhi, katham 
bahulkato santo ceva panio ca asevanako ca sukho ca viharo 
uppannuppanne papake akusale dhamme thanaso antaradhapeti 
vupasameti? 


14. “Idha bhikkhave bhikkhu araññagato va rukkhamulagato va 
suññagaragato va nisidati pallankam abhujitva uJjum kayam panidhaya 
parimukham satim upatthapetva. So sato va assasatl, sato passasati: 


DIgham va assasanto digham assasamI 'ti paJanati, digham va passasanto 
dipham passasamI †¡ paJanatl, rassam va assasanto rassam assasaml ti 
paJanal, rassamn va passasanto rassam passasam' tỉ paJanaH, 
sabbakayapatlsamvedl assasisamI tỉ sikkhati, sabbakayapatisamvedI 
passasilssamI ti sikkhatil, passambhayam kayasankharam assasissamI ti 
sikkhati, passambhayam kayasankharam passasissaml tỉ sikkhatl, 
pItHpatisamvedi assasissamI ti sikkhatl, pItipatisamvedi passasissamI ti 
sikkhatl, sukhapatisamvedl assasissamIl ti sikkhati, sukhapatisamvedI 
passasissamI ti sikkhati, cIttasankharapatisamvedI assasissamI ti sikkhati, 
cittasankharapatlsamvedl passasisamL ti sikkhal, passambhayam 
cittasankharam assasissamI t¡ sikkhatl, passambhayam cittasankharam 
passaslssamL tỉ sikkhatl, cittapatisamvedl assasisamI ti sikkhatl, 
cittapatisamvedI passasissamI t¡ sikkhati, abhippamodayam cittam —pe— 
samadaham cittam —pe— vimocayam cittam —pe— aniccanupassl —pe— 
viraganupassI —pe— nirodhanupassl —pe— patinissagøanupassI assasissamI 
"H sikkhati, patinIssagganupass1 passasissamI 'ti sikkhati. 


Evam bhavito kho bhikkhave anapanasatisamadhi evam bahulikato santo 
ceva panIto ca asecanako ca sukho ca viharo uppannuppanne papake akusale 
dhamme thanaso antaradhapeti vipasametI ”ti. 


' nhatam - Ma. ° asecanako - Ma, Syã, PTS. 
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12. Sau đó, đức Thế Tôn đã đi đến phòng hội họp, sau khi đến đã ngồi 
xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, định của niệm hơi thở ra hơi thở 
vào này được tu tập, được làm cho tăng trưởng, là thanh tịnh, cao quý, thuần 
khiết, có lạc là sự an trú, làm biến mất ngay lập tức và làm tịnh lặng các pháp 
ác và bất thiện đã sanh hoặc chưa sanh khởi. Này các tỳ khưu, cũng giống 
như cơn mưa lớn sái mùa vào tháng cuối của mùa nóng làm biến mất ngay 
lập tức và làm lắng xuống các bụi bặm đã bốc lên; này các tỳ khưu, tương tợ 
như thế định của niệm hơi thở ra hơi thở vào này được tu tập, được làm cho 
tăng trưởng, là thanh tịnh, cao quý, thuần khiết, có lạc là sự an trú, làm biến 
mất ngay lập tức và làm tịnh lặng các pháp ác và bất thiện đã sanh hoặc chưa 
sanh khởi. 


13. Và này các tỳ khưu, thế nào là định của niệm hơi thở ra hơi thở vào 
này được tu tập? Thế nào là được làm cho tăng trưởng, là thanh tịnh, cao 
quý, thuần khiết, có lạc là sự an trú, làm biến mất ngay lập tức và làm tịnh 
lặng các pháp ác và bất thiện đã sanh hoặc chưa sanh khởi? 


14. Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu đi đến khu rừng, hoặc đi đến gốc 
cây, hoặc đi đến nơi thanh vắng, ngồi xuống, xếp chân thế kiết già, giữ thân 
thắng và thiết lập niệm luôn hiện diện. Có niệm, vị ấy thở ra; có niệm, vị ấy 
thở vào: 


Hoặc trong khi thở ra dài, vị ấy nhận biết: “Tồi thở ra đèi;” hoặc trong 
khi thở vào dài, vị ấy nhận biết: “Tôi thở uào đàèi,” hoặc trong khi thở ra 
ngắn, vị ấy nhận biết: “Tôi thở ra ngắn;” hoặc trong khi thở vào ngắn, vị ấy 
nhận biết: “Tôi thở uào ngắn.”U'! “Nhận biết rõ toàn bộ hơi thở, tôi sẽ thở 
ra”! vị ấy thực tập, “Nhận biết rõ toàn bộ hơi thở, tôi sẽ thở uào” vị ấy thực 
tập. “Làm cho an tịnh các thành phần của hơi thở, tôi sẽ thở ra” vị ấy thực 
tập, “Làm cho an tịnh các thành phần của hơi thở, tôi sẽ thở uào” vị ấy thực 
tập. “Nhận biết rõ hủ, tôi sẽ thở ra” vị ấy thực tập, “Nhận biết rõ hủ, tôi sẽ 
thở uào” vị ấy thực tập. “Nhận biết rõ lạc, tôi sẽ thở ra” vị ấy thực tập, “Nhận 
biết rõ lạc, tôi sẽ thở uào” vị ấy thực tập. “Nhận biết rõ các thành phần của 
tâm, tôi sẽ thở ra” vị ấy thực tập, “Nhận biết rõ các thành phần của tâm, tôi 
sẽ thở uào” vị ấy thực tập. “Làm cho an tịnh các thành phần của tâm, tôi sẽ 
thở ra” vị ấy thực tập, “Làm cho an tịnh các thành phần của tâm, tôi sẽ thở 
Uuào” vị ấy thực tập. “Nhận biết rõ tâm, tôi sẽ thở ra” vị ấy thực tập, “Nhận 
biết rõ tâm, tôi sẽ thở uào” vị ấy thực tập. “Tâm được hân hoan, —(như 
trên)— “Tâm được định tĩnh, —(như trên)— “Tâm được giải thoát, —(như 
trên)— “ Quán xét uŠ uô thường, —(như trên)— “Quán xét uề lụ tham, 
—(như trên)— “Quán xét uề đoạn diệt, —(như trên)— “Quán xét Uề dứt bỏ, 
tôi sẽ thở ra” vị ấy thực tập, “Quán xét Uuề dứt bỏ, tôi sẽ thở uào” vị ấy thực 
tập. 

Này các tỳ khưu, định của niệm hơi thở ra hơi thở vào này được tu tập 
như thế, được làm cho tăng trưởng như thế, được thanh tịnh, cao quý, thuần 


khiết, có lạc là sự an trú, làm biến mất ngay lập tức và làm tịnh lặng các pháp 
ác và bất thiện đã sanh hoặc chưa sanh khởi.” 
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15. Atha kho bhagava etasmm nidane etasmimm pakarane 
bhikkhusangham sannipatapetva bhikkhu patipucchi: “Saccam kira 
bhikkhave bhikkhu attanapi attanam JIvita voropenti, aññamaññampl JIvita 
voropenti, migalandakampl samanakuttakam upasankamitva evam vadenti: ' 
Sadhu no avuso jIvitaä voropehi, idam te pattacivaram bhavissai '”tH? 
“Saccam bhagava ”H. Vigarahi buddho bhagava: “Ananucchaviyam 
bhikkhave tesam bhikkhunam ananulomikam appatiripam assamanakam 
akapplyam akaraniyam. Katham hi nama te bhikkhave bhikkhU attanapi 
attanam jvita voropessani, aññamaññampi JIvita voropessanil, 
migalandikampI samanakuttakam upasankamitva evam vakkhanti: “Sadhu 
no avuso JIivita voropehi, Idam te pattacIvaram bhavissai ”ti? Netam 
bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bDhikkhu sañclcca mmanussqulggahdmn jïUula UorOoDeUUd, 
satthaharaka1mn 0assa pariUeseUuqa, quamnpi parg71ko hoti asarnuGsO ”tI. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 
[Mulapaññatti] 


1. Tena kho pana samayena aññataro upasako gilano hoti. Tassa paJapati 
abhirupa hot dassaniya pasadika. Chabbaggiya bhikkhu tassa ïtthiya 
patibaddhacitta honti. Atha kho chabbaggiyanam bhikkhunam etadahosi: 
“Sace kho so avuso upasako JIvissat na mayam tam Itthimm labhissama. 
Handa mayam avuso tassa upasakassa maranavannam samvannema ti. 


2. Atha kho chabbaggiya bhikkhU yena so upasako tenupasankamimsu, 
upasankamitva tam upasakam etadavocum: “Tvam kho si upasaka, 
katakalayyano katakusalo katabhmruttaano akatapapo akataluddo 
akatakibbiso. Katam taya kalyanam, akatam taya papam? Kim tuyhimina 
papakena duJjvitena, matam te JIvita seyyo. Ito tvam kalakato kayassa bheda 
parammarana sugatim sagsam lokam” upapaJJissasi. Tattha dibbehi pañcahi 
kamaguneh1 samappito samangTbhuto paricaressasI ”tI. 


3. Atha kho so upasako “Saccam kho ayya ahamsu. Aham hi katakalyano 
katakusalo katabhrruttano, akatapapo akataluddo akatakibbiso. Katam maya 
kalyanam, akatam maya papam. Kim mayhimina papakena duJjvitena, 
matam me JIvita seyyo. Ito aham kalakato kayassa bheda parammarana 
sugatim saggam lokam upapaJjJissamI. Tattha dibbehi pañcahi kamagunehi 
samappito samangIbhuto paricaressamI ”tI. 


' vadanti - Ma. “ loke uppajjissati - katthaci. 
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15. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu (một số) tự mình đoạt lấy mạng sống của chính mình, (một số) đoạt 
lấy mạng sống lẫn nhau, (một số) đi đến gặp Sa-môn giả mạo Migalandika 
nói như vầy: “Này đạo hữu, tốt thay ngươi hãy đoạt mạng sống của chúng tôi, 
y và bình bát này sẽ thuộc về ngươi, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, thật 
không đúng đắn cho những tỳ khưu ấy, thật không hợp lẽ, không tốt đẹp, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này các tỳ 
khưu, vì sao các tỳ khưu ấy lại tự mình đoạt lấy mạng sống của chính mình, 
lại đoạt lấy mạng sống lẫn nhau, lại đi đến gặp Sa-môn giả mạo Migalandika 
nói như vầy: “Này đạo hữu, tốt thay ngươi hãy đoạt mạng sống của chúng tôi, 
y và bình bát này sẽ thuộc về ngươi vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 

“VỊ tù khưu nào cố Ú đoạt lấu mạng sống con người hoặc tìm cách đem 
lạt uũ khí cho người ấu; u† nàu cũng là uị phạm tội parqƒika, không được 
cộng trú.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 

[Sự quy định căn bản] 


1. Vào lúc bấy giờ, có người nam cư sĩ nọ bị bệnh. Vợ của người ấy thì đẹp 
dáng, đáng nhìn, khả ái. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đem lòng say đắm người 
đàn bà ấy. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã bàn bạc rằng: - “Này các đại 
đức, nếu người nam cư sĩ ấy còn sống thì chúng ta sẽ không đạt được người 
đàn bà ấy. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy ca ngợi lợi ích của sự chết đến 
người nam cư sĩ ấy.” 


2. Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi đến gặp người nam cư sĩ ấy, sau 
khi đến đã nói với người nam cư sĩ ấy điều này: - “Này cư sĩ, quả thật ngươi 
có điều tốt đã làm, có điều thiện đã làm, sự sợ hãi lúc lâm chung đã được 
khác phục, có điều ác không làm, điều tàn bạo không làm, điều tội lõi không 
làm. Ngươi đã làm điều tốt đẹp, ngươi đã không làm điều ác, vậy thì còn gì 
cho ngươi với mạng sống tội lỗi xấu xa này, sự chết đối với ngươi còn tốt hơn 
sự sống vậy. Khi chết đi từ chỗ này, khi tan rã thân xác và chết đi, ngươi sẽ 
được sanh về cảnh giới tốt đẹp là cõi trời, loài người. Ơ đó, được cung phụng, 
được sở hữu năm loại dục lạc thiên đường, ngươi sẽ mãn nguyện. 


3. Khi ấy, người nam cư sĩ ấy (nghĩ rằng): “Các ngài đại đức đã nói sự thật 
bởi vì ta là người có điều tốt đã làm, có điều thiện đã làm, sự sợ hãi lúc lâm 
chung đã được khắc phục, có điều ác không làm, điều tàn bạo không làm, 
điều tội lõi không làm. Ta đã làm điều tốt đẹp, ta đã không làm điều ác, vậy 
thì còn gì cho ta với mạng sống tội lỗi xấu xa này, sự chết đối với ta còn tốt 
hơn sự sống vậy. Từ chõ này, khi tuổi thọ đã hết, khi tan rã thân xác và chết 
đi, ta sẽ được tái sanh về cảnh giới tốt đẹp là cõi trời, loài người. Ơ đó, được 
cung phụng và được sở hữu năm loại dục lạc thiên đường, ta sẽ mãn 
nguyện.” 
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So asappayanIl ceva bhoJanani bhuñJI, asappayanI ca khadaniyani khadl, 
aSapDpäAyanI sayanIyanI1 sayl, asappayanI pananI pIvi. Tassa asappayanI ceva 
bhojanani bhuñjato asappayanl ca khadaniyani khadato asappayani 
SayanTIyan1 sayato asappayanI1 pananl pivato kharo abadho uppa]jI. So teneva 
abadhena kalamakasl. 


4. Tassa paJjapati ujjhayat khiyati vipacetl: “Alajjino Ime samana 
sakyaputtiya dussila musavadino. Ime hi nama dhammacarino samacarino 
brahmacarIno saccavadino silavanto kalyanadhamma patijanissanti. Natthi 
Inesan samaññam, natthi ¡imesam brahmaññam. Nattham Imesam 
samaññam, nattham Imesam brahmaññam. Kuto imesam samaññam, kuto 
Imesam brahmaññam? Apagata Ime samañña, apagata ime brahmañña. Ime 
me samikassa maranavannam samvannesum. Imehi me samiko marito ”ti. 


5. AññepI manussa uJJhayanti khiyanti vipacenti: “AlaJJino Iime samana 
sakyaputtiya dussila musavadino. Ime hi nama dhammacarino samacarino 
brahmacarIno saccavadino silavanto kalyanadhamma patijanissanti. Natthi 
Inesam samaññam, natthi imesam brahmaññam. Nattham Imesam 
samaññam, nattham Imesam brahmaññam. Kuto imesam samaññam, kuto 
Imesam brahmaññam? Apagata Ime samañña, apagata ime brahmañña. Ime 
upasakassa maranavannam samvannesum. Imehi upasako marito ”tI. 


6. Assosum kho bhikkhu tesan manussanam uJjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Ye te bhikkhu appiccha te uJJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu upasakassa 
maranavannam samvannIssanfI ”ti? 


7. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. Atha kho 
bhagava etasamm nidãne cetasmimm  pakarane bhikkhusangham 
sannipatapetva chabbaggiye bhikkhu patipucchi: “Saccam kira tumhe 
bhikkhave upasakassa maranavannam samvannayrttha ”ti? “Saccam bhagava 
”H.  Vigarah buddho bhagava: “Ananucchaviyam moghapurisa, 
ananulomikam appatirũpam assamanakam akappiyam akaramyam. Katham 
hi nama tumhe moghapurisa upasakassa maranavannam samvannissatha? 
Netam moghapurisa appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu sañciccq rnanussaulggahœmn JIUïŒ UOTODGUUQ, 
satthaharakan uassa parieseUUq, Tnard1QUGTH1.ŒTN UG SGTnUd1116U00, 
maranaụa uqa samadapeuua: “Ambho purisa kim tuuụhimima papakena 
dujnuttena, matante jquiaq seUuuo TỦ, TH cñtamano citasankappo 
anekqapqari/qUena rnardIaUđITGđT. UG SGTNUGTT€UUG Tnarandua 0q 
samadapeuua, aquampt pargJIko hoti asamudso ”t. 


[Dutiyapaññatti | 
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Và vị ấy đã ăn các thức ăn không hợp, đã nhai các vật nhai không hợp, đã 
nếm các thức nếm không hợp, đã uống các thức uống không hợp. Khi vị ấy đã 
ăn các thức ăn không hợp, đã nhai các vật nhai không hợp, đã nếm các thức 
nếm không hợp, và đã uống các thức uống không hợp, bệnh nặng đã phát 
khởi. Chính vì cơn bệnh ấy, vị ấy đã từ trần. 

4. Vợ của vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các Sa-môn Thích tử 
này không biết hổ thẹn, giới hạnh xấu xa, nói láo. Chính các vị này làm ra vẻ 
là có sự thực hành Pháp, có thực hành sự an tịnh, có Phạm hạnh, nói lời chân 
thật, có giới hạnh, có thiện pháp! Các vị này không có Sa-môn hạnh, các vị 
này không có Phạm hạnh! Sa-môn hạnh của các vị này đã bị hư hỏng, Phạm 
hạnh của các vị này đã bị hư hỏng! Sa-môn hạnh của các vị này đâu rồi? 
Phạm hạnh của các vị này đâu rồi? Sa-môn hạnh của các vị này đã không 
còn! Phạm hạnh của các vị này đã không còn! Các vị này đã ca ngợi lợi ích 
của sự chết đến chồng của tôi. Chồng của tôi đã bị giết chết bởi các vị này.” 

5. Những người khác cũng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các Sa- 
môn Thích tử này không biết hổ thẹn, giới hạnh xấu xa, nói láo. Chính các vị 
này làm ra vẻ là có sự thực hành Pháp, có thực hành sự an tịnh, có Phạm 
hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp! Các vị này không có Sa- 
môn hạnh, các vị này không có Phạm hạnh! Sa-môn hạnh của các vị này đã 
bị hư hỏng, Phạm hạnh của các vị này đã bị hư hỏng! Sa-môn hạnh của các vị 
này đâu rồi? Phạm hạnh của các vị này đâu rồi? Sa-môn hạnh của các vị này 
đã không còn! Phạm hạnh của các vị này đã không còn! Các vị này đã ca ngợi 
lợi ích của sự chết đến người nam cư sĩ. Người nam cư sĩ đã bị giết chết bởi 
các vị này.” 

6. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại ca ngợi lợi ích của sự chết đến người 
nam cư sĩ?” 

7. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại 
và đã hỏi các tỳ khưu nhóm Lục Sư rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
ngươi đã ca ngợi lợi ích của sự chết đến người nam cư sĩ, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - 
“Này những kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này những kẻ 
rồ dại, vì sao các ngươi lại ca ngợi lợi ích của sự chết đến người nam cư sĩ 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 

“VỊ tù khưu nào cố Úú đoạt lấu rmmạng sống con người, hoặc tìm cách đem 
lại uũ khí cho người ấu, hoặc ca ngợt lợi ích của sự chết, hoặc xúi giục đưa 
đến sự chết: - Nàu người ơi, còn gì cho ngươi Uới mạng sống tội lỗi xấu xa 
nàu, sự chết đốt uới ngươi còn tốt hơn sự sống! VỊ có tâm Ú uà có tâm tư 
như thế rồi bằng nhiều phương thức ca ngợi lợi ích của sự chết hoặc xúi 
giục đưa đến sự chết, u† nàu cũng là u† phạm tội parq7ika, không được cộng 
trú.” 

[Sự quy định Tần hai] 
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Parajikapah Tatiuapara7ikam 


8. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 
Safñcicca tï Jananto samJananto cecca abhivitaritva vitikkamo. 


Manussavigsaho nama yam matukucchismm pathamam cittam 
uppannam pathamam viãñanam patubhutam yava maranakala etthantare 
eso manussaviggaho nama. 


JTvitä voropeyyä ti Jivitindriyam upacchindati uparodheti santatim 
vIkopetl. 


Satthaharakam vassa pariyeseyyä' ti asim va sattim va bhendim va 
lagulam' va pasanam va sattham va visam va raJJum va. 


Maranavannam vã samvanneyyäa tỉ JIvite adInavam dasseti, marane 
vannam bhanat. 


Maranäya vã samadapeyyä ti sattham va ahara, visam va khada, 
rajJjuya va ubbandhitva kalam karohI ˆtI. 


Ambhho purisa tỉ alapanadhivacanametam ambho pur1sa ti. 


Kim tuyhiminä papakena dujjIvitena t¡ papakam nama jIvitam 
addhanam jivitam upadaya daliddanam jivitam papakam, sadhananam 
Jnvitam upadaya adhananam jivitam papakam, devanam jIvitam upadaya 
manussanam jIviam papakam. Dujjvitam nama hatthacchinnassa 
padacchinnassa hatthapadacchinnassa kannacchinnassa nasacchinnassa 
kannanasacchinnassa, “Tmina ca papakena Imina ca dujJjivitena matante 
JIvIta seyyo TtI. 

Iti cittamano tï yañcittam tam mano, yam mano tam cittam. 

Cittasankappo ti maranasaññI maranacetano maranadhippayo. 

Anekapariyayenäa t¡ uccavacehl akareh1. 


Maranavannam vã samvanneyyä tỉ JIvite adInavam dasseti, marane 
vannam bhanati: Tto tvam kalakato kayassa bheda parammarana sugatim 
sagsam lokam upapa]JJIssasl. Tattha dibbehi pañcah1i kamagunehI samappito 
samangTbhuto parlcaressasI ˆH.? 

Maranäya vã samadapeyyä ti sattham va ahara, visam va khada, 
rajjuya va ubbandhitva kalam karohi, sobbhe va narake va papate va papata 
"H. 

AyampI t¡ purime upadaya vuccatl. 


Parajiko hot t¡ seyyathapi nama puthusila dvedha` bhinna 
appatisandhika hoti, evameva bhikkhu sañclcca manussaviggaham jIvita 
voropetva assamano hoti asakyaputtiyo. Tena vuccati “parajJiko hot "ti. 


' sũlam vã lagu]am vã - Syä. ° paricaressati ti - Simu. 3 dvidhã - Ma. 
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8. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Tỳ khưu —nt— VỊ này là “vị tỳ khưư' được đề cập trong ý nghĩa này. 

Cố ý: là sự vi phạm trong khi biết, trong khi có ý định, sau khi đã suy 
nghị, sau khi đã khẳng định. 

Con người nghĩa là vật gì ở khoảng giữa thời gian từ lúc tâm đầu tiên 
được sanh lên (tức là) thức đầu tiên hiện hữu trong bụng mẹ cho đến lúc 
chết; vật ấy gọi là con người. 

Đoạt lấy mạng sống: cắt đứt mạng quyền, làm hủy hoại, làm tổn hại sự 
tiếp nối. 

Hoặc tìm cách đem lại vũ khí cho người ấy: là thanh gươm, là cây 
giáo, là mũi tên, là cọc nhọn, là dùi cui, là tảng đá, là cây kiếm, là thuốc độc, 
hoặc là dây thừng. 

Hoặc ca ngợi lợi ích của sự chết: làm cho thấy được sự nguy hiểm 
trong sự sống và nói khen ngợi về sự chết. 

Hoặc xúi giục đưa đến sự chết: (Nói rằng): “Hãy mang lại cây kiếm, 
hoặc hãy nhai thuốc độc, hoặc hãy dùng dây thừng treo lên rồi chết đi.” 

Này người ơi: Đây là lối nói xưng hô “Này người ơi!” 

Còn gì cho ngươi với mạng sống tội lỗi xấu xa này, Cuộc sống 
nghĩa là tội lỗi. So với cuộc sống của những người giàu, cuộc sống của những 
người nghèo là tội lõi. So với cuộc sống của những người có tài sản, cuộc 
sống của những người không có tài sản là tội lỗi. So với cuộc sống của chư 
Thiên, cuộc sống của loài người là tội lõi Mạng sống xấu xa nghĩa là đối 
với người bị cụt tay, đối với người bị cụt chân, đối với người bị cụt tay và 
chân, đối với người bị đút tai, đối với người bị đứt mũi, đối với người bị đứt 
tai và mũi (nói rằng): “Còn gì với sự tội lỗi này, với mạng sống xấu xa này, sự 
chết đối với ngươi còn tốt hơn sự sống!” 

Có tâm ý như thế: Ý nào tâm nấy, tâm nào ý nấy. 

Có tâm tư: có sự suy tưởng về sự chết, có sự suy tư về sự chết, có sự suy 
nghĩ về sự chết 

Bằng nhiêu phương thức: bằng nhiều cách khác nhau. 

Ca ngợi lợi ích của sự chết: làm cho thấy được sự bất hạnh trong 
mạng sống và nói lời khen ngợi về sự chết: “Khi chết đi từ chỗ này, khi tan rã 
thân xác, ngươi sẽ được tái sanh về cảnh giới tốt đẹp là cối trời, loài người. 
đó, được cung phụng và được sở hữu năm loại dục lạc thiên đường, ngươi sẽ 
mãn nguyện.” 

Hoặc xúi giục đưa đến sự chết: (Nói rằng): “Hãy mang lại cây kiếm, 
hoặc hãy nhai thuốc độc, hoặc hãy dùng dây thừng treo lên rồi chết đi, hoặc 
nhảy vào khe nút, vào hố sâu, hoặc xuống vực thắm.” 

Vị này cũng: được đề cập liên quan đến các vị trước đây. 

Là vị phạm tội parqÿjika: cũng giống như tảng đá lớn bị bể làm hai 
không thể gắn liền lại được, tương tợ như thế vị tỳ khưu cố ý đoạt lấy mạng 
sống con người thì không phải là Sa-môn, không phải là Thích tử; vì thế được 
gọi là “vị phạm tội parg7tka.' 
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Asamvaso ti samvaso nama ekam kammam ekuddeso samasikkhata, 
esO samvaso nama. So tena saddhim natthi tena vuccati asamvaso t1. 


xxxx% 
[Nayamaätika] 

1. Samam, adhitthaya, dutena, dutaparamparaya, visakkiyena dutena, 
gatapaccagatena dũtena, araho rahosaññl, raho arahosaññ, araho 
arahosaññt, raho rahosaññl, kayena samvanneti, vacaya samvannetI, kayena 
vacaya samvanneti, dutena samvannetl, lekhaya samvannetl, opatam, 
apassenam, upanikkhipanam, bhesaJjam, rupupaharo, saddupaharo, 
gandhupaharo, rasupaharo, photthabbupaharo, dhammupaharo, acikkhana, 
anusasani, sanketakammam, nimittakamman ti. 


2. Saman t¡ sayam hanti kayena va kayapatibaddhena vã nissaggiyena 


va. 


3. Adhitthaya t¡ adhitthahitva anapeti: “Evam vijjha, evam pahara, 
evam ghatehI ”ti. 


4. Bhikkhu bhikkhum anapeti: “Itthannamam Jivita voropehI ”ti, apatti 
dukkatassa. So tam maññamano tam jIvita voropetl, apatti ubhinnam 
paraJIkassa. 


5. Bhikkhu bhikkhum anapeti: “Itthannamam jJIvita voropehI ”ti, apatti 
dukkatassa. So tam maññamano aññam jvita voropetil, mulatthassa 
anapatti, vadhakassa apatti paraJikassa. 


6. Bhikkhu bhikkhum anapeti: “Itthannamam jJivita voropehI ”tI, apatti 
dukkatassa. So aññam maññamano tam jJIvita voropetl, apatti ubhinnam 
paraJIkassa. 


7. Bhikkhu bhikkhum anapeti: “Itthannamam Jivita voropehI ”ti, apatti 
dukkatassa. So aññam maññamano aññam jIvita voropetl, mũulatthassa 
anapattIi, vadhakassa apatti paraJikassa. 


8. Bhikkhu bhikkhum anapeti: “lItthannamassa pavada: “tthannamo 
Itthannamassa pavadatu: Itthannamo itthannamam jivita voropetu “ti, 
apati dukkatassa So ltarassa arocell, apatti dukkatassa. Vadhako 
patiganhatIl, mulatthassa apatti thullaccayassa. So tam jIvita voropetl, apattI 
sabbesam paraJikassa. 
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Không được cộng trú: cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có chung 
việc đọc tụng (giới bổn Patimokkha), có sự học tập giống nhau, điều ấy gọi là 
cộng trú. Vị ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là không được cộng 
Nội xxxx*% 

[Tiêu đê hướng dẫn] 

1. Tự mình, bằng cách khăng định, bằng người đưa tin, bằng người đưa 
tin theo lối dây chuyền, bằng người đưa tin không theo lối dây chuyền, bằng 
người đưa tin đã đi rồi quay trở lại, hiện diện nghĩ là không hiện diện, không 
hiện diện nghĩ là hiện diện, hiện diện nghĩ là hiện diện, không hiện diện nghĩ 
là không hiện diện, ca ngợi bằng thân, ca ngợi bằng lời nói, ca ngợi bằng 
thân và bằng lời nói, ca ngợi bằng người đưa tin, ca ngợi bằng chữ khác, cái 
hố đào, sự trợ giúp, việc để bên cạnh, dược phẩm, sự đem lại cảnh sắc, sự 
đem lại cảnh thính, sự đem lại cảnh khí, sự đem lại cảnh vị, sự đem lại cảnh 
xúc, sự đem lại cảnh pháp, sự chỉ bảo, sự dạy dỗ, hành động theo sự quy 
định, hành động theo dấu hiệu. 


2. Tự mình: vị đích thân giết bằng (cách sử dụng) thân thể (tay, chân, 
nắm đấm, đầu gối, v.v...), hoặc bằng vật dính liền với thân thể (gươm, dao, 
v.v...), hoặc bằng vật được phóng ra (ví dụ mũi tên). 


3. Bằng cách khẳng định: sau khi khẳng định rồi ra lệnh rằng: “Ngươi 
hãy đâm như vầy, hãy đánh như vầy, hãy giết như vầy.” 


4. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy đoạt lấy mạng sống người tên 
như vầy” thì phạm tội dukkafa. VỊ kia nhận biết người ấy rồi đoạt lấy mạng 
sống của người ấy thì cả hai phạm tội para71ka. 


5. VỊ tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy đoạt lấy mạng sống người tên 
như vầy” thì phạm tội dukkofa. Vị kia nhận biết người ấy rồi đoạt lấy mạng 
sống của người khác thì vị khởi xướng vô tội, còn vị giết người phạm tội 
parq†1ka. 

6. VỊ tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy đoạt lấy mạng sống người tên 
như vầy” thì phạm tội dukkata. Vị kia nhận biết người khác rồi đoạt lấy 
mạng sống của người ấy thì cả hai phạm tội para7ika. 


7. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy đoạt lấy mạng sống người tên 
như vầy” thì phạm tội dukkata. Vị kia nhận biết người khác rồi đoạt lấy 
mạng sống của người khác thì vị khởi xướng vô tội, còn vị giết người phạm 
tội para7ka. 

8. VỊ tỳ khưu (A)' chỉ thị vị tỳ khưu (B) rằng: “Hãy bảo vị tên (C) rằng: VỊ 
tên (C) hãy nói với vị tên (D) rằng: “Vị tên (D) hãy đoạt lấy mạng sống người 
tên như vầy” thì vị ấy (A) phạm tội dukkafa. VỊ (nào) nói cho vị khác thì vị 
(nói) ấy phạm tội dukkafa. VỊ giết người (D) đồng ý thì vị khởi xướng (A) 
phạm tội thullaccauq; vị ấy (D) đoạt lấy mạng sống của người ấy thì tất cả 
đều phạm tội para7ika. 


A, B, C, D được thêm vào cho dễ hiểu dựa theo Chú Giải (VinA. ii, 448-450). 
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9. Bhikkhu bhikkhum anapeti: “ltthannamassa pavada: “tthannamo 
Itthannamassa pavadatu: Itthannamo Itthannamam jivita voropetu “ti, 
apati dukkatassa So aññam anapetl, apati dukkatassa  Vadhako 
patiganhatl, apatti dukkatassa. So tam jIvita voropeti, mulatthassa anapatti. 
Anapakassa ca vadhakassa ca aäpatti parajikassa. 


10. Bhikkhu bhikkhum anapeti: “Itthannamam jivita voropeh1l ”ti, apatti 
dukkatassa. So gantva puna paccagacchati “Naham sakkomi tam JIvita 
voropetun ”ti. So puna anapeti: “Yada sakkosi tada tam jIvita voropehI ”ti, 
apatti dukkatassa. So tam jJIvitä voropetl, apatti ubhinnam parajikassa. 


11. Bhikkhu bhikkhum anapeti: “Itthannamam jJIvita voropehI ”tIl, apatti 
dukkatassa. So anapetva vippatisarI na saveti: “Ma ghatehI ”tH. So tam Jivita 
voropetIl, apattI ubhinnam paraJIkassa. 


12. Bhikkhu bhikkhum anapeti: “Itthannamam jJIvita voropehI ”tIl, apatti 
dukkatassa. So anapetva vIppatisarI na saveti: “Ma ghatehI ”ti. So “anatto 
aham taya ”ti tam JIvita voropeti, mulatthassa anapatti, vadhakassa apatti 
pAraJIkassa. 


13. Bhikkhu bhikkhum anapeti: “Itthannamam jIvita voropehI ”ti, apatti 
dukkatassa. So anapetva vippatisarI saveti: “Ma ghatehI ”ti. So “sutthu ”ti 
oramati, ubhinnam anapatti. 


14. Araho rahosañI ullapati: “Aho Itthannamo hato assa ”ti, apatti 
dukkatassa. Raho arahosaññ ullapati: “Aho Itthannamo hato assa ”tIl, apatti 
dukkatassa. Araho arahosañt ullapati: “Aho Itthannamo hato assa ”tl, apatti 
dukkatassa. Raho rahosañr ullapati: “Aho Itthannamo hato assa ”tl, apatti 


dukkatassa. 


15. Kayena samvanneti nama kayena vikaram karoti: “Yo evam marati 
so đhanam va labhati yasam va labhati saggam va gacchatl ”tH, apatti 
dukkatassa. Taya samvannanaya marIssami ”ti dukkham vedanam uppadeti, 
apatti thullaccayassa; maratl, apatti paraJikassa. 


16. Vacaya samwvanneti nama vacaya bhanati: “Yo evam marati so 
dhanam va labhat yasam va labhati saggam vã gacchat ”tH, apatti 
dukkatassa. Taya samvannanaya marIssami ”ti dukkham vedanam uppadeti, 
apatti thullaccayassa; maratl, apatti paraJikassa. 
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o9. VỊ tỳ khưu (A) chỉ thị vị tỳ khưu (B) rằng: “Hãy bảo vị tên (C) rằng: VỊ 
tên (C) hãy nói với vị tên (D) rằng: “Vị tên (D) hãy đoạt lấy mạng sống người 
tên như vầy” thì vị ấy (A) phạm tội dukkofa. VỊ ấy (B) chỉ thị vị khác (D) thì 
vị ấy (B) phạm tội dukkafa. VỊ giết người (D) đồng ý thì vị ấy (D) phạm tội 
dukkata; vị ấy (D) đoạt lấy mạng sống của người ấy thì vị khởi xướng (A) vô 
tội, vị truyền chỉ thị (B) và vị giết người (D) phạm tội para7ika. 


10. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy đoạt lấy mạng sống người tên 
như vầy” thì phạm tội dukkafa. Vị kia đi rồi quay trở lại (nói rằng): “Tôi 
không thể đoạt lấy mạng sống người ấy.” VỊ ấy lại chỉ thị thêm: “Khi nào 
ngươi có thể thì khi ấy ngươi hãy đoạt lấy mạng sống người ấy” thì phạm tội 
dukkatd. VỊ kia đoạt lấy mạng sống người ấy thì cả hai phạm tội para7ika. 


11. VỊ tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy đoạt lấy mạng sống người tên 
như vây” thì phạm tội dukkafa. Sau khi chỉ thị, vị ấy có sự hối hận nhưng 
không nói rõ cho vị kia nghe rằng: “Chớ có giết.” VỊ kia đoạt lấy mạng sống 
người ấy thì cả hai phạm tội parajika. 


12. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy đoạt lấy mạng sống người tên 
như vầy” thì phạm tội dukka†a. Sau khi chỉ thị, vị ấy có sự hối hận rồi nói rõ 
cho vị kia nghe rằng: “Chớ có giết.” Vị kia (đáp lại rằng): “Tôi đã được ngài 
chỉ thị” rồi đoạt lấy mạng sống người ấy thì vị khởi xướng vô tội, còn vị giết 
người phạm tội parq7ika. 


13. VỊ tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy đoạt lấy mạng sống người tên 
như vầy” thì phạm tội dukka†a. Sau khi chỉ thị, vị ấy có sự hối hận rồi nói rõ 


cho vị kia nghe rằng: “Chớ có giết.” VỊ kia (đáp lại rằng): “Tốt thôi” rồi ngưng 
lại thì cả hai vô tội. 


14. Hiện diện, nghĩ là không hiện diện rồi xác định rằng: “Người tên 
như vây nên bị giết” thì phạm tội dukkat‡a. Không hiện diện, nghĩ là hiện 
điện rồi xác định rằng: “Người tên như vây nên bị giết” thì phạm tội dukkafa. 
Hiện diện, nghĩ là hiện diện rồi xác định rằng: “Người tên như vầy nên bị 
giết” thì phạm tội dukka†a. Không hiện diện, nghĩ là không hiện diện rồi xác 
định rằng: “Người tên như vầy nên bị giết” thì phạm tội dukka†a. 


15. Ca ngợi bằng thân nghĩa là làm cử chỉ bằng thân rằng: “Người nào 
chết như vầy, người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, hoặc sanh 
về cối trời” thì phạm tội dukkafa. (VỊ kia nghĩ rằng): “Ta sẽ chết theo cách 
khen ngợi ấy” rồi gây nên cảm thọ khổ thì phạm tội thullaccaug; (vị kia) chết 
đi thì phạm tội para7ka. 


16. Ca ngợi bằng lời nói nghĩa là nói ra bằng lời nói rằng: “Người nào 
chết như vầy, người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, hoặc sanh 
về cõi trời” thì phạm tội dukkafa. (VỊ kia nghĩ rằng): “Ta sẽ chết theo cách 
khen ngợi ấy” rồi gây nên cảm thọ khổ thì phạm tội thullaccauq; (vị kia) chết 
đi thì phạm tội para7ka. 


167 


Parajikapah TatiuaparaTikamn 


17. Kãyena väcaya samvanneti nama kayena vikaram karotl, vacaya 
ca bhanati: “Yo evam marati so dhanam va labhati yasam va labhati saggam 
va gacchat ”H, apatti dukkatassa. Taya samvannanaya marissamI ”ti 
dukkham vedanam uppadetll, apatti thullaccayassa; maratl, apatti 
paraJIkassa. 


18. Dũtena samvanneti nama dutassa sasanam arocetl: “Yo evam 
marati so dhanam va labhati yasam va labhati saggam va gacchatI ”ti, apatti 
dukkatassa. Dutassa sasanam sutva marissami ”t dukkham vedanam 
uppadeti, apatti thullaccayassa; marati, apatti parajJikassa. 


1o. Lekhaya samvanneti nama lekham chindati: “Yo evam marati so 
dhanam va labhatIi yasam va labhati saggam va gacchatI ”t; akkharakkharaya 
apatti dukkatassa. Lekham passitva marilssamI ”t dukkham vedanam 
uppadeti, apatti thullaccayassa; marati, apatti parajJikassa. 


2o. Opatam nama manussam uddissa opatam khanati “Papatitva 
marissatr ”tl, apatti dukkatassa; papatite dukkha vedana uppaJJatl, apatti 
thullaccayassa; maratI, apatti paraJIkassa. Anodissa opatam khanati “Yo kocl 
papatitva marissatI ”ti, apatti dukkatassa. Manusso tasmim papatatl, apatti 
dukkatassa; papatite dukkha vedana uppajJati, apatti thullaccayassa; maratl, 
apatti parajJikassa. Yakkho va peto va tiracchanagatamanussaviggaho va 
tasmim papatati, apatti dukkatassa; papatite dukkha vedana uppaJjatl, apatti 
dukkatassa, marati, apatti thullaccayassa. Tiracchanagato tasmim papatatl, 
apati dukkatassa; papatite dukkha vedana uppajjatl, apatti dukkatassa; 
maratl, apattI pacIttIyassa. 


21. Apassenam nama apassene sattham va thapetI, visena va makkheti, 
dubbalam va karoti, sobbhe va narake va papate va thapeti “Papatitva 
marissatI ”ti, apatti dukkatassa; satthena va visena va papatitena va dukkha 
vedana uppaJJati, apatti thuÌlaccayassa; marati, apatti paraJIkassa. 


22. Upanikkhipanam nãma asim va sattim va bhendim va lagulam va 
pasanam va sattham va visam va rajJJum va upanikkhipati “Imina marissatI 
”H, apatti dukkatassa; tena marIssamI ”ti dukkham vedanam uppadeti, apatti 
thullaccayassa; marati, apatti paraJikassa. 


23. Bhessajjam nama sappIm va navanitam va telam va madhum va 
phanitam va deti “Imam sayTtva marissatI ”ti, apatti dukkatassa; tam sayite 
dukkha vedana uppaJJatI, apatti thullaccayassa; marati, apatti paraJikassa. 
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17. Ca ngợi bằng thân và bằng lời nói nghĩa là làm cử chỉ bằng thân 
và nói ra bằng lời nói rằng: “Người nào chết như vầy, người ấy đạt được tài 
sản, hoặc đạt được danh vọng, hoặc sanh về cõi trời” thì phạm tội dukkafa. 
(Vị kia nghĩ rằng): “Fa sẽ chết theo cách khen ngợi ấy” rồi gây nên cảm thọ 
khổ thì phạm tội thullaccaug; (vị kia) chết đi thì phạm tội para7ika. 


18. Ca ngợi bằng người đưa tỉn nghĩa là nói ra lời chỉ dẫn cho người 
đưa tin: “Người nào chết như vầy, người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được 
danh vọng, hoặc sanh về cõi trời” thì phạm tội dukkata. Sau khi nghe lời chỉ 
dẫn của người đưa tin, (vị kia nghĩ rằng): “Ta sẽ chết theo cách khen ngợi ấy” 
rồi gây nên cảm thọ khổ thì phạm tội thullaccayq; (vị kia) chết đi thì phạm 
tội para7ka. 

1o. Ca ngợi bằng chữ khắc nghĩa là khắc chữ: “Người nào chết như 
vầy, người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, hoặc sanh về cối 
trời” thì phạm tội dukka†a với mỗi mẫu tự. (Vị kia) sau khi nhìn thấy chữ 
khác (nghĩ rằng): “Ta sẽ chết” rồi gây nên cảm thọ khổ thì phạm tội 
thullaccqug; (vị kia) chết đi thì phạm tội para7ka. 


2o. Cái hố đào nghĩa là đào cái hố dành cho người (nghĩ rằng): “Sau khi 
rơi xuống sẽ chết” thì phạm tội dukka†a. Khi đã bị rơi xuống, cảm thọ khổ 
sanh khởi (cho vị kia) thì phạm tội thullaccayg; (vị kia) chết đi thì phạm tội 
paraƒika. Đào cái hố không có chỉ định (nghĩ rằng): “Bất cứ ai rơi xuống sẽ 
chết” thì phạm tội dukkafa. (Nếu) con người rơi vào đó thì phạm tội 
dukkatfa. Khi đã bị rơi xuống, cảm thọ khổ sanh khởi (cho vị kia) thì phạm 
tội thullaccauq; (vị kia) chết đi thì phạm tội para7ika. (Nếu) Dạ-xoa, ngạ 
quỷ, hoặc thú có dạng người rơi vào đó thì phạm tội dukkafa. Khi đã bị rơi 
xuống, cảm thọ khổ sanh khởi (cho kẻ ấy) thì phạm tội dukkafa; (kẻ ấy) chết 
đi thì phạm tội tfhullaccauda. (Nếu) con thú rơi vào đó thì phạm tội dukkafa. 
Khi đã bị rơi xuống, cảm thọ khổ sanh khởi (cho con thú) thì phạm tội 
dukkata; (con thú) chết đi thì phạm tội pacrtrtia. 


21. Sự trợ giúp nghĩa là trong sự trợ giúp vị đặt vũ khí, hoặc thoa thuốc 
độc, hoặc làm cho yếu đi, hoặc đem để ở chỗ khe nứt hay ở hố sâu hoặc nơi 
vực thắm (nghĩ rằng): “Với việc này, sau khi rơi xuống sẽ chết” thì phạm tội 
dukkata. Do vũ khí, hoặc do thuốc độc, hoặc do bị rơi xuống khiến cảm thọ 
khổ sanh khởi (cho vị kia) thì phạm tội fhullaccaug; (vị kia) chết đi thì phạm 
tội para7ka. 

22. Việc để bên cạnh nghĩa là đem lại gần bên hoặc là thanh gươm, hay 
là cây giáo, hoặc là mũi tên, hay là cọc nhọn, hoặc là dùi cuI, hay là tảng đá, 
hoặc là cây kiếm, hay là thuốc độc, hoặc là dây thừng (nghĩ rằng): “(Người 
ấy) sẽ chết bằng vật này” thì phạm tội dukkatfa. (VỊ kia nghĩ rằng): “Ta sẽ 
chết bằng vật ấy” rồi gây nên cảm thọ khổ thì phạm tội thullaccaug; (vị kia) 
chết đi thì phạm tội para7ika. 


23. Dược phẩm nghĩa là cho bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật, hoặc đường 
mía (nghĩ rằng): “Sau khi nếm vật này sẽ bị chết” thì phạm tội dukkafa. Khi 
đang nếm vật ấy, cảm thọ khổ sanh khởi (cho vị kia) thì phạm tội 
thullaccaug; (vị kia) chết đi thì phạm tội para7ika. 


169 


Parajikapah TatiuaparaTikamn 


24. Rũpũpahäro nama amanapikam rupam upasamharati bhayanakam 
bheravam “Imam passitva uttasitva marissatr ”tH, apatti dukkatassa; tam 
passtva uttasatl, apatti thullaccayassa; maratl, apati parajikassa. 
Manapikam rupam upasamharatil' “lmam passitva alabhakena sussitva 
marissatr ”tl, apatti dukkatassa; tam passitva alabhakena sussatl, apatti 
thullaccayassa; maratli, apatti paraJikassa. 


2s; _Saddupaharo nama amanapikam saddam upasamharati 
bhayanakam bheravam “lmam sutva uttasitva marilssal ”tH, apattIi 
dukkatassa; tam sutva uttasatl, apatti thulÌlaccayassa; maratl, apatt 
paraJIkassa. Manapikam saddam upasamharati pemaniyam hadayangamam 
“Imam sutva alabhakena sussitva marissati ”ti, apatti dukkatassa; tam sutva 
alabhakena sussati, apatti thullaccayassa; marati, apatti paraJikassa. 


26. Gandhũpahäro nama amanapikam gandham upasamharati 
Jeguccham patikulyam “Imam ghayTtva Jegucchata patikulyata marissati ”ti, 
apati dukkatassa; tam ghaylte Jegucchata patikulyata dukkha vedana 
uppajJJaH, apatti thullaccayassa; maratl, apatti parajikassa. Manapikam 
gandham upasamharati “Imam ghayitva alabhakena sussitva marissatI ”tl, 
apatti dukkatassa; tam ghayitva alabhakena sussatIl, apatti thullaccayassa; 
marati, apatti paraJikassa. 


27. Rasupaharo nama amanapikam rasam upasamharati Jeguccham 
patlkulyam “lmam sayltva Jegucchata patikulyata marissatl ”tl, apatti 
dukkatassa; tam sayIte Jeguccata patikulyata dukkha vedana uppaJJatI, apatti 
thullaccayassa; maratli, apatti paraJIkassa. Manapikam rasam upasamharati, 
“Imam sayitva alabhakena sussitva marissati ”ti, apatti dukkatassa; tam 
sayitva alabhakena sussatl, apatti thullaccayassa; marati, apatti paraJikassa. 


28. Photthabbuipahäro  nama amanapikam photthabbam 
upasamharat dukkhasamphassam kharasamphassam “lImina phu†tho 
marissatr ”tH apatti dukkatassa; tena phutthassa dukkha vedana uppaJJatl, 
apatti thullaccayassa; marati, apatti paraJikassa. Manapikam photthabbam 
upasamharatl, sukhasamphassan mudusamphassam “lmina phut{tho 
alabhakena sussiva marissai ”H, apati dukkatassa; tena phu†{tho 
alabhakena sussati, apatti thullaccayassa; marati, apatti paraJikassa. 


' upasamharati pemaniyam hadayagamam - Syã. 
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24. Sự đem lại cảnh sắc nghĩa là đem lại cảnh sắc trái ý, dễ sợ, khủng 
khiếp (nghĩ rằng): “Sau khi nhìn thấy cảnh sắc này (người ấy) sẽ bị hoảng hốt 
và sẽ chết đi” thì phạm tội dukkata. Sau khi nhìn thấy cảnh sắc ấy, (vị kia) bị 
hoảng hốt thì phạm tội thullaccqug; (vị kia) chết đi thì phạm tội para7ika. 
(VỊ) đem lại cảnh sắc hợp ý, dễ thương, đáng yêu (nghĩ rằng): “Sau khi nhìn 
thấy cảnh sắc này (người ấy) sẽ bị thất vọng vì không đạt được và sẽ chết đi” 
thì phạm tội dukkafa. Sau khi nhìn thấy cảnh sắc ấy, (vị kia) bị thất vọng vì 
không đạt được thì phạm tội fhullaccqug; (vị kia) chết đi thì phạm tội 
parq7ka. 


25. Sự đem lại cảnh thỉnh nghĩa là đem lại cảnh thính trái ý, dễ sợ, 
khủng khiếp (nghĩ rằng): “Sau khi nghe được âm thanh này (người ấy) sẽ bị 
hoảng hốt và sẽ chết đi” thì phạm tội dukka†a. Sau khi nghe được âm thanh 
ấy, (vị kia) bị hoảng hốt thì phạm tội thullaccaug; (vị kia) chết đi thì phạm 
tội para7ika. (VỊ) đem lại cảnh thinh hợp ý, dễ thương, đáng yêu (nghĩ rằng): 
“Sau khi nghe được âm thanh này (người ấy) sẽ bị thất vọng vì không đạt 
được và sẽ chết đi” thì phạm tội dukkaf{a. Sau khi nghe được âm thanh ấy, (vị 
kia) bị thất vọng vì không đạt được thì phạm tội thullaccaug; (vị kia) chết đi 
thì phạm tội para7ka. 


26. Sự đem lại cảnh khí nghĩa là đem lại cảnh khí trái ý, ghê tởm, khó 
chịu (nghĩ rằng): “Sau khi ngửi mùi này, do sự ghê tởm và do sự chán ghét 
(người ấy) sẽ chết đi” thì phạm tội dukka†a. Sau khi ngửi mùi ấy, do sự ghê 
tởm và do sự chán ghét (vị kia) có cảm thọ khổ sanh khởi thì phạm tội 
thullaccaug; (vị kia) chết đi thì phạm tội parajika. (VỊ) đem lại cảnh khí hợp 
ý (nghĩ rằng): “Sau khi ngửi mùi này (người ấy) sẽ bị thất vọng vì không đạt 
được và sẽ chết đi” thì phạm tội dukkata. Sau khi ngửi mùi ấy, (vị kia) bị thất 
vọng vì không đạt được thì phạm tội thullaccaug; (vị kia) chết đi thì phạm tội 
parq7ka. 


27. Sự đem lại cảnh vị nghĩa là đem lại cảnh vị trái ý, ghê tởm, khó 
chịu (nghĩ rằng): “Sau khi nếm vị này, do sự ghê tởm và do sự chán ghét 
(người ấy) sẽ chết đi” thì phạm tội dukka†a. Sau khi nếm vị ấy, do sự ghê tởm 
và do sự chán ghét (vị kia) có cảm thọ khổ sanh khởi thì phạm tội 
thullaccqug; (vị kia) chết đi thì phạm tội parq7ika. (VỊ) đem lại cảnh vị hợp ý 
(nghĩ rằng): “Sau khi nếm vị này (người ấy) sẽ bị thất vọng vì không đạt được 
và sẽ chết đi” thì phạm tội dukkata. Sau khi nếm vị ấy, (vị kia) bị thất vọng vì 
không đạt được thì phạm tội thullaccaug; (vị kia) chết đi thì phạm tội 
parq7ka. 


28. Sự đem lại cảnh xúc nghĩa là đem lại cảnh xúc trái ý, gây đau đớn, 
thô cứng (nghĩ rằng): “Đụng chạm vào vật này (người ấy) sẽ chết đi” thì 
phạm tội dukkofa. Khi (vị kia) đụng chạm vật ấy, cảm thọ khổ sanh khởi thì 
phạm tội thullaccaug; (vị kia) chết đi thì phạm tội parajika. (VỊ) đem lại 
cảnh xúc hợp ý, gây khoái lạc, mềm mại (nghĩ rằng): “Đụng chạm vào vật này 
(người ấy) sẽ bị thất vọng vì không đạt được và sẽ chết đi” thì phạm tội 
dukkata. Khi đụng chạm vật ấy, (vị kia) bị thất vọng vì không đạt được thì 
phạm tội fhullaccaug; (vị kia) chết đi thì phạm tội para7ika. 
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2o. Dhammuipaharo nama neraylkassa nirayakatham katheti: “Imam 
sutva uttasitva marissatI ”tl, apatti dukkatassa; tam sutva uttasatl, apatti 
thullaccayassa; maratl, apatti parajJikassa. Kalyanakammassa saggakatham 
katheti: “Imam sutva adhimutto marissatI ”ti, apatti dukkatassa; tam sutva 
adhimutto marissamI ”ti dukkham vedanam uppadeti, apatti thullaccayassa; 


maratli, apatti paraJikassa. 


3o. Acikkhanã nãma puttho bhanati: “Evam marassu. Yo evam marati, 
so dhanam va labhatl, yasam va labhatl, sapeam va gacchal ”tH apatti 
dukkatassa; taya acikkhanaya marissamI ”ti dukkham vedanam uppadeti, 
apatti thullaccayassa; marati, apatti paraJikassa. 


31. AnusasanI nama aputtho bhanati: “Evam marassu. Yo evam maratl, 
so dhanam va labhatl, yasam va labhatl, saggam va gacchatI ”ti, apatti 
dukkatassa; taya anusasaniya marissamI ”ti dukkham vedanam uppadeti, 
apatti thullaccayassa; marati, apatti paraJikassa. 


32. Sanketakammam nama sanketam karoti “Purebhattam vã 
pacchabhattam va rattim va diva va tena sanketena tam JIvita voropehI tị, 
apatti dukkatassa; tena sanketena tam jIvita voropetl, apatti ubhinnam 
parajikassa; tam sanketam pure va paccha va tam JIvita voropetl, 
mulatthassa anapatti; vadhakassa apatti paraJikassa. 


33. Nimittakammam nama nimittam karoti: “Akkhim va nikhanIssami 
bhamukam va ukkhipssami sIsam va ukkhipissami tena nimittena tam jIvita 
voropeh1 ”ti, apatti dukkatassa; tena nimittena tam jIvitä voropetl, apatti 
ubhinnam parajikassa; tam nimittam pure vã pacchãa va JIvita voropetl, 
mũlatthassa anapatti; vadhakassa apatti paraJikassa. 


34.  Anapati asañcicca aJanantassa na maranadhippayassa, 
ummattakassa khittacittassa, vedanattassa,' adikammikassa ”tI. 
Manussaviggahapärajikamhi pathamabhänavaro nitthito. 


--OOOOO-- 


' khittacittassa, vedanattassa - Machasam, PTS., Sihala potthakesu natthi. 
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2o. Sự đem lại cảnh pháp nghĩa là thuyết bài giảng về địa ngục của 
người đi địa ngục (nghĩ rằng): “Sau khi nghe điều này (người ấy) sẽ bị hoảng 
hốt và sẽ chết đi” thì phạm tội dukka†a. Sau khi nghe được điều ấy, (vị kia) bị 
hoảng hốt thì phạm tội thullaccqug; (vị kia) chết đi thì phạm tội para7ika. 
(VỤ thuyết bài giảng về cõi trời của nghiệp lành (nghĩ rằng): “Sau khi nghe 
điều này (người ấy) sẽ bị tác động rồi chết đi” thì phạm tội dukkata. Sau khi 
nghe được điều ấy, (vị kia) bị tác động (nghĩ rằng): “Ta sẽ chết” rồi gây nên 
cảm thọ khổ thì phạm tội thullaccaug; (vị kia) chết đi thì phạm tội para7ika. 


3o. Sự chỉ bảo nghĩa là khi được hỏi, vị nói rằng: “Nên chết như vầy, 
người nào chết như vầy người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, 
hoặc sanh về cối trời” thì phạm tội dukkafa. (VỊ kia nghĩ rằng): “Fa sẽ chết 
theo cách chỉ bảo ấy” rồi gây nên cảm thọ khổ thì phạm tội thullaccqug; (vị 
kia) chết đi thì phạm tội para7ika. 


31. Sự dạy dỗ nghĩa là khi không được hỏi, vị nói rằng: “Nên chết như 
vầy, người nào chết như vầy người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh 
vọng, hoặc sanh về cõi trời” thì phạm tội dukkafa. (Vị kia nghĩ rằng): “Ta sẽ 
chết theo cách dạy dõ ấy” rồi gây nên cảm thọ khổ thì phạm tội thullaccaug; 
(vị kia) chết đi thì phạm tội para7ka. 


32. Hành động theo sự quy định nghĩa là lập nên sự quy định rằng: 
“Hãy đoạt lấy mạng sống người ấy vào giờ hẹn ấy, hoặc là trước bữa ăn, hoặc 
là sau bữa ăn, hoặc là ban đêm, hoặc là ban ngày” thì phạm tội dukkatfa; (nếu 
vị kia) đoạt lấy mạng sống người ấy vào giờ hẹn ấy thì cả hai phạm tội 
parqjikq; (nếu vị kia) đoạt lấy mạng sống người ấy trước hay sau giờ hẹn ấy 
thì vị khởi xướng vô tội, còn vị giết người phạm tội paraÿika. 

33. Hành động theo dấu hiệu nghĩa là lập nên dấu hiệu rằng: “Tôi sẽ 
nháy mắt, hoặc là tôi sẽ nhướng mày, hoặc là tôi sẽ ngẩng đầu lên, ngươi hãy 
đoạt lấy mạng sống người ấy theo dấu hiệu ấy” thì phạm tội dukkafa; (nếu vị 
kia) đoạt lấy mạng sống người ấy theo dấu hiệu ấy thì cả hai phạm tội 
parqÿikq; (nếu vị kia) đoạt lấy mạng sống người ấy trước hay sau dấu hiệu ấy 
thì vị khởi xướng vô tội, còn vị giết người phạm tội para71ka. 

34. Vị không cố ý, vị không biết, vị không có ý muốn gây tử vong, vị bị 
điên, vị có tâm bị rối loạn, vị bị thọ khổ hành hạ, vị vi phạm đầu tiên thì vô 


^C.. 


tội. 
Dứt tụng phẩm thứ nhất vê tội pargÿ‡ka vì giết người. 


--OOOOO-- 
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VINITAVATTHU 
UDDANAGATHA 


Samvamnana nisidanto musalodukkhalena ca, 
buddhapabbaJIta satta' lagøavImamsanaävisam. 


Tayo ca vatthukammehi Itthakahi pare tayo, 
vas1 gopanasl ceva attako taranampatl. 


Sedam natthu ca sambaho nahapanabbhañJanena ca, 
utthapento nipatento annapanena maranam. 


Jaragabbho sapatti ca mata puttam ubho vadhi, 
ubho na mIiyare madda tapam vañJha vijay1n1. 


Patodam niggaho yakkho valayakkhañca pahim, 
tam maññamano paharl saggañca nirayam bhape. 


Alaviya tayo rukkha dayehi apare tayo, 
ma kilamesi na tuyham takkam sovirakena" ca ”ti. 


1. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hoti. Tassa bhikkhu 
karuññena maranavannam samvannesum. So bhikkhu kalamakasi. Tesam 
kukkuccam ahosi: “Kaccl nu kho mayam parajikam apattim apanna 'ti? Atha 
kho te bhikkhu bhagavato etamattham ãrocesum. —pe— “Apattim tumhe 
bhikkhave apanna parajikan ”tI.” (1) 


2. Tena kho pana samayena aññataro pindacariko bhikkhu pithake 
plotkaya patiechannam darakam nisidanto ottharltva maresl. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu paraJikassa. Na ca bhikkhave 
appativekkhitva asane nisiditabbam. Yo nisideyya, apatti dukkat{assa ”ti. (2) 


3. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu bhattagge antaraghare 
asanam paññapento musale ussite ekam musalam aggahesil. Dutiyo musalo 
parIpatitva aññatarassa darakassa matthake avatthasi. So kalamakasi. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Kiãcitto tvam bhikkhu ”ti? “Asañcicca aham 
bhagava ”ti. “Anapatti bhikkhu asañcicca ”tI. (3) 


4. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu bhattagge antaraghare 
asanam paññapento udukkhalabhandikam akkamitva pavattesl, aññataram 
darakam ottharitva maresl. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti 
bhikkhu asañcicca ”ti. (4) 


5. Tena kho pana samayena pitaputta bhikkhusu pabbaJita honti. Kale 
arocite putto pitaram etadavoca: “Gaccha bhante sangho tam patimanetI ”ti 
pIitthyam gahetva panamesl. So papatitva kalamakasl. Tassa kukkuccam 
ahosi —pe— “Kiñãcitto tvam bhikkhu ”ti? “Naham bhagava maranadhippayo 
”t. “Anapatti bhikkhu na maranadhippayassa ”tI. (5) 


' vuddhapabbajitabhisanto - Ma, PTS; vuddhapabbajitã santo - Syã. 
“ takkam soeirakena - Syã; takka-suvirakena - PTS. 
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CHUYỆN DẪN GIẢI: 
KỆ NGÔN TÓM LƯỢC: 


Việc ca ngợi, vị đang ngồi xuống, cái chày và cối giã, chuyện các vị già 
xuất gia, mắc nghẹn thịt, thuốc độc. 

Ba chuyện làm nền đất, ba chuyện khác về gạch, lưỡi rìu, và luôn cả 
khung gõ, giàn giáo, leo xuống, vị bị té. 


Hơ nóng, mũi, xoa bóp, việc tắm, và thoa đầu, trong khi nâng dậy, và xô 
ngã, chết bởi vì cơm, nước. 


Có thai với nhân tình, và người có hai vợ, giết chết hai mẹ con, cả hai 
không bị chết, chà xát, đốt nóng, không sanh, còn sanh sản. 


Thọt lét, sự trả thù, Dạ-xoa, quỷ dữ tợn, và vị phái người đi, tưởng vị ấy 
rồi giết, giảng về cối trời và địa ngục. 

Ba chuyện về cây cối ở Alavi, ba chuyện khác về lửa, chớ làm cho khổ sở, 
không theo cách của ngài, (cho uống) sữa còn bơ, và giấm mặn. 


1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu vì lòng trắc ẩn đã 
ca ngợi lợi ích của sự chết đến vị ấy. VỊ tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có 
nỗi nghi hoặc: “Phải chăng chúng ta đã phạm tội para7/ika?” Sau đó, các vị tỳ 
khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
các ngươi đã phạm tội parg7ika.” (1) 


2. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu đi khất thực nọ trong lúc ngồi xuống đã 
đè lên đứa bé trai được phủ bởi tấm màn ở trên chiếc ghế và gây ra tử vong. 
Vị ấy đã có nõi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, không phạm tội para7/ika. Và 
nàu các tù khưu, khi chưa xem xét không nên ngồi xuống ở chỗ ngồi; u† nào 
ngồi xuống thì phạm tội dukka†a.” (2) 


3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ, trong lúc sắp đặt chỗ ngồi ở nhà ăn 
nơi xóm nhà, khi cái chày được đưa lên thì đã cầm lấy một cái chày. Cái chày 
thứ hai đã rơi xuống và chạm mạnh vào đỉnh đầu của đứa bé trai nọ. Đứa bé 
đã chết đi. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, (khi ấy) 
ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con không cố ý.” - “Này tỳ khưu, không cố 
ý thì vô tội.” (3) 

4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong khi sắp đặt chỗ ngồi ở nhà ăn 
nơi xóm nhà đã bước lên vật dụng là cối giã khiến (chúng) quay tròn rồi 
chạm mạnh vào đứa bé trai nọ và gây ra tử vong. VỊ ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: 
—(như trên)— “Này tỳ khưu, không cố ý thì vô tội.” (4) 


5. Vào lúc bấy giờ, có hai cha con cùng xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Khi thời 
giờ được thông báo, đứa con trai đã nói với người cha điều này: - “Thưa cha, 
hãy đi. Hội chúng chờ đợi cha,” rồi đã nắm lấy ở lưng và đẩy tới. Người cha 
đã té xuống và chết đi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con không có ý muốn gây 
tử vong.” - “Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (5) 
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6. Tena kho pana samayena pitaputta bhikkhusu pabbajJita honti. Kale 
arocite putto pitaram etadavoca: “Gaccha bhante sangho tam patimanetI ”ti 
maranadhippayo pitthiyam gahetva panamesl. So papatitva kalamakasl. 
Tassa kukkuccam ahosi—pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno pärajikan ”ti. 


(6) 


7. Tena kho pana samayena pitaputta bhikkhusu pabbajita honti. Kale 
arocite putto pitaram etadavoca: “Gaccha bhante sangho tam patimanetI ”ti 
maranadhippayo pitthiyam gahetva panamesl. So papatitva na kalamakasl. 
Tassa kukkuccam ahosil —pe— “Anapatti bhikkhu parajikassa, apattI 
thullaccayassa ”tI. (7) 


8. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno bhuñjantassa 
mamsam kanthe vilaggsam hoti. Aññataro bhikkhu tassa bhikkhuno g1vayam 
paharam adasi. Salohitam mamsam pati. So bhikkhu kalamakasi. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu na maranadhippayassa ”tI. (8) 


9. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno bhuñJantassa 
mamsam kanthe vilagsam hoti. Aññataro bhikkhu maranadhippayo tassa 
bhikkhuno gIvayam paharam adasil. Salohitam mamsam pati. So bhikkhu 
kalamakaäsi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno 
parajikan ”ti. (9) 


1O. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno bhuñjJantassa 
mamsam kanthe vilagsam hotl. Aññataro bhikkhu maranadhippayo tassa 
bhikkhuno g1vayam paharam adasi. Salohitam mamsam pati. So bhikkhu na 
kalamakasi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu paraJikassa, 
apatti thullaccayassa ”ti. (10) 


11. Tena kho pana samayena aññataro pindacariko bhikkhu visagatam 
pindapatam labhiva pattkkamanam haritva bhikkhunam aggakarikam 
adasi. Te bhikkhu kalamakamsu. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Kiñcitto 
tvam bhikkhu ”t? “Naham bhagava JjJanami ”ti. “Anapatti bhikkhu 
aJanantassa ”tI. (11) 


12. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vimamsadhippayo 
aññatarassa bhikkhuno visam adasi So bhikkhu kalamakasl. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Kiñcitto tvam bhikkhu ”ti? “Vimamsadhippayo 
aham bhagava ”ti “Anapatti bhikkhuũ parajJikassa, apatti thullaccayassa ”L.. 
(12) 


13. Tena kho pana samayena alavaka' bhikkhu viharavatthum karontLi. 
Aññataro bhikkhu hettha hutva silam uccaresi, uparimena bhikkhuna 
dugsahita sila hetthimassa bhikkhuno matthake avatthasi So bhikkhu 


= 32 


kalamakasi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu asañcicca ”ti. 
(13) 


' ãlavakã - Ma, PTS; ä|avikã - Sya. 
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6. Vào lúc bấy giờ, có hai cha con cùng xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Khi 
thời giờ được thông báo, đứa con trai đã nói với người cha điều này: - “Thưa 
cha, hãy đi. Hội chúng chờ đợi cha,” rồi đã nắm lấy ở lưng và đẩy tới có ý 
muốn gây tử vong. Người cha đã té xuống và chết đi. VỊ ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội parq7/tka.” (6) 


7. Vào lúc bấy giờ, có hai cha con cùng xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Khi thời 
giờ được thông báo, đứa con trai đã nói với người cha điều này: - “Thưa cha, 
hãy đi. Hội chúng chờ đợi cha,” rồi đã nắm lấy ở lưng và đẩy tới có ý muốn 
gây tử vong. Người cha đã té xuống và không bị chết. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội para7ika mà phạm tội 
thullaccqua.”(7) 


8. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đang ăn đã bị mắc nghẹn 
miếng thịt ở cổ họng. Có vị tỳ khưu khác đã võ vào cổ của vị tỳ khưu ấy. Cục 
thịt đã rơi ra có dính máu. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi 
hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô 
tội.” (8) 


9. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đang ăn đã bị mắc nghẹn 
miếng thịt ở cổ họng. Có vị tỳ khưu khác có ý muốn gây tử vong đã võ vào cổ 
của vị tỳ khưu ấy. Cục thịt đã rơi ra có dính máu. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Vị 
kia đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
parqjika.” (9) 


10. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đang ăn đã bị mắc nghẹn 
miếng thịt ở cổ họng. Có vị tỳ khưu khác có ý muốn gây tử vong đã võ vào cổ 
của vị tỳ khưu ấy. Cục thịt đã rơi ra có dính máu. VỊ tỳ khưu ấy đã không bị 
chết. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội 
paraƒika mà phạm tội thullaccauda.” (10) 


11. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu đi khất thực nọ sau khi nhận được vật 
thực có thuốc độc đã mang trở về và dâng các tỳ khưu nếm thử trước. Các tỳ 
khưu ấy đã chết đi. VỊ kia đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
(khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con không biết (có độc).” - “Này 
tỳ khưu, vị không biết thì vô tội.” (11) 


12. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn thử nghiệm đã trao thuốc 
độc cho vị tỳ khưu khác. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. VỊ kia đã có nỗi nghĩ hoặc: 
—(như trên)— “Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con 
có ý muốn thử nghiệm.” - “Này tỳ khưu, không phạm tội para7ika mà phạm 
tội thullaccaua.” (12) 


13. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành A]avi thực hiện nền đất của trú 
xá. Có vị tỳ khưu nọ ở bên dưới đã đưa đá lên. Viên đá được vị tỳ khưu ở phía 
trên nắm lấy vụng về đã chạm mạnh vào đỉnh đầu của vị tỳ khưu ở bên dưới. 
Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. VỊ kia đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, không cố ý thì vô tội.” (13) 
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14. Tena kho pana samayena alavaka' bhikkhu viharavatthum karontl. 
Aññataro bhikkhu hettha hutva silam uccaresi. Uparimo bhikkhu 
maranadhippayo hetthimassa bhikkhuno matthake silam muñcI. So bhikkhu 
kãlamakasi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno 
parajikan ”ti. (14) 


15. Tena kho pana samayena —pe— So bhikkhu na kalamakasi. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu parajJikassa, apatti thullaccayassa 
”U. (15) 


16. Tena kho pana samayena alavaka' bhikkhu viharassa kuddam 
utthapenti. Aññataro bhikkhu hettha hutva Iitthakam uccäresi, uparIimena 
bhikkhuna duggahita itthaka hetthimassa bhikkhuno matthake avatthasi. So 
bhikkhu kalamakasil. Tassa kukkuccam ahosi—pe— “Anapatti bhikkhu 
asañcIcca ”tI. (16) 


17. Tena kho pana samayena alavaka' bhikkhu viharassa kuddam 
utthapenti. Aññataro bhikkhu hettha hutva Itthakam uccaresl, uparimo 
bhikkhu maranadhippayo hetthimassa bhikkhuno matthake ïtthakam 
muñcI. So bhikkhu kalamakasi —pe— [apanno paraJikan ”ti. Tena kho pana 
samayena —pe—] So bhikkhu na kalamakasi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— 
“Anapatti bhikkhu parajJikassa, apatti thullaccayassa ”t. (17-18) 


18. Tena kho pana samayena alavaka bhikkhu navakammam karontLi. 
Aññataro bhikkhu hettha hutva vasim uccaresil. Uparimena bhikkhuna 
duggahita vasi hetthimassa bhikkhuno matthake avatthasi. So bhikkhU 
kalamakasi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu asañcicca ”HI. 
(19) 


1o. Tena kho pana samayena alavaka' bhikkhuũ navakammam karontLi. 
Aññataro bhikkhu hettha hutva vasim uccaresl, uparimo bhikkhu 
maranadhippayo hetthimassa bhikkhuno matthake vasim muñci. So bhikkhU 
kalamakäsi. —pe— [apanno parajikan ”ti. Tena kho pana samayena —pe— ] 
So bhikkhu na kalamakasi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu 
paraJIkassa, apatti thullaccayassa ”tH. (20-21) 


2o. Tena kho pana samayena alavaka bhikkhu navakammam karontLi. 
Aññataro bhikkhu hettha hutva gopanasim uccaresi, uparimena bhikkhuna 
duggahita gopanasi hetthimassa bhikkhuno matthake avatthasi. So bhikkhu 
kalamakasi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu asañcicca ”H. 


(22) 


21. Tena kho pana samayena alavaka bhikkhu navakammam karonti. 
Aññataro bhikkhu hettha hutva gopanasim uccaresl, uparimo bhikkhu 
maranadhippayo hetthimassa bhikkhuno matthake gopanasim muñcI. So 
bhikkhu kalamakasi —pe— [apanno parajJikan ”ti. Tena kho pana samayena 
—pe— ] So bhikkhu na kalamakasi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti 
bhikkhu parajikassa, apatti thuÌlaccayassa ”tI. (23-24) 


' ãlavakã - Ma, PTS; ä|avikã - Sya. 
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14. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành Alavi thực hiện nền đất của trú 
xá. Có vị tỳ khưu nọ ở bên dưới đã đưa đá lên. VỊ tỳ khưu ở phía trên có ý 
muốn gây tử vong nên đã thả viên đá ở đỉnh đầu của vị tỳ khưu ở bên dưới. 
Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. VỊ kia đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, ngươi đã phạm tội para7ka.” (14) 


15. Vào lúc bấy giờ, —(như trên)— VỊ tỳ khưu ấy đã không bị chết. VỊ kia 
đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội para7ika 
mà phạm tội fhullaccaa.” (15) 


16. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành Alavi xây dựng bức tường của trú 
xá. Có vị tỳ khưu nọ ở bên dưới đã đưa gạch lên. Viên gạch được vị tỳ khưu ở 
phía trên nắm lấy vụng về đã chạm mạnh vào đỉnh đầu của vị tỳ khưu ở bên 
dưới. VỊ tỳ khưu ấy đã chết đi. VỊ kia đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này 
tỳ khưu, không cố ý thì vô tội.” (16) 


17. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành A]avi xây dựng bức tường của trú 
xá. Có vị tỳ khưu nọ ở bên dưới đã đưa gạch lên. VỊ tỳ khưu ở phía trên có ý 
muốn gây tử vong nên đã thả viên gạch ở đỉnh đầu của vị tỳ khưu ở bên dưới. 
VỊ tỳ khưu ấy đã chết đi. —(như trên)— [đã phạm tội para/ika.” Vào lúc bấy 
giờ, —(như trên)—] Vị tỳ khưu ấy đã không bị chết. VỊ kia đã có nỗi nghi 
hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội para7ika mà phạm tội 
thullaccqua.” (17-18) 


18. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành A]avi xây dựng công trình mới. 
Có vị tỳ khưu nọ ở bên dưới đã đưa lưỡi rìu lên. Lưỡi rìu được vị tỳ khưu ở 
phía trên nắm lấy vụng về đã chạm mạnh vào đỉnh đầu của vị tỳ khưu ở bên 
dưới. VỊ tỳ khưu ấy đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— “Này 
tỳ khưu, không cố ý thì vô tội.” (19) 


1o. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành A]avi xây dựng công trình mới. 
Có vị tỳ khưu nọ ở bên dưới đã đưa lưỡi rìu lên. VỊ tỳ khưu ở phía trên có ý 
muốn gây tử vong nên đã thả lưỡi rìu ở đỉnh đầu của vị tỳ khưu ở bên dưới. 
VỊ tỳ khưu ấy đã chết đi. —(như trên)— [đã phạm tội para/ika.” Vào lúc bấy 
giờ, —(như trên)—] Vị tỳ khưu ấy đã không bị chết. VỊ kia đã có nỗi nghi 
hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội para7ika mà phạm tội 
thullaccquda.” (20-21) 


2o. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành Alavi xây dựng công trình mới. 
Có vị tỳ khưu nọ ở bên dưới đã đưa khung gỗ lên. VỊ tỳ khưu ở phía trên nắm 
lấy vụng về khiến khung gỗ chạm mạnh vào đỉnh đầu của vị tỳ khưu ở bên 
dưới. VỊ tỳ khưu ấy đã chết đi. VỊ kia đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này 
tỳ khưu, không cố ý thì vô tội.” (22) 


21. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành Alavi xây dựng công trình mới. 
Có vị tỳ khưu nọ ở bên dưới đã đưa khung gõ lên. Khung gõ được vị tỳ khưu ở 
phía trên nắm lấy vụng về đã chạm mạnh vào đỉnh đầu của vị tỳ khưu ở bên 
dưới. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. —(như trên)— [đã phạm tội para/ika.” Vào lúc 
bấy giờ, —(như trên)— | VỊ tỳ khưu ấy đã không bị chết. Vị kia đã có nỗi nghi 
hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội para/ika mà phạm tội 
thullaccqua.” (23-24) 
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22. Tena kho pana samayena alavaka bhikkhu navakammam karonta 
attakam bandhanti. Aññataro bhikkhu aññataram bhikkhum etadavoca: 
“Avuso atratthito bandhahi ”ti So tatratthto bandhanto paripatitva 
kalamakasl. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Kiñcitto tvam bhikkhu ”tỉ? 
“Naham bhagava maranadhippayo ”tH. “Anapati bhikkhu na 
maranadhippayassa ”ti. (25) 


23. Tena kho pana samayena alavaka bhikkhu navakammam karonta 
attakam bandhanti Aññataro bhikkhu maranadhippayo aññataram 
bhikkhum etadavoca: “Avuso atratthio bandhahIl ”ti So tatratthito 
bandhanto paripatitva kalamakasil. —pe— [apanno paraJikan ”ti. Tena kho 
pana samayena —pe— tatratthito] paripatitva na kalamakasl. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhuUu parajJikassa, apatti thullaccayassa 
”H. (26-27) 


24. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu viharam chadetva otarati. 
Aññataro bhikkhu tam bhikkhum etadavoca: “Avuso ito otarahI ”ti. So tena 
otaranto parIipatitva kalamakasi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti 
bhikkhu na maranadhippayassa ”ti. (28) 


25. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu viharam chadetva otarati. 
Aññataro bhikkhu maranadhippäyo tam bhikkhum etadavoca: “Avuso ïto 
otarahi ”H. So tena otaranto paripatitva kalamakasli —pe— [apanno 
paraJikan ”ti. Tena kho pana samayena —pe—] paripatitva na kalamakasl. 
Tassa kukkuccam ahosil —pe— “Anapatti bhikkhu parajikassa, apatti 
thullaccayassa ”ti. (29-30) 


26. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu anabhiratya pilito 
gijhakutam pabbatam abhiruhitva' papate papatanto aññataram 
vilvakaram ottharitva maresi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti 
bhikkhu parajikassa. Na ca bhikkhave attanam patetabbam. Yo pateyya, 
apatti dukkatassa ”ti. (31) 


27. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu gijjhakutam 
pabbatam abhiruhitva davaya silam pavijJJhimsu. Aññataram? gopalakam 
ottharitva maresi.` Tesam kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhave 
parajikassa, na ca bhikkhave davaya sila pavijjhitabba, yo pavijjheyya apatti 
dukkatassa ”Li. (32) 


28. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hoti. Tam bhikkhu 
sedesum. So bhikkhu kalamakasi. Tesam kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti 
bhikkhave na maranadhippayassa ”ti. (33) 


2o. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hoti. Tam bhikkhu 
maranadhippaya sedesum. So bhikkhu kalamakasi. —pe— [apanna paraJIkan 
”H. Tena kho pana samayena —pe—] So bhikkhu na kalamakasi. Tesam 
kukkuccam ahosil -—pe_— “Anapatti bhikkhave parajikassa, apatti 
thullaccayassa ”tI. (34-35) 


' abhirihitvã - Syä, PTS. ° sã aññataram - Ma, Syã. 3 mãresum - PTS. 
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22. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành A]avi trong khi xây dựng công 
trình mới buộc lại cái giàn giáo. Có vị tỳ khưu nọ đã nói với vị tỳ khưu khác 
điều này: - “Này đại đức, hãy đứng ở chỗ này rồi buộc lại.” Vị ấy đã đứng ở 
chỗ ấy, trong khi buộc lại đã bị té xuống và chết đi. Vị kia đã có nỗi nghỉ 
hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế 
Tôn, con không có ý muốn gây tử vong.” “Này tỳ khưu, vị không có ý muốn 
gây tử vong thì vô tội.” (25) 


23. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành A]avi trong khi xây dựng công 
trình mới buộc lại cái giàn giáo. Có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong đã 
nói với vị tỳ khưu khác điều này: - “Này đại đức, hãy đứng ở chỗ này rồi buộc 
lại.” VỊ ấy đã đứng ở chỗ ấy, trong khi buộc lại đã bị té xuống và chết đi. 
—nt— [đã phạm tội para/ika.” Vào lúc bấy giờ, —(như trên)— đứng ở chỗ ấy] 
đã bị té xuống và không bị chết. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ 
khưu, không phạm tội para7ika mà phạm tội thullaccaua.” (26-27) 


24. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ lợp xong trú xá và leo xuống. Có vị tỳ 
khưu khác đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này đại đức, hãy leo xuống từ 
chỗ này.” Vị ấy trong khi leo xuống bằng chỗ ấy đã bị té xuống và chết đi. Vị 
kia đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây 
tử vong thì vô tội.” (28) 


25. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ lợp xong trú xá và leo xuống. Có vị tỳ 
khưu khác có ý muốn gây tử vong đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này 
đại đức, hãy leo xuống từ chỗ này.” VỊ ấy trong khi leo xuống bằng chỗ ấy đã 
bị té xuống và chết đi. —(như trên)— [đã phạm tội para7ika.” Vào lúc bấy 
giờ, —(như trên)— | đã bị té xuống và không bị chết. Vị kia đã có nỗi nghi 
hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội para/ika mà phạm tội 
thullaccqua.” (29-30) 


26. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bực bội bởi sự không thỏa thích 
nên đã leo lên đỉnh núi Gïjjhakuta và trong khi lao xuống vách núi đã chạm 
người đan giỏ nọ và đã gây ra tử vong. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như 
trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội parqjika. Và nàu các tù khưu, không 
nên lao mình xuống; u† nào lao xuống thì phạm tội dukkata.” (31) 


27. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi leo lên núi 
Gijjhakuta đã ném đá để đùa giỡn. Viên đá đã chạm vào người chăn bò nọ và 
gây ra tử vong. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này các tỳ 
khưu, không phạm tội parajka. Và nàu các tù khưu, không nên ném đá để 
đùa giỡn; u† nào ném thì phạm tội dukka†a.” (32) 


28. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã hơ nóng vị 
ấy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— 
“Này các tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (33) 


2o. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu có ý muốn gây 
tử vong đã hơ nóng vị ấy. VỊ tỳ khưu ấy đã chết đi. —(như trên)— [đã phạm 
tội paraÿ7ika.” Vào lúc bấy giờ, —(như trên)— | VỊ tỳ khưu ấy đã không bị chết. 
Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này các tỳ khưu, không phạm 
tội para7ika mà phạm tội thullaccaua.” (34-35) 
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3o. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno sisabhitapo hoti. 
Tassa bhikkhU natthum adamsu. So bhikkhu kalamakasi. Tesam kukkuccam 
ahosi —pe— “Anapatti bhikkhave na maranadhippayassa ”ti. (36) 


31. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno sIsabhitapo hoi. 
Tassa bhikkhu maranadhippaya natthum adamsu. So bhikkhu kalamakasl. 
—pe— [apanna parajikan ”ti. Tena kho pana samayena —pe— | So bhikkhu na 
kalamakasl Tesam kukkuccam ahosl —pe_— “Anapatti bhikkhave 
pAraJIkassa, apatti thullaccayassa ”tI. (37-38) 


32. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hoti. Tam bhikkhUũ 
sambahesum. So bhikkhu kalamakasi. Tesam kukkuccam ahosil —pe— 
“Anapatti bhikkhave na maranadhippayassa ”ti. (39) 


33. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hoti. Tam bhikkhU 
maranadhippaya sambahesum. So bhikkhu kalamakasl. —pe— [apanna 
parajJIkan ”ti. Tena kho pana samayena —pe—] So bhikkhu na kalamakasil. 
Tesam kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhave parajikassa, apatti 
thullaccayassa ”tI. (40-41) 


34. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hoti. Tam bhikkhU 
nahapesum. So bhikkhu kalamakasl. Tesam kukkuccam ahosil —pe— 
“Anapatti bhikkhave na maranadhippayassa ”ti. (42) 


35. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hoti. Tam bhikkhU 
maranadhippaya nahapesum. So bhikkhu kalamakasi —pe— [apanna 
pArajIkan ”ti. Tena kho pana samayena —pe—] So bhikkhu na kalamakasil. 
Tesam kukkuccam ahosi—pe— “Anapatti bhikkhave parajikassa, apatti 
thullaccayassa ”tI. (43-44) 


36. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hoti. Tam bhikkhU 
telena abbhañjJimsu. So bhikkhu kalamakasi. Tesam kukkuccam ahosi —pe— 
“Anapatti bhikkhave na maranadhippayassa ”tI. (45) 


37. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hoti. Tam bhikkhU 
maranadhippaya telena abbhañjimsu. So bhikkhu kalamakasil. —pe— 
[apanna parajikan ”ti. Tena kho pana samayena —pe—] So bhikkhu na 
kalamakasl.  Tesam kukkuccam ahosl —pe_— “Anapatti bhikkhave 
pAraJIkassa, apatti thullaccayassa ”tI. (46-47) 


38. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hoti. Tam bhikkhU 
utthapesum. So bhikkhu kalamakasil Tesam kukkucceam ahosl —pe— 
“Anapatti bhikkhave na maranadhippayassa ”ti. (48) 


3o. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hoti. Tam bhikkhU 
maranadhippaya utthapesum. So bhikkhu kalamakasi. —pe— [apanna 
pArajIkan ”ti. Tena kho pana samayena —pe—] So bhikkhu na kalamakasil. 
Tesam kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhave parajikassa, apatti 
thullaccayassa ”ti. (49-50) 
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3o. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh nóng đầu. Các tỳ khưu đã 
cho vị ấy thuốc ở mũi. VỊ tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
—nt— “Này các tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (36) 


31. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh nóng đầu. Các tỳ khưu có ý 
muốn gây tử vong đã cho vị ấy thuốc ở mũi. VỊ tỳ khưu ấy đã chết đi. —(như 
trên)— [đã phạm tội para7ika.” Vào lúc bấy giờ, —(như trên)— | Vị tỳ khưu ấy 
đã không bị chết. Các vị ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— “Này các tỳ 
khưu, không phạm tội para7ika mà phạm tội thullaccauda.” (37-38) 


32. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã xoa bóp vị 
ấy. VỊ tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này các tỳ 
khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (3o) 


33. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu có ý muốn gây 
tử vong đã xoa bóp vị ấy. VỊ tỳ khưu ấy đã chết đi. —(như trên)— [đã phạm 
tội para7ika.” Vào lúc bấy giờ, —(như trên)— | VỊ tỳ khưu ấy đã không bị chết. 
Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này các tỳ khưu, không phạm 
tội para7ika mà phạm tội thullaccaua.” (40-41) 


34. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã tắm cho vị 
ấy. VỊ tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —nt— “Này các tỳ 
khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (42) 


35. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu có ý muốn gây 
tử vong đã tắm cho vị ấy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. —(như trên)— [đã phạm 
tội para7ika.” Vào lúc bấy giờ, —(như trên)— | VỊ tỳ khưu ấy đã không bị chết. 
Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này các tỳ khưu, không phạm 
tội para7ika mà phạm tội thullaccaua.” (43-44) 


36. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã thoa đầu cho 
vị ấy. VỊ tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —nt— “Này các 
tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (45) 


37. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu có ý muốn gây 
tử vong đã thoa dầu cho vị ấy. VỊ tỳ khưu ấy đã chết đi. —(như trên)— [đã 
phạm tội para7ika.” Vào lúc bấy giờ, —(như trên)— | Vị tỳ khưu ấy đã không 
bị chết. Các vị ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— “Này các tỳ khưu, không 
phạm tội para7ika mà phạm tội thullaccaua.” (46-47) 


38. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã đỡ vị ấy 
đứng dậy. VỊ tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này 
các tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (48) 


3o. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu có ý muốn gây 
tử vong đã đỡ vị ấy đứng dậy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. —(như trên)— [đã 
phạm tội parajika.” Vào lúc bấy giờ, —(như trên)—] VỊ tỳ khưu ấy đã không 
bị chết. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này các tỳ khưu, không 
phạm tội para7ika mà phạm tội thullaccaua.” (49-50) 
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4o. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hoti. Tam bhikkhu 
nipatesum. So bhikkhu kalamakasil Tesam kukkuccam ahosil —pe— 
“Anapatti bhikkhave na maranadhippayassa ”ti. (51) 


41. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hoti. Tam bhikkhuũ 
maranadhippaya nipatesum. So bhikkhu kalamakasli —pe— [apanna 
pArajIkan ”ti. Tena kho pana samayena —pe—] So bhikkhu na kalamakasil. 
Tesam kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhave parajikassa, apatti 
thullaccayassa ”t. (52-53) 


42. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu giliaãno hotl. Tassa 
bhikkhu annam adamsu. So bhikkhu kalamakasi. Tesam kukkuccam ahosi 
—pe— “Anapatti bhikkhave na maranadhippayassa ”ti. (54) 


43. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hotl. Tassa 
bhikkhu maranadhippaya annam adamsu. So bhikkhu kalamakasil. —pe— 
[apanna paraJikan ”ti. Tena kho pana samayena —pe—] So bhikkhu na 
kalamakasl Tesam kukkuccam ahosl -—pe_— “Anapatti bhikkhave 
parajJIkassa, apatti thullaccayassa ”H. (55-56) 


44. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu giliaãno hotl. Tassa 
bhikkhu panam adamsu. So bhikkhu kalamakasi. Tesam kukkuccam ahosi 
—pe— “Anapatti bhikkhave na maranadhippayassa ”tI. (57) 


45. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hotl. Tassa 
bhikkhu maranadhippaya panam adamsu. So bhikkhu kalamakasi. —pe— 
[apanna paraJikan ”ti. Tena kho pana samayena —pe—] So bhikkhu na 
kalamakasl.  Tesam kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhave 
parajJIkassa, apatti thullaccayassa ”ti. (58-59) 


46. Tena kho pana samayena aññatara Itthi pavutthapatika Jarena 
gabbhnr hot. Sa kulipagam bhikkhum etadavoca: “Inghayya 
gabbhapatanam JanähI ”ti. “Sutthu bhaginI ”ti tassa gabbhapatanam adasi. 
Darako kalamakasi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu 
apanno paraJIkan ”ti. (60) 


47. Tena kho pana samayena aññatarassa purisassa dve paJapatiyo honti 
eka vañJha eka viJayIm. VañJha I1tthi kulupagam bhikkhum etadavoca: “Sace 
sa bhante viJjayissati sabbassa kutumbassa 1ssara bhavissati. Inghayya tassa 
gabbhapatanam JanähI ”ti. “Sutthu bhaginmI ”ti tassa gabbhapatanam adasi. 
Darako kalamakasl. Mata na kalamakasil. Tassa kukkuccam ahosi —pe— 
“Apattim tvam bhikkhu apanno parajikan ”ti. (61) 


48. Tena kho pana samayena aññatarassa purisassa dve paJapatiyo honti 
eka vañjha eka viJayInI. VañJha 1tthi kulupagam bhikkhum etadavoca: “Sace 
sa bhante viJayIssati sabbassa kutumbassa I1ssara bhavissati. Inghayya tassa 
gabbhapatanam JanahI ”ti. “Sutthu bhagim ”ti tassa gabbhapatanam adasl. 
Mata kalamakasil. Darako na kalamakasi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— 
“Anapatti bhikkhu paraJIkassa; apatti thullaccayassa ”ti. (62) 
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4o. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã làm vị ấy ngã 
xuống. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này các 
tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (51) 


41. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu có ý muốn gây 
tử vong đã làm vị ấy ngã xuống. VỊ tỳ khưu ấy đã chết đi. —nt— [đã phạm tội 
paraƒika.” Vào lúc bấy giờ, —nt— ] VỊ tỳ khưu ấy đã không bị chết. Các vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này các tỳ khưu, không phạm tội parg7ika mà 
phạm tội thullaccaua.” (52-53) 


42. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã cho vị ấy 
thức ăn. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —nt— “Này 
các tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (54) 


43. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu có ý muốn gây 
tử vong đã cho vị ấy thức ăn. VỊ tỳ khưu ấy đã chết đi. —(như trên)— [đã 
phạm tội para7ika.” Vào lúc bấy giờ, —nt—] VỊ tỳ khưu ấy đã không bị chất. 
Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này các tỳ khưu, không phạm tội 
paraƒika mà phạm tội thullaccaua.” (55-56) 


44. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã cho vị ấy 
thức uống. VỊ tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này 
các tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (57) 


45. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu có ý muốn gây 
tử vong đã cho vị ấy thức uống. VỊ tỳ khưu ấy đã chết đi. —nt— [đã phạm tội 
paraƒika.” Vào lúc bấy giờ, —nt— ] VỊ tỳ khưu ấy đã không bị chết. Các vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này các tỳ khưu, không phạm tội para7ika mà 
phạm tội thullaccaa.” (58-59) 


46. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ có chồng đi vắng đã mang thai với 
tình nhân. Cô ấy đã nói với vị tỳ khưu thường lui tới với gia đình điều này: - 
“Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm sấy thai đi.” “Này chị gái, tốt thôi!” rồi đã 
cho cô ấy thuốc làm sẩy thai. Đứa bé trai đã chết đi. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội par.71ka.” (60) 


47. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ có hai vợ, một cô không sanh 
sản một cô còn sanh sản. Người đàn bà không sanh sản đã nói với vị tỳ khưu 
thường lui tới với gia đình điều này: - “Thưa ngài, nếu cô ấy sanh con thì sẽ 
trở thành chủ nhân của toàn bộ tài sản. Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm 
sấy thai đi.” “Này chị gái, tốt thôi!” rồi đã cho cô ấy thuốc làm sẩy thai. Đứa 
bé trai đã chết đi. Người mẹ đã không bị chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
—(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội para71ka.” (61) 


48. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ có hai vợ, một cô không sanh 
sản một cô còn sanh sản. Người đàn bà không sanh sản đã nói với vị tỳ khưu 
thường lui tới với gia đình điều này: - “Thưa ngài, nếu cô ấy sanh con thì sẽ 
trở thành chủ nhân của toàn bộ tài sản. Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm 
sấy thai đi.” “Này chị gái, tốt thôi!” rồi đã cho cô ấy thuốc làm sẩy thai. Người 
mẹ đã chết đi. Đứa bé trai đã không bị chết. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— 
“Này tỳ khưu, không phạm tội parg7ika mà phạm tội thullaccaua.” (62) 
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49. Tena kho pana samayena aññatarassa purisassa dve paJjapatiyo honti 
eka vañJha eka viJayIn1. VañJha 1tthi kuluipagam bhikkhum etadavoca: “Sace 
sa bhante viJayIssati sabbassa kutumbassa I1ssara bhavissati. Inghayya tassa 
gabbhapatanam JanahI ”ti. “Sutthu bhagimi ”ti tassa gabbhapatanam adasi. 
Ubho kalamakamsu. —pe— [apanno parajikan ”ti. Tena kho pana samayena 
—pe—] Ubho na kalamakamsu. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti 
bhikkhu parajikassa, apatti thullaceayassa ”tl. (63-64) 


5O. Tena kho pana samayena aññatara gabbhin rtthí kulupagam 
bhikkhum etadavoeca: “Inghayya gabbhapatanam JjJanahI ”ti. “Tena hi bhagInl 
maddassu ”ti Sa maddapetva gabbham patesi. Tassa kukkuccam ahosi 
—pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno parajikan ”ti. (65) 


51. Tena kho pana samayena aññatara gabbhin Itthi kulũipagam 
bhikkhum etadavoca: “Inghayya gabbhapatanam JanähI ”ti. “Fena hi bhagini 
tapehI ”ti. Sa tapetva gabbham patesil. Tassa kukkuccam ahosl —pe— 
“Apattim tvam bhikkhu ãpanno parajikan ti. (66) 


52. Tena kho pana samayena aññatara vañJha I1tthi kulupagam bhikkhum 
etadavoca: “Inghayya bhesaJjam Janahi yenaham vijayeyyan ”ti. “Sutthu 
bhagin”ti tassa bhesajJjam adasil. Sa kalamakasl. Tassa kukkuccam ahosi 
—pe— “Anapatti bhikkhu parajikassa, apatti dukkhatassa ”ti. (67) 


53. Tena kho pana samayena aññatara viJjaymi itthi kulũpagam bhikkhum 
etadavoca: “Inghayya bhesajJam Janahi yenaham na vijayeyyan ”ti. “Sutthu 
bhagin”ti tassa bhesajjam adasl. Sa kalamakasl. Tassa kukkuccam ahosi 
—pe— “Anapatti bhikkhu parajikassa, apatti dukkatassa ”ti. (68) 


54. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhùi sattarasavaggiyam 
bhikkhum angulipatodakena hasesum. So bhikkhu uttasanto anassasako 
kalamakasi. Tesam kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhave paräJikassa 
”H.! (69) 


55. Tena kho pana samayena sattarasavaggiya bhikkhu chabbaggiyam 
bhikkhum kammam karissama ti ottharitva maresum. Tesam kukkuccam 
ahosi —pe— “Anapatti bhikkhave parajikassa ”H.' (70) 


56. Tena kho pana samayena aññataro bhutavejJjako bhikkhu yakkham 
JIvita voropesi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu paraJikassa, 
apatti thullaccayassa ”tI. (71) 


57. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññataram bhikkhum 
valayakkhaviharam pahesi. Tam yakkha Jnvita voropesum. Tassa kukkuccam 
ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu na maranadhippayassa ”tI. (72) 


' anapatti bhikkhave pãraÿjikassa ãpatti pãcittiyassãä tỉ - Syä. (Imasmim pana vatthusmim 
yaya apattiya bhavitabbam sa khuddakesu nidditha t¡ iđha na vutta atthakatha). 
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49. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ có hai vợ, một cô không sanh 
sản một cô còn sanh sản. Người đàn bà không sanh sản đã nói với vị tỳ khưu 
thường lui tới với gia đình điều này: - “Thưa ngài, nếu cô ấy sanh con thì sẽ 
trở thành chủ nhân của toàn bộ tài sản. Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm 
sấy thai đi.” “Này chị gái, tốt thôi!” rồi đã cho cô ấy thuốc làm sấy thai. Cả hai 
đã chết đi. —(như trên)— [đã phạm tội parajika.” Vào lúc bấy giờ, —(như 
trên)—] Cả hai đã không bị chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— 
“Này tỳ khưu, không phạm tội para7ika mà phạm tội thullaccaua.” (63-64) 

5O. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà có thai nọ đã nói với vị tỳ khưu 
thường lui tới với gia đình điều này: - “Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm sẩy 
thai đi.” “Này chị gái, như thế thì hãy tự chà xát.” Cô ấy đã chà xát và đã làm 
sấy thai. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã 
phạm tội para7ika.” (65) 

51. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà có thai nọ đã nói với vị tỳ khưu 
thường lui tới với gia đình điều này: - “Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm sẩy 
thai đi.” “Này chị gái, như thế thì hãy đốt nóng.” Cô ấy đã đốt nóng và đã làm 
sấy thai. Vị ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã 
phạm tội paraƒ/ika.” (66) 

52. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà không sanh sản nọ đã nói với vị tỳ 
khưu thường lui tới với gia đình điều này: - “Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc 
làm cho tôi có thể sanh sản.” “Này chị gái, tốt thôi!” rồi đã cho cô ấy thuốc. 
Cô ấy đã chết đi. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội para7ika mà phạm tội dukkata.” (67) 

53. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà còn sanh sản nọ đã nói với vị tỳ khưu 
thường lui tới với gia đình điều này: - “Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm cho 
tôi không còn sanh sản.” “Này chị gái, tốt thôi!” rồi đã cho cô ấy thuốc. Cô ấy 
đã chết đi. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không 
phạm tội para7ika mà phạm tội dukkata.” (68) 


54. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã làm cho vị tỳ khưu nhóm 
Mười Bảy Sư cười bằng cách dùng ngón tay thọt lét. Vị tỳ khưu ấy trong khi 
rối loạn không thở ra được nên đã chết đi. Các vị kia đã có nỗi nghi hoặc: 
—nt— “Này các tỳ khưu, không phạm tội para71ka.” (69) 


55. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư (nghĩ rằng): “Chúng 
ta sẽ gây chuyện” rồi chạm mạnh vào vị tỳ khưu nhóm Lục Sư khiến vị ấy 
chết đi. Các vị kia đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
không phạm tội para7ika.” (70) 


56. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ là thầy chữa bệnh tà ma đã đoạt lấy 
mạng sống của loài Dạ-xoa. VỊ ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —nt— “Này các tỳ 
khưu, không phạm tội para7ka mà phạm tội thullaccaua.” (71) 


57. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã phái vị tỳ khưu khác đến trú xá có 
Dạ-xoa đữ tợn. Các Dạ-xoa đã đoạt lấy mạng sống vị ấy. VỊ kia đã có nỗi nghỉ 
hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô 


A33 


tội.” (72) 
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58. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu maranadhippayo 
aññataram bhikkhum valayakkhaviharam pahesil Tam yakkha jJvita 
VOTopesum. —pe— [apanno parajikan ”ti. Tena kho pana samayena —pe-— ] 
Tam yakkha jIvita na voropesum. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti 
bhikkhu parajJikassa, apatti thuÌlaccayassa ”tI. (73-74) 

5o. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññataram bhikkhum 


—pe— “Anapatti bhikkhu namaranadhippayassa ”tI. (75) 


6o. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu maranadhippayo 
aññataram bhikkhum valakantaram pahesi. Tam vala jivitä voropesum. 
—pe— [apanno parajikan ”ti. Tena kho pana samayena —pe—] Tam vala 
Jnvita na voropesum. Tassa kukkuccam ahosl —pe— “Anapatti bhikkhu 
paraJIkassa, apatti thullaccayassa ”tI. (76-77) 


61. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññataram bhikkhum 
corakantaram pahesi. Tam corãa jivitä voropesum. Tassa kukkuccam ahosi 
—pe— “Anapatti bhikkhu namaranadhippayassa ”ti. (78) 


62. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu maranadhippayo 
aññataram bhikkhum corakantaram pahesil. Tam corã jIvita voropesum. 
—pe— [apanno parajikan ”ti. Tena kho pana samayena —pe—] Tam cora 
Jnvita na voropesum. Tassa kukkuccam ahosl —pe— “Anapatti bhikkhu 
pAraJIkassa, apatti thullaccayassa ”ti. (7o-80) 


63. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu tam maññamano tam 
JIvita voropesI. —pe— tam maññamano añfñam Jvita voropesI. —pe— aññam 
mañfñamano tam JIvita voropesi. —pe— aññam maññamano aññam jvita 
voropesi. Tassa kakkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno 
parajIkan ”tI. (81-84) 


64. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu amanussena gahito hoti. 
Aññataro bhikkhu tassa bhikkhuno paharam adasi. So bhikkhu kalamakasl. 
Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu na maranadhippayassa ”ti. 
(85) 


65. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu amanussena gahito hot. 
Aññataro bhikkhu maranadhippayo tassa bhikkhuno paharam adasi. So 
bhikkhu kalamakasl. —pe— [apanno paraJikan ”ti. Tena kho pana samayena 
—pe—] So bhikkhu na kalamakasi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “AnapattI 
bhikkhu parajikassa, apatti thuÌlaccayassa ”tl. (86-87) 


66. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kalyanakammakassa 
sagsakatham kathesil. So adhimutto kalamakasil. Tassa kukkuccam ahosi 
—pe— “Anapatti bhikkhu namaranadhippayassa ”ti. (88) 


67. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu maranadhippayo 
kalyanakammakassa saggakatham kathesI. So adhimutto kalamakasi. —pe— 
[apanno parajikan ”ti. Tena kho pana samayena —pe—] So adhimutto na 
kalamakasi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu paräjikassa 
apatti thullaccayassa ”ti. (3o-oo) 
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58. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong đã phái vị tỳ 
khưu khác đến trú xá có Dạ-xoa dữ tợn. Các Dạ-xoa đã đoạt mạng vị ấy. 
—nt—[đã phạm tội paraƒ7ika.” Vào lúc bấy giờ, —nt— ] Các Dạ-xoa đã không 
đoạt mạng vị ấy. VỊ kia đã có nỗi nghỉ hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, không phạm 
tội para7ika mà phạm tội thullaccaua.” (73-74) 


59. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã phái vị tỳ khưu khác đến khu rừng 
có thú dữ. Các thú dữ đã đoạt lấy mạng sống vị ấy. VỊ kia đã có nỗi nghỉ hoặc: 
—nt— “Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (75) 


6o. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong đã phái vị tỳ 
khưu khác đến khu rừng có thú dữ. Các thú dữ đã đoạt mạng vị ấy. —nt— [đã 
phạm tội parajika.” Vào lúc bấy giờ, —nt— ] Các thú dữ đã không đoạt mạng 
vị ấy. VỊ kia đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, không phạm tội 
parqa7ika mà phạm tội thullaccauda.” (76-77) 


61. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã phái vị tỳ khưu khác đến khu rừng 
có cướp. Các kẻ cướp đã đoạt mạng vị ấy. VỊ kia đã có nỗi nghỉ hoặc: —nt— 
“Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (78) 


62. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong đã phái vị tỳ 
khưu khác đến khu rừng có cướp. Các kẻ cướp đã đoạt mạng vị ấy. —nt— [đã 
phạm tội parajika.” Vào lúc bấy giờ, —nt— ] Các kẻ cướp đã không đoạt mạng 
vị ấy. VỊ kia đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, không phạm tội 
paraƒika mà phạm tội thullaccauda.” (79-80) 


63. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ nhận ra người ấy rồi đã đoạt mạng 
người ấy, nhận ra người ấy rồi đã đoạt mạng người khác, nhận ra người khác 
rồi đã đoạt mạng người ấy, nhận ra người khác rồi đã đoạt mạng người khác. 
VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
parqƒika.” (81-84) 


64. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị phi nhân chiếm giữ. Có vị tỳ khưu 
khác đã đánh vào vị tỳ khưu ấy. VỊ tỳ khưu ấy đã chết đi. VỊ kia đã có nỗi nghi 
hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô 
tội.” (85) 


6s. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị phi nhân chiếm giữ. Có vị tỳ khưu 
khác có ý muốn gây tử vong đã đánh vào vị tỳ khưu ấy. VỊ tỳ khưu ấy đã chết 
đi. —(như trên)— [đã phạm tội para/ika.” Vào lúc bấy giờ, —(như trên)— ] Vị 
tỳ khưu ấy đã không bị chết. VỊ kia đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này 
tỳ khưu, không phạm tội para7ika mà phạm tội thullaccaua.” (86-87) 


66. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ thuyết về cõi trời của nghiệp lành. 
Người ấy bị tác động nên đã chết đi. Vị (tỳ khưu) ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: 
—nt— “Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (88) 


67. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong thuyết về cõi 
trời của nghiệp lành. Người ấy bị tác động nên đã chết đi. —nt— [đã phạm tội 
paraƒika.” Vào lúc bấy giờ, —nt— | Người ấy bị tác động đã không bị chết. VỊ 
(tỳ khưu) ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, không phạm tội 
parqaƒika mà phạm tội thullaccaua.” (89-oo) 
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68. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu neraylkassa 
nirayakatham kathesil. So uttasitva kalamakasl. Tassa kukkuccam ahosi 
—pe— “Anapatti bhikkhu na maranadhippayassa ”tI. (01) 


6o. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu maranadhippayo 
nerayIkassa nirayakatham kathesi. So uttasitva kalamakasi. —pe— [apanno 
parajikan ”ti. Tena kho pana samayena —pe—] So uttasitva na kalamakasi. 
Tassa kukkuccam ahosl —pe— “Anapati bhikkhu parajikassa, apatti 
thullaccayassa ”ti. (92-03) 


7O. Tena kho pana samayena alavaka bhikkhu navakammam karonta 
rukkham chindanti. Aññãataro bhikkhu aññataram bhikkhum etadavoca: 
“Avuso atratthito chindahI ”ti Tam tatratthitam chindantam rukkho 
ottharitva maresl. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhUu 
namaranadhippayassa ”ti. (94) 


71. Tena kho pana samayena alavaka bhikkhu navakammam karonta 
rukkham chindanti. Aññataro bhikkhu maranadhippayo aññataram 
bhikkhum etadavoca: “Avuso atratthito chindãhI ”ti. Tam tatratthitam 
chindantam rukkho ottharitva maãresi. —pe— [apanno paraJikan ”ti. Tena 
kho pana samayena —pe— ] rukkho ottharitva na maresI. Tassa kukkuccam 
ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu paraJIkassa, apatti thullaccayassa ”tI. (o5-o6) 


72. Tena kho pana samayena chabbagsiya bhikkhu dayam alimpesum. 
Manussa daddha kalamakamsu. Tesam kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti 
bhikkhave namaranadhippayassa ”ti. (97) 


73. Tena kho pana samayena chabaggiya bhikkhuũ maranadhippaya 
dayam alimpesum. Manussa daddha kalamakamsu. —pe— [apanna 
parajikan ”ti Tena kho pana samayena —pe—] Manussa daddha na 
kalamakamsu. Tesam kukkuccam ahosil —pe— “Anapatti bhikkhave 
paraJIkassa, apatti thullaccayassa ”ti. (o8-oo) 


74. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aghatanam gantva 
coraghatam etadavoca: “Avuso mãyimam kilamesi, ekena pahãrena jIvitä 
voropehI ”ti. “Sutthu bhante ”t ekena paharena JIvita voropesil. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno päräajikan ”ti. (100) 


75. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aghatanam gantva 
coraghatam etadavoca: “Avuso mãyimam kilamesi, ekena pahãrena jivitä 
voropehI ”ti. So “naham tuyham vacanam karissamI ti jIvita voropesl. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu parajikassa, apatti dukkatassa 
”H. (101) 


76. Tena kho pana samayena aññataro puriso ñatighare' 
hatthapadacchinno ñatakehi samparikinno hoti Aññataro bhikkhu te 
manusse etadavoca: “Avuso icchatha imassa maranan ”ti. “Ama bhante 
Icchama ”ti. “Tena hi takkam payetha ”ti Te tam takkam payesum. So 
kãlamakasi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno 
pAaraJIkan ”ti. (102) 


' kulaghare - Sya. 
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68. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ thuyết về địa ngục của kẻ đi địa 
ngục. Người ấy bị hoảng hốt và đã chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— 
“Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (o1) 

6o. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong thuyết về địa 
ngục của kẻ đi địa ngục. Người ấy bị hoảng hốt và đã chết. —nt— [đã phạm 
tội para7ika.” Vào lúc bấy giờ, —nt— | Người ấy bị hoảnghốt và đã không bị 
chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —-nt— “Này tỳ khưu, không phạm tội 
paraƒika mà phạm tội thullaccaua.” (02-93) 

7o. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở Alavi chặt cây trong khi làm công trình 
mới. Có vị tỳ khưu nọ đã nói với vị tỳ khưu khác điều này: - “Này đại đức, hãy 
đứng ở chỗ này rồi chặt.” Trong khi vị ấy đứng ở chỗ ấy đang chặt thì cây đã 
ngã xuống và giết chết. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, vị 
không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (94) 

71. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở A]avi chặt cây trong khi làm công trình 
mới. Có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong đã nói với vị tỳ khưu khác điều 
này: - “Này đại đức, hãy đứng ở chỗ này rồi chặt.” Trong khi vị ấy đứng ở chỗ 
ấy đang chặt thì cái cây đã ngã xuống và giết chết. —nt— [đã phạm tội 
parqjika.” Vào lúc bấy giờ, —nt— ] cây đã ngã xuống và không giết chết. VỊ 
kia đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, không phạm tội para7ka mà 
phạm tội thullaccaua.” (o5-o6) 

72. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nổi lửa đốt rừng. Dân 
chúng bị đốt cháy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này các tỳ 
khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (o7) 

73. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư có ý muốn gây tử vong đã 
nổi lửa đốt rừng. Dân chúng bị đốt cháy đã chết đi. —-nt— [đã phạm tội 
paraƒika.” Vào lúc bấy giờ, —nt—] Dân chúng bị đốt cháy đã không bị chất. 
Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này các tỳ khưu, (các ngươi) không 
phạm tội para7ka mà phạm tội thullaccaa.” (o8-o9o) 

74. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến pháp trường đã nói với 
viên xử tử kẻ cướp điều này: - “Này đạo hữu, chớ để người này bị khổ sở. Hãy 
đoạt lấy mạng sống bằng một nhát.” - “Thưa ngài, tốt thôi!” rồi đã đoạt lấy 
mạng sống bằng một nhát. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, ngươi đã phạm tội para71ka.” (100) 

75. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến pháp trường đã nói với 
viên xử tử kẻ cướp điều này: - “Này đạo hữu, chớ để người này bị khổ sở. Hãy 
đoạt lấy mạng sống bằng một nhát.” - “Tôi sẽ không làm theo lời nói của 
ngài” rồi đã đoạt lấy mạng sống kẻ ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này 
tỳ khưu, không phạm tội parg7ika mà phạm tội dukkafa.” (101) 

76. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ bị đứt lìa tay chân được các thân 
quyến vây quanh tại nhà của thân quyến. Có vị tỳ khưu nọ đã nói với những 
người ấy điều này: - “Này các đạo hữu, các vị có muốn cái chết cho người này 
không?” - “Thưa ngài, đúng vậy. Chúng tôi muốn.” - “Như thế thì hãy cho 
uống sữa còn bơ.” Họ đã cho người ấy uống sữa còn bơ. Người ấy đã chết đi. 
VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
parqjtka.” (102) 
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7; Tena kho pana samayena aññataro purlso kulaghare 
hatthapadacchinno ñatakehi samparikinno hot. Aññatara bhikkhuni te 
manusse etadavoca: “Avuso icchatha imassa maranan ”ti. “Amayye icchama 
”H. Tena hi “lonasovrrakam payetha ”ti. Te tam lonasovirakam' payesum. So 
kalamakasi. Tassa kukkuccam ahosi. Atha kho sa bhikkhumI bhikkhuninam 
etamattham arocesi. Bhikkhuniyo bhikkhunam etamattham arocesum. 
Bhikkhu bhagavato etamattham ãrocesum. —pe— “Apattim sa bhikkhave 
bhikkhumI apanna parajikan ”ti. (103) 


Tatiyaparäajikam samattam. 
--0oOOO-- 


2. 4. CATUTTHAPARA.JIKAM 


1. Tena samayena buddho bhagava vesalyam viharat mahavane 
kutagarasalayam. Tena kho pana samayena sambahula sandittha sambhatta 
bhikkhu vagsumudaya nadiya tire vassam upagacchimsu. Tena kho pana 
samayena vaJji dubbhikkha hoti dvihitika setatthika? salaka vutta na sukara 
uñchena paggahena yapetum. 


2. Atha kho tesam bhikkhunam etadahosi: “Etarahi kho vajjï dubbhikkha 
dvihitika setatthika salaka vutta na sukara uñchena paggahena yapetum. 
Kena nu kho mayam upayena samaggsa sammodamana avivadamana 
phasukam vassam vaseyyama, na ca pindakena kilameyyama tỉ? 


3. Ekacce evamahamsu: “Handa mayam avuso gihnam kammantam 
adhitthema, evam te amhakam datum maññissanti, evam mayam samagga 
sammodamana avivadamana phasukam vassam vasissama, na ca pindakena 
kilamissama ”ti? 


4. Ekaccee evamahamsu: “Alam avuso kim gihnam kammantam 
adhitthitena, handa mayam avuso gihinam duteyyam harama, evam te 
amhakam datum maññissanti evam mayam samagga sammodamana 
avivadamana phasukam vassam vasissama, na ca pindakena kilamissama ”tI. 


5. Ekacce evamahamsu: “Alam avuso kim gihnam kammantam 
adhitthitena, kim gihmnam duteyyam hatena, handa mayam avuso gihinam 
aññamaññassa uttarimanussadhammassa vannam bhasama: “Asuko 
bhikkhu pathamassa Jhanassa labhI, asuko bhikkhu dutiyassa Jhanassa labhI, 
asuko bhikkhu tatiyassa Jhanassa labhI, asuko bhikkhu catutthassa Jjhanassa 
labhI, asuko bhikkhu sotapanno, asuko bhikkhu sakadagami, asuko bhikkhu 
anagamIl, asuko bhikkhu araha, asuko bhikkhu tevijjo, asuko bhikkhUu 
chalabhiñño “ti. Evam te amhakam datum maññissanti. Evam mayam 
samagsa sammodamana avivadamana phasukam vassam vasissama na ca 
pIndakena kilamissama ”ti. “Esoyeva kho avuso seyyo yo amhakam gihinam 
aññamaññassa uttarimanussadhammassa vanno bhasIto ”tI. 


' lonasocirakam - Syã; ˆ setattikã - katthaci. 
lonasuvrrakam - PTS. 3 bhãsissama - Ma, Syä, PTS. 
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77. Vào lúc bấy giờ, có người nam nọ bị đứt lìa tay chân được thân quyến 
vây quanh tại nhà của gia đình. Có tỳ khưu ni nọ đã nói với những người ấy 
điều này: - “Này các vị, có muốn cái chết cho anh ta không?” - “Vâng, ni sư. 
Chúng tôi muốn.” - “Vậy hãy cho uống giấm mặn.” Họ đã cho anh ta uống 
giấm mặn. Anh ta đã chết. VỊ ni ấy đã có nỗi nghi hoặc. Sau đó, tỳ khưu ni ấy 
đã kể lại việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni đã kể lại việc ấy cho các tỳ 
khưu. Các tỳ khưu đã trình việc ấy lên đức Thế Tôn. —nt— “Này các tỳ khưu, 
tỳ khưu ni ấy đã phạm tội para/ika.” (103) 


Điều paãrgÿ†ka thứ ba được đầy đủ. 
--ooOOO-- 


2. 4. CHƯƠNG PARA.JIKA THỨ TƯ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Vesali, Mahavana, giảng đường 
Kũtagara. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu đồng quan điểm, thân thiết đã 
vào mùa (an cư) mưa ở bờ sông Vaggumuda. Vào lúc bấy giờ, xứ Va]jI có sự 
khan hiếm về vật thực, khó kiếm ăn, có dịch bệnh, thẻ vật thực được phân 
phối, không dễ sinh sống bằng sự ra sức khất thực. 

2. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý rằng: “Hiện nay, xứ Va]jI có sự khan 
hiếm về vật thực, khó kiếm ăn, có dịch bệnh, thẻ vật thực được phân phối, 
không dễ sinh sống bằng sự ra sức khất thực. Còn chúng ta có sự hòa hợp, 
thân thiện, không cãi cọ nhau, vậy bằng phương thức nào chúng ta có thể 
sống mùa (an cư) mưa một cách thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn 
khất thực?” 

3. Một số vị đã nói như vầy: - “Này các đại đức, chúng ta hãy quyết định 
làm công cho các người tại gia đi; như thế họ sẽ nghĩ đến mà bố thí cho 
chúng ta. Như thế chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau sẽ 
sống mùa (an cư) mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì đồ ăn 
khất thực. 

4. Một số vị đã nói như vầy: - “Này các đại đức, thôi đi! Việc gì lại quyết 
định làm công cho các người tại gia? Này các đại đức, chúng ta hãy đưa tin 
tức cho các người tại gia đi; như thế họ sẽ nghĩ đến mà bố thí cho chúng ta. 
Như thế chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau sẽ sống mùa 
(an cư) mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực. 

5. Một số vị đã nói như vầy: - “Này các đại đức, thôi đi! Việc gì lại quyết 
định làm công cho các người tại g1a? Việc gì lại đưa tin tức cho các người tại 
gia? Này các đại đức, chúng ta hãy nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng 
nhân đến các người tại gia rằng: “VỊ tỳ khưu như vầy đạt sơ thiền, vị tỳ khưu 
như vầy đạt nhị thiền, vị tỳ khưu như vầy đạt tam thiền, vị tỳ khưu như vầy 
đạt tứ thiền, vị tỳ khưu như vầy là vị Nhập Lưu, vị tỳ khưu như vầy là vị Nhất 
Lai, vị tỳ khưu như vầy là vị Bất Lai, vị tỳ khưu như vầy là vị A-la-hán, vị tỳ 
khưu như vầy có ba Minh, vị tỳ khưu như vầy có sáu Thắng Trí;` như thế họ 
sẽ nghĩ đến mà bố thí cho chúng ta. Như thế chúng ta có sự hòa hợp, thân 
thiện, không cãi cọ nhau sẽ sống mùa (an cư) mưa một cách thoải mái và sẽ 
không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực.” - “Này các đại đức, chính điều này là 
tốt hơn hết tức là việc chúng ta nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân 
đến các người tại gia.” 
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6. Atha kho te bhikkhu gihnam aññamaññassa uttarimanussa- 
dhammassa vannam bhasimsu: “Asuko bhikkhu pathamassa Jhanassa labhi 
—pe— asuko bhikkhu chalabhiñño ”ti. 


7. Atha kho te manussa 1abha vata no, suladdham vata no, yesam' no 
evarupa bhikkhu vassam upagata, na vata no Ito pubbe evarupa bhikkhu 
Vvassam upagata, yathayime bhikkhu silavanto, kalyanadhamma ti. Te na 
tadisani bhoJanani attana bhuñJanti, matapitunnam denti, puttadarassa 
denti, dasakammakaraporIsassa denti, mittamaccanam denti, 
ñatisalohitanam denti, yadisani bhikkhunam denti. Na tadisani khadaniyani 
—pe— Sãyanlyanil —pe— panani attana pivantl, matapitunnam đenti, 
puttadarassa denti, dasakammakaraporisassa denti, mittamaccanam denti, 
ñatisalohitanam denti, yadisani bhikkhunam denti. Atha kho te bhikkhu 
vannava ahesum pInindriya pasannamukhavanna vippasannachavivanna. 


8. Acinnam kho panetam vassam vutthaãnam bhikkhũnam bhagavantam 
dassanaya upasankamitimm. Atha kho te bhikkhu vassam vuttha 
temasaccayena senasanam samsametva pattacIvaram adaya yena vesalT tena 
pakkamimsu. Anupubbena yena vesal mahavanam kutagarasala yena 
bhagava tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam abhivadetva 
ekamantam nisidimsu. 


9. Tena kho pana samayena disasu vassam vuttha bhikkhu kisa honti 
lukha dubbanna uppanduppandukaJata dhamanisanthatagatta. 
Vaggumudatrya pana” bhikkhu vannava honti pimndriya 
pasannamukhavannä vippasannachavivanna. Acinnam kho panetam 
buddhanam bhagavantanam agantukehi bhikkhuhi saddhim 
patisammoditum. 


1O. Atha kho bhagava vaggumudatiriye bhikkhui etadavoca: “Kaccl 
bhikkhave khamanIiyam kaccl yapaniyam kaccl samagga sammodamana 
avivadamana phaãsukam vassam vasittha, na ca pindakena kilamittha ”ti? 
“Khamanriyam bhagava, yapaniyam bhagava, samagga ca mayam bhante 
sammodamana avivadamana phasukam vassam vasimha, na ca pindakena 
kilamimha ”ti. JanantapI tathagata pucchanti, JanantapI na pucchanti, kalam 
vidittva pucchanti kalam viditva na pucchanti, atthasamhitam tathagata 
pucchanti no anatthasamhitam, anatthasamhite setughato tathagatanam. 


' yesam vata - Ma. * 'pana' ïti potthakesu nam. 
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6. Sau đó, các tỳ khưu ấy đã nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân 
đến các người tại gia rằng: - “VỊ tỳ khưu như vầy đạt sơ thiền, —(như trên)— 
vị tỳ khưu như vầy có sáu Thắng Trí.” 


7. Khi ấy, những người dân ấy (nghĩ rằng): “Quả thật điều lợi ích đã có 
cho chúng ta! Quả thật chúng ta đã đạt được điều tốt! Chúng ta có được các 
tỳ khưu như vầy trong số các tỳ khưu có giới có thiện pháp vào mùa (an cư) 
mưa! Quả thật từ trước đến nay chúng ta không có các tỳ khưu như vầy vào 
mùa (an cư) mưa!” Họ dâng đến các tỳ khưu những vật thực loại mềm mà họ 
không ăn bởi chính mình, không dâng đến cha mẹ, không cho đến vợ con, 
không cho đến các tôi tớ và người làm công, không cho đến bạn bè và các 
quan lại, không cho đến các thân quyến cùng huyết thống. Họ dâng đến các 
tỳ khưu những vật thực loại cứng —(như trên)— những thức nếm —(như 
trên)— những thức uống mà họ không uống bởi chính mình, không dâng đến 
cha mẹ, không cho đến vợ con, không cho đến các tôi tớ và người làm công, 
không cho đến bạn bè và các quan lại, không cho đến các thân quyến cùng 
huyết thống. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã có sắc tướng, căn quyền sung mãn, 
sắc diện rạng rỡ, sắc thân an tịnh. 


8. Điều này đã là thông lệ cho các tỳ khưu trải qua mùa (an cư) mưa là đi 
đến diện kiến đức Thế Tôn. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy trải qua ba tháng mùa 
(an cư) mưa đã thu xếp chỗ trú ngụ, cầm y bát, ra đi về phía Vesali. Theo 
tuần tự các vị đã đi đến thành Vesali, Mahavana, giảng đường Kutagara gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. 


9. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa ở các 
phương thì ốm o, cằn cõi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân; 
trái lại các tỳ khưu ở bờ sông Vaggumuda thì có sắc tướng, căn quyền sung 
mãn, sắc diện rạng rỡ, sắc thân an tịnh. Điều này đã là thông lệ của chư Phật 
Thế Tôn là niềm nở đối với các tỳ khưu đi đến. 


10. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ở bờ sông Vaggumuda 
điều này: - “Này các tỳ khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt 
đẹp không? Các ngươi có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau, chắc 
hắn đã sống qua mùa (an cư) mưa được thoải mái, và không bị khó nhọc vì 
đồ ăn khất thực?” - “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc 
đều tốt đẹp. Và bạch ngài, chúng con có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ 
nhau đã sống qua mùa (an cư) mưa được thoải mái, và không bị khó nhọc vì 
đồ ăn khất thực.” Các đấng Như Lai dầu biết vẫn hỏi, đầu biết các vị vẫn 
không hỏi, biết đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi. 
Các đấng Như lai hỏi có liên quan đến lợi ích và không (hỏi việc) không có 
liên quan đến lợi ích, khi không có liên quan đến lợi ích các đấng Như Lai có 
cách để cắt đứt vấn đề. 
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11. Dvihakarehi buddha bhagavanto bhikkhu patipucchanti “dhammam 
va desissama, savakanam va sikkhapadam paññapessama ti. Atha kho 
bhagava vaggumudatrriye bhikkhu etadavoca: “Yatha katham pana tumhe 
bhikkhave samagsa sammodamana avivadamana phasukam vassam 
vasittha, na ca pindakena kilamittha ”ti? Atha kho te bhikkhu bhagavato 
etamattham arocesum. “Kaccl pana vo bhikkhave bhutan ”ti? “Abhutam 
bhagava ”LH. Vigarahi buddho bhagava: “Ananucchaviyam moghapurisa 
ananulomikam appatirũpam assamanakam akappiyam akaramyam. Katham 
hi nama tumhe moghapurisa udarassa karana gihnam aññamaññassa 
uttarimanussadhammassa vannam bhasissatha? Varam  tumhehi 
moghapurisa tinhena govikantanena' kucchiparikanto,” na tveva udarassa 
karana gihinam aññamaññassa uttarimanussadhammassa vanno bhasito. 
Tam kissa hetu? Tato nidanam hi moghapurisa maranam va nigaccheyya 
maranamattam vã dukkham, na tveva tappaccaya kayassa bheda 
parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam upapaJJeyya. Ito 
nidanañca kho moghapurisa kayassa bheda parammarana apayam duggatim 
vinipatam nirayam upapajjeyya. Netam moghapurisa appasannanam vã 
pasadaya —pe— Vigarahitva đhammim katham katva bhikkhu amantesi: 


12. Pañcime bhikkhave mahãcora santo samviJjamana lokasmim. Katame 
pañca? 


(1) Idha bhikkhave ekaccassa mahacorassa evam hoti “Kudassu° 
namaham satena vã sahassena va parivuto gøamanigamaraJadhanisu 
ahindissami hananto ghatento chindanto chedapento pacanto pacento ”ti. So 
aparena samayena satena va sahassena va purivuto gamanigamaraJadhanIisu 
ahindati hananto ghatento chindanto chedapento pacanto pacento. Evameva 
kho bhikkhave I1dhekaccassa papabhikkhuno evam hoti: “Kudassu namaham 
satena va sahassena va parivuto gamanigamarajadhanIsu carikam carissami 
sakkato garukato manito pũJIto apacIto gahatthanam ceva pabbajJitanañca, 
labhi crivarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajJjaparikkharanan ”ti. So 
aparena samayena satena va sahassena va parivuto gamanigamaraJadhanIsu 
carlkam carati sakkato garukato manito pujio apacito gahatthanañceva 
pabbajitanam ca, labhi cIvarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajJJja- 
parikkharanam. Ayam bhikkhave pathamo mahacoro santo samvijJamano 
lokasmim. 


' govikattanena - PTS; govikatthanena - katthaci. 
“ kucchim parikanto - Ma. 3 kudãssu - Ma, Syã. 
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11. Chư Phật Thế Tôn hỏi các tỳ khưu bởi hai lý do: “Chúng ta sẽ thuyết 
Pháp hoặc sẽ quy định điều học cho các đệ tử.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói 
với các tỳ khưu ở bờ sông Vaggumuda điều này: - “Này các tỳ khưu, các ngươi 
có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau, đã sống mùa (an cư) mưa được 
thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực như thế nào?” Khi ấy, các 
tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các ngươi 
có thực chứng không?” - “Bạch Thế Tôn, không thực chứng.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: - “Này những kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, 
không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, 
không nên làm! Này những kẻ rồ dại, tại sao các ngươi vì lý do bao tử lại nói 
lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân đến các người tại gia? Này những 
kẻ rồ dại, thà các ngươi bị mổ banh bụng bởi dao giết trâu sắc bén còn là điều 
cao thượng, chớ vì lý do bao tử mà nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng 
nhân đến các người tại gia là không (cao thượng). Điều ấy có lý do như thế 
nào? Này những kẻ rồ dại, bởi vì do nguyên nhân kia! các ngươi có thể đi đến 
cái chết hoặc khổ gần như chết, nhưng không vì nguyên nhân kia, khi tan rã 
thân xác và chết đi, các ngươi lại có thể bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, 
địa ngục. Này những kẻ rồ dại, quả thật do nguyên nhân này,” khi tan rã thân 
xác và chết đi, các ngươi có thể bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa 
ngục. Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: 


12. - “Này các tỳ khưu, đây là năm kẻ cướp lớn được biết đến ở thế gian? 
Thế nào là năm? 


(1) Này các tỳ khưu, ở đây có kẻ cướp lớn khởi ý như vầy: “Đến khi nào 
được tháp tùng bởi một trăm hay một ngàn, ta sẽ vừa đi quanh làng mạc phố 
thị kinh thành vừa giết vừa ra lệnh giết, vừa chém vừa ra lệnh chém, vừa 
hành hạ vừa ra lệnh hành hạ.' Một thời gian sau, được tháp tùng bởi một 
trăm hay một ngàn, kẻ ấy vừa đi quanh làng mạc phố thị kinh thành vừa giết 
vừa ra lệnh giết, vừa chém vừa ra lệnh chém, vừa hành hạ vừa ra lệnh hành 
hạ. Này các tỳ khưu, tương tợ như thế, ở đây có hạng ác tỳ khưu khởi ý như 
vầy: “Đến khi nào được tùy tùng bởi một trăm hay một ngàn, ta sẽ đi quanh 
làng mạc phố thị kinh thành và được tiếp rước, được cung kính, được nể sợ, 
được cúng dường, được tôn trọng, và có được lợi lộc về các vật dụng là y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh của các gia chủ và các 
bậc xuất gia.` Một thời gian sau, được tùy tùng bởi một trăm hay một ngàn, vị 
ấy đi quanh làng mạc phố thị kinh thành và được tiếp rước, được cung kính, 
được nể sợ, được cúng dường, được tôn trọng, và có được lợi lộc về các vật 
dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh của các gia 
chủ và các bậc xuất gia. Này các tỳ khưu, đây là kẻ cướp lớn thứ nhất được 
biết đến ở thế gian. 


' Là việc bị mổ banh bụng ra bởi con dao bén của kẻ giết trâu bò (ND). 
° Là việc nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân đến các người tại gia (ND). 
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(2) Puna ca param bhikkhave Idhekacco papabhikkhu 
tathagatappaveditam dhammavinayam pariyapunitva attano dahati.' Ayam 
bhikkhave dutiyo maha coro santo samviJJamano lokasmim. 


(3) Puna ca param bhikkhave Idhekacco papabhikkhu suddham 
brahmacarm parisuddham brahmacariyam  carantam amulakena 
abrahmacariyena anuddhamseti. Ayam bhikkhave tatiyo mahacoro santo 
samvijJjamano lokasmim. 


(4) Puna ca param bhikkhave idhekacco papabhikkhu yan1 tan] sanghassa 
garubhandani garuparikkharanl, seyyathidam aramo aramavatthu viharo 
viharavatthu mañco pItham bhisi bimbohanam” lohakumbhi lohabhanako' 
lohavarako lohakataham vasi pharasu' kuthari kuddalo nikhadanam vall 
velu muñJam babbaJam tinam mattika darubhandam mattikabhandam, tehi 
gih? sanganhatl, upalapetl. Ayam bhikkhave catuttho mahacoro santo 
samviJJamano lokasmim. 


(5) Sadevake bhikkhave loke samarake sabrahmake sassamana- 
brahmaniya paJaya sadevamanussaya ayam aggo mahacoro yo asantam 
abhutam uttarimanussadhammam ullapati. Tam kissa hetu? Theyyaya vo 
bhikkhave ratthapindo bhutto ”ti. 


Aññatha santamattanam aññatha yo pavedaye, 
nikacca kitavasseva bhuttam theyyena tassa tam. 


Kasavakantha bahavo papadhamma asaññata, 
papa papehi kammehl nirayam te upapaJjJare. 


Seyyo ayogulo bhutto tatto aggIsikhupamo, 
yañce bhuñJeyya dussllo ratthapIndam asaññato ”ti. 


13. Atha kho bhagava vagsumudatriye bhikkhu anekapariyayena 
vigarahitva dubharataya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam 
uddiseyyatha: 


“Yo  pang bhkkhUu  anabhjanam  uitarinanussadhammam 
atfipanautkam alamariuafñanadassanam samudacareuua: TH Janam, TH 
pasam Tỉ Tafo dqparena samauena  samnanuggahi/amano ua 
qsamnanuggahiuamano ua qpanno Uisuddhapekkho ceuam 0uadeUuda: 
A7anameuahdm quuso quacam Jandmn, apassam passgmm, tucchamn rnusa 
Uilapm Tỉ. Auampi parqjiko hofi asamnaUaso TH. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam ho. 


[Muũlapaññatti | 
' hadati - Syã; harati - PTS. 
*“ bibbohanam - Ma. * barasu - Ma. 
3 lohabhãnakam - Ma, Syã. Ÿ gihim - Ma. 
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(2) Này các tỳ khưu, hơn nữa ở đây có hạng ác tỳ khưu sau khi đã học tập 
Pháp và Luật được công bố bởi Như Lai lại xem là của chính bản thân. Này 
các tỳ khưu, đây là kẻ cướp lớn thứ nhì được biết đến ở thế gian. 


(3) Này các tỳ khưu, hơn nữa ở đây có hạng ác tỳ khưu bôi nhọ vị trong 
sạch, có Phạm hạnh, đang thực hành Phạm hạnh thanh tịnh bằng điều phi 
Phạm hạnh không có nguyên cớ. Này các tỳ khưu, đây là kẻ cướp lớn thứ ba 
được biết đến ở thế gian. 


(4) Này các tỳ khưu, hơn nữa ở đây có hạng ác tỳ khưu chiêu dụ mua 
chuộc các người tại gia bằng các trọng vật là các vật dụng chủ yếu của hội 
chúng như là tu viện, vùng đất của tu viện, trú xá, vùng đất của trú xá, gường, 
ghế, nệm, gối, chum đồng, chậu đồng, hũ đồng, vại đồng, rìu, búa, cuốc, 
xẻng, lưỡi đục, dây leo, tre, cỏ rmmuñ7a, cỏ pabbdƒa, cỏ từna, đất sét, đồ gõ, đồ 
gốm. Này các tỳ khưu, đây là kẻ cướp lớn thứ tư được biết đến ở thế gian. 


(5) Này các tỳ khưu, trong thế gian bao gồm cối chư Thiên, cối Ma Vương, 
cối Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, và loài 
người, kẻ cướp lớn đứng hàng đầu là kẻ khoác lác về pháp thượng nhân 
không có không thực chứng. Điều ấy có lý do thế nào? Này các tỳ khưu, các 
ngươi đã ăn thức ăn của xứ sở theo lối trộm cướp. 


VỊ tuyên bố thế này, bản thân như thế khác, 
ăn cơm kiểu dối lường, như cờ gian bạc lận. 


Nhiều kẻ cổ quấn y, ác pháp, không thu thúc, 
kẻ ác vì nghiệp ác, phải sanh vào địa ngục. ' 


Kẻ ác giới buông lung thà ăn vào sắt cục, 
cháy đỏ có lửa ngọn, hơn đồ ăn xứ sở.”” 


13. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khiển trách các tỳ khưu ở bờ sông Vaggumuda 
bằng nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng —(như trên)— 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào trong khi chưa biết rõ uề pháp thượng nhân, là pháp 
thể nhập của bản thân, là pháp thuộc uề trí tuệ uà sự thấu biết của bậc 
Thánh, lại tuuên bố rằng: “Tôi biết như uầu, tôi thấu như uầu.' Sau đó uào 
lúc khác, trong khi được hỏi haụ trong khi không được hỏi, u† đã phạm tội 
có ước rnuốn được trong sạch lạt nói như uầu: “Nàu các đạt đức, tôi đã 
không biết như uầu lại nói biết, đã không thấu lại nói thấu, tôi đã nói điều 
phù phiếm, điều dối trá;' uị ấu cũng là uị phạm tội parqjika, không được 
cộng trú.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
[Sự quy định căn bản] 


' Kinh Pháp Cú, câu 307. ° Kinh Pháp Cú, cầu 308. 
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14. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu aditthe ditthasaññino 
appatte pattasaññino anadhigate adhigatasaññino asacchikate sacchikata- 
saññino adhimanena aññam vyakarimsu. Tesam aparena samayena ragayapi 
cittam namati, dosayapl cittam namati, mohayapl cittam namati. Tesam 
kukkuccam ahosi: “Bhagavata sikkhapadam paññattam. Mayañcamha 
adithe ditthasaññino appatte pattasaññino anadhigate adhigatasaññino 
asacchikate sacchikatasaññino, adhimanena aññam vyakarimha, kaccl nu 
kho mayam parajikam apattim apanna ”ti. Ayasmato anandassa etamattham 
arocesum. Ayasma aãnando bhagavato etamattham ãrocesi. 


15. “Honti te ananda' bhikkhu adithe ditthasaññino appatte 
pattasaññno anadhigate adhigatasaññino asacchikate sacchikatasaññino 
adhimanena aññam vyakaronti, tam ca kho etam abboharikanti. Evañca 
pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo  pang bhkkhUu  anabhjanam  uitarinanussadhammam 
atfipanautkam alamariuafñanadassanam samudacareuuq: TH Janami, 1H 
passamrT TL Taio qaparena samauena  samanuggahi/uamano ua 
qsamnanuggahiuamano ua qpanno Uisuddhapekkho euam 0adeUuda: 
A7anameuahdm quuso quacam Jjandmi, apassam passữmi, tucchamn rnusa 
Uilapmr Tỉ qññatra adhữmang. Auampi pargJ]Iko hof asamuđso ti. 

[Dutiyapaññatti | 

16. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 


Bhikkhi t¡ —pe— [ñatticatutthena kammena —pe— upasampanno] 
ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 


Anabhijaänan tí asantam abhutam asamvijJamanam aJananto apassanto 
attan1 kusalam đhammam “atthi me kusalo đhammo ti.? 


Uttarimanussadhammo nama jhanam vimokkham` samadhi 
samapatti ñanadassanam magsabhavana phalasacchikiriya kilesappahanam 
vinIvaranata cittassa suññagare abhirati. 


Attũpanayikan tỉ te va kusale đhamme attani upanetI, attanam va tesu 
kusalesu dhammesu upaneti. 


Ñãnan tỉ tisso vijjã. 
Dassanan tï yam ñanam tam dassanam. Yam dassanam tam ñanam. 


Samudacareyyä t¡ aroceyya ïItthiya va purisassa va gahatthassa va 
pabbajitassa va. 


' honti yena te ãnanda - Ma; * atthi me kusala đhammñã tỉ - Syã. 
honti yevananda - Sya; honti h ete ananda - PTS. 3 vimokkho - Ma. 
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14. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu trong khi không thấy tưởng là đã 
thấy, trong khi không đạt tưởng là đã đạt, trong khi không đắc chứng tưởng 
là đã đắc chứng, trong khi không chứng ngộ tưởng là đã chứng ngộ, đã nói 
một cách thái quá về trí giải thoát. Một thời gian sau, các vị lại có tâm thiên 
về tham ái, lại có tâm lại thiên về sân hận, lại có tâm lại thiên về sĩ mê. Các vị 
ấy đã có nỗi nghi hoặc rằng: “Điều học đã được đức Thế Tôn quy định; và 
chúng ta trong khi không thấy tưởng là đã thấy, trong khi không đạt tưởng là 
đã đạt, trong khi không đắc chứng tưởng là đã đắc chứng, trong khi không 
chứng ngộ tưởng là đã chứng ngộ, đã nói một cách thái quá về trí giải thoát, 
phải chăng chúng ta đã phạm tội para7ika?” Các vị ấy đã kể lại sự việc ấy cho 
đại đức Ananda. Đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


15. “Này Ananda, có các vị tỳ khưu trong khi không thấy tưởng là đã thấy, 
trong khi không đạt tưởng là đã đạt, trong khi không đắc chứng tưởng là đã 
đắc chứng, trong khi không chứng ngộ tưởng là đã chứng ngộ, đã nói với sự 
tự tin thái quá về trí giải thoát; điều ấy vốn không thuộc về trường hợp này. 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào trong khi chưa biết rõ Uuề pháp thượng nhân, là pháp 
thể nhập của bản thân, là pháp thuộc uề trí tuệ uà sự thấu biết của bậc 
Thánh, lại tuuên bố rằng: “Tôi biết như uầu, tôi thấu như uầu.” Sau đó uào 
lúc khác, trong khi được hỏi haụ trong khi không được hỏi, u† đã phạm tội 
có ước rnuốn được trong sạch lạt nói như uầu: “Nàu các đạt đức, tôi đã 
không biết như uầu lại nói biết, đã không thấu lại nói thấu, tôi đã nói điều 
phù phiếm, điều dối trá,` ngoại trừ uì sự tự tin thái quá; uị nàu cũng là UỊ 
phạm tội parqJtka, không được cộng trú.” 


[Sự quy định Tần hai] 


16. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Ty khưu —nt— [đã được tu lên bậc trên ... bằng hành sự có lời thông báo 
đến lần thứ tư]. Vị này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 

Trong khi chưa biết rõ: là không có, không thực chứng, trong khi 
không tự biết, trong khi không hiểu, trong khi không thấy thiện pháp ở nơi 
mình (lại nói): “Tôi có thiện pháp.” 

Pháp thượng nhân nghĩa là thiền, sự giải thoát, định, sự chứng đạt, trí 
tuệ và sự thấy biết, sự tu tập về Đạo, sự chứng ngộ về Quả, sự dứt bỏ phiền 
não, sự không còn bị che lấp của tâm, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng. 

Là pháp thể nhập của bản thân: hoặc là thể nhập các thiện pháp ấy 
vào bản thân, hoặc là thể nhập bản thân vào các thiện pháp ấy. 

Trí tuệ: là ba Minh. 

Thấy biết: điều gì là trí tuệ điều ấy là sự thấy biết. Điều gì là sự thấy biết 
điều ấy là trí tuệ. 

Tuyên bố: vị nói ra đến người nữ, hoặc đến người nam, hoặc đến người 
tại gia, hoặc đến vị xuất gia. 
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Iti Jãnami ïti passamI t¡ Janamaham ete dhamme, passamaham ete 
dhamme, atthi ca me ete dhamma, mayi ete dhamma sandissanti, ahañca 
etesu dhammesu sandissamI ti. 


Tato aparena samayenäa t¡ yasmim khane samudacinnam hoti, tam 
khanam tam layam tam muhuttam vItivatte. 


Samanugsahiyamano t¡ yam vatthu patlññatam hoi, tasmim 
vatathusmim samanuggahiyamano: “Kim te adhigatam, kinti te adhigatam, 
kada te adhigatam, kattha te adhigatam, katame te kilesa pahIna, katamesam 
tvam dhammanam va labhl1 `ti. 


Asamanugsahiyamano Ttï na kenacl vuceamano. 


Apanno tỉ pãpiccho icchapakato asantam abhũtam uttarimanussa- 
dhammam ullapitva parajIkam apattim apanno hoti. 


Visuddhapekkho ti gihï va hotukamo upasako va hotukamo aramiko 
va hotukamo samanero va hotukamo. 


Ajanamevam ävuso avacam janämi apassam passami t¡ Naham 
ete đhamme JanamIi, naham ete dhamme passamI, natthi ca me ete dhamma, 
na may ete dhamma sandissanti, na caham etesu dhammesu sandissamI 'tI. 


Tuccha musäa vilapin tỉ tucchakam maya bhanitam, musa maya 
bhanitam, abhutam maya bhanitam,' aJanantena maya bhanitam. 


Aññatra adhimana tỉ thapetva adhimanam. 
AyampI t¡ purime upadaya vuccail. 


Paräajiko hotI t¡ seyyathapIi nama talo matthakacchinno abhabbo puna 
virulhiya, evameva bhikkhu papiccho Iechapakato asantam abhutam 
uttarimanussadhammam ullapitva assamano hoti asakyaputtyo. Tena 
vuccatI paraJIko hot1 4l. 

Asamväso ti samvaso nama ekakammam” ekuddeso samasikkhata eso 


samvaso nama. So tena saddhim natthi, tena vuccati asamvaso t1. 


Uttarimanussadhammo  nama jhanam vimokkham samadhi 
samapatti ñanadassanam magsabhavana phalasacchikinya kilesappahanam 
vinIvaranata cittassa suññagare abhirati. 


Jhanan tỉ pathamam jhanam dutyam jhanam tatyam Jhanam 
catuttham Jhanam. 


' abhũtam mayã bhanitam, asantam mayä bhanitam - Syä. 
ˆ ekam kammam - katthaci. 
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Tôi biết như vây. tôi thấy như vây: Tôi biết các pháp này, tôi thấy các 
pháp này, các pháp này có ở tôi, các pháp này được thuần thục ở tôi, và tôi 
thuần thục trong các pháp này. 


Sau đó vào lúc khác: được thực hiện trong giây phút nào, thì đã trải 
qua giây phút ấy, khoảng thời gian ấy, thời điểm ấy. 


Trong khi được hỏi: Sự việc gì đã cho biết thì đang được hỏi về việc ấy: 
“Điều gì đã được đại đức đắc chứng? Được đại đức đắc chứng như thế nào? 
Được đại đức đắc chứng vào lúc nào? Được đại đức đắc chứng ở đâu? Các 
phiền não nào đã được đại đức dứt bỏ? Đại đức đã đạt được các pháp nào?” 


Trong khi không được hỏi: không được bất cứ ai đề cập đến. 


Vị đã phạm tội: vị có ước muốn xấu xa, bị thúc giục bởi ước muốn, rồi 
khoác lác vê pháp thượng nhân không có không thực chứng thì phạm tội 
parq†1ka. 

Có ước muốn được trong sạch: hoặc là có ước muốn trở thành người 
gia chủ, hoặc là có ước muốn trở thành nam cư sĩ, hoặc là có ước muốn trở 
thành người phụ việc cho tu viện, hoặc là có ước muốn trở thành vị sa di. 


Này các đại đức, tôi đã không biết như vây lại nói biết, đã không 
thấy lại nói thấy: Tôi không biết các pháp này, tôi không thấy các pháp 
này, các pháp này có ở tôi, các pháp này được thuần thục ở tôi, và tôi thuần 
thục trong các pháp này. 


Tôi đã nói điêu phù phiếm, điêu dối trá: Điều phù phiếm đã được 
tôi nói ra, điều dối trá đã được tôi nói ra, điều không thực đã được tôi nói ra, 
trong lúc tôi không biết tôi lại nói ra. 


Ngoại trừ vì sự tự tin thái quá: trừ ra sự tự tin thái quá. 
Vị này cũng: được đề cập liên quan đến các vị trước đây. 


Là vị phạm tội paradÿika: cũng giống như cây thốt nốt bị chặt ở ngọn 
không thể tăng trưởng được nữa, tương tợ như thế vị tỳ khưu có ước muốn 
xấu xa, bị thúc giục bởi ước muốn, khi đã khoác lác về pháp thượng nhân 
không có không thực chứng, thì không phải là Sa-môn, không phải là Thích 
tử; vì thế, được gọi là “vị phạm tội para7ika.` 


Không được cộng trú: cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có chung 
việc đọc tụng (giới bổn Patimokkha), có sự học tập giống nhau, điều ấy gọi là 
cộng trú. Vị ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là không được cộng 
trú.” 


Pháp thượng nhân nghĩa là thiền, sự giải thoát, định, sự chứng đạt, trí 
tuệ và sự thấy biết, sự tu tập về Đạo, sự chứng ngộ về Quả, sự dứt bỏ phiền 
não, sự không còn bị che lấp của tâm, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng. 


Thiền: là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. 
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Vimokkho tỉ suññãato vimokkho animitto vimokkho appanihito 
vimokkho. 


SamadhT t¡ suññato samadhi animitto samadh1 appanThito samadhi. 


SamapatT tỉ suññatä samapatti animittäã samapatti appanlhita 
samapatH. 


Ñãnadassanan 'ti' tisso vijjã. 


Maggabhävanäa tỉ cattaro satipatthana cattaro sammappadhana cattaro 
iddhipada pañcindriyanl pañca balani satta bojjhanga ariyo atthangiko 
magso. 


Phalasacchikiriya +¡ sotapattiphalassa sacchikiriya sakadagami- 
phalassa sacchikiriya anagamiphalassa sacchikiriya arahattassa? sacchikiriya. 


Kilesappahanan t¡ ragassa pahanam dosassa pahanam mohassa 
pahanam. 


VinIvaranatä cittassa tỉ raga citam vinIvaranata dosa cittam 
vinIvaranata moha cittam vinIvaranata. 


Suññagare abhirai tỉ pathamena jhanena suññagare abhiratl, 
dutiyena Jhanena suññagare abhirati, tatiyena Jhanena suññagare abhirati, 
catutthena Jhanena suññagare abhiratl. 


xxxx% 


1. Tihakarehi “'pathamam Jjhanam samapaljin ti sampajanamusa 
bhanantassa apatti parajikassa: pubbevassa hot “musa bhanissan ti, 
bhanantassa hoti “musa bhanamI ti, bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan ti. 


2. Catuhakarehi “pathamam Jhanam samapajJn tỉ sampaJjanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa: pubbevassa hot “musa bhamissan ti, 
bhanantassa hoti “musa bhanamI ti, bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan ti, 
vinidhaya ditthim. 


3. Pañcahakarehi “pathamam Jhanam samapajjnn tỉ sampaJanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa: pubbevassa hot “musa bhamissan ti, 
bhanantassa hoti “musa bhanamI ti, bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan ti, 
vinidhaya ditthim, vinidhaya khantim. 


4. Chahakarehi “pathamam jhanam samapajjn ti sampaJanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa: pubbevassa hot “musa bhamissan ti, 
bhanantassa hoti “musa bhanamr ti, bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan ti, 
vinidhaya ditthim, vinidhaya khantim, vinidhaya rucim. 


' ñanan 'ti - Syäa, PTS. ˆ arahattaphalassa - Syã, PTS. 
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Sự giải thoát: là vô phiền não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện 
giải thoát." 


Định: là vô phiền não định, vô tướng định, vô nguyện định. 


Sự chứng đạt: là sự chứng đạt về vô phiền não, sự chứng đạt về vô 
tướng, sự chứng đạt về vô nguyện. 


Trí tuệ: là ba Minh. 


Sự tu tập về Đạo: là bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng 
của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy giác chi, Thánh Đạo tám chi phần. 


Sự chứng ngộ về Quả: là sự chứng ngộ quả Nhập Lưu, sự chứng ngộ 
quả Nhất Lai, sự chứng ngộ quả Bất Lai, sự chứng ngộ quả vị A-la-hán. 


Sự dứt bỏ phiên não: là sự dứt bỏ tham ái, sự dứt bỏ sân, sự dứt bỏ si. 


Sự không còn bị che lấp của tâm: nghĩa là tâm không còn bị che lấp 
bởi tham ái, tâm không còn bị che lấp bởi sân, tâm không còn bị che lấp bởi 
SĨ. 


Sự thỏa thích ở nơi thanh vắng: là sự thỏa thích ở nơi thanh vắng với 
sơ thiền, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng với nhị thiền, sự thỏa thích ở nơi 
thanh vắng với tam thiền, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng với tứ thiền. 


x*xxxx% 


1. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng sơ thiên” bị 
phạm tội para7ika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,` trong 
khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điêu dối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Điều 
dối trá đã được ta nói.` 


2. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng sơ thiên” bị 
phạm tội para7ika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,` trong 
khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điêu dối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Điều 
đối trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm. 


3. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng sơ thiên” bị 
phạm tội para7ika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,` trong 
khi nói (biết rằng): “7a đang nói điều dối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Điều 
dối trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi. 


4. Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng sơ thiên” bị 
phạm tội para7ika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “7a sẽ nói điều dối trá,` trong 
khi nói (biết rằng): “7a đang nói điêu dối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Điều 
dối trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, 
đã che giấu điều khao khát. 
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5. Sattahakarehi “pathamam Jjhanam samapalJn ti sampajanamusa 
bhanantassa apatti parajikassa: pubbevassa hot “musa bhanissan ti, 
bhanantassa hoti “musa bhanamI ti, bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan ti, 
vinidhaya ditthim, vinidhaya khantim, vinidhaya rucimm, vinidhaya bhavam. 


6. Tihakarehi “pathamam Jhanam samapajjamI tỉ sampaJjanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa: pubbevassa hot “musa bhamissan ti, 
bhanantassa hoti “nusa bhanamI ti, bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan ti. 


7. Catuhakarehi “pathamam Jjhanam samapajjamI ti sampaJanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa: pubbevassa hot “musa bhamissan ti, 
bhanantassa hoti “musa bhanamI ti, bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan ti, 
vinidhaya ditthim. 


8. Pañcahakarehi “pathamam Jhanam samapajjamI ti sampajanamusa 
bhanantassa apatti parajikassa: pubbevassa hot “musa bhanissan ti, 
bhanantassa hoti “musa bhanamI ti, bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan ti, 
vinidhaya ditthim, vinidhaya khantim. 


9. Chahakarehi “pathamam Jjhanam samapajjamI tỉ sampaJanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa: pubbevassa hot “musa bhamissan ti, 
bhanantassa hoti “musa bhanamI ti, bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan ti, 
vinidhaya ditthim, vinidhaya khantim, vinidhaya rucim. 


1O. Sattahakarehi “pathamam Jjhanam samapaJjam1 ti sampajanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa: pubbevassa hot “musa bhamissan ti, 
bhanantassa hoti “musa bhanamI ti, bhanitassa hoti “musa maya bhanitan ti, 
vinidhaya ditthim, vinidhaya khantim, vinidhaya ruecim, vinidhaya bhavam. 


1l. Tl1hakarehi “pathamam Jhanam samapanno tỉ sampajanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa: pubbevassa hot “musa bhamissan ti, 
bhanantassa hoti “nusa bhanamI ti, bhanItassa hoti “nusa maya bhanitan ti. 


12. Catuhakarehi “pathamam Jjhanam samapanno tỉ sampajanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa: pubbevassa hot “musa bhamissan ti, 
bhanantassa hoti “musa bhanamI ti, bhanitassa hoti “nausa maya bhanitan ti, 
vinidhaya ditthim. 


13. Pañcahakarehi “pathamam Jhanam samapanno t¡ sampajanamusa 
bhanantassa apatti parajikassa: pubbevassa hot “musa bhanissan ti, 
bhanantassa hoti “musa bhanamI ti, bhanitassa hoti “mnusa maya bhanitan ti, 
vinidhaya ditthim, vinidhaya khantim. 
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5. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng sơ thiên” bị 
phạm tội para7ika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “7a sẽ nói điều dối trá,` trong 
khi nói (biết rằng): “7a đang nói điêu dối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Điều 
dối trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, 
đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 

6. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi chứng sơ thiền” bị phạm 
tội para7ika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,` trong khi 
nói (biết rằng): “7a đang nói điều dối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Điều dối 
trá đã được ta nói.` 


7. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi chứng sơ thiên” bị 
phạm tội para7ika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “7a sẽ nói điều dối trá,` trong 
khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điêu dối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Điều 
dối trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm. 


8. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi chứng sơ thiên” bị 
phạm tội para7ika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “7a sẽ nói điều dối trá,` trong 
khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Điều 
đối trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi. 

9. Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi chứng sơ thiên” bị phạm 
tội para7ika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,` trong khi 
nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Điều dối 
trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã 
che giấu điều khao khát. 


10. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “7ôi chứng sơ thiên” bị 
phạm tội para7ika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,` trong 
khi nói (biết rằng): “7a đang nói điêu dối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Điều 
dối trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, 
đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 

11. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng được sơ thiên” 
bị phạm tội parajika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điêu dối trá,` 
trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,` đã nói xong (biết rằng): 
“Điều dối trá đã được ta nói.' 


12. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng được sơ 
thiên” bị phạm tội para/ika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “7a sẽ nói điều dối 
trá,` trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,` đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm. 


13. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng được sơ 
thiên” bị phạm tội parajika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,` trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,` đã nói xong (biết 
rằng): “Điều đối trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều 
mong mỏi. 
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14. Chahakarehi “pathamam jhanam samapanno ti sampajanamusa 
bhanantassa apatti parajikassa: pubbevassa hot “musa bhanissan ti, 
bhanantassa hoti “musa bhanamI ti, bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan ti, 
vinidhaya ditthim, vinidhaya khantim, vinidhäya rucim. 


15. Sattahakarehi “pathamam Jjhanam samapanno tỉ sampaJanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa: pubbevassa hot “musa bhamissan ti, 
bhanantassa hoti “musa bhanamI ti, bhanitassa hoti “musa maya bhanitan ti, 
vinidhaya ditthim, vinidhaya khantim, vinidhaya rucim, vinidhaya bhavam. 


16. Tihakarehi 'pathamassa JjJhanassa labhimhil ti sampajanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa: pubbevassa hot “musa bhamissan ti, 
bhanantassa hoti “nusa bhanamI ti, bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan ti. 


17. Catuhakarehi “pathamassa Jhanassa labhimhi 'tí sampaJanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa: pubbevassa hot “musa bhamissan ti, 
bhanantassa hoti “musa bhanamI ti, bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan ti, 
vinidhaya ditthim. 


18. Pañcahakarehi “pathamassa Jjhanassa labhimhi tỉ sampaJanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa: pubbevassa hot “musa bhamissan ti, 
bhanantassa hoti “musa bhanamiI ti, bhanitassa hoti “musa maya bhanitan ti, 
vinidhaya ditthim, vinidhaya khantim. 


1o. Chahakarehi “pathamassa Jhanassa labhimhi tỉ sampaJanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa: pubbevassa hot “musa bhamissan ti, 
bhanantassa hoti “musa bhanamI ti, bhanitassa hoti “musa maya bhanitan ti, 
vinidhaya ditthim, vinidhaya khantim, vinidhaya rueim. 


2O. Sattahakarehi “pathamassa Jjhanassa labhimhi tí sampaJanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa: pubbevassa hot “musa bhamissan ti, 
bhanantassa hoti “musa bhanamI ti, bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan ti, 
vinidhaya ditthim, vinidhaya khantim, vinidhaya ruecim, vinidhaya bhavam. 


21. Tihakarehi “'pathamassa jJhanassa vasimhl ti sampajanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa: pubbevassa hot “musa bhamissan ti, 
bhanantassa hoti nusa bhanami ti, bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan ti. 


22. Catuhakarehi 'pathamassa Jhanassa vasimhil tỉ sampajanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa: pubbevassa hot “musa bhamissan ti, 
bhanantassa hoti “musa bhanamiI ti, bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan ti, 
vinidhaya ditthim. 


23. Pañcahakarehi “'pathamassa Jhanassa vasimhi tỉ sampaJanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa: pubbevassa hot “musa bhamissan ti, 
bhanantassa hoti “musa bhanamI ti, bhanitassa hoti “musa maya bhanitan ti, 
vinidhaya ditthim, vinidhaya khantim. 
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14. Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng được sơ 
thiên” bị phạm tội paraqjika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,` trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,` đã nói xong (biết 
rằng): “Điều đối trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều 
mong mỏi, đã che giấu điều khao khát. 


15. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng được sơ 
thiên” bị phạm tội parajika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “7a sẽ nói điêu dối 
trá,` trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,` đã nói xong (biết 
rằng): “Điều đối trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều 
mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 


NA NG/ 


16. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi có đạt sơ thiền” bị phạm 
tội parqjika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “7a sẽ nói điều dối trá,` trong khi 
nói (biết rằng): “7a đang nói điều dối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Điều dối 
trá đã được ta nói.` 


^A 


17. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tới có đạt sơ thiên” bị 
phạm tội para7ika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “7a sẽ nói điều dối trá,` trong 
khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điêu dối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Điều 
đối trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm. 

18. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “7ôi có đạt sơ thiên” bị 
phạm tội para7ika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “7a sẽ nói điều dối trá,` trong 
khi nói (biết rằng): “7a đang nói điêu dối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Điều 
đối trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi. 

19. Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi có đạt sơ thiên” bị 
phạm tội para7ika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “7a sẽ nói điều dối trá,` trong 
khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điêu dối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Điều 
đối trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, 
đã che giấu điều khao khát. 

2o. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi có đạt sơ thiền” bị 
phạm tội para7ika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,` trong 
khi nói (biết rằng): “7a đang nói điêu dối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Điều 
dối trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, 
đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 


^A_ 


21. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi có trú sơ thiền” bị phạm 
tội paraƒika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,` trong khi 
nói (biết rằng): “7a đang nói điêu dối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Điều dối 
trá đã được ta nói.` 


^^ 3 


22. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi có trú sơ thiên” bị 
phạm tội para7ika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,` trong 
khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điêu dối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Điều 
dối trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm. 

23. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi có trú sơ thiên” bị 
phạm tội para7ika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “7a sẽ nói điều dối trá,` trong 
khi nói (biết rằng): “7a đang nói điêu dối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Điều 
đối trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi. 
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24. Chahakarehi “pathamassa Jjhanassa vasimhi t¡ sampajanamusa 
bhanantassa apatti parajikassa: pubbecassa hot “musa bhanissan ti, 
bhanantassa hoti “musa bhanamI ti, bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan ti, 
vinidhaya ditthim, vinidhaya khantim, vinidhaya rucim. 


25. Sattahakarehi “pathamassa Jhanassa vasimhi ti sampaJanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa: pubbevassa hot “musa bhamissan ti, 
bhanantassa hoti “musa bhanamI ti, bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan ti, 
vinidhaya ditthim, vinidhaya khantim, vinidhaya ruecim, vinidhaya bhavam. 


26. T1hakarehI “pathamam Jhanam sacchikatam maya 'ti sampaJanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa: pubbevassa hot “musa bhamissan ti, 
bhanantassa hoti “nusa bhanamI ti, bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan ti. 


27 Catuhakarehi “pathiamam jhanam sacchikatam maya tỉ 
sampaJanamusa bhanantassa apatti parajJikassa: pubbevassa hoti “musa 
bhanissan “ti, bhanantassa hoti “nusa bhanamI ti, bhanitassa hoti “musa 
maya bhanitan ti, vinidhaya ditthim. 


28. Pañcahakarehi “pathamam jhanam sacchikatam maya tỉ 
sampaJanamusa bhanantassa apatti parajJikassa: pubbevassa hoti “musa 
bhanissan “ti, bhanantassa hoti “musa bhanamI ti bhanitassa hoti “musa 
maya bhanitan ti, vinidhaya ditthim, vinidhaya khantim. 


2o. Chahakarehi “pathamam jhanam sacchikatam maya tỉ 
sampaJanamusa bhanantassa apatti parajJikassa: pubbevassa hoti “musa 
bhamissan “ti, bhanantassa hoti “nusa bhanamI ti, bhanitassa hoti “musa 
maya bhanitan ti, vinidhaya ditthim, vinidhaya khantim, vinidhäya rucim. 


3O. Sattahakarehi '“pathamam jhanam sacchikatam maya tỉ 
sampaJanamusa bhanantassa apatti parajikassa: pubbevassa hoti “musa 
bhanissan “ti, bhanantassa hoti “nusa bhanamI 'tl, bhanitassa hoti “musa 
maya bhanitan ti, vinidhaya ditthim, vinidhaya khantim, vinidhaya ruecim, 
vinidhaya bhavam. 

(Yatha idam pathamam Jhanam vittharitam, 
evam sabbam vittharetabbam). 


31. TIhakarehi “dutiyam Jhanam —pe— tatiyam Jhanam —pe— catuttham 
Jhanam —pe— samapajjim —pe— samapajJJami —pe— samapanno —pe— 
catutthassa Jhanassa labhimhi —pe— vasimhi —pe— catuttham Jhanam 
sacchikatam maya ti sampaJanamusa bhanantassa apatti parajikassa: 
pubbevassa hoti “nusa bhanissan ti, bhanantassa hoti “musa bhanaml ti, 
bhamitassa hoti musa maya bhanitan ti, vinidhaya ditthimm, vinidhaya 
khantim, vinidhaya rueim, vinidhaya bhavam. 
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24. Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi có trú sơ thiên” bị 
phạm tội para7ika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “7a sẽ nói điều dối trá,` trong 
khi nói (biết rằng): “7a đang nói điêu dối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Điều 
dối trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, 
đã che giấu điều khao khát. 


25. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi có trú sơ thiên” bị 
phạm tội para7ika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “7a sẽ nói điều dối trá,` trong 
khi nói (biết rằng): “7a đang nói điêu dối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Điều 
dối trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, 
đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 


26. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ngộ sơ thiên” 
bị phạm tội para7ika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,) 
trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,` đã nói xong (biết rằng): 
“Điều dối trá đã được ta nói.' 


27. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “7ôi đã chứng ngộ sơ 
thiên” bị phạm tội parajika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “7a sẽ nói điêu dối 
trá,` trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,` đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm. 


28. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ngộ sơ 
thiên” bị phạm tội paraqjika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,` trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,` đã nói xong (biết 
rằng): “Điều đối trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều 
mong mỏi. 


2o. Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ngộ sơ thiên” 
bị phạm tội para7ika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,) 
trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,` đã nói xong (biết rằng): 
“Điều dối trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong 
mỏi, đã che giấu điều khao khát. 


3O. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ngộ sơ 
thiên” bị phạm tội paraqjika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,` trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,` đã nói xong (biết 
rằng): “Điều đối trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều 
mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 

(Phần sơ thiền này đã được giải chỉ tiết như thế nào, 
toàn bộ nên được giải chỉ tiết như thế). 


31. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được nhị thiền ... tam thiên ... tứ thiên... Tôi có đạt tứ thiền... 
Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ tứ thiên” bị phạm tội parga1ka: Trước đó, vị 
ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,` trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói 
điều dối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Điều dối trá đã được ta nói, đã che 
giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã 
che giấu ý định. 
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32. Tihakarehi “suññatam vinmokkham —pe— animittam vimokkham 
—pe— appanlhitam vimokkham samapajJJm —pe— samapajJJjami —pe— 
samapanno —pe— appanlhitassa vimokkhassa labhimhi —pe— vasimhi 
—=pe—- appanihto vimokkho sacchikao maya tỉ sampajanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa —pe— 


33. TihakarehI “suññatam samadhim —pe— animittam samadhim —pe— 
appamihitam samadhim samapa]JJm —pe— samapaJJami —pe— samapanno 
—pe— appanThitassa samadhissa labhimhi —pe— vasimhi —pe— appanihito 
samadhi sacchikato maya ti sampaJjanamusa bhanantassa apatti paraJIkassa 


34. Tĩhakarehi “suññatam samapattim —pe— animittam samapattim 
—pe— appanlhitam samapattim samapajjm —pe— samapajJjaml —pe— 
samapanno —pe— appanlhitassa samapattiya labhimhi —pe— vasimhi 
—=pe—- appanhia samapati sacchikataä maya tỉ sampajanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa —pe— 


35. TlIhakarehi 'tisso vijja samapajjim, —pe— samapajjamil —pe— 
samapanno —pe— tissannam vijJJjanam labhimhi —pe— vasimhi —pe— tisso 
vijjia sacchikata maya ti sampajanamusa bhanantassa apatti paräjJikassa 


36. Tihakarehi “cattaro satipatthane —pe— cattaro sammappadhane 
—pe— cattaro Iddhipade samäapaJjim —pe— samapajJjamil —pe— samapanno 
—pe— catunnam idddhipadanam labhimhi —pe— vasimhi —pe— cattaro 
iddhipada sacchikatä maya tI sampaJanamusa bhanantassa apatti 
paraJIkassa —pe— 


37. Tihakarehi “pañcindriyani —-pe— pañcabalani samapajjm —pe— 
samapajjamil —pe— samapanno —pe— pañcannam balanam labhimhi —pe— 
vasmhi —pe_— pañca balani sacchikatan maya tỉ sampaJanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa —pe— 


38. Tihakarehi “sattaboJjhange samapajjm —pe— samapajjamil —pe— 
samapanno —pe— sattannam boJjhanganam labhimhi —pe— vasimhi —pe— 
satta bojjhanga sacchikata maya ti sampaJanamusa bhanantassa apatti 
pAaraJIkassa —pe— 


3o. Tihakarehi “ariyam atthangikam maggam samapajjm —pe— 
samapajjami —pe— samapanno —pe— ariyassa atthangikassa maggassa 
labhimhi —pe— vasimhi —pe— ariyo atthangiko maggo sacchikato maya ti 
sampajanamusa bhanantassa apatti parajJikassa —pe— 


40. Tihakarehi “sotapatiphalamn —pe— sakadagamiphalam —pe— 
anagamiphalam —pe— arahattam' samapaJJm —pe— samapaJJjamil —pe— 
samapanno —pe— arahattassa” labhimhi —pe— vasimhi —pe— arahattam' 
sacchikatam maya ti sampaJanamusa bhanantassa apattI paraJikassa —pe— 


' arahattaphalam - Syã. ° arahattaphalassa - Syã. 
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32. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
.. Tôi đã chứng được uô phiên não giải thoát ... uô tướng giỏi thoát... 0ô 
nguyện giỏi thoát... Tôi có đạt uô nguuện giỏi thoát... Tôi có trú... Tôi đã 
chứng ngộ uô nguyện giải thoát” bị phạm tội para7ika —(như trên)— 


33. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
.... tồi đã chứng được uô phiên não định ... uô tướng định ... 0ô nguyện định 
... Tôi có đạt uô nguyện định ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ uô nguuện 
định” bị phạm tội para7tka —(như trên)— 


34. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
.. tồi đã chứng được sự chứng đạt uề uô phiên não ... sự chứng đạt uề uô 
tướng ... sự chứng đạt uề uô nguuện ... Tôi có đạt sự chứng đạt uŠ uô 
nguuện ... Tôi có trú... Tôi đã chứng ngộ sự chứng đạt uề uô nguuện” bị 
phạm tội para7ika —(như trên)— 


35. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
.. tôi đã chứng được ba Minh, ... Tôi có đạt ba Minh... Tôi có trú .... Tôi đã 
chứng ngộ ba Minh” bị phạm tội para7ika —(như trên)— 


36. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
.. Uôi đã chứng được bốn sự thiết lập miệm ... bốn chánh căn ... bốn nền 
tảng của thần thông ... Tôi có đạt bốn nên tảng của thần thông ... Tôi có trú 
.. tồi đã chứng ngộ bốn nền tảng của thần thông” bị phạm tội para7ika 
—(như trên)— 


37. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
... Tôi đã chứng được năm quuền ... năm lực ... Tôi có đạt năm lực ... Tôi có 
trú ... Tôi đã chứng ngộ năm lực” bị phạm tội para71ka —(như trên)— 


38. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
.. tồi đã chứng được bảu giác chỉ... Tôi có đạt bảu giác chỉ... Tôi có trú ... 
Tôi đã chứng ngộ bảu giác chỉ” bị phạm tội parg7ika —(như trên)— 


39. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
... Tôi đã chứng được Thánh Đạo tám chỉ phần... Tôi có đạt Thánh Đạo tám 


chỉ phần... Tôi có trú .... Tôi đã chứng ngộ Thánh Đạo tám chỉ phần” bị 
phạm tội para7!ka —(như trên)— 


4o. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “7ôi đã chứng ... Tôi chứng 
... Tôi đã chứng được quả Nhập Lưu ... quả Nhất Lai... quả Bất Lai... phẩm 
UỊ A-la-hán... Tôi có đạt phẩm uị A-la-hán... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ 


2 kià 


phẩm uị A-la-hán” bị phạm tội parđ7ika —(như trên)— 
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41. Tihakarehi ago me catto, vanto, mutto, pahino, patinissattho, 
ukkhetito, samukkhetito ti sampaJanamusa bhanantassa apatti parajikassa 


42. Tihakarehi “doso me catto, vanto, mutto, pahmo, patinissattho, 
ukkhetito, samukkhetito 't sampaJanamusa bhanantassa apatti parajJikassa 


43. Tihakarehi “noho me catto, vanto, mutto, pahino, patinissattho, 
ukkhetito, samukkhetito ti sampaJanamusa bhanantassa apatti parajJikassa 


44. Tihakarehi “Taga me cittam vinivaranan tỉ sampaJanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa —pe— 


45. Tihakarehi “dosa me cñitam vinivaranan tỉ sampaJanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa —pe— 


46. Tĩhakarehi “noha me citam vinivaranan tỉ sampaJanamusa 
bhanantassa apatti parajJikassa: pubbevassa hotli: “musa bhanissan ti, 
bhanantassa hoti “nusa bhanamI ti, bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan ti. 


47. Catuihakarehi —pe— Pañcahakarehi —pe— Chahakarehi —pe— 
Sattahakarehi “moha me cittam vin1varanan 'ti sampaJjanamusa bhanantassa 
apatti parajJikassa: pubbevassa hoti “nusa bhanissan ti, bhanantassa hoti 
musa bhanamI ti, bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan ti, vinidhaya 
ditthim, vinidhaya khantim, vinidhaya rucIm, vinidhaya bhavam. 


Suddhikam nitthitam. 


x*xxxx% 


1. Tihakarehi “ˆpathamañca Jjhanam dutiyañca Jjhanam samapajJjim —pe— 
samapajJjami —pe— samapanno —pe— pathamassa ca Jhanassa dutiyassa ca 
Jhanassa labhimhi —pe— vasimhi —pe— pathamañca Jhanam dutiyañca 
Jhanam sacchikatam maya ti sampajanamusa bhanantassa apatti 
paraJIkassa —pe— 


2. Tihakarehi “pathamam ca Jjhanam tatiyam ca Jhanam samapajJjim 
—pe— samapajjamil —pe— samapanno —pe— pathamassa ca Jhanassa 
tatiyassa ca Jhanassa labhimhi —pe— vasimhi —pe— pathamañca Jhanam 
tatiyañca Jhanam sacchikatam maya ti sampaJanamusa bhanantassa apatti 
pAaraJIkassa —pe— 


3. Tihakarehi “pathamañca Jhanam catutthañca Jhanam samapajJjim 
—pe— SamapaJjamil —pe— samapanno —pe— pathamassa ca Jhanassa 
catutthassa ca Jhanassa labhimhi —pe— vasimhi —pe— pathamañca Jjhanam 
catutthañca Jhanam sacchikatam maya 'ti sampajanamusa bhanantassa 
apatti paraJIkassa —pe— 
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41. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã từ bỏ tham ái, đã 
quặng bỏ tham ái, đã thoát khỏi tham út, đã dứt bỏ tham ái, đã xa rời tham 
ái, đã khai trừ tham ái, đã đoạn trừ tham áử” bị phạm tội parg71ka —nt— 


42. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã từ bỏ sân, đã quăng 
bỏ sân, đã thoát khỏi sân, đã dứt bỏ sân, đã xa rời sân, đã khai trừ sân, đã 
đoạn trừ sân” bị phạm tội para7ika —(như trên)— 


43. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều đối trá: “Tới đã từ bỏ sỉ, đã quăng bỏ 
sỉ, đã thoát khỏi sỉ, đã dứt bỏ sĩ, đã xa rời sỉ, đã khai trừ sĩ, đã đoạn trừ sửỬ 
bị phạm tội para7ika —(như trên)— 


44. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che 
lấp bởi tham ái” bị phạm tội parg7tika —(như trên)— 


45. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che 
lấp bởi sân” bị phạm tội parg7/ika —(như trên)— 


46. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che 
lấp bởi sử” bị phạm tội para7ika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều 
đối trá,` trong khi nói (biết rằng): “1a đang nói điều dối trá,` đã nói xong 
(biết rằng): “Điều dối trá đã được tq nói.` 


47. Với bốn yếu tố —(như trên)— Với năm yếu tố —(như trên)— Với sáu 
yếu tố —(như trên)— Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi 
không bị che lấp bởi sỉ” bị phạm tội parajika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: 
“Ta sẽ nói điều dối trá,` trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá, 
đã nói xong (biết rằng): “Điều dối trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm, 
đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 


Dứt phần đơn giản. 


xxxx*% 


1. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiền uà nhị thiên, ... Tôi có đạt sơ thiên uà nhị thiên 
.. tôi có trú .... Tôi đã chứng ngộ sơ thiên uà nhị thiên” bị phạm tội para7ika 
—(như trên)— 


2. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiên uà tam thiên, ... Tôi có đạt sơ thiền uà tam thiền 


.. Tôi có trú... Tôi đã chứng ngộ sơ thiên uà tam thiên” bị phạm tội 
paraƒika —(như trên)— 


3. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiền uà tứ thiên, .... Tôi có đạt sơ thiền uà tứ thiền ... 
Tôi có trú... Tôi đã chứng ngộ sơ thiền uà tứ thiên” bị phạm tội para7ika 
—(như trên)— 
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4. TrhakarehI “pathamañca Jhanam suññatañca vimokkham, pathamañca 
Jhanam animittañca vimokkham, pathamañca jhanam appanlhitañca 
vimokkham samapaJJim, samapajJjamI, samapanno, pathamassa ca Jhanassa 
appamihitassa ca vimokkhassa labhimhi, vasimhi, pathamañca Jjhanam 
appamihito ca vimokkho sacchikato maya ti sampaJanamusa bhanantassa 
apattI parajJikassa —pe— 


5. Tihakarehi “pathamañca Jhanam suññatañca samadhim, pathamañca 
Jhanam animittaĩca samadhim, pathamañca jhanam appanihitaĩñca 
samadhim samapaJJim, samapajJjaml, samapanno, pathamassa ca Jhanassa 
appamihitassa ca samadhissa labhimhi, vasimhi, pathamañca Jjhanam 
appamihito ca samadhi sacchikato maya ti sampaJanamusa bhanantassa 
apattI parajJikassa —pe— 


6. Tihakarehi “pathamañca Jhanam suññatañca samapattim, pathamañca 
Jhanam animittañca samapattim, pathamañca Jjhanam appanlhitañca 
samapattim samapajjim, samapaJJamI, samapanno, pathamassa ca Jhanassa 
appamihitaya ca samapattiya labhimhi, vasimhi, pathamam ca Jjhanam 
appamihita ca samapatti sacchikato maya ti sampaJanamusa bhanantassa 
apattI parajJikassa —pe- ' 


7. Tihakarehi “pathamam ca jhanam tisso ca vijja samapajjim, 
samapajJjamIl, samapanno, pathamassa ca Jhanassa tissannam ca vijjanam 
labhimhi, vasimhi, pathamam ca Jjhanam tisso ca viJJja sacchikata maya ti 
sampajanamusa bhanantassa apatti parajJikassa —pe— 


8. Tihakarehi “pathamam ca Jhanam cattaro ca satipatthane, pathamam 
ca Jhanam cattaro ca sammappadhane, pathamam ca Jhanam cattaro ca 
iddhipade samapajJJjim, samapajjaml, samapanno, pathamassa ca Jhanassa 
catunnañca Iddhipadanam labhimhi, vasimhi, pathamam ca Jhanam cattaro 
ca Iddhipada sacchikata maya tỉ sampaJjanamusa bhanantassa apatti 
paraJIkassa —pe— 


9. Tihakarehi “pathamam ca Jhanam pañca ca Indriyani, pathamam ca 
Jhanam pañca ca balani samapaJJim, samapajJaml, samapanno, pathamassa 
ca Jhanassa pañcannam ca balanam labhimhi, vasimhi, pathamam ca 
Jhanam pañca ca balaãnI sacchikatani maya ti sampaJanamusa bhanantassa 
apattI parajJikassa —pe— 


1O. TIhakarehi “pathamam ca Jhanam satta ca bojjhange samapa]JJim, 
samapajjaml, samapanno, pathamassa ca JjJhanassa sattannam ca 
bojj]hanganam labhimhi, vasimhi, pathamam ca Jhanam satta ca bojJjhanga 
sacchikata maya ti sampaJanamusa bhanantassa apatti paraJIikassa —pe— 


11. Tihakarehi “pathamam ca Jjhanam ariyam ca atthangikam maggam 
samapaJJjim, samapaJJamI, samapanno, pathamassa ca Jhanassa arlyassa ca 
atthangikassa magsgassa labhimhi, vasimhi, pathamam ca Jhanam arlyo ca 
atthangiko maggo sacchikato maya tỉ sampajanamusa bhanantassa apatti 
paraJIkassa —pe— 


' viniđhãya bhãvam - Mu. 
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4. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiên uà uô phiên não giải thoát... sơ thiền uà uô 
tướng giỏi thoát ... sơ thiền uà uô nguuện giỏi thoát... Tôi có đạt sơ thiền 
Uà Uô nguuện giải thoát... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiền uà uô 
nguyện giải thoát” bị phạm tội para7ika —(như trên)— 


5. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiền uà uô phiền não định ... sơ thiền uà uô tướng 
định ... sơ thiền uà uô nguyện định ... Tôi có đạt sơ thiền uà uô nguuện định 
.. TÔI có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiền uà uô nguyện định” bị phạm tội 
parga7ka —(như trên)— 


6. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “7ôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiền uà sự chứng đạt uề uô phiên não ... sơ thiên uà 
sự chứng đạt uề uô tướng ... sơ thiên uà sự chứng đạt Uuề uô nguuện... Tôi 
có đạt sơ thiền uà sự chứng đạt uềŠ uô nguuện... Tôi có trú ... Tôi đã chứng 
ngộ sơ thiền uà sự chứng đạt 0ê uô nguuện” bị phạm tội para7ika —(như 
trên)— 


7. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiên uà ba Minh... Tôi có đạt sơ thiền uà ba Minh ... 
Tôi có trú... Tôi đã chứng ngộ sơ thiên uà ba Minh” bị phạm tội para7ika 
—(như trên)— 


8. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “7ôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiên uà bốn sự thiết lập miệm ... sơ thiên uà bốn 
chánh cần ... sơ thiên uà bốn nên tảng của thắn thông ... Tôi có đạt sơ thiên 
Uà bốn nền tảng của thần thông ... Tôi có trú .... Tôi đã chứng ngộ sơ thiền 
Uà bốn nền tảng của thần thông” bị phạm tội parg7tka —(như trên)— 


9. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiền uà năm quuềÊn ... sơ thiền uà nắm lực... Tôi có 
đạt sơ thiền uà năm lực ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiên uà năm 
lực” bị phạm tội para7ka —(như trên)— 


10. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
.. tôi đã chứng được sơ thiền uà bảu giác chỉ... Tôi có đạt sơ thiên uà bảu 
giác chỉ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiền uà bảu giác chữ bị phạm 
tội para7ka —(như trên)— 


11. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
.. tôi đã chứng được sơ thiên uà Thánh Đạo tám chỉ phần ... Tôi có đạt sơ 
thiên uà Thánh Đạo tám chỉ phần... Tôi có trú... Tôi đã chứng ngộ sơ thiên 


Uà Thánh Đạo tám chỉ phần” bị phạm tội para7ika —(như trên)— 
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12. Tihakarehi “pathamam ca Jhanam sotapattiphalam ca, pathamam ca 
Jhanam sakadagamiphalam ca, pathamam ca Jjhanam anagamiphalam ca, 
pathamam ca Jhanam arahattam ca' samapaJJim, samapajJami, samapanno, 
pathamassa ca Jhanassa arahattassa” ca labhimhi, vasimhi, pathamam ca 
Jhanam arahattam ca' sacchikatam maya 'ti sampajanamusa bhanantassa 
apatti parajJikassa —pe— 


13. Tĩihakarehi “pathamam ca jhanam samapalJjim, samapajJjami, 
samapanno, pathamassa ca Jjhanassa labhimhi, vasimhi, pathamam ca 
Jhanam sacchikatam may, rago ca me catto, doso ca me catto, moho ca me 
catto, vanto, mutto, pahino, patinissattho, ukkhetito, samukkhetito “ti 
sampaJanamusa bhanantassa apatti paraJIkassa —pe— 


14. Tihakarehi —pe— Sattahakarehi 'pathamam ca Jhanam samapa]Jim, 
samapajJjaml, samapanno, pathamassa ca Jhanassa labhimhi, vasimhi, 
pathamam ca Jjhanam sacchikatam maya, raga ca me cittam vinivaranam, 
dosa ca me cittam vinivaranam, moha ca me cittam vinivaranan ti 
sampaJanamusa bhanantassa apatti parajikassa: pubbevassa hoti “musa 
bhanissan “ti, bhanantassa hoti “nusa bhanamI 'tl, bhanitassa hoti “musa 
maya bhanitan ti, vinidhaya ditthim, vinidhaya khantim, vinidhaya ruecim, 
vinidhaya bhavam. 


Khandacakkam nỉtthitam. 


x*xxxx% 


1. Tihakarehi “dutyam ca Jjhanam tatiyam ca Jjhanam samapajjm — 
samapajjamil — samapanno — dutiyassa ca Jhanassa tatiyassa ca Jhanassa 
labhimhi — vasimhi — dutiyam ca Jjhanam tatiyam ca Jhanam sacchikatam 
maya ti sampaJanamusa bhanantassa apatti parajJikassa —pe— 


2. Tihakarehi “dutiyam ca Jjhanam catuttham ca Jhanam samapajJjim — 
samapajJjami — samapanno — dutiyassa ca Jhanassa catutthassa ca Jhanassa 
labhimhi — vasimhi — dutiyam ca Jhanam catuttham ca Jhanam sacchikatam 
maya 'ti sampaJanamusa bhanantassa apattI paraJikassa —pe— 


3. Tihakarehi “dutiyam ca Jhanam suññatam ca vimokkham — animittam 
ca vinokkham — appanihitam ca vimokkham — suññatam ca samadhim — 
anImittam ca samadhim — appanihitam ca samadhim — suññatam ca 
samapattim — animittam ca samapattiqmn — appanihitam ca samapattim — 
tlsso ca vijja — cattaro ca satipatthane — cattaro ca sammappadhane — 
cattaro ca iddhipade — pañca ca Indriyanl — pañca ca balani — satta ca 
bojjhange — ariyañca atthangikam maggam — sotapattiphalam ca — 
sakadagamiphalam ca — anagamiphalam ca — arahattam ca — samapajjim 
— Samapajjamil — samapanno — dutiyassa ca Jhanassa arahattassa ca 
labhimhi — vasimhi — dutiyam ca Jhanam arahattam ca sacchikatam maya 
"“H sampaJanamusa bhanantassa apatti paraJIkassa —pe— 


' arahattaphalañca - Syã. ° arahattaphalassa - Syã. 
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12. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
... Tôi đã chứng được sơ thiên uà quả Nhập Lưu ... sơ thiền uà quả Nhất Lai 
... SƠ thiên uà quả Bất Lai... sơ thiên uà phẩm uị A-la-hán ... Tôi có đạt sơ 
thiền uà phẩm uị A-la-hán ... Tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiên uà 


2 2 


phẩm uị A-la-hán” bị phạm tội para7ika —(như trên)— 


13. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tói đã chứng ... Tôi chứng 
.. Tôi đã chứng được sơ thiền... Tôi có đạt sơ thiên... Tôi có trú... Tôi đã 
chứng ngộ sơ thiền ... uà tôi đã từ bỏ tham ái... uà tôi đã từ bỏ sân ... uà tôi 
đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã 
đoạn trừ sỉ” bị phạm tội para/ika —(như trên)— 


14. Với ba yếu tố... Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã 
chứng ... Tôi chứng ... Tôi đã chứng được sơ thiên... Tôi có đạt sơ thiền ... 
Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiền ... uà tâm của tôi không bị che lấp 
bởi tham ái... uà tâm của tôi không bị che lấp bởi sân ... uà tâm của tôi 
không bị che lấp bởi sử” bị phạm tội parajika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: 
“Ta sẽ nói điều dối trá,` trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá, 
đã nói xong (biết rằng): “Điều dối trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm, 
đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 


Dứt sự luân phiên từng phần. 


x*xxxx% 


1. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tói đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được nhị thiền uà tam thiên ... Tôi có đạt nhị thiền uà tam 
thiền ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ nhị thiền uà tam thiên” bị phạm tội 
parqjtka —(như trên)— 


2. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được nhị thiền uà tứ thiền ... Tôi có đạt nhị thiên uà tứ thiên 


.. tôi có trú .... Tôi đã chứng ngộ nhị thiên uà tứ thiên” bị phạm tội para7ika 
—(như trên)— 


3. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được nhị thiên uà uô phiên não giỏi thoát ... uà uô tướng giải 
thoát ... uà uô nguuện giỏi thoát ... uà uô phiên não định ... uà uô tướng định 
... UÀÈ UÔ nguUện định ... uà sự chứng đạt 0ề uô phiên não ... uà sự chứng đạt 
UỀ uô tướng ... uà sự chứng đạt uề uô nguuện ... uà ba Minh ... uà bốn sự 
thiết lập niệm ... uà bốn chánh cần ... uà bốn nền tảng của thần thông ... uà 
năm quuền ... uà năm lực ... uà bảu giác chỉ... uà Thánh Đạo tắm chỉ phần 
.. Uằ quả Nhập Lưu ... uà quả Nhất Lai... uà quả Bết Lai... uà phẩm uị A- 
la-hán —(như trên)— Tôi có đạt nhị thiên uà phẩm uị A-la-hán ... Tôi có trú 
.. Tôi đã chứng ngộ nhị thiên uà phẩm uị A-la-hán” bị phạm tội para7ika 
—(như trên)— 
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4. Tihakarehi “dutiyam ca Jjhanam samapajJm — samapajJjami — 
samapanno dutiyassa ca Jhanassa labhimhi — vasimhi — dutiyam ca Jjhanam 
sacchikatam maya — rago ca me catto — doso ca me catto — moho ca me 
catto — vanto mutto pahIno patinissattho ukkhetito samukkhetito raga ca me 
cittam vinIvaranam — dosa ca me cittam vinIvaranam — moha ca me cittam 
vinIvaranan ti sampaJanamusa bhanantassa apatti parajJikassa —pe— 


5. Tihakarehi —pe— Sattahakarehi “dutyam ca Jhanam pathamam ca 
Jhanam samapajJjim — samapajjaml — samapanno — dutiyassa ca Jjhanassa 
pathamassa ca Jhanassa labhimhi — vasimhi — dutiyam ca jhanam 
pathamam ca Jjhanam sacchikatam maya tỉ sampaJanamusa bhanantassa 
apattI parajJikassa —pe— 


Baddhacakkam. 
Evam ekekam mulam katũna 
baddhacakkam' parIivattakam kattabbam. 


x*xxxx*% 


1. TTihakarehi “tatiyañca Jjhanam catutthañca Jhanam —pe— tatiyañca 
Jhanam arahattañca samapaJJm — samapajJjaml — samapanno — tatiyassa 
ca Jhanassa arahattassa ca labhmmhi — vasimmhi — tatiyañca Jjhanam 
arahattañca sacchikatam maya ti sampajanamusa bhanantassa apatti 
paraJIkassa —pe— 

2. Tihakarehi “taiyañca Jjhanam samapajjm — samapajjaml — 
samapanno — tatiyassa ca Jhanassa labhimhi — vasimhi — tatiyañca Jjhanam 
sacchikatam maya — rago ca me catto — doso ca me catto — moho ca me 
catto vanto mutto pahno patinissattho ukkhetito samukkhetito raga ca me 
cittam vinIvaranam — dosa ca me cittam vinIvaranam — moha ca me cittam 
vinIvaranan ti sampaJanamusa bhanantassa apatti paraJikassa —pe— 


3. Tihakarehi “tatyañca Jjhanam pathamañca Jhanam —pe— tatiyañca 
Jhanam dutiyañca Jjhanam samapajjim — samapajjami — samapanno — 
tatiyassa ca Jhanassa dutiyassa ca Jjhanassa labhimhi — vasimhi — tatiyañca 
Jhanam dutiyañca jhanam sacchikatam maya ti sampaJanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa —pe— 


4. Tihakarehi “noha ca me cittam vinIvaranam pathamañca Jjhanam 
—pe— dutiyañca Jhanam tatiyañca Jjhanam samapajjm — samapajjami — 
samapanno — moha ca me cittam vinIvaranam catutthassa ca Jhanassa 
labhimhi — vasimhi — moha ca me cittam vinivaranam catutthañca Jhanam 
sacchikatam maya ti sampaJanamusa bhanantassa apattI paraJikassa —pe— 


5. Tihakarehi “moha ca me cittam vinivaranam suññatañca vimokkham 
anmittaĩca vimokkham appanihitañca vimokkham samapajjlm — 
samapajjaml — samapanno — moha ca me citam vinIvaranam, 
appanihitassa ca vimokkhassa labhimhi — vasimhi — moha ca me cittam 
vinivaranam appanihito ca vimokkho sacchikato maya ˆti sampaJanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa —pe— 


' eakkam - Simu. 
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4. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được nhị thiền ... Tôi có đạt nhị thiền... Tôi có trú... Tôi đã 
chứng ngộ nhị thiền ... uà tôi đã từ bỏ tham ái... uà tôi đã từ bỏ sân ... uà 
tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, 
đã đoạn trừ sĩ, uà tâm của tôi không bị che lấp bởi tham đới... uà tâm của tôi 
không bị che lấp bởi sân ... uà tâm của tôi không bị che lấp bởi sử bị phạm 
tội para7ka —(như trên)— 

5. Với ba yếu tố... Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “7ôi đã 
chứng ... Tôi chứng ... Tôi đã chứng được nhị thiên uà sơ thiên ... Tôi có đạt 
nhị thiền uà sơ thiền... Tôi có trú... Tôi đã chứng ngộ nhị thiền uà sơ thiên” 
bị phạm tội parag7ika —(như trên)— 

Sự luân phiên kết hợp. 
Sau khi thực hiện mỗi một nhân tố như thế, 
sự luân phiên kết hợp nên được tiến hành viên mãn. 


x*xxxx*% 


1. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được tam thiên uà tứ thiền ....... tam thiền uà phẩm uị A-la- 
hán ... Tôi có đạt tam thiền uà phẩm uị A-la-hán ... Tôi có trú... Tôi đã 
chứng ngộ tam thiên uà phẩm uị A-la-hán” bị phạm tội paraïka —(như 
trên)— 


2. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được tam thiên... Tôi có đạt tam thiền ... Tôi có trú... Tôi đã 
chứng ngộ tam thiền ... uà tôi đã từ bỏ tham ái... 0uà tôi đã từ bỏ sân... uà 
tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, 
đã đoạn trừ sĩ, uà tâm của tôi không b† che lấp bởi tham ái... uà tâm của tôi 
không bị che lấp bởi sân ... uà tâm của tôi không bị che lấp bởi sử bị phạm 
tội para7ka —(như trên)— 


3. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được tam thiền uà sơ thiên ... tam thiên uà nhị thiền... Tôi có 
đạt tam thiền uà nhị thiên ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ nhị thiên uà sơ 
thiền” bị phạm tội para7ika —(như trên)— 


4. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che lấp 
bởi sỉ Uuà tôi đã chứng ... uà tôi chứng ... uà tôi đã chứng được sơ thiên ... 
nhị thiên ... tam thiên ... Tâm của tôi không bị che lấp bởi sỉ uà tôi có đạt tứ 
thiền ... tôi có trú ... Tâm của tôi không bị che lấp bởi stuà tôi đã chứng ngộ 


^^ 9? 


tứ th*n” bị phạm tội para7ika —(như trên)— 


5. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che lấp 
bởi sỉ 0à tôi đã chứng ... uà tôi chứng ... uà tôi đã chứng được uô phiên não 
giỏi thoát, ... uô tướng giỏi thoát, ... uô nguuện giải thoát... Tâm của tôi 
không bị che lấp bởi sỉ uà tôi có đạt uô nguuện giỏi thoát... tôi có trú ... Tâm 
của tôi không bị che lấp bởi sỉ uà tôi đã chứng ngộ uô nguuện giải thoát” bị 
phạm tội para7ika —(như trên)— 
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6. Tihakarehi “moha ca me cittam vinIvaranam suññatañca samadhim 
anmittañca samadhim appamhitañca samadhim samapajjlim — 
samapajjaml — samapanno — moha ca me citam vinIvaranam, 
appamihitassa ca samadhissa labhimhi — vasimhi — moha ca me cittam 
vinivaranam appanlhito ca samadhi sacchikato maya ti sampajanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa —pe— 


7. TThakarehi “noha ca me cittam vinIvaranam suññatañca samapattim 
animittañca samapattim appanihitañca samapatim samapalllm — 
SamapaJJami — samapanno — moha ca me cIttam vin1varanam, appanThitaya 
ca samapattiya labhimmhi — vasimhi — moha ca me cittam vinivaranam 
appamihita ca samapatti sacchikata maya 'ti sampajanamusa bhanantassa 
apattI parajJikassa —pe— 


8. Trhakarehi “moha ca me cittam vinIvaranam tisso ca viJja samapajjm 
— SamapaJJami — samapanno — moha ca me cittam vinIvaranam tissannam 
ca viJJanam labhimhi — vasimhi — moha ca me cittam vinIivaranam tisso ca 
vijja sacchikata maya ti sampajanamusa bhanantassa apatti parajikassa 


9. Tihakarehi “®mnohaã ca me cittam vinIvaranam cattaro ca satipatthane 
cattaro ca sammappadhane cattaro ca Iddhipade samapaJJm — samapaJJami 
— Samapanno — moha ca me citam vinivaranam catunnam ca 
iddhipadanam labhimhi — vasimhi — moha ca me cittam vinivaranam 
cattaro ca iddhipada sacchikata maya 'ti sampaJanamusa bhanantassa apatti 
paraJIkassa —pe— 


10. T1hakareh1 “noha ca me cittam vin1varanam pañca ca indriyanil pañca 
ca balani samapajJJm — samapajjami — samapanno — moha ca me cittam 
vinivaranam pañcannañca balanam labhimhi — vasimhi — moha ca me 
cittam vinIvaranam pañca ca balani sacchikatani maya 'ti sampajanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa —pe— 


1l. TI1hakarehi “moha ca me cittam vinivaranam satta ca bojjhange 
samapaJ]m — samapajjamil — samapanno — moha ca me cittam 
vinIvaranam sattannañca boJjhanganam labhimhi — vasimhi — moha ca me 
cittam vinIvaranam satta ca bojjhanga sacchikata maya ti sampaJanamusa 
bhanantassa apatti paraJikassa —pe— 


12. Tihakarehi “moha ca me cittam vinivaranam ariyañca atthangikam 
maggam samapajJJim — samapajJJami — samapanno — moha ca me cittam 
vinivaranam ariyassa ca atthangikassa maggassa labhimhi — vasimhi — 
moha ca me cittam vinIvaranam ariyo ca atthangiko magso sacchikato maya 
"H sampaJanamusa bhanantassa apatti paraJIkassa —pe— 


13. Tihakarehi “®moha ca me cittam vinivaranam sotapattiphalam ca 
sakadagamiphalam ca anagamiphalam ca arahattañca samapajjim — 
SamapaJJami — samapanno — moha ca me cittam vinivaranam arahattassa 
labhimhi — vasimhi — moha ca me cittam vinivaranam arahattañca 
sacchikatam maya ti sampaJanamusa bhanantassa apatti paraJikassa —pe— 
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6. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che lấp 
bởi sỉ uà tôi đã chứng ... uà tôi chứng ... uà tôi đã chứng được uô phiên não 
định, uô tướng định, uà uô nguuện định ... Tâm của tôi không bị che lấp bởi 
sỉ Uà tôi có đạt 0ô nguyện định ... tôi có trú ... Tâm của tôi không bị che lấp 
bởi sỉ uà tôi đã chứng ngộ uô nguyện định” bị phạm tội parga7!ka —nt— 


7. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che lấp 
bởi stuà tôi đã chứng ... uà tôi chứng ... uà tôi đã chứng được sự chứng đạt 
UỀ Uuô phiên não, sự chứng đạt uề uô tướng, sự chứng đạt uŠ uô nguuện ... 
Tâm của tôi không bị che lấp bởi sỉ uà tôi có đạt sự chứng đạt uŠ uô nguuện 
... tôi có trú ... Tâm của tôi không bị che lấp bởi sỉ uà tôi đã chứng ngộ sự 
chứng đạt uŠ uô nguyện” bị phạm tội parg7ika —(như trên)— 


8. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều đối trá: “Tâm của tôi không bị che lấp 
bởi sỉ Uuà tôi đã chứng ... uà tôi chứng ... uà tôi đã chứng được ba Minh ... 
Tâm của tôi không bị che lấp bởi sĩ uà tôi có đạt ba Minh ... tôi có trú ... Tâm 
của tôi không bị che lấp bởi sỉ uà tôi đã chứng ngộ ba Minh” bị phạm tội 
parqjika —(như trên)— 


9. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều đối trá: “Tâm của tôi không bị che lấp 
bởi sỉ uà tôi đã chứng ... uà tôi chứng ... uà tôi đã chứng được bốn sự thiết 
lập mệm, bốn chánh cần, bốn nên tảng của thần thông ... Tâm của tôi không 
bị che lấp bởi sL 0à tôi có đạt bốn nền tảng của thần thông ... tôi có trú ... 
Tâm của tôi không bị che lấp bởi sỉ uà tôi đã chứng ngộ bốn nên tảng của 
thắn thông” bị phạm tội parg7/ika —(như trên)— 

10. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che 
lấp bởi sỉ uà tôi đã chứng ... uà tôi chứng ... uà tôi đã chứng được nắm 
quuền ... năm lực ... Tâm của tôi không bị che lấp bởi sỉ uà tôi có đạt nắm 
lực ... tôi có trú ... Tâm của tôi không bị che lấp bởi sỉ uà tôi đã chứng ngộ 
năm lực” bị phạm tội para71ka —(như trên)— 


11. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che 
lấp bởi sỉ uà tôi đã chứng ... uà tôi chứng ... uà tôi đã chứng được bảu giác 
chỉ... Tâm của tôi không bị che lấp bởi sỉ uà tôi có đạt bảu giác chỉ... tôi có 
trú... Tâm của tôi không bị che lấp bởi stuà tôi đã chứng ngộ bảu giác chữ 
bị phạm tội parđa7ika —(như trên)— 


12. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che 
lấp bởi sỉ uà tôi đã chứng ... uà tôi chứng ... uà tôi đã chứng được Thánh 
Đạo tám chỉ phầm ... Tâm của tôi không bị che lấp bởi sỉ uà tôi có đạt Thánh 
Đạo tám chỉ phầm ... tôi có trú ... Tâm của tôi không bị che lấp bởi sỉ uà tôi 
đã chứng ngộ Thánh Đạo tám chỉ phần” bị phạm tội para7ka —(như trên)— 

13. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che 
lấp bởi sĩ uà tôi đã chứng ... uà tôi chứng ... uà tôi đã chứng được quả Nhập 
Lưu, quả Nhất Lai, quả Bất Lai, phẩm uị A-la-hán ... Tâm của tôi không bị 
che lấp bởi sỉ uà tôi có đạt phẩm uị A-la-hán ... tôi có trú ... Tâm của tôi 
không bị che lấp bởi sỉ uà tôi đã chứng ngộ phẩm uị A-la-hán” bị phạm tội 
parqjtka —(như trên)— 
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14. TIhakarehi “noha ca me cittam vinivaranam pathamam ca Jjhanam 
samapajjm — samapajljamil — samapanno — moha ca me cittam 
vinivaranam pathamassa ca Jhanassa labhimhi — vasimhi — moha ca me 
citam vinivaranam pathamam ca jhanam sacchikatam maya tỉ 
sampaJanamusa bhanantassa apatti paraJIkassa —pe— 


15. Tihakarehi —pe— Sattahakarehi “noha ca me cittam vinivaranam 
dutiyam ca Jjhanam —pe— tatiyam ca Jhanam —pe— catuttham ca jhanam 
—pe— suññatam ca vinokkham —pe— dosa ca me cittam vinIvaranan 'tl 
sampaJanamusa bhanantassa apatti parajikassa —pe— pubbevassa hoti 
musa bhanissan 'ti, bhanantassa hoti 'musa bhanamI °ti, bhanitassa hoti 
musa maya bhanitan ti, vinidhaya ditthim, vinidhaya khantim, vinidhaya 
rucim, vinidhaya bhavam. 


Ekamulakam nitthitam.' 


xxxx*% 


16. Dumulakampi timulakampIL catumulakampil pañcamulakampi 
chamulakampi sattamulakampi atthamulakampi navamulakampi 
dasamulakampIl katabbam. Yatha nikkhitan padani ekekamulakam 
vaddhetabbam. Yatha ekamulakam vittharitam evameva dumulakadi 'pi 
vittharetabbam. 


1. TIhakarehi —pe— Sattahakarehi “pathamam ca Jhanam dutiyam ca 
Jhanam tatiyam ca Jhanam catuttham ca Jjhanam suññatam ca vimokkham 
anmittañca vimokkham appanmihtam ca vimokkham suññatam ca 
samadhim animittam ca samadhim appanThitam ca samadhim suññatam ca 
samapattim animittam ca samapattim appanihitam ca samapattim tisso ca 
VIjja cattaro ca satipatthane cattaro ca sammappadhane cattaro ca iddhipade 
pañca ca Iindriyani pañca ca balan1 satta ca bojJjhange ariyañca atthangikam 
magsam  sotapattiphalañca sakadagamiphalañca  anagamiphalañca 
arahattañca samapajJïm — samapajJjami — samapanno —pe— rago ca me 
catto doso ca me catto moho ca me catto vanto mutto pahino patinissattho 
ukkhetito samukkhetito, raga ca me cittam vinIvaranam, dosa ca me cittam 
vinvaranam, moha ca me citam vinivaranan t1 sampajanamusa 
bhanantassa apatti parajikassa —pe— pubbevassa hoti “nusa bhanissan ti, 
bhanantassa hoti “musa bhanamI ti, bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan ti, 
vinidhaya ditthim, vinidhaya khantim, vinidhaya rucim, vinidhaya bhãvam. 


Sabbamulakam nỉitthitam. 
Suddhikavaärakatha nitthita. 


x*xxxx% 


' ekamulakam saikhittam nitthitam — Syã. 
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14. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che 
lấp bởi sỉ uà tôi đã chứng ... uà tôi chứng ... uà tôi đã chứng được sơ thiên 
.. Tâm của tôi không bị che lấp bởi sĩ uà tôi có đạt sơ thiền... tôi có trú ... 
Tâm của tôi không bị che lấp bởi sỉ uà tôi đã chứng ngộ sơ thiên” bị phạm 
tội para7ka —(như trên)— 


15. Với ba yếu tố... Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của 
tôi không bị che lấp bởi stuà tôi đã chứng nhị thiền ... tam thiền ... tứ thiền 
... UÔ phiền não giỏi thoát... Tâm của tôi không bị che lấp bởi sân” bị phạm 
tội parqÿjika: ... Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,` trong khi 
nói (biết rằng): “7a đang nói điều dối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Điều dối 
trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã 
che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 


Dứt phần một nhân tố. 


xxxx% 


16. Phần hai nhân tố, phần ba nhân tố, phần bốn nhân tố, phần năm 
nhân tố, phần sáu nhân tố, phần bảy nhân tố, phần tám nhân tố, phần chín 
nhân tố, phần mười nhân tố nên được thực hiện. Theo cách các từ ngữ đã 
được trình bày, phần một nhân tố nên được triển khai. Phần một nhân tố đã 
được giải chỉ tiết như thế nào, phần hai nhân tố cũng nên được giải chỉ tiết y 
như thế. 


1. Với ba yếu tố.... Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tói đã 
chứng ... Tôi chứng ... Tôi đã chứng được sơ thiên, nhị thiên, tam thiên, tứ 
thiền, uô phiên não giỏi thoát, uô tướng giỏi thoát, uô nguuện giải thoát, uô 
phiền não định, uô tướng định, uô nguuện định, sự chứng đạt uề uô phiên 
não, sự chứng đạt uề uô tướng, sự chứng đạt uê uô nguuện, ba Minh, bốn 
sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nên tảng của thần thông, nắm quuền, 
năm lực, bảu giác chỉ, Thánh Đạo tám chỉ phầm, quả Nhập Lưu, quả Nhất 
Lai, quả Bất Lai, phẩm uị A-la-hán, —(như trên)— Tôi đã từ bỏ tham út, tôi 
đã từ bỏ sân, tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, 
đã khai trừ, đã đoạn trừ sĩ, tâm của tôi không bị che lấp bởi tham ái, tâm 
của tôi không bị che lấp bởi sân, uà tâm của tôi không bị che lấp bởi sử” bị 
phạm tội parajika: —(như trên)— Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều 
dối trá,` trong khi nói (biết rằng): “7a đang nói điều dối trá,` đã nói xong 
(biết rằng): “Điều dối trá đã được ta nói,` đã che giấu quan điểm, đã che giấu 
điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 


Dứt phần tất cả các nhân tố. 
Dứt phần giảng về các trường hợp đơn giản. 


x*xxxx% 
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1. Tihakarehi “pathamam Jjhanam samapajJjnn ti vattukamo “dutiyam 
Jhanam samapajjin ti sampaJanamusa bhanantassa patIvijanantassa apatti 
pAraJIkassa, na pat{iviJanantassa apatti thullaccayassa. 


2. Tihakarehi “pathamam jhanam samapaljjin 'ti vattukamo 'tatiyam 
Jhanam —pe— catuttham Jhanam —pe— suññatam vimokkham —pe— 
animittam vimokkham —pe— appanihitam vimokkham —pe— suññatam 
samadhimm —pe— animittam samadhim —pe— appanihiam samadhim 
—pe—- suññatam samapattim —pe—- animittam samapatim —pe— 
appanmihitam samapattim —pe— tisso vijja —pe— cattaro satipatthane —pe— 
cattaro sammappadhane —pe— cattaro Iddhipade —pe— pañcindriyani 
—pe— pañca balãni —pe— satta boJjhange —pe— ariyam atthangikam 
mageam _—pe— sotapattiphalam —=pe— sakadagamiphalam —pe— 
anagamiphalam —pe— arahattam samapaJJm —pe— rago me catto —pe— 
doso me catto —pe— moho me catto, vanto, mutto pahIno, patInissattho, 
ukkhetito, samukkhetito —pe— raga me cittam vinIvaranam —pe— dosa me 
cittam vinIvaranam —pe— moha me cittam vinIvaranan ti sampaJanamusa 
bhanantassa pativijanantassa apatti paraJikassa, na pativijanantassa apatti 
thullaceayassa: pubbevassa hoti “musa bhamissan ti, bhanantassa hoti “musa 
bhanamI 'tl, bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan 'tl, —pe— vinidhaya 
ditthim, vinidhaya khantim, vinidhaya rucIm, vinidhaya bhavam. 


Vattuvissarakassa' 
ekamulakassa khandacakkam. 


x*xxxx*% 


1. Trhakarehi “dutiyam Jhanam samapalJJin 'ti vattukamo “tatiyam Jjhanam 
samapajjn tỉ sampaJanamusa bhanantassa pativijanantassa apatt 
paraJIkassa, na pativiJanantassa apatti thullaccayassa. 


2. TihakarehIi “dutiyam Jhanam samapaJjin ti vattutkamo —pe— moha me 
cittam vinivaranan 'ti sampaJanamusa bhanantassa pativiJjanantassa apatti 
paraJIkassa, na pativiJanantassa apatti thullaccayassa. 


' vatthuvisarakassa - Ma, PTS, S1; vatthunissarakassa - Syã; vattuvisarakassa - Simu. 
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^A__ 9% 


1. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng: “Tồi đã chứng sơ thiên” lại cố tình 
nói điều dối trá: “Tôi đã chứng nhị thiên,” (người nghe) hiểu được thì phạm 
tội para7ika, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội thullaccauda. 


2. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng: “Tôi đã chứng sơ thiền” lại cố tình 
nói điều dối trá: “Tôi đã chứng tam thiên ... tứ thiên ... uô phiền não giải 
thoát... uô tướng giải thoát ... uô nguuện giỏi thoát ... uô phiên não định ... 
Uô tướng định ... uô nguuện định ... sự chứng đạt uề uô phiền não ... sự 
chứng đạt uề uô tướng ... sự chứng đạt uề uô nguuện ... ba Minh ... bốn sự 
thiết lập ruiệm ... bốn chánh cần ... bốn nền tảng của thần thông ... năm 
quuền ... năm lực ... bảu giác chỉ... Thánh Đạo tám chỉ phần ... quả Nhập 
Lưu ... quả Nhất Lai... quả Bất Lai... phẩm uị A-la-hán ... Tôi đã từ bỏ 
tham ái... Tôi đã từ bỏ sân... Tôi đã từ bỏ, đã quặng bỏ, đã thoát khỏi, đã 
dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ sĩ... Tâm của tôi không bị che 
lấp bởi tham ái... Tâm của tôi không bị che lấp bởi sân ... Tâm của tôi 
không bị che lấp bởi si,” (người nghe) hiểu được thì phạm tội pardg7ika, 
(người nghe) không hiểu được thì phạm tội thullaccaya: Trước đó, vị ấy khởi 
ý rằng: “7q sẽ nói điều dối trá,` trong khi nói (biết rằng): “ĩa đang nói điều 
đối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Điều đối trá đã được ta nói,` đã che giấu 
quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che 
giấu ý định. 


Dứt sự luân phiên từng phân 
của một nhân tố theo lời phát biểu của người nói. 


x*xxxx*% 


^A__ 9% 


1. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng: “Tôi đã chứng nhị thiền” lại cố tình 
nói điều dối trá: “Tôi đã chứng tam thiên,” (người nghe) hiểu được thì phạm 
tội para7ika, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội thullaccaua. 


^^ 9? 


2. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng: “Tôi đã chứng nhị thiên” lại cố tình 
nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che lấp bởi sỉ,” (người nghe) hiểu 
được thì phạm tội pardq/ika, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội 
thullaccquda. 
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3. Thhakarehi —pe_— Sattahakarehi “dutyajhanam samapajjn ti 
vattukamo “pathamam Jjhanam samapaJJin 'ti sampaJanamusa bhanantassa 
pativijanantassa apatti paraJikassa, na patIviJjanantassa apatti thullaccayassa 
—pe— vinidhaya bhavam. 


Vattuvissarakassa 
ekamlakassa baddhacakkam. 


x*xxxx% 


MŨLAKAM SAÑKHITTAM: 


1. Tihakarehi “noha me cittam vinivaranan tỉ vattukamo “pathamam 
Jhanam samapajjin ti sampaJanamusa bhanantassa patIvijanantassa apatti 
paraJIkassa, na pativiJjanantassa apatti thullaccayassa. 


2. Tihakarehi “noha me cittam vinIvaranan “ti vattukamo “dosa me cittam 
vinvaranan tỉ sampajanamusa bhanantassa pativijanantassa apatti 
pAraJIkassa, na pativiJjanantassa apatti thullaccayassa. 


Vattuvissarakassa 
ekamulakam nitthitam. 


3. Dumulakampil timulakampI catumulakampI pañcamulakampl 
chamulakampi sattamulakampi atthamulakampi navamulakampi 
dasamnulakampi evameva katabbam. 


x*xxxx% 


IDAM SABBAMULAKAM: 


1. Tlihakarehi —pe— Sattahakarehi “pathamañca Jjhanam dutiyañca 
Jhanam tatiyañca Jjhanam catutthañca Jhanam suññatañca vimokkham 
animittañca vimokkham appanihitañca vimokkham suññatañca samadhim 
anImittañca samadhim appanlhitañca samadhim suññatañca samapattim 
animittañca samapattim appanThitañca samapattim tisso ca viJJja cattaro ca 
satipatthane cattaro ca sammappadhane cattaro ca iddhipade pañca ca 
Indriyani pañca ca balani satta ca boJjhange ariyañca atthangikam maggam 
sotapattiphalañca sakadagamiphalañca anagamiphalañca arahattañca 
samapajJjim —pe— rago ca me catto—pe— doso ca me catto—pe— moho ca 
me catto vanto mutto pahno patinissattho ukkhetito samukkhetito, raga ca 
me cittam vinIvaranam, dosä ca me cittam vinIvaranam, moha ca me cittam 
vinivaranan 'ti vattukamo sampaJanamusa bhanantassa pativijanantassa 
apatti parajikassa, na pativiJanantassa apatti thuÌÌlaeeayassa —pe— vinidhaya 
bhavam. 
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3. Với ba yếu tố... Với bảy yếu tố, vị có ý định nói rằng: “Tôi đã chứng nhị 
thiên” lại cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng sơ thiên,” (người nghe) hiểu 
được thì phạm tội parajika, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội 
thullaccaua —(như trên)— đã che giấu ý định. 


Sự luân phiên kết hợp của một nhân tố 
theo lời phát biểu của người nói. 


x*xxxx*% 


PHẦN NHÂN TỐ ĐƯỢC TÓM LƯỢC: 


1. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng: “Tâm của tôi không bị che lấp bởi 
sỬ lại cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng sơ thiền,” (người nghe) hiểu 
được thì phạm tội pardq/ika, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội 
thullaccqua. 


2. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng: “Tâm của tôi không bị che lấp bởi 
SỬ lại cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che lấp bởi sân,” (người 
nghe) hiểu được thì phạm tội pardqÿika, (người nghe) không hiểu được thì 
phạm tội thullaccaua. 


Dứt phần một nhân tố 
theo lời phát biểu của người nói. 


3. Phần hai nhân tố, phần ba nhân tố, phần bốn nhân tố, phần năm nhân 
tố, phần sáu nhân tố, phần bảy nhân tố, phần tám nhân tố, phần chín nhân 
tố, phần mười nhân tố nên được thực hiện y như thế. 


xxx*%*% 
ĐÂY LÀ PHẦN TẤT CẢ CÁC NHÂN TỐ: 


1. Với ba yếu tố, —(như trên)— Với bảy yếu tố, vị có ý định nói rằng: “Tới 
đã chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiên, uô phiên não giỏi thoát, uô 
tướng giỏi thoát, uô nguuện giải thoát, uô phiền não định, uô tướng định, 
Uô nguuện định, sự chứng đạt uề uô phiền não, sự chứng đạt uề uô tướng, 
sự chứng đạt uề uô nguuện, ba Minh, bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, 
bốn nên tảng của thần thông, năm quuền, năm lực, bảu giác chỉ, Thánh 
Đạo tám chỉ phần, quả Nhập Lưu, quả Nhất Lai, quả Bất Lai, phẩm uị A-la- 
hán... Tôi đã từ bỏ tham ái... Tôi đã từ bỏ sân... Tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, 
đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ sĩ, tâm của tôi 
không bị che lấp bởi tham úi, tâm của tôi không bị che lấp bởi sân, tâm của 
tôi không bị che lấp bởi si,” lại cố tình nói điều dối trá, (người nghe) hiểu 
được thì phạm tội pardgÿika, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội 
thullaccaua —(như trên)— đã che giấu ý định. 
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2. Tihakarehi “dutiyañca Jhanam tatiyañca Jhanam catutthañca Jjhanam 
suññatañca vinokkham animittañca vimokkham appanihitañca vinokkham 
suññatañca samadhim animittañca samadhim appanihitañca samadhim 
suññatañca samapattim animittañca samapattim appanThitañca samapattim 
tisso ca vijja cattaro ca satipatthane cattaro ca sammappadhane cattaro ca 
iddhipade pañca ca Indriyanl pañca ca balani satta ca bojJjhange arlyañca 
atthangkam maggam sotapattiphalamn ca sakadagamiphalam ca 
anagamiphalam ca arahattam ca samapajjim rago ca me catto, doso ca me 
catto, moho ca me catto vanto mutto pahino patinissattho ukkhetito 
samukkhetito, raga ca me cittam vinivaranam, dosa ca me cittam 
vinivaranam, moha ca me cittam vinivaranan ti vattukamo “pathamam 
Jhanam samapaJJin ti sampaJanamusa bhanantassa pativijanantassa apatti 
pAraJIkassa, na pativiJanantassa apatti thullacceayassa. 


3. Tihakarehi “tatiyañca Jhanam catuttham ca Jhanam —P€— moha ca me 
cittam vinivaranam —pe— pathamañca Jhanam samapajjin "H vattukamo 
'dutyam  jhanam samapallin tỉ sampaJanamusa bhanantassa 
pativijanantassa apatti paraJikassa, na pativiJanantassa apatti thuÌlaceayassa. 


4. Tihakarehi “noha ca me cittam vinivaranam pathamañca Jhanam 
dutiyañca Jhanam tatiyañca Jhanam catutthañca Jjhanam —pe— räga ca me 
citam vinivaranan tỉ vattukamo “dosa ca me cittam vinivaranan ti 
sampajanamusa bhanantassa pativijanantassa apati parajikassa, na 
pativijanantassa apatti thullaccayassa: pubbevassa hoti “nusa bhanissan ti, 
bhanantassa hoti “nusa bhanamI ti, bhanitassa hoti “musa maya bhanitan 'ti 
—pe— vinidhaya ditthmm, vinidhaya khantim, vinidhaya ruecim, vinidhaya 
bhavam. 


Sabbamulakam. 


Vattuvissarakassa 
cakkapeyyalam nitthitam. 


Vattukaämavärakathä nitthita. 


xxxx*% 


1. Tihakarehi “yo te vihare vasl, so bhikkhu pathamam Jhanam samapa]j1, 
samapaJjat, samapanno, so bhikkhu pathamassa Jhanassa labhI, vasl, tena 
bhikkhuna pathamam Jhanam sacchikatan ti sampaJanamusa bhanantassa 
pativijanantassa apatti thullaccayassa, na pativiJanantassa apattI dukka{assa: 
pubbevassa' hoti “nusa bhanlissan 'ti, bhanantassa hoti “musabhanamI 'ti, 
bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan ti. 


' pubbevassäadipatho Machasam natthi. 
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2. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng: “Tôi đã chứng nhị thiền, tam 
thiền, tứ thiên, uô phiên não giải thoát, uô tướng giỏi thoát, uô nguUện giải 
thoát, uô phiên não định, uô tướng định, uô nguuện định, sự chứng đạt uê 
Uô phiền não, sự chứng đạt uŠ uô tướng, sự chứng đạt 0uề uô nguuện, ba 
Minh, bốn sự thiết lập mệm, bốn chánh cần, bốn nên tảng của thắn thông, 
năm quuền, năm lực, bảu giác chỉ, Thánh Đạo tám chỉ phầm, quả Nhập 
Lưu, quả Nhất Lai, quả Bất Lai, phẩm u† A-la-hán, tôi đã từ bỏ tham ái, tôi 
đã từ bỏ sân, tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khởi, đã dứt bỏ, đã xa rời, 
đã khai trừ, đã đoạn trừ sĩ, tâm của tôi không bị che lấp bởi tham ái, tâm 
của tôi không bị che lấp bởi sân, uà tâm của tôi không bị che lấp bởi sử lại 
cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng sơ thiền,” (người nghe) hiểu được thì 
phạm tội paraÿ7¡ka, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội thullaccaua. 


3. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng: “Tôi đã chứng tam thiên, tứ thiền, 
—(như trên)— Tâm của tôi không bị che lấp bởi sỉ —(như trên)— uà tôi đã 
chứng sơ thiền” lại cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng nhị thiền,” (người 
nghe) hiểu được thì phạm tội paraÿ/ika, (người nghe) không hiểu được thì 
phạm tội thullaccaua. 


4. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng: “Tâm của tôi không bị che lấp bởi 
sử, uà tôi đã chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiên, tứ thiền, —(như trên)— 
Tâm của tôi không bị che lấp bởi tham á' lại cố tình nói điều dối trá: “Tâm 
của tôi không bị che lấp bởi sân,” (người nghe) hiểu được thì phạm tội 
parqÿika, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội thullaccauu: Trước đó, 
vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,` trong khi nói (biết rằng): “Ta đang 
nói điều dối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Điều dối trá đã được ta nói, đã 
che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, 
đã che giấu ý định. 


Phân tất cả các nhân tố. 
Dứt phần giản lược về 
sự luân phiên theo lời phát biểu của người nói. 
Dứt phần giảng về trường hợp “Có ý định nói." 


x*xxxx% 


1. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “V† tỳ khưu cư ngụ trong trú 
xá của đạo hữu đã chứng, chứng, đã chứng được sơ thiền, uị tù khưu ấu có 
đạt, có trú sơ thiền, sơ thiên đã được chứng ngộ bởi uị tù khưu ấu,” (người 
nghe) hiểu được thì phạm tội thullaccaua, (người nghe) không hiểu được thì 
phạm tội dukkata: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điêu dối trá,` trong 
khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điêu dối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Điều 
dối trá đã được ta nói.` 
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2. Catuhakarehi —pe— Pañcahakarehi -—pe— Chahakarehi —pe— 
SattahakarehI “yo te vihare vasl, so bhikkhu pathamam Jhanam samapajj 
samapaJjat, samapanno, so bhikkhu pathamassa Jhanassa labhI, vasl, tena 
bhikkhuna pathamam Jjhanam sacchikatan ti sampaJanamusa bhanantassa 
pativijanantassa apati thullaccayassa na pativijanantassa apatHl, 
dukkatassa: pubbevassa hoti “nusa bhanissan 'tl, bhanantassa hoti “nusa 
bhanamI ti, bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan 't, vinidhaya ditthim, 
vinidhaya khantim, vinidhaya ruecim, vinidhaya bhavam. 


3. Tihakarehi “yo te vihare vasi so bhikkhu dutiyam Jjhanam — tatiyam 
Jhanam — catuttham Jjhanam — suññatam vimokkham — animittam 
vimokkham — appanihtam vimokkham — suññatam samadhim — 
anImittam samadhim — appanihitam samadhim — suññatam samapattim — 
animittam samapattim — appanThitam samapattim — tisso viJja — cattaro 
satipatthane — cattaro sammappadhane — cattaro Iddhipade — pañca 
Indriyani — pañca balanIi — satta bojJjhange — arlyam atthangikam maggam 
— sotapattiphalam — sakadagamiphalam — anagamiphalam — arahattam — 
samapajjl — samapaJJati — samapanno — so bhikkhu arahattassa labhi — 
vasqI — tena bhikkhuna arahattam sacchikatan ti sampaJanamusa 
bhanantassa pativiJjanantassa apatti thullaccayassa, na pativijanantassa 
apatti dukkatassa. 


4. Tihakarehi “tassa bhikkhuno rago catto — doso catto — moho catto 
vano  mutto pahmo patimissattho ukkhetto samukkhetto 'ti 
sampaJanamusa bhanantassa pativijanantassa apatti thullaccayassa, na 
pativijanantassa apatti dukkatassa. 


5. THhakarehi -—pe— Sattahakarehi 'tassa bhikkhuno raga cittam 
vinIvaranam — dosa cittam vinivaranam — moha cittam vinIvaranan “ti 
sampajanamusa bhanantassa pativijanantassa apatti thullaccayassa;na 
pativijanantassa apatti dukkatassa: pubbevassa hoti “nusa bhanissan ti, 
bhanantassa hoti, “musa bhanamI ti, bhanitassa hoti, musa maya bhanitan 
'H, vinidhaya ditthimm, vinidhaya khantim, vinidhaya ruecimm, vinidhaya 
bhavam. 


6. Tihakarehi —pe— Sattahakarehi “vo te vihare vasl, so bhikkhu 
suññagare pathamam Jhanam — dutiyam dhanam — tatyam Jjhanam — 
catuttham Jjhanam samapajJjJi — samapajJati — samapanno —pe— so bhikkhu 
suññagare catutthassa Jhanassa labhl, vasl, tena bhikkhuna suññagare 
catttham jJhanam sacchikatan t1 sampaJanamusa bhanantassa 
patIvijanantassa apatti thullaccayassa, na pativiJanantassa apatti dukka{assa: 
pubbevassa hoti “nusa bhanissan ti, bhanantassa hoti “musa bhanaml ti, 
bhamitassa hoti musa maya bhanitan ti, vinidhaya ditthimm, vinidhaya 
khantim, vinidhaya rueiIm, vinidhaya bhavam. 
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2. Với bốn yếu tố... Với năm yếu tố... Với sáu yếu tố... Với bảy yếu tố, vị 
cố tình nói điều dối trá: “Vị fÙ khưu cư ngụ trong trú xá của đạo hữu đã 
chứng, chứng, đã chứng được sơ thiên, uị tù khưu ấu có đạt, có trú sơ 
thiên, sơ thiên đã được chứng ngộ bởi uị tù khưu ấu,” (người nghe) hiểu 
được thì phạm tội thullaccaua, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội 
dukkota: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điêu dối trá,` trong khi nói 
(biết rằng): “7a đang nói điều dối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Ðiều dối trá 
đã được ta nói, đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che 
giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 


3. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Vị tỳ khưu cư ngụ trong trú 
xá của đạo hữu đã chứng ... chứng ... đã chứng được nhị thiền ... tam thiền 
.. tứ thiền... uô phiên não giỏi thoát ... uô tướng giải thoát ... 0ô nguuện 
giỏi thoát ... uô phiên não định ... uô tướng định ... uô nguuện định ... sự 
chứng đạt uề uô phiên não ... sự chứng đạt uŠ uô tướng ... sự chứng đạt uề 
Uô nguuện ... ba Minh ... bốn sự thiết lập niệm ... bốn chánh cần ... bốn nền 
tảng của thần thông ... năm quuền ... năm lực ... Dảu giác chỉ... Thánh Đạo 
tám chỉ phần ... quả Nhập Lưu ... quả Nhất Lai... quả Bất Lai... phẩm uị A- 
la-hán ... VỊ tù khưu ấu có đạt phẩm uị A-la-hán ... có trú ... phẩm uị† A-la- 
hán đã được chứng ngộ bởi uị tù khưu 1,” (người nghe) hiểu được thì 
phạm tội thullaccqua, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkafa. 


4. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Vị tỳ khưu ấu đã từ bỏ tham 
ái... đã từ bỏ sân... đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa 
rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si,” (người nghe) hiểu được thì phạm tội 
thullaccaua, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkatfa. 


5. Với ba yếu tố... Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “V‡ tù khưu 
ấu có tâm không bị che lấp bởi tham đi... có tâm không bị che lấp bởi sân... 
có tâm không bị che lấp bởi sỉ” (người nghe) hiểu được thì phạm tội 
thullaccquga, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukka†a: Trước đó, 
vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,` trong khi nói (biết rằng): “Ta đang 
nói điều dối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Điều dối trá đã được ta nói,` đã 
che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, 
đã che giấu ý định. 


6. Với ba yếu tố... Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Vị tỳ khưu 
cư ngụ trong trú xá của đạo hữu đã chứng ... chứng... đã chứng được sơ 
thiên ... nhị thiền ... tam thiên ... tứ thiên ở nơi thanh uắẳng ... uị tù khưu ấu 
có đạt tứ thiên ở nơi thanh uẳng ... có trú ... tứ thiên ở nơi thanh uẳng đã 
được chứng ngộ bởi uị tù khưu ấu,” (người nghe) hiểu được thì phạm tội 
thullaccqua, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkoa{a: Trước đó, 
vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,` trong khi nói (biết rằng): “Ta đang 
nói điều dối trá,` đã nói xong (biết rằng): “Điều dối trá đã được ta nói, đã 
che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, 
đã che giấu ý định. 
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7. Tihakarehi —pe— Sattahakarehi 'yo te viharam paribhuñjl, yo te 
cIvaram paribhuñji, yo te pindapatam parilbhuñji, yo te senasanam 
paribhuñj, yo te gIlanapaccayabhesaJJaparikkharam parTibhuñJi, so bhikkhUu 
suññagare catuttham jhanam samapaJjl — samapalJJatl — samapanno, so 
bhikkhu suññagare catutthassa Jhanassa labhI, vasl, tena bhikkhuna 
suññagare catuttham Jjhanam sacchikatan ti sampajanamusa bhanantassa 
pativijanantassa apatti thullaccayassa, na pativiJanantassa apatti dukkatassa. 


8. Tihakarehi —pe— Sattahakarehi *vena te viharo paribhutto, yena te 
cIvaram paribhutto, yena te pindapato paribhutto, yena te senasanam 
paribhuttam, yena te gilanapaccayabhesaJJjaparikkharo paribhutto, so 
bhikkhu suññagare catuttham jhanam samapajJ] — samapajjal  — 
samapanno, so bhikkhu suññagare catutthassa Jhanassa labhI, vasl, tena 
bhikkhuna suññagare catuttham Jhanam sacchikatan 't sampajanamusa 
bhanantassa pativiJjanantassa apatti thullaccayassa, na pativiJjanantassa 
apatti dukkatassa. —pe— 


9. Tihakarehi —pe— Sattahakarehi “vam tvam agamma viharam adasi, 
cIvaram adasi, pindapatam adasi, senasanam adasi, gilanapaccayabhesaJJa- 
parIkkharam adasi, so bhikkhu suññagare catuttham Jhanam samapajji — 
samapaJjati — samapanno, so bhikkhu suññagaäre catutthassa Jhanassa labhn, 
vasl, tena bhikkhuna suññãagare catuttham JjJhanam sacchikatan 'ti 
sampaJanamusa bhanantassa pat{ivijanantassa apatti thullaccayassa, na 
pativijanantassa apatti dukkatassa: pubbevassa hoti “nusa bhanissan ti, 
bhanantassa hoti “musa bhanamI ti, bhanitassa hoti musa maya bhanitan ti, 
vinidhaya ditthim, vinidhaya khantim, vinidhaya rucim, vinidhaya bhavam. 


Peyyalapannarasakam nitthitam. 
Paccayapatisamyuttavarakathä nitthita. 
Uttarimanussadhammacakkapeyyalam nitthitam. 


x*xxxx% 


1O. Anapati adhimanena, anullapanadhippayassa, ummattakassa, 
khittacittassa, vedanattassa, adikammikassa “ti. 


--OOOOO-- 
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7. Với ba yếu tố... Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Vị nào đã 
thọ dụng trú xá của đạo hữu, u† nào đã thọ dụng ụ của đạo hữu, u† nào đã 
thọ dụng uật thực của đạo hữu, uị nào đã thọ dụng chỗ trú ngụ của đạo 
hữu, u† nào đã thọ dụng thuốc men tr† bệnh của đạo hữu, uị tù khưu ấu đã 
chứng ... chứng ... đã chứng được tứ thiền ở nơi thanh uẳng, uị tù khưu ấu 
có đạt tứ thiên ở nơi thanh uẳng ... có trú ... tứ thiền ở nơi thanh uắng đã 
được chứng ngộ bởi uị tù khưu ấu,” (người nghe) hiểu được thì phạm tội 
thullaccaua, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukka‡a. —(như 
trên)— 


8. Với ba yếu tố... Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “ Trú xá của 
đạo hữu đã được thọ dụng bởi u† nào, của đạo hữu đã được thọ dụng bởi 
Uỷ nào, uật thực của đạo hữu đã được thọ dụng bởi uị nào, chỗ trú ngụ của 
đạo hữu đã được thọ dụng bởi u† nào, thuốc men trị bệnh của đạo hữu đã 
được thọ dụng bởi uị nào, u† tù khưu ấu đã chứng ... chứng ... đã chứng 
được tứ thiền ở nơi thanh uắng, uị tù khưu ấu có đạt tứ thiền ở nơi thanh 
uắng ... có trú ... tứ thiên ở nơi thanh uắng đã được chứng ngộ bởi uị tù 
khưu ấu,” (người nghe) hiếu được thì phạm tội thullaccqua, (người nghe) 
không hiểu được thì phạm tội dukka†a. —(như trên)— 


9. Với ba yếu tố... Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Vị nào đạo 
hữu đã đi đến uà đã dâng ụ, đã dâng uật thực, đã dâng chỗ trú ngụ, đã 
dâng thuốc men trị bệnh, uị tù khưu ấu đã chứng ... chứng ... đã chứng 
được tứ thiền ở nơi thanh uắng, uị tù khưu ấu có đạt tứ thiền ở nơi thanh 
uắng ... có trú ... tứ thiền ở nơi thanh uắng đã được chứng ngộ bởi uị tù 
khưu ấu,” (người nghe) hiếu được thì phạm tội thullaccqua, (người nghe) 
không hiểu được thì phạm tội dukkata: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “7a sẽ 
nói điều dối trá,` trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,` đã nói 
xong (biết rằng): “Điều dối trá đã được ta nói, đã che giấu quan điểm, đã 
che giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 


Dứt mười lăm phần giản lược. 
Dứt phần giảng về các trường hợp liên quan đến vật dụng. 
Dứt phần giản lược về sự luân phiên của các Pháp Thượng Nhân. 


xxxx*% 
10. Vì sự tự tin thái quá, vị không có ý định khoác lác, vị bị điên, vị có tâm 
bị rối loạn, vị bị thọ khổ hành hạ, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


--OOOOO-- 
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VINITAVATTHU 
UDDANAGATHA 


Adhimanena' raññamhi pindopaJJhariyapatho, 
saññojana raho dhamma vihãre paccupatthito. 


Na dukkaram viriyamathopIl maccuno yassavuso vIppatisarI samma, 
viriyena yogena aradhanaya atha vedanaya apare duve. 


Brahmane pañcavatthuni aññavyakarana tayo, 
agaravarana kama ratI vap1 ca pakkamo. 


Atthipesi ubho gavo ghataka pindo sakuniko nicchavorabbhi, 
asI ca sukarl satti magavi usu ca karaniko sucl1 sarathI. 


Yo ca sibbryati suecako h1 so andahar1I ahu gamakutako, 
kupe nimuggo hi so paradariko guthakhadi ahu dutthabrahmano. 


NicchavitthI aticarini ahu mangulitthi ahu Ikkhanitthika, 
okilim sapattangarokiri sisacchinno ahu coraghatako. 


Bhikkhu bhikkhum sikkhamana samanero atha samanerika, 
kassapassa vinayassa pabbaJum papakammamakarimsu tavade. 


Tapoda raJagahe yuddham naganogahanena ca, 
sobhito araham bhikkhu pañca kappasatam sare ”tI. 


xxxx*% 


1. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu adhimanena aññam 
vyakasi. Tassa kukkuccam ahosi: “Bhagavata sikkhapadam paññattam, kacci 
nu kho aham parajJikam apattim apanno ˆti? Atha kho so bhikkhUu bhagavato 
etamattham arocesi. —pe— “Anapatti bhikkhu adhimanena ti. (1) 


2. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu panidhaya raññe viharati 
“evam mam Jano sambhavessatI ti. Tam Jano sambhavesi. Tassa kukkuccam 
ahosi. Bhagavato etamattham arocesi. —pe— “Anapatti bhikkhu parajikassa. 
Na ca bhikkhave panidhaya araññe vatthabbam, yo vaseyya, apatti 
dukkatassa ”Li. (2) 


' ađhimãne - Ma, Syã. 
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CHUYỆN DẪN GIẢI: 
KỆ NGÔN TÓM LƯỢC: 


Do tự tin thái quá, trong rừng, đồ ăn khất thực, thầy tế độ, oai nghi, các sự 
trói buộc, nơi vắng vẻ, trú xá, các pháp (thượng nhân), được hộ độ. 


Không phải là việc khó, tỉnh tấn, tử thần, sợ hãi, này đại đức, sự ân hận, 
chơn chánh, với sự tỉnh tấn, với sự gắn bó, đưa đến sự thành tựu, rồi có hai 
câu chuyện về cảm thọ. 


Bà-la-môn năm chuyện, ba chuyện vị đề cập trí giải thoát, ngụ nhà, các 
dục đã ngăn chặn, thỏa thích, và ra đi. 


Bộ xương và miếng thịt, hai chuyện kẻ giết bò, cục thịt kẻ bãy chim, 
không da người hàng thịt, cây gươm kẻ mổ heo, cây lao thợ săn nai, mũi tên 
người xử án, cây kim kẻ dạy thú. 


Người đâm thọc bị khâu, mang tỉnh hoàn quan tòa, chìm hố kẻ ngoại 
tình, Bà-la-môn quỷ quyệt là kẻ bị ăn phân. 


Không da gái lăng loàn, gớm ghiếc bà bói toán, thị héo hon tàn tạ, đổ than 
hồng tình địch, đầu cụt kẻ trảm tù. 


Tỳ khưu, tỳ khưu nỉ, ni tập sự, sa di, rồi vị sa di ni, đã xuất gia trong Luật 
của Phật Kassapa chúng đã làm ác nghiệp. 


Dòng sông Tapoda, thành Rajagaha, chiến trận (Licchavi), và chuyện 
rồng lặn hụp, tỳ khưu Sobhita là vị A-la-hán nhớ được năm trăm kiếp. 


x*xxxx% 


1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ do sự tự tin thái quá đã nói về trí giải 
thoát. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Điều học đã được đức Thế Tôn quy định; 
phải chăng ta đã phạm tội para7ika?” Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này tỳ khưu, do sự tự tin thái quá thì vô 
tội.” (1) 


2. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ cư ngụ ở trong rừng sau khi đã mong 
mỏi rằng: “Như vầy thì dân chúng sẽ kính trọng ta!” Dân chúng đã kính trọng 
vị ấy. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
—(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội para7/ika. Và nàu các tù khưu, 
không nên cư ngụ ở trong rừng sau khi đã mong mỏi; 0 nào cư ngụ thì 
phạm tội dukka†a.” (2) 
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3. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu panidhaya pindaya carati 
'evam mam Jano sambhavessatI ti. Tam Jano sambhavesi. Tassa kukkuccam 
ahosi. Bhagavato etamattham arocesi. —pe— “Anapatti bhikkhu parajikassa. 
Na ca bhikkhave panidhaya pindaya cariabbam. Yo careyya, apatti 
dukkatassa ”Li. (3) 


4. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññataram bhikkhum 
etadavoca: “Ye avuso amhakam upaJjhayassa saddhiviharka sabbeva 
arahanto ”ti. Tassa kukkuccam ahosi. Bhagavato etamattham arocesi. —pe— 
“Kiãcitto tvam bhikkhu ti? Ullapanadhippayo aham bhagava ”ti. “Anapatti 
bhikkhu paraJikassa, apatti thullaccayassa ”tI. (4) 


5. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññataram bhikkhum 
etadavoca: “Ye avuso amhakam upajjhayassa antevasika sabbeva 
mahiddhika mahanubhava ”ti. Tassa kukkuccam ahosi. Bhagavato etam- 
attham arocesi. —pe— “KiñcItto tvam bhikkhu ”tí? “Ullapanadhippayo aham 
bhagava ”ti. “Anapatti bhikkhu paräJIkassa, apatti thullaccayassa ”H. (5) 


6. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu panidhaya cankamati' — 
panidhaya titthati — panidhaya nisidati? — panidhaya seyyam kappeti 'evam 
mam Jano sambhavessatI 'ti. Tam Jano sambhavesi. Tassa kukkuccam ahosil. 
Bhagavato etamattham arocesi. —pe— “Anapatti bhikkhu parajikassa. Na ca 
bhikkhave panidhaya seyya kappetabba.? Yo kappeyya, apatti dukkatassa ”ti. 
(6-9) 


7. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññatarassa bhikkhuno 
uttarimanussadhammam ullapati. Sopil evamaha: “Mayhampi avuso 
saññoJana pahIna ”H. Tassa kukkuccam ahosi. Bhagavato etamattham 
arocesi. —pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno parajikan ”ti. (10) 


8. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu rahogato uttarimanussa- 
dhammam ullapati. Paracittavidu bhikkhu tam bhikkhum apasadesil: “Mã 
avuso evarupam abhanI. Nattheso tuyhan ”ti. Tassa kukkuccam ahosl. 
Bhagavato etamattham arocesi. —pe— “Anapatti bhikkhu parajikassa, apatti 
dukkatassa ”tI. (11) 


9. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu rahogato uttarimanussa- 
dhammam ullapati. Devata tam bhikkhum apasadesi: “Ma bhante evarũpam 
abhaml. Nattheso tuyhan ”ti. Tassa kukkucceam ahosi —pe— “Anapatti 
bhikkhu parajikassa, apatti dukkatassa ”tI. (12) 


10. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññataram upasakam 
etadavoca: “Yo avuso tuyham vihare vasatl, so bhikkhu araha ”ti. So ca tassa 
vihare vasati. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Kiñcitto tvam bhikkhu ”ti? 
“Ullapanadhippayo aham bhagava ”ti. “Anapatti bhikkhu paraJikassa, apatti 
thullaccayassa ”tI. (13) 


' caäkami - PTS. “nisidi-PTS.  “kappesi-PTS. “seyyam kappetabbam - PTS. 


238 


Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều parg71ka uề pháp thượng nhân - 4 


3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi khất thực sau khi đã mong mỏi 
rằng: “Như uäu thì dân chúng sẽ kính trọng ta!” Dần chúng đã kính trọng vị 
ấy. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —nt— 
“Này tỳ khưu, không phạm tội para/ika. Và nàu các tù khưu, không nên đi 
khất thực sau khi đã mong mỏi; 0 nào đi thì phạm tội dukka†a.” (3) 

4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nói với vị tỳ khưu khác điều này: - 
“Này đại đức, tất cả các đệ tử của thầy tế độ của chúng ta đều là các vị A-la- 
hán.” VỊ ấy đã có nỗi nghỉ hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
—(như trên)— “Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con 
có ý định khoác lác.” - “Này tỳ khưu, không phạm tội parq7ika mà phạm tội 
thullaccaua.”' (4) 

5. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nói với vị tỳ khưu khác điều này: - 
“Này đại đức, tất cả các học trò của thầy tế độ của chúng ta đều có đại thần 
lực, có đại oai lực.” VỊ ấy đã có nỗi nghỉ hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. —(như trên)— “Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế 
Tôn, con có ý định khoác lác.” - “Này tỳ khưu, không phạm tội parq7ika mà 
phạm tội thullaccaua.” (5) 

6. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi kinh hành sau khi đã mong mỏi 
rằng: —(như trên)— đứng yên sau khi đã mong mỏi rằng: —(như trên)— ngồi 
xuống sau khi đã mong mỏi rằng: —(như trên)— nằm xuống sau khi đã mong 
mỏi rằng: “Như uäu thì dân chúng sẽ kính trọng ta!” Dần chúng đã kính 
trọng vị ấy. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
—(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội paraq7/ika. Và nàu các tù khưu, 
không nên nằm xuống sau khi đã mong mỏi; uị nào nằm xuống thì phạm tội 
dukkata.” (6-9) 

7. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khoác lác về pháp thượng nhân đến vị 
tỳ khưu khác. Vị ấy cũng đã nói như vầy: - “Này đại đức, những sự trói buộc 
của tôi cũng đã được dứt bỏ.” VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. —nt— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội paraÿ/ika.” (10) 

8. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi đến nơi vắng vẻ rồi khoác lác về 
pháp thượng nhân. Có vị tỳ khưu biết được tâm người khác đã phản bác vị tỳ 
khưu ấy rằng: - “Này đại đức, chớ có nói như thế. Điều ấy đại đức không có.” 
VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —nt— “Này 
tỳ khưu, không phạm tội parg7ika mà phạm tội dukkafa.” (11) 

9. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi đến nơi vắng vẻ rồi khoác lác về 
pháp thượng nhân. Có vị Thiên nhân đã phản bác vị tỳ khưu ấy rằng: - “Thưa 
ngài, chớ có nói như thế. Điều ấy ngài không có.” VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc, 
rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này tỳ khưu, không 
phạm tội para7!ka mà phạm tội dukkafa.” (12) 

10. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nói với nam cư sĩ nọ điều này: - 
“Này đạo hữu, vị tỳ khưu sống trong trú xá của đạo hữu là vị A-la-hán.” Và vị 
tỳ khưu ấy sống trong trú xá của người ấy. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc, —(như 
trên)— “Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con có ý 
định khoác lác.” - “Này tỳ khưu, không phạm tội para/ika mà phạm tội 
thullaccqua.”' (13) 


' Vị ấy vì chưa đề cập rõ ràng bản thân là A-la-hán (ahan tỉ aquuffata) nên không phạm tội 
parajika (VìnA. 11, 503). 
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11. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññataram upasakam 
etadavoca: “Yam tvam avuso upatthesil' cIvarapindapatasenasana- 
gilanapaccaya”bhesajjaparlkkharena, so bhikkhu araha ”tH. So ca tam 
upatthetr cIvarapindapatasenasanagilanapaccaya”bhesaJJaparikkharena. 
Tassa kukkuccam ahos _—pe—- “Kiãctto tvam bhikkhu ti? 
“Ullapanadhippayo aham bhagava ”ti. “Anapatti bhikkhu parajikassa, apatti 
thullaccayassa ”tI. (14) 


12. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hoti. Tam bhikkhuũ 
etadavocum: “Atthayasmato uttarimanussadhammo ti? “Na avuso 
dukkaram aññam byakatun ”ti. Tassa kukkuccam ahosi: “Ye kho te bhagavato 
savaka te evam vadeyyum. Ahañcamhi na bhagavato savako kacci nu kho 
aham parajikam apattim apanno tí? Bhagavato etamattham arocesi. —pe— 
“Kiãcitto tvam bhikkhu ”t? “Anullapanadhippayo aham bhagava ”LI. 
“Anapatti bhikkhu anullapanadhippayassa ”tI.* (15) 


13. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hoti. Tam bhikkhu 
etadavocum: “Atthayasmato uttarinanussadhammo ”ti? “Aradhaniyo kho 
avuso dhammo araddhaviriyena ”ti. Tassa kukkuccam ahosi. Bhagavato 
etamattham arocesil. —pe— “Anapatti bhikkhu anullapanadhippayassa ”ti.° 
(16) 


14. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hoti. Tam bhikkhU 
etadavocum: “Ma kho avuso bhay! ”tí. “Naham avuso maccuno bhayaml ti. 
Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu anullapanadhippayassa 
"H@) 


15. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hoti. Tam bhikkhuũ 
etadavocum: “Ma kho avuso bhay! ”ti. “Yo nũnavuso vIppatlsari assa, so 
bhayeyya ”H. Tassa kukkuccam ahosl —pe— “Anapati bhikkhu 


=3? 


anullapanadhippayassa ”ti.? (18) 


16. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hoti. Tam bhikkhu 
etadavocum: “Atthayasmato uttarinanussadhammo ”ti? “Aradhaniyo kho 
avuso dhammo sammapayuttena ”ti. Tassa kukkuccam ahosi. Bhagavato 
etamattham arocesil. —pe— “Anapatti bhikkhu anullapanadhippayassa ”ti.° 
(19) 


17. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hoti. Tam bhikkhu 
etadavocum: “Atthayasmato uttarimanussadhammo ”ti? “Aradhaniyo kho 
avuso dhammo araddhaviriyena ”ti. Tassa kukkuccam ahosi. Bhagavato 
etamattham arocesl. —pe— “Anapatti bhikkhu anullapanadhippayassa ”ti.° 
(2o) 


' upatthãsi - Syã. 3 upatthãti - Syã. 
° gilãnappaccaya - Ma. * anussapanadhippãyassã ti - Sya. 
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11. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nói với nam cư sĩ nọ điều này: - 
“Này đạo hữu, vị tỳ khưu mà ngươi hộ độ bằng vật dụng là y phục, vật thực, 
chỗ trú ngụ, và thuốc men trị bệnh là vị A-la-hán.” Và người ấy đang hộ độ vị 
tỳ khưu ấy bằng vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men trị 
bệnh. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
—(như trên)— “Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con 
có ý định khoác lác.” “Này tỳ khưu, không phạm tội para7/ika mà phạm tội 
thullaccqua.” (14) 


12. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy 
điều này: - “Đại đức có pháp thượng nhân không?” “Này các đại đức, không 
phải là việc khó để nói lên trí giải thoát.” VỊ ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: “Chỉ có 
những vị Thinh Văn của đức Thế Tôn mới có thể nói như thế. Và ta không 
phải là Thinh Văn của đức Thế Tôn; phải chăng ta đã phạm tội paraq7ika?” 
Rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này tỳ khưu, (khi ấy) 
ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con không có ý định khoác lác.” “Này tỳ 
khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội.” (15) 


13. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy 
điều này: - “Đại đức có pháp thượng nhân không?” “Này các đại đức, pháp sẽ 
được thành tựu với vị có sự tinh tấn đã được ra sức.” VỊ ấy đã có nỗi nghỉ 
hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này tỳ khưu, vị 
không có ý định khoác lác thì vô tội.” (16) 


14. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy 
điều này: - “Này đại đức, chớ có sợ hãi!” - “Này các đại đức, tôi không sợ hãi 
thần chết.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, vị không 
có ý định khoác lác thì vô tội.” (17) 


15. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy 
điều này: - “Này đại đức, chớ có sợ hãi!” - “Này các đại đức, có lẽ vị nào có sự 
ân hận thì vị ấy mới sợ hãi.” VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội.” (18) 


16. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy 
điều này: - “Đại đức có pháp thượng nhân không?” “Này các đại đức, pháp sẽ 
được thành tựu với vị có sự hành trì chơn chánh.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, 
rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này tỳ khưu, vị không 
có ý định khoác lác thì vô tội.” (1o) 


17. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy 
điều này: - “Đại đức có pháp thượng nhân không?” “Này các đại đức, pháp sẽ 
được thành tựu với vị có sự tinh tấn đã được ra sức.” VỊ ấy đã có nỗi nghỉ 
hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này tỳ khưu, vị 
không có ý định khoác lác thì vô tội.”' (20) 


' Câu chuyện này được lập lại y như câu chuyện (16) ở trên. 
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18. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hoti. Tam bhikkhUu 
etadavocum: “Atthayasmato uttarinanussadhammo ”ti? “Aradhaniyo kho 
avuso dhammo yuttayogena ”ti. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti 
bhikkhu anullapanadhippayassa ”ti. (21) 


19. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hoti. Tam bhikkhu 
etadavocum: “Kaccavuso khamaniyam, kacecl yapaniyan ”ti? “NÑavuso sakka 
yena va tena va adhivasetun ”ti. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti 
bhikkhu anullapanadhippayassa ”tI. (22) 


2o. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hoti. Tam bhikkhu 
etadavocum: “Kaccavuso khamaniyam kacci yapanryan ”ti? “NÑavuso sakka 
puthuJJanena adhivasetun ”ti. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “KiñcItto tvam 
bhikkhu ”ti? “Ullapanadhippayo aham bhagava ”ti. “Anapatti bhikkhu 
paraJIkassa, apatti thullaccayassa ”tI. (23) 


21. Tena kho pana samayena aññataro brahmano bhikkhu nimantetva 
etadavoca: “Ayantu bhonto arahanto ”ti Tesam kukkuccam ahosi: 
“Mayañcamha anarahanto.' Ayañca brahmano amhe arahantavadena 
samudacaratli. Kathannu kho amhehi patipajjtabban “ti? Bhagavato 
etamattham arocesum. —pe— “Anapatti bhikkhave pasadabhaññe ”ti. (24) 


22. Tena kho pana samayena aññataro brahmano bhikkhu nimantetva 
etadavoca: “NÑisidantu bhonto arahanto ”t. —pe— “Bhuñjantu bhonto 
arahanto ”H. —pe— “Tappantu? bhonto arahanto ”ti. —pe— “Gacchantu 
bhonto arahanto ”ti. Tesam kukkuccam ahosi: “Mayañcamha anarahanto. 
Ayañca brahmano amhe arahantavadena samudacaranti. Kathannu kho 
amhehi patipajjitabban ”t? Bhagavato etamattham arocesum. —pe— 
“Anapatti bhikkhave pasadabhaññe ”ti. (25-28) 


23. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññatarassa bhikkhuno 
uttarimanussadhammam ullapati. SopIi evamaha: “Mayhampi ävuso asava 
pahina ”ti. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno 
pArajikan ”ti. (29) 


24. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññatarassa bhikkhuno 
uttarimanussadhammam ullapati. Sopi evamaha: “Mayhampi avuso ete 
dhamma samvijjiani ”ti. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam 
bhikkhUu apanno parajikan ”ti. (30) 


25. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññatarassa bhikkhuno 
uttarimanussadhammam ullapati. Sopil evamaha: “Ahampavuso tesu 
dhammesu sandissami ”ti. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam 
bhikkhU apanno parajikan ”ti. (31) 


' na arahanto - Syã, Simu. “tappentu - bahũsu. 
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18. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy 
điều này: - “Đại đức có pháp thượng nhân không?” - “Này các đại đức, pháp 
sẽ được thành tựu với vị có sự kiên trì gắn bó.” VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
—nt— “Này tỳ khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội.” (21) 


19. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy 
điều này: - “Này đại đức, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp 
không?” - “Này các đại đức, người nào khác thì không thể chịu đựng nổi.” VỊ 
ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, vị không có ý định khoác 
lác thì vô tội.” (22) 


2o. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy 
điều này: - “Này đại đức, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp 
không?” “Này các đại đức, phàm nhân thì không thể chịu đựng nổi.” VỊ ấy đã 
có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - 
“Bạch Thế Tôn, con có ý định khoác lác.” - “Này tỳ khưu, không phạm tội 
para7ika mà phạm tội thullaccquda.” (23) 


21. Vào lúc bấy giờ, có người Bà-la-môn nọ đã thỉnh mời các tỳ khưu và 
đã nói điều này: - “Thưa các ngài, xin các vị A-la-hán hãy ngự đến.” Các vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: “Chúng ta không phải là các vị A-la-hán và người Bà-la- 
môn này gọi chúng ta bằng từ A-la-hán. Vậy chúng ta nên xử trí như thế nào 
đây?” Rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ 
khưu, vô tội trong việc xưng hô theo đức tin.” (24) 


22. Vào lúc bấy giờ, có người Bà-la-môn nọ đã thỉnh mời các tỳ khưu và 
đã nói điều này: - “Thưa các ngài, xin các vị A-la-hán hãy ngồi xuống.” —(như 
trên)— “Thưa các ngài, xin các vị A-la-hán hãy thọ thực.” —nt— “Thưa các 
ngài, xin các vị A-la-hán hãy được hài lòng.” —nt— “Thưa các ngài, xin các vị 
A-la-hán hãy ra đi.” Các vị ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: “Chúng ta không phải là 
các vị A-la-hán và người Bà-la-môn này lại đối xử với chúng ta bằng danh 
xưng A-la-hán. Vậy chúng ta nên xử trí như thế nào đây?” Rồi đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, vô tội trong việc 
xưng hô theo đức tin.” (25-28) 


23. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khoác lác với vị tỳ khưu khác về pháp 
thượng nhân. VỊ ấy cũng đã nói như vầy: - “Này đại đức, tôi cũng đã đoạn tận 
các lậu hoặc.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi 
đã phạm tội para/ika.” (29) 


24. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khoác lác với vị tỳ khưu khác về pháp 
thượng nhân. Vị ấy cũng đã nói như vầy: - “Này đại đức, các pháp này cũng 
được tìm thấy ở tôi.” VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội para7ka.” (30) 


25. Vào lúc bấy giờ, CÓ VỊ tỳ khưu nọ khoác lác với vị tỳ khưu khác về pháp 
thượng nhân. MẸ ấy cũng đã nói như vầy: - “Này đại đức, tôi cũng thành thục 
các pháp này.” Vị ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi 
đã phạm tội paraƒika.” (31) 
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26. Tena kho pana samayena aññataram bhikkhum ñataka etadavocum: 
“Ehi bhante, agaram ajjhavasa “ti. “Abhabbo kho avuso madiso agaram 
aJjhavastun ”ti Tassa kukkuccam ahosil —pe— “Anapatti bhikkhu 
anullapanadhippayassa ”ti. (32) 


27. Tena kho pana samayena añfñataram bhikkhum ñataka etadavocum: 
“Ehi bhante, kame parlbhuñJa ”tí “Avata me avuso kama ti. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu anullapanadhippayassa ”ti. (33) 


28. Tena kho pana samayena aññataram bhikkhum ñataka etadavocum: 
“Abhiramasil bhante ”ti. “Abhirato aham avuso paramaya abhiratiya ”Li. 
Tassa kukkuccam ahosi: “Ye kho te bhagavato savaka te evam vadeyyum. 
Ahañcamhi na bhagavato savako, kaccl nu kho aham parajikam apattim 
apanno ”ti? Bhagavato etamattham arocesl. “Kiãcitto tvam bhikkhu ”ti? 
“Anullapanadhippayo aham bhagava ”HFH. “Anapati bhikkhu 
anullapanadhippayassa ”tI. (34) 


2o. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu katkam katva 
aññatarasmim avase vassam upagacchimsu: “Yo Imamha avasa pathamam 
pakkamissatl, tam mayam arahati Janissama ”ti. Aññataro bhikkhu “mam 
arahati Janantu 'ti tamha avasa pathamam pakkami.' Tassa kukkuccam ahosi 
—pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno parajikan ”ti. (35) 


3o. Tena? samayena buddho bhagava rajagahe viharati vel]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena ayasma ca lakkhano ayasma ca 
mahamoggallano gijhakute pabbate viharanti. Atha kho ayasma 
mahamoggallano pubbanhasamayam  nivasetva pattacIvaramadaya 
yenayasma  lakkhano tenupasankaml, upasankamitva ayasmantam 
lakkhanam ctadavoca: “Ayamavuso lakkhana, rajagaham pindäya 
pavisssama ”H. “Evamavuso ”t kho ayasma lakkhano ayasmato 
mahamogsallanassa paccassosI. 


31. Atha kho ayasma mahamogsallano giJjhakuta pabbata orohanto 
aññatarasmm padese sitam patvakasl Atha kho ayasma lakkhano 
ayasmantam mahamoggallanam etadavoca: “Ko nu kho avuso mogøgallana, 
hetu ko paccayo sitassa patukammaya ”tí? “Akalo kho avuso lakkhana, etassa 
pañhassa, bhagavato mam santike etam pañham puccha ”ti. 


' pakkãmi - Ma, Syã. “tena kho pana - PTS. 3 pañhassa byaäkaranaya - Sya. 
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26. Vào lúc bấy giờ, các thân quyến đã nói với vị tỳ khưu nọ điều này: - 
“Thưa ngài, hãy đến và ngụ ở gia đình.” - “Này các đạo hữu, người như tôi 
không thể ngụ ở gia đình.” VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội.” (32) 


27. Vào lúc bấy giờ, các thân quyến đã nói với vị tỳ khưu nọ điều này: - 
“Thưa ngài, hãy đến và thọ dụng các dục.” - “Này các đạo hữu, các dục của tôi 
đã được ngăn chặn.” Vị ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
vị không có ý định khoác lác thì vô tội.” (33) 


28. Vào lúc bấy giờ, các thân quyến đã nói với vị tỳ khưu nọ điều này: - 
“Thưa ngài, xin hãy thỏa thích.” - “Này các đạo hữu, tôi được thỏa thích với 
sự thỏa thích tối thượng.” Vị ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: “Chỉ có những vị Thinh 
Văn của đức Thế Tôn mới có thể nói như thế. Và ta không phải là Thinh Văn 
của đức Thế Tôn; phải chăng ta đã phạm tội para7ika?” Rồi đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. “Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế 
Tôn, con không có ý định khoác lác.” “Này tỳ khưu, vị không có ý định khoác 
lác thì vô tội.” (34) 


2o. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa ở trú xứ 
nọ sau khi thỏa thuận rằng: - “VỊ nào sẽ rời trú xứ này trước tiên, chúng ta sẽ 
biết vị ấy là “vị A-la-hán.” Có vị tỳ khưu nọ (nghĩ rằng): “Hãy để cho các vị 
biết ta là “vị A-la-hán,” rồi đã rời trú xứ ấy trước tiên. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội parg71ka.” (35) 


3o. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Ve]uvana, nơi nuôi 
dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đại đức Lakkhana và đại đức 
Mahamogsallana cư ngụ tại núi Gijjhakuta. Khi ấy vào buổi sáng, đại đức 
Mahamogsallana đã mặc y cầm y bát đi đến gặp đại đức Lakkhana, sau khi 
đến đã nói với đại đức Lakkhana điều này: - “Này đại đức Lakkhana, chúng 
ta hãy đi vào thành Rajagaha để khất thực.” - “Này đại đức, xin vâng.” Đại 
đức Lakkhana đã trả lời đại đức Mahamogsallana. 


31. Sau đó, trong khi đi xuống từ núi Gijjhakuta, tại khu vực nọ đại đức 
Mahamogsallana đã mỉm cười. Khi ấy, đại đức Lakkhana đã nói với đại đức 
Mahamogsallana điều này: - “Này đại đức Mahamoggallana, nhân gì duyên 
gì đưa đến việc mỉm cười vậy?” - “Này đại đức Lakkhana, không phải là thời 
điểm của câu hỏi này, hãy hỏi ta câu hỏi này trong sự hiện diện của đức Thế 
Tôn.” 
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32. Atha kho ayasma ca lakkhano ayasma ca mahamoggallano raJagahe 
pmdaya cariva pacchabhattam pindapatapatikkana yena bhagava 
tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisiddimsu. Ekamantam nisinno kho ayasma lakkhano ayasmantam 
mahamogsgallanam etadavoca: “ldhayasma mahamoggallano gIjjhakuta 
pabbata orohanto aññatarasmim padese sitam patvakasi. Ko nu kho avuso 
moggallana hetu ko paccayo sitassa patukammaya ”ti? Idaham' avuso 
gijhakuta pabbata orohanto addasam atthikasankhalkam vehasam 
gacchantim. Tamenam gijjhapI kakapl” kulalapi anupatitva anupatitva 
phasulantarikahi° vitudanti.t Sa sudam° attassaram karoti. Tassa mayham 
avuso etadahosl: “Acchariyam vata bho abbhutam vata bho, evarũpopl nama 
satto bhavissatl, evarũpo 'pi nama yakkho bhavissatl,”“ evaripopi nama 
attabhavapatllabho bhavissati ”ti. Bhikkhu ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Uttarimanussadhammam ayasma mahamogzallano ullapatI ”tI. 


33. Atha kho bhagava bhikkhũ amantesi: “Cakkhubhuta vata bhikkhave 
savaka viharanti, ñanabhuta vata bhikkhave savaka viharanti, yatra hi nama 
savako evardpam ñassati va, dakkhati va, sakkhim va karissati. Pubbeva me 
so bhikkhave satto dittho ahosl. Api caham na vyakasimm. Ahañcetam 
vyakareyyam, pare ca me na saddaheyyum. Ye me na saddaheyyum, tesam 
tam assa digharattam ahitaya dukkhaya. Eso bhikkhave satto Imasmimyeva 
rajagahe goghatako ahosi. So tassa kammassa vipakena bahuni vassani 
bahunI vassasatani bahuni vassasahassanI bahunI vassasatasahassanml niraye 
paccitva tasseva kammassa vipakavasesena evarupam attabhavapatilabham 
patlsamvedeti. Saccam bhikkhave moggallano aha. Anapatti bhikkhave 
moggallanassa ”tI. (36) 


34. Idaham avuso gijjhakuta pabbata orohanto addasam mamsapesim 
vehasam gacchantim, tamenam gijjhapil kakapi kulalapI anupatitva 
anupatitva vitacchenti viraJenti.” Sa sudam attassaram karotl. —pe— Eso 
bhikkhave satto Imasmimyeva raJagahe ghogatako ahosi. (37) 


35. Idaham avuso g1JJhakuta pabbata orohanto addasam mamsapindam 
vehasam gacchantam, tamenam gijjhapi kakapl kulalapi anupatitva 
anupatitva vitacchenti viraJenti. So sudam attassaram karotli. —pe— Eso 
bhikkhave satto Imasmimyeva raJagahe sakuniko ahosI. (38) 


36. Idaham avuso gijjhakuta pabbata orohanto addasam nicchavim 
purIsam vehasam gacchantam, tamenam giJjhapI kakap1 kulalapI anupatitva 
anupatitva vitacchenti viraJenti.” So sudam attassaram karotl. —pe— Eso 
bhikkhave satto Imasmimyeva raJagahe orabbhiko ahosl. (39) 


'idhaham - Ma, Syã, PTS, Simu (sabbatthapi). 


ˆ“ kankãpi - Syã. Ÿ sv assudam - Syä, PTS. 

3 phãsu]antarikähi - Ma, Syã; ° evarupo pi peto bhavissati - Syã. 
pasulantarikahi - PTS. 7 vibhajjenti - Ma; vibhajenti - PTS. 

* vitudenti vitacchenti virajenti - Sya. vitudenti vitacchenti virajenti - Sya. 
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32. Sau đó, đại đức Lakkhana và đại đức Mahamogsallana đã đi khất thực 
ở trong thành Rajagaha, sau bữa ăn khi đi khất thực trở về đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi 
đã ngồi xuống một bên, đại đức Lakkhana đã nói với đại đức Maha- 
mogsallana điều này: - “Ở đây, đại đức Mahämogsgallana, trong khi đang đi 
xuống từ núi Gijjhakuta, tại khu vực nọ đã mỉm cười. Này đại đức 
Mahamogsallana, nhân gì duyên gì đưa đến việc mỉm cười vậy?” “Này đại 
đức, trong khi đang đi xuống từ núi GijJjhakuta, ta đây đã nhìn thấy bộ xương 
đang đi trong hư không. Có những con chim kên kên, chìm quạ, chim ưng? 
lăn xả lao vào bộ xương ấy, rứt ra các phần ở khoảng giữa các xương sườn; bộ 
xương ấy đã rên rỉ khổ sở. Này đại đức, ta đây đã khởi ý điều này: “Thật là kỳ 
diệu! Thật là phi thường! Cũng có chúng sanh lại trở thành như thế này! 
Cũng có Dạ-xoa lại trở thành như thế này! Cũng có ngạ quỷ lại trở thành như 
thế này! Cũng có sự hình thành bản ngã lại là như thế này!” Các tỳ khưu 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Đại đức Mahamogsallana khoác lác về 
pháp thượng nhân.” 


33. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, 
quả thật các Thinh Văn sống với mắt thấy như thật! Này các tỳ khưu, quả 
thật các Thỉnh Văn sống với trí biết như thật! Bởi vì là Thinh Văn thì sẽ biết, 
hoặc sẽ thấy, hoặc sẽ chứng kiến điều như thế. Này các tỳ khưu, trước đây Ta 
đã thấy chúng sanh ấy, tuy nhiên Ta đã không nói ra. Và nếu Ta nói ra điều 
ấy thì những kẻ khác có thể không tin Ta, những ai không tin Ta thì việc ấy sẽ 
đem lại cho chúng sự bất hạnh khổ đau lâu dài. Này các tỳ khưu, chúng sanh 
ấy đã là kẻ giết trâu bò ở ngay trong thành RaJagaha này. Kẻ ấy, do quả của 
nghiệp ấy, sau khi đã bị nung nấu trong địa ngục nhiều năm, nhiều trăm 
năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, và do quả dư sót của chính 
nghiệp ấy đã gánh chịu sự hình thành bản ngã có hình thức như thế. Này các 
tỳ khưu, Mogsgallana đã nói sự thật. Này các tỳ khưu, Mogsallana không 
phạm tội.” (36) 


34. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakuta, ta đây đã 
nhìn thấy miếng thịt đang đi trong hư không. Có những con chim kên kên, 
chim quạ, chim ưng lăn xả lao vào miếng thịt ấy day nghiến, rứt ra; miếng 
thịt ấy đã rên rỉ khổ sở. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là 
kẻ giết trâu bò ở ngay trong thành Rajagaha này.” (37) 


35. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakuta, ta đây đã 
nhìn thấy cục thịt đang đi trong hư không. Có những con chim kên kên, chim 
quạ, chim ưng lăn xả lao vào cục thịt ấy, day nghiến, rút ra; cục thịt ấy đã rên 
ri khổ sở. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là kẻ bãy chim ở 
ngay trong thành RaJagaha này.” (38) 


36. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakuta, ta đây đã 
nhìn thấy người đàn ông không có lớp da (bao bọc)!” đang đi trong hư không. 
Có những con chim kên kên, chim quạ, chim ưng lăn xả lao vào người ấy, day 
nghiến, rút ra; người ấy đã rên rỉ khổ sở.” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
chúng sanh ấy đã là người hàng thịt ở ngay trong thành Rajagaha này.” (39) 
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37. Idaham avuso gijjhakuta pabbata orohanto addasam asilomam 
purIsam vehasam gacchantam. Tassa te asI uppattitva uppatitva tasseva kaye 
nipatanti. So sudam atfassaram karoti. —pe— Eso bhikkhave satto 
1Imasmimyeva raJjagahe sukariko ahosI. (40) 


38. Idaham avuso gijJjhakuta pabbata orohanto addasam sattilomam 
purIsam vehasam gacchantam. Tassa ta sattiyo uppatitva uppattitva tasseva 
kaye nipatanti. So sudam attassaram karotil. —pe— Eso bhikkhave satto 
1masmim yeva raJagahe magaviko ahosi. (41) 


3o. Idaham avuso gijjhakuta pabbata orohanto addasam usulomam 
purisam vehasam gacchantam. Tassa te usu uppattitva uppatitva tasseva 
kaye nipatanHi. So sudam attassaram karotl. —pe— Eso bhikkhave satto 
Imasmimyeva rajagahe karaniko ahosi. (42) 


4o. Idaham avuso gijJjhakuta pabbata orohanto addasam sucilomam 
purIsam vehasam gacchantam. Tassa ta suciyo uppattitva uppatitva tasseva 
kaye nipatanti. So sudam attassaram karotl. —pe— Eso bhikkhave satto 
1Imasmimyeva raJagahe sarathiko ahosI. (43) 


41. Idaham avuso gijjhakuta pabbata orohanto addasam sucilomam 
purisam vehasam gacchantam. Tassa tã suclyo slse pavisitva mukhato 
nikkhamanti, mukhe pavisitva urato nikkhamanti, ure pavisitva udarato 
nikkhamanti, udare pavisitva uruhi nikkhamanti, urusu pavisitva Janghahi 
nikkhamanti, Janghasu pavisitva padehi nikkhamanti. So sudam at{assaram 
karoti. —pe— Eso bhikkhave satto Imasmimyeva raJagahe sucako' ahosi. (44) 


42. Idaham avuso gijj]hakuta pabbata orohanto addasam kumbhandam 
purIsam vehasam gacchantam. So” gacchantopl teva ande khandhe aropetva 
gacchatl, nisidantopl tesveva andesu nisidati. Tamenam giJjhapi kakapl 
kulalapIl anupatitva anupatitva vitacchenti viraJentI.` So sudam attassaram 
karoti. —pe— Eso bhikkhave satto Imasmimyeva raJagahe gamakutako ahosl. 
(45) 


43. Idaham avuso giJjhakuta pabbata orohanto addasam purisam 
guthakupe sasisakam nimuggam. —pe— Eso bhikkhave satto Imasmimyeva 
raJagahe paradariko ahosI. (46) 


44. Idaham avuso giJjhakuta pabbata orohanto addasam purisam 
guthakupe sasIisakam ninuggam ubhohi hatthehi gutham khadantam —pe— 
Eso bhikkhave satto Imasmimyeva raJagahe dutthabrahmano ahosil. So 
kassapassa sammasambuddhassa pavacane bhikkhusangham bhattena 
nimantetva doniyo” guthassa purapetva kalam arocapetva etadavoca: “Ato? 
bhonto yavadattham bhuñJantu ceva harantu ca ”ti. (47) 


' sũeiko - Syã. 3 vibhajjenti - Ma; vibhajeti - PTS; * doniyä - Syã, PT S. 
° sa - PTS. vitudenti vitacchenti virajenti - Sya. ” ito - Syã; aho - PTS. 
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37. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakuta, ta đây đã 
nhìn thấy người có lông là các cây gươm đang đi trong hư không. Những cây 
gươm ấy lăn xả lao vào người ấy, rơi xuống trên cơ thể của chính người ấy; 
người ấy đã rên rỉ khổ sở. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã 
là người mổ heo ở ngay trong thành Rajagaha này.” (40) 


38. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakuta, ta đây đã 
nhìn thấy người có lông là các cây lao đang đi trong hư không. Những cây lao 
ấy lăn xả lao vào người ấy, rơi xuống trên cơ thể của chính người ấy; người ấy 
đã rên rỉ khổ sở. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là người 
thợ săn nai ở ngay trong thành RaJagaha này.” (41) 


39. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakuta, ta đây đã 
nhìn thấy người có lông là các mũi tên đang đi trong hư không. Những mũi 
tên ấy lăn xả lao vào người ấy, rơi xuống trên cơ thể của chính người ấy; 
người ấy đã rên rỉ khổ sở. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã 
là người tra khảo ở ngay trong thành RaJjagaha này.” (42) 


4o. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakuta, ta đây đã 
nhìn thấy người có lông là các cây kim đang đi trong hư không. Những cây 
kim ấy lăn xả lao vào người ấy, rơi xuống trên cơ thể của chính người ấy; 
người ấy đã rên rỉ khổ sở. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã 
là người đánh xe ở ngay trong thành RaJagaha này.” (43) 


41. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakuta, ta đây đã 
nhìn thấy người có lông là các cây kim đang đi trong hư không. Những cây 
kim ấy đã đi vào đầu của người ấy rồi đi ra từ miệng, đã đi vào miệng rồi đi ra 
từ ngực, đã đi vào ngực rồi đi ra từ bụng, đã đi vào bụng rồi đi ra từ hai đùi, 
đã đi vào hai đùi rồi đi ra từ hai căng chân, đã đi vào hai cắằng chân rồi đi ra 
từ hai bàn chân; người ấy đã rên rỉ khổ sở. —nt— “Này các tỳ khưu, chúng 
sanh ấy đã là kẻ nói lời đầm thọc ở ngay trong thành Rajagaha này.” (44) 


42. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakuta, ta đây đã 
nhìn thấy người hình thù quỷ sứ đang đi trong hư không. Trong lúc đi, người 
ấy đặt hai tỉnh hoàn ở trên vai rồi đi. Trong khi ngồi xuống, người ấy ngồi 
xuống trên chính hai tỉnh hoàn ấy. Có những con chim kên kên, chim quạ, 
chim ưng lăn xả lao vào người ấy, day nghiến, rút ra; người ấy đã rên rỉ khổ 
sở. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là quan xử án” ở ngay 
trong thành RaJagaha này.” (45) 


43. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakuta, ta đây đã 
nhìn thấy người bị chìm đến tận đầu ở trong hố phân —(như trên)— “Này các 
tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là kẻ phạm tội ngoại tình ở ngay trong thành 
Rajagaha này.” (46) 


44. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakuta, ta đây đã 
nhìn thấy người bị chìm đến tận đầu ở trong hố phân, đang ăn phân bằng hai 
bàn tay —(nt)— “Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là kẻ Bà-la-môn quỷ 
quyệt ở ngay trong thành Rajagaha này. Trong thời Giáo Pháp của đức 
Chánh Đẳng Giác Kassapa, kẻ ấy đã thỉnh mời hội chúng tỳ khưu bữa ăn. Sau 
khi cho người đổ đầy các máng phân và thông báo thời giờ, kẻ ấy đã nói điều 
này: - Này các ngài, hãy ăn rồi hãy mang đi theo ý thích.” (47) 
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45. Idaham avuso gijjhakuta pabbata orohanto addasam nicchavim 
Itthim vehasam gacchantim. Tamenam gijJjhapi kakapiI kulalapi anupatitva 
anupatitva vitacchenti viraJenti. Sa sudam attassaram karotl. —pe— Esa 
bhikkhave Itthi Imasmimyeva raJagahe aticarIm ahosI. (48) 


46. Idaham avuso gijjhakuta pabbata orohanto addasam Itthimm dug- 
gandham mangulim vehasam gacchantim. Tamenam gIJJjhapI kakapi kulalapi 
anupatitva anupatitva vitacchenti viraJentil. Sa sudam attassaram karotl. 
—pe— Esa bhikkhave Itthi Imasmimyeva raJagahe Ikkhanika ahosI. (49) 


47. Idaham avuso gijjhakuta pabbata orohanto addasam Itthim 
uppakkam okilinim okirinimm vehasam gacchantim. Sãä sudam attassaram 
karotli. —pe— Esa bhikkhave I1tthi kalingassa rañño aggamahesl ahosil. Sa 
1ssapakata sapattim angarakatahena okIri. (50) 


48. Idaham avuso giJjhakuta pabbata orohanto addasam asIsakam 
kavandham vehasam gacchantam. Tassa ure akkhini ceva honti mukhañca. 
Tamenam gijjhapI kakapI kulaläpi anupatitva anupatitva vitacchenti 
viraJenti. So sudam atfassaram karoti. -—pe— Eso bhikkhave satto 
1Imasmimyeva raJagahe hariko' nama coraghatako ahosI. (51) 


49. Idaham avuso gijJjhakuta pabbata orohanto addasam bhikkhum 
patop' adito sampalJjalito sajotfbhuto, kayabandhanampiL adittam 
sampajJjaltam saJotbhutam, kayopl aditto sampaJJjalito saJotfbhuto. So 
sudam atfassaram karotl. —pe_— Eso bhikkhave bhikkhu kassapassa 
sammasambuddhassa pavacane papabhikkhu ahosil. (52) 


5O. Idaham avuso giJjhakuta pabbata orohanto addasam bhikkhunim 
—pe— addasam sikkhamanam —pe— addasam samaneram —pe— addasam 
samanerim vehasam gacchantim. Tassa sanghatipI aditta sampaJJalita 
saJotibhuta, pattopi aditto sampajjalto sajotibhuto, kayabandhanampi 
adittam sampaJJalitam saJotibhutam, kayop1 aditto sampaJJalito, saJotibhuto. 
Sa sudam attassaram karoti. Tassa mayham avuso etadahosi: “Acchariyam 
vata bho, abbhutam vata bho, evarupopl nama satto bhavissatl, evarũpopl 
nama yakkho bhavissatl, evarũpopli nama attabhavapatilabho bhavissatI ti. 
Bhikkhu ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Uttarimanussadhammam ayasma 
mahamoggallano ullapatI ”ti. 


' đãmariko - Syã. ° sañjoti - Syã. 
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45. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi GiJjhakuta, ta đây đã 
nhìn thấy người đàn bà không có lớp da (bao bọc) đang đi trong hư không. 
Có những con chim kên kên, chim quạ, chim ưng lăn xả lao vào cô ấy, day 
nghiến, rút ra; cô ấy đã rên rỉ khổ sở. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, người 
đàn bà ấy đã là gái lăng loàn ở ngay trong thành Rajagaha này. (48) 


46. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakuta, ta đây đã 
nhìn thấy người đàn bà hôi thối gớm ghiếc đang đi trong hư không. Có 
những con chim kên kên, chim quạ, chim ưng lăn xả lao vào cô ấy, day 
nghiến, rứt ra; cô ấy đã rên rỉ khổ sở. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, người 
đàn bà ấy đã là bà bói toán ở ngay trong thành Rajagaha này.” (49) 


47. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakuta, ta đây đã 
nhìn thấy người đàn bà bị thiêu đốt, héo hon, tàn tạ; cô ấy đã rên rỉ khổ sở. 
—(như trên)— “Này các tỳ khưu, người đàn bà ấy đã là đệ nhất hoàng hậu của 
đức vua Kalinga. Bà ta lộ vẻ ghen tương đã dùng chậu than cháy đỏ trút lên 
người tình địch.” (50) 


48. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gïijjhakuta, ta đây đã 
nhìn thấy thi thể không đầu đang đi trong hư không, còn các con mắt và 
miệng thì ở trên ngực của người ấy. Có những con chim kên kên, chim qua, 
chim ưng lăn xả lao vào người ấy, day nghiến, rút ra; người ấy đã rên rỉ khổ 
sở. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là người xử tử bọn 
trộm cướp tên Harika ở ngay trong thành RaJagaha này.” (51) 


49. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakuta, ta đây đã 
nhìn thấy vị tỳ khưu đang đi trong hư không, y hai lớp của vị ấy bị cháy đỏ, 
cháy rực, có ngọn lửa, bình bát cũng bị cháy đỏ, cháy rực, có ngọn lửa, dây 
thắt lưng cũng bị cháy đỏ, cháy rực, có ngọn lửa, thân hình cũng bị cháy đỏ, 
cháy rực, có ngọn lửa; vị ấy đã rên rỉ khổ sở. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
vị tỳ khưu ấy đã là vị ác tỳ khưu ở vào thời Giáo Pháp của đức Chánh Đẳng 
Giác Kassapa.” (52) 


50. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakuta, ta đây đã 
nhìn thấy vị tỳ khưu ni —(như trên)— đã nhìn thấy vị ni tu tập sự —(như 
trên)— đã nhìn thấy vị sa di —(như trên)— đã nhìn thấy vị sa di ni đang đi 
trong hư không, y hai lớp! của vị ni ấy bị cháy đỏ, cháy rực, có ngọn lửa, bình 
bát cũng bị cháy đỏ, cháy rực, có ngọn lửa, dây thắt lưng cũng bị cháy đỏ, 
cháy rực, có ngọn lửa, thân hình cũng bị cháy đỏ, cháy rực, có ngọn lửa; vị ni 
ấy đã rên rỉ khổ sở. Này đại đức, ta đây đã khởi ý điều này: “Thật là kỳ diệu! 
Thật là phi thường! Cũng có chúng sanh lại trở thành như thế này! Cũng có 
Dạ-xoa lại trở thành như thế này! Cũng có ngạ quỷ lại trở thành như thế này! 
Cũng có sự hình thành bản ngã lại là như thế này!” Các tỳ khưu phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Đại đức Mahamoggallana khoác lác về pháp 
thượng nhân.” 


' Có thể đây là một lầm lẫn trong lúc gom các đoạn văn trùng lặp lại với nhau vì các vị nỉ tu 
tập sự, sa đi, sa di ni không có y hai lớp (sanghafi). Chỉ tỳ khưu và tỳ khưu ni mới có y này. 
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Atha kho bhagava bhikkhu amantesi: “Cakkhubhuta vata bhikkhave 
savaka viharanti, ñanabhuta vata bhikkhave savaka viharanti, yatra hi nama 
savako evarupam ñassati va dakkhati va sakkhim va karissati. Pubbeva me sa 
bhikkhave samaneri di{tha ahosi, apI caham na vyakasim. Ahañcetam 
vyakareyyam, pare ca me na saddaheyyum, ye me na saddaheyyum, tesam 
tam assa digharattam ahitaya dukkhaya. Esa bhikkhave samaner1 kassapassa 
sammasambuddhassa pavacane papasamanerI ahosi. Sa tassa kammassa 
vipakena bahuni vassani bahunl vassasatanl bahunI vassasahassanI bahuni 
Vassasatasahassanl niraye paccltva tasseva kammassa vipakavasesena 
evardpam  attabhavapatilabham  patisamvedeti. Saccam bhikkhave 
mogsallano aha. Anapatti bhikkhave moggallanassa ”ti. (53-56) 


51. Atha kho ayasma mahamoggallano bhikkhu amantesi: “Yatayam 
avuso tapoda sandati so daho acchodako sitodako satodako setako 
suppatittho ramanTyo pahutamacchakacchapo, cakkamattani ca padumani 
pupphanti ”ti. Bhikkhu ujhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama 
ayasma mahamogsallano evam vakkhati: “Yatayam avuso tapoda sandati, so 
daho acchodako sitodako satodako setako supatittho ramaniyo 
pahutamacchakacchapo, cakkamattanIi ca padumani pupphanti ti. Atha ca 
panayam tapoda kuthia sandati' Uttarimanussadhammam ayasma 
mahamoggallano ullapati ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. “Yatayam 
bhikkhave tapoda sandati, so daho acchodako sitodako satodako setako 
supatittho ramanTyo pahutamacchakacchapo, cakkamattani ca padumani 
pupphani, api cayam bhikkhave tapodaä dvinnam mahanirayanam 
antarikaya agacchati, tenayam tapoda kuthita sandati. Saccam bhikkhave 
moggallano aha. Anapatti bhikkhave moggallanassa ”tI. (57) 


52. Tena kho pana samayena raja magadho seniyo bimbisaro licchavrhi 
saddhim sangamento pabhaggo hotI.? Atha raJa paccha senam samkaddhitva 
liechavayo' parajJesl, sangame ca nandlI carati: “Rañña liechav1 pabhagga ”ti. 
Atha kho ayasma mahamoggallano bhikkhu amantesi: “RaJa avuso liechavrh1 
pabhaggo ”ti. Bhikkhu ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama 
ayasma mahamogøzallano evam vakkhati: “RaJa avuso liechavTh1i pabhagso L1. 
Sangame ca nandï” carati “rañña licchavi pabhagga ti. Uttarimanussa- 
dhammam ayasma mahamogsallano ullapati ”ti. Bhagavato etamattham 
arocesum. “Pathamam bhikkhave rajJa licchavrhi pabhaggo. Atha raJa paccha 
senam sankaddhitva liechavayo paraJesi. Saccam bhikkhave mogzallano aha. 
Anapatti bhikkhave moggallanassa ”ti. (58) 


' kutthitã sandatiti - Syã, PTS; * ]iechaviyo - Syã, PTS. 
kathitä - katthaci. * ]icchaviyo - Syã. 
° ahosi - Ma. * nandim - Ma. 
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Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, quả 
thật các Thinh Văn sống với mắt thấy như thật! Này các tỳ khưu, quả thật các 
Thinh Văn sống với trí biết như thật! Bởi vì là Thỉnh Văn thì sẽ biết, hoặc sẽ 
thấy, hoặc sẽ chứng kiến điều như thế. Này các tỳ khưu, trước đây Ta đã thấy 
vị sa đi ni ấy, tuy nhiên Ta đã không nói ra. Và nếu Ta nói ra thì những kẻ 
khác có thể không tin Ta, những ai không tin Ta thì việc ấy sẽ đem lại cho 
chúng sự bất hạnh khổ đau lâu dài. Này các tỳ khưu, vị sa di ni ấy đã là ác sa 
di ni ở vào thời Giáo Pháp của đức Chánh Đảng Giác Kassapa. VỊ ni ấy, do 
quả của nghiệp ấy, đã bị nung nấu trong địa ngục nhiều năm, nhiều trăm 
năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, và do quả dư sót của chính 
nghiệp ấy đã gánh chịu sự hình thành bản ngã có hình thức như thế. Này các 
tỳ khưu, Mogsgallana đã nói sự thật. Này các tỳ khưu, Mogsallana không 
phạm tội.” (53-56) 


51. Khi ấy, đại đức Mahamogsallana đã nói với các tỳ khưu rằng: - “Này 
các đại đức, dòng sông Tapoda chảy ra từ cái hồ có nước trong, có nước mát, 
có nước ngọt, có nước thanh khiết, có chỗ nghỉ chân xinh đẹp, đáng thưởng 
ngoạn, có nhiều cá và rùa, có những đóa hoa sen tròn nở rộ.” Các tỳ khưu 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Mahamogøsallana lại phát 
biểu như vầy: “Này các đại đức, dòng sông Tapoda chảy ra từ cái hồ có nước 
trong, có nước mát, có nước ngọt, có nước thanh khiết, có chỗ nghỉ chân xinh 
đẹp, đáng thưởng ngoạn, có nhiều cá và rùa, có những đóa hoa sen tròn nở 
rộ?' Vả lại dòng sông Tapoda này là nóng bỏng và trôi chảy. Đại đức 
Mahamogsallana khoác lác về pháp thượng nhân.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. “Này các tỳ khưu, dòng sông Tapoda chảy ra từ cái hồ có 
nước trong, có nước mát, có nước ngọt, có nước thanh khiết, có chỗ nghỉ 
chân xinh đẹp, đáng thưởng ngoạn, có nhiều cá và rùa, có những đóa hoa sen 
tròn nở rộ. Này các tỳ khưu, tuy nhiên dòng sông Tapoda này đi qua giữa hai 
đại địa ngục, vì thế dòng sông Tapoda này trở nên nóng bỏng và trôi chảy. 
Này các tỳ khưu, Moggallana đã nói sự thật. Này các tỳ khưu, Moggallana 
không phạm tội.” (57) 


52. Vào lúc bấy giờ, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha, trong lúc giao 
chiến với các vị Licchavi, đã bị đánh tan tác. Sau đó, khi đã gom góp lại đội 
binh hậu bị, đức vua đã đánh bại các vị Licchavi. Và trong trận chiến có sự 
vui mừng loan truyền rằng: “Các vị Licchavi đã bị đức vua đánh tan tác.” Khi 
ấy, đại đức Mahamoggallana đã nói với các tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, 
đức vua đã bị các vị Licchavi đánh tan tác. Và trong trận chiến có sự vui 
mừng loan truyền rằng: “Các vị Licchavi đã bị đức vua đánh tan tác.” Các tỳ 
khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Mahamoggallana 
lại phát biểu như vầy: “Này các đại đức, đức vua đã bị các vị Licchavi đánh tan 
tác. Và trong trận chiến có sự vui mừng loan truyền rằng: Các vị Licchavi đã 
bị đức vua đánh tan tác”? Đại đức Mahamogøsallana khoác lác về pháp thượng 
nhân.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trước 
tiên đức vua đã bị các vị Licchavi đánh tan tác. Sau đó, khi đã gom góp lại đội 
binh hậu bị, đức vua đã đánh bại các vị Licchavi. Này các tỳ khưu, 
Moggallana đã nói sự thật. Này các tỳ khưu, Moggallana không phạm tội.” 
(58) 
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54. Atha kho ayasma mahamogzallano bhikkhu amantesi: “Idaham avuso 
sappinikaya nadiya tire aneñJam samadhim samapanno naganam ogayha 
uttarantanam koñcam karontanam saddam assosin ”ti. Bhikkhu uJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama ayasma mahamogsallano aneñJam 
samadhim samapanno saddam sossati? Uttarimanussadhammam ayasma 
mahamoggallano ullapati ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. “Attheso 
bhikkhave samadhi, so ca kho aparisuddho. Saccam bhikkhave moggallano 
aha. Anapatti bhikkhave mogsallanassa ”ti. (59) 


55. Atha kho ayasma sobhito bhikkhu amantesi: “Aham avuso 
pañcakappasatani anussaramI ”ti. Bhikkhu uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayasma sobhio evam vakkhai: “Aham avuso 
pañcakappasatanI anussaramI 'ti? Uttarimanussadhammam ayasma sobhito 
ullapai ”H. Bhagavato etamattham arocesum. “Atthesa bhikkhave 
sobhitassa, sa ca kho ekayeva Jati. Saccam bhikkhave sobhito aha. Anapatti 
bhikkhave sobhitassa ”tI. (60) 

Catutthaparäjikam samattam. 


--ooOOO-- 


Uddittha kho ayasmanto cattaro parajika dhamma, yesam bhikkhu 
aññataram va aññataram va apajJjltva na labhati bhikkhuhi saddhim 
samvasam, yatha pure tatha paccha parajiko hoti asamvaso. 


Tatthayasmante pucchamI kaccittha parisuddha? Dutiyampi pucchami 
kaccittha parisuddha? Tatyampi pucchamL kaccittha parisuddha? 
Parisuddhetthayasmanto, tasma tunh1. Evametam dharayamI ”LI. 


Pärajikam nitthitam. 


--OOOOO-- 


TASSUDDANAM 


Methunadinnadanañca manussaviggahuttarl, 
pAraJIkanI cattari chejjavatthu asamsaya ”tI. 


Parajikakando nitthito. 


--OOOOO-- 
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54. Sau đó, đại đức Mahamoggallana đã nói với các tỳ khưu rằng: - “Này 
các đại đức, được thể nhập định bất thối, tôi đây ở nơi bờ sông Sappinika đã 
nghe tiếng động của các con rồng đang hụp xuống rồi trồi lên và gầm lên 
tiếng rống.” Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Làm sao đại 
đức Mahamogsallana, được thể nhập định bất thối, lại có thể nghe tiếng 
động? Đại đức Mahamoggallana khoác lác về pháp thượng nhân.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, có loại định này và vị ấy 
chưa được thuần thục lắm. Này các tỳ khưu, Moggallana đã nói sự thật. Này 
các tỳ khưu, Moggallana không phạm tội.” (59) 


55. Khi ấy, đại đức Sobhita đã nói với các tỳ khưu rằng: - “Này các đại 
đức, tôi nhớ được năm trăm kiếp.” Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao đại đức Sobhita lại nói như vầy: “Này các đại đức, tôi nhớ được 
năm trăm kiếp”? Đại đức Sobhita khoác lác về pháp thượng nhân.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, Sobhita đã sống kiếp 
sống ấy, và kiếp sống ấy chính là một kiếp sống của Sobhita. Này các tỳ khưu, 
Sobhita đã nói sự thật. Này các tỳ khưu, Sobhita không phạm tội.” (6o) 


Điều pargjtka thứ tư được đây đủ. 


--ooOOO-- 


Bạch chư đại đức, bốn điều para/ika đã được đọc tụng xong. VỊ tỳ khưu vi 
phạm điều nọ hoặc điều kia thuộc về các điều này thì không đạt được sự cộng 
trú cùng với các vị tỳ khưu,"" trước đây như thế nào thì sau này là như vậy; 
(vị ấy) là vị phạm tội para7ika không được cộng trú. 


Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hắn các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hắn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị 
được thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức ở đây được thanh tịnh nên 
mới 1m lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 

Dứt Điêu Học Pargÿika. 


--OOOOO-- 


TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


Bốn điều para7ika là: việc đôi lứa, vật không được cho, mạng người, pháp 
thượng nhân. Sự việc nên được phân tích, không còn sự nghi vấn. 


Dứt Chương Paraÿika. 


--OOOOO-- 
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3s. SAÑGHADISESAKANDO 
TERASAKAM 


Ime kho panayasmanto terasa sanghadisesa dhamma uddesam 
agacchanH. 


3.1. PATHAMASANGHADISESO 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma seyyasako 
anabhirato brahmacariyam carati So tena kiso hot lukho dubbanno 
uppanduppandukajato dhamanisanthatagatto. 


2. Addasa kho ayasma uday! ayasmantam seyyasakam kisam lukham 
dubbannam uppanduppandukaJatam đhamanisanthatagattam. Disvana 
ayasmantam seyyasakam etadavoca: “Kissa tvam avuso seyyasaka, kiso 
lukho dubbanno uppanduppandukajato đhamanisanthatagatto? Kaccl no 
tvam avuso seyyasaka, anabhirato brahmacariyam carasIl ”t? “Evamavuso 
tu. “Fena hi tvam avuso seyyasaka yavadattham bhuñJa, yavadattham supa, 
vavadattham nahaya, yavadatham bhuñjJitva yavadattham supitva 
yavadattham nahaylva yada te anabhirai uppajjaH, rago cittam 
anuddhamseti, tada hatthena upakkamitva asucim mocehI ”ti. “Kinnu kho 
avuso kappati evaruipam katun ”ti? “Ama avuso, ahampi evam' karomI ”ti. 


3. Atha kho ayasma seyyasako yavadattham bhuñJI, yavadattham supi, 
yvavadattham nahayl Yavadatham bhuñjtva yavadattham supitva 
yvavadattham nahayftva, yada anabhirai uppajjaH, rago cittam 
anuddhamseti, tada hatthena upakkamitva asucim moeeti.? Atha kho ayasma 
seyyasako aparena samayena vannava ahosi pinindriyo pasannamukhavanno 
ViIppasannachavivanno. 


4. Atha kho ayasmato seyyasakassa sahayaka bhikkhu ayasmantam 
seyyasakam etadavocum: “Pubbe kho tvam avuso seyyasaka kiso ahosi lukho 
dubbanno uppanduppandukajato dhamanisanthatagatto. So 'dani tvam 
etarahi vannava pInindriyo pasannamukhavanno vippasannachavivanno. 
Kinnu kho tvam avuso seyyasaka bhesajJam karosl ”ti? “Na kho aham avuso 
bhesaJJam karomI. ApI caham yavadattham bhuñJamI, yavadattham supami, 
vavadattham nahayami, yavadattham bhuñjJiva yavadattham supitva 
yavadattham nahayItva, yada me anabhirati uppajjatl, rago cittam 
anuddhamseti, tada hatthena uppakkamitva asucIm mocem ”tI. 


' evaripam - Syã. “ mocesi - Ma, PTS. 
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3s. CHƯƠNG SANGHADISESA: 
MƯỜI BA ĐIỀU 


Bạch chư đại đức, mười ba điều sanghadisesa này được đưa ra đọc tụng. 
3.1. ĐIỀU SANGHADISESA THỨ NHẤT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Seyyasaka không được thỏa 
thích” thực hành Phạm hạnh. Vì thế, vị ấy trở nên ốm o, cằn cõi, xuống sắc, 
có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. 


2. Đại đức Udayi' đã nhìn thấy đại đức Seyyasaka ốm o, cằn cỗi, xuống 
sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân; sau khi nhìn thấy đã nói với đại 
đức Seyyasaka điều này: - “Này đại đức Seyyasaka, tại sao ngươi lại ốm o, cằn 
cõi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đây gân? Này đại đức 
Seyyasaka, chẳng lẽ ngươi không được thỏa thích thực hành Phạm hạnh hay 
sao?” - “Này đại đức, đúng vậy.” - “Này đại đức Seyyasaka, như thế thì ngươi 
hãy ăn theo như ý thích, hãy ngủ theo như ý thích, hãy tắm theo như ý thích. 
Sau khi đã ăn theo như ý thích, đã ngủ theo như ý thích, đã tắm theo như ý 
thích, khi nào sự không thỏa thích sanh khởi ở ngươi, tham ái quấy rối tâm, 
khi ấy ngươi hãy dùng bàn tay gắng sức làm xuất ra tỉnh dịch.” - “Này đại 
đức, có được phép làm như thế không?” - “Này đại đức, được chớ. Ta cũng 
làm như thế.” 


3. Sau đó, đại đức Seyyasaka đã ăn theo như ý thích, đã ngủ theo như ý 
thích, đã tắm theo như ý thích. Sau khi đã ăn theo như ý thích, đã ngủ theo 
như ý thích, đã tắm theo như ý thích, khi nào sự không thỏa thích sanh khởi, 
tham ái quấy rối tâm, khi ấy vị ấy đã dùng bàn tay gắng sức làm xuất ra tỉnh 
dịch. Rồi một thời gian sau, đại đức Seyyasaka đã trở nên có tướng mạo, căn 
quyền sung mãn, sắc mặt rạng rỡ, sắc thân an tịnh. 


4. Khi ấy, các tỳ khưu thân hữu của đại đức Seyyasaka đã nói với đại đức 
Seyyasaka điều này: - “Này đại đức Seyyasaka, trước đây đại đức thì ốm o, 
cằn cõi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Giờ đây, trong lúc 
này, đại đức đây có tướng mạo, căn quyền sung mãn, sắc mặt rạng rỡ, sắc 
thân an tịnh. Này đại đức Seyyasaka, đại đức có sử dụng thuốc men gì 
không?” - “Này các đại đức, tôi không có sử dụng thuốc men. Tuy nhiên, tôi 
ăn theo như ý thích, ngủ theo như ý thích, tắm theo như ý thích. Sau khi đã 
ăn theo như ý thích, đã ngủ theo như ý thích, đã tắm theo như ý thích, khi 
nào sự không thỏa thích sanh khởi ở tôi, tham ái quấy rối tâm, khi ấy tôi 
dùng bàn tay gắng sức làm xuất ra tỉnh dịch.” 


' Đại đức Udäyi là thầy tế độ của đại đức Seyyasaka (VinA. iii, 517). 
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“Kim pana tvam avuso seyyasaka yen` eva hatthena saddhadeyyam 
bhuñJasi, ten” eva hatthena upakkamitva asucim mocesl ”ti? “Evamavuso ”tI. 
Ye te bhikkhu appiccha te ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama 
ayasma seyyasako hatthena upakkamitva asucimm moecessatI ”ti? Atha kho te 
bhikkhu ayasmantam seyyasakam anekapariyayena vigarahitva bhagavato 
etamattham arocesum. 


5. Atha kho bhagava etasmim nidãne etasmim pakarane 
bhikkhusangham sannipatapetva ayasmantam seyyasakam patipucchi: 
“Saccam kira tvam seyyasaka hatthena upakkamitva asucim mocesl ”tH? 
“Saccam bhagava ”tH. Vigarahi buddho bhagava: “Ananucchaviyam 
moghapurisa ananulomikam appatrupam assamanakam akappiyam 
akaranyam, katham hi nama tvam moghapurisa hatthena upakkamitva 
asucm mocessasi? Nanu maya moghapurisa anekaparlyayena viragaya 
dhammo desito no saragaya, visaññogaya dhammo desito no saññogaya, 
anupadanaya dhammo desito no saupadanaya. Tattha nama tvam 
moghapurisa maya viragaya dhamme desite saragaya cetessasl. VIsaññogaya 
dhamme desie saññogaya cetessasl Anupadanaya dhamme desite 
saupadanaya cetessasi. Nanu maya moghapurisa anekaparlyayena 
ragaviragaya dhammo desio, madanimmadanaya, pIDAsavinayaya, 
alayasamugghataya, vattipacchedaya, tanhakkhayaya, viragaya, nirodhaya, 
nibbanaya dhammo desito. Nanu maya moghapurisa anekaparlyayena 
kamanam pahanam akkhatam, kamasaññanam parlñña akkhata, 
kamapIpasanam patIvinayo akkhato, kamavitakkanam samugghato akkhato, 
kamaparilahanam vupasamo akkhato. NÑetam moghapurisa appasannanam 
va pasadaya pasannanam va bhiyyobhavaya. Atha khvetam moghapurisa 
appasannanañeceva appasadaya pasannanañca ekaccanam aññathattaya ”HI. 


6. Atha kho bhagava ayasmantam seyyasakam anekaparlyayena 
vigarahitva dubharataya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam 
uddiseyyatha: 


“Safñicetamtka sukkquisa†fh†' sanghadiseso ”ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam ho1. 
[Pathamapaññatti | 


' sukkavissatthi- Ma. 
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- “Này đại đức Seyyasaka, có phải đại đức gắng sức làm xuất ra tỉnh dịch 
bằng chính bàn tay thọ dụng vật tín thí?” - “Này các đại đức, đúng vậy.” Các 
tỳ khưu nào ít ham muối, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì 
sao đại đức Seyyasaka lại dùng bàn tay gắng sức làm xuất ra tỉnh dịch vậy?” 
Sau đó, khi đã khiến trách đại đức Seyyasaka bằng nhiều phương thức, các vị 
tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


5. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức Seyyasaka rằng: - “Này Seyyasaka, nghe 
nói ngươi dùng bàn tay gắng sức làm xuất ra tỉnh dịch, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ 
rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp 
Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, tại sao ngươi đã 
xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vầy lại không thể 
thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuối cuộc đời? Này 
kẻ rồ dại, không phải Ta bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng Pháp để 
đưa đến sự không còn tham ái chứ không phải để đưa đến tham ái, đã thuyết 
giảng Pháp để đưa đến sự không còn ràng buộc chứ không phải để đưa đến 
sự ràng buộc, đã thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn chấp thủ chứ 
không phải để đưa đến sự chấp thủ hay sao? Này kẻ rồ dại, thế mà ở đây 
trong khi Ta thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn tham ái thì ngươi lại 
nghĩ đến tham ái, thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn ràng buộc thì 
ngươi lại nghĩ đến sự ràng buộc, thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn 
chấp thủ thì ngươi lại nghĩ đến sự chấp thủ. Này kẻ rồ dại, không phải Ta 
bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn 
tham ái trong các ái, để đưa đến sự không còn đam mê trong các nỗi đam mê, 
để kềm chế sự khao khát, để trừ diệt sự vướng mắc, để cắt đứt vòng tái sanh, 
để diệt tận ái, để ly tham, để đưa đến sự tịch diệt, để đưa đến Niết Bàn hay 
sao? Này kẻ rồ dại, không phải Ta bằng nhiều phương thức đã đề cập đến sự 
từ bỏ các dục, đã đề cập đến sự hiểu rõ về các dục tưởng, đã đề cập đến sự 
kềm chế các nỗi khao khát về dục, đã đề cập đến sự trừ diệt các dục tầm, đã 
đề cập đến sự lắng dịu của các nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao? Này kẻ rồ 
dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay 
làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn 
nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức 
tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.” 


6. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khiển trách đại đức Seyyasaka bằng nhiều 
phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, —(như trên)— Và này các 
tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Việc xuất ra tính do sự cố ú thì tội sanghadisesa.””' 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
[Sự quy định Tần đầu] 
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7. Tena kho pana samayena bhikkhu pamitani bhoJanani bhuñjitva 
mutthassai asampajana niddam okkamanti Tesam mutthassainam 
asampaJananam niddam okkamantanam supinantena asucl muccatI.' Tesam 
kukkuccam ahosi: “Bhagavata sikkhapadam paññattam “sañcetanika 
sukkavisatthi sanghadiseso ti. Amhakañca supInantena asuci mueccatl. Atthi 
cettha cetana labbhati.ˆ Kacci nu kho mayam sanghadisesam apattim apanna 
”H? Bhagavato etamattham arocesum. “Atthesa bhikkhave cetana, sa ca kho 
abboharika 'ti. Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Saficetanika sukkqutsa†thi aññatra supinanta sanghadiseso ”ti. 


[Dutiyapaññatti | 


8. Sañcetanikä ti Jananto sañJananto cecca abhivitarIitva vitikkamo. 


Sukkan t¡ dasa sukkanl: nam pitam lohitakam odatam takkavannam 
dakavannam telavannam khiravannam dadhivannam sappivannam. 


Visatthri 'ti thanato cavanam vuccati visatth1 "ti. 


Aññatra supinantaä ti thapetva supInantam. 


Sanghadiseso ti sangho va tassa apattiya parIvasam detl, mulaya 
patilkkassatl, manattam deti, abbheti na sambahula na ekapuggalo, tena 
vuccali sanghadiseso HH. Tass eva apattnikayassa namakammam 
adhivacanam, tena ˆpI vuccati sanghadiseso ti. 


9. Ajjhattaripe mocetl, bahiddharupe mocetl, ajJhattabahiddharupe 
mocetll, akase katm kampento mocetl, ragupatthambhe mocetl, 
vaccupatthambhe mocetil, passavupatthambhe moceti, vatipatthambhe 
mocetl, uccalingapanakadatthupatthambhe mocetl, arogyatthaya mocetl, 
sukhatthaya mocetI, bhesaJJjatthaya moceti, danatthaya mocetl, puññatthaya 
mocetl, yaññatthaya mocetl, saggatthaya mocetl, bịJatthaya mocetl, 
vimamsatthaya moceti, davatthaya moceti, nlam moecetil, pItakam moecetl, 
lohitakam mocetl, odatam mocetil, takkavannam moceti, dakavannam 
mocetl, telavannam mocetl, khiravannam moceti, dadhivannam mocetl, 
SappIvannam mocetI. 


' muccei - PTS. 3 thãnato cavana - Ma, PTS; 
“upalabbhati - Syã. thãnã cãvanä - Syã. 
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7. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu sau khi thọ thực các loại vật thực hảo 
hạng có niệm bị xao lãng, không tỉnh giác, rồi rơi vào giấc ngủ. Trong khi các 
vị ấy có niệm bị xao lãng, không tỉnh giác, rồi rơi vào giấc ngủ, tỉnh dịch bị 
xuất ra do chiêm bao. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Điều học đã được đức 
Thế Tôn quy định rằng: “Việc xuất ra tỉnh do sự cố ý thì tội sanghadisesa.` Và 
tỉnh dịch của chúng ta đã bị xuất ra do chiêm bao. Và trong trường hợp này 
có sự cố ý dự phần vào; phải chăng chúng ta đã phạm tội sanghadisesa?” Rồi 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, sự cố ý ấy là có nhưng 
nó không đáng kể. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này 
như vầy: 

“Việc xuất ra tính dịch có sự cố ý thì tội sanghadisesa, ngoại trừ chiêm 
bao.” 

[Sự quy định Tần hai] 


ˆ” Z 


8. Sự cố ý: là sự vi phạm trong khi biết, trong khi tự mình nhận biết, sau 
khi đã suy nghĩ, sau khi đã khẳng định. 


Tỉnh: có mười loại tính: màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu 
sữa loãng, màu nước, màu dầu ăn, màu sữa tươi, màu sữa đông, màu bơ 
lỏng. 


Sự xuất ra: sự làm di chuyển khỏi vị trí được gọi là “sự xuất ra.” 


Ngoại trừ chiêm bao: trừ ra trường hợp đang nằm mơ. 


Tội sanghadisesua: Chỉ có hội chúng-không phải một số vị không phải 
cá nhân-ban cho hình phạt pariuasa của tội ấy, cho thực hành lại từ đầu, 
ban cho hình phạt manatffa, cho giải tội; vì thế được gọi là “tội sanghadisesa.` 
Là việc định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống như tội ấy; vì thế 
được gọi là “tội sanghadisesa.' 


9. Làm xuất ra ở sắc pháp thuộc nội phần, làm xuất ra ở sắc pháp thuộc 
ngoại phần, làm xuất ra ở sắc pháp thuộc nội phần và ngoại phần, làm xuất 
ra trong khi lác hông ở khoảng không, làm xuất ra khi có sự tác động của 
tham ái, làm xuất ra khi có sự tác động của phân, làm xuất ra khi có sự tác 
động của nước tiểu, làm xuất ra khi có sự tác động của gió, làm xuất ra khi có 
sự tác động của sâu bọ, làm xuất ra vì mục đích sức khoẻ, làm xuất ra vì mục 
đích khoái lạc, làm xuất ra vì mục đích dược phẩm, làm xuất ra vì mục đích 
bố thí, làm xuất ra vì mục đích phước thiện, làm xuất ra vì mục đích tế lã, 
làm xuất ra vì mục đích cối trời, làm xuất ra vì mục đích nòi giống, làm xuất 
ra vì mục đích nghiên cứu, làm xuất ra vì mục đích đùa giỡn, làm xuất ra tỉnh 
màu xanh, làm xuất ra tỉnh màu vàng, làm xuất ra tỉnh màu đỏ, làm xuất ra 
tỉnh màu trắng, làm xuất ra tỉnh màu sữa loãng, làm xuất ra tỉnh màu nước, 
làm xuất ra tỉnh màu đầu ăn, làm xuất ra tỉnh màu sữa tươi, làm xuất ra tỉnh 
màu sữa đông, làm xuất ra tỉnh màu bơ lỏng. 
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10. Ajjhattaripe tỉ ajjhattam upadinne rupe. 
Bahiddharipe t¡ bahiddha upadinne va anupadinne va. 
Ajjhattabahiddharupe ti tadubhaye. 


Akase katm kampento tỉ äkãse väyamantassa agajatam 
kammaniyam hot. 


Rãagũpatthambbhe tỉ ragena pT]itassa angaJatam kammaniyam hoH. 
Vaccipatthambhhe ti vaccena pI]itassa angaJatam kammaniyam hot. 


Passäavipatthambhe t¡ passavena pllitassa angajatam kammaniyam 
hot. 


Vãtipatthambhhe tỉ vatena pï]itassa angaJatam kammaniyam hoH. 


Uccalingapanakadatthũipatthambhe t¡ uccalingapanakadatthena 
angaJatam kammaniyam hoti. 


Arogyatthãyä 'ti ãrogo bhavissami. 

Sukhatthaya 't¡ sukham vedanam uppadessamI. 

Bhesajjatthaya ti bhesaJJam bhavissat. 

Dãnatthaya tí danam dassamI. 

Puññatthäaya tỉ puññam bhavissati. 

'Yaññatthaya t¡ yaññam yajJIssam1. 

Saggatthaya ti sagzam gam1IssamI. 

BTjatthaya tí biJam bhavissati. 

'Vimamsatthaäyä ti mlam bhavissati —pe— sappivannam bhavissati. 
Davatthaya t¡ khiddadhippayo. 

11. Ajjhattarupe ceteti upakkamati muccatI, apattI sanghadisesassa. 
Bahiddharupe ceteti upakkamati muccati, apattI sanghadisesassa. 
Ajjhattabahiddharupe ceteti upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 


Akase kaũim kampento cetei upakkamati muccat, äpatti 
sanghadisesassa. 


Ragupatthambhe ceteti upakkamati muccatI, apatti sanghadisesassa. 
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10. Ở sắc pháp thuộc nội phần: là ở sắc pháp có liên quan đến phần ở 
bên trong. 

Ở sắc pháp thuộc ngoại phần: là ở sắc pháp có liên quan hoặc không 
có liên quan đến phần ở bên ngoài. 

Ở sắc pháp thuộc nội phần và ngoại phần: là ở cả hai nơi. 

Trong khi lắc hông ở khoảng không: là dương vật của vị đang ra sức 
ở khoảng không trở nên thích ứng. 

Khi có sự tác động của tham ái: là dương vật của vị bị tham ái quấy 
rối trở nên thích ứng. 

Khi có sự tác động của phân: là dương vật của vị bị phân quấy rối trở 
nên thích ứng. 


Khi có sự tác động của nước tiểu: là dương vật của vị bị nước tiểu 
quấy rối trở nên thích ứng. 

Khi có sự tác động của gió: là dương vật của vị bị gió quấy rối trở nên 
thích ứng. 


Khi có sự tác động của sâu bọ: là dương vật của vị bị sâu bọ cắn trở 
nên thích ứng. 


Vì mục đích sức khoẻ: là (nghĩ rằng): “Ta sẽ không có bệnh.” 

Vì mục đích khoái lạc: là (nghĩ rằng): “Fa sẽ tạo ra cảm giác khoái lạc.” 
Vì mục đích được phẩm: là (nghĩ rằng): “Sẽ có được thuốc men.” 

Vì mục đích bố thí: là (nghĩ rằng): “Ta sẽ cho vật thí.” 

Vì mục đích phước thiện: là (nghĩ rằng): “Sẽ có được phước báu.” 

Vì mục đích tế lễ: là (nghĩ rằng): “Ta sẽ cúng hiến vật tế lễ.” 

Vì mục đích cõi trời: là (nghĩ rằng): “Ta sẽ đi đến cõi trời.” 

Vì mục đích nòi giống: là (nghĩ rằng): “Sẽ có được nòi giống.” 


Vì mục đích nghiên cứu: là (nghĩ rằng): “Sẽ có được tỉnh màu xanh, 
—(như trên)— sẽ có được tỉnh màu bơ lỏng.” 


Vì mục đích đùa giốn: có ý định chơi giốn. 


11. Ở sắc pháp thuộc nội phần, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra 
thì phạm tội sanghadisesa. 


Ở sắc pháp thuộc ngoại phần, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra 
thì phạm tội sanghadisesa. 


Ở sắc pháp thuộc nội phần và ngoại phần, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và 
làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. 


Trong khi lắc hông ở khoảng không, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. 


Khi có sự tác động của tham ái, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất 
ra thì phạm tội sanghadisesa. 
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Vaccupatthambhe ceteti upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 
Passavupatthambbe ceteti upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 
Vatuipatthambhe ceteti upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 


Uccalingapanakadatthupatthambhe ceteti upakkamati muccatl, apatti 
sanghadisesassa. 


12. Arogyatthaya ceteti upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 
Sukhatthaya ceteti upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 
BhesaJjatthaya ceteti upakkamati muccatI, apatti sanghadisesassa. 
Danatthaya ceteti upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 
Puññatthaya ceteti upakkamati muccati, apatti sanghadIsesassa. 
Yaññatthaya ceteti upakkamati muccatl, apatti sanghadIsesassa. 
Saggatthaya ceteti upakkamati muccati, apattI sanghadisesassa. 
BlJatthaya ceteti upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 
Vimamsatthaya ceteti upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 


Davatthaya ceteti upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 


13. Nilam ceteti upakkamati muccatl, apatti sanghadisesassa. Pitakam 
—pe— Lohitakam —pe— Odatam —pe— Takkavannam —pe— Dakavannam 
—pe— Telavannam —pe— Khiravannam —pe— Dadhivannam —pe— 
SappIvannam ceteti upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 


Suddhikam nitthitam. 


14. Arogyatthañca sukhatthañca ceteti upakkamati muccati, apatti 
sanghadisesassa. Arogyatthañca bhesajjatthañca —pe— Arogatthañca 
dãnatthañca —pe— Arogyatthañca puññatthañca —pe— Arogyatthañca 
vaññatthañca —pe— Arogyatthañca saggatthañca —pe— Arogyatthañca 
bijatthañca —pe— Arogyatthañca vimamsatthañca —pe— Arogyatthañca 
davatthañca ceteti upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 


Ekammunlakassa' khandacakkam nitthitam. 


' ekamnlakam - Syã. 
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Khi có sự tác động của phân, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra 
thì phạm tội sanghadisesa. 

Khi có sự tác động của nước tiểu, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất 
ra thì phạm tội sanghadisesa. 

Khi có sự tác động của gió, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội sanghadisesa. 

Khi có sự tác động do đã bị sâu bọ cắn, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và 
làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. 


12. Vì mục đích sức khoẻ, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội sanghadisesa. 

Vì mục đích khoái lạc, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội sanghadisesa. 

Vì mục đích dược phẩm, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội sanghadisesa. 

Vì mục đích bố thí, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm 
tội sanghadisesa. 

Vì mục đích phước thiện, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội sanghadisesa. 

Vì mục đích tế lễ, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
sanghadhsesa. 

Vì mục đích cối trời, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm 
tội sanghadisesa. 

Vì mục đích nòi giống, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội sanghadisesa. 

Vì mục đích nghiên cứu, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội sanghadisesa. 

Vì mục đích đùa giốn, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội sanghadisesa. 


13. Vị suy nghĩ đến tỉnh màu xanh rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm 
tội sanghadisesa. VỊ suy nghĩ đến ... tỉnh màu vàng ... tỉnh màu đỏ ... tỉnh 
màu trắng ... tỉnh màu sữa loãng ... tỉnh màu nước ... tỉnh màu đầu ăn ... tỉnh 
màu sữa tươi ... tỉnh màu sữa đông ... tỉnh màu bơ lỏng rồi gắng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. 


Dứt phần đơn giản. 


14. Vị suy nghĩ đến mục đích sức khoẻ và mục đích khoái lạc rồi gắng sức 
và làm xuất ra thì phạm tội saighadisesa. VỊ suy nghĩ đến mục đích sức khoẻ 
và mục đích dược phẩm ... mục đích sức khoẻ và mục đích bố thí ... mục đích 
sức khoẻ và mục đích phước thiện ... mục đích sức khoẻ và mục đích tế lễ ... 
mục đích sức khoẻ và mục đích cõi trời ... mục đích sức khoẻ và mục đích nòi 
giống ... mục đích sức khoẻ và mục đích nghiên cứu ... mục đích sức khoẻ và 
mục đích đùa giỡn rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. 


Dứt sự luân phiên từng phần của một nhân tố. 
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15. Sukhatthañca bhesajjatthañca ceteti upakkamati muccatl, apatti 
sanghadisesassa Sukhatthañca danatthañca _—pe— Sukhatthañca 
puññatthañca -—pe— Sukhatthañca yaññatthañca —pe— Sukhatthañca 
saggatthañca -_—pe_— Sukhatthañca bịjatthaĩñca —pe— Sukhatthañca 
vimamsatthañca -—pe— Sukhatthañca davatthañca ceteti upakkamati 
muccal, apatti sanghadisesassa  Sukhatthañca arogyatthañca ceteti 
upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 


16. Bhesajjatthañca danatthañca —pe— BhesajJJatthañca puññatthañca 
—pe— Bhesajjatthañca yaññatthañca —pe— BhesaJjatthañca saggatthañca 
—pe— BhesaJjatthañca blJatthañca —pe— BhesaJJatthañca vimamsatthañca 
—pe— Bhesajjatthañca davatthañca cetet upakkamati muccatl, apatti 
sanghadisesassa. BhesajJjatthañca arogyatthañca —pe— Bhesajjatthañca 
sukhatthañca ceteti, upakkamati, muccati apatti sanghadisesassa. 


17. Danatthañca puññatthañca —pe— Danatthañca yaññatthañca —pe— 
Danatthañca saggatthañca -_—pe_— Danatthañca bịJatthaĩñca —pe— 
Danatthañca vimamsatthañca —pe— Danatthañca davatthañca ceteti 
upakkamati muccatl, apatti sanghadisesassa. Danatthañca arogyatthañca 
—pe— Danatthañca sukhatthañcea —pe— Danatthañca bhesaJJatthañca ceteti 
upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 


18. Puññatthañca yaññatthañca —pe— Puññatthañca saggatthañea —pe— 
Puññatthañca bịlJatthañca —pe— Puññatthañca vimamsatthañca —pe— 
Puññãathañca davatthañca cetei upakkamat muccatl, apatti 
sanghadisesassa. Puññatthañca arogyatthaĩñca —pe— Puññãatthañca 
sukhatthañca —pe— Puññatthañca bhesajJatthañca —pe— Puññatthañca 
danatthañca ceteti upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 


19. Yaññatthañca saggatthañca —pe— Yaññatthañca blJatthañca —pe— 
Yaññatthañca vimamsatthañca —pe— Yaññatthañca davatthañca ceteti 
upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. Yaññatthañca arogyatthañca 
—pe— Yaññatthañca sukhatthañca —pe— Yaññatthañca bhesaJjatthañca 
—pe— Yaññatthañca danatthañca —pe— Yaññatthañca puññatthañca ceteti 
upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 
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15. Vị suy nghĩ đến mục đích khoái lạc và mục đích dược phẩm rồi gắng 
sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. Vị suy nghĩ đến mục đích 
khoái lạc và mục đích bố thí ... mục đích khoái lạc và mục đích phước thiện ... 
mục đích khoái lạc và mục đích tế lễ ... mục đích khoái lạc và mục đích cõi 
trời ... mục đích khoái lạc và mục đích nòi giống ... mục đích khoái lạc và mục 
đích nghiên cứu ... Vị suy nghĩ đến mục đích khoái lạc và mục đích đùa giốn 
rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. VỊ suy nghĩ đến mục 
đích khoái lạc và mục đích sức khoẻ rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
sanghadhisesa. 


16. Vị suy nghĩ đến mục đích dược phẩm và mục đích bố thí ... mục đích 
dược phẩm và mục đích phước thiện ... mục đích dược phẩm và mục đích tế 
lễ .... mục đích dược phẩm và mục đích cõi trời ... mục đích dược phẩm và 
mục đích nòi giống ... mục đích dược phẩm và mục đích nghiên cứu ... mục 
đích dược phẩm và mục đích đùa giốn rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm 
tội sanghadisesa. VỊ suy nghĩ đến mục đích dược phẩm và mục đích sức khoẻ 
... mục đích dược phẩm và mục đích khoái lạc rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội sanghadisesa. 


17. Vị suy nghĩ đến mục đích bố thí và mục đích phước thiện ... mục đích 
bố thí và mục đích tế lễ ... mục đích bố thí và mục đích cõi trời ... mục đích bố 
thí và mục đích nòi giống ... mục đích bố thí và mục đích nghiên cứu ... mục 
đích bố thí và mục đích đùa giốn rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
sanghadisesa. VỊ suy nghĩ đến mục đích bố thí và mục đích sức khoẻ ... mục 
đích bố thí và mục đích khoái lạc ... mục đích bố thí và mục đích dược phẩm 
rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. 


18. VỊ suy nghĩ đến mục đích phước thiện và mục đích tế lễ ... mục đích 
phước thiện và mục đích cõi trời ... mục đích phước thiện và mục đích nòi 
giống ... mục đích phước thiện và mục đích nghiên cứu ... mục đích phước 
thiện và mục đích đùa giỡn rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
sanghadisesa. VỊ suy nghĩ đến mục đích phước thiện và mục đích sức khoẻ ... 
mục đích phước thiện và mục đích khoái lạc ... mục đích phước thiện và mục 
đích dược phẩm ... mục đích phước thiện và mục đích bố thí rồi gắng sức và 
làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. 


19. VỊ suy nghĩ đến mục đích tế lễ và mục đích cõi trời ... mục đích tế lễ và 
mục đích nòi giống ... mục đích tế lễ và mục đích nghiên cứu ... mục đích tế lễ 
và mục đích đùa giốn rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. 
Vị suy nghĩ đến mục đích tế lễ và mục đích sức khoẻ ... mục đích tế lễ và mục 
đích khoái lạc ... mục đích tế lễ và mục đích dược phẩm ... mục đích tế lễ và 
mục đích bố thí ... mục đích tế lễ và mục đích phước thiện rồi gắng sức và 
làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. 
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2O. Saggatthañca bụJatthañca —pe— Saggatthañca vimamsatthañca 
—pe— Saggatthañca davatthañca ceteti upakkamat muccatl apatti 
sanghadisesassa. Saggatthañca arogyatthañca _—pe_— Saggatthañca 
sukhatthañca —pe— Saggatthañca bhesaJJjatthañea —pe— Saggatthañca 
danatthañca -_—pe— Saggatthañca puññatthañca —pe— Saggatthañca 
yaññatthañca ceteti ipakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 


21. Bljatthañca viImamsatthañca —pe— Bljatthañca davatthañca ceteti 
upakkamatil muccatl, apatti sanghadisesassa. Bljatthañca arogyatthañca 
—pe— Bijatthañca sukhatthañca —pe— Bljatthañca bhesaJJatthañca —pe— 
Bljatthañca danatthañca —pe— Bïjatthañca puññatthañca —pe— BïJjatthañca 
vaññatthañca —pe— BlJatthañca saggatthañca ceteti upakkamati muccatl, 
apatti sanghadisesassa. 


22. Vimamsatthañca davatthañca ceteti upakkamati muccatl, apatti 
sanghadisesassa. ViImamsatthañca arogyatthañca —pe— Vimamsatthañ ca 
sukhatthañca —pe— Vimamsatthañca bhesaJJatthañca —pe— 
Vimamsatthañca danatthañca —pe— VImamsatthañca puññatthañca —pe— 
Vimamsatthañca yaññatthañca —pe— Vimamsatthañca saggatthañca —pe— 
Vimamsatthañca bịjathañca cetei upakkamat muccatll, apatH 
sanghadisesassa. 


23. Davatthañca arogyatthañca ceteti upakkamatiL muccatl, äpatt 
sanghadisesassa. Davatthañca sukhatthañca _-pe—- Davatthañca 
bhesajJjatthañca ——pe— Davatthañca danatthañca —pe— DavatthaÏñca 
puññatthañca -—pe— Davatthañca yaññatthañca —pe— Davatthañca 
sagsatthañca _—pe_— Davatthaĩca bịjathañca -_—pe— Davatthañca 
vimamsatthañca ceteti upakkamati muccatI, apatti sanghadisesassa. 


Ekamulakassa 
baddhacakkam sankhittam. 


Ekamulakassa 


cakkapeyyäalam nitthitam. 


24. Arogyatthañca sukhatthañca bhesajjatthañca ceteti upakkamati 
muccall, apatti sanghadisesassa —pe— Arogyatthañca sukhatthañca 
davatthañca ceteti upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 


Dumulakassa khandacakkam nitthitam. 
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2o. Vị suy nghĩ đến mục đích cối trời và mục đích nòi giống ... mục đích 
cõi trời và mục đích nghiên cứu ... mục đích cõi trời và mục đích đùa giỡn rồi 
gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. VỊ suy nghĩ đến mục đích 
cối trời và mục đích sức khoẻ ... mục đích cõi trời và mục đích khoái lạc ... 
mục đích cõi trời và mục đích dược phẩm ... mục đích cõi trời và mục đích bố 
thí ... mục đích cối trời và mục đích phước thiện ... mục đích cối trời và mục 
đích tế lễ rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. 


21. Vị suy nghĩ đến mục đích nòi giống và mục đích nghiên cứu ... mục 
đích nòi giống và mục đích đùa giỡn rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
sanghadisesa. VỊ suy nghĩ đến mục đích nòi giống và mục đích sức khoẻ ... 
mục đích nòi giống và mục đích khoái lạc ... mục đích nòi giống và mục đích 
dược phẩm ... mục đích nòi giống và mục đích bố thí ... mục đích nòi giống và 
mục đích phước thiện ... mục đích nòi giống và mục đích tế lễ ... mục đích nòi 
giống và mục đích cõi trời rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
sanghadhsesa. 


22. VỊ suy nghĩ đến mục đích nghiên cứu và mục đích đùa giốn rồi gắng 
sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. Vị suy nghĩ đến mục đích 
nghiên cứu và mục đích sức khoẻ ... mục đích nghiên cứu và mục đích khoái 
lạc ... mục đích nghiên cứu và mục đích dược phẩm ... mục đích nghiên cứu 
và mục đích bố thí ... mục đích nghiên cứu và mục đích phước thiện ... mục 
đích nghiên cứu và mục đích tế lễ ... mục đích nghiên cứu và mục đích cối 
trời ... mục đích nghiên cứu và mục đích nòi giống rồi gắng sức và làm xuất 
ra thì phạm tội sanghadisesa. 


23. Vị suy nghĩ đến mục đích đùa giỡn và mục đích sức khoẻ rồi gắng sức 
và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. VỊ suy nghĩ đến mục đích đùa giốn 
và mục đích khoái lạc ... mục đích đùa giỡn và mục đích dược phẩm ... mục 
đích đùa giỡn và mục đích bố thí ... mục đích đùa giốn và mục đích phước 
thiện ... mục đích đùa giỡn và mục đích tế lễ ... mục đích đùa giỡn và mục 
đích cõi trời ... mục đích đùa giỡn và mục đích nòi giống ... mục đích đùa 
giốn và mục đích nghiên cứu rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
sanghadhisesa. 


Sự luân phiên kết hợp 
của một nhân tố đã được tóm lược. 


Dứt phân giản lược 


về sự luân phiên của một nhân tố. 


24. VỊ suy nghĩ đến mục đích sức khoẻ, mục đích khoái lạc, và mục đích 
dược phẩm rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. —(như 
trên)— VỊ suy nghĩ đến mục đích sức khoẻ, mục đích khoái lạc, và mục đích 
đùa giốn rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. 


Dứt sự luân phiên từng phân của hai nhân tố. 
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25. Sukhatthañca bhesaJJatthañca danatthañca ceteti upakkamati muccati 
apatti sanghadisesassa. —pe— Sukhatthañca bhesaJJatthañca davatthañca 
cetei upakkamat muccat, apatti sanghadisesassa. Sukhatthañca 
bhesaJjatthañca arogyatthañca cetei upakkamat muccatl apatti 
sanghadisesassa. 

Dumulakassa 
baddhacakkam sankhittam. 


26. Vimamsatthañca davatthañca arogyatthañca ceteti upakkamati 
muccati apati sanghadisesassa  —pe— VImamsatthañca davatthañca 
sukhatthañca -—pe— Vimamsatthañca davatthañca bljatthañca ceteti 
upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 

Dumulakam nitthitam. 


27. TimulakampIl catumulakampi pañcamulakampi chamulakampi 
sattamulakampl atthamulakampi navamulakamp1 evameva vittharetabbam. 


xxxx% 


IDAM SABBAMŨLAKAM: 


28.  Arogyatthañca sukhatthañca bhesajjathañca danatthañca 
puññatthañca vaññatthañca saggatthañca bịjatthañca vimamsatthañca 
davatthañca ceteti upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 

Sabbamulakam nitthitam. 
Cakkapeyyalam nitthitam. 


2o. Nilañca pItakañca ceteti upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 
NIlañca lohitakañcea —pe— Nllañca odatañea —pe— Nilañca takkavannañca 
—pe— Nllañca dakavannañca —pe— Nillañca telavannañca —pe— Nllañca 
khiravannañca —pe— Nilañca dadhivannañca —pe— Nllañca sappivannañca 
ceteti upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 

Ekamulakassa khandacakkam. 


3o. Piakañca lohiakañca cetei upakkamat muccatl, apatt 
sanghadisesassa. PItakañca odatañca —pe— Pitakañca takkavannañca —pe— 
Pitakañca dakavannañca —pe— PItakañca telavannañca —pe— Pitakañca 
khiravannañca _—pe— PItakañca dadhivannaĩñca _—pe— PItakañca 
sappIvannañca —pe— PItakañca milañca ceteti upakkamati muccatl, apatti 
sanghadisesassa. 

Ekamulakassa baddhacakkam. 
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25. VỊ suy nghĩ đến mục đích khoái lạc, mục đích dược phẩm, và mục đích 
bố thí rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. —(như trên)— 
Vị suy nghĩ đến mục đích khoái lạc, mục đích dược phẩm, và mục đích đùa 
giốn rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. VỊ suy nghĩ đến 
mục đích khoái lạc, mục đích dược phẩm, và mục đích sức khoẻ rồi gắng sức 
và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. 

Sự luân phiên kết hợp của hai nhân tố 
đã được tóm lược. 


26. Vị suy nghĩ đến mục đích nghiên cứu, mục đích đùa giỡn, và mục đích 
sức khoẻ rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. —(như 
trên)— Vị suy nghĩ đến mục đích nghiên cứu, mục đích đùa giỡn, và mục 
đích khoái lạc —(như trên)— mục đích nghiên cứu, mục đích đùa giỡn, và 
mục đích nòi giống rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. 

Dứt phần hai nhân tố. 


27. Phần liên quan đến ba nhân tố, phần liên quan đến bốn nhân tố, phần 
liên quan đến năm nhân tố, phần liên quan đến sáu nhân tố, phần liên quan 
đến bảy nhân tố, phần liên quan đến tám nhân tố, phần liên quan đến chín 
nhân tố nên được giải chỉ tiết y như thế. 


xxx*%<*% 
ĐÂY LÀ PHẦN TẤT CẢ CÁC NHÂN TỐ: 


28. Vị suy nghĩ đến mục đích sức khoẻ, mục đích khoái lạc, mục đích 
dược phẩm, mục đích bố thí, mục đích phước thiện, mục đích tế lễ, mục đích 
cõi trời, mục đích nòi giống, mục đích nghiên cứu, mục đích đùa giốn rồi 
gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. 

Dứt phần tất cả các nhân tố. 
Dứt phần giản lược về sự luân phiên. 


2o. VỊ suy nghĩ đến tỉnh màu xanh và tỉnh màu vàng rồi gắng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. Vị suy nghĩ đến tỉnh màu xanh và tỉnh 
màu đỏ ... tĩnh màu xanh và tỉnh màu trắng ... tỉnh màu xanh và tỉnh màu 
sữa loãng ... tỉnh màu xanh và tinh màu nước ... tỉnh màu xanh và tinh màu 
đầu ăn ... tỉnh màu xanh và tỉnh màu sữa tươi ... tỉnh màu xanh và tỉnh màu 
sữa đông ... tỉnh màu xanh và tỉnh màu bơ lỏng rồi gắng sức và làm xuất ra 
thì phạm tội sanghadisesa. 

Sự luân phiên từng phân của một nhân tố. 


3o. VỊ suy nghĩ đến tỉnh màu vàng và tỉnh màu đỏ rồi gắng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. VỊ suy nghĩ đến tỉnh màu vàng và tỉnh 
màu trắng ... tỉnh màu vàng và tinh màu sữa loãng ... tỉnh màu vàng và tỉnh 
màu nước ... tỉnh màu vàng và tỉnh màu đầu ăn ... tỉnh màu vàng và tỉnh màu 
sữa tươi ... tĩnh màu vàng và tinh màu sữa đông ... tỉnh màu vàng và tỉnh 
màu bơ lỏng ... tỉnh màu vàng và tỉnh màu xanh rồi gắng sức và làm xuất ra 
thì phạm tội sanghadisesa. 

Sự luân phiên kết hợp của một nhân tố. 
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3l. Lohiakañca odataĩñca cetei upakkamat muccatl apatti 
sanghadisesassa Lohitakañca takkavannañca —-pe— Lohitakañca 
dakavannañca _—pe— Lohitakañca telavannañca —pe— Lohitakañca 
khiravannañca —pe— Lohitakañca dadhivannañca —pe— Lohitakañca 
sappivannañca cetet upakkamat muccatl, apati sanghadisesassa. 
Lohitakañca niañca —pe— Lohitakañca pItakañca cetei upakkamati 
muccatli, apatti sanghadisesassa. 


32. Odatañca takkavannañca —pe— Odatañca dakavannañca —pe— 
Odatañca telavannañca —pe— Odatañca khiravannañca —pe— Odatañca 
dadhivannañca —pe— Odatañca sappivannañca ceteti upakkamati muccatl, 
apattHi sanghadisesassa. Odatañca mllañcea —pe— Odatañca pItakañca —pe— 
Odatañca lohitakañca ceteti upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 


33. Takkavannañca dakavannañca —pe— Takkavannañca telavannañca 
—pe— Takkavannañca khiravannañca —pe— Takkavannañca dadhivannañca 
—pe— Takkavannañca sappIivannañca ceteti upakkamati muccatl, apatti 
sanghadisesassa. Takkavannañca milañca —pe— Takkavannañca pitakañca 
—pe— Takkavannañca lohitakañca —pe— Takkavannañca odatañca ceteti 
upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 


34. Dakavannañca telavannañca —pe— Dakavannañca khiravannañca 
—pe— Dakavannañca dadhivannañca —pe— Dakavannañca sappIivannañca 
ceteti upakkamati muccatl, apatti sanghadisesassa. Dakavannañca nilañca 
—pe— Dakavannañca pItakañca —pe— Dakavannañca lohitakañca —pe— 
Dakavannañca odatañca —pe_— Dakavannañca takkavannañca ceteti 
upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 


35. Telavannañca khiravannañca —pe— Telavannañca dadhivannañca 
—pe— Telavannañca sappivannañca ceteti upakkamati muccatl, apatti 
sanghadisesassa. Telavannañca milañca —pe— Telavannañca pitakañca 
—pe— Telavannañca lohitakañca —pe— Telavannañca odatañca —pe— 
Telavannañca takkavannañca —pe— Telavannañca dakavannañca ceteti 
upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 


36. Khiravannañca dadhivannañca —pe— Khiravannañca sappivannañca 
ceteti upakkamati muccatl, apatti sanghadisesassa. Khiravannañca mlañca 
—pe— Khiravannañca pItakañca —pe— Khiravannañca lohitakañca —pe— 
Khiravannañca odatañca —pe— Khiravannañca takkavannañca —pe— 
Khiravannañca dakavannañca —pe— Khiravannañca telavannañca ceteti 
upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 
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31. Vị suy nghĩ đến tỉnh màu đỏ và tỉnh màu trắng rồi gắng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. VỊ suy nghĩ đến tỉnh màu đỏ và tỉnh màu 
sữa loãng ... tỉnh màu đỏ và tỉnh màu nước ... tỉnh màu đỏ và tỉnh màu dầu 
ăn ... tĩnh màu đỏ và tỉnh màu sữa tươi ... tình màu đỏ và tỉnh màu sữa đông 
... tỉnh màu đỏ và tỉnh màu bơ lỏng rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
sanghadisesa. VỊ suy nghĩ đến tỉnh màu đỏ và tỉnh màu xanh ... tỉnh màu đỏ 
và tỉnh màu vàng rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. 


32. Vị suy nghĩ đến tinh màu trắng và tỉnh màu sữa loãng ... tỉnh màu 
trắng và tỉnh màu nước ... tỉnh màu trắng và tỉnh màu dầu ăn ... tỉnh màu 
trắng và tỉnh màu sữa tươi ... tình màu trắng và tinh màu sữa đông ... tỉnh 
màu trắng và tỉnh màu bơ lỏng rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
sanghadisesa. VỊ suy nghĩ đến tỉnh màu trắng và tỉnh màu xanh ... tỉnh màu 
trắng và tỉnh màu vàng ... tỉnh màu trắng và tinh màu đỏ rồi gắng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. 


33. VỊ suy nghĩ đến tỉnh màu sữa loãng và tỉnh màu nước ... tỉnh màu sữa 
loãng và tỉnh màu dầu ăn ... tỉnh màu sữa loãng và tỉnh màu sữa tươi ... tỉnh 
màu sữa loãng và tỉnh màu sữa đông ... tỉnh màu sữa loãng và tinh màu bơ 
lỏng rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. VỊ suy nghĩ đến 
tỉnh màu sữa loãng và tính màu xanh ... tỉnh màu sữa loãng và tỉnh màu vàng 
... tĩnh màu sữa loãng và tỉnh màu đỏ ... tỉnh màu sữa loãng và tỉnh màu 
trắng rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. 


34. Vị suy nghĩ đến tinh màu nước và tỉnh màu dầu ăn ... tỉnh màu nước 
và tỉnh màu sữa tươi ... tỉnh màu nước và tỉnh màu sữa đông ... tỉnh màu 
nước và tỉnh màu bơ lỏng rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
sanghadisesa. VỊ suy nghĩ đến tỉnh màu nước và tỉnh màu xanh ... tỉnh màu 
nước và tinh màu vàng ... tỉnh màu nước và tinh màu đỏ ... tỉnh màu nước và 
tỉnh màu trắng ... tỉnh màu nước và tinh màu sữa loãng rồi gắng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. 


35. VỊ suy nghĩ đến tỉnh màu dầu ăn và tỉnh màu sữa tươi ... tỉnh màu đầu 
ăn và tỉnh màu sữa đông ... tỉnh màu đầu ăn và tinh màu bơ lỏng rồi gắng sức 
và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. VỊ suy nghĩ đến tỉnh màu đầu ăn 
và tỉnh màu xanh ... tỉnh màu đầu ăn và tỉnh màu vàng ... tỉnh màu đầu ăn và 
tỉnh màu đỏ ... tỉnh màu dầu ăn và tỉnh màu trắng ... tỉnh màu dầu ăn và tỉnh 
màu sữa loãng ... tỉnh màu đầu ăn và tỉnh màu nước rồi gắng sức và làm xuất 
ra thì phạm tội sanghadisesa. 


36. Vị suy nghĩ đến tinh màu sữa tươi và tỉnh màu sữa đông ... tỉnh màu 
sữa tươi và tỉnh màu bơ lỏng rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
sanghadisesa. VỊ suy nghĩ đến tỉnh màu sữa tươi và tỉnh màu xanh ... tỉnh 
màu sữa tươi và tinh màu vàng ... tỉnh màu sữa tươi và tinh màu đỏ ... tỉnh 
màu sữa tươi và tỉnh màu trắng ... tĩnh màu sữa tươi và tinh màu sữa loãng ... 
tỉnh màu sữa tươi và tỉnh màu nước ... tỉnh màu sữa tươi và tỉnh màu đầu ăn 
rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. 
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37. Dadhivannañca sappivannañca ceteti upakkamati muccatl, apatti 
sanghadisesassa. Dadhivannañca milañca —pe— Dadhivannañca pitakañca 
—pe— Dadhivannañca lohitakañea —pe— Dadhivannañca odatañca —pe— 
Dadhivannañca takkavannañca —pe— Dadhivannañca dakavannañca —pe— 
Dadhivannañca telavannañca —pe— Dadhivannañca khiravannañca ceteti 
upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 


38. Sappivannañca mlañca ceteti upakkamat muccall, apatti 
sanghadisesassa. Sappivannañca pltakañca _—pe_— Sappivannañca 
lohiakañca _—pe_— Sappivannañca odatañca —pe— Sappivannañca 
takkavannañca —pe— Sappivannañca dakavannañca —pe— Sappivannañca 
telavannañca —pe— SappIvannañca khiravannañca —pe— Sappivannañca 
dadhivannañca ceteti upakkamati muccati, apatti sanghadisesassa. 


Ekamulakassa baddhacakkam nitthitam. 


3o. Nilañca pItakañca lohitakañca ceteti upakkamati muccatl, apatti 
sanghadisesassa. Nilañca pItakañca odatakañca —pe— Nilañca pitakañca 
sappIvannañca ceteti upakkamati muccatI, apatti sanghadisesassa. 


Dumulakassa khandacakkam. 


4O. PItakañca lohitakañca odatañca ceteti upakkamati muccatl, apatti 
sanghadisesassa. —pe_— Pltakañca lohitakañca sappivannañca —pe— 
Pitakañca lohiakañca miañca ceteti upakkamati muccatl apatt 
sanghadisesassa. 


Dumulakassa baddhacakkam. 


41. Dadhivannañca sappIvannañca mlañca ceteti upakkamati muccatl, 
apatti sanghadisesassa. —pe— Dadhivannañca  sappivannañca 
khiravannañca ceteti upakkamati muccatI, apatti sanghadisesassa. 


Dumulakam nitthitam. 


42. TimulakampIl catumulakampil pañcamulakampI chamulakampi 
sattamulakampl atthamulakampi navamulakamp1 evameva vittharetabbam. 
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37. Vị suy nghĩ đến tỉnh màu sữa đông và tỉnh màu bơ lỏng rồi gắng sức 
và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. VỊ suy nghĩ đến tỉnh màu sữa đông 
và tính màu xanh ... tính màu sữa đông và tinh màu vàng ... tĩnh màu sữa 
đông và tỉnh màu đỏ ... tỉnh màu sữa đông và tỉnh màu trắng ... tỉnh màu sữa 
đông và tinh màu sữa loãng ... tỉnh màu sữa đông và tỉnh màu nước ... tĩnh 
màu sữa đông và tinh màu đầu ăn ... tỉnh màu sữa đông và tỉnh màu sữa tươi 
rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. 


38. Vị suy nghĩ đến tỉnh màu bơ lỏng và tỉnh màu xanh rồi gắng sức và 
làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. VỊ suy nghĩ đến tỉnh màu bơ lỏng và 
tỉnh màu vàng ... tĩnh màu bơ lỏng và tính màu đỏ ... tĩnh màu bơ lỏng và 
tính màu trắng ... tỉnh màu bơ lỏng và tỉnh màu sữa loãng ... tỉnh màu bơ 
lỏng và tỉnh màu nước ... tỉnh màu bơ lỏng và tỉnh màu dầu ăn ... tỉnh màu 
bơ lỏng và tỉnh màu sữa tươi ... tỉnh màu bơ lỏng và tỉnh màu sữa đông rồi 
gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saighadisesa. 


Dứt sự luân phiên kết hợp của một nhân tố. 


3o. Vị suy nghĩ đến tỉnh màu xanh, tỉnh màu vàng, và tỉnh màu đỏ rồi 
gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. VỊ suy nghĩ đến tỉnh màu 
xanh, tỉnh màu vàng, và tinh màu trắng —(như trên)— tinh màu xanh, tỉnh 
màu vàng, và tỉnh màu bơ lỏng rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
sanghadhsesa. 


Sự luân phiên từng phần của hai nhân tố. 


4o. Vị suy nghĩ đến tỉnh màu vàng, tinh màu đỏ, và tỉnh màu trắng rồi 
gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. —(như trên)— VỊ suy 
nghĩ đến tỉnh màu vàng, tỉnh màu đỏ, và tỉnh màu bơ lỏng —(như trên)— 
tỉnh màu vàng, tinh màu đỏ, và tỉnh màu xanh rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội sanghadisesa. 


Dứt sự luân phiên kết hợp của hai nhân tố. 


41. Vị suy nghĩ đến tỉnh màu sữa đông, tỉnh màu bơ lỏng, và tỉnh màu 
xanh rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. —(như trên)— 
Vị suy nghĩ đến tính màu sữa đông, tỉnh màu bơ lỏng, và tỉnh màu sữa tươi 
rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. 


Dứt phần hai nhân tố. 
42. Phần liên quan đến ba nhân tố, phần liên quan đến bốn nhân tố, phần 
liên quan đến năm nhân tố, phần liên quan đến sáu nhân tố, phần liên quan 


đến bảy nhân tố, phần liên quan đến tám nhân tố, phần liên quan đến chín 
nhân tố nên được giải chi tiết y như thế. 
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IDAM SABBAMŨLAKAM: 


43.  Niañca pltakañca lohiakañca odatañca takkavannañca 
dakavannañca telavannañca khiravannañca dadhivannañca sappivannañca 
ceteti upakkamati muccatI, apatti sanghadisesassa. 


Sabbamulakam nỉitthitam. 


44. Arogyatthañca mlañca cetei upakkamat muccat, apatti 
sanghadisesassa. Arogyatthañca sukhatthañca milañca pitakañca ceteti 
upakkamati muccati, apatti salghadisesassa. Arogyatthañca sukhatthañca 
bhesaJJjatthañca nmilañca pItakañca lohitakañca cetet upakkamati mueccatl, 
apatti sanghadisesassa. —pe— sappivannañca ceteti upakkamati muccatl, 
apatti sanghadisesassa. 


Ubhatovaddhakam evameva netabbam.' 


45. Arogyatthañca sukhatthañca bhesajjatthañca dãanatthañca 
puññatthañca vyaññatthañca saggatthañca bịJatthañca vimamsatthañca 
davatthañca milañca pitakañca lohitakañca odatakañca takkavannañca 
dakavannañca telavannañca khiravannañca dadhivannañca sappivannañca 
ceteti upakkamati muccatI, apatti sanghadisesassa. 


Missakacakkam nitthitam. 


46. Niam mocessamI ti ceteti upakkamatl, pItakam muccatl, apatti 
sanghadisesassa. Nilam mocessamI ti ceteti upakkamatl, lohitakam —pe— 
odatam —pe— takkavannam —pe— dakavannam —pe— telavannam —pe— 
khiravannam —pe— dadhivannam —pe— sappivannam muccatl, apatti 
sanghadisesassa. 


Khandacakkam nitthitam. 


47. Pitakam mocessamI t¡ ceteti upakkamati, lohitakam muccatl, apatti 
sanghadisesassa. Pitakam mocessamI t¡ ceteti upakkamati, odatam —pe— 
takkavannam —pe— dakavannam —pe— telavannam —pe— khiravannam 
—pe— dadhivannam —pe— sapplvannam —pe— nilam muccatl, apatti 
sanghadisesassa. 

Baddhacakkam. 
Mũlam sankhittam. 


' vaddhetabbam - Ma. 
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ĐÂY LÀ PHẦN TẤT CẢ CÁC NHÂN TỐ: 


43. Vị suy nghĩ đến tinh màu xanh, tỉnh màu vàng, tỉnh màu đỏ, tỉnh màu 
trắng, tỉnh màu sữa loãng, tỉnh màu nước, tỉnh màu đầu ăn, tỉnh màu sữa 
tươi, tỉnh màu sữa đông, và tỉnh màu bơ lỏng rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội sanghadisesa. 


Dứt phần tất cả các nhân tố. 


44. Vị suy nghĩ đến mục đích sức khoẻ và tỉnh màu xanh rồi gắng sức và 
làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. Vị suy nghĩ đến mục đích sức khoẻ, 
mục đích khoái lạc, tỉnh màu xanh, và tỉnh màu vàng rồi gắng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. VỊ suy nghĩ đến mục đích sức khoẻ, mục 
đích khoái lạc, mục đích dược phẩm, tỉnh màu xanh, tỉnh màu vàng, và tỉnh 
màu đỏ rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. —(như 
trên)— và tỉnh màu sữa đông rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
sanghadhsesa. 


Sự khai triển cả hai nên được tiến hành y như thế. 


45. VỊ suy nghĩ đến mục đích sức khoẻ, mục đích khoái lạc, mục đích 
dược phẩm, mục đích bố thí, mục đích phước thiện, mục đích tế lễ, mục đích 
cõi trời, mục đích nòi giống, mục đích nghiên cứu, mục đích đùa giốn, tỉnh 
màu xanh, tỉnh màu vàng, tỉnh màu đỏ, tỉnh màu trắng, tinh màu sữa loãng, 
tỉnh màu nước, tỉnh màu dầu ăn, tinh màu sữa tươi, tỉnh màu sữa đông, và 
tỉnh màu bơ lỏng rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. 


Dứt sự luân phiên xen kế. 


46. VỊ suy tưởng rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tỉnh màu xanh” rồi gắng sức và 
làm xuất ra tỉnh màu vàng thì phạm tội sanghadisesa. VỊ suy tưởng rằng: “Ta 
sẽ làm xuất ra tỉnh màu xanh” rồi gắng sức và làm xuất ra tỉnh màu đỏ ... tỉnh 
màu trắng ... tỉnh màu sữa loãng ... tỉnh màu nước ... tỉnh màu đầu ăn ... tỉnh 
màu sữa tươi ... tình màu sữa đông ... tình màu bơ lỏng thì phạm tội 
sanghadhsesa. 


Dứt sự luân phiên từng phần. 


47. VỊ suy tưởng rằng: “Fa sẽ làm xuất ra tỉnh màu vàng” rồi gắng sức và 
làm xuất ra tỉnh màu đỏ thì phạm tội sanghadisesa. Vị suy tưởng rằng: “Fa 
sẽ làm xuất ra tỉnh màu vàng” rồi gắng sức và làm xuất ra tỉnh màu trắng ... 
tỉnh màu sữa loãng ... tỉnh màu nước ... tỉnh màu dầu ăn ... tỉnh màu sữa tươi 
.. tỉnh màu sữa đông ... tinh màu bơ lỏng ... tỉnh màu xanh thì phạm tội 
sanghadhsesa. 


Sự luân phiên kết hợp. 
Phân nhân tố đã được tóm lược. 
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48. SappIivannam mocessamI tï ceteti upakkamati, nam muccatl, apatti 
sanghadisesassa. Sappivannam mocessamI t¡ ceteti upakkamati, pItakam 
—pe— lohitakam —pe— odatam —pe— takkavannam —pe— dakavannam 
—pe— telavannam —pe— khiravannam —pe— dadhivannam muccati, apatti 
sanghadisesassa. 


Kucchicakkam nitthitam. 


49. Pitakam mocessaml ti ceteti upakkamatl, nilam muccatl, apatti 
sanghadisesassa. Lohitakam —pe— Odatam —pe— Takkavannam —pe— 
Dakavannam —pe— Telavannam —pe— Khiravannam —pe— Dadhivannam 
—pe— Sappivannam moecessamI ti ceteti upakkamati, nlam muccati, apatti 
sanghadisesassa. 


Pitthicakkassa pathamam øgamanam nitthitam. 


5O. Lohitakam mocessamI tï ceteti upakkamati, pitakam muccati, apatti 
sanghadisesassa. Odatam —pe— Takkavannam —pe— Dakavannam —pe— 
Telavannam —pe— Khiravannam—pe— Dadhivannam —pe— Sappivannam 
—pe— MNilam mocessamI ti cetet upakkamatl, pitakam muccatl, apatti 
sanghadisesassa. 


Pitthicakkassa dutiyam gamanam nỉitthitam. 


51. Odatam moecessamI ti ceteti upakkamatl, lohitakam muccatl, apatti 
sanghadisesassa. Takkavannam —pe— Dakavannam —pe— Telavannam 
—pe— Khiravannam —pe— Dadhivannam —pe— SappIivannam —pe— Nilam 
—pe— Pitakam mocessamI ti ceteti upakkamati, lohitakam muccatl, apatti 
sanghadisesassa. 


Pitthicakkassa tatiyam gamanam nitthitam. 


52. Takkavannam mocessamI ti ceteti upakkamatl, odatam muccatl, 
apati sanghadisesassa Dakavannamn _—pe_— Telavannam  —pe— 
Khiravannam —pe— Dadhivannam —pe— SappIivannam —pe— NIllam —pe— 
Pitakam —pe— Lohitakam moecessamI 'ti ceteti upakkamati, odatam muccatl, 
apatti sanghadisesassa. 


Pitthicakkassa catuttham øgamanam nitthitam. 
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48. VỊ suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tỉnh màu bơ lỏng” rồi gắng sức và 
làm xuất ra tỉnh màu xanh thì phạm tội sanghadisesa. VỊ suy nghĩ rằng: “Ta 
sẽ làm xuất ra tỉnh màu bơ lỏng” rồi gắng sức và làm xuất ra tỉnh màu vàng 
... tỉnh màu đỏ ... tính màu trắng ... tĩnh màu sữa loãng ... tỉnh màu nước ... 
tỉnh màu đầu ăn ... tỉnh màu sữa tươi ... tỉnh màu sữa đông thì phạm tội 
sanghadhisesa. 


Dứt sự luân phiên từ phần giữa. 


49. VỊ suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tỉnh màu vàng” rồi gắng sức và 
làm xuất ra tỉnh màu xanh thì phạm tội sanghadisesa. VỊ suy nghĩ rằng: “Ta 
sẽ làm xuất ra tỉnh màu đỏ ... tỉnh màu trắng ... tỉnh màu sữa loãng ... tỉnh 
màu nước ... tỉnh dầu ăn ... tỉnh màu sữa tươi ... tỉnh màu sữa đông ... tính 
màu bơ lỏng” rồi gắng sức và làm xuất ra tỉnh màu xanh thì phạm tội 
sanghadhsesa. 


Dứt bước thứ nhất của sự luân phiên nghịch chiêu. 


5O. VỊ suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tỉnh màu đỏ” rồi gắng sức và làm 
xuất ra tỉnh màu vàng thì phạm tội sanghadisesa. ... Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ 
làm xuất ra tỉnh màu trắng ... tỉnh màu sữa loãng ... tỉnh màu nước ... tỉnh 
màu đầu ăn ... tỉnh màu sữa tươi ... tỉnh màu sữa đông ... tỉnh màu bơ lỏng ... 
tỉnh màu xanh” rồi gắng sức và làm xuất ra tỉnh màu vàng thì phạm tội 
sanghadhisesa. 


Dứt bước thứ nhì của sự luân phiên nghịch chiêu. 


51. VỊ suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tỉnh màu trắng” rồi gắng sức và 
làm xuất ra tỉnh màu đỏ thì phạm tội sanghadisesa. VỊ suy nghĩ rằng: “Ta sẽ 
làm xuất ra tỉnh màu sữa loãng ... tỉnh màu nước ... tỉnh màu đầu ăn ... tỉnh 
màu sữa tươi ... tình màu sữa đông ... tỉnh màu bơ lỏng ... tỉnh màu xanh ... 
tỉnh màu vàng” rồi gắng sức và làm xuất ra tỉnh màu đỏ thì phạm tội 
sanghadhisesa. 


Dứt bước thứ ba của sự luân phiên nghịch chiêu. 


52. Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tỉnh màu sữa loãng” rồi gắng sức 
và làm xuất ra tỉnh màu trắng thì phạm tội sanghadisesa. VỊ suy nghĩ rằng: 
“Ta sẽ làm xuất ra tỉnh màu nước ... tỉnh màu dầu ăn ... tỉnh màu sữa tươi ... 
tỉnh màu sữa đông ... tĩnh màu bơ lỏng ... tỉnh màu xanh ... tỉnh màu vàng ... 
tỉnh màu đỏ” rồi gắng sức và làm xuất ra tỉnh màu trắng thì phạm tội 
sanghadhisesa. 


Dứt bước thứ tư của sự luân phiên nghịch chiêu. 
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53. Dakavannam mocessamI ti ceteti upakkamatl, takkavannam muccatli, 
apati sanghadisesassa Telavannam _—pe— Khiravannam  —pe— 
Dadhivannam —pe— Sappivannam —pe— Nilam —pe— PItakam —pe— 
Lohitakam —pe— Odatam mocessamI ti ceteti upakkamatl, takkavannam 
muccati, apatti sanghadisesassa. 


Pitthicakkassa pañcamam gamanam nitthitam. 


54. Telavannam mocessamI ti ceteti upakkamati, dakavannam mucecatl, 
apati sanghadisesassa Khiravannam _—pe— Dadhivannam  —pe— 
SappIvannam —pe— Nilam —pe— Pitakam —pe— Lohitakam —pe— Odatam 
—pe— Takkavannam mocessamI ti ceteti upakkamati, dakavannam muccatl, 
apatti sanghadisesassa. 


Pitthicakkassa chattham gamanam nitthitam. 


55. Khiravannam mocessamI t¡ ceteti upakkamati, telavannam muccatl, 
apatti sanghadisesassa. Dadhivannam —pe— Sappivannam —pe— Nllam 
—pe— Pitakam —pe— Lohitakam —pe— (Odatam —pe— Takkavannam 
—pe— Dakavannam mocessamI ti ceteti upakkamati, telavannam muccatl, 
apatti sanghadisesassa. 


Pitthicakkassa sattamam gamanam nỉtthitam. 


56. Dadhivannam mocessamIl tỉ ceteti upakkamatl, khiravannam 
muccatl, apatti sanghadisesassa. Sappivannam —pe— Nilam —pe— PItakam 
—pe— Lohitakam —pe— Odatam —pe— Takkavannam —pe— Dakavannam 
—pe— Telavannam mocessamI ti ceteti upakkamati, khiravannam muccall, 
apatti sanghadisesassa. 


Pitthicakkassa atthamam øgamanam nitthitam. 


57. SappIvannam mocessaml tI ceteti upakkamati, dadhivannam 
muccatl, apatti sanghadisesassa. Nllam —pe— PIitakam —pe— Lohitakam 
—pe— Odatam —pe— Takkavannam —pe— Dakavannam —pe— Telavannam 
—pe— Khiravannam mocessamI ti ceteti upakkamati, dadhivannam 
muccatli, apatti sanghadisesassa. 


Pitthicakkassa navamam gamanam nỉitthitam. 
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53. Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tỉnh màu nước” rồi gắng sức và 
làm xuất ra tỉnh màu sữa loãng thì phạm tội sanghadisesa. VỊ suy nghĩ rằng: 
“Ta sẽ làm xuất ra tỉnh màu dầu ăn ... tỉnh màu sữa tươi ... tỉnh màu sữa 
đông ... tĩnh màu bơ lỏng ... tình màu xanh ... tình màu vàng ... tỉnh màu đỏ 
.. tỉnh màu trắng” rồi gắng sức và làm xuất ra tỉnh màu sữa loãng thì phạm 
tội sanghadisesa. 


Dứt bước thứ năm của sự luân phiên nghịch chiêu. 


54. Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tỉnh màu dầu ăn” rồi gắng sức và 
làm xuất ra tỉnh màu nước thì phạm tội sanghadisesa. VỊ suy nghĩ rằng: “Ta 
sẽ làm xuất ra tỉnh màu sữa tươi ... tỉnh màu sữa đông ... tỉnh màu bơ lỏng ... 
tỉnh màu xanh ... tỉnh màu vàng ... tĩnh màu đỏ ... tình màu trắng ... tình màu 
sữa loãng” rồi gắng sức và làm xuất ra tính màu nước thì phạm tội 
sanghadhsesa. 


Dứt bước thứ sáu của sự luân phiên nghịch chiêu. 


55. VỊ suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tỉnh màu sữa tươi” rồi gắng sức và 
làm xuất ra tỉnh màu đầu ăn thì phạm tội sanghadisesa. VỊ suy nghĩ rằng: 
“Ƒa sẽ làm xuất ra tỉnh màu sữa đông ... tỉnh màu bơ lỏng ... tỉnh màu xanh 
... tinh màu vàng ... tỉnh màu đỏ ... tỉnh màu trắng ... tỉnh màu sữa loãng ... 
tỉnh màu nước” rồi gắng sức và làm xuất ra tỉnh màu đầu ăn thì phạm tội 
sanghadhisesa. 


Dứt bước thứ bảy của sự luân phiên nghịch chiêu. 


56. VỊ suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tính màu sữa đông” rồi gắng sức 
và làm xuất ra tỉnh màu sữa tươi thì phạm tội sanghadisesa. VỊ suy nghĩ 
rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tỉnh màu bơ lỏng ... tỉnh màu xanh ... tỉnh màu vàng 
... tinh màu đỏ ... tĩnh màu trắng ... tỉnh màu sữa loãng ... tình màu nước ... 
tỉnh màu đầu ăn” rồi gắng sức và làm xuất ra tinh màu sữa tươi thì phạm tội 
sanghadhsesa. 


Dứt bước thứ tám của sự luân phiên nghịch chiêu. 


57. VỊ suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tỉnh màu bơ lỏng” rồi gắng sức và 
làm xuất ra tỉnh màu sữa đông thì phạm tội sanghadisesa. VỊ suy nghĩ rằng: 
“Ƒa sẽ làm xuất ra tỉnh màu xanh ... tỉnh màu vàng ... tỉnh màu đỏ ... tỉnh 
màu trắng ... tỉnh màu sữa loãng ... tỉnh màu nước ... tỉnh màu đầu ăn ... tỉnh 
màu sữa tươi” rồi gắng sức và làm xuất ra tỉnh màu sữa đông thì phạm tội 
sanghadhsesa. 


Dứt bước thứ chín của sự luân phiên nghịch chiều. 
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58. Nilam mocessamI ti ceteti upakkamati, sappivannam muccatl, apatti 
sanghadisesassa. PItakam —pe_— Lohitakam —pe— (Odatam —pe— 
Takkavannam —pe— Dakavannam —pe— Telavannam —pe— Khiravannam 
—pe— Dadhivannam mocessamil ti cetet upakkamatl, sappivannam 
muccati, apatti sanghadisesassa. 


Pitthicakkassa dasamam gamanam nitthitam. 


Pitthicakkam nitthitam. 


5o. Ceteti upakkamati muccatI, apatti sanghadisesassa. 
Ceteti upakkamati na muccatI, apatti thullaccayassa. 
Ceteti na upakkamati muccati, anapattI. 

Ceteti na upakkamati na muccati, anapatti. 


Na ceteti upakkamati muccati, anapattI. 

Na ceteti upakkamati na muccati, anapattI. 
Na ceteti na upakkamati mueccati, anapattI. 
Na ceteti na upakkamatIi na muccati anapattI. 


6O. Anapatti supIinantena, na mocanadhippayassa, ummattakassa 
khittacittassa, vedanattassa, adikammikassa ”tI. 


--OoOOO-- 
VINITAVATTHU 
UDDANAGATHA 


Supino uccarapassavo vitakkunhodakena ca, 
bhesaJjam kanduvam magso vatthiJjantagharam' tru. 


Samanero ca sutto ca ru mu{thina pl]ayl, 
akase thambham nIJjhay1 chiddam katthena ghattay1. 


Sote udañJalam dhavam pupphavaliyapokkharam, 
valika kaddamusseko” sayanangutthakena ca ti. 


1. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno supinantena asuci 
mucci. Tassa kukkuccam ahosi: “Kacci nu kho aham sanghadisesam apattim 
apanno ”tI. Atha kho so bhikkhu bhagavato etamattham arocesl. —pe— 
“Anapatti bhikkhu supinantena ”t1. (1) 


' Jantägharipakkamo - Ma, PTS. “kaddam' udako - PTS. 
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58. Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tỉnh màu xanh” rồi gắng sức và 
làm xuất ra tỉnh màu bơ lỏng thì phạm tội sanghadisesa. VỊ suy nghĩ rằng: 
“Ta sẽ làm xuất ra tỉnh màu vàng ... tỉnh màu đỏ ... tỉnh màu trắng ... tỉnh 
màu sữa loãng ... tỉnh màu nước ... tỉnh màu dầu ăn ... tỉnh màu sữa tươi ... 
tỉnh màu sữa đông” rồi gắng sức và làm xuất ra tỉnh màu bơ lỏng thì phạm 
tội sanghadisesa. 


Dứt bước thứ mười của sự luân phiên nghịch chiêu. 
Dứt sự luân phiên nghịch chiêu. 
59. VỊ suy nghĩ đến, gắng sức, bị xuất ra thì phạm tội sanghadisesa. 
VỊ suy nghĩ đến, gắng sức,không bị xuất ra thì phạm tội thullaccauda. 
VỊ suy nghĩ đến, không gắng sức, bị xuất ra thì vô tội. 
VỊ suy nghĩ đến, không gắng sức, không bị xuất ra thì vô tội. 
Vị không suy nghĩ đến, gắng sức, bị xuất ra thì vô tội. 
Vị không suy nghĩ đến, gắng sức, không bị xuất ra thì vô tội. 
Vị không suy nghĩ đến, không gắng sức, bị xuất ra thì vô tội. 
Vị không suy nghĩ đến, không gắng sức, không bị xuất ra thì vô tội. 


6o. Do chiêm bao, vị không có ý định làm cho xuất ra, vị bị điên, vị có tâm 
bị rối loạn, vị bị thọ khổ hành hạ, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


--ooOOO-- 
CHUYỆN DẪN GIẢI: 
KỆ NGÔN TÓM LƯỢC: 


VỊ ngủ mơ, vị đại tiện, và tiểu tiện, vị suy tư (về dục), và (tắm) bằng nước 
nóng, thuốc thoa, bị cơn ngứa, đường đi, bao tỉnh hoàn, nhà tắm hơi, bắp vế. 


VỊ sa di, và vị đã ngủ, bắp vế, vị dùng nắm tay bóp chặt, ở khoảng trống, 
gồng cứng cơ thể, vị suy tưởng, lỗ khoá, vị cọ xát bằng thanh gõ. 


Ở giòng nước chảy, đầm nước, đang chạy, đống bông hoa, (rừng) cây 
hương lạc, cát, bùn, rưới nước, ở chỗ nằm, và dùng ngón tay cái. 


1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ do trong lúc đang ngủ mơ tỉnh dịch đã 
bị xuất ra. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Phải chăng ta đã phạm tội 
sanghadisesa?” Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
—(như trên)— “Này tỳ khưu, do trong lúc đang ngủ mơ thì vô tội.” (1) 


283 


Parajikapali Sukkquisa†thisikkhapadam - 1 


2. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno uccaram karontassa 
asuci muccl. Tassa kukkuccam ahosi —pe— Bhagavato etamattham arocesi. 
“Kiãcitto tvam bhikkhu ”ti? “NÑaham bhagava mocanadhippayo ”tI. “Anapatti 
bhikkhu na mocanadhippayassa ”ti. (2) 


3. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno passavam karontassa 
asucl mucci. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu na 
mocanadhippayassa ”ti. (3) 


4. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno kamavitakkam 
vitakkentassa asuci mucecl. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu 
vitakkentassa ”ti. (4) 


5. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno unhodakena 
nahayantassa asuci mucci. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Kiñcitto tvam 
bhikkhU “ti? “Naham bhagava mocanadhippayo ”ti. “Anapatti bhikkhu na 
mocanadhippayassa ”ti. (5) 


6. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanadhippayassa 
unhodakena nahayantassa asuci mucci. Tassa kukkuccam ahosi —pe— 
“Apattim tvam bhikkhu apanno sanghadisesan ”ti. (6) 


7. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanadhippayassa 
unhodakena nahayantassa asucl na muccl. Tassa kukkuccam ahosi —pe— 
“Anapatti bhikkhu sanghadisesassa, apatti thullaccayassa ”tI. (7) 


8. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno angaJate vano hotl, 
bhesajJjena alimpentassa asucil muccl. Tassa kukkuccam ahosl —pe— 
“Anapatti bhikkhu na mocanadhippayassa ”ti. (8) 


9. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno angajate vano hotl, 
mocanadhippayassa' bhesajJena alimpentassa asucl muccl. —pe— asuci na 
muccl. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu sanghadisesassa, 
apatti thullaccayassa ”ti. (9-10) 


1O. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno andam 
kanduvantassa” asuci muccl. Tassa kukkuccam ahosil —pe— “Anapatti 
bhikkhu na mocanadhippayassa ”tI. (11) 


11. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanadhippayassa 
andam kanduvantassa asucl muccl. —pe— asuecl na mucei. Tassa kukkuccam 
ahosil —pe— “Anapatti bhikkhu sanghadisesassa, apatti thullaccayassa ”LI. 
(12-13) 


12. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno maggam 
gacchantassa asuci muccl. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu 
na mocanadhippayassa ”tI. (14) 


' tassa mocanadhippäyassa - Syã. “ kanduvantassa - Ma, Syä, PTS. 
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2. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đại tiện tỉnh dịch đã bị xuất 
ra. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— Rồi đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con 
không có ý định làm xuất ra.” - “Này tỳ khưu, vị không có ý định làm xuất ra 
thì vô tội.” (2) 


3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc tiểu tiện tỉnh dịch đã bị xuất 
ra. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, vị không có ý định 
làm xuất ra thì vô tội.” (3) 


4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc suy tư tâm cầu về dục tỉnh 
dịch đã bị xuất ra. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
trong lúc suy tư tầm cầu về dục thì vô tội.” (4) 


5. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc tắm bằng nước nóng tỉnh 
dịch đã bị xuất ra. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
(khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con không có ý định làm xuất ra.” 
- “Này tỳ khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (5) 


6. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc tắm 
bằng nước nóng tinh dịch đã bị xuất ra. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— 
“Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội sanghadisesa.” (6) 


7. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc tắm 
bằng nước nóng tỉnh dịch đã không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
—(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội 
thullaccqua.” (7) 


8. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị vết thương ở dương vật, trong lúc vị 
ấy thoa thuốc tỉnh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)— “Này tỳ khưu, vị không 
có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (8) 


o9. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị vết thương ở dương vật. VỊ ấy có ý 
định làm xuất ra, trong lúc thoa thuốc tỉnh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)— 
tỉnh dịch đã không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này 
tỳ khưu, không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội thullaccaua.” (0-10) 


10. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc (gãi) ngứa ở tỉnh hoàn tỉnh 
dịch đã bị xuất ra. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, vị 
không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (11) 


11. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc (gãi) 
ngứa ở tinh hoàn tỉnh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)— tỉnh dịch đã không bị 
xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm 
tội sanghadisesa mà phạm tội thullaccaua.” (12-13) 


12. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đi đường tỉnh dịch đã bị 
xuất ra. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, vị không có ý 
định làm xuất ra thì vô tội.” (14) 
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13. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanadhippayassa 
maggam gacchantassa asuci mucel. —pe— asuecl na muccl. Tassa kukkuccam 
ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu sanghadisesassa, apatti thullaccayassa ”LI. 
(15-16) 


14. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno vatthim gahetva 
passavam karontassa asucl muccl. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “AnapattI 
bhikkhu na mocanadhippayassa ”tI. (17) 


15. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanadhippayassa 
vatthim gahetva passavam karontassa asucl mucecl. —pe— asucl na muccl. 
Tassa kukkuccam ahosil —pe— “Anapatti bhikkhu sanghadisessa, apattI 
thullaccayassa ”ti. (18-19) 


16. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno Jantaghare 
udaravattim tapentassa asucil muccl. Tassa kukkuccam ahosi —pe— 
“Anapatti bhikkhu na mocanadhippayassa ”tI. (20) 


17. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanadhippayassa 
Jantaghare udaravattim tapentassa asuci mucel. —pe— asucl na muccl. Tassa 
kukkuccam ahosil —pe_— “Anapatti bhikkhu sanghadisesassa, apatti 
thullaccayassa ”tI. (21-22) 


18. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno Jantaghare 
upaJJhayassa pitthiparlkammam karontassa asuci muccl. Tassa kukkuccam 
ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu na mocanadhippayassa ”ti. (23) 


1o. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanadhippayassa 
Jantaghare upaJjhayassa pitthiparlkammam karontassa asuci muccl. —pe— 
asucl na muccl. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatt bhikkhu 
sanghadisesassa, apatti thullaccayassa ”ti. (24-25) 


2o. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno turum 
ghattapentassa asucil muccl. Tassa kukkuccam ahosil —pe— “Anapatti 
bhikkhu na mocanadhippayassa ”ti. (26) 


21. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanadhippayassa 
urum ghatt{apentassa asuci mucecl. —pe— asucl na mucci. Tassa kukkuccam 
ahosil —pe— “Anapatti bhikkhu sanghadisesassa, apatti thullaccayassa ”LI. 
(27-28) 


22. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu mocanadhippayo 
aññataram samaneram etadavoca: “Ehi me tvam avuso samanera angaJatam 
ganhahI ”ti so tassa angaJatam aggahesi, tassa asuci mucci. Tassa kukkuccam 
ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu äpanno sañghadisesan ”ti. (2o) 


23. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu suttassa samanerassa 


angaJatam aggahesil, tassa asucl muccl. Tassa kukkuccam ahosil —pe— 
“Anapatti bhikkhu sanghadisesassa, apatti dukkatassa ”tI. (3O) 
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13. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc đi 
đường tỉnh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)— tỉnh dịch đã không bị xuất ra. VỊ 
ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội 
sanghadisesa mà phạm tội thullaccaa.” (15-16) 


14. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nắm lấy bao tỉnh hoàn trong lúc 
tiểu tiện và tỉnh dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— 
“Này tỳ khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (17) 


15. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra đã nắm lấy bao 
tỉnh hoàn trong lúc tiểu tiện và tỉnh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)— tỉnh 
dịch đã không bị xuất ra. VỊ ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội thullaccaa.” (18-19) 


16. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc hơ nóng vùng bụng ở trong 
nhà tắm hơi tỉnh dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— 
“Này tỳ khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (2o) 


17. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc hơ 
nóng vùng bụng ở trong nhà tắm hơi tỉnh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)— 
tỉnh dịch đã không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này 
tỳ khưu, không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội tfhullaccqua.” (21-22) 


18. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc kỳ cọ phần lưng của thầy tế 
độ ở trong nhà tắm hơi tỉnh dịch đã bị xuất ra. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
—(như trên)— “Này tỳ khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (23) 


19. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc kỳ cọ 
phần lưng của thầy tế độ ở trong nhà tắm hơi tỉnh dịch đã bị xuất ra. —(như 
trên)— tỉnh dịch đã không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như 
trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội 
thullaccqua.” (24-25) 


2o. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc cho người xoa bóp bắp vế 
tỉnh dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (26) 


21. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc cho 
người xoa bóp bắp vế tỉnh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)— tỉnh dịch đã 
không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội thullaccaa.” (27-28) 


22. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra đã nói với vị sa 
đi nọ điều này: - “Này sa di, hãy đến. Ngươi hãy nắm lấy dương vật của ta.” 
VỊ sa di đã nắm lấy dương vật của vị ấy, tỉnh dịch của vị ấy đã bị xuất ra. VỊ ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
sanghadisesa.” (29) 


23. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nắm lấy dương vật của vị sa di 
đang ngủ, tính dịch của vị ấy đã bị xuất ra. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— 
“Này tỳ khưu, không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội dukkafa.” (30) 
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24.  Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno 
mocanadhippayassa uruh1 angaJatam pl]entassa asuci mucecl. —pe— asucl na 
mucci. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu sanghadisesassa, 
apatti thullaccayassa ”tI. (31-32) 


25. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanadhippayassa 
mutthia angajatam pllentassa asucl muccil. —pe— asucl na mucel. Tassa 
kukkuccam ahosil —pe_— “Anapatti bhikkhu sanghadisesassa, apatti 
thullaccayassa ”tI. (33-34) 


26. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno 
mocanadhippayassa akase katim kampentassa asuci mucci. —pe— asuel na 
mucci. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu sanghadisesassa, 
apatti thullaccayassa ”tH. (35-36) 


27 Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno kayam 
thambhentassa asuci muccl. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti 
bhikkhu na mocanadhippayassa ”Ll. (37) 


28.  Tena kho pana samayena aññatarasa bhikkhuno 
mocanadhippayassa kayam thambhentassa asuci mucel. —pe— asucl na 
muccl. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu sanghadisesassa, 
apatti thullaccayassa ”ti. (38-39) 


2o. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saratto matugamassa 
angajatam upanIjjhayl. Tassa asuci muccl. Tassa kukkuceam ahosi —pe— 
“Anapati bhikkhu sanghadisesassa Na ca bhikkhave sarattena 
matugamassa angaJatam upanijJjhayitabbam, yo upanljjhayeyya, apattI 
dukkatassa ”ti. (40) 


3o Tena kho pana samayena aññatarasa bhikkhuno 
mocanadhippayassa talacchiddam angajatam pavesantassa asucil mucl. 
—p€e— asuci na mucci. Tassa kukkucceam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhUu 
sanghadisesassa, apatti thullaccayassa ”LI. (41-42) 


31. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanadhippayassa 
katthena angaJatam ghat{tentassa asuci mucecl. —pe— asuci na muccl. Tassa 
kukkuccam ahosl -—pe— “Anapatti bhikkhu sanghadisesassa, apatti 
thullaccayassa ”tI. (43-44) 


32. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno patisote 
nhayantassa' asucl mucci. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu 
na mocanadhippayassa ”ti. (45) 


33. Te kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanadhippayassa 
patisote nhayantassa' asucl mucecl. —pe— asuecl na mucci. Tassa kukkuccam 
ahosil —pe— “Anapatti bhikkhu sanghadisesassa, apatti thullaccayassa ”LI. 
(46-47) 


' nahãyantassa - Syã, Simu. 
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24. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc dùng 
hai bắp vế ép chặt lấy dương vật tỉnh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)— tỉnh 
dịch đã không bị xuất ra. VỊ ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội thullaccaua.” (31-32) 


25. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc dùng 
nắm tay bóp chặt lấy dương vật tỉnh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)— tỉnh 
dịch đã không bị xuất ra. VỊ ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội thullaccaa.” (33-34) 


26. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong khi lắc 
hông ở khoảng trống tỉnh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)— tỉnh dịch đã 
không bị xuất ra. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội thullaccauda.” (35-36) 


27. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc gồng cứng cơ thể tỉnh dịch 
đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, vị 
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không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (37) 


28. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc gồng 
cứng cơ thể tỉnh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)— tỉnh dịch đã không bị xuất 
ra. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội 
sanghadisesa mà phạm tội thullaccaua.” (38-39) 


2o. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị dục khởi đã suy tưởng về âm vật 
của người nữ, tỉnh dịch của vị ấy đã bị xuất ra. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
—(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội sanghadisesa. Và nàu các tù 
khưu, Uu† b† dục khởi không nên suụ tưởng uề âm uật của người nữ; U† nào 
suu tưởng thì phạm tội dukkata.” (40) 


3o. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc đưa 
dương vật vào lỗ khoá tinh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)— tinh dịch đã 
không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội thullaccaua.” (41-42) 


31. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc dùng 
thanh gõ cọ xát vào dương vật tỉnh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)— tỉnh 
dịch đã không bị xuất ra. VỊ ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội thullaccaua.” (43-44) 


32. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc tắm ở giòng nước chảy 
ngược tỉnh dịch đã bị xuất ra. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này 
tỳ khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (45) 


33. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc tắm 
Ở giòng nước chảy ngược và tỉnh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)— tỉnh dịch 
đã không bị xuất ra. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội thullaccqaua.” (46-47) 
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34. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno udañJalam 
kilantassa asuci muccI. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu na 
mocanadhippayassa” (48) 


35. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanadhippayassa 
udañJalam ki]antassa asuci mucci. —pe— asueci na muccl. Tassa kukkuccam 
ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu sanghadisesassa, apatti thullaccayassa ”LI. 


(49-50) 


36. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno udake đhavantassa 
asucl mucci. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu na 
mocanadhippayassa ”ti. (51) 


37. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanadhippayassa 
udake dhavantassa asuci mucci. —pe— asucl na muccl. Tassa kukkuccam 
ahosil —pe— “Anapatti bhikkhu sanghadisesassa, apatti thullaccayassa ”LI. 


(52-53) 


38. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno pupphavaliyam' 
kilantassa asueci mucci. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu na 
mocanadhippayassa ”ti. (54) 


3ø.  Tena kho pana samayena aññatarasa bhikkhuno 
mocanadhippayassa pupphavaliyam' kllantassa asucl mucecl. —pe— asuci na 
mucci. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu sanghadisesassa, 
apatti thullaccayassa ”tI. (55-56) 


4o. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno pokkharavane 
dhavantassa asuci muccl. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu 
na mocanadhippayassa ”ti. (57) 


41. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanadhippayassa 
pokkharavane dhavantassa asucl muccl. —pe— asucil na muccl. Tassa 
kukkuccam ahosil —pe_— “Anapatti bhikkhu sanghadisesassa, apatti 
thullaccayassa ”tI. (58-59) 


42.  Tena kho pana samayena aññatarasa bhikkhuno 
mocanadhippayassa valikam angajatam pavesentassa” asuci muccil. —pe— 
asucl na muccl. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatt bhikkhu 
sanghadisesassa, apatti thullaccayassa ”tI. (60-61) 


43. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno 
mocanadhippayassa kaddamam angaJatam pavesentassa' asuci muececl. —pe— 
asuel na muccl. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatt bhikkhu 
sanghadisesassa, apatti thullaccayassa ”tI. (62-63) 


44. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno 
namocanadhippayassa udakena angajatam osiñcantassa asuci muccl. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu na mocanadhippayassa ”tI. (64) 


' pupphävaliyam - Syã, PTS. ? pavesantassa - SImu. 
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34. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đùa nghịch ở đầm nước 
tỉnh dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (48) 


35. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc đùa 
nghịch ở đầm nước tỉnh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)— tỉnh dịch đã không 
bị xuất ra. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không 
phạm tội sanghadisesa mà phạm tội thullaccaua.” (49-50) 


36. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc chạy ở trong nước tỉnh dịch 
đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, vị 
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không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (51) 


37. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc chạy 
ở trong nước tỉnh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)— tỉnh dịch đã không bị 
xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm 
tội sanghadisesa mà phạm tội thullaccaua.” (52-53) 


38. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đùa nghịch trò chơi trượt 
bùn tỉnh dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (54) 


3o. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc đùa 
nghịch trò chơi trượt bùn tỉnh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)— tỉnh dịch đã 
không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội thullaccaua.” (55-56) 


4o. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc chạy trong rừng sen tỉnh 
dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, vị 
không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (57) 


41. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc chạy 
ở trong rừng sen tỉnh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)— tỉnh dịch đã không bị 
xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm 
tội sanghadisesa mà phạm tội thullaccaa.” (58-59) 


42. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc đưa 
dương vật vào trong cát tỉnh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)— tỉnh dịch đã 
không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội thullaccaua.” (60-61) 


43. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc đưa 
dương vật vào trong bùn tỉnh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)— tỉnh dịch đã 
không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội thullaccaua.” (62-63) 


44. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ không có ý định làm xuất ra, trong 


lúc dùng nước rưới lên dương vật tỉnh dịch đã bị xuất ra. VỊ ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (64) 
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45. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanadhippayassa 
udakena angaJatam osiñcantassa asucl mucci. —pe— asucl na muccl. Tassa 
kukkuccam ahosil —pe_— “Anapatti bhikkhu sanghadisesassa, apatti 
thullaccayassa ”ti. (65-66) 


4ó.  Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno 
mocanadhippayassa sayane angajatam ghattentassa asucl muccl. —pe— 
asuel na muccl. Tassa kukkuccam ahosil —pe— “Anapatt bhikkhu 
sanghadisesassa, apatti thullaccayassa ”tI. (67-68) 


47. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanadhippayassa 
angutthena angaJatam ghat{tentassa asuci muccl. —pe— asuci na mucdl. 
Tassa kukkuccam ahosi: “Kacci nu kho aham sanghadisesam apattim apanno 
'H? Bhagavato etamattham arocesl  —pe_—- “Anapati bhikkhu 
sanghadisesassa, apatti thullaccayassa ”tI. (69-70) 


Sukkavisatthisikkhapadam nitthitam. 


--OOOOO-- 


3. 2. KAYASAMSAGGASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma uday1!' araññe 
viharati. Tassayasmato viharo abhirupo hoti dassaniyo pasadiko, majJJhe 
gabbho samanta pariyagaro. Supaññattam mañcapItham bhisibimbohanam, 
panyam paribhoJanyam supatthitam, parivenam susammattham. Bahu 
manussa ayasmato udayIssa viharapekkhaka agacchanti. 


2. Aññataro 'pI brahmano sapaJapatiko yenayasma uday1 tenupasankami, 
upasankamitva ayasmantam udayim etadavoca: “lechama mayam bhoto 
udayissa viharam pekkhitun ”ti “Tena hi brahmana pekkhassu ”ti 
avapuranam? adaya ghatikam ugghatetva kavatam panametva viharam 
pAvisl. So 'pi kho brahmano ayasmato udayissa pitthito pavIsi. SapI kho 
brahmanl tassa brahmanassa pItthito pavisi. Atha kho ayasma uday1 ekacce 
vatapane vivaranto ekacce vatapane thakento gabbham anuparigantva 
pitthito agantva tassa brahmaniya angamangani paramasl. Atha kho so 
brahmano ayasmata udayina saddhim patisammoditva agamasl. 


3. Atha kho so brahmano attamano attamanavacam niccharesi: “U]ara 
1me samana sakyaputtiya ye Ime evaripe araññe viharanti. Bhavampi uday1 
ularo yo evaripe araññe viharai ”H. Evam vutte sa brahmam tam 
brahmanam etadavoca: “Kuto tassa u]arata?3 Yatheva me tvam angamangani 
paramasi. Evameva me samano uday1 anñgamanganIl paramasI ”tI. 


' udãyi - Sya, PTS. ” apäpuranam - Syä, PTS. 3 u]ãrattatä - Ma, PTS. 
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45. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc dùng 
nước rưới lên dương vật tỉnh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)— tỉnh dịch đã 
không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội thullaccaua.” (65-66) 


46. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc cọ 
xát dương vật ở chỗ nằm tỉnh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)— tỉnh dịch đã 
không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội thullaccaua.” (67-68) 


47. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc dùng 
ngón tay cái cọ xát vào dương vật tỉnh dịch đã bị xuất ra. —(như trên)— tỉnh 
dịch đã không bị xuất ra. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Phải chăng ta đã phạm 
tội sanghadisesa?” VỊ ấy đã trình lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội thullaccaua.” (69-70) 


Dứt điêu học về việc xuất ra tỉnh dịch. 


--OOOOO-- 


3. 2. ĐIỀU HỌC VỀ XÚC CHẠM THÂN THỂ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udayi cư ngụ ở trong rừng.” 
Trú xá của đại đức ấy đẹp đế, đáng nhìn, xinh xắn, có nội phòng ở giữa, có 
gian nhà vây tròn ở xung quanh. Giường, ghế, nệm, gối được khéo xếp đặt, 
nước uống, nước rửa được khéo bố trí, phòng ốc được quét dọn cẩn thận. 
Nhiều người đi đến có ý muốn nhìn ngắm trú xá của đại đức Uday!. 


2. Có người Bà-la-môn nọ cùng người vợ cũng đã đi đến gặp đại đức 
Udayi, sau khi đến đã nói với đại đức Udayi điều này: - “Chúng tôi muốn 
nhìn ngắm trú xá của ngài Udayi.” - “Này Bà-la-môn, như thế thì ông hãy 
nhìn ngắm,” rồi đã cầm lấy chìa khóa, tháo chốt, mở cửa, và đi vào trong trú 
xá. Người Bà-la-môn ấy đã đi vào tiếp theo sau đại đức Udayi. Rồi người nữ 
Bà-la-môn ấy đã đi vào tiếp theo sau người Bà-la-môn ấy. Khi ấy, trong khi 
mở ra một số cửa sổ, trong khi đóng lại một số cửa sổ, đại đức Udayi đã đi 
vòng quanh nội phòng rồi đi đến ở phía sau và vuốt ve các phần thân thể của 
người nữ Bà-la-môn ấy. Sau đó, người Bà-la-môn ấy đã trao đổi lời xã giao 
thân thiện với đại đức Udayi rồi ra đi. 


3. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy được hoan hỷ đã thốt ra lời hoan hỷ rằng: - 
“Các vị Sa-môn Thích tử này thật là cao quý khi sống ở trong khu rừng như 
thế này! Ngài đại đức Udayi thật là cao quý khi sống ở trong khu rừng như 
thế này!” Khi được nói như thế, người nữ Bà-la-môn ấy đã nói với người Bà- 
la-môn ấy điều này: - “Sự cao quý của vị ấy là do đâu? Ông đã vuốt ve các 
phần thân thể của tôi ra sao thì Sa-môn Udayi cũng đã vuốt ve các phần thân 
thể của tôi y như thế.” 
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4. Atha kho so brahmano uJJhayati khiyati vipaceti: “AlaJJIino Ime samana 
sakyaputtiya dussila musavadino. Ime hi nama dhammacarino samacarino 
brahmacarino saccavadino silavanto kalyanadhamma patijanissanti. Natthi 
Imesam samaññam, natthi Imesam brahmaññam. Nattham Imesam 
samaññam, nattham Imesam brahmaññam. Kuto imesam samaññam, kuto 
Imesam brahmaññam? Apagata Ime samañña, apagata Ime brahmañña. 
Katham hi nama samano uday! mama bharlyaya angamangani 
paramasissati? Na hi sakka kulitthihi kuladhritahi kulakumanrhi kulasunhah1 
kuladasihi aramam va viharam vã gantum. Sace' kulitthiyo kuladhitayo? 
kulakumariyo kulasunhayo kuladasiyo aramam va viharam va gaccheyyum, 
tap1 samana sakyaputtiya duseyyun ”ti. 


5. Assosum kho bhikkhu tassa brahmanassa uJJjhayantassa khiyantassa 
vipacentassa. Ye te bhikkhu appiccha te uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayasma udayI matugamena saddhim kayasamsagsam 
samapaJjJIssatI “t1? 


6. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. Atha kho 
bhagava etasmm mnidane etasmimm pakarane bhikkhusangham 
sannIpatapetva ayasmantam udayIm patipucchi: “Saccam kira tvam udayli 
matugamena saddhim kayasamsagsam samapaJjI ”ti? “Saccam bhagava ”ti. 
Vigarahi buddho bhagava: “Ananucchaviyam moghapurisa ananulomikam 
appatirupam assamanakam akappiyam akaranmyam. Katham hi nama tvam 
moghapurisa matugamena saddhim kayasamsaggam samapaJJissasi? Nanu 
maya moghapurisa anekapariyayena viragaya dhammo đdesito no saragaya 
—pe—- kamaparlahanam vũpasamo akkhato Netam moghapurisa 
appasannanam vã pasadaya —pe_— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pang bhikkhu oto Uiparimatenda cittena rmnatugamena saddhữn 
kauasamnsaggamn  samapdajeuua: hatthagahamn ua uemqgahan ua 
aññatarassqa Uuqa qññatarassq 0q angassa parqamasanam, sanghadiseso ”ti. 

7. Vo panä ti yo yadIso —pe— 

Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 


Otinno nama saratto apekkhava patibaddhacitto. 


' sace hi - Syã. ˆ kuladhitaro - Ma; kuladhitäyo - Syã, Simu, PTS. 
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4. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các 
Sa-môn Thích tử này không biết hổ thẹn, giới hạnh xấu xa, nói láo. Chính các 
vị này làm ra vẻ là có sự thực hành Pháp, có thực hành sự an tịnh, có Phạm 
hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp! Các vị này không có Sa- 
môn hạnh, các vị này không có Phạm hạnh! Sa-môn hạnh của các vị này đã 
bị hư hỏng, Phạm hạnh của các vị này đã bị hư hỏng! Sa-môn hạnh của các vị 
này đâu rồi? Phạm hạnh của các vị này đâu rồi? Sa-môn hạnh của các vị này 
đã không còn! Phạm hạnh của các vị này đã không còn! Vì sao Sa-môn Uday1 
lại vuốt ve các phần thân thể của vợ ta? Không thể để cho các người đàn bà 
gia đình danh giá, các tiểu thơ gia đình danh giá, các thiếu nữ gia đình danh 
giá, các cô dâu gia đình danh giá, các nữ tỳ gia đình danh giá đi đến tu viện 
hoặc trú xá. Nếu các người đàn bà gia đình danh giá, các tiểu thơ gia đình 
danh giá, các thiếu nữ gia đình danh giá, các cô dâu gia đình danh giá, các nữ 
tỳ gia đình danh giá đi đến tu viện hoặc trú xá, các Sa-môn Thích tử có thể 
làm nhục họ nữa!” 


5. Các tỳ khưu đã nghe được người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao đại đức Udayi lại thực hiện việc xúc chạm thân thể với người 
nữ?” 


6. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại 
và đã hỏi đại đức Udayl rằng: - “Này Udayi, nghe nói ngươi thực hiện việc 
xúc chạm thân thể với người nữ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, thật không 
đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, không 
được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại thực hiện việc xúc 
chạm thân thể với người nữ vậy? Này kẻ rồ dại, không phải Ta bằng nhiều 
phương thức đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái chứ 
không phải để đưa đến tham ái, —(như trên)— đã đề cập đến sự lắng dịu của 
các nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào bị khởi dục, do tâm bị thaụ đổi, rồi thực hiện uiệc xúc 


chạm thân thể uới người nữ là sự nắm lấu tau, hoặc sự nắm lấu búi tóc, 
hoặc sự uuốt ue bất cứ bộ phận nào thì tội sanghadisesa.” 


7. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Ty khưu —nt— Vị này là * tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 

Bị khởi dục nghĩa là có bị nhiễm dục vọng, có sự khao khát, có tâm say 
đắm. 
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Viparinatan tỉ rattampi cittam viparinatam, dutthampi cittam 
viparinatam, mu|]hampi cittam viparinatam. Apli ca rattam cittam Imasmim 
atthe adhippetam viparinatan ti. 


Matugäamo nama manussitthi, na yakkhl, na pell, na tiracchanagata, 
antamaso tadahuJatapi darikã, pageva mahattarI.' 


Saddhin ti ekato. 
Kãyasamsaggam samapajjeyya ti ajJ]hacaro vuccati. 
Hattho nama kapparam upadaya yava agganakha. 


VemI nama suddhakesa va suttamissa va malamIissa va hiraññamissa va 
Suvannam1ssa va muttam1ssa va manImIissa va. 


Angam nama hatthañca veniñca thapetva avasesam angam nama. 


8. Amasana paramasana omasana ummasana olanghana ullanghana 
akaddhana patikaddhana abhinigganhana abhinippllana gahanam 
chupanam. 

Amasanä nãma ãämatthamattä. 

Paramasana nama 1tocito ca sañcopana. 

Omasana nama hettha oropana. 

Ummasanaäa nama uddham uccärana. 

Olanghana nama hettha onamana. 

UIHlanghana nama uddham uccarana. 

Akaddhanä nãma äviñjanä.? 

Patikaddhana nama patipanamana. 

Abhinigganhana nama angam gahetva nipprlana.` 

Abhinippr]anäa nama kenaci saha nipprlana. 

Gahanam nama gahitamattam. 


Chupanam nama phu†thamattam. 


Sanghãdiseso ti —pe— tenapl1 vuccati sanghadiseso Hi. 


' mahantatarI - Syã. ? aviñchanã - Ma. 3 nigganhanä - PTS. 
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Bị thay đổi: Tâm bị nhiễm dục vọng là (tâm) bị thay đổi, tâm giận hờn 
là (tâm) bị thay đổi, tâm mê muội là (tâm) bị thay đổi. Tâm bị nhiễm dục 
vọng là (tâm) “bị thay đối được đề cập trong ý nghĩa này. 

Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, ngay cả đứa bé gái mới sanh ngày hôm ấy cho 
đến bà lão. 

Với: cùng chung. 

Thực hiện việc xúc chạm thân thể: được gọi là sự vi phạm. 

Tay nghĩa là tính từ cùi chỏ cho đến các đầu móng tay. 

Búi tóc nghĩa là tóc thuần túy, hoặc là (tóc) có trộn lẫn chỉ sợi, hoặc là có 
trộn lẫn tràng hoa, hoặc là có trộn lẫn bạc, hoặc là có trộn lẫn vàng, hoặc có 
trộn lẫn ngọc trai, hoặc có trộn lẫn ngọc ma-nI1. 

Bộ phận nghĩa là ngoại trừ tay và búi tóc, phần còn lại gọi là bộ phận. 

8. Sự sờ vào, sự vuốt ve, sự vuốt xuống, sự vuốt lên, sự uốn xuống, sự 
nâng lên, sự kéo vào, sự đẩy ra, sự giữ lại, sự ôm chặt, sự nắm lấy, sự chạm 
vào. 

Sự sờ vào nghĩa là việc được cọ xát vào. 

Sự vuốt ve nghĩa là sự vuốt ve từ chỗ này qua chỗ khác. 

Sự vuốt xuống nghĩa là vuốt xuống phía dưới. 

Sự vuốt lên nghĩa là vuốt lên phía trên. 

Sự uốn xuống nghĩa là nghiêng về phía dưới. 

Sự nâng lên nghĩa là hướng lên phía trên. 

Sự kéo vào nghĩa là sự lôi tới. 

Sự đẩy ra nghĩa là sự đưa về lại. 

Sự giữ lại nghĩa là sự siết chặt lại sau khi nắm lấy bộ phận (thân thể). 

Sự ôm chặt nghĩa là sự siết chặt lại cùng với bất cứ ai. 

Sự nắm lấy nghĩa là việc được nắm lấy. 


Sự chạm vào nghĩa là việc được đụng vào. 


Tội sanghadisesa: —nt— cũng vì thế được gọi là “tội sanghadisesa.` 
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~~- 


1. Itthi ca hotl, ItthisaññI saratto ca, bhikkhu ca nam 1tthiya kayena 
kayam amasati paramasati omasati unmasati olangheti ullangheti akaddhati 
patkaddhat abhingganhati abhinippllei ganhat chupatl apatti 
sanghadisesassa. 


2. Itthi ca hotl, vematiko saratto ca, bhikkhu ca nam Itthiya kayena 
kayam amasati paramasati —pe— ganhati chupatl, apatti thullaccayassa. 
Itthi ca hoti, pandakasaññI saratto ca, bhikkhu ca nam Itthiya kayena kayam 
amasati paramasatil —pe— ganhati chupatl, apatti thullaccayassa. Itthi ca 
hotl, purisasaññI saratto ca, bhikkhu ca nam Itthiya kayena kayam amasati 
paramasatl —pe— ganhati chupatl, apatti thullaccayassa. Itthi ca hotl, 
tiracchanagatasaññI saratto ca, bhikkhu ca nam Itthiya kayena kayam 
amasati paramasati —pe— ganhati chupati, apatti thullaccayassa. 


3. Pandako ca hoti, pandakasaññi saratto ca, bhikkhu ca nam pandakassa 
kayena kayam amasatl paramasai —pe_— ganhat chupatl, apatti 
thullaccayassa. 


Pandako ca hoti, vematiko saratto ca, bhikkhu ca nam pandakassa kayena 
kayam amasati paramasati —pe— ganhati chupati, apatti dukkatassa. 


~~- 


Pandako ca hotl, purisasaññI saratto ca, bhikkhu ca nam pandakassa 
kayena kayam amasati paramasati —pe— ganhati chupatI, apatti dukkatassa. 


Pandako ca hotl, tiracchanagatasaññl saratto ca, bhikkhu ca nam 
pandakassa kayena kayam amasati paramasati —pe— ganhati chupati, apatti 
dukkatassa. 


Pandako ca hotl, ItthisaññI saratto ca, bhikkhu ca nam pandakassa 
kayena kayam amasati paramasati —pe— ganhati chupatI, apatti dukkatassa. 


4. Purlso ca hotl, purisasaññI saratto ca, bhikkhu ca nam purisassa 
kayena kayam amasati paramasati —pe— ganhati chupati, apatti dukkatassa. 
Puriso ca hoti, vematlko —pe— Puriso ca hoti, tiracchanagatasaññT —pe— 
Puriso ca hoti, Itthisaññl —pe— Puriso ca hotl, pandakasaññ1 saratto ca, 
bhikkhu ca nam purisassa kayena kayam amasatl paramasati —pe— ganhati 
chupati, apatti dukkatassa. 
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1. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, 
vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, uốn xuống, nâng lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, 
ôm chặt, nắm lấy, chạm vào thân thể của người nữ ấy bằng thân thể (của vị 
ấy) thì phạm tội sanghadisesa. 


2. Là người nữ, có sự hoài nghi và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, 
—(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể của người nữ ấy bằng thân thể 
(của vị ấy) thì phạm tội thullaccaua. Là người nữ, (lầm) tưởng là người vô 
căn và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm 
vào thân thể của người nữ ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội 
thullaccaua. Là người nữ, (lầm) tưởng là người nam và bị khởi dục, vị tỳ 
khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể của người 
nữ ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội thullaccaua. Là người nữ, (Tầm) 
tưởng là loài thú và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— 
nắm lấy, chạm vào thân thể của người nữ ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì 
phạm tội thulaccaua. 


3. Là người vô căn, nhận biết là người vô căn và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ 
vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể của người vô căn ấy 
bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội thullaccaua. 


Là người vô căn, có sự hoài nghỉ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, 
—(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể của người vô căn ấy bằng thân thể 
(của vị ấy) thì phạm tội dukkafa. 


Là người vô căn, (lầm) tưởng là người nam và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ 
vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể của người vô căn ấy 
bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkafa. 


Là người vô căn, (Tầm) tưởng là loài thú và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, 
vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể của người vô căn ấy bằng 
thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkafa. 


Là người vô căn, (lầm) tưởng là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ 
vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể của người vô căn ấy 
bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkatfa. 


4. Là người nam, nhận biết là người nam và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ 
vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể của người nam ấy 
bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkat‡a. Là người nam, có sự hoài 
nghi —(như trên)— Là người nam, (lầm) tưởng là loài thú —(như trên)— Là 
người nam, (lầm) tưởng là người nữ —(như trên)— Là người nam, (Tầm) 
tưởng là người vô căn và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như 
trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể của người nam ấy bằng thân thể (của vị 
ấy) thì phạm tội dukkata. 
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5. Tiracchanagato ca hotl, tiracchanagatasaññI saratto ca, bhikkhu ca 
nam tiracchanagatassa kayena kayam amasati paramasati —pe— ganhati 
chupali, apatti dukkatassa. Tiracchanagato ca hoi, vematilko —pe— 
Tiracchanagato ca hoH, Ithisañii -— pe_— Tĩiracchanagato ca hotl, 
pandakasaññ —pe— Tiracchanagato ca hotI, purisasaññI saratto ca, bhikkhu 
ca nam tiracchanagatassa kayena kayam amasati paramasati —pe— ganhati 
chupati, apatti dukkatassa. 


Ekamulakam. 


1. Dve Itthiyo, dvinnam Itthmam itthisaññ1 saratto ca, bhikkhu ca nam 
dvinnam I1tthinam kayena kayam amasati paramasati —pe— ganhati chupatl, 
apatti dvinnam sanghadisesanam. 


2. Dve itthiyo, dvinnam 1tthinam vematiko saratto ca, bhikkhu ca nam 
dvinnam I1tthinam kayena kayam amasati paramasati —pe— ganhati chupatl, 
apatti dvinnam thullaccayanam. 


3. Dve Itthiyo, dvinnam 1tthmam pandakasaññ1 —pe— purisasaññ1 —pe— 
tiracchanagatasaññI saratto ca, bhikkhu ca nam dvinnam Itthinam kayena 
kayam amasatil paramasat —pe_— ganhati chupatl, apati dvinnam 
thullaccayanam. 


~~~= 


4. Dve pandaka, dvinnam pandakanam pandakasaññl saratto ca, bhikkhu 
ca nam dvinnam pandakanam kayena kayam amasati paramasati —pe— 
ganhati chupati, apatti dvinnam thullaccayanam. 


5. Dve pandaka, dvinnam pandakanam vematiko —pe— purisasaññl 
—pe— tiracchanagatasaññl —pe— ItthisaññI saratto ca, bhikkhu ca nam 
dvinnam pandakanam kayena kayam amasati paramasati —pe— ganhati 
chupati, apatti dvinnam dukkatanam. 
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5. Là loài thú, nhận biết là loài thú và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt 
ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể của loài thú ấy bằng thân thể 
(của vị ấy) thì phạm tội dukkatfa. Là loài thú, có sự hoài nghi —(như trên)— 
Là loài thú, (Tầm) tưởng là người nữ —(như trên)— Là loài thú, (Tầm) tưởng 
là người vô căn —(như trên)— Là loài thú, (Tầm) tưởng là người nam và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân 
thể của loài thú ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkatfa. 


Phân một nhân tố. 


1. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi dục, 
vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể của hai 
người nữ ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội sanghadisesa. 


2. Hai người nữ, đối với hai người nữ có sự hoài nghỉ và bị khởi dục, vị tỳ 
khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể của hai 
người nữ ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội thullaccauda. 


3. Hai người nữ, đối với hai người nữ (lầm) tưởng là người vô căn —(như 
trên)— (Tầm) tưởng là người nam, —(như trên)— (lầm) tưởng là loài thú và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân 
thể của hai người nữ ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội 
thullaccquda. 


4. Hai người vô căn, đối với hai người vô căn nhận biết là người vô căn và 
bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào 
thân thể của hai người vô căn ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội 
thullaccqua. 


5. Hai người vô căn, đối với hai người vô căn có sự hoài nghi —(như 
trên)— (lầm) tưởng là người nam —(như trên)—(lầm) tưởng là loài thú 
—(như trên)— (Tầm) tưởng là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt 
ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể của hai người vô căn ấy bằng 
thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukkafa. 
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6. Dve purisa, dvinnam purisanam purisasaññI saratto ca, bhikkhu ca 
nam dvinnam purisanam kayena kayam amasati paramasatl —pe— ganhati 
chupati, apatti dvinnam dukkatanam. 


7. Dve purisa, dvinnam purisanam vematiko —pe— tiracchanagatasaññ 
—pe— ItthisaññIl —pe— pandakasaññI saratto ca, bhikkhu ca nam dvinnam 
purIsanam kayena kayam amasati paramasati —pe— ganhati chupatli, apatti 
dvinnam dukkatanam. 


8. Dve tiracchanagata, dvinnam tiracchanagatanam tiracchanagatasaññ1 
saratto ca, bhikkhu ca nam dvinnam tiracchanagatanam kayena kayam 
amasati paramasatil —pe— ganhati chupati, apatti dvinnam dukkatanam. 


9. Dve tiracchanagata, dvinnam tiracchanagatanam vematiko —pe— 
Itthisaññ —pe— pandakasaññl —pe— purisasaññlI saratto ca, bhikkhU ca 
nam dvinnam tiracchanagatanam kayena kayam amasatil paramasatl —pe— 
ganhati chupati, apatti dvinnam dukkatanam. 


10. Itthi ca pandako ca, ubhinnam I1tthisaññI saratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam kayena kayam amasati paramasati —pe— ganhati chupatl, apatti 
sanghadisesena dukkatassa. 


11. Itthi ca pandako ca, ubhinnam vematiko saratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam kayena kayam amasati paramasati —pe— ganhati chupatl, apatti 
thullaccayena dukkatassa. 


12. Itthi ea pandako ca, ubhinnam pandakasaññI saratto ca, bhikkhu ca 
nam ubhinnam kayena kayam amasatl paramati —pe— ganhati chupatl, 
apatti dvinnam thullaccayanam. 


13. Itthi ca pandako ca, ubhinnam purisasaññ1 saratto ca, bhikkhu nam 
ubhinnam kayena kayam amasati paramasati —pe— ganhati chupatl, apatti 
thullaccayena dukkatassa. 


14. Itthi ca pandako ca, ubhinnam tiracchanagatasaññI saratto ca, 
bhikkhu ca nam ubhinnam kayena kayam amasati paramasati —pe— ganhati 
chupati, apatti thullaecayena dukkatassa. 
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6. Hai người nam, đối với hai người nam nhận biết là người nam và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân 
thể của hai người nam ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukkatfa. 


7. Hai người nam, đối với hai người nam có sự hoài nghi —(như trên)— 
(Tầm) tưởng là loài thú —(như trên)— (lầm) tưởng là người nữ —(như trên)— 
(Tầm) tưởng là người vô căn và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như 
trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể của hai người nam ấy bằng thân thể (của 
vị ấy) thì phạm hai tội dukkata. 


8. Hai con thú, đối với hai con thú nhận biết là loài thú và bị khởi dục, vị 
tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể của hai 
con thú ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukkafa. 


9. Hai con thú, đối với hai con thú có sự hoài nghỉ —(như trên)— (lầm) 
tưởng là người nữ —(như trên)— (lầm) tưởng là người vô căn —(như trên)— 
(Tầm) tưởng là người nam và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như 
trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể của hai con thú ấy bằng thân thể (của vị 
ấy) thì phạm hai tội dukka{a. 


10. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân 
thể của cả hai người ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkatfa với tội 
sanghadhisesa. 


11. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai có sự hoài nghỉ và bị khởi 
dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể 
của cả hai người ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkafa với tội 
thullaccquda. 


12. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (Tầm) tưởng là người vô căn 
và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào 
thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội 
thullaccquda. 


13. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nam và 
bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào 
thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukka‡a 
với tội thullaccaua. 


14. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (Tầm) tưởng là loài thú và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân 
thể của cả hai người ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkata với tội 
thullaccquda. 
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15. Itthi ca puriso ca, ubhinnam I1tthisaññI saratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam kayena kayam amasati paramasati —pe— ganhati chupatl, apatti 
sanghadisesena dukkatassa. 


16. Itthi ca puriso ca, ubhinnam vematiko —pe— pandakasaññI —pe— 
purlsasaññl —pe— tiracchanagatasaññr saratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam kayena kayam amasati paramasati —pe— ganhati chupatl, apatti 
thullaccayena dukkatassa. 


17. Itthi ca tiracchanagato ca, ubhinnam 1tthisaññ1 saratto ca, bhikkhu ca 
nam ubhinnam kayena kayam amasati paramasati —pe— ganhati chupatl, 
apatti sanghadisesena dukkatassa. 


18. Itthi ca tiracchanagato ca, ubhinnam vematiko —pe— pandakasaññ1 
—pe— purlsasaññI —pe— tiracchanagatasaññ1 saratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam kayena kayam amasati paramasati —pe— ganhati chupati, apatti 
thullaceayena dukkatassa. 


19. Pandako ca puriso ca, ubhinnam pandakasaññI saratto ca, bhikkhu ca 
nam ubhinnam kayena kayam amasati paramasati —pe— ganhati chupatl, 
apatti thullaccayena dukkatassa. 


2o. Pandako ca puriso ca, ubhinnam vematiko —pe— purIsasaññ1 —pe— 
tiracchanagatasaññI —pe— Itthisaññ1 saratto ca, bhikkhu ca nam ubhinnam 
kayena kayam amasati paramasati —pe— ganhati chupati, apatti dvinnam 


dukkatanam. 


21. Pandako ca tiracchanagato ca, ubhinnam pandakasaññi saratto ca, 
bhikkhu ca nam ubhinnam kayena kayam amasati paramasati —pe— ganhati 
chupatl, apatti thullaecayena dukkatassa. 


22. Pandako ca tiracchanagato ca, ubhinnam vematiko —pe— purIsasaññ1 
—pe— tiracchanagatasaññl —pe— ItthisaññI saratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam kayena kayam amasati paramasati —pe— ganhati chupatl, apatti 
dvinnam dukkatanam. 
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15. Người nữ và người nam, đối với cả hai (Tầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân 
thể của cả hai người ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkatfa với tội 
sanghadhsesa. 


16. Người nữ và người nam, đối với cả hai có sự hoài nghi —(như trên)— 
(Tầm) tưởng là người vô căn —(như trên)— (lầm) tưởng là người nam —(như 
trên)— (lầm) tưởng là loài thú và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, 
—(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể 
(của vị ấy) thì phạm tội dukkafa với tội thullaccaua. 


17. Người nữ và loài thú, đối với cả hai (Tầm) tưởng là người nữ và bị khởi 
dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể 
của cả hai (người và thú) ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukka†a 
với tội sanghadisesa. 


18. Người nữ và loài thú, đối với cả hai có sự hoài nghi —(như trên)— 
(ầm) tưởng là người vô căn —(như trên)— (lầm) tưởng là người nam —(như 
trên)— (lầm) tưởng là loài thú và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, 
—(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai (người và thú) ấy bằng 
thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkafa với tội thullaccquda. 


19. Người vô căn và người nam, đối với cả hai (Tầm) tưởng là người vô căn 
và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào 
thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukka‡a 
với tội thullaccaua. 


2o. Người vô căn và người nam, đối với cả hai có sự hoài nghi —(như 
trên)— (Tầm) tưởng là người nam —(như trên)— (lầm) tưởng là loài thú 
—(như trên)— (Tầm) tưởng là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt 
ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân 
thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukkata. 


21. Người vô căn và loài thú, đối với cả hai (Tầm) tưởng là người vô căn và 
bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào 
thân thể của cả hai (người và thú) ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội 
dukkatfa với tội thullaccquda. 


22. Người vô căn và loài thú, đối với cả hai có sự hoài nghỉ —(như trên)— 
(lầm) tưởng là người nam —(như trên)— (lầm) tưởng là loài thú —(như 
trên)— (lầm) tưởng là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, 
—(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai (người và thú) ấy bằng 
thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukkafa. 
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23. Purlso ca tiracchanagato ca, ubhinnam purisasaññr saratto ca, 
bhikkhu ca nam ubhinnam kayena kayam amasati paramasati —pe— ganhatI 
chupati, apatti dvinnam dukkatanam. 


24. Purlso ca tiracchanagato ca, ubhinnam vematlko —pe— 
tiracchanagatasaññl —pe— Itthisaññi -—pe— pandakasaññr saratto ca, 
bhikkhu ca nam ubhinnam kayena kayam amasati paramasati —pe— ganhati 
chupatli, apatti dvinnam dukkatanam. 


Dumulakam nitthitam. 


1. Itthi ca hoti, tthisaññ1I saratto ca, bhikkhu ca nam Itthiya kayena 
kayapatibaddham amasati paramasatl —pe_— ganhati chupalH, apatti 
thullaccayassa. —pe— 


~~~= 


2. Dve Itthiyo, dvinnam Itthinam Itthisaññ1 saratto ca, bhikkhu ca nam 
dvinnam 1tthnam kayena kayapatibaddham amasati paramasati —pe— 
ganhati chupati, apatti dvinnam thullaccayanam. —pe— 


3. Itthi ca pandako ca, ubhinnam I1tthisaññI saratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam kayena kayapatibaddham amasati paramasati —pe— ganhati 
chupati, apatti thullaccayena dukkatassa. —pe— 


co = 


4. Itthh ca hotl, Itthisaññil saratto ca, bhikkhu ca nam Itthiya 
kayapatibaddhena kayam amasati paramasati —pe— ganhati chupatl, apatti 
thullaccayassa. —pe— 


l5 


5. Dve Itthiyo, dvinnam 1tthmam 1tthisaññ1 saratto ca, bhikkhu ca nam 
dvinnam Itthnam kayapatibaddhena kayam amasati paramasatl —pe— 
ganhati chupati, apatti dvinnam thullaccayanam. —pe— 


6. Itthi ca pandako ca, ubhinnam ItthisaññI saratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam kayapatibaddhena kayam amasatil paramasati —pe— ganhati 
chupatl, apatti thullaceayena dukkatassa. —pe— 


7. Itthh ca hot, Itthsaññi saratto ca, bhikkhu ca nam Itthiya 
kayapatibaddhena kayapatibaddham amasatl paramasati —pe— ganhati 
chupati, apatti dukka†assa. —pe— 
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23. Người nam và loài thú, đối với cả hai (Tầm) tưởng là người nam và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân 
thể của cả hai (người và thú) ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội 
dukkafa. 


24. Người nam và loài thú, đối với cả hai có sự hoài nghỉ và bị khởi dục, 
—(như trên)— (lầm) tưởng là loài thú, —(như trên)— (lầm) tưởng là người 
nữ, —(như trên)— (Tầm) tưởng là người vô căn và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ 
vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai (người và 
thú) ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukkata. 


Dứt phần hai nhân tố. 


1. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, 
vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể của người nữ ấy bằng vật 
được gắn liền với thân thể (của vị ấy) thì phạm tội thullaccaua. —(như 
trên)— 


2. Hai người nữ, đối với hai người nữ (ấy) nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể 
của hai người nữ ấy bằng vật được gắn liền với thân thế (của vị ấy) thì phạm 
hai tội thullaccaa. —(như trên)— 


3. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân 
thể của cả hai người ấy bằng vật được gắn liền với thân thể (của vị ấy) thì 
phạm tội dukkafa với tội thullaccaua. —(như trên)— 


4. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, 
vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào vật được gắn liền với thân thể của 
người nữ ấy bằng thân thể (vị ấy) thì phạm tội thullaccaua. —(như trên)— 


5. Hai người nữ, đối với hai người nữ (ấy) nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào vật được 
gắn liền với thân thể của hai người nữ ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm 
hai tội thullaccaa. —(như trên)— 


6. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (Tầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào vật 
được gắn liền với thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì 
phạm tội dukkata với tội thuÌlaccaua. —(như trên)— 


7. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, 
vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào vật được gắn liền với thân thể của 


người nữ ấy bằng vật được gắn liền với thân thể (của vị ấy) thì phạm tội 
dukkata. —(như trên)— 
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8. Dve Itthiyo, dvinnam 1tthmam 1tthisaññ1 saratto ca, bhikkhu ca nam 
dvinnam 1tthinam kayapatibaddhena kayapatibaddham amasati paramasati 
—pe— ganhati chupatI, apatti dvinnam dukkatanam. —pe— 


9. Itthi ca pandako ca, ubhinnam 1tthisaññI saratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam kayapatibaddhena kayapatibaddham amasati paramasati —pe— 
ganhati chupati, apatti dvinnam dukkatanam. —pe— 


1O. Itth ca hotl, itthisaññl saratto ca, bhikkhu ca nam Itthiya 
nissaggIyena kayam amasatl, apatti dukkat†assa. —pe— 


11. Dve Itthiyo, dvinnam 1tthinam 1tthisaññI saratto ca, bhikkhu ca nam 
dvnnam Itthnam nissaggiyena kayam amasatl apati dvinnam 
dukkatanam. —pe— 


~~~= 


12. Itthi ca pandako ca, ubhinnam 1tthisaññ1 saratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam nissaggiyena kayam amasatl, apatti dvinnam dukkatanam. —pe— 


~:2= 


13. Itthi ca hoti, itthisaññ1 saratto ca, bhikkhu ca nam Itthiyä nissaggiyena 
kayapatibaddham amasati, apatti dukka†assa. —pe— 


~~~= 


14. Dve Itthiyo, dvinnam 1tthinam rtthisaññ1 saratto ca, bhikkhu ca nam 
dvinnam I1tthinam nissagsiyena kayapatibaddham amasati, apatti dvinnam 
dukkatanam. —pe— 


15. Itthi ea pandako ca, ubhinnam Ttthisaññ1 saratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam nissagsiyena kayapatibaddham amasatl, apatti dvinnam 
dukkatanam. —pe— 


16. Itth ca hotl, Itthisaññi saratto ca, bhikkhu ca nam Itthiya 
nIssagg1lyena nissagsiyam amasati, apatti dukka{assa. —pe— 


17. Dve I1tthiyo, dvinnam 1tthimnam 1tthisaññI saratto ca, bhikkhu ca nam 
dvinnam Itthmam nissaggiyena nissagsiyam amasatl, apati dvinnam 
dukkatanam. —pe— 


18. Itthi ca pandako ca, ubhinnam I1tthisaññI saratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam nissaggiyena nIssaggiyam amasati, apatti dvinnam dukkatanam. 


Bhikkhupeyyalam nitthitam. 
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8. Hai người nữ, đối với hai người nữ (ấy) nhận biết là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào vật 
được gắn liền với thân thể của hai người nữ ấy bằng vật được gắn liền với 
thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukkafa. 


9. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (Tầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào vật 
được gắn liền với thân thể của cả hai người ấy bằng vật được gắn liền với 
thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukka†a. —(như trên)— 


10. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào 
vật ném ra của người nữ ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkafa. 
—(như trên)— 


11. Hai người nữ, đối với hai người nữ (ấy) nhận biết là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào vật ném ra của hai người nữ ấy bằng thân thể 
(của vị ấy) thì phạm hai tội dukka†a. —(như trên)— 


12. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào vật ném ra của cả hai người ấy bằng thân thể (của 
vị ấy) thì phạm hai tội dukka†a. —(như trên)— 


13. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào 
vật ném ra của người nữ ấy bằng vật được gắn liền với thân thể (của vị ấy) thì 
phạm tội dukkata. —(như trên)— 


14. Hai người nữ, đối với hai người nữ (ấy) nhận biết là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào vật ném ra của hai người nữ ấy bằng vật được gắn 
liền với thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukka†a. —(như trên)— 


15. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (Tầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào vào vật ném ra của cả hai người ấy bằng vật được 
gắn liền với thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukka†a. —(như trên)— 


16. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào 
vật ném ra của người nữ ấy bằng vật ném ra (của vị ấy) thì phạm tội dukkafa. 
—(như trên)— 


17. Hai người nữ, đối với hai người nữ (ấy) nhận biết là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào vật ném ra của hai người nữ ấy bằng vật ném ra 
(của vị ấy) thì phạm hai tội dukka†a. —(như trên)— 

18. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào vật ném ra của cả hai người ấy bằng vật ném ra 
(của vị ấy) thì phạm hai tội dukka†a. —(như trên)— 


Dứt phần giản lược về vị tỳ khưu. 
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~~~= 


1. Itthi ca hotl, Itthisaññ1 saratto ca, Itthi ca nam bhikkhussa kayena 
kayam amasati paramasati omasati unmasati olangheti ullangheti akaddhati 
patikaddhati abhinigganhati abhinipprleti ganhati chupati, sevanadhippayo 
kayena vayamati phassam pativiJjanati, apattI sanghadisesassa. —pe— 


2. Dve Itthiyo, dvinnam Itthinam 1tthisaññ1 saratto ca, Itthiyo ca nam 
bhikkhussa kayena kayam amasanti paramasanti omasanti ummasanti 
olangheni ullanghenti akaddhani patikaddhanti abhinigganhanti 
abhinippllenti ganhanti chupanti, sevanadhippayo kayena vayamati phassam 
pativiJjanati, apatti dvinnam sanghadisesanam —pe— 


3. Itth ca pandako ca, ubhinnam I1tthisaññI saratto ca, ubho ca nam 
bhikkhussa kayena kayam amasanti paramasanti —pe— ganhanti chupanti, 
sevanadhippayo kayena vayamatii phassam pativijanall, apatt 
sanghadisesena dukkat†assa —pe— 


4. Itthi ca hot, Itthisaññ1 saratto ca, Itthï ca nam bhikkhussa kayena 
kayapatbaddham  amasat paramasali _— pe— ganhai chupatl, 
sevanadhippayo kayena vayamatl phassan pativijanall, apatti 
thullaccayassa. —pe— 


5. Dve Itthiyo, dvinnam 1tthmam 1tthisaññI saratto ca, itthiyo ca nam 
bhikkhussa kayena kayapatibaddham amasanti paramasanti —pe— ganhanti 
chupanti, sevanadhippayo kayena vayamati phassam pativijanatl, apatti 
dvinnam thullaceayanam. —pe— 


6. Itthi ca pandako ca, ubhinnam ItthisaññI saratto ca, ubho ca nam 
bhikkhussa kayena kayapatibaddham amasanti paramasanti —pe— ganhanti 
chupanti, sevanadhippayo kayena vayamati phassam pativijanatl, apatti 
thullaccayena dukkatassa —pe— 


7. Itth ca hotl, Itthisaññl saratto ca, itthhi ca nam bhikkhussa 
kayapatibaddhena kayam amasatl paramasat_-pe— ganhat chupatl, 
sevanadhippayo kayena vayamati phassam pativiJanati, apatti thullaceayassa 


~'~= 


8. Dve Itthiyo, dvinnam 1tthinam 1tthisaññ1I saratto ca, itthiyo ca nam 
bhikkhussa kayapatibaddhena kayam amasanti paramasanti —pe— ganhanti 
chupanti, sevanadhippayo kayena vayamati phassam pativijanatl, apatti 
dvinnam thullaceayanam. —pe— 
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1. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ sờ vào, 
vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, uốn xuống, nâng lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, 
ôm chặt, nắm lấy, chạm vào thân thể của vị tỳ khưu ấy bằng thân thể (của cô 
ấy); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân và biết được sự xúc 
chạm thì phạm tội sanghadisesa. —(như trên)— 


2. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, hai người nữ sờ vào, vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, uốn xuống, nâng lên, 
kéo vào, đẩy ra, giữ lại, ôm chặt, nắm lấy, chạm vào thân thể của vị tỳ khưu 
ấy bằng thân thể (của họ); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng 
thân và biết được sự xúc chạm thì phạm hai tội sanghadisesa. —(như trên)— 


3. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (Tầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, cả hai sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể 
của vị tỳ khưu ấy bằng thân thể (của họ); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi 
ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm tội dukkafa với tội 
sanghadhisesa. —(như trên)— 


4. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ sờ vào, 
vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể của vị tỳ khưu ấy bằng vật 
được gắn liền với thân thể (của cô ấy); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra 
sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm tội thullaccaua. —(như 
trên)— 


5. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, hai người nữ sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể 
của vị tỳ khưu ấy bằng vật được gắn liền với thân thể (của họ); (nếu) vị ấy có 
ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm hai 
tội fhullaccaua. —(như trên)— 


6. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (Tầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, cả hai sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào thân thể 
của vị tỳ khưu ấy bằng vật được gắn liền với thân thể (của họ); (nếu) vị ấy có 
ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm tội 
dukkatfa với tội thullÌaccquda. — (như trên)— 


7. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ sờ vào, 
vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào vật được gắn liền với thân thể của 
vị tỳ khưu ấy bằng thân thể (của cô ấy); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra 
sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm tội thullaccaua. —(như 
trên)— 


8. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, hai người nữ sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào vật được 
gắn liền với thân thể của vị tỳ khưu ấy bằng thân thể (của họ); (nếu) vị ấy có 
ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm hai 
tội thullaccaa. —(như trên)— 
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9. Itthi ca pandako ca, ubhinnam 1tthisaññ1 saratto ca, ubho ca nam 
bhikkhussa kayapatibaddhena kayam amasanti paramasanti —pe— ganhanti 
chupanti, sevanadhippayo kayena vayamati phassam pativijanatl, apatti 
thullaccayena dukkatassa —pe— 


1O. Itthi ca hoH, Itthisaññi saratto ca, Itth ca nam bhikkhussa 
kayapatibaddhena kayapatibaddham amasati paramasat—pe— ganhati 
chupati, sevanadhippayo kayena vayamati phassam pativijanatl, apatt 
dukkatassa. —pe— 


11. Dve Itthiyo, dvinnam 1tthinam ItthisaññI saratto ca, Itthiyo ca nam 
bhikkhussa kayapatibaddhena kayapatibaddham amasanti paramasanti 
—pe— ganhanti chupanti, sevanadhippayo kayena vayamati phassam 
pativijanati, apatti dvinnam dukka†anam. —pe— 


12. Itthi ca pandako ca, ubhinnam ïtthisaññ1I saratto ca, ubho ca nam 
bhikkhussa kayapatibaddhena kayapatibaddham amasanti paramasanti 
—pe— ganhanti chupanti, sevanadhippayo kayena vayamati phassam 
pativijanati, apatti dvinnam dukkatanam. —pe— 


13. Itth ca hotl, ithisaññil saratto ca, Itthh ca nam bhikkhussa 
nissagøiyena kayam amasatl, sevanadhippayo kayena vayamati phassam 
pativijanat, apatti dukkat{assa. —pe— 


14. Dve Itthiyo, dvinnam I1tthinam itthisaññ1 saratto ca, Itthiyo ca nam 
bhikkhussa nissaggiyena kayam amasanti, sevanadhippayo kayena vayamatI 
phassam pat{IviJanati, apatti dvinnam dukkatanam. —pe— 


15. Itthi ca pandako ca, ubhinnam itthisaññI saratto ca, ubho ca nam 
bhikkhussa nissaggiyena kayam amasanti, sevanadhippayo kayena vayamatI 
phassam pat{IviJanati, apatti dvinnam dukkatanam. —pe— 


16. Itth ca hotl, itthisaññl saratto ca, Itth ca nam bhikkhussa 
nissaggiyena kayapatibaddham amasati, sevanadhippayo kayena vayamati 
phassam pativiJanati, apatti dukka{assa. —pe— 
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9. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (Tầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, cả hai sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào vật được 
gắn liền với thân thể của vị tỳ khưu ấy bằng thân thể (của họ); (nếu) vị ấy có 
ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm tội 
dukkatfa với tội thullÌaccquda. — (như trên)— 


10. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ sờ vào, 
vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào vật được gắn liền với thân thể của 
vị tỳ khưu ấy bằng vật được gắn liền với thân thể (của cô ấy); (nếu) vị ấy có ý 
muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm tội 
dukkqata. —(như trên)— 


11. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, hai người nữ sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào vật được 
gắn liền với thân thể của vị tỳ khưu ấy bằng vật được gắn liền với thân thể 
(của họ); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự 
xúc chạm thì phạm hai tội dukkata. —(như trên)— 


12. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (Tầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, cả hai sờ vào, vuốt ve, —(như trên)— nắm lấy, chạm vào vật được 
gắn liền với thân thể của vị tỳ khưu ấy bằng vật được gắn liền với thân thể 
(của họ); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự 
xúc chạm thì phạm hai tội dukkat†a. —(như trên)— 


13. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ sờ vào vật 
ném ra của vị tỳ khưu ấy bằng thân thể (của cô ấy); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp 
ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm tội dukka{a. 
—(như trên)— 


14. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, hai người nữ sờ vào vật ném ra của vị tỳ khưu ấy bằng thân thể (của họ); 
(nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc 
chạm thì phạm hai tội dukka†a. —(như trên)— 


15. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (Tầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, cả hai sờ vào vật ném ra của vị tỳ khưu ấy bằng thân thể (của họ); 
(nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc 
chạm thì phạm hai tội dukka†a. —(như trên)— 


16. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ sờ vào vật 
ném ra của vị tỳ khưu ấy bằng vật được gắn liền với thân thể (của cô ấy); 
(nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc 
chạm thì phạm tội dukka†a. —(như trên)— 
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~.^= 


17. Dve Itthiyo, dvinnam ïtthinam Itthisaññ1 saratto ca, Itthiyo ca nam 
bhikkhussa nissaggøiyena kayapatibaddham amasanti, sevanadhippayo 
kayena vayamati phassam pativijanatI, apatti dvinnam dukkatanam. —pe— 


~~~= 


18. Itthi ca pandako ca, ubhinnam ItthisaññI saratto ca, ubho ca nam 
bhikkhussa nissaggiyena kayapatibaddham amasanti, sevanadhippayo 
kayena vayamati phassam pativijanatI, apatti dvinnam dukkatanam. —pe— 


19. Itth ca hot, Itthisaññl saratto ca, Itth ca nam bhikkhussa 
nissaggiyena nissaggiyam amasati, sevanadhippayo kayena vayamati na ca 
phassam pativiJanati, apatti dukkatassa. —pe— 


2o. Dwve Itthiyo, dvinnam 1tthimam ItthisaññI saratto ca, Itthiyo ca nam 
bhikkhussa nissagglyena nissagsiyam amasanti, sevanadhippayo kayena 
vayamati, na ca phassam pativijanati, apatti dvinnam dukkatanam. —pe— 


21. Itthi ca pandako ca, ubhinnam ïtthisaññ1I saratto ca, ubho ca nam 
bhikkhussa nissaggiyena nissaggiyam amasanti, sevanadhippayo kayena 
vayamati phassam pat{Ivijanati, apatti dvinnam dukkatanam. —pe— 


22. Sevanadhippayo kayena vayamati phassam pativianati apatti 
sanghadisesassa. Sevanadhippayo kayena vayamat na ca phassam 
pativijanatl, apatti dukkatassa. Sevanadhippayo na ca kayena vayamatI 
phassam pativijanati, anapatti. Sevanadhippayo na ca kayena vayamati na ca 
phassam pativijanatIl, anapatti. Mokkhadhippayo na ca kayena vayamatI 
phassam pativijanatIl, anapatti. Mokkhadhippayo na ca kayena vayamatI 
phassam pativijanatIl, anapatti. Mokkhadhippayo na ca kayena vayamati 
phassam pativijanati, anapatti. Mokkhadhippayo na ca kayena vayamati na 
ca phassam patIviJanatIl, anapatti. 


23.  Anapatl asañcicca, asatiya, aJanantassa, asadiyantassa, 
ummattakassa, khittacittassa, vedanattassa,' adikammikassa ”tI. 


--OOOOO-- 


' vedanattassa - Ma. 
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17. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, hai người nữ sờ vào vật ném ra của vị tỳ khưu ấy bằng vật được gắn liền 
với thân thể (của họ); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và 
biết được sự xúc chạm thì phạm hai tội dukka†a. —(như trên)— 


18. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, cả hai sờ vào vật ném ra của vị tỳ khưu ấy bằng vật được gắn liền 
với thân thể (của họ); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và 
biết được sự xúc chạm thì phạm hai tội dukka†a. —(như trên)— 


19. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ sờ vào vật 
ném ra của vị tỳ khưu ấy bằng vật ném ra (của cô ấy); (nếu) vị ấy có ý muốn 
đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm tội 
dukkata. — (như trên)— 


2o. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, hai người nữ sờ vào vật ném ra của vị tỳ khưu ấy bằng vật ném ra (của 
họ); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc 
chạm thì phạm hai tội dukka†a. —(như trên)— 


21. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, cả hai sờ vào vật ném ra của vị tỳ khưu ấy bằng vật ném ra (của 
họ); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc 
chạm thì phạm hai tội dukka†a. —(như trên)— 


22. Vị có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm 
thì phạm tội sañghadisesa. Vị có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, 
(nhưng) không biết được sự xúc chạm thì phạm tội dukkafa. Vị có ý muốn 
đáp ứng, (nhưng) không ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì vô 
tội. Vị có ý muốn đáp ứng, (nhưng) không ra sức bằng thân, và không biết 
được sự xúc chạm thì vô tội. Vị có ý muốn thoát ra, rồi ra sức bằng thân, và 
biết được sự xúc chạm thì vô tội. Vị có ý muốn thoát ra, rồi ra sức bằng thân, 
(nhưng) không biết được sự xúc chạm thì vô tội. Vị có ý muốn thoát ra, 
(nhưng) không ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì vô tội. Vị có ý 
muốn thoát ra, (nhưng) không ra sức bằng thân, và không biết được sự xúc 
chạm thì vô tội. 


23. VỊ không cố ý, khi (tâm) không ghi nhận,' vị không biết, vị không 
thích thú, vị bị điên, vị có tâm bị rối loạn, vị bị thọ khổ hành hạ, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 

--ooOOoo-- 


' Khi (tâm) không ghi nhận (asafiua = bị thất niệm): Vị ấy bị bận rộn về việc khác nên không 
biết rằng: “Ta chạm vào người nữ.` Trong lúc không biết như thế, như trong khi co duỗi tay 
chân, v.v... vị có sự đụng chạm thì vô tội (VĩnA. I1, 541). 
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VINITAVATTHU 
UDDANAGATHA 


Mata dhiIta ca bhagini ca Jaya yakkh1 ca pandako, 
sutta mata tiracchana darudhitalikaya ca. 


Samprle sankamo maggo rukkho nava ca ra]JJu ca, 
dando pattam panamesi vande vayam1 nacchupeti. 


1. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu matuyäa matupemena 
amasl. Tassa kukkuccam ahosi: —pe— Kaceli nu kho aham sanghadisesam 
apattiim apanno ti. Bhagavato etamattham arocesi. —pe— “Anapatti bhikkhu 
sanghadisesassa, apatti dukkatassa ”tI. (1) 


2. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu dhituya dhitupemena 
amasi —pe— bhaginiya bhaginipemena amasil. Tassa kukkuccam ahosi 
—pe— “Anapatti bhikkhu sanghadisesassa, apatti dukkatassa ”tI. (2-3) 


3. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu puranadutiyikaya 
kayasamsagsam samapaJJi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam 
bhikkhu apanno sanghadisesan ”ti. (4) 


4. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu yakkhiya kayasamsaggam 
samapajjl. Tassa kukkuccam ahos _—pe_— “Anapati bhikkhu 
sanghadisesassa, apatti thullaccayassa ”ti. (5) 


5. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu pandakassa 
kayasamsaggam samapaJji. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu 
sanghadisesassa, apatti thuÌlaccayassa ”ti. (6) 


6K Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sutttthya 
kayasamsagsam samapaJJi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam 
bhikkhu apanno sanghadisesan ”ti. (7) 


7 Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu matitthiya 
kayasamsagsgam samapaJji. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu 
sanghadisesassa, apatti thullaccayassa ”LI. (8) 


8. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu tiracchanagatitthiya 
kayasamsagsgam samapaJJI. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu 
sanghadisesassa, apatti dukkatassa ”LI. (9) 


9. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu darudhralikaya 
kayasamsagsgam samapaJjI. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu 
sanghadisesassa, apatti dukkatassa ”LI. (10) 
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CHUYỆN DẪN GIẢI: 
KỆ NGÔN TÓM LƯỢC: 


Người mẹ, người con gái, chị (em) gái, và người vợ, nữ Dạ-xoa, người vô 
căn, người nữ đang ngủ, đã chết, thú cái, và con búp bê gõ. 


Khi bị áp bức, xe hàng, đường đi, thân cây, chiếc thuyền, và sợi dây, cây 
gậy, vị dùng bình bát đẩy, khi đảnh lễ, ra sức nhưng chưa đụng. 


1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sờ vào người mẹ do lòng thương mến 
mẹ. Vị ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— Phải chăng ta đã phạm tội 
sanghadisesa?” VỊ ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội dukkafa.” (1) 


2. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sờ vào người con gái ruột do lòng 
thương mến con gái. —(như trên)— sờ vào người chị (em) gái do lòng thương 
mến chị (em) gái. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội dukka†a.” (2-3) 


3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể 
với người vợ cũ. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội sanghadisesa.” (4) 


4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể 
với nữ Dạ-xoa. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không 
phạm tội sanghadisesa mà phạm tội thullaccaa.” (5) 


5. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể 
với người vô căn. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội thullaccaua.” (6) 


6. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể 
với người nữ đang ngủ. Vị ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, ngươi đã phạm tội sanghadisesa.” (7) 


7. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể 
với người nữ đã chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội thullaccaua.” (8) 


8. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể 
với loài thú cái. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội dukka†a.” (9) 

o9. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể 
với con búp bê gõ. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội dukkafa.” (10) 
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Para7ikapali Kauasamsaggasikkhapadam - 2 


10. Tena kho pana samayena sambahula Itthiyo aññataram bhikkhum 
sampiletva bahaparamparaya nesum.' Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Sadiy1 
tvam bhikkhu “ti. “Naham bhagava sadiyn ”ti “Anapatti bhikkhu 
asadiyantassa ”tI. (11) 


1l. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu Itthya abhirulham 
sankamam saratto sañcalesi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti 
bhikkhu sanghadisesassa, apatti dukkatassa ”ti. (12) 


12. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu itthim patipathe passitva 
saratto amsakutena paharam adasi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim 
tvam bhikkhu apanno sanghadisesan ”ti. (13) 


13. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu Itthiya abhirulham 
rukkham saratto sañcalesi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu 
sanghadisesassa, apatti dukkatassa ”tI. (14) 


14. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu 1tthiya abhiru]lham navam 
saratto sañcalesl. Tassa kukkuccam ahosl —pe— “Anapatti bhikkhu 
sanghadisesassa, apatti dukkatassa ”LI. (15) 


15. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu 1tthiya gahitam rajjum 
saratto aviñJi? Tassa kukkuccam ahosl —pe— “Anapatti bhikkhu 
sanghadisesassa, apatti thullaccayassa ”ti. (16) 


16. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu Itthiya gahitam dandam 
saratto aviñJi? Tassa kukkucceam ahosl —pe— “Anapatti bhikkhu 
sanghadisesassa, apatti thullaccayassa ”tI. (17) 


17. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saratto Itthim pattena 
panamesl Tassa kukkuccam ahos —pe—- “Anapati bhikkhu 
sanghadisesassa, apatti thullaccayassa ”tI. (18) 


18. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu Itthiya vandantiya saratto 
padam uccäresi. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu 
apanno sanghadisesan ”ti. (19) 

1o. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu Itthimm gahessamI 'tỉ 
vayamitva na chupli. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu 
sanghadisesassa, apatti dukkatassa ”tI. (20) 


Käãyasamsaggasikkhapadam nitthitam. 


--OOOOO-- 


' ãnesum - Ma. ˆ äviñchi - Ma. ” kãyasamsaggasikkhãpadam nitthitam dutiyam - Ma. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều sanghadisesa UuŠ xúc chạm - 2 


10. Vào lúc bấy giờ, có nhiều người đàn bà đã áp bức vị tỳ khưu nọ và tay 
nắm tay dẫn đi. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi 
có thích thú không?” - “Bạch Thế Tôn, con không thích thú.” - “Này tỳ khưu, 
vị không thích thú thì vô tội.” (11) 


11. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục nên đã làm lay động chiếc 
xe hàng có người đàn bà đã leo lên. Vị ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— 
“Này tỳ khưu, không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội dukkatfa.” (12) 


12. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khi nhìn thấy người đàn bà ở lối đi 
ngược chiều đã bị khởi dục rồi dùng bả vai thúc vào (cô ấy). VỊ ấy đã có nỗi 
nghĩ hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội sanghadisesa.” (13) 


13. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục nên đã làm lay động thân 
cây có người đàn bà đã leo lên. VỊ ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— “Này 
tỳ khưu, không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội dukkatfa.” (14) 


14. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục nên đã làm lay động chiếc 
thuyền có người đàn bà đã leo lên. VỊ ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như trên)— 
“Này tỳ khưu, không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội dukkat{a.” (15) 


15. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục và đã lôi sợi dây thừng 
đang được người đàn bà nắm lấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— 
“Này tỳ khưu, không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội fhullaccaua.” (16) 


16. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục và đã lôi cây gậy đang 
được người đàn bà nắm lấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội thullaccaua.” (17) 


17. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục và đã dùng bình bát đẩy 
người đàn bà. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, không phạm tội 
sanghadisesa mà phạm tội thullaccaua.” (18) 


18. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong khi người đàn bà đang đảnh lễ' 
bị khởi dục nên đã đưa bàn chân lên. VỊ ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như 
trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội sanghadisesa.” (19) 


19. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ (nghĩ rằng): “Ta sẽ nắm lấy người 
đàn bà” rồi đã ra sức nhưng chưa chạm đến. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
—(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội 
dukkata.” (20) 


Dứt điêu học về việc xúc chạm thân thể. 


--OOOOO-- 


' Trường hợp người nữ có ý muốn nắm lấy bàn chân rồi đảnh lễ thì vị tỳ khưu nên ngăn lại, 
hoặc hai bàn chân nên được che đậy, hoặc bất động. Vị không lay động, nếu tâm có ưng 
thuận thì cũng không phạm tội (VinA. ii, 546). 
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3.3. DUTTHULLAVACASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma udayI! araññe 
viharati. Tassayasmato viharo abhirupo hoti dassaniyo pasadiko. Tena kho 
pana samayena sambahula Itthiyo aramam agamamsu viharapekkhikayo. 
Atha kho ta itthiyo yenayasma udayI tenupasankamimsu, upasankamitva 
ayasmantam udayim etadavocum: “Iechama mayam bhante ayyassa viharam 
pekkhitun ”ti. Atha kho ayasma uday! ta itthiyo viharam pekkhapetva tasam 
Ithnam vaccamaggeam passavamagsam adissa vannampi bhanati 
avannampi bhanatl, yacatl 'pI ayacati 'pi, pucchati pi patipucchatL 'pị, 
acikkhati 'pi, anusasati 'pl, akkosati 'pI. Ya ta itthiyo chínnaka đdhuttika 
ahiilkayo ta ayasmata udayma saddhim uhasanti pI ullapanti 'pi 
uJjhagghanti 'pi uppandenti 'pI. Ya pana ta Itthiyo hirimana ta nikkhamitva 
bhikkhu uJJjhapenti: “Idam bhante nacchannam nappatirupam, samikenapl 
mayam evam vuttä na Iccheyyama, kimpanayyena udayina ”ti. Ye te bhikkhu 
applccha te uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama ayasma udayl 
matugamam dutthullahi vacahi obhasissati ”tH? Atha kho te bhikkhu 
bhagavato etamattham arocesum. 


2a. Atha kho bhagava etasmm nidane etasmimm pakarane 
bhikkhusangham sannipatapetva ayasmantam udayIm patipucchi: “Saccam 
kira tvam udayIl matugamam dutthullahi vacahi obhasi ”t?' “Saccam 
bhagava ”L. Vigarahi buddho bhagava: “Ananucchaviyam moghapurisa 
ananulomikam appatirũpam assamanakam akappiyam akaranmyam. Katham 
hi nama tvam moghapurisa matugamam dutthullahi vacahi obhasissasi? 
Nanu maya moghapurisa anekapariyayena viragaya dhammo desito, no 
Saragaya —pe— kamaparilahanam vupasamo akkhato. Ñetam moghapurisa 
appasannanam vã pasadaya -—pe_— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


*“ŸYo pana bhikkhUu oto 0iparimiatena cittena rmnatugamam du{fhullahi 
Uacghi obhaseuua atha tạm vuua 0uuatin Tmethunupasamhitahi, 
sanghadhiseso ”ti. 

3. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 

Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu tị. 


Otinno nama saratto apekkhava patibaddhacitto. 


' obhãsasi tỉ - Ma, Syã. 
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3. 3. ĐIỀU HỌC VỀ LỜI NÓI THÔ TỤC: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udayl cư ngụ ở trong rừng. 
Trú xá của đại đức ấy đẹp đếẽ, đáng nhìn, xinh xắn. Vào lúc bấy giờ, có nhiều 
người nữ đã đi đến tu viện với ý định nhìn ngắm trú xá. Khi ấy, những người 
nữ ấy đã đi đến gặp đại đức Udayi, sau khi đến đã nói với đại đức Udayi điều 
này: - “Thưa ngài, chúng tôi muốn nhìn ngắm trú xá của ngài.” Khi ấy, đại 
đức Udayi sau khi cho những người nữ ấy nhìn ngắm trú xá rồi đề cập đến 
đường tiêu, đường tiểu của những người nữ ấy, còn nói lời ca ngợi, nói lời 
chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dõ, và khinh bỉ nữa. 
Những người nữ nào thuộc hạng táo tợn, ranh mãnh, trơ trến, những người 
ấy cùng với đại đức Udayi cười cợt, khoe khoang, cười vang, trêu chọc. Trái 
lại, những người nữ nào có sự hổ thẹn, những người ấy đi ra bên ngoài và 
phàn nàn với các tỳ khưu rằng: - “Thưa các ngài, điều này là không đúng đắn, 
không thích hợp. Chúng tôi đầu được chồng nói như thế còn không thích, 
huống hồ là ngài Udayi!” Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Uday! lại nói với người nữ bằng 
những lời thô tục?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức Udayl rằng: - “Này Udayl, nghe nói ngươi 
nói với người nữ bằng những lời thô tục, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, thật 
không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, 
không được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại nói với 
người nữ bằng những lời thô tục? Này kẻ rồ dại, không phải Ta bằng nhiều 
phương thức đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái chứ 
không phải để đưa đến tham ái, —(như trên)— đã đề cập đến sự lắng dịu của 
các nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào bị khởi dục, do tâm bị thau đổi, rồi nói Uới người nữ 
bằng những lời thô tục như là uiệc người trai trẻ nói uới cô gái bằng 
những lời có tính chất đôi lứa thì tội sanghadisesa.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu —nt— VỊ này là “vị tỳ khưư' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Bị khởi dục nghĩa là có bị nhiễm dục vọng, có sự khao khát, có tâm say 
đắm. 
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Para7ikapali Du†thullauacasikkhapadamn - 3 


Viparinatan ti rattampi cittam viparinatam, dutthampi cittam 
viparinatam, mu|]hampi cittam viparinatam. Apli ca rattam cittam Imasmim 
atthe adhippetam viparinatan ti. 


Matugäamo nama manussitthi, na yakkhi na petI na tiracchanagata, 
viññu patibala subhasitadubbhasitam dutthulladutthullam aJanitum. 


Dutthullaả vaca nama vaccamaggapassavamaggamethunadhamma- 
patisamyutta vaca. 


Obhäseyya ti ajJjhacaro vuccati. 


Yatha tam yuva yuvatin tỉ daharo daharim tarunao tarunim 
kamabhog1 kamabhoginim. 


Methunũpasamhitähi 't methunadhammapatisamyuttahI. 
Sanghãdiseso ti —pe— tenapl1 vuccati sanghadiseso Hi. 


4. Dve magge adissa vannampli bhanati, avannampi bhanati, yacati 'pi, 
ayacatI ˆpI, pucchati ˆp1, patipucchati 'pi, acikkhati pi, anusasati 'p1, akkosati 
p1. 

Vannam bhanati nama dve magse thometi vanneti pasamsatLi. 


Avannam bhanati nama dve magge khumseti vambheti garahati. 
'Yãcati nama dehi me arahasi me dãtun t. 


Ayäcati nãma kadã te mãtã pasidissati, kadã te pitã pasidissati, kadã te 
devatayo pasIdissanti, kada' sukhano sulayo sumuhutto bhavissatl, kada te 
methunam dhammam labhissamI 'tI.? 


Pucchati nama katham tvam samikassa desi?? Katham Jarassa desl 'ti? 


Patipucchati nama evam kira tvam samikassa desi,` evam Jarassa des†° 
HH. 

Acikkhati nama puttho bhanati “evam dehI, evam dent1 samikassa piya 
bhavissasi manapa ca t1. 


Anusäsati nama aputtho bhanati evam denti” samikassa pIiya bhavissati 
manapa ca ti. 


Akkosati nama animitta 'si nimittamatta 'si alohita 'si dhuvalohita ”sĩ 
dhuvavola ˆsĩ paggharanti si sikharinIl 'si Itthipandaka ”si vepurisika 'sỉ 
sambhinna 'sĩ ubhatobyañJanasl t1. 


' kadã te - Syã. 3 dehi, dehi 'ti - Simu. 
? labhissas1 'ti - SImu. * đentä - Ma. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều sanghadisesa Uề nói thô tục - 3 


Bị thay đổi: Tâm bị nhiễm dục vọng là (tâm) bị thay đổi, tâm giận hờn 
là (tâm) bị thay đổi, tâm mê muội là (tâm) bị thay đổi. Tâm bị nhiễm dục 
vọng là (tâm) “bị thay đối được đề cập trong ý nghĩa này. 


Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, có trí suy xét, có khả năng nhận biết lời nói tốt và 
lời nói xấu, là (lời nóï) thô tục và không thô tục. 

Lời nói thô tục nghĩa là là lời nói liên quan đến đường tiêu, đường tiểu, 
và việc đôi lứa. 

Nói: là sự vi phạm được đề cập đến. 

Như là việc người trai trẻ nói với cô gái: là trai tơ với gái tơ, thanh 
niên với thanh nữ, người nam hưởng dục với người nữ hưởng dục. 

Có tính chất đôi lứa: có liên quan đến việc hành dâm. 

Tội sanghadisesa: —nt— cũng vì thế được gọi là “tội sanghadisesa. 

4. Nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ 
bảo, dạy dõ, và khinh bỉ có liên hệ đến đến hai đường khiếu." 

Nói lời ca ngợi nghĩa là tán dương, khen ngợi, ca tụng về hai đường 
khiếu. 

Nói lời chê bai nghĩa là xỉ vả, khinh khi, chê bai về hai đường khiếu. 

Yêu câu nghĩa là (nói rằng): “Hãy dâng hiến cho tôi, cô là thích hợp để 
dâng hiến cho tôi.” 

Nài nỉ nghĩa là (nói rằng): “Khi nào mẹ cô sẽ hoan hỷ? Khi nào cha cô sẽ 
hoan hỷ? Khi nào các Thiên nhân của cô sẽ hoan hỷ? Khi nào là thời khắc tốt, 
là thời giờ tốt, là thời điểm tốt? Khi nào tôi sẽ đạt được được việc đôi lứa với 
cô?” 

Hỏi han nghĩa là (nói rằng): 'Cô dâng hiến cho chồng như thế nào? Cô 
dâng hiến cho tình nhân như thế nào?” 


Chất vấn nghĩa là (nói rằng): “Nghe nói cô dâng hiến cho chồng như vầy, 
cô dâng hiến cho tình nhân như vầy." 


Chỉ bảo nghĩa là khi được hỏi thì nói rằng: “Hãy dâng hiến như vầy, 
trong khi dâng hiến như vầy thì sẽ được chồng yêu quý và thương mến." 


Dạy dỗ nghĩa là khi không được hỏi thì nói rằng: “Hãy dâng hiến như 
vầy, trong khi dâng hiến như vầy thì sẽ được chồng yêu quý và thương mến." 


Khinh bỉ nghĩa là (nói rằng): “Cô không có hiện tướng (người nữ), cô 
không có đủ hiện tướng (người nữ), cô không có kinh nguyệt, cô bị băng 
huyết, cô thường xuyên mang vải lót, cô bị rong kinh, cô là người nữ có dị 
căn, cô là người nữ vô căn, cô là người bị lại đực, cô là người nữ tiêu tiểu 
chung một khiếu, cô là người nữ lưỡng căn. 


323 


Para7ikapali Du†thullauacasikkhapadamn - 3 


~:ÄJ= 


1. Itth ca hotl, Itthisaññi saratto ca, bhikkhu ca nam Itthiya 
Vaccamagsam passavamaggam adissa vannampi bhanati avannampi bhanatl, 
yacati 'pI ayacati pi, pucchat1 ˆpi patipucchati 'pi, aecIikkhati ˆp1, anusasati 'pi, 
akkosati 'pi, apatti sanghadisesassa. —pe— 

2. Dve Itthiyo, dvinnam Itthimnam 1tthisaññ1 saratto ca, bhikkhu ca nam 
dvinnam Itthinam vaccamaggam passavamagsam adissa vannampl bhanati 
avannampi bhanati —pe— akkosati pi, apatti dvinnam sanghadisesanam. 


3. Itthi ca pandako ca, ubhinnam I1tthisaññI saratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam vaccamagsam passavamagsam adissa vannampI bhanati 
avannampi bhanati —pe— akkosati 'pi, apatti sanghadissesena dukkatassa. 
—pe— 

4. Itthh ca hotl, Itthisaññi saratto ca, bhikkhu ca nam Itthiya 
Vaccamagsgam passavamagsgam thapetva adhakkhakam ubbhaJanumandalam 
adissa vannampi bhanati avannampi bhanati —-pe— akkosati pl, apatti 
thullaccayassa.—pe— 

5. Dve itthiyo, dvinnam 1tthmam 1tthisaññ1 saratto ca, bhikkhu ca nam 
dvinnam i1tthinam vaccamaggam passavamaggam thapetva adhakkhakam 
ubbhaJjanumandalam adissa vannampi bhanati avannampl bhanati —pe— 
akkosatl pI, apatti dvinnam thullaecayanam. —pe— 


6. Itthi ca pandako ca, ubhinnam 1tthisaññ1I saratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam  vaccamagsam  passavamagsam  thapetva adhakkhakam 
ubbhaJjanumandalam adissa vannampi bhanati avannampl bhanatil —pe— 
akkosatl pi, apatti thullaceayena dukkatassa —pe— 


7. Itthh ca hot, Itthsaññi saratto ca, bhikkhu ca nam Itthiya 
ubbhakkhakam adhoJanumandalam adissa vannampi bhanati avannampi 
bhanati —pe— akkosatl pi, apatti dukkatassa. —pe— 


8. Dve itthiyo, dvinnam 1tthmam 1tthisaññ1 saratto ca, bhikkhu ca nam 
dvinnam Itthnam ubbhakkhakam adhoJanumandalam adissa vannampi 
bhanati avannampi bhanati —pe— akkosati 'p1, apatti dvinnam dukkatanam. 


9. Itthi ca pandako ca, ubhinnam ItthisaññI saratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam ubbhakkhakam adhoJanumandalam adissa vannampi bhanati 
avannampl bhanati —pe— akkosati 'pI, apatti dvinnam dukkatanam. —pe— 


1O. Itthi ca hotl, Itthisaññi saratto ca, bhikkhu ca nam Itthiya 
kayapatibaddham adissa vannampi bhanati avannampi bhanati —pe— 
akkosatI 'pi, apatti dukka†assa. —pe— 


' peyyalamukhena kãyasamsagge vuttanayova veditabbo. 
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1. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu nói lời ca 
ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy đõ, và 
khinh bỉ có đề cập đến đường tiêu, đường tiểu của người nữ ấy thì phạm tội 
sanghadisesa. —(như trên)— 


2. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, vị tỳ khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, —(như trên)— và khinh bỉ có 
đề cập đến đường tiêu, đường tiểu của hai người nữ ấy của thì phạm hai tội 
sanghadhisesa. —(như trên)— 


3. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, —(như trên)—,và khinh bỉ 
có đề cập đến đường tiêu, đường tiểu của hai người ấy thì phạm tội dukka†a 
với tội sanghadisesa. —(như trên)— 


4. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu nói lời ca 
ngợi, nói lời chê bai, —(như trên)— và khinh bỉ có đề cập đến (phần cơ thể) 
từ xương đòn (ở cổ) trở xuống và từ đầu gối trở lên trừ ra đường tiêu và 
đường tiểu của người nữ ấy thì phạm tội thullaccaua. —(như trên)— 


5. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, vị tỳ khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, —(như trên)— và khinh bỉ có 
đề cập đến (phần cơ thể) từ xương đòn (ở cổ) trở xuống và từ đầu gối trở lên 
trừ ra đường tiêu và đường tiểu của hai người nữ ấy thì phạm hai tội 
thullaccquda. 


6. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (Tầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, —(như trên)— và khinh bỉ 
có đề cập đến (phần cơ thể) từ xương đòn (ở cổ) trở xuống và từ đầu gối trở 
lên trừ ra đường tiêu và đường tiểu của hai người ấy thì phạm tội dukka‡a 
với tội fhullaccaua. 


7. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu nói lời ca 
ngợi, nói lời chê bai, —(như trên)— và khinh bỉ có đề cập đến (phần cơ thể) 
từ xương đòn (ở cổ) trở lên và từ đầu gối trở xuống của người nữ ấy thì phạm 
tội dukkoafa. 


8. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, vị tỳ khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, —(như trên)— và khinh bỉ có 
đề cập đến (phần cơ thể) từ xương đòn (ở cổ) trở lên và từ đầu gối trở xuống 
của hai người nữ ấy thì phạm hai tội dukkafa. 

9. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (Tầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, —(như trên)— và khinh bỉ 
có đề cập đến (phần cơ thể) từ xương đòn (ở cổ) trở lên và từ đầu gối trở 
xuống của hai người ấy thì phạm hai tội dukkafa. 

10. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu nói lời ca 
ngợi, nói lời chê bai, —(như trên)— và khinh bỉ có đề cập đến vật gắn liền với 
thân của người nữ ấy thì phạm tội dukkafa. 
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11. Dve Itthiyo, dvinnam Itthmnam 1tthisaññ1 saratto ca, bhikkhu ca nam 
divinnam 1tthinam kayapatibaddham adissa vannampli bhanati avannampi 
bhanati —pe— akkosati pi, apatti dvinnam dukkatanam. —pe— 


12. Itthi ca pandako ca, ubhinnam 1tthisaññ1 saratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhinnam kayapatibaddham adissa vannampi bhanati avannampi bhanati 
—pe— akkosati 'pI, apatti dvinnam dukkatanam. —pe— 


13. Anapatti atthapurekkharassa, dhammapurekkharassa, anusasanI- 
purekkharassa, ummattakassa, adikammikassa ”tI. 


=OoOØOO-- 
VINITAVATTHU 
UDDANAGATHA 


Lohitam kakkasakinnam kharam dighañca vapitam, 
kaccl samsidati' magso saddha danena kammuna  t.. 


1. Tena kho pana samayena aññatara Itthi navarattam kambalam paruta 
hoti. Aññataro bhikkhu saratto tam Itthimm etadavoca: “Lohitam kho te 
bhagin ”ti Sã na pativijani “Amayya, navaratto kambalo ”ti. Tassa 
kukkuccam ahosil: “Kacel nu kho aham sanghadisesam apattim apanno ti? 
Bhagavato etamattham arocesil. —pe— “Anapatti bhikkhu sanghadisesassa, 
apatti dukkatassa ”tI. (1) 


2. Tena kho pana samayena aññatara Itthi kharakambalam paruta hot. 
Aññataro bhikkhu saratto tam Itthim etadavoca: “Kakkasalomam kho te 
bhaginI ”ti. Sa na pativijani. “Amayya, kharakambalako ”ti. Tassa kukkuccam 
ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu sanghadisesassa, apatti dukkatassa ”ti. (2) 


3. Tena kho pana samayena aññatara Itthĩ navavutam kambalam paruta 
hoti. Aññataro bhikkhu sãratto tam itthim etadavoca: “Akinnalomam kho te 
bhagin ”ti. Sã na pativijani. “Amayya, navavuto kambalo ”ti. Tassa 
kukkuccam ahosl -—pe— “Anapatti bhikkhu sanghadisesassa, apatti 
dukkatassa ”ti. (3) 


4. Tena kho pana samayena aññatara I1tthi kharakambalakam paruta hoti. 
Aññataro bhikkhu saratto tam Itthimm etadavoca: “Kharalomam kho te 
bhaginI ”ti. Sa na pativijani, “Amayya, kharakambalako ”ti. Tassa kukkuccam 
ahosi —pe— “Anapatti bhikkhu sanghadisesassa, apatti dukkatassa ”tI. (4) 


' samsarati - Syã; samsirati - Simu. 
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11. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, vị tỳ khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, —(như trên)— và khinh bỉ có 
đề cập đến vật gắn liền với thân của hai người nữ ấy thì phạm hai tội 
dukkafa. 


12. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (Tầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, —(như trên)— và khinh bỉ 
có đề cập đến vật gắn liền với thân của hai người ấy thì phạm hai tội 
dukkafa. 


13. Khi giảng giải về ý nghĩa của từ ngữ, khi đọc tụng Pháp, khi chỉ dạy 
Giáo Pháp,!' vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


--ooOOoo-- 
CHUYỆN DẪN GIẢI: 
KỆ NGÔN TÓM LƯỢC: 


Màu đỏ, bị sần sùi, bị rối, thô dày, và lông dài, được gieo giống, phải 
chăng đạo lộ là thông suốt, đức tin, với vật thí, vê công việc. 


1. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ khoác tấm vải len được nhuộm 
mới. Có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn bà ấy điều này: - 
“Này chị gái, của chị là màu đỏ.” Cô ấy đã không hiểu được. - “Thưa ngài, 
đúng vậy. Tấm vải len được nhuộm mới.” VỊ ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: “Phải 
chăng ta đã phạm tội sanghadisesa?” VỊ ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội sanghadisesa mà phạm 
tội dukkat†a.” (1) 


2. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ khoác tấm vải len sần sùi (có lông 
rậm và ngắn). Có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn bà ấy 
điều này: - “Này chị gái, của chị là sân sùi.” Cô ấy đã không hiểu được. - 
“Thưa ngài, đúng vậy. Tấm vải len sần sùi.” VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— 
“Này tỳ khưu, không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội dukkafa.” (2) 


3. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ khoác tấm vải len vừa mới dệt. Có 
vị tỳ khưu nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn bà ấy điều này: - “Này chị 
gái, của chị có lông bị rối.” Cô ấy đã không hiểu được. - “Thưa ngài, đúng vậy. 
Tấm vải len vừa mới dệt.” VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội dukka†a.” (3) 


4. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ khoác tấm vải len thô dày. Có vị tỳ 
khưu nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn bà ấy điều này: - “Này chị gái, 
của chị có lông rậm.” Cô ấy đã không hiểu được. - “Thưa ngài, đúng vậy. Tấm 
vải len thô dày.” VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội dukka†a.” (4) 


' Cả ba ý nghĩa được ghi lại căn cứ vào Chú Giải (Vin.A. ii, 549). 
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5. Tena kho pana samayena aññatara Itthi pavaram' paruta hoti. 
Aññataro bhikkhu saratto tam Itthimm etadavoca: “DIghalomam kho te 
bhaginl ”ti. Sa na pativijani: “Amayya, pavaro ”ti.? Tassa kukkuccam ahosi 
—pe— “Anapatti bhikkhu sanghadisesassa, apatti dukkatassa ”ti. (5) 


6. Tena kho pana samayena aññatara Itthi khettam vapapetva agacchatl. 
Aññataro bhikkhu saratto tam I1tthim etadavoca: “Vapitam kho te bhaginI ”H. 
Sã na pativijani: “Amayya, no ca kho pativuttan ”ti. Tassa kukkuccam ahosi 
—pe— “Anapatti bhikkhu sanghadisesassa, apatti dukkatassa ”tI. (6) 


7. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu paribbajikam patipathe 
passltva saratto tam paribbajikam etadavoca: “Kaccl te bhagini maggo 
samsidatI ”ti? Sã na pativijani: “Ama bhikkhu, patipajjissasl ”ti. Tassa 
kukkuccam ahosil -—pe— “Anapatti bhikkhu sanghadisesassa, apatti 
thullaccayassa ”tI. (7) 


8. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saratto aññataram I1tthim 
etadavoca: “Saddha'si tvam bhagini api ca yam tvam samikassa desi tam 
namhakam' desi ”ti. “Kim bhante ”ti? “Methunam dhamman ti. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu apanno salghädisesan ”ti. 


(8) 


9. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saratto aññataram 1tthim 
etadavoca: “Saddha 'si tvam bhagin. Api ca yam aggadanam tam 
namhakam' desi ”ti. “Kim bhante aggadanan ”ti? “Methunam dhamman ”Ậ. 
Tassa kukkuccam ahos -—pe_- “Apatim tvam bhikkhu ãpanno 
sanghadisesan ”ti. (9) 


10. Tena kho pana samayena aññatara Itthi kammam karotl. Aññataro 
bhikkhu saratto tam I1tthim etadavoca: “Tittha bhagini aham karissamI ”tI. 
—pe— “Nisida bhagini aham karissamI ”ti —pe— “NIpajja bhagini, aham 
karlissamI ”tI. Sãä na pativijani. Tassa kukkuccam ahosi —pe— “Anapatti 
bhikkhu sanghadisesassa, apatti dukkatassa ”ti. (10-11-12) 


Dutthullavacaäsikkhapadam nỉitthitam. 


--ooOOO-- 
' đighapãvãram - Syã. 3 samsaratl 'ti - Syã; * namhäkam - Syã; 
° dighapävãro - Syã. samsIratI ti - Simu. namhakam - PTS. 


326 


Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều sanghadisesa Uề nói thô tục - 3 


5. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ khoác tấm áo choàng dài. Có vị tỳ 
khưu nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn bà ấy điều này: - “Này chị gái, 
của chị có lông dài.” Cô ấy đã không hiểu được. - “Thưa ngài, đúng vậy. Là 
tấm áo choàng.” VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội đukka†a.” (5) 


6. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ sau khi cho người gieo giống thửa 
ruộng rồi đi về. Có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn bà ấy 
điều này: - “Này chị gái, của chị đã được gieo giống.” Cô ấy đã không hiểu 
được. - “Thưa ngài, đúng vậy. Vẫn còn chưa được lấp kín.” Vị ấy đã có nỗi 
nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội sanghadisesa mà 
phạm tội dukka†a.” (6) 


7. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy người nữ du sĩ ngoại 
đạo đi ngược chiều, bị khởi dục rồi đã nói với người nữ du sĩ ngoại đạo ấy 
điều này: - “Này chị gái, phải chăng đạo lộ của chị là thông suốt?” Cô ấy đã 
không hiểu được. - “Này tỳ khưu, đúng vậy. Rồi ngươi sẽ theo vào.” VỊ ấy đã 
có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội sanghadisesa 
mà phạm tội thullaccqua.”' (7) 

8. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn 
bà nọ điều này: - “Này em gái, cô có đức tin. Tuy nhiên, cô không dâng cho 
chúng tôi việc cô đã dâng cho chồng.” - “Thưa ngài, việc gì vậy?” - “Việc đôi 
lứa.” VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm 
tội sanghadisesa.” (8) 

o9. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn 
bà nọ điều này: - “Này em gái, cô có đức tin. Tuy nhiên, cô không dâng cho 
chúng tôi vật thí hạng nhất.” - “Thưa ngài, việc gì vậy?” - “Việc đôi lứa.” VỊ ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
sanghadhisesa.” (9) 

10. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ đang làm công việc. Có vị tỳ khưu 
nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn bà ấy điều này: - “Này em gái, cô hãy 
đứng, tôi sẽ làm.” —(như trên)— “Này em gái, cô hãy ngồi xuống, tôi sẽ làm.” 
Cô ấy đã không hiểu được. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, không phạm tội sanghadisesa mà phạm tội dukkafa.” (10-11-12) 


Dứt điều học về nói lời thô tục. 


--OOOOO-- 


' Trường hợp này vị tỳ khưu bị phạm tội fhullaccaya vì đã ám chỉ “chỗ kín khi sử dụng từ 
“maggd'` nhưng người nữ du sĩ hiểu theo nghĩa thông thường là “con đường.' Nếu cô ấy hiểu 
được ý thô tục thì vị tỳ khưu ấy đã phạm tội saighadisesa (ND). 
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3.4. ATTAKAMAPARICARTYASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma udayl 
savatthiyam kulupago' hoti. BahukanI kulani upasankamati. Tena kho pana 
samayena aññatara Itthi matapatika abhirupa hoti dassaniya pasadika. Atha 
kho ayasma udayI pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaramadaya yena 
tassa Itthiya nivesanam tenupasankaml, upasankamitva paññatte asane 
nIsId1. 


2. Atha kho sa Itthï yenayasma uday1! tenupasankamI. Upasankamitva 
ayasmantam udayim abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnam 
kho tam Itthim ayasma udayI dhammiya kathaya sandassesi samadapesi 
samutteJesi sampahamsesi. 


3. Atha kho sa Itthi ayasmata udayina dhammiya kathaya sandassita 
samadapita samutteJjita sampahamsita ayasmantam udaym etadavoca: 
“Vadeyyatha bhante yena attho. Patibala mayam ayyassa datum yadidam 
cIvarapindapatasenasanagilanapaccayabhesaJJjaparikkharan ”ti.ˆ “Na kho te 
bhagmnil amhakam dullabha yadidam cIvarapindapatasenasanagTlana- 
paccayabhesajJJjaparikkhara. ApI ca yo` anhakam dullabho tam deh1 ”ti. “Kim 
bhante ”ti? “Methunam dhamman ti. “Attho bhante ”ti. “Attho bhagim ”ti. 
“Ehi bhante ”ti ovarakam pavisitva satakam nikkhipitva mañcake uttana 
nIpaJJI. Atha kho ayasma uday! yena sa 1Itthi tenupasankamI, upasankamitva 
“Ko imam vasalam duggandham amasissatI ”ti ntthuhitva pakkamI. 


4. Atha kho sa Itthi uJjhayati khiyati vipaceti: “AlajJino Ime samana 
sakyaputtiya dussila musavadino. Ime hi nama dhammacarino samacarino 
brahmacarIno saccavadino silavanto kalyanadhamma patijanissanti. Natthi 
Inesamn samaññam, natthi imesam brahmaññam. Nattham Imesam 
samaññam, nattham Imesam brahmaññam. Kuto imesam samaññam, kuto 
Imesam brahmaññam? Apagata Ime samañña, apagata ime brahmañña. 
Katham h1 nama samano uday1 mam samam methunam dhammam yäcitva, 
“ko Imam vasalam duggandham amasissatI 'ti nitthuhitva pakkamissati? Kim 
me papakam? Kim me duggandham? Kassaham? Kena hayamI ”t? 


5. AññapI Itthiyo uJjhayanti khiyanti vipacenti: “AlaJJIno Ime samana 
sakyaputtya —pe— Katham hi nama samano udayI Imissa samam 
methunam dhammam yaäcitva “ko Imam vasalam duggandham amasissatI ti 
nithuhfrva pakkamissai t1? Kim imissa papakam? Kim Imissa 
duggandham? Kassayam? Kena hayatI ”ti? 


' kulũpako - Ma, Syã, PTS. ° parikkhãränan tỉ - PTS. 3 api ca kho yo - Syã. 
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_ 3.4. ĐIỀUHỌCVỀ : 
SỰ HẦU HẠ TÌNH DỤC CHO BẢN THÂN: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udayi ở thành Savatthi là vị 
thường tới lui với các gia đình và đi đến nhiều gia đình . Vào lúc bấy giờ, có 
người đàn bà nọ là góa chồng, đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Khi ấy vào buổi 
sáng, đại đức Udayi đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư gia của người đàn bà 
ấy, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. 


2. Khi ấy, người đàn bà ấy đã đi đến gặp đại đức Udayi, sau khi đến đã 
đảnh lễ đại đức Udayl rồi ngồi xuống ở một bên. Đại đức Udayi đã chỉ dạy, 
thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho người đàn bà ấy đang 
ngồi ở một bên bằng bài Pháp thoại. 


3. Sau đó, khi đã được đại đức Udayi chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và 
tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, người đàn bà ấy đã nói với đại đức 
Udayi điều này: - “Thưa ngài, xin ngài cứ nói ra nhu cầu. Chúng tôi có khả 
năng để dâng đến ngài vật dụng tức là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc 
men chữa bệnh.” - “Này em gái, đối với chúng tôi những thứ ấy tức là y phục, 
vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh thì đạt được không khó. Vậy 
hãy dâng cho chúng tôi điều mà chúng tôi khó đạt được.” - “Thưa ngài, điều 
gì vậy?” - “Việc đôi lứa.” - “Thưa ngài, là điều cần thiết?” - “Này em gái, là 
điều cần thiết.” - “Thưa ngài, hãy đi đến” rồi đã đi vào phòng trong, cởi bỏ y 
phục, và nằm ngửa ra trên chiếc giường nhỏ. Sau đó, đại đức Udayi đã đi đến 
gặp người đàn bà ấy, sau khi đến (đã nói rằng): “Ai mà sờ vào vật hạ tiện hôi 
thối này?” rồi đã nhổ bãi nước miếng và bỏ đi. 


4. Khi ấy, người đàn bà ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các Sa- 
môn Thích tử này không biết hổ thẹn, giới hạnh xấu xa, nói láo. Chính các vị 
này làm ra vẻ là có sự thực hành Pháp, có thực hành sự an tịnh, có Phạm 
hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp! Các vị này không có Sa- 
môn hạnh, các vị này không có Phạm hạnh! Sa-môn hạnh của các vị này đã 
bị hư hỏng, Phạm hạnh của các vị này đã bị hư hỏng! Sa-môn hạnh của các vị 
này đâu rồi? Phạm hạnh của các vị này đâu rồi? Sa-môn hạnh của các vị này 
đã không còn! Phạm hạnh của các vị này đã không còn! Vì sao Sa-môn Udayi 
sau khi đích thân cầu xin tôi việc đôi lứa (lại nói rằng): “Ai mà sờ vào vật hạ 
tiện hôi thối này?' rồi nhổ bãi nước miếng và bỏ đi? Tôi có điều gì xấu? Tôi có 
mùi hôi gì? Tôi thua kém với ai, vì điều gì?” 


5. Các người đàn bà khác cũng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các 
Sa-môn Thích tử này không biết hổ thẹn, —(như trên)— Vì sao Sa-môn Udayi 
sau khi đích thân cầu xin cô ấy việc đôi lứa (lại nói rằng): “Ai mà sờ vào vật hạ 
tiện hôi thối này?' rồi nhổ bãi nước miếng và bỏ đi? Cô ấy có điều gì xấu? Cô 
ấy có mùi hôi gì? Cô ấy thua kém với ai, vì điều gì?” 
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Parajikapah Attakamaparricariuasikkhapodarn - 4 


6. Assosum kho bhikkhu tasam I1tthnam uJjhayantinam khiyantinam 
vipacentinam. Ye te bhikkhu appiccha te uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama aäyasma udayI matugamassa santike attakamaparlcariyaya 
vannam bhaãsissatI ”tI? 


7. Atha kho te bhikkhU' bhagavato etamattham arocesum. Atha kho 
bhagava etasmm mnidane etasmimm  pakarane bhikkhusangham 
sannipatapetva ayasmantam udayIm patipucchi: “Saccam kira tvam uday1 
matugamassa santike attakamaparicariyaya vannam bhasasi ”ti? “Saccam 
bhagava ”H. Vigarahi buddho bhagava: “Ananucchaviyam moghapurisa 
ananulomikam appatirũpam assamanakam akappiyam akaramyam. Katham 
hi nama tvam moghapurisa matugamassa santike attakamaparicarlyaya 
vannam bhasissasi? Nanu maya moghapurisa anekapariyayena viragaya 
dhammo desito no saragaya —pe— kamaparilahanam vupasamo akkhato. 
Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu ofiũqO Uiparfmatenda ciftena 1natugdmnassa saniike 
attakamapdricariudua  0uamnam bhaseuua: cetadaggam bDhagửừn, 
paricariuanam a mnadisam stlauantam kaluanadhammam brahmacarmm 
etena dharmnmena paricareuuq Tỉ mmethunupasamhrtena, sanghadiseso ”ti. 


8. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 

Bhikkhu t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 

Otinno nama saratto apekkhava patibaddhacitto. 

Viparinatan ti rattampi cittam viparimatam. Dutthampi cittam 
viparinatam mul|hamplI cittam viparinatam. Api ca rattam cittam Imasmim 
atthe adhippetam viparinatan ti. 


Matugämo nama manussitthi, na yakkhi, na petll, na tiracchanagata, 
viãñu patibala subhasitadubbhasitam dutthulladutthullam ajanitum. 


Matugämassa santike t¡ matugamassa samanta, matugamassa 
avidure. 


Attakaman t¡ attano kamam, attano hetum, attano adhippayam, attano 
pArIcariyam, 


Etadagsgan ti etam aggam etam settham etam mokkham etam uttamam 
etam pavaram. 


Ya tí khattiya” va brahman va vessl va suddli va. 


Madisan t¡ khattiyam va brahmanam va vessam va suddam va. 


' atha kho te bhikkhũ ãyasmantam udãyim anekapariyayena vigarahitva bhagavato 


etamattham ärocesum - Ma. ? khattI - Simu. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều sanghadisesa Uuề uiệc hầu hạ tình dục - 4 


6. Các tỳ khưu đã nghe được những người đàn bà ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao đại đức Udayl lại ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân 
trong sự hiện diện của người nữ?” 


7. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại 
và đã hỏi đại đức Udayi rằng: - “Này Udayi, nghe nói ngươi ca ngợi sự hầu hạ 
tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ, có đúng không vậy?” 
- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ 
rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp 
Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại ca 
ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ vậy? 
Này kẻ rồ dại, không phải Ta bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng pháp 
để đưa đến sự không còn tham ái chứ không phải để đưa đến tham ái, —nt— 
đã đề cập đến sự lắng dịu của các nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao? Này kẻ 
rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
—nt— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào bị khởi dục, do tâm bị thau đổi, rồi ca ngợi sự hầu hạ 
tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ răng: “Nàu em gái, 
đâu là uiệc đứng đầu trong các sự hầu hạ là uiệc người nữ nên hầu hạ đến 
người có giới, có thiện pháp, có Phạm hạnh như là ta bằng uiệc ấu' là uiệc 
có tính chất đôi lứa, thì tội sanghadisesda.” 

8. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Tỳ khưu —nt— VỊ này là “vị tỳ khưư' được đề cập trong ý nghĩa này. 

Bị khởi dục nghĩa là có bị nhiễm dục vọng, có sự khao khát, có tâm say 
đắm. 

Bị thay đổi: Tâm bị nhiễm dục vọng là (tâm) bị thay đổi, tâm giận hờn 
là (tâm) bị thay đổi, tâm mê muội là (tâm) bị thay đổi. Tâm bị nhiễm dục 
vọng là (tâm) “bị thay đối được đề cập trong ý nghĩa này. 

Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, có trí suy xét, có khả năng nhận biết lời nói tốt và 
lời nói xấu, là (lời nóï) thô tục và không thô tục. 

Trong sự hiện diện của người nữ: xung quanh người nữ, không xa 
người nữ. 

Tình dục cho bản thân: là tình dục của chính bản thân, có nguyên 
nhân của bản thân, có ý định cho bản thân, là sự phục vụ cho bản thân. 

Đây là việc đứng đâu: điều này là tột đỉnh, điều này là hạng nhất, điều 
này là dẫn đầu, điều này là tối thượng, điều này là quý báu nhất. 

Người nữ: là người nữ dòng vua chúa, hoặc là người nữ Bà-la-môn, hoặc 
là người nữ thương buôn, hoặc là người nữ nô lệ. 

Như là ta: là người dòng vua chúa, hoặc là Bà-la-môn, hoặc là thương 
buôn, hoặc là nô lệ. 
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Silavantan tỉ panatipata pativiratam, adinnadana pativiratam, 
musavada pativiratam. 


Brahmacärin 'ti methunadhamma pativiratam. 


Kalyanadhammo nama tena ca silena tena ca brahmacariyena 
kalyanadhammo hoi. 


Etena đdhammenaä ti methunadhammena. 
Paricareyya t¡ abhirameyya. 
Methunipasamhitenäa 'ti methunadhammapatisamyuttena. 


Sanghaädiseso ti —pe— tenapi vuccati sanghadiseso t1. 
1. Itthi ca hoti, Itthisaññ1 saratto ca, bhikkhu ca nam itthiya santike 
attakamaparicariyaya vannam bhasatl, apatti sanghadisesassa. 


2. [Itthi ca hoti, vematiko —pe— pandakasaññ1 —pe— purisasaññ1 —pe— 
tiracchanagatasaññ sarato ca, bhikkhu ca nam Itthya santike 
attakamaparicariyaya vannam bhasatl, apatti dukkatassa. 


3. Pandako ca hoti, pandakasaññl saratto ca, bhikkhu ca nam pandakassa 
santike attakamaparicariyaya vannam bhasati, apatti thullaccayassa. 


4. Pandako ca hot vematiko —pe— purisasaññl —pe— tiracchanagata- 
saññl —pe— ItthisaññI saratto ca, bhikkhu ca nam pandakassa santike 
attakamaparicariyaya vannam bhasatli, apatti dukkatassa. 


5. Puriso ca hoti —pe— tiracchanagato ca hoti, tiracchanagatasaññ1 —pe— 
vematiko —pe— ItthisaññI —pe— pandakasaññI —pe— purisasaññ1 saratto 
ca, bhikkhu ca nam tiracchanagatassa santike attakamaparlicariyaya vannam 
bhasati apatti dukkatassa].' 

6. Dve I1tthiyo, dvinnam Itthinam Ttthisaññ1 saratto ca, bhikkhu ca nam 
dvinnam I1tthinam santike attakamaparicariyaya vannam bhasatl, apatti 
dvinnam sanghadisesanam. —pe— 


7. Itthi ca pandako ca, ubhinnam rtthisaññ1 saratto ca, bhikkhu ca nam 
ubhmnam  santike attakamaparicariyaya vannam bhasal, apatt 
sanghadisesena dukkatassa. —pe— 


8. Anapatti cIvarapindapatasenasanagTlanapaccayabhesajJjaparikkharena 
upatthaha 'ti bhanati, ummattakassa, adikammikassa ”HI. 


--OOOOO-- 


' imehi antaritapathã Simu potthake na dissanti. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều sanghadisesa uề uiệc hầu hạ tình dục - 4 


Người có giới: người có sự tránh xa việc sát sanh, có sự tránh xa việc 
trộm cắp, có sự tránh xa việc nói dối. 


Có Phạm hạnh: có sự tránh xa việc đôi lứa. 


Có thiện pháp nghĩa là với giới ấy và với Phạm hạnh ấy là (người) có 
thiện pháp. 


Bằng việc ấy: bằng việc đôi lứa. 

Nên hâu hạ: nên làm cho thích thú. 

Có tính chất đôi lứa: là có liên quan đến việc hành dâm. 

Tội sanghadisesa: —nt— cũng vì thế được gọi là “tội sanghadisesa. 


1. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu ca ngợi sự 
hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ ấy thì phạm tội 
sanghadhsesa. 


2. [Là người nữ, có sự hoài nghỉ —(như trên)— (lầm) tưởng là người vô 
căn —(như trên)— (lầm) tưởng là người nam —(như trên)— (lầm) tưởng là 
loài thú và bị khởi dục, vị tỳ khưu ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân 
trong sự hiện diện của người nữ ấy thì phạm tội dukkafa. 


3. Là người vô căn, nhận biết là người vô căn và bị khởi dục, vị tỳ khưu ca 
ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của người vô căn ấy 
thì phạm tội thullaccaua. 


4. Là người vô căn, có sự hoài nghi —(như trên)— (Tầm) tưởng là người 
nam —(như trên)— (Tầm) tưởng là loài thú —(như trên)— (Tầm) tưởng là 
người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân 
trong sự hiện diện của người vô căn ấy thì phạm tội dukkata. 


5. Là người nam —nt— Là loài thú, nhận biết là loài thú —nt— có sự hoài 
nghỉ —nt— (lầm) tưởng là người nữ —nt— (lầm) tưởng là người vô căn —nt— 
(ầm) tưởng là người nam và bị khởi dục, vị tỳ khưu ca ngợi sự hầu hạ tình 
dục cho bản thân trong sự hiện diện của loài thú ấy thì phạm tội dukkafa]. 

6. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, vị tỳ khưu ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện 
của hai người nữ ấy thì phạm hai tội sanghadisesa. —(như trên)— 

7. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện 
diện của hai người ấy thì phạm tội dukkafa với tội sanghadisesa. —nt— 


8. VỊ nói rằng: “Hãy hộ độ với vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và 
thuốc men chữa bệnh,” vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


-OOOOO-- 
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Parajikapah Attakamaparricariuasikkhapodarn - 4 


VINITAVATTHU 
UDDANAGATHA 


Katham vañJha labhe puttam piya ca subhaga siya, 
kim daJJam kenupattheyyam katham gaccheyyam sugsatin ti. 


1. Tena kho pana samayena aññatara vañJha Itthi kuluipagam bhikkhum 
etadavoca: “Kathaham bhante vijayeyyan ”ti? “Tena hi bhagini aggadanam 
dehI ”ti. “Kim bhante agsadanan ”t? “Methunam đdhamman ti. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno salghãdisesan ”ti. 
(1) 

2. Tena kho pana samayena aññatara viJayIm Itthi kuluipagam bhikkhum 
etadavoca: “Kathaham bhante puttam labheyyan ”ti?' “Tena hi bhagini 
aggadanam dehi ”ti. “Kim bhante aggadanan ”ti? “Methunam dhamman ”Ậ. 
Tassa kukkuccam ahosi -—pe— “Apatim tvam bhikkhu apanno 
sanghadisesan ”tI. (2) 

3. Tena kho pana samayena aññatara itth kulũpagam bhikkhum 
etadavoca: “Kathaham bhante samikassa plya assan ”ti? “Tena hi bhagini 
aggadanam dehIi ”ti. “Kim bhante aggadanan ”ti? “Methunam dhamman ”Ậ. 
Tassa kukkuccam ahosi -—pe_- “Apatim tvam bhikkhu apanno 
sanghadisesan ”LI. (3) 

4. Tena kho pana samayena aññatara Itth kulupagam bhikkhum 
etadavoca: “Kathaham bhante subhaga assan ”t? “fTena hi bhagimi 
aggadanam dehi ”ti. “Kim bhante aggadanan ”ti? “Methunam dhamman ”Ậ. 
Tassa kukkuccam ahos -—pe_- “Apatim tvam bhikkhu ãpanno 
sanghadisesan ”Li. (4) 

5. Tena kho pana samayena aññatara Itthi kulupagam bhikkhum 
etadavoca: “Kyaham bhante ayyassa daJjamI ”ti? “Aggadanam bhagini ”Li. 
“Kim bhante aggadanan ”ti? “Methunam dhamman ti. Tassa kukkuccam 
ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu aãpanno saghãdisesan ti. (5) 

6. Tena kho pana samayena aññatara itthi kulipagam bhikkhum 
etadavoca: “Kenaham bhante ayyam upatthemI ”ti? “Aggadanena bhaginI ”Li. 
“Kim bhante aggadanan ”ti? “Methunam dhamman ti. Tassa kukkuccam 
ahosi —pe— “Apattim tvam bhikkhu ãpanno saighadisesan ”ti. (6) 

7. Tena kho pana samayena aññatara Itth kuluipagam bhikkhum 
etadavoca: “Kathaham bhante sugatim gaccheyyan ”ti? “Tena hi bhagini 
aggadanam dehi ”ti. “Kim bhante aggadanan ”ti? “Methunam dhamman ”Ậ. 
Tassa kukkuccam ahosi -—pe_- “Apatim tvam bhikkhu apanno 
sanghadisesan ”LI. (7) 


Attakamaparicariyasikkhapadam nitthitam. 


-OOOOO-- 


' na labheyyanti - Syã. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều sanghadisesa Uuề uiệc hầu hạ tình dục - 4 


CHUYỆN DẪN GIẢI: 
KỆ NGÔN TÓM LƯỢC: 


Làm sao bà hiếm muộn (sanh con)? (Làm sao) tôi đạt được đứa con trai? 
Được yêu quý? Và có thể may mắn? Tôi nên dâng vật gì? Tôi có thể hộ độ 
bằng thứ gì? Làm sao tôi có thể đi đến cối trời? 


1. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà không sanh sản nọ đã nói với vị tỳ 
khưu thường tới lui với gia đình điều này: - “Thưa ngài, làm sao tôi có thể 
sanh con?” - “Này em gái, hãy dâng vật thí hạng nhất.” - “Thưa ngài, cái gì là 
vật thí hạng nhất?” - “Là việc đôi lứa.” VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này 
tỳ khưu, ngươi đã phạm tội sanghadisesa.” (1) 

2. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà còn sanh sản nọ đã nói với vị tỳ khưu 
thường tới lui với gia đình điều này: - “Thưa ngài, làm sao tôi có thể đạt được 
con trai?” - “Này em gái, hãy dâng vật thí hạng nhất.” - “Thưa ngài, cái gì là 
vật thí hạng nhất?” - “Là việc đôi lứa.” Vị ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: —(như 
trên)— “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội sanghadisesa.” (2) 

3. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ đã nói với vị tỳ khưu thường tới lui 
với gia đình điều này: - “Thưa ngài, làm sao tôi có thể được chồng yêu quý?” - 
“Này em gái, hãy dâng vật thí hạng nhất.” - “Thưa ngài, cái gì là vật thí hạng 
nhất?” - “Là việc đôi lứa.” VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —nt— “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội sanghadisesa.” (3) 

4. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ đã nói với vị tỳ khưu thường tới lui 
với gia đình điều này: - “Thưa ngài, làm sao tôi có thể được may mắn?” - 
“Này em gái, hãy dâng vật thí hạng nhất.” - “Thưa ngài, cái gì là vật thí hạng 
nhất?” - “Là việc đôi lứa.” VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ 
khưu, ngươi đã phạm tội sanghadisesa.” (4) 

5. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ đã nói với vị tỳ khưu thường tới lui 
với gia đình điều này: - “Thưa ngài, tôi nên dâng ngài vật gì?” - “Này em gái, 
hãy dâng vật thí hạng nhất.” - “Thưa ngài, cái gì là vật thí hạng nhất?” - “Là 
việc đôi lứa.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi 
đã phạm tội sanghadisesa.” (5) 

6. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ đã nói với vị tỳ khưu thường tới lui 
với gia đình điều này: - “Thưa ngài, tôi hộ độ ngài bằng vật gì?” - “Này em 
gái, bằng vật thí hạng nhất.” - “Thưa ngài, cái gì là vật thí hạng nhất?” - “Là 
việc đôi lứa.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, ngươi 
đã phạm tội sanghadisesa.” (6) 

7. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ đã nói với vị tỳ khưu thường tới lui 
với gia đình điều này: - “Thưa ngài, làm sao tôi có thể đi đến cõi trời?” - “Này 
em gái, hãy dâng vật thí hạng nhất.” - “Thưa ngài, cái gì là vật thí hạng nhất?” 
- “Là việc đôi lứa.” VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội sanghadisesa.” (7) 


Dứt điêu học vê sự hầu hạ tình dục cho bản thân. 


--OOOOO-- 
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3. 5. SAÑCARITTASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma udayl 
savatthiyam kulupago' hoti, bahukanI kulaãni upasankamati, yattha passati 
kumarakam va apajapatkam, kumarilkam va apatikam, kumarakassa 
matapitunnam santike kumarikaya vannam bhanati: “Amukassa kulassa 
kumarika abhirupa dassaniya pasadika pandita vyatta medhavini dakkha 
analasa. Channa sa kumarika imassa kumarakassa ”ti. Te evam vadenti:” 
“Ete kho bhante amhe na Jananti “ke va Ime kassa va ti? Sace bhante ayyo 
dapeyya aneyyama” mayam tam kumarikam Imassa kumarakassa ”LI. 
Kumarikaya matapitunnam santike kumarakassa vannam bhanati: 
“Amukassa kulassa kumarako abhirũpo dassanTiyo pasadiko pandito vyatto 
medhavI dakkho analaso. Channayam' kumarika tassa kumarakassa ”ti. Te 
evam vadenti: “Ete kho bhante amhe na Jananti “ke va Ime kassava  tI. 
Kismim viya kumarikaya vattum. Sace bhante ayyo yacapeyya dadeyyama 
mayam Imam kumarikam tassa kumarakassa ”ti. Eteneva upayena avahanl 
'pI karapeti. VivahanI 'pI karapeti. VareyyanI 'pI vattapetl. 


2. Tena kho pana samayena aññatarassa, puranaganakiya dhIta abhirupa 
hoti dassaniya pasadika. Tirogamaka ajIvakasavaka agantva tam ganakim 
etadavocum: “Dehayye Imam kumarikam amhakam kumarakassa ”ti. Sã 
evamaha: “Aham khvayya"° tumhe na Jjanami “ke va Ime kassa va ti. Ayañca 
me ekadhitika. Tirogamo ca gantabbo, naham dassamI ”ti. Manussa te 
aJrvakasavake etadavocum: “Kissa tumhe ayya agatattha ”t? “Idha mayam 
ayya amukam nama ganakim dhItaram yacimha amhakam kumarakassa, sa 
evamaha: “Aham khvayya tumhe na Janami “ke va Ime kassa va ti. Ayañca 
me ekadhitika tirogamo ca gantabbo, naham dassamI ”ti. “Kissa tumhe ayya 
tam ganakim dhitaram yacittha? Nanu ayyo udayI vattabbo? Ayyo udayl 
dapessat ”ti. Atha kho te ajivakasavaka yenayasma uday! tenupasan- 
kamimsu, upasankamitva ayasmantam udayim etadavocum: “Idha mayam 
bhante amukam nama ganakim dhitaram yacimha amhakam kumarakassa. 
Sa evamaha “aham khvayya tumhe na Janami “ke va ime kassa va 'tI. Ayañca 
me ekadhitika tirogamo ca gantabbo, naham dassamI ”ti. Sadhu bhante ayyo 
tam ganakim dhItaram dapetu amhakam kumarakassa ”ti. 


' kulũpako - Ma, Syã, PTS. ” anema - PTS. ” khvayyo - Ma, Simu. 


“ vadanti - Ma, PTS. * channo so kumärako imissä kumarikäyäti - Syã. 
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3. 5. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC MAI MỐI: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udayi ở thành Savatthi là vị 
thường tới lui với các gia đình và đi đến nhiều gia đình. Tại nơi nào vị ấy 
nhìn thấy thanh niên chưa vợ hoặc thanh nữ chưa chồng thì vị ấy nói lời 
khen ngợi về cô con gái trước mặt cha mẹ của người con trai rằng: - “Cô con 
gái của gia đình kia là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái, có học thức, khôn ngoan, 
thông minh, giỏi giang, siêng năng. Cô gái ấy thì xứng đôi với người con trai 
này.” Các người ấy nói như vầy: - “Thưa ngài, những người này không biết 
chúng tôi: Những người này là ai hoặc là (con cháu) của ai?” Thưa ngài, nếu 
ngài có thể bảo họ cho cưới thì chúng tôi có thể rước cô con gái ấy về cho 
người con trai này.” Rồi vị ấy nói lời khen ngợi về cậu con trai trước mặt cha 
mẹ của người con gái rằng: - “Cậu con trai của gia đình kia là đẹp dáng, đáng 
nhìn, khả ái, có học thức, khôn ngoan, thông minh, giỏi giang, siêng năng. 
Cậu trai ấy thì xứng đôi với người con gái này.” Các người ấy nói như vầy: - 
“Thưa ngài, những người này không biết chúng tôi: “Những người này là ai 
hoặc là (con cháu) của ai?' Thật xấu hổ khi rêu rao về con gái! Thưa ngài, nếu 
ngài có thể bảo họ xin cưới thì chúng tôi có thể gả cô con gái này cho người 
con trai ấy.” Bằng chính phương thức ấy, vị ấy cho người thực hiện các đoàn 
đi rước dâu, cho người thực hiện các đoàn đi đưa dâu, và cho người tiến hành 
các vụ cưới hỏi.” 


2. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ trước đây (chồng) làm nghề thầy 
bói có cô con gái đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Các đệ tử đạo lõa thể ở ngôi 
làng khác đã đi đến và nói với bà vợ người thầy bói ấy rằng: - “Thưa bà, hãy 
gả cô con gái này cho con trai của chúng tôi.” Bà ấy đã nói như vầy: - “Thưa 
các ông, quả thật tôi không biết các ông: Những người này là ai hoặc là (con 
cháu) của ai? Và đây là đứa con gái duy nhất của tôi, không thể đi đến ngôi 
làng khác. Tôi sẽ không gả.” Dân chúng đã nói với các đệ tử đạo lõa thể ấy 
điều này: - “Thưa các ông, vì sao các ông đã đi đến?” - “Thưa các ông, ở đây 
chúng tôi đã xin bà vợ người thầy bói kia gả cô con gái cho người con trai của 
chúng tôi, bà ấy đã nói như vây: - “Thưa các ông, quả thật tôi không biết các 
ông: “Những người này là ai hoặc là (con cháu) của a1?” Và đây là đứa con gái 
duy nhất của tôi, không thể đi đến ngôi làng khác. Tôi sẽ không gả.” - “Thưa 
các ông, vì sao các ông lại xin bà vợ người thầy bói ấy gả cô con gái? Sao 
không nói với ngài Udayi? Ngài Udayi sẽ bảo người ta gả cho” Khi ấy, các đệ 
tử đạo lõa thể ấy đã đi đến gặp đại đức Udayi, sau khi đến đã nói với đại đức 
Udayi điều này: - “Thưa ngài, ở đây chúng tôi đã xin bà vợ người thầy bói kia 
gả cô con gái cho người con trai của chúng tôi, bà ấy đã nói như vầy: “Thưa 
các ông, quả thật tôi không biết các ông: Những người này là ai hoặc là (con 
cháu) của ai? Và đây là đứa con gái duy nhất của tôi, không thể đi đến ngôi 
làng khác. Tôi sẽ không gả.' Thưa ngài, tốt thay ngài hãy bảo bà vợ người 
thầy bói ấy gả cô con gái cho người con trai của chúng tôi.” 
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Para7ikapali Sañcarrittasikkhapadam - 5 


3. Atha kho ayasma uday1 yena sa ganakI tenupasankami, upasankamitva 
tam ganakim etadavoca: “Kissimesam dhItaram na desi ”ti? “Aham khvayya 
Ime na Janami “ke va Ime kassa va ti. Ayañca me ekadhitika, tirogamo ca 
gantabbo, naham dassamI ”ti. “Dehimesam, aham Ime Jjanami ”ti “Sace 
bhante ayyo JanatI, dassamI ”ti. Atha kho sa ganakI tesam ajJivakasavakanam 
dhitaram adasi. Atha kho te ajIvakasavaka tam kumarikam netva masamyeva 
sunisabhogena bhuñJimsu. Tato aparena dasibhogena bhuñJanti. Atha kho sa 
kumarika matuya santike dutam pahesi: “Aham hi duggata dukkhita na 
sukham labhami. Masam yeva mam sunisabhogena bhuñJimsu. Tato 
aparena dasibhogena bhuñjanti. Agacchatu me mãta mam nessatu ”ti.' 


4. Atha kho sa ganakIl yena te ajvakasavaka tenupasankami, 
upasankamitva te ajivakasavake etadavoca: “Mayya Imam kumarikam 
dasibhogena bhuñjittha, sunisabhogena Imam kumarikam bhuñJatha ”ti. Te 
evamahamsu: “Natthamhakam taya saddhim aharupaharo, samanena 
saddhim amhakam aharupaharo. Gaccha tvam, na mayam tam Jjanama ”L.. 
Atha kho sa ganaki tehi ajivakasavakehi apasadita punadeva savatthim 
paccagañchI. Dutiyampi kho sa kumarika matuya santike dutam pahesi: 
“Aham hi duggsata dukkhia, na sukham labhamI. Masamyeva mam 
sunisabhogena bhuñjimsu. Tato aparena dãasIbhogena bhuñjanti. Agacchatu 
me mata mam nessatu ”tI.' 


5. Atha kho sa ganakI yenayasma udayI tenupasankami, upasankamitva 
ayasmantam udayIm etadavoca: “Sa kira bhante kumarika duggata dukkhita 
na sukham labhati. Masamyeva nam sunisabhogena bhuñJimsu. Tato 
aparena dasibhogena bhuñjanti. Vadeyyatha bhante: “Mayya Imam 
kumarikam dasibhogena bhuñjitha. Sunisabhogena Imam kumarikam 
bhuñJatha”ti. Atha kho ayasma udayl1 yena te äjIvakasavaka tenupasankami, 
upasankamitva te ajivakasavake etadavoca: “Mayya Imam kumarikam 
dasIbhogena bhuñjittha sunisabhogena Imam kumarikam bhuñJatha ”ti. Te 
evamahamsu: “Natthamhakam taya saddhim aharupaharo, ganakiya 
saddhm amhakam aharuipaharo. Samanena bhavitabbam abyavatena. 
Samano assa susamano. Gaccha tvam, na mayam tam Jjanama ”ti. Atha kho 
ayasma udayL tehi ajivakasavakehi apasadito punadeva savatthimm 
paccagañchI. Tatiyampi kho sa kumarika matuya santike dutam pahesi: 
“Aham hi duggata dukkhita, na sukham labhami. Masamyeva mam 
sunisabhogena bhuñjimsu. Tato aparena dãasibhogena bhuñjanti. Agacchatu 
me mata mam nessatu “ti. 


' ãgacchatu me mãtã nessatũ ti - PTS. 
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3. Sau đó, đại đức Udayi đã đi đến gặp bà vợ người thầy bói ấy, sau khi 
đến đã nói với bà vợ người thầy bói ấy điều này: - “Sao bà lại không gả cô con 
gái cho những người này?” - “Thưa ngài, quả thật tôi không biết các người 
này: Những người này là ai hoặc là (con cháu) của ai?” Và đây là đứa con gái 
duy nhất của tôi, không thể đi đến ngôi làng khác. Tôi sẽ không gả.” - “Hãy gả 
cho những người này. Tôi biết những người này.” - “Thưa ngài, nếu ngài biết 
thì tôi sẽ gả.” Sau đó, bà vợ người thầy bói ấy đã gả cô con gái cho các đệ tử 
ngoại đạo ấy. Khi ấy, các đệ tử ngoại đạo ấy đã dẫn cô con gái ấy đi và đã đối 
xử như là con dâu chỉ trong một tháng rồi từ đó về sau sử dụng như là đứa tớ 
gái. Sau đó, cô con gái ấy đã phái người đưa tin đi đến gặp người mẹ (nhắn 
rằng): - “Vì bị đọa đày nên con bị khổ sở, không được yên ổn. Họ đã đối xử 
con như là con dâu chỉ trong một tháng rồi từ đó về sau sử dụng như là đứa 
tớ gái. Mẹ của con hãy đến và hãy dẫn con đi.” 


4. Khi ấy, bà vợ người thầy bói ấy đã đi đến gặp các đệ tử ngoại đạo ấy, 
sau khi đến đã nói với các đệ tử ngoại đạo ấy điều này: - “Thưa các ông, chớ 
có sử dụng người con gái này như là đứa tớ gái, hãy đối xử người con gái này 
như là con dâu vậy.” Các người ấy đã nói như vầy: - “Chúng tôi không có cưới 
hỏi gì với bà; chúng tôi chỉ có cưới hỏi với vị Sa-môn thôi. Bà hãy đi, chúng 
tôi không biết bà.” Khi ấy, bà vợ người thầy bói ấy bị trách mắng bởi các đệ 
tử ngoại đạo ấy nên đã quay trở về lại thành Savatthi. Đến lần thứ nhì, cô con 
gái ấy đã phái người đưa tin đi đến gặp người mẹ (nhắn rằng): - “Vì bị đọa 
đày nên con bị khổ sở, không được yên ổn. Họ đã đối xử con như là con dâu 
chỉ trong một tháng rồi từ đó về sau sử dụng như là đứa tớ gái. Mẹ của con 
hãy đến và hãy dẫn con đi.” 


5. Khi ấy, bà vợ người thầy bói ấy đã đi đến gặp đại đức Udayl, sau khi 
đến đã nói với đại đức Udayi điều này: - “Thưa ngài, nghe nói người con gái 
ấy bị đọa đày, bị khổ sở, không được yên ổn. Họ đã đối xử cô ấy như là con 
dâu chỉ trong một tháng rồi từ đó về sau sử dụng như là đứa tớ gái. Thưa 
ngài, ngài nên nói rằng: “Này các ông, chớ có sử dụng người con gái này như 
là đứa tớ gái, hãy đối xử người con gái này như là con dâu vậy.” Sau đó, đại 
đức Udayi đã đi đến gặp các đệ tử ngoại đạo ấy, sau khi đến đã nói với các đệ 
tử ngoại đạo ấy điều này: - “Này các ông, chớ có sử dụng người con gái này 
như là đứa tớ gái, hãy đối xử người con gái này như là con dâu vậy.” Các 
người ấy đã nói như vầy: - “Chúng tôi không có cưới hỏi gì với ngài; chúng tôi 
chỉ có cưới hỏi với bà vợ người thầy bói thôi. VỊ Sa-môn thì không nên vướng 
bận công việc. Là Sa-môn thì nên là vị Sa-môn tốt. Ngài hãy đi, chúng tôi 
không biết ngài.” Khi ấy, đại đức Udayi bị trách mắng bởi các đệ tử ngoại đạo 
ấy nên đã quay trở về lại thành Savatthi. Đến lần thứ ba, cô con gái ấy đã 
phái người đưa tin đi đến gặp người mẹ (nhắn rằng): - “Vì bị đọa đày nên con 
bị khổ sở, không được yên ổn. Họ đã đối xử con như là con dâu chỉ trong một 
tháng rồi từ đó về sau sử dụng như là đứa tớ gái. Mẹ của con hãy đến và hãy 
dẫn con đi.” 
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6. Dutyampi kho sa ganakl yenayasma udayr tenupasankami, 
upasankamitva ayasmantam udayim etadavoca: “Sa kira bhante kumarika 
dugsata dukkhita na sukham labhati. Masamyeva nam sunisabhogena 
bhuñjJimsu. Tato aparena dasibhogena bhuñJanti Vadeyyatha bhante: 
“Mayya imam kumarikam dasibhogena bhuñjttha. Sunisabhogena Imam 
kumarikam bhuñjatha ti. “Pathamam paham tehi ajivakasavakehi 
apasadito. Tvam gaccha naham gamissamlI ”ti. 


7. Atha kho sa ganakI uJJjhayati khiyati vipaceti: “Evam dugsato hotu ayyo 
udayI, evam dukkhito hotu ayyo uday1, evam ma sukham labhatu ayyo uday1, 
vatha me kumarika duggata dukkhita na sukham labhati, papikaya sassuya 
papakena sasurena papakena samikena ”ti. Sa 'pIi kho kumarika uJJjhayati 
khiyati vipaceti: “Evam duggato hotu ayyo udaylI, evam dukkhito hotu ayyo 
udayl, evam ma sukham labhatu ayyo uday1, yathaham duggata dukkhita na 
sukham labhami paplkaya sassuya papakena sasurena papakena samikena 
”H. Aññapl Itthiyo asantuttha sassuhI va sasurehi va samikehl va, taä evam 
oyacanti: “Evam duggato hotu ayyo udayl, evam dukkhito hotu ayyo udayl, 
evam mã sukham labhatu ayyo udaylI, yatha mayam dugsata dukkhita na 
sukham labhama, papikah1 sassuhi papakehi sasurehi papakeh1 samikehI ”tI. 


8. Ya pana ta Itthiyo santuttha sassuhi va sasurehi va samikehi va ta evam 
ayacanti: “Evam sukhito hotu ayyo uday1, evam saJjito hotu ayyo uday1, evam 
sukhamedhatu' ayyo udaylI, yatha mayam sukhita saJjita sukhamedhama? 
bhaddikahi sassuhi bhaddakehi sasurehi, bhaddakehi samikehiI ti. 


9. Assosum kho bhikkhu ekaccanam r1tthnam oyacantinam ekaccanam 
Ithnam ayacantinam. Ye te bhikkhu appiccha te ujjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama ayasma uday1 sañcarittam samapaJjissati ”tI? 
Atha kho te bhikkhUu bhagavato etamattham arocesum. 


1O. Atha kho bhagava etasmm nidãnec etasmim  pakarane 
bhikkhusangham sannipatapetva ayasmantam udayIm patipucchi: “Saccam 
kira tvam udayI sañcarittam samapaJji ”t? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi 
buddho bhagava: “Kathamhi nama tvam moghapurisa sañcarittam 
samapaJjissasi? Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya —pe— 
Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“ŸYo pang bhikkhu sañcartttamn samapdaJ)euua ttthiụa 0a purisamatữn 
purisassq 0q 1tthimafimn 7auattane uq Jaraftane 0a, sanghadiseso ”tI. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam ho. 
[Mũlapaññatti] 


' sukhamedho hotu - Ma, PTS. ? sukhamedha - Ma. PTS. 
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6. Đến lần thứ nhì, bà vợ người thầy bói ấy đã đi đến gặp đại đức Udayl, 
sau khi đến đã nói với đại đức Udayi điều này: - “Thưa ngài, nghe nói người 
con gái ấy bị đọa đày, bị khổ sở, không được yên ổn. Họ đã đối xử cô ấy như 
là con dâu chỉ trong một tháng rồi từ đó về sau sử dụng như là đứa tớ gái. 
Thưa ngài, ngài nên nói rằng: “Này các ông, chớ có sử dụng người con gái này 
như là đứa tớ gái, hãy đối xử người con gái này như là con dâu vậy.” - “Lần 
trước, tôi đã bị các đệ tử ngoại đạo ấy trách mắng. Bà hãy đi, tôi sẽ không đi.” 


7. Khi ấy, bà vợ người thầy bói ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Ngài Udayi hãy bị đọa đày như vầy! Ngài Udayi hãy bị khổ sở như vầy! Ngài 
Udayi chớ được yên ổn như vầy, giống như cô con gái của tôi bị đọa đày, khổ 
sở, không được yên ổn với bà gia tồi, với ông gia tồi, với người chồng tồi.” Và 
cô con gái ấy cũng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Ngài Udayi hãy bị 
đọa đày như vầy! Ngài Udayi hãy bị khổ sở như vầy! Ngài Udayi chớ được 
yên ổn như vầy, giống như tôi bị đọa đày, khổ sở, không được yên ổn với bà 
gia tồi, với ông gia tồi, với người chồng tồi.” Những người nữ khác không 
được thuận thảo với các bà gia, hoặc với các ông gia, hoặc với những người 
chồng, các cô ấy nguyền rủa như vầy: - “Ngài Udayi hãy bị đọa đày như vầy! 
Ngài Udayi hãy bị khổ sở như vầy! Ngài Udayi chớ được yên ổn như vầy, 
giống như chúng tôi bị đọa đày, khổ sở, không được yên ổn với các bà gia tồi, 
với các ông gia tồi, với những người chồng tồi.” 


8. Trái lại, những người nữ nào được thuận thảo với các bà gia, hoặc với 
các ông gia, hoặc với những người chồng, các cô ấy cầu khẩn như vầy: - “Ngài 
Udayi hãy được yên ổn như vầy! Ngài Udayi hãy được chiều chuộng như vầy! 
Ngài Udayi hãy đạt được sự an lạc như vầy, giống như chúng tôi được yên ổn, 
được chiều chuộng, và đạt được sự an lạc với các bà gia tốt, với các ông gia 
tốt, với những người chồng tốt.” 


9. Các tỳ khưu đã nghe được một số người đàn bà thì đang nguyền rủa, 
một số người đàn bà thì đang cầu khẩn. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Udayi lại tiến hành 
việc mai mối?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


10. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức Udayl rằng: - “Này Udayl, nghe nói ngươi 
tiến hành việc mai mối, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại tiến 
hành việc mai mối vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào tiến hành uiệc nai mối Ú định của người nam đến 
người nữ, hoặc ú định của người nữ đến người nam uề uiệc trở thành uợ 
chồng, hoặc uề uiệc trở thành nhân tình, thì tội sanghadisesa.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 

[Sự quy định căn bản] 
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11. Tena kho pana samayena sambahula dhuttä uyyane paricarenta 
aññatarassa' vesiya santke dutam pahesum: “Agacchatu uyyane 
parlcaressama ”ti. Sa evamaha: “Aham khvayya” tumhe na Janami “ke vã Ime 
kassa va 't. Ahañcamhi bahubhanda, bahuparikkhara, bahinagarañca 
gantabbam, naham gamissamI ”ti Atha kho so duto tesam dhuttanam 
etamattham arocesi. Evam vutte aññataro puriso te dhutte etadavoca: “Kissa 
tumhe ayya tam vesim yacittha? Nanu ayyo uday! vattabbo? Ayyo udayl 
uyyoJessat ”tI. Evam vutte aññataro upasako tam purisam etadavoca: 
“Mayyo evam avaca, na kappati samananam sakyaputtiyanam evarũipam 
katum. Nayyo udayI evam karissatI ”ti. Evam vutte, “karlssati na karissatI 'ti 
abbhutam akamsu. Atha kho te dhutta yenayasma uday1 tenupasankamimsu, 
upasankamitva ayasmantam udayim etadavocum: “Idha mayam bhante 
uyyane paricarenta asukaya nama vesiya santike dũtam pahinimha: 
“Agacchatu uyyane paricaressama ti. Sa evamaha: “Aham khvayya tumhe na 
JanamI “ke va Ime kassa va ti, ahañcamhi bahubhanda, bahuparikkhara, 
bahinagarañca gantabbam, naham gamissamI ”ti. “Sadhu bhante ayyo tam 
vesim uyyoJetu ”tI. 


12. Atha kho ayasma udayI yena sa vesi tenupasankami, upasankamitva 
tam vesim etadavoca: “Kissa mesam na gacchasi ”ti? “Aham khvayya Ime na 
Janaml “ke va ime kassa va ti. Ahañcamhi bahubhanda bahuparikkhara 
bahinagarañca gantabbam. Naham gamissamI ”ti. “Gacchimesam aham Ime 
JanamI ”ti. “Sace bhante ayyo Janati, gamissamI ”ti. Atha kho te đhutta tam 
vesiIm adaya uyyanam agamamsu. Atha kho so upasako ujjhayati khiyati 
vipacel: “Katham hi nama ayya udayl tankhanikam sañcarittam 
samapajJJissai ”ti? Assosum kho bhikkhu tassa upasakassa uJJhayantassa 
khiyantassa vipacentassa. Ye te bhikkhu appiccha te ujjhayanti khiyanti 
vipacenii: “Katham hi nama ayasma uday1l tankhanikam sañcarittam 
samapajJJissat ”ti? Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 
—pe— “Saccam kira tvam udayI tankhanikam sañcarittam samapa]JJI ”ti?! 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama 
tvam moghapurisa tankhanikam sañcaritam samapajjissasi? Netam 
moghapurisa appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave 
Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“ŸYo pang bhikkhUu sañcarrtttamn samapdaJJ)euua ttthiụa 0a purisamatữn 
purisqssa Uä tihữnafim, jauattane ua jaraltane uq, qn†amaso 
tankhamaikauapl, sanghadiseso ”tI. 


[Dutiyapaññatti | 


' aññatarissã - Ma, Syã,PTS.  “khvayyo - Ma, PTS, Simu. 3 samäapa]jjasĩ ti - Ma, Syä. 
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11. Vào lúc bấy giờ, có nhiều kẻ vô lại trong khi dạo chơi ở vườn hoa đã 
phái người đưa tin đi đến gặp cô kỷ nữ nọ (nói rằng): - “Hãy đến, chúng ta sẽ 
dạo chơi ở vườn hoa.” Cô ấy đã nói như vầy: - “Thưa các ông, quả thật tôi 
không biết các ông: “Những người này là ai hoặc là (con cháu) của ai?" Vả lại, 
tôi có nhiều đồ đạc, có nhiều vật dụng, và tôi sẽ không đi ngoại thành cho dù 
là nên đi.” Sau đó, người đưa tin ấy đã kể lại sự việc ấy cho những kẻ vô lại 
ấy. Khi được nói như thế, có người đàn ông nọ đã nói với những kẻ vô lại ấy 
điều này: - “Này các ông, tại sao các ông lại nài nỉ cô kỷ nữ ấy? Sao không nói 
với ngài Udayi? Ngài Udayi sẽ tác hợp cho.” Khi được nói như thế, có nam cư 
sĩ nọ đã nói với người đàn ông ấy điều này: - “Thưa ông, chớ có nói như thế. 
Các Sa-môn Thích tử không được phép làm việc như thế. Ngài Udayi sẽ 
không làm như vậy. Khi được nói như thế, họ đã đánh cá với nhau rằng: “Sẽ 
làm! Sẽ không làm!” Sau đó, những kẻ vô lại ấy đã đi đến gặp đại đức Udayl, 
sau khi đến đã nói với đại đức Udayi điều này: - “Thưa ngài, ở đây chúng tôi 
trong khi dạo chơi ở vườn hoa đã phái người đưa tin đi đến gặp cô kỷ nữ kia 
(nói rằng): “Hãy đến, chúng ta sẽ dạo chơi ở vườn hoa.` Cô ấy đã nói như vầy: 
“Thưa các ông, quả thật tôi không biết các ông: “Những người này là ai hoặc là 
(con cháu) của ai?” Vả lại, tôi có nhiều đồ đạc, có nhiều vật dụng, và tôi sẽ 
không đi ngoại thành cho dù là nên đi.` Thưa ngài, tốt thay xin ngài hãy tác 
hợp cô kỷ nữ ấy cho.” 


12. Khi ấy, đại đức Udayi đã đi đến gặp cô kỷ nữ ấy, sau khi đến đã nói với 
cô kỷ nữ ấy điều này: - “Sao cô không đi cho những người này?” - “Thưa ngài, 
quả thật tôi không biết những người này: “Những người này là ai hoặc là (eon 
cháu) của ai?" Vả lại, tôi có nhiều đồ đạc, có nhiều vật dụng, và tôi sẽ không 
đi ngoại thành cho dù là nên đi.” - “Cô hãy đi cho họ. Tôi biết họ.” - “Thưa 
ngài, nếu ngài biết thì tôi sẽ đi.” Sau đó, những kẻ vô lại ấy đã dắt cô kỷ nữ ấy 
đi đến vườn hoa. Khi ấy, vị nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Tại sao ngài Udayi lại tiến hành việc mai mối cho cuộc tình phút chốc?” Các 
tỳ khưu đã nghe được nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu 
nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại 
đức Udayi lại tiến hành việc mai mối cho cuộc tình phút chốc?” Sau đó, các vị 
tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý 
do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức 
Udayi rằng: - “Này Udayi, nghe nói ngươi tiến hành việc mai mối cho cuộc 
tình phút chốc, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại 
tiến hành việc mai mối cho cuộc tình phút chốc vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào tiến hành uiệc nai mối hoặc là Ú định của người nam 
đến người nữ, hoặc là ú định của người nữ đến người nam trong uiệc trở 
thành uợ chồng, hoặc trong uiệc trở thành nhân tình, thậm chí chỉ là cuộc 
tình phút chốc thì phạm tội sanghadisesa.” 


[Quy định Tân hai] 
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13. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 


Sañcarittam samapajjeyyä ti Ithiya va pahito purisassa santike 
gacchati. Purisena va pahito 1tthiya santike gacchati. 


Itthiya va purisamatin ti DurIsassa matim Itthiya va arocetl. 
Purisassa va itthimatin tỉ itthiya matim pur1sassa va arocetl. 
Jäyattane vã tỉ Jaya bhavIssasI. 

Järattane vã ti Jar1I bhavissasl. 

Antamaso tam khanikäyapI t¡ muhuttika bhavissasi. 

Sanghaädiseso ti —pe— tenapi vuccati sanghadiseso t1. 

14. Dasa Itthyo: maturakkhia, piurakkhita matapiturakkhira, 
bhaturakkhita, bhaginirakkhita, ñatirakkhita, gottarakkhita, 
dhammarakkhita, sarakkha, saparidanda. 

Dasa bhariyayo: dhanakkita, chandavasin, bhogavasinl, patavasini, 
odapattakini, obhatacumbata,' dasI ca bhariya ca, kammakarlI ca bharlya ca, 


dhaJahata, muhuttika. 


Maturakkhitä nama mata rakkhati gopeti Issariyam karoti vasam 
vattetI. 


Piturakkhitä nama pita rakkhati gopeti Issariyam kareti vasam vattetl. 


Mãtapiturakkhita nama matapltaro rakkhanti gopenti Issariyam 
karenti vasam vattenti. 


Bhaturakkhita nama bhata rakkhati gopeti Issariyam kareti vasam 
vattetI. 


Bhaginirakkhita nama bhaginI rakkhati gopetI Issariyam karoti vasam 
vattetl. 


Ñãtirakkhitä nama ñãtakã rakkhanti gopenti issariyam kãrenti vasam 
vattenti. 


Gottarakkhita nama sagotta rakkhanti gopenti Issariyam karenti vasam 
vattenti. 


' obhatacumbatã - Ma. 
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13. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu —nt— VỊ này là “vị tỳ khưư' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Tiến hành việc mai mối: Hoặc là đi đến gặp người nam do người nữ 
phái đi, hoặc là đi đến gặp người nữ do người nam phái đi. 


Hoặc là ý định của người nam đến người nữ: Hoặc là thông báo ý 
định của người nam đến người nữ. 


Hoặc là ý định của người nữ đến người nam: Hoặc là thông báo ý 
định của người nữ đến người nam. 


`^ 


Hoặc trong việc trở thành vợ chồng: Cô sẽ trở thành người vợ. 
Hoặc trong việc trở thành nhân tình: Cô sẽ trở thành nhân tình. 
Cho đâu chỉ là cuộc tình phút chốc: Cô sẽ là người vợ trong giây lát. 
Tội sanghadisesa: —nt— cũng vì thế được gọi là “tội sanghadisesa.' 


14. Có mười hạng người nữ: người nữ được mẹ bảo hộ, người nữ được cha 
bảo hộ, người nữ được mẹ cha bảo hộ, người nữ được anh (em) trai bảo hộ, 
người nữ được chị (em) gái bảo hộ, người nữ được thân quyến bảo hộ, người 
nữ được dòng họ bảo hộ, người nữ được luân lý bảo hộ, người nữ có sự gìn 
giữ, người nữ bị quy định hình phạt. 


Có mười hạng vợ: vợ được mua bằng của cải, vợ sống chung do tự 
nguyện, vợ sống chung vì tài vật, vợ sống chung vì y phục, vợ được cưới theo 
nghi thức,' vợ do nâng đỡ gánh nặng, vợ hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, vợ 
hạng tù binh, vợ trong giây lát. 


Người nữ được mẹ bảo hộ nghĩa là có mẹ bảo hộ, canh giữ, thể hiện 
sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý.” 

Người nữ được cha bảo hộ nghĩa là có cha bảo hộ, canh giữ, thể hiện 
sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý. 

Người nữ được mẹ cha bảo hộ nghĩa là có mẹ cha bảo hộ, canh giữ, 
thể hiện sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý. 

Người nữ được anh (em) trai bảo hộ nghĩa là có anh (em) trai bảo 
hộ, canh giữ, thể hiện sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý. 

Người nữ được chị (em) gái bảo hộ nghĩa là có chị (em) gái bảo hộ, 
canh giữ, thể hiện sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý. 

Người nữ được thân quyến bảo hộ nghĩa là có thân quyến bảo hộ, 
canh giữ, thể hiện sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý. 

Người nữ được dòng họ bảo hộ nghĩa là có dòng họ bảo hộ, canh giữ, 
thể hiện sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý. 


' Phỏng dịch theo chú giải (Vin.A. iii, 555). Dịch sát từ là 'người nữ mang bát nước. 
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Dhammarakkhita nama sahadhammika rakkhanti gopenti Issariyam 
karenti vasam vattenti. 


Sarakkhaä nama gabbhepi pariggahita hoti Tnayham esa t1, antamaso 
malagunaparikkhittap1. 


Saparidanda nama kehici dando thapito hoti “yo itthannamam I1tthim 
gacchati ettako dando t1. 


DhanakkTta nama dhanena kinitva vaseti. 
Chandaväsin1 nama piyo piyam vasetl. 
Bhogavasin1 nama bhogam datva vaset1. 
PatavasinI nama patam datva vaseti. 
Odapattakinï nama udapattam amasitva vaseti. 
Obhatacumbatä' nama cumbatam oropetva vasetI. 
DäãsĩI nama dasI ceva hoti bhariya ca. 

KammmakarT nama kammakarI ceva hoti bhariya ca. 
DhaJjahatã nama karamaranIta vuccati. 


Muhuttika nama tankhanika vuccati. 
Nikkhepapadäani. 


1 Puriso bhikkhum pahimai: “Gaccha bhante Itthannamam 
matapiturakkhitam bruhi “hohi kira itthannamassa bhariya dhanakkita ”i. 
Patiganhati vimamsatI paccaharati, apatti sanghadisesassa. 


2. Purlso bhikkhum pahiaH: “Gaccha bhante Itthannamam 
pIturakkhitam bruhi —pe— matapiturakkhitam bruhi —pe— bhaturakkhitam 
bruhi —pe— bhaginirakkhitam bruhi —-pe— ñatirakkhitam bruhi —pe— 
gottarakkhitam bruhi —-pe— đdhammarakkhitam bruhi —pe— sarakkham 
bruhi -—pe— saparldandam bruhi “hohi kira Itthannamassa bharlya 
dhanakkIta ”ti. Patiganhati vImamsatIi paccaharati, apatti sanghadisesassa. 


3. Purlso bhikkhum pahimat: “Gaccha bhante Itthannamam 
maturakkhitañca piturakkhitañca bruhi “hotha kira itthannamassa bhariyayo 
dhanakkrta”ti. Patiganhati vimamsati paccaharatl, apatti sanghadisesassa. 


' obhatacumbatä - Ma. ° pahinati - Ma, Syã. 
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Người nữ được luân lý bảo hộ nghĩa là có các đồng đạo bảo hộ, canh 
giữ, thể hiện sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý. 

Người nữ có sự gìn giữ nghĩa là được giữ lại ngay ở trong phòng: “Cô 
ấy là của ta;` thậm chí còn được đặt quanh bằng các bó hoa.! 

Người nữ bị quy định hình phạt nghĩa là có những người nào đó quy 
định hình phạt rằng: “Ai đến với người đàn bà tên như vầy phải chịu phạt tới 
mức này.” 

Vợ được mua bằng của cải nghĩa là sau khi mua bằng của cải, (người 
đàn ông) giữ (nàng) sống chung (như là vợ). 

Vợ sống chung do tự nguyện nghĩa là người yêu giữ người yêu sống 
chung. 

Vợ sống chung vì tài vật nghĩa là sau khi biếu xén tài vật, (người đàn 
ông) giữ (nàng) sống chung (như là vợ). 

Vợ sống chung vì y phục nghĩa là sau khi biếu xén y phục, (người đàn 
ông) giữ (nàng) sống chung (như là vợ). 

Vợ được cưới theo nghỉ thức nghĩa là sau khi chạm vào bát nước, 
(người đàn ông) giữ (nàng) sống chung (như là vợ). 

Vợ do nâng đỡ gánh nặng nghĩa là sau khi lấy xuống tấm đệm lót ở 
đầu (để mang vác), (người đàn ông) giữ (nàng) sống chung (như là vợ). 

Vợ hạng nữ tỳ nghĩa là vừa là nữ tỳ vừa là vợ. 

Vợ hạng nhân công nghĩa là vừa là nhân công vừa là vợ. 

Vợ hạng tù binh nghĩa là (nàng) được đem lại như tù binh.” 

Vợ trong giây lát nghĩa là đề cập đến cuộc tình phút chốc. 


Sự liệt kê và các từ ngữ. 


1. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: “Nghe nói cô hãy là vợ được mua 
bằng của cải của người tên như vầy.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội sanghadisesa. 

2. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ ... nói với người nữ được mẹ cha bảo hộ ... nói với người 
nữ được anh (em) trai bảo hộ ... nói với người nữ được chị (em) gái bảo hộ ... 
nói với người nữ được thân quyến bảo hộ ... nói với người nữ được dòng họ 
bảo hộ ... nói với người nữ được luân lý bảo hộ ... nói với người nữ có sự gìn 
giữ... nói với người nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: “Nghe nói 
cô hãy là vợ được mua bằng của cải của người tên như vầy.” Vị nhận lời, 
thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 

3. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ và người nữ được cha bảo hộ có tên như vầy rằng: “Họ nói 
các cô hãy là những người vợ được mua bằng của cải của người tên như vầy.” 
Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 


' Sớ Giải (Tika) giải thích là sasamikaã nghĩa là cô ấy đã có chồng, đã có sở hữu chủ. 
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4.Puriso bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante Itthannamam matu- 
rakkhitañca matapiturakkhitañca —pe— maturakkhitañca bhaturakkhitañca 
—pe— maturakkhitañca bhaginirakkhirañca ——pe— maturakkhitañca 
ñatrakkhftaĩñca _—pe— maturakkhiañca gottarakkhrañca —pe— 
maturakkhitañca dhammarakkhitañca —pe— maturakkhitañca sarakkhañca 
—pe— maturakkhitañca saparidandañca bruhi “hotha kira Itthannamassa 
bhariyayo dhanakkia ”t Patiganhati vimamsat paccaharatl, apatti 
sanghadisesassa. 


Khandacakkam. 


5. Puriso bhikkhum pahinai: “Gaccha bhante ïitthannamam pitu- 
rakkhitañca matapiturakkhitañca bruhi “hotha kira itthannamassa bhariyayo 
dhanakkIta ”ti. Patiganhati vImamsati paccaharati, apatti sanghadisessasa. 


6.Puriso bhikkhum pahinatl: “Gaccha bhante itthannamam pitu- 
rakkhitañca bhaturakkhitañca —pe— piturakkhitañca bhaginirakkhitañca 
—pe— piturakkhiañca ñatrakkhiañca -—pe— piturakkhiañca gotta- 
rakkhiañca -—pe— piturakkhiañca đhammarakkhitañca -—pe— pltu- 
rakkhitañca sarakkhañca —pe— piturakkhitañca saparidandañca bruhi 
“hotha kira Itthannamassa bhariyayo dhanakkita ”ti. Patiganhati vimamsati 
paccaharati, apatti sanghadisesassa. 


7. Purlso bhikkhum pahinati “Gaccha bhante itthannamam pitu- 
rakkhitañca maturakkhitañca bruhi “hotha kira itthannamassa bhariyayo 
dhanakkIta ”ti. Patiganhati vimamsati paccaharatI, apatti sanghadisesassa. 


Baddhacakkam. 
Mũlam sankhittam. 


8. Puriso bhikkhum pahiati: “Gaccha bhante Itthannamam 
saparidandañca maturakkhitañca bruh1 “hotha kira Itthannamassa bhariyayo 
dhanakkIta '”ti. Patiganhati vImamsatIi paccaharati, apatti sanghadisesassa. 


9. Puriso bhikkhum pahimati: “Gaccha bhante Itthannamam 
saparidandañca piturakkhitañca -_—pe_— saparidandañca matapitu- 
rakkhitañca —pe— saparidandañca bhaturakkhitañca —pe— saparidandañca 
bhaginrakkhitañca _—-pe_- saparldandañca ñatirakkhitañca —pe— 
saparldandañca gottarakkhitañca -_—pe_— saparldandañca dhamma- 
rakkhitañca -—pe—- saparldandañca sarakkhañca bruhi “hotha kira 
1tthannamassa bhariyayo dhanakkIta ”ti. Patiganhati vmamsati paccaharatl, 
apatti sanghadisesassa. 


Ekamulakam nitthitam. 


350 


Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều sanghadisesa UỀ mai mối - 5 


4. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ và người nữ được mẹ cha bảo hộ —(như trên)— người nữ 
được mẹ bảo hộ và người nữ được anh (em) trai bảo hộ ... người nữ được mẹ 
bảo hộ và người nữ được chị (em) gái bảo hộ ... người nữ được mẹ bảo hộ và 
người nữ được thân quyến bảo hộ ... người nữ được mẹ bảo hộ và người nữ 
được dòng họ bảo hộ ... người nữ được mẹ bảo hộ và người nữ được luân lý 
bảo hộ ... người nữ được mẹ bảo hộ và người nữ có sự gìn giữ... người nữ 
được mẹ bảo hộ và người nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: “Họ 
nói các cô hãy là những người vợ được mua bằng của cải của người tên như 
vầy.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 

Sự luân phiên từng phân. 

5. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ và người nữ được mẹ cha bảo hộ có tên như vầy rằng: 
“Họ nói các cô hãy là những người vợ được mua bằng của cải của người tên 
như vầy.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 

6. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ và người nữ được anh (em) trai bảo hộ ... người nữ được 
cha bảo hộ và người nữ được chị (em) gái bảo hộ ... người nữ được cha bảo hộ 
và người nữ được thân quyến bảo hộ ... người nữ được cha bảo hộ và người 
nữ được dòng họ bảo hộ ... người nữ được cha bảo hộ và người nữ được luân 
lý bảo hộ ... người nữ được cha bảo hộ và người nữ có sự gìn giữ ... người nữ 
được cha bảo hộ và người nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: “Họ 
nói các cô hãy là những người vợ được mua bằng của cải của người tên như 
vầy.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 

7. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ và người nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: “Họ nói 
các cô hãy là những người vợ được mua bằng của cải của người tên như vây.” 
VỊ nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanighadisesa. 

Sự luân phiên kết hợp. 
Phân nhân tố đã được tóm lược. 

8. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt và người nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: 
“Họ nói các cô hãy là những người vợ được mua bằng của cải của người tên 
như vầy.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 

9. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt và người nữ được cha bảo hộ ... người nữ bị quy 
định hình phạt và người nữ được mẹ cha bảo hộ ... người nữ bị quy định hình 
phạt và người nữ được anh (em) trai bảo hộ ... người nữ bị quy định hình 
phạt và người nữ được chị (em) gái bảo hộ ... người nữ bị quy định hình phạt 
và người nữ được thân quyến bảo hộ ... người nữ bị quy định hình phạt và 
người nữ được dòng họ bảo hộ ... người nữ bị quy định hình phạt và người nữ 
được luân lý bảo hộ ... người nữ bị quy định hình phạt và người nữ có sự gìn 
giữ có tên như vầy rằng: “Họ nói các cô hãy là những người vợ được mua 
bằng của cải của người tên như vầy.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội sanghadisesa. 

Dứt phần một nhân tố. 
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10. Evam dumulakampi timulakampi catumulakampi pañcamulakampI 
chamulakampi sattamulakampi atthamulakampi navamulakampi 
katabbam.' 


IDAM DASAMŨLAKAM: 


1l. Puriso bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante Itthannamam matu- 
rakkhitañca pIturakkhiañca matapiturakkhitañca bhaturakkhitañca 
bhaginirakkhitañca ñatirakkhitañca gottarakkhitañca dhammarakkhitañca 
sarakkhañca saparidandañca bruhi “hotha kira Itthannamassa bharlyayo 
dhanakkIta ”ti. Patiganhati vImamsati paccaharati, apatti sanghadisesassa. 


Dhanakkitacakkam” nïitthitam. 


12. Puriso bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante Itthannamam matu- 
rakkhiam bruhi “hohi kira itthannamassa bhariya chandavasinl —pe— 
bhogavasinl —pe— pat{avasin —pe— odapattakinl —pe— obhatacumbata 
—pe— dasI ca bharlya ca —pe— kammakarI ca bhariya ea —pe— dhaJahata 
—=pe—- muhuttika ”tH. Patiganhali vimamsatl paccaharall, apatti 
sanghadisesassa. 


13. Purlso bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante Itthannamam pitu- 
rakkhitam bruhi —-pe— matapiturakkhitam bruhi —pe— bhaturakkhitam 
bruhi —pe— bhaginirakkhitam bruhi —-pe— ñatirakkhitam bruhi —pe— 
gottarakkhitam bruhi —-pe— dhammarakkhitam bruhi —pe— sarakkham 
bruhi —pe— saparidandam bruhi “hot kira ïtthannamassa bharlya 
muhuttika '”t. Patiganhati vmmamsati paccaharati, apatti sanghadisesassa. 


Nikkhepapadäani. 


14. Puriso bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante Itthannamam matu- 
rakkhitañca piturakkhitañca bruhi “hotha kira itthannamassa bhariyayo 
muhuttika ””t. Patiganhati vimamsati paccaharati, apatti sanghadisesassa. 


15. Puriso bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante Itthannamam matu- 
rakkhitañca matapiturakkhitañca —pe— maturakkhitañca saparidandañca 
bruhi “hotha kira Itthannamassa bhariyayo muhuttika ”tH. Patiganhati 
vimamsatI paccaharati, apatti sanghadisesassa. 


Khandacakkam nitthitam. 
16. Purlso bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante Itthannamam pitu- 


rakkhitañca matapiturakkhitañca bruhi “hotha kira itthannamassa bhariyayo 
muhuttika '”t. Patiganhati vimamsati paccaharati, apatti sanghadisesassa. 


' evam dumnlakampi timũlakampi yäva navamnlakam kãtabbam - Ma. 
ˆ dhanakkitäitthicakkam - Simu. 
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10. Phần liên quan đến hai nhân tố, phần liên quan đến ba nhân tố, phần 
liên quan đến bốn nhân tố, phần liên quan đến năm nhân tố, phần liên quan 
đến sáu nhân tố, phần liên quan đến bảy nhân tố, phần liên quan đến tám 
nhân tố, phần liên quan đến chín nhân tố nên được thực hiện y như thế. 

ĐÂY LÀ PHẦN MƯỜI NHÂN TỐ: 

11. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ, người nữ được cha bảo hộ, người nữ được mẹ cha bảo 
hộ, người nữ được anh (em) trai bảo hộ, người nữ được chị (em) gái bảo hộ, 
người nữ được thân quyến bảo hộ, người nữ được dòng họ bảo hộ, người nữ 
được luân lý bảo hộ, người nữ có sự gìn giữ, và người nữ bị quy định hình 
phạt có tên như vầy rằng: “Họ nói các cô hãy là những người vợ được mua 
bằng của cải của người tên như vây.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội sanghadisesa. 

Dứt sự luân phiên của “Vợ được mua bằng của cải.) 

12. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: “Họ nói cô hãy là vợ sống chung do 
tự nguyện ... vợ sống chung vì tài vật ... vợ sống chung vì y phục ... vợ được 
cưới theo nghi thức ... vợ do nâng đỡ gánh nặng ... vợ hạng nữ tỳ ... vợ hạng 
nhân công ... vợ hạng tù binh ... vợ trong giây lát của người tên như vầy.” VỊ 
nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 

13. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ ... người nữ được mẹ cha bảo hộ nói rằng ... người nữ 
được anh (em) trai bảo hộ nói rằng ... người nữ được chị (em) gái bảo hộ nói 
rằng ... người nữ được thân quyến bảo hộ nói rằng ... người nữ được dòng họ 
bảo hộ nói rằng ... người nữ được luân lý bảo hộ nói rằng ... người nữ có sự 
gìn giữ nói rằng ... người nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: “Họ 
nói cô hãy là vợ trong giây lát của người tên như vây.” Vị nhận lời, thông 
báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 

Sự liệt kê và các từ ngữ. 

14. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ và người nữ được cha bảo hộ có tên như vầy rằng: “Họ nói 
các cô hãy là những người vợ trong giây lát của người tên như vầy.” Vị nhận 
lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 

15. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ và người nữ được mẹ cha bảo hộ —(như trên)— người nữ 
được mẹ bảo hộ và người nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: “Họ 
nói các cô hãy là những người vợ trong giây lát của người tên như vầy.” Vị 
nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 

Dứt sự luân phiên từng phân. 

16. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ và người nữ được mẹ cha bảo hộ có tên như vầy rằng: 
“Họ nói các cô hãy là những người vợ trong giây lát của người tên như vầy.” 
Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 
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17. Puriso bhikkhum pahimai: “Gaccha bhante Itthannamam 
pIturakkhitañca bhaturakkhitañca —pe— piturakkhitañca saparidandañca 
bruhi “hotha kira Itthannamassa bhariyayo muhuttika ”tH. Patiganhati 
vimamsatI paccaharati, apatti sanghadisesassa. 


18. Puriso bhikkhum pahinati “Gaccha bhante itthannamam pitu- 
rakkhitañca maturakkhitañca bruhi “hotha kira itthannamassa bhariyayo 
muhuttika ”tH. Patiganhati vimamsati paccaharati, apatti sanghadisesassa. 


Baddhacakkam. 
Mũlam sankhittam. 


19. Purlso bhikkhum pahinat: “Gaccha bhante Itthannamam 
saparidandañca maturakkhitañca bruh1 “hotha kira Itthannamassa bhariyayo 
muhuttika '”ti. Patiganhati vimamsati paccaharatI, apatti sanghadisesassa. 


2o. Puriso bhikkhum pahinat: “Gaccha bhante Itthannamam 
saparidandañca piturakkhitañca —pe— saparldandañca sarakkhañca bruhi 
“hotha kira Itthannamassa bharlyayo muhuttika ”ti. Patiganhati vImamsati 
paccaharati apatti sanghadisesassa. 


Ekamulakam nitthitam. 


21. Evam dumulakampl, timulakampi, catumulakampi, pañcamulakampD, 
chamulakampl, sattamulakampl, atthamulakampi, navamulakampi 
katabbam.' 


IDAM DASAMŨLAKAM: 


22. Puriso bhikkhum pahinatil: “Gaccha bhante Itthannamam matu- 
rakkhitañca piturakkhiañca matapiturakkhiañca bhaturakkhitañca 
bhaginirakkhitañca ñatirakkhitañca gottarakkhitañca dhammarakkhitañca 
sarakkhañca saparldandañca bruhi “hotha kira Itthannamassa bhariyayo 
muhuttika '”tH. Patiganhati vimamsati paccaharati, apatti sanghadisesassa. 


Muhuttikacakkam" nïitthitam. 


' evam dumilakampi timũlakampi yãva navamilakam kãtabbam - Ma; 
dumulakadinipi evameva katabbanl - Simu. 
“ muhuttikã itthicakkam - Simu. 
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17. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ và người nữ được anh (em) trai bảo hộ ... người nữ được 
cha bảo hộ và người nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: “Họ nói 
các cô hãy là những người vợ trong giây lát của người tên như vầy.” Vị nhận 
lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 


18. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ và người nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: “Họ nói 
các cô hãy là những người vợ trong giây lát của người tên như vầy.” Vị nhận 
lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 


Sự luân phiên kết hợp. 
Phân nhân tố đã được tóm lược. 


19. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt và người nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: 
“Họ nói các cô hãy là những người vợ trong giây lát của người tên như vầy.” 
Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 


2o. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt và người nữ được cha bảo hộ ... người nữ bị quy 
định hình phạt và người nữ có sự gìn giữ có tên như vầy rằng: “Họ nói các cô 
hãy là những người vợ trong giây lát của người tên như vầy.” VỊ nhận lời, 
thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 


Dứt phần một nhân tố. 


21. Phần liên quan đến hai nhân tố, phần liên quan đến ba nhân tố, phần 
liên quan đến bốn nhân tố, phần liên quan đến năm nhân tố, phần liên quan 
đến sáu nhân tố, phần liên quan đến bảy nhân tố, phần liên quan đến tám 
nhân tố, phần liên quan đến chín nhân tố nên được thực hiện y như thế. 


ĐÂY LÀ PHÂẦN MƯỜI NHÂN TỐ: 


22. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ, người nữ được cha bảo hộ, người nữ được mẹ cha bảo 
hộ, người nữ được anh (em) trai bảo hộ, người nữ được chị (em) gái bảo hộ, 
người nữ được thân quyến bảo hộ, người nữ được dòng họ bảo hộ, người nữ 
được luân lý bảo hộ, người nữ có sự gìn giữ, và người nữ bị quy định hình 
phạt có tên như vầy rằng: “Họ nói các cô hãy là những người vợ trong giây lát 
của người tên như vầy.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
sanghadhsesa. 


Dứt sự luân phiên của “Hạng vợ trong giây lát.” 
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23. Puriso bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante Iitthannamam matu- 
rakkhitam bruhi “hoh1 kira Itthannamassa bhariya dhanakkIta ”ti patiganhati 
vimamsati paccaharatl, apatti sanghadisesassa. 


24. Puriso bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante itthannamam matu- 
rakkhiam bruhi “hohi kira itthannamassa bhariya chandavasinl —pe— 
bhogavasini, patavasini, odapattakinI, obhatacumbata,' dasi ca bharlya ca, 
kammakar ca bhariya ca, dhaJahata, muhuttika ”ti. Patiganhati vmamsatI 
paccaharati, apatti sanghadisesassa. 


Nikkhepapadani. 


25. Purilso bhikkhum pahinatil: “Gaccha bhante Itthannamam matu- 
rakkhitam bruhi “hohi kira Itthannamassa bhariya dhanakkita ca chanda- 


=1 


vasinl ca ”ti. Patiganhati vmamsati paccaharatI, apatti sanghadisesassa. 


26. Puriso bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante Itthannamam matu- 
rakkhitam bruhi “hohi kira itthannamassa bhariya dhanakkIta ca bhogavasinm 
ca —pe— dhanakkIta ca patavasinI ca —pe— dhanakkIta ca odapattakim ca 
—pe— dhanakkIta ca obhatacumbata ca —pe— dhanakkIta ca dasI ca bhariya 
œa —pe— đdhanakkitaä ca kammakarI ca bharlya ca —pe— dhanakkita ca 
dhajahata ea —pe— dhanakkita ca muhuttika ca ”ti. Patiganhati viImamsati 
paccaharati, apatti sanghadisesassa. 


Khandacakkam. 


27. Puriso bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante Iitthannamam matu- 
rakkhiam bruhi “hohi kira itthannamassa bhariya chandavasimI ca 
bhogavasimI ca —pe— chandavasinl ca muhuttika ca, chandavasini ca 
dhanakkta ca ”H. Patiganhai vimamsat paccaharatl, apati 
sanghadisesassa. 


Baddhacakkam. 


Mũulam sankhittam. 


28. Puriso bhikkhum pahinatl: “Gaccha bhante Itthannamam matu- 
rakkhitam bruhi “hohI kira Itthannamassa bhariya muhuttika ca dhanakkIta 
ca —pe— muhuttika ca chandavasinI ca —pe— muhuttika ca dhaJahata ca ””L. 
Patiganhati vImamsati paccaharati, apatti sanghadisesassa. 


Ekamulakam nitthitam. 


Evam dumulakampi yava navamulakam katabbam. 


' obhatacumbatã - Ma. 
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23. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: “Họ nói cô hãy là người vợ được mua 
bằng của cải của người tên như vây.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội sanghadisesa. 

24. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: “Họ nói cô hãy là người vợ sống 
chung do tự nguyện ... vợ sống chung vì tài vật ... vợ sống chung vì y phục ... 
vợ được cưới theo nghi thức ... vợ do nâng đỡ gánh nặng ... vợ hạng nữ tỳ ... 
vợ hạng nhân công ... vợ hạng tù binh ... vợ trong giây lát của người tên như 
vầy.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 


Sự liệt kê và các từ ngữ. 


25. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: “Họ nói cô hãy là người vợ được mua 
bằng của cải và vợ sống chung do tự nguyện của người tên như vây.” VỊ nhận 
lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 


26. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: “Họ nói cô hãy là người vợ được mua 
bằng của cải và vợ sống chung vì tài vật ... vợ được mua bằng của cải và vợ 
sống chung vì y phục ... vợ được mua bằng của cải và vợ được cưới theo nghỉ 
thức ... vợ được mua bằng của cải và vợ do nâng đỡ gánh nặng ... vợ được 
mua bằng của cải và vợ hạng nữ tỳ ... vợ được mua bằng của cải và vợ hạng 
nhân công ... vợ được mua bằng của cải và vợ hạng tù binh ... vợ được mua 
bằng của cải và vợ trong giây lát của người tên như vầy.” Vị nhận lời, thông 
báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 


Sự luân phiên từng phân. 


27. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: “Họ nói cô hãy là người vợ sống 
chung do tự nguyện và vợ sống chung vì tài vật —(như trên)— vợ sống chung 
do tự nguyện và vợ trong giây lát —(như trên)— vợ sống chung do tự nguyện 
và vợ được mua bằng của cải của người tên như vầy.” Vị nhận lời, thông báo, 
hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 


Sự luân phiên kết hợp. 
Phân nhân tố đã được tóm lược. 

28 Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: “Họ nói cô hãy là vợ trong giây lát và 
vợ được mua bằng của cải —(như trên)— vợ trong giây lát và vợ sống chung 
do tự nguyện —(như trên)— vợ trong giây lát và vợ hạng tù binh của người 
tên như vầy.” VỊ nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 


Dứt phần một nhân tố. 


Phần hai nhân tố cho đến phần chín nhân tố nên được thực hiện như thế. 


Khi 
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DASAMULAKAM: 


2o. Puriso bhikkhum pahinatil “Gaccha bhante itthannamam matu- 
rakkhitam bruhi “hoti kira itthannamassa bhariya đhanakkita ca chanda- 
vasinI ca bhogavasinI ca patavasinI ca odapattakinI ca obhatacumbata ca das1 
ca bharlya ca kammakarI ca bhariya ca dhaJahata ca muhuttika ca ”I. 
Patiganhati vimamsati paccaharatl, apatti sanghadisesassa. 


Mãturakkhitacakkam nitthitam. 


30. Puriso bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante Itthannamam pitu- 
rakkhitam _—pe— matapiturakkhitam ——pe— bhaturakkhitam —pe— 
bhaginrakkhitam —pe— ñatrakkhitam —pe— gottarakkhiram —pe— 
dhammarakkhitam —pe— sarakkham —pe— saparidandam bruhi “hoh1 kira 


I1tthannamassa bhariya đdhanakkita ”tHi. Patiganhati vimamsati paccaharatl, 
apatti sanghadisesassa. 


31. Purlso bhikkhum pahinat: “Gaccha bhante Itthannamam 
saparidandam bruhi “hohi kira itthannamassa bhariya chandavasinl —pe— 
bhogavasinl —pe— pat{avasin —pe— odapattakin —pe— obhatacumbata 
—pe— dasI ca bharlya ca —pe— kammakarI ca bhariya ca —pe— dhajJahata 
—=pe—- muhuttika ”tI Patiganhati vimamsatl paccaharall, apatti 
sanghadisesassa. 


Nikkhepapadäani. 


32. Purlso bhikkhum pahinat: “Gaccha bhante Itthannamam 
saparidandam bruhi “hohi kia Itthannamassa bhariya dhanakkia ca 
chandavasn ca ”H. Patiganhati vimamsat paccaharal, apatti 
sanghadisesassa. 


33. Puriso bhikkhum pahimatli: “Gaccha bhante Itthannamam 
saparidandam bruhi “hohi kira itthannamassa bhariya dhanakkita ca 
bhogavasinl đa —pe— dhanakkIta ca muhuttika ca ti. Patiganhati vmamsati 
paccaharati, apatti sanghadisesassa. 


Khandacakkam. 


34. Purlso bhikkhum pahiali: “Gaccha bhante Itthannamam 
saparidandam bruhi “hohi kira itthannamassa bhariya chandavasini ca 
bhogavasinI ca —pe— chandavasini ca muhuttika ea —pe— chandavasin1 ca 
dhanakkta ca ”H. Patiganhati vimamsat paccaharatl, apatti 
sanghadisesassa. 


Baddhacakkam. 
Mũlam sankhittam. 
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PHẦN MƯỜI NHÂN TỐ: 


2o. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: “Họ nói cô hãy là người vợ được mua 
bằng của cải, vợ sống chung do tự nguyện, vợ sống chung vì tài vật, vợ sống 
chung vì y phục, vợ được cưới theo nghi thức, vợ do nâng đỡ gánh nặng, vợ 
hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, vợ hạng tù binh, và vợ trong giây lát của 
người tên như vầy.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
sanghadhsesa. 

Dứt sự luân phiên của “Người nữ được mẹ bảo hộ.” 

3o. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ ... người nữ được mẹ cha bảo hộ nói rằng ... người nữ 
được anh (em) trai bảo hộ nói rằng ... người nữ được chị (em) gái bảo hộ nói 
rằng ... người nữ được thân quyến bảo hộ nói rằng ... người nữ được dòng họ 
bảo hộ nói rằng ... người nữ được luân lý bảo hộ nói rằng ... người nữ có sự 
gìn giữ nói rằng ... người nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: “Họ 
nói cô hãy là người vợ được mua bằng của cải của người tên như vầy.” Vị 
nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 


31. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: “Họ nói cô hãy là người vợ 
sống chung do tự nguyện ... vợ sống chung vì tài vật ... vợ sống chung vì y 
phục ... vợ được cưới theo nghi thức ... vợ do nâng đỡ gánh nặng ... vợ hạng 
nữ tỳ ... vợ hạng nhân công ... vợ hạng tù binh ... vợ trong giây lát của người 
tên như vầy.” VỊ nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 

Sự liệt kê và các từ ngữ. 

32. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: “Họ nói cô hãy là người vợ 
được mua bằng của cải và vợ sống chung do tự nguyện của người tên như 
vầy.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 


33. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: “Họ nói cô hãy là người vợ 
được mua bằng của cải và vợ sống chung vì tài vật ... vợ được mua bằng của 
cải và vợ trong giây lát của người tên như vầy.” Vị nhận lời, thông báo, hồi 
báo thì phạm tội sanghadisesa. 


Sự luân phiên từng phân. 

34. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: “Họ nói cô hãy là người vợ 
sống chung do tự nguyện và vợ sống chung vì tài vật ... vợ sống chung do tự 
nguyện và vợ trong giây lát ... vợ sống chung do tự nguyện và vợ được mua 
bằng của cải của người tên như vây.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội sanghadisesa. 

Sự luân phiên kết hợp. 
Phần nhân tố được tóm tắt. 
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35. Purlso bhikkhum pahinat: “Gaccha bhante Itthannamam 
saparidandam bruhi “hohi kira Itthannamassa bharlya muhuttika ca 
dhanakkita ca —pe— muhuttika ca chandavasinl ca —pe— muhuttika ca 
dhaJahata ca ”ti. Patiganhati vimamsati paccaharatI, apatti sanghadisesassa. 


Ekamulakam nitthitam. 
Dumulakampl yava navamulakam evameva katabbam. 
IDAM DASAMŨLAKAM: 


36. Purlso bhikkhum pahinat: “Gaccha bhante Itthannamam 
saparidandam bruhi “hohi kia Itthannamassa bhariya dhanakkia ca 
chandavasinl ca bhogavasinI ca patavasin1 ca odapattakim ea obhatacumbata 
ca dasI ca bhariya ca kammakar1 ca bhariya ca dhaJahata ca muhuttika ca ˆ”t.. 
Patiganhati viImamsati paccaharatI, apatti sanghadisesassa. 


Saparidandacakkam niïtthitam. 


37. Puriso bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante Iitthannamam matu- 
rakkhitam bruhi “hohi kia Itthannamassa bhariya đdhanakkmta ”i 
Patiganhati vimamsati paccaharatI, apatti sanghadisesassa. 


38. Puriso bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante Itthannamam matu- 
rakkhitañca piturakkhitañca bruhi “hotha kira itthannamassa bhariyayo 
dhanakkita ca chandavasinl ca ”tI. Patiganhati vImamsati paccaharatl, apatti 
sanghadisesassa. 


3o. Puriso bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante itthannamam matu- 
rakkhitañca piturakkhitañca matapiturakkhiañca bruhi “hotha kira 
1tthannamassa bhariyayo dhanakkita ca chandavasiml ca bhogavasinI ca ”tI. 
Patiganhati vimamsatI paccaharati, apatti sanghadisesassa. 


Evam ubhato vadđhamanam' katabbam. 


40. Puriso bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante Itthannamam matu- 
rakkhitañca piturakkhiañca matapiturakkhiañca bhaturakkhitañca 
bhaginrrakkhitañca ñatirakkhitañca gottarakkhitañca dhammarakkhitañca 
sarakkhañca saparldandañca bruhi “hotha kira Itthannamassa bhariyayo 
dhanakkrta ca chandavasinI ca bhogavasin1 ca patavasinI ca odapattakin1 ca 
obhatacumbata ca dasi ca bhariya ca kammakar1 ca bhariya ca dhaJahata ca 
muhuttika ca ”ti. Patiganhati vimamsati paccaharati, apatti sanghadisesassa. 


Ubhatovaddhakam nitthitam. 


' vaddhakam - Ma, Simu. 
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35. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: “Họ nói cô hãy là vợ trong giây 
lát và vợ được mua bằng của cải ... vợ trong giây lát và vợ hạng tù binh của 
người tên như vầy.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
sanghadhsesa. 

Dứt phần một nhân tố. 


Phần hai nhân tố cho đến phần chín nhân tố nên được thực hiện y như thế. 
ĐÂY LÀ PHẦN MƯỜI NHÂN TỐ: 


36. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: “Họ nói cô hãy là người vợ 
được mua bằng của cải, vợ sống chung do tự nguyện, vợ sống chung vì tài 
vật, vợ sống chung vì y phục, vợ được cưới theo nghi thức, vợ do nâng đỡ 
gánh nặng, vợ hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, vợ hạng tù binh, và vợ trong 
giây lát của người tên như vầy.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
sanghadhsesa. 

Dứt sự luân phiên của “Người nữ bị quy định hình phạt.” 


37. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ tên như vầy rằng: “Họ nói cô hãy là người vợ được mua 
bằng của cải của người tên như vây.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội sanghadisesa. 

38. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ và người nữ được cha bảo hộ tên như vầy rằng: “Họ nói 
các cô hãy là những người vợ được mua bằng của cải và vợ sống chung do tự 
nguyện của người tên như vầy.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
sanghadhsesa. 

3o. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ, người nữ được cha bảo hộ, và người nữ được mẹ cha bảo 
hộ tên như vầy rằng: “Họ nói cô hãy là người vợ được mua bằng của cải, vợ 
sống chung do tự nguyện, và vợ sống chung vì tài vật của người tên như vầy. ”” 
Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 

Sự triển khai cả hai phần nên được thực hiện như thế. 

4o. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ, người nữ được cha bảo hộ, người nữ được mẹ cha bảo 
hộ, người nữ được anh (em) trai bảo hộ, người nữ được chị (em) gái bảo hộ, 
người nữ được thân quyến bảo hộ, người nữ được dòng họ bảo hộ, người nữ 
được luân lý bảo hộ, người nữ có sự gìn giữ, và người nữ bị quy định hình 
phạt có tên như vây rằng: “Họ nói các cô hãy là những người vợ được mua 
bằng của cải, vợ sống chung do tự nguyện, vợ sống chung vì tài vật, vợ sống 
chung vì y phục, vợ được cưới theo nghi thức, vợ do nâng đỡ gánh nặng, vợ 
hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, vợ hạng tù binh, và vợ trong giây lát của 
người tên như vầy.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
sanghadhsesa. 

Dứt sự triển khai cả hai phần. 
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41. Purisassa mata bhikkhum pahinati —pe— Purisassa pita bhikkhum 
pahinati —pe— Purisassa matapItaro bhikkhum pahinanti —pe— Purisassa 
bhata bhikkhum pahinati —pe— Purisassa bhagInI bhikkhum pahinati —pe— 
Purisassa ñataka bhikkhum pahinanti —-pe— Purisassa gotta bhikkhum 
pahinanti —pe— Purisassa sahadhammika bhikkhum pahinanti —pe— 


Purisassa peyyalo vittharetabbo. 
Ubhato vadđhakam yatha purImanayo 
tatheva vittharetabbam. 


42. Matu rakkhiaya mata bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante 
1tthannamam bruhi “hotu 1tthannamassa bhariya dhanakkIta '”t. Patiganhati 
vimamsati paccaharatI, apatti sanghadisesassa. 


43. Maturakkhiaya mata bhikkhum pahinat: “Gaccha bhante 
Ithannamam bruhi “hotu Itthannamassa bhariya chandavasinl —pe— 
bhogavasinl —pe— patavasin —pe— odapattakinl —pe— obhatacumbata 
—pe— dasI ca bharlya ca —pe— kammakarI ca bhariya ea —pe— dhaJahata 
—=pe—- muhutika tI Patiganhati vimamsat paccaharatl, apatti 
sanghadisesassa. 


Nikkhepapadäani. 


44. Maturakkhitaya mata bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante 
1tthannamam bruhi “hotu Itthannamassa bhariya dhanakkIta ca chandavasin 
ca” —pe— dhanakkIta ca bhogavasinI ca —pe— dhanakkIta ca muhuttika ca 
””t. Patiganhati vimamsatI paccaharati, apatti sanghadisesassa. 


Khandacakkam. 


45. Maturakkhiaya mata bhikkhum pahimat: “Gaccha bhante 
Ithannamam bruhi “hot Itthannamassa bhariya chandavasinil ca 
bhogavasinI ca —pe— chandavasini ca muhuttika ea —pe— chandavasin1 ca 
dhanakkta ca ”H. Patganhat vimamsat paccaharatl, apatti 
sanghadisesassa. 


Baddhacakkam. 
Mũlam sankhittam. 


46. Maturakkhitaya mata bhikkhum pahimati: “Gaccha bhante 
1tthannamam bruhi “hotu Itthannamassa bhariya muhuttika ca đhanakkita ca 
—pe— muhuttika ca chandavasinI ca —pe— muhuttika ca dhaJahata ca ”i. 
Patiganhati vimamsati paccaharatI, apatti sanghadisesassa. 

Ekamulakam nitthitam. 


Evam dumulakampi yava navamulakam katabbam. 
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41. Người mẹ của người nam phái vị tỳ khưu đi —(như trên)— Cha của 
người nam phái vị tỳ khưu đi —(như trên)— Mẹ cha của người nam phái vị tỳ 
khưu đi —(như trên)— Anh (em) trai của người nam phái vị tỳ khưu đi 
—(như trên)— Chị (em) gái của người nam phái vị tỳ khưu đi —(như trên)— 
Thân quyến của người nam phái vị tỳ khưu đi —(như trên)— Dòng họ của 
người nam phái vị tỳ khưu đi —(như trên)— Các đồng đạo của người nam 
phái vị tỳ khưu đi —(như trên)— 


Sự giản lược về người nam nên được giải chỉ tiết. 
Phân triển khai cả hai của hai nhân tố nên được giải chi tiết 
giống như cách thức về người nam. 

42. Người mẹ của người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa 
ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy rằng: “Hãy nhận (con gái tôi) 
là người vợ được mua bằng của cải của người tên như vầy.” Vị nhận lời, 
thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 


43. Người mẹ của người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa 
ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy rằng: “Hãy nhận (con gái tôi) 
là người vợ sống chung do tự nguyện ... vợ sống chung vì tài vật ... vợ sống 
chung vì y phục ... vợ được cưới theo nghi thức ... vợ do nâng đỡ gánh nặng ... 
vợ hạng nữ tỳ ... vợ hạng nhân công ... vợ hạng tù binh ... vợ trong giây lát 
của người tên như vầy.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
sanghadhsesa. 

Sự liệt kê và các từ ngữ. 

44. Người mẹ của người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa 
ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy rằng: “Hãy nhận (con gái tôi) 
là người vợ được mua bằng của cải và vợ sống chung do tự nguyện ... vợ được 
mua bằng của cải và vợ sống chung vì tài vật ... vợ được mua bằng của cải và 
vợ trong giây lát của người tên như vây.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội sanghadisesa. 

Sự luân phiên từng phân. 


45. Người mẹ của người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa 
ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy rằng: “Hãy nhận (con gái tôi) 
là người vợ sống chung do tự nguyện và vợ sống chung vì tài vật ... vợ sống 
chung do tự nguyện và vợ trong giây lát ... vợ sống chung do tự nguyện và vợ 
được mua bằng của cải của người tên như vầy.” Vị nhận lời, thông báo, hồi 
báo thì phạm tội sanghadisesa. 

Sự luân phiên kết hợp. 
Phân nhân tố đã được tóm lược. 


46. Người mẹ của người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa 
ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy rằng: “Hãy nhận (con gái tôi) 
là vợ trong giây lát và vợ được mua bằng của cải ... vợ trong giây lát và vợ 
sống chung do tự nguyện ... vợ trong giây lát và vợ hạng tù binh của người 
tên như vầy.” VỊ nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 

Dứt phần một nhân tố. 
Phần hai nhân tố cho đến chín nhân tố nên được thực hiện như thế. 
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IDAM DASAMŨLAKAM: 


47. Maturakkhitaya mata bhikkhum pahimat: “Gaccha bhante 
1tthannamam bruhi “hotu Itthannamassa bhariya dhanakkita ca chandavasini 
ca bhogavasinI ca patavasinI ca odapattakinI ca obhatacumbata ca daãsi ca 
bhariya ca kammakarI ca bhariya ca dhajahata ca muhuttika ca ”ti. 
Patiganhati vimamsati paccaharatI, apatti sanghadisesassa. 


Matucakkam nitthitam. 


48. Piturakkhitaya pIita bhikkhum pahinati —pe— matapiturakkhitaya 
matapitaro bhikkhum pahinanti —pe— bhaturakkhitaya bhata bhikkhum 
pahmatil —-pe— bhaginirakkhiraya bhagim bhikkhum pahinati —pe— 
ñatirakkhitaya ñataka bhikkhum pahinanti —pe— gottarakkhitaya gotta 
bhikkhum pahinanti —-pe— dhammarakkhitaya sahadhammika bhikkhum 
pahIinanti —pe— sarakkhaya yena pariggahita hoti so bhikkhum pahinati 
—pe— saparidandaya yena dando thapito hoti so bhikkhum pahinati: 
“Gaccha bhante Itthannamam bruhi “hotu itthannamassa bhariya dhanakkrta 
””tH. Patiganhati vmamsati paccaharati, apatti sanghadisesassa. 


Saparidandaya yena dando thapito hoti so bhikkhum pahinati: “Gaccha 
bhante Itthannamam bruhi “hotu Itthannamassa bhariya chandavasinl —pe— 
bhogavasinl —pe— pat{avasin —pe— odapattakinl —pe— obhatacumbata 
—pe— dasI ca bharlya ca —pe— kammakarI ca bhariya ea —pe— dhaJahata 
—_pe—- muhutika ”tH. Patganhati vimamsat paccaharatl, apatH 
sanghadisesassa. 


Nikkhepapadäani. 


49. Saparidandaya yena dando thapito hotl, so bhikkhum pahinati: 
“Gaccha bhante itthannamam bruhi “hotu Itthannamassa bhariya đhanakkita 
ca chandavasin1I ca —pe— dhanakkita ca bhogavasinI đa —pe— đhanakkIta ca 
muhuttika ca ”ti. Patiganhati vimamsati paccaharati, apatti sanghadisesassa. 


Khandacakkam. 


50. Saparidandaya yena dando thapito hot so bhikkhum pahinati: 
“Gaccha bhante Itthannamam bruhi “hotu Itthannamassa bhariyäa 
chandavasim ca bhogavasinI ca —pe— chandavasinI ca muhuttika ca —pe— 
chandavasim ca dhanakkIta caä ˆ”tH. Patiganhati vImamsati paccaharatl, apatti 
sanghadisesassa. 


Baddhacakkam. 
Mũlam sankhittam. 
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ĐÂY LÀ PHÂẦN MƯỜI NHÂN TỐ: 


47. Người mẹ của người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa 
ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy rằng: “Hãy nhận (con gái tôi) 
là người vợ được mua bằng của cải, vợ sống chung do tự nguyện, vợ sống 
chung vì tài vật, vợ sống chung vì y phục, vợ được cưới theo nghỉ thức, vợ do 
nâng đỡ gánh nặng, vợ hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, vợ hạng tù binh, và 
vợ trong giây lát của người tên như vây.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội sanghadisesa. 

Dứt sự luân phiên của “Người mẹ.” 


48. Người cha của người nữ được cha bảo hộ phái vị tỳ khưu đi... Mẹ cha 
của người nữ được mẹ cha bảo hộ phái vị tỳ khưu đi... Anh (em) trai của 
người nữ được anh (em) trai bảo hộ phái vị tỳ khưu đi... Chị (em) gái của 
người nữ được chị (em) gái bảo hộ phái vị tỳ khưu đi ... Thân quyến của 
người nữ được thân quyến bảo hộ phái vị tỳ khưu đi... Dòng họ của người nữ 
được dòng họ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi... Các đồng đạo của người nữ được 
luân lý bảo hộ phái vị tỳ khưu đi ... Sở hữu chủ của người nữ có sự gìn giữ 
phái vị tỳ khưu đi ... Người quy định về hình phạt đối với người nữ bị quy 
định hình phạt phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có 
tên như vầy rằng: “Hãy nhận (cô ta) là người vợ được mua bằng của cải của 
người tên như vầy.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
sanghadhsesa. 

Người quy định về hình phạt đối với người nữ bị quy định hình phạt phái 
vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy rằng: 
“Hãy nhận (cô ta) là người vợ sống chung do tự nguyện ... vợ sống chung vì 
tài vật ... vợ sống chung vì y phục ... vợ được cưới theo nghĩ thức ... vợ do 
nâng đỡ gánh nặng ... vợ hạng nữ tỳ ... vợ hạng nhân công ... vợ hạng tù binh 
... VỢ trong giây lát của người tên như vầy.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo 
thì phạm tội sanghadisesa. 

Sự liệt kê và các từ ngữ. 


49. Người quy định về hình phạt đối với người nữ bị quy định hình phạt 
phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy 
rằng: “Hãy nhận (cô ta) là người vợ được mua bằng của cải và vợ sống chung 
do tự nguyện ... vợ được mua bằng của cải và vợ trong giây lát của người tên 
như vầy.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 


Sự luân phiên từng phân. 


50. Người quy định về hình phạt đối với người nữ bị quy định hình phạt 
phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy 
rằng: “Hãy nhận (cô ta) là người vợ sống chung do tự nguyện và vợ sống 
chung vì tài vật ... vợ sống chung do tự nguyện và vợ trong giây lát ... vợ sống 
chung do tự nguyện và vợ được mua bằng của cải của người tên như vầy.” Vị 
nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 

Sự luân phiên kết hợp. 
Phân nhân tố đã được tóm lược. 
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51. Saparidandaya yena dando thapito hoti so bhikkhum pahimati: 
“Gaccha bhante itthannamam bruhi “hotu Itthannamassa bhariya muhuttika 
ca dhanakklta ea —pe— muhuttika ca chandavasinIl ca —pe— muhuttika ca 
dhajahata ca ”ti. Patiganhati vimamsati paccaharatI, apatti sanghadisesassa. 


Ekamulakam nitthitam. 


Dumulakampi timulakampi yava navamulakam 
evameva katabbam. 


IDAM DASAMŨLAKAM: 


52. Saparidandaya yena dando thapito hoti so bhikkhum pahinati: 
“Gaccha bhante itthannamam bruhi “hotu itthannamassa bhariya đhanakkita 
ca chandavasinl ca bhogavasinI ca patavasini ca odapattakin ca, obhata- 
cumbata ca, dasi ca bhariya ca, kammakarI ca bhariya ca, dhaJahata ca, 
muhuttika ca ”ti. Patiganhati vimamsati paccaharati, apatti sanghadisesassa. 


Dandathapitacakkam nitthitam. 


53. Maturakkhita bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante Itthannamam 
bruhi “homi Itthannamassa bhariya dhanakkita ”ti. Patiganhati vImamsati 
paccaharati, apatti sanghadisesassa. 


54. Maturakkhita bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante Itthannamam 
bruhi “homI itthannamassa bhariya chandavasini —pe— bhogavasinl —pe— 
patavasinl —pe— odapattakinl —pe— obhatacumbata —pe— dasI ca bhariya 
œa —pe— kammakarl ca bharliya ca dhajahata —pe— muhuttika ”. 
Patiganhati vimamsati paccaharatI, apatti sanghadisesassa. 


Nikkhepapadäani. 


55. Maturakkhita bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante Itthannamam 
bruhi “homIi Itthannamassa bhariya dhanakkItata ca chandavasin ca ”tI. 
Patiganhati vimamsati paccaharatl, apatti sanghadisesassa. Maturakkhita 
bhkkhum pahinali: “Gaccha bhante Iñtthannamam bruhi “homi 
Itthannamassa bhariya đhanakkita ca bhogavasinIl ca —pe— đhanakkita ca 
muhuttika ti. Patiganhati vImamsati paccaharati, apatti sanghadisesassa. 


Khandacakkam. 


56. Maturakkhita bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante Iitthannamam 
bruhi “homI Itthannamassa bhariya chandavasinI ca bhogavasinIl ca —pe— 
chandavasimI ca muhuttika ca —pe— chandavasinI ca đhanakkita ca ”I. 
Patiganhati vImamsati paccaharatI, apatti sanghadisesassa. 


Baddhacakkam. 
Mũlam sankhittam. 
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51. Người quy định về hình phạt đối với người nữ bị quy định hình phạt 
phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy 
rằng: “Hãy nhận (cô ta) là vợ trong giây lát và vợ được mua bằng của cải ... vợ 
trong giây lát và vợ sống chung do tự nguyện ... vợ trong giây lát và vợ hạng 
tù binh của người tên như vầy.” VỊ nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
sanghadhsesa. 

Dứt phần một nhân tố. 
Phần hai nhân tố, ba nhân tố cho đến chín nhân tố 
nên được thực hiện y như thế. 
ĐÂY LÀ PHẦN MƯỜI NHÂN TỐ: 

52. Người quy định về hình phạt đối với người nữ bị quy định hình phạt 
phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy 
rằng: “Hãy nhận (cô ta) là người vợ được mua bằng của cải, vợ sống chung do 
tự nguyện, vợ sống chung vì tài vật, vợ sống chung vì y phục, vợ được cưới 
theo nghi thức, vợ do nâng đỡ gánh nặng, vợ hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, 
vợ hạng tù binh, và vợ trong giây lát của người tên như vầy.” Vị nhận lời, 
thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 

Dứt sự luân phiên của “Người nữ bị quy định hình phạt.” 

53. Người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến 
và nói với người có tên như vầy rằng: “Hãy chấp nhận tôi là người vợ được 
mua bằng của cải của người tên như vầy.” VỊ nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội sanghadisesa. 

54. Người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến 
và nói với người có tên như vầy rằng: “Hãy chấp nhận tôi là người vợ sống 
chung do tự nguyện ... vợ sống chung vì tài vật ... vợ sống chung vì y phục ... 
vợ được cưới theo nghi thức ... vợ do nâng đỡ gánh nặng ... vợ hạng nữ tỳ ... 
vợ hạng nhân công ... vợ hạng tù binh ... vợ trong giây lát của người tên như 
vầy.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 

Sự liệt kê và các từ ngữ. 

55. Người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến 
và nói với người có tên như vầy rằng: “Hãy chấp nhận tôi là người vợ được 
mua bằng của cải và vợ sống chung do tự nguyện của người tên như vầy.” VỊ 
nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. Người nữ được mẹ 
bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như 
vầy rằng: “Hãy chấp nhận tôi là người vợ được mua bằng của cải và vợ sống 
chung vì tài vật ... vợ được mua bằng của cải và vợ trong giây lát của người 
tên như vầy.” VỊ nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 

Sự luân phiên từng phân. 

56. Người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến 
và nói với người có tên như vầy rằng: “Hãy chấp nhận tôi là người vợ sống 
chung do tự nguyện và vợ sống chung vì tài vật ... vợ sống chung do tự 
nguyện và vợ trong giây lát ... vợ sống chung do tự nguyện và vợ được mua 
bằng của cải của người tên như vây.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội sanghadisesa. 

Sự luân phiên kết hợp. 
Phần nhân tố được tóm tắt. 
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57. Maturakkhita bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante Itthannamam 
bruhi “homi Itthannamassa bhariya muhuttika ca dhanakkita ea —pe— 
muhuttka ca chandavasinI ca —pe— muhuttika ca dhajahata ca ”ti. 
Patiganhati vImamsati paccaharatI, apatti sanghadisesassa. 


Ekamulakam nitthitam. 
Dumulakadinipi evameva katabban1. 
IDAM DASAMÙLAKAM: 


58. Maturakkhita bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante Itthannamam 
bruhi “homi Iñtthannamassa bhariya dhanakkita ca chandavasini ca 
bhogavasin ca patavasimI ca odapattakin ca obhatacumbata ca dãsI ca 
bhariya ca kammakarI ca —pe— bhariya ca dhaJahata ca muhuttika ca ”t. 
Patiganhati vImamsati paccaharatl, apatti sanghadisesassa. 


Aparam maäturakkhitacakkam nỉitthitam. 


59. Piturakkhita bhikkhum pahinati —pe— matapiturakkhita bhikkhum 
pahinati —pe— bhaturakkhita bhikkhum pahinati —pe— bhaginirakkhita 
bhikkhum pahinai -—pe_— ñatrakkhia bhikkhum pahimat —pe— 
gottarakkhra bhikkhum pahimat -—pe— dhammarakkhita bhikkhum 
pahinati —pe— sarakkha bhikkhum pahinatil, —pe— saparidanda bhikkhum 
pahinati “Gaccha bhante Itthannamam bruhi “homl Itthannamassa bhariya 
dhanakkIta '”ti. Patiganhati vImamsatIi paccaharati, apatti sanghadisesassa. 


6o. Saparidanda bhikkhum pahinati, “Gaccha bhante Itthannamam bruhi 
homi Itthannamassa bhariya chandavasim, bhogavasinm, patavasini, 
odapattakini, obhatacumbata, dasI ca bhariya ca, kammakarlI ca bhariya ca, 
dhaJahata muhuttika ”tiPatiganhai vimamsat paccaharatl, apatti 
sanghadisesassa. 


Nikkhepapadäani. 


61. Saparidanda bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante Itthannamam bruhi 
homI 1tthannamassa bhariya dhanakklta ca chandavasinl ca —pe— 
dhanakkrta muhuttika ca ”H. Patiganhati vimamsati paccaharatl, apatti 
sanghadisesassa. 

Khandakacakkam. 


62. Saparidanda bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante Itthannamam bruhi 
“homI Itthannamassa bharlya chandavasinnil ca bhogavasinl ca —pe— 
chandavasin ca muhuttika ca —pe— chandavasinIi ca đhanakkita ca ”I. 
Patiganhati vImamsati paccaharati, apatti sanghadisesassa. 


Baddhacakkam. 
Mũlam sankhittam. 
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57. Người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến 
và nói với người có tên như vầy rằng: “Hãy chấp nhận tôi là vợ trong giây lát 
và vợ được mua bằng của cải ... vợ trong giây lát và vợ sống chung do tự 
nguyện ... vợ trong giây lát và vợ hạng tù binh của người tên như vầy.” VỊ 
nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 

Dứt phần một nhân tố. 
Các phần hai nhân tố, v.v... nên được thực hiện y như thế. 
ĐÂY LÀ PHẦN MƯỜI NHÂN TỐ: 

58. Người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến 
và nói với người có tên như vầy rằng: “Hãy chấp nhận tôi là người vợ được 
mua bằng của cải, vợ sống chung do tự nguyện, vợ sống chung vì tài vật, vợ 
sống chung vì y phục, vợ được cưới theo nghi thức, vợ do nâng đỡ gánh nặng, 
vợ hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, vợ hạng tù binh, và vợ trong giây lát của 
người tên như vầy.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
sanghadhsesa. 

Dứt sự luân phiên thứ nhì của “Người nữ được mẹ bảo hộ.” 

59. Người nữ được cha bảo hộ phái vị tỳ khưu đi... Người nữ được mẹ cha 
bảo hộ phái vị tỳ khưu đi... Người nữ được anh (em) trai bảo hộ phái vị tỳ 
khưu đi... Người nữ được chị (em) gái bảo hộ phái vị tỳ khưu đi... Ñgười nữ 
được thân quyến bảo hộ phái vị tỳ khưu đi ... Người nữ được dòng họ bảo hộ 
phái vị tỳ khưu đi... Người nữ được luân lý bảo hộ phái vị tỳ khưu đi ... Người 
nữ có sự gìn giữ phái vị tỳ khưu đi ... Người nữ bị quy định hình phạt phái vị 
tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy rằng: “Hãy 
chấp nhận tôi là người vợ được mua bằng của cải của người tên như vầy.” Vị 
nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 

6o. Người nữ bị quy định hình phạt phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi 
đến và nói với người có tên như vầy rằng: “Hãy chấp nhận tôi là người vợ 
được mua bằng của cải ... vợ sống chung do tự nguyện ... vợ sống chung vì tài 
vật ... vợ sống chung vì y phục ... vợ được cưới theo nghỉ thức ... vợ do nâng 
đỡ gánh nặng ... vợ hạng nữ tỳ ... vợ hạng nhân công ... vợ hạng tù binh ... vợ 
trong giây lát của người tên như vầy.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội sanghadisesa. 

Sự liệt kê và các từ ngữ. 

61. Người nữ bị quy định hình phạt phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi 
đến và nói với người có tên như vầy rằng: “Hãy chấp nhận tôi là người vợ 
được mua bằng của cải và vợ sống chung do tự nguyện —(như trên)— vợ 
được mua bằng của cải và vợ trong giây lát của người tên như vầy.” Vị nhận 
lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 

Sự luân phiên từng phân. 

62. Người nữ bị quy định hình phạt phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi 
đến và nói với người có tên như vầy rằng: “Hãy chấp nhận tôi là người vợ 
sống chung do tự nguyện và vợ sống chung vì tài vật ... vợ sống chung do tự 
nguyện và vợ trong giây lát ... vợ sống chung do tự nguyện và vợ được mua 
bằng của cải của người tên như vây.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội sanghadisesa. 

Sự luân phiên kết hợp. 
Phân nhân tố đã được tóm lược. 


369 


Para7ikapali Sañcarrittasikkhapadam - 5 


63. Saparidanda bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante itthannamam bruhi 
“homI itthannamassa bhariya muhuttika ca dhanakkIitaä ca —pe— muhuttika 
ca chandavasinl ca —pe— muhuttika ca dhajahata ca ”tH. Patiganhati 
vimamsati paccaharati, apatti sanghadisesassa. 

Ekamulakam nitthitam. 
DumnlakadinipI evameva katabbanI. 
IDAM DASAMŨLAKAM: 

64. Saparidanda bhikkhum pahinati: “Gaccha bhante Itthannamam bruhi 
“homI itthannamassa bhariya dhanakkIta ca chandavasinI ca bhogavasinI ca 
patavasni ca odapattakin ca obhatacumbata ca dasi ca bharlya ca 
kammakan ca bharlya ca dhaJahata ca muhuttika ca ”tI Patiganhati 
vimamsatI paccaharati, apatti sanghadisesassa. 

Saparidandacakkam. 
Sabbam cakkapeyyäalam nitthitam. 

65. Patiganhati vImamsat1I paccaharati, apatti sanghadisesassa. 

Patiganhati viImamsati na paccaharati, apatti thullaccayassa. 

PatiganhatIl na vImamsati paccaharati, apatti thullaccayassa. 

PatiganhatIi na vImamsatI, na paccaharati, apatti dukkatassa. 

Na patiganhati vImamsatI paccaharati, apatti thu]laccayassa. 


Na patiganhati vImamsatI na paccaharatli, apatti dukkatassa. 


Na patiganhati na vImamsati paccaharati, apatti dukkatassa. 


Na patiganhati na vImamsati na paccaharati, anapatHi. 


66. Puriso sambahule bhikkhu anapeti: “Gacchatha bhante Itthannamam 
Ithm vimamsatha ”tH. Sabbe patiganhanti sabbe vimamsanti sabbe 
paccaharanti, apatti sabbesam sanghadisesassa. 


67. Puriso sambahule bhikkhu anapeti: “Gacchatha bhante Itthannamam 
Ithm vimamsathat.” Sabbe patiganhanti sabbe vimamsanti ekam 
paccaharapenti, apatti sabbesam sanghadisesassa. 


68. Puriso sambahule bhikkhU anapeti: “Gacchatha bhante Itthannamam 


Ithim vimamsatha ”tl. Sabbe patiganhanti ekam vimamsapetva sabbe 
paccaharanti, apatti sabbesam sanghadisesassa. 
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63. Người nữ bị quy định hình phạt phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi 
đến và nói với người có tên như vầy rằng: “Hãy chấp nhận tôi là vợ trong giây 
lát và vợ được mua bằng của cải ... vợ trong giây lát và vợ sống chung do tự 
nguyện ... vợ trong giây lát và vợ hạng tù binh của người tên như vầy.” VỊ 
nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 


Dứt phần một nhân tố. 
Các phần hai nhân tố. v.v... nên được thực hiện y như thế. 
ĐÂY LÀ PHẦN MƯỜI NHÂN TỐ: 

64. Người nữ bị quy định hình phạt phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi 
đến và nói với người có tên như vầy rằng: “Hãy chấp nhận tôi là người vợ 
được mua bằng của cải, vợ sống chung do tự nguyện, vợ sống chung vì tài 
vật, vợ sống chung vì y phục, vợ được cưới theo nghi thức, vợ do nâng đỡ 
gánh nặng, vợ hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, vợ hạng tù binh, và vợ trong 


giây lát của người tên như vầy.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
sanghadhsesa. 


Sự luân phiên của “Người nữ bị quy định hình phạt.” 
Dứt tất cả các phần giản lược theo sự luân phiên. 


65. Nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 
Nhận lời, thông báo, không hồi báo thì phạm tội thullaccaua. 
Nhận lời, không thông báo, hồi báo thì phạm tội thullaccaua. 
Nhận lời, không thông báo, không hồi báo thì phạm tội dukkafa. 


Không nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội thullaccaua. 

Không nhận lời, thông báo, không hồi báo thì phạm tội dukkatfa. 

Không nhận lời, không thông báo, hồi báo thì phạm tội dukkafa. 

Không nhận lời, không thông báo, không hồi báo thì vô tội. 

66. Người nam bảo nhiều vị tỳ khưu rằng: “Thưa các ngài, xin hãy đi và 


thông báo cho người nữ tên như vầy.” Tất cả nhận lời, tất cả thông báo, tất cả 
hồi báo thì tất cả phạm tội sanghadisesa. 


67. Người nam bảo nhiều vị tỳ khưu rằng: “Thưa các ngài, xin hãy đi và 
thông báo cho người nữ tên như vầy.” Tất cả nhận lời, tất cả thông báo, rồi 
bảo một vị hồi báo thì tất cả phạm tội sanghadisesa. 


68. Người nam bảo nhiều vị tỳ khưu rằng: “Thưa các ngài, xin hãy đi và 


thông báo cho người nữ tên như vầy.” Tất cả nhận lời, rồi bảo một vị thông 
báo, tất cả hồi báo thì tất cả phạm tội sanghadisesa. 
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6o. Puriso sambahule bhikkhu anapeti: “Gacchatha bhante Itthannamam 
Ithm vimamsatha ”ti Sabbe patiganhanti ekam vimamsapetva ekam 
paccaharapenti, apatti sabbesam sanghadisesassa. 


7O. Purilso bhikkhum anapeti: “Gaccha bhante Itthannamam itthimm 
vimamsa ”ti. Patiganhati vImamsati paccaharati, apatti sanghadisesassa. 


71. Puriso bhikkhum anapeti: “Gaccha bhante Itthannamam I1tthim 
vmamsa ”tI Patiganhat vimamsat antevasim paccaharapetl, apatti 
sanghadisesassa. 


72. Puriso bhikkhum anapetil: “Gaccha bhante Itthannamam I1tthim 
vimamsa ”ti. Patiganhati antevasim vimamsapetva attana paccaharati, apatti 
sanghadisesassa. 


73. Puriso bhikkhum anapeti: “Gaccha bhante Itthannamam i1tthim 
vimmamsa ”tLi. Patiganhati antevasim vimamsapetl, antevasl vimamsitva 
bahiddha paccaharati, apatti ubhinnam thullaccayassa. 


74. Gacchanto sampadeti, agacchanto visamvadeti, apatti thullaccayassa. 
Gacchanto visamvadetl, agacchanto sampadetl, apatti thullaccayassa. 
Gacchanto sampadetl, agacchanto sampadetl apatti sanghadisesassa. 
Gacchanto visamvadetli, agacchanto visamvadeti, anapatHi. 


75. AnapattI sanghassa va cetiyassa va gilanassa va karanIyena gacchatl, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


--OOOOO-- 


VINITAVATTHU 


UDDANAGATHA 


Sutta mata ca nikkhanta anitthi itthipandaka, 
kalaham katvana sammodli sañcarittañca pandake ”HI. 


1. Tena kho pana samayena aññataro puriso aññataram bhikkhum 
anapesl: “Gaccha bhante Iitthannamam Itthmm vimamsa ”H. So gantva 
manusse pucchi: “Kaham Itthannama ti? “Sutta bhante ti Tassa 
kukkuccam ahosl: “Kacel nu kho aham sanghadisesam apattim apanno ti? 
Bhagavato etamattham arocesi. —pe— “Anapatti bhikkhu sanghadisesassa, 
apatti dukkatassa ”tI. (1) 
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6o. Người nam bảo nhiều vị tỳ khưu rằng: “Thưa các ngài, xin hãy đi và 
thông báo cho người nữ tên như vầy.” Tất cả nhận lời, sau khi bảo một vị 
thông báo, rồi bảo một vị hồi báo thì tất cả phạm tội sanghadisesa. 


7O. Người nam bảo vị tỳ khưu rằng: “Thưa ngài, xin hãy đi và thông báo 
cho người nữ tên như vầy.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
sanghadhsesa. 


71. Người nam bảo vị tỳ khưu rằng: “Thưa ngài, xin hãy đi và thông báo 
cho người nữ tên như vầy.” Vị nhận lời, thông báo, bảo người học trò hồi báo 
thì phạm tội sanghadisesa. 


72. Người nam bảo vị tỳ khưu rằng: “Thưa ngài, xin hãy đi và thông báo 
cho người nữ tên như vầy.” Vị nhận lời, bảo người học trò thông báo, đích 
thân hồi báo thì phạm tội sanghadisesa. 


73. Người nam bảo vị tỳ khưu rằng: “Thưa ngài, xin hãy đi và thông báo 
cho người nữ tên như vầy.” Vị nhận lời, bảo người học trò thông báo, người 
học trò sau khi thông báo (trở về) đứng ở bên ngoài rồi (đi) hồi báo thì cả hai 
phạm tội thullaccaua.P" 


74. Khi đi làm hoàn tất, khi trở về làm trái lời dặn thì phạm tội 
thullaccaua. Khi đi làm trái lời dặn, khi trở về làm hoàn tất thì phạm tội 
thullaccaua. Khi đi làm hoàn tất, khi trở về làm hoàn tất thì phạm tội 
sanghadisesa. Khi đi làm trái lời dặn, khi trở về làm trái lời dặn thì vô tội. 


75. VỊ đi vì công việc cần thiết của hội chúng hoặc của bảo tháp hoặc của 
người bệnh, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


--OOOOO-- 


CHUYỆN DẪN GIẢI: 


KỆ NGÔN TÓM LƯỢC: 


Người nữ đã ngủ, đã chết, và đã đi khỏi, không phải người nữ, người nữ 
vô căn, sau khi gây gõ, vị đã khuyên giải, và việc mai mối cho người vô căn. 


1. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ bảo vị tỳ khưu nọ rằng: “Thưa 
ngài, hãy đi và thông báo cho người nữ tên như vầy.” Vị ấy đã đi và đã hỏi 
mọi người rằng: - “Cô gái tên như vầy ở đâu?” - “Thưa ngài, cô ta đã ngủ.” VỊ 
ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Phải chăng ta đã phạm tội sanghadisesa?” VỊ ấy đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm 
tội sanghadisesa mà phạm tội dukkafa.” (1) 


Kệ: 
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2. Tena kho pana samayena aññataro puriso aññataram bhikkhum 
anapesl: “Gaccha bhante Itthannamam ï1tthimm vimamsa ”LI. So gantva 
manusse pucchi: “Kaham Itthannama ”t? “Mata bhante ”H. —pe— 
“NÑikkhanta bhante ”t. —-pe— “Anitthi bhante ”ti. —-pe— “Ttthipandaka 
bhante ”tI Tassa kukkuccam ahosil ——pe— “Anapatti bhikkhu 
sanghadisesassa, apatti dukkatassa ”tI. (2-5) 


3. Tena kho pana samayena aññatara Itthi samikena saha bhanditva 
matugharam agamasl. Kulupago bhikkhu sammodaniyam akasl. Tassa 
kukkuccam ahosi —pe— “Alamvacaniya bhikkhu ”t? “Nalamvacaniya 
bhagava ”ti. “Anapatti bhikkhu nalamvacaniyaya ”ti. (6) 


4. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu pandake sañcarittam 
samapaJJl. Tassa kukkuccam ahosil: “Kacei nu kho aham sanghadisesam 
apatim apanno ”H. Bhagavato etamattham arocesl —pe— “Anapatti 
bhikkhu sanghadisesassa, apatti thullaccayassa ”ti. (7) 


Sañcarittasikkhapadam nitthitam. 


--OOOOO-- 


3. 6. KƯTIKARASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharat vel]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena alavaka' bhikkhu saññacikayo 
kutyo? karapenti assamikayo attuddesikayo appamanikayo, tayo na 
nitthanam gacchanti. Te yacanabahula viããñattibahula viharanti: “Purisam 
detha, purisatthakaram detha, gonam detha, sakatam detha, vasim detha, 
pharasum detha, kutharimm detha, kuddalam detha, nikhadanam detha, 
vallim detha, ve]lum detha, muñJam detha, babbaJam detha, tiaam detha, 
mattkam detha ”t. Manussa upadduta yäcanaya, upadduta viãñattiya 
bhikkhu disva ubbijjantipi uttasantipi palayantipi aññenapi gacchanti 
aññenapl mukham karonti dvarampi thakenti, gavimpi disva palayanti, 
bhikkhu maññamana. 


2. Atha kho ayasma mahakassapo raJagahe vassam vuttho yena a]avi tena 
pakkamI. Anupubbena` yena alavi tadavasarl Tatra sudam ayasma 
mahakassapo a]aviyam viharai aggalave cetiye. Atha kho ayasma 
mahakassapo pubbanhasamayam nivasetva pattacvaramadaya alavim 
pIndaya pavisi. Manussa ayasmantam mahakassapam passitva ubbijJjantip1 
uttasantipi palayantipil aññenapl gacchanti aññenapi mukham karonti 
dvaramp! thakenti. Atha kho ayasma mahakassapo a]aviyam pindaya caritva 
pacchabhattam pindapatapatikkanto bhikkhũ amantesi: 


' ã|avikã - Syã. ” kutikãyo - Syã. 3 anupubbena cãrikam caramãno - Syã. 
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2. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ bảo vị tỳ khưu nọ rằng: “Thưa 
ngài, hãy đi và thông báo cho người nữ tên như vầy.” Vị ấy đã đi và đã hỏi 
mọi người rằng: - “Cô gái tên như vầy ở đâu?” - “Thưa ngài, cô ta đã chết.” 
—(như trên)— “Thưa ngài, cô ta đã đi khỏi.” —(như trên)— “Thưa ngài, cô ta 
không phải là người nữ.” —(như trên)— “Thưa ngài, cô ta là người nữ vô 
căn.” VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, không phạm tội 
sanghadisesa mà phạm tội dukka†a.” (2-5) 


3. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ sau khi gây gỗ với chồng đã đi về 
nhà mẹ. Có vị tỳ khưu nọ thường tới lui với các gia đình đã làm công việc hòa 
giải. VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc: —(như trên)— “Này tỳ khưu, có phải cô ta đã 
bị chồng bỏ?”"! - “Bạch Thế Tôn, cô ta không bị chồng bỏ.” - “Này tỳ khưu, 
trường hợp không bị chồng bỏ thì vô tội.” (6) 


4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã tiến hành việc mai mối cho người 
vô căn. VỊ ấy đã có nỗi nghỉ hoặc: “Phải chăng ta đã phạm tội sanghadisesa?” 
VỊ ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này tỳ khưu, không 
phạm tội sanghadisesa mà phạm tội thullaccaua.” (7) 


Dứt điều học về việc mai mối. 


--OOOOO-- 


3. ó. ĐIỀU HỌC VỀ LÀM CỐC LIÊU: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành A]avi tự xin (vật 
liệu) rồi cho xây dựng các cốc liêu không có thí chủ, dành cho bản thân, 
không theo kích thước, và các cốc liêu ấy chưa đạt được sự hoàn tất. Các vị ấy 
sống có nhiều sự van xin, có nhiều sự yêu cầu: “Các người hãy bố thí người 
nam, hãy bố thí nhân công, hãy bố thí bò, hãy bố thí xe kéo, hãy bố thí rìu, 
hãy bố thí búa, hãy bố thí cuốc, hãy bố thí xẻng, hãy bố thí lưỡi đục, hãy bố 
thí dây leo, hãy bố thí tre, hãy bố thí cỏ mưïja, hãy bố thí cỏ pabbd7a, hãy bố 
thí cỏ frma, hãy bố thí đất sét.” Dân chúng bực mình vì sự van xin, bực mình 
vì sự yêu cầu, khi thấy các tỳ khưu thì hốt hoảng, lo sợ, tránh né, bỏ đi đường 
khác, quay mặt hướng khác, đóng cửa lại; ngay cả khi thấy con bò cái họ cũng 
tránh đi, (Tầm) tưởng là các vị tỳ khưu. 


2. Khi ấy, đại đức Mahakassapa, trải qua mùa (an cư) mưa ở thành 
Raãjagaha, đã ra đi về phía thành Alavi, theo tuần tự đã ngự đến thành Alavi. 
Tại nơi ấy trong thành Alavi, đại đức Mahakassapa ngụ tại tháp thờ 
Aggalava. Sau đó vào buổi sáng, đại đức Mahakassapa đã mặc y, cầm y bát, đi 
vào thành Alavi để khất thực. Dân chúng sau khi nhìn thấy đại đức 
Mahakassapa cũng trở nên hốt hoảng, lo sợ, tránh né, bỏ đi đường khác, 
quay mặt hướng khác, đóng cửa lại. Sau đó, khi đã đi khất thực trong thành 
Alavi, sau bữa ăn trong khi đang đi khất thực trở về, đại đức Mahakassapa đã 
bảo các tỳ khưu rằng: 
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“Pubbayam avuso alavi subhikkha ahosi sulabhapinda sukara uãchena 
paggahena yapetum. Etarahi' panayam alavi dubbhikkha dullabhapinda na 
sukara uñchena paggahena yapetum. Ko nu kho avuso hetu ko paccayo 
yenayam alavi dubbhikkha dullabhapinda na sukara uñchena paggahena 
yapetun ”ti. Atha kho te bhikkhu ayasmato mahakassapassa etamattham 
arocesum. 


3. Atha kho bhagava raJagahe yathabhirantam viharitva yena a]avI tena 
carlkam pakkamIi. Anupubbena carikam caramano yena alavi tadavasar1. 
Tatra sudam bhagava alaviyam viharati aggalave cetiye. Atha kho ayasma 
mahakassapo yena bhagava tenupasankamIi, upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho mahakassapo 
bhagavato etamattham arocesl. 


4. Atha kho bhagava etasmim nidãne etasmm pakarane 
bhikkhusangham sannipatapetva alavake bhikkhU patipucchi: “Saccam kira 
tumhe bhikkhave saññacikayo kutiyo karapetha assamikayo attuddesikayo 
appamanikayo, tayo na ni{thanam gacchanti. Te tumhe yacanabahula 
viññattibahula viharatha, “purisam detha, purisatthakaram detha, —pe— 
tiaam detha, mattikam detha ti. Manussa upaddutaä yacanaya, upadduta 
viññattiya bhikkhu disva ubbijjantipi uttasantipiL palayantipi aññenapi 
gacchanti aññenapl mukham karonti dvarampi thakenti, gavimpi disva 
palayanti bhikkhu maññamana ”tï? “Saccam bhagava ”ti. 


5. Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama tumhe moghapurisa 
saññacikayo kuttyo karapessatha assamikayo attuddesikayo appamanikayo, 
tayo na nitthanam gacchanti Te tumhe yacanabahula viãñattbahula 
viharissatha: “purisam detha purisatthakaram detha —pe— tinam detha 
mattikam detha 'tï? Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya —pe— 
Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi: 


' etarahi kho - Syã. 
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- “Này các đại đức, thành Alavi này trước đây vật thực đồi dào, đồ khất 
thực nhận được mau chóng, dễ dàng sinh sống bằng sự ra sức khất thực. 
Hiện nay, thành Alavi này quả thật có sự khó khăn về vật thực, đồ khất thực 
nhận được khó khăn, không dễ dàng sinh sống bằng sự ra sức khất thực. Này 
các đại đức, do nhân gì, do duyên gì khiến thành Alavi này lại có sự khó khăn 
về vật thực, đồ khất thực nhận được khó khăn, không dễ dàng sinh sống bằng 
sự ra sức khất thực? Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho đại đức 
Mahakassapa. 


3. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi ngự tại thành RaJagaha theo như ý thích đã 
ra đi du hành về phía thành Alavi, trong khi tuần tự du hành đã ngự đến 
thành Alavi. Tại nơi ấy trong thành Alavi, đức Thế Tôn ngụ tại tháp thờ 
Aggalava. Sau đó, đại đức Mahakassapa đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống 
một bên, đại đức Mahakassapa đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


4. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu ở thành Alavi rằng: - “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các ngươi tự xin (vật liệu) rồi cho xây dựng các cốc liêu không 
có thí chủ, dành cho bản thân, không theo kích thước, và các cốc liêu ấy chưa 
đạt được sự hoàn tất. Các ngươi đây sống có nhiều van xin, có nhiều sự yêu 
cầu: “Các người hãy bố thí người nam, hãy bố thí nhân công, hãy bố thí bò, 
hãy bố thí xe kéo, hãy bố thí rìu, hãy bố thí búa, hãy bố thí cuốc, hãy bố thí 
xẻng, hãy bố thí lưỡi đục, hãy bố thí dây leo, hãy bố thí tre, hãy bố thí cỏ 
muñja, hãy bố thí cỏ pabbdƒ7a, hãy bố thí cỏ frna, hãy bố thí đất sét. Dân 
chúng bực mình vì sự van xin, bực mình vì sự yêu cầu, khi thấy các tỳ khưu 
thì hốt hoảng, lo sợ, tránh né, bỏ đi đường khác, quay mặt hướng khác, đóng 
cửa lại; ngay cả khi thấy con bò cái họ (lầm) tưởng là các vị tỳ khưu rồi cũng 
tránh đi, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


5. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này những kẻ rồ dại, vì sao 
các ngươi lại tự xin (vật liệu) rồi cho xây dựng các cốc liêu không có thí chủ, 
dành cho bản thân, không theo kích thước, và các cốc liêu ấy chưa đạt được 
sự hoàn tất. Các ngươi đây sống có nhiều van xin, có nhiều sự yêu cầu: “Các 
người hãy bố thí người nam, hãy bố thí nhân công, —(như trên)— hãy bố thí 
cỏ tina, hãy bố thí đất sét vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau đó, khi đã 
khiển trách đức Thế Tôn đã nói Pháp thoại rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: 


Si 
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6. Bhutapubbam bhikkhave dve bhataro 1sayo gangam nadim upanIssaya 
viharimsu. Atha kho bhikkhave manikantho nagaraJa gangam nadim 
uttarltva yena kanittho 1si tenupasankamI. Upasankamitva kanittham Isim 
sattakkhattum bhogehi parikkhipitva upari muddhani mahantam phanam 
karitva atthasil. Atha kho bhikkhave kamttho 1si tassa nagassa bhaya kiso 
ahos lukho dubbanno uppanduppandukaJato dhamanisanthatagatto. 
Addasa kho bhikkhave Jettho 1sĩ kanittham I1sim kisam lukham dubbannam 
uppanduppandukaJatam đdhamanisanthatagattam, disvana kanittham isim 
etadavoca: “Kissa tvam bho kiso lũkho dubbanno uppanduppandukaJato 
dhamanisanthatagatto ”ti? “Idha bho manikantho nagaraJa gangam nadim 
uttariva yenaham tenupasankami, upasankamitva mam sattakkhattum 
bhogehI parikkhipitva uparI muddhani mahantam phanam karitva atthasi. 
Tassaham bho nagassa bhaya mhi' kiso lukho dubbanno 
uppanduppandukajato dhamanisanthatagatto ”ti. “lechasi pana tvam bho 
tassa nagassa anagamanan ti. “Iechamaham bho tassa nagassa anagamanan 
”H. “Apl pana tvam bho tassa nagassa kiñcI passasIl ”ti. “Passamaham bho 
manissa? kanthe pIlandhanan ”ti. “Tena hi tvam bho tam nagam manim 
yaca, manIm me bho dehi, manina me attho ”H. 


7. Atha kho bhikkhave manikantho nagaräja gangam nadim uttaritva 
yena kanittho Isĩ tenupasankami, upasankamitva ekamantam atthasl. 
Ekamantam thitam kho bhikkhave manikantham nagarajanam kanittho 1si 
etadavoca: “Manim me bho dehi, manina me attho ”ti. Atha kho bhikkhave 
manikantho nagaraja “bhikkhu manim yacati, bhikkhussa manina attho ti 
khippaññeva agamasl. Dutiyampi kho bhikkhave manikantho nagaraja 
gangam nadIm uttarltva yena kamittho I1si tenupasankamI. Addasa kho 
bhikkhave kanmittho isĩ manikantham nagarajanam duratova agacchantam 
disvana manikantham nagaraJanam etadavoca: “Manim me bho dehi, 
manina me attho ”ti. Atha kho bhikkhave manikantho nagaraJa “bhikkhu 
manim yacati, bhikkhussa manina attho 'ti tatova patinivatti. Tatyampi kho 
bhikkhave manikantho nagaraja gangam nadim uttarati. Addasa kho 
bhikkhave kanitho 1I1sĩ manikantham nagarajanam gangam nadim 
uttarantam. Disvana manikantham nagaraJjanam etadavoca: “Manim me bho 
dehil, manina me attho ”ti. Atha kho bhikkhave manikantho nagaraja 
kanittham 1sim gathah1 aJJhabhasi: 


“Mamannapanam vipulam u]aram uppaJJatimassa manissa hetu, 
tam te na dassam atiyacako si na capl te assamamagamissam. 


Susu' yatha sakkharadhotapanml tasesi mam selam yacamano,? 
tam te na dassam atiyacako si na capl te assamamagamissan ”LI. 


' bhayã - Ma, Syã, PTS. * susũ - Ma, Syã; susu - PTS. 
” manimassa - Ma, Syã. * selamäyãcamäno - Ma; selamayacamãno - Syã. 
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6. - Này các tỳ khưu, thời trước đây có hai anh em ẩn sĩ đã sống nương 
tựa sông Ganga. Này các tỳ khưu, khi ấy rồng chúa Manikantha đã vượt qua 
sông Ganga và đến gần vị ẩn sĩ trẻ tuổi, sau khi đến đã dùng các phần thân 
thể quấn quanh vị ẩn sĩ trẻ tuổi bảy vòng rồi phồng lớn mang ở trên đầu (vị 
ấy) và giữ nguyên. Này các tỳ khưu, rồi do sự khiếp sợ con rồng ấy vị ẩn sĩ trẻ 
tuổi đã trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy 
gân. Này các tỳ khưu, vị ẩn sĩ lớn tuổi đã nhìn thấy vị ẩn sĩ trẻ tuổi bị ốm o, 
cằn cõi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân, sau khi nhìn thấy 
đã nói với vị ẩn sĩ trẻ tuổi điều này: - “Này đệ, vì sao đệ lại trở nên ốm o, cằn 
cõi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân vậy?” - “Thưa huynh, ở 
đây rồng chúa Manikantha đã vượt qua sông Ganga và đến gần đệ, sau khi 
đến đã dùng các phần thân thể quấn quanh đệ bảy vòng rồi phòng lớn mang 
ở trên đầu (đệ) và giữ nguyên. Thưa huynh, do sự khiếp sợ con rồng ấy đệ trở 
nên ốm o, cằn cõi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân.” - "Này 
đệ, vậy đệ có muốn con rồng ấy không đến nữa?” - “Thưa huynh, đệ muốn 
con rồng ấy không đến nữa.” - “Này đệ, vậy đệ thấy con rồng ấy có vật gì?” - 
“Thưa huynh, đệ thấy viên ngọc ma-ni là vật trang điểm ở cổ của nó.” - “NÑày 
đệ, như thế thì đệ hãy xin con rồng ấy viên ngọc ma-ni: “Rồng ơi, hãy cho ta 
ngọc ma-ni, ta cần ngọc ma-nI.'” 


7. Này các tỳ khưu, rồi rồng chúa Manikantha đã vượt qua sông Galga và 
đến gần vị ẩn sĩ trẻ tuổi, sau khi đến đã đứng ở một bên. Này các tỳ khưu, vị 
ẩn sĩ trẻ tuổi đã nói với rồng chúa Manikantha đang đứng một bên điều này: 
- “Rồng ơi, hãy cho ta ngọc ma-ni, ta cần ngọc ma-ni.” Này các tỳ khưu, khi 
ấy rồng chúa Manikantha (nghĩ rằng): “VỊ tỳ khưu xin ngọc ma-ni, vị tỳ khưu 
cần ngọc ma-nï rồi đã bỏ đi ngay lập tức. Này các tỳ khưu, đến lần thứ nhì 
rồng chúa Manikantha đã vượt qua sông Ganga và đến gần vị ẩn sĩ trẻ tuổi. 
Này các tỳ khưu, vị ẩn sĩ trẻ tuổi đã nhìn thấy rồng chúa Manikantha từ ở 
đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với rồng chúa Manikantha điều 
này: - “Rồng ơi, hãy cho ta ngọc ma-ni, ta cần ngọc ma-ni.” Này các tỳ khưu, 
khi ấy rồng chúa Manikantha (nghĩ rằng): “VỊ tỳ khưu xin viên ngọc ma-ni, vị 
tỳ khưu cần viên ngọc ma-nÏ rồi ngay từ nơi ấy quay trở lui. Này các tỳ khưu, 
đến lần thứ ba rồng chúa Manikantha đang vượt qua sông Ganga. Này các tỳ 
khưu, vị ẩn sĩ trẻ tuổi đã nhìn thấy rồng chúa Manikantha đang vượt qua 
sông Ganga, sau khi nhìn thấy đã nói với rồng chúa Manikantha điều này: - 
“Rồng ơi, hãy cho ta ngọc ma-ni, ta cần ngọc ma-ni.” Này các tỳ khưu, khi ấy 
rồng chúa Manikantha đã thốt lên với vị ẩn sĩ trẻ tuổi bằng những lời kệ 
rằng: 


“Cơm và nước của ta được đồi dào, tuyệt hảo được sanh lên do nhân của 
viên ngọc ma-ni này. Ngươi kẻ xin quá lố, ta không cho vật ấy, và ta cũng sẽ 
không đến khu ẩn cư của ngươi nữa. 


Như là những đứa trẻ tay cầm dao mài bén, ngươi làm ta run rẩy trong 


khi cầu xin viên ngọc. Ngươi kẻ xin quá lố, ta không cho vật ấy, và ta cũng sẽ 
không đến khu ẩn cư của ngươi nữa.” 
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8. Atha kho bhikkhave manikantho nagaraja “bhikkhu manim yacati 
bhikkhussa manina attho tỉ pakkami. Tada pakkanto pakkantova' ahosli, na 
puna paccagañchi. Atha kho bhikkhave kamttho IsỈ tassa nagassa 
dassaniyassa adassanena bhiyyosomattaya kiso ahosi lukho dubbanno 
uppanduppandukaJjato đhamanisanthatagatto. Addasa kho bhikkhave Jettho 
1s kamitham ism bhiyyosomattaya kisam lukham dubbannam 
uppanduppandukajatam dhamanisanthatagattam. Disvana kanittham Isim 
etadavoca: “Kissa tvam bho bhiyyosomattaya kiso lukho dubbanno 
uppanduppandukajato dhamanisanthatagatto ”tí? Tassaham bho nagakassa 
dassaniyassa adassanena bhiyyosomattaya kiso lukho dubbanno 
uppanduppandukaJato dhamanisanthatagatto ”ti. Atha kho bhikkhave Jettho 
1si kamttham 1sim gathaya aJJ]habhasi: 


“Na tam yace yassa piyam jJigimse? desso? hotI atiyacanaya, 
nago manIm yacito brahmanena adassanaññeva tadaJjhagama ti. 


Tesam hi nama bhikkhave tiracchanagatanam pananam amanapa 
bhavissati yacana amanapa viññatti. Kimanga pana manussabhutanam. 


9. Bhutapubbam bhikkhave aññataro bhikkhu himavantapasse viharatI 
aññatarasmim vanasande. Tassa kho pana" bhikkhave vanasandassa avidure 
mahantam ninnam pallalam. Atha kho bhikkhave mahasakunasangho 
tasmim pallale divasam gocaram caritva sayam tam vanasandam vasaya 
upagacchati. Atha kho bhikkhave so bhikkhu tassa sakunasanghassa saddena 
ubbalho vyenaham tenupasankaml, upasankamitva mam abhivadetva 
ekamantam nisidi Ekamantam nisinnam kho aham bhikkhave tam 
bhikkhum etadavoca: “Kacci bhikkhu khamanryam, kaccli yapanIyam, kaccisi 
appakilamathena addhanam agato, kuto ca tvam bhikkhu agacchasl ”L.. 
“Khamaniyam bhagava, yapaniyam bhagava, appakllamathena caham 
bhante addhanam agato. Atthi bhante himavantapasse mahavanasando. 
Tassa kho pana bhante vanasandassa avidure mahantam ninnam pallalam. 
Atha kho bhante mahasakunasangho tasmim pallale divasam gocaram 
carltva sayam tam vanasandam vasaya upagacchati. Tato aham bhagava 
agacchamI tassa sakunasanghassa saddena ubba]ho ”ti. “Icchasi pana tvam 
bhikkhu tassa sakunasanghassa anagamanan ”ti. “lcchamaham bhagava 
tassa sakunasanghassa anagamanan ”ti. “Tena h1 tvam bhikkhu tattha gantva 
tam vanasandam ajjhogahetva rattiya pathamam yamam tikkhattum 
saddamanussavehi: “Sunantut me bhonto sakuna, yavatka Imasmim 
vanasande vasam upagata pattena me attho, ekekam me bhonto pattam 
dadantu ”ti. Rattiya majjhimam yamam —pe— rattiya pacchimam yamam 
tikkhatttim saddamanussavehi: “Sunantu me bhonto sakuna yavatika 
1Imasmim vanasande vasam upagata, pattena me attho, ekekam me bhonto 
pattam dadantu ””LI. 


' tathã pakkantova - Ma, Syä; tadã pakkanto va - Sĩimu. 
“JigIse - Ma. * kimangam - Ma, Syã. 
3 videsso - Ma, PTS; desso ca - Syã. Ÿ tassa kho - Ma, PTS. 
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8. Này các tỳ khưu, khi ấy rông chúa Manikantha (nghĩ rằng): “Vị tỳ khưu 
xin ngọc ma-ni, vị tỳ khưu cần ngọc ma-nÏ rồi bỏ đi, trong khi bỏ đi như thế 
rồi đã không quay lại nữa. Này các tỳ khưu, sau đó vị ẩn sĩ trẻ tuổi do việc 
không còn nhìn thấy con rồng xinh xắn ấy nữa càng trở nên ốm o, cằn cỗi, 
xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân thêm hơn nữa. Này các tỳ 
khưu, rồi vị ẩn sĩ lớn tuổi đã nhìn thấy vị ẩn sĩ trẻ tuổi càng trở nên ốm o, cằn 
cõi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân thêm hơn nữa; sau khi 
nhìn thấy đã nói với vị ấn sĩ trẻ tuổi điều này: - “Này đệ, vì sao đệ lại càng trở 
nên ốm o, cằn cõi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân thêm 
hơn nữa vậy?” - “Thưa huynh, đệ càng trở nên ốm o, cằn cõi, xuống sắc, có vẻ 
xanh xao, thân hình nổi đầy gân thêm hơn nữa là do việc không còn nhìn 
thấy con rồng xinh xắn ấy nữa. Này các tỳ khưu, khi ấy vị ẩn sĩ lớn tuổi đã 
thốt lên với vị ẩn sĩ trẻ tuổi bằng lời kệ rằng: 


“Dầu mong được vật yêu quý của người, chớ van xin vật ấy. Do cầu xin 
quá đáng trở thành bị ghét bỏ. Con rồng bị người Bà-la-môn cầu xin ngọc 
ma-ni không còn xuất hiện nữa, bởi rồng đã hiểu được điều ấy.” 


Này các tỳ khưu, bởi vì việc van xin còn không được hoan hỷ, việc yêu cầu 
còn không được hoan hỷ đối với những chúng sanh là các loài thú ấy, thì sẽ là 
điều gì đối với loài người? 


9. Này các tỳ khưu, vào thời trước đây có vị tỳ khưu nọ sống trong khu 
rừng rậm nọ ở sườn núi của dãy Hi-mã-lạp-sơn. Này các tỳ khưu, không xa 
khu rừng rậm ấy có đầm nước lớn và sâu thảm. Này các tỳ khưu, có bầy chim 
lớn vào ban ngày đi kiếm ăn ở trong đầm nước ấy và ban đêm đi đến ngụ ở 
khu rừng rậm ấy. Này các tỳ khưu, khi ấy vị tỳ khưu ấy bị quấy rây bởi tiếng 
động của bầy chim ấy đã đi đến gặp Ta, sau khi đến đã đảnh lễ Ta rồi ngồi 
xuống ở một bên. Này các tỳ khưu, rồi Ta đã nói với vị tỳ khưu ấy đang ngồi 
một bên điều này: - “Này tỳ khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được 
tốt đẹp không? Ngươi đi đến đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này tỳ 
khưu, ngươi từ đâu đi đến?” - “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, 
mọi việc được tốt đẹp. Và bạch ngài, con đi đến đường xa ít mệt nhọc. Bạch 
ngài, có khu rừng rậm lớn ở sườn núi của dãy Hi-mã-lạp-sơn. Bạch ngài, 
không xa khu rừng rậm ấy có đầm nước lớn và sâu thắm. Bạch ngài, rồi có 
bây chim lớn vào ban ngày đi kiếm ăn ở trong đầm nước ấy và ban đêm đi 
đến ngụ ở khu rừng rậm ấy. Bạch Thế Tôn, con từ nơi đó đi đến vì bị quấy 
rầy bởi tiếng động của bây chim ấy.” - “Này tỳ khưu, vậy ngươi có muốn bầy 
chim ấy không đến nữa?” - “Bạch ngài, con muốn bầy chim ấy không đến 
nữa.” - “Này tỳ khưu, như thế thì ngươi hãy về lại nơi ấy và đi vào khu rừng 
rậm ấy rồi vào canh đầu của đêm hãy nói lớn lời này ba lần: “Hỡi toàn bộ các 
ngài chim đã đến ngụ ở khu rừng rậm này, xin hãy lắng nghe tôi. Tôi cần 
lông chim. Hỡi các ngài, hãy cho tôi mỗi một ngài một lông chim.” Rồi vào 
canh giữa của đêm —(như trên)— Rồi vào canh cuối của đêm hãy nói lớn lời 
này ba lần: “Hỡi toàn bộ các ngài chim đã đến ngụ ở khu rừng rậm này, xin 
hãy lắng nghe tôi. Tôi cần lông chim. Hỡi các ngài, hãy cho tôi mỗi một ngài 
một lông chim.” 
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1O. Atha kho bhikkhave so bhikkhu tattha gantva tam vanasandam 
aJjhogahetva rattiya pathamam yamam tikkhattum saddamanussavesl: 
“Sunantu me bhonto sakuna yavatika Imasmim vanasande vasam upagata, 
pattena me attho, ekekam me bhonto pattam dadantu ti. Rattiya 
majhimam yamam _—pe—- ratiya pacchmam yamam tikkhattutm 
saddamanussavesl: “Sunantu me bhonto sakuna yavatka Imasmim 
vanasande vasam upagata, pattena me attho, ekekam me bhonto pattam 
dadantu ”ti. Atha kho bhikkhave so sakunasangho “bhikkhu pattam yacatl, 
bhikkhussa pattena attho ti tamha vanasanda pakkami. Tadaä pakkanto 
pakkantova ahosili. Na puna paccagañchi. Tesam hi nama bhikkhave 
tiracchanagatanam pananam amanapa bhavissati yacana amanapa viãñatHI, 
kimanga pana manussabhutanam. 


11. Bhutapubbam bhikkhave ratthapalassa kulaputtassa pita ratthapalam 
kulaputtam gathaya aJJjhabhasi: 


“Apaham te na JanamI ratthapala bahuJjana, ' 
te mam sangamma yacanti kasma mam tvam na yacasI ˆtI. 


Yacako appiyo hoti yacam adadamapplyo, 
tasmaham tam na yacamI ma me viddesana? ahu ti. 


12. So hi nama bhikkhave ratthapalo kulaputto sakam pitaram evam 
vakkhati kimanga pana Jano Janam. Gihimnam hi bhikkhave dussamharanl 
bhogan sambhatan 'pỨứ duranurakkhiyanl. Tattha nama tumhe 
moghapurisa evam dussamharesu bhogesu sambhatesupï duranurakkhiyesu 
yacanabahula viãñattibahula viharissatha: “Purisam detha, purisatthakaram 
detha, gonam detha, sakatam detha, vasimm detha, pharasum° detha, 
kutharim detha, kuddalam detha, nikhadanam detha, vallim detha, ve]um 
detha muñJam detha, babbaJam detha, tinaam detha, mattikam detha ti. 
Netam moghapurisa appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


Saññackaua pana bhikkhuna kufmn karayamanena  assamikamn 
qftuiddesam pamamka karetabba. Tatridam pamanam: dđìghaso 
duadasauidatthiuo sugatauidatthia truam sattantara, bhikkhUù 
abhmetabba uatthudesanaua. Tehi bhikkhuhi uatthum desetabbam 
anarambhamn saparikkamanam. Sarambhe ce bDhikkhu Uatthusmnữn 
aparikkamane saññacikaua kufữmm kareuua bhikkhuù 0a anabhimeuua 
Uafthudesanqaua pamaiam 0a atikkqamneuua sanghadhiseso ”tì. 


' bahũ janä - Ma, Syã. * samhatänipi - Simu. 
? videssanä - Ma, Simu. * samhatesupi - Simu. 
3 gihmam - Ma, PTS. ° barasum - Ma, Simu. 
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10. Này các tỳ khưu, sau đó vị tỳ khưu ấy đã về lại nơi ấy và đi vào khu 
rừng rậm ấy, rồi vào canh đầu của đêm đã nói lớn lời này ba lần: “Hối toàn bộ 
các ngài chim đã đến ngụ ở khu rừng rậm này, xin hãy lắng nghe tôi. Tôi cần 
lông chim. Hỡi các ngài, hãy cho tôi mỗi một ngài một lông chim.” Rồi vào 
canh giữa của đêm —(như trên)— Rồi vào canh cuối của đêm đã nói lớn lời 
này ba lần: “Hỡi toàn bộ các ngài chim đã đến ngụ ở khu rừng rậm này, xin 
hãy lắng nghe tôi. Tôi cần lông chim. Hỡi các ngài, hãy cho tôi mỗi một ngài 
một lông chim. Này các tỳ khưu, khi ấy bầy chim ấy (nghĩ rằng): ˆVỊ tỳ khưu 
xin lông chim, vị tỳ khưu cần lông chim' nên đã rời bỏ khu rừng rậm ấy, 
trong khi bỏ đi như thế rồi đã không quay lại nữa. Này các tỳ khưu, bởi vì việc 
van xin còn không được hoan hỷ, việc yêu cầu còn không được hoan hỷ đối 
với những chúng sanh là các loài thú ấy, thì sẽ là điều gì đối với loài người? 


11. Này các tỳ khưu, trước đây cha của Ratthapala con trai nhà danh giá 
đã thốt lên với Ratthapala con trai nhà danh giá bằng lời kệ rằng: 


- “Này Ratthapala, có rất là nhiều người dầu ta không biết họ, họ vẫn đi 
đến gặp và cầu xin ta, sao con lại không xin ta?” 


- “Kẻ xin không được ưa thích, kẻ không cho khi được xin cũng không 
được ưa thích; chính vì lý do ấy tôi không cầu xin ông, chớ có ghét bỏ tôi.” 


12. Này các tỳ khưu, chính Ratthapala con trai nhà danh giá ấy còn nói 
với cha của mình như thế, thì người với người sẽ còn nói điều gì nữa? Này 
các tỳ khưu, đối với người tại gia các của cải kiếm được khó khăn, các vật tích 
lũy được bảo quản khó khăn. Này những kẻ rồ dại, thế mà ở nơi ấy các ngươi 
lại sống có nhiều van xin, có nhiều sự yêu cầu đối với các của cải kiếm được 
khó khăn, đối với các vật tích lũy được bảo quản khó khăn như thế (nói 
rằng): “Các người hãy bố thí người nam, hãy bố thí nhân công, hãy bố thí bò, 
hãy bố thí xe kéo, hãy bố thí rìu, hãy bố thí búa, hãy bố thí cuốc, hãy bố thí 
xẻng, hãy bố thí lưỡi đục, hãy bố thí dây leo, hãy bố thí tre, hãy bố thí cỏ 
muñja, hãy bố thí cỏ pabbd7a, hãy bố thí cỏ tina, hãy bố thí đất sét.` Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


VỊ tù khưu tự xin (uật liệu) rồi trong khi cho xâu dựng cốc liêu không có 
thí chủ, dành cho bản thân thì nên cho làm theo kích thước. Ở đâu, kích 
thước nàu là chiều dài mười hat gang theo gang tau của đức Thiện Thệ,!' 
chiêu ngang bảu gang ở bên trong, uà nên dẫn các tù khưu đến để xác định 
khu đất. Các u tù khưu ấu nên xác định khu đất là không có điều chướng 
ngại, có lối đi uòng quanh. Nếu U† tù khưu tự xin (uật liệu) rồi cho xâu dựng 
cốc liêu dành cho bản thân ở khu đất có điều chướng ngại, không có lối đi 
Uuòng quanh, hoặc không dẫn các tù khưu đến để xác định khu đất, hoặc 
Uượt quá kích thước thì tội sanghadisesa.” 
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13. Saññacikãä' nama sayam yacitva purisampil purisatthakarampi 
gonampIil sakatampil vasimpil pharasumpIl kutharmpi kuddalampi 
nikhadanampi vallimpi velumpi muñJampi babbaJampi tinqampi mattikampI. 


Kuti? nama ullitta va hoti avalitta va ullittavallitta va. 
Kãrayamanena tỉ karontena va karapentena va. 


Assamikan tỉ na añño kocl samiko hoti itth1 va puriso va gahattho va 
pabbajJito va. 


Attuddesan Tt¡ attano atthaya. 


Pamanikaäa karetabba tatridam pamanam dighaso 
dvadasavidatthiyo sugatavidatthiya ti bahirimena manena. 


Tiriyam sattantara t¡ abbhantarimena manena. 


Bhikkhui abhinetabba vatthu desanayä tỉ tena kutikarakena 
bhikkhuna kutivatthum sodhetva sangham upasankamitva ekamsam 
uttarasangam karitva buddhanam bhikkhunam pade vanditva ukkutikam 
nisiditva añJalim paggahetva evamassa vacanriyo: “Aham bhante saññacikaya 
kuim kattukamo assamikam attuddesam. Soham bhante sangham 
kutivatthu olokanam yacamI ”ti. Dutiyampi yacItabbo.) Tatiyampl yacItabbo.` 
Sace sabbo sangho ussahati kutivatthum oloketum, sabbena sanghena 
oloketabbam. No ce sabbo sangho ussahati kutivatthum oloketum, ye tattha 
honti bhikkhu vyatta patibala sarambham anarambham saparIikkamanam 
aparikkamanam Janitum, te yacItva sammannitabba. Evañca pana bhikkhave 
sammannitabba. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho ayam I1tthannamo bhikkhu saññacikaya kutim 
kattukamo assamikam attuddesam, so sangham kutivatthu olokanam yacati. 
Yadi sanghassa pattakallam, sangho itthannamañca Itthannamañca bhikkhu 
sammanneyya 1tthannamassa bhikkhuno kutivatthum oloketum. Esa ñatti. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam Itthannamo bhikkhu saññacIkaya kutim 
kattukamo assamikam attuddesam, so sangham kutivatthuolokanam yacati, 
sangho 1tthannamañca Itthannamañca bhikkhu sammannati itthannamassa 
bhikkhuno kutivatthum oloketum. Yassayasmato khamati Itthannamassa ca 
Itthannamassa ca bhikkhunam sammati Itthannamassa bhikkhuno 
kutivatthum oloketum, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Sammata sanghena I1tthannamo ca 1tthannamo ca bhikkhu Itthannamassa 
bhikkhuno kutivatthum oloketum. Khamati sanghassa, tasma tunhI. 
Evametam dharayamI ”ti. 


' samyäcikãya - PTS. * yacitabba - Ma, Syã, PTS. 
ˆ kuti - Syã; kutim - PTS. * sammuti - Ma, PTS. 
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13. Tự xin (vật liệu) nghĩa là sau khi tự mình yêu cầu người nam, nhân 
công, bò, xe kéo, rìu, búa, cuốc, xẻng, lưỡi đục, —(như trên)— cỏ tína, đất sét. 


Cốc liêu nghĩa là được tô ở bên trong, hoặc được tô ở bên ngoài, hoặc 
được tô bên trong lẫn bên ngoài. 


Trong khi cho xây dựng: là đang làm hoặc đang bảo người làm. 

Không có thí chủ: không có người nào khác là sở hữu chủ: hoặc là 
người nữ, hoặc người nam, hoặc người tại gia, hoặc vị xuất gia. 

Dành cho bản thân: vì nhu cầu của bản thân. 


Nên cho làm theo kích thước. Ở đây, kích thước này là chiêu 
đài mười hai gang theo gang tay của đức Thiện thệ: theo cách đo ở 
bên ngoài. 

Chiêu ngang bảy gang ở bên trong: theo cách đo ở bên trong. 


Nên dẫn các tỳ khưu đến để xác định khu đất: VỊ tỳ khưu là người 
làm cốc liêu ấy nên dọn sạch khu đất làm cốc liêu, nên đi đến hội chúng, đắp 
thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm 
hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch các ngài, tôi có ý định làm cốc 
liêu do tự mình xin (vật liệu), không có thí chủ, dành cho bản thân. Bạch các 
ngài, tôi đây thỉnh cầu hội chúng việc xem xét khu đất làm cốc liêu. Nên được 
thỉnh cầu lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Nếu toàn thể hội chúng 
có thể xem xét khu đất làm cốc liêu thì (khu đất) nên được xem xét bởi toàn 
thể hội chúng. Nếu toàn thể hội chúng không thể xem xét khu đất làm cốc 
liêu thì tại nơi ấy, các tỳ khưu nào có kinh nghiệm, đủ năng lực để biết được 
có điều chướng ngại hoặc không có điều chướng ngại, có lối đi vòng quanh 
hay không có lối đi vòng quanh, các vị ấy nên được thỉnh cầu và nên được chỉ 
định. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Hội chúng cần được thông 
báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Vị tù khưu nàu tên (như 
UầU) có ú định làm cốc liêu do tự mình xin (uật hiệu), không có thí chủ, dành 
cho bản thân. VỊ ấu thỉnh cầu hội chúng uiệc xem xét khu đất làm cốc liêu. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định các uị tù 
khưu tên (như uầu) uà tên (như uầu) để xem xét khu đất làm cốc liêu của uị 
tù khưu tên (như uầu). Đâu là lời đê nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Vị tù khưu nàu tên (như 
UầU) có ú định làm cốc liêu do tự mình xin (uật hiệu), không có thí chủ, dành 
cho bản thân. VỊ ấu thỉnh cầu hội chúng uiệc xem xét khu đất làm cốc liêu. 
Hội chúng chỉ định các uị tù khưu tên (như uầu) uà tên (như uầu) để xem 
xét khu đất làm cốc liều của uị tù khưu tên (như uầu). Đại đức nào đồng Ú 
uiệc chỉ định các uị tù khưu tên (như uầuU) uà tên (như uầu) để xem xét khu 
đất làm cốc liêu của uị tù khưu tên (như uầu) xin im lặng; Uu† nào không 
đồng ú có thể nói lên. 

Các tù khưu tên (như uầu) uà tên (như uầu) đã được hội chúng chỉ định 
để xem xét khu đất làm cốc liêu của u† tù khưu tên (như uầu). Sự uiệc được 
hội chúng đồng ú nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự uiệc nàu là như uậu.” 
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Tehi sammatehi bhikkhuhi tatthha gantva kutivatthu' oloketabbam 
sarambham anarambham, saparikkamanam aparikkamanam Janitabbam. 
Sace sarambham hoti aparikkamanam, “Ma Idha karI ti vattabbo. Sace 
anarambham hoti saparikkamanam sanghassa arocetabbam: “Anarambham 
saparikkamanan ti. Tena kutikarakena bhikkhuna sangham upasankamitva 
ekamsam uttarasangam karitva buddhanam bhikkhunam pade vanditva 
ukkutikam nisiditva añJalim paggahetva evamassa vacaniyo: “Aham bhante 
saññaclkaya kutm kattukamo assamikam attuddesam, soham bhante 
sangham kutivatthudesanam yacamI ”ti. Dutiyampi yaciItabbo. Tatiyampi 
yacitabbo. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho ayam 1tthannamo bhikkhu saññacikaya kutim 
kattukamo assamikam attuddesam, so sangham kutivatthudesanam yacati. 
Yadi sanghassa pattakallam sangho I1tthannamassa bhikkhuno kutivatthum 
deseyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho ayam I1tthannamo bhikkhu saññacikaya kutim 
kattukamo assamikam attuddesam, so sangham kutivatthudesanam yacati, 
sangho Itthannamassa bhikkhuno kutivatthum deseti. Yassayasmato 
khamati itthannamassa bhikkhuno kutivatthussa desana, so tunhassa. Yassa 
nakkhamatlI, so bhaseyya. 


Desitam sanghena Itthannamassa bhikkhuno kutivatthu. Khamati 
sanghassa, tasma tunh1I. Evametam dharayamI ”tI. 


Sarambham nama kipillikanam vã asayo hoti. Upacikanam va asayo 
hoti. Undũranam' va asayo hoti. Ahinam va asayo hoti. Viechikanam va 
asayo hot1I. SatapadInam va asayo hoti. Hatthinam va asayo hoti. Shanam va 
asayo hoti. Vyagghanam va asayo hoti. DIpInam vã asayo hoti. Aechanam va 
asayo hoti. Taracchanam va asayo hoti. Yesam kesañcl tiracchanagatanam 
pananam asayo hoti. Pubbannanissitam va hoti. Aparannanissitam va hoti. 
Abbhäghatanissitam vã hoti. Aghãtanissitam va hoti susananissitam vã hoti. 
Ủyyananissitam va hoti. RaJavatthunissitam va hoti. Hatthisalanissitam va 
hoi. Assasalansstan va hot. Bandhanagaranisstam va hoi. 
Panagaranissitam va hoti. Sunanissitam va hoti. Racchanissitam va hot. 
Caccaranissitam va hoti. Sabhanissitam va hoti. Samsarana'nissitam va hoti. 
Etam sarambham nama. 


Aparikkamanam nama na sakka hot yathayuttena sakatena 
anuparigantum, samantä nisseniya anuparigantum. Etam aparikkamanam 
nama. 


' kutivathum - Syã; ˆ kutivatthum - Syã. 3 unduränam - Ma, Syã, PTS. 
kutivatthum - PTS. kutivatthum - PTS. * samearana - Atthakathä. 
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Các vị tỳ khưu đã được chỉ định ấy sau khi đi đến nơi đó nên xem xét khu 
đất làm cốc liêu và nên nhận biết là có điều chướng ngại hoặc không có điều 
chướng ngại, có lối đi vòng quanh hay không có lối đi vòng quanh. Nếu có 
điều chướng ngại và không có lối đi vòng quanh thì nên nói rằng: “Chớ làm ở 
đây.` Nếu không có điều chướng ngại và có lối đi vòng quanh thì nên thông 
báo với hội chúng rằng: “Không có điều chướng ngại và có lối đi vòng quanh.' 
Vị tỳ khưu là người làm cốc liêu nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên 
vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, 
và nên nói như vầy: - “Bạch các ngòi, tôi có Ú định làm cốc liêu do tự mình 
xmm (uật liệu), không có thí chủ, dành cho bản thân. Bạch các ngòi, tôi đâu 
thỉnh cầu hội chúng uiệc xác định khu đất làm cốc liêu.” Nên được thỉnh cầu 
lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Hội chúng cần được thông báo 
bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Vị tù khưu nàu tên 
(như uầu) có ú định làm cốc liêu do tự mnình xm (uật liệu), không có thí chủ, 
dành cho bản thân. VỊ ấu thỉnh cầu hội chúng uiệc xác định khu đất làm cốc 
hiệu. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên xác định khu 
đất làm cốc liêu của uị tù khưu tên (như uầu). Đâu là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Vị tù khưu nàu tên (như 
Uầu) có ú định làm cốc liêu do tự mình xin (uật hiệu), không có thí chủ, dành 
cho bản thân. VỊ ấu thỉnh cầu hội chúng uiệc xác định khu đất làm cốc liêu. 
Hội chúng xác định khu đất làm cốc liều của uị tù khưu tên (như uầu). Đại 
đức nào đồng ú uiệc xác định khu đất làm cốc liêu của uị tù khưu tên (như 
UầU) xm mm lặng; u† nào không đồng ú có thể nói lên. 


Khu đết làm cốc liêu của uị tù khưu tên (như uầu) đã được hột chúng 
xác định. Sự uiệc được hội chúng đồng Ú nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự 
uiệc nàu là như uậu.” 


Có điêu chướng ngại nghĩa là có tổ kiến, hoặc là có tổ mối, hoặc là có ổ 
chuột, hoặc là có ổ rắn, hoặc là có ổ bọ cạp, hoặc là có ổ rết, hoặc là chỗ ở của 
bầy voi, hoặc là chỗ ở của bầy ngựa, hoặc là chỗ ở của bầy sư tử, hoặc là chỗ ở 
của bầy cọp, hoặc là chỗ ở của bầy beo, hoặc là chỗ ở của bầy gấu, hoặc là chỗ 
ở của bầy chó sói, hoặc là chỗ ở của bất cứ các loài thú hoặc các loài sinh vật 
nào, hoặc kề cận ruộng trồng thóc lúa, hoặc kề cận ruộng trồng rau cải, hoặc 
kề cận nơi tra trấn, hoặc kề cận nơi xử trảm, hoặc kề cận mộ địa, hoặc kề cận 
vườn hoa, hoặc kề cận đất của đức vua, hoặc kề cận chuồng voi, hoặc kề cận 
chuồng ngựa, hoặc kề cận trại giam, hoặc kề cận quán rượu, hoặc kề cận nhà 
đồ tể, hoặc kê cận đường vận chuyển, hoặc kề cận giao lộ, hoặc kề cận nơi hội 
họp, hoặc kề cận chỗ qua lại; điều này nghĩa là có điều chướng ngại. 


Không có lối đi vòng quanh nghĩa là không thể đi vòng với chiếc xe 


hàng được móc vào hoặc (không thể) đi vòng xung quanh với cái thang; điều 
này nghĩa là không có lối đi vòng quanh. 


Ki 
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Anarambham nama na kipilikanam vã asayo hoi —pe— na 
Samsaranan1ssitam va hoti. Etam anarambham nama. 


Saparikkamanam nama sakka hot yatha yuttena sakatena 
anuparigantum, samanta nisseniya anuparigantum. Etam saparikkamanam 
nama. 


Saññacikãa nama sayam yacitva purisampi purisatthakarampil —pe— 
mattikampI. 


Kutli nama ullitta va hoti avalitta va ullittavalitta va. 
Kareyyä ti karoti va karapeti va. 


Bhikkhi va anabhineyya vatthudesanaya pamanam va 
atikkameyya t¡ ñattidutiyena kammena kutivathum na desapetva 
ayamato va vittharato va antamaso kesaggamattampl atikkametva karoti va 
karapeli va payoge payoge dukkatam,' ekam pindam anagate apatti 
thullaccayassa; tasmim pinde agate apatti sanghadisesassa. 


Sanghaädiseso ti —pe— tenapi vuccati sanghadiseso t1. 
1. Bhikkhu kutim karoti adesitavatthukam sarambham aparikkamanam, 
apatti sanghadisesena dvinnam dukkatanam. 


Bhikkhu kutim karoti adesitavatthukam sarambham saparilkkamanam, 
apatti sanghadisesena dukkatassa. 


Bhikkhu kutim karoti adesitavatthukam anarambham aparikkamanam, 
apatti sanghadisesena dukkatassa. 


Bhikkhu kutim karoti adesitavatthukam anarambham saparikkamanam, 
apatti sanghadisesassa. 


Bhikkhu kutim karoti desitavatthukam sarambham aparikkamanam, 
apatti dvinnam dukkatanam. 


Bhikkhu kutim karoti desitavatthukam sarambham saparilkkamanam, 
apatti dukkatassa. 


Bhikkhu kutim karoti desitavatthukam anarambham aparilkkamanam, 
apatti dukkatassa. 


Bhikkhu kutim karoti desitavatthukam anarambham saparikkamanam, 
anapatt1. 


Bhikkhu kutim karoti pamanatikkantam sarambham aparilkkamanam, 
apatti sanghadisesena dvinnam dukkatanam. 


' karoti vã kãrapeti vã payoge dukkatam - Syã. 
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Không có điêu chướng ngại nghĩa là không có tổ kiến, —(như trên)— 
hoặc không kề cận chỗ qua lại; điều này nghĩa là không có điều chướng ngại. 


Có lõi đi vòng quanh nghĩa là có thể đi vòng với chiếc xe hàng được 
móc vào hoặc (có thể) đi vòng xung quanh với cái thang; điều này nghĩa là có 
lối đi vòng quanh. 


Tự xin (vật liệu) nghĩa là sau khi tự mình yêu cầu về người nam, nhân 
công, —(như trên)— đất sét. 


Cốc liêu nghĩa là được tô ở bên trong, hoặc được tô ở bên ngoài, hoặc 
được tô bên trong lẫn bên ngoài. 


Cho xây dựng: là (tự) làm hoặc bảo người làm. 


Hoặc không dẫn các tỳ khưu đến để xác định khu đất, hoặc 
vượt quá kích thước: hoặc là sau khi không cho xác định khu đất làm cốc 
liêu bằng hành sự với lời thông báo đến lần thứ nhì, hoặc là sau khi vượt quá 
chiều dài hoặc chiều rộng cho dù chỉ bằng sợi tóc rồi (tự) làm hay bảo người 
làm thì tội dukka‡a cho mỗi thao tác. Khi còn chưa đến cục (vữa tô) cuối 
cùng thì phạm tội thullaccauda. Khi cục (vữa tô) ấy đã được đặt vào thì phạm 
tội sanghadisesa. 


Tội sanghadisesa: —nt— cũng vì thế được gọi là “tội sanghadisesda.` 


1. Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, có điều chướng 
ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkatfa với tội sanghadisesa. 


Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, có điều chướng 
ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkatfa với tội sanghadisesa. 


VỊ tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, không có điều 
chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkatfa với tội sanghadisesa. 


Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, không có điều 
chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội sanghadisesa. 


Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, có điều chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm hai tội dukka†a. 


VỊ tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, có điều chướng ngại, 
có lối đi quanh thì phạm tội dukkata. 


Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, không có điều chướng 
ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkofa. 


Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, không có điều chướng 
ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 


Vị tỳ khưu làm cốc liêu vượt quá kích thước, có điều chướng ngại, không 
lối đi quanh thì phạm hai tội dukkafa với tội sanghadisesa. 


389 


Parajikapali Kufitkarasikkhapadam - 6 


Bhikkhu kutim karoti pamanatikkantam sarambham saparikkamanam, 
apatti sanghadisesena dukkatassa. 


Bhikkhu kutim karoti pamanatikkantam anarambham aparikkamanam, 
apatti sanghadisesena dukkatassa. 


Bhikkhu kutim karoti pamanatikkantam anarambham saparikkamanam, 
apatti sanghadisesassa. 


Bhikkhu kutim karoti pamanikam sarambham aparikkamanam, apatti 
dvinnam dukkatanam. 


Bhikkhu kutim karoti pamanikam sarambham saparikkamanam, apatti 
dukkatassa. 


Bhikkhu kutm karoti pamanikam anarambham aparikkamanam, apatti 
dukkatassa. 


Bhikkhu kutm karot pamanikam anarambham saparilkkamanam, 
anapatt. 


Bhikkhu kutim karoti adesitavatthukam pamanatikkantam sarambham 
aparikkamanam, apatti dvinnam sanghadisesena dvinnam dukkatanam. 


Bhikkhu kutim karoti adesitavatthukam pamanatikkantam sarambham 
saparIkkamanam, apatti dvinnam sanghadisesena dukkatassa. 


Bhikkhu kutim karoti adesitavatthukam pamanatikkantam anarambham 
aparikkamanam, apatti dvinnam sanghadisesena dukkatassa. 


Bhikkhu kutim karoti adesitavatthukam pamanatikkantam anarambham 
saparIkkamanam, apatti dvinnam sanghadisesanam. 


Bhikkhu kulm karot desitavatthukam pamanikam sarambham 
aparikkamanam, apatti dvinnam dukkatanam. 


PBhikkhu kulm karot desitavatthukam pamanikam sarambham 
saparikkamanam, apatti dukkatassa. 


Bhikkhu kutm karot desitavatthukam pamanikam anarambham 
aparikkamanam, apatti dukkatassa. 


Bhikkhu kutm karot desitavatthukam pamanikam anarambham 
saparIkkamanam, anapatt. 


2. Bhikkhu samadisati “*kutm me karotha ti Tassa kutm karonti 
adesitavatthukam sarambham aparikkamanam, apatti sanghadisesena 
dvnnam dukkatanam. -—pe— sarambham saparlkkamanam, apatti 
sanghadisesena dukkatassa. —pe— anarambham aparilkkamanam, apatti 
sanghadisesena dukkatassa. —pe— anarambham saparIkkamanam, apatt 
sanghadisesassa. 
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Vị tỳ khưu làm cốc liêu vượt quá kích thước, có điều chướng ngại, có lối đi 
quanh thì phạm tội dukkatfa với tội sanghadisesa. 


VỊ tỳ khưu làm cốc liêu vượt quá kích thước, không có điều chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm tội dukkatfa với tội sanghadisesa. 


Vị tỳ khưu làm cốc liêu vượt quá kích thước, không có điều chướng ngại, 
có lối đi quanh thì phạm tội sanghadisesa. 


VỊ tỳ khưu làm cốc liêu theo kích thước, có điều chướng ngại, không lối đi 
quanh thì phạm hai tội dukkatfa. 


VỊ tỳ khưu làm cốc liêu theo kích thước, có điều chướng ngại, có lối đi 
quanh thì phạm tội dukkat{a. 


VỊ tỳ khưu làm cốc liêu theo kích thước, không có điều chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm tội dukkofa. 


VỊ tỳ khưu làm cốc liêu theo kích thước, không có điều chướng ngại, có lối 
đi quanh thì vô tội. 


VỊ tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt quá kích 
thước, có điều chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội dukka†a với 
hai tội sanghadisesa. 


VỊ tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt quá kích 
thước, có điều chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm hai tội dukkafa với tội 
sanghadhsesa. 


Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt quá kích 
thước, không có điều chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội 
dukkafa với tội sanghadisesa. 


Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt quá kích 
thước, không có điều chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm hai tội 
sanghadhsesa. 


VỊ tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, có 
điều chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkata. 


VỊ tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, có 
điều chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkata. 


VỊ tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, 
không có điều chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukka†a. 


VỊ tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, 
không có điều chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 


2. VỊ tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu 
đất không được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh thì (vị ấy) 
phạm hai tội dukkafa với tội sanghadisesa. ... có chướng ngại, có lối đi 
quanh thì phạm tội dukkofa với tội sanghadisesa. ... không có chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm tội dukkofa với tội sanghadisesa. ... không có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội sanghadisesa. 
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3. Bhikkhu samadisati “*kum me karotha +I. Tassa kutim karonti 
desitavatthukam sarambham aparikkamanam, apatti dvinnam dukkatanam. 
—pe— sarambham saparikkamanam, apatti dukkatassa. —pe— anarambham 
aparikkamanam, apatti dukkatassa. —pe— anarambham saparIlkkamanam, 
anapattI. 


4. Bhikkhu samadisati “kutm me karotha ti. Tassa kutim karonti 
pamanatikkantam sarambham aparilkkamanam, apatt sanghadisesena 
dvnnam dukkatanam. -—pe— sarambham saparlkkamanam, apatti 
sanghadisesena dukkatassa. —pe— anarambham aparilkkamanam, apatti 
sanghadisesena dukkatassa. —pe— anarambham saparIlkkamanam, apatti 
sanghadisesassa. 


5. Bhikkhu samadisati kum me karotha ti. Tassa kutim karonti 
pamanikam sarambham aparikkamanam, apati dvinnam dukkatanam. 
—pe— sarambham saparikkamanam, apatti dukkatassa. —pe— anarambham 
aparikkamanam, apatti dukkatassa. —pe— anarambham saparikkamanam, 
anapatti. 


6. Bhikkhu samadisati “kutm me karotha ti. Tassa kutm karonti 
adesitavatthukam pamanatikkantam sarambham aparikkamanam, apatti 
dvinnam sanghadisesena dvinnam dukkatanam. —pe— sarambham 
saparilkkamanam, apatti dvinnam sanghadisesena dukkatassa. —pe— 
anarambham aparikkamanam, apatti dvinnam sanghadisesena dukkatassa. 
—pe— anarambham saparikkamanam, apatti dvinnam sanghadisesanam. 


7. Bhikkhu samadisati “kutlma me karotha t1 Tassa kutm karonti 
desitavatthukam pamanikam sarambham aparikkamanam, apatti dvinnam 
dukkatanam. —pe— sarambham saparikkamanam, apatti dukkat{assa. —pe— 
anarambham aparikkamanam, apatti dukkatassa  —pe— anarambham 
saparIkkamanam, anapat. 


8. Bhikkhu samadisitva pakkamati ˆkutm me karotha ti na ca samadisati 
“desitavatthuka ca hotu anarambha ca saparilkkamana ca t1. Tassa kutim 
karoni adesitavatthukam sarambham aparikkamanam, apatti 
sanghadisesena dvinnam dukkatanam. —pe— sarambham saparIkkamanam, 
apatti sanghadisesena dukkatassa. —pe— anarambham aparikkamanam, 
apatti sanghadisesena dukkatassa. —pe— anarambham saparIlkkamanam, 
apatti sanghadisesassa. 


9. Bhikkhu samadisitva pakkamati ˆkutm me karotha 'ti na ca samadisati 
“desitavatthuka ca hotu anarambha ca saparikkamana ca ti. Tassa kutim 
karontL desitavatthukam sarambham aparikkamanam, apatti dvinnam 
dukkatanam. —pe— sarambham saparikkamanam, apatti dukkat{assa. —pe— 
anarambham aparikkamanam, apatti dukkatassa  —pe— anarambham 
saparIkkamanam, anapat. 
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3. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu 
đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh thì (vị ấy) phạm 
hai tội dukkata. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkafa. ... 
không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkofa. ... không có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 


4. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi.” Họ làm cốc cho vị ấy vượt quá 
kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkata với 
tội sanghadisesa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukka‡a với 
tội sanghadisesa. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội 
dukkata với tội sanghadisesa. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì 
phạm tội sanghadisesa. 


5. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi.” Họ làm cốc cho vị ấy theo kích 
thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkofa. ... có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkata. ... không có chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm tội dukkofa. ... không có chướng ngại, có lối đi 
quanh thì vô tội. 


6. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu 
đất không được xác định, vượt quá kích thước, có chướng ngại, không lối đi 
quanh thì phạm hai tội dukkafa với hai tội sanghadisesa. ... có chướng ngại, 
có lối đi quanh thì phạm hai tội dukkata với tội sanghadisesa. ... không có 
chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội dukka†a với tội 
sanghadisesa. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm hai tội 
sanghadhsesa. 


7. VỊ tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu 
đất đã được xác định, theo kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì 
phạm hai tội dukkafa. .... có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội 
dukkata. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkafa. 
... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 


8. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và không có chỉ thị: 
“Phải là khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” 
Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không 
lối đi quanh thì (vị ấy) phạm hai tội dukkata với tội sanghadisesa. ... có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkafa với tội sanghadisesa. ... 
không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkafa với tội 
sanghadisesa..... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội 
sanghadhsesa. 


9. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và không có chỉ thị: 
“Phải là khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” 
Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối 
đi quanh thì phạm hai tội dukkafa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì 
phạm tội dukkat{a. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội 
dukkata. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 
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1O. Bhikkhu samadisitva pakkamati “kulm me karotha tỉ na ca 
samadisati 'pamanika ca hotu anarambha ca saparikkamana ca ti. Tassa 
kuum karonti pamanatikkantam sarambham aparlkkamanam, apatti 
sanghadisesena dvinnam dukkatanam. —pe— sarambham saparIkkamanam, 
apatti sanghadisesena dukkatassa. —pe— anarambham aparikkamanam, 
apatti sanghadisesena dukkatassa. —pe— anarambham saparilkkamanam, 
apatti sanghadisesassa. 


1l. Bhikkhu samadisitva pakkamati “kulm me karotha t1 na ca 
samadisati 'pamanika ca hotu anarambha ca saparikkamana ca ˆtI. Tassa 
kum karonti pamanikam sarambham aparilkkamanam, apatti dvinnam 
dukkatanam. —pe— sarambham saparikkamanam, apatti dukkat†assa. —pe— 
anarambham aparikkamanam, apatti dukkatassa  —pe— anarambham 
saparIkkamanam, anapati. 


12. Bhikkhu samadisittva pakkamati “kulm me karotha t1 na ca 
samadisai '“desitavatthuka ca hotu pamanika ca anarambha ca 
saparkkamana ca +1. Tassa kulm karont adesitavatthukam 
pamanatikkantam  sarambham  aparikkamanam, apatti dvinnam 
sanghadisesena dvinnam dukkatanam. —pe— sarambham saparIkkamanam, 
apati dvinnam sanghadisesena dukkatassa —pe— anarambham 
aparlkkamanam, apati dvinnam sanghadisesena dukkafassa. —pe— 
anarambham saparIkkamanam, aäpatti dvinnam sanghadisesanam. 


13. Bhikkhu samadisitva pakkamati “kulma me karotha 1H na ca 
samadisai '“desitavatthuka ca hotu pamanika ca anarambha ca 
saparlkkamana ca ti. Tassa kutm karonti desitavatthuka pamanikam 
sarambham aparilkkamanam, apati dvinnam dukkatanam. —pe— 
sarambham saparikkamanam, apati dukkatassa  —pe— anarambham 
aparikkamanam, apatti dukkatassa. —pe— anarambham saparikkamanam 
anapatti. 


14. Bhikkhu samadisitva pakkamati “kutim me karotha ti samadisati ca 
“desitavatthuka ca hotu anarambha ca saparikkamana ca ti. Tassa kutim 
karonti adesitavatthukam sarambham aparIkkamanam. So sunati “kuti kira 
me kayirati adesitavatthuka sarambha aparikkamana “ti. Tena bhikkhuna 
samam va gantabbam duto va pahetabbo “desitavatthuka ca hotu anarambha 
ca saparikkamana ca tl. No ce samam va gaccheyya dutam va pahineyya 
apatti dukkatassa. 


15. Bhikkhu samadisitva pakkamati “kutm me karotha ti samadisati ca 
“desitavatthuka ca hotu anarambha ca saparilkkamana ca t1. Tassa kutim 
karonti adesitavatthukam sarambha saparikkamanam. So sunati 'kuti kira 
me kayrrati adesitavatthuka sarambha saparikkamana ti. Tena bhikkhuna 
samam va gantabbam duto va pahetabbo “desitavatthuka ca hotu anarambha 
ca ti. Ño ce samam va gaccheyya dutam va pahineyya, apatti dukkatassa. 
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10. VỊ tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và không có chỉ thị: 
“Phải theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm cốc 
cho vị ấy vượt quá kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm 
hai tội dukka†a với tội sanghadisesa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì 
phạm tội dukkofa với tội sanghadisesa. ... không có chướng ngại, không lối 
đi quanh thì phạm tội dukkafa với tội sanghadisesa. ... không có chướng 
ngại, có lối đi quanh thì phạm tội sanghadisesa. 


11. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và không có chỉ thị: 
“Phải theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm cốc 
cho vị ấy theo kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai 
tội dukkoa‡†a. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkata. ... 
không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkofa. ... không có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 


12. VỊ tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và không có chỉ thị: 
“Phải là khu đất được xác định, theo kích thước, không có chướng ngại, và có 
lối đi quanh.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, vượt quá 
kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội dukka†a với 
hai tội sanghadisesa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm hai tội 
dukkafa với hai tội sanghadisesa. ... không có chướng ngại, không lối đi 
quanh thì phạm hai tội dukka‡a với hai tội sanghadisesa..... không có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm hai tội sanghadisesa. 


13. VỊ tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và không có chỉ thị: 
“Phải là khu đất được xác định, theo kích thước, không có chướng ngại, và có 
lối đi quanh.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, theo kích 
thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkofa. ... có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukka{a. ... không có chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm tội dukkatfa. ... không có chướng ngại, có lối đi 
quanh thì vô tội. 


14. VỊ tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không lối đi 
quanh. Vị ấy nghe rằng: “Họ nói cốc được làm cho ta ở khu đất không được 
xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh.” VỊ tỳ khưu ấy nên đích thân đi 
hoặc phái người đưa tin rằng: “Phải là khu đất được xác định, không có 
chướng ngại, và có lối đi quanh.” Nếu không đích thân đi hoặc phái người 
đưa tin thì phạm tội dukkata. 


15. VỊ tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, có lối đi quanh. 
Vị ấy nghe rằng: “Họ nói cốc được làm cho ta ở khu đất không được xác định, 
có chướng ngại, có lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân đi hoặc phái 
người đưa tin rằng: “Phải là khu đất được xác định và không có chướng 
ngại.” Nếu không đích thân đi hoặc phái người đưa tin thì phạm tội dukkafa. 
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16. Bhikkhu samadisitva pakkamati “kutim me karotha 'ti samadisati ca 
“desitavatthuka ca hotu anarambha ca saparilkkamana ca t1. Tassa kutim 
karonti adesitavatthukam anarambham aparIkkamanam. So sunati “kutli kira 
me kayirati adesitavatthuka anarambha aparikkamana “ti. Tena bhikkhuna 
samam va gantabbam duto va pahetabbo “desitavatthuka ca hotu 
saparIkkamana ca 'ti. No ce samam va gaccheyya duũtam va pahineyya, apatti 
dukkatassa. 


17. Bhikkhu samadisitva pakkamati “kutm me karotha ˆti samadisati ca 
“desitavatthuka ca hotu anarambha ca saparikkamana ca ti. Tassa kutim 
karonti adesitavatthukam anarambham saparikkamanam. So sunati “kuti 
kia me kaylrati adesitavatthuka anarambha saparlkkamana t1. Tena 
bhikkhuna samam va gantabbam duto va pahetabbo “desitavatthuka hotu ti. 
No ce samam va gaccheyya dutam va pahineyya, apatti dukkatassa. 


18. Bhikkhu samadisitva pakkamati “kutm me karotha ˆti samadisati ca 
“desitavatthuka ca hotu anarambha ca saparikkamana ca ti. Tassa kutim 
karonti desitavatthukam sarambham aparIkkamanam. So sunati 'kuti kira 
me kayirati desitavatthuka sarambha aparikkamana ti. Tena bhikkhuna 
samam va gantabbam duto va pahetabbo “anarambha ca hotu 
saparIkkamana ca 'ti. No ce samam va gaccheyya dutam va pahineyya, apatti 
dukkatassa. 


1o. Bhikkhu samadisitva pakkamati “kutim me karotha ti samadisati ca 
“desitavatthuka ca hotu anarambha ca saparilkkamana ca t1. Tassa kutim 
karonti desitavatthukam sarambham saparikkamanam. So sunati “kutli kira 
me kayirati desitavatthuka sarambha saparilkkamana ti. Tena bhikkhuna 
samam va gantabbam duto va pahetabbo “anarambha hotu ti. Ño ce samam 
va gaccheyya dutam va pahineyya, apatti dukkatassa. 


2o. Bhikkhu samadisitva pakkamati kutiqm me karotha 'ti samadisati ca 
“desitavatthuka ca hotu anarambha ca saparikkamana cã ti. Tassa kutim 
karonti desitavatthukam anarambham aparikkamanam. So sunati “kutl kira 
me kaytrati desitavatthuka anarambha aparikkamana ti. Tena bhikkhuna 
samam va gantabbam duto va pahetabbo “saparikkamana ca hotu ti. No ce 
samam va gaccheyya dutam va pahineyya, apatti dukkatassa. 
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16. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, không có chướng ngại, không 
lối đi quanh. Vị ấy nghe rằng: “Họ nói cốc được làm cho ta ở khu đất không 
được xác định, không có chướng ngại, không lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên 
đích thân đi hoặc phái người đưa tin rằng: “Phải là khu đất được xác định và 
có lối đi quanh.” Nếu không đích thân đi hoặc phái người đưa tin thì phạm 
tội dukkafa. 


17. VỊ tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, không có chướng ngại, có lối đi 
quanh. Vị ấy nghe rằng: “Họ nói cốc được làm cho ta ở khu đất không được 
xác định, không có chướng ngại, có lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân 
đi hoặc phái người đưa tin rằng: “Phải là khu đất được xác định.” Nếu không 
đích thân đi hoặc phái người đưa tin thì phạm tội dukka†a. 


18. VỊ tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh. 
VỊ ấy nghe rằng: “Họ nói cốc được làm cho ta ở khu đất đã được xác định, có 
chướng ngại, không lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân đi hoặc phái 
người đưa tin rằng: “Phải là không có chướng ngại và có lối đi quanh.” Nếu 
không đích thân đi hoặc phái người đưa tin thì phạm tội dukkafa. 


1o. VỊ tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, có lối đi quanh. Vị 
ấy nghe rằng: “Họ nói cốc được làm cho ta ở khu đất đã được xác định, có 
chướng ngại, có lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân đi hoặc phái người 
đưa tin rằng: “Phải là không có chướng ngại.” Nếu không đích thân đi hoặc 
phái người đưa tin thì phạm tội dukkat{a. 


2o. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, không có chướng ngại, không lối đi 
quanh. Vị ấy nghe rằng: “Họ nói cốc được làm cho ta ở khu đất đã được xác 
định, không có chướng ngại, không lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích 
thân đi hoặc phái người đưa tin rằng: “Phải là có lối đi quanh.” Nếu không 
đích thân đi hoặc phái người đưa tin thì phạm tội dukka†a. 
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21. Bhikkhu samadisitva pakkamati kutim me karotha tỉ samadisati ca 
“desitavatthuka ca hotu anarambha ca saparikkamana ca ti. Tassa kutim 
karonti desitavatthukam anarambham saparikkamanam, anapatti. 


22. Bhikkhu samadisitva pakkamatIi “kutm me karotha ˆti samadisati ca 
“pamanika ca hotu anarambha ca saparikkamana ca ti. Tassa kutim karonti 
pamanatikkantam sarambham aparikkamanam. So sunati “kuli kira me 
kayirati pamanatikkanta sarambha aparikkamana ti Tena bhikkhuna 
samam va gantabbam duto va pahetabbo “ˆpamanika' ca hotu anarambha ca 
saparilkkamana ca ti —pe— “pamanika ca hotu anarambha ca tỉ —pe— 
'pamanika ca hotu saparikkamana ca t1 —pe— “pamanika hotu ti. No ce 
samam va gaccheyya dutam va pahineyya, apatti dukkatassa. 


23. Bhikkhu samadisitva pakkamatI “kutm me karotha ˆti samadisati ca 
'pamanika ca hotu anarambha ca saparikkamana ca 'ti. Tassa kutim karonti 
pamanikam sarambham aparIlkkamanam. So sunati “kuti kira me kaylrati 
pamamka sarambha aparilkkamana ti. Tena bhikkhuna samam va 
gantabbam duto va pahetabbo “anarambha ca hotu saparikkamana ca tỉ 
—pe— “anarambha hotu “ti —pe— “saparikkamana hotu ti —pe— anapatti. 


24. Bhikkhu samadisitva pakkamati “kutm me karotha ˆti samadisati ca 
“desitavatthuka ca hotu pamanika ca anarambha ca saparikkamana ca TtI. 
Tassa kutm karonti adesitavatthukam pamanatikkantam sarambham 
aparikkamanam. So sunati “kuli kira me kayimrat adesitavatthuka 
pamanatikkanta sarambha aparilkkamana ti. Tena bhikkhuna samam va 
gantabbam duto va pahetabbo '“desitavatthuka ca hotu pamanikä ca 
anarambha ca saparIkkamana ca ti —pe— “desitavatthuka ca hotu pamanika 
ca anarambha ca tI -—pe— 'desitavatthuka ca hotu pamanika ca 
saparIkkamana ca t1 —pe— “desitavatthuka ca hotu pamanlka ca ti. No ce 
samam va gaccheyya dutam va pahineyya, apatti dukkatassa. 


25. Bhikkhu samadisitva pakkamatIi kutim me karotha ti samadisati ca 
“desitavatthuka ca hotu pamanika ca anarambha ca saparikkamana ca tL. 
Tassa kulm karonti desitavathukam pamanikam sarambham 
aparikkamanam. So sunati “kuti kira me kayirati desitavatthuka pamanika 
sarambha aparikkamana ti. Tena bhikkhuna samam va gantabbam, duto va 
pahetabbo anarambha ca hotu saparikkamana ca ˆti —pe— “anarambha hotu 
"H —pe— “saparikkamana hotũ 'tỉ —pe— anapatiI. 


' đesitavatthukãa - Ma. *“ karukãnam - Ma, Syã. 
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21. VỊ tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, không có chướng ngại, có lối đi 
quanh thì vô tội. 


22. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm cốc cho 
vị ấy vượt quá kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh. Vị ấy nghe 
rằng: “Họ nói cốc được làm cho ta vượt quá kích thước, có chướng ngại, 
không lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân đi hoặc phái người đưa tin 
rằng: “Phải theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” ... 
“Phải theo kích thước và không có chướng ngạI.”... “Phải theo kích thước và 
có lối đi quanh.” ... “Phải theo kích thước.” Nếu không đích thân đi hoặc phái 
người đưa tin thì phạm tội dukkafa. 


23. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm cốc cho 
vị ấy theo kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh. VỊ ấy nghe rằng: 
“Họ nói cốc được làm cho ta là theo kích thước, có chướng ngại, không lối đi 
quanh.” VỊ tỳ khưu ấy nên đích thân đi hoặc phái người đưa tin rằng: “Phải là 
không có chướng ngại và có lối đi quanh.” ... “Phải là không có chướng ngại.” 
... ` Phải là có lối đi quanh.” ... thì vô tội. 


24. VỊ tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi 
quanh.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, vượt quá kích 
thước, có chướng ngại, không lối đi quanh. Vị ấy nghe rằng: “Họ nói cốc được 
làm cho ta ở khu đất không được xác định, vượt quá kích thước, có chướng 
ngại, không lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân đi hoặc phái người 
đưa tin rằng: “Phải là khu đất được xác định, theo kích thước, không có 
chướng ngại, và có lối đi quanh.” ... “Phải là khu đất được xác định, theo kích 
thước, và không có chướng ngại.”... “Phải là khu đất được xác định, theo kích 
thước, và có lối đi quanh.”... “Phải là khu đất được xác định và theo kích 
thước.” Nếu không đích thân đi hoặc phái người đưa tin thì phạm tội 
dukkat†a. 


25. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi 
quanh.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, có 
chướng ngại, không lối đi quanh. VỊ ấy nghe rằng: “Họ nói cốc được làm cho 
ta ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, có chướng ngại, không lối đi 
quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân đi hoặc phái người đưa tin rằng: “Phải là 
không có chướng ngại và có lối đi quanh.” ... “Phải là không có chướng ngại.” 
... Phải là có lối đi quanh.” ... thì vô tội. 
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26. Bhikkhu samadisitva pakkamati kutm me karotha ti samadisati ca 
“desitavatthuka ca hotu anarambha ca saparikkamana ca ti. Tassa kutim 
karonti adesitavatthukam sarambham aparikkamanam, apatti karakanam? 
tinnam dukkatanam. —pe— sarambham saparikkamanam, apattI karakanam 
dvnnam dukkatanam. -—pe— anarambham aparikkamanam, apatt 
karakanam dvinnam dukkatanam. —pe— anarambham saparikkamanam, 
apatti karakanam dukkatassa. 


27. Bhikkhu samadisitva pakkamati “kutm me karotha 'ti samadisati ca 
“desitavatthuka ca hotu anarambha ca saparilkkamana ca t1. Tassa kutim 
karonti desitavatthukam sarambham aparilkkamanam, apatti karakanam 
dvnnam dukkatanam. —pe— sarambham saparikkamanam, apatti 
karakanam dukkatassa ——pe_— anarambham aparilkkamanam, apatti 
karakanam dukkatassa —pe— anarambham saparikkamanam, anapatHi. 


28. Bhikkhu samadisitva pakkamati “kutqm me karotha ti samadisati ca 
'pamanika ca hotu anarambha ca saparikkamana ca ˆti. Tassa kutim karonti 
pamanatikkantam sarambham aparikkamanam, apatti karakanam tinnam 
dukkatanam. -—pe— sarambham saparilkkamanam, apatti karakanam 
dvnnam dukkatanam. —pe— anarambham aparikkamanam, apatti 
karakanam dvinnam dukkatanam. —pe— anarambham saparikkamanam, 
apatti karakanam dukkatassa. 


2o. Bhikkhu samadisitva pakkamati “kutm me karotha ˆti samadisati ca 
'pamanika ca hotu anarambha ca saparikkamana ca ti. Tassa kutim karonti 
pamanilkam sarambham aparikkamanam, apatti karakanam dvinnam 
dukkatanam. -—pe— sarambham saparilkkamanam, apatti karakanam 
dukkatassa ——pe— anarambham aparlkkamanam, apati karakanam 
dukkatassa —pe— anarambham saparIkkamanam, anapattI. 


3o. Bhikkhu samadisitva pakkamati kutiqm me karotha ti samadisati ca 
“desitavatthuka ca hotu pamanika ca anarambha ca saparikkamana ca TtI. 
Tassa kutm karonti adesitavatthukam pamanatikkantam sarambham 
aparikkamanam, apatti karakanam catunnam dukkatanam. —pe— 
sarambham saparIkkamanam, apatti karakanam tinnam dukkatanam. —pe— 
anarambham aparikkamanam, apatti karakanam tinnaam dukkatanam. 
—pe— anarambham saparikkamanam, apati karakanam dvinnam 
dukkatanam. 


31. Bhikkhu samadisitva pakkamati “kutim me karotha ti samadisati ca 
“desitavatthuka ca hotu pamanika ca anarambha ca saparikkamana ca TtI. 
Tassa kulm karonti desitavathukam pamanikam sarambham 
aparikkamanam, apati karakanam dvinnam dukkatanam. —pe— 
sarambham saparikkamanam, apatti karakanam dukkatassa  —pe— 
anarambham aparikkamanam, apati karakanam dukkatassa —pe— 
anarambham saparIkkamanam, anapatiI. 
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26. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không lối đi 
quanh thì các vị xây dựng phạm ba tội dukka{a. ... có chướng ngại, có lối đi 
quanh thì các vị xây dựng phạm hai tội dukkofa. ... không có chướng ngại, 
không lối đi quanh thì các vị xây dựng phạm hai tội dukkata. ... không có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì các vị xây dựng phạm tội dukkata. 

27. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh 
thì các vị xây dựng phạm hai tội dukkofa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh 
thì các vị xây dựng phạm tội dukkata. ... không có chướng ngại, không lối đi 
quanh thì các vị xây dựng phạm tội dukkafa. ... không có chướng ngại, có lối 
đi quanh thì vô tội. 


28. VỊ tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm cốc cho 
vị ấy vượt quá kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì các vị xây 
dựng phạm ba tội dukkafa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì các vị xây 
dựng phạm hai tội dukkafa. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh thì 
các vị xây dựng phạm hai tội dukkatfa. ... không có chướng ngại, có lối đi 
quanh thì các vị xây dựng phạm tội dukka{a. 

2o. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm cốc cho 
vị ấy theo kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì các vị xây dựng 
phạm hai tội dukkafa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì các vị xây dựng 
phạm tội dukkata. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh thì các vị xây 
dựng phạm tội dukkatfa. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 


3o. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi 
quanh.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, vượt quá kích 
thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì các vị xây dựng phạm bốn tội 
dukkata. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì các vị xây dựng phạm ba tội 
dukkata. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh thì các vị xây dựng 
phạm ba tội dukkata. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì các vị xây 
dựng phạm hai tội dukka{a. 


31. VỊ tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi 
quanh.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, có 
chướng ngại, không lối đi quanh thì các vị xây dựng phạm hai tội dukkafa. ... 
có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkafa. ... không có chướng 
ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkofa. ... không có chướng ngại, có 
lối đi quanh thì vô tội. 
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32. Bhikkhu samadisitva pakkamati “kutim me karotha ti. Tassa kutim 
karonti adesitavatthukam sarambham aparilkkamanam, so ce vippakate 
agacchati. Tena bhikkhuna sa kuti aññassa va databba bhinditva va puna 
katabba. No ce aññassa va dadeyya bhinditva va puna kareyya, apattI 
sanghadisesena dvinnam dukkatanam. —pe— sarambham saparIkkamanam, 
_pe—- apati sanghadisesena dukkatassa —pe— anarambham 
aparlkkamanam, _—pe_— apatti sanghadisesena dukkatassa —pe— 
anarambham saparikkamanam, —pe— apatti sanghadisesassa. 


33. Bhikkhu samadisitva pakkamati kutm me karotha ti. Tassa kutim 
karonti desitavatthukam sarambham aparikkamanam, so ce vippakate 
agacchati. Tena bhikkhuna sa kutl aññassa va databba bhinditva va puna 
katabba. No ce aññassa va dadeyya bhinditva va puna kareyya, apatti 
dvinnam dukkatanam. —pe— sarambham saparilkkamanam, —pe— apatti 
dukkatassa. —pe— anarambham aparikkamanam, —pe— apatti dukkatassa. 
—pe— anarambham saparikkamanam, anapatti. 


34. Bhikkhu samadisitva pakkamati “kutmm me karotha 'ti. Tassa kutim 
karonti pamanatikkantam sarambham aparikkamanam, so ce vippakate 
agacchati. Tena bhikkhuna sa kutl aññassa va databba bhinditva va puna 
katabba. No ce aññassa va dadeyya bhinditva va puna kareyya, apatti 
sanghadisesena dvinnam dukkatanam. —pe— sarambham saparIkkamanam, 
_pe—- apati sanghadisesena dukkatassa —pe— anarambham 
aparilkkamanam, -_—pe_— apatti sanghadisesena dukkatassa —pe— 
anarambham saparIkkamanam, —pe— apatti sanghadisesassa. 


35. Bhikkhu samadisitva pakkamati “kutqm me karotha ti. Tassa kutim 
karonti pamanikam sarambham aparikkamanam, so ce vippakate agacchatI. 
Tena bhikkhuna sa kuti aññassa va databba bhinditva va puna katabba. No 
cœ aññassa va dadeyya bhinditva va puna kareyya, apatti dvinnam 
dukkatanam. —pe— sarambham saparIlkkamanam, —pe— apatti dukkatassa. 
—pe— anarambham aparilkkamanam, —pe— apatti dukkatassa. —pe— 
anarambham saparIkkamanam, anapatiI. 


36. Bhikkhu samadisitva pakkamati “kutm me karotha 'ti. Tassa kutim 
karonti adesitavatthukam pamanatikkantam sarambham aparIkkamanam, 
so ce vippakate agacchati. Tena bhikkhuna sa kuli aññassa va databba 
bhinditva va puna katabba. No ce aññassa va dadeyya bhinditva va puna 
kareyya, apati dvinnam sanghadisesena dvinnam dukkatanam. —pe— 
sarambham saparikkamanam, —pe— apatti dvinnam sanghadisesena 
dukkatassa. —pe— anarambham aparikkamanam, —pe— apatti dvinnam 
sanghadisesena dukkatassa. —pe— anarambham saparikkamanam, —pe— 
apatti dvinnam sanghadisesassa. 
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32. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi. Họ làm cốc cho vị ấy 
ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh. Nếu vị 
ấy trở về lúc làm chưa xong, thì vị tỳ khưu ấy nên cho cốc ấy đến vị khác hoặc 
nên phá đi rồi cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác hoặc không phá đi rồi 
cho làm lại thì phạm hai tội dukkafa với tội sanghadhisesa. ... có chướng ngại, 
có lối đi quanh ... thì phạm tội dukkafa với tội sanghadisesa. ... không có 
chướng ngại, không lối đi quanh... thì phạm tội dukka†a với tội 
sanghadisesa. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh ... thì phạm tội 
sanghadhsesa. 


33. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi. Họ làm cốc cho vị ấy 
ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh. Nếu vị ấy 
trở về lúc làm chưa xong, thì vị tỳ khưu ấy nên cho cốc ấy đến vị khác hoặc 
nên phá đi rồi cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác hoặc không phá đi rồi 
cho làm lại thì vị ấy phạm hai tội dukkafa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh 
... thì phạm tội dukkata. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh ... thì 
phạm tội dukkata. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 


34. VỊ tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi. Họ làm cốc cho vị 
ấy vượt quá kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh. Nếu vị ấy trở về 
lúc làm chưa xong, thì vị tỳ khưu ấy nên cho cốc ấy đến vị khác hoặc nên phá 
đi rồi cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác hoặc không phá đi rồi cho làm 
lại thì phạm hai tội dukkofa với tội sanghadisesa. ... có chướng ngại, có lối đi 
quanh ... thì phạm tội dukka‡a với tội sanghadisesa. ... không có chướng 
ngại, không lối đi quanh ... thì phạm tội dukkafa với tội sanghadisesa. ... 
không có chướng ngại, có lối đi quanh ... thì phạm tội sanghadisesa. 


35. VỊ tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi. Họ làm cốc cho vị ấy 
theo kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh. Nếu vị ấy trở về lúc làm 
chưa xong, thì vị tỳ khưu ấy nên cho cốc ấy đến vị khác hoặc nên phá đi rồi 
cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác hoặc không phá đi rồi cho làm lại thì 
vị ấy phạm hai tội dukkata. ... có chướng ngại, có lối đi quanh ... thì phạm tội 
dukkafa. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh ... thì phạm tội 
dukkata. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 


36. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi. Họ làm cốc cho vị 
ấy ở khu đất không được xác định, vượt quá kích thước, có chướng ngại, 
không lối đi quanh. Nếu vị ấy trở về lúc làm chưa xong, thì vị tỳ khưu ấy nên 
cho cốc ấy đến vị khác hoặc nên phá đi rồi cho làm lại. Nếu không cho đến vị 
khác hoặc không phá đi rồi cho làm lại thì vị ấy phạm hai tội dukkatfa với hai 
tội sanghadisesa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh ... thì phạm hai tội 
dukkatfa với tội sanghadisesa. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh 
... thì phạm hai tội dukkafa với tội sanghadisesa. ... không có chướng ngại, 
có lối đi quanh ... thì phạm hai tội sanghadisesa. 
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37. Bhikkhu samadisitva pakkamati “kutm me karotha ti. Tassa kutim 
karonti desitavatthukam pamanikam sarambham aparikkamanam, so ce 
vippakate agacchati. Tena bhikkhuna sa kuti aññassa va databba bhinditva 
va puna katabba. NÑo ce aññassa va dadeyya bhinditva va puna kãreyya, 
apatti dvinnam dukkatanam. —pe— sarambham saparikkamanam, —pe— 
apati dukkatassa. —pe— anarambham aparilkkamanam, —pe— apatti 
dukkatassa. Bhikkhu samadisitva pakkamati “kutm me karotha ti. Tassa 
kutim karonti desitavatthukam pamanikam anarambham saparikkamanam, 
anapatt. 


38. Attana vippakatam attana pariyosapetl, apati sanghadisesassa. 
Attana vippakatam parehi pariyosapetl, apatti sanghadisesassa. Parehi 
vippakatam attana pariyosapetl, apatti sanghadisesassa. Parehi vippakatam 
parehI parIyosapetI, apatti sanghadisesassa. 


3o. Anapatti lene guhaya tinakutikaya aññassatthaya, vasagaram 
thapetva sabbattha, anapatti ummattakassa adikammikassa ”tI. 


Kutikarasikkhäpadam nitthitam. 


--ooOOO-- 


3. 7. VIHARAKARASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava kosambiyam viharati ghositarame. 
Tena kho pana samayena ayasmato channassa upatthako gahapati 
ayasmantam channam etadavoca: “Viharavatthum bhante Janahi, ayyassa 
viharam karapessamI ”ti. Atha kho ayasma channo viharavatthum sodhento 
aññataram  cetiyarukkham chedapesl gamapujitam nigamapuJiam 
nagarapujitam JjanapadapuJitam ratthapujJitam. Manussa ujjhayanti khiyanti 
vipacent: “Katham hi nama samana sakyaputtiya cetiyarukkham 
chedapessanti gamapuJitam nigamapujitam Janapadapujitam ratthapujitam, 
ekindriyam samana sakyaputtiya jvam vihetthent ”t?' Assosum kho 
bhikkhu tesam manussanam uJJhayantanam khiyantanam vipacentanam. Ye 
te bhikkhu appiccha te uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama 
ayasma channo cetiyarukkham chedapessal, gamapullitam —pe— 
ratthapujitan ”ti? 


' vihethenti ti - Ma, Syä, PTS; vihethessant ti - katthaci. 
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37. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi. Họ làm cốc cho vị ấy 
ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, có chướng ngại, không lối đi 
quanh. Nếu vị ấy trở về lúc làm chưa xong, thì vị tỳ khưu ấy nên cho cốc ấy 
đến vị khác hoặc nên phá đi rồi cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác hoặc 
không phá đi rồi cho làm lại thì vị ấy phạm hai tội dukkafa. ... có chướng 
ngại, có lối đi quanh ... thì phạm tội dukkafa. ... không có chướng ngại, 
không lối đi quanh ... thì phạm tội dukkofa. VỊ tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc 
cho tôi” rồi ra đi. Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, theo kích 
thước, không có chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 


38. Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội 
sanghadisesa. VỊ bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong 
thì phạm tội sanghadisesa. VỊ tự mình hoàn tất phần những người khác chưa 
làm xong thì phạm tội sanghadisesa. Vị bảo những người khác hoàn tất phần 
những người khác chưa làm xong thì phạm tội sanghadisesa. 


39. Vô tội trong trường hợp hang núi, hang nhân tạo, chòi cỏ, vì nhu cầu 
của vị khác, trong mọi trường hợp ngoại trừ nhà ở,” vị bị điên, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 


Dứt điều học về làm cốc liêu. 


--ooOOO-- 


3. 7. ĐIỀU HỌC VỀ LÀM TRÚ XÁ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambi, tu viện của 
Ghosita.' Vào lúc bấy giờ, người gia chủ hộ độ cho đại đức Channa' đã nói với 
đại đức Channa điều này: - “Thưa ngài, hãy tìm kiếm khu đất của trú xá. Tôi 
muốn cho xây dựng trú xá cho ngài.” Sau đó, trong khi dọn sạch khu đất của 
trú xá, đại đức Channa đã cho người đốn cội cây nọ vốn là nơi thờ phượng 
được làng mạc tôn kính, được thị trấn tôn kính, được thành phố tôn kính, 
được xứ sở tôn kính, được lãnh thổ tôn kính. Dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các Sa-môn Thích tử lại cho chặt cội cây vốn là nơi thờ 
phượng được làng mạc tôn kính, được thị trấn tôn kính, được thành phố tôn 
kính, được xứ sở tôn kính, được lãnh thổ tôn kính? Các Sa-môn Thích tử làm 
hại cuộc sống của loài có một giác quan?” Các tỳ khưu đã nghe được dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Channa lại cho chặt cội 
cây vốn là nơi thờ phượng được làng mạc tôn kính, —(như trên)— được lãnh 
thổ tôn kính?” 


' Tu viện này được cho xây dựng bởi người phú hộ tên Ghosita (Vĩn.A. iii, 574). 
? Channa (Xa-nặc) là người đánh xe hầu cận của thái tử Siddhattha (Sĩ-đạt-ta). 
3 Chỉ có giác quan “thân” (kayindriuam) để nhận biết sự xúc chạm (Sđd. 575). 
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2. Atha kho te bhikkhu ayasmantam channam anekapariyayena 
vigarahitva bhagavato etamattham arocesum. —pe— “Saccam kira tvam 
channa, cetiyarukkham chedapesi gamapuJitam —pe— ratthapujitan ”ti? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— “Katham hi nama 
tam  moghapurisa, cetiyarukkham chedapessasi gøamapujitam 
nigamapujitam nagarapuJitam Janapadapujitam ratthapujitam? J1vasaññino 
hi moghapurisa, manussa rukkhasmim, netam moghapurisa appasannanam 
va pasadaya -—pe_— Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam 
uddiseyyatha: 


“Mahallakamn pana bhikkhung utharam karayarmnanena sassamikam 
qttuddesam, bhikkhu qbhimetabba uatthudesanaua. Tehi bhikkhuhi 
Uaftthum desetabban qanarambham saparikkamanam, sarambhe ce 
bhikkhu uatthusnin qaparikkamnane rmmahallakam utharam kareuwd, 
bhikkhu ua anabhineuua uatthudesanqua, sanghadhiseso ”ti. 


Mahallako nama viharo sassamiko vuccatli. 
'Vihãaro nama ullitto va hoti avalitto va ullittavalitto va. 
Kãrayamanena tỉ karento va karapento va. 


Sassamikan t¡ añño kocl samiko hoti Itthi va puriso va gahattho va 
pabbajJito va. 


Attuddesan Tt¡ attano atthaya. 


Bhikkhui abhinetabba vatthudesanayä tí tena viharakarakena 
bhikkhuna viharavatthum sodhetva sangham upasankamitva ekamsam 
uttarasangam karitva buddhanam bhikkhũnam pade vanditva ukkutikam 
nisiditva añJalim paggahetva evamassa vacanryo: “Aham bhante mahallakam 
viharam kattukamo sassamikam attuddesam. Soham bhante sangham 
viharavatthu olokanam yacami ti Dutiyampi yacitabbo. Tatiyampi 
vacitabbo. Sace sabbo sangho ussahati viharavatthum oloketum, sabbena 
sanghena oloketabbam. No ce sabbo sangho ussahati viharavatthum 
oloketum, ye tattha honti bhikkhu vyatta patibala sarambham anarambham 
saparlkkamanam aparikkamanam jJanitum, te yacitva sammannitabba. 
Evañca pana bhikkhave sammannitabba. Vyattena bhikkhuna patibalena 
sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Ayam Itthannamo bhikkhu mahallakam 
viharam kattukamo sassamikam attuddesam. So sangham viharavatthu 
olokanam yacatl Yadi sanghassa pattakallam, sangho Itthannamañca 
Ithannamañca bhikkhuũ sammanneyya, Itthannamassa bhikkhuno 
viharavatthum oloketum. Esa ñattI. 
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2. Sau đó, khi đã khiển trách đại đức Channa bằng nhiều phương thức, 
các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này 
Channa, nghe nói ngươi cho chặt cội cây vốn là nơi thờ phượng được làng 
mạc tôn kính, —(như trên)— được lãnh thổ tôn kính, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “—(như 
trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cho chặt cội cây vốn là nơi thờ phượng 
được làng mạc tôn kính, được thị trấn tôn kính, được thành phố tôn kính, 
được xứ sở tôn kính, được lãnh thổ tôn kính vậy? Này kẻ rồ dại, bởi vì có 
những chúng sanh có tâm thức là các hạng người ở trên cây cối. Này kẻ rồ 
dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tỳ khưu trong khi cho xâu dựng trú xá lớn có thí chủ, dành cho bản 
thân, nên dẫn các tù khưu đến để xác định khu đất. Các uị tù khưu ấu nên 
xác định khu đất là không có điều chướng ngại, có lối đi uòng quanh. Nếu Uị 
tù khưu cho xâu dựng trú xá lớn dành cho bản thân ở khu đốt có điều 
chướng ngại, không có lối đi uòng quanh, hoặc không dẫn các tù khưu đến 
để xác định khu đất thì phạm tội sanghadisesa.” 


Trú xá lớn nghĩa là có thí chủ được đề cập đến. 


Trú xá nghĩa là được tô ở bên trong, hoặc được tô ở bên ngoài, hoặc 
được tô bên trong lẫn bên ngoài. 


Trong khi cho xây dựng: là đang làm hoặc đang bảo người làm. 

Có thí chủ: có người nào khác là sở hữu chủ: hoặc là người nữ, hoặc 
người nam, hoặc người tại gia, hoặc vị xuất gia. 

Dành cho bản thân: vì nhu cầu của bản thân. 


Nên dẫn các tỳ khưu đến để xác định khu đất: VỊ tỳ khưu là người 
làm trú xá nên dọn sạch khu đất làm trú xá, nên đi đến hội chúng, đắp 
thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm 
hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch các ngài, tôi có Ú định làm 
trú xá lớn, có thí chủ, dành cho bản thân. Bạch các ngài, tôi đâu thỉnh cầu 
hội chúng uiệc xem xét khu đất làm trú xá.” Nên được thỉnh cầu lần thứ nhì. 
Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Nếu toàn thể hội chúng có thể xem xét khu 
đất làm trú xá thì (khu đất) nên được xem xét bởi toàn thể hội chúng. Nếu 
toàn thể hội chúng không có thể xem xét khu đất làm trú xá thì tại nơi ấy, các 
vị tỳ khưu nào có kinh nghiệm, đủ năng lực để biết được có điều chướng ngại 
hoặc không có điều chướng ngại, có lối đi vòng quanh hay không có lối đi 
vòng quanh, các vị ấy nên được thỉnh cầu và nên được chỉ định. Và này các tỳ 
khưu, nên chỉ định như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có 
kinh nghiệm, đủ năng lực: 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Vị tù khưu nàu tên (như 
UầU) có Ú định làm trú xá lớn, có thí chủ, dành cho bản thân. VỊ ấu thỉnh cầu 
hội chúng uiệc xem xét khu đất làm trú xá. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên chỉ định các tù khưu tên (như uầu) uà tên (như 
Uầu) để xem xét khu đết làm trú xá của uị tù khưu tên (như uầu). Đâu là lời 
đề nghị. 
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Sunatu me bhante sangho. Ayam Itthannamo bhikkhu mahallakam 
viharam kattukamo sassamikam attuddesam. So sangham viharavatthu 
olokanam yacati Sangho Itthannamañca Itthannamañca bhikkhu 
sammannat Itthannamassa bhikkhuno viharavatthum  oloketum. 
Yassayasmato khamati Itthannamassa ca itthannamassa ca bhikkhunam 
sammati itthannamassa bhikkhuno viharavatthum oloketum, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Sammata sanghena 1tthannamo ca 1tthannamo ca bhikkhũ itthannamassa 
bhikkhuno viharavatthum oloketum. Khamati sanghassa, tasma tunhI. 
Evametam dharayamI ”ti. 


Tehi sammatehi bhikkhuhi tattha gantva viharavatthu oloketabbam 
sarambham anarambham saparikkamanam aparikkamanam Janitabbam. 
Sace sarambham hoti aparikkamanam, “Mayidha karI 'ti vattabbo. Sace 
anarambham hoti saparikkamanam, sanghassa arocetabbam “Anarambham 
saparkkamanan  t+tI Tena viharakarakena bhikkhuna sangham 
upasankamitva ekamsam uttarasangham karitva buddhanam bhikkhunam 
pade vanditva ukkutikam nisiditva añJalim paggahetva evamassa vacanIyo: 
“Aham bhante mahallakam viharam kattukamo sassamikam attuddesam so 
"ham bhante sangham viharam kattukamo sassamikam attuddesam so ham 
bhante sangham viharavatthudesanam yacamI ”ti. Dutiyampl yacitabbo. 
Tatiyampi yacitabbo. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Ayam Itthannamo bhikkhu mahallakam 
viharam  kattukamo sassamikam attuddesam. So sangham 
viharavatthudesanam yacatl YadiL sanghassa pattakallam, sangho 
1tthannamassa bhikkhuno viharavatthum deseyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam Itthannamo bhikkhu mahallakam 
viharam  kattukamo sassamikam attuddesam. So sangham 
viharavatthudesanam  yvacatl. Sangho Itthannamassa bhikkhuno 
viharavatthum deseti. Yassayasmato khamati Itthannamassa bhikkhuno 
viharavatthussa desana, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Desitam sanghena Itthannamassa bhikkhuno viharavatthu. Khamatl 
sanghassa, tasma tunh1I. Evametam dharayamI ”tI. 

Sarambham  nama kipllikanam va asayo hot —pe— 
Samsarananissitam va hoti, etam sarambham nama. 

Aparikkamanam nama na sakka hot yathayuttena sakatena 


anuparigantum, samantä nisseniya anuparigantum. Etam aparikkamanam 
nama. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Vị tù khưu nàu tên (như 
UầU) có Ú định làm trú xá lớn, có thí chủ, dành cho bản thân. VỊ ấu thỉnh cầu 
hội chúng uiệc xem xét khu đất làm trú xá. Hội chúng chỉ định các tù khưu 
tên (như uầu) uà tên (như uầu) để xem xét khu đất làm trú xá của uị tù 
khưu tên (như uầu). Đạt đức nào đồng ú uiệc chỉ định các tù khưu tên (như 
UầU) uà tên (như uầu) để xem xét khu đất làm trú xá của uị tù khưu tên 
(như uầu) xmn im lặng; u† nào không đồng ú có thể nói lên. 


Các tù khưu tên (như uầu) uà tên (như uầu) đã được hội chúng chỉ định 
để xem xét khu đất làm trú xá của uị tù khưu tên (như uầu). Sự uiệc được 
hội chúng đồng ú nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự uiệc nàu là như uậu.” 


Các vị tỳ khưu đã được chỉ định ấy sau khi đi đến nơi ấy nên xem xét khu 
đất làm trú xá và nên nhận biết là có điều chướng ngại hoặc không có điều 
chướng ngại, có lối đi vòng quanh hay không có lối đi vòng quanh. Nếu có 
điều chướng ngại và không có lối đi vòng quanh thì nên nói rằng: “Chớ làm ở 
đây.” Nếu không có điều chướng ngại và có lối đi vòng quanh thì nên thông 
báo với hội chúng rằng: “Không có điều chướng ngại và có lối đi vòng 
quanh.” VỊ tỳ khưu là người làm trú xá nên đi đến hội chúng, đắp thượng y 
một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch các ngài, tôi có Ú định làm trú xá 
lớn, có thí chủ, dành cho bản thân. Bạch các ngài, tôi đâu thỉnh cầu hội 
chúng uiệc xác định khu đất làm trú xá.” Nên được thỉnh cầu lần thứ nhì. 
Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu 
có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Vị tù khưu nàu tên (như 
UäU) có Ú định làm trú xá lớn, có thí chủ, dành cho bản thân. VỊ ấu thỉnh cầu 
hội chúng uiệc xác định khu đất làm trú xá. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên xác định khu đất làm trú xá của 0ị tù khưu tên 
(như uầu). Đâu là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Vị tù khưu nàu tên (như 
UầU) có Ú định làm trú xá lớn, có thí chủ, dành cho bản thân. VỊ ấu thỉnh cầu 
hội chúng uiệc xác định khu đất làm trú xá. Hội chúng xác định khu đất làm 
trú xá của UỊ t khưu tên (như uầu). Đại đức nào đồng úÚ uiệc xác định khu 
đất làm trú xá của 0ị tù khưu tên (như uầu) xmn m lặng; u† nào không đồng 
ú có thể nói lên. 


Khu đất làm trú xá của uị tù khưu tên (như uầu) đã được hội chúng xác 
định. Sự uiệc được hội chúng đồng Ú nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự uiệc 
nàu là như uậu.” 


Có điêu chướng ngại nghĩa là có tổ kiến, —(như trên)— hoặc kề cận 
chỗ qua lại; điều này nghĩa là có điều chướng ngại. 


Không có lối đi vòng quanh nghĩa là không thể đi vòng với chiếc xe 


hàng được móc vào hoặc (không thể) đi vòng xung quanh với cái thang; điều 
này nghĩa là không có lối đi vòng quanh. 
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Anarambham nama na kipilikanam vã asayo hoi —pe— na 
SamsarananIssitam va hoti. Etam anarambham nama. 


Saparikkamanam  nama sakka hot yathayuttena sakatena 
anuparigantum, samanta nisseniya anuparigantum. Etam saparikkamanam 
nama. 


Mahhallako nama vihãro sassamiko vuccatli. 
Vihãro nama ullitto va hoti avalitto va ullittavalitto va. 
Käreyyä tí karoti va karapeti va. 


Bhikkhu vã anabhineyya vatthudesanayä tỉ ñattidutiyena 
kammena viharavatthum na desapetva karoti va karapeti va, payoge va 
payoge dukkatam. Ekam pindam anagate apatti thullaccayassa. Tasmim 
pInde agate apatti sanghadisesassa. 


Sanghãdiseso ti —pe— tenapl1 vuccati sanghadiseso Hi. 


3.  Bhikkhu viharam karot adesitavatthukam sarambham 
aparikkamanam, apatti sanghadisesena dvinnam dukakatanam. 


Bhikkhu viharam karoti adesitavatthukam sarambham saparikkamanam, 
apatti sanghadisesena dukkatassa. 


Bhikkhu viharam karotI adesitavatthukam anarambham 
aparikkamanam, apatti sanghadisesena dukkatassa. 


Bhikkhu viharam karotI adesitavatthukam anarambham 
saparIkkamanam, aäpatti sanghadisesassa. 


Bhikkhu viharam karoti desitavatthukam sarambham aparikkamanam, 
apatti dvinnam dukkatanam. 


Bhikkhu viharam karoti desitavatthukam sarambham saparikkamanam, 
apatti dukkatassa. 


Bhikkhu viharam karoti desitavatthukam anarambham aparikkamanam, 
apatti dukkatassa. 


Bhikkhu viharam karoti desitavatthukam anarambham saparIkkamanam, 
anapatti. 


Bhikkhu samadisati “viharam me karotha ti. Tassa viharam karonti 
adesitavatthukam sarambham aparikkamanam, apatti sanghadisesena 
dvnnam dukkatanam. —pe— sarambham saparikkamanam, apatti 
sanghadisesena dukkatassa —pe— anarambham aparikkamanam, apatti 
sanghadisesena dukkatassa —pe— anarambham saparikkamanam, apatti 
sanghadisesassa. 
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Không có điêu chướng ngại nghĩa là không có tổ kiến, —(như trên)— 
hoặc không kề cận chỗ qua lại; điều này nghĩa là không có điều chướng ngại. 


Có lõi đi vòng quanh nghĩa là có thể đi vòng với chiếc xe hàng được 
móc vào hoặc (có thể) đi vòng xung quanh với cái thang; điều này nghĩa là có 
lối đi vòng quanh. 


Trú xá lớn nghĩa là có thí chủ được đề cập đến. 


Trú xá nghĩa là được tô ở bên trong, hoặc được tô ở bên ngoài, hoặc 
được tô bên trong lẫn bên ngoài. 


Cho xây dựng: là (tự mình) làm hoặc bảo người làm. 


Hoặc không dẫn các tỳ khưu đến để xác định khu đất: sau khi 
không cho xác định khu đất làm trú xá bằng hành sự với lời thông báo đến 
lần thứ nhì rồi (tự) làm hoặc bảo người làm thì tội dukka†a cho mỗi thao tác. 
Khi còn chưa đến cục (vữa tô) cuối cùng thì phạm tội thullaccaua. Khi cục 
(vữa tô) ấy đã được đặt vào thì phạm tội sanghadisesa. 


Tội sanghadisesa: —nt— cũng vì thế được gọi là “tội sanghadisesa.' 


3. VỊ tỳ khưu làm trú xá ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkata với tội sanghadisesa. 


VỊ tỳ khưu làm trú xá ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, có 
lối đi quanh thì phạm tội dukkatfa với tội sanghadisesa. 


VỊ tỳ khưu làm trú xá ở khu đất không được xác định, không có chướng 
ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkafa với tội sanghadisesa. 


VỊ tỳ khưu làm trú xá ở khu đất không được xác định, không có chướng 
ngại, có lối đi quanh thì phạm tội sanghadisesa. 


VỊ tỳ khưu làm trú xá ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không 
lối đi quanh thì phạm hai tội dukkofa. 


VỊ tỳ khưu làm trú xá ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, có lối 
đi quanh thì phạm tội dukka{a. 


VỊ tỳ khưu làm trú xá ở khu đất đã được xác định, không có chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm tội dukkafa. 


VỊ tỳ khưu làm trú xá ở khu đất đã được xác định, không có chướng ngại, 
có lối đi quanh thì vô tội. 


Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi.” Họ làm trú xá cho vị ấy ở khu 
đất không được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai 
tội dukkat{a với tội sanghadisesa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm 
tội dukka†a với tội sanghadisesa..... không có chướng ngại, không lối đi 
quanh thì phạm tội dukkofa với tội sanghadisesa. ... không có chướng ngại, 
có lối đi quanh thì phạm tội sanghadisesa. 
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4. Bhikkhu samadisati “viharam me karotha “HH. Tassa viharam karonti 
desitavatthukam sarambham aparikkamanam, apatti dvinnam dukkatanam. 
—pe— sarambham saparikkamanam, apatti dukkatassa. —pe— anarambham 
aparikkamanam, apatti dukkatassa. —pe— anarambham saparIlkkamanam, 
anapatt. 


5. Bhikkhu samadisitva pakkamati *viharam me karotha t1. Na ca 
samadisati “desitavatthuko ca hotu anarambho ca saparikkamano ca ti. 
Tassa viharam karonti adesitavatthukam sarambham aparIkkamanam, 
apati sanghadisesena dvinnam dukkatanam. _—pe_— sarambham 
saparIkkamanam, apatti sanghadisesena dukkatassa. —pe— anarambham 
aparikkamanam, apatti sanghadisesena dukkatassa. —pe— anarambham 
saparIkkamanam, apatti sanghadisesassa. 


6. Bhikkhu samadisitva pakkamati *viharam me karotha ti. Na ca 
samadisati “desitavatthuko ca hotu anarambho ca saparlkkamano ca TtI. 
Tassa viharam karonti desitavatthukam sarambham aparIkkamanam, apatti 
dvnnam dukkatanam. -—pe— sarambham saparlkkamanam, apatti 
dukkatassa. —pe— anarambham aparikkamanam, apatti dukkatassa. —pe— 
anarambham saparIkkamanam, anapatiI. 


7. Bhikkhu samadisitva pakkamati *viharam me karotha ti samadisati ca 
“desitavatthuko ca hotu anarambho ca saparilkkamano ca ti. Tassa viharam 
karonti adesitavatthukam sarambham aparikkamanam. So sunati *viharo 
kra me kaylrati adesitavatthuko sarambho aparikkamano 1. Tena 
bhikkhuna samam va gantabbam duto va pahetabbo “desitavatthuko ca hotu 
anarambho ca saparikkamano ca 'ti. No ce samam va gaccheyya dũtam va 
pahineyya apatti dukkatassa. —pe— “desitavatthuko ca hotu anarambho ca "ti 
—pe— “desitavatthuko ca hotu saparikkamano ca 't —pe— “desitavatthuko 
hotu ti. No ce samam va gaccheyya dutam va pahineyya, apatti dukkatassa. 


8. Bhikkhu samadisitva pakkamati “viharam me karotha 'ti samadisati ca 
“desitavatthuko ca hotu anarambho ca saparIlkkamano ca ti. Tassa viharam 
karonti desitavatthukam sarambham aparIkkamanam. So sunati “viharo kira 
me kayrrati desitavatthuko sarambho aparikkamano ti. Tena bhikkhuna 
samam va gantabbam duto va pahetabbo “anarambho ca hotu 
saparikkamano ca 'tÌ —pe— “anarambho hotu ti —pe— “saparikkamano hotu 
"H —pe— anarambham saparIkkamanam,' anapatHi. 


' anarambham saparikkamanam - Machasam na dissati. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều sanghadisesa uề làm trú xá lớn - 7 


4. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi.” Họ làm trú xá cho vị ấy ở 
khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai 
tội dukkoa†a. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkata. ... 
không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkofa. ... không có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 


5. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi” rồi ra đi và không có chỉ thị: 
“Phải là khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” 
Họ làm trú xá cho vị ấy ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkofa với tội sanghadisesa. ... có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkafa với tội sanghadisesa. ... 
không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkafa với tội 
sanghadisesa..... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội 
sanghadhsesa. 


6. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi” rồi ra đi và không có chỉ thị: 
“Phải là khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” 
Họ làm trú xá cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không 
lối đi quanh thì phạm hai tội dukkata. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì 
phạm tội dukkofa. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội 
dukkata. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 


7. VỊ tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
là khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
trú xá cho vị ấy ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không lối đi 
quanh. Vị ấy nghe rằng: “Họ nói trú xá được làm cho ta ở khu đất không 
được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh.” VỊ tỳ khưu ấy nên đích 
thân đi hoặc phái người đưa tin rằng: “Phải là khu đất được xác định, không 
có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Nếu không đích thân đi hoặc phái người 
đưa tin thì phạm tội dukkata. ... “Phải là khu đất được xác định và không có 
chướng ngại.” ... “Phải là khu đất được xác định và có lối đi quanh.” ... “Phải 
là khu đất được xác định.” Nếu không đích thân đi hoặc phái người đưa tin 
thì phạm tội dukka{a. 


8. VỊ tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
là khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
trú xá cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối đi 
quanh. Vị ấy nghe rằng: “Họ nói trú xá được làm cho ta ở khu đất đã được 
xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân đi 
hoặc phái người đưa tin rằng: “Phải là không có chướng ngại và có lối đi 
quanh.” ... “Phải là không có chướng ngại.” ... “Phải là có lối đi quanh,” thì vô 
tội. 
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Para7ikapah Viharakarasikkhapadam - 7 


9. Bhikkhu samadisitva pakkamati “viharam me karotha ˆti samadisati ca 
“desitavatthuko ca hotu anarambho ca saparIkkamano ca ti. Tassa viharam 
karonti adesitavatthukam sarambham aparilkkamanam, apatti karakanam 
tinnam dukkatanam. —pe— sarambham saparikkamanam, apatti karakanam 
dvnnam dukkatanam. —pe— anarambham aparikkamanam, apatt 
karakanam dvinnam dukkatanam. —pe— anarambham saparikkamanam, 
apatti karakanam dukkatassa. 


1o. Bhikkhu samadisitva pakkamati *viharam me karotha 'ti. Samadisati 
ca “desitavatthuko ca hotu anarambho ca saparlkkamano ca ti. Tassa 
viharam karonti desitavatthukam sarambham aparikkamanam, apatti 
karakanam dvinnam dukkatanam. —pe— sarambham saparikkamanam, 
apatti karakanam dukkatassa. —pe— anarambham aparikkamanam, apatti 
karakanam dukkatassa. —pe— anarambham saparIkkamanam, anapattI. 


1l. Bhikkhu samadisitva pakkamati “viharam me karotha 'tl. Tassa 
viharam karonti adesitavatthukam sarambham aparikkamanam. So ce 
vippakate agacchatl, tena bhikkhuna so viharo aññassa va databbo, 
bhinditva va puna katabbo. No ce aññassa va dadeyya, bhinditva va puna 
kareyya, apatti sanghadisesena dvinnam dukkatanam. —pe— sarambham 
saparIkkamanam, apatti sanghadisesena dukkatassa. —pe— anarambham 
aparikkamanam, apatti sanghadisesena dukkatassa. —pe— anarambham 
saparIkkamanam, apatti sanghadisesassa. 


12. Bhikkhu samadisitva pakkamati *viharam me karotha HH. Tassa 
viharam karonti desitavatthukam sarambham aparikkamanam, so ce 
vippakate agacchati Tena bhikkhuna so viharo aññassa va databbo 
bhinditva va puna katabbo. No ce aññassa va dadeyya bhinditva va puna 
kareyya, apatti dvinnam dukkatanam. —pe— sarambham saparIkkamanam, 
apatti dukkatassa. —pe— anarambham aparikkamanam, apatti dukkatassa. 
—pe— anarambham saparikkamanam, anapati. 


13. Attana vippakatam attana pariyosapetl, apatti sanghadisesassa. 
Attana vippakatam parehi pariyosapetl, apatti sanghadisesassa. Parehi 
vippakatam attana pariyosapetl, apatti sanghadisesassa. Parehi vippakatam 
parehi parIyosapetl, apatti sanghadisesassa. 


14. Anapatti lene guhaya tinakutikaya aññassatthaya, vasagaram thapetva 
sabbattha, anapatti ummattakassa, adikammikassa ”tI. 


Vihärakärasikkhäpadam nitthitam. 


--OOOOO-- 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều sanghadisesa uề làm trú xá lớn - 7 


9. VỊ tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
là khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
trú xá cho vị ấy ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không lối đi 
quanh thì các vị xây dựng phạm ba tội dukkafa. ... có chướng ngại, có lối đi 
quanh thì các vị xây dựng phạm hai tội dukkafa. ... không có chướng ngại, 
không lối đi quanh thì các vị xây dựng phạm hai tội dukkata. ... không có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì các vị xây dựng phạm tội dukkatfa. 


10. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
là khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
trú xá cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối đi 
quanh thì các vị xây dựng phạm hai tội dukkafa. ... có chướng ngại, có lối đi 
quanh thì các vị xây dựng phạm tội dukkafa. ... không có chướng ngại, không 
lối đi quanh thì các vị xây dựng phạm tội dukkata. ... không có chướng ngại, 
có lối đi quanh thì vô tội. 


11. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi” rồi ra đi. Họ làm trú xá cho 
vị ấy ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh. 
Nếu vị ấy trở về lúc làm chưa xong, thì vị tỳ khưu ấy nên cho trú xá ấy đến vị 
khác hoặc nên phá đi rồi cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác hoặc không 
phá đi rồi cho làm lại thì phạm hai tội dukkofa với tội sanghadisesa. ... có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukka‡a với tội sanghadisesa. ... 
không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkafa với tội 
sanghadisesa..... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội 
sanghadhsesa. 


12. VỊ tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi” rồi ra đi. Họ làm trú xá cho 
vị ấy ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh. Nếu vị 
ấy trở về lúc làm chưa xong, thì vị tỳ khưu ấy nên cho trú xá ấy đến vị khác 
hoặc nên phá đi rồi cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác hoặc không phá 
đi rồi cho làm lại thì vị ấy phạm hai tội dukkata. ... có chướng ngại, có lối đi 
quanh ... thì phạm tội dukkofa. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh 
... thì phạm tội dukkatfa. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 


13. Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội 
sanghadisesa. VỊ bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong 
thì phạm tội sanighadisesa. VỊ tự mình hoàn tất phần những người khác chưa 
làm xong thì phạm tội sanghadisesda. Vị bảo những người khác hoàn tất phần 
những người khác chưa làm xong thì phạm tội sanghadisesa. 


14. Vô tội trong trường hợp hang núi, hang nhân tạo, chòi cỏ, vì nhu cầu 
của vị khác, trong mọi trường hợp ngoại trừ nhà ở, vị bị điên, vị vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu học về làm trú xá. 


--OOOOO-- 
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3. 8. PATHAMADUTTHADOSASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharat ve]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena ayasmata dabbena mallaputtena 
Jatya sattavassena arahattam sacchikatam hoti Yam kiãci' savakena 
pattabbam, sabbam tena anuppattam hot, natthi cassa kiñci uttarim 
karaniyam, katassa va paticayo. Atha kho ayasmato dabbassa mallaputtassa 
rahogatassa patisallnassa evam cetaso parivitakko udapadi: “Maya kho 
Jatiya sattavassena arahattam sacchikatam. Yam kiñcI savakena pattabbam 
sabbam maya anuppattam, natthi ca me kiñci uttarim karaniyam, katassa va 
paticayo. Kinnu kho aham sanghassa veyyavaccam kareyyan ”ti. Atha kho 
ayasmato dabbassa mallaputtassa etadahosi: “Yannunaham sanghassa 
senasanañca paññapeyyam, bhattani ca uddiseyyan ”ti. 


2. Atha kho ayasma dabbo mallaputto sayanhasamayam patisallana 
vutthto vyena bhagava tenupasankami, upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho ayasma dabbo 
mallaputto bhagavantam etadavoca: “Idha mayham bhante rahogatassa 
patsalnassa evam cetaso parivitakko udapadi: “Maya kho jatya 
sattavassena arahattam sacchikatam. Yam kiãci savakena pattabbam 
sabbam maya anuppattam, natthi ca me kiñci uttarim karaniyam, katassa va 
paticayo. Kinnu kho aham sanghassa veyyavaccam kareyyan ti? Tassa 
mayham bhante etadahosi: “Yannunaham sanghassa senasanañca 
paññapeyyam, bhattani ca uddiseyyan ti. Icchamaham bhante sanghassa 
senasanañca paññapetum, bhattani ca uddisitun ”tí. “Sadhu sadhu dabba 
tena hi tvam dabba sanghassa senasanañca paññapehI, bhattani ca uddisa 
”tu. “Evam bhante ”ti kho ayasma dabbo mallaputto bhagavato paccassosl. 


3. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “Tena hi bhikkhave sangho dabbam 
mallaputtam  senasanapaññapakañca bhattuddesakañca sammannatu. 
Evañca pana bhikkhave sammannitabbo. Pathamam dabbo mallaputto 
yacitabbo. Yacitva vyattena bhikkhuna patIbalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
ayasmantam dabbam mallaputtam senasanapaññapakañca 
bhattuddesakañca sammanneyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho, sangho ayasmantam dabbam mallaputtam 
senasanapaññapakañca bhattuddesakañca sammannatl. Yassayasmato 
khamati ayasmato dabbassa mallaputtassa senasanapaññapakassa ca 
bhattudadesakassa ca sammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


' vañca kiñci - Mu. 


416 


3. 8. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ VỊ XẤU XA SÂN HẬN: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, phẩm vị A-la-hán đã được đại đức 
Dabba Mallaputta' chứng ngộ vào lúc bảy tuổi. VỊ ấy đã đạt được tất cả 
những gì vị đệ tử cần phải đạt đến. Và đối với vị ấy, không có bất cứ việc gì 
cao thượng hơn cần phải làm hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã làm. Khi 
ấy, đại đức Dabba Mallaputta trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ 
suy tâm như vầy đã khởi lên: “Phẩm vị A-la-hán đã được ta chứng ngộ vào 
lúc bảy tuổi. Ta đã đạt được tất cả những zì vị đệ tử cần phải đạt đến. Và đối 
với ta, không có bất cứ việc gì cao thượng hơn cần phải làm hoặc sự tích lũy 
thêm đối với việc đã làm. Vậy ta nên thực hiện việc phục vụ gì cho hội 
chúng?” Rồi điều này đã khởi đến cho đại đức Dabba Mallaputta: “Hay là ta 
nên phân bố chỗ cư ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng?” 


2. Sau đó vào buổi tối, đại đức Dabba Mallaputta đã xuất khỏi thiền tịnh 
và đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức Dabba Mallaputta đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, trường hợp con trong lúc thiền 
tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy tâm như vầy đã khởi lên: “Phẩm vị A-la- 
hán đã được ta chứng ngộ vào lúc bảy tuổi. Ta đã đạt được tất cả những gì vị 
đệ tử cần phải đạt đến. Và đối với ta, không có bất cứ việc gì cao thượng hơn 
cần phải làm hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã làm. Vậy ta nên thực hiện 
việc phục vụ gì cho hội chúng?) Bạch ngài, rồi điều này đã khởi đến cho con: 
“Hay là ta nên phân bố chỗ cư ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng?" 
Bạch ngài, con muốn phân bố chỗ cư ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho hội 
chúng.” - “Này Dabba, tốt lắm, tốt lắm! Chính vì điều ấy ngươi hãy phân bố 
chỗ cư ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Đại 
đức Dabba Mallaputta đã đáp lại đức Thế Tôn. 


3. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng 
hãy chỉ định Dabba Mallaputta là vị phân bố chỗ trú ngụ và là vị sắp xếp các 
bữa ăn. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, Dabba cần được 
yêu cầu. Sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có 
kinh nghiệm, đủ năng lực: 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hột chúng niên chỉ định đại đức Dabba Moallaputta là 0uị 
phân bố chồ trú ngụ uà là u† sắp xếp các bữa ăn. Đâu là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định đại 
đức Dabba Mallaputta là uị phân bố chỗ trú ngụ uà là uị sắp xếp các bữa 
ăn. Đại đức nào đồng ú uiệc chỉ định đại đức Dabba Mallaputfta là u† phân 
bố chỗ trú ngụ uà là uị sắp xếp các bữa ăn xin im lặng; uị nào không đồng ú 
có thể nói lên. 


' Ngài Dabba là con trai của vua xứ Malla (Vin.A. ïii, 578). 
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Sammato sanghena ayasma dabbo mallaputto senasanapaññapako ca 
bhattuddesako ca. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam dhaãrayami 
”H. 


5. Sammato ca panayasma dabbo mallaputto sabhaganam sabhaganam 
bhikkhunam ekaJJ]ham senasanam paññapeti. Ye te bhikkhu suttantikãa tesam 
ekajjham senasanam paññapetl, te aññamaññam suttantam sangayissani 
"H. Ye te bhikkhU vinayadhara tesam ekajJjham senasanam paññapetl, “te 
aññamaññam vinayam vinicchinissantI 'ti.' Ye te bhikkhu đhammakathika? 
tesam ekajjham senasanam paññapetl, “te aññamaññam dhammam'` 
sakacchissani ti. Ye te bhikkhu Jjhayimo tesam ekaJjham senasanam 
paññapeli, “te aññamaññam na vyabadhissanil tt! Ye te bhikkhU 
tiracchanakathika kayadaddhibahula't viharani tesampi ekaJjham 
senasanam paññapeti, Tmayapime ayasmanto ratiya acchissantI ti. Ye te° 
bhikkhu vikale agacchanti, tesampl tejodhatum samapaJjitva teneva alokena 
senasanam paññapeti. Apissu bhikkhu sañcicca vikale agacchanti “nayam 
ayasmato dabbassa mallaputtassa Iddhipatilharyam passissama 'tI. Te 
ayasmantam dabbam mallaputtam upasankamitva evam vadenti: “Amhakam 
avuso dabba, senasanam paññapehI ”ti. Te ayasma dabbo mallaputto evam 
vadeti: “Katthayasmantã" icchanti, kattha paññapemI ”ti. Te sañcicca dũre 
apadisanti: “Amhakam avuso dabba, gijjhakute pabbate senasanam 
paññapehl, amhakam avuso” corapapate senasanam paññapehi, amhakam 
avuso Isigilipasse kalasilayam senasanam paññapehil, amhakam avuso 
vebharapasse sattapanniguhayam senasanam paññapehi, amhakam ävuso 
sitavane sappasondikapabbhare senasanam paññapehi, amhakam avuso 
gotamakandarayam senasanam paññapehi, amhakam avuso tinduka- 
kandarayam senasanam paññapehi, amhakam avuso tapodakandarayam” 
senasanam paññapehi, amhakam avuso tapodarame senasanam paññapehi, 
amhakam avuso jivakambavane senasanam paññapehi, amhakam avuso 
maddakucchismim migadaye senasanam paññapehI ”ti. 


Tesam ayasma dabbo mallaputto teJodhatum samapajjitva anguliya 
Jalamanaya purato purato gacchati. TepI teneva alokena ayasmato dabbassa 
mallaputtassa pitthito pitthito gacchanti. Tesam ayasma dabbo mallaputto 
evam senasanam paññapetI: “Ayam mañco, idam pItham, ayam bhisi, Idam 
bimbohanam, Idam vaccatthanam, Idam passavatthanam, idam panTyam, 
Idam paribhojanyam, ayam kattaradando, Idam sanghassa katika- 
santhanam, Iimam kalam pavisitabbam, Imam kalam nikkhamitabban ”Li. 
Tesam ayasma dabbo mallaputto senasanam paññapetva punadeva 
veluvanam paccagacchati. 


' viniechissantii -Sya.  “kãyada|hibahulä - Ma, Syã, PTS. 7 ayasmanto - Syã. 
“abhidhammikã -Syãä.  ”ãyasmantä - PTS. Š avuso dabba - Syã. 
*abhidhammam-Syãä.  “yepite - Ma, PTS. °? kapotakandarayam - Syã. 
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Đại đức Dabba Mallaputta đã được hội chúng chỉ định là uị phân bố chỗ 
trú ngụ uà là u† sắp xếp các bữa ăn. Sự uiệc được hội chúng đồng Ú nên mới 
im lặng, tôi ghi nhận sự uiệc nàu là như uậu.” 


5. Và khi đã được chỉ định, đại đức Dabba Mallaputta phân bố chỗ trú 
ngụ chung một khu vực cho các tỳ khưu có cùng sở hành. Vị ấy phân bố chỗ 
trú ngụ chung một khu vực cho các tỳ khưu chuyên về Kinh (nghĩ rằng): “Các 
vị sẽ tụng đọc Kinh với nhau.” Vị ấy phân bố chỗ trú ngụ chung một khu vực 
cho các tỳ khưu rành rẽ về Luật (nghĩ rằng): “Các vị sẽ xác định về Luật với 
nhau.” Vị ấy phân bố chỗ trú ngụ chung một khu vực cho các tỳ khưu chuyên 
giảng Pháp (nghĩ rằng): “Các vị sẽ thảo luận về Pháp với nhau.” Vị ấy phân 
bố chỗ trú ngụ chung một khu vực cho các tỳ khưu chuyên về thiền (nghĩ 
rằng): “Các vị sẽ không quấy rầy lẫn nhau.” Vị ấy phân bố chỗ trú ngụ chung 
một khu vực cho các tỳ khưu chuyên nói chuyện thế tục, sinh hoạt có nhiều 
sự năng động về thân (nghĩ rằng): “Các đại đức này cũng sẽ yên ổn với thú 
vui ấy.” Còn các tỳ khưu đi đến vào buổi tối, vị ấy thể nhập vào hỏa giới và 
phân bố chõ trú ngụ cho các vị ấy bằng chính ánh sáng ấy. Cho nên, các tỳ 
khưu cố ý đi đến vào buổi tối (nghĩ rằng): “Chúng ta sẽ chứng kiến sự kỳ diệu 
về thần thông của đại đức Dabba Mallaputta.” Sau khi đi đến gặp đại đức 
Dabba Mallaputta, các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức Dabba, hãy phân bố 
chỗ trú ngụ cho chúng tôi.” Đại đức Dabba Mallaputta nói với các vị ấy như 
vầy: - “Các đại đức thích chỗ nào? Tôi sẽ phân bố chỗ nào?” Các vị ấy cố ý đề 
cập các chỗ xa xôi: - “Này đại đức Dabba, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú 
ngụ ở núi Gijjhakuta (Linh Thứu). Này đại đức Dabba, hãy phân bố cho 
chúng tôi chỗ trú ngụ ở Corapapata (khe núi Kẻ Cướp). Này đại đức Dabba, 
hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở sườn núi Isigili, chỗ tảng đá Đen. 
Này đại đức Dabba, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở sườn núi 
Vebhara, hang Sattapamna (Thất Diệp). Này đại đức Dabba, hãy phân bố cho 
chúng tôi chỗ trú ngụ ở Sitavana (Hàn Lâm), động Sappasondika. Này đại 
đức Dabba, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở hẻm núi Gotama. Này 
đại đức Dabba, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở hẻm núi Tinduka. 
Này đại đức Dabba, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở hẻm núi 
Tapoda. Này đại đức Dabba, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở khu 
vườn Tapoda. Này đại đức Dabba, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở 
vườn xoài của J1vaka. Này đại đức Dabba, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú 
ngụ ở Maddakucchi, nơi vườn nai.” 


Đối với các vị ấy, đại đức Dabba Mallaputta đã thể nhập vào hỏa giới và đi 
ở phía trước với ngón tay đang được thắp sáng. Chính nhờ ánh sáng ấy, các 
vị ấy đi theo sát ở phía sau đại đức Dabba Mallaputta. Đại đức Dabba 
Mallaputta phân bố chỗ trú ngụ cho các vị ấy như vây: - “Đây là giường, đây 
là ghế, đây là nệm, đây là gối, đây là chỗ tiêu, đây là chỗ tiểu, đây là nước 
uống, đây là nước rửa, đây là gậy chống, đây là qui định của hội chúng: “Giờ 
này có thể đi vào. Giờ này có thể đi ra.” Sau khi đã phân bố chỗ trú ngụ cho 
các vị ấy, đại đức Daba Mallaputta quay trở về lại Ve]uvana. 
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6. Tena kho pana samayena mettiyabhummaJaka' bhikkhu navaka ceva 
honti appapuñña ca, yani sanghassa lamakani senasananl, tani tesam 
papunanti lamakanl ca bhattani. Tena kho pana samayena raJagahe manussa 
Icchanti theranam bhikkhunam abhisankharikam pindapatam datum” 
sappmpIl telampi uttaribhangampi. Mettiyabhummajakanam  pana 
bhikkhunam pakatikam denti yatharandham kanaJakam bilangadutiyam. Te 
pacchabhattam pindapatapatikkanta there bhikkhu pucchanti: “Tumhakam 
avuso bhattagge kim ahosi, tumhakam' kim ahosil ”ti? Ekacce thera evam 
vadenti: “Amhakam avuso sappI ahosi telam ahosi uttaribhangam ahosl ”ti. 
Mettiyabhummajaka pana bhikkhu evam vadenti: “Amhakam avuso na kiñcI 
ahosi pakatikam yatharandham kanajakam bilangadutiyan ”ti. 


7. Tena kho pana samayena kalyanabhatiko gahapat sanghassa 
catukkabhattam deti niccabhattam. So bhattagge saputtadaro upatitthitva 
parivisati, aññe odanena pucchanti, aññe supena pucchanti, aññe telena 
pucchanHi, aññe uttaribhangena pucchanti Tena kho pana samayena 
kalyanabhattikassa gahapatino bhattam svatanaya mettiyabhummaJakanam 
bhikkhunam uddittham hoti. Atha kho kalayanabhattiko gahapati aramam 
agamasl kenacideva karanmyena. So yenayasma dabbo mallaputto 
tenupasankamil, upasankamitva ayasmantam dabbam mallaputtam 
abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnam kho kalyanabhattikam 
gahapaim ayasma dabbo mallaputto dhammiya kathaya sandassesl 
samadapesil samutteJesi sampahamsesl. Atha kho kalyanabhattiko gahapati 
ayasmata dabbena mallaputtena dhammiya kathaya sandassito samadapito 
samuttejito sampahamsito ayasmantam dabbam mallaputtam etadavoca: 
“Kassa bhante amhakam ghare svatanaya bhattam uddithan ”ti? 
“MettiyabhummaJjakanam kho gahapati bhikkhunam tumhakam ghare 
svatanaya bhattam udditthan ”ti. 


8. Atha kho kalyanabhattiko gahapati anattamano ahosli “katham hi nama 
papabhikkhu amhakam ghare svatanaya bhattam bhuñJissanti 'ti gharam 
gantva dasim anapesi: “Ye Je sve bhattika agacchanti, te kotthake asanam 
paññapetva kanaJakena bilangadutiyena parivisa ”t “Evam ayya ”ti kho sa 
dasI kalyanabhattikassa gahapatino paccassosil. 


9. Atha kho mettiyabhummaJaka bhikkhu “hiyyo kho avuso amhakam 
kalyanabhattikassa gahapatino bhattam“ uddittham, sve amhe kalyana- 
bhatiko gahapati saputtadaro upatitthiva parivisissat. Aññe odanena 
pucchissanti, aññe supena pucchissanti, aññe telena pucchissanti, aññe 
uttaribhangena pucchissani 'ti. Te teneva somanassena na cittaripam 
rattiya supImsu. 


' mettiyabhũmajakã - Ma. 3 tumhãkam ãvuso bhattagge - Ma, Syã. 
*“ abhisañkharikam dãtum - Syã. * gahapatino ghare bhattam - Ma, Syã. 


420 


Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều sanghadisesa thứ nhất uề uị xấu xa - 8 


6. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mettiya và BhummajakaP” chỉ là các 
vị mới tu và phước báu ít ỏi. Các vị ấy thường nhận được những chỗ trú ngụ 
kém thuộc về hội chúng và những bữa ăn tồi. Vào lúc bấy giờ, dân chúng ở 
Rajagaha mong muốn cúng dường đến các tỳ khưu trưởng lão thức ăn được 
chuẩn bị hoàn hảo gồm có bơ lỏng, đầu ăn, phần ăn thượng hạng, và thường 
dâng đến các tỳ khưu nhóm Mettiya và BhummajJaka vật bình thường theo 
khả năng gồm có cơm tấm và món thứ hai là cháo chua. Các vị ấy khi đi thọ 
thực về sau bữa ăn thường hỏi các tỳ khưu trưởng lão rằng: - “Này các đại 
đức, các vị đã có thức gì ở tại nhà ăn? Các vị đã có thức gì?” Một số trưởng lão 
trả lời như vầy: - “Này các đại đức, chúng tôi có bơ lỏng, có đầu ăn, có phần 
ăn thượng hạng.” Các tỳ khưu nhóm Mettiya và BhummaJaka nói như vầy: - 
“Này các đại đức, chúng tôi đã không được gì cả, chỉ là vật bình thường theo 
khả năng gồm có cơm tấm và món thứ hai là cháo chua.” 


7. Vào lúc bấy giờ, có vị gia chủ là người có bữa ăn ngon thường cúng 
dường đến hội chúng bữa ăn gồm bốn phần là bữa ăn thường lệ. Vị ấy cùng 
vợ và các con thường hiện diện và phục vụ ở nhà ăn. Họ dâng các vị này cơm, 
dâng các vị kia canh, dâng các vị nọ đầu ăn, và dâng các vị khác phần ăn 
thượng hạng. Vào lúc bấy giờ, bữa ăn vào ngày hôm sau của vị gia chủ có bữa 
ăn ngon đã được sắp xếp cho các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka. 
Hôm ấy, vị gia chủ có bữa ăn ngon đã đi đến tu viện bởi công việc cần làm 
nào đó. VỊ ấy đã đi đến đại đức Dabba Mallaputta, sau khi đến đã đảnh lễ đại 
đức Dabba Mallaputta rồi ngồi xuống ở một bên. Đại đức Dabba Mallaputta 
đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho vị gia chủ có 
bữa ăn ngon đang ngồi một bên bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đại 
đức Dabba Mallaputta chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn 
khởi bằng bài Pháp thoại, vị gia chủ có bữa ăn ngon đã nói với đại đức Dabba 
Mallaputta điều này: - “Thưa ngài, bữa ăn vào ngày mai ở nhà chúng tôi đã 
được sắp xếp cho vị nào?” - “Này gia chủ, bữa ăn vào ngày mai ở nhà gia chủ 
đã được sắp xếp cho các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka.” 


8. Khi ấy, vị gia chủ có bữa ăn ngon đã không được hài lòng (nghĩ rằng): 
“Tại sao các tỳ khưu tồi lại thọ thực ở nhà của chúng ta?” rồi đã đi về nhà và 
dặn dò người tớ gái rằng: - “Này con, hãy xếp đặt chỗ ngồi ở nhà kho cho các 
vị đến thọ thực vào ngày mai và hãy phục vụ các vị ấy với cơm tấm và món 
thứ hai là cháo chua.” - “Thưa ông chủ, xin vâng.” Người tớ gái ấy đã đáp lại 
vị gia chủ có bữa ắn ngon.” 


9. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka (bàn bạc rằng): - 
“Này các đại đức, hôm qua bữa ăn của vị gia chủ là người có bữa ăn ngon đã 
được sắp xếp cho chúng ta. Vào ngày mai, vị gia chủ có bữa ăn ngon cùng vợ 
và các con sẽ hiện diện và phục vụ chúng ta. Họ sẽ dâng các vị này cơm, sẽ 
dâng các vị kia canh, sẽ dâng các vị nọ đầu ăn, và sẽ dâng các vị khác phần ăn 
thượng hạng.” Do chính tâm vui mừng ấy, ban đêm các vị đã không ngủ được 
như ý. 
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10. Atha kho mettiyabhummajaka bhikkhu pubbanhasamayam nIvasetva 
pattacIvaramadaya yena kalyanabhattikassa gahapatino nivesanam 
tenupasankamimsu. Addasa kho sa dasil mettiyabhummajake bhikkhu 
duratova agacchante, disvana kotthake asanam paññapetva mettiya- 
bhummajake bhikkhu etadavoca: “Nisidatha bhante ”ti. Atha kho mettiya- 
bhummaJakanam bhikkhunam etadahosl: “Nissamsayam kho na tâva 
bhattam siddham bhavissati yava' mayam kotthake nisidapiyeyyama ”LI.? 
Atha kho sa dasi kanaJakena bilangadutiyena upagañchi: “BhuñJatha bhante 
”H. “Mayam kho bhagini niccabhattika ”ti. “Janamayya niccabhattikattha, 
apilcaham hiyyova gahapatina anatta: “Ye Je sve bhattika agacchanti, te 
kotthake asanam paññapetva kanaJakena bilangadutiyena parivisa tI. 
BhuñJatha bhante ”Li. 


1l Ồ Atha kho mettiyabhummajaka bhikkhu “iyyo kho avuso 
kalyanabhattiko gahapati aramam agamasi dabbassa mallaputtassa santike. 
NÑissamsayam kho mayam dabbena mallaputtena gahapatino santike! 
paribhinna ti. Te teneva domanassena na cittaripam bhuñJimsu. Atha kho 
mettiyabhummaJaka bhikkhu pacchabhattam pindapatapatikkanta aramam 
gantva pattacIvaram patisametva baharamakotthake sanghatipallatthikaya 
nisidimsu tunhIbhuta mankubhuta pattakkhandha adhomukha paJjhayanta 
appatibhana. 


12. Atha kho mettiya bhikkhuni yena mettiyabhummaJaka bhikkhuU 
tenupasankami, upasankamitva mettiyabhummajake bhikkhu etadavoca: 
“Vandaml ayya ti) Evam vutte mettiyabhummaJaka bhikkhu nalapimsu. 
Dutiyampi kho —pe— Tatiyampi kho mettiya bhikkhunI mettiyabhummaJake 
bhikkhu etadavoca: “Vandami ayya ”ti. Tatyampi kho mettiyabhummaJaka 
bhikkhu nalapimsu. “Kyaham ayyanam aparajjhaml, kissa mam ayya 
nalapantI ”ti? “Tatha hi pana tvam bhagini, amhe dabbena mallaputtena 
vihethiyamane ajJjhupekkhasi ”ti. “Kyaham ayya karomi ”ti? “Sace kho tvam 
bhagini Iccheyyasi ajjJeva bhagava dabbam mallaputtam nasapeyya ti. 
“Kyaham ayya karomi? Kim maya sakka katun ”ti? “Ehi tvam bhagini, yena 
bhagava tenupasankama, upasankamitva bhagavantam evam vadehi: Tdam 
bhante nacchannam nappatiruipam, yayam bhante disa abhaya anitika 
anupaddava, sayam disa sabhaya saitika saupaddava, yato nivatam tato 
pavatam,° udakam maññe adittam, ayyenamhi dabbena mallaputtena dusita 
”UH. “Evam ayya ”H kho mettiya bhikkhuni mettiyabhummaJakanam 
bhikkhunam patissutva yena bhagava tenupasankaml, upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantam atthasi, e€kamantam thita kho mettiya 
bhikkhunmI bhagavantam etadavoeca: 


' yathã - Ma, Syã, PTS. 
ˆ nisideyyamaä tỉ - Ma, Simu; 


3 npagacchi - Ma, PTS. 
' antare - Ma. 

” ayyeti - Simu. 

° savatam - Ma. 


nisidapeyyama tỉ - PTS. 
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10. Sau đó vào buổi sáng, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã 
mặc y, cầm y bát, đi đến nhà của vị gia chủ có bữa ăn ngon. Cô tớ gái ấy đã 
nhìn thấy các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka từ đàng xa đang đi lại, 
sau khi nhìn thấy đã xếp đặt chỗ ngồi ở nhà kho và nói với các tỳ khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka điều này: - “Thưa các ngài, xin hãy ngồi.” Khi ấy, các 
tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka khởi ý điều này: “Chắn hắn đến giờ 
này bữa ăn vẫn chưa hoàn tất nên chúng ta mới được cho ngồi ở nhà kho như 
thế này! Sau đó, cô tớ gái ấy đã trở lại với cơm tấm và món thứ hai là cháo 
chua (nói rằng): - “Thưa các ngài, xin hãy thọ thực.” - “Này chị gái, chúng tôi 
là các vị thọ nhận bữa ăn thường lệ.” - “Tôi biết các ngài đại đức là các vị thọ 
nhận bữa ăn thường lệ. Tuy nhiên, chính ngày hôm qua tôi đã được vị g1a chủ 
dặn dò rằng: “Hãy xếp đặt chỗ ngồi ở nhà kho cho các vị đến thọ thực vào 
ngày mai và hãy phục vụ các vị ấy với cơm tấm và món thứ hai là cháo chua." 
Thưa các ngài, xin hãy thọ thực.” 


11. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka (bàn bạc rằng): - 
“Này các đại đức, hôm qua vị gia chủ có bữa ăn ngon đã đi đến tu viện gặp 
Dabba Mallaputta. Chắc chắn rằng chúng ta đã bị Dabba Mallaputta ly gián 
với vị gia chủ!” Chính vì tâm bực bội ấy, các vị ấy đã không thọ thực được 
như ý. Sau đó, khi trở về từ chỗ thọ thực sau bữa ăn, các tỳ khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka đã đi đến tu viện, bỏ bê y bát, rồi ngồi xuống ôm 
đầu gối bằng y hai lớp ở phía bên ngoài cổng ra vào của tu viện, im lặng, xấu 
hổ, rút vai lại, mặt cúi xuống, trầm ngâm, không nói năng. 


12. Khi ấy, tỳ khưu ni Mettiya đã đi đến gặp các tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka, sau khi đến đã nói với các tỳ khưu nhóm Mettiya và 
BhummajJaka điều này: - “Tôi xin chào các ngài đại đức.” Khi được nói như 
thế, các tỳ khưu nhóm Mettiya và BhummaJaka đã không đáp lại. Đến lần thứ 
nhì, —(như trên)— Đến lần thứ ba, tỳ khưu ni Mettiya đã nói với các tỳ khưu 
nhóm Mettiya và Bhummajaka điều này: - “Tôi xin chào các ngài đại đức.” 
Đến lần thứ ba, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã không đáp lại. 
- “Có phải tôi làm phật lòng các ngài đại đức? Tại sao các ngài đại đức không 
nói chuyện với tôi?” - “Này cô ni, bởi vì cô vẫn dửng dưng như thế trong khi 
chúng tôi bị Dabba Mallaputta làm tổn hại.” - “Thưa các ngài đại đức, tôi làm 
được điều gì?” - “Này cô niï, nếu cô chịu làm thì ngay trong ngày hôm nay đức 
Thế Tôn có thể trục xuất Dabba Mallaputta.” - “Thưa các ngài đại đức, tôi 
làm được điều gì? Tôi có thể làm điều gì?” - “Này cô ni, cô hãy đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến hãy nói với đức Thế Tôn như vầy: “Bạch ngài, điều này 
là không đúng đắn, không hợp lý. Bạch ngài, chính ở quốc độ nào không có 
sự sợ hãi, không có tai họa, không có sầu khổ thì chính ở quốc độ ấy có sự sợ 
hãi, có tai họa, và có sầu khổ. Từ nơi nào gió lặng đi thì từ nơi ấy có bão tố. 
Con nghĩ rằng nước đã bùng cháy lên rồi; con đã bị ô nhục bởi ngài đại đức 
Dabba Mallaputta.” - “Thưa các ngài đại đức, xin vâng.” Rồi tỳ khưu mi 
Mettiya nghe theo các tỳ khưu nhóm Mettiya và BhummaJaka đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Khi đã 
đứng một bên, tỳ khưu ni Mettiya đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
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“Idam bhante nacchannam nappatiripam, yayam bhante disa abhaya 
anItika anupaddava, sayam disa sabhaya saItika saupaddava, yato nivatam 
tato pavatam,' udakam maññe adittam, ayyenamhi dabbena mallaputtena 
dusita ”Li. 


13. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipatapetva ayasmantam dabbam mallaputtam patipucchi: 
“Sarasi tvam dabba evarupam katta yathayam bhikkhunI aha ”ti? “Yatha 
mam bhante bhagava Janati ”ti. Dutiyampi kho bhagava —pe— Tatiyampi 
kho bhagava ayasmantam dabbam mallaputtam etadavoca: “Sarasi tvam 
dabba evarupam katta yathayam bhikkhunm aha ”ti? “Yatha mam bhante 
bhagava Janati ”ti. “Na kho dabba dabba evam nibbethenti. Sace taya katam 
“katan ˆti vadehI, sace akatam “akatan ti vadehI ”ti. “Yato aham bhante Jato 
nabh1janamI supinantenapI methunam dhammam patisevita, pageva Jagaro 
”H. Atha kho bhagava bhikkhu amantesi: “Tena hi bhikkhave mettiyam 
bhikkhunim naäsetha, Ime ca bhikkhũ anuyuñJatha ”ti. Idam vatva bhagava 
utthayasana viharam pavIsi. 


14. Atha kho te bhikkhu mettiyam bhikkhunim nasesum. Atha kho 
mettiyabhummaJjaka bhikkhu te bhikkhu etadavocum: “Mã avuso mettiyam 
bhikkhunim nasetha, na sa kiãcI aparaJJhatl, amhehi sa ussahita kupitehi 
anattamanehi vacanadhippayehI ”ti. “Kim pana tumhe avuso ayasmantam 
dabbam mallaputtam amulakena parajikena dhammena anuddhamsetha ”ti. 
“Evamavuso ”ti. Ye te bhikkhu appiccha te ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama mettiyabhummaJaka bhikkhu ayasmantam dabbam 
mallaputtam amulakena parajikena dhammena anuddhamsessanti ”ti? Atha 
kho te bhikkhU bhagavato etamattham arocesum. —pe— “Saccam kira tumhe 
bhikkhave dabbam mallaputtam amulakena parajikena dhammena 
anuddhamsetha ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagavä: —pe— 
Katham hi nama tumhe moghapurisa dabbam mallaputtam amulakena 
paraikena dhammena anuddhamsessatha? Netam moghapurisa 
appasannanam va pasadaya —pe_— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bDhikkhu bhikkhum du†tho doso qappafito  amnùlakena 
parqjikena dhammena qnuddhamseuua qppeUuanama nam Tmamha 
brahmacariua caueuuan Tỉ. Tato aqparena samnaquena sananuggahiUamano 
Uä asamanuggahiuamnano 0a amnulakafñceua tạm qdhikaranamn hoti 
bhikkhu ca dosam patif†haqti, sanghadiseso ”H.. 


' savatam - Ma. 
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- “Bạch ngài, điều này là không đúng đắn, không hợp lý. Bạch ngài, chính 
ở quốc độ nào không có sự sợ hãi, không có tai họa, không có sầu khổ thì 
chính ở quốc độ ấy có sự sợ hãi, có tai họa, và có sâu khổ. Từ nơi nào gió lặng 
đi thì từ nơi ấy có bão tố. Con nghĩ rằng nước đã bùng cháy lên rồi; con đã bị 
ô nhục bởi ngài đại đức Dabba Mallaputta.” 


13. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức Dabba Mallaputta rằng: - “Này Dabba, 
ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã làm việc như thế, giống như điều tỳ khưu nỉ này 
vừa nói không?” - “Bạch ngài, con như thế nào thì đức Thế Tôn biết mà.” Đến 
lần thứ nhì, đức Thế Tôn —(như trên)— Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đã hỏi 
đại đức Dabba Mallaputta rằng: - “Này Dabba, ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã 
làm việc như thế, giống như điều tỳ khưu ni này vừa nói không?” - “Bạch 
ngài, con như thế nào thì đức Thế Tôn biết mà.” - “Này Dabba, các vị (dòng 
dõi) Dabba không phủ nhận như thế. Nếu ngươi có làm, hãy nói: “Có làm; 
nếu ngươi không làm, hãy nói: “Không làm.” - “Bạch ngài, từ khi con được 
sanh ra, con không bao giờ nhận thấy mình là kẻ tâm cầu việc đôi lứa ngay cả 
trong lúc ngủ mơ, huống gì là tỉnh thức.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ 
khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chính vì việc ấy các ngươi hãy trục xuất tỳ 
khưu ni Mettiya và hãy tra hỏi các tỳ khưu này.” Nói xong điều ấy, đức Thế 
Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào trú xá. 


14. Sau đó, các tỳ khưu ấy đã trục xuất tỳ khưu ni Mettiya. Khi ấy, các tỳ 
khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã nói với các tỳ khưu ấy điều này: - 
“Này các đại đức, chớ có trục xuất tỳ khưu ni Mettiya, cô ta không làm sai 
điều gì. Vì chúng tôi nổi giận, không hài lòng, có ý định loại trừ nên xúi giục 
cô ta thôi.” - “Này các đại đức, có phải các vị bôi nhọ đại đức Dabba 
Mallaputta về tội para/ika không có nguyên cớ?” - “Này các đại đức, đúng 
vậy.” Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Mettiya và BhummaJjaka lại bôi nhọ đại đức 
Dabba Mallaputta về tội para7ika không có nguyên cớ?” Sau đó, các vị tỳ 
khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các ngươi bôi nhọ Dabba Mallaputta về tội para7ika không có 
nguyên cớ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng —(như trên)— “Này những kẻ rồ dại, vì sao các 
ngươi lại bôi nhọ Dabba Mallaputta về tội para/ika không có nguyên cớ vậy? 
Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào xấu xa, sân hận, bất bình uị tù khưu (khác) rồi bôi nhọ 
Uề tội pãrajika không có nguuên cớ (nghĩ rằng): 'Chắc là ta có thể loại uị ấu 
ra khỏi Phạm hạnh nàu.` Sau đó uào lúc khác, trong khi được hỏi hqụ trong 
khi không được hỏi uà sự tranh tụng ấu thật sự không có nguuên cớ, u† tù 
khưu (đầu có) thú nhận lỗi lầm (cũng) phạm tội sanghadisesa.” 
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15. Vo pana tỉ yo yadiso —pe— 

Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 
Bhikkhun ti aññam bhikkhum. 

Duttho doso tí kupito anattamano anabhiraddho ahatacitto khilaJato. 


Appatito ti tena ca kopena tena ca dosena taya ca anattamanataya taya 
ca anabhiraddhiya appatito hot. 


Ammlakam nama adittham asutam aparisankitam. 
Paräjikena đdhammenaä t¡ catunnam aññatarena. 
Anuddhamseyyä ti codeti va codapeti va. 


Appevanama nam imamhã brahmacariya caveyyan tí bhikkhu- 
bhava caveyyam samanadhamma caveyyam silakkhandha caveyyam 
tapoguna caveyyam. 


Tato aparena samayena tỉ yasmim khane anuddhamsito hoti tam 
khanam tam layam tam muhuttam vItivatte. 


Samanugsahiyamäno t¡ yena vatthuna anuddhamsito hoti tasmim 
vatthusmim samanuggahiyamano. 


Asamanuggahiyamano tï na kenacl vuccamano. 


Adhikaranam nama cattari adhikaranan vivadadhikaranam 
anuvadadhikaranam apattadhikaranam kiccadhikaranam. 


Bhikkhu ca dosam patitthatr t¡ tucchakam maya bhanitam, musa 
maya bhanitam, abhutam maya bhanitam, aJanantena maya bhanitam. 


Sanghaädiseso t¡ —pe— tenapi vuccati sanghadiseso t1. 


16. Aditthassa hoti parajikam dhammam ajjhãpaJjanto, tañce codeti: 
“DItho maya parajikam dhammam ajjhapannosi, assamanosl, asakya- 
puttiyosi, natthi taya saddhim uposatho va pavarana va sanghakammam va 
”tI, apatti vacaya vacaya sanghadisesassa. 


17. Asutassa hoti “parajikam dhammam aJJhapanno ti, tañce codeti: “Suto 
maya paraJikam dhammam ajjhapannosl, assamanosl, asakyaputtiyosl, 
natthi taya saddhim uposatho va pavarana va sanghakammam va ti, apatti 
vacaya vacaya sanghadisesassa. 


18. Aparisankitassa hoti “paraJikam dhammam ajjhapanno ti, tañce 
codeti: “Parisankito maya paraJikam dhammam ajjhapannosi, assamanosi, 
asakyaputtiyosl, natthi taya saddhim uposatho va pavarana va sangha- 
kammam va ”tl, apattI vacaya vacaya sanghadisesassa. 
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15. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Tỳ khưu —nt— VỊ này là “vị tỳ khưư' được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vị tỳ khưu: là vị tỳ khưu khác. 

Xấu xa, sân hận: bị nổi giận, không được hài lòng, không được thỏa 
mãn, có tâm giận dữ, sanh khởi lòng cay cú. 

Bị bất bình: là bị bất bình do sự nổi giận ấy, do sự sân hận ấy, do sự 
không được hài lòng ấy, do sự không được thỏa mãn ấy. 

Không có nguyên cớ nghĩa là không được thấy, không được nghe, 
không bị nghĩ ngờ. 

Về tội parajtkœ: về bất cứ điều nào thuộc về bốn điều. 

Bôi nhọ: hoặc là buộc tội, hoặc là bảo người buộc tội. 

Chắc là ta có thể loại trừ vị ấy ra khỏi Phạm hạnh này: Ta có thể 
loại trừ (vị ấy) ra khỏi trạng thái tỳ khưu, ta có thể loại trừ (vị ấy) ra khỏi 
pháp Sa-môn, ta có thể loại trừ (vị ấy) ra khỏi giới uẩn, ta có thể loại trừ (vị 
ấy) ra khỏi đức tính khác khổ. 

Sau đó vào lúc khác: đã bôi nhọ trong giây phút nào, thì khi đã trải qua 
giây phút ấy, khoảng thời gian ấy, thời điểm ấy. 

Trong khi được hỏi: đã bôi nhọ với sự việc nào thì đang được hỏi về sự 
việc ấy. 

Trong khi không được hỏi: không được bất cứ ai đề cập đến. 

Sự tranh tụng nghĩa là có bốn sự tranh tụng: Sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên 
quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

Và vị tỳ khưu (đầu có) thú nhận lỗi lâm: Tôi đã nói điều rỗng 
không, tôi đã nói điều dối trá, tôi đã nói điều không thật, tôi đã nói điều tôi 
không biết. 

Tội sanghadisesa: —nt— cũng vì thế được gọi là “tội sanghadisesa. 


16. Đối với vị đã không thấy vị (tỳ khưu) đang phạm tội parg/ika, nếu 
buộc tội vị ấy rằng: “Ta đã thấy ngươi phạm tội para/ika, ngươi không phải 
là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, không còn lễ posatha, lễ 
Pauarana, hay là hành sự của hội chúng với ngươi nữa,” thì phạm tội 
sanghadisesa theo từng lời nói. 

17. Đối với vị đã không nghe rằng: “VỊ (tỳ khưu ấy) đã phạm tội par4a/ika,” 
nếu buộc tội vị ấy rằng: “Ta đã nghe ngươi phạm tội para/ika, ngươi không 
phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, không còn lễ posatha, lễ 
Pauarana, hay là hành sự của hội chúng với ngươi nữa,” thì phạm tội 
sanghadisesa theo từng lời nói. 

18. Đối với vị đã không nghi ngờ rằng: “VỊ (tỳ khưu ấy) đã phạm tội 
parqjika,” nếu buộc tội vị ấy rằng: “Ta đã nghỉ ngờ ngươi phạm tội parg7/ika, 
ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, không còn lễ 
Dposatha, lề Pauarana, hay là hành sự của hội chúng với ngươi nữa,” thì 
phạm tội sanghadisesa theo từng lời nói. 
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1o. Aditthassa hoti paraJikam đdhammam ajjhapajjanto, tañce codeti: 
“DIitho maya suto ca parajikam dhammam ajjhapannosl, assamanosl, 
asakyaputtyosl natthi taya saddhimm uposatho vã pavarana va 
sanghakammam vã ”ti, apatti vacaya vacaya sanghadisesassa. 


2o. Aditthassa hoti paraJikam dhammam aJJhapajjanto, tañce codeti: 
“DIttho maya parisankito ca parajikam đhammam aJJjhapannosi, assamanosi, 
asakyaputtiyosl, —pe— apatti vacaya vacaya sanghadisesassa. 


21. Aditthassa hoti parajikam dhammam ajjhapaJjanto, tañce codeti: 
“DIttho maya suto ca parisankito ca paraJikam dhammam aJjhapannosi 
—pe— ãpatti vacaya vacaya sanghadisesassa. 


22. Asutassa hoti “parajikam dhammam ajjhapanno ti, tañce codeti: 
“Suto maya parisankito ca —pe— Suto maya dittho ca —pe— Suto maya 
parisankito ca đittho ca parajikam dhammam ajjhapannosi —pe— apatti 
vacaya vacaya sanghadisesassa. 


23. Aparisankitassa hoti “parajikam dhammam ajjhapanno Tti, tañce 
codeti: “Parisankito maya dittho ca —pe— Parisankito maya suto ea —pe— 
Parisankito maya dittho ca suto ca paraJikam dhammam aJJhapannosi —pe— 
apatti vacaya vacaya sanghadisesassa. 


24. Ditthassa hoti paraJikam dhammam aJJhapaJJanto, tañce codeti: “Suto 
maya paraJikam đdhammam ajjhapannosl —pe— äapatti vacaya vacaya 
sanghadisesassa. 


25. Di{thassa hoti parajikam dhammam aJjhapaJJanto, tañce codeti: 
“Parisankito maya “paraJikam dhammam aJJjhapannosi —pe— tañce codetI: 
“Suto maya parIsankito ca paraJikam dhammam aJJjhapannosi —pe— apatti 
vacaya vacaya sanghadisesassa. 


26. Sutassa hoti “paraJikam dhammam ajjhapanno ti, tañce codeti: 
“Parisankito maya —pe— Dittho maya —pe— Parisankito maya đittho ca 
paralkam dhammam ajjhapannosi _——pe— apati vacaya vacaya 
sanghadisesassa. 


27. ParIsankitassa hoti “parajikam dhammam ajJJhapanno ti, tañce codeti: 
“DIitho maya parajikam dhammam ajjhapannosil —pe— Suto maya 
parajikam dhammam aJjhapannosi —pe— Dittho maya suto ca parajika 
dhammam aJJjhapannosi —pe— apatti vacaya vacaya sanghadisesassa. 
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10. Đối với vị đã không thấy vị (tỳ khưu) đang phạm tội pargÿ7ika, nếu 
buộc tội vị ấy rằng: “Ta đã thấy và đã nghe ngươi phạm tội para7ika, ngươi 
không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, không còn lễ Uposatha, 
lề Pauarana, hay là hành sự của hội chúng với ngươi nữa,” thì phạm tội 
sanghadisesa theo từng lời nói. 


2o. Đối với vị đã không thấy vị (tỳ khưu) đang phạm tội paraÿ7ika, nếu 
buộc tội vị ấy rằng: “Ta đã thấy và đã nghi ngờ ngươi phạm tội pardqÿika, 
ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, —(như trên)— thì 
phạm tội sanghadisesa theo từng lời nói. 


21. Đối với vị đã không thấy vị (tỳ khưu) đang phạm tội paraÿ7ika, nếu 
buộc tội vị ấy rằng: “Ta đã thấy, đã nghe, và đã nghi ngờ ngươi phạm tội 
parqaƒika, —(như trên)— thì phạm tội sanghadisesa theo từng lời nói. 


22. Đối với vị đã không nghe rằng: “VỊ (ty khưu ấy) đã phạm tội 
parqjika,” nếu buộc tội vị ấy rằng: “Fa đã nghe và đã nghi ngờ —(như trên)— 
“Ta đã nghe và đã thấy —(như trên)— “Ta đã nghe, đã nghi ngờ, và đã thấy 
ngươi phạm tội parajka, —(như trên)— thì phạm tội sanghadisesa theo 
từng lời nói. 


23. Đối với vị đã không nghi ngờ rằng: “VỊ (tỳ khưu ấy) đã phạm tội 
parqjika,” nếu buộc tội vị ấy rằng: “Fa đã nghi ngờ và đã thấy —(như trên)— 
“Ta đã nghỉ ngờ và đã nghe —(như trên)— “Ta đã nghi ngờ, đã thấy, và đã 
nghe ngươi phạm tội parq/ika, —(như trên)— thì phạm tội sanghadisesa 
theo từng lời nói. 


24. Đối với vị đã thấy vị (tỳ khưu) đang phạm tội paraÿika, nếu buộc tội vị 
ấy rằng: “Ta đã nghe ngươi phạm tội paraÿ7ika, —(như trên)— thì phạm tội 
sanghadisesa theo từng lời nói. 


25. Đối với vị đã thấy vị (tỳ khưu) đang phạm tội paraÿ7ika, nếu buộc tội vị 
ấy rằng: “Ta đã nghỉ ngờ ngươi phạm tội paraÿika, —(như trên)— nếu buộc 
tội vị ấy rằng: “Ta đã nghe và đã nghi ngờ ngươi phạm tội para/ika, —(như 
trên)— thì phạm tội sanghadisesa theo từng lời nói. 


26. Đối với vị đã nghe rằng: “VỊ (tỳ khưu ấy) đã phạm tội para7ika,” nếu 
buộc tội vị ấy rằng: “Ta đã nghi ngờ —(như trên)— “Ta đã thấy —(như trên)— 
“Ta đã nghi ngờ và đã thấy ngươi phạm tội para/ika, — (như trên)— thì phạm 
tội sanghadisesa theo từng lời nói. 


27. Đối với vị đã nghi ngờ rằng: “VỊ (tỳ khưu ấy) đã phạm tội para7ika,” 
nếu buộc tội vị ấy rằng: “Ta đã thấy ngươi phạm tội paraÿ7ika, —(như trên)— 
“Ta đã nghe ngươi phạm tội para7ika, —(như trên)— “Ta đã thấy và đã nghe 
ngươi phạm tội parajka, —(như trên)— thì phạm tội sanghadisesa theo 
từng lời nói. 
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28. Ditthassa hoti parajikam đdhammam ajJjhapajjanto, ditthe vematiko, 
dittham no kappeti, dittham nassarati, dittham pammuttho' hotil, —pe— sute 
vematiko, sutam no kappetl, sutam nassarati, sutam pammuttho hoti, —pe— 
parisankie vematiko, parlsanktam no kappetl, parlsankitam nassaratl, 
parisankitam pammuttho hoti, tañce codeti: “Parisankito maya di{tho ca 
—pe— Parisankito maya suto ca —pe— Parisankito maya đittho ca suto ca 
parajikam dhammam aJJhapannosi, assamanosi, asakyaputtiyosi, natthi taya 
saddhim uposatho va pavarana va sanghakammam va ti, apatti vacaya 
vacaya sanghadisesassa. 


2o. Aditthassa hoti parajikam dhammam aJjhapajJanto, tañce codapeti: 
“Ditthosi parajikam dhammam ajjhapannosi, assamanosli, asakyaputtiyosi, 
natthi taya saddhim uposatho va pavarana va sanghakammam va ti, apatti 
Vacaya vacaya sanghadisesassa. 


3O. Asutassa hot “'parajkam dhammam ajjhapanno t1, —pe— 
Aparisankitassa hoti “parajikam dhammam ajjhapanno ti, tañce codapeti: 
“Parisankitosi paraJikam dhammam ajJjhapannosi, assamanosi —pe— apatti 
vacaya vacaya sanghadisesassa. 


31. Aditthassa hoti parajikam dhammam ajjhapajjanto, tañce codapeti: 
“Dithosl sutosil —pe_— Ditthosi parlsankitosl —pe— Ditthosil sutosi 
parisankitosil parajikam dhammam ajjhapannosil, —pe— Asutassa hoti 
'paraJIkam dhammam ajjhapanno ti, tañce codapeti: “Sutosi parlsankitosi 
—pe— Sutos dithosil —pe_— Sutosl parisankitosi đitthosl —pe— 
Aparisankitassa hoti “parajikam dhammam ajjhapanno Tti, tañce codapet: 
“Parisankitosil ditthosi —pe— Parisankitosil sutosil —pe— Parisankitosi 
ditthosi sutosi paraJIkam dhammam ajjhapannosi, assamanosil, —pe— apattIi 
vacaya vacaya sanghadisesassa. 


32. DIitthassa hoti paraJikam đdhammam ajjhapajjanto, tañce codapeti: 
“Sutosi —pe— tañce codapeti: “Parisankitosil —pe— tañce codapetI: “Sutosi 
parisankitosi paraJikam dhammam aJJjhapannosi, assamanosi —pe— apatti 
vacaya vacaya sanghadisesassa. 


33. Sutasa hot “paraikam dhammam aJjhapanno 1H  —pe— 
Parisankitassa hoti “paraJIkam dhammam aJjhapanno ti, tañce codapeti: 
“DIitthosil —pe— tañce codapeti: “Sutosi —pe— tañce codapeti: “Ditthosi 
sutosi paraJIkam dhammam aJjhapannosi, assamanosi —pe— apatti vacaya 
vacaya sanghadisesassa. 


' pamuttho - Ma, Syã; sammuttho - PTS. 
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28. Đối với vị đã thấy vị (tỳ khưu) đang phạm tội par4a/ika, (nhưng) hoài 
nghi về việc đã thấy, không tin việc đã thấy, không nhớ việc đã thấy, quên đi 
việc đã thấy, —nt— (nhưng) hoài nghi về việc đã nghe, không tin việc đã 
nghe, không nhớ việc đã nghe, quên đi việc đã nghe, —nt— (nhưng) hoài 
nghi về việc đã nghi ngờ, không tin việc đã nghi ngờ, không nhớ việc đã nghỉ 
ngờ, quên đi việc đã nghi ngờ, nếu buộc tội vị ấy rằng: “Ta đã nghi ngờ và đã 
thấy —nt— Ta đã nghi ngờ và đã nghe —nt— Ta đã nghi ngờ, đã thấy, và đã 
nghe ngươi phạm tội para/ika, ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không 
phải là Thích tử, không còn lễ Uposatha, lễ Pauarana, hay là hành sự của hội 
chúng với ngươi nữa,” thì phạm tội sanghadisesa theo từng lời nói. 


2o. Đối với vị đã không thấy vị (tỳ khưu) đang phạm tội para7ika, nếu cho 
người buộc tội vị ấy rằng: “Ngươi đã bị thấy là đã phạm tội para/ika, ngươi 
không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, không còn lễ Uposatha, 
lề Pauarana, hay là hành sự của hội chúng với ngươi nữa,” thì phạm tội 
sanghadisesa theo từng lời nói. 


3o. Đối với vị đã không nghe rằng: “VỊ (tỳ khưu ấy) đã phạm tội 
paraƒika,” —nt— Đối với vị đã không nghi ngờ rằng: “VỊ (tỳ khưu ấy) đã 
phạm tội para7ika,” nếu cho người buộc tội vị ấy rằng: “Ngươi đã bị nghỉ ngờ 
là đã phạm tội para7ika, ngươi không phải là Sa-môn, —nt— thì phạm tội 
sanghadisesa theo từng lời nói. 


31. Đối với vị đã không thấy vị (tỳ khưu) đang phạm tội para7ika, nếu cho 
người buộc tội vị ấy rằng: “Ngươi đã bị thấy và đã bị nghe —nt— Ngươi đã bị 
thấy và đã bị nghi ngờ —nt— Ngươi đã bị thấy, đã bị nghe, và đã bị nghỉ ngờ 
là đã phạm tội para7ika, —nt— Đối với vị đã không nghe rằng: “VỊ (tỳ khưu 
ấy) đã phạm tội paraÿ/ika,” nếu cho người buộc tội vị ấy rằng: “Ngươi đã bị 
nghe và đã bị nghỉ ngờ —nt— Ngươi đã bị nghe và đã bị thấy —nt— Ngươi đã 
bị nghe, đã bị nghi ngờ, và đã bị thấy —-nt— Đối với vị đã không nghỉ ngờ 
rằng: “VỊ (tỳ khưu ấy) đã phạm tội para7ika,” nếu cho người buộc tội vị ấy 
rằng: “Ngươi đã bị nghi ngờ và đã bị thấy —nt— Ngươi đã bị nghi ngờ và đã 
bị nghe —nt— Ngươi đã bị nghỉ ngờ, đã bị thấy, và đã bị nghe là đã phạm tội 
parqƒika, ngươi không phải là Sa-môn, —nt— thì phạm tội sanghadisesa 
theo từng lời nói. 


32. Đối với vị đã thấy vị (tỳ khưu) đang phạm tội par4a/ika, nếu cho người 
buộc tội vị ấy rằng: “Ngươi đã bị nghe —nt— nếu cho người buộc tội vị ấy 
rằng: “Ngươi đã bị nghi ngờ —nt— nếu cho người buộc tội vị ấy rằng: “Ngươi 
đã bị nghe và đã bị nghi ngờ là đã phạm tội paraq7/ika, ngươi không phải là 
Sa-môn, —nt— thì phạm tội sanghadisesa theo từng lời nói. 


33. Đối với vị đã nghe rằng: “Vị (tỳ khưu ấy) đã phạm tội paragÿika,” 
—nt— Đối với vị đã nghi ngờ rằng: “VỊ (tỳ khưu ấy) đã phạm tội para7ika,” 
nếu cho người buộc tội vị ấy rằng: “Ngươi đã bị thấy —nt— nếu cho người 
buộc tội vị ấy rằng: “Ngươi đã bị nghe —nt— nếu cho người buộc tội vị ấy 
rằng: “Ngươi đã bị thấy và đã bị nghe là đã phạm tội para7ika, ngươi không 
phải là Sa-môn, —nt— thì phạm tội sanghadisesa theo từng lời nói. 
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34. Ditthassa hoti parajikam đdhammam ajJJhapajJjanto, ditthe vematiko, 
dittham no kappeti, dittham nassarati, dittham pammuttho hoti —pe— sute 
vematiko, sutam no kappeti sutam nassarati sutam pammuttho hoti —pe— 
parisankite vematiko, parisankitam no kappetl, parisankitam nassaratli, 
parisankitam pammuttho hoti, tañce codapeti: “Parisankitosi ditthosi —pe— 
Parisankitosl sutosi —pe— ParIsankitosi ditthosil sutosi paraJIikam dhammam 
aJjhapannosi, assamanosi, asakyaputtiyosl, natthi taya saddhim uposatho va 
pavarana va sanghakammam ca ”ti apatti vacaya vacaya sanghadIsesassa. 


35. Asuddhe suddhaditthi, suddhe asuddhaditthi, asuddhe asuddhaditthi, 
suddhe suddhaditthi. 


36. Asuddho hoti puggalo aññataram parajikam dhammam aJJhapanno, 
tañce suddhaditthisamano anokasam karapetva cavanadhippayo vadetl, 
apatti sanghadisesena dukkatassa. 


37. Asuddho hoti puggalo aññataram paraJikam dhammam aJjhapanno, 
tañce suddhaditthisamano okasam karapetva cavanadhippayo vadetIl, apatti 
sanghadisesassa. 


38. Asuddho hoti puggalo aññataram parajJikam dhammam aJJjhapanno, 
tañce suddhaditthisamano anokasam karapetva akkosadhippayo vadetl, 
apatti omasavadena dukkatassa. 


3o. Asuddho hoti puggalo aññataram paraJikam dhammam aJjhapanno, 
tañce suddhaditthisamano okasam karapetva akkosadhippayo vadetl, apattI 
omasavadassa. 


4o. Suddho hoti puggalo aññataram paraJikam dhammam anajjhapanno, 
tañce asuddhaditthisamano anokasam karapetva cacanadhippayo vadetl, 
apatti dukkatassa. 


41. Suddho hoti puggalo aññataram paraJIkam dhammam anajjhapanno, 
tañce asuddhaditthisamano okasam karapetva cavanadhippayo vadetl, 
anapatti. 


42. Suddho hoti puggalo aññataram parajJikam dhammam anajjhapanno, 
tañce asuddhaditthisamano anokasam karapetva akkosadhippayo vadetl, 
apattI omasavadena dukkatassa. 


43. Suddho hoti puggalo aññataram parajikam dhammam anajjhapanno, 
tañce asuddhaditthisamano okasam karapetva akkosadhippayo vadeti, apatti 
Omasavadassa. 
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34. Đối với vị đã thấy vị (tỳ khưu) đang phạm tội para7ika, (nhưng) hoài 
nghi về việc đã thấy, không tin việc đã thấy, không nhớ việc đã thấy, quên đi 
việc đã thấy; —(như trên)— (nhưng) hoài nghỉ về việc đã nghe, không tin việc 
đã nghe, không nhớ việc đã nghe, quên đi việc đã nghe; —(như trên)— 
(nhưng) hoài nghi về việc đã nghi ngờ, không tin việc đã nghi ngờ, không 
nhớ việc đã nghi ngờ, quên đi việc đã nghỉ ngờ, nếu cho người buộc tội vị ấy 
rằng: “Ngươi đã bị nghi ngờ và đã bị thấy —(như trên)— “Ngươi đã bị nghỉ 
ngờ và đã bị nghe —(như trên)— “Ngươi đã bị nghi ngờ, đã bị thấy, và đã bị 
nghe là đã phạm tội para7ka, ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không 
phải là Thích tử, không còn lễ Uposatha, lễ Pauarana, hay là hành sự của hội 
chúng với ngươi nữa,” thì phạm tội sanghadisesa theo từng lời nói. 


35. Có sự ghi nhận là trong sạch về vị không trong sạch. Có sự ghi nhận là 
không trong sạch về vị trong sạch.Có sự ghi nhận là không trong sạch về vị 
không trong sạch. Có sự ghi nhận là trong sạch về vị trong sạch. 


36. Vị không trong sạch là người đã vi phạm bất cứ tội para7ika nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận vị ấy là trong sạch, khi chưa thỉnh ý (để buộc tội), có 
ý định loại trừ, rồi nói lời (buộc tội) thì phạm tội dukka‡a với tội 
sanghadhsesa. 


37. VỊ không trong sạch là người đã vi phạm bất cứ tội para7ika nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận vị ấy là trong sạch, khi đã thỉnh ý (để buộc tội), có ý 
định loại trừ, rồi nói lời (buộc tội) thì phạm tội sanghadisesa. 


38. Vị không trong sạch là người đã vi phạm bất cứ tội para7ika nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận vị ấy là trong sạch, khi chưa thỉnh ý (để buộc tội), có 
ý định lăng mạ, rồi nói lời (mắng nhiếc) thì phạm tội dukkafa với tội nói lời 
mắng nhiếc (tội pacifti/a thứ nhì). 


3o. Vị không trong sạch là người đã vi phạm bất cứ tội para7ika nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận vị ấy là trong sạch, khi đã thỉnh ý (để buộc tội), có ý 
định lăng mạ, rồi nói lời (mắng nhiếc) thì phạm tội nói lời mắng nhiếc. 


4o. Vị trong sạch là người không vi phạm bất cứ tội para/ika nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận vị ấy là không trong sạch, khi chưa thỉnh ý (để buộc 
tội), có ý định loại trừ, rồi nói lời (buộc tội) thì phạm tội dukkafa. 


41. VỊ trong sạch là người không vi phạm bất cứ tội para7ika nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận vị ấy là không trong sạch, khi đã thỉnh ý (để buộc 
tội), có ý định loại trừ, rồi nói lời (buộc tội!) thì vô tội. 


42. Vị trong sạch là người không vi phạm bất cứ tội para7ika nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận vị ấy là không trong sạch, khi chưa thỉnh ý (để buộc 
tội), có ý định lăng mạ, rồi nói lời (mắng nhiếc) thì phạm tội dukkafa với tội 
nói lời mắng nhiếc. 


43. VỊ trong sạch là người không vi phạm bất cứ tội para7ika nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận vị ấy là không trong sạch, khi đã thỉnh ý (để buộc 
tội), có ý định lăng mạ, rồi nói lời (mắng nhiếc) thì phạm tội nói lời mắng 
nhiếc. 
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44. Asuddho hoti puggalo aññataram parajikam dhammam ajjhapanno, 
tañce asuddhaditthisamano anokasam karapetva cavanadhippayo vadeti, 
apati dukkatassa  —pe— okasam karapetva cavanadhippayo vadetl, 
anapatH. —pe— anokasam karapetva akkosadhippayo vadetl, apatti 
omasavadena dukkatassa. —pe— okasam karapetva akkosadhippayo vadetl, 
apatti omasavadassa. 


45. Suddho hoti puggalo aññataram parajikam dhammam anajjhapanno, 
tañce suddhaditthisamano anokasam karapetva cavanadhippayo vadetl, 
apatti sanghadisesena dukkatassa. —pe— okasam karapetva cavanadhippayo 
vadeti, apatti sanghadisesassa. —pe— anokasam karapetva akkosadhippayo 
vadel, apati omasavadena dukkatassa ——pe— okasan karapetva 
akkosadhippayo vadeti, apatti omasavadassa. 


46. Anapatti suddhe asuddhaditthissa, asuddhe asuddhaditthissa, 


ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Pathamadutthadosasikkhapadam nitthitam. 


--ooOOO-- 


3. 0. DUTTYA DUTTHADOSASIKKHÄPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharat ve]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena mettiyabhummaJaka bhikkhu 
gijhakuta pabbata orohanta addasamsu chagalakam'  ajikaya 
vippatipaJJantam, disvana evamahamsu: “Handa mayam avuso Imam 
chagalakam dabbam mallaputtam nama karoma, Imam ajikam mettiyam 
nama bhikkhunim karoma. Evam mayam voharissama: “Pubbe mayam avuso 
dabbam mallaputtam sutena avocumha, idanI pana amhehi samam dittho 
mettiyaya bhikkhuniya vippatipajJjanto ”ti Te tam chagalakam dabbam 
mallaputtam nama akamsu, tam ajikam mettiyam nama bhikkhunimm 
akamsu. 


Te bhikkhunam arocesum: “Pubbe mayam avuso dabbam mallaputtam 
sutena avocumha 1danI pana amhehi samam dittho mettiyaya bhikkhuniya 
vippatipaJjanto ”ti. Bhikkhu evamahamsu: “Ma avuso evam avacuttha, 
nayasma dabbo mallaputto evam karissatI ”tI. 


' chakalakam - Syã, S1. 
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44. Vị không trong sạch là người đã vi phạm bất cứ tội paraÿika nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận vị ấy là không trong sạch, khi chưa thỉnh ý (để buộc 
tội), có ý định loại trừ, rồi nói lời (buộc tội) thì phạm tội dukka†a. —(như 
trên)— khi đã thỉnh ý (để buộc tội), có ý định loại trừ, rồi nói lời (buộc tội) thì 
vô tội. —(như trên)— khi chưa thỉnh ý (để buộc tội), có ý định lăng mạ, rồi 
nói lời (mắng nhiếc) thì phạm tội dukkafa với tội nói lời mắng nhiếc. —(như 
trên)— khi đã thỉnh ý (để buộc tội), có ý định lăng mạ, rồi nói lời (mắng 
nhiếc) thì phạm tội nói lời mắng nhiếc. 


45. VỊ trong sạch là người không vi phạm bất cứ tội para7ika nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận vị ấy là trong sạch, khi chưa thỉnh ý (để buộc tội), có 
ý định loại trừ, rồi nói lời (buộc tội) thì phạm tội dukka‡a với tội 
sanghadisesa. —nt— khi đã thỉnh ý (để buộc tội), có ý định loại trừ, rồi nói 
lời (buộc tội) thì phạm tội sanghadisesa. —nt— khi chưa thỉnh ý (để buộc 
tội), có ý định lăng mạ, rồi nói lời (mắng nhiếc) thì phạm tội dukkafa với tội 
nói lời mắng nhiếc. —nt— khi đã thỉnh ý (để buộc tội), có ý định lăng mạ, rồi 
nói lời (mắng nhiếc) thì phạm tội nói lời mắng nhiếc. 


46. VỊ có sự ghi nhận là không trong sạch về vị trong sạch, vị có sự ghi 
nhận là không trong sạch về vị không trong sạch, vị bị điên, vị vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 


Dứt điều học thứ nhất về vị xấu xa sân hận. 


--ooOOO-- 


3. o. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ VỊ XẤU XA SÂN HẬN: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Vel]uvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mettiya và 
BhummaJaka trong lúc đang đi xuống từ núi Gijjhakuta đã nhìn thấy con dê 
đực đang tình tự với con dê cái, sau khi nhìn thấy đã nói như vầy: - “Này các 
đại đức, giờ chúng ta đặt tên con dê đực này là Dabba Mallaputta và đặt tên 
con đê cái này là tỳ khưu ni Mettiya, rồi chúng ta sẽ phát biểu như vầy: “Này 
các đại đức, trước đây chúng tôi đã nói về Dabba Mallaputta từ điều đã được 
nghe; giờ đây chúng tôi đã đích thân thấy được đương sự đang tình tự với tỳ 
khưu ni Mettiya.” Các vị ấy đã đặt tên con dê đực ấy là Dabba Mallaputta và 
đã đặt tên con dê cái ấy là tỳ khưu ni Mettiya. 


Các vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, trước đây 
chúng tôi đã nói về Dabba Mallaputta từ điều đã được nghe; giờ đây chúng 
tôi đã đích thân thấy được đương sự đang tình tự với tỳ khưu ni Mettiya.” Các 
tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các đại đức, chớ có nói như thế. Đại đức 
Dabba Mallaputta sẽ không làm như thế.” 


435 


Para7ikapah Dutfiuadut††hadosasikkhapadam - 9 


2. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. Atha kho 
bhagava etasmm nidãne etasmimm  pakarane bhikkhusangham 
sannIpatapetva ayasmantam dabbam mallaputtam patipucchi: “Sarasi tvam 
dabba evarupam katta, yathayIme bhikkhu ahamsu ”ti? “Yatha mam bhante 
bhagava JanatI ”ti. Dutiyampi kho bhagava —pe— Tatiyampli kho bhagava 
ayasmantam dabbam mallaputtam etadavoeca: “Sarasi tvam dabba evaruipam 
katta, yathayIme bhikkhu ahamsu ”ti. “Yatha mam bhante bhagava JanatI ”ti. 
“Na kho dabba dabba evam nibbethenti. Sace taya katam “katan ti vadehi, 
sace akatam “akatan 'ti vadehI ”ti. “Yato aham bhante Jato nabhijanami 
supInantenapi methunam dhammam patisevita, pageva Jagaro ”ti. Atha kho 
bhagava bhikkhu amantesi: “Tena hi bhikkhave ime bhikkhu anuyuñJatha 
”ti. Idam vatva bhagava utthayasana viharam pavisi. 


3. Atha kho te bhikkhu mettiyabhummaJake bhikkhu anuyuñJimsu:' “Kim 
pana tumhe avuso ayasmantam dabbam mallaputtam aññabhagiyassa 
adhikaranassa kiãcidesam lesamattam upadaya parajikena dhammena 
anuddhamsetha ”ti. “Evamavuso ”ti. Ye te bhikkhu appiccha te ujjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama mettiyabhummaJaka bhikkhu 
ayasmantaam  dabbam mallaputtam aññabhagiyassa adhikaranassa 
kiñcidesam lesamattam upadaya paraJikena dhammena anuddhamsessantI 
”H? Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham ärocesum. —pe— “Saccam 
kira tumhe bhikkhave dabbam mallaputtam aññabhagiyassa adhikaranassa 
kiãñcidesam lesamattam upadaya parajikena dhammena anuddhamsetha ”ti? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama tumhe 
moghapurisa dabbam mallaputtam aññabhagiyassa adhikaranassa kiñcl 
desam lesamattam upadaya parajikena dhammena anuddhamsessatha? 
Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu bhikkhum du{tho doso appatito aññabhagiuassa 
qdhikaranassa kiñcidesam lesamattan upadaua para]kena dhammnena 
anuddhamnseuua, appeuandma nam rmarnha brahmacariUda caueUudn Tỉ. 
Tato aparena samquena samanuggahiuamnano 0a asamanuggahiuamano 
Uuä gññabhagiuamn ceua tam qdhikaranam hoi, kocL deso lesamatto 
upadimno, bhikkhUu ca dosam patifthafi, sanghadiseso ”H. 


4. Yo pana tỉ yo yadIlso —pe— 

Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu tị. 

Bhikkhun t¡ aññam bhikkhum. 

Duttho doso tỉ kupito anattamano anabhiraddho ahatacitto khilaJato. 

Appatito tí tena ca kopena tena ca dosena taya ca anattamanataya taya 
ca anabhiraddhiya appatito hot. 


' %+e bhikkhũhi anuyuñjiyamanã bhikkhũnam etamattham ãrocesum,` ayampi pãtho 


potthakesu dissate. 
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2. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại 
và đã hỏi đại đức Dabba Mallaputta rằng: - “Này Dabba, ngươi có nhớ ngươi 
là kẻ đã hành động giống như điều các tỳ khưu này đã nói không?” - “Bạch 
ngài, con như thế nào thì đức Thế Tôn biết mà.” Đến lần thứ nhì, đức Thế 
Tôn —(như trên)— Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đã hỏi đại đức Dabba 
Mallaputta rằng: - “Này Dabba, ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã hành động giống 
như điều các tỳ khưu này đã nói không?” - “Bạch ngài, con như thế nào thì 
đức Thế Tôn biết mà.” - “Này Dabba, các vị (dòng dõi) Dabba không phủ 
nhận như thế. Nếu ngươi có làm, hãy nói: “Có làm;` nếu ngươi không làm, 
hãy nói: “Không làm.” - “Bạch ngài, từ khi con được sanh ra, con không bao 
giờ thấy mình là kẻ tâm cầu việc đôi lứa ngay cả trong lúc ngủ mơ, huống gì 
là tỉnh thức.” Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, như vậy thì các ngươi hãy tra hỏi các tỳ khưu này.” Nói xong điều ấy, 
đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào trú xá. 


3. Sau đó, các tỳ khưu ấy đã tra hỏi các vị tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka: - “Này các đại đức, có phải các vị nắm lấy sự kiện nhỏ nhặt nào 
đó thuộc về cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt rồi bôi nhọ đại đức Dabba 
Mallaputta về tội para7ika?” - “Này các đại đức, đúng vậy.” Các tỳ khưu nào ít 
ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu 
nhóm Mettiya và Bhummajaka lại nắm lấy sự kiện nhỏ nhặt nào đó thuộc về 
cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt rồi bôi nhọ đại đức Dabba Mallaputta 
về tội parqj/ika?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. —nt— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi nắm lấy sự kiện nhỏ nhặt 
nào đó thuộc về cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt rồi bôi nhọ Dabba 
Mallaputta về tội para7ika, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này những kẻ rồ dại, vì sao các 
ngươi lại nắm lấy sự kiện nhỏ nhặt nào đó thuộc về cuộc tranh tụng có quan 
hệ khác biệt rồi bôi nhọ Dabba Mallaputta về tội para7ika vậy? Này những kẻ 
rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
—nt— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tù khưu nào xấu xa, sân hận, bất bình uị tù khưu (khác) rồi nắm lấu 
sự kiện nhỏ nhặt nào đó thuộc uề cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt uà 
bôi nhọ uề tội părajika (nghĩ rằng): 'Chắc là ta có thể loại uị ấu ra khỏi 
Phạm hạnh nàu.` Sau đó uào lúc khác, trong khi được hỏi haụ trong khi 
không được hỏi, uà cuộc tranh tụng ấy là có quan hệ khác biệt hẳn, sự kiện 
nhỏ nhặt nào đó đã được nắm lấu, uà uị tù khưu (đầu có) thú nhận lỗi lầm 
(cũng) phạm tội sanghadisesa.” 


4. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Tỳ khưu —nt— VỊ này là “vị tỳ khưư' được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vị tỳ khưu: là vị tỳ khưu khác. 

Xấu xa, sân hận: bị nổi giận, không được hài lòng, không được thỏa 
mãn, có tâm giận dữ, sanh khởi lòng cay cú. 

Bất bình: là bị bất bình do sự nổi giận ấy, do sự sân hận ấy, do sự không 
được hài lòng ấy, do sự không được thỏa mãn ấy. 
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Aññabhagiyassa adhikaranassa ti apattaññabhagiyam va hoti 
adhikaranaññabhagiyam va. Katham adhikaranam adhikaranassa añña- 
bhagiyam? Vivadadhikaranam anuvadadhikaranassa apattadhikaranassa 
kiccadhikaranassa aññabhagiyam, anuvadadhikaranam apattadhikaranassa 
kiccadhikaranassa vivadadhikaranassa aññabhagiyam, apattadhikaranam 
kiccadhikaranassa vivadadhikaranassa anuvadadhikaranassa aññabhagiyam, 
kiccadhikaranam vivadadhikaranassa anuvadadhikaranassa 
apattadhikaranassa aññabhagiyam. Evam adhikaranam adhikaranassa 
aññabhagryam. 


Katham adhikaranam adhikaranassa tabbhagiyam? Vivadadhikaranam 
vivadadhikaranassa tabbhagiyam. Anuvadadhikaranam anuvada- 
dhikaranassa tabbhagiyam. Apattadhikaranam äpattadhikaranassa siyäa 
tabbhagiyam siya aññabhagiyam. 


Katham  apattadhikaranam  apattadhikaranassa aññabhagiyam? 
Methunadhammaparajikapatt adinnadanaparajikapattiya manussa- 
viggahaparaJikapattiya uttarimanussadhammaparaJakapattiya aññabhagiya. 
Adinnadanaparajikapati manussaviggahaparajikapattya uttarimanussa- 
dhammaparaJikapattiya methunadhamma paraJikapattya aññabhagiya. 
Manussaviggahaparajikapatti uttarinmanussadhammaparajikapattiya 
methunadhammaparajikapattya adinnadanaparajJikapattiya aññabhagiya. 
UttarimanussadhammaparaJIkapatti methunadhammaparajikapattiya 
adinnadanaparajikapatiya manussaviggahaparajikapattiya aññabhagiya. 
Evam apattadhikaranam apattadhikaranassa aññabhagiyam. 


Kathañca  apattadhikaranaam apattadhikaranassa  tabbhagiyam? 
Methunadhammaparajikapatti methunadhammaparajikapattiya tabbhagiya. 
Adinnadanaparajikapatti adinnadanaparajJikapattiya tabbhagiya. 
Manussaviggahaparajikapati manussaviggahaparaJikapattya tabbhagiya. 
UttarimanussadhammaparajJikapatt uttarimmanussadhammaparajikapattiya 
tabbhagiya. Evam apattadhikaranam apattadhikaranassa tabbhagiyam. 


Kiccadhikaranam kiccadhikaranassa tabbhagiyam. Evam adhikaranam 
adhikaranassa tabbhagIiyam. 
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Thuộc về cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt: có quan hệ khác 
biệt về tội hoặc là có quan hệ khác biệt về tranh tụng. Thế nào là cuộc tranh 
tụng có quan hệ khác biệt đối với cuộc tranh tụng? Cuộc tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi là có quan hệ khác biệt đối với cuộc tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, đối với cuộc tranh tụng liên quan đến tội, đối với cuộc tranh 
tụng liên quan đến nhiệm vụ. Cuộc tranh tụng liên quan đến khiển trách là 
có quan hệ khác biệt đối với cuộc tranh tụng liên quan đến tội, đối với cuộc 
tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, đối với cuộc tranh tụng liên quan đến 
tranh cãi. Cuộc tranh tụng liên quan đến tội là có quan hệ khác biệt đối với 
cuộc tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, đối với cuộc tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, đối với cuộc tranh tụng liên quan đến khiển trách. Cuộc tranh 
tụng liên quan đến nhiệm vụ là có quan hệ khác biệt đối với cuộc tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi, đối với cuộc tranh tụng liên quan đến khiến trách, 
đối với cuộc tranh tụng liên quan đến tội. Như thế là cuộc tranh tụng có quan 
hệ khác biệt đối với cuộc tranh tụng. 


Thế nào là cuộc tranh tụng có cùng quan hệ đối với cuộc tranh tụng? 
Cuộc tranh tụng liên quan đến tranh cãi là có cùng quan hệ đối với cuộc 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Cuộc tranh tụng liên quan đến khiển 
trách là có cùng quan hệ đối với cuộc tranh tụng liên quan đến khiển trách. 
Cuộc tranh tụng liên quan đến tội có thể là có cùng quan hệ, có thể là có quan 
hệ khác biệt đối với cuộc tranh tụng liên quan đến tội. 


Thế nào là cuộc tranh tụng liên quan đến tội có quan hệ khác biệt đối với 
cuộc tranh tụng liên quan đến tội? Tội para7ika về việc đôi lứa là có quan hệ 
khác biệt đối với tội para7ika về trộm cắp, đối với tội parajika về giết người, 
đối với tội para7ika về pháp thượng nhân. Tội para7ika về trộm cắp là có 
quan hệ khác biệt đối với tội parajika về giết người, đối với tội parajika về 
pháp thượng nhân, đối với tội para7ika về việc đôi lứa. Tội parqjika về giết 
người là có quan hệ khác biệt đối với tội para7ika về pháp thượng nhân, đối 
với tội para7ika về việc đôi lứa, đối với tội para7ika về trộm cắp. Tội para7ika 
về pháp thượng nhân là có quan hệ khác biệt đối với tội para7ika về việc đôi 
lứa, đối với tội para/ika về trộm cắp, đối với tội para7ika về giết người. Như 
thế là cuộc tranh tụng liên quan đến tội có quan hệ khác biệt đối với cuộc 
tranh tụng liên quan đến tội. 


Thế nào là cuộc tranh tụng liên quan đến tội có cùng quan hệ đối với cuộc 
tranh tụng liên quan đến tội? Tội para7ika về việc đôi lứa là có cùng quan hệ 
đối với tội para/ika về việc đôi lứa. Tội parajika về trộm cắp là có cùng quan 
hệ đối với tội parajika về trộm cắp. Tội paraÿjika về giết người là có cùng 
quan hệ đối với tội para7ika về giết người. Tội para7ika về pháp thượng nhân 
là có cùng quan hệ đối với tội para7ika về pháp thượng nhân. Như thế là cuộc 
tranh tụng liên quan đến tội có cùng quan hệ đối với cuộc tranh tụng liên 
quan đến tội. 


Cuộc tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ là có cùng quan hệ đối với cuộc 
tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Như thế là cuộc tranh tụng có cùng quan 
hệ đối với cuộc tranh tụng. 
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Kiñci desam lesamattam upadayaäa t¡ leso nama dasalesa: Jatileso 
namaleso gottaleso lingaleso apattileso pattaleso cIvaraleso upaJjhayaleso 
acarIyaleso senasanaleso. 


Jätileso nama khattiyo dittho hoti parajikam dhammam aJJhapajjanto, 
aññam khattiyam passitva codeti: “Khatiyo maya diftho parajikam 
dhammam aJJjhapannosli, assamanosi, asakyaputtiyosi, natthi taya saddhim 
uposatho va pavarana va sanghakammam va ti, apatti vacaya vacaya 
sanghadisesassa. Brahmano dittho hot —pe— Vesso dittho hoti —pe— 
Suddo dittho hoti parajikam dhammam ajjhapajJjanto, aññam suddam 
passitva codeti: “Suddo maya dittho paraJikam dhammam aJjhapannosi, 
assamanosli, asakyaputtiyosi —pe— apatti vacaya vacaya sanghadisesassa. 


Namaleso nama buddharakkhito dittho hoti —pe— đdhammarakkhito 
ditho hot —pe— sangharakkhto ditho hot parajikam dhammam 
aJjhapalJjanto, aññam sangharakkhitam passitva codeti: “Sangharakkhito 
maya dittho paraJIikam dhammam ajjhapannosi, assamanosl, asakyaputtiyosi 
—pe— ãpatti vacaya vacaya sanghadisesassa. 


Gottaleso nama gotamo dittho hoti —pe— moggallano dittho hotil —pe— 
kaccayano dittho hoti —pe— vasittho dittho hoti parajikam dhammam 
aJjhapaJJanto, aññam vasittham passitva codeti: “Vasittho maya dittho 
paraJkam dhammam aJjhapannosl, assamanosi, asakyaputtiyosl —pe— 
apattI vacaya vacaya sanghadisesassa. 


Lingaleso nama digho dittho hoti —pe— rasso đittho hoti —pe— kanho 
dittho hoti —pe— odato dittho hoti paraJikam dhammam aJJjhãpaJJanto, 
aññam odatam passitva codeti: “Odato maya dittho, parajikam dhammam 
aJjhapannosl, assamanosi, asakyaputtiyosl —pe— apatt vacaya vacaya 
sanghadisesassa. 


Apattileso nãma lahukam äpattim äpajjanto ditho hoti, tañce 
parajikena codeti: “Assamanosi, asakyaputtiyosi —pe— apatti vacaya vacaya 
sanghadisesassa. 


Pattaleso nama lohapattadharo dittho hoti —pe— satakapattadharo 
dittho hoti —pe— sumbhakapattadharo dittho hoti parajikam dhammam 
aJjhapaJjJanto, aãññam sumbhakapattadharam passitva codeti: “Sumbhaka- 
pattadharo maya dittho parajikam dhammam aJJhapannosi, assamanosil, 
asakyaputHyosil —pe— apattI vacaya vacaya sanghadisesassa. 
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Nắm lấy sự kiện nhỏ nhặt nào đó: nhỏ nhặt nghĩa là mười điều nhỏ 
nhặt: điều nhỏ nhặt về sự xuất thân, điều nhỏ nhặt về tên gọi, điều nhỏ nhặt 
về dòng họ, điều nhỏ nhặt về đặc điểm, điều nhỏ nhặt về tội vi phạm, điều 
nhỏ nhặt về bình bát, điều nhỏ nhặt về y phục, điều nhỏ nhặt về thầy tế độ, 
điều nhỏ nhặt về thầy dạy học, điều nhỏ nhặt về chỗ trú ngụ. 

Điêu nhỏ nhặt về sự xuất thân nghĩa là có vị (xuất thân) Sát-đế-ly 
được thấy là đang phạm tội par4a/ika, sau khi nhìn thấy vị (xuất thân) Sát-đế- 
ly khác lại buộc tội rằng: “Ngươi là vị (xuất thân) Sát-đế-Ìy phạm tội para/ika 
đã bị ta thấy, ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, với 
ngươi không còn lễ posatha, lề Pauarana, hay là hành sự của hội chúng 
nữa” thì phạm tội sanghadisesa theo từng lời nói. Có vị (xuất thân) Bà-la- 
môn được thấy —(như trên)— Có vị (xuất thân) thương buôn được thấy 
—(như trên)— Có vị (xuất thân) hạng cùng đỉnh được thấy là đang phạm tội 
parqjika, sau khi nhìn thấy vị (xuất thân) hạng cùng đỉnh khác lại buộc tội 
rằng: “Ngươi là vị (xuất thân) hạng cùng đỉnh phạm tội para7ika đã bị ta 
thấy, ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, —(như 
trên)— thì phạm tội sanghadisesa theo từng lời nói. 

Điêu nhỏ nhặt vê tên gọi nghĩa là có vị tên Buddharakkhita được thấy 
—(như trên)— Có vị tên Dhammarakkhita được thấy —(như trên)— Có vị tên 
Sangharakkhita được thấy là đang phạm tội parajika, sau khi nhìn thấy vị 
tên Sangharakkhita khác lại buộc tội rằng: “Ngươi là vị tên Sangharakkhita 
phạm tội para/ika đã bị ta thấy, ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không 
phải là Thích tử, —(như trên)— thì phạm tội sanghadisesa theo từng lời nói. 

Điêu nhỏ nhặt vê dòng họ nghĩa là có vị họ Gotama được thấy —(như 
trên)— Có vị họ Moggallana được thấy —(như trên)— Có vị họ Kaccayana 
được thấy —(như trên)— Có vị họ Vasittha được thấy là đang phạm tội 
parqÿika, sau khi nhìn thấy vị họ Vasittha khác lại buộc tội rằng: “Ngươi là vị 
họ Vasittha phạm tội para7ika đã bị ta thấy, ngươi không phải là Sa-môn, 
ngươi không phải là Thích tử, —(như trên)— thì phạm tội sanghadisesa theo 
từng lời nói. 

Điêu nhỏ nhặt vê đặc điểm nghĩa là có vị cao được thấy —(như trên)— 
Có vị lùn được thấy —(như trên)— Có vị đen được thấy —(như trên)— Có vị 
trắng được thấy là đang phạm tội para7ika, sau khi nhìn thấy vị trắng khác 
lại buộc tội rằng: “Ngươi là vị trắng phạm tội para7ika đã bị ta thấy, ngươi 
không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, —(như trên)— thì phạm 
tội sanghadisesa theo từng lời nói. 

Điều nhỏ nhặt về tội vi phạm nghĩa là có vị được thấy là đang vi 
phạm tội nhẹ, nếu buộc tội vị ấy về tội para7ika rằng: “Ngươi không phải là 
Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, —-(như trên)— thì phạm tội 
sanghadisesa theo từng lời nói. 

Điêu nhỏ nhặt về bình bát nghĩa là có vị mang bình bát đồng được 
thấy —(như trên)— Có vị mang bình bát đất được thấy —(như trên)— Có vị 
mang bình bát tráng men được thấy —(như trên)— Có vị mang bình bát đất 
loại bình thường được thấy là đang phạm tội par4a/ika, sau khi nhìn thấy vị 
khác (cũng) mang bình bát đất loại bình thường lại buộc tội rằng: “Ngươi là 
vị mang bình bát đất loại bình thường phạm tội para7ika đã bị ta thấy, ngươi 
không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, —(như trên)— thì phạm 
tội sanghadisesa theo từng lời nói. 
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CTvaraleso nama pamsukuliko dittho hoti —pe— gahapati eIvaradharo 
ditho hoti parajkam dhammam ajjhapajJjanto, aññam gahapaticIvara- 
dharam passitva codetil: “Gahapaticvaradharo maya dittho, parajikam 
dhammam ajjhapannosi, assamanosi, asakyaputtiyosi —pe— apatti vacaya 
vacaya sanghadisesassa. 


Upajjhayaleso nama Itthannamassa saddhivihariko dittho hoti 
parajikam dhammam aJjhapajJJanto, aññam 1tthannamassa saddhiviharikam 
passitva codeti: “ltthannamassa saddhiviharko maya dittho, parajikam 
dhammam aJJjhapannosl, assamanosi, asakyaputtiyosl, —pe— apatti vacaya 
sanghadisesassa. 


Acariyaleso nãma itthannämassa antevasiko dittho hoti pãräjikam 
dhammam aJjhapajjanto, aññam Itthannamassa antevasikam passitva 
codeti: “ltthannamassa antavasiko maya dittho, paraJikam dhammam 
aJjhapanno ”sI, assamano ”sI, asakyaputtiyo 'sĩ —pe— apatti vacaya vacaya 
sanghadisesassa. 


Senasanaleso nama Itthannamassa senasanavasiko dittho hoti 
parajikam dhammam aJJhapaJJanto, aññam 1tthannamassa senasanavasikam 
passltva codeti: “ltthannamassa senasanavasiko maya di{tho parajikam 
dhammam ajjhapanno ”sI, assamano si, asakyaputtyo 'si natthi taya 
saddhim uposatho va pavarana va sanghakammam ca ”tl, apatti vacaya 
vacaya sanghadisesassa. 


Parajikena đhammena tỉ catunnam aññatarena. 

Anuddhamseyyä ti codeti va codapeti va. 

Appevanama nam imamhä brahmacariya caveyyan 't¡ bhikkhu- 
bhava caveyyam, samanadhamma caveyyam, silakkhandha caveyyam, 


tapoguna caveyyam. 


Tato aparena samayenäa tỉ yasmim khane anuddhamsito hoti tam 
khanam tam layam tam muhuttam vItivatte. 


Samanugsahiyamäno t¡ yena vatthuna anuddhamsito hoti, tasmim 
vatthusmim samanuggahiyamano. 


Asamanugzgahiyamano tï na kenacl vuceamano. 


Adhikaranam nama cattairi adhikaranani vivadadhikaranam, 
anuvadadhikaranam, apattadhikaranam, kiccadhikaranam. 


Koci deso lesamatto upädinno t¡ tesam lesanam aññataro leso 
upadinno ho. 
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Điêu nhỏ nhặt về y phục nghĩa là có vị mặc y parnsukula được thấy 
—(như trên)— Có vị mặc y của gia chủ được thấy là đang phạm tội para/ika, 
sau khi nhìn thấy vị khác (cũng) mặc y của gia chủ lại buộc tội rằng: “Ngươi 
là vị mặc y của gia chủ phạm tội parg7ika đã bị ta thấy, ngươi không phải là 
Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, —-(như trên)— thì phạm tội 
sanghadisesa theo từng lời nói. 


Điêu nhỏ nhặt về thây tế độ nghĩa là có người đệ tử của vị tên (như 
vầy) được thấy là đang phạm tội para7ika, sau khi nhìn thấy người đệ tử khác 
của vị tên (như vầy) lại buộc tội rằng: “Ngươi là đệ tử của vị tên (như vầy) 
phạm tội parda/ika đã bị ta thấy, ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không 
phải là Thích tử, —(như trên)— thì phạm tội sanghadisesa theo từng lời nói. 


Điêu nhỏ nhặt về thầy dạy học nghĩa là có người học trò của vị tên 
(như vầy) được thấy là đang phạm tội par4a/ika, sau khi nhìn thấy người học 
trò khác của vị tên (như vầy) lại buộc tội rằng: “Ngươi là học trò của vị tên 
(như vầy) phạm tội parajika đã bị ta thấy, ngươi không phải là Sa-môn, 
ngươi không phải là Thích tử, —(như trên)— thì phạm tội sanghadisesa theo 
từng lời nói. 

Điêu nhỏ nhặt vê chỗ trú ngụ nghĩa là có vị ngụ ở chỗ trú ngụ của 
người tên (như vầy) được thấy là đang phạm tội para/ika, sau khi nhìn thấy 
vị khác (cũng) ngụ ở chỗ trú ngụ của người tên (như vầy) lại buộc tội rằng: 
“Ngươi là vị ngụ ở chỗ trú ngụ của người tên (như vây) phạm tội para7ika đã 
bị ta thấy, ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, với 
ngươi không còn lễ posatha, lề Pauarana, hay là hành sự của hội chúng 
nữa,” thì phạm tội sanghadisesa theo từng lời nói. 


Về tội pargjikda: về bất cứ điều nào thuộc về bốn điều. 
Bôi nhọ: hoặc là buộc tội, hoặc là cho người buộc tội. 


Chắc là ta có thể loại trừ vị ấy ra khỏi Phạm hạnh này: Ta có thể 
loại trừ (vị ấy) ra khỏi trạng thái tỳ khưu, ta có thể loại trừ (vị ấy) ra khỏi 
pháp Sa-môn, ta có thể loại trừ (vị ấy) ra khỏi giới uẩn, ta có thể loại trừ (vị 
ấy) ra khỏi đức tính khác khổ. 


Sau đó vào lúc khác: đã bôi nhọ trong giây phút nào, thì khi đã trải qua 
giây phút ấy, khoảng thời gian ấy, thời điểm ấy. 

Trong khi được hỏi: đã bôi nhọ với sự việc nào, thì đang được hỏi về sự 
việc ấy. 

Trong khi không được hỏi: không được bất cứ ai đề cập đến. 


Sự tranh tụng nghĩa là có bốn sự tranh tụng: Sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên 
quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

Sự kiện nhỏ nhặt nào đó đã được nắm lẫy: điều nhỏ nhặt nào đó 
trong mười điều nhỏ nhặt ấy đã được nắm lấy. 
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Bhikkhu ca dosam patitthati t¡ tucchakam maya bhanitam, musa 
maya bhanitam, abhutam maya bhanitam, aJanantena maya bhanitam. 


Sanghãdiseso ti —pe— tenapl1 vuccati sanghadiseso Hi. 


5. Bhikkhu sanghadisesam aJjhapajJanto dittho hot, sanghadisese 
sanghadisesadtthi hoi, tañce parajikena codeli: “Assamanosl, 
asakyaputtiyosl, natthi taya saddhim uposatho va pavarana vã 
sanghakammam va ”ti, evampi apattiññabhagiyam hoti, leso ca upadinno, 
apatti vacaya vacaya sanghadisesassa. 


6. Bhikkhu sanghadisesam ajJJhapajjanto dittho hoti, sanghadisese 
thullaccayaditthi hoti —-pe— pacittiyaditthi hoti —pe— patidesanryaditthi 
hoti —pe— dukkataditthi hoti —pe— dubbhasitaditthi hoti tañce parajikena 
codetl: “Assamanosi, asakyaputtiyosi —pe— evampI apattaññabhagiyam 
hot, leso ca upadinno, apatti vacaya vacaya sanghadisesassa. 


7. Bhikkhu thullaceayam —pe— pacittyam —pe— patidesaniyam —pe— 
dukkatam -_—pe_— dubbhastam ajjhapajjanto dittho hotl, dubbhasite 
dubbhasitaditthi hoti, tañce paraJIkena codeti: “Assamanosl, asakyaputtiyosi 
—pe— evampi apattaññabhagiyam hoti, leso ca upadinno, apatti vacaya 
vacaya sanghadisesassa. 


8. Bhikkhu dubbhastam ajjhapajjanto ditho hoti, dubbhasite 
sanghadisesaditthi hoti —pe— dubbhasite thullaccayapacittiyapatidesaniya- 
dukkataditthi hoti, tañce parajikena codeti: “Assamanosl, asakyaputtiyosi, 
natthi taya saddhim uposatho va pavarana va sanghakammam va ti, evampi 
apattaññabhagiyam hotl, leso ca upadinno, apati vacaya vacaya 
sanghadisesassa. 


Ekekam mulam katuna cakkam bandhitabbam. 


9. Bhikkhu sanghadisesam ajJjhapajjanto dittho hoti, sanghadisese 
sanghadisesaditthi hotl, tañce paraJikena codapeti: “Assamanosl, 
asakyaputtiyosl, natthi taya saddhim uposatho va pavarana va sangha- 
kammam va ”ti, evampi apattaññabhagiyam hotl, leso ca upadinno, apatti 
vacaya vacaya sanghadisesassa. 
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Và vị tỳ khưu (đâu có) thú nhận lỗi Tâm: Tôi đã nói điều rỗng 
không, tôi đã nói điều dối trá, tôi đã nói điều không thật, tôi đã nói điều tôi 
không biết. 


Tội sanighadisesa: —nt— cũng vì thế được gọi là “tội sanghadisesa.” 


5. Vị tỳ khưu đang phạm tội sanghadisesa bị nhìn thấy. (Nguyên cáo) dựa 
trên (cơ sở) tội sanghadisesa có sự ghi nhận là tội sanghadisesa. Nếu buộc 
tội vị ấy với tội parajika (nói rằng): “Ngươi không phải là Sa-môn, ngươi 
không phải là Thích tử, với ngươi không còn lễ Uposatha, lề Pauarana, hay 
là hành sự của hội chúng nữa,” như vậy là có quan hệ khác biệt về tội và điều 
nhỏ nhặt đã được nắm lấy; phạm tội sanghadisesa theo từng lời nói. 


6. Vị tỳ khưu đang phạm tội sanghadisesa bị nhìn thấy. (Nguyên cáo) dựa 
trên (cơ sở) tội sanghadisesa có sự ghi nhận là tội £hullaccaua —(như trên)— 
có sự ghi nhận là tội pacifia —(như trên)— có sự ghi nhận là tội 
paf[idesanrua —(như trên)— có sự ghi nhận là tội dukka‡a —(như trên)— có 
sự ghi nhận là tội dubbhasita. Nếu buộc tội vị ấy với tội parajika (nói rằng): 
“Ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, —(như trên)— 
như vậy là có quan hệ khác biệt về tội và điều nhỏ nhặt đã được nắm lấy; 
phạm tội sanghadisesa theo từng lời nói. 


7. VỊ tỳ khưu đang phạm tội fhullaccaua —(như trên)— tội pacifiua 
—(như trên)— tội pa†idesamua —(như trên)— tội dukka‡a —(như trên)— tội 
dubbhasita bị nhìn thấy. (Nguyên cáo) dựa trên (cơ sở) tội dubbhasita có sự 
ghi nhận là tội dubbhasita. Nếu buộc tội vị ấy với tội para7ika (nói rằng): 
“Ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, —(như trên)— 
như vậy là có quan hệ khác biệt về tội và điều nhỏ nhặt đã được nắm lấy; 
phạm tội sanghadisesa theo từng lời nói. 


8. Vị tỳ khưu đang phạm tội dubbhasita bị nhìn thấy. (Nguyên cáo) dựa 
trên (cơ sở) tội dubbhasrta có sự ghi nhận là tội sanghadisesa, —(như trên)— 
dựa trên (cơ sở) tội dubbhastta có sự ghi nhận là tội fhullaccqua, tội 
pacittua, tội pafidesama, tội dukkata. Nếu buộc tội vị ấy với tội parajika 
(nói rằng): “Ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, với 
ngươi không còn lễ posatha, lề Pauarana, hay là hành sự của hội chúng 
nữa,” như vậy là có quan hệ khác biệt về tội và điều nhỏ nhặt đã được nắm 
lấy; phạm tội sanghadisesa theo từng lời nói. 


Sau khi thực hiện cho mỗi một nhân tố nên thành lập sự luân phiên. 


9. Vị tỳ khưu đang phạm tội sanghadisesa bị nhìn thấy. (Nguyên cáo) dựa 
trên (cơ sở) tội sanghadisesa có sự ghi nhận là tội sanghadisesa. Nếu cho 
người buộc tội vị ấy với tội parqjika (nói rằng): “Ngươi không phải là Sa- 
môn, ngươi không phải là Thích tử, với ngươi không còn lễ Ứposatha, lễ 
Pauarana, hay là hành sự của hội chúng nữa,” như vậy là có quan hệ khác 
biệt về tội và điều nhỏ nhặt đã được nắm lấy; phạm tội sanghadisesa theo 
từng lời nói. 
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Para7ikapah Dutfiuadut††hadosasikkhapadam - 9 


1O. Bhikkhu sanghadisesam aJjhapaJjJanto dittho hotl, sanghadisese 
thullaccayaditthi hot —-pe— pacittiyaditthi hoti —pe— patidesanryaditthi 
hoi —pe— dukkataditthi hot —-pe— dubbhasitaditthi hot —pe— tañce 
parajJikena codapetli: “Assamanosl, asakyaputtiyosi —pe— evampI apattañña- 
bhagiyam hoi, leso ea upadinno, apatti vacaya vacaya sanghadisesassa. 


1l. BPhikkhu thullaccayam ajjhapajJjano dittho hot, thullaccaye 
thullaccaya-ditthi hoi —pe— thullaccaye pacittiyadithi hot —pe— 
patidesaniyaditthi hoti —pe— dukkataditthi hoti —pe— dubbhasitaditthi hot 
—pe— sanghadisesaditthi hoti, tañce parajikena codapetl: “Assamanosi, 
asakyaputtyosl —pe— evampi apattaññabhagiyam hotl, leso ca upadinno, 
apattI vacaya vacaya sanghadisesassa. 


12. Bhikkhu pacitiyam —pe— patidesaniyam —pe— dukkatam —pe— 
dubbhastam ajjhapajJjanto dittho hot dubbhasite dubbhasitaditthi hoti 
—pe— dubbhasite sanghadisesaditthi hoti —pe— thullaccayaditthi hoti 
—pe— pacittiyaditthi hoti —pe— patidesanriyaditthi hoti —pe— dukkataditthi 
hot, tañce paraJikena codapetI: “Assamano 's1, asakyaputtiyo 's1, natthi taya 
saddhim uposatho va pavarana va sanghakammam va ”tI, evampl1 apattañña- 
bhagiyam hot, leso ca upadinno, apatti vacaya vacaya sanghadisesassa. 


13. Anapatti tathasaññ codet va codapet va, ummattakassa, 
adikammikassa ”tI. 


Dutiyadutthadosasikkhapadam nitthitam. 


--OOOOO-- 
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10. Vị tỳ khưu đang phạm tội sanghadisesa bị nhìn thấy. (Nguyên cáo) 
trên (cơ sở) tội sanghadisesa có sự ghi nhận là tội thullaccaua ... có sự ghi 
nhận là tội pac†fHiua ... có sự ghi nhận là tội pafidesamrua ... có sự ghi nhận là 
tội dukkata ... có sự ghi nhận là tội dubbhasita. Nếu cho người buộc tội vị ấy 
với tội parqjika (nói rằng): “Ngươi không phải là Sa-môn,ngươi không phải 
là Thích tử, —(như trên)— như vậy là có quan hệ khác biệt về tội và điều nhỏ 
nhặt đã được nắm lấy; phạm tội sanghadisesa theo từng lời nói. 


11. Vị tỳ khưu đang phạm tội thullaccqua bị nhìn thấy. (Nguyên cáo) dựa 
rên (cơ sở) tội fhullaccaa có sự ghi nhận là tội thullaccqud ... có sự ghi nhận 
là tội pacifHiua ... có sự ghi nhận là tội paƒtdesamua ... có sự ghi nhận là tội 
dukka†fa... có sự ghi nhận là tội dubbhastta.... có sự ghi nhận là tội 
sanghadisesa. Nếu cho người buộc tội vị ấy với tội parajika (nói rằng): 
“Ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, —(như trên)— 
như vậy là có quan hệ khác biệt về tội và điều nhỏ nhặt đã được nắm lấy; 
phạm tội sanghadisesa theo từng lời nói. 


12. VỊ tỳ khưu đang phạm tội pactffiua ... tội pafidesanrua ... tội dukka†a 
... tội dubbhastfa bị nhìn thấy. (Nguyên cáo) dựa trên (cơ sở) tội dubbhasita 
có sự ghi nhận là tội dubbhasita —(như trên)— dựa trên (cơ sở) tội 
dubbhasrita có sự ghi nhận là tội sanghadisesa ... có sự ghi nhận là tội 
thullaccqua_... có sự ghi nhận là tội pacfiua... có sự ghi nhận là tội 
pafidesanrud ... có sự ghi nhận là tội dukka‡a. Nếu cho người buộc tội vị ấy 
với tội parg7ika (nói rằng): “Ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải 
là Thích tử, với ngươi không còn lễ Uposatha, lề Pauarana, hay là hành sự 
của hội chúng nữa,” như vậy là có quan hệ khác biệt về tội và điều nhỏ nhặt 
đã được nắm lấy; phạm tội sanighadisesa theo từng lời nói. 


13. VỊ buộc tội hoặc bảo (người khác) buộc tội theo như sự nhận biết, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Dứt điều học thứ nhì về vị xấu xa sân hận. 


--OOOOO-- 
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3. 10. PATHAMASAÑGHABHEDASIKKHÄPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharati ve]uvane 
kalandakanivape. Atha kho devadatto yena kokaliko katamorakatissako' 
khandadevya putto samuddadatto tenupasankaml, upasankamitva 
kokalikam katamorakatissakam khandadeviya puttam samuddadattam 
etadavoca: “Etha mayam avuso samanassa gotamassa sanghabhedam 
karissama cakkabhedan ”ti. Evam vutte kokaliko devadattam etadavoca: 
“Samano kho avuso gotamo mahiddhiko mahanubhavo. Katham mayam 
samanassa gotamassa sanghabhedam karissama cakkabhedan ”ti? “Etha 
mayam avuso samanam gotamam upasankamitva pañca vatthũnI1 yacissama: 


“Bhagava bhante anekapariyayena appilcchassa santutthassa sallekhassa 
dhutassa? pasadikassa apacayassa viriyarambhassa' vannavadI. Imani 
bhante pañca vatthũni anekapariyayena applcchataya santutthiya° sallekhaya 
dhutaya” pasadikaya° apacayaya viriyarambhaya samvattanti. 


Sadhu bhante bhikkhU yavajivam araññaka assu, yo gamantam osareyya 
vajJJam nam phuseyya. 

Yavajivam pindapatika assu, yo nimantanam sadiyeyya vajjam nam 
phuseyya. 

Yavajivam pamsukulika assu, yo gahapaticIvaram sadiseyya vaJjam nam 
phuseyya. 

Yavajivam rukkhamulika assu, yo channam upagaccheyya vajjam nam 
phuseyya. 

Yavaivam macchamamsam na khadeyyum, yo macchamamsam 
khadeyya vajJJam nam phuseyya t1. 


ImanI samano gotamo nanuJan1ssati. Te mayam ImehIl pañcahi vatthuhi 
Janam saññapessama ”ti. “Sakka kho avuso Imehi pañcahi vatthuhi 
samanassa øotamassa sanghabhedo"” katum cakkabhedo.3 Lukhappasanna hi 
avuso manussa ti. 


2. Atha kho devadatto saparilso yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisnno kho devadatto bhagavantam etadavoca: “Bhagava bhante 
anekapariyayena appIcchassa santutthassa sallekhassa dhutassa pasadikassa 
apacayassa viriyarambhassa vannavadi. Imani bhante pañca vatthuni 
anekapariyayena appicchataya santutthiya sallekhaya dhutaya pasadikaya 
apacayaya viriyarambhaya samvattanti. 


' katamodakatissako - Ma. * santutthataya - Syã. 5 pãsadikatäya - Ma, PTS. 
? dhũtassa - Syã. Ÿ dhutatäya - Ma, PTS;  saäghabhedam - Syã. 
3 viriyarambhassa - Ma. dhutaya - Sya. * cakkabhedam - Syã. 
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3. 1o. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ CHIA RẼ HỘI CHÚNG: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Devadatta đã đi đến gặp Kokalika, 
Katamorakatissaka con trai của Khandadevi, và Samuddadatto; sau khi đến 
đã nói với Kokalika, Katamorakatissaka con trai của Khandadevi, và 
Samuddadatto điều này: - “Này các đại đức, hãy đi. Chúng ta sẽ tiến hành 
việc chia rẽ hội chúng của Sa-môn Gotama, tức là việc phân chia quyền lãnh 
đạo.” Khi được nói như thế, Kokalika đã nói với Devadatta điều này: - “NÑày 
đại đức, Sa-môn Gotama thật sự có đại thần lực, có đại oai lực. Làm thế nào 
chúng ta sẽ tiến hành việc chia rẽ hội chúng của Sa-môn Gotama, tức là việc 
phân chia quyền lãnh đạo được?” - “Này các đại đức, hãy đi. Chúng ta sẽ đi 
đến gặp Sa-môn Gotama và yêu cầu năm sự việc: 


“Bạch ngài, đức Thế Tôn là người khen ngợi sự ít ham muốn, sự tự biết đủ, 
sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nõ lực bằng nhiều 
phương thức. Bạch ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự ít ham muốn, sự tự 
biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nõ lực 
bằng nhiều phương thức. 


Bạch ngài, lành thay các tỳ khưu nên là các vị sống ở rừng cho đến trọn 
đời; vị nào cư ngụ trong làng thì vị ấy phạm tội. 

Cho đến trọn đời là các vị khất thực; vị nào hoan hỷ sự thỉnh mời thì vị ấy 
phạm tội. 

Cho đến trọn đời là các vị mặc y (may bằng) vải bị quăng bỏ, vị nào hoan 
hỷ y của gia chủ thì vị ấy phạm tội. 

Cho đến trọn đời là các vị sống ở gốc cây; vị nào đi đến mái che thì vị ấy 
phạm tội. 

Cho đến trọn đời không ăn cá thịt; vị nào ăn cá thịt thì vị ấy phạm tội.` 


Sa-môn Gotama sẽ không cho phép năm sự việc này. Và chúng ta đây sẽ 
công bố cho dân chúng biết về năm sự việc này.” - “Này đại đức, với năm sự 
việc này thì có thể tiến hành việc chia rẽ hội chúng của Sa-môn Gotama, tức 
là việc phân chia quyền lãnh đạo. Này đại đức, bởi vì dân chúng có niềm tin 
với khổ hạnh.” 


2. Sau đó, Devadatta cùng phe cánh đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống 
một bên, Devadatta đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, đức Thế 
Tôn là người khen ngợi sự ít ham muốn, sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, 
sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ lực bằng nhiều phương thức. Bạch 
ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự ít ham muốn, sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, 
sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ lực bằng nhiều phương thức. 
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Sadhu bhante bhikkhu yavajvam araññaka assu, yo gamantam osareyya 
vaJjan nam phuseyya. Yavajlvam pindapatlka assu, yo nimantanam 
sadiyeyya vajjam nam phuseyya. Yavajvam pamsukulika assu, yo 
gahapaticIvaram sadiseyya vajjam nam phuseyya. Yavajivam rukkhamnlika 
assu, yo channam upagaccheyya vajJjan nam phuseyya. Yavajivam 
macchamamsam na khadeyyum, yo macchamamsam khadeyya vaJJam nam 
phuseyya “ti. “Alam devadatta, yo Iechati araññako hotu, yo Icchati gamante 
viharatu, yo Icchati pindapatiko hotu, yo Icchati nimantanam sadiyatu, yo 
Icchati pamsukuliko hotu, yo Icchati gahapaticIvaram sadiyatu. Atthamase 
kho maya devadatta, rukkhamulasenasanam anuññatam, tikotiparisuddham 
macchamamsam adittham asutam aparisankitan ”ti. Atha kho devadatto “na 
bhagava Imani pañca vatthũni anujanat tỉ hattho udaggo sapariso 
utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkamI. 


3. Atha kho devadatto rajagaham pavisitva pañcahi vatthuhi Janam 
saññapesi: “Mayam avuso samanam gotamam upasankamitva pañcavatthuni 
yacimha: “Bhagava bhante anekapariyayena applcchassa —pe— yavajivam 
macchamamsam na khadeyyum, yo macchamamsam khadeyya vaJJam nam 
phuseyya tI. Imani samano gotamo nanuJanati. Te mayam Imehi pañcahi 
vatthuhi' samadaya vattama ”ti. Tattha ye te manussa assaddha appasanna 
dubbuddhino, te evamahamsu: “lme kho samana sakyaputtiya dhuta 
sallekhavuttino, samano pana gotamo bahuliko bahullaya ceteti ”ti. Ye pana 
te manussa saddha pasanna pandita buddhimanto te uJjhayanti khiyanti 
vipacenH: “Katham hi nama devadatto bhagavato sanghabhedaya 
parakkamissati cakkabhedaya ”ti? 


4. Assosum kho bhikkhu tesam manussanam ujjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Ye te bhikkhu appiccha te uJjhayanti khiyanti 
vipacenH: “Katham hi nama devadatto bhagavato sanghabhedaya 
parakkamissati cakkabhedaya ”t? Atha kho te bhikkhuũ bhagavato 
etamattham arocesum. —pe— “Saccam kira tvam devadatta sanghabhedaya 
parakkamasi cakkabhedaya ”ti? “Saccam bhagava ”H. Vigarahi buddho 
bhagava: “Katham hi nama tvam moghapurisa sanghabhedaya 
parakkamissasil cakkabhedaya? Netam moghapurisa, appasannanam va 
pasadaya —pe— Evañeca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


' pañcavatthinTti vattabbe pi te mayam imehi pañcahi vatthuhi janam saññãpessamaä 'ti 
abhinhaparivitakkavasena vuttanti - Sa. Pasadika. 
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Bạch ngài, lành thay các tỳ khưu nên là các vị sống ở rừng cho đến trọn 
đời; vị nào cư ngụ trong làng thì vị ấy phạm tội. Cho đến trọn đời là các vị 
khất thực; vị nào hoan hỷ sự thỉnh mời thì vị ấy phạm tội. Cho đến trọn đời là 
các vị mặc y (may bằng) vải bị quăng bỏ, vị nào hoan hỷ y của gia chủ thì vị 
ấy phạm tội. Cho đến trọn đời là các vị sống ở gốc cây; vị nào đi đến mái che 
thì vị ấy phạm tội. Cho đến trọn đời không ăn cá thịt; vị nào ăn cá thịt thì vị 
ấy phạm tội.” - “Này Devadatta, thôi đi. Vị nào muốn thì hãy trở thành vị 
sống ở rừng; vị nào muốn thì cứ cư ngụ ở trong làng. Vị nào muốn thì hãy trở 
thành vị khất thực; vị nào muốn thì cứ hoan hỷ việc thỉnh mời. Vị nào muốn 
thì hãy là vị mặc y (may bằng) vải bị quăng bỏ; vị nào muốn thì cứ hoan hỷ y 
của gia chủ. Này Devadatta, Ta cho phép chỗ trú ngụ là gốc cây trong tám 
tháng. Cá thịt là thanh tịnh với ba điều kiện là: không thấy, không nghe, và 
không nghi ngờ.” Khi ấy, Devadatta (biết rằng): “Đức Thế Tôn không cho 
phép năm sự việc này,” trở nên mừng rỡ, phấn chấn, cùng phe cánh từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


3. Sau đó, Devadatta cùng phe cánh đã đi vào thành Rajagaha công bố 
cho dân chúng biết về năm sự việc: - “Này các đạo hữu, chúng tôi đã đi đến 
gặp Sa-môn Gotama và đã yêu cầu năm sự việc: “Bạch ngài, đức Thế Tôn là 
người khen ngợi sự ít ham muốn, —(như trên)— Cho đến trọn đời không ăn 
cá thịt; vị nào ăn cá thịt thì vị ấy phạm tội. Sa-môn Gotama không cho phép 
năm sự việc này. Còn chúng tôi sẽ thọ trì và thực hành năm sự việc này.” 
nơi ấy, những người nào không có đức tin, không mộ đạo, kém sáng suốt, 
những người ấy đã nói như vầy: - “Các Sa-môn Thích tử này đúng là có sự từ 
bỏ, có sở hành đoạn trừ; còn Sa-môn Gotama là kẻ xa hoa nên nghĩ đến việc 
xa hoa.” Còn những người nào có đức tin, mộ đạo, sáng suốt, những người ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao Devadatta lại ra sức việc chia rẽ 
hội chúng của đức Thế Tôn, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo?” 


4. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Vì sao Devadatta lại ra sức chia rẽ hội chúng của đức Thế Tôn, tức là việc 
phân chia quyền lãnh đạo?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này Devadatta, nghe nói ngươi ra sức chia rẽ 
hội chúng, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, 
thật không đúng đắn, —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại ra sức 
chia rẽ hội chúng, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo vậy? Này kẻ rồ dại, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 
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“Yo pana bhikkhu samaggassa sanghassa bhedqua parakkarneuua, 
bhedanasamnuattanikam ua adhikaranam samnadaua paggauha ti†theuua, 
so bhikkhu bhikkhuhi eUamassa Uuacamuo: “Ma qụasmna samaggassa 
sanghassa bhedqaua parakkami, bhedanasarmnuottanikam ua adhikarandTn 
samadaua paggquha a{fhasit, sanetauasma sanghena, samaggo hỉ sangho 
sammodamano quiuadamano ekuddeso phasu 0ihardf Tỉ EUañca so 
bhikkhUu bhikkhuùht uuccamano tatheua pagganheuua, so bhikkhu bhikkhuhi 
aua tatiUamnn samanubhasttabbo tassqa paf[inissaggqug, dua taHiañceua 
samanubhasituamano tam pafimissgjeuua,'` tccetgn kusalam. No ce 
paf[tnissaJeuua, sanghadiseso ”ti. 


5. Yo panä ti yo yadIso —pe— 
Bhikkhu t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 
Samagsgo nama sangho samanasamvasako samanasImayam thito. 


Bhedaya parakkameyyaäa t¡ 'katham ime naãna assu vina assu vagga 
assu tỉ pakkham pariyesati, ganam bandhaHÓ. 


Bhedanasamvattanikam va adhikaranan t¡ attharasabhedakara- 
vatthun1. 


Samadaya tỉ adaya. 

Paggayha tỉ dipeyya. 

Tittheyyä tï na patinIssaJeyya. 

So bhikkhu ti yo so sanghabhedako bhikkhu. 
BhikkhnhiI t¡ aññehi bhikkhuhi. 


Ye passanti ye sunanti tehi vattabbo: “Ma ayasma samagsassa sanghassa 
bhedaya parakkami, bhedanasamvattankam va adhikaranam samadaya 
vaggayha atthasil, sametayasma sanghena, samaggo hi sangho 
sammodamano avivadamano ekuddeso phasu viharai ”t. Dutiyampi 
vattabbo. Tatiyampli vattabbo. Sace patinissajati, Iccetam kusalam. No ce 
patinissaJati, apatti dukkatassa. Sutva na vadanti, apatti dukkatassa. 


' patinissajjeyya - Ma. 
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“Vị tù khưu nào ra sức chỉa rẽ hội chúng hợp nhất hoặc nắm lấu cuộc 
tranh tụng đưa đến chia rẽ, rồi loan truuền, chấp giữ, uị tù khưu ấu nên 
được nói bởi các tù khưu như uầu: Đại đức chớ có ra sức chia rẽ hội chúng 
hợp nhất, hoặc nắm lấu cuộc tranh tụng đưa đến chỉa rẽ, rồi loan truuền, 
chấp giữ. Đại đức hãu hòa nhập cùng hội chúng uì hội chúng hợp nhất, 
thân thiện, không cãi cọ, chung một nguuên tắc' thì sống được an lạc.” Và 
khi được các tù khưu nói như uậu mà uị tù khưu ấu uẫn chấp giữ ụ như thế, 
thì uị tù khưu ấu nên được các tù khưu nhắc nhở đến lần thứ ba để dứt bỏ 
uiệc ấu. Nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ uiệc ấu, như thế uiệc 
này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội sanghadisesa.” 


5. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu —nt— VỊ này là “vị tỳ khưư được đề cập trong ý nghĩa này. 


Hội chúng hợp nhất nghĩa là có sự đồng cộng trú được thiết lập trong 
cùng ranh giới. 


Ra sức chia rẽ: vị (nghĩ rằng): “Làm thế nào để những người này trở 
thành khác biệt, trở thành tách biệt, trở thành phe nhóm?” rồi tầm cầu phe 
cánh, kết hợp nhóm bọn. 


Hoặc là cuộc tranh tụng đưa đến chia rẽ: là mười tám sự việc làm 
chia rẽ.? 


Nắm lấy: là chọn lấy. 

Loan truyền: là khơi lên. 

Chấp giữ: là không chịu từ bỏ. 

Vị tỳ khưu ấy: là vị tỳ khưu chia rẽ hội chúng. 

Bởi các ty khưu: là bởi các vị tỳ khưu khác. 

Các vị nào thấy, các vị nào nghe, các vị ấy nên nói rằng: “Đại đức chớ có 
ra sức chia rẽ hội chúng hợp nhất, hoặc nắm lấy cuộc tranh tụng đưa đến 
chia rẽ, rồi loan truyền, chấp giữ. Đại đức hãy hòa nhập cùng hội chúng vì hội 
chúng hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ, chung một nguyên tắc, thì sống 
được an lạc.” Nên được nói đến lần thứ nhì. Nên được nói đến lần thứ ba. 


Nếu (vị ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội 
dukkafa. Các vị sau khi nghe mà không nói thì phạm tội dukka{a. 


' Chung sự đọc tụng giới bổn Pafimokkha đang được hiện hành (Vin.A. iii, 6o8). 
* Mahquagga - Đại Phẩm, TTPV tập o7, chương Kosambi thứ X. 
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So bhikkhu sanghamaJjhampI akaddhitva vattabbo: “Ma ayasma 
samaggassa sanghassa bhedaya parakkami, bhedanavattankam vã 
adhikaranam samadaya paggayha atthasi, sametayasma sanghena, samaggo 
hi sangho sammodamano avivadamano ekuddeso phasu viharat ”tI. 
DutyampI vattabbo. TatyampI vattabbo. Sace patinissajatl, Iceetam 
kusalam. No ce patinissaJatl, apatti dukkatassa. So bhikkhu bhikkhuhi' 
samanubhasitabbo. Evañca pana bhikkhave samanubhasitabbo. Vyattena 
bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Ayam Itthannamo bhikkhu samaggassa 
sanghassa bhedaya parakkamati. So tam vatthum na patinissajJati. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho Itthannamam bhikkhum samanubhaseyya 
tassa vatthussa patinissaggaya. Esa ñattI. 

Sunatu me bhante sangho. Ayam Itthannamo bhikkhu samaggassa 
sanghassa bhedaya parakkamati. So tam vatthum na patinissaJatIl, sangho 
Itthannamam bhikkhum samanubhasat tassa vatthussa patinissaggaya. 
Yassayasmato khamati Itthannamassa bhikkhuno samanubhasana tassa 
vatthussa patinissaggaya, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 

Dutiyampi etamattham vadami —pe— 

Tatyampi etamattham vadamI. Sunatu me bhante sangho. Ayam 
Itthannamo bhikkhu samagsassa sanghassa bhedaya parakkamati. So tam 
vatthum na patinissaJati. Sangho Itthannamam bhikkhum samanubhasati 
tassa vatthussa patinissagsgaya. Yassayasmato khamati Itthannamassa 
bhikkhuno samanubhasana tassa vatthussa patinissaggaya, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 

Samanubhattho sanghena Iñtthannamo bhikkhu tassa vatthussa 
patinissaggaya. Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam đharayamI ”ti. 


Ñattiyä dukkatam, dvilhi kammavacahi thullaccayä, kammaväcä- 
pariyosane apatti sanghadisesassa. Sanghadisesam ajJjhapajJJjantassa ñattiya 
dukkatam dvihi kammavacahi thullaccaya patippassambhanti. 

Sanghãdiseso ti —pe— tenapl1 vuccati sanghadiseso ti. 


6. Dhammakamme đdhammakammasaññ na patinissajaH, apatti 
sanghadisesassa  Dhammakamme vematko na patimssajall, apatt 
sanghadisesassa. Dhammakamme adhammakammasaññI na patinissaJatl, 
apati sanghadisesassa.  Adhammakamme dhammakammasaññl, apatti 
dukkatassa. Adhammakamme vematiko, apatti dukkatassa. Adhamma- 
kamme adhammakammasaññt, apatti dukkatassa. 


7. Anapati asamanubhasantassa, patinissajantassa, ummattakassa, 
adikadammikassa ”ti. 
Pathamasanghabhedasikkhapadam nitthitam. 
--ooOOO-- 


' Ma, Syä, PTS natthi. 
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Vị tỳ khưu ấy nên được kéo đến giữa hội chúng rồi nên được nói rằng: 
“Đại đức chớ có ra sức chia rẽ hội chúng hợp nhất, hoặc nắm lấy cuộc tranh 
tụng đưa đến chia rẽ, rồi loan truyền, chấp giữ. Đại đức hãy hòa nhập cùng 
hội chúng vì hội chúng hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ, chung một 
nguyên tắc, thì sống được an lạc.” Nên được nói đến lần thứ nhì. Nên được 
nói đến lần thứ ba. Nếu (vị ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không 
dứt bỏ thì phạm tội dukkata. Vị tỳ khưu ấy nên được nhắc nhở. Và này các tỳ 
khưu, nên được nhắc nhở như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ 
khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Vị tù khưu nàu tên (như 
UầU) ra sức chỉa rẽ hội chúng hợp nhất. VỊ ấu không dứt bỏ sự uiệc ấu. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên nhắc nhở uị tù khưu 
tên (như uầu) để dứt bỏ sự uiệc ấu. Đâu là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Vị tù khưu nàu tên (như 
UầU) ra sức chỉa rẽ hội chúng hợp nhất. VỊ ấu không dứt bỏ sự uiệc ấu. Hội 
chúng nhắc nhở uị tù khưu tên (như uầu) để dứt bỏ sự uiệc ấu. Đại đức nào 
đồng ú uiệc nhắc nhở uị tù khưu tên (như uầu) để dứt bỏ sự uiệc ấu xin im 
lặng; u† nào không đồng ú có thể nói lên. 

Tôi xm thông báo sự uiệc nàu lần thứ nhì. —(như trên)— 

Tôi xm thông báo sự uiệc nàu lần thứ ba. Bạch các ngòi, xm hội chúng 
hãu lắng nghe tôi. Vị tù khưu nàu tên (như uầu) ra sức chỉa rẽ hội chúng 
hợp nhất. Vị ấu không dứt bỏ sự uiệc ấu. Hội chúng nhắc nhở uị tù khưu tên 
(như uầu) để dứt bỏ sự uiệc ấu. Đại đức nào đông ú uiệc nhắc nhở uị tù 
khưu tên (như uầu) để dứt bỏ sự uiệc ấu xi im lặng; uị nào không đồng Ú 
có thể nói lên. 

Vị tù khưu tên (như uầu) đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ sự uiệc 
ấu. Sự uiệc được hội chúng đồng Ú nên rnới im lặng, tôi ghi nhận sự uiệc 
nàu là như uậu.” 


Tội dukkafa do lời đề nghị. Các tội thullaccaua do hai lời tuyên ngôn của 
hành sự. Khi chấm dứt tuyên ngôn của hành sự thì phạm tội sanghadisesa. 
Đối với vị vi phạm tội sanghadisesa, thì tội dukkata do lời đề nghị và các tội 
thullaccaua do hai lời tuyên ngôn của hành sự hết hiệu lực. 

Tội sarighadisesa: —nt— cũng vì thế được gọi là “tội saighadisesa.” 


6. Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị không dứt bỏ 
thì phạm tội sanghadisesa. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vị không 
dứt bỏ thì phạm tội sanghadisesa. Hành sự đúng Pháp, (Tầm) tưởng là hành 
sự sai Pháp, vị không dứt bỏ thì phạm tội sanghadisesa. Hành sự sai Pháp, 
(Tầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukka†a. Hành sự sai Pháp, có 
sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai Pháp, nhận biết là hành sự sai 
Pháp, phạm tội dukka{a. 


7. VỊ chưa được nhắc nhở, vị dứt bỏ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.” 
Dứt điều học thứ nhất về chia rẽ hội chúng. 
--ooQÒOoOo-- 
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3. 11. DUTTVA SAÑGHABHEDASIKKHÄPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharati ve]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena devadatto sanghabhedaya 
parakkamat cakkabhedaya. Bhikkhu evamahamsu: “AdhammavadI 
devadatto, avinayavadl devadatto. Katham hi nama devadatto 
sanghabhedaya parakkamissati cakkabhedaya ”ti? Evam vutte kokaliko ca' 
katamorakatissako khandadeviya putto samuddadatto ca' te bhikkhu 
etadavocum:ˆ “Ma ayasmanto evam avacuttha, đhammavadr devadatto 
vinayavadr devadatto, amhakañca devadatto chandañca ruciñca adaya 
voharatl, Janati no bhasati, amhakampetam khamati ”tH. Ye te bhikkhu 
applccha te ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhu 
devadattassa sanghabhedaya parakkamantassa anuvattaka bhavissanti 
vaggavadaka ”ti? Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 
—pe— “Saccam kira bhikkhave bhikkhu devadattassa sanghabhedaya 
parakkamantassa anuvattaka bhavissanti vaggavadaka ”ti? “Saccam bhagava 
”“H. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama te bhikkhave 
moghapurisa devadattassa sanghabhedaya parakkamantassa anuvattaka 
bhavissanti vaggavadaka? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya 
—pe— Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Tasseua kho pang bhikkhussa bhikkhuù honfi anuuattaka uaggauadaka 
eko ua due uq taụo 0d, te eUan uadeUuumn: Ma auasmanfo etamnn bhikkhurn 
kiñci quacuttha, dhammauadi ceso bhikkhUu 0uinayauadir ceso bhikkhu 
amhakamn ceso bhikkhu chandañca rucfica qdaua 0uoharoafi, Jjandii no 
bhasafi, amhakampetam khamaf tỉ Te bhikkhu bhikkhuhi euamassu 
Uacam1a: “Ma auasmanto euœmn quacuftha, na ceso Dhikkhu dhammaudadh, 
na ceso bhikkhu uĩinququadh, na aasmantanampl sanghabhedo rucctttha. 
Sametauasmantanamn sanghena, samaggo hỉ sangho sammodarnano 
qUIUadamano ekuddeso phasu Uuiharaf Ttỉ. Euañca te bhikkhu bhikkhuhi 
Uuccamnana tatheua pagganheUuuum, te Dhikkhù Dbhikkhùhi qua tatuam 
samanubhasttabba tassa paf[inissaggaa. Yaua taHuañce 
samanubhastuamana tam pafiimssqjeuuumn, iccetmn kusalam. No ce 
paf[nissaJeuuum, sanghadiseso ti. 


2. Tasseva kho pana tỉ tassa sanghabhedakassa bhikkhuno. 


Bhikkhu hontI t¡ aññe bhikkhu honti. 


' casaddo katthacipi na dissate. “etadavoca - Simu. 
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3. 11. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ CHIA RẼ HỘI CHÚNG: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Devadatta ra sức chia rẽ hội chúng, 
tức là việc phân chia quyền lãnh đạo. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - 
“Devadatta là người nói sai Pháp, Devadatta là người nói sai Luật. Vì sao 
Devadatta lại ra sức chia rẽ hội chúng, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo 
vậy?” Khi được nói như thế, Kokalika, Katamorakatissaka con trai của 
Khandadevi, và Samuddadatto đã nói với các vị tỳ khưu ấy như vầy: - “Các 
đại đức chớ có nói như thế. Devadatta là người nói đúng Pháp. Devadatta là 
người nói đúng Luật. Devadatta nắm được và phát biểu về ước muốn và điều 
thích ý của chúng tôi, vị ấy hiểu và nói cho chúng tôi; hơn nữa điều ấy hợp ý 
chúng tôi.” Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao trong khi Devadatta ra sức chia rẽ hội chúng, các tỳ khưu 
lại là những kẻ ủng hộ tức là những kẻ tuyên bố ly khai?” Sau đó, các vị tỳ 
khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
nghe nói trong khi Devadatta ra sức chia rẽ hội chúng, các tỳ khưu lại là 
những kẻ ủng hộ tức là những kẻ tuyên bố ly khai, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vì sao trong khi Devadatta ra sức chia rẽ hội chúng, 
những kẻ rồ dại ấy lại là những kẻ ủng hộ tức là những kẻ tuyên bố ly khai 
vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy: 


“Các tù khưu là những kẻ ủng hộ của chính uị tù khưu ấu tức là những 
kẻ tuuên bố lụ khai dầu là một uị, hoặc hai uị, hoặc ba uỊ, 0à các UỊ† ấu nói 
như uầu: Các đại đức chớ có nói bất cứ điều gì UuÊ Uị† tù khưu nàu. VỊ tù 
khưu nàu là người nói đúng Pháp. VỊ tù khưu nàu là người nói đúng Luật. 
Vị tù khưu nàu nắm được rồi phát biểu uề ước muốn uà điều thích ú của 
chúng tôi, uị ấu hiểu uà nói cho chúng tôi; hơn nữa điều ấu hợp ú chúng tôi. 
Các uị tù khưu ấu nên được nói bởi các tù khưu như Uuầu: 'Các đại đức chớ 
có nói như thế. VỊ tù khưu nàu không phải là người nói đúng Pháp. VỊ tù 
khưu nàu không phải là người nói đúng Luật. Các đại đức chớ có thích ú uề 
uiệc chia rẽ hội chúng. Các đại đức hãu hòa nhập cùng hội chúng uì hội 
chúng hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ, chung một nguyên tắc, thì sống 
được an lạc." Và khi được các tù khưu nói như uậu mà các uị tù khưu ấu 
uẫn chấp giữ ụ như thế, thì các uị tù khưu ấu nên được các tù khưu nhắc 
nhở đến lần thứ ba để dứt bỏ uiệc ấu. Nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba 
mà đứt bỏ uiệc ấu, như thế uiệc nàụ là tốt đẹp; nếu không đứt bỏ thì phạm 
tội sanghadisesd.” 


2. Của chính vị ấy: là của chính vị tỳ khưu chia rẽ hội chúng. 


Các tỳ khưu là: Các vị tỳ khưu khác là. 
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Anuvattakä t¡ vyamdithiko hot yamkhantiko yamruciko, tepi 
tamditthika honti tamkhantika tamrucIka. 


Vaggaväadakä ti tassa vannaya pakkhaya thita honH. 


Eko va dve vã tayo vã tỉ eko va hoti dve va tayo va. Te evam 
vadeyyum: “Ma ayasmanto etam bhikkhum kiãci avacuttha, dhammavadi 
ceso bhikkhu vinayavadI ceso bhikkhu amhakañceso bhikkhu chandañca 
ruclñca adaya voharati, Janati no bhasati, amhakampetam khamati ”ti. 


Te bhikkhu tỉ ye te anuvattaka bhikkhu. 


BhikkhuhiI t¡ aññehi bhikkhuhi, ye passanti, ye sunanti, tehi vattabba: 
“Ma ayasmanto evam avacuttha, na ceso bhikkhu dhammavadl, na ceso 
bhikkhu vinayavadl ma ayasmantanampil sanghabhedo ruccittha 
sametayasmantanam sanghena, samaggo hi sangho sammodamano 
avivadamano ekuddeso phasu viharati ”ti. Dutiyampi vattabba. Tatiyampi 
vattabba. Sace patinissajJanti, Iccetam kusalam. No ce patinissaJanti, apattI 
dukkatassa. Sutva na vadantl, apatti dukkatassa. Te bhikkhu sangha- 
majjhampi akaddhitva vattabba: “Ma ayasmanto evam avacuttha, na ceso 
bhikkhu dhammavadl, na ceso bhikkhu vinayavadi, ma aäyasmantanampi 
sanghabhedo ruccittha, sametayasmantanam sanghena. Samaggo hi sangho 
sanmodamano avivadamano ekuddeso phasu viharati “ti. Dutiyampi 
vattabba. Tatiyampi vattabba. Sace patinissaJanti, Iccetam kusalam. NÑo ce 
patinissaJanti, apatti dukkatassa. Te bhikkhu bhikkhuhi samanubhasitabba, 
evañca pana bhikkhave samanubhasitabba. Vyattena bhikkhuna patibalena 
sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Itthannamo ca Itthannamo ca bhikkhU 
Ithannamassa bhikkhuno sanghabhedaya parakkamantassa anuvattaka 
vaggavadaka. Te tam vatthum na patinissaJanti. Yadi sanghassa pattakallam, 
sangho Itthannamañca Itthannamañca bhikkhu samanubhaseyya tassa 
vatthussa patinissaggaya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Itthannamo ca Itthannamo ca bhikkhU 
Ithannamassa bhikkhuno sanghabhedaya parakkamantassa anuvattaka 
vaggavadaka. Te tam vatthum na patinissajanti. Sangho itthannamañca 
Itthannamañca bhikkhũ samanubhasat tassa vatthussa patinissagsaya. 
Yassayasmato khamati Itthannamassa ca Itthannamassa ca bhikkhunam 
samanubhasana tassa vatthussa patinissaggaya, so tunhassa. Yassa 
nakkhamatl, so bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadami —pe— 
Tatiyampi etamattham vadamli —pe— 
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Những kẻ ủng hộ: (Vị chia rẽ hội chúng) có quan điểm gì, có điều mong 
mỏi gì, có sự thích ý gì thì các vị ấy cũng có quan điểm ấy, có điều mong mỏi 
ấy, có sự thích ý ấy. 


Những kẻ tuyên bố ly khai: là những vị đứng trong phe, trong nhóm 
của vị ấy. 

Một vị, hoặc hai vị, hoặc ba vị: là một vị, hoặc hai vị, hoặc ba vị, và 
các vị ấy nói như vầy: - “Các đại đức chớ có nói bất cứ điều gì về vị tỳ khưu 
này. VỊ tỳ khưu này là người nói đúng Pháp. VỊ tỳ khưu này là người nói đúng 
Luật. Vị tỳ khưu này nắm được rồi phát biểu về ước muốn và điều thích ý của 
chúng tôi, vị ấy hiểu và nói cho chúng tôi; hơn nữa điều ấy hợp ý chúng tôi.” 

Các vị tỳ khưu ấy: các vị tỳ khưu là những kẻ ủng hộ. 

Bởi các tỳ khưu: là bởi các vị tỳ khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào 
nghe, các vị ấy nên nói rằng: “Các đại đức chớ có nói như thế. Vị tỳ khưu này 
không phải là người nói đúng Pháp. VỊ tỳ khưu này không phải là người nói 
đúng Luật. Các đại đức chớ có thích ý về việc chia rẽ hội chúng. Các đại đức 
hãy hòa nhập cùng hội chúng vì hội chúng hợp nhất, thân thiện, không cãi 
cọ, chung một nguyên tắc, thì sống được an lạc.” Nên được nói đến lần thứ 
nhì. Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu (các vị ấy) dứt bỏ, như thế việc này là 
tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội dukka†a. Các vị sau khi nghe mà 
không nói thì phạm tội dukkafa. Các vị tỳ khưu ấy nên được kéo đến giữa hội 
chúng và nên được nói rằng: “Các đại đức chớ có nói như thế. Vị tỳ khưu này 
không phải là người nói đúng Pháp. VỊ tỳ khưu này không phải là người nói 
đúng Luật. Các đại đức chớ có thích ý về việc chia rẽ hội chúng. Các đại đức 
hãy hòa nhập cùng hội chúng vì hội chúng hợp nhất, thân thiện, không cãi 
cọ, chung một nguyên tắc, thì sống được an lạc.” Nên được nói đến lần thứ 
nhì. Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu (các vị ấy) dứt bỏ, như thế việc này là 
tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội dukkafa. Các vị tỳ khưu ấy nên được 
các tỳ khưu nhắc nhở. Và này các tỳ khưu, nên được nhắc nhở như vầy: Hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Các tù khưu tên (như 
UầU) uà tên (như Uuäu) là những kẻ ủng hộ của tù khưu tên (như uầu) đang 
ra sức chỉa rẽ hột chúng, tức là những kẻ tuyên bố lụ khai. Các uị ấu không 
dứt bỏ sự uiệc ấu. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên 
nhắc nhở các tù khưu tên (như uầu) uà tên (như uầu) để dứt bỏ sự uiệc ấu. 
Đâu là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Các tù khưu tên (như 
UầU) uà tên (như uầuU) là những kẻ ủng hộ của tù khưu tên (như uầu) đang 
ra sức chỉa rẽ hột chúng, tức là những kẻ tuyên bố lụ khai. Các uị ấu không 
dứt bỏ sự uiệc ấu. Hội chúng nhắc nhở các tù khưu tên (như uầu) uà tên 
(như uầu) để dứt bỏ sự uiệc ấu. Đại đức nào đồng ú uiệc nhắc nhở các tù 
khưu tên (như uäU) uà tên (như uầu) để dứt bỏ sự uiệc ấu xm tim lặng; 0ị 
nào không đồng ú có thể nói lên. 

Tôi xm thông báo sự uiệc nàu lần thứ nhì. —(như trên)— 

Tôi xin thông báo sự uiệc này lần thứ ba. —(như trên)— 
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Samanubhattha sanghena 1tthannamo ca Itthannamo ca bhikkhu tassa 
vatthussa patinissaggaya. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam 
dharayamI ti. 


Ñattiya dukkatam, dvihi kammaväacähi thullaccaya, kammavaca- 
pariyosane apatti sanghadisesassa. Sanghadisesam ajJhapajJjantanam ñattiya 
dukkatam dvihi kammavacahi thullaccaya patippassambhanti. Dve tayo 
ekato samanubhasitabba. Taduttari na samanubhasitabba. 


Sanghaädiseso ti —pe— tenapi vuccati sanghadiseso t1. 


3. Dhammakamme dhammakammasaññ' na patinissajanH, apatti 
sanghadisesassa. Dhammakamme vematika na patimssajani, apatt 
sanghadisesassa. Dhammakamme adhammakammasaññI na patinissaJanti, 
apati sanghadisesassa  Adhammakamme dhammakammasaññ apatti 
dukkatassa. Adhammakamme vematika apatti dukkatassa. Adhammakamme 
adhammakammasaññr apatti dukkatassa. 


4. Anapatti asamanubhasantanam, patinissaJantanam, ummattakanam, 
khittacittanam, vedanattanam, adikammikanan ”ti. 


Dutiyasanghabhedasikkhapadam nitthitam. 
--ooOO0O-- 


' điammakammasaññino - Simu, sabbattha. 
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Các tù khưu tên (như uầu) uà tên (như uầu) đã được hội chúng nhắc 
nhở để dứt bỏ sự uiệc ấu. Sự uiệc được hột chúng đồng Ú nên mới 1m lặng, 
tôi ghi nhận sự uiệc nàu là như uậu.” 


Tội dukkata do lời đề nghị. Các tội thullaccaya do hai lời tuyên ngôn của 
hành sự. Khi chấm dứt tuyên ngôn của hành sự thì phạm tội sanghadisesa. 
Đối với các vị vi phạm tội sanghadisesa, thì tội dukka†a do lời đề nghị và các 
tội thullaccqua do hai lời tuyên ngôn của hành sự hết hiệu lực. Hai ba vị nên 
được nhắc nhở chung (một lượt), không nên nhắc nhở nhiều hơn số lượng 
đó. 


Tội sanighadisesa: —nt— cũng vì thế được gọi là “tội saighadisesa.” 


3. Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, các vị không dứt 
bỏ thì phạm tội sanghadisesa. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghĩ, các vị 
không dứt bỏ thì phạm tội sanghadisesa. Hành sự đúng Pháp, (Tầm) tưởng là 
hành sự sai Pháp, các vị không dứt bỏ thì phạm tội sanghadisesa. Hành sự 
sai Pháp, (Tầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukka†a. Hành sự sai 
Pháp, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Hành sự sai Pháp, nhận biết là 
hành sự sai Pháp, phạm tội dukka{a. 


4. Các vị chưa được nhắc nhở, các vị dứt bỏ, các vị có tâm bị rối loạn, các 
vị bị thọ khổ hành hạ, các vị bị điên, các vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Dứt điều học thứ nhì về chia rế hội chúng. 
--OooOOO-- 
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3. 12. DUBBACASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava kosambiyam viharati ghositarame. 
Tena kho pana samayena ayasma channo anacaram acarati. Bhikkhu 
evamahamsu: “Ma avuso channa, evarupam akasil. Netam kappatI ”tI So 
evam vadeti: “Kinnu kho nama tumhe avuso, mam vattabbam maññatha? 
Aham kho nama tumhe vadeyyam. Amhakam buddho amhakam dhammo 
amhakam ayyaputtena dhamme abhisamito. Seyyathapil nama mahavato 
vayanto tinakatthapannasatam' ekato ussadeyya,” seyyathapl va pana nad1 
pabbateyya sankhasevalapanakam ekato ussadeyya, evameva tumhe 
nananama nanagotta nanajacca nanakula pabbaJita ekato ussadita.` Kinnu 
kho nama tumhe avuso, mam vattabbam maññatha. Aham kho nama tumhe 
vadeyyam. Amhakam buddho amhakam dhammo amhakam ayyaputtena 
dhammo abhisamito ”ti. Ye te bhikkhu appIccha —pe— te uJJhayanti khiyanti 
vipacentHi: “Katham hi nama ayasma channo bhikkhuhi sahadhammikam 
vuccamano attanam avacanyam karissai ”t? Atha kho te bhikkhu 
bhagavato etamattham arocesum. —pe— “Saccam kira tvam channa, 
bhikkhuhi sahadhammikam vuccamano attanam avacaniyam karosl ”tI? 
“Saccam bhagava ”H. Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama tvam 
moghapurisa bhikkhuhi sahadhammikam vuccamano attanam avacaniyam 
karissasi? —pe— Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya —pe— 
Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Bhikkhu paneua  dubbacaaliko hoi, uddesapariJ/apannesu 
sikkhapadesu  bhikkhùuhi: sahadhammikam uuccamano  ditanam 
qUacamUudm karoti, Ma mmam qụasmanto kiñci quacutftha, kal)anam 0a 
papakam uq, qhampaasmante na kiñci 0uakkharm kaluanam ua papakam 
UG, Ui"amnathauasmanto maạama 0acanaud Tỉ So bhikkhu Dhikkhùhi 
@Uœmnqssơ Uqcamuo: “Ma qụasmna dftanam quacamuamn qkasi. 
Vacamuameuauasmaä qftnan karotu Auasmapi bhikkhU uadetu 
sahadhammena. Bhikkhupïi quasmantam 0uakkhanti sahadharmnmena. Euamn 
samuaddha hỉ tassa bhagauato parisa, adidam aññamañfiauacanena 
aññamnafÑñauu††hapanena Tỉ. Euañca so bhikkhu bhikkhuhi 0uuccamano 
taheua  pagganheuua so bDhikkhu bhikkhuhi: vwaua tatiuadam 
samanubhasttabbo tassa paf[inissaggaa. Yaua taHuañce 
samanubhastuamano tam pafimssqJe0uad, tccetqn kusalam. No ce 
paf[inissaJeuua, sanghadiseso ”ti. 


' pannakasatam - PTS. “ ussãäreyya - Ma, PTS. 3 ussaritä - Ma, PTS. 
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3. 12. ĐIỀU HỌC VỀ SỰ KHÓ DẠY: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambi, ở tu viện 
Ghosita. Vào lúc bấy giờ, đại đức Channa hành xử sai nguyên tắc. Các tỳ 
khưu đã nói như vầy: - “Này đại đức Channa, chớ có làm điều như vậy. Việc 
ấy không được phép.” VỊ ấy đã nói như vầy: - “Này các đại đức, điều gì khiến 
các ngươi nghĩ là tôi cần được dạy bảo? Chính tôi mới nên dạy bảo các ngươi. 
Đức Phật là của chúng tôi, Giáo Pháp là của chúng tôi, Giáo Pháp đã được 
thấu suốt bởi ngài thái tử của chúng tôi. Cũng giống như cơn gió mạnh thổi 
qua thì gom tụ cỏ, củi, lá cây, và rác rưởi đó đây chung lại thành đống; hoặc 
cũng giống như dòng sông phát xuất từ ngọn núi thì gom tụ các loại rong rêu 
chung lại thành đống; tương tợ như thế, các ngươi có tên khác nhau, có họ 
khác nhau, có dòng dõi khác nhau, có gia tộc khác nhau đã được xuất gia và 
quy tụ chung lại. Điều gì khiến các ngươi nghĩ là tôi cần được dạy bảo? Chính 
tôi mới nên dạy bảo các ngươi. Đức Phật là của chúng tôi, Giáo Pháp là của 
chúng tôi, Giáo Pháp đã được thấu suốt bởi ngài thái tử của chúng tôi.” Các 
tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao trong khi được các tỳ khưu dạy bảo đúng theo Pháp, đại 
đức Channa lại tỏ ra ương ngạnh?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này Channa, nghe nói trong khi được các 
tỳ khưu dạy bảo đúng theo Pháp, ngươi lại tỏ ra ương ngạnh, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - 
“Này kẻ rồ dại, vì sao trong khi được các tỳ khưu dạy bảo đúng theo Pháp, 
ngươi lại tỏ ra ương ngạnh vậy? —(như trên)— Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Ngaụ cả uị tù khưu có bản tánh khó dqạu, trong khi được dạu bảo bởi 
các tù khưu uề các điều học thuộc Uề giới bổi lại tỏ ra tương ngạnh: Các đại 
đức chớ có nói bất cứ điều gì đến tôi đầu là tốt hau là xấu; tôi cũng sẽ 
không nói bất cứ điều gì đến các đại đức đầu là tốt haqu là xấu. Các đại đức 
hãu kẽm chế lại uiệc đề cập đến tôi.` VỊ tù khưu ấu nên được nói bởi các tù 
khưu như uầu: “Đại đức chớ tỏ ra tơng ngạnh, đại đức hấu tỏ ra là người 
dễ dạu. Đại đức hãu dạu bảo các tù khưu đúng theo Pháp, các tù khưu cũng 
sẽ dạu bảo đại đức đúng theo Pháp; bởi uì như uậu hội chúng của đức Thế 
Tôn ấu được phát triển, tức là uới sự dạu bảo lẫn nhau, uới sự khích lệ lần 
nhau.ˆ Và khi được nói như uậu bởi các tù khưu mà uị tù khưu ấu uấn chấp 
giữ ụ như thế, thì uị tù khưu ấu nên được các tù khưu nhắc nhở đến lần thứ 
ba để dứt bỏ uiệc ấu. Nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ uiệc ấu, 
như thếuiệc nàu là tốt đẹp; nếu không đứt bỏ thì phạm tội sanghadisesda.” 
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Para7ikapali Dubbacasikkhapadam - 12 


2a. Bhikkhu paneva dubbacajatiko hot tí dubbaco hotl 
dovacassakaranehi dhammehi samannagato akkhamo appadakkhinaggahi 
anusasanIm. 


Uddesapariyapannesu sikkhäpadesu ti patimokkhapariyapannesu 
sikkhapadesu. 


Bhikkhuhi t¡ aññehi bhikkhuhI. 


Sahadhammikam nama yam bhagavata paññattam sikkhapadam etam 
sahadhammikam nama. Tena vuccamano attanam avacaniyam karoti: “Ma 
mam ayasmanto kiãci avacuttha kalyanam va papakam vã, ahampayasmante 
na kiãci vakkhami kalyanam va papakam va, viramathayasmanto mama 
vacanaya “ti. 


So bhikkhu tỉ yo so dubbacaJatiko bhikkhu. 


Bhikkhuhi t¡ aññehi bhikkhuhi, ye passanti ye sunanti tehi vattabbo: 
“Mã ayasma attanam avacaniyam akasil. Vacaniyamevayasma attanam 
karotu. Ayasmapi bhikkhu vadetu sahadhammena. Bhikkhupi ayasmantam 
vakkhanti sahadhammena. Evam samvaddha hi tassa bhagavato parisa 
yadidam aññamaññavacanena aññamaññavutthapanena ”ti Dutiyampi 
vattabbo. Tatiyampl vattabbo. Sace patinissaJati, Ieccetam kusalam. No ce 
patinissaJatIl, apatti dukkatassa. Sutva na vadanti, apatti dukkatassa. So 
bhikkhu sanghamajjhampi akaddhitva vattabbo: “Ma ayasma attanam 
avacaniyam akasi. Vacaniyamevayasma attanam karotu. Ayasmapi bhikkhu 
vadetu sahadhammena. Bhikkhupi ayasmantam vakkhanti sahadhammena. 
Evam samvaddha hi tassa bhagavato parisa yadidam aññamaññavacanena 
aññamaññavutthapanena ”ti. Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi vattabbo. Sace 
patinissaJatl, Ieccetam kusalam. No ce patinissajatl, apatti dukkatassa. So 
bhikkhu samanubhasitabbo. Evañca pana bhikkhave samanubhasitabbo. 
Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Ayam Itthannamo bhikkhu bhikkhuhi 
sahadhammikam vuccamano attanam avacaniyam karoti, so tam vatthum na 
patinissaJati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho I1tthannamam bhikkhum 
samanubhaseyya tassa vatthussa patinissaggaya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam Itthannamo bhikkhu bhikkhuhi 
sahadhammikam vuccamano attanam avacaniyam karoti, so tam vatthum na 
patinissaJati, sangho I1tthannamam bhikkhum samanubhasatI tassa vatthussa 
patinissaggaya. Yassayasmato khamati Itthannamassa bhikkhuno 
samanubhasana tassa vatthussa patinissaggaya, so tunhassa. Yassa 
nakkhamatlI, so bhaseyya. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều sanghadisesa Uề sự khó dạu - 12 


2. Ngay cả vị tỳ khưu có bản tánh khó dạy: là vị khó dạy, là hội đủ 
các đức tính làm cho vị ấy trở thành khó dạy, không nhãn nhịn, không 
nghiêm chỉnh thọ nhận sự giáo huấn. 


Về các điêu học thuộc về giới bổn: về các điều học thuộc về giới bổn 
PaHmokkha. 


Bởi các ty khưu: là bởi các vị tỳ khưu khác. 


Đúng theo Pháp nghĩa là điều học nào đã được đức Thế Tôn quy định, 
điều ấy nghĩa là đúng theo Pháp. Khi được dạy bảo với điều ấy, lại tỏ ra ương 
ngạnh: “Các đại đức chớ có nói bất cứ điều gì đến tôi dầu là tốt hay là xấu; tôi 
cũng sẽ không nói bất cứ điều gì đến các đại đức đầu là tốt hay là xấu. Các đại 
đức hãy kêm chế lại việc đề cập đến tôi.” 


Vị tỳ khưu ấy: là vị tỳ khưu có bản tánh khó dạy. 


Bởi các tỳ khưu: là bởi các vị tỳ khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào 
nghe, các vị ấy nên nói rằng: “Đại đức chớ tỏ ra ương ngạnh, đại đức hãy tỏ 
ra là người dễ dạy. Đại đức hãy dạy bảo các tỳ khưu đúng theo Pháp, các tỳ 
khưu cũng sẽ dạy bảo đại đức đúng theo Pháp; bởi vì như vậy hội chúng của 
đức Thế Tôn ấy được phát triển, tức là với sự dạy bảo lẫn nhau, với sự khích 
lệ lẫn nhau.” Nên được nói đến lần thứ nhì. Nên được nói đến Tần thứ ba. 
Nếu (vị ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội 
dukkafa. Các vị sau khi nghe mà không nói thì phạm tội dukkafa. VỊ tỳ khưu 
ấy nên được kéo đến giữa hội chúng và nên được nói rằng: “Đại đức chớ tỏ ra 
ương ngạnh, đại đức hãy tỏ ra là người dễ dạy. Đại đức hãy dạy bảo các tỳ 
khưu đúng theo Pháp, các tỳ khưu cũng sẽ dạy bảo đại đức đúng theo Pháp; 
bởi vì như vậy hội chúng của đức Thế Tôn ấy được phát triển, tức là với sự 
dạy bảo lẫn nhau, với sự khích lệ lẫn nhau.” Nên được nói đến lần thứ nhì. 
Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu (vị ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; 
nếu không dứt bỏ thì phạm tội dukkafa. VỊ tỳ khưu ấy nên được nhắc nhở. 
Và này các tỳ khưu, nên được nhắc nhở như vầy: Hội chúng cần được thông 
báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Vị tù khưu nàu tên (như 
UầU) trong khi được các tù khưu dạu bảo đúng theo Pháp lạt tỏ ra ương 
ngạnh. VỊ ấu không dứt bỏ sự uiệc ấu. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên nhắc nhở uị tù khưu tên (như uầu) để dứt bỏ sự uiệc 
ấu. Đâu là lời đê nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Vị tù khưu nàu tên (như 
UầU) trong khi được các tù khưu dạu bảo đúng theo Pháp lạt tỏ ra ương 
ngạnh. Vị ấu không dứt bỏ sự uiệc ấu. Hội chúng nhắc nhở uị tù khưu tên 
(như uầu) để dứt bỏ sự uiệc ấu. Đại đức nào đông ú uiệc nhắc nhở uị tù 
khưu tên (như uầu) để dứt bỏ sự uiệc ấu xi im lặng; uị nào không đồng Ú 
có thể nói lên. 
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Para7ikapah Kuladusakasikkhapadam - 13 


DutiyampI etamattham vadami —pe— Tatiyampi etamattham vadami 
—pe— Samanubhattho sanghena Itthannamo bhikkhu tassa vatthussa 
patinissagsaya. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayamI ”tI. 


Ñattiyäa dukkatam, dvihi kammavacähi thullaccayä, kammaväcä- 
pariyosane apatti sanghadisesassa, sanghadisesam aJJjhapaJJantassa ñattiya 
dukkatam, dvrhi kammavacähI thullaccaya patippassambhanti. 


Sanghaäadiseso ti —pe— tenapi vuccati sanghadiseso t1. 


3. Dhammakamme dhammakammasañĩ na patinissajaH, apatti 
sanghadisesassa Dhammakamme vematko na patimssajal, apatt 
sanghadisesassa. Dhammakamme adhammakammasaññI na patinissaJati 
apati sanghadisesassa  Adhammakamme dhammakammasaññl —pe— 
apati dukkatassa. Adhammakamme vematiko —pe— apatti dukkatassa. 
Adhammakamme adhammakammasaññ1 —pe— apatti dukkatassa. 


4. Anapatti asamanubhasantassa, patinissajantassa, ummattakassa, 
adikammikassa ”ti. 


Dubbacasikkhäpadam nitthitam. 
--ooOO0O-- 


3. 13. KULADUSAKASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena assajipunabbasuka 
nama' kitagirismim avasika honti alaJJino papabhikkhu. Te evarupam 
anacaram acaranti: malavaccham ropentipil ropapentipIl, siñcantipi 
siñcapentipl ocinantipl ocinapentipl ganthentipil ganthapentIpi, 
ekatovantikamalam karontipI karapentipi, ubhatovantikamalam karontipi 
karapentipl, mañjarlkam karontipil karapentipi, vidhutkam karontipl 
karapentipl, vatamsakam karontipil karapentipl avelam karontipi 
karapentipl, uracchadam karontipl karapentipli, te kulitthnam kuladhitanam 
kulakumarInam kulasunhanam kuladasinam ekatovantikamalam harantipl 
harapentipl, ubhatovantkamalam harantipl harapentipil mañJjJarlkam 
harantipi harapentipi, vidhutkam harantipi harapentipi, vatamsakam 
harantipi harapentipi, avelam harantipi harapentipi, uracchadam harantipl 
harapentipI. 


' nama bhikkhũ - ïtipi Simu. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều sanghadisesa Uề uị làm hư hỏng - 13 


Tôi xm thông báo sự uiệc nàu lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xi thông 
báo sự uiệc nàu lần thứ ba. —(như trên)— VỊ tù khưu tên (như uầu) đã 
được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ sự uiệc ấu. Sự uiệc được hội chúng 
đồng ú nên mới im lặng, tôi ght nhận sự uiệc nàu là như uậu.” 


Tội dukkata do lời đề nghị. Các tội thullaccaya do hai lời tuyên ngôn của 
hành sự. Khi chấm dứt tuyên ngôn của hành sự thì phạm tội sanghadisesa. 
Đối với vị vi phạm tội sanghadisesa, thì tội dukka†a do lời đề nghị và các tội 
thullaccaua do hai lời tuyên ngôn của hành sự hết hiệu lực. 


Tội sanighadisesa: —nt— cũng vì thế được gọi là “tội sanghadisesa.” 


3. Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị không dứt bỏ 
thì phạm tội sanghadisesa. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vị không 
dứt bỏ thì phạm tội sanghadisesa. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành 
sự sai Pháp, vị không dứt bỏ thì phạm tội sanghadisesa. Hành sự sai Pháp, 
(ầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, —(như trên)— phạm tội dukka†a. Hành 
sự sai Pháp, có sự hoài nghĩ, —(như trên)— phạm tội dukka†a. Hành sự sai 
Pháp, nhận biết là hành sự sai Pháp, —(như trên)— phạm tội dukkafa. 


4. VỊ chưa được nhắc nhở, vị dứt bỏ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô 


†ỚI. 


Dứt điêu học vê sự khó dạy. 
--ooOOO-- 


_ __ 3.18. ĐIỀU HỌC : 
VE VỊ LAM HƯ HỎNG CÁC GIA ĐỈĨNH: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các vị nhóm AssaJi và Punabbasuka 
thường trú” tại Kitagiri (núi Kita) là những tỳ khưu tồi, không biết hổ thẹn. 
Họ hành xử sai nguyên tắc có hình thức như vây: Họ trồng bông hoa hoặc 
bảo kẻ khác trồng, họ tưới hoặc bảo kẻ khác tưới, họ hái hoặc bảo kẻ khác 
hái, họ kết lại hoặc bảo kẻ khác kết lại, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng 
hoa kết một mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết hai mặt, họ làm 
hoặc bảo kẻ khác làm thảm hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa, họ 
làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đội đầu, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm 
vòng hoa đeo tal, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa che ngực. Họ đem 
tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết một mặt, họ đem tặng hoặc 
bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết hai mặt, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác 
đem tặng thảm hoa, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa, họ 
đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa đội đầu, họ đem tặng hoặc 
bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa đeo tai, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem 
tặng vòng hoa che ngực cho những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái 
trẻ, các cô dâu, những cô tớ gái của các g1a đình. 
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Te kulitthihi kuladhitahi kulakumarThi kulasunhahi kuladasthi saddhim 
ekabhajanepl bhuñjanti, ekathalakepl pivanti, ekasanepl nisidanti, 
ekamañcepl tuvattenti, ekattharanapi tuvattenti, ekapapuranapI tuvattenti, 
ekattharanapapuranapiI tuvattenti, vikalepi bhuñjJanti, majjampI pIvanti, 
malagandhavilepanampi dharenti, naccantipi gayantipIl vadentipi lasentIp], 
naccantiyapl naccani, naccantiyapl vadentl naccantiyapi lasenti, 
øAyantiyapI naccanti, gayantiyapl gayanti, gayantiyap1 vadenti, gayantiyapl 
lasenti, vadentiyapil naccanti, vadentiyapl gayanti, vadentiyapI vadenti, 
vadentiyapI lasenti, lasentiyapl naccanti, lasentiyapl gayantl, lasentiyapl 
vadenti, lasentiyapl lasenti, atthapadepli kilanti, dasapadepi kilanti, akasepl 
kilanH, parilharapathepi kilanti, santikayapl kilanH, khalikayapi kilanii, 
ghatkayapl' kilanti, salakahatthenapl kllani, akkhenapil kllanti, 
pangacrrenapl/ kilani, vankakenapil kilani, mokkhacikayapl kllanii, 
cingulakenapL kilanH, pattalhakenapL kilanti, rathakenapl kianHi, 
dhanukenapL kllanti, akkharikayapL kllani, manesikayapIL kllanti, 
vathavajjenapl kilani, hatthismimpi sikkhanti, assasmimpi sikkhanti, 
rathasmimpi sikkhanti, đhanusmimpi sikkhanti, tharusmimpi sikkhanti, 
hatthissapl purato dhavanti, assassapl purato dhavanti, rathassapl' purato 
dhavanti, dhavantipI adhavantipi, usselentipl appothentipi" nibbuJJhantIpi, 
mutthrhipl yujJjhanti, rangamaJjhepi sanghatim pattharitva naccantim° evam 
vadenti:” “Idha bhagini naccassu ”H, nalatkampi denti, vividhampi 
anacaram acaranti. 


2. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kasIsu vassam vuttho 
savatthim gacchanto bhagavantam dassanaya yena kitagiri tadavasarI. Atha 
kho so bhikkhu pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaramadaya kItagirim 
pindaya pavisi pasadikena abhikkantena patikkantena alokitena vilokitena 
sammiñjJitena pasaritena okkhittacakkhu 1riyapathasampanno. Manussa tam 
bhikkhum passitva evamahamsu: “Kvayam abalabalo viya mandamando viya 
bhakutikabhakutiko viya, ko Imassa upagatassa pindakampi dassatl. 
Amhakam pana ayyäa assaJipunabbasuka sanhãa sakhila sukhasambhasa 
mihitapubbangama, ehi svagatavadino abbhakutika uttanamukha pubba- 
bhasino, tesam nama pindo databbo ”ti. Addasa kho aññataro upasako tam 
bhikkhum kitagirismim pindaya carantam, disvana yena so bhikkhu 
tenupasankami, upasankamitva tam bhikkhum abhivadetva etadavoca: “Apl 
bhante pindo labbhati ”ti “Na kho avuso pindo labbhati ”ti. “Ehi bhante 
gharam gamissama ti. 


' phatikenapi - PTS. * usselhentipi - Syã, PTS. 
* pañkacirenapi - Syã. ” apphotentipi - Ma, Syã. ° naccakim - Ma, PTS. 
3 rathassa purato dhãvantipi ãdhãvantipi - Ma. 7 vadanti - Ma, PTS. 


468 


Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều sanghadisesa Uề uị làm hư hỏng - 13 


Họ cùng với những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, các cô 
dâu, những cô tớ gái của các gia đình ăn chung trong một đĩa, uống chung 
trong một cốc, ngồi chung trên một chỗ ngồi, nằm chung trên một giường, 
nằm chung một tấm trải, nằm chung một tấm đắp, nằm chung một tấm trải 
và tấm đắp. Họ ăn sái giờ, họ uống rượu, họ đeo dây chuyền, xức nước hoa và 
phấn thơm, họ nhảy múa, họ ca hát, họ tấu đàn, họ vui đùa. Họ lại còn nhảy 
múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang nhảy múa; họ lại còn 
nhảy múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang ca hát; họ lại còn 
nhảy múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang tấu đàn; họ lại 
còn nhảy múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang vui đùa. Họ 
còn tiêu khiển cờ tám ô vuông, cờ mười ô vuông, họ chơi với bàn cờ tưởng 
tượng ở trên không, họ chơi lối sắp vòng tròn, họ chơi lối rút quân cờ, họ 
chơi ném xúc xắc, họ chơi đánh gậy, họ chơi trò vẽ bằng tay, họ chơi trò sấp 
ngửa, họ chơi trò thổi kèn bằng lá cây, họ chơi trò uốn dẻo, họ chơi trò nhào 
lộn, họ chơi trò dùng lá cọ giả làm cối xay gió, họ chơi trò đo lường, họ chơi 
trò đua xe, họ thi bắn cung, họ chơi trò đố chữ, họ chơi trò đoán ý, họ chơi 
trò nhái điệu bộ, họ tập cỡi voi, họ tập cối ngựa, họ tập điều khiển xe, họ tập 
bắn cung, họ tập đao kiếm, họ chạy phía trước voi, họ chạy phía trước ngựa, 
họ chạy đi chạy lại phía trước xe; họ huýt sáo, họ võ tay, họ vật lộn, họ đánh 
nhau bằng các nắm tay. Họ trải y ca-sa hai lớp ở giữa nhà rồi nói với cô vũ nữ 
như vầy: “Này cô em, hãy nhảy múa ở đây,” họ còn võ tay tán thưởng. Họ 
hành xử sai nguyên tắc theo nhiều cách. 


2. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã trải qua mùa (an cư) mưa ở xứ 
Kasi, trong khi đi đến thành Savatthi để diện kiến đức Thế Tôn, đã trú tại 
vùng Kitagiri. Khi ấy vào buổi sáng, vị tỳ khưu ấy đã mặc y, cầm y bát, và đi 
vào vùng Kitagiri để khất thực. VỊ ấy với mắt nhìn xuống, thành tựu các oai 
nghĩ, tạo được niềm tịnh tín khi đi tới bước lui, lúc nhìn ngắm, khi cử động 
co duõi. Dân chúng sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đã nói như vầy: - “Người 
này là ai mà trông giống như kẻ ngu trong nhóm người ngu, giống như kẻ 
khờ trong nhóm người khờ, giống như kẻ ngớ ngẩn trong nhóm người ngớ 
ngấn vậy? Khi gã đi đến, ai mà chịu bố thí đồ ăn đây? Trong khi các ngài 
thuộc nhóm AssaJi và Punabbasuka của chúng ta thì lịch thiệp, thân thiện, 
nói năng hòa nhã, luôn cười xã giao, luôn mời mọc đến thăm viếng, không có 
hợm hĩnh, khuôn mặt lại rạng rỡ, luôn mở đầu câu chuyện; chính vì thế, đồ 
ăn khất thực nên được cúng dường đến các ngài.” Có nam cư sĩ nọ đã nhìn 
thấy vị tỳ khưu ấy đang đi khất thực ở vùng KItagiri, sau khi thấy đã đi đến 
gần vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã đảnh lễ vị tỳ khưu ấy và đã nói điều này: - 
“Thưa ngài, đồ khất thực có nhận được chưa vậy?” - “Này đạo hữu, đồ khất 
thực chưa có nhận được.” - “Thưa ngài, xin thỉnh. Chúng ta sẽ đi về nhà.” 
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3. Atha kho so upasako tam bhikkhum gharam netva bhoJetva etadavoeca: 
“Kaham bhante ayyo gamissatfI ”ti? “Savatthim kho aham avuso gamissami 
bhagavantam dassanaya ”ti. “Tena hi bhante mama vacanena bhagavato 
pade sirasa vandahi, evañca vadehi: “Duttho bhante kitagirlsmim avaso, 
assaJIpunabbasuka nama kitagirismim avasika alajjino papabhikkhu. Te 
evaripam anacaram acaranti: malavaccham ropentIpi ropapentipil —pe— 
vividhampi anacaram acaranti. Yepi te bhante manussa pubbe saddha 
ahesum pasanna, tepI etarahi assaddha appasanna. YanipI tani sanghassa 
pubbe danapathanl, tanipi etarahi upacchinnami. Riãcanti pesala bhikkhu. 
Nivasanti papabhikkhu. Sadhu bhante bhagava kitagirim bhikkhu pahineyya 


¬ ??”2 


yathayam kitagirismim avaso santhaheyya ”I. 


4. “Evamavuso ”ti kho so bhikkhu tassa upasakassa patissutva yena 
savatthii tena pakkami Anupubbena yena savatth Jetavanam 
anathapindikassa aramo, yena bhagava tenupasankaml, upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Acinnam kho panetam 
buddhanam bhagavantanam agantukehi bhikkhuhi saddhim 
patsammoditum. Atha kho bhagava tam bhikkhum etadavoca: “Kacci 
bhikkhu khamaniyam, kaccl yapanIyam, kaccisi appakilamathena addhanam 
agato, kuto ca tvam bhikkhu agacchasl ”t? “Khamaniyam bhagava, 
yapaniyam bhagava, appakilamathena caham bhante addhanam agato. 


5. lIdaham bhante kaslsu vassam vuttho savatthim agacchanto 
bhagavantam dassanaya yena kItagiri tadavasarim. Atha khvaham bhante 
pubbanhasamayam nIvasetva pattacIvaramadaya kIitagirim pindaya pävisim. 
Addasa kho mam bhante aññataro upasako kitagirismim pindaya carantam, 
disvana yenaham tenupasankamil, upasankamitva mam abhivadetva 
etadavoca: “AplI bhante pindo labbhati ”ti? “Na kho avuso pindo labbhatI ”Li. 
“Ehi bhante gharam gamissama ti. Atha kho bhante so upasako mam 
gharam netva bhojetva etadavoca: “Kaham bhante ayyo gamissatL ”ti? 
“Savatthim kho aham avuso gamissami bhagavantam dassanaya ”ti. “Tena hi 
bhante mama vacanena bhagavato pade sirasa vandahi, evañca vadehi: 
“Duttho bhante kitagirismim avaso, assajipunabbasuka nama kItagirismim 
avaska alajino papabhikkhu. Te evaripam anacaram acaranH: 
malavaccham ropentipi ropapentipi —pe— vividhampi anacaram äcaranti. 
YepI te bhante manussa pubbe saddha ahesum pasanna, tepi etarahi 
assaddhaä appasanna. Yanipi tani sanghassa pubbe danapathani, tanIpi 
etarahi upacchinnami. Riñcanti pesala bhikkhu. Nivasanti papabhikkhu ti. 
Sadhu bhante bhagava kIitagirim bhikkhU pahineyya yathayam kItagirismim 
avaso santhaheyya ti. Tato aham bhagava agacchamI ”ti. 
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3. Khi ấy, nam cư sĩ ấy đã dẫn vị tỳ khưu ấy về nhà, dâng thức ăn, và đã 
nói điều này: - “Thưa ngài, ngài sẽ đi đâu?” - “Này đạo hữu, giờ ta sẽ đi 
Savatth1 để diện kiến đức Thế Tôn.” - “Thưa ngài, như thế thì xin ngài đê đầu 
đảnh lễ ở chân của đức Thế Tôn với lời thăm hỏi của con và xin ngài hãy thưa 
như vầy: “Bạch ngài, sự sinh sống ở vùng Kitagiri đã bị hủ hóa. Các vị nhóm 
AssajJi và Punabbasuka thường trú tại vùng Kitagrri là những tỳ khưu tồi, 
không biết hổ thẹn. Họ hành xử sai nguyên tắc có hình thức như vầy: Họ 
trông bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, —(như trên)— Họ hành xử sai 
nguyên tắc theo nhiều cách. Bạch ngài, những người trước đây mộ đạo, có 
niềm tin, bây giờ không còn mộ đạo, mất niềm tin. Những tập quán cúng 
dường đến hội chúng trước đây giờ cũng đã bị gián đoạn. Các tỳ khưu tốt ra 
đi, còn các tỳ khưu tồi cư ngụ. Bạch ngài, lành thay nếu đức Thế Tôn có thể 
phái các tỳ khưu đến vùng Kitagiri, như vậy sự sinh sống ở vùng KItagiri có 
thể tồn tại.” 


4. - “Này đạo hữu, được rồi.” Vị tỳ khưu ấy sau khi lắng nghe nam cư sĩ ấy 
đã ra đi về hướng thành SavatthI. Tuần tự, vị ấy đã đến thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Điều này đã là thông lệ của 
chư Phật Thế Tôn là niềm nở đối với các tỳ khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn 
đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này tỳ khưu, sức khỏe có khá không? 
Mọi việc có được tốt đẹp không? Ngươi đi đến đường xa có được ít mệt nhọc 
không? Và này tỳ khưu, ngươi từ đâu đến vậy?” - “Bạch Thế Tôn, sức khỏe 
khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc tốt đẹp. Bạch ngài, con đi đường xa không mệt 
lắm.” 


5. “Bạch ngài, con đây đã trải qua mùa (an cư) mưa ở xứ Kasi, trong khi đi 
đến thành Savatthi để diện kiến đức Thế Tôn, đã trú tại vùng Kitagiri. Bạch 
ngài, khi ấy vào buổi sáng con đã mặc y, cầm y bát, đi vào vùng Kitagiri để 
khất thực. Bạch ngài, có nam cư sĩ nọ đã nhìn thấy con đang đi khất thực ở 
vùng Kitagiri, sau khi thấy đã đi đến gần con, sau khi đến đã đảnh lễ con và 
đã nói điều này: “Thưa ngài, đồ khất thực có nhận được chưa vậy?) Này đạo 
hữu, đồ khất thực chưa có nhận được. “Thưa ngài, xin thỉnh. Chúng ta sẽ đi 
về nhà.' Bạch ngài, khi ấy nam cư sĩ ấy đã dẫn con về nhà, dâng thức ăn, rồi 
đã nói điều này: “Thưa ngài, ngài sẽ đi đâu? “Này đạo hữu, giờ ta sẽ đi 
Savatthi để diện kiến đức Thế Tôn.' “Thưa ngài, như thế thì xin ngài đê đầu 
đảnh lễ ở chân của đức Thế Tôn với lời thăm hỏi của con và xin ngài hãy thưa 
như vầy: Bạch ngài, sự sinh sống ở vùng Kitagiri đã bị hủ hóa. Các vị nhóm 
AssajJi và Punabbasuka thường trú tại vùng Kitagrri là những tỳ khưu tồi, 
không biết hổ thẹn. Họ hành xử sai nguyên tắc có hình thức như vầy: Họ 
trông bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, họ tưới hoặc bảo kẻ khác tưới, 
—(như trên)— Họ hành xử sai nguyên tắc theo nhiều cách. Bạch ngài, những 
người trước đây mộ đạo, có niềm tin, bây giờ không còn mộ đạo, mất niềm 
tin. Những tập quán cúng dường đến hội chúng trước đây giờ cũng đã bị gián 
đoạn. Các tỳ khưu tốt ra đi, còn các tỳ khưu tồi cư ngụ. Bạch ngài, lành thay 
nếu đức Thế Tôn có thể phái các tỳ khưu đến vùng KItagiri, như vậy sự sinh 
sống ở vùng Kitagiri có thể tồn tại. Bạch Thế Tôn, con từ xứ đó đi đến.” 
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6. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipatapetva bhikkhu patipucchi: “Saccam kira bhikkhave 
assaJIpunabbasuka nama kitagirismim avasika alajJjino papabhikkhu, te 
evarupam anacaram acaranti: malavaccham ropentipI ropapentipil —pe— 
vividhampi anacaram acaranti, yepi te bhikkhave manussa pubbe saddha 
ahesum pasanna, tepI etarahi assaddha appasanna. YanipI tani sanghassa 
pubbe danapathanIi, tanip1l etarahi upacchinnanI. Riñcanti pesala bhikkhu. 
NÑivasanti papabhikkhu ”t? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: 


7. “Katham hi nama te bhikkhave moghapurisa evarũpam anacaram 
acarlssantl: malavaccham ropessantipl ropapessantipl, siñcissantipI 
SIñcapessantIpI, OCInIssantipI OcInapessantIpI, ganthissantipl 
ganthapessantipl, ekato vantikamalam karissantipi karapessantIpl, 
ubhatovantilkamalam karissantipi karapessantipl, mañJarlkam karlssantipl 
karapessantipl vidhutikam karissantipil karapessantipil vatamsakam 
karIssantipIl karapessantipl, avelam karIssantipI karapessantIpl, uracchadam 
karissantipl karapessantipl, te kulithinam kuladhitanam kulakumarmnam 
kulasunhanam  kuladasinam ekato  vantkamalam  harissantipi 
harapessantipI, ubhatovantkamalam harissantipil harapessantIpl, 
mañjatkam harissantipil harapessantipi, vidhutkam  harissantipi 
harapessantipi, vatamsakam harissantipi harapessantipi, avelam harissantIp1 
harapessantipl, uracchadam harissantipi harapessantipl, te kulitthihi 
kuladhitahi kulakumarnthi kulasunhahi kuladasthi saddhim ekabhaJanepl 
bhuñjissanti, ekathalakepi pivissanti, ekasanepl nisidissantl, ekamañcepl 
tuvattissanti, ekattharanapIl tuvattissanti, ekapapuranapl tuvattissanti, 
ekattharanapapuranap' tuvattissanii, vikalepil bhuñjissani, majjampi 
pIVIssanti, malagandhavilepanamplI dhãrIssanti, naccissantipl, øay1ssantIpI, 
vadissantipl, lasessantipl, naccantiyap1l nacclssanti, naccantiyapl øayIssanti, 
naccantiyapl vadissanti, naccantiyapl lasessanti, øgayantiyapl naccissanti, 
øayantiyapl gøaylssanH, gayantiyapil vadissanti, gayantiyaplL lãsessanHi, 
vadentiyapl naccissanti, vadentiyapl gaylssanti, vadentiyapl vadissanti, 
vadentiyapl lasessantl, lasentiyapl nacclssanti, lasentiyaplL gayissanti, 
lasentyapl vadissantl, lasentiyapI lasessanti, atthapadepL kllissanti, 
dasapadep' kllissanH, akasepl kllissanti, pariharapathepL kilissanti, 
santikayapL kllissanH, khalikayapl kllissantl, ghatikayapIL kllissanti, 
salakahatthenapI kllissanti, akkhenapI kllissanti, pangacrrenapl kllissanti, 
vankakenapl kilissanti, mokkhacikayapl kilissanti, cingulakenapi kilissanti, 
pattalhakenapl kilissanti, rathakenapl kllissanti, dhanukenapl kllissanti, 
akkharikayapl ki]issanti, manesikayap! kil]issanti, yathavaJJenapl ki]issanil, - 
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6. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
vị nhóm Assaji và Punabbasuka thường trú tại vùng Kritagrri là những tỳ khưu 
tồi, không biết hổ thẹn. Họ hành xử sai nguyên tắc có hình thức như vây: Họ 
trông bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, —(như trên)— Họ hành xử sai 
nguyên tắc theo nhiều cách. Những người trước đây mộ đạo, có niềm tin, bây 
giờ không còn mộ đạo, mất niềm tin. Những tập quán cúng dường đến hội 
chúng trước đây giờ cũng đã bị gián đoạn. Các tỳ khưu tốt ra đi, còn các tỳ 
khưu tồi cư ngụ, có đúng không vậy? - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiến trách rằng: 


7. - “Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại hành xử sai nguyên tắc 
có hình thức như thế? Họ trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, họ tưới 
hoặc bảo kẻ khác tưới, họ hái hoặc bảo kẻ khác hái, họ kết lại hoặc bảo kẻ 
khác kết lại, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết một mặt, họ làm 
hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết hai mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm 
thảm hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác 
làm vòng hoa đội đầu, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đeo tai, họ làm 
hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa che ngực. Họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem 
tặng tràng hoa kết một mặt, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng 
hoa kết hai mặt, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng thảm hoa, họ đem 
tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác 
đem tặng vòng hoa đội đầu, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng 
hoa đeo tai, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa che ngực cho 
những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, các cô dâu, những cô tớ 
gái của các gia đình. Họ cùng với những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô 
gái trẻ, các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đình ăn chung trong một đĩa, 
uống chung trong một cốc, ngồi chung trên một chỗ ngồi, nằm chung trên 
một giường, nằm chung một tấm trải, nằm chung một tấm đắp, nằm chung 
một tấm trải và tấm đắp. Họ ăn sái giờ, họ uống rượu, họ đeo dây chuyền, 
xức nước hoa và phấn thơm, họ nhảy múa, họ ca hát, họ tấu đàn, họ vui đùa. 
Họ lại còn nhảy múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang nhảy 
múa; họ lại còn nhảy múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang ca 
hát; họ lại còn nhảy múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang tấu 
đàn; họ lại còn nhảy múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang 
vui đùa. Họ còn tiêu khiển cờ tám ô vuông, cờ mười ô vuông, họ chơi với bàn 
cờ tưởng tượng ở trên không, họ chơi lối sắp vòng tròn, họ chơi lối rút quân 
cờ, họ chơi ném xúc xắc, họ chơi đánh gậy, họ chơi trò vẽ bằng tay, họ chơi 
trò sấp ngửa, họ chơi trò thổi kèn bằng lá cây, họ chơi trò uốn dẻo, họ chơi 
trò nhào lộn, họ chơi trò dùng lá cọ giả làm cối xay gió, họ chơi trò đo lường, 
họ chơi trò đua xe, họ thi bắn cung, họ chơi trò đố chữ, họ chơi trò đoán ý, họ 
chơi trò nhái điệu bộ, - 
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hatthismmpI sikkhissanil, assasmimpi sikkhissantii, rathasmimpi 
sikkhissanti, đhanusmimpI sikkhissantl, tharusmimpI sikkhissanti, 
hatthissapI purato dhavissanti, assassapl purato dhavissanti, rathassapl 
purato dhavissani, dhavissantipil adhavissantipl usselissantipl' 
appothessantipi,? nibbuJJjhissantipi, mutthihipi yuJJhissanti, rangamajjhepi 
sanghatim pattharitva naccantim evam vakkhanti: Tdha bhagini naccassu ti, 
nalatikampi dassanti, vividhampi anacaram äcarIssanti. 


8. Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Vigarahitva 
dhammim katham katva sariputtamogsallane amantesi: “Gacchatha tumhe 
sarIputta kItagirim, gantva assaJIpunabbasukanam bhikkhunam kitagirisma 
pabbajaniyakammam' karotha, tumhakam ete saddhiviharika ”ti. “Katham 
mayam  bhante assajipunabbasukanam  bhikkhunam  kitagirisma 
pabbajaniyakammam karoma, canda te bhikkhu pharusa ”ti? “Tena hi tumhe 
sarIputta bahukehi bhikkhuhi saddhim gacchatha ”ti. “Evam bhante ”ti kho 
sarIputtamogsallana bhagavato paccassosum. 


9. Evañca pana bhikkhave katabbam. Pathamam assaJipunabbasuka 
bhikkhu codetabba, codetva saretabba, saretva apatti ropetabba, apattim 
ropetva, vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Ime assaJipunabbasuka bhikkhu kuladusaka 
DäApasamacara, imesam papaka samacara dissanti ceva suyyanti ca, kulãn1 ca 
Iimehi dutthani dissanti ceva suyyanti ca. Yadi sanghassa pattakallam, 
sangho assajJipunabbasukanam bhikkhunam kifagirisma pabbajaniya- 
kammam kareyya “na assajipunabbasukehi bhikkhuhi kitagirismim 
vatthabban “ti. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Ime assaJipunabbasuka bhikkhu kuladusaka 
DäApasamacara, imesam papaka samacara dissanti ceva suyyanti ca, kulãn1 ca 
Iimehi dutthani dissanti ceva suyyanti ca. Sangho assaJipunabbasukanam 
bhikkhunam  kiagirisma pabbajaniyakammam karoi “na assaji- 
punabbasukehi bhikkhuhi kitagirismimm vatthabban 1l. Yassayasmato 
khamatiL assajipunabbasukanam bhikkhunam kitagirisma pabbajaniya- 
kammassa karanam “na assaJipunabbasukehi bhikkhuhi kitagirismim 
vatthabban ti, so tunhassa. Yassa nakkhamati. So bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadam1 —pe— 
Tatiyampi etamattham vadamli —pe— 


Katam sanghena assajipunabbasukanam bhikkhunam kitagirisma 
pabbajaniyakammam “na assaJipunabbasukehi bhikkhuhi kitagirismim 
vatthabban “ti. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayamI ”ti. 


' usse]essantipi - Ma; usse]hessantipi - Syã; usse|hissantipi - PTS, Simu. 
° apphotessantipi - Ma, Syã; 3 pabbãjaniyakammam - Ma, Syã. 
appothissantipi - PTS. * apattim - Ma, PTS, Simu. 
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họ tập cối voi, họ tập cối ngựa, họ tập điều khiển xe, họ tập bắn cung, họ tập 
đao kiếm, họ chạy phía trước voi, họ chạy phía trước ngựa, họ chạy đi chạy 
lại phía trước xe; họ huýt sáo, họ võ tay, họ vật lộn, họ đánh nhau bằng các 
nắm tay. Họ trải y ca-sa hai lớp ở giữa nhà rồi nói với cô vũ nữ như vầy: “Này 
cô em, hãy nhảy múa ở đây, họ còn võ tay tán thưởng. Họ hành xử sai 
nguyên tắc theo nhiều cách. 


8. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, —(như trên)— Sau khi đã khiến trách, đức Thế Tôn đã nói Pháp 
thoại rồi bảo Sariputta và Mogsallana rằng: - “Này Sariputta và Mogsallana, 
hai ngươi hãy đi đến vùng Kitagiri rồi hãy thực thi hành sự xua đuổi ra khỏi 
vùng Kitagiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka, các vị này là 
những đệ tử của hai ngươi.””! - “Bạch ngài, các tỳ khưu nhóm Assaji và 
Punabbasuka thì dữ tợn và thô lỗ, làm thế nào chúng con thực thi hành sự 
xua đuổi ra khỏi vùng Kitagiri đối với các tỳ khưu ấy được?” - “Này Sariputta 
và Mogsallana, chính vì điều ấy hai ngươi hãy đi cùng với nhiều vị tỳ khưu.” - 
“Bạch ngài, xin vâng. Sariputta và Moggallana đã trả lời đức Thế Tôn.” 

9. - “Và này các tỳ khưu, nên thực thi như vầy: Trước hết, các tỳ khưu 
nhóm Assaji và Punabbasuka cần được quở trách; sau khi quở trách cần 
được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở cần xác định tội; sau khi xác định tội, hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Các tù khưu nhóm AssdÿŸi 
Uuà Punabbasuka nàu là những kẻ làm hư hỏng các gia đình uà có các hành 
động sơi trái. Những hành động sai trái của các uị nàu không những được 
nhìn thấu mà còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng uì các U† nàu 
không những được nhìn thấu rmnà còn được nghe đồn nữa. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hột chúng nên thực thì hành sự xua đuổi ra khỏi 
uùng Kitagrri đối uới các tù khưu nhóm Assaji uà Punabbasuka rằng: “Các 
tỳ khưu nhóm Assg uà Punabbasuka không được cư ngụ tại uùng 
Kitagtri.` Đâu là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Các tù khưu nhóm AssdÿŸi 
Uuà Punabbasuka nàu là những kẻ làm hư hỏng các gia đình uà có các hành 
động sơi trái. Những hành động sai trái của các uị nàu không những được 
nhìn thấu mà còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng uì các U† nàu 
không những được nhìn thấu mà còn được nghe đồn nữa. Hội chúng thực 
thi hành sự xua đuổi ra khởi uùng Krtag+t đối uới các tù khưu nhóm Assdqj1 
uà Punabbasuka rằng: 'Các tù khưu nhóm Assaÿji uà Punabbasuka không 
được cư ngụ tại uùng Kttagirt.` Đại đức nào đồng úÚ uiệc thực thì hành sự 
xua đuổi ra khỏi uùng KitagtrL đốt uới các tù khưu nhóm Assd7i uà 
Punabbasuka rằng: 'Các tù khưu nhóm Assgji uà Punabbasuka không được 
cư ngụ tại uùng Kr†ag1rử xm im lặng; uị nào không đồng ú có thể nói lên. 

Tôi xm thông báo sự uiệc nàu lần thứ nhì. —(như trên)— 

Tôi xin thông báo sự uiệc nàu lần thứ ba. —(như trên)— 

Hành sự xua đuổi ra khỏi uùng Kr†agrri đối uới các tù khưu nhóm Assd7! 
uà Punabbasuka rằng: 'Các tù khưu nhóm Assaji uà Punabbasuka không 
được cư ngụ tại uùng KrtagtrẺ đã được hội chúng thực thị. Sự uiệc được 
hội chúng đồng úÚ nên mới im lặng, tôi ghỉ nhận sự uiệc nàu là như uậu.” 
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Atha kho sarIputtamogsallanapamukho bhikkhusangho kitagirim gantva 
assajIpunabbasukanam bhikkhunam kitagirismim' pabbaJaniyakammam 
akasl: “Na assaJIpunabbasukehi bhikkhuhi kitagirismim vatthabban ”ti. Te 
sanghena pabbaJaniyakammakatä na samma vattanti, na lomam patenti, na 
nettharam vattanti, bhikkhu na khamapenti, akkosanti, paribhasanti 
chandagamita dosagamita mohagamita bhayagamita papenti pakkamannipi 
vibbhamantipil. Ye te bhikkhu appiccha te uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama assaJipunabbasuka bhikkhu sanghena pabbajaniya- 
kammakatä na samma vattissanti na lomam patessanti, na nettharam 
vattissani, bhikkhuũ na khamapessanii, akkosissantl, parIbhasissani, 
chandagamla dosagamita mohagamitaä bhayagamitaã papessanHi, 
pakkamissantipI vibbhamissantipI ”ti. 


1l. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. —pe— 
“Saccam kia bhikkhave assajipunabbasuka bhikkhu sanghena 
pabbajaniyakammakata na samma vattant —pe— vibbhamantip ”ti? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama te 
bhikkhave moghapurilsa sanghena pabbaJaniyakammakat3 na samma 
vattissantii, na lomam patessanti, na nettharam vattissanti bhikkhu na 
khamapessanti, akkosissanti, paribhasissanti, chandagamita dosagamita 
mohagamita bhayagamita papessanti, pakkamissantipi vibbhamissanti 'pi. 
Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Bhikkhu paneua dññataramn gũmnamnx 0a 10gam@đnẺ 0ũ upanissaụua 
Uutharafi kuladusako papasamacadro, tassa kho papakaq samacara đissanii 
ceUa suuuanfi ca, kulam ca tena du†thami dissanfi ceUa suUuqdnfi cq, so 
bhikkhu bhikkhuhi euamassa 0uacamuo: “Auasma kho kuladusako 
papasamacaro, aqasmato kho papaka samacard dissanfi ceUq suUUanfi ca, 
kulani cauasmata du{thani đissanii ceua suuuanfi ca, pakkarnataasma 
tumamha quasa, lam te tdha 0uasenda Tỉ. Euadafñca so bhikkhu bhikkhuhi 
Uuuccamnano te bhikkhuù euamn uadeuua: “Chandagamimmo ca bhikkhù 
dosagamnmno ca bhikkhù mohagamino ca bhikkhù bhauagamrno ca bhikkhu, 
tadisikqua apoftiua ekaccœmn pabbaJenfi, e€kaccam na pabbqJenfi Tỉ. 


' kiãgirismä - Ma, Syã, PTS. 
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Sau đó, hội chúng tỳ khưu dẫn đầu là Sariputta và Moggallana đã đi đến 
vùng Kitagiri và đã thực thi hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kitagiri đối với 
các tỳ khưu nhóm AssaJI và Punabbasuka rằng: “Các tỳ khưu nhóm Assaj1 và 
Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng Knitagiri.” Khi được hội chúng thực 
thi hành sự xua đuổi, các vị ấy không làm bốn phận một cách nghiêm chỉnh, 
không trở nên thu thúc, không làm bốn phận để sửa đổi, không làm cho các 
tỳ khưu hài lòng, họ mắng chửi, họ nói xấu, do có sự thiên vị vì thương, do có 
sự thiên vị vì ghét, do có sự thiên vị vì sĩ mê, do có sự thiên vị vì sợ hãi họ bị 
sa đọa, họ bỏ đi, họ hoàn tục. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Assaji và 
Punabbasuka khi được hội chúng thực thi hành sự xua đuổi lại không làm 
bổn phận một cách nghiêm chỉnh, không trở nên thu thúc, không làm bổn 
phận để sửa đổi, không làm cho các tỳ khưu hài lòng, họ lại mắng chửi, họ lại 
nói xấu, do có sự thiên vị vì thương, do có sự thiên vị vì ghét, do có sự thiên vị 
vì s¡ mê, do có sự thiên vị vì sợ hãi, họ bị sa đọa, họ bỏ đi, họ hoàn tục?” 


11. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình bày sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
—(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói khi được hội chúng thực thi hành 
sự xua đuổi, các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không làm bổn phận 
một cách nghiêm chỉnh, —(như trên)— họ hoàn tục, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy khi được hội chúng thực 
thi hành sự xua đuổi, lại không làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, không 
trở nên thu thúc, không làm bổn phận để sửa đổi, không làm cho các tỳ khưu 
hài lòng, họ lại mắng chửi, họ lại nói xấu, do có sự thiên vị vì thương, do có 
sự thiên vị vì ghét, do có sự thiên vị vì sĩ mê, do có sự thiên vị vì sợ hãi, họ bị 
sa đọa, họ bỏ đi, hoàn tục vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu sống nương tựa uào ngôi làng hoặc thị trấn nọ là kẻ làm hư 
hỏng các gia đình uà có hành động sơi trái. Những hành động sươi trái của 
UỊ ấu không những được nhìn thấu mà còn được nghe đồn nữa. Các gia 
đình bị hư hỏng uì uị ấu không những được nhìn thấu mà còn được nghe 
đồn nữa. VỊ tù khưu ấu nên được nói bởi các tù khưu như uầu: “Chính đạt 
đức là kẻ làm hư hỏng các gia đình uà có hành động sai trái. Những hành 
động sơi trái của đại đức không những được nhìn thấu mmà còn được nghe 
đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng uì đại đức không những được nhìn thấu 
mà còn được nghe đồn nữa. Đại đức hấu rời khỏi trú xứ nàu, sự cư trú ở 
đâu đối uới đại đức đã đủ rồi! Và khi được nói như thế bởi các tù khưu, uị 
tù khưu ấu lạt nói uới các tù khưu ấu như uầu: “Các tù khưu có sự thiên uị uì 
thương, có sự thiên uị uì ghét, có sự thiên uị uì sỉ mê, có sự thiên u† Uì sợ hãi, 
cùng uới tội như nhau họ lại xua đuổi u† nàu, họ lại không xua đuổi uị kia.' 
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So bhikkhu bhikkhuhï euamassqa 0uacamo: “Ma auasma eUqmn auacg, na 
ca bhikkhu chandagammmo na ca bhikkhuù dosagamimmo na ca bhikkhUù 
mohagammno na ca bDhikkhuũ Dbhayagammo, aụasma kho kuladusako 
papasamacaro, aasmato kho papakq samnacora đỉssanf1i ceUq suUUqdnf1 ca, 
kulani cauasmata du†thani đissanfi ceua suuuanfi ca pakkqarmnataasma 
tmamha quasa, alam te tdhqa uasend ti. 


Euañca so bhikkhu bhikkhùhi uuccamnano tatheua pagganheuua, so 
bhikkhUu bhikkhuhi qua taHuam samanubhasritabbo tassa pa†ïnissaggaua, 
qua taHUañceua samanubhastuamano tạm pafinissgje0ua, tccetamn 
kusalam. No ce pa[imnissqJeuua sanghadhiseso ”ti. 


12. Bhikkhu paneva aññataram gämam vã nigamam vã tỉ gamopI 
nIgamopi nagarampIi gamo ceva nigamo ca. 


Upanissaya viharat tỉ tattha patibaddha honti cIvarapindapata- 
senasanagilanapaccayabhesaJJaparIkkhara. 


Kulam nama cattarI kulani: khattiyakulam brahmanakulam vessakulam 
suddakulam. 


Kuladuũsako t¡ kulani duseti pupphena va phalena va cunnena va 
mattikaya va dantakatthena va veluna va' veJjikaya va Janghapesanikena va. 


Papasamacaro t¡ malavaccham ropetlipl ropapetipl, siãcatipI 
siñcapetIpl, ocinatipi ocinapetIpl, ganthetip1 ganthapetipl. —pe— 


Dissanti ceva suyyayanti cã ti ye sammukha te passanti, ye tirokkha 
te sunanHI. 


Kulani ca tena dutthänï tỉ pubbe saddha hutva tam agamma 
assaddha honti, pasanna hutva appasanna honHi. 


Dissanti ceva suyyanti ca ti ye sammukha te passanti, ye tirokkha te 
sunanHi. 


So bhikkhu tỉ yo so kuladusako bhikkhu. 


Bhikkhuhi t¡ aññehi bhikkhuhi. Ye passanti ye sunanti, tehi vattabbo: 
“Ayasma kho kuladisako pãpasamaäcaro, aäyasmato kho papakã samacära 
dissanti ceva suyyanti ca, kulani cayasmata dut{thanl dissanti ceva suyyanti 
ca, pakkamatayasma Imamha avasa, alam te idha vasena ”tI. Evañca so 
bhikkhu bhikkhuh1 vuccamano te bhikkhũ evam vadeyya: “Chandagamino ca 
bhikkhu dosagamino ca bhikkhu mohagamino ca bhikkhu bhayagamino ca 


So bhikkhu tỉ so kammakato bhikkhu. 


' veluyã - Ma, PTS. 
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VỊ tù khưu ấu nên được nói bởi các tù khưu như uầu: “Đại đức chớ có 
nói như thế. Các tù khưu không có sự thiên uị uì thương, không có sự thiên 
U† UÌ ghét, không có sự thiên u† uì sỉ mê, không có sự thiên uị Uì sợ hãi. Chính 
đạt đức là kẻ làm hư hỏng các gia đình uà có hành động sai trái. Những 
hành động sai trái của đạt đức không những được nhìn thấu mà còn được 
nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng uì đại đức không những được nhìn 
thấu mà còn được nghe đồn nữa. Đại đức hấu rời khỏi trú xứ nàu, sự cư 
trú ở đâu đối uới đại đức đã đủ rồi” 

Và khi được các tù khưu nói như uậu mà uị tù khưu ấu uẫn chấp giữ ụ 
như thế, thì uị tù khưu ấu nên được các tù khưu nhắc nhở đến lần thứ ba để 
dứt bỏ uiệc ấu. Nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ uiệc ấu, như 
thế uiệc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội sanghadisesda.” 


12. Vị tỳ khưu (sống nương tựa) vào ngôi làng hoặc thị trấn nọ: 
là ngôi làng, là thị trấn, là thành phố, là ngôi làng và luôn cả thị trấn. 


Sống nương tựa: các vật dụng là y phục, đồ ăn khất thực, chỗ trú ngụ, 
và thuốc men chữa bịnh là phụ thuộc vào nơi ấy. 


Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: Gia đình Sát-đế-ly, gia đình Bà- 
la-môn, gia đình thương buôn, và gia đình hạng cùng đình. 


Kẻ làm hư hỏng các gia đình: là kẻ làm các gia đình trở thành hư 
hỏng với bông hoa, hoặc với trái cây, hoặc với bột tắm, hoặc với đất sét, hoặc 
với gỗ chà răng, hoặc với tre, hoặc bằng cách thức chữa bệnh, hoặc bằng cách 
đi bộ đưa tin. 

Có hành động sai trái: vị trông bông hoa, vị bảo kẻ khác trồng, vị tưới 
bông hoa, vị bảo kẻ khác tưới, vị hái bông hoa, vị bảo kẻ khác hái, vị kết lại 
bông hoa, vị bảo kẻ khác kết lại. 


Không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa: 
Những ai có mặt thì nhìn thấy, những ai vắng mặt thì nghe. 


Các gia đình bị hư hỏng vì vị ấy: Trước kia họ mộ đạo, vì vị ấy họ trở 
nên không còn mộ đạo. Họ đã có niềm tin trở thành không có niềm tin. 


Không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa: 
Những ai có mặt thì nhìn thấy, những ai vắng mặt thì nghe. 

Vị tỳ khưu ấy: là vị tỳ khưu làm hư hỏng các gia đình. 

Bởi các tỳ khưu: là bởi các vị tỳ khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào 
nghe, các vị ấy nên nói rằng: “Chính đại đức là kẻ làm hư hỏng các gia đình 
và có hành động sai trái. Những hành động sai trái của đại đức không những 
được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì đại 
đức không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Đại đức hãy rời 
khỏi trú xứ này, sự cư trú ở đây đối với đại đức đã đủ rồi!” Và khi được các tỳ 
khưu nói như thế, vị tỳ khưu ấy lại nói với các tỳ khưu ấy như vây: “Các tỳ 
khưu có sự thiên vị vì thương, có sự thiên vị vì ghét, có sự thiên vị vì si mê, có 
sự thiên vị vì sợ hãi, cùng với tội như nhau các vị lại xua đuổi vị này, các vị lại 
không xua đuổi vị kia.” 


Vị tỳ khưu ấy: là vị tỳ khưu được thực thi hành sự. 
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Bhikkhuhi 't¡ aññehi bhikkhuhI. Ye passanti ye sunanti, tehi vattabbo: 
“Ma ayasma evam avaca, na ca bhikkhu chandagamino na ca bhikkhu 
dosagamino na ca bhikkhu mohagamino na ca bhikkhu bhayagamino; 
ayasma kho kuladusako papasamacaro, ayasmato kho papaka samacara 
dissanti ceva suyyanti ca, kulani cayasmata dut{thanl dissanti ceva suyyanti 
ca, pakkamatayasma Imamha avasa alam te idha vasena ”ti. Dutiyampi 
vattabbo. Tatiyampi vattabbo. Sace patinissaJJjatl, Iccetam kusalam. NÑo ce 
patInissaJatIl, apatti dukkatassa. Sutva na vadanii, apatti dukkatassa. So 
bhikkhu sanghamajjhampi akaddhitva vattabbo: “Ma ayasma evam avaca, na 
ca bhikkhu chandagamino na ca bhikkhu dosagamino na ca bhikkhu 
mohagamino na ca bhikkhu bhayagamino, ayasma kho kuladusako 
pApasamacaro, ayasmato kho papaka samacara dissanti ceva suyyanti ca, 
kulani cayasmata dutthani dissanti ceva suyyanti ca, pakkamatayasma 
1Imamha avasa, alam te idha vasena ”ti. 


DutiyampI vattabbo. TatiyampIl vattabbo. Sace patinissajati, Iccetam 
kusalam No ce patinissajal, apati dukkatassa So bhikkhu 
samanubhasitabbo. Evañca pana bhikkhave samanubhasitabbo. Vyattena 
bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Ayam Itthannamo bhikkhu sanghena 
pabbaJaniyakammakato bhikkhu chandagamitaä dosagamita mohagamita 
bhayagamita papetl, so tam vatthum na patinissaJat. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho 1tthannamam bhikkhum samanubhasati tassa vatthussa 
patInissaggaya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho, ayam Itthannamo bhikkhu sanghena 
pabbajaniyakammakato bhikkhu chandagamita dosagamita mohagamita 
bhayagamita papeti, so tam vatthum na patinissaJati. Sangho 1tthannamam 
bhikkhum samanubhasati tassa vatthussa patinissaggaya. Yassayasmato 
khamati ¡itthannamassa bhikkhuno samanubhasana, tassa vatthussa 
patinissaggaya, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, so bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadam1 —pe— 
Tatiyampi etamattham vadaml —pe— 


Samanubhattho sanghena Iñtthannamo bhikkhu tassa vatthussa 
patInissaggaya. Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam đharayamI ”ti. 


13. Ñattiya dukkatam. Dvihi kammaväcähi thullaccayä, kammaväcä- 
pariyosane apatti sanghadisesassa. Sanghadisesam ajJjhapajjantassa ñattiya 
dukkatam, dvrhi kammavacähI thullaccaya patippassambhanti. 
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Bởi các tỳ khưu: là bởi các vị tỳ khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào 
nghe, các vị ấy nên nói rằng: “Đại đức chớ có nói như thế. Các tỳ khưu không 
có sự thiên vị vì thương, không có sự thiên vị vì ghét, không có sự thiên vị vì 
s¡ mê, không có sự thiên vị vì sợ hãi. Chính đại đức là kẻ làm hư hỏng các gia 
đình và có hành động sai trái. Những hành động sai trái của đại đức không 
những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì 
đại đức không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Đại đức 
hãy rời khỏi trú xứ này, sự cư trú ở đây đối với đại đức đã đủ rồi!” Nên được 
nói đến lần thứ nhì. Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu (vị ấy) dứt bỏ, như thế 
việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội dukkafa. Các vị sau khi 
nghe mà không nói thì phạm tội dukkata. Vị tỳ khưu ấy nên được kéo đến 
giữa hội chúng và nên được nói rằng: “Đại đức chớ có nói như thế. Các tỳ 
khưu không có sự thiên vị vì thương, không có sự thiên vị vì ghét, không có 
sự thiên vị vì sĩ mê, không có sự thiên vị vì sợ hãi. Chính đại đức là kẻ làm hư 
hỏng các gia đình và có hành động sai trái. Những hành động sai trái của đại 
đức không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị 
hư hỏng vì đại đức không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. 
Đại đức hãy rời khỏi trú xứ này, sự cư trú ở đây đối với đại đức đã đủ rồi!” 

Nên được nói đến lần thứ nhì. Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu (vị ấy) 
dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dút bỏ thì phạm tội dukkafa. 
Vị tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nhắc nhở. Và này các tỳ khưu, nên được 
nhắc nhở như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh 
nghiệm, đủ năng lực: 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Vị tù khưu nàu tên (như 
UầU) khi được hội chúng thực thì hình phạt xua đuổi lạt lên án các tù khưu 
có sự thiên u† uì thương, có sự thiên uị uì ghét, có sự thiên uị uì sỉ mê, có sự 
thiên uị Uì sợ hãi. VỊ ấu không dứt bỏ sự uiệc ấu. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên nhắc nhở uị tù khưu tên (như uầu) để dứt bỏ 
sự uiệc ấu. Đâu là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Vị tù khưu nàu tên (như 
UầU) khi được hội chúng thực thì hình phạt xua đuổi lạt lên án các tù khưu 
có sự thiên u† uì thương, có sự thiên uị uì ghét, có sự thiên uị uì sỉ mê, có sự 
thiên uị uì sợ hãi. Vị ấu không đứt bỏ sự uiệc ấu. Hội chúng nhắc nhở uị tù 
khưu tên (như uầu) để dứt bỏ sự uiệc ấu. Đại đức nào đồng ú uiệc nhắc nhở 
UỊ tù khưu tên (như uầu) để dứt bỏ sự uiệc ấu xin im lặng; u† nào không 
đồng ú có thể nói lên. 

Tôi xm thông báo sự uiệc nàu lần thứ nhì. —(như trên)— 

Tôi xm thông báo sự uiệc nàu lần thứ ba. —(như trên)— 


Vị tù khưu tên (như uầu) đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ sự uiệc 
ấu. Sự uiệc được hội chúng đồng Ú nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự uiệc 
nàu là như uậu.” 

13. Tội dukkoafa do lời đề nghị. Các tội thullaccaua do hai lời tuyên ngôn 
của hành sự. Khi chấm dứt tuyên ngôn của hành sự thì phạm tội 
sanghadisesa. Đối với vị vi phạm tội sanghadisesa, thì tội dukkafa do lời đề 
nghị và các tội thullaccaua do hai lời tuyên ngôn của hành sự hết hiệu lực. 
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Sanghadiseso ti sanghova tassa apattiya parIivasam deti mulaya 
patlkassati manattam deti abbheti, na sambahula na ekapuggalo, tena 
vuccali sanghadiseso t1. Tasseva apattinikayassa namakammam 
adhivacanam, tenapl vuccati sanghadiseso ti. 


15. Dhammakamme dhammakammasaññr na patinissajal, apatti 
sanghadisesassa Dhammakamme vematko na patinissaJal, apatt 
sanghadisesassa. Dhammakamme adhammakammasaññI na patinissaJatl, 
apati sanghadisesassa.  Adhammakamme dhammakammasaññl, apatti 
dukkatassa. Adhammakamme vematiko apatH dukkatassa. 
Adhammakamme adhammakammasaññl, apatti dukkatassa. 


16. Anapatt asamanubhasantassa, patinissajantassa, ummattakassa,' 
adikammikassa ”ti. 


Kuladusakasikkhapadam nitthitam. 
--ooOOO-- 


17. Uddittha kho ayasmanto terasa sanghadisesa dhamma, nava 
pathamapattika, cattaro vyavatatiyaka, yesam bhikkhu aññataram va 
aññataram va apajjltva yavatham Janam paticchadeti tavatham tena 
bhikkhuna akama parivatthabbam. Parivutthaparivasena bhikkhuna uttarl 
charattam bhikkhu manattaya patipaJJjitabbam. Cinnamanatto bhikkhu 
vattha siya visatigano bhikkhusangho, tattha so bhikkhu abbhetabbo. 
Ekenapl ce uno visatigano bhikkhusangho tam bhikkhum abbheyya, so ca 
bhikkhu anabbhito. Te ca bhikkhu garayha. Ayam tattha samIcl. 
Tatthayasmante pucchamil kaccittha parisuddha? DutiyampI pucchami 
kaccittha parisuddha? Tatyampil pucchamiL kacelttha parisuddha? 
Parisuddhetthayasmanto, tasma tunh1. Evametam dharayaml ”tI. 


Terasakam nitthitam. 
--ooOOO-- 


TASSUDDANAM 


Vissatthi kayasamsagso dutthullam attakamatam, 
sañcarittam kutl ceva viharo ca amulakam. 

Kiãc1 desañca bhedo ca tasseva anuvattaka, 
dubbacam kuladusañca sanghadisesa terasa ”tI. 


Sanghädisesakando nitthito. 
--OooOOO-- 


' khittacittassa vedanatthassa - Syã adhikam. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều sanghadisesa Uề uị làm hư hỏng - 13 


Tội santghadisesua: Chỉ có hội chúng-không phải một số vị, không phải 
một cá nhân-ban cho hình phạt pariuasa của tội ấy, cho thực hành lại từ 
đầu, ban cho hình phạt manotta, cho giải tội; vì thế được gọi là “tội 
sanghadisesa.” Là việc định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống 
như tội ấy; cũng vì thế được gọi là “tội sanghadisesa.” 


15. Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị không dứt bỏ 
thì phạm tội sanghadisesa. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghĩ, vị không 
dứt bỏ thì phạm tội sanghadisesa. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành 
sự sai Pháp, vị không dứt bỏ thì phạm tội sanghadisesa. Hành sự sai Pháp, 
(Tầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukka†a. Hành sự sai Pháp, có 
sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Hành sự sai Pháp, nhận biết là hành sự sai 
Pháp, phạm tội dukka{a. 


16. VỊ chưa được nhắc nhở, vị dứt bỏ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.” 
Dứt điều học về vị làm hư hỏng các gia đình. 
--ooQÒOoOo-- 


17. Bạch chư đại đức, mười ba điều sanghadisesa đã được đọc tụng xong, 
chín điều bị phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm, bốn điều (khi được nhắc 
nhở) đến lần thứ ba. VỊ tỳ khưu vi phạm điều nọ hoặc điều kia thuộc về các 
điều này và che giấu biết được bao nhiêu ngày thì vị tỳ khưu ấy phải chịu 
hình phạt pariuasa không theo ý muốn bấy nhiêu ngày. Vị tỳ khưu đã trải 
qua hình phạt parr†uasa nên thực hành thêm sáu đêm mmangœffa dành cho tỳ 
khưu. Vị tỳ khưu có hình phạt mãanatfta đã được hoàn tất thì vị tỳ khưu ấy 
nên được giải tội tại nơi nào có hội chúng tỳ khưu nhóm hai mươi vị. Nếu hội 
chúng tỳ khưu nhóm hai mươi vị chỉ thiếu đi một mà giải tội cho vị tỳ khưu 
ấy thì vị tỳ khưu ấy chưa được giải tội và các tỳ khưu ấy bị khiển trách. Đây là 
điều đúng đắn trong trường hợp ấy. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức 
rằng: Chắc hắn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi 
hỏi rằng: Chắc hắn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, 
tôi hỏi rằng: Chắc hắn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức 
được thanh tịnh nên mới 1m lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Dứt Chương Mười Ba Pháp. 
--ooQÒOoOo-- 


TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 
Sự xuất ra (tinh dịch), việc xúc chạm cơ thể, (nói lên) lời thô tục, tình dục 
cho bản thân, mai mối, và liêu cốc, trú xá, và không có nguyên cớ. 
Điều nhỏ nhặt nào đó, sự chia rẽ (hội chúng), những kẻ ủng hộ vị ấy, vị 
khó dạy, và làm hư hỏng các gia đình, là mười ba điều học saighadisesa. 


Dứt Chương sanighadisesd. 
--ooOOO-- 
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4. ANTYATAKANDO 


Ime kho panayasmanto dve aniyata dhamma uddesam agacchanHi: 


4. 1. PATHAMA ANTVATASIKKHÄAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma udayl 
savatthiyam kulũpago hoti. Bahukani kulani upasankamati. Tena kho pana 
samayena ayasmato udayissa upatthakakulassa kumarika aññatarassa 
kulassa kumarakassa dinna hoti. Atha kho ayasma udayI pubbanhasamayam 
nivasetva pattacvaramadaya yena tam kulam tenupasankami, 
upasankamitva manusse pucchi: “Kaham Itthannama ”ti?' “Dinna bhante 
amukassa kulassa kumarakassa ”tI. 


2. Tampi kho kulam ayasmato udayissa upatthakam hoti. Atha kho 
ayasma udayI! yena tam kulam tenupasankami, upasankamitva manusse 
pucchi: “Kaham Itthannama ”ti? “Esayya ovarake nisinna ”ti. Atha kho 
ayasma uday1I yena sa kumarika tenupasankami, upasankamitva tassa 
kumarikaya saddhim eko ekaya raho paticchanne asane alamkammaniye 
nisaJJam kappesi kalayuttam samullapanto kalayuttam dhammam bhananto. 


3. Tena kho pana samayena visakha migaramata bahuputta hotli 
bahunatta arogaputta aroganatta abhimangalasammata. Manussa yaññesu 
chanesu ussavesu visakham migaramataram pathamam bhoJenti. Atha kho 
visakha migaramata nimantitaä tam kulam agamasi. Addasa kho visakha 
migaramata ayasmantam udayim tassa kumarikaya saddhim ekam ekaya 
raho paticchanne asane alamkammaniye nisinnam. Disvana ayasmantam 
udayim etadavoca: “ldam bhante nacchannam nappatiripam, yam ayyo 
matugamena saddhim eko ekaya raho patiechanne asane alamkammaniye 
nisajjam kappetl. KiñcapI bhante ayyo anatthiko tena dhammena, apI ca 
dussaddhaãpaya appasanna manussa ”ti. 


4. Evampl kho ayasma udayl1 visakhaya migaramatuya vuccamano nadïy1. 
Atha kho visakha migaramata nikkhamitva bhikkhunam etamattham 
arocesi. Ye te bhikkhu appiccha te uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama ayasma uday1I matugamena saddhim eko ekaya raho paticchanne 
asane alamkammaniye niIsaJJam kappessatI ”ti? 


' te evamahamsu - Ma. 
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4. CHƯƠNG ANIYAT^A: 


Bạch chư đại đức, hai điều ani/ata này được đưa ra đọc tụng. 


4. 1. ĐIỀU HỌC ANTVATA THỨ NHẤT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udayi là vị thường tới lui với 
các gia đình và đi đến nhiều gia đình ở thành Savatthi. Vào lúc bấy giờ, người 
con gái của gia đình hộ độ đại đức Udayi đã được gả cho người con trai của 
gia đình nọ. Khi ấy vào buổi sáng, đại đức Udayi đã mặc y, cầm y bát, đi đến 
gia đình ấy, sau khi đến đã hỏi mọi người rằng: - “Cô gái tên (như vầy) ở 
đâu?” - “Thưa ngài, cô ấy đã được gả cho người con trai của gia đình kia rồi. 


2. Và gia đình ấy cũng là người hộ độ cho đại đức Udayi. Sau đó, đại đức 
Udayi đã đi đến gia đình ấy, sau khi đến đã hỏi mọi người rằng: - “Cô gái tên 
(như vầy) ở đâu? - “Thưa ngài, cô Ấy ngồi ở phòng trong. Khi ấy, đại đức 
Udayl đã đi đến gặp người con gáI ấy, sau khi đến đã cùng với người con gái 
ấy, một nam một nữ ngồi ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho 
hành động, tùy lúc thì tâm sự, tùy lúc thì nói Pháp.” 


3. Vào lúc bấy giờ, bà Visakha mẹ của Migara có nhiều con trai, có nhiều 
cháu trai, có các con trai không bệnh tật, có các cháu trai không bệnh tật, 
được xem là điều đại kiết tường. Trong những dịp tế lễ, hội hè, đình đám, 
dân chúng thường ưu tiên mời bà Visakha mẹ của Migara dự tiệc. Khi ấy, bà 
Visakha mẹ của Migara được thỉnh mời nên đã đi đến gia đình ấy. Rồi bà 
Visakha mẹ của Migara đã nhìn thấy đại đức Udayi cùng với người con gái 
ấy, một nam một nữ ngồi ở chõ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho 
hành động, sau khi nhìn thấy đã nói với đại đức Udayli điều này: - “Thưa 
ngài, điều này là không thích hợp, là không đúng đắn. Là việc ngài đại đức 
cùng với người nữ, một nam một nữ ngồi ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, 
thuận tiện cho hành động. Thưa ngài, mặc dầu ngài đại đức không có ước 
muốn gì đến chuyện ấy, tuy nhiên những người không có niềm tin thì khó mà 
thuyết phục lắm.” 


4. Tuy được bà Visakha mẹ của Migara nói như thế, đại đức Udayi đã 
không lưu tâm đến. Sau đó, bà Visakha mẹ của Migara đã ra về và đã kể lại sự 
việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Uday! lại cùng với người nữ, một 
nam một nữ ngồi ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành 
động?” 
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Para7ikapali Pathama amiuatasikkhapadam 


5. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira 
tvam udayI matugamena saddhim eko ekaya raho paticchanne asane 
alamkammaniye nIsaJJam kappesI ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho 
bhagava: “Katham hi nama tvam moghapurisa matugamena saddhim eko 
ekaya raho paticchanne asane alamkammaniye nisaJJam kappessasi? Netam 
moghapurisa appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave 
Iimam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhUu rnatugamena saddhim eko ekqua raho pa[tcchanne 
asane alarmnkarmnmaniue misajam kappeuua, tamenamn saddheuuquacasa 
upasika disua tianamn dhammanam aññatarena 0adeuuda, parg]ikena 0q 
sanghadisesena ua pacritHiena 0q, nisajam bhikkhu pa†janamano tam 
dhammanam aññatarena karetabbo parqjikena ua sanghadisesena uq 
pacitiuena ua. Yena ua sa saddheauacasa upasika 0uqadeuua, tena so 
bhikkhu karetabbo. Auamn dhammo amtudfo tì. 


6. Yo panä tỉ yo yadIiso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 


Matugämo nama manussitthI, na yakkhl, na petll, na tiracchanagata, 
antamaso tadahuJatapi darika pageva mahattar1. ' 


Saddhin tï ekato. 

Eko ekaya 'ti bhikkhu ceva hoti matugamo ca. 

Raho nama cakkhussa raho sotassa raho. Cakkhussa raho nama na 
sakka hoti akkhim va nikhaniyamane bhamukam va ukkhipiyamane sisam 
va ukkhipiyamane passitum. Sotassa raho nama na sakka hoti pakatikatha 
sotum. 

Patcchannam nama asanam kuddena va” kavatena va kilañJena va 
sanipakarena va rukkhena va thambhena va kotthaliya va yena kenaci 
paticchannam ho. 

Alamkammaniye ti sakka hoti methunam dhammam patisevitum. 

Nisajjam kappeyya ti matugame nisinne bhikkhu upanisinno va hoti 
upanIpanno va. Bhikkhu nisinne matugamo upanisinno va hoti upanipanno 


va. Ubho va nisinna honti ubho va nipanna. 


Saddheyyavacasäa nama agataphala abhisametavinI viññatasasana. 


' mahantatar1 - Syã. ˆ kuttena vã - Ma. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều học Amuata thứ nhất 


5. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. “Này 
Udayi, nghe nói ngươi cùng với người nữ, một nam một nữ ngồi ở chỗ ngồi 
kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành động, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ 
rồ dại, vì sao ngươi lại cùng với người nữ, một nam một nữ ngồi ở chỗ ngồi 
kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành động vậy? Này kẻ rồ dại, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vi tù khưu nào cùng uới người nữ, một nam một nữ ngồi ở chỗ ngồi 
kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành động, có nữ cư sĩ có lời nói 
đáng tín cậu sau khi thấu rồi tố cáo uị ấu uới một tội nào đó trong ba tội: 
hoặc là uới tội parqjika, hoặc là uới tội sanghadisesa, hoặc là uới tội 
pacrttua. (Nếu) uị tù khưu thú nhận uiệc ngồi thì nên được hành xử uới 
một tội nào đó trong ba tội: hoặc là uới tội pargjtka, hoặc là uới tội 
sanghadisesa, hoặc là uới tội pacittia; hoặc là nữ cư sĩ có lời nói đáng tín 
cậu ấu tố cáo uới tột nào thì nên hành xử uị tù khưu ấu theo tột ấu. Đâu là 
điều aniuata.” 


6. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Tỳ khưu —nt— VỊ này là “vị tỳ khưư' được đề cập trong ý nghĩa này. 

Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, ngay cả đứa bé gái mới sanh ngày hôm ấy cho 
đến bà lão. 

Với: cùng chung. 

Một nam một nữ: chỉ có vị tỳ khưu và người nữ. 

Kín đáo: nghĩa là kín đáo đối với mắt, kín đáo đối với tai. Kín đáo đối 
với mắt nghĩa là không thể nhìn thấy trong khi bị che mắt lại, trong khi 


nhướng mày, trong khi ngẩng đầu lên. Kín đáo đối với tai nghĩa là không 
thể nghe lời nói (với giọng) bình thường. 


Chỗ ngồi được che khuất là không được che khuất bởi bức tường, 
hoặc bởi cánh cửa, hoặc bởi tấm màn, hoặc bởi tấm vách chắn, hoặc bởi cội 
cây, hoặc bởi cột nhà, hoặc bởi nhà kho, hoặc bởi bất cứ vật gì. 

Thuận tiện cho hành động: là có thể thực hiện việc đôi lứa. 

Ngôi: Khi người nữ đang ngồi thì vị tỳ khưu ngồi gần hoặc nằm gần, khi 
vị tỳ khưu đang ngồi thì người nữ ngồi gần hoặc nằm gần, hoặc cả hai đang 
ngồi, hoặc cả hai đang nằm. 

Có lời nói đáng tin cậy nghĩa là người nữ đã chứng Thánh Quả, đã 
thông suốt Tứ Diệu Đế, đã hiểu rõ Tam Học: Giới, Định, Tuệ. 


' Hai từ abhisametauim và uiññatasäsana được ghi nghĩa theo lời giải thích của ngài 
Buddhaghosa (Vin.A. 11, 632). 
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Para7ikapali Pathama amiuatasikkhapadam 


Upasika nama buddham saranam gata dhammam saranam gata 
sangham saranam gata. 


Disva tï passitva. 


Tinnam dhammanam aññatarena vadeyya, parajikena va sanghadisesena 
va pacitiyena va. NisaJjam bhikkhu patianamano tinnam dhammanam 
aññatarena karetabbo parajikena va sanghadisesena va pacIttiyena va. Yena 
va sa saddheyyavacasa upasika vadeyya, tena so bhikkhu karetabbo. 


Sa ce evam vadeyya: “Ayyo maya di†tho nisinno matugamassa methunam 
dhammam patisevanto ”ti. So ca' tam patiJanatI, apattiya karetabbo. 


Sa ce evam vadeyya: “Ayyo maya di{tho nisinno matugamassa methunam 
dhammam patisevanto ”ti. So ce evam vadeyya: “Saccaham nisinno no ca 
kho methunam dhammam patisevin ”ti, nisaJJaya karetabbo. 


Sa ce evam vadeyya: “Ayyo maya di{tho nisinno matugamassa methunam 
dhammam patisevanto ”ti. So ce evam vadeyya: “NÑaham nisinno api ca kho 
nipanno ”ti, nipaJJaya karetabbo. 


Sa ce evam vadeyya: “Ayyo maya di†tho nisinno matugamassa methunam 
dhammam patisevanto ”ti. So ce evam vadeyya: “Naham nisinno, api ca kho 
thito ”t, na karetabba. 


Sa ce evam vadeyya: “Ayyo maya dittho nipanno maãatugamassa 
methunam dhammam patisevanto ”tI. So ca tam patijanatl, apattiya 
karetabbo. 


Sa ce evam vadeyya: “Ayyo maya dittho nipanno maãatugamassa 
methunam dhammam patisevanto ”tl. So ce evam vadeyya: “Saccaham 
nipanno. Ño ca kho methunam dhammam patisevin ”ti, nipajJJaya karetabbo. 
—pe— “Naham nipanno, api ca kho nisinno ”ti, nisaJJaya karetabbo. —pe— 
“Naham nipanno apl ca kho thito ”ti, na karetabbo. 


Sa ce evam vadeyya: “Ayyo maya di{tho nisinno matugamena saddhim 
kayasamsagsam samapaJJanto ”ti. So ca tam patiJanati, apattiya karetabbo. 
—pe— “Saccaham nisinno, no ca kho kayasamsaggam samapajjin “ti, 
nisaJJjaya karetabbo. —pe— “Naham nisinno, apl ca kho nipanno Hi, 
nipaJJaya karetabbo. —pe— “Naham nisinno, apl ca kho thito ”H, na 
karetabbo. 


Sa ce evam vadeyya: “Ayyo maya dittho nipanno matugamena saddhim 
kayasamsagsam samapaJJanto ”ti. So ca tam patiJanati, apattiya karetabbo. 
—pe— “Saccaham nipanno, no ca kho kayasamsaggam samapalJn ”ti, 
nIpajJaya karetabbo. —pe— “Naham nipanno, apil ca kho nisinno ”Hị, 
nisajJJaya karetabbo. —pe— “Naham nipanno, apI ca kho thito ”H, na 
karetabbo. 


' so ce - Syä. 
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Nữ cư sĩ nghĩa là người nữ đã đi đến nương nhờ đức Phật, đã đi đến 
nương nhờ Giáo Pháp, đã đi đến nương nhờ Hội Chúng. 


Sau khi thấy: sau khi đã nhìn thấy. 


(Cô ấy) có thể tố cáo với một tội nào đó trong ba tội: hoặc là với tội 
parqÿika, hoặc là với tội sanghadisesa, hoặc là với tội pacitfiua. (Nếu) vị tỳ 
khưu thú nhận việc ngồi thì nên được hành xử với một tội nào đó trong ba 
tội: hoặc là với tội pargq/ika, hoặc là với tội sanghadisesa, hoặc là với tội 
pacitfiua; hoặc là nữ cư sĩ có lời nói đáng tin cậy ấy tố cáo với tội nào thì nên 
hành xử vị tỳ khưu ấy theo tội ấy. 


Nếu cô ấy tố cáo như vầy: “Tôi đã thấy ngài đại đức đã ngồi và đang thực 
hiện việc đôi lứa với người nữ,” và vị ấy thú nhận điều ấy thì nên hành xử 
theo tội vi phạm. 


Nếu cô ấy tố cáo như vầy: “Tôi đã thấy ngài đại đức đã ngồi và đang thực 
hiện việc đôi lứa với người nữ,” nếu vị ấy nói như vầy: “Sự thật là tôi đã ngồi 
nhưng tôi đã không thực hiện việc đôi lứa” thì nên hành xử theo việc ngồi. 


Nếu cô ấy tố cáo như vầy: “Tôi đã thấy ngài đại đức đã ngồi và đang thực 
hiện việc đôi lứa với người nữ,” nếu vị ấy nói như vây: “Tôi đã không ngồi 
nhưng đã nằm” thì nên hành xử theo việc nằm. 


Nếu cô ấy tố cáo như vầy: “Tôi đã thấy ngài đại đức đã ngồi và đang thực 
hiện việc đôi lứa với người nữ,” nếu vị ấy nói như vây: “Tôi đã không ngồi 
nhưng đã đứng” thì không nên hành xử. 


Nếu cô ấy tố cáo như vây: “Tôi đã thấy ngài đại đức đã nằm và đang thực 
hiện việc đôi lứa với người nữ,” và vị ấy thú nhận điều ấy thì nên hành xử 
theo tội vi phạm. 


Nếu cô ấy tố cáo như vây: “Tôi đã thấy ngài đại đức đã nằm và đang thực 
hiện việc đôi lứa với người nữ,” nếu vị ấy nói như vầy: “Sự thật là tôi đã nằm 
nhưng tôi đã không thực hiện việc đôi lứa” thì nên hành xử theo việc nằm. 
—(như trên)— “Tôi đã không nằm nhưng đã ngồi” thì nên hành xử theo việc 
ngồi. —nt— “Tôi đã không nằm nhưng đã đứng” thì không nên hành xử. 


Nếu cô ấy tố cáo như vầy: “Tôi đã thấy ngài đại đức đã ngồi và đang thực 
hiện việc xúc chạm cơ thể với người nữ,” và vị ấy thú nhận điều ấy thì nên 
hành xử theo tội vi phạm. —(như trên)— “Sự thật là tôi đã ngồi nhưng tôi đã 
không thực hiện việc xúc chạm cơ thể” thì nên hành xử theo việc ngồi. —(như 
trên)— “Tôi đã không ngồi nhưng đã nằm” thì nên hành xử theo việc nằm. 
—(như trên)— “Tôi đã không ngồi nhưng đã đứng” thì không nên hành xử. 


Nếu cô ấy tố cáo như vây: “Tôi đã thấy ngài đại đức đã nằm và đang thực 
hiện việc xúc chạm cơ thể với người nữ,” và vị ấy thú nhận điều ấy thì nên 
hành xử theo tội vi phạm. —(như trên)— “Sự thật là tôi đã nằm nhưng tôi đã 
không thực hiện việc xúc chạm cơ thể” thì nên hành xử theo việc nằm. —(như 
trên)— “Tôi đã không nằm nhưng đã ngồi” thì nên hành xử theo việc ngồi. 
—(như trên)— “Tôi đã không nằm nhưng đã đứng” thì không nên hành xử. 
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Sa ce evam vadeyya: “Ayyo maya dittho matugamena saddhim eko ekaya 
raho paticchanne asane alamkammaniye nisinno ”ti. So ca tam patijanati, 
nisajJJjaya karetabbo. —pe— “Naham nisinno, api ca kho nipanno Hi, 
nipajJJaya karetabbo. —pe— “Naham nisinno api ca kho thito ”ti, na 
karetabbo. 


Sa ce evam vadeyya: “Ayyo maya dittho matugamena saddhim eko ekaya 
raho patiechanne asane alamkammaniye nipanno ”ti. So ca tam patiJanati, 
nIpajJaya karetabbo. —pe— “Naham nipanno apl ca kho nisinno ”ti, nIsaJJaya 
karetabbo. —pe— “Naham nipanno apl ca kho thito ”ti, na karetabbo. 


Aniyato ti na niyato paraJIkam va sanghadiseso va pacittiyam va. 


7. Gamanam patljanati nisajJjam patlJanati apattim patlJanatl, apattiya 
karetabbo. Gamanam patijanati nisaJjam na patlijanati apattim patljanat, 
apattya karetabbo. Gamanam patljanati nisaJjam patljanati apatim na 
patiJjanat, nisaJJjaya karetabbo. Gamanam patijanati nisajJjam na patijanati 
apattim na patiJanatI, na karetabbo. 


Gamanam na patiJanati nisaJjam patlJanati apattim patiJanatl, apattiya 
karetabbo. Gamanam na patiJanati nisaJJam na patiJanati, apattim patlJanati, 
apattiya karetabbo. Gamanam na patlJanati nisaJJam patiJjanati apattim na 
patljjanatll, nisajJaya karetabbo. Gamanam na patljanali nisajjam na 
patlJjanati apattim na patiJanati, na karetabbo ”tI. 


Pathama aniyatasikkhapadam nitthitam. 
--ooOOO-- 


4. 2. DUTTYA ANIYATASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma uday1 “bhagavata 
patikkhittam matugamena saddhim eko ekaya raho paticchanne asane 
alamkammaniye nisajJjam kappetun ti tassayeva kumarikaya saddhim eko 
ekaya raho misajjam kappesl Kalayuttam samullapanto kalayuttam 
dhammam bhananto. Dutiyampi kho visakha migaramata nimantita tam 
kulam agamasi. Addasa kho visakha migaramata ayasmantam udayim tassa 
yeva kumarikaya saddhim ekam ekaya' raho nisinnam, disvana ayasmantam 
udayim etadavoca: “ldam bhante nacchannam nappatiripam, yam ayyo 
matugamena saddhim eko ekaya raho nisaJJam kappetIi. Kiãcapl bhante ayyo 
anatthiko tena dhammena, apI ca dussaddhapaya appasanna manussa ti. 
Evampi kho ayasma uday! visakhaya migaramatuya vuccamano nadly1. 


' eko ekãya - Ma, PTS. 
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Nếu cô ấy tố cáo như vây: “Tôi đã thấy ngài đại đức cùng với người nữ, 
một nam một nữ đã ngồi ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho 
hành động,” và vị ấy thú nhận điều ấy thì nên hành xử theo việc ngồi. —(như 
trên)— “Tôi đã không ngồi nhưng đã nằm” thì nên hành xử theo việc nằm. 
—nt— “Tôi đã không ngồi nhưng đã đứng” thì không nên hành xử. 


Nếu cô ấy tố cáo như vây: “Tôi đã thấy ngài đại đức cùng với người nữ, 
một nam một nữ đã nằm xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận 
tiện cho hành động,” và vị ấy thú nhận điều ấy thì nên hành xử theo việc 
nằm. —(như trên)— “Tôi đã không nằm nhưng đã ngồi” thì nên hành xử theo 
việc ngồi. —nt— “Tôi đã không nằm nhưng đã đứng” thì không nên hành xử. 


Tội art/ata: không chắc chắn là tội parg71ka, hay là tội sanghadisesa, 
hay là tội pacrrtua. 


7. VỊ thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngồi xuống, thú nhận tội thì nên 
hành xử theo tội vi phạm. Vị thú nhận việc đi đến, không thú nhận việc ngồi 
xuống, thú nhận tội thì nên hành xử theo tội vi phạm. VỊ thú nhận việc đi 
đến, thú nhận việc ngồi xuống, không thú nhận tội thì nên hành xử theo việc 
ngồi. Vị thú nhận việc đi đến, không thú nhận việc ngồi xuống, không thú 
nhận tội thì không nên hành xử. 


Vị không thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngồi xuống, thú nhận tội thì 
nên hành xử theo tội vi phạm. Vị không thú nhận việc đi đến, không thú 
nhận việc ngồi xuống, thú nhận tội thì nên hành xử theo tội vi phạm. VỊ 
không thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngồi xuống, không thú nhận tội thì 
nên hành xử theo việc ngồi. VỊ không thú nhận việc đi đến, không thú nhận 
việc ngồi xuống, không thú nhận tội thì không nên hành xử.” 


Dứt điêuhọc antata thứ nhất. 
--OooOOO-- 


4. 2. ĐIỀU HỌC ANTIYATA THỨ NHÌ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udayi (nghĩ rằng): “Đức Thế 
Tôn đã cấm đoán việc cùng với người nữ, một nam một nữ ngồi ở chỗ ngồi 
kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành động” nên đã cùng với chính 
người con gái ấy, một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo, tùy lúc thì tâm sự, tùy 
lúc thì nói Pháp. Đến lần thứ nhì, bà Visakha mẹ của Migara được thỉnh mời 
nên đã đi đến gia đình ấy. Rồi bà Visakha mẹ của Migara đã nhìn thấy đại 
đức Udayi cùng với chính người con gái ấy, một nam một nữ ngồi ở nơi kín 
đáo, sau khi nhìn thấy đã nói với đại đức Udayi điều này: - “Thưa ngài, điều 
này là không thích hợp, là không đúng đắn. Là việc ngài đại đức cùng với 
người nữ, một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo. Thưa ngài, mặc dầu ngài đại 
đức không có ước muốn gì đến chuyện ấy, tuy nhiên những người không có 
niềm tin thì khó mà thuyết phục lắm.” Tuy được bà Visakha mẹ của Migara 
nói như thế, đại đức Udayi đã không lưu tâm đến. 
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2. Atha kho visakha migaramata nikkhamitva bhikkhunam etamattham 
arocesi. Ye te bhikkhu appiccha te uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama ayasma udayI matugamena saddhimm eko ekaya raho nisajjam 
kappessai ”ti? Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 
“Saccam kira tvam udayI matugamena saddhim eko ekaya raho nisajjam 
kappesIl ”tI? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi 
nama tvam moghapurisa matugamena saddhim eko ekaya raho nisaJjam 
kappessasi!? Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya —pe— Evañca 
pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Naheua kho pana paf[tcchannam qsanam hoti naÌlarmnkam1mnaniuam, 
qlañca kho hoi matugamam du{fhullahi uacahi obhasttum. Yo pang 
bhikkhUu tatharupe asane matugamena saddhim eko ekaua raho m1sa]am 
kappeuua, tamenan sqaddheuuquacasửẽ upaska disua duinnam 
dhammanam daññatarena 0uadeuua sanghadisesena ua pacitiuena 0q, 
nsajan bhikkhu pafjanamano dummamn dhammanam aññatarena 
karetabbo sanghadlisesena ua pacitHuena ua. Yena uqa sa saddheuqauacasa 
upasika uadeuua tena so bhikkhu karetabbo. Ayampi đharnmo aniudafo ”tl. 


3. Naheva kho pana paticchannam äsanam hotI t¡ apaticchannam 
hotIl, kuddena va kavatena va kilañJena va sanipakarena va rukkhena va 
thambhena va kotthaliya va yena kenacl apatiechannam hoti. 


Nalamkammaniyan t¡ na sakka hot methunam dhammam 
patisevitum. 


Alañca kho hoti mãatugamam dutthullahi vacahi obhasitun tỉ 
sakka hoti matugamam dutthullahi vacahi obhasitum. 


'Yo panä tỉ yo yadiso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu tị. 
Tathãarupe äsane tỉ evarupe asane. 


Matugämo nama manussitthl, na yakkhi na petI na tiracchanagata, 
viññu patibala subhasitadubbhasitam dutthulladutthullam aJanitum. 


Saddhin ti ekato. 

Eko ekayä 'ti bhikkhu ceva hoti matugamo ca. 

Raho nama cakkhussa raho sotassa raho. Cakkhussa raho nama na 
sakka hoti akkhim va nikhaniyamane bhamukam va ukkhipiyamane sIsam 


va ukkhipiyamane passitum. Sotassa raho nama na sakka hoti pakatikatha 
sotum. 


492 


Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều học Amiuata thứ nhì 


2. Sau đó, bà Visakha mẹ của Migara đã ra về và đã kể lại sự việc ấy cho 
các tỳ khưu. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao đại đức Udayl lại cùng với người nữ, một nam một nữ ngồi 
ở nơi kín đáo?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
—(như trên)— “Này Udayl, nghe nói ngươi cùng với người nữ, một nam một 
nữ ngồi ở nơi kín đáo, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cùng với 
người nữ, một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“Hơn nữa, khi chỗ ngồi là không được che khuất, không thuận tiện cho 
hành động, nhưng thích hợp để nói uới người nữ bằng những lời thô tục. 
Vị tù khưu nào ở chỗ ngồi có hình thức như thế cùng uới người nữ, một 
nam Tnột nữ ngồi ở nơi kín đáo, có nữ cư sĩ có lời nói đáng tin cậu sau khi 
thấu rồi tố cáo uị ấu uới một tội nào đó trong hơi tội: hoặc là uới tội 
sanghadisesa, hoặc là uới tội pactitHiua. (Nếu) Uu† tù khưu thú nhận uiệc ngồi 
thì nên hành xử uới một tội nào đó trong hai tội: hoặc là uớt tội 
sanghadisesa, hoặc là uới tội pacittia; hoặc là nữ cư sĩ có lời nói đáng tín 
cậu ấu tố cáo uới tội nào thì nên hành xử uị tù khưu ấu theo tội ấu. Đâu 
cũng là điều amiuata.” 


3. Hơn nữa, khi chỗ ngồi là không được che khuất: là không được 
che khuất bởi bức tường, hoặc bởi cánh cửa, hoặc bởi tấm màn, hoặc bởi tấm 
vách chắn, hoặc bởi cội cây, hoặc bởi cột nhà, hoặc bởi nhà kho, hoặc bởi bất 
cứ vật gì. 

Không thuận tiện cho hành động: là không thể thực hiện việc đôi 
lứa. 


Nhưng thích hợp để thốt ra với người nữ bằng những lời thô 
tục: là có thể nói với người nữ bằng những lời thô tục. 

Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Tỳ khưu —nt— VỊ này là “vị tỳ khưư' được đề cập trong ý nghĩa này. 

Ở chỗ ngồi có hình thức như thế: ở chỗ ngồi y như thế ấy. 

Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, có trí suy xét, có khả năng nhận biết lời nói tốt và 
lời nói xấu, là (lời nóï) thô tục và không thô tục. 

Với: cùng chung. 

Một nam một nữ: chỉ có vị tỳ khưu và người nữ. 

Kín đáo: nghĩa là kín đáo đối với mắt, kín đáo đối với tai.Kín đáo đối 
với mắt nghĩa là không thể nhìn thấy trong khi bị che mắt lại, trong khi 


nhướng mày, trong khi ngẩng đầu lên. Kín đáo đối với tai nghĩa là không 
thể nghe lời nói (với giọng) bình thường. 
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Nisajjam kappeyyä ti matugame nisinne bhikkhu upanisinno va hoti 
upanipanno va, bhikkhu nisinne matugamo upanisinno va hoti upanipanno 
va, ubho va nIsinna honti ubho va nipanna. 


Saddheyyavacasäa nama agataphala abhisametavinI viññatasasana. 


Upasika nama buddham saranam gata đdhammam saranam gata 
sangham saranam gata. 


Disva tï passitva. 


Dvnnam dhammanam aññatarena vadeyya sanghadisesena vã 
pacitiyena va nipajJjam bhikkhu patjjanamano dvinnam dhammanam 
aññatarena karetabbo sanghadisesena va pacitiyena va, yena va sa 
saddheyyavacasa upasika vadeyya, tena so bhikkhu karetabbo. 


Sa ce evam vadeyya: “Ayyo maya di{tho nisinno matugamena saddhim 
kayasamsagsam samapajjanto ”tI. So ca' tam patlJanati, apattiya karetabbo. 


Sa ce evam vadeyya: “Ayyo maya di{tho nisinno matugamena saddhim 
kayasamsagsam samapaJJanto ”ti. So ce evam vadeyya: “Saccaham nisinno 
no ca kho kayasamsagsam samapalJn ”ti, nisajjaya karetabbo. —pe— 
“Naham nisinno apl ca kho nipanno ti, nipaJJaya karetabbo. —pe— “NÑaham 
nisinno apl ca kho thito ”ti, na karetabbo. 


Sa ce evam vadeyya: “Ayyo maya dittho nipanno matugamena saddhim 
kayasamsagsam samapaJJanto ”ti. So ca tam patliJanati, apattiya karetabbo. 
—pe— “Saccaham nipanno no ca kho kayasamsaggam samapajjinn “ti, 
nIpajJaya karetabbo. —pe— “Naham nipanno apl ca kho nisinno ”ti, nIsaJJaya 
karetabbo. —pe— “Naham nipanno apl ca kho thito ”ti, na karetabbo. 


Sa ce evam vadeyya: “Ayyassa maya sutam nisinnassa matugamam 
dutthullahi vacahi obhasantassa ”ti. So ca tam patiJanati, apattiya karetabbo. 
—pe— “Saccaham nisinno no ca kho dutthullahi vacah1 obhasin ”ti, nisajJJjaya 
karetabbo. —pe— “Naham nisinno api ca kho nipanno ti, nipajjaya 
karetabbo. —pe— “Naham nisinno api ca kho thito ”ti, na karetabbo. 


Sa ce evam vadeyya: “Ayyassa maya sutam nipannassa matugamam 
dutthullahi vacahi obhasantassa ”ti. So ca tam patijanati, apattiya karetabbo. 
—pe— “Saccaham nipanno no ca kho dutthullahi vacahi obhasin ti, 
nIpajJaya karetabbo. —pe— “Naham nipanno apl ca kho nisinno ”ti, nIsaJJaya 
karetabbo. —pe— “Naham nipanno apl ca kho thito ”ti, na karetabbo. 


' so ce - Syä. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều học Amiuata thứ nhì 


Ngồi: Khi người nữ đang ngồi thì vị tỳ khưu ngồi gần hoặc nằm gần, khi 
vị tỳ khưu đang ngồi thì người nữ ngồi gần hoặc nằm gần, hoặc cả hai đang 
ngồi, hoặc cả hai đang nằm. 


Có lời nói đáng tin cậy: nghĩa là người nữ đã chứng Thánh Quả, đã 
thông suốt Tứ Diệu Đế, đã hiểu rõ Tam Học: Giới, Định, Tuệ. 


Nữ cư sĩ nghĩa là người nữ đã đi đến nương nhờ đức Phật, đã đi đến 
nương nhờ Giáo Pháp, đã đi đến nương nhờ Hội Chúng. 


Sau khi thấy: sau khi đã nhìn thấy. 


(Cô ấy) có thể tố cáo với một tội nào đó trong hai tội: hoặc là với tội 
sanghadisesa, hoặc là với tội pacifiua, (nếu) vị tỳ khưu thú nhận việc ngồi 
thì nên được hành xử với một tội nào đó trong hai tội: hoặc là với tội 
sanghadhisesa, hoặc là với tội pacriftiua; hoặc là nữ cư sĩ có lời nói đáng tin 
cậy ấy tố cáo với tội nào thì nên hành xử vị tỳ khưu ấy theo tội ấy. 


Nếu cô ấy tố cáo như vầy: “Tôi đã thấy ngài đại đức đã ngồi và đang thực 
hiện việc xúc chạm cơ thể với người nữ,” và vị ấy thú nhận điều ấy thì nên 
hành xử theo tội vi phạm. 


Nếu cô ấy tố cáo như vầy: “Tôi đã thấy ngài đại đức đã ngồi và đang thực 
hiện việc xúc chạm cơ thể với người nữ,” nếu vị ấy nói như vầy: “Sự thật là tôi 
đã ngồi nhưng tôi đã không thực hiện việc xúc chạm cơ thể” thì nên hành xử 
theo việc ngồi. —(như trên)— “Tôi đã không ngồi nhưng đã nằm” thì nên 
hành xử theo việc nằm. —(như trên)— “Tôi đã không ngôi nhưng đã đứng” 
thì không nên hành xử. 


Nếu cô ấy tố cáo như vây: “Tôi đã thấy ngài đại đức đã nằm và đang thực 
hiện việc xúc chạm cơ thể với người nữ,” và vị ấy thú nhận điều ấy thì nên 
hành xử theo tội vi phạm. —(như trên)— “Sự thật là tôi đã nằm nhưng tôi đã 
không thực hiện việc xúc chạm cơ thể” thì nên hành xử theo việc nằm. —(như 
trên)— “Tôi đã không nằm nhưng đã ngồi” thì nên hành xử theo việc ngồi. 
—(như trên)— “Tôi đã không nằm nhưng đã đứng” thì không nên hành xử. 


Nếu cô ấy tố cáo như vây: “Tôi đã nghe được rằng ngài đại đức đã ngồi và 
đang nói với người nữ bằng những lời thô tục,” và vị ấy thú nhận điều ấy thì 
nên hành xử theo tội vi phạm. —(như trên)— “Sự thật là tôi đã ngồi nhưng tôi 
đã không nói với người nữ bằng những lời thô tục” thì nên hành xử theo việc 
ngồi. —(như trên)— “Tôi đã không ngồi nhưng đã nằm” thì nên hành xử theo 
việc nằm. —(như trên)— “Tôi đã không ngồi nhưng đã đứng” thì không nên 
hành xử. 


Nếu cô ấy tố cáo như vầy: “Tôi đã nghe được rằng ngài đại đức đã nằm và 
đang nói với người nữ bằng những lời thô tục,” và vị ấy thú nhận điều ấy thì 
nên hành xử theo tội vi phạm. —nt— “Sự thật là tôi đã nằm nhưng tôi đã 
không nói bằng những lời thô tục” thì nên hành xử theo việc nằm. —nt— “Tôi 
đã không nằm nhưng đã ngồi” thì nên hành xử theo việc ngồi. —nt— “Tôi đã 
không nằm nhưng đã đứng” thì không nên hành xử. 
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Sa ce evam vadeyya: “Ayyo maya dittho matugamena saddhim eko ekaya 
raho nisinno ”ti. So ca tam patiJjanati, nisaJJaya karetabbo. —pe— “Naham 
nisinno ap1 ca kho nipanno ”ti, nipaJJaya karetabbo. —pe— “NÑaham nisinno 
apl1 ca kho thito ”tl, na karetabbo. 


Sa ce evam vadeyya: “Ayyo maya dittho matugamena saddhim eko ekaya 
raho nipanno ”ti. So ca tam patiJanati, nipaJJaya karetabbo. —pe— “Naham 
nipanno apI ca kho nisinno ”ti, nisaJJaya karetabbo. —pe— “Naham nipanno 
apl1 ca kho thito ”tl, na karetabbo. 


AyampI t¡ puriImam upadaya vuccati. 
Aniyato 'ti na niyato sanghadiseso va pacittiyam va. 


4. Gamanam patlJanati nisaJJam patlJanati apattim patiJanatIl, apattiya 
karetabbo. Gamanam patijanati nisaJjam na patijanati apattim patljanat, 
apattya karetabbo. Gamanam patljanati nisajjam patljanati apatim na 
patiJanat, nisaJJjaya karetabbo. Gamanam patlJjanati nisajJam na patiJanati 
apattim na patiJanati, na karetabbo. 


Gamanam na patijanati nisajJam pat{lJanatIl, apattIm patlJanatl, apattiya 
karetabbo. Gamanam na patijanatI nisajJJam na patiJanati apattim patiJanati, 
apattiya karetabbo. Gamanam na patlJanati, nisajJam patiJanatl, apattim na 
patljanatl, nisajjaya karetabbo. Gamanam na patljanatl, nisajjam na 
patIjanati, apattim na patiJanati, na karetabboH. 


Dutiya aniyatasikkhäpadam nmitthitam. 
--ooOOO-- 


5. Uddittha kho ayasmanto dve aniyata đdhamma. Tatthayasmante 
puccham1 kaccittha parisuddha? Dutiyampi pucchami kaccittha parisuddha? 
Tatiyampi pucchamI kaccittha parisuddha? Parisuddhetthayasmanto, tasma 
tunhI. Evametam dharayamI ”ti. 

--O0oOOO-- 


TASSUDDANAM 


Alamkammaniyañceva tatheva ca naheva kho, 
aniyata supaññatta buddhasetthena tadIna ”Li. 


Aniyatakando nitthito. 
--ooOOO-- 
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Nếu cô ấy tố cáo như vây: “Tôi đã thấy ngài đại đức cùng với người nữ, 
một nam một nữ đã ngồi ở chỗ kín đáo,” và vị ấy thú nhận điều ấy thì nên 
hành xử theo việc ngồi. —(như trên)— “Tôi đã không ngồi nhưng đã nằm” thì 
nên hành xử theo việc nằm. —(như trên)— “Tôi đã không ngồi nhưng đã 
đứng” thì không nên hành xử. 

Nếu cô ấy tố cáo như vầy: “Tôi đã thấy ngài đại đức cùng với người nữ, 
một nam một nữ đã nằm ở chỗ kín đáo,” và vị ấy thú nhận điều ấy thì nên 
hành xử theo việc nằm. —(như trên)— “Tôi đã không nằm nhưng đã ngồi” thì 
nên hành xử theo việc ngồi. —(như trên)— “Tôi đã không nằm nhưng đã 
đứng” thì không nên hành xử. 


Đây cũng là: được gọi như thế vì có liên quan đến điều trước. 
Tội anrtata: không chắc chắn là tội sanghadisesa, hay là tội pacritHiua. 


4. VỊ thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngồi xuống, thú nhận tội thì nên 
hành xử theo tội vi phạm. Vị thú nhận việc đi đến, không thú nhận việc ngồi 
xuống, thú nhận tội thì nên hành xử theo tội vi phạm. VỊ thú nhận việc đi 
đến, thú nhận việc ngồi xuống, không thú nhận tội thì nên hành xử theo việc 
ngồi. Vị thú nhận việc đi đến, không thú nhận việc ngồi xuống, không thú 
nhận tội thì không nên hành xử. 


Vị không thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngồi xuống, thú nhận tội thì 
nên hành xử theo tội vi phạm. Vị không thú nhận việc đi đến, không thú 
nhận việc ngồi xuống, thú nhận tội thì nên hành xử theo tội vi phạm. Vị 
không thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngồi xuống, không thú nhận tội thì 
nên hành xử theo việc ngồi. Vị không thú nhận việc đi đến, không thú nhận 
việc ngồi xuống, không thú nhận tội thì không nên hành xử.” 


Dứt điêu học aniuata thứ nhì. 
--ooOOO-- 


5. Bạch chư đại đức, hai điều amata đã được đọc tụng xong. Trong các 
điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hắn các vị được thanh tịnh trong vấn 
đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hắn các vị được thanh tịnh trong 
vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hắn các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.” 

--ooOOoo-- 


TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


(Nơi) thuận tiện cho hành động, và tương tợ y như thế về nơi không 
thuận tiện. (Hai) điều học aniuata đã khéo được quy định bởi đức Phật tối 
thượng như thế ấy. 

Dứt Chương Arntata. 
--ooQÒOoOo-- 
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5. NISSAGGIYAKANDO 


Ime kho panayasmanto timsa nissaggiya pacittiya dhamma uddesam 
agacchanH. 


5. 1. CIVARAVAGGO 


5. 1. 1. PATHAMA KATHINASIKKHÄPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava vesaliyam viharati gotamake cetiye. 
Tena kho pana samayena bhagavata bhikkhuũnam tieIvaram anuññatam hoti. 
Chabbaggiya bhikkhu “bhagavata tievaramn anuññatan tỉ aññeneva 
ticIvarena øgamam pavisanti, aññena' ticIvarena arame acchanti, aññena' 
ticIvarena nahanam otaranti. Ye te bhikkhu appiccha te ujjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu atirekacTvaram 
dharessantr ”tí? Atha kho te bhikkhu? bhagavato etamattham arocesum. 
—pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave atirekacIvaram dharetha ”ti? “Saceam 
bhagava ”UH. Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama tumhe 
moghapurisa atirekacvaram đharessatha? Netam moghapurisa 
appasannanam va pasadaya —pe_— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pang bhikkhu atirekacruaram dhareuuaq nissaggiUam pacrtfiuan ti. 
Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam ho. 
[Mũlapaññatti] 


2. Tena kho pana samayena ayasmato anandassa atirekacIvaram 
uppannam hoti. Ayasma ca änando tam civaram äyasmato sãriputtassa 
datukamo hoti. Ayasma ca sariputto sakete viharati. Atha kho ayasmato 
anandassa etadahosl: “Bhagavata sikkhapadam paññatam na 
atirekaevaram dharetabban +I. Idañca me atirekaclIvaram uppannam, 
ahañcimam cIvaram ayasmato sariputtassa datukamo, ayasma ca sariputto 
sakete viharati, kathannu kho maya patipaJJItabban ”ti? Atha kho ayasma 
anando bhagavato etamattham arocesi. “Kiva ciram panananda sariputto 
agacchissati ”ti? “Navamam va bhagava divasam dasamam ca ”ti. Atha kho 
bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave dasahaparamam atirekacIvaram 
dharetum. Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


' aññeneva - Syã. 
” chabbaggiye bhikkhũ anekapariyäyena vigarahitvä - Machasam adhikam. 
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5. CHƯƠNG NISSAGGIYA: 


Bạch chư đại đức, ba mươi điều n?ssaggiua pacitHiua này được đưa ra đọc 
tụng. 


5.1. PHẨM Y: 


5. 1. 1. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ KATHINA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesali, ở tháp thờ 
Gotamaka. Vào lúc bấy giờ, ba y đã được đức Thế Tôn cho phép đến các tỳ 
khưu. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Ba y đã được đức Thế Tôn cho 
phép” nên đi vào làng với ba y nọ, mặc ở trong tu viện với ba y khác, và đi 
xuống tắm với ba y khác nữa. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại sử dụng 
y phụ trội?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
—(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi sử dụng y phụ trội, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: - “Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại sử dụng y phụ trội 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào sử dụng u phụ trội thì phạm tội nissagg1ua pacrtt~ua.” 
Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
[Sự quy định căn bản] 


2. Vào lúc bấy giờ, có y phụ trội phát sanh đến đại đức Ananda. Đại đức 
Ananda có ý định dâng y ấy đến đại đức Sariputta. Và đại đức Sariputta cư 
ngụ ở Saketa. Khi ấy, đại đức Ananda đã khởi ý điều này: “Điều học đã được 
đức Thế Tôn quy định là: Không được sử dụng y phụ trội và y phụ trội này 
đã được phát sanh đến ta. Và ta có ý định dâng y này đến đại đức Sariputta 
mà đại đức Sariputta cư ngụ ở Saketa; vậy ta nên thực hành như thế nào?” 
Sau đó, đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này Ananda, 
bao lâu nữa Sariputta sẽ đi đến đây?” - “Bạch Thế Tôn, ngày thứ chín hoặc 
ngày thứ mười.” Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, Ta cho phép cất giữ' 
y phụ trội tối đa mười ngày. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy: 


' Động từ đhareri có nghĩa chính là “mang, mặc, 0.0...” nhưng để phù hợp với ngữ cảnh từ 
dịch Việt đã được biến đối ít nhiều như là “cất giữ, sử dụng, v.v...” 
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Parajikapali Pathamakafhinasikkhapadam - 5. 1. 1. 


“NiHhitactuarasmửm bhikkhuna ubbhatasmữm kathine dasahaparamam 
atirekacruaramn dharetabbam. Tam atfikkarmnaydto r1ssaggiuam pacriftiuan 
”H. 

[Dutiyapaññatti | 


3. Nitthitacrvarasmin ti bhikkhuno cIvaram katam va hoti nattham va 
vinattham va daddham vã cIvarasa va upacchinna. 


Ubbhatasmim kathine t¡ atthannam matikanam aññataraya matikaya 
ubbhatam hoti, sanghena va antara ubbhatam hot. 


Dasahaparaman t¡ dasahaparamata' dharetabbam. 
AtirekacIvaram nama anadhitthitam avikappitam. 


CTvaram nama channam cIvaranam aññataram cIvaram vikappanupaga- 
pacchimam. 


Tam atikkamayato nissaggiyam hot ti ekadase arunuggamane 
nissagøiyam hotl, nissajjitabbam sanghassa va ganassa va puggalassa va. 
Evañca pana bhikkhave nissajitabbam: Tena bhikkhuna sangham 
upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva buddhanam bhikkhũnam 
pade vanditva ukkutikam nisiditva añJalim paggahetva evamassa vacanIyo: 
“Idam me bhante cTvaram dasahatikkantam nIssaggiyam. Imaham sanghassa 
nIssaJamI ”ti.` Nissajitva! apatti desetabba. Vyattena bhikkhuna patibalena 
apatti patIggahetabba. Nissatthacrivaram databbam: 


Sunatu me bhante sangho. Idam civaram Itthannamassa bhikkhuno 
nissaggiyam sanghassa nissattham. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
1mam cIvaram I1tthannamassa bhikkhuno dadeyya ”Li. 


4. Tena bhikkhuna sambahule bhikkhu upasankamitva ekamsam 
uttarasangam karitva buddhanam bhikkhũnam pade vanditva ukkutikam 
nisiditva añJalim paggahetva evamassu vacaniya: “Idamme bhante cIvaram 
dasahatikkantam nissaggiyam. Imaham ayasmantanam nissajlaml ”HI. 
Nissajitva apati desetabba. Vyattena bhikkhuna patibalena apatti 
patiggahetabba. NissatthacTvaram databbam. 


“Sunantu me ayasmanta. Idam cIvaram Itthannamassa bhikkhuno 
nissagøiyam ayasmantanam nissattham. Yadayasmantanam pattakallam, 
ayasmanta Imam c1varam I1tthannamassa bhikkhuno dadeyyun ti. 


5. Tena bhikkhuna ekam bhikkhum upasankamitva ekamsam 
uttarasangham karitva ukkutikam nisiditva añJalim paggahetva evamassa 
vacaniyo: “ldam me avuso cIvaram dasahatikkantam nissaggiyam. Imaham 
ayasmato nissaJamI ”ti. NissaJitva apatti desetabba. Tena bhikkhuna apatti 
patiggahetabba. NissatthacIvaram databbam: “lmam cIivaram ayasmato 
dammi ”ti. 


' dasahaparamataäya - Sĩ. likhita. 
* “hoti tỉ iđam padam potthakesu atthi, sikkhãpade pana natthi. 
* nissajjitabbam, nissajjami ti, nissajitvä - Ma, Syä, PTS sabbattha dissati. 
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“Khi uấn đê ụ đã được dứt điểm đối uới uị tù khưu tức là khi Kathina đã 
hết hiệu lực, ụ phụ trội được cất grữ tốt đa mười ngàu. Vượt quá hạn ấu thì 
(U ấu) nên được xả bỏ uà (u† ấu) phạm tội pacrttiua.””' 

[Sự quy định Tần hai] 


3s. Khi vấn đề y đã được dứt điểm: Y của vị tỳ khưu đã được làm 
xong, hoặc là đã bị mất, hoặc là đã bị hư hỏng, hoặc là đã bị cháy, hoặc là 
niềm mong mỏi về y đã bị tan vỡ. 

Khi Ka{†hina đã hết hiệu lực: là đã hết hiệu lực do bất cứ tiêu đề nào 
trong tám tiêu đề,” hoặc là đã hết hiệu lực giữa chừng do hội chúng.' 


Tối đa mười ngày: là được cất giữ nhiều nhất là mười ngày. 


Y phụ trội nghĩa là chưa được chú nguyện để dùng riêng, chưa được chú 
nguyện để dùng chung. 


Y nghña là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y!"” (có kích thước) tối thiểu”? 
cần phải chú nguyện để dùng chung. 


Vượt quá hạn ấy thì (y ấy) nên được xả bỏ: Đến lúc hừng đông ngày 
thứ mười một thì phạm vào missaggi1ua, (y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, 
hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như 
vầy: Vị tỳ khưu ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở 
chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói 
như vầy: - “Bạch các ngài,  nàu của tôi đã quá hạn mười ngàu cần được xả 
bỏ. Tôi xả bỏ (u) nàu đến hội chúng.” Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên 
được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực, và y đã xả bỏ nên 
được cho lại: 


“Bạch các ngài, xi hội chúng hãu lắng nghe tôi. Ÿ nàu thuộc uề uị tù 
khưu tên (như uầu) là uật phạm uào rmssaggtiua đã được xả bỏ đến hội 
chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho lại 
nàu đến uị tù khưu tên (như uầu).” 


4. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nhiều vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, 
đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và 
nên nói như vầy: - “Bạch các ngòi,  nàu của tôi đã quá hạn mười ngàu cần 
được xả bỏ. Tôi xả bỏ uật nàu đến các đại đức.” Sau khi xả bỏ, nên sám hối 
tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực, và y đã 
xả bỏ nên được cho lại: 

“Xm chư đại đức hãu lắng nghe tôi. Y nàu thuộc Uề uị tù khưu tên (như 
UầU) là uật phạm uào missaggtua đã được xả bỏ đến chư đại đức. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho chư đại đức, chư đại đức nên cho lại  nàu đến 0 tù 
khưu tên (như uầu).” 


5. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến một vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, 
ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch đại đức, ụ nàu của 
tôi đã quá hạn mười ngàu cần được xẻ bỏ. Tôi xả bỏ ụ nàu đến đại đức.” 
Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ấy và y 
đã xả bỏ nên được cho lại: “Tói cho lại đại đức  nàu.” 


' Hội chúng thực hiện hành sự thâu hồi khiến Kathina hết hiệu lực (ND). 
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6. Dasahatikkante  atikkantasañi, nissagøiyam pacittiyam. 
Dasahatikkante vematiko, nissaggiyam pacittiyam. Dasahatikkante 
anatikkantasaññIl, nissaggiyam pacittiyam. Anadhitthie adhitthitasaññi, 
nissaggiyam pacittyam. Avikapplte vikappItasaññI, nissaggiyam pacIttiyam. 
AvissajJite vissaJJitasaññl, nissaggiyam pacittiyam. Anatthe natthasaññil, 
nissagøiyam pacittiyam. Avinatthe vinatthasaññl, nissaggiyam pacittiyam. 
Adaddhe daddhasaññl, nissaggiyam pacitiyam. Avilutte viluttasañil, 
nissagøiyam pacittiyam. Nissaggiyam cIvaram anissajitva paribhuñJati, 
apati dukkatassa. Dasahanatikkante atikkantasaññl, apatti dukkatassa. 
Dasahanatkkante vematiko, apati dukkatassa  Dasahanatikkante 


~.= 


anatikkantasaññI, anapattI. 


7. Anapatti antodasaham adhittheti vikappeti vissaJJeti nassati vinassati 
dayhat acchindiva ganhanti' vissasam ganhanti' ummattakassa, 
adikammikassa ”tI. 


8. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu nissatthacTvaram na 
denti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave nIssatthacrIvaram na 


¬^” 


databbam. Yo na dadeyya, apatti dukkatassa ”ti. 


Pathamakathinasikkhapadam nitthitam. 
--ooOOO-- 


5. 1. 2. DUTTVA KATHINASIKKHÄPADAM: 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena bhikkhu bhikkhunam 
hatthe civaram nikkhipitva santaruttarena Janapadacarlkam pakkamanHi. 
Tan civaranl ciram nikkhittani kannakitani honti. Tan? bhikkhu otapenti. 
Addasa kho ayasma anando senasanacarilkam ahindanto te bhikkhu tani 
cIvarani otapente. Disvana yena te bhikkhu tenupasankamI, upasankamitva 
te bhikkhU etadavoca: “Kassimanl avuso cIvarani kannakitani ”ti? Atha kho 
te bhikkhũ ayasmato anandassa etamattham arocesum. Ayasma anando 
uJjhayati khiyati vipacetil: “Katham hi nama bhikkhu bhikkhunam hatthe 
cIvaram nikkhipitva santaruttarena Janapadacarlkam pakkamissani ”ti? 
Atha kho ayasma anando bhagavato etamattham arocesl. “Saccam kira 
bhikkhave bhikkhu bhikkhuũnam hatthe cIvaram nikkhipitva santaruttarena 
Janapadacarikam pakkamantI ”t? “Saccam bhagava ”tI. Vigarahi buddho 
bhagava: “Katham hi nama te bhikkhave moghapurisa bhikkhunam hatthe 
cIvaram nikkhipitva santaruttarena Janapadacarikam pakkamissanti? Netam 
bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


' ganhãti - Sya. 
“ uddosita sikkhãpadam - Simu; udosita sikkhãpadam - Ma. * tăni cIvaräni - Syã. 


502 


Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều missaggiua thứ nhì uề Kathia - 2 


6. Khi quá hạn mười ngày, nhận biết là đã quá hạn, phạm tội missaggiua 
pacritiua. Khi quá hạn mười ngày, có sự hoài nghi, phạm tội mssaggiua 
pacitiua. Khi quá hạn mười ngày, (lầm) tưởng là chưa quá hạn, phạm tội 
nissaggiua pacrttiua. Khi chưa được chú nguyện để dùng riêng, (Tầm) tưởng 
là đã được chú nguyện để dùng riêng, phạm tội missaggiua pacitHiud. Khi 
chưa được chú nguyện để dùng chung, (Tầm) tưởng là đã được chú nguyện để 
dùng chung, phạm tội nissaggiua pacrttiua. Khi chưa được phân phát, (Tầm) 
tưởng là đã được phân phát, phạm tội mssaggiua pacittiua. Khi không bị 
mất trộm, (lầm) tưởng là đã bị mất trộm, phạm tội nissaggiua pacittiua. Khi 
không bị hư hỏng, (lầm) tưởng là đã bị hư hỏng, phạm tội nissaggiua 
pacitHua. Khi không bị cháy, (Tầm) tưởng là đã bị cháy, phạm tội missaggiua 
pacitHua. Khi không bị cướp, (Tầm) tưởng là đã bị cướp, phạm tội nissaggiua 
pacitiua. Ý phạm vào missaggiua, không xả bỏ rồi sử dụng, phạm tội 
dukkata. Khi chưa quá hạn mười ngày, (Tầm) tưởng là đã quá hạn, phạm tội 
dukkafa. Khi chưa quá hạn mười ngày, có sự hoài nghi, phạm tội dukkafa. 
Khi chưa quá hạn mười ngày, nhận biết là chưa quá hạn thì vô tội. 

7. Trong thời hạn mười ngày, vị chú nguyện để dùng riêng, vị chú nguyện 
để dùng chung, vị phân phát, (y) bị mất trộm, (y) bị hư hỏng, (y) bị cháy, 
(những người khác) cướp rồi lấy đi, (các vị khác) lấy do sự thân thiết, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

8. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư không cho lại y đã được xả 
bỏ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Nàu các tù khưu, không nên 
không cho lại đã được xẻ bỏ; Uu† nào không cho lại thì phạm tội dukka†a.” 


Dứt điều học thứ nhất về ka{hina. 
--ooO0O-- 


5. 1. 2. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ KATHINA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu sau khi đã trao y tận 
tay các tỳ khưu rồi ra đi du hành trong xứ sở với y nội và thượng y (y vai 
trái). Các y ấy được để lại lâu ngày trở nên mốc meo. Các tỳ khưu đem phơi 
nắng các y ấy. Đại đức Ananda trong lúc đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã 
nhìn thấy các tỳ khưu ấy đang phơi nắng các y ấy, sau khi nhìn thấy đã đi đến 
gặp các vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này: - 
“Này các đại đức, các y bị mốc meo này là của vị nào vậy?” Khi ấy, các vị tỳ 
khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho đại đức Ananda. Đại đức Ananda phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu sau khi trao y tận tay các tỳ 
khưu lại ra đi du hành trong xứ sở với y nội và thượng y?” Sau đó, đại đức 
Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu sau khi trao y tận tay các tỳ khưu rồi ra đi du hành trong xứ sở với y 
nội và thượng y, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy, 
sau khi trao y tận tay các tỳ khưu, lại ra đi du hành trong xứ sở với y nội và 
thượng y vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vây: 
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“NiHhitactuarasmim bhikkhuna ubbhatasmim kathine ekarattarnpi ce 
bhikkhu ticTuarendq UIDpaUdSẴ@UUg, 1ssagg1am pacttfian ”tI. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam ho. 
[Mula paññatti | 


2. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kosambiyam gilano hot. 
Ñãtakã tassa bhikkhuno santike dũtam pahesum: “Agacchatu bhadanto 
mayam upatthahissama ”ti. Bhikkhupi evamahamsu: “Gacchavuso ñataka 
tam upatthahissani ”ti So evamaha: ““Bhagavatavuso sikkhapadam 
paññattam na ticTvarena vippavasitabban “ti. Ahañcamhi gilano, na sakkomi 
tieIvaram adaya pakkamitum, naham gamissami ”ti. Bhagavato etamattham 
arocesum. 


3. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave gilanassa 
bhikkhuno ticTvarena avippavasasammutim' datum. Evañca pana bhikkhave 
databba: Tena gilanena bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam 
uttarasangam karitva buddhanam bhikkhuũnam pade vanditva ukkutikam 
nisiditva añJalim paggahetva evamassa vacanriyo: “Aham bhante gilano na 
sakkomIi tievaram adaya pakkamitum, soham bhante sangham tieIvarena 
aV]ppavasasammutim yacamI ”ti. Dutiyampi yacitabbo. Tatiyampl yacitabbo. 
Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Ayam 1tthannamo bhikkhu gilano na sakkoti 
tieIvaram adaya pakkamitum. So sangham ticIvarena avippavasasammutim 
vacati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho Itthannamassa bhikkhuno 
ticIvarena avIppavasasammutim dadeyya. Esa ñatH. 

Sunatu me bhante sangho. Ayam itthannamo bhikkhu gilaãno na sakkoti 
tieIvaram adaya pakkamitum. So sangham tiecIvarena avIppavasasammutim 
yvacati. Sangho Itthannamassa bhikkhuno tieIvarena avIppavasasammutim 
deti Yassayasmato khamatiL Itthannamassa bhikkhuno tieivarena 
aVIpDpavasasammutiya danam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 

Dinna sanghena Itthannamassa bhikkhuno tielvarena avippavasa- 
sammuti. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayamI ”ti. 


Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“NiHhitactuarasmim bhikkhuna ubbhatasmim kathine ekarattarnpi ce 
bhkkhUu tiđuarena 0paudaseuua  gññatra bhikkhusammutiua, 
n1ssagg1uœmn pactfiuan ”ti. 

[Dutiyapaññatti | 


4. NitthitacTrvarasmin t¡ bhikkhuno cIvaram katam va hoti nattham va 
vinattham va daddham vã cIvarasa va upacchinna. 


' avippaväsasammatim - Syã. Evam uparipi. 
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“Khi uấn đê ụ đã được dứt điểm đối uới uị tù khưu tức là khi Kathina đã 
hết hiệu lực, nếu U† tù khưu xa la (một trong) ba ụ đầu chỉ một đêm thì 
phạm tội n1ssagg10a pacittiua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
[Sự quy định căn bản] 


2. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ ở thành Kosambi bị bệnh. Các thân 
quyến đã phái người đưa tin đến gặp vị tỳ khưu ấy (nói rằng): - “Ngài đại đức 
hãy đi đến. Chúng tôi sẽ hộ độ.” Các tỳ khưu cũng đã nói như vầy: - “Này đại 
đức, hãy đi. Các thân quyến sẽ hộ độ đại đức.” Vị ấy đã nói như vầy: - “Này 
các đại đức, điều học đã được đức Thế Tôn quy định rằng: “Không được xa lìa 
ba y;ˆ và tôi thì bị bệnh nên không thể mang theo ba y mà ra đi được. Tôi sẽ 
không đi.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

3. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tù khưu, Ta cho phép ban cho sự đồng Ú 
UỀ Uuiệc không phạm tội uì xa lìa ba ụ đối uới tù khưu bị bệnh. Và này các tỳ 
khưu, nên ban cho như vầy: Vị tỳ khưu bị bệnh ấy nên đi đến hội chúng, đắp 
thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm 
hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch các ngài, tôi bị bệnh không 
thể mang theo ba ụ mà ra đi được. Bạch các ngòi, tôi đâu thỉnh cầu hội 
chúng sự đồng ú uề uiệc không phạm tội uì xa lìa ba ụ.` Nên được thỉnh cầu 
lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Hội chúng cần được thông báo 
bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Vị tù khưu nàu tên (như 
UầU) bị bệnh không thể mang theo ba mà ra đi được. VỊ ấu thỉnh cầu hội 
chúng sự đồng ú uề uiệc không phạm tội uì xa lìa ba ụ. Nốu là thời điểm 
thích hợp cho hột chúng, hội chúng nên ban cho sự đồng ú uề uiệc không 
phạm tội uì xa lìa ba ụ đến uị tù khưu tên (như uầu). Đâu là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Vị tù khưu nàu tên (như 
UầU) bị bệnh không thể mang theo ba mà ra đi được. VỊ ấu thỉnh cầu hội 
chúng sự đồng ú uề uiệc không phạm tội uì xa la ba ụ. Hội chúng ban cho 
sự đồng ú uề uiệc không phạm tội uì xa la ba ụ đến uị tù khưu tên (như 
UầU). Đạt đức nào đồng úÚ uiệc ban cho sự đồng Ú uề uiệc không phạm tội uì 
xa lìa ba ụ đến uị tù khưu tên (như uầu) xm †m lặng; u† nào không đồng Ú 
có thể nót lên. 

Sự đồng ú uề uiệc không phạm tột uì xa lìa ba ụ đã được hội chúng ban 
cho uị† tù khưu tên (như uầu). Sự uiệc được hột chúng đồng Ú nên mới 1m 
lặng, tôi ghi nhận sự uiệc nàu là như Uuậu.” 

Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Khi uấn đê đã được dứt điểm đối uới uị tù khưu tức là khi Kathina đã 
hết hiệu lực, nếu U† tù khưu xa la (một trong) ba ụ đầu chỉ một đêm thì (ụ 
ấu) nên được xả bỏ uà (U† ấu) phạm tội pacittia, ngoại trừ có sự đồng Ú 
của các tù khưu.” 

[Sự quy định Tần hai] 


4. Khi văn đề y đã được dứt điểm: Y của vị tỳ khưu đã được làm 
xong, hoặc là đã bị mất, hoặc là đã bị hư hỏng, hoặc là đã bị cháy, hoặc là 
niềm mong mỏi về y đã bị tan vỡ. 
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Ubbhatasmim kathine tỉ atthannam matikanam aññataraya matikaya 
ubbhatam hoti. Sanghena va antara ubbhatam ho. 


Ekarattampi ce bhikkhu tiỉcTvarena vippavaseyyä tI sanghatiya va 
uttarasangena va antaravasakena va. 


Aññatra bhikkhusammutiya tỉ thapetva bhikkhusammutim. 


Nissaggøgiyam hot tỉ saha arunugsamanena? nissaggiyam hotl, 
nissajJtabbam sanghassa vã ganassa va puggalassa va. Evañca pana 
bhikkhave nissajJitabbam: -—pe— “ldamme bhante cIivaram' rattim 
vippavuttham' aññatra bhikkhusammutiyäa nissaggiyam, Imaham sanghassa 
nissaJamI ”tI. —pe— dadeyya ”tI —pe— dadeyyun ”ti —pe— ayasmato damm1 
H: 


5. Gamo ekupacaro nanupacaro, nivesanam ekupacaram nanũpacaram, 
uddosito' ekupacaro nanupacaro, atto ekupacaro nanupacaro, malo 
ekupacaro nanupacaro, pasado ekupacaro nanupacaro, hammiyam 
ekupacaram nanupacaram, nava ekupacara nanupacara, sattho ekipacaro 
nanupacaro, khettam ekupacaram  nanupacaram, đhaññakaranam 
ekupacaram nanũpacaram, aramo ekupacaro nanupacaro, viharo ekupacaro 
nanupacaro, rukkhamulam ekupacaram nanũpacaram, aJJhokaso ekupacaro 
nanupacaro. 


6. Gamo ekupacaro nama ekakulassa gamo hoti parikkhitto ca, antogame 
cIvaram nikkhipitva antogame vatthabbam. Aparikkhitto hoti, yasmim ghare 
cIvaram nikkhittam hoti tasmim ghare vatthabbam hatthapasa vã na 
vijahitabbam. 


7. Nanakulassa gamo hot parikkhito ca, yasmim ghare cIvaram 
nikkhitam hotl, tasmim ghare vatthabbam sabhaye va dvaramule va 
hatthapasa va na viJjahitabbam. Sabhayam gacchantena hatthapase cIvaram 
nikkhipitva sabhaye va vatthabbam dvaramule va, hatthapasa va na 
vijahitabbam. Sabhaye clvaram nikkhipiva sabhaye va vatthabbam 
dvaramule va, hatthapasa va na vijahitabbam. Aparikkhito hoti, yasmim 
ghare cIvaram nikkhittam hoti, tasmim ghare vatthabbam, hatthapasa va na 
vijahitabbam. 


8. Ekakulassa nivesanam hoti parikkhittañca nanagabbha nanaovaraka, 
antonivesane cIvaram nikkhipitva antonivesane vatthabbam. Aparikkhittam 
hoti, yasmim gabbhe cIvaram nikkhittam hoti, tasmim gabbhe vatthabbam, 
hatthapasa va na vijahitabbam. 


9. Nanakulassa nivesanam hoti parikkhittañca nanagabbha nanaovaraka, 
yasmimm gabbhe cIivaram nikkhitam hotl, tasmimm gabbhe vatthabbam 
dvaramule va, hatthapasa va na viJjahitabbam. Aparikkhittam hoti, yasmim 
gabbhe cIvaram nikkhittam hoti tasmim gabbhe vatthabbam, hatthapasa va 
na viJjahitabbam. 


' ekarattampi ce vippavuttham hoti - Sya adhikam. ` tiecTvaram - PTS. 
“ arunuggamanãä - Ma, PTS. * rattivippavuttham - Ma, Syã. * ndosito - Ma. 
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Khi Kathina đã hết hiệu lực: là đã hết hiệu lực do bất cứ tiêu đề nào 
trong tám tiêu đề, hoặc là đã hết hiệu lực giữa chừng do hội chúng. 


Nếu vị tỳ khưu xa lìa ba y đâu chỉ một đêm: Nếu đã xa lìa hoặc là y 
hai lớp, hoặc là thượng y, hoặc là y nội đầu chỉ một đêm. 


Ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu: Trừ ra có sự đồng ý của các 
tỳ khưu. 


Thì (y ấy) nên được xả bỏ: Đến lúc hừng đông thì phạm vào 
nissaggtiua, (y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến 
cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy: —nt— “Bạch các ngài, 
 nàu của tôi đã xa la qua đếm giờ cần được xẻ bỏ, ngoại trừ có sự đồng Ú 
của các tù khưu. Tôi xả bỏ ụ nàu đến hội chúng.” —nt— hội chúng nên cho 
lại —nt— chư đại đức nên cho lại —nt— “Tôi cho lại đại đức.” 


5. Làng một địa hạt, nhiều địa hạt; gia trang một địa hạt, nhiều địa hạt; 
trang trại một địa hạt, nhiều địa hạt; nhà mái nhọn một địa hạt, nhiều địa 
hạt; tòa nhà vuông một địa hạt, nhiều địa hạt; tòa nhà lớn một địa hạt, nhiều 
địa hạt; tòa nhà dài một địa hạt, nhiều địa hạt; chiếc thuyền một địa hạt, 
nhiều địa hạt; đoàn xe một địa hạt, nhiều địa hạt; cánh đồng một địa hạt, 
nhiều địa hạt; ruộng lúa một địa hạt, nhiều địa hạt; khu vườn một địa hạt, 
nhiều địa hạt; trú xá một địa hạt, nhiều địa hạt; gốc cây một địa hạt, nhiều 
địa hạt; khoảng không gian một địa hạt, nhiều địa hạt. 


6. Làng một địa hạt nghĩa là làng thuộc về một gia đình và được rào lại, 
sau khi đã để y ở trong làng thì nên hiện diện trong làng. (Nếu) không được 
rào lại, y đã được để ở tại nhà nào thì nên hiện diện tại nhà đó, hoặc là không 
nên rời khỏi tầm tay.” 


7. Làng thuộc uề nhiêu gia đình và được rào lại, y đã được để ở tại nhà 
nào thì nên hiện diện tại nhà đó: ở trong phòng hội họp, hoặc ở nơi ngưỡng 
cửa, hoặc là không nên rời khỏi tâm tay. Khi đi đến phòng hội họp, sau khi 
đã để y ở trong tâm tay thì nên hiện diện ở trong phòng hội họp hoặc ở nơi 
ngưỡng cửa, hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. Sau khi đã để y ở trong 
phòng hội họp, nên hiện diện ở trong phòng hội họp hoặc ở nơi ngưỡng cửa, 
hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. (Nếu) không được rào lại, y đã được để ở 
tại nhà nào thì nên hiện diện tại nhà đó, hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 


8. Gia trang thuộc Uề một gia đình là được rào lại và có nhiều căn phòng, 
nhiều hậu phòng. Sau khi đã để y ở trong gia trang thì nên hiện diện trong 
gia trang. (Nếu) không được rào lại, y đã được để ở trong căn phòng nào thì 
nên hiện diện ở trong căn phòng đó, hoặc là không nên rời khỏi tâm tay. 


9. Gia trang thuộc uề nhiều gia đình là được rào lại và có nhiều căn 
phòng, nhiều hậu phòng. Y đã được để ở trong căn phòng nào thì nên hiện 
diện ở trong căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là không nên rời 
khỏi tầm tay. (Nếu) không được rào lại, y đã được để ở trong căn phòng nào 
thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó, hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 
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1O. Ekakulassa uddosito hoti parIkkhitto ca nanagabbho nanaovaraka, 
antouddosite cIvaram nikkhipitva antouddosite vatthabbam. Aparikkhitto 
hoti, yasmim gabbhe cIvaram nikkhittam hoti, tasmim gabbhe vatthabbam, 
hatthapasa va na vijahitabbam. 


11. Nanakulassa uddosito hoti parikkhitto ca nanagabbha nanaovaraka, 
yasmimm gabbhe cIivaram nikkhitam hotl, tasmimm gabbhe vatthabbam 
dvaramule va, hatthapasa va na vijahitabbam. Aparikkhito hoti, yasmim 
gabbhe cIvaram nikkhittam hoti, tasmim gabbhe vatthabbam, hatthapasa va 
na viJjahitabbam. 


12. Ekakulassa atto hoi, antoatte cIivaram nikkhipitva antoatte 
vatthabbam. Nanakulassa atto hot nanagabbha nanaovaraka, yasmim 
gabbhe cIivaram nikkhittam hoti, tasmim gabbhe vatthabbam dvaramule va, 
hatthapasa va na vijahitabbam. 


13. Ekakulassa malo hotl, antomale cIivaram nikkhipitva antomale 
vatthabbam. Nanakulassa malo hoti nanagabbha nanaovaraka, yasmim 
gabbhe cIivaram nikkhittam hoti, tasmim gabbhe vatthabbam dvaramule va, 
hatthapasa va na vijahitabbam. 


14. Ekakulassa pasado hoti, antopasade cIvaram nikkhipitva antopasade 
vatthabbam. Nanakulassa pasado hoti nanagabbha nanaovaraka, yasmim 
gabbhe cIivaram nikkhittam hoti, tasmim gabbhe vatthabbam dvaramule va, 
hatthapasa va na vijahitabbam. 


15. Ekakulassa hammiyam hotl, antohammiye cIvaram nikkhipitva 
antohammiye vatthabbam. Nanakulassa hammiyam hot nanagabbha 
nanaovaraka, yasmim gabbhe cIvaram nikkhittam hotl, tasmim gabbhe 
vatthabbam dvaramnle va, hatthapasa va na viJahitabbam. 


16. Ekakulassa nava hoti antonavaya cIvaram nikkhipitva antonavaya 
vatthabbam. Nanakulassa navãa hoti nanagabbha nanaovaraka, yasmim 
ovarake cIvaram nikkhittam hoti, tasmim ovarake vatthabbam, hatthapasa 
va na viJahitabbam. 


17. Ekakulassa sattho hoti, satthe cIvaram nikkhipitva purato va pacchato 
va sattabbhantara na viJahitabba. Passato abbhantaram na vijahitabbam. 
Nanakulassa sattho hotl, satthe cIivaram nikkhipiva hatthapasa na 
vijahitabbam. 


18. Ekakulassa khettam hot parikkhittañca, antokhette cIvaram 
nikkhipitva antokhette vatthabbam. Aparikkhitam hotl, hatthapasa na 
vijahitabbam. Nanakulassa khettam hoti parikkhittañca, antokhette eIvaram 
nikkhiptva dvaramule va vatthabbam, hatthapasa va na vijahitabbam. 
Aparikkhittam hoti, hatthapasa na viJjahitabbam. 
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10. Trang trại thuộc uề một gia đình và được rào lại, có nhiều căn phòng, 
nhiều hậu phòng. Sau khi đã để y ở trong trang trại thì nên hiện diện trong 
trang trại. (Nếu) không được rào lại, y đã được để ở trong căn phòng nào thì 
nên hiện diện ở trong căn phòng đó, hoặc là không nên rời khỏi tâm tay. 


1l. Trang trại thuộc Uuề nhiều gia đình và được trào lại, có nhiều căn 
phòng, nhiều hậu phòng. Y đã được để ở trong căn phòng nào thì nên hiện 
diện ở trong căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là không nên rời 
khỏi tầm tay. (Nếu) không được rào lại, y đã được để ở trong căn phòng nào 
thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó, hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 


12. Nhà mới nhọn thuộc Uề một gia đình: Sau khi đã để y ở trong nhà mái 
nhọn thì nên hiện diện trong nhà mái nhọn. Nhà mái nhọn thuộc Uề nhiều 
gia đình là có nhiều căn phòng, nhiều hậu phòng. Y đã được để ở trong căn 
phòng nào thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, 
hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 


13. Tòa nhà uuông thuộc uề một gia đình: Sau khi đã để y ở trong tòa nhà 
vuông thì nên hiện diện trong tòa nhà vuông. 7òa nhà uuông thuộc Uuề nhiều 
gia đình là có nhiều căn phòng, nhiều hậu phòng. Y đã được để ở trong căn 
phòng nào thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, 
hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 


14. Tòa nhà lớn thuộc uề một gia đình: Sau khi đã để y ở trong tòa nhà 
lớn thì nên hiện diện trong tòa nhà lớn. 7òa nhà lớn thuộc Uề nhiều gia đình 
là có nhiều căn phòng, nhiều hậu phòng. Y đã được để ở trong căn phòng nào 
thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là 
không nên rời khỏi tầm tay. 

15. Tòa nhà dài thuộc Uuề một gia đình: Sau khi đã để y ở trong khu nhà 
dài thì nên hiện diện trong khu nhà dài. 7òa nhà dài thuộc Uề nhiều gia đình 
là có nhiều căn phòng, nhiều hậu phòng. Y đã được để ở trong căn phòng nào 
thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là 
không nên rời khỏi tầm tay. 

16. Chiếc thuUên thuộc uề một gia đình: Sau khi đã để y ở trong chiếc 
thuyền thì nên hiện diện trong chiếc thuyền. Chiếc thuyền thuộc uề nhiêu gia 
đình là có nhiều căn phòng, nhiều hậu phòng. Y đã được để ở trong hậu 
phòng nào thì nên hiện diện trong hậu phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, 
hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 


17. Đoàn xe thuộc uề một gia đình: Sau khi đã để y ở trong đoàn xe thì 
không nên rời xa phía trước hoặc phía sau quá bảy abbhantara,”) không nên 
xa rời phía bên hông quá một abbhantara. Đoàn xe thuộc UŠ nhiêu gia đình: 
Sau khi đã để y ở trong đoàn xe thì không nên rời xa khỏi tầm tay. 


18. Cánh đồng thuộc uề một gia đình và được rào lại, sau khi đã để y ở 
bên trong cánh đồng thì nên hiện diện bên trong cánh đồng. (Nếu) không 
được rào lại thì không nên rời khỏi tâm tay. Cánh đồng thuộc uề nhiêu gia 
đình và được rào lại, sau khi đã để y ở bên trong cánh đồng thì nên hiện diện 
bên trong cánh đồng hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là không nên rời khỏi tâm 
tay. (Nếu) không được rào lại thì không nên rời khỏi tầm tay. 
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19. Ekakulassa dhaññakaranam hoti parikkhittañca, antodhaññakarane 
civaram nikkhipitva antodhaññakarane vatthabbam. Aparikkhittam hot, 
hatthapasa na vijahiabbam. Nanakulassa dhaññakaraaam  hoti 
parikkhittañca, antodhaññakarane cIvaram nikkhipiva dvaramule va 
vatthabbam, hatthapasa vã na vijahitabbam. Aparikkhittam hoti, hatthapasa 
na vIiJjahitabbam. 


2o. Ekakulassa aramo hoti parIkkhitto ca, antoarame cIvaram nikkhipitva 
antoarame vatthabbam. Aparikkhitto hoti, hatthapasa na viJjahitabbam. 
Nanakulassa aramo hoti parikkhitto ca, antoarame cIvaram nikkhipitva 
dvaramule va vatthabbam, hatthapasa va na vijahitabbam. Aparikkhitto hot, 
hatthapasa na vijahitabbam. 


21. Ekakulassa viharo hoti parikkhitto ca, antovihare cIvaram nikkhipitva 
antovihare vatthabbam. Aparikkhito hoi, yasmim vihare cIvaram 
nikkhittam hoti, tasmim vihare vatthabbam, hatthapasa va na vijahitabbam. 
Nanakulassa viharo hoti parikkhitto ca, yasmim vihare cIvaram nikkhittam 
hoi, tasmimm vihare vatthabbam dvaramule va, hatthapasa va na 
vijahitabbam. Aparikkhitto hoti, yasmim vihare cIvaram nikkhittam hotl, 
tasmim vihare vatthabbam, hatthapasa va na viJahitabbam. 


22. Ekakulassa rukkhamulam hoti yam maJjhantike kale samanta chaya 
pharaH, antochayaya cIvaramn nikkhipitva antochayaya vatthabbam. 
Nanakulassa rukkhamulam hoti, hatthapasa na vijahitabbam. 


23. AJjhokaso ekupacaro nama agamake araññe samanta sattabbhantara 
ekupacaro, tato param nanupacaro. 


24. Vippavutthe vippavutthasaññi aññatra bhikkhusammutiya, 
nissaggiyam pacittiyam. Vippavutthe vematiko aññatra bhikkhusammutiya, 
nissagøiyam  paclttiyam. Vippavutthe avippavutthasaññ aññatra 
bhikkhusammutiya, nissaggiyam pacittiyam. Apaccuddhate 
paccuddhatasaññl -—pe_— Avissaljlte vissajjltasaññl —-pe— Anatthe 
natthasaññI —pe— Avinatthe vinatthasaññr —pe— Adaddhe daddhasaññ 
—pe— Avilutte viluttasaññi aññatra bhikkhusammutiya, nissaggiyam 
pacittiyam. NÑissaggiyam cIvaram anissaJItva paribhuñJjati, apatti dukkatassa. 
Avippavutthe vippavutthasaññI apatti dukkatassa. Avippavutthe vematiko, 
apatti dukkatassa. AvIippavutthe avippavutthasaññlI, anapattI. 


25. Anapatti anto arune paccuddharatl, vissajJJetl, nassatl, vinassatl, 
dayhatl, acchinditva ganhanti,' vissasam ganhanti,' bhikkhusammutiya, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Dutiyakathinasikkhaäpadam nitthitam. 
--ooOOO-- 


' ganhãti - Sya. 
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19. Ruộng lúa thuộc uề một gia đình và được rào lại, sau khi đã để y bên 
trong ruộng lúa thì nên hiện diện bên trong ruộng lúa. (Nếu) không được rào 
lại thì không nên rời khỏi tầm tay. Ruộng lúa thuộc Uề nhiêu gia đình và 
được rào lại, sau khi đã để y ở bên trong ruộng lúa thì nên hiện diện ở nơi 
ngưỡng cửa hoặc là không nên rời khỏi tâm tay. (Nếu) không được rào lại thì 
không nên rời khỏi tầm tay. 

2o. Khu uườn thuộc uề một gia đình và được rào lại, sau khi đã để y ở 
bên trong khu vườn thì nên hiện diện ở bên trong khu vườn. (Nếu) không 
được rào lại thì không nên rời khỏi tầm tay. Khu uườn thuộc uề nhiêu gia 
đình và được rào lại, sau khi đã để y ở bên trong khu vườn thì nên hiện diện 
ở nơi ngưỡng cửa hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. (Nếu) không được rào 
lại thì không nên rời khỏi tầm tay. 

21. Trú xá thuộc uề một gia đình và được rào lại, sau khi đã để y ở bên 
trong trú xá thì nên hiện diện bên trong trú xá. (Nếu) không được rào lại, y 
đã được để ở tại trú xá nào thì nên hiện diện tại trú xá ấy, hoặc là không nên 
rời khỏi tầm tay. Trú xá thuộc Uề nhiều gia đình và được rào lại, y đã được để 
Ở tại trú xá nào thì nên hiện diện tại trú xá ấy hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là 
không nên rời khỏi tâm tay. (Nếu) không được rào lại, y đã được để ở tại trú 
xá nào thì nên hiện diện tại trú xá ấy hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 

22. Gốc câu thuộc uề một gia đình là toàn bộ bóng râầm được chiếu xuống 
vào lúc nửa ngày (giữa trưa). Sau khi đã để y ở bên trong bóng râm thì nên 
hiện diện bên trong bóng râm. Gốc câu thuộc uề nhiều gia đình thì không 
nên rời khỏi tâm tay. 

23. Khoảng không gian một địa hạt nghĩa là không ở trong thôn làng, ở 
trong rừng, khoảng không gian xung quanh bảy abbhamfara là một địa hạt, ' 
từ đó trở đi là nhiều địa hạt. 


24. Khi đã xa ha, nhận biết là đã xa ha, phạm tội missaggiua pacitHiua 
ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Khi đã xa lìa, có sự hoài nghỉ, phạm 
tội nissaggiuq pacittiua ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Khi đã xa lìa, 
(ầm) tưởng là chưa xa lìa, phạm tội missaggiua pacitiua ngoại trừ có sự 
đồng ý của các tỳ khưu. Khi chưa nguyện xả, (Tầm) tưởng là đã nguyện xả, ... 
Khi chưa được phân phát, (Tầm) tưởng là đã phân phát, ... Khi không bị mất 
trộm, (Tầm) tưởng là đã bị mất trộm, ... Khi không bị hư hỏng, (Tầm) tưởng là 
đã bị hư hỏng, ... Khi không bị cháy, (Tầm) tưởng là đã bị cháy, ... Khi không 
bị cướp, (lầm) tưởng là đã bị cướp, phạm tội n?ssaggiua pacitHua ngoại trừ 
có sự đồng ý của các tỳ khưu. Y phạm vào m?ssaggrua, không xả bỏ rồi sử 
dụng, phạm tội dukkafa. Khi chưa bị xa lìa, (Tầm) tưởng là đã bị xa lìa, phạm 
tội dukkat†a. Khi chưa bị xa lìa, có sự hoài nghi, phạm tội dukkafa. Khi chưa 
bị xa lìa, nhận biết là chưa bị xa lìa thì vô tội. 


25. Vị nguyện xả vào thời điểm rạng đông, vị phân phát, (y) bị mất trộm, 
(y) bị hư hỏng, (y) bị cháy, (những người khác) cướp rồi lấy đi, (các vị khác) 
lấy do sự thân thiết, với sự đồng ý của các tỳ khưu, vị bị điên, vị vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 
Dứt điều học thứ nhì về kathina. 
--OoQÒOO-- 


' Tức là vòng tròn bán kính 7 abbhanrara (= o8 mét), lấy chỗ để y làm tâm điểm (ND). 
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5. 1.3. TATIVA KATHINASIKKHAÄPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno 
akalacIvaram uppannam hoti. Tassa tam cIvaram kayiramanam nappahoti. 
Atha kho so bhikkhu tam cIvaram ussapetva punappunam vimaJjati. Addasa 
kho bhagava senasanacarlkam ahindanto tam bhikkhum tam cIvaram 
ussapetva punappunam vimajJjantam. Disvana yena so bhikkhu 
tenupasankamIi, upasankamitva tam bhikkhum etadavoca: “Kissa tvam 
bhikkhu Imam cIivaram ussapetva punappunam vimaJJasil ”ti? “Idamme 
bhante akalacIvaram uppannam kayiramanam nappahoti. Tenaham Imam 
clvaram ussapetväa punappunam vimajjamI ”ti “Atthi pana te bhikkhU 
clvarapaccasa ”ti? “Atthi bhagava ”ti. Atha kho bhagava etasmim nidane 
etasmim pakarane dhammim katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami 
bhikkhave akalacTvaram patiggahetva cIvarapaccasa' nikkhipitun ”ti. 


2. Tena kho pana samayena bhikkhu “bhagavatäk anuññatam 
akalacvaram patiggahetva cIivarapaccasa' nikkhipitun tỉ akalaclvaranlf 
patggahetva atirekamasam nikkhipani tan clvaranil cIvaravamse 
bhandikabaddhani titthanti. Addasa kho ayasma anando senasanacarikam 
ahindanto tan1 cIvarani cIvaravamse bhandikabaddhanl titthante.` Disvana 
bhikkhu amantesl: “Kassimani avuso cIvaranl CIVaravamse 
bhandikabaddhan tithanH tr? “Amhakam avuso akalacIvarani 
clvarapaccasa' nikkhitan ”ti. “K1va ciram panavuso Imani cIvaranli 
nikkhittanI ”ti? “Atirekamasam avuso ”ti. Ayasma anando ujjhãyati khiyati 
vipacel: “Katham hi nama bhikkhu akalacIvaram patiggahetva 
atrekamasam nikkhipissani ”t? Atha kho ayasma anando bhagavato 
etamattham arocesi. —pe— “Saccam kira bhikkhave bhikkhu akalacIvaram 
patiggahetva atirekamasam nikkhipantI ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi 
buddho bhagava: “Katham hi nama te bhikkhave moghapurisa akalacrvaram 
patiggahetva atirekamasam nikkhipissanil ti? Netam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“NiHhtữaciuarasmmm bhikkhung tubbhatasnin kathme bhikkhuno 
paneua  qkalacuaramn tuppdajeuua, kankhamanena  bhikkhuna 
pafggahetabbam, palggahetua khippameua  karetabbam. Nocassa 
paripuri, mmnasaparama1m tena bDhikkhuna tam ciuaramn mikkhipitabbam 


paccasqudq, T11ssagg1uam pacifHuan ”t. 


3. NitthitacTvarasmin ti bhikkhuno cIvaram katam va hoti nattham va 
vinattham va daddham va cIvaräsa va upacchinna. 


' eivarapaccäsäya - Syã. ˆ akalacrvaram - Syã. *thiãni-Syã.  uttari - Ma. 
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5. 1. 3. ĐIỀU HỌC THỨ BA VỀ KATHINA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, y ngoài hạn kỳ đã phát sanh đến vị 
tỳ khưu nọ. Y ấy trong khi được may cho vị ấy thì không đủ. Khi ấy, vị tỳ 
khưu ấy căng y ấy ra rồi vuốt tới vuốt lui cho thắng. Đức Thế Tôn trong khi đi 
dạo quanh các trú xá đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy sau khi căng y ấy ra đang 
vuốt tới vuốt lui cho thăng, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp vị tỳ khưu ấy, sau 
khi đến đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này tỳ khưu, vì sao ngươi lại 
căng y ấy ra rồi vuốt tới vuốt lui cho thắng vậy?” - “Bạch ngài, y ngoài thời 
hạn này đã phát sanh đến con, trong khi được may lại không đủ. Chính vì thế 
nên con căng y này ra rồi vuốt tới vuốt lui cho thắng.” - “Này tỳ khưu, ngươi 
có sự mong mỏi về y không?” - “Bạch Thế Tôn, thưa có.” Khi ấy, đức Thế Tôn 
nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Nà các tù khưu, Ta cho phép sau khi thọ lãnh ụ ngoài hạn kỳ thì được giữ 
lại UỚI sự mong ThỎi UÊ U.” 


2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cho phép sau 
khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ thì được giữ lại với sự mong mỏi về y” nên khi thọ 
lãnh y ngoài hạn kỳ thì giữ lại hơn một tháng. Các y ấy được buộc thành đống 
treo ở sào máng y. Đại đức Ananda trong khi đi dạo quanh các trú xá đã nhìn 
thấy các y ấy được buộc thành đống treo ở sào máng y, sau khi nhìn thấy đã 
nói với các tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, các y đã được buộc thành đống 
treo ở sào máng y là của vị nào vậy?” - “Này đại đức, chúng là các y ngoài hạn 
kỳ của chúng tôi đã được giữ lại với sự mong mỏi về y.” - “Này các đại đức, 
vậy các y này đã được giữ lại bao lâu rồi?” - “Này đại đức, hơn một tháng.” 
Đại đức Ananda phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu sau 
khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ rồi giữ lại hơn một tháng?” Sau đó, đại đức 
Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các tỳ khưu sau khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ rồi giữ lại hơn một 
tháng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn 
đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy sau khi thọ 
lãnh y ngoài hạn kỳ rồi giữ lại hơn một tháng vậy? Này các tỳ khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Khi uấn đê đã được dứt điểm đối uới uị tù khưu tức là khi Kathina đã 
hết hiệu lực, lạt có ụ ngoài hạn kù phát sanh đến uị tù khưu, uị tù khưu 
đang nong muốn thì nên thọ lãnh. Sau khi thọ lãnh nên bảo thực hiện nga 
lập tức, uà nếu không đủ thì uị tù khưu ấu nên giữ lại ụ ấu tốt đa một tháng 
khi có sự mong mỏi làm cho đủ phầm thiếu hụt; nếu giữ lại quá hạn ấu mặc 
đầu có sự nong mỏi, (U ấu) nên được xẻ bỏ 0à (u† ấu) phạm tội pacifHua.” 


3s. Khi vấn đề y đã được dứt điểm: Y của vị tỳ khưu đã được làm 
xong, hoặc là đã bị mất, hoặc là đã bị hư hỏng, hoặc là đã bị cháy, hoặc là 
niềm mong mỏi về y đã bị tan vỡ. 


hi 


ParaTikapah Tatuakathimasikkhapadamn - 5. 1. 3. 


Ubbhatasmim kathine tỉ atthannam matikanam aññataraya matikaya 
ubbhatam hoti, sanghena va antara ubbhatam hot. 


Akalacvaram nama anatthate kathime ekadasamase uppannam, 
atthate kathimne sattamase uppannam, kalepI adissa dinnam, etam 
akalacTvaram nama. 


Uppajjeyyä ti uppaJJjeyya sanghato va ganato va ñatito va mittato va 
pamsukulam va attano va dhanena. 


Akankhamaänenä tỉ icchamänena patiggahetabbam. 
Patiggahetva khippameva karetabban tỉ dasaha karetabbam. 
No cassa paripir1 t¡ kayiramanam nappahotl. 


Maãsaparamam tena bhikkhuna tam cTvaram nikkhipitabban ti 
masaparamata nikkhipitabbam. 


Ủnassa pãripũriyä ti ñnassa pãripuratthãya. 


Satiya paccäsaya t¡ paccasa hoti sanghato va ganato va ñatito va 
mittato va pamsukulam va' attano va đhanena. 


Tato ce uttarim nikkhipeyya satiyäpi paccasaya ti tadahuppanne 
mulacIvare paccasacIvaram uppaJJatl, dasaha karetabbam. Dvihuppanne 
mulacIvare paccasacIvaram uppajjat, dasaha karetabbam. Tihuppanne 
—pe— Catuihuppanne —pe— Pañcahuppanne —pe— Chahuppanne —pe— 
Sattahuppanne —pe_— Atthahuppanne -—pe— Navahuppanne —pe— 
Dasahuppanne mulacIvare paccasacIvaram uppaJJati, dasaha karetabbam. 


Ekadase uppanne —pe— Dvadase uppanne —pe— Terase uppanne —pe— 
Cuddase uppanne —pe— Pannarase uppanne —pe— Solase uppanne —pe— 
Sattarase uppanne —pe— Attharase uppanne —pe— Ekunavise uppanne 
—=pe— Vise uppanne mulaclvare paccasacvaram uppajjaH, dasaha 
karetabbam. 


Ekavse uppanne mulacIvare paccasacvaram uppalJjal, navaha 
karetabbam. Dvavise uppanne —pe— Tevise uppanne —pe— Catuvise 
uppanne —pe— Pañcavise uppanne —pe— Chabbise uppanne —pe— 
Sattavise uppanne —pe— Atthavise uppanne —pe— Ekunatimse uppanne 
mũulacIvare paccasaclvaram uppaJJatil, ekaha karetabbam. Timse uppanne 
muladvare paccasaeIvaram uppajjal, tadaheva adhithatabbam 
vikappetabbam vissaJJetabbam. No ce adhittheyya va vikappeyya va 
vissaJJeyya va ekatimse arunugsamane nissaggiyam hotl, nissaJitabbam 
sanghassa va øganassa va puggalassa va. 


' pamsuknlato vã - Sya. 
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Khi Kathina đã hết hiệu lực: là đã hết hiệu lực do bất cứ tiêu đề nào 
trong tám tiêu đề, hoặc là đã hết hiệu lực giữa chừng do hội chúng. 

Y ngoài hạn kỳ nghĩa là khi Ka†hina không thành tựu thì được phát 
sanh trong mười một tháng, khi Kafhima thành tựu thì được phát sanh trong 
bảy tháng: (y) được dâng xác định trong thời gian trên thì (y) ấy gọi là y 
ngoài hạn kỳ. 

Phát sanh: là phát sanh từ hội chúng, hoặc từ nhóm, hoặc từ thân 
quyến, hoặc từ bạn bè, hoặc từ vải quăng bỏ,”! hoặc từ vật sở hữu của bản 
thân." 

Đang mong muốn: vị đang ước muốn thì nên thọ lãnh. 

Sau khi thọ lãnh nên bảo thực hiện ngay lập tức: nên bảo thực 
hiện trong mười ngày. 

Nếu không đủ: trong khi được may thì không đủ (y chưa hoàn thành). 

Vị tỳ khưu ấy nên giữ lại y ấy tối đa một tháng: nên giữ lại nhiều 
nhất là một tháng. 

Làm cho đủ phân thiếu hụt: với mục đích làm cho đủ phần thiếu hụt. 

Khi có sự mong mỏi: là sự mong mỏi (y) từ hội chúng, hoặc từ nhóm, 
hoặc từ thân quyến, hoặc từ bạn bè, hoặc từ vải quăng bỏ, hoặc từ vật sở hữu 
của bản thân. 


Nếu giữ lại quá hạn ấy mặc đầu có sự mong mỏi: Khi y căn bản 
được phát sanh ngày ấy (và) y mong mỏi được phát sanh (cùng ngày) thì nên 
bảo thực hiện trong mười ngày. Khi y căn bản được phát sanh hai ngày rồi y 
mong mỏi được phát sanh thì nên bảo thực hiện trong mười ngày. ... Khi y 
căn bản được phát sanh ba ngày ... được phát sanh bốn ngày ... được phát 
sanh năm ngày ... được phát sanh sáu ngày ... được phát sanh bảy ngày ... 
được phát sanh tám ngày ... được phát sanh chín ngày ... được phát sanh 
mười ngày rồi y mong mỏi được phát sanh thì nên bảo thực hiện trong mười 
ngày. 

Khi y căn bản được phát sanh mười một ngày ... được phát sanh mười hai 
ngày ... được phát sanh mười ba ngày ... được phát sanh mười bốn ngày ... 
được phát sanh mười lăm ngày ... được phát sanh mười sáu ngày ... được 
phát sanh mười bảy ngày ... được phát sanh mười tám ngày ... được phát 
sanh mười chín ngày ... được phát sanh hai mươi ngày rồi y mong mỏi được 
phát sanh thì nên bảo thực hiện trong mười ngày. 

Khi y căn bản được phát sanh hai mươi mốt ngày thì nên bảo thực hiện 
trong chín ngày. Khi y căn bản được phát sanh hai mươi hai ngày ... được 
phát sanh hai mươi ba ngày ... được phát sanh hai mươi bốn ngày ... được 
phát sanh hai mươi lăm ngày ... được phát sanh hai mươi sáu ngày ... được 
phát sanh hai mươi bảy ngày ... được phát sanh hai mươi tám ngày ... được 
phát sanh hai mươi chín ngày rồi y mong mỏi được phát sanh thì nên bảo 
thực hiện trong một ngày. Khi y căn bản được phát sanh ba mươi ngày rồi y 
mong mỏi được phát sanh, thì ngay trong ngày ấy (y căn bản) nên được chú 
nguyện để dùng riêng, nên được chú nguyện để dùng chung, nên được phân 
phát. Nếu vị không chú nguyện để dùng riêng, hoặc không chú nguyện để 
dùng chung, hoặc không phân phát, đến lúc hừng đông vào ngày thứ ba mươi 
mốt thì (y căn bản) phạm vào missaggiua, nên được xả bỏ đến hội chúng, 
hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. 
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Evañca pana bhikkhave nissajitabbam: —pe— “ldamme bhante 
akalacIvaram masatikkantam niIssaggiyam, Iimaham sanghassa nissaJamI ”Li. 
—pe— dadeyya ”tI —pe— dadeyyun ”ti —pe— ayasmato dammI t1. 


4. Visabhage uppanne mulacivare paccasacIvaram uppajjati rattiyo ca 
sesa honti, na akama karetabbam. 


5. Masatikkante atikkantasaññI, nissaggiyam pacittiyam. Masatikkante 
vematko ——pe— Masatikkante anatikkantasaññl —pe— Anadhitthire 
adhithtasaññ -—pe_— Avikappite vikappltasaññ _—pe_— AvissaljJite 
vissaJJItasaññl —pe— Anatthe natthasaññI —pe— Avinatthe Vinatthasaññ 
—pe— Adaddhe daddhasaññi -—pe— Avilutte viluttasaññl, nissaggiyam 
pacIttiyam. 


6. Nissaggiyam cIvaram anissajitva paribhuñJati apatti dukkatassa. 
Masanatikkante  atikkantasaññ, apatti dukkatassa Masanatikkante 
vematiko, apatti dukkatassa. Masanatikkante anatikkantasaññI, anapatti. 


7. AnapattI antomasam adhittheti, vikappetl, vIssajJJetl, nassati, vinassatl, 
dayhatl, acchinditva ganhantl' vissasam ganhanti,' ummattakassa, 
adikammikassa ”ti. 


Tatiyakathinasikkhapadam nỉitthitam. 
--O0oOOO-- 


5. 1. 4. PURANACTIVARASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasmato udaylssa 
puranadutiyika bhikkhunisu pabbajita hoti. Sa” ayasmato udayissa santike 
abhikkhanam agacchati, ayasmapI udayl tassa bhikkhuniyäa santike 
abhikkhanam gacchati. Tena kho pana samayena ayasma uday! tassa 
bhikkhuniya santike bhattavissaggam karotl. Atha kho ayasma udayl 
pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaramadaya yena sa bhikkhuni 
tenupasankami, upasankamitva tassa bhikkhuniya purato angaJatam 
vivaritva asane nisIdi, sapl kho bhikkhunl ayasmato udäylssa purato 
angaJatam vivaritva nisidi. Atha kho ayasma uday1 saratto tassa bhikkhuniya 
angaJatam upanIJJhay1. Tassa“ asuci mucd1. 


' ganhãti - Syä. ° sa bhikkhuni - Syã. 3 sãratto va -Sya.  “tassa algajãto - Sya. 
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Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vây —(như trên)— “Bạch các 
ngòi, ngoài hạn kù nàu của tôi đã quá hạn một tháng cần được xẻ bỏ. Tôi 
xả bỏ  nàu đến hội chúng.” —nt— hội chúng nên cho lại —nt— chư đại đức 
nên cho lại —nt— “Tôi cho lại đại đức.” 


4. Khi y căn bản được phát sanh là khác phẩm chất rồi y mong mỏi được 
phát sanh và còn lại nhiều đêm, không nên bảo thực hiện trái với ước 
muốn.” 


5. Khi quá hạn một tháng, nhận biết là đã quá hạn, phạm tội nissaggiua 
pacrttiua. Khi quá hạn một tháng, có sự hoài nghĩ, ... Khi quá hạn một tháng, 
(ầm) tưởng là chưa quá hạn, ... Khi chưa được chú nguyện để dùng riêng, 
(ầm) tưởng là đã được chú nguyện để dùng riêng, ... Khi chưa được chú 
nguyện để dùng chung, (Tầm) tưởng là đã được chú nguyện để dùng chung, ... 
Khi chưa được phân phát, (Tầm) tưởng là đã được phân phát, ... Khi không bị 
mất trộm, (lầm) tưởng là đã bị mất trộm, ... Khi không bị hư hỏng, (lầm) 
tưởng là đã bị hư hỏng, ... Khi không bị cháy, (Tầm) tưởng là đã bị cháy, ... 
Khi không bị cướp, (Tầm) tưởng là đã bị cướp, phạm tội n?issaggiuaq pacittiua. 


6. Y phạm vào n?ssaggrua, không xả bỏ rồi sử dụng, phạm tội dukkafa. 
Khi chưa quá hạn một tháng, (Tầm) tưởng là đã quá hạn, phạm tội dukkafa. 
Khi chưa quá hạn một tháng, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Khi chưa 
quá hạn một tháng, nhận biết là chưa quá hạn thì vô tội. 


7. Trong thời hạn một tháng, vị chú nguyện để dùng riêng, vị chú nguyện 
để dùng chung, vị phân phát, (y) bị mất trộm, (y) bị hư hỏng, (y) bị cháy, 
(những người khác) cướp rồi lấy đi, (các vị khác) lấy do sự thân thiết, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Dứt điêu học thứ ba về kathina. 
--0oOOO-- 


5. 1. 4. ĐIỀU HỌC VỀ Y CŨ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, người vợ cũ của đại đức Udayli đã 
xuất gia nơi các tỳ khưu ni. Cô ấy thường xuyên đi đến gặp đại đức Udayi. Đại 
đức Udayi cũng thường xuyên đi gặp tỳ khưu ni ấy. Vào lúc bấy giờ, đại đức 
Udayi nhận phần phân phối vật thực ở nơi có sự hiện diện của tỳ khưu ni ấy. 
Khi ấy vào buổi sáng, đại đức Udayi đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến gặp tỳ 
khưu ni ấy, sau khi đến đã để lộ ra vật kín phía trước (mặt) tỳ khưu ni ấy rồi 
đã ngồi xuống chỗ ngồi. Tỳ khưu ni ấy cũng đã để lộ ra vật kín phía trước 
(mặt) đại đức Udayi rồi đã ngồi xuống chỗ ngồi. Khi ấy, đại đức Udayi bị khởi 
dục nên đã suy tưởng đến vật kín của tỳ khưu ni ấy. Tĩnh dịch của vị ấy đã 
xuất ra. 
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2. Atha kho ayasma udayI tam bhikkhunim etadavoca: “Gaccha bhagini 
udakam shara, antaravasakam đdhovissami ”ti. “Aharayya, ahameva 
dhovissamI ”ti. Tam asucim ekadesam mukhena aggahesi,' ekadesam 
angaJate pakkhipl. Sa tena gabbham ganhi. Bhikkhuniyo evamahamsu: 
“Abrahmacarim ayam bhikkhunI gabbhim ”ti. “Naham ayya abrahmacarini 
”H bhikkhuninam etamattham arocesi.ˆ Bhikkhuniyo uJjhayanti khiyanti 
vipacenH: “Katham hi nama ayyo uday1I bhikkhuniya puranacIvaram 
dhovapessali ”t? Atha kho ta bhikkhuniyo bhikkhunam etamattham 
arocesum. Ye te bhikkhu appiccha te uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham 
hi nama ayasma udayI bhikkhuniya puranacIvaram dhovapessatI ”t? Atha 
kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira tvam uday1 
bhikkhuniyã puranacivaram đhoväpesi ”ti? “Saccam bhagava ”ti. “Ñatikã te 
uday! aññatka ”t? “Aññatka bhagava ”H. “Aññatako moghapurisa 
aññatkaya na jJanat patrupam va appatrupam va pasadikam va 
apasadikam va. Tattha nama tvam moghapurisa aññatikaya bhikkhuniya 
puranacIvaram đhovapessasil. Netam moghapurisa appasannanam va 
pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


~T~— 


*“ŸYo pang bhikkhu aññatkaua bhikkhuniua puranac1uaram dhouapeuua 
U rq7apeUuq uqa ako†äDeUq uq nissagg1Udmn pactfHuan ”ti. 


3. Yo panã tI yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 


Aññatika nama matito va pitto va yava sattama pitamahayuga 
asambaddha. 


BhikkhumnIl nama ubhato sanghe upasampanna. 
PuränacIvaram nama sakim nivatthampl sakim parutampDI. 


Dhova ti anapetl, apatti dukkatassa. Dhotam nissaggiyam hoti. RaJa 'tIi 
anapeti, apatti dukkatassa. Rattam nissaggiyam hoti. Akotehi ti anapeti, 
apatti dukkatassa. Sakim panippaharam va muggarappaharam va dinne 
nIssagsøiyam hotI, nissajJitabbam sanghassa va ganassa va puggalassa va. 


4. Evañca pana bhikkhave nissajitabbam: —pe— “ldam me bhante 
puranacIvaram aññatikaya bhikkhuniya dhovapitam nissaggiyam, Imaham 
sanghassa nissajamI ”t. —pe— dadeyya ”tHH —-pe— dadeyyun ”tH —pe— 
ayasmato dammi ”ti. —pe— 


' atha kho sä bhikkhuni tassa tam asucim ekadesam mukhena aggahesi - Syã. 
° atha kho sa bhikkhuni bhikkhuninam etamattham ãrocesi - Syã. 
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2. Khi ấy, đại đức Udayi đã nói với tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này sư tỷ, 
hãy đi và đem lại nước. Tôi sẽ giặt y nội.” - “Thưa ngài, hãy trao lại. Chính tôi 
sẽ giặt.” Rồi đã dùng miệng nuốt vào một phần tỉnh dịch ấy, còn một phần đã 
đưa vào vật kín. Do việc ấy, cô ấy đã mang thai. Các tỳ khưu ni đã nói như 
vầy: - “Tỳ khưu ni này không có Phạm hạnh, cô có thai.” - “Này các ni sư, tôi 
không phải là không có Phạm hạnh,” rồi đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu 
ni. Các tỳ khưu ni phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ngài đại đức 
Udayi lại bảo tỳ khưu ni giặt y cũ?” Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc 
ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Udayi lại bảo tỳ khưu ni giặt y cũ?” Sau 
đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này Udayli, nghe 
nói ngươi bảo tỳ khưu ni giặt y cũ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” - “Này Udayi, là nữ thân quyến của ngươi hay không phải là nữ 
thân quyến?” - “Bạch Thế Tôn, không phải là nữ thân quyến.” - “Này kẻ rồ 
đại, người nam không phải là thân quyến không biết điều gì thích hợp hay 
không thích hợp, điều gì làm hài lòng hay không làm hài lòng người nữ 
không phải là thân quyến. Này kẻ rồ dại, trong trường hợp ấy sao ngươi lại 
bảo tỳ khưu ni không phải là thân quyến giặt y cũ vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào bảo tù khưu mï không phải là thân quuến giặt, hoặc bảo 
nhuộm, hoặc bảo đập giũ ụ cũ thì (ụ ấu) nên được xả bỏ 0à (uị ấu) phạm tội 
pacifttua.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu —nt— Vị này là *ị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 


(Người nữ) Không phải là thân quyến nghĩa là người nữ không có 
sự liên hệ họ hàng cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng 
bên cha. 


Ty khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 
Y cũ nghĩa là đã được mặc một lần, đã được khoác lên một lần. 


VỊ chỉ thị rằng: “Hãy giặt” thì phạm tội dukkatfa. (Y) đã được giặt thì 
phạm vào m?ssaggrua. VỊ chỉ thị rằng: “Hãy nhuộm” thì phạm tội dukka{a. 
(Y) đã được nhuộm thì phạm vào mssaggiua. VỊ chỉ thị rằng: “Hãu đập giữ” 
thì phạm tội dukkafa. Khi (Y) đã được võ vào một lần bằng bàn tay hoặc 
bằng cây gõ thì phạm vào missaggiua, (y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, 
hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. 


4. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy —(như trên)— “Bạch các 
ngài, cũ nàu của tôi đã được bảo tù khưu mỉ không phởi là thân quuến 
giặt, giờ cần được xỏ bỏ. Tôi xả bỏ U nàu đến hội chúng.” —nt— hột chúng 
nên cho lại —nt— chư đại đức nên cho lại —nt— “Tôi cho lại đại đức.” 
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5. Aññatikaya aññatikasaññi puranacIvaram dhovapetl, nissaggiyam 
pacitiyam. Aññatikaya aññatikasaññl puranacIvaram dhovapeti raJapetl, 
nissaggiyena apatti dukkatassa. Aññatikaya aññatilkasaññI puranacIvaram 
dhovapetli akotapel, nissagglyena apati dukkatassa  Aññatikaya 
aññatikasaññI puranacIvaram dhovapeti rajapeti akotapetl, nissaggiyena 
apatti dvinnam dukkatanam. 


6. Aññatkaya aññatikasaññl puranacIvaram rajapetl, nissaggiyam 
pacitiyam _—-pe— raJjapeti akotapetl, nissaggiyena apatti dukkatassa. 
Rajapeli dhovapetl, nissaggiyena apatti dukkatassa. Rajapeti akotapeti 
dhovapeti, nissaggiyena apatti dvinnam dukkatanam. 


7. Aññatikaya aññatikasaññil puranaclvaram akotapetl, nissaggiyam 
pacitiyam. Aññatikaya aññatikasaññI puranacIvaram akotapeti dhovapeti 
—pe— akotapeti raJapeti —pe— akotapeti dhovapeti raJapetl, nissaggiyena 
apatti dvinnam dukkatanam. 


8. Añfñatikaya vematiko —pe— Aññatikaya ñatikasaññl —pe— Aññassa 
puranacIvaram dhovapetl, apatti dukkatassa. Nisidanapaccattharanam 
dhovapetl, apatti dukkatassa. Ekato upasampannaya dhovapetl, apatti 
dukkatassa. Ñatikãya aññãtikasaññl —pe— apatti dukkatassa. Ñãtikãya 
vematiko —pe— apatti dukkatassa. Ñãtikãya ñãtikasaññI —pe— anäpatti. 


9. Anapatti ñatikaya dhovantiya aññatika dutiya hotl, avutta dhovatl, 
aparibhuttam dhovapeti, cvaram thapetva aññam parikkharam dhovapeti, 
sikkhamanaya, samaneriya, unmattakassa, adikammikassa ”tI. 


PuranacTvarasikkhapadam nitthitam. 
--OooOOO-- 
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5. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo 
giặt y cũ thì phạm tội riSSagg1Uq pacitiua. Không phải là thân quyến, nhận 
biết không phải là thân quyến, vị bảo giặt, bảo nhuộm y cũ thì phạm tội 
dukkqatfa với tội nissaggiua pacitiua. Không phải là thân quyến, nhận biết 
không phải là thân quyến, vị bảo giặt, bảo đập giũ y cũ thì phạm tội dukka‡a 
với tội nissaggiua pacitHua. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải 
là thân quyến, vị bảo giặt, bảo nhuộm, bảo đập giũ y cũ thì phạm hai tội 
dukkafd với tội issaggt1uq pacrttiua. 


6. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo 
nhuộm y cũ thì phạm tội nssagg1a pacrftia. —(như trên)— vị bảo nhuộm, 
bảo đập giũ y cũ thì phạm tội dukkafa với tội n1ssaggiua pacrtfiua. —(như 
trên)— vị bảo nhuộm, bảo giặt y cũ thì phạm tội dukkofa với tội 1ssagg1ua 
pacrtfiua. —(như trên)— vị bảo nhuộm, bảo đập giũ, bảo giặt y cũ thì phạm 
hai tội dukka†{a với tội nissagg1a paciftiua. 


7. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo 
đập giã y cũ thì phạm tội nissaggiua pacitiua. Không phải là thân quyến, 
nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo đập giũ, bảo giặt y cũ —(như 
trên)— vị bảo đập giũ, bảo nhuộm —(như trên)— vị bảo đập giũ, bảo giặt, bảo 
nhuộm y cũ thì phạm hai tội dukka{a với tội nissagg1ua pacitfiua. 


8. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, —(như trên)— Không phải 
là thân quyến, (Tầm) tưởng là thân quyến, —(như trên)— Vị bảo giặt y cũ của 
vị khác thì phạm tội dukkafa. Vị bảo giặt tấm lót ngồi (tọa cụ), tấm trải nằm 
(ngọa cụ) thì phạm tội dukkafa. VỊ bảo cô ni tu lên bậc trên từ một hội chúng 
giặt thì phạm tội dukkafa. Là thân quyến, (lầm) tưởng không phải là thân 
quyến, —(như trên)— phạm tội dukkaf†a. Là thân quyến, có sự hoài nghị, 
—(như trên)— phạm tội dukkata. Là thân quyến, nhận biết là thân quyến 
—(như trên)— thì vô tội. 


o9. Khi vị (tỳ khưu nï) là thân quyến đang giặt có vị (tỳ khưu ni) thứ nhì 
không phải là thân quyến (phụ giúp), vị (tỳ khưu nì) giặt khi chưa được nói, 
vị bảo giặt (y) chưa được sử dụng, bị bảo giặt vật dụng khác ngoại trừ y, (vị 
bảo) cô ni tu tập sự, (vị bảo) sa di ni, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.” 

Dứt điêu học về y cũ. 
--ooQÒOoo-- 
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5. 1. s. CIVARAPATIGGAHANASIKKHÄPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharati vel]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena uppalavanna bhikkhuni 
savatthiyam viharati. Atha kho uppalavanna bhikkhunI pubbanhasamayam 
nivasetva pattacvaramadaya savatthim' pindaya pavisli Saãvatthiyam 
pmdaya carltva pacchabhattam pindapatapatikkanta yena andhavanam 
aññatarasmim rukkhamule divaviharam nisidi. Tena kho pana samayena 
cora katakamma gavim vadhitva mamsam gahetva andhavanam pavisimsu. 
Addasa kho coragamaniko uppalavannam bhikkhunim aññatarasmim 
rukkhamnle divaviharam nisinnam, disva “sace me puttabhatuka” passissanti 
vihethayIssanti Imam bhikkhunin ˆti aññena magsena agamasi. Atha kho so 
coragamaniko mamse pakke varamamsani gahetva pannaputam" bandhitva 
uppalavannaya bhikkhuniya avidure rukkhe alaggetva “vo passati samano va 
brahmano va dinnam yeva haratu ti vatva pakkamI. Assosi kho uppalavanna 
bhikkhunI samadhimha vutthahitva tassa coragamanikassa Imam vacam 
bhasamanassa. Atha kho uppalavanna bhikkhunï tam mamsam gahetva 
upassayam agamasi. Atha kho uppalavanna bhikkhunI tassa rattiya accayena 
tam mamsam sampadetva uttarasange bhandikam bandhitva vehasam 
abbhuggantva veluvane paccutthasi. 


2. Tena kho pana samayena bhagava gamam pindaya pavittho hot. 
Ayasma udayI ohiyyako hoti viharapalo. Atha kho uppalavanna bhikkhuni 
yenayasma uday1I tenupasankamil, upasankamitva äyasmantam udayim 
etadavoca: “Kaham bhante bhagava ”ti? “Pavittho bhagini bhagava gamam 
pindaya ”ti. “Imam bhante mamsam bhagavato dehI ”ti. “Santappito taya? 
bhagini bhagava mamsena. Sace me tvam antaravasakam dadeyyasi, evam 
ahampI santappito bhaveyyam antaravasakena ”ti. “Mayam kho bhante 
matugama nama kicchalabha, Iidañca me antimam pañcamam cIvaram, 
naham dassamI ”ti. “Seyyathapl bhagini puriso hatthimm datva kacche 
sajJeyya,` evameva kho tvam bhagini bhagavato mamsam datva may! 
antaravasake sajJJasi ”ti.” Atha kho uppalavanna bhikkhunI ayasmata udayina 
nIpplliyamana antaravasakam datva upassayam agamasi. Bhikkhuniyo 
uppalavannaya bhikkhuniyä pattacIvaram patigganhantiyo uppalavannam 
bhikkhunim etadavocum: “Kaham te ayye antaravasako ”ti? Uppalavanna 
bhikkhunr bhikkhuninam etamattham arocesil. Bhikkhuniyo ujjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama ayyo udayI bhikkhuniya civaram' 
patiggahessatl, kicchalabho matugamo ti? Atha kho ta bhikkhuniyo 
bhikkhuũnam etamattham arocesum. 


' savatthiyam - katthaci. “te - Syã. 7 vissajjeh1 'ti - Syã; 
” puttabhãtikã - Syä. Ÿ vissaj]Jeyya - Syã. na sajjesi ti - PTS. 
3 pannena putam - Syã.  mayham - Syã. ở hatthato cIvaram - Syã. 
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5. 1. 5. ĐIỀU HỌC VỀ NHẬN LÃNH Y: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Uppalavanna trú ngụ tại 
thành SavatthI. Khi ấy vào buổi sáng, tỳ khưu ni Uppalavanna đã mặc y, cầm 
y bát, rồi đi vào thành SavatthI để khất thực. Sau khi đã đi khất thực trong 
thành Savatthi, trong lúc đi khất thực trở về sau bữa ăn, tỳ khưu ni 
Uppalavanna đã đi đến khu rừng Andha để nghỉ trưa. Sau khi đi sâu vào 
trong khu rừng Andha, tỳ khưu ni Uppalavanna đã ngồi nghỉ trưa ở gốc cây 
nọ. Vào lúc bấy giờ, bọn trộm cướp khi hành sự được hoàn tất đã giết chết 
con bò cái, lấy phần thịt, rồi đi vào khu rừng Andha. Thủ lãnh bọn cướp đã 
nhìn thấy tỳ khưu ni Uppalavanna đang ngồi nghỉ trưa ở tại gốc cây nọ, sau 
khi nhìn thấy (nghĩ rằng): “Nếu lũ con trai và đàn em của ta nhìn thấy, chúng 
sẽ quấy rầy vị tỳ khưu ni này” nên đã rẽ sang lối khác. Sau đó, vị thủ lãnh bọn 
cướp ấy đã lấy các miếng thịt ngon nhất ở phần thịt đã được nấu chín, dùng 
lá buộc thành gói, rồi treo lên ở thân cây không xa tỳ khưu ni Uppalavanna 
nói rằng: “VỊ Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào nhìn thấy thì hãy lấy đi vật thí 
này” rồi đã bỏ đi. Trong khi thủ lãnh bọn cướp ấy đang nói lời nói này, tỳ 
khưu ni Uppalavanna đã xuất khỏi thiền định và nghe được. Sau đó, tỳ khưu 
ni Uppalavanna đã cầm lấy phần thịt ấy và đi về ni viện. Sau đó, khi trải qua 
đêm ấy tỳ khưu ni Uppalavanna đã sửa soạn phần thịt ấy, buộc lại thành gói 
ở thượng y, rồi đã bay lên không trung và hiện ra ở Ve]uvana. 


2. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đã đi vào làng để khất thực. Đại đức 
Udayi là vị ở lại canh giữ trú xá. Khi ấy, tỳ khưu ni Uppalavanna đã đi đến 
gặp đại đức Udayi, sau khi đến đã nói với đại đức Udayi điều này: - “Thưa 
ngài, đức Thế Tôn ở đâu?” - “Này sư tỷ, đức Thế Tôn đã đi vào làng để khất 
thực.” - “Thưa ngài, xin hãy dâng phần thịt này đến đức Thế Tôn.” - “Này sư 
tỷ, đức Thế Tôn được hài lòng về cô với phần thịt. Nếu cô có thể biếu tôi cái y 
nội thì tôi cũng có thể được hài lòng như vậy với cái y nội.” - “Thưa ngài, quả 
thật chúng tôi thân phận là người nữ có lợi lộc khó khăn. Và đây là cái y thứ 
năm cuối cùng' của tôi; tôi sẽ không cho.” - “Này sư tỷ, cũng giống như người 
đã cho con voi thì nên biếu luôn các sợi dây nài; này sư tỷ, tương tợ y như thế 
cô đã dâng đức Thế Tôn phần thịt thì hãy biếu tôi cái y nội.” Khi ấy, tỳ khưu 
ni Uppalavanna trong khi bị nài ép bởi đại đức Udayi nên đã cho cái y nội rồi 
đi về ni viện. Các tỳ khưu ni trong lúc tiếp rước y bát của tỳ khưu nỉ 
Uppalavanna đã nói với tỳ khưu ni Uppalavanna điều này: - “Thưa ni sư, y 
nội của cô đâu rồi?” Tỳ khưu ni Uppalavanna đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khưu ni. Các tỳ khưu ni phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ngài đại 
đức Udayl lại nhận lãnh y từ tay tỳ khưu ni? Là người nữ có lợi lộc thật khó 
khăn!” Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. 


' Ngoài ba y như các tỳ khưu là y hai lớp (sanghafi), thượng y (uftarasagam), và y nội 
(antarauasakam), tỳ khưu ni còn có thêm hai y nữa là áo lót (sarnkaccikam) và vải choàng 
tắm (udakasafikam). Xin xem Cullauagga - Tiểu Phẩm, TTPV tập 7, chương X, trang 515. 
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Parajikapali Cruarapatiggahanasikkhapadam - ä. 1. 5. 


3. Ye te bhikkhu appiccha te uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama ayasma uday1 bhikkhuniya cIivaram' patiggahessatI ”ti? Atha kho te 
bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira tvam uday1 
bhikkhuniyä cTvaram' patiggahesl ”ti? “Saccam bhagava ”ti. “Ñatikã te udãy1 
aññatika ”ti? “Aññatika bhagava ”ti. “Aññatako moghapurisa aññatikaya na 
Janati patirũpam vã appatirũpam vã santam va asantam va. Tattha nama 
tvam moghapurisa aññatikaya bhikkhuniya hatthato eIvaram patiggahessasl. 
Netam moghapurisa appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo paạanag bhikkhu qaññaHkaua bhikkhumua hatthato ciuaram 
paf[igganheuuq, nissagg†uam pacitHuan ”tI. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam ho. 
[Mulapaññatti] 


4. Tena kho pana samayena bhikkhu kukkuccayanta bhikkhuninam 
parIvattakacrvaram? na patigganhanti Bhikkhunyo uJjhayanti khiyanti 
vipacenH: “Katham hi nama ayya amhakam parIvattakacIvaran? 
nappatiggahessani ”t?` Assosum kho bhikkhu tasam bhikkhuninam 
uJjhayantinam khiyantinam vipacentinam. Atha kho te bhikkhu bhagavato 
etamattham arocesum. Atha kho bhagava etasmim nidãne etasmim 
pakarane dhammim katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave 
pañcannam parivattakamt patiggahetum, bhikkhussa bhikkhuniya 
sikkhamanaya samanerassa samaneriya. Anujanami bhikkhave Imesam 
pañcannam parivattakam“ patiggahetum. Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 

“Yo pana bhikkhu qaññatikaua bhikkhumua hatthato ciuara1m 
pafIgganheuua aññatra par†ua†{aka,Š nissagg1uamn pacrftiuan ”tì. 

[Dutiyapaññatti | 


5. Yo pana tỉ yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 


Aññatika nama matito va pitto va yava sattama pitamahayuga 
asambaddha. 


Bhikkhunl nama ubhato sanghe upasampanna. 


CTvaram nama channam cIvaranam aññataram cIvaram vikappanupaga- 
pacchimam.° 


Aññatra parivattakaä' ti thapetva parivattakam. 


' hatthato civaram - Syã. * pãrivattakam - Ma, PTS. 
” pãrivattakacivaram - Ma, PTS. Ÿ pãrivattakã - Ma, PTS. 
3 nappatigganhissanti tỉ - Syã. ” vikappanupagam pacchimam - Ma, Syã. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều nissaggtua Uuê nhận lãnh  - 5 


3. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao đại đức Uday! lại nhận lãnh y của tỳ khưu n1?” Sau đó, các vị tỳ 
khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này Udayl, nghe nói ngươi 
nhận lãnh y của tỳ khưu ni, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
- “Này Udayi, là nữ thân quyến của ngươi hay không phải là nữ thân quyến?” 
- “Bạch Thế Tôn, không phải là nữ thân quyến.” - “Này kẻ rồ dại, người nam 
không phải là thân quyến không biết điều gì thích hợp hay không thích hợp, 
điều gì đúng hay không đúng đối với người nữ không phải là thân quyến. Này 
kẻ rồ dại, trong trường hợp ấy sao ngươi lại nhận lãnh y từ tay tỳ khưu nỉ 
không phải là thân quyến? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào nhận lãnh từ taụ tù khưu mỉ không phải là thân quuến 
thì (u ấu) nên được xẻ bỏ uà (u† ấu) phạm tội paciffiua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
[Sự quy định căn bản] 


4. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không nhận lãnh y 
trao đổi của các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
- “Vì sao các ngài đại đức lại không nhận lãnh y trao đổi của chúng tôi?” Các 
tỳ khưu đã nghe được các tỳ khưu ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, 
các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn 
nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Nàụ các tù khưu, Ta cho phép nhận lãnh uật trao đổi của năm hạng là tù 
khưu, tù khưu mi, u† mi tu tập sự, sa di, sa dĩ mỉ. Nàu các tù khưu, Ta cho 
phép nhận lãnh uật trao đổi của năm hạng nàu. Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào nhận lãnh ụ từ taụ tù khưu mï không phải là thân quuến 
thì (u ấu) nên được xỏả bỏ uà (uị ấu) phạm tội pacttfiya ngoại trừ sự trao 
đổi.” 

[Sự quy định thứ hai] 

5. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Tỳ khưu —nt— VỊ này là “vị tỳ khưư' được đề cập trong ý nghĩa này. 

(Người nữ) Không phải là thân quyến nghĩa là người nữ không có 
sự liên hệ họ hàng cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng 
bên cha. 


Ty khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 


Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 
cần phải chú nguyện để dùng chung. 


Ngoại trừ sự trao đổi: trừ ra sự trao đổi. 
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Para7ikapali Aññatakaurññattisikkhapadamn - ð. 1. 6. 


6. Patigganhati payoge dukkatam, patilabhena nissaggsiyam hotl, 
nissajitabbam sanghassa va ganassa va puggalassa va. Evañca pana 
bhikkhave nissajJitabbam: —pe— “ldamme bhante cIvaram aññatikaya 
bhikkhuniya hatthato patiggahiam aññatra parivattaka nissaggiyam, 
Imaham sanghassa nissaJamI ”ti. —-pe— dadeyya ”t —pe— dadeyyun ”Hi 
—pe— ayasmato dammi ”LI. 


7. Aññatikaya aññatikasaññlI cIvaram patigganhatl aññatra parIvattaka, 
nissaggiyam pacIttiyam. Aññatikaya vematiko cIvaram patIgganhati aññatra 
parivattaka, nissaggiyam pacittiyam. Aññatkaya ñatikasaññr clvaram 
patlgganhai aññatra parivattaka, nissaggiyam pacittiyam. Ekato 
upasampannaya hatthato cIvaram patigganhati aññatra parivattaka, apatti 
dukkatassa. Ñãtikãya aññãtikasaññi —pe— apatti dukkatassa. Ñãtikãya 
vematiko —pe— apatti dukkatassa. Ñãtikãya ñãtikasaññI —pe— anäpatti. 


8. Anapatti ñatikaya, parivattakam, parittena va vipulam, vipulena va 
parittam, bhikkhu vissasam ganhatI, tavakalikam ganhati, civaram thapetva 
aññam parikkharam ganhati, sikkhamanaya, samaneriya, ummattakassa, 
adikammikassa ”ti. 


CTvarapatiggahanasikkhäpadam nitthitam. 
--0oOOO-- 


5. 1.6. AÑÑATAKAVIÑÑATTISIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma upanando 
sakyaputto patto' hoti dhammakatham katum. Atha kho aññataro setthi- 
putto yenayasma upanando sakyaputto tenupasankami, upasankamitva 
ayasmantam upanandam sakyaputtam abhivadetva ekamantam nïsIdl. 
Ekamantam nisinnam kho tam setthiputtam ayasma upanando sakyaputto 
dhammiya kathaya sandassesi samadapesIl samutteJesi sampahamsesi. Atha 
kho so setthiputto ayasmata upanandena sakyaputtena dhammiya kathaya 
sandassito samadapito samuttejito sampahamsito ayasmantam upanandam 
sakyaputtam etadavoca: “Vadeyyatha bhante yena attho, patibala mayam 
ayyassa datum yadidam cIvarapindapatasenasanagilanapaccaya- 
bhesaJJaparikkharan ”ti” “Sace me tvam avuso datukamo ”si Ito ekam 
satakam dehI ”t0i. 


' pattho - Sya, PTS. ° parikkharanan tỉ - PTS. 
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6. VỊ nhận lãnh, trong lúc thực hiện thì phạm tội dukka†a. Do sự đạt được 
thì phạm vào nissaggiua, (y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến 
nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy —(như 
trên)— “Bạch các ngài,  nàu của tôi đã được nhận lãnh từ tqu của tù khưu 
nì không phải là thân quuến, ngoại trừ sự trao đổi, giờ căn được xả bỏ. Tôi 
xả bỏ  nàu đến hội chúng.” —(như trên)— hội chúng nên cho lại —(như 
trên)— chư đại đức nên cho lại — (như trên)— “Tôi cho lại đại đức.” 


7. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị nhận 
lãnh y từ tay thì phạm tội n?ssaggiua pacrtfiua, ngoại trừ sự trao đổi. Không 
phải là thân quyến, có sự hoài nghi, vị nhận lãnh y từ tay thì phạm tội 
nissaggiua pacittiua, ngoại trừ sự trao đổi. Không phải là thân quyến, (Tầm) 
tưởng là thân quyến, vị nhận lãnh y từ tay thì phạm tội nissaggiua pacittiua, 
ngoại trừ sự trao đổi. VỊ nhận lãnh y từ tay của cô nỉ tu lên bậc trên ở một hội 
chúng thì phạm tội dukkafa, ngoại trừ sự trao đổi. Là thân quyến, (Tầm) 
tưởng không phải là thân quyến, —(như trên)— phạm tội dukkafa. Là thân 
quyến, có sự hoài nghi, —(như trên)— phạm tội dukkafa. Là thân quyến, 
nhận biết là thân quyến —(như trên)— thì vô tội. 


8. Của vị (tỳ khưu ni) là thân quyến, sự trao đổi vật lớn bằng vật nhỏ hoặc 
là vật nhỏ bằng vật lớn, vị tỳ khưu lấy do sự thân thiết, lấy có tính cách tạm 
thời, lấy vật phụ tùng khác ngoại trừ y, của cô ni tu tập sự, của sa di ni, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Dứt điều học về nhận lãnh y. 
--ooO0O-- 


5. 1. 6. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC YÊU CÂU 
NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ THÂN QUYẾN: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya là rành rẽ về thuyết giảng Giáo Pháp. Vào lúc bấy giờ, có người con trai 
nhà đại phú nọ đã đi đến gặp đại đức Upananda con trai dòng Sakya, sau khi 
đến đã đảnh lễ đại đức Upananda con trai dòng Sakya rồi ngồi xuống ở một 
bên. Đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến 
khích, và tạo niềm phấn khởi cho người con trai nhà đại phú ấy đang ngồi 
một bên bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đại đức Upananda con trai 
dòng Sakya chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài 
Pháp thoại, người con trai nhà đại phú ấy đã nói với đại đức Upananda con 
trai dòng Sakya điều này: - “Thưa ngài, xin ngài nói ra nhu cầu mà chúng tôi 
có khả năng để dâng đến ngài đại đức tức là vật dụng như y phục, vật thực, 
chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh.” - “Này đạo hữu, nếu đạo hữu có ý 
định bố thí thì hãy dâng một trong hai' tấm vải này.” 


' Iro: nghĩa là “từ đâu” ám chỉ vải đang được mặc trên người ấy. Theo câu chuyện, được biết 
người ấy đang mặc hai tấm vải nên ghi lại như trên (ND). 
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Para7ikapali Añiatakaurññattisikkhapadam - 5. 1. 6. 


2. “Amhakam kho bhante kulaputtanam kismim viya ekasatakam 
gantum, agamehi' bhante yava gharam gacchami, gharam gato Ito va ekam 
pahinissamI, Ito va sundarataran ”ti. Dutiyampi kho —pe— Tatiyampi kho 
ayasma upanando sakyaputto tam setthiputtam etadavoca: “Sace me tvam 
avuso datukamo ”sĩ, Ito ekam satakam dehi ”ti. “Amhakam kho bhante 
kulaputtanam kismim viya ekasatakam gantum, agamehi bhante yava 
gharam gacchami, gharam gato I1to va ekam pahinIssami, Ito va sundarataran 
”H. “Kimpana taya avuso adatukamena pavaritena, yam tvam pavaretva na 
desr ”t? Atha kho so setthiputto ayasmata upanandena sakyaputtena 
nippl]liyamano ekam satakam datva agamasl. Manussa tam setthiputtam 
passItva” etadavocum: “Kissa tvam ayyo' ekasatako agacchasl ”ti? 


3. Atha kho so setthiputto tesam manussanam etamattham arocesl. 
Manussa uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Mahiccha ime samana sakyaputtiya 
asantuttha, nayimesam' sukara dhammanimantanapl katum. Katham hi 
nama setthiputtena đdhammanimantanaya kayiramanaya satakam gahessanti 
”tI?° Assosum kho bhikkhu tesam manussanam ujjhayantanam khiyantanam 
vipacentanam. Ye te bhikkhu appiccha te uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayasma upanando sakyaputto setthiputtam cIvaram 
viññapessatI "ti? Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 
“Saccam kira tvam upananda setthiputtam cIvaram viãñapesI ”ti? “Saccam 
bhagava ”ti. “Ñãtako te upananda aññãtako ”ti? “Aññãtako bhagava ti. 
“Aññatako moghapurisa aññatakassa na Janati patirũpam vã appatirũpam va 
santam va asantam va. Tattha nama tvam moghapurisa aññatakam 
setthiputtam cIvaram viãñapessasi. Netam moghapurisa appasannanam va 
pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pang bhikkhUu aññatakam gahapatim 0ua gahapatanim 0q ciuaram 
UIHfãD€UUd, T1SSagg1Uuam pacTfHuan ”tI. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam hot. 
[Mũlapaññatti ] 


4. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu saketa savatthim 
addhanamagsapatipanna honti. Antaramagse cora nikkhamitva te bhikkhu 
acchindimsu. Atha kho te bhikkhu “bhagavata patikkhittam aññatakam 
gahapatim va gahapatanim va cIvaram viññãapetun tỉ kukkuccayanta na 
viññapesum. Yatha nagga va savatthim gantva bhikkhu abhivadenui. 
Bhikkhu evamahamsu: “Sundara kho ime avuso ajIvaka, ye Ime bhikkhu? 
abhivadenti ”ui. 


' ãgametha - Syä. 3 ayya - Syã. * dhammanimantanäyapi - Syã. 
“ natthi - Ma. * nayime - Syã. ° sanhissanti ti -Syã.  ”bhikkhũsu - Ma. 
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2. - “Thưa ngài, thật là kỳ cục cho các người con trai gia đình danh giá 
chúng tôi lại đi chỉ mặc một tấm vải! Thưa ngài, xin chờ đợi đến khi tôi đi về 
nhà, khi đã về nhà rồi tôi sẽ gởi đến hoặc là một trong hai tấm vải này, hoặc 
là đẹp hơn hai tấm này.” Đến lần thứ nhì, —(như trên)— Đến lần thứ ba, đại 
đức Upananda con trai dòng Sakya đã nói với người con trai nhà đại phú ấy 
điều này: - “Này đạo hữu, nếu ngươi có ý định bố thí thì hãy dâng một trong 
hai tấm vải này.” - “Thưa ngài, thật là kỳ cục cho các người con trai gia đình 
danh giá chúng tôi lại đi chỉ mặc một tấm vải! Thưa ngài, xin chờ đợi đến khi 
tôi đi về nhà, khi đã về nhà rồi tôi sẽ gởi đến hoặc là một trong hai tấm vải 
này, hoặc là đẹp hơn hai tấm này.” - “Này đạo hữu, ngươi nói lời thỉnh cầu 
mà không chịu bố thí, việc gì khiến ngươi không có ý định bố thí lại nói lời 
thỉnh cầu vậy?” Khi ấy, người con trai nhà đại phú ấy trong lúc bị nài ép bởi 
đại đức Upananda con trai dòng Sakya nên đã cho một tấm vải rồi đi. Dân 
chúng sau khi nhìn thấy người con trai nhà đại phú ấy đã nói điều này: - 
“Này công tử, sao ngài lại đi đến chỉ mặc một tấm vải?” 


3. Khi ấy, người con trai nhà đại phú ấy đã kể lại sự việc ấy cho những 
người ấy. Những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các Sa-môn 
Thích tử này thật ham muốn quá độ, không tự biết đủ. Không dễ gì mà thực 
hiện sự thỉnh cầu đúng pháp đối với những người này! Tại sao trong lúc được 
người con trai nhà đại phú thực hiện sự thỉnh cầu đúng pháp, các vị ấy lại lấy 
đi tấm vải choàng?” Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya lại yêu cầu 
người con trai nhà đại phú về y?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này Upananda, nghe nói ngươi yêu cầu người con trai 
nhà đại phú về y, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” - “Này 
Upananda, là thân quyến của ngươi hay không phải là thân quyến?” - “Bạch 
Thế Tôn, không phải là thân quyến.” - “Này kẻ rồ dại, người không phải là 
thân quyến không biết điều gì thích hợp hay không thích hợp, điều gì đúng 
hay không đúng đối với người không phải là thân quyến. Này kẻ rồ dại, trong 
trường hợp ấy sao ngươi lại yêu cầu người con trai nhà đại phú về y? Này kẻ 
rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
—nt— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào uêu cũu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là 
thân quuến uề ụ thì (ụ ấu) nên được xẻ bỏ uà (u† ấu) phạm tội pacittiua.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
[Sự quy định căn bản] 


4. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu đi đường xa từ Saketa đến SavatthI. 
Giữa đường, bọn cướp đã xuất hiện và đã cướp bóc các vị tỳ khưu ấy. Sau đó, 
các vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm yêu cầu nam gia chủ 
hoặc nữ gia chủ không phải là thân quyến về y,” trong lúc ngần ngại đã 
không yêu cầu rồi lõa thể như thế đi đến thành Savatthi và đảnh lễ các tỳ 
khưu. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các đại đức, các đạo sĩ lõa thể này 
tốt thật, những người này đảnh lễ các tỳ khưu.” 
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Para7ikapali Aññatakaurññattisikkhapadamn - ð. 1. 6. 


Te evamahamsu: “Na mayam avuso ajivaka, bhikkhu mayan ”ti. Bhikkhu 
ayasmantam upalim etadavocum: “Inghavuso upali ime anuyuñJahI ”ti. Te 
anuyuñJiyamana etamattham arocesum. 


5. Atha kho ayasma upali te bhikkhu anuyuñjitva bhikkhu etadavoca: 
“Bhikkhu Ime avuso, detha nesam' cIvaranI ”ti. Ye te bhikkhuũ appiccha te 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhu nagga 
agacchissanti, nanu nama tinena va pannena va paticchadetva agantabban 
”t? Atha kho te bhikkhU bhagavato etamattham arocesum. 


6. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “Anujanami bhikkhave acchinnacIvarassa 
va natthacIvarassa va aññatakam gahapatim va gahapatanim vã cIvaram 
viññapetum. Yam avasam pathamam upagacchati, sace tattha hoti sanghassa 
viharacIvaram va uttarattharanam va bhummattharanam va? bhisicchav1 va 
nam gahetva parupitum, labhitva` odahissamI ”ti. No ce hoti sanghassa 
viharacIvaram va uttarattharanam va bhummattharanam vaˆ bhisicchavi va, 
tiaena va pannena va paticchadetva agantabbam. Nattheva naggena 
agantabbam. Yo agaccheyya, apatti dukkatassa. Evañca pana bhikkhave 
Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pang bhikkhUu aññatakam gahapatftm 0ua gahapatanim 0q ctuaram 
Uutññapeuua dqññatra samauad, missaggiUuan paciHuam. Toatthquam 
samauo: acchinnacruaro 0a hoi bhikkhu na{†hactiuaro 0a. AUam tattha 
samq0o ”tI. 

[Dutiyapaññatti | 


7. Yo pana ti yo yadIlso —pe— 

Bhikkhu t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 

Aññatako nama matito vã pitto va yava sattama pitamahayuga 
asambaddho. 

Gahapati nama yo koci agaram ajJhavasati. 

Gahapatäni nama ya kac1 agaram aJjhavasati. 

CTvaram nama channam c1varanam aññataram cIvaram vikappanupaga- 
pacchimam. 

Aññatra samayä ti thapetva samayam. 

AcchinnacTvaro nama bhikkhussa cIvaram acchinnam hotl, rajuhi va 
corehi va đhuttehi va yehi kehiei va acchinnam hot. 

NatthacIvaro nama bhikkhussa cIvaram aggina va daddham hotl, 
udakena va vulham hotl, undurehi va upacikahi va khaytam hotl, 
paribhogaJnnam va hoti. Aññatra samaya viññapeti payoge dukkatam, 
patlabhena nissagsiyam hotl, nissaJitabbam sanghassa va ganassa va 
puggalassa va. Evañca pana bhikkhave nissaJitabbam: —pe— “ldamme 
nissagøiyam. Imaham sanghassa nissajamI ”ti. —pe— dadeyya ”H —pe— 
dadeyyun ”ti —pe— ayasmato dammi ”ti —pe— 


' tesam - Syã. ? bhũmattharanam vã - Ma. 3 tañ ca kho labhitva - Syä. 
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Các vị ấy đã nói như vầy: - “Này các đại đức, chúng tôi không phải là đạo 
sĩ lõa thể, chúng tôi là tỳ khưu.” Các tỳ khưu đã nói với đại đức Upali điều 
này: - “Này đại đức Upali, hãy xét hỏi những người này đi.” Trong lúc được 
xét hỏi bởi đại đức Upali, các vị ấy đã kể lại sự việc ấy. 

5. Khi ấy, đại đức Upali sau khi xét hỏi các tỳ khưu ấy đã nói với các tỳ 
khưu điều này: - “Này các đại đức, những vị này là những vị tỳ khưu, hãy cho 
y đến những vị ấy.” Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu lại lốõa thể mà đi đến? Sao không 
dùng cỏ che kín lại rồi mới nên đi đến?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 

6. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tù khưu, Ta cho phép uị có U bị cướp 
đoạt hoặc uị có bị hư hỏng được uêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ 
không phải là thân quuến uề . (Ta cho phép) khi đi đến trú xứ đầu tiên, nếu 
nơi ấu hội chúng có ụ thuộc uề trú xá, hoặc uỏẻi lót giường, hoặc uởi trải 
nền, hoặc bao nệm, thì được lấu uật ấu uà choàng lên (nghĩ rằng): “Khi 
nhận được ụ, ta sẽ gởi lại.” Nếu hội chúng không có ụ thuộc Uề trú xá, hoặc 
Uỏi lót giường, hoặc uỏi trải nền, hoặc bao nệm, thì nên dùng cỏ hoặc lá che 
kín lạt rồi mới nên đi đến; nhưng không nên lõa thể mà đi đến, uị nào đi 
đến thì phạm tội dukkata. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào uêu cũu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là 
thân quuến uề ụ thì (ụ ấu) nên được xả bỏ uà (Uu† ấu) phạm tội pacitua 
ngoại trừ có duuên cớ. Duuên cớ trong trường hợp này là uị tù khưu có bị 
cướp đoạt hoặc là có bị hư hỏng. Đâu là duuên cớ trong trường hợp nàu.” 

[Sự quy định Tân hai] 


7. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Tỳ khưu —nt— VỊ này là “vị tỳ khưư' được đề cập trong ý nghĩa này. 

Không phải là thân quyến nghĩa là người không có sự liên hệ họ hàng 
cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. 

Nam gia chủ nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. 

Nữ gia chủ nghĩa là bất cứ người nữ nào sống trong căn nhà. 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 
cần phải chú nguyện để dùng chung. 

Ngoại trừ có duyên cớ: trừ ra có duyên cớ. 

Y bị cướp đoạt nghĩa là y của vị tỳ khưu bị các vị vua, hoặc những kẻ 
trộm, hoặc những kẻ vô lại cướp đoạt, hoặc bị bất cứ những ai cướp đoạt. 

Y bị hư hỏng nghĩa là y của vị tỳ khưu bị lửa đốt cháy, hoặc bị nước 
cuốn trôi, hoặc bị các con chuột hoặc các con mối gặm nhấm, hoặc là cũ kỷ vì 
sử dụng. Vị yêu cầu, trong lúc thực hiện thì phạm tội dukkafa, ngoại trừ có 
duyên cớ. Do sự đạt được thì phạm vào n?ssaggrua, (y ấy) cần được xả bỏ đến 
hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được 
xả bỏ như vầy —(như trên)— “Bạch các ngài,  nàu của tôi đã được uêu cầu 
từ gia chủ không phải là thân quuến ngoại trừ có duuên cớ, giờ cần được 
xả bỏ. Tôi xả bỏ ụ nàu đến hột chúng.” —(như trên)— hội chúng nên cho lại 
—(như trên)— chư đại đức nên cho lại — (như trên)— “Tôi cho lại đại đức.” 
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8. Aññatake aññatakasaññl aññatra samaya cIvaram viãñapetl, 
nissaggiyam paclittiyam. Aññatake vematiko aññatra samaya clvaram 
viãñapetl, nissaggiyam pacittiyam. Aññatake ñatakasaññI aññatra samaya 
civaram viññapetl, nissaggiyam pacittiyam. Ñãtake aññatakasañm, apatti 
dukkatassa. Natake vematiko, apatti dukkatassa. Natake ñatakasaññi, 
anapatti. 


9. Anapatti samaye, ñatakanam, pavaritanam, aññassatthaya, attano 
đdhanena, ummattakassa, adikammikassa ti. 


Aññatakaviññattisikkhapadam nitthitam. 
--ooOOO-- 


5. 1. 7. TATUTTARISIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
acchinnacIvarake bhikkhu upasankamitva evam vadenti:' “Bhagavata avuso 
anuññatam acchinnacIvarassa va natthacIvarassa va aññatakam gahapatim 
va gahapatanim va cIvaram viãñapetum. Viãñapetha avuso clvaran ti. 
“Alam avuso laddham amhehi cIvaran ”ti. “Mayam ayasmantanam atthaya” 
viññapema ”tl. “Viãñapetha avuso ”H. Atha kho chabbaggiya bhikkhu 
aññatake? gahapatike upasankamitva etadavocum: “AcchinnacIvaraka avuso 
bhikkhu agata, detha nesam cIvaranI ”ti bahum c1varam viññapesum. 


2. Tena kho pana samayena aññataro puriso sabhayam nisinno 
aññataram purisam etadavoca: “AcchinnacIvaraka ayyo bhikkhU' agata, 
tesam” maya cIvaram dinnan ”ti. SopI evamaha: “Mayapl dinnan ”ti. Aparopl 
evamaha: “Mayapl dinnan ”ti. Te uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama samana sakyaputiya na mattam Janitva bahum cIivaram 
viññapessant? Dussavanljam ' va samana sakyaputtiya karissanii, 
paggahikasalam° va pasaressani ”t? Assosum kho bhikkhũ tesam 
manussanam ujjhayantanam khiyantanam vipacentanam. Ye te bhikkhu 
applccha te uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya 
bhikkhu na mattam Janitva bahum cIvaram viãññapessantHi ”t? Atha kho te 
bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


' vadanti - Ma, PTS. * civaran tỉ - Sya. 
” atthãya - Ma, PTS natthi. * ayyã - Syã. 7 dussavanijjam - Syã, PTS. 
3 aññãtake - Ma, PTS natthi. ” nesam - Syã. ở patiggahikasälam itipi. 
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8. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị yêu 
cầu y thì phạm tội nissaggiua pacittiua, ngoại trừ có duyên cớ. Không phải là 
thân quyến, có sự hoài nghĩ, vị yêu cầu y thì phạm tội n?ssaggiua pacittiua, 
ngoại trừ có duyên cớ. Không phải là thân quyến, (lầm) tưởng là thân quyến, 
vị yêu cầu y thì phạm tội missaggiua pacittiga, ngoại trừ có duyên cớ. Là 
thân quyến, (lầm) tưởng không phải là thân quyến, phạm tội dukkafa. Là 
thân quyến, có sự hoài nghỉ, phạm tội dukkata. Là thân quyến, nhận biết là 
thân quyến thì vô tội. 


9. Khi có duyên cớ, của các thân quyến, của những người nói lời thỉnh 
cầu, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Dứt điêu học về việc yêu câu 
người không phải là thân quyến. 
--0oOOO-- 


5. 1. 7. ĐIỀU HỌC VỀ VƯỢT QUÁ SỐ Y ẤY: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi đi 
đến gặp các tỳ khưu là những vị có y bị cướp đoạt rồi nói như vây: - “Này các 
đại đức, đức Thế Tôn đã cho phép vị có y bị cướp đoạt hoặc là vị có y bị hư 
hỏng được yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân quyến về 
y. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy yêu cầu về y.” - “Này các đại đức, thôi đi. 
Chúng tôi đã nhận được y rồi.” - “Này các đại đức, chúng tôi yêu cầu vì nhu 
cầu của các đại đức.” - “Này các đại đức, các vị hãy yêu cầu.” Sau đó, các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư đã đi đến các gia chủ không phải là thân quyến và đã nói 
điều này: - “Này các đạo hữu, các vị tỳ khưu mới đi đến là những vị có y bị 
cướp đoạt, hãy dâng y cho các vị ấy,” rồi đã yêu cầu nhiều y. 


2. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ đang ngồi ở nơi hội họp đã nói 
với người đàn ông khác điều này: - “Quý ông, các vị tỳ khưu mới đi đến là 
những vị có y bị cướp đoạt, tôi đã dâng y cho các vị ấy.” VỊ kia cũng đã nói 
như vầy: - “Tôi cũng đã dâng rồi.” Một người khác cũng đã nói như vầy: - 
“Tôi cũng đã dâng rồi.” Những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Tại sao các Sa-môn Thích tử lại không biết sự chừng mực và yêu cầu nhiều 
y? Các Sa-môn Thích tử sẽ làm việc buôn bán vải hay sẽ lập nên gian hàng?” 
Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các 
tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì 
sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại không biết sự chừng mực và yêu cầu nhiều 
y?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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3. “Saccam kira tumhe bhikkhave na mattam Janitva bahum cIvaram 
viññapetha ”t? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi 
nama tumhe moghapurisa na mattam janitva bahum cIvaram 
viññapessatha? Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya —pe— 
Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“TañceẶ qaññatadko gahapali ua gahapatdm ua bahuhiL cruarehi 
abhthafthum pauareuua, santaruttaraparamam tena bhikkhung tato 
cđuaramn saditabbam. Tato ce uttarin' sadiUeUudq, 1ssaggiJam pacrittian 
”H. 


4. Tañce tỉ acchinnacrvarakam bhikkhum. 


Aññatako nama matito vã pitlto va yava sattama pitamahayuga 
asambaddho. 


Gahapati nama yo koecl agaram aJJhavasaHI. 

GahapatämI nama ya kãc1 agaram aJjhavasati. 

Bahuhi cITvarehi ti bahukehi c1varehI. 

Abhihatthum paväreyyaä tỉ yavatakam 1cchasi tavatakam ganhah1 ti. 


Santaruttaraparamam  tena bhikkhunä tato cIvaram 
saditabban ti. Sace tini natthani honti dve saditabbanI, dve natthan1 ekam 
saditabbam, ekam nattham na kiñci saditabbam. 


Tato ce uttarim sädiyeyya tỉ tatuttarim viãññapeti, payoge dukkatam 
patlabhena nissagsiyam hotl, nissaJitabbam sanghassa va ganassa va 
puggalassa va. Evañca pana bhikkhave nissaJitabbam: —pe— “ldamme 
bhane clvaram aññatakam gahapatikam7 tatuttaarim  viããapitam 
nissaggiyam. Imaham sanghassa nissaJamI ”ti —pe— dadeyya ”H —pe— 
dadeyyun ”ti —pe— ayasmato dammi ti. 


5. Aññatake aññatakasaññl tatuttarim cIvaram viñãñapetl, nissaggiyam 
pacitiyam. Aññatake vematiko —pe— Aññatake ñatakasaññi tatuttarim 
civaram viññãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. Ñãtake aññãtakasaññl, apatti 
dukkatassa. Ñãatake vematiko, apatti dukkatassa. Ñatake ñãtakasaññil, 
anapattI. 


6. Anapatti sesakam aharissamI ti haranto gacchati, sesakam tuyheva 
hotu ti denti, na acchinnakarana denti, na natthakarana denti, ñatakanam, 
pavaritanam, attano đhanena, ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Tatuttarisikkhäpadam nitthitam. 
--ooOOO-- 


' uttari - Ma. * sahapatikam upasaikamitvä - Ma. 


534 


Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều Tissagg1ua UŠÊ Uượt quá số ấu - 7 


3. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi không biết sự chừng mực và yêu 
cầu nhiều y, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: - “Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại không 
biết sự chừng mực và yêu cầu nhiều y vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Nếu Uu† ấu được nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phỏi là thân quuến 
thỉnh cầu để đem lại uới nhiều ụ, u† tù khưu ấu nên chấp nhận ụ trong số ấu 
UỚI Tnức tốt đa là nội uà thượng ụ, nếu chấp nhận uượt quá số ấu thì (ụ 
ấu) nên được xả bỏ uà (uỊ ấu) phạm tội pacrttiua.” 

4. Nếu vị ấy: là vị tỳ khưu có y bị đánh cướp. 

Không phải là thân quyến nghĩa là người không có sự liên hệ họ hàng 
cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. 

Nam gia chủ nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. 

Nữ gia chủ nghĩa là bất cứ người nữ nào sống trong căn nhà. 

Với nhiều y: với các y có số lượng nhiều. 

Thỉnh câu để đem lại: là (nói rằng): “Ngài thích bao nhiêu xin nhận lấy 
bấy nhiêu.” 

Vị tỳ khưu ấy nên chấp nhận y trong số ấy với mức tối đa là y 
nội và thượng y: Nếu ba (y) bị hư hỏng thì nên chấp nhận hai (y), hai (y) bị 
hư hỏng thì nên chấp nhận một (y), một (y) bị hư hỏng thì không nên chấp 
nhận. 

Nếu chấp nhận vượt quá số ấy: Vị yêu cầu vượt quá số ấy, trong lúc 
thực hiện thì phạm tội dukka†fa. Do sự đạt được thì phạm vào m1ssagg1a, (y 
ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này 
các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy —(như trên)— “Bạch các ngài,  nàu 
của tôi đã được uêu cầu uượt quá số ấu từ gia chủ không phải là thân 
quuến, giờ cần được xỏ bỏ. Tôi xả bỏ  nàu đến hội chúng.” —(như trên)— 
hội chúng nên cho lại —(như trên)— chư đại đức nên cho lại —(như trên)— 
“Tôi cho lại đại đức.” 

5. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị yêu 
cầu y vượt quá số ấy thì phạm tội nissaggiua pacitfiua. Không phải là thân 
quyến, có sự hoài nghỉ, —(như trên)— Không phải là thân quyến, (Tầm) tưởng 
là thân quyến, vị yêu cầu y vượt quá số ấy thì phạm tội nissaggiua pacittiua. 
Là thân quyến, (Tầm) tưởng không phải là thân quyến, phạm tội dukkatfa. Là 
thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội dukka†a. Là thân quyến, nhận biết là 
thân quyến thì vô tội. 

6. Trong khi mang đi (nói rằng): “Tôi sẽ mang lại phần còn thừa,” (các thí 
chủ) dâng cho (nói rằng): “Phần còn lại là của chính ngài,” (các thí chủ) dâng 
không vì nguyên nhân (y) bị cướp đoạt, (các thí chủ) dâng không vì nguyên 
nhân (y) bị hư hỏng, của các thân quyến, của những người đã nói lời thỉnh 
cầu, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu học về vượt quá số y ấy. 
--ooOOO-- 
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5. 1. 8. PATHAMA UPAKKHATASIKKHÄPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena aññataro puriSO 
paJapatim etadavoca: “Ayyam upanandam cIvarena acchadessamI ”ti. Assosi 
kho aññataro pindacariko bhikkhu tassa purisassa Imam vacam 
bhasamanassa. Atha kho so bhikkhu yenayasma upanando sakyaputto 
tenupasankamli, upasankamitva ayasmantam upanandam sakyaputtam 
etadavoca: “Mahapuñño ”sĩ tvam avuso upananda, amukasmim okase 
aññataro purlso pajapaim etadavoca: ayyam upanandam cIvarena 
acchadessamI ”ti. “Atthavuso mam so upatthako ”tH. Atha kho ayasma 
upanando sakyaputto yena so puriso tenupasankami, upasankamitva tam 
purisam etadavoca: “Saccam kira mam tvam avuso cIvarena acchadetu- 
kamosr ”tI. “Apl' m' ayya evam hoti: “Ayyam upanandam cIvarena 
acchadessamI ”ti. “Sace kho mam tvam avuso cIvarena acchadetukamo “s1, 
evarupena cIvarena acchadehi. Kyaham tena acchannopl karissami, yaham 
na paribhuñJIssami ”ti. 


2. Atha kho so puriso uJJhayati khiyati vipacetl: “Mahiccha ime samana 
sakyaputtiya asantuttha, nayIme sukara cIvarena acchadetum. Katham hi 
nama ayyo upanando maya pubbe appavarito mam upasankamitva cIvare 
vikappam apaJjjJissatr ”ti? Assosum kho bhikkhu tassa purIsassa uJJ]hayantassa 
khiyantassa vipacentassa. Ye te bhikkhu appiccha te uJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama ayasma upanando sakyaputto pubbe appavärIto 
gahapatkam upasankamitva cIivare vikappam apaJjJissati ”ti? Atha kho te 
bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira tvam upananda 
pubbe appavarito gahapatikam upasankamitva cIvare vikappam apa]jI ”t?? 
“Saccam bhagavä”. “Ñatako te upananda aññãtako ”ti? “Aññatako bhagava 
”H. “Aññatako moghapurisa aññatakassa na Janat patrupam vã 
appatirupam va santam va asantam va. Tattha nama tvam moghapurisa 
pubbe appavarito aññatakam gahapatim'` upasankamitva cIivare vikappam 
apaJJIssasil. NÑetam moghapurisa appasannanam va pasadaya —pe— Evañca 
pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Bhikkhum paneua tutddissa aññatakassa gahapafissa ua gahqapqatanriua 
Uä_ ciUaracetapannamẺẻ upakkhatan hot trng ciuaracefapannena 
đUaramn cetapetua t1ithannamam bhikkhum ciuarena acchadessam: Tỉ. 
Tatra ceso bhikkhu pubbe appauarito upasankamfUua ciuare 0ikappdm 
apaj]euuq: sadhu uqta marn qụasma 1mĩng c1uaracetapannena euarupamn 
Uä eUqruipam uä ciuardamn cetapetua qcchadeht TL kaljanakamudatam 
upadaua, 1ssaggiuam pacitHuan ”tI. 


' api meyya evam hoti - Ma, PTS. 3 gahapatikam - Ma. 
° apajjasi - Ma. * civaracetapanam - Syã. 
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_ 5.1. 8. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT 
VỀ (SỐ TIỀN) ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN BỊ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ đã nói với 
người vợ điều này: - “Tôi sẽ dâng y đến ngài đại đức Upananda.” Khi người 
đàn ông ấy đang nói lời này, có vị tỳ khưu nọ là vị hành pháp khất thực đã 
nghe được. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp đại đức Upananda con trai 
dòng Sakya, sau khi đến đã nói với đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
điều này: - “Này đại đức Upananda, ngài có phước báu lớn lao. Ở chỗ kia, có 
người đàn ông nọ đã nói với người vợ điều này: “Tôi sẽ dâng y đến ngài đại 
đức Upananda.” - “Này đại đức, người ấy là người hộ độ cho tôi.” Sau đó, đại 
đức Upananda con trai dòng Sakya đã đi đến gặp người đàn ông ấy, sau khi 
đến đã nói với người đàn ông ấy điều này: - “Này đạo hữu, nghe nói đạo hữu 
có ý định dâng y đến tôi, có đúng không vậy?” - “Thưa ngài, tôi cũng có khởi 
ý như vầy: “Tôi sẽ dâng y đến ngài đại đức Upananda.” - “Này đạo hữu, nếu 
quả thật đạo hữu có ý định dâng y đến tôi thì hãy dâng y có hình thức như 
vầy. Tôi được dâng y mà tôi sẽ không sử dụng thì tôi sẽ làm gì với y ấy?” 


2. Sau đó, người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các Sa- 
môn Thích tử này thật ham muốn quá độ, không tự biết đủ. Không đễ gì mà 
dâng y cho những người này! Vì sao ngài đại đức Upananda khi chưa được tôi 
thỉnh cầu trước lại đi đến và đưa ra sự căn dặn về y?” Các tỳ khưu đã nghe 
được người đàn ô Ông ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham 
muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gặp 
gia chủ và đưa ra sự căn đặn về y?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này Upananda, nghe nói ngươi khi chưa được thỉnh 
cầu trước lại đi đến gặp gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” “Này Upananda, là thân quyến của ngươi 
hay không phải là thân quyến?” - “Bạch Thế Tôn, không phải là thân quyến.” 
“Này kẻ rồ dại, người không phải là thân quyến không biết điều gì thích hợp 
hay không thích hợp, điều gì đúng hay không đúng đối với người không phải 
là thân quyến. Này kẻ rồ dại, trong trường hợp ấy sao ngươi khi chưa được 
thỉnh cầu trước lại đi đến gặp gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y? Này kẻ rồ 
dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“Trường hợp có số tiên mua của nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không 
phát là thân quuến đã được chuẩn bị dành riêng cho 0ị tù khưu: “Với số tiền 
mua U nàu sau khi mua ụ tôi sẽ dâng đến uị tù khưu tên (như uầu).` Trong 
trường hợp ấu, nếu uị tù khưu ấu khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến 
Uà đưa ra sự căn dặn uề : Quả thật là tốt, uới số tiền rmnua ụ nàu ông hãu 
mua có hình thức như uầu uà như uầu rồi dâng cho tôi; Uì sự mong rmnuốn 
tốt đẹp, (u ấu) nên được xả bỏ 0à (Uu† ấu) phạm tội pacifHua.” 


ki 


Para7ikapali Pathama upakkha†asikkhapadam - 5. 1. 8. 


3s. Bhikkhum paneva uddissäa t¡ bhikkhussatthaya, bhikkhum 
arammanam karitva, bhikkhum acchadetukamo. 


Aññatako nama matito vã pitto va yava sattama pitamahayuga 
asambaddho. 


Gahapati nama yo koeci agaram aJJhavasaHI. 
GahapatämI nama ya kãc1 agaram aJJjhavasati. 


CTvaracetapannam nama hiraññam vã suvannam va mutta va manl va 
pavalo va phal]iko va patako va suttam va kappaso va. 


Iminä cTvaracetäpannena Ttï paccupatthitena. 
Cetapetva ti parIvattetva. 
Acchadessamm tỉ dassamI. 


Tatra ceso bhikkhi tỉ yam bhikkhum uddissa cIvaracetapannam 
upakkhatam hoti, so bhikkhu. 


Pubbe appavärito ti pubbe avutto hoti: “KIdisena te bhante cIvarena 
attho, kidisam te cIvaram cetapemI ti? 


Upasankamitväa ti gharam gantva, yattha katthaei upasankamitva. 


CTvare vikappam apajjeyyä ti ayatam va hotu vitthatam va appitam 
va sanham va. 


Iminä cTvaracetäpannena Ttï paccupatthitena. 


Evaripam vã evaripam vã t¡ ayatam va vitthatam va appitam va 
sanham va. 


Cetapetva ti parIvattetva. 
Acchadehi t¡ daJjehi. 
Kalyanakamyatam upäadaya tỉ sadhatthiko' mahagghatthiko. 


4. Tassa vacanena ayatam va vitthatam vã appltam va sanham va 
cetapeti, payoge dukkatam, patllabhena nissagsiyam hotl, nissajitabbam 
sanghassa va ganassa va puggalassa va. Evañca pana bhikkhave 
nissajitabbam: -—pe— “ldam me bhante civaram pubbe appavarito 
aññatakam gahapatkam upasankamitva cIivare vikappam apannam 
nIssagsiyam, imaham sanghassa nissajaml ”ti. —pe— dadeyya ”t —pe— 
dadeyyun ”ti —pe— ayasmato dammi ”ti. 


' sađhutthiko - Sya. 
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3. Dành riêng cho vị tỳ khưu: vì nhu cầu của vị tỳ khưu, sau khi nghĩ 
đến vị tỳ khưu rồi có ý định dâng vị tỳ khưu. 


Không phải là thân quyến nghĩa là người không có sự liên hệ họ hàng 
cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. 


Nam gia chủ nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. 
Nữ gia chủ nghĩa là bất cứ người nữ nào sống trong căn nhà. 


Số tiên mua y nghĩa là vàng, hoặc là tiền vàng, hoặc là ngọc trai, hoặc là 
ngọc ma-nl, hoặc là đá quý, hoặc là pha lê, hoặc là vải vóc, hoặc là chỉ sợi, 
hoặc là bông vải. 

Với số tiên mua y này: với (số tiền) đã được sẵn sàng. 

Sau khi mua y: sau khi trao đổi. 

Tôi sẽ dâng: tôi sẽ cho. 


Trong trường hợp ãy, nếu vị tỳ khưu ấy: vị tỳ khưu ấy là vị tỳ khưu 
mà số tiền mua y đã được chuẩn bị dành riêng cho. 


Chưa được thỉnh câu trước: chưa được nói trước rằng: “Thưa ngài, 
ngài có nhu cầu với loại y như thế nào?” “Tôi sẽ mua y như thế nào cho 
ngài?” 


Lại đi đến: sau khi đi đến nhà, sau khi đi đến gặp ở bất cứ nơi nào. 


Đưa ra sự căn đặn về y: (Y) hãy dài, hoặc rộng, hoặc chắc, hoặc mịn 
màng. 

Với số tiên mua y này: với (số tiền) đã được sẵn sàng. 

Có hình thức như vầy và như vây: là dài, hoặc rộng, hoặc chắc, hoặc 
mịn màng. 


Sau khi mua: sau khi trao đổi. 
(Đạo hữu) hãy dâng cho: hãy trao cho. 
Vì sự mong muốn y tốt đẹp: có ao ước vật tốt, có ao ước vật giá cao. 


4. (Gia chủ) mua (y) dài, hoặc rộng, hoặc chắc, hoặc mịn màng theo lời 
nói của vị ấy. Trong lúc thực hiện thì (vị ấy) phạm tội dukka†a. Do sự đạt 
được thì phạm vào missaggiua, (y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc 
đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy 
—(như trên)— “Bạch các ngài,  nàu của tôi khi chưa được thỉnh cầu trước 
lạt đi đến gia chủ không phỏi là thân quuến uà đã đưa ra sự căn dặn Uề ụ, 
giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ ụ nàu đến hội chúng.” —nt— hội chúng nên 
cho lại —nt— chư đại đức nên cho lại —nt— “Tôi cho lại đại đức.” 
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Parajkapahi Duta upakkhatasikkhapadamm - 5. 1. 9. 


5. Aññatake aññatakasaiil pubbe appavarlto gahapatikam 
upasankamitva cIvare vikappam apajJatl, nissagsiyam pacittiyam. Aññatake 
vematlko —pe— Aññatake ñatakasaññi pubbe appavarito gahapatikam 
upasankamitva cIivare vikappam apajjatl, nissaggiyam pacittiyam. Ñãtake 
aññatakasaññlI, apatti dukkatassa. NÑatake vematiko, apati dukkatassa. 
Ñãtake ñãtakasaññI, anãpatti. 


6. Anapatti ñatakanam, pavaritanam, aññassatthaya, attano dhanena, 
mahageham  cetapetukamassa appaggham cetapetl, ummattakassa, 
adikammikassa ”ti. 


Pathama upakkhatasikkhäpadam nitthitam. 
--ooOOO-- 


5. 1. 9. DUTTVA UPAKKHATASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena aññataro purisO 
aññataram purisam etadavoca: “Aham ayyam upanandam' cIvarena 
acchadessamiI ”ti. So 'pIi evamaha: “Ahampi ayyam upanandam cIvarena 
acchadessamI ” ti Assosl kho aññataro pindacariko bhikkhu tesam 
purIsanam Imam kathasallapam. Atha kho so bhikkhu yenayasma upanando 
sakyaputto tenupasankaml, upasankamitva ayasmantam upanandam 
sakyaputtam etadavoca: “Mahapuñño 'sI tvam avuso upananda amukasmim 
okase aññataro purlso aññataram purisam etadavoca: “Aham ayyam 
upanandam cIvarena acchadessaml ”ti. So 'pi evamaha: “Ahampi ayyam 
upanandam cIvarena acchadessamI ”ti. “Atthavuso mam te upatthaka ”HI. 


2. Atha kho ayasma upanando sakyaputto yena te purisa tenupasankami, 
upasankamitva te purise etadavoeca: “Saccam kira mam tumhe avuso cIvarehi 
acchadetukamattha ”ti? “Api nayya evam hotIl, ayyam upanandam cIvarehi 
acchadessama ”ti. “Sace kho mam tumhe avuso cIvarehi acchadetukamattha, 
evarupena cIvarena acchadetha, kyaham tehi acchanno 'pi karissami, 


yanaham na parIbhuñjJIissamI ”LI. 


3. Atha kho te purisa ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Mahiccha ime 
samana sakyaputtiya asantuttha, nayime sukara cIvarehi acchadetum, 
katham hi nama ayyo upanando amhehi pubbe appavarito upasankamitva 
civare vikappam apaJjJIssati ”ti? Assosum kho bhikkhu tesam purisanam 
uJjhayantanam khiyantanam vipacentanam. Ye te bhikkhu appiccha te 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama ayasma upanando 
sakyaputto pubbe appavarito gahapatike upasankamitva cIvare vikappam 
apaJJIssatI “t1? 


' ayyam upanandam - Ma, Syä. 
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5. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, khi 
chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gia chủ và đưa ra sự căn đặn về y thì 
phạm tội nissaggiua pacitfiua. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghị, 
—(như trên)— Không phải là thân quyến, (lầm) tưởng là thân quyến, khi 
chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gia chủ và đưa ra sự căn đặn về y thì 
phạm tội missaggiua pacittiua. Là thần quyến, (lầm) tưởng không phải là 
thân quyến, phạm tội dukkaf†a. Là thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkata. Là thân quyến, nhận biết là thân quyến thì vô tội. 

6. Của các thân quyến, của những người đã nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu 
của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bảo mua (y) giá thấp đối với 
người có ý định mua (y) giá cao, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu học thứ nhất 
về (số tiên) đã được chuẩn bị. 
--OooOOO-- 


__ 5.1.9. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ 
VỀ (SỐ TIỀN) ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN BỊ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ đã nói với 
người đàn ông khác điều này: - “Tôi sẽ dâng y đến ngài đại đức Upananda.” 
Người kia cũng đã nói như vầy: - “Tôi cũng sẽ dâng y đến ngài đại đức 
Upananda.” Có vị tỳ khưu nọ là vị hành pháp khất thực đã nghe được cuộc 
nói chuyện này của những người đàn ông ấy. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến 
gặp đại đức Upananda con trai dòng Sakya, sau khi đến đã nói với đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya điều này: - “Này đại đức Upananda, ngài có 
phước báu lớn lao. Ơ chỗ kia, có người đàn ông nọ đã nói với người đàn ông 
khác điều này: “Tôi sẽ dâng y đến ngài đại đức Upananda.` Người kia cũng đã 
nói như vầy: “Tôi cũng sẽ dâng y đến ngài đại đức Upananda.” - “Này đại 
đức, họ là những người hộ độ cho tôi.” 


2. Sau đó, đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã đi đến gặp những 
người đàn ông ấy, sau khi đến đã nói với những người đàn ông ấy điều này: - 
“Này các đạo hữu, nghe nói các đạo hữu có ý định dâng các y đến tôi, có đúng 
không vậy?” - “Thưa ngài, chúng tôi cũng có khởi ý như vầy: “Chúng tôi sẽ 
dâng các y đến ngài đại đức Upananda.” - “Này các đạo hữu, nếu quả thật các 
đạo hữu có ý định dâng các y đến tôi thì nên dâng y có hình thức như vầy. Tôi 
được dâng những y mà tôi sẽ không sử dụng thì tôi sẽ làm gì với các y ấy?” 


3. Khi ấy, những người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Các Sa-môn Thích tử này thật ham muốn quá độ, không tự biết đủ. Không 
dễ gì mà dâng các y cho những người này! Tại sao ngài đại đức Upananda khi 
chưa được chúng tôi thỉnh cầu trước lại đi đến và đưa ra sự căn dặn về y?” 
Các tỳ khưu đã nghe được những người đàn ô ông ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya khi chưa được thỉnh 
cầu trước lại đi đến gặp các gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y?” 


34I 


Parajkapahi Dutia upakkha†asikkhapadam - 5. 1. 9. 


4. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira 
tvam upananda pubbe appavarito gahapatike upasankamitva cIvare 
vikappam ãpajjI "ti? “Saccam bhagava ”ti. “Ñatakã te upananda aññãtakã ”ti? 
“Aññataka bhagava ”ti. “Aññatako moghapurisa aññatakanam na Janati 
patruipam va appatirũpam va santam va asantam va. Tattha nama tvam 
moghapurisa pubbe appavarito aññatake gahapatike upasankamitva cIvare 
vikappam apajjissasl. Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya 
—pe— Evañca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha: 

“Bhikkhum paneua uddissa ubhinnamn aññatakanam gahapatinamn 0a 
gahapoatammnam ua paccekactuaracetapanna upakkhata' honH: “Tmehi 
mauam paccekac1uaracetapannehi paccekac1uarani cetapetua 
ttthannamam bhikkhum cruarehi acchadessama Tỉ. Tafra ceso bhikkhu 
pubbe appqauarrto upasankarmrfua criuare 0ikappam qapda7]euua: Sadhu 0uata 
mmam aụasmanfo tmeht paccekacruaracetapannehi eUuarupam 0q eUarupan 
Uä c1iuaramn cetapetua qacchadetha. Dbhoua santa ekena Tỉ, kalJana- 
kamuatamn upadaqug, nissaggiam pacrftiuan ti. 


5. Bhikkhum paneva uddissa tí bhikkhussatthaya, bhikkhum 
arammanam karitva, bhikkhum acchadetukama. 


Ubhinnan tỉ dvinnam. 


Aññatakä nama matito va pitito va yava sattama pitamahayuga 
asambaddha. 


GahapatI nama ye kecl agaram aJJhavasanti. 
Gahapatäniyo” nama ya kac1 agaram aJJhavasanti. 


CTvaracetapanna nama hiraññã va suvanna va mutta va manl va 
pava]a? va pha]ikã va pataka va sutta va kappasa va. 


Imehi cIvaracetäpannehi t¡ paccupatthiteh1. 
Cetapetva ti parIvattetva. 
Acchadessama tï dassama. 


Tatra ceso bhikkhuũ t¡ yam bhikkhum uddissa cIvaracetapanna 
upakkhata honti so bhikkhu. 


Pubbe appavärito ti pubbe avutto hoti: “KIdisena te bhante cIvarena 
attho, kidisam te cIvaram cetapema 'ti?! 


Upasankamitvä t¡ gharam gantva, yattha katthaeci upasankamitva. 


' paccekacTvaracetäpannäni upakkhatäni - Ma. 3 masaragallä vã - PTS. 
ˆ gahapatäanl - Syä. * civaram cetäpessamãäti - Syã. 
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4. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
Upananda, nghe nói ngươi khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gặp các 
gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” - “Này Upananda, là các thân quyến của ngươi hay không phải là 
các thân quyến?” - “Bạch Thế Tôn, không phải là các thân quyến.” - “Này kẻ 
rồ dại, người không phải là thân quyến không biết điều gì thích hợp hay 
không thích hợp, điều gì đúng hay không đúng đối với những người không 
phải là thân quyến. Này kẻ rồ dại, trong trường hợp ấy sao ngươi khi chưa 
được thỉnh cầu trước lại đi đến gặp các gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y vậy? 
Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, —nt— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trường hợp có các số tiền mua khác nhau của hai nam gia chủ hoặc 
(của hai) nữ gia chủ không phỏi là các thân quuến đã được chuẩn bị dành 
riêng cho uỊ tù khưu: “Với các số tiền mua khác nhau nàu sau khi mua các 
khác nhau chúng tôi sẽ dâng các ụ đến uị tù khưu tên (như uầu).` Trong 
trường hợp ấu, nếu u† tù khưu ấu khi chưa được thỉnh cầu trước lạt đi đến 
Uà đưa ra sự căn dặn uề : Quả thật là tốt, uới các số tiền mua U nàu quú 
ông hãu rnua có hình thức như uầu uà như uầu rồi hãu dâng cho tôi, cả 
hai là uới một (u);` uì sự rong muốn ụ tốt đẹp, ( ấu) nên được xẻ bỏ 0à (Uị 
ấu) phạm tội pacrttia.” 


5. Dành riêng cho vị tỳ khưu: vì nhu cầu của vị tỳ khưu, sau khi nghĩ 
đến vị tỳ khưu rồi có ý định dâng vị tỳ khưu. 
Của hai: của cả hai. 


Không phải là các thân quyến nghĩa là những người không có sự liên 
hệ họ hàng cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. 


(Các) nam gia chủ nghĩa là bất cứ những người nam nào sống trong 
căn nhà. 


(Các) nữ gia chủ nghĩa là bất cứ những người nữ nào sống trong căn 
nhà. 


Các số tiên mua y nghĩa là nhiều vàng, hoặc là các tiền vàng, hoặc là 
các ngọc ma-nl, hoặc là các ngọc trai, hoặc là các đá quý, hoặc là các pha lê, 
hoặc là nhiều vải vóc, hoặc là nhiều chỉ sợi, hoặc là nhiều bông vải. 


Với các số tiên mua y này: với (các số tiền) đã được sẵn sàng. 
Sau khi mua y: sau khi trao đổi. 
Chúng tôi sẽ dâng: chúng tôi sẽ cho. 


Trong trường hợp ãy, nếu vị tỳ khưu ấy: vị tỳ khưu ấy là vị tỳ khưu 
mà các số tiền mua y đã được chuẩn bị dành riêng cho. 


Chưa được thỉnh câu trước: chưa được nói trước rằng: “Thưa ngài, 
ngài có nhu cầu với loại y như thế nào?” “Chúng tôi sẽ mua y như thế nào cho 
ngài?” 


Lại đi đến: sau khi đi đến nhà, sau khi đi đến gặp ở bất cứ nơi nào. 
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CTvare vikappam äpajjeyya ti ayatam va hotu vitthatam va appitam 
va sanham va. 


Imehi cTrvaracetaäpannehi t¡ paccupatthiteh1. 


Evaripam vã evaripam va ti ayatam va vitthatam va appitam va 
sanham va. 


Cetapetva tI parIvattetva. 
Acchadetha tị dajJjetha. 
Ubhoˆva santä ekena t¡ dvepi Jana ekena. 


Kalyanakamyatam upäadaya tỉ sadhatthiko' mahagghatthiko. 


6. Tassa vacanena ayatam va vitthatam vã appltam va sanham va 
cetapenti. Payoge dukkatam, patilabhena nissagsiyam hotl, nissajitabbam 
sanghassa va ganassa va puggalassa va. Evañca pana bhikkhave 
nIssajJItabbam: —pe— “Idam me bhante cIvaram pubbe appavarito aññatake 
gahapatike upasankamitva cIvare vikappam apannam nissaggiyam. Imaham 
sanghassa nissajamI ”tH. —-pe— dadeyya ”H —pe— dadeyyun ”tH —pe— 
ayasmato dammi ”tI. —pe— 


7. Aññatake aññatakasaññ1 pubbe appavarito gahapatike upasankamitva 
civare vikappam apaJJatI, nissaggiyam pacittiyam. Aññatake vematiko —pe— 
Aññatake ñatakasaññI pubbe appavarito gahapatike upasankamitva cIvare 
vikappam äpajjati, nissaggiyam pãcittiyam. Ñãtake aññãtakasaññl, apatti 
dukkatassa. Ñãatake vematiko, apatti dukkatassa. Ñatake ñãtakasaññil, 
anapatt. 


8. Anapatti ñatakanam, pavaritanam, aññassatthaya, attano dhanena, 
mahageham cetapetutkamanam appaggham cetapetl, ummattakassa, 
adikammikassa ”ti. 


Dutiya upakkhatasikkhäpadam nitthitam. 
--ooOOO-- 


' sađhutthiko - Sya. 
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Đưa ra sự căn dặn về y: (Y) hãy dài, hoặc rộng, hoặc chắc, hoặc mịn 
màng. 


Với các số tiên mua y này: với (các số tiền) đã được sẵn sàng. 


Có hình thức như vầy và như vây: là dài, hoặc rộng, hoặc chắc, hoặc 
mịn màng. 


Sau khi mua: sau khi trao đổi. 
(Quý ông) hãy dâng đến: (quý ông) hãy trao cho. 
Cả hai là với một (y): luôn cả hai người là với một (y). 


Vì sự mong muốn y tốt đẹp: có ao ước vật tốt, có ao ước vật giá cao. 


6. Họ mua (y) dài, hoặc rộng, hoặc chắc, hoặc mịn màng theo lời nói của 
vị ấy. Trong lúc thực hiện thì (vị ấy) phạm tội dukkoa†a. Do sự đạt được thì 
phạm vào n?ssaggiua, (y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, 
hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy —(như trên)— 
“Bạch các ngòi,  nàu của tôi khi chưa được thỉnh cầu trước lạt đi đến các 
gia chủ không phải là các thân quuến uà đã đưa ra sự căn dặn uề ụ, giờ cần 
được xả bỏ. Tôi xả bỏ ụ nàu đến hột chúng.” —nt— hội chúng nên cho lại 
—nt— chư đại đức nên cho lại —nt— “Tôi cho lại đại đức.” 


7. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, khi 
chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến các gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y thì 
phạm tội missaggiua pacitiua. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghị, 
—(như trên)— Không phải là thân quyến, (lầm) tưởng là thân quyến, khi 
chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến các gia chủ và đưa ra sự căn đặn về y thì 
phạm tội missaggiua pacittiua. Là thần quyến, (lầm) tưởng không phải là 
thân quyến, phạm tội dukkafa. Là thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkata. Là thần quyến, nhận biết là thân quyến thì vô tội. 


8. Của các thân quyến, của những người đã nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu 
của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bảo mua (y) giá thấp đối với 
những người có ý định mua (y) giá cao, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô 


^A.:22 


tới. 


Dứt điêu học thứ nhì về (số tiên) đã được chuẩn bị. 
--OoQÒOO-- 
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5. 1.10. RAJASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasmato upanandassa 
sakyaputtassa upatthako mahamatto ayasmato upanandassa sakyaputtassa 
dutena cIvaracetapannam pahesil: “lmina cIvaracetapannena cIivaram 
cetapetva ayyam upanandam cIvarena acchadehI ”tH. Atha kho so duto 
yenayasma upanando sakyaputto tenupasankamli, upasankamitva 
ayasmantam upanandam sakyaputtam etadavoca: “ldam kho bhante 
ayasmantam uddissa cIvaracetapannam abhatam. Patiganhatu ayasma 
clvaracetapannan ti. Evam vutte ayasma upanando sakyaputto tam dutam 
etadavoca: “Na kho mayam avuso cIvaracetapannam patiganhama, cIvarañca 
kho mayam patiganhama kalena kappiyan ”H. Evam vutte so duto 
ayasmantam upanandam sakyaputtam etadavoca: “Atthi panayasmato koci 
veyyavaccakaro ”ti. Tena kho pana samayena aññataro upasako aramam 
agamasi kenacideva karanIyena. Atha kho ayasma upanando sakyaputto tam 
dutam etadavoca: “Eso kho avuso upasako bhikkhunam veyyavaccakaro ”LI. 
Atha kho so duto tam upasakam saññapetva yenayasma upanando sakya- 
putto tenupasankami, upasankamitva ayasmantam upanandam sakyaputtam 
etadavoca: “Yam kho bhante ayasma veyyavaccakaram niddisi, saññatto so 
maya, upasankamatu ayasma kalena, cIvarena tam acchadessatI ”tI. 


2. Tena kho pana samayena so mahamatto ayasmato upanandassa 
sakyaputtassa santike dutam pahesi: “ParibhuñJatu ayyo tam cIvaram. 
Icchama mayam ayyena tam cIvaram paribhuttan ”ti. Atha kho ayasma 
upanando sakyaputto tam upasakam na kiñci avacasi. Dutiyampli kho so 
mahamatto ayasmato upanandassa sakyaputtassa santike dutam pahesi: 
“Paribhuñjatu ayyo tam cIvaram, Icchama mayam ayyena tam cIvaram 
parIbhuttan ”ti. Dutiyampi kho ayasma upanando sakyaputto tam upasakam 
na kiãcI avacasl. Tatiyampi kho so mahamatto ayasmato upanandassa 
sakyaputtassa santike dutam pahesi: “ParibhuñjJatu ayyo tam cIvaram, 
1cchama mayam ayyena tam cIvaram paribhuttan ”H. 


3. Tena kho pana samayena negamassa' samayo hoti. Negamena? ca 
katika kata hot: “Yo paccha agacchatl, paññasam baddho ”ti) Atha kho 
ayasma upanando sakyaputto yena so upasako tenupasankami, 
upasankamitva tam upasakam etadavoca: 


' nigamassa - Syã. 3 paññãsambaddhori - Syã. 
“ nigamena - Syã. paññãsam bandho 'ti - PTS. 
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5. 1. 10. ĐIỀU HỌC VỀ ĐỨC VUA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, có vị quan đại thần, là người hộ độ 
cho đại đức Upananda con trai dòng Sakya, đã phái sứ giả đem tiền mua y 
đến đại đức Upananda con trai dòng Sakya (bảo rằng): - “Hãy mua y với số 
tiền mua y này rồi dâng y đến ngài đại đức Upananda.” Sau đó, người sứ giả 
ấy đã đi đến đại đức Upananda con trai dòng Sakya, sau khi đến đã nói với 
đại đức Upananda con trai dòng Sakya điều này: - “Thưa ngài, số tiền mua y 
này được dành riêng cho đại đức đã được mang lại. Xin đại đức hãy nhận 
lãnh tiền mua y.” Khi được nói như thế, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya đã nói với người sứ giả ấy điều này: - “Này đạo hữu, chúng tôi không 
nhận lãnh tiền mua y và chúng tôi chỉ nhận lãnh y đúng phép vào lúc hợp 
thời.” Khi được nói như thế, người sứ giả ấy đã nói với đại đức Upananda con 
trai dòng Sakya điều này: - “Vậy có ai là người phục vụ cho đại đức không?” 
Vào lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ đã đi đến tu viện do công việc cần làm nào 
đó. Khi ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã nói với người sứ giả ấy 
điều này: - “Này đạo hữu, chính nam cư sĩ này là người phục vụ cho các tỳ 
khưu.” Sau đó, khi đã dặn dò nam cư sĩ ấy, người sứ giả ấy đã đi đến gặp đại 
đức Upananda con trai dòng Sakya, sau khi đến đã nói với đại đức Upananda 
con trai dòng Sakya điều này: - “Thưa ngài, người phục vụ mà đại đức chỉ ra 
đã được tôi dặn dò. Đại đức hãy đi đến lúc đúng thời, người ấy sẽ dâng y cho 
ngài.” 


2. Vào lúc bấy giờ, vị quan đại thần ấy đã phái sứ giả đi đến gặp đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya (nhắn rằng): - “Thưa ngài, xin hãy sử dụng y 
ấy. Chúng tôi muốn y ấy được ngài đại đức sử dụng.” Khi ấy, đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya đã không nói với nam cư sĩ ấy điều gì cả. Đến 
lần thứ nhì, vị quan đại thần ấy đã phái sứ giả đi đến gặp đại đức Upananda 
con trai dòng Sakya (nhắn rằng): - “Thưa ngài, xin hãy sử dụng y ấy. Chúng 
tôi muốn y ấy được ngài đại đức sử dụng.” Đến lần thứ nhì, đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya đã không nói với nam cư sĩ ấy điều gì cả. Đến 
lần thứ ba, vị quan đại thần ấy đã phái sứ giả đi đến gặp đại đức Upananda 
con trai dòng Sakya (nhắn rằng): - “Thưa ngài, xin hãy sử dụng y ấy. Chúng 
tôi muốn y ấy được ngài đại đức sử dụng.” 


3. Vào lúc bấy giờ là ngày hội họp của thị trấn. Và thị trấn đã thực hiện 
quy định là: “Ai đi đến trễ bị phạt năm mươi tiền.” Khi ấy, đại đức Upananda 
con trai dòng Sakya đã đi đến gặp nam cư sĩ ấy, sau khi đến đã nói với nam 
cư sĩ ấy điều này: 
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Parajikapali Ra7asikkhapadarm - ð. 1. 1O. 


“Attho me avuso cIvarena ”ti. “Ajjunho bhante agamehi, aJJa negamassa 
samayo hotl, negamena ca katika kata hoti: Yo paccha agacchati paññasam 
baddho ””ti. “AjJjeva me avuso cIvaram dehI ”ti ovattikaya paramasl. Atha kho 
so upasako ayasmatä upanandena sakyaputtena nipplliyamano ayasmato 
upanandassa sakyaputtassa civaram cetapetva paccha agamasi. Manussa 
tam upasakam etadavocum: “Kissa tvam ayyo' paccha agatosi, paññasam 
JItosI ”tI. 


4. Atha kho so upasako tesam manussanam etamattham ärocesl. 
Manussa uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Mahiccha ime samana sakyaputtiya 
asantuttha, nayimesam sukaram veyyavaccampi katum. Katham hi nama 
ayasma upanando upasakena “ajjunho bhante agamehIl ti vuccamano 
nagamessatI ”ti?? Assosum kho bhikkhu tesam manussanam uJJhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Ye te bhikkhu appiccha te uJJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama äyasma upanando sakyaputto upasakena 
“aJjunho bhante agamehi ti vuccamano nagamessatr ”ti? Atha kho te 
bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. —pe— “Saccam kira tvam 
upananda upasakena “aJJunho bhante agamehl ti vuccamano nagamesl ”ti? 
“Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: —pe— “Katham hi nama 
tvam moghapurisa upasakena “ajjunho bhante agamehi ti vuccamano 
nagamessasl? Netam moghapurisa appasannanam vã pasadaya —pe— 
Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Bhikkhum paneua uddissa rdja ua rajabhoggo 0a brahmano 0a 
gahapalko  ua  du†ena ciUuaracetapannan  pahimeuua: “Tmĩna 
ciUaracetapannena ciuaramn cetapetua ttthannamam Dhikkhumn ciuarena 
acchadeht Tỉ. So ce duto tam bhikkhum upasankanmnfua e0uam 0adeUud: 
1damn kho bhante qụasmantamn uddissa criuaracetapannam qbhatagm. 
PaHganhafut quasmna ciuaracetapannan Tỉ Tena bhikkhung so duto 
eUœmnqssa Uacamuo: Na kho rTnaụUamn  quuso  ciuaracefapannam 
patfiganhama, ctuarañca kho rmnaudmn pafiganhama kalena kappiuan Tỉ. So 
c dùto tạm bhikkhum euam adeuuada: Atthi panauasmato koci 
UeUuquaccakaro Ti. Cruaratthikena bhikkhaue bhikkhuna 0euuauaccakaro 
nddistabbo aramiko 0ua upasako 0a, Eso kho quuso bhikkhùngdmn 
UeUuauqccakaro Tỉ. So ce duto tam 0eWauaccakaram sañÑñapetua tam 
bhikkhum upasankamitua euam 0adeuua: 'Yam kho Dhanfte qụasma 
UeUuauqccakaram r1ddisi, saññatto so mmaụag, upasankamafut qụasma 
kalena, ciuarena tarn acchadessadfi Ti. Cruaratthikena bhikkhaue bhikkhuna 
UeUuquqccakaro upasankamtua duattikkhattum° codetabbo saretabbo: 
Aftho mne qUuso c†uarend t1. 


' ayya - Syã.  nãgamissatiti - PTS. * dvittikkhattum - Syã, PTS. 
ˆ Katham hi nãma upäsakena “ajjunho bhante ägamehi ti vuccamanä nãgamissantiti - PTS. 
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- “Này đạo hữu, tôi có nhu cầu về y.” - “Thưa ngài, xin hãy chờ cho ngày 
hôm nay. Hôm nay là ngày hội họp của thị trấn. Và thị trấn đã thực hiện quy 
định là: “Ai đi đến trễ bị phạt năm mươi tiền.” - “Này đạo hữu, hãy dâng y 
cho tôi ngay hôm nay,” rồi đã nắm lấy dây thắt lưng (của người ấy).” Khi ấy, 
nam cư sĩ ấy trong lúc bị đại đức Upananda con trai dòng Sakya ép buộc nên 
đã mua y cho đại đức Upananda con trai dòng Sakya và đã đi đến trễ. Dân 
chúng đã nói với nam cư sĩ ấy điều này: - “Này ông, vì sao ông lại đi đến trễ? 
Ông đã bị mất năm mươi tiền.” 


4. Khi ấy, nam cư sĩ ấy đã kể lại sự việc ấy cho những người ấy. Những 
người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các Sa-môn Thích tử này thật 
ham muốn quá độ, không tự biết đủ. Không dễ gì mà phục vụ cho những 
người này! Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya khi được nam cư sĩ 
nói rằng: “Thưa ngài, xin hãy chờ cho ngày hôm nay” lại không chờ đợi?” Các 
tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ 
khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao 
đại đức Upananda con trai dòng Sakya khi được nam cư sĩ nói rằng: “Thưa 
ngài, xin hãy chờ cho ngày hôm nay” lại không chờ đợi?” Sau đó, các vị tỳ 
khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này Upananda, 
nghe nói ngươi khi được nam cư sĩ nói rằng: “Thưa ngài, xin hãy chờ cho 
ngày hôm nay' lại không chờ đợi, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: —(như trên)— “Này kẻ rồ 
đại, vì sao ngươi khi được nam cư sĩ nói rằng: “Thưa ngài, xin hãy chờ cho 
ngày hôm nay' lại không chờ đợi? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“Trường hợp đức uua, hoặc quan triều đình, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia 
chủ phái sứ giả đem số tiền mua ụ dành riêng cho uị tù khưu (nói rằng): 
“Hãu mua U uới số tin mmua  nàu rồi hãu dâng đến uị tù khưu tên (như 
Uầu).` Nếu người sứ giả ấu đi đến gặp uị tù khưu ấu uà nói như uầu: “Thưa 
ngòi, số tiền mmua  nàu được dành riêng cho đại đức đã được nang lại. 
Xmm đại đức hãu nhận lãnh tiền rmnua ụ.` Người sứ giả ấu nên được uị tù 
khưu ấu nói như uầu: “Nàu đạo hữu, chúng tôi không nhận lãnh tiên mua 
Uà chúng tôi chỉ nhận lãnh ụ đúng phép uào lúc hợp thời.` Nếu người sứ giả 
ấu nói uới uị tù khưu ấu như uầu: “Vậu có ai là người phục uụ cho đại đức 
không?” Nàu các tù khưu, 0ị tù khưu có sự cần dùng ụ nên chỉ ra người 
phục uụ là người phụ uiệc chùa hoặc là nam cư sĩ: “Nàu đạo hữu, đâu chính 
là người phục uụ cho các tù khưu.` Nếu người sứ giả ấu sau khi đã dặn dò 
người phục uụ ấu rồi đã đi đến gặp uị tù khưu ấu nói như uầu: “Thưa ngài, 
người phục uụ mà đại đức đã chỉra đã được tôi dặn dò. Đại đức hãu đi đến 
lúc đúng thời, người ấu sẽ dâng ụ cho ngài.` Nàu các tù khưu, uị tù khưu có 
sự căn dùng sau khi đi đến gặp người phục uụ ấu rồi nên thông báo nên 
nhắc nhở hai hoặc ba lần: “Nàu đạo hữu, tôi có nhu cầu uề ụ.' 
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Duattikkhattum codaarnano sarqUamano tam ciUuaraTmn 
abhimripphadeuua, tccetamn kusalam. No ce abhimpphadeuua, catukkhatturn 
pañcakkhattumnn chakkhatturn paramnam tunhibhutena uddissa thatabbam. 
Catukkhatturn pañcakkhattum chakkhatturn parama1m tunhibhùto uddissa 
tithamano tam criuaram abhimipphadeuuo, tccetan kusalam. Toafo ce 
uitarin uauamamano tam ciuaramn qbhmipphadeUUada missaggiuan 
pacitiuam. No ce abhimipphadeuua uqtassa ciuaracetapannam abhatam, 
tattha samam ua gantabbam duto ua pahetabbo: Yam kho turnnhe 
quasmanto bhikkhumn uddissa c1uaracetapannam pahimittha, na tamn tassqa 
bhikkhuno ktñci attham anubhoti. YuñJantauasmanto sakam 1na 0o sakamn 
Uuïnassd T1. AUam tattha sarntct ”tI. 


5. Bhikkhum paneva uddissã tí bhikkhussatthaya bhikkhum 
arammanam karitva bhikkhum acchadetukamo. 


Rãja nama yo koci raJJam karetI. 
Rajabhoggo nama yo kocl rañño bhattavetanaharo.' 
Brahmano nama Jatiya brahmano. 


Gahapatiko nama thapetva rajanam raJabhoggam brahmanam avaseso 
gahapatiko nama. 


CTvaracetapannam nama hiraññam va suvannam va muttä va manl va. 

Iminä cTvaracetäpannena Ttï paccupatthitena. 

Cetapetva tỉ parIvattetva. 

Acchadehi t¡ daJJjehi. 

So ce duto tam bhikkhum upasankamitva evam vadeyya: “Idam kho 
bhante ayasmantam uddissa cIvaracetapannam abhatam. Patiganhatu 
ayasma cIvaracetapannan tí. Tena bhikkhuna so dũto evamassa vacanIyo: 
Na kho mayam avuso cIvaracetapannam patiganhama, cIvarañca kho 
mayam patiganhama kalena kapplyan ti. So ce duto tam bhikkhum evam 
vadeyya: “Atthi panayasmato kocil veyyavaccakaro ti. Civaratthikena 
bhikkhave bhikkhuna veyyavaccakaro niddisitabbo, aramiko va upasako va: 


“Eso kho avuso bhikkhuũnam veyyavaccakaro 'ti. Na vattabbo: “Tassa dehI ti 
va so va nIkkhIpIssatl, so va parivattessati,” so va cetapessatI ti. 


So ce duto tam veyyavaccakaranm saññapetva tam bhikkhum 
upasankamitva evam vadeyya: “Yam kho bhante ayasma veyyavaccakaram 
nIddisl, saññatto so maya, upasankamatu ayasma kalena, cIvarena tam 
acchadessai t1. Clvaratthikena bhikkhave bhikkhuna veyyavaccakaro 
upasankamitva dvattikkhattum codetabbo saretabbo: “Attho me avuso 
civarena 'tI. Na vattabbo: “Dehi me civaram, ahara me cIvaram, parivattehi 
me cIvaram, cetapehi me cIvaran tí Dutyampi vattabbo. Tatiyampi 
vattabbo. Sace abhinipphadet, Iceetam kusalam. 


' bhattavetanäraho - Syä. ° parivattissati - Syä. 3 parivattehi - Syã. 
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Trong khi thông báo nhắc nhở hai hoặc ba lần, nếu đạt được ụ ấu, như 
thế utệc nàu là tốt đẹp; nếu không đạt được thì nên đứng uới trạng thái im 
lặng bốn lần, năm lần, tối đa là sáu lần. Trong khi đứng uới trạng thái im 
lặng bốn lần, năm lần, tốt đa là sáu lần, nếu đạt được ụ ấu, như thế uiệc 
nàu là tốt đẹp; nếu không đạt được rồi ra sức uượt quá số lần ấu uà đạt 
được u ấu thì (ụ ấu) phạm uào nissaggtua uà (uị ấu) phạm tội pacittua. 
Nếu không đạt được thì tiền mua đã được mang lại là của nơi nào thì nên 
đích thân đi đến nơi ấu, hoặc nên phái sứ giả đi đến (nói rằng): Nàu quú uị, 
các người đã gởi đến số tiền rmnua dành riêng cho 0ị tù khưu nào, số tiền 
ấu không có được chút gì lợi ích cho u† tù khưu ấu. Quú uị hãu thâu hồi lại 
Uật của mình, chớ để uật của quú uị bị mất mát. Đâu là điều đúng đắn trong 


^AZ, 1 


trường hợp ấu. 

5. Dành riêng cho vị tỳ khưu: vì nhu cầu của vị tỳ khưu, sau khi nghĩ 
đến vị tỳ khưu rồi có ý định dâng vị tỳ khưu. 

Đức vua nghĩa là người nào cai trị vương quốc. 

Quan triều đình nghĩa là người nào nhận lãnh bữa ăn và tiền lương của 
đức vua. 

Bà-la-môn nghĩa là Bà-la-môn do sự sanh ra. 

Gia chủ nghĩa là trừ ra các vị vua, các quan triều đình, các Bà-la-môn; 
những người còn lại gọi là gia chủ. 

Số tiên mua y nghĩa là vàng, hoặc là tiền vàng, hoặc là ngọc trai, hoặc 
ngọc là ma-nI. 


ˆ”?zz®^^ ` 


Với số tiên mua y này: với (số tiền) đã được sẵn sàng. 

Sau khi mua y: sau khi trao đổi. 

Hãy dâng đếm: hãy trao cho. 

Nếu người sứ giả ấy đi đến gặp vị tỳ khưu ấy và nói như vầy: “Thưa ngài, 
số tiền mua y này được dành riêng cho đại đức đã được mang lại. Xin đại đức 
hãy nhận lãnh tiền mua y.` Người sứ giả ấy nên được vị tỳ khưu ấy nói như 
vầy: “Này đạo hữu, chúng tôi không nhận lãnh tiền mua y và chúng tôi chỉ 
nhận lãnh y đúng phép vào lúc hợp thời.' Nếu người sứ giả ấy nói với vị tỳ 
khưu ấy như vầy: “Vậy có ai là người phục vụ cho đại đức không?” Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu có sự cần dùng y nên chỉ ra người phục vụ là người phụ việc 
chùa hoặc là nam cư sĩ: “Nàu đạo hữu, đâu chính là người phục uụ cho các 
tù khưu.` Không nên nói: “Hãy trao cho người ấu;` hoặc “Người ấu sẽ cất 
g1ữ;` hoặc “Người ấu sẽ trao đổi;` hoặc “Người ấu sẽ mua." 

Nếu người sứ giả ấy sau khi đã dặn dò người phục vụ ấy rồi đã đi đến gặp 
vị tỳ khưu ấy nói như vây: “Thưa ngài, người phục vụ mà đại đức đã chỉ ra đã 
được tôi dặn dò. Đại đức hãy đi đến lúc đúng thời, người ấy sẽ dâng y cho 
ngài.` Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sự cần dùng y sau khi đi đến gặp người 
phục vụ ấy rồi nên thông báo, nên nhắc nhở hai hoặc ba lần: “Nàu đạo hữu, 
tôi có nhu cầu uề ụ.` Không nên nói: “Hãu dâng ụ cho tôt;` 'Hãu mang lại U 
cho tôi;` “Hãu trao đổi ụ cho tôiï;` 'Hãu mua ụ cho tôi.` Nên được nói đến lần 
thứ nhì. Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu đạt được (y), như thế việc này là 
tốt đẹp. 
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No ce abhinipphadeti, tattha gantva tunhibhutena uddissa thatabbam. Na 
asane nisiditabbam, na amisam patiggahetabbam, na dhammo bhasitabbo. 
“Kim karana agatosi ti pucchiyamano' “Janahi” avuso 'ti vattabbo. Sace asane 
va nisidati, amisam va patiganhatil, đhammam va bhasati, thanam bhañ]JaH. 
DutiyampI thatabbam. Tatyampi thatabbam. Catukkhattum codetva 
catukakhatt~in  thatabbam. Pañcakkhattum  codetva dvikkhattum 
thatabbam. Chakkhatt~um codetva na thatabbam. Tato ce uttarmm 
vayamamano tam cIvaram abhinipphadeti, payoge dukkatam, patilabhena 
nissagøiyam hotl, nissajitabbam sanghassa va ganassa va puggalassa va. 
Evañca pana bhikkhave nissajitabbam: —pe— “ldam me bhante cIvaram 
atirekatikkhattum codanaya atirekachakkhattum thanena abhinipphaditam 
nissagsiyam. Imaham sanghassa nissajamI ”ti. —-pe— dadeyya ”t —pe— 
dadeyyun ”ti —pe— ayasmato dammi ”i. 


No ce abhinipphadeyya, yatassa cIvaracetapannam abhatam tattha 
samam va gantabbam, dũto va pahetabbo: “Yam kho tumhe ayasmanto 
bhikkhum uddissa cIvaracetapannam pahinittha, na tam tassa bhikkhuno 
kiñci attham anubhotI. YuñJantayasmanto sakam, mã vo sakam vinassa ”Li. 


Ayam tattha samIcI ”ti ayam tattha anudhammata. 


6. Atirekatkkhatum codanaya atirekachakkhatum  thanena, 
atirekasaññr abhinipphadetl, nissagsiyam pacittiyam. Atirekatikkhattum 
codanaya atirekachakkhattum thanena vematiko abhinipphadetl, 
nissaggiyam pacittiyam. Atirekatikkhattum codanaya atirekachakkhattum 
thanena unakasaññ abhinipphadeti nissaggiyam pacittiyam. 
Unakatikkhattum codanaya nakachakkhattum thanena atirekasaññI apatti 
dukkatassa. Unakatikkhattutm codanaya tunakachakkhatum thanena 
vematiko apatti dukkatassa. Unakatikkhattum codanaya unakachakkhattum 
thanena unakasaññI, anapattI. 


7 Anapati tikkhatum codanaya chakkhatum  thanena, 
unakachakkhattum codanaya unakachakkhattum thanena, acodiyamano 
đeti, samika codetva denti, ummattakassa, adikammikassa ”tI. 


Rajasikkhapadam nitthitam. 
CTvaravaggo pathamo. 
--ooOOO-- 


TASSUDDANAM 


Ubbhatam kathinam tini đhovanañca patIggaho, 
aññatakani treva ubhinnam dutakena ca. 
--ooOOO-- 


' pucchamãno - Syã. ” na jãnãsi - Simu. 3 sabbattha “thãne ti dissati - Syã. 


S02 


Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều nissaggiuq Uề đức uua - 10 


Nếu không đạt được thì sau khi đi đến nơi ấy nên đứng với trạng thái im 
lặng. Không nên ngồi xuống chỗ ngồi. Không nên thọ nhận vật thực. Không 
nên thuyết Pháp. Nếu được hỏi: “Ngài đã đi đến vì lý do gì?” Nên nói rằng: 
“Này đạo hữu, ngươi hãy biết lấy. Nếu ngồi xuống chỗ ngồi, hoặc thọ nhận 
vật thực, hoặc thuyết Pháp, thì làm hỏng việc đứng. Lần thứ nhì, nên đứng. 
Lần thứ ba, nên đứng. Sau khi thông báo bốn lần, nên đứng bốn lần. Sau khi 
thông báo năm lần, nên đứng hai lần. Sau khi thông báo sáu lần thì không 
nên đứng. Nếu không đạt được rồi ra sức vượt quá số lần ấy và đạt được y ấy, 
trong lúc thực hiện thì (vị ấy) phạm tội dukkata. Do sự đạt được thì phạm 
vào missaggiua, (y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc 
đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy —(như trên)— 
“Bạch các ngài,  nàu của tôi đã đạt được do sự thông báo quá ba lần uà 
đứng quá sáu lần, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ  nàu đến hội chúng.” 
—(như trên)— hội chúng nên cho lại —(như trên)— chư đại đức nên cho lại 
—(như trên)— “Tôi cho lại đại đức.” 


Nếu không đạt được thì tiền mua y đã được mang lại là của nơi nào thì 
nên đích thân đi đến nơi ấy hoặc nên phái sứ giả đi đến (nói rằng): “Này quý 
vị, các người đã gởi đến số tiền mua y dành riêng cho vị tỳ khưu nào, số tiền 
ấy không có được chút gì lợi ích cho vị tỳ khưu ấy. Quý vị hãy thâu hồi lại vật 
của mình, chớ để vật của quý vị bị mất mát.” 


Đây là điêu đúng đắn trong trường hợp ấy: Đây là điều hợp lý 
trong trường hợp ấy. 


6. Với sự thông báo hơn ba Tần, với việc đứng hơn sáu lần, nhận biết là đã 
vượt quá, vị đạt được thì phạm tội m1ssaggiua pacitfiua. Với sự thông báo 
hơn ba lần, với việc đứng hơn sáu lần, có sự hoài nghĩ, vị đạt được thì phạm 
tội nissaggiuaq pacittiua. Với sự thông báo hơn ba lần, với việc đứng hơn sáu 
lần, (Tầm) tưởng là chưa đủ, vị đạt được thì phạm tội missaggiua pacittiua. 
Với sự thông báo chưa đủ ba lần, với việc đứng chưa đủ sáu lần, (Tầm) tưởng 
là đã vượt quá, phạm tội dukkata. Với sự thông báo chưa đủ ba lần, với việc 
đứng chưa đủ sáu lần, có sự hoài nghi, phạm tội dukkafa. Với sự thông báo 
chưa đủ ba lần, với việc đứng chưa đủ sáu lần, nhận biết là chưa đủ thì vô tội. 


7. Với sự thông báo ba lần, với việc đứng sáu lần, với sự thông báo chưa 
đủ ba lần, với việc đứng chưa đủ sáu lần, (người ấy) dâng khi chưa được 
thông báo, thí chủ dâng sau khi thông báo, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 

Dứt điêu học vê đức vua. 
Phẩm  Y là thứ nhất. 
--OooQÒOO-- 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
Kathina đã hết hiệu lực có ba điều, việc giặt, và việc nhận lãnh, ba điều 
nữa về không phải là thân quyến, của cả hai, và bởi người sứ giả. 
--ooOOO-- 


he 


5. 2. KOSIYAVAGGO 


5. 2. 1. KOSIYASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava alaviyam viharati aggalave cetiye. 
Tena kho pana samayena chabbaggrya bhikkhu kosiyakarake upasankamitva 
evam vadenti:' “Bahu avuso kosakarake pacatha amhakampI dassatha. 
Mayampli Icchama kosiyamissakam santhatam katun ”ti. Te ujjhayanti 
khiyani vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtiya amhe 
upasankamitva evam vakkhanH: “Bahu avuso kosakarake pacatha, 
amhakamplI dassatha, mayampl Icchama kosiyamissakam santhatam katun 
'H. Amhakampi alabha amhakampi dulladdham, ye mayam ajIvassa hetu 
puttadarassa karana bahu buddake panake” sanghatam apadema ti. 
Assosum kho bhikkhu tesam manussanam uJJjhayantanam khiyantanam 
vipacentanam. Ye te bhikkhu appiccha te ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhU kosiyakarake upasankamitva evam 
vakkhanti: “Bahu avuso kosakarake pacatha, amhakampI dassatha, mayampi 
Icchama kosiyamissakam santhatam katun ”ti? Atha kho te bhikkhU 
bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira tumhe bhikkhave 
kosiyakarake upasankamitva evam vadetha: “Bahu avuso kosakarake 
pacatha, amhakampi dassatha mayampi Iicchama kosiyamissakam 
santhatam katun ”ti? “Saccam bhagava ”tI. Vigarahi buddho bhagava:: 
“Katham hi nama tumhe moghapurisa kosiyakarake upasankamitva evam 
vakkhatha: “Bahu avuso kosakarake pacatha, anhakampi dassatha, mayampi 
Icchama kosiyamissakam santhatam katun ti? Netam moghapurisa 
appasannanam vã pasadaya -—pe— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


: "To pang bhikkhu kosiuamissakamn santhatamn karapeUuq, nissagg1uamn 
pacIfHuan ”tI. 
2. Yo panä ti yo yadIiso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 
Santhatam naãma santharitva katam hoti avayImam. 


Karapeyyä tỉ ekenapi kosiyamsuna missetva karoti va karapeti va, 
payoge dukkatam, patilabhena nissaggiyam hoti, nissaJItabbam sanghassa va 
ganassa va puggalassa va. Evañca pana bhikkhave nissajJitabbam: —pe— 
“ldam me bhante kosiyamissakam santhatam karapitam nissaggiyam, 
Imaham sanghassa niIssaJamI ”ti. —-pe— dadeyya ”t —-pe— dadyeyun ”ti 
—pe— ayasmato dammi ”LI. 


' vadanti - Ma. ” pãne - Ma, Syã, PTS. 
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5. 2. PHẨM TƠ TÀM: 


5. 2. 1. ĐIỀU HỌC VỀ TƠ TẰM: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Alavi, nơi tháp thờ 
Aggalava. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đi đến gặp những người 
làm tơ tằm rồi nói như vầy: - “Này các đạo hữu, hãy nấu nhiều kén tằm rồi bố 
thí đến chúng tôi; chúng tôi cũng muốn làm tấm trải nằm có trộn lẫn tơ 
tằm.” Những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa- 
môn Thích tử này sau khi đi đến gặp chúng tôi lại nói như vầy: “Này các đạo 
hữu, hãy nấu nhiều kén tằm rồi bố thí đến chúng tôi; chúng tôi cũng muốn 
làm tấm trải nằm có trộn lẫn tơ tằm.` Chúng tôi không có lợi nhuận, chúng 
tôi thu nhập khó khăn, chúng tôi vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân vợ con 
mà gây nên việc giết chóc nhiều sinh vật nhỏ bé.” Các tỳ khưu đã nghe được 
những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, 
các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư sau khi đi đến gặp những người làm tơ tằm lại nói như vây: “Này các đạo 
hữu, hãy nấu nhiều kén tằm rồi bố thí đến chúng tôi; chúng tôi cũng muốn 
làm tấm trải nằm có trộn lẫn tơ tằm”?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đi đến gặp 
những người làm tơ tằm rồi nói như vầy: “Này các đạo hữu, hãy nấu nhiều 
kén tằm rồi bố thí đến chúng tôi; chúng tôi cũng muốn làm tấm trải nằm có 
trộn lẫn tơ tằm, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi sau khi 
đi đến gặp những người làm tơ tằm lại nói như vầy: “Này các đạo hữu, hãy 
nấu nhiều kén tằm rồi bố thí đến chúng tôi; chúng tôi cũng muốn làm tấm 
trải nằm có trộn lẫn tơ tằm”? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tù khưu nào bảo làm tấm trải nằm có trộn lẫn tơ tằm thì (uật ấu) 
nên được xẻ bỏ uà (u† ấu) phạm tội pacTftHua.” 


2. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu —nt— VỊ này là “vị tỳ khưư' được đề cập trong ý nghĩa này. 
Tấm trải nằm nghĩa là đã được trải ra còn chưa được dệt. 


Bảo làm: vị (tự) làm hoặc bảo làm sau khi đã trộn lẫn vào cho đầu chỉ 
một sợi tơ tằm. Trong khi tiến hành thì (vị ấy) phạm tội dukka†a. Do sự đạt 
được thì phạm vào n?ssaggrua, (vật ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc 
đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy 
—nt— “Bạch các ngài, tấm trải nằm có trộn lẫn tơ tằm nàu của tôi đã được 
bảo làm, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ uật nàu đến hội chúng.” —nt— hội 
chúng nên cho lại —nt— chư đại đức nên cho lại —nt— “Tôi cho lại đại đức.” 


hhm) 


Parajikapah Suddhakalasikkhapadam - 5. 2. 2. 


3. Attana vippakatam attana pariyosapell, nissagsiyam pacittiyam. 
Attana vippakatam parehi pariyosapetl, nissaggiyam pacittiyam. Parehi 
vippakatam attana pariyosapetl, nissaggiyam pacittiyam. Parehi vippakatam 
parehi parlyosapetl, nissaggiyam pacltiyam. Aññassatthaya karotl va 
karapeti va, apatti dukkatassa. Aññena katam patilabhitva paribhuñJati, 
apatti dukkatassa. 


4. Anapatti vitanam va bhummattharanam va sanipakaram va bhisim va 
bimbohanam vã karoti, umnmattakassa, adikammikassa ”tI. 


Kosiyasikkhapadam nỉitthitam. 
--ooOOO-- 


5. 2.2 SUDDHAKAI.AKASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava vesalyam viharati mahavane 
kutagarasalayam. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
suddhakalakanam  elakalomanam santhatam karapentii. Manussa 
viharacarikam ahindanta passitva uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama samana sakyaputtiya suddhakalakanam elakalomanam santhatam 
karapessanti, seyyathapi gih1i kamabhogino ”ti? Assosum kho bhikkhu tesam 
manussanam ujjhayantanam khiyantanam vipacentanam. Ye te bhikkhu 
appiccha te ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya 
bhikkhu suddhakalakanam elakalomanam santhatam karapessantI ”ti? Atha 
kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira tumhe 
bhikkhave suddhakalakanam elakalomanam santhatam karapetha ”ti? 
“Saccam bhagava ”tl. Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama tumhe 
moghapurisa suddhakalakanam elakalomanam santhatam karapessatha? 
Netam moghapurisa appasannanam vã pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yfo pana bhikkhu suddhakalakanan elakalomanam santhatam 
karapeug, 1ssaggiam pacitfiuan ti. 


2. Yo panä ti yo yadIso —pe— 

Bhikkhu t¡ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 
Kã]akam nama dve kal]akami Jatiya kalakam va rañJanakalakam va. 
Santhatam nama santharitva katam hoti avayImam. 


556 


Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều nissaggta uề thuần rnàu đen - 12 


3. VỊ tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội nissaggiua 
pacitHua. VỊ bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì 
phạm tội n?ssaggiua pacittiua. VỊ tự mình hoàn tất phần những người khác 
chưa làm xong thì phạm tội rssaggiua pacitfiua. VỊ bảo những người khác 
hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội nissaggiua 
pacitHua. VỊ (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội 
dukkafa. Sau khi thọ lãnh vật đã được làm bởi người khác, vị thọ dụng thì 
phạm tội dukka{a. 


4. VỊ làm tấm màn che, hoặc tấm thảm trải nền đất, hoặc tấm vách chắn, 
hoặc nệm, hoặc gối, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Dứt điêu học về tơ tằm. 
--ooQÒOoo-- 


5s. 2. 2. ĐIỀU HỌC VỀ THUẦN MÀU ĐEN: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesali, Mahavana, giảng 
đường Kutagara. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư bảo làm tấm trải 
nằm bằng lông cừu thuần màu đen. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các 
trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử này lại bảo làm tấm trải nằm bằng lông cừu thuần màu đen giống 
như những kẻ tại gia hưởng dục vậy?” Các tỳ khưu đã nghe được những 
người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham muối, các vị 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại 
bảo làm tấm trải nằm bằng lông cừu thuần màu đen?” Sau đó, các vị tỳ khưu 
ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi 
bảo làm tấm trải nằm bằng lông cừu thuần màu đen, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: - “Này 
những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại bảo làm tấm trải nằm bằng lông cừu 
thuần màu đen vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tù khưu nào bảo làm tấm trải nằm bằng lông cừu thuần màu đen thì 
(uật ấu) nên được xả bỏ uà (uị ấu) phạm tội pacittiua.” 

2. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Tỳ khưu —nt— VỊ này là “vị tỳ khưư' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Màu đen nghĩa là có hai loại màu đen: màu đen do tự nhiên hoặc là màu 
đen nhuộm. 


Tấm trải nằm nghĩa là đã được trải ra còn chưa được dệt. 
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Para7ikapali Duebhagasikkhapadamn - ð. 2. 3. 


Kãäräpeyyä tỉ karoti va karapeti va, payoge dukkatam patilabhena 
nissagøiyam hotl, nissajitabbam sanghassa va ganassa va puggalassa va. 
Evañca pana bhikkhave nissajtabbam: —pe_— “ldamme bhante 
suddhakalakanam elakalomanam santhatamn karapitam nissaggiyam 
Imaham sanghassa niIssajamI ”ti. —-pe— dadeyya ”t —pe— dadeyyun ”ti 
—pe— ayasmato dammi ”LI. 


3. Attana vippakatam attana pariyosapetl, nissaggiyam pacittiyam. 
Attana vippakatam parehi parlyosapetl, nissaggiyam pacitiyam. Parehi 
vippakatam attana pariyosapetl, nissaggiyam pacittiyam. Parehi vippakatam 
parehi parlyosapetl, nissaggiyam pacltiyam. Aññassatthaya karotl va 
karapeti va apatti dukkatassa. Aññena katam patilabhitva paribhuñJati, 
apatti dukkatassa. 


4. Anapatti vitanam va bhummattharanam va sanipakaram va bhisim va 
bimbohanam va karoti, umnmattakassa, adikammikassa ”tI. 


Suddhakalakasikkhapadam nitthitam. 
--ooOOO-- 


5. 2. 3. DVEBHAGASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
bhagavata patikkhitam suddhakalakanam elakalomanam santhatam 
karapetun tỉ te thokam yeva odatam ante adiyItva tatheva suddhakalakanam 
santhatam karapenti. Ye te bhikkhu appiccha te uJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama chabbagsiya bhikkhU thokamyeva odatam ante 
adiyitva tatheva suddhakalakanam elakalomanam santhatam karapessanti 
“tu? Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira 
tumhe bhikkhave thokamyeva odatam ante adiylitva tatheva 
suddhakalakanam elakalomanam santhatam karapetha ti? “Saccam 
bhagava ”UH. Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama tumhe 
moghapurisa thokamyeva odatam ante adiyitva tatheva suddhakalakanam 
elakalomanam santhatam  karapessatha? Netam  moghapurisa 
appasannanam vã pasadaya -—pe— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 
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Bảo làm: vị (tự) làm hoặc bảo làm. Trong khi tiến hành thì (vị ấy) phạm 
tội dukkoafa. Do sự đạt được thì phạm vào n?ssaggiua, (vật ấy) cần được xả 
bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, 
nên được xả bỏ như vầy —(như trên)— “Bạch các ngài, tấm trải nằm bằng 
lông cừu thuần màu đen của tôi đã được bảo làm, giờ cần được xả bỏ. Tôi 
xả bỏ uật nàu đến hội chúng.” —(như trên)— hột chúng nên cho lạt —(như 
trên)— chư đại đức nên cho lại — (như trên)— “Tôi cho lại đại đức.” 


3. VỊ tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội nissaggiua 
pacitiua. VỊ bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì 
phạm tội n?ssaggiua pacittiua. VỊ tự mình hoàn tất phần những người khác 
chưa làm xong thì phạm tội mssaggiua pacitfiua. VỊ bảo những người khác 
hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội nissaggiua 
pacitHua. VỊ (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội 
dukkafa. Sau khi thọ lãnh vật đã được làm bởi người khác, vị thọ dụng thì 
phạm tội dukkata. 


4. VỊ làm tấm màn che, hoặc tấm thảm trải nền đất, hoặc tấm vách chắn, 
hoặc nệm, hoặc gối, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Dứt điêu học vê thưân màu đen. 
--ooOOO-- 


5. 2. 3. ĐIỀU HỌC VỀ HAI PHẦN: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ 
rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm không được bảo làm tấm trải nằm bằng lông 
cừu thuần màu đen” nên sau khi đã lấy chỉ chút ít màu trắng ở đường biên 
rồi bảo làm tấm trải nằm bằng lông cừu thuần màu đen y như thế. Các tỳ 
khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao 
các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại lấy chỉ một chút ít màu trắng ở đường biên rồi 
bảo làm tấm trải nằm bằng lông cừu thuần màu đen y như thế?” Sau đó, các 
vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe 
nói các ngươi lấy chỉ một chút ít màu trắng ở đường biên rồi bảo làm tấm trải 
nằm bằng lông cừu thuần màu đen y như thế, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: - “Này những kẻ 
rồ dại, vì sao các ngươi lại lấy chỉ một chút ít màu trắng ở đường biên rồi bảo 
làm tấm trải nằm bằng lông cừu thuần màu đen y như thế vậy? Này những kẻ 
rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
—nt— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 
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Para7ikapali Duebhagasikkhapadamn - ð. 2. 3. 


“Nauan pana bhikkhuna santhatan karauamanena duc bhaga 
suddhqkalakanamn  elakalomanam  qdatabba, taHuam odatanam, 
catuttham gocariuanam. Anada ce bhikkhu due bhage suddhakalakanam 
elakalomanam taHUam odatanam, catuttham gocariUuandam, naua1m 
santhatam karapeuua, m1ssagg1amn pdacrftiuan ”tì. 


2. Navam nama karanam upadaya vuccati. 
Santhatam naãma santharitva katam hoti avayImam. 
Kãrayamanena tt¡ karota va karapeta va. 


Dve bhäãga suddhakalakanam celakalomanam ädatabba tỉ 
dharayItva dve tuÌa adatabba. 


Tatiyam odatänan t¡ tulam odatanam. 
Catuttham gocariyanan tỉ tuÌam øgocariyanam. 


Anadä ce bhikkhu dve bhãge suddhaka]akanam elakalomanam 
tatiyam odatanam catuttham gocariyänan t¡ anadiyItva dve tulãa 
suddhakalakanam elakalomanam, tulam odatanam, tulam gocariyanam 
navam santhatam karoti va karapeti va, payoge dukkatam, patilabhena 
nissagøiyam hotl, nissajitabbam sanghassa va ganassa va puggalassa va. 
Evañca pana bhikkhave nissaJitabbam: —pe— “ldamme bhante navam 
santhatam anadiyitva [dve tula suddhakalakanam elakalomanam,]' tulam 
odatanam, tuÌlam gocariyanam kaärapitam nissaggiyam. Imaham sanghassa 
nIssaJamI ti. —pe— dadeyya ”ti —pe— dadeyyun ”ti —pe— ayasmato dammi 
”H. 


3. Attana vippakatam attana pariyosapetl, nissaggiyam pacittiyam. 
Attana vippakatam parehi pariyosapetl, nissaggiyam pacitiyam. Parehi 
vippakatam attana pariyosapetl, nissaggiyam pacittiyam. Parehi vippakatam 
parehi parlyosapetl, nissaggiyam pacitiyam. Aññassatthaya karotl va 
karapeti va apatti dukkatassa. Aññena katam patilabhitva paribhuñjati, 
apatti dukkatassa. 


4. Anapatti tulam odatanam tulam gocariyanam adiyltva karotl, 
bahutaram odatanam bahutaram gocariyanam adiyitva karotl, suddham 
odatanam  suddham gocariyanam adiyltva karoil, vitanam vã 
bhummattharanam va sanipakaram va bhisim va bimbohanam vã karotl, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 

Dvebhagasikkhäpadam nitthitam. 
--ooOOO-- 


![...]- PTS, Simu natthi. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều nissaggtua uê hai phần - 13 


“Trong khi bảo làm tấm trải nằm mới, uị tù khưu nên lấu hai phần lông 
cừu thuần màu đen, phần thứ ba màu trắng, phần thứ tư màu nâu đỏ. Nếu 
UỊ tù khưu không lấu hai phần lông cừu thuần màu đen, phần thứ ba màu 
trắng, phần thứ tư màu nâu đỏ rồi bảo làm tấm trải nằm mới thì (uật ấu) 
nên được xả bỏ uà (uị ấu) phạm tội pacifiua.” 


2. Mới nghĩa là liên quan việc làm (tấm trải nằm) được đề cập đến. 
Tấm trải nằm nghĩa là đã được trải ra còn chưa được dệt. 
Trong khi bảo làm: trong khi (tự) làm hoặc trong khi bảo làm. 


Nên lấy hai phần lông cừu thưân màu đen: sau khi đã được mang 
lại, thì nên lấy hai cân”! lông cừu thuần màu đen. 


Phần thứ ba màu trắng: một cân của màu trắng. 
Phân thứ tư màu nâu đỏ: một cân của màu nâu đỏ. 


Nếu vị tỳ khưu không lấy hai phân lông cừu thưân màu đen, 
phần thứ ba màu trắng, phần thứ tư màu nâu đỏ: sau khi không lấy 
hai cân lông cừu thuần màu đen, một cân màu trắng, một cân màu nâu đỏ rồi 
(tự) làm hoặc bảo làm tấm trải nằm mới. Trong khi tiến hành thì (vị ấy) 
phạm tội dukkata. Do sự đạt được thì phạm vào n?ssaggiua, (vật ấy) cần 
được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ 
khưu, nên được xả bỏ như vầy —(như trên)— “Bạch các ngòi, tấm trải nằm 
của tôi đã được bảo làm sau khi đã không lấu [hai cân lông cừu thuần rmnàu 
đen] một cân màu trắng uà một cân màu nâu đỏ, giờ cần được xả bỏ. Tôi 
xả bỏ uật nàu đến hội chúng.” —(như trên)— hội chúng nên cho lại —(như 
trên)— chư đại đức nên cho lạt — (như trên)— “Tôi cho lại đại đức.” 


3. VỊ tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội missaggiua 
pacitiua. VỊ bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì 
phạm tội nissaggiua pacittia. VỊ tự mình hoàn tất phần những người khác 
chưa làm xong thì phạm tội mssaggiua pacttfiua. VỊ bảo những người khác 
hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội nissaggiua 
pacitiua. VỊ (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội 
dukkafda. Sau khi thọ lãnh vật đã được làm bởi người khác, vị thọ dụng thì 
phạm tội dukkafa. 


4. Sau khi lấy một cần màu trắng và một cân màu nâu đỏ rồi làm, sau khi 
lấy màu trắng nhiều hơn (hoặc) màu nâu đỏ nhiều hơn rồi làm, sau khi lấy 
thuần màu trắng (hoặc) thuần màu nâu đỏ rồi làm, vị làm tấm màn che, hoặc 
tấm thảm trải nền đất, hoặc tấm vách chắn, hoặc nệm, hoặc gối, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu học về hai phần. 
--ooQÒOoO-- 
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5. 2. 4. CHABBASSASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena bhikkhu anuvassam 
santhatam  karapenii, te yacanabahula viãñattbahula viharanui: 
“Elakalomani detha elakalomehi attho ”t. Manussa ujjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtiya anuvassam santhatam 
karapessanti, yacanabahula viññattibahula viharissanti: “Elakalomani detha 
elakalomehi attho ti? Amhakam pana sakIm katani santhatani pañcaplI chapI 
vassani honti, yesam no daraka uhadantipil' ummihantipl undurehiplf 
khaJjanti. Ime pana samana sakyaputtiya anuvassam santhatam kaãrapenti, 
yacanabahula viññattibahula viharanti: “Elakalomani detha elakalomehi 
attho ”I. 


2. Assosum kho bhikkhu tesam manussanam uJJhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Ye te bhikkhu appiccha te uJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama bhikkhu anuvassam santhatam karapessanti, 
yacanabahula viãñattibahula viharissanti: “Elakalomanli detha elakalomehi 
attho ”ti? Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Saccam 
kira bhikkhave bhikkhu anuvassam santhatam karapenti, yacanabahula 
viññattibahula viharanti: “E]akalomani detha elakalomehi attho '”ti? “Saccam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama te bhikkhave 
moghapurlsa anuvassam santhatam  karapessantil, yacanabahula 
viññattibahula viharissanH: “Elakalomani detha elakalomehi attho '”tH? 
Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— Evañca pana 
bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Nauan pang bhikkhung santhatn karapetua  chabbassami 
dharetabbam. Orena ce channa1mn 0uassanam tam santhatam UïssgJ)efua 0q 
qUissgJjetua ua dññam nauamn santhatamn karapeUud, T1ssaggiUuamn 
pacIfHuan ”tI. 


Evañcidam bhagavata bhikkhuũnam sikkhapadam paññattam ho. 
[Mulapaññatti] 


3. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kosambiyam gilano hoti. 
Ñãtakã tassa bhikkhuno santike dũtam pahesum: “Agacchatu bhadanto,° 
mayam upatthahissama ”ti. BhikkhupIl evamahamsu: “Gacchavuso, ñataka 
tam upatthahissani ”ti So evamaha: “Bhagavata avuso sikkhapadam 
paññattam: “Navam pana bhikkhuna santhatam karapetva chabbassani 
dharetabban ti Ahañcamhi giano na sakkomi santhatam adaya 
pakkamitum, mayhañca vina santhata na phasu hoti, naham gamissamI ti. 
Bhagavato etamattham arocesum. 


' nhadantipi - Ma. “undũrehipi - Ma. 3 bhaddanto - Syã, PTS. 
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5. 2. 4. ĐIỀU HỌC VỀ SÁU NĂM: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bảo làm tấm trải nằm 
hàng năm. Các vị ấy sống có nhiều sự van xin, có nhiều sự yêu cầu: “Các 
người hãy bố thí các lông cừu. Có nhu cầu với các lông cừu.” Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại bảo làm tấm 
trải nằm hàng năm rồi sống có nhiều sự van xin, có nhiều sự yêu cầu: “Các 
người hãy bố thí các lông cừu. Có nhu cầu với các lông cừu” Các tấm trải 
nằm của chúng tôi bị con cái của chúng tôi tiêu tiểu và bị các con chuột gặm 
nhấm còn được làm năm sáu năm một lần. Thế mà các Sa-môn Thích tử này 
lại bảo làm tấm trải nằm hàng năm rồi sống có nhiều sự van xin, có nhiều sự 
yêu cầu: “Các người hãy bố thí các lông cừu. Có nhu cầu với các lông cừu.” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Vì sao các tỳ khưu lại bảo làm tấm trải nằm hàng năm rồi sống có nhiều sự 
van xin, có nhiều sự yêu cầu: “Các người hãy bố thí các lông cừu. Có nhu cầu 
với các lông cừu?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu bảo làm tấm trải nằm hàng 
năm rồi sống có nhiều sự van xin, có nhiều sự yêu cầu: “Các người hãy bố thí 
các lông cừu. Có nhu cầu với các lông cừu,' có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì 
sao những kẻ rồ dại ấy lại bảo làm tấm trải nằm hàng năm rồi sống có nhiều 
sự van xin, có nhiều sự yêu cầu: “Các người hãy bố thí các lông cừu. Có nhu 
cầu với các lông cừu vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“Sau khi bảo làm tấm trải nằm mới, uị tù khưu nên sử dụng sáu năm. 
Nếu chưa đủ sáu năm mà cho đi hoặc không cho đi tấm trải nằm ấy rồi bảo 
làm tấm trải nằm mới khác thì (uật ấu) nên được xả bỏ uà (uị ấu) phạm tội 
pacifHrua. 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
[Sự quy định căn bản] 


3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ ở thành Kosambi bị bệnh. Các thân 
quyến đã phái người đưa tin đến gặp vị tỳ khưu ấy nói rằng: - “Ngài đại đức 
hãy đi đến. Chúng tôi sẽ hộ độ.” Các tỳ khưu cũng đã nói như vầy: - “Này đại 
đức, hãy đi. Các thân quyến sẽ hộ độ đại đức.” Vị ấy đã nói như vầy: - “Này 
các đại đức, điều học đã được đức Thế Tôn quy định rằng: “Sau khi bảo làm 
tấm trải nằm mới, vị tỳ khưu nên sử dụng sáu năm." Và tôi thì bị bệnh nên 
không thể mang theo tấm trải nằm mà ra đi được. Tôi không được thoải mái 
khi không có tấm trải nằm. Tôi sẽ không đi.” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. 
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Parajikapah Chabbassasikkhapadam - 5. 2. 4. 


4. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “Anujanami bhikkhave gilanassa 
bhikkhuno santhatasammutim datum. Evañca pana bhikkhave databba: 
Tena gilanena bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam uttarasangham 
karitva buddhanam bhikkhunam pade vanditva ukkutikam nisiditva añJalim 
paggahetva evamassa vacaniyo: “Aham bhante gilano na sakkoml santhatam 
adaya pakkamitum, soham bhante sangham santhatasammutim yacamI ti. 
Dutiyampl yacitabbo. Tatiyampi yacitabbo. Vyattena bhikkhuna patibalena 
sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Ayam 1tthannamo bhikkhu gilaãno na sakkoti 
santhatam adaya pakkamitum, so sangham santhatasammutim yãcati. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho itthannamassa bhikkhuno santhata- 
sammutim dadeyya. Esa ñattI. 

Sunatu me bhante sangho. Ayam 1tthannamo bhikkhu gilano na sakkoti 
santhatam adaya pakkamitum, so sangham santhatasammutim yacaL. 
Sangho Itthannamassa bhikkhuno santhatasammutim deti. Yassayasmato 
khamati itthannamassa bhikkhuno santhatasammutiya danam, so tunhassa. 
Yassanakkhamatl, so bhaseyya. 


Dinna sanghena Itthannamassa bhikkhuno santhatasammuti. Khamati 
sanghassa, tasma tunh1I. Evametam dharayamI ”tI. 


5. Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 

“Nauan pana bhikkhung santhatan karapetua  chabbassam 
dharetabbam, orena ce channg1rn 0assanam tan santhatarn Uissa]]efua uq 
qUissqjeftUua uqä gññan nguam santhatn karapeuua, ññatra 
bhikkhusarnmutiua, nissagg1am pacitftiuan ”ti. 

[Dutiyapaññatti ] 

6. Navam nama karanam upadaya vuccati. 

Santhatam nãma santharitva katam hoti avayImam. 

Kãrapetva tì karitva va karapetva va. 

Chabbassäani dhãretabban ti chabbassaparamata dharetabbam. 

Orena ce channam vassanan ti inakachabbassan1. 

Tam santhatam vissajjetväa ti aññesam datva. 


Avissajjetva ti na kassacl datva. 


Aññatra bhikkhusammutiya tỉ thapetva bhikkhusammutim. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều mssagg1Uq UỀ sắu năm - 14 


4. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, Ta cho phép ban cho sự đồng ý 
về tấm trải nằm đối với vị tỳ khưu bị bệnh. Và này các tỳ khưu, nên ban cho 
như vầy: Vị tỳ khưu bị bệnh ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên 
vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, 
và nên nói như vầy: - “Bạch các ngòi, tôi bị bệnh không thể rmmang theo tấm 
trải nằm mà ra đi được. Bạch các ngài, tôi đâu thỉnh cầu hội chúng sự đồng 
Ú Uề tấm trải nằm.” Nên được thỉnh cầu lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu lần 
thứ ba. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ 
năng lực: 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Vị tù khưu nàu tên (như 
Uầu) bị bệnh không thể mang theo tấm trải nằm mà ra đi được. Vị ấu thỉnh 
cầu hội chúng sự đồng ú uề tấm trải nằm. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên ban cho sự đồng ú uề tấm trải nằm đến uị tù khưu 
tên (như uầu). Đâu là lời đê nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Vị tù khưu nàu tên (như 
Uầu) bị bệnh không thể mang theo tấm trải nằm mà ra đi được. Vị ấu thỉnh 
cầu hội chúng sự đồng ú uề tấm trải nằm. Hội chúng ban cho sự đồng ú uề 
tấm trải nằm đến uị tù khưu tên (như uầu). Đại đức nào đồng ú uiệc ban 
cho sự đồng ú uề tấm trải nằm đến uị tù khưu tên (như uầu) xin im lặng; uị 
nào không đồng ú có thể nói lên. 


Sự đồng ú uề tấm trải nằm đã được hội chúng ban cho đến uị tù khưu 
tên (như uầu). Sự uiệc được hội chúng đồng ú nên mới mm lặng, tôi ghi 
nhận sự uiệc nàu là như uậu.” 


5. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


Sau khi bảo làm tấm trải nằm mới, uị tù khưu nên sử dụng sáu năm. 
Nếu chưa đủ sáu năm mà cho đi hoặc không cho đi tấm trải nằm ấu rồi bảo 
làm tấm trải nằm mới khác thì (uật ấu) nên được xả bỏ uà (uị ấu) phạm tội 
pacrttiua, ngoại trừ có sự đồng ú của các tù khưu.” 

[Sự quy định Tân hai] 


6. Mới nghĩa là có liên quan việc làm (tấm trải nằm) được đề cập đến. 
Tấm trải nằm nghĩa là đã được trải ra còn chưa được dệt. 

Sau khi bảo làm: sau khi (tự) làm hoặc sau khi bảo (người khác) làm. 
Nên sử dụng sáu năm: nên sử dụng tối đa là sáu năm. 

Nếu chưa đủ sáu năm: còn ít hơn sáu năm. 

Cho đi tấm trải nằm ấy: sau khi cho đến những người khác. 

Hoặc không cho đi: sau khi không cho đến bất cứ ai. 

Ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu: Trừ ra có sự đồng ý của các 


tỳ khưu. 
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7. Añfñam navam santhatam karoti va karapeti va, payoge dukkatam, 
patlabhena nissaggiyam hotl, nissajitabbam sanghassa va ganassa va 
puggalassa va. Evañca pana bhikkhave nissajitabbam: —pe— “ldam me 
bhante santhatam unakachabbassanI karapitam aññatra bhikkhusammutiya 
nissagøiyam. Imaham sanghassa nissajamI ”ti. —pe— dadeyya ”t —pe— 
dadeyyun ”ti —pe— ayasmato dammi ”i. 


8. Attana vippakatam attana pariyosapetl, nissaggiyam pacittiyam. 
Attana vippakatam parehi parlyosapetl, nissaggiyam pacitiyam. Parehi 
vippakatam attana pariyosapetl, nissaggiyam pacittiyam. Parehi vippakatam 
parehi parIyosapeti, nissagsgiyam pacittiyam. 


9. Anapatti chabbassanI karotl, atirekachabbassanl karotl, aññassatthaya 
karoti va karapeti va, aññena katam patilabhitva paribhuñJatIl, vitanam va 
bhummattharanam va sanipakaram va bhisim va bimbohanam va karotl, 
bhikkhusammutiya, unmattakassa, adikammikassa ”LI. 


Chabbassasikkhapadam nitthitam. 
--ooOOO-- 


5. 2.5. NISIDANASANTHATASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapmdikassa arame. Atha kho bhagava bhikkhu amantesi: 
“Iecchamaham bhikkhave temasam patisalyitum, namhi kenaci 
upasankamitabbo aññatra ekena pindapatanrharakena ”ti. “Evam bhante ”ti 
kho te bhikkhu bhagavato patissutva nassudha kocil bhagavantam 
upasankamatl, aññatra ekena pindapatanharakena. Tena kho pana 
samayena savatthiya sanghena katika kata hot: “lcchatavuso bhagava 
temasam patisalliyitum, na bhagava kenaecl upasankamitabbo aññatra ekena 
pIndapatanihharakena. Yo bhagavantam upasankamatil, so pacitiyam 
desapetabbo ”Li. 


2. Atha kho ayasma upaseno vangantaputto sapariso yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisidi. Ekamantam nisinnam kho ayasmantam upasenam vangantaputtam 
bhagava etadavoca: “Kaccl vo upasena khamaniyam, kaccl yapaniyam, 
kaccittha appakilamathena addhanam agata ”t? “Khamaniyam bhagava, 
yapaniyam bhagava, appakilamathena ca mayam bhante addhanam agata 
”H. 


3. Tena kho pana samayena ayasmato upasenassa vangantaputtassa 
saddhivihariko bhikkhu bhagavato avidure nisinno hoti. Atha kho bhagava 
tam bhikkhum etadavoca: “Manapani te bhikkhu pamsukulan ”t? “Na kho 
me bhante manapani pamsukulan ”ti. “Kissa pana tvam bhikkhu 
pamsukuliko ”t? “UpaJjhayo me bhante pamsukuliko, evam ahampi 
pamsukuliko ”ti. Atha kho bhagava ayasmantam upasenam vangantaputtam 
etadavoeca: 
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7. Vị (tự) làm hoặc bảo làm tấm trải nằm mới khác. Trong khi tiến hành 
thì (vị ấy) phạm tội dukkata. Do sự đạt được thì phạm vào mssaggiua, (vật 
ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này 
các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy —nt— “Bạch các ngài, tấm trẻi nằm 
của tôi đã được bảo làm chưa đủ sáu năm giờ cần được xẻ bỏ, ngoại trừ có 
sự đồng úÚ của các tù khưu. Tôi xả bỏ uật nàu đến hội chúng.” —nt— hội 
chúng nên cho lại —nt— chư đại đức nên cho lại —nt— “Tôi cho lại đại đức.” 

8. Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội missaggiua 
pacitiua. VỊ bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì 
phạm tội nissaggiua pacittia. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác 
chưa làm xong thì phạm tội mssaggiua pacitfiua. VỊ bảo những người khác 
hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội missaggiua 
pacifHrua. 

9. VỊ làm khi được sáu năm, vị làm khi đã quá sáu năm, vị làm hoặc bảo 
làm vì nhu cầu của vị khác, vị nhận được (tấm trải nằm) đã được làm bởi 
người khác rồi sử dụng, vị làm tấm màn che, hoặc tấm thảm trải nền đất, 
hoặc tấm vách chắn, hoặc nệm, hoặc gối, với sự đồng ý của các tỳ khưu, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu học vê sáu năm. 
--o0oOOO-- 
5. 2.5. ĐIỀU HỌC : 
VỀ TẤM LÓT NGỒI VÀ TẤM TRẢI NĂM: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này 
các tỳ khưu, Ta muốn thiền tịnh trong ba tháng. Không ai đi đến gặp Ta 
ngoại trừ một vị mang lại vật thực. - “Bạch ngài, xin vâng.” Các vị tỳ khưu ấy 
đã trả lời đức Thế Tôn. Và quả thật không có vị nào đi đến gặp đức Thế Tôn 
ngoại trừ một vị mang lại vật thực. Vào lúc bấy giờ, hội chúng ở SavatthI đã 
thực hiện quy định là: “Này các đại đức, đức Thế Tôn muốn thiền tịnh trong 
ba tháng. Không ai được đi đến gặp đức Thế Tôn ngoại trừ một vị mang lại 
vật thực. VỊ nào đi đến gặp đức Thế Tôn nên bị buộc sám hối tội pacrittiua.” 

2. Khi ấy, đại đức Upasena con trai của Vañganta cùng tập thể đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một 
bên. Khi đại đức Upasena con trai của Vanganta đã ngồi xuống ở một bên, 
đức Thế Tôn đã nói điều này: - “Này Upasena, sức khỏe có khá không? Mọi 
việc có được tốt đẹp không? Các ngươi đi đường xa có được ít mệt nhọc 
không?” - “Bạch Thế Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc tốt đẹp. 
Bạch ngài, chúng con đi đường xa được ít mệt nhọc.” 

3. Vào lúc bấy giờ, vị tỳ khưu đệ tử của đại đức Upasena con trai của 
Vanganta ngồi xuống không xa đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với 
vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này tỳ khưu, đối với ngươi các y pamsukula có dễ 
chịu không?” - “Bạch ngài, đối với con các y pamsukula không có dễ chịu.” - 
“Này tỳ khưu, vậy tại sao ngươi lại là vị hành pháp sử dụng y pamnsukula?” - 
“Bạch ngài, thầy tế độ của con là vị hành pháp sử dụng y pamsukula; như thế 
con cũng là vị hành pháp sử dụng y pamsukula.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói 
với đại đức Upasena con trai của Vanganta điều này: 
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“Pasadika kho tyayam upasena parisa, katham tvam upasena parisam 
vinesl ”t? “Yo mam bhante upasampadam yacatl, taham' evam vadami: 
“Aham kho avuso araññIko pindapatiko pamsukuliko, sace tvampi araññIko 
bhavissasi pindapatiko pamsukuliko, evahantam upasampadessamI ti. Sace 
me patisunati, upasampademi. No ce me patisunati, na upasampademI. ŸYo 
mam nissayam yacatl, taham evam vadami: “Aham kho avuso araññiko 
pindapatiko pamsukuliko, sace tvampi araññiko bhavissasi pindapatiko 
pamsukuliko, evahante nissayam dassamI ti. Sace me patisunati, nissayam 
demIi. No ce me patisunatl, na nissayam demi. Evam kho aham bhante 
parisam vinemI ”ti. “Sadhu sadhu upasena, sadhu kho tvam upasena parisam 
vinesi. JanasI pana tvam upasena savatthiya? sanghassa katikan ”tI? “Na kho 
aham bhante JanamIi savatthiya? sanghassa katikan ”tH. “Savatthiya” kho 
upasena sanghena katika kata: 'lcchatavuso bhagava temasam 
patisalytum, na bhagava kenacil upasankamitabbo aññatra ekena 
pindapatanharakena. Yo bhagavantam upasankamatl so pacittiyam 
desapetabbo””ti. “Paññay1ssati bhante savatthiya? sangho sakaya katikaya. Na 
mayam appaññattam paññapessama, paññattam va na samucchindissama, 
yvatha paññattesu sikkhapadesu samadaya vattissama ”ti. “Sadhu sadhu 
upasena, appaññatam na paññapetabbam, paññatam va na 
samucchinditabbam, yathapaññattesu sikkhapadesu samadaya vattitabbam. 
Anujanaml upasena ye te bhikkhu araññika pindapatika pamsukulika 
yathasukham mam dassanaya upasankamantu ti. 


4. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu bahidvarakotthake thita 
hont: “Mayam ayasmantan upasenam vangantaputtam pacitiyam 
desapessama ti. Atha kho ayasma upaseno vangantaputto sapariso 
utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkamI. Atha 
kho te bhikkhu ayasmantam upasenam vangantaputtam etadavocum: 
“Janasi pana tvam` avuso upasena savatthiya? sanghassa katikan ”ti? 
“Bhagavapl mam avuso evamaha: “Janasi pana tvam upasena savatthiya? 
sanghassa katikan +tI. “Na kho aham bhante Janami savatthiya? sanghassa 
katikan tI. “Savatthiya?” kho upasena sanghena katika kata: Iechatavuso 
bhagava temasam patisaliytum na bhagava kenacil upasankamitabbo 
aññatra ekena pindapatanihharakena. Yo bhagavantam upasankamatl, so 
pacitiyam desapetabbo ti. “Paññayissati bhante savatthiya? sangho sakaya 
katikaya: Na mayam appaññattam paññapessama, paññattam va na 
samucchindissama, yathapaññattesu sikkhapadesu samadaya vattissama ti. 
Anuññatavuso bhagavata: “ˆye te bhikkhu araññika pindapatika pamsukulika 
yathasukham mam dasasanaya upasankamantu ”ti. 


' tamaham - Ma, Syã. ? savatthiyam - Syã. 3 Janäsi tvam - Ma, Syä, PTS. 
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- “Này Upasena, tập thể này quả là có niềm tin đối với ngươi. Này 
Upasena, ngươi hướng dẫn tập thể thế nào?” - “Bạch ngài, ai cầu xin con sự 
tu lên bậc trên thì con nói với người ấy như vầy: “Này đạo hữu, ta là vị hành 
pháp ở rừng, hành pháp đi khất thực, hành pháp sử dụng y pamsukula, nếu 
ngươi cũng sẽ là vị hành pháp ở rừng, hành pháp đi khất thực, hành pháp sử 
dụng y pamsukula như thế thì ta sẽ cho ngươi tu lên bậc trên. Nếu đồng ý 
với con thì con cho tu lên bậc trên, nếu không đồng ý với con thì con không 
cho tu lên bậc trên. Vị nào cầu xin con pháp nương nhờ thì con nói với vị ấy 
như vầy: “Này đại đức, ta là vị hành pháp ở rừng, hành pháp đi khất thực, 
hành pháp sử dụng y pamsukula, nếu ngươi cũng sẽ là vị hành pháp ở rừng, 
hành pháp đi khất thực, hành pháp sử dụng y pamsukula như thế thì ta sẽ 
ban cho ngươi pháp nương nhờ.` Nếu đồng ý với con thì con ban cho pháp 
nương nhờ, nếu không đồng ý với con thì con không ban cho pháp nương 
nhờ. Bạch ngài, con hướng dẫn tập thể như thế.” - “Này Upasena, tốt lắm, tốt 
lắm! Này Upasena, ngươi hướng dẫn tập thể tốt lắm. Này Upasena, ngươi có 
biết về quy định của hội chúng ở Savatth1 không?” - “Bạch ngài, con quả thật 
không biết về quy định của hội chúng ở SavatthI.” - “Này Upasena, hội chúng 
ở Savatthi đã thực hiện quy định là: “Này các đại đức, đức Thế Tôn muốn 
thiền tịnh trong ba tháng. Không ai được đi đến gặp đức Thế Tôn ngoại trừ 
một vị mang lại vật thực. Vị nào đi đến gặp đức Thế Tôn nên bị buộc sám hối 
tội paciftiya.” - “Bạch ngài, hội chúng ở Savatthi sẽ được biết tiếng bởi quy 
định của chính họ. Chúng con sẽ không quy định điều không được quy định 
hoặc sẽ không hủy bỏ điều đã được quy định. Chúng con sẽ thọ trì và thực 
hành các điều học theo như đã được quy định.” - “Này Upasena, tốt lắm, tốt 
lắm! Không nên quy định điều không được quy định hoặc không nên hủy bỏ 
điều đã được quy định. Nên thọ trì và thực hành các điều học theo như đã 
được quy định. Này Upasena, Ta cho phép các vị tỳ khưu nào là những vị 
hành pháp ở rừng, hành pháp đi khất thực, hành pháp sử dụng y pamnsukula, 
hãy để các vị ấy đi đến diện kiến Ta một cách thoải mái.” 

4. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu đứng bên ngoài cổng ra vào (nghĩ 
rằng): “Chúng ta sẽ buộc đại đức Upasena con trai của Vanganta sám hối tội 
pacitHua.” Sau đó, đại đức Upasena con trai của Vanganta cùng tập thể đã từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra 
đi. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã nói với đại đức Upasena con trai của Vanganta 
điều này: - “Này đại đức Upasena, đại đức có biết quy định của hội chúng ở 
Savatth1 không?” - “Này các đại đức, đức Thế Tôn đã nói với tôi như vầy: “Này 
Upasena, ngươi có biết về quy định của hội chúng ở SavatthI không?" “Bạch 
ngài, con quả không biết về quy định của hội chúng ở thành Savatth1.' “Này 
Upasena, hội chúng ở Savatth1 đã thực hiện quy định là: Này các đại đức, đức 
Thế Tôn muốn thiền tịnh trong ba tháng. Không ai được đi đến gặp đức Thế 
Tôn ngoại trừ một vị mang lại vật thực. VỊ nào đi đến gặp đức Thế Tôn nên bị 
buộc sám hối tội pacrftia.` Bạch ngài, hội chúng ở SavatthI sẽ được biết 
tiếng bởi quy định của chính họ. Chúng con sẽ không quy định điều không 
được quy định hoặc sẽ không hủy bỏ điều đã được quy định. Chúng con sẽ 
thọ trì và thực hành các điều học theo như đã được quy định.` Này các đại 
đức, đức Thế Tôn đã cho phép rằng: “Các vị tỳ khưu nào là những vị hành 
pháp ở rừng, hành pháp đi khất thực, hành pháp sử dụng y pamsukula, hãy 
để các vị ấy đi đến diện kiến Ta một cách thoải mái.” 
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5. Atha kho te bhikkhu “Saccam kho ayasma upaseno aha: “Na 
appaññattaam paññapetabbam, paññattam va na samucchinditabbam, 
vathapaññattesu sikkhapadesu samadaya vatttabban ”ti. Assosum kho 
bhikkhu: “Anuññata kira bhagavata ye te bhikkhu araññika pindapatika 
pamsukulika vyathasukham mam dassanaya upasankamantu ”tI. Te 
bhagavantam dassanam pihenta' santhatan ujjhiva araññikangam 
pIindapatikangam pamsukulikangam samadiyimsu. Atha kho bhagava 
sambahulehi bhikkhuhi saddhim senasanacarikam ahindanto addasa 
santhatani tahim tahim” uJJhitani, passitva` bhikkhuũ amantesi: “Kassimani 
bhikkhave santhatani tahim tahim? uJjhitani ”t? Atha kho te bhikkhu 
bhagavato etamattham arocesum. Atha kho bhagava etasmim nidane 
etasmim pakarane dhammim katham katva bhikkhu amantesi: “Fena hi 
bhikkhave bhikkhunam sikkhapadam paññapessami dasa atthavase paticca 
sanghasutthutaya sanghaphasutaya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Nistdanasanthatan  pana bhikkhung karauamanena purdnd- 
santhatassa samanta sugatquidatthi adatadabba dubbanmakaranaud. 
Anada ce bhikkhu puranasanthatassa samania sugatauidatthimm nauam 
nistdanasanthatarn karapeuua, m1ssaggiam pacrtftiuan ti. 


6. Nisidanam nama sadasam vuccail. 

Santhatam nama santharitva katam hoti avayImam. 
Kãrayamanena tỉ karonto va karapento va. 
Puränasanthatam nama sakim nivatthampI sakim parutamp1. 


Samantä sugatavidatthi ädatabba dubbannakaranäya ti vattam' 
va caturassam' va chinditva ekadese va santharitabbam, vijatetva va 
santharitabbam. 


Anada ce bhikkhu puraänasanthatassa samanta sugatavidatthin 
'H anadiyltva puranasanthatassa samanta sugatavidatthim navam 
nisidanasanthatam karoti va karapeti va, payoge dukkatam, patilabhena 
nissagøsiyam hotl, nissajitabbam sanghassa va ganassa va puggalassa va. 
Evañca pana bhikkhave nissajJitabbam: —pe— “Idamme bhante nisidana- 
santhatam anadiyltva puranasanthatasa samanta sugatavidatthimm 
karapitam nissaggiyam. Imaham sanghassa nissaJamI ”ti. —pe— dadeyya ”ti 
—pe— dadeyyun ”tI —pe— ayasmato damm ”tI. 


' đassanaya pihayantä - Syã; 3 passitvana - Syä. 
dassanam pihantä - PTS. * thirabhaäväya vattam - Ma, Syã, PTS. 
 taham taham - Ma, PTS. Ÿ caturassaram - katthaci. 
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5. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy (bàn bạc rằng): “Đại đức Upasena đã nói rằng: 
“Không nên quy định điều không được quy định hoặc không nên hủy bỏ điều 
đã được quy định. Nên thọ trì và thực hành các điều học theo như đã được 
quy định' có phải là sự thật không vậy?” Các tỳ khưu đã nghe rằng: “Nghe nói 
đức Thế Tôn đã cho phép rằng: “Các vị tỳ khưu nào là những vị hành pháp ở 
rừng, hành pháp đi khất thực, hành pháp sử dụng y parnsukula, hãy để các vị 
ấy đi đến diện kiến Ta một cách thoải mái.” Các vị ấy ao ước được diện kiến 
đức Thế Tôn nên đã quăng bỏ các tấm trải nằm và thọ trì pháp của vị ở trong 
rừng, pháp của vị đi khất thực, pháp của vị sử dụng y pamsukula. Sau đó, đức 
Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ trú ngụ cùng với nhiều vị tỳ khưu đã 
nhìn thấy các tấm trải nằm bị quăng bỏ chỗ này chỗ nọ, sau khi nhìn thấy đã 
hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, những tấm trải nằm bị quăng bỏ 
chỗ này chỗ nọ là của vị nào vậy?” Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy Ta 
sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích: Nhằm đem lại sự 
tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, —(như trên)— 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trong khi bảo thực hiện tấm lót ngồi, u† tù khưu nên lấu một gang ta 
của đức Thiện Thệ ở phần xung quanh của tấm lót cũ để hoại uẻ đẹp. Nếu Uị 
tù khưu không lấu một gang tau của đức Thiện Thệ ở phần xung quanh của 
tấm lót cũ mà bảo làm tấm lót ngồi mới thì (uật ấu) nên được xẻ bỏ uà (UỊ 
ấu) phạm tội pacrtt~a.” 


6. Tấm lót ngồi nghĩa là có đường viền quanh được nói đến. 
Tấm trải nằm nghĩa là đã được trải ra còn chưa được dệt. 
Sau khi bảo làm: sau khi (tự) làm hoặc sau khi bảo (người khác) làm. 


Tấm lót cũ nghĩa là đã được ngồi dầu chỉ một lần, đã được nằm dầu chỉ 
một lần. 


Nên lấy một gang tay của đức Thiện Thệ ở phần xung quanh để 
hoại vẻ đẹp: sau khi cắt vòng tròn hoặc vuông vức rồi nên trải ra ở một góc, 
hoặc sau khi tháo rời rồi nên trải ra. 


Nếu vị tỳ khưu không lấy một gang tay của đức Thiện Thệ ở 
phần xung quanh của tấm lót cũ: sau khi không lấy một gang tay của 
đức Thiện Thệ ở phần xung quanh của tấm lót cũ rồi (tự) làm hoặc bảo làm 
tấm lót ngồi mới, trong khi tiến hành thì (vị ấy) phạm tội dukka†a. Do sự đạt 
được thì phạm vào mssaggiua, (vật ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc 
đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy 
—nt— “Bạch các ngòi, tấm lót ngồi nàu của tôi đã được bảo làm sau khi 
không lấu một gang taụ của đức Thiện Thệ ở phần xung quanh của tấm lót 
cũ, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ uật nàu đến hội chúng.” —nt— hội chúng 
nên cho lại —nt— chư đại đức nên cho lại —nt— “Tôi cho lại đại đức.” 
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7. Attana vippakatam attana pariyosapetI, nissaggiyam pacittiyam. Attana 
vippakatam parehi pariyosapetl, nissaggiyam pacittiyam. Parehi vippakatam 
attana parlyosapetl, nissaggiyam pacittiyam. Parehi vippakatam parehi 
DAarIyosapetl, nissagglyam pacittiyam. Aññassatthaya karoti va karapetI va, 
apatti dukkatassa. 


8. Anapatti puranasanthatassa samanta sugatavidatthim adiyitva karotli, 
alabhanto thokataram adiyitva karoti, alabhanto anadiyItva karotl, aññena 
katam patllabhiva paribhuñjail, vitanam va bhummattharanqam va 
sanipakaram va bhism va bimbohanam va karotl, ummattakassa, 
adikammikassa ”tI. 


Nisidanasanthatasikkhapadam nỉitthitam. 
--0ooOOO-- 


5. 2.6. ELAKALOMASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno 
kosalesu Janapadesu' savatthimm gacchantassa antara magge elakalomanl 
uppajJmsu. Atha kho so bhikkhu tani elakalomani uttarasangena 
bhandikam bandhitva agamasli Manussa tam bhikkhum passiltva 
uppandesum: “Kittakena te bhante kitami, kittako udayo bhavissatI ”ti? So 
bhikkhu tehi manussehi uppandiyamano manku ahosi. Atha kho so bhikkhu 
savatthiim gantva tan! elakalomani thiakova asumhi. Bhikkhu tam 
bhikkhum etadavocum:7 “Kissa pana tvam avuso Iimani elakalomanl 
thitakova asumbhasi ”tI? “Tatha hi panaham avuso Imesam elakalomanam 
karana manussehi uppandito ”H. “Kiva durato pana tvam avuso Imani 
elakalomanl ahar1 ”ti?° “AtirekatiyoJanam avuso ”tI. Ye te bhikkhũ appiccha 
te uJ]hayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhu atirekatiyoJanam 
elakalomanli aharissatr ”ti? Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham 
arocesum. “Saccam kira tvam bhikkhu atirekatiyoJanam elakalomani aharI 
”H? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama tvam 
moghapurisa atirekatiyojanam elakalomami aharissasi? Netam moghapurisa 
appasannanam vã pasadaya -—pe_— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Bhkkhuno paneua  addhanamnaggappafipannassa  elakqlomani 
uppqJ}eUuumn, akankhamnanena bhikkhuna pa†tggahetabbami. Pafiggahetua 
tiụoJanaparamam sahattha haritabban# asante harake. Toatfo ce ut†tarin 
hareuud° asantep1 harake nissagg1Uqam pacttHuan ”ti. 


2. Bhikkhuno paneva addhanamagsappatipannassa tỉ patham” 
gacchantassa. 


' Jjanapade - Ma. 3 gharasi ti - Sya, PTS. * uttari hareyya - Ma. 
” evamahamsu - Syã. * haretabbani - Syã, PTS, Mu. ° pantham - Ma, PTS. 
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7. Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội nissaggiua 
pacitiua. VỊ bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì 
phạm tội n?ssaggiua pacittiua. VỊ tự mình hoàn tất phần những người khác 
chưa làm xong thì phạm tội mssaggiua pacitfiua. VỊ bảo những người khác 
hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội nissaggiua 
pacitHua. VỊ (tự làm) hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội 
dukkafa. 


8. Sau khi đã lấy một gang tay của đức Thiện Thệ ở phần xung quanh của 
tấm lót cũ rồi làm; trong khi không có, đã lấy ít hơn rồi làm; trong khi không 
có, đã không lấy rồi làm; vị nhận được (tấm lót ngồi) đã được làm bởi người 
khác rồi sử dụng; vị làm tấm màn che, hoặc tấm thảm trải nền đất, hoặc tấm 
vách chắn, hoặc nệm, hoặc gối; vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Dứt điêu học về tấm lót ngồi và tấm trải nằm. 
--ooOOO-- 


5. 2. 6. ĐIỀU HỌC VỀ CÁC LÔNG CỪU: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khi đang đi đến 
thành SavatthI trong xứ Kosala, ở giữa đường có các lông cừu đã được phát 
sanh. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã dùng thượng y gói các lông cừu ấy lại thành gói 
rồi đi. Dân chúng sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đã chế giễu rằng: - “Thưa 
ngài, chúng được mua bao nhiêu? Lợi nhuận sẽ là bao nhiêu?” Trong khi bị 
những người ấy chế giễu, vị tỳ khưu ấy đã trở nên xấu hổ. Sau đó, khi đến 
thành Savatthi vị tỳ khưu ấy đã đứng thẳng người ném các lông cừu ấy 
xuống. Các tỳ khưu đã nói với vị tỳ khưu ấy như vầy: - “Này đại đức, vì sao 
đại đức lại đứng thắng người ném các lông cừu này xuống vậy?” - “Này các 
đại đức, như thế là vì nguyên nhân các lông cừu này mà tôi đã bị dân chúng 
chế giễu.” - “Này đại đức, thế đại đức đã mang những lông cừu này khoảng 
bao xa vậy?” - “Này các đại đức, hơn ba do-tuần.”” Các tỳ khưu nào ít ham 
muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu lại 
mang các lông cừu hơn ba do-tuần?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi mang các lông cừu 
hơn ba do-tuần, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại mang các lông 
cừu hơn ba do-tuần vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu trong khi đi đường xa có các lông cừu được phát sanh, uị tù 
khưu mong muốn thì nên thọ lãnh. Sau khi thọ lãnh, nên dùng taụ mang tốt 
đa ba do-tuần khi không có người nang. Nếu nang uượt quá khoảng cách 
ấu cho đầu không có người rnang uác thì (uật ấu) nên được xả bỏ uà (u† ấu) 
phạm tội pacrttiua.” 


2. Vị tỳ khưu trong khi đi đường xa: là vị đang đi đường. 


hW: 
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Elakalomaäani uppajjeyyun tỉ uppaJJeyyum sanghato va ganato va 
ñatito va mittato va pamsukulam va' attano va đhanena. 


Akankhamaänenä ti icchamäanena. 


Patiggahetabbanl, patiggahetvä tiyojanaparamam sahattha 
haritabbanI tị, tiyojanaparamata sahattha haritabbani. 


Asante harake ti nañño kocl harako hoti Itthi va puriso va gahattho va 
pabbajito va. 


Tato ce uttarim hareyya asantepi hãrake tỉ pathamam padam 
tiyoJanam atikkametl, apatti dukkatassa. Dutyam padam atikkametl, 
nissagøiyam pacitiyam.” Anto tiyoJane thito bahi tiyojanam patetl, 
nissaggiyam pacltiyam.7 Aññassa yane va bhande va ajanantassa 
pakkhipitva tiyoJanam atikkametl, nissaggiyanil honti, nissajitabbanl 
sanghassa va ganassa va puggalassa va. Evañca pana bhikkhave 
nissajitabbanl: “Ilmani me bhante elakalomani tiyojanam atikkamitani 
nIssagslyanl, Imanaham sanghassa nissaJamI ”ti. —pe— dadeyya ”tI —pe— 
dadeyyun ”ti —pe— ayasmato dammi ”tI. —pe— 


3. AtirekatiyojJane atirekasaññi` atikkametil, nissaggiyam pacittiyam. 
Atirekatyojane vematlko'` atikkametl, nissaggiyam pacittiyam. 
Atirekatyojane unakasaññ atikkametl, nissaggiyam pacittiyam. 
Ủnakatiyojane atirekasaññI, apatti dukkatassa. Ủnakatiyojane vematiko, 
apatti dukkatassa. Ủnakatiyojane inakasaññi, anäapatti. 


4. Anapatti tiyoJanam haratl, unakatiyoJanam harati, tiyojanam haratIipl 
paccaharatipI, tiyoJjanam vasadhippayo gantva tato param harati, aechinnam 
patlabhitva haratl, nissattham patilabhiva haratl, aññam harapetl, 
katabhandam harati, unmattakassa, adikammikassa ”tI. 


Elakalomasikkhapadam nitthitam. 
--ooOOO-- 


' pamsuknlato vã - Sya. 
° nissaggiyani honti - Syã. * tiyojanam atikkãmeti - Sya. 
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Các lông cừu được phát sanh: là được phát sanh từ hội chúng, hoặc 
từ nhóm, hoặc từ thân quyến, hoặc từ bạn bè, hoặc từ vật quăng bỏ, hoặc từ 
vật sở hữu của bản thân. 


Mong muốn: với vị đang ước muốn. 


Thì nên thọ lãnh, sau khi thọ lãnh thì nên dùng tay mang tối đa 
ba do-tưân: Nên dùng tay mang nhiều nhất ba do-tuần. 


Khi không có người mang vác: không có người nào khác khuân vác: 
hoặc là người nữ, hoặc là người nam, hoặc là người tại gia, hoặc là vị xuất gia. 


Nếu mang vượt quá khoảng cách ấy cho đâu không có người 
mang vác: Vượt quá ba do-tuần bước thứ nhất thì phạm tội dukka{a. Vượt 
quá ba do-tuần bước thứ nhì thì phạm vào n?ssaggiuaq pacittiua. Đứng trong 
khoảng ba do-tuần và làm rơi ngoài ba do-tuần thì phạm vào nissaggiua 
pacitHua. Sau khi để ở trên xe hoặc trong gói đồ của người khác mà họ 
không hay biết, vị vượt quá ba do-tuần thì (các lông cừu ấy) phạm vào 
nissaggiua, cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá 
nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy —(như trên)— “Bạch các 
ngòi, các lông cừu nàu của tôi đã uượt quá ba do-tuần, giờ cần được xả bỏ. 
Tôi xả bỏ các uật nàu đến hột chúng.” —(như trên)— hội chúng nên cho lại 
—(như trên)— chư đại đức nên cho lại — (như trên)— “Tôi cho lại đại đức.” 


3. Hơn ba do-tuần, nhận biết là đã hơn, vị vượt qua thì phạm tội 
nissaggiua pacitfiua. Hơn ba do-tuần, có sự hoài nghỉ, vị vượt qua thì phạm 
tội nïissaggiua pacitiua. Hơn ba do-tuần, (Tầm) tưởng là chưa hơn, vị vượt 
qua thì phạm tội nïssaggriua pacritHiua. Khi chưa hơn ba do-tuần, (Tầm) tưởng 
là đã hơn, phạm tội dukkata. Khi chưa hơn ba do-tuần, có sự hoài nghĩ, 
phạm tội dukkafa. Khi chưa hơn ba do-tuần, nhận biết là chưa hơn thì vô tội. 


4. Vị mang đi ba do-tuần, vị mang đi kém ba do-tuần, vị mang đi ba do- 
tuần rồi mang lui lại, sau khi đi ba do-tuần vị có ý định tìm trú xứ rồi mang 
hơn khoảng cách đó, vị nhận lại vật bị cướp rồi mang đi, vị nhận lại vật đã 
sám hối ưng xả (và được cho lại) rồi mang đi, vị bảo người khác mang, vị 
mang vật đã là thành phẩm, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Dứt điêu học về các lông cừu. 
--OooOOO-- 


¬#b 


5s. 2. 7. ELAKALOMADHOVAPANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava sakkesu viharati kapilavatthusmim 
nigrodharame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu bhikkhunThi 
elakaloman dhovapentipl rajapentipl vijatapentipiI Bhikkhuniyo 
elakalomami dhovantiyo rajantiyo viJatentiyo riñcanti uddesam paripuccham 
adhislam adhicittam adhipaññam. Atha kho mahapaJapati gotamI yena 
bhagava tenupasankaml, upasankamitva bhagavantam abhivadetva 
ekamantam atthasi. Ekamantam thiam kho mahapajapaim gotamim 
bhagava etadavoca: “Kaccl gotami bhikkhuniyo appamatta atapiniyo 
pahitata viharani ”t? “Kuto bhante bhikkhunnam appamado, ayya 
chabbaggya bhikkhunhi selakalomani dhovapentipil raJjapentipi 
vijatapentipl, bhikkhuniyo elakalomani dhovantiyo rajantiyo vijatentiyo 
riñcanti uddesam paripuccham adhisilam adhicittam adhipaññan ”Li. 


2. Atha kho bhagava mahapaJapatim gotamimm dhammiya kathaya 
sandassesi samadapesil samutteJesi sampahamsesi. Atha kho mahapaJapati 
gotamI bhagavata dhammiyäa kathaya sandassita samadapita samuttejJita 
sampahamsita bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkamI. Atha 
kho bhagava etasmimm nidane etasmim pakarane bhikkhusangham 
sannipatapetva chabbaggiye bhikkhu patipucchi: “Saccam kira tumhe 
bhikkhave bhikkhunihi elakalomani dhovapethapi raJapethapi viJatapethapi 
”ti? “Saccam bhagava ”ti. “Ñãtikãyo tumhãkam bhikkhave aññãtikãyo ”ti? 
“Aññatikayo bhagava ”tl. “Aññatika moghapurisa aññatakanam' na Jananti 
patrupam va appatirupam va pasadikam va apasadikam va. Tattha nama 
tumhe moghapurisa aññatikahi bhikkhunhi elakalomani dhovapessathapl 
rajapessathapI vijatapessathapl. Netam moghapurisa appasannanam vã 
pasadaya —pe— Evañeca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


*“ŸYo pang bhikkhu aññatikqua bhikkhumiua olakalomani dhouapeua uqa 
rq]aDeUuq 0q UÙq†aDeUuq ud, n1ssqgg10œmn pacttHuan ti. 


3. Yo panä tI yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 


Aññatika nama matto va pitto va yava sattama pIitamahayuga 
asambaddha. 


Bhikkhunl nama ubhato sanghe upasampanna. 


' aññãtakã moghapurisã aññãtikãnam - Ma, Syã, PTS. 
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5. 2. 7. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC BẢO GIẶT LÔNG CỪU: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư bảo các tỳ khưu ni giặt, bảo nhuộm, và bảo chải các lông cừu. Trong khi 
giặt, trong khi nhuộm, và trong khi chải các lông cừu, các tỳ khưu ni xao lãng 
việc đọc tụng, việc vấn hỏi, (việc tu tập) tăng thượng giới, tăng thượng tâm, 
tăng thượng tuệ. Khi ấy, bà Mahapajapati Gotami đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn, rồi đứng ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói 
với bà Mahapajapati GotamI đang đứng một bên điều này: - “Này GotamI, 
chắc hẳn các tỳ khưu ni sống không có xao lãng, tỉnh cần, và bản thân có nỗ 
lực?” - “Bạch ngài, sự không xao lãng của các tỳ khưu ni từ đầu có được khi 
các ngài đại đức nhóm Lục Sư bảo các tỳ khưu ni giặt, bảo nhuộm, và bảo 
chải các lông cừu? Trong khi giặt, trong khi nhuộm, và trong khi chải các 
lông cừu, các tỳ khưu ni xao lãng việc đọc tụng, việc vấn hỏi, (việc tu tập) 
tăng thượng giới, tắng thượng tâm, tăng thượng tuệ. 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho bà MahapaJapati Gotami bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
bằng bài Pháp thoại, bà Mahapajapati Gotami đã đảnh lễ đức Thế Tôn, 
hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy 
nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu 
nhóm Lục Sư rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi bảo các tỳ khưu ni 
giặt, bảo nhuộm, và bảo chải các lông cừu, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” - “Này các tỳ khưu, là các nữ thân quyến của các ngươi hay 
không phải là các nữ thân quyến?” - “Bạch Thế Tôn, không phải là các nữ 
thân quyến.” - “Này những kẻ rồ dại, những người nam không phải là thân 
quyến không biết điều gì thích hợp hay không thích hợp, điều gì làm hài lòng 
hay không làm hài lòng những người nữ không phải là thân quyến. Này 
những kẻ rồ dại, trong trường hợp ấy sao các ngươi lại bảo các tỳ khưu nỉ 
không phải là thân quyến giặt, bảo nhuộm, và bảo chải các lông cừu vậy? Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào bảo tù khưu mï không phải là thân quuến giặt, hoặc bảo 
nhuộm, hoặc bảo chỏi các lông cừu thì (uật ấu) nên được xỏả bỏ 0à (UỊ ấu) 
phạm tội pacrttiua.” 

3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Tỳ khưu —nt— VỊ này là “vị tỳ khưư' được đề cập trong ý nghĩa này. 

(Người nữ) Không phải là thân quyến nghĩa là người nữ không có 
sự liên hệ họ hàng cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng 
bên cha. 


Ty khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 


hi 


ParaTikapah E]akalomadhouapanasikkhapadamn - ð. 2. 7. 


4. Dhova tỉ anapetl, apatti dukkatassa. Dhotanl1 nissaggiyanl honti. RaJa 
"H anapeti, apatti dukkatassa. Rattani nissagsiyanl1 honti. ViJatehI ti anapetl, 
apatti dukkatassa. ViJatitan1 nIssagsgiyanl1 honti, nissajJitabbani sanghassa va 
ganassa va puggalassa va. Evañca pana bhikkhave nissaJatabbanI: “Imani me 
bhante elakalomani aññatikaya bhikkhuniya dhovapitani nissaggiyaml, 
Imanaham sanghassa nissajam1 tI. —pe— dadeyya ”tI —pe— dadeyyun ”ti 
—pe— ayasmato dammi ”LI. 


5. Aññatlkaya aññatikasaññi elakalomani dhovapell, nissaggiyam 
pacitiyam. Aññatikaya aññatikasaññi elakalomani dhovapeti rajapetl, 
nissagøiyena apatti dukkatassa. Aññatikaya aññatikasaññi elakalomani 
dhovapeli vijatapell, nissagglyena apati dukkatassa  Aññatikaya 
aññatikasaññr elakalomani dhovapeti raJapeti viJatapeti, nissaggiyena apatti 
dvinnam dukkatanam. 


6. Aññatikaya aññatkasaññi elakalomanil raJapell, nissaggiyam 
pacitiyam. Aññatikaya aññatikasaññi elakalomanI raJapet1 viJatapetl —pe— 
rajapeti dhovapetI, nissaggiyena apatti dukkatassa. —pe— raJapeti viJatapeti 
dhovapeti, nissaggiyena apatti dvinnam dukkatanam. 


7. Aññatlkaya aññatikasaññil elakalomani vijatapell, nissaggiyam 
pacitiyam. Aññatikaya aññatikasaññ elakalomani vijatapeti dhovapeti 
—pe— viJa†apeti raJapeti, nissaggiyena apatti dukkatassa. —pe— vijatapeti 
dhovapeti raJapetl, nissaggiyena apatti dvinnam dukkatanam. 


8. Aññatikaya vematiko —pe— Aññatikaya ñatikasaññl —pe— Aññassa 
elakalomani dhovapeti, apatti dukkatassa. Ekato upasampannaya dhovapetl, 
apatti dukkatassa. Ñãtikãya aññãtikasaññl, apatti dukkatassa. Ñãtikãya 
vematiko, apatti dukkatassa. Ñatikãya ñãtikasaññ1, anapatti. 


9. Anapatti ñatikaya dhovantiya aññatika dutiya hotl, avutta dhovatl, 
aparibhuttam katabhandam dhovapetl, sikkhamanaya, samaneriya, 
ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


E]akalomadhoväpanasikkhapadam nitthitam. 
--ooOOO-- 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều nissaggtua uề bảo giặt lông cừu - 17 


4. VỊ chỉ thị rằng: “Hãy giặt” thì phạm tội dukkofa, (các lông cừu) đã được 
giặt thì phạm vào mssaggra. VỊ chỉ thị rằng: “Hãy nhuộm” thì phạm tội 
dukkafa, (các lông cừu) đã được nhuộm thì phạm vào n?ssaggiua. VỊ chỉ thị 
rằng: “Hãy chải” thì phạm tội dukkafa, (các lông cừu) đã được chải thì phạm 
vào missaggiua, nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá 
nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy: “Bạch các ngài, các lông 
cừu nàu của tôi đã được bảo tù khưu mi không phải là thân quuến giặt, giờ 
cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ (các lông cừu) nàu đến hội chúng.” —(như trên)— 
hội chúng nên cho lại —(như trên)— chư đại đức nên cho lại —(như trên)— 
“Tôi cho lại đại đức.” 


5. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo 
giặt các lông cừu thì phạm tội m0ssaggiua pacittia. Không phải là thân 
quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo giặt, bảo nhuộm các lông 
cừu thì phạm tội dukkofa với tội nissaggiua. Không phải là thân quyến, nhận 
biết không phải là thân quyến, vị bảo giặt, bảo chải các lông cừu thì phạm tội 
dukkata với tội nissaggiua. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải 
là thân quyến, vị bảo giặt, bảo nhuộm, bảo chải các lông cừu thì phạm hai tội 
dukkata với tội nissagg1ua. 


6. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo 
nhuộm các lông cừu thì phạm tội nissaggiua. Không phải là thân quyến, 
nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo nhuộm, bảo chải —(như trên)— vị 
bảo nhuộm, bảo giặt các lông cừu thì phạm tội dukkaf{a với tội nïissagg1ua. 
—(như trên)— vị bảo nhuộm, bảo chải, bảo giặt các lông cừu thì phạm hai tội 
dukkata với tội nissagg1ua. 


7. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo 
chải các lông cừu thì phạm tội mssaggta pacitiua. Không phải là thân 
quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo chải, bảo giặt —(như 
trên)— vị bảo chải, bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội dukka†fa với tội 
nissagg1ua. —(như trên)— vị bảo chải, bảo giặt, bảo nhuộm các lông cừu thì 
phạm hai tội dukkaf{a với tội 1ssagg1ua. 


8. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghĩ, —(như trên)— Không phải 
là thân quyến, (Tầm) tưởng là thân quyến, —(như trên)— Vị bảo giặt các lông 
cừu của vị khác thì phạm tội dukkafa. VỊ bảo cô ni tu lên bậc trên từ một hội 
chúng giặt thì phạm tội dukkata. Là thân quyến, (Tầm) tưởng không phải là 
thân quyến, phạm tội dukkafa. Là thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkata. Là thần quyến, nhận biết là thân quyến thì vô tội. 


9o. Khi vị (tỳ khưu ni) là thân quyến đang giặt có vị (tỳ khưu nï) thứ nhì 
không phải là thân quyến (phụ giúp), vị (tỳ khưu nì) giặt khi chưa được nói, 
vị bảo giặt vật đã là thành phẩm chưa được sử dụng, (vị bảo) cô ni tu tập sự, 
(vị bảo) sa di ni, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Dứt điêu học về việc bảo giặt lông cừu. 
--0ooOOO-- 
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s. 2. 8. RÙPIYASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharat ve]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena ayasma upanando sakyaputto 
rajagahe aññatarassa kulassa kulũpago hoti nicceabhattiko. Yam tasmim kule 
uppajJai khadanyam va bhojJanyam va tato ayasmato upanandassa 
sakyaputtassa pativimso' thapiyati. Tena kho pana samayena sayam tasmim 
kule mamsam uppannam hoti. Tato ayasmato upanandassa sakyaputtassa 
pativimso thapito hot. Tassa kulassa darako rattya paccusasamayam 
paccutthaya rodati: “Mamsam me detha ”ti. Atha kho so puriso paJapatiIm 
etadavoca: “Ayyassa pativinsam darakassa dehi, aññam cetapetva ayyassa 
dassama ”ti. Tassa? tam adasi. 


2. Atha kho ayasma upanando sakyaputto pubbanhasamayam nivasetva 
pattacIvaramadaya yena tam kulam tenupasankamil, upasankamitva 
paññatte asane nisidi. Atha kho so puriso yenayasma upanando sakyaputto 
tenupasankami, upasankamitva ayasmantam upanandam sakyaputtam 
abhivadetva ekamantam nisldi. Ekamantam nisinno kho so puriso 
ayasmantam upanandam sakyaputtam etadavoca: “Hiyyo kho bhante sayam 
mamsam uppannam ahosi, tato ayyassa pativimso thapito. Ayam bhante 
darako rattiya paccusasamayam paccutthaya rodati: “Mamsam me detha ”ti. 
“Ayyassa pativimso darakassa dinno. Kahapanena bhante kim ahariyyatu 
”H.` “Pariccatto me avuso kahapanotl ”ti? “Ama bhante pariccatto ”ti. 
“Taññeva me avuso kahapanam dehI ”ti. 


3. Atha kho so puriso ayasmato upanandassa sakyaputtassa kahapanam 
datva ujjhayati khiyati vipaceti: “Yatheva mayam rupiyam patigganhama, 
evameva Ime samana sakyaputtiya rupiyam patIgganhanti ”ti. Assosum kho 
bhikkhU tassa purisassa uJjhayantassa khiyantassa vipacentassa. Ye te 
bhikkhu appIccha te uJJ]hayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama ayasma 
upanando sakyaputto rũpiyam patiggahessati ”ti? Atha kho te bhikkhu 
bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira tvam upananda rũpiyam 
patiggahesIi ”ti?? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi 
nama tvam moghapurisa rupiyam patiggahessasi? Netam moghapurisa 
appasannanam va pasadaya -—pe_— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


*“Yo pana bhikkhu 7ataruparqJatamn ugganheUua 0a ttgganhapeU0a 0a 
upanikkhrttam ua sadieUud, n1ssaggiuamn pdacrtfian ”tI. 


4. Yo pana tỉ yo yadIlso —pe— 


Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 


' pativiso thapito hoti - Ma, Syã. 3 ghariyatu 'ti - Syã. 
“tassa tam adasi - Ma, Syã, PTS natthi. * patigganhãsĩ tỉ - Sya. 
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5. 2. 8. ĐIỀU HỌC VỀ VÀNG BẠC: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya là vị thường tới lui với gia đình nọ và là vị nhận bữa ăn thường kỳ. Khi 
nào gia đình ấy có được vật thực loại cứng hoặc loại mềm, phần chia trong số 
đó được để dành cho đại đức Upananda con trai dòng Sakya. Vào lúc bấy giờ, 
gia đình ấy có được miếng thịt nhằm lúc chiều tối. Trong số đó, phần chia 
của đại đức Upananda con trai dòng Sakya được để dành lại. Đến canh cuối 
của đêm, đứa bé trai của gia đình ấy thức dậy khóc lóc rằng: - “Hãy cho con 
thịt.” Khi ấy, người đàn ông ấy đã nói với người vợ điều này: - “Hãy cho đứa 
bé phần chia của ngài đại đức. Sau khi mua phần khác tôi sẽ dâng ngài.” Rồi 
đã cho đứa bé phần thịt ấy. 


2. Sau đó vào buổi sáng, đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã mặc y, 
cầm y bát đi đến gia đình ấy, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được 
sắp đặt sẵn. Khi ấy, người đàn ông ấy đã đi đến gặp đại đức Upananda con 
trai dòng Sakya, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, người đàn ông 
ấy đã nói với đại đức Upananda con trai dòng Sakya điều này: - “Thưa ngài, 
hôm qua lúc chiều tối có được miếng thịt. Trong số đó, phần chia của ngài 
đại đức đã được để dành. Thưa ngài, vào canh cuối của đêm, đứa bé trai này 
đã thức dậy khóc lóc rằng: “Hãy cho con thịt. Phần chia của ngài đại đức đã 
được cho đến đứa bé. Thưa ngài, với một đồng tiền thì vật gì hãy được mang 
lại?”' - “Này đạo hữu, đồng tiền đã được ta từ bỏ.” - “Thưa ngài, đúng vậy. Đã 
được từ bỏ.” - “Này đạo hữu, hãy trao cho ta chính đồng tiền ấy.” 


3. Khi ấy, người đàn ông ấy đã trao đồng tiền cho đại đức Upananda con 
trai dòng Sakya rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Chúng tôi nhận lãnh 
vàng bạc như thế nào thì các Sa-môn Thích tử này thọ lãnh vàng bạc y như 
thế.” Các tỳ khưu đã nghe được người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya lại thọ lãnh vàng bạc?” 
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
Upananda, nghe nói ngươi thọ lãnh vàng bạc, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, 
vì sao ngươi lại thọ lãnh vàng bạc vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào nhận lấu hoặc bảo nhận lấu hoặc ưng thuận uàng bạc 
đã được mang đến thì (uật ấu) nên được xả bỏ uà (uị ấu) phạm tội 
pacifttua.” 


4. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu —nt— VỊ này là “vị tỳ khưư' được đề cập trong ý nghĩa này. 


' Nếu dựa vào câu chuyện này thì giá trị của 1 pãda hoặc 5 mãsaka (= 1⁄4 kahãpang) vào thời 
bấy giờ không cao lắm, xin xem lại parajika điều hai (ND). 
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Jãtarũpam nãma satthuvanno vuccat1. 


Rajatam nama kahapano lohamasako darumasako Jatumasako ye 
voharam gacchanti. 


Ugganheyyä ti sayam ganhati, nissaggiyam pacIttiyam.' 
Ugganhãpeyyäa t¡ï aññam gahapeti, nissaggiyam pacittiyam.' 


Upanikkhitam vã sadiyeyyäa tỉ “ldam ayyassa hoti ti 
upanikkhitam sadiyatl, nissaggiyam hotl, sanghamajjhe nissaJitabbam. 
Evañca pana bhikkhave missaJitabbam: Tena bhikkhuna sangham 
upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva buddhanam bhikkhunam 
pade vanditva ukkutikam nisiditva añjalim paggahetva evamassa vacanTyo: 
“Aham bhante rupiyam patiggahesim. Idam me nissaggiyam. Imaham 
sanghassa nissajamI ”tI. Nissajitva apatti desetabba. Vyattena bhikkhuna 
patibalena apatti patiggahetabba. Sace tattha agacchati aramiko va upasako 
va. So vattabbo: “Avuso imam janahI ”ti. Sace so bhanati: “Imina kim 
ahariyyatu ”tH. Na vattabbo “lmam va Imam va ahara ”ti. Kappiyam 
acikkhitabbam sappi vã telam va madhu va phanitam va. Sace so tena 
parivattetva kapplyam aharatl, rupiyapatiggeahakam thapetva sabbeheva 
parIbhuñJitabbam. Evañcetam labhetha, Iceetam kusalam. No ce labhetha, so 
vattabbo: “Avuso imam chaddqehI ”ti. Sace so chaddđeti, iccetam kusalam. Ño 
œ chaddetl, pañcahangehi samannagato bhikkhu rũpiyachaddako 
sammannitabbo: yo na chandagatim gaccheyya, na dosagatim gaccheyya, na 
mohagatim gaccheyya, na bhayagatm gaccheyya, chadditachadditañca 
Janeyya. Evañca pana bhikkhave sammannitabbo. Pathamam bhikkhu 
yacitabbo, yacitva vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
1tthannamam bhikkhum rupiyachaddakam sammanneyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Sangho Itthannamam bhikkhum 
rupiyachaddakam sammannatl Yassayasmato khamati Itthannamassa 
bhikkhuno rupiyachaddakassa sammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, so 
bhaseyya. 


Sammato sanghena Itthannamo bhikkhu rupiyachaddako. Khamati 
sanghassa, tasma tunh1I. Evametam dharayamI ”tI. 


' nissaggiyam hoti - Syã. 
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Vàng nghĩa là màu da của bậc Đạo Sư được nói đến. 


Bạc nghĩa là đồng tiền kahapana, tiền mmasaka bằng đồng, tiền masaka 
bằng gõ, tiền masaka bằng nhựa cánh kiến, những vật nào dùng trong việc 
buôn bán. 


Nhận lấy: bản thân cầm lấy thì phạm vào nissaggiua pacittiua. 


Bảo nhận lấy: bảo người khác cầm lấy thì phạm vào missaggiua 
pacrTfriua. 


Hoặc ưng thuận (vàng bạc) đã được mang đến: Đối với (vàng bạc) 
đã được mang đến (nói rằng): “Vật nàu hãu là của ngòi,” vị ưng thuận thì 
phạm vào m?ssaggrua, nên được xả bỏ ở giữa hội chúng. Và này các tỳ khưu, 
nên được xả bỏ như vầy: VỊ tỳ khưu ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y 
một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói như vầy: “Bạch các ngài, tôi đã thọ lãnh uàng bạc, 
Uật nàu nên được tôi xả bỏ. Tôi xả bỏ uật nàu đến hội chúng.” Sau khi xả bỏ, 
nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ 
năng lực. Nếu có người phụ việc chùa hoặc nam cư sĩ đi đến nơi ấy thì nên 
nói với người ấy rằng: “Này đạo hữu, hãu nhận biết uật nàu.” Nếu người ấy 
nói rằng: “Với uật nàu, hãu để cho uật gì được mang lại?” Không nên nói 
rằng: “Hãu mang lại uật nàu hoặc uật nàu.” Nên đề cập đến vật được phép 
là bơ lỏng, hoặc đầu ăn, hoặc mật ong, hoặc đường mía. Nếu người ấy sau khi 
dùng (vàng bạc) ấy trao đổi và đem lại vật được phép thì tất cả nên thọ dụng 
trừ ra vị đã thọ lãnh vàng bạc. Nếu điều ấy có thể đạt được như vậy, như thế 
việc này là tốt đẹp; nếu không thể đạt được thì nên nói với người ấy rằng: 
“Nàu đạo hữu, hãu quăng bỏ uật này.” Nếu người ấy quăng bỏ, như thế việc 
này là tốt đẹp; nếu (người ấy) không quăng bỏ thì nên chỉ định vị quăng bỏ 
vàng bạc là vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện: là vị không thể bị chỉ phối bởi sự 
ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, không thể bị chỉ phối bởi sự sỉ 
mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi, là vị biết vật đã được quăng bỏ hoặc 
chưa được quăng bỏ. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị 
tỳ khưu nên được yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi 
vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định uị tù khưu tên (như uầu) là uị 
quăng bỏ uàng bạc. Đâu là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định uị tù 
khưu tên (như uầu) là u† quăng bỏ uàng bạc. Đại đức nào đồng Ú uiệc chỉ 
định uị tù khưu tên (như uầu) là uị quăng bỏ uàng bạc xin im lặng; u† nào 
không đồng ú có thể nói lên. 

VỊ tù khưu tên (như uầu) đã được hột chúng chỉ định là u† quăng bỏ 
Uuàng bạc. Sự uiệc được hội chúng đồng Ú nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự 
uiệc nàu là như uậu.” 
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5. Tena sammatena bhikkhuna animittam katva patetabbam. Sace 
nimittam katva patetl, apatti dukkatassa. Rupiye rupiyasaññr rũpiyam 
patigganhatl, nissaggiyam pacitiyam. Ruipiye vematiko rũpiyam 
patigganhatl, nissaggiyam pacitiyam. Rupiye arupiyasaññr rũpiyam 
palgganhat, nissaggiyam pacitiyam. Arupiye rupiyasaññl apatti 
dukkatassa. Aruplye vematiko, apatti dukkatassa. Arupiye arupiyasaññi, 
anapatt1. 


6. Anapatti aJ]harame va ajJJjhavasathe va uggahetva va uggahapetva va 
nikkhipatl, “Yassa bhavissati so harissatI ”t, ummattakassa, adikammikassa 
KP 


Rũpiyasikkhäpadam nitthitam. 
--ooOOO-- 


5. 2. 9. RÙPIYASAMVOHARASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
nanappakarakam rũplyasamvoharam samapajjanti Manussa uJJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtiya nanappakarakam 
rũplyasamvoharam samapalJJissanti, seyyathapl gihỉ kamabhogino ”H? 
Assosum kho bhikkhu tesam manussanam ujjhayantanam khiyantanam 
vipacentanam. Ye te bhikkhu appiccha te uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu nanappakarakam 
rũpliyasamvoharam samapaJJissanti ”ti? Atha kho te bhikkhu bhagavato 
etamattham  arocesum. _—pe_— “Saccam kira tumhe bhikkhave 
nanappakarakam rũplyasamvoharam samapajJJatha ”ti? “Saceam bhagava” ti. 
Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama tumhe moghapurisa 
nanappakarakam rũplyasamvoharam samapaJjissatha? Netam moghapurisa 
appasannanam vã pasadaya -—pe_— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo  panga bhikkhU nanappakarakamn rùpiuasamnuoharam 
SamapdqJ}eUua, n1ssagg1uamn pacifHuan t1. 


2. Yo panä ti yo yadIiso —pe— 

Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 

Nanappakärakam nama katampi akatampI katakatampil. Katam 
nama sIsũpagam g1vupagam hatthupagam padupagam katuipagam. Akatam 


nama ghanakatam vuccati. Katakatam nama tadubhayam. 


Rùủpiyam nama satthuvanno kahapano lohamasako darumasako 
Jatumasako ye voharam gacchanH. 
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5. Vị tỳ khưu đã được chỉ định ấy sau khi đã không làm dấu hiệu rồi nên 
ném đi. Nếu sau khi đã làm dấu hiệu rồi ném đi thì phạm tội dukkafa. Vàng 
bạc, nhận biết là vàng bạc, vị thọ lãnh vàng bạc thì phạm tội missaggiua 
pacrittiua. Vàng bạc, có sự hoài nghĩ, vị thọ lãnh vàng bạc thì phạm tội 
nissaggiua paciffiua. Vàng bạc, (lầm) tưởng không phải là vàng bạc, vị thọ 
lãnh vàng bạc thì phạm tội n0?ssaggiua pacitiua. Không phải là vàng bạc, 
(ầm) tưởng là vàng bạc, phạm tội dukka‡†a. Không phải là vàng bạc, có sự 
hoài nghĩ, phạm tội dukkafa. Không phải là vàng bạc, nhận biết không phải 
là vàng bạc thì vô tội. 

6. Sau khi nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy ở trong khuôn viên tu viện hoặc ở 
trong chỗ ngụ, vị giữ lại (nghĩ rằng): “Là của ai, người ấy sẽ mang đi,” vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu học về vàng bạc. 
--ooOOO-- 


_— 5.2.9. ĐIỀU HỌC VỀ 
VIỆC TRAO ĐỔI BẰNG VÀNG BẠC: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư tiến hành 
việc trao đổi bằng vàng bạc dưới nhiều hình thức. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các Sa-môn Thích tử lại tiến hành việc trao đổi 
bằng vàng bạc dưới nhiều hình thức, giống như những kẻ tại gia hưởng dục 
vậy?” Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Các 
tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì 
sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại tiến hành việc trao đổi bằng vàng bạc dưới 
nhiều hình thức?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi tiến hành việc trao 
đổi bằng vàng bạc dưới nhiều hình thức, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: - “Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi lại tiến hành việc trao đổi bằng vàng bạc dưới nhiều 
hình thức? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 


“V† tù khưu nào tiến hành uiệc trao đổi bằng uàng bạc dưới nhiều hình 
thức thì (uật ấu) nên được xả bỏ uà (u† ấu) phạm tội pacrttiua.” 


2. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Tỳ khưu —nt— VỊ này là “vị tỳ khưư' được đề cập trong ý nghĩa này. 

Dưới nhiêu hình thức nghĩa là vật đã chế biến, vật chưa chế biến, vật 
đã chế biến và chưa chế biến. Đã chế biến nghĩa là làm thành vật (trang 
sức) ở đầu, làm thành vật (trang sức) ở cổ, làm thành vật (trang sức) ở tay, 
làm thành vật (trang sức) ở bàn chân, làm thành vật (trang sức) ở hông. 
Chưa chế biến nghĩa là việc làm thành khối được nói đến. Đã chế biến và 
chưa chế biến nghĩa là cả hai điều ấy. 

Vàng bạc nghĩa là có màu sắc của bậc Đạo Sư, là đồng tiền kahapana, 
tiền masaka bằng đồng, tiền rmmasaka bằng gõ, tiền rmmasaka bằng nhựa cánh 
kiến, những vật nào dùng trong việc buôn bán. 


kh 


Para7ikapali Rùpiuasamuoharasikkhapadam - 5. 2. 9. 


Samapajjeyyä t¡ katena katam cetapetl, nissaggiyam pacittiyam.' 
Katena akatam cetapell, nissapgiyam pacitiyam.' Katena katakatam 
cetapetl, nissagsiyam pacittiyam. Akatena katam cetapetl, nissaggiyam 
pacitiyam. Akatena akatam cetapetl, nissagsiyam pacitiyam. Akatena 
katakatam cetapetl, nissaggiyam pacittiyam. Katakatena katam cetapetl, 
nissaggiyam pacitiyam. Katakatena akatam cetapetl, nissaggiyam 
pacittiyam. Katakatena katakatam cetapetll, nissaggiyam pacittiyam. 
SanghamaJjjhe nissajitabbam. Evañca pana bhikkhave nissajitabbam: Tena 
bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva 
buddhanam bhikkhunam pade vanditva ukkutkam nislditva añjalim 
paggahetva evamassa vacanIyo: 


“Aham bhante nanappakarakam rũpiyasamvoharam samapaJJim, idam 
me nissagsiyam, Imaham sanghassa nissajaml ”ti. Nissajitva apatti 
desetabba. Vyattena bhikkhuna patibalena apattI patiggahetabba. Sace tattha 
agacchati aramiko vã upäsako vã, so vattabbo: “Avuso imam jãanähi ”ti. Sace 
so bhanati: “Imina kim ahariyyatu ”ti. Na vattabbo: “Imam va Imam va ahara 
”t. Kappiyam acikkhitabbam sappi va telam va madhu va phãnItam va. Sace 
so tena parIvattetva kappIiyam aharati. Rũpiyacetapakam thapetva sabbeheva 
paribhuñjJitabbam. Evañcetam labhetha Iccetam kusalam. No ce labhetha, so 
vattabbo: “Avuso imam chaddeti. Sace so chaddeti, iccetam kusalam. No ce 
chaddel,  pañcahangehi samannagato bhikkhu rupiyachaddako 
sammannitabbo: yo na chandagatim gaccheyya na dosagatim gaccheyya na 
mohagatim gaccheyya na bhayagatim gaccheyya chadditachadditaĩñca 
Janeyya. Evañca pana bhikkhave sammannitabbo. Pathamam bhikkhu 
yacitabbo yacitva vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
1tthannamam bhikkhum rupiyachaddakam sammanneyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Sangho itthannamam bhikkhum rupiya- 
chaddakam sammannati. Yassayasmato khamati itthannamassa bhikkhuno 
ruplyachaddakassa sammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, so bhaseyya. 


Sammato sanghena Itthannamo bhikkhu rupiyachaddako. Khamati 
sanghassa, tasma tunh1I. Evametam dharayamI ”tI. 


3. Tena sammatena bhikkhuna animittam katva patetabbam. Sace 
nimittam katva patetI, apatti dukkatassa. 


' nissaggiyam hoti - Syã. 
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Tiến hành: vị trao đổi vật đã chế biến với vật đã chế biến thì phạm 
nissaggiua pacitHua. VỊ trao đổi vật chưa chế biến với vật đã chế biến thì 
phạm missaggiua pacittia. VỊ trao đối vật đã chế biến và chưa chế biến với 
vật đã chế biến thì phạm missaggiua pacitHua. VỊ trao đổi vật đã chế biến với 
vật chưa chế biến thì phạm missaggiua pacittiua. VỊ trao đổi vật chưa chế 
biến với vật chưa chế biến thì phạm n?ssaggiua pacitfHua. VỊ trao đổi vật đã 
chế biến và chưa chế biến với vật chưa chế biến thì phạm missaggiua 
pacitHua. VỊ trao đổi vật đã chế biến với vật đã chế biến và chưa chế biến thì 
phạm ?issaggiua pacittiua. VỊ trao đổi vật chưa chế biến với vật đã chế biến 
và chưa chế biến thì phạm n?ssaggiua paciffiua. VỊ trao đổi vật đã chế biến 
và chưa chế biến với vật đã chế biến và chưa chế biến thì phạm méissaggiua 
pacrttiua. Nên được xả bỏ ở giữa hội chúng. Và này các tỳ khưu, nên được xả 
bỏ như vầy: VỊ tỳ khưu ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, 
đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và 
nên nói như vầy: 

“Bạch các ngài, tôi đã tiến hành uiệc trao đổi bằng uàng bạc dưới nhiều 
hình thức, uật nàu nên được tôi xả bỏ. Tôi xả bỏ uật nàu đến hội chúng.” 
Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh 
nghiệm, đủ năng lực. Nếu có người phụ việc chùa hoặc nam cư sĩ đi đến nơi 
ấy thì nên nói với người ấy rằng: “Nàu đạo hữu, hãu nhận biết uật nàu.” Nếu 
người ấy nói rằng: “Với uật nàu, hãu để cho uật gì được mang lại?” Không 
nên nói rằng: “Hãu rmmang lại uật nàu hoặc uật này.” Nên đề cập đến vật 
được phép là bơ lỏng, hoặc dầu ăn, hoặc mật ong, hoặc đường mía. Nếu 
người ấy sau khi dùng (vàng bạc) ấy trao đổi và đem lại vật được phép thì tất 
cả nên thọ dụng trừ ra vị đã thọ lãnh vàng bạc. Nếu điều ấy có thể đạt được 
như vậy, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không thể đạt được thì nên nói với 
người ấy rằng: “Nàu đạo hữu, hãu quăng bỏ uật nàu.” Nếu người ấy quăng 
bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu (người ấy) không quăng bỏ thì nên chỉ 
định vị quăng bỏ vàng bạc là vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện: là vị không thể 
bị chỉ phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, không thể bị 
chỉ phối bởi sự sỉ mê, không thể bị chỉ phối bởi sự sợ hãi, là vị biết vật đã 
được quăng bỏ hoặc chưa được quăng bỏ. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định 
như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu nên được yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội chúng 
cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hột chúng, hột chúng nên chỉ định uị tù khưu tên (như uầu) là uị 
quăng bỏ uàng bạc. Đâu là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định uị tù 
khưu tên (như uầu) là u†ị quăng bỏ uàng bạc. Đại đức nào đồng ú uiệc chỉ 
định uị tù khưu tên (như uầu) là uị quăng bỏ uàng bạc xin im lặng; u† nào 
không đồng ú có thể nói lên. 

VỊ tù khưu tên (như uầu) đã được hột chúng chỉ định là u† quăng bỏ 
Uuàng bạc. Sự uiệc được hội chúng đồng Ú nên mới 1m lặng, tôi ght nhận sự 
uiệc nàu là như uậu.” 


3. Vị tỳ khưu đã được chỉ định ấy sau khi đã không làm dấu hiệu rồi nên 
ném đi. Nếu sau khi đã làm dấu hiệu rồi ném đi thì phạm tội dukkafa. 
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4. Ruplye rupIyasañf rupIyam cetapetI, nissaggiyam pacitiyam. Rupiye 
vematiko rũpiyam cetapetl, nissagøiyam pacittiyam. Rupiye arupiyasaññ 
ruplyam cetapetl, nissagølyam pacittiyam. Arupilye rupiyasaññi rupIiyam 
cetapetl, nissagøiyam pacittiyam. Arupiye vematiko rũpiyam cetapetl, 
nISSaggIyam pacIttiyam. ArupIye arupiyasaññ rupiyam cetapetl, nissaggIyam 
pacittiyam. Arupliye rupiyasaññt, apatti dukkatassa. Arupiye vematiko, apattI 
dukkatassa. Arupiye aruplyasaññI, anapattI. 


5. Anapatti ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Rũpiyasamvoharasikkhapadam nitthitam. 
--ooOOO-- 


5. 2. 10. KAYAVIKKAYASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma upanando 
sakyaputto patto hoti cvarakammam katum. So pataprlotikanam sanghatim 
karltva surattam suparlkammakatam katva parupl. Atha kho aññataro 
parIbbaJako mahaggham patam parupitva yenayasma upanando sakyaputto 
tenupasakkaml, upasankamitva ayasmantam upanandam sakyaputtam 
etadavoca: “Sundara kho tyayam avuso sanghatI, dehi me patena ”ti. “Janahi 
avuso ”ti? “Amavuso janamI ”ti “Handavuso ”ti adasi. Atha kho so 
paribbaJako tam sanghatm parupitva paribbajakaramam agamasl. 
ParibbaJaka tam paribbajakam etadavocum: “Sundara kho tyayam avuso 
sanghatl, kuto taya laddha ”ti? “Tena me ävuso patena parivattita ”LI.' 
“Katthipi tyayam avuso sanghatI bhavissati, so yeva te pa†o varo ”H. 


2. Atha kho so paribbaJako “saccam kho paribbaJaka ahamsu “kathipi 
myaäyam sanghati bhavissatl, so yeva me pato varo ””ti yenayasma upanando 
sakyaputto tenupasankamil, upasankamitva ayasmantam upanandam 
sakyaputtam etadavoeca: “Handa te avuso sanghatl,? dehi me patan ”ti. “NÑanu 
tvam avuso maya vutto Jjanah1 avuso ti, naham dassamI ”ti. 


3. Atha kho so parIbbaJako uJJhayati khiyati viIpaceti: “GihIp1 nam) gihIssa 
vIppatisarissa deti,° kim pana pabbajito pabbaJitassa na dassati ”ti. Assosum 
kho bhikkhu tassa paribbaJjakassa uJjhayantassa khiyantassa vipacentassa. 
Ye te bhikkhu appiccha te uJjhayanti khiyanti vipacenti: 


' parivattitati - Syã. 3 gihipi nam - Syã; 
° sanghatim - Syã, PTS. gih1 nam pi - PTS. * đenti - Ma. 
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4. Vàng bạc, nhận biết là vàng bạc, vị trao đổi vàng bạc thì phạm tội 
nissaggiua pacitHua. Vàng bạc, có sự hoài nghĩ, vị trao đổi vàng bạc thì 
phạm tội nissaggiua pacittiua. Vàng bạc, (Tầm) tưởng không phải là vàng 
bạc, vị trao đổi vàng bạc thì phạm tội nssaggiua pacittiua. Không phải là 
vàng bạc, (lầm) tưởng là vàng bạc, vị trao đổi vàng bạc thì phạm tội 
nissaggiua pacittiua. Không phải là vàng bạc, có sự hoài nghi, vị trao đổi 
vàng bạc thì phạm tội n0ssaggiua pacrtHiua. Không phải là vàng bạc, nhận 
biết không phải là vàng bạc, vị trao đổi vàng bạc thì phạm tội nissaggiua 
pacitiua. Không phải là vàng bạc, (lầm) tưởng là vàng bạc, phạm tội 
dukka†a. Không phải là vàng bạc, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkat†a. Không 
phải là vàng bạc, nhận biết không phải là vàng bạc thì vô tội. 


5. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Dứt điều học về việc trao đổi bằng vàng bạc. 
--ooOOO-- 


5. 2. 10. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC MUA BÁN: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya là rành rẽ về việc may y. VỊ ấy đã làm y hai lớp được nhuộm khéo léo 
và được sửa soạn khéo léo từ các loại vải cũ, sau khi làm xong đã khoác vào. 
Khi ấy, có vị du sĩ ngoại đạo nọ mặc tấm choàng trị giá cao đã đi đến gặp đại 
đức Upananda con trai dòng Sakya, sau khi đến đã nói với đại đức Upananda 
con trai dòng Sakya điều này: - “Này đại đức, y hai lớp này của ngài đẹp thật. 
Hãy đổi cho tôi với tấm choàng này.” - “Này đạo hữu, hãy biết lấy.” - “Này đại 
đức, được rồi. Tôi biết mà.” - “Này đạo hữu, tốt thôi,” rồi đã trao đổi. Sau đó, 
vị du sĩ ngoại đạo ấy đã khoác lên y hai lớp ấy rồi đi đến tu viện của các du sĩ 
ngoại đạo. Các du sĩ ngoại đạo đã nói với vị du sĩ ngoại đạo ấy điều này: - 
“Này huynh đệ, y hai lớp này của ngươi đẹp thật. Ngươi nhận được từ đầu 
vậy?” - “Này các huynh đệ, đã được trao đổi bằng tấm choàng kia của tôi.” - 
“Này huynh đệ, y hai lớp này của ngươi sẽ được bao nhiêu ngày? Chính tấm 
choàng kia của ngươi mới giá trỊ.” 


2. Khi ấy, vị du sĩ ngoại đạo ấy (nghĩ rằng): “Các du sĩ ngoại đạo đã nói sự 
thật. Y hai lớp này của ta sẽ được bao nhiêu ngày? Chính tấm choàng kia của 
ta mới giá tr rồi đã đi đến gặp đại đức Upananda con trai dòng Sakya, sau 
khi đến đã nói với đại đức Upananda con trai dòng Sakya điều này: - “Này 
đại đức, đây là y hai lớp của đại đức. Hãy cho lại tôi tấm choàng.” - “Này đạo 
hữu, không phải ta đã nói với đạo hữu rằng: “Này đạo hữu, hãy biết lấy. Ta sẽ 
không cho lại.” 


3. Khi ấy, vị du sĩ ngoại đạo ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Ngay 
cả người tại gia còn cho lại vật ấy đến người tại gia có sự luyến tiếc. Sao vị 
xuất gia lại không cho lại vị xuất gia?” Các tỳ khưu đã nghe được vị du sĩ 
ngoại đạo ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các 
vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
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“Katham hi nama äyasma upanando sakyaputto paribbaJakena saddhim 
kayavikkayam samapaJJissai ”tH? “Atha kho te bhikkhu bhagavato 
etamattham arocesum. “Saccam kira tvam upananda paribbaJakena saddhim 
kayavikkayam samapajjI ”ti?' “Saccam bhagava ”t. Vigarahi buddho 
bhagava: “Katham hi nama tvam moghapurisa paribbajakena saddhim 
kayavikkayam samapalJJissas? Netam moghapurlsa appasannanam va 
pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu nanappakarakœmn kqauauikkquamn samapdg†]eUuq, 
n1ssagg1uœmn pactfiuan ”ti. 


4. Yo pana tỉ yo yadIlso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 


Nanappakärakam  nama  cIvarapindapatasenasanagilanapaccaya 
bhesaJJjaparikkhara, antamaso cunnapindopl dantakatthampi dasika- 
suttampI. 


Kayavikkayam samapaJJeyya 'ti Tmina Imam dehi, immina Iimam ahara, 
Imina Imam parivattehi/? Imina Iimam cetapehil tỉ aJJjhacaratl, apatti 
dukkatassa Yato kayltañca hot vikkayltañca° attano bhandam 
parahatthagatam parabhandam, attano hatthagatam, nissaggiyam hotl, 
nissajitabbam sanghassa va ganassa va puggalassa va. Evañca pana 
bhikkhave nissajitabbam: “Aham bhante nanappakarakam kayavikkayam 
samapajjJim. Idam me nissagsgiyam. Imaham sanghassa nissaJamI ”ti. —pe— 
dadeyya ”ti —pe— dadeyyun ”ti —pe— ayasmato dammiI tI.” 


5. Kayavikkaye kayavikkayasaññl, nissaggiyam pacIttiyam. Kayavikkaye 
vematiko, nissagsiyam pacittiyam. Kayavikkaye na kayavikkayasañl, 
nissagøiyam pacitiyam. Na kayavikkaye kayavikkayasaññl apatti 
dukkatassa. Na kayavikkaye vematiko, apatti dukkatassa. Na kayavikkaye na 
kayavikkayasaññi, anapattI. 


6. Anapati aggham pucchaH, kappiyakarakassa aclkkhatli, “dam 
amhakam atthi amhakañca Imina ca Iimina ca attho tỉ bhanatl, 
ummattakassa, adikammikassa ”tl. 


Kayavikkayasikkhäpadam nitthitam. 
Kosiyavagso dutiyo. 
--ooOOO-- 


TASSUDDANAM 


Kosiya suddhadvebhaga chabbassaml nisidanam, 
dve ca lomanli ugganhe, ubho nanappakaraka ”tI. 
--0oOOO-- 


' samapajjasl ti - Ma, Syã, PTS. ° parivattehi - Syä. * vikkitañca - Syã. 
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- “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya lại tiến hành việc mua 
bán với du sĩ ngoại đạo?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này Upananda, nghe nói ngươi tiến hành việc mua bán với du sĩ 
ngoại đạo, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại tiến hành việc mua 
bán với du sĩ ngoại đạo vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tù khưu nào tiến hành uiệc rnua bán dưới nhiều hình thức thì (uật 
ấu) nên được xả bỏ uà (uị ấu) phạm tội pactttiua.” 


4. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu —nt— VỊ này là “vị tỳ khưư' được đề cập trong ý nghĩa này. 


Dưới nhiêu hình thức nghĩa là các vật dụng như là y phục, vật thực, 
chỗ trú ngụ, thuốc men chữa bệnh, thậm chí cục bột tắm, gỗ chà răng, nắm 
chỉ rời. 

Tiến hành việc mua bán: (Nói rằng): “Hãy cho vật này với vật này, hãy 
mang lại vật này với vật này, hãy trao đổi vật này với vật này, hãy mua vật 
này với vật này,” vị tiến hành thì phạm tội dukka†a. Khi nào có vật được mua 
và vật được bán, (tức là) vật của bản thân được đến tay người kia và vật của 
người kia được đến tay của bản thân thì phạm vào n?ssaggiua, nên được xả 
bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, 
nên được xả bỏ như vầy —(như trên)— “Bạch các ngài, tôi đã tiến hành uiệc 
mua bán dưới nhiều hình thức, uật nàu nên được tôi xả bỏ. Tôi xả bỏ uật 
nàu đến hội chúng.” —(như trên)— hội chúng nên cho lại —(như trên)— chư 
đại đức nên cho lại — (như trên)— “Tôi cho lại đại đức.” 


5. Việc mua bán, nhận biết là việc mua bán, phạm tội missaggiua 
pacrttiua. Việc mua bán, có sự hoài nghĩ, phạm tội 1ssaggra pacrfHiua. Việc 
mua bán, (Tầm) tưởng không phải là việc mua bán, phạm tội missaggiua 
pacitHiua. Không phải là việc mua bán, (lầm) tưởng là việc mua bán, phạm 
tội dukkata. Không phải là việc mua bán, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkatfa. 
Không phải là việc mua bán, nhận biết không phải là việc mua bán thì vô tội. 

6. VỊ hỏi trỊ giá (của vật), vị chỉ bảo người làm cho đúng phép, vị nói rằng: 
“Chúng ta có uật nàu, chúng ta cần uật nàu uà uật nàu,” vị bị điền, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu học vê việc mua bán. 
Phẩm Tơ Tằm là thứ nhì. 
--0oOOO-- 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
Tơ tằm, thuần (màu đen), hai phần, sáu năm, tấm lót ngồi, hai điều về 
lông cừu, về việc nhận lấy, cả hai dưới nhiều hình thức. 
--ooOOoo-- 
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5. 3. PATTAVAGGO 


5. 3.1. PATTASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
bahu patte sannicayam karonti. Manussa viharacarikam ahindanta passitva 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtiya bahu 
pate sannicayam karissanti, pattavamjJam va samana sakyaputtya 
karissanti, amattikapanam va pasaressantI ”ti. Assosum kho bhikkhu tesam 
manussanam ujjhayantanam khiyantanam vipacentanam. Ye te bhikkhu 
appIccha te ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya 
bhikkhu atirekapattam dharessanti ”t? Atha kho te bhikkhu bhagavato 
etamattham arocesum. “Saccam kira tumhe bhikkhave atirekapattam 
dharetha ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi 
nama tumhe moghapurisa atirekapattam dharessatha? Netam moghapurisa 
appasannanam vã pasadaya -—pe_— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


*Yo pana bhikkhu atirekapattam dhareuua, n1ssaggiJam pacttfian ti. 


Evañcidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam paññattam hot. 
[Mulapaññatti ] 


2. Tena kho pana samayena ayasmato anandassa atirekapatto uppanno 
hotl, ayasma ca anando tam pattam ayasmato sariputtassa datukamo hoi. 
Ayasma ca sariputto sakete viharai. Atha kho ayasmato anandassa 
etadahosl: “Bhagavata sikkhapadam paññatam: “Na atirekapatto 
dharetabbo t1. Ayañca me atirekapatto uppanno, ahañcImam pattam 
ayasmato sãriputtassa datukãmo. Ayasma ca sãriputto sakete viharati. 
Kathannu kho maya patIpaJJItabban ”ti? Atha kho ayasma anando bhagavato 
etamattham arocesI. 


3. “Kiva ciram panananda sariputto agacchissati ”t? “Navamam va 
bhagava divasam dasamam va ti. Atha kho bhagava etasmim nidane 
etasmim pakarane đdhammim katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami 
bhikkhave dasahaparamam atirekapattam dharetum.” Evañca pana 
bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Dasahaparamam qafrekapotto  dharetabbo, tam qafikkamaudfo, 


n1ssaggtuam pacifHiuan ”tI. 
[Dutiyapaññatti | 
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5. 3. PHẨM BÌNH BÁT: 


5. 3. 1. ĐIỀU HỌC VỀ BÌNH BÁT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thực hiện 
việc tích trữ nhiều bình bát. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá 
nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích 
tử lại tích trữ nhiều bình bát? Các Sa-môn Thích tử sẽ làm việc buôn bán 
bình bát hay sẽ lập nên gian hàng gốm sứ?” Các tỳ khưu đã nghe được những 
người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại 
cất giữ bình bát phụ trội?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi cất giữ bình bát phụ trội, 
có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: - “Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại cất giữ bình bát phụ 
trội vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào cất giữ bình bát phụ trội thì (bình bát ấu) nên được xả 
bỏ uà (uị ấu) phạm tội pacitHuda.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
[Sự quy định căn bản] 


2. Vào lúc bấy giờ, có bình bát phụ trội được phát sanh đến đại đức 
Ananda. Đại đức Ananda có ý định dâng bình bát ấy đến đại đức Sariputta. 
Và đại đức Sariputta ngụ tại Saketa. Khi ấy, đại đức Ananda đã khởi ý điều 
nảy: “Điều học đã được đức Thế Tôn quy định là: “Không được cất giữ bình 
bát phụ trội, và bình bát phụ trội này đã được phát sanh đến ta. Và ta có ý 
định dâng bình bát này đến đại đức Sariputta mà đại đức Sariputta cư ngụ ở 
Saketa; vậy ta nên thực hành như thế nào?” Sau đó, đại đức Ananda đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


3. - “Này Ananda, bao lâu nữa Sãriputta sẽ đi đến đây?” - “Bạch Thế Tôn, 
ngày thứ chín hoặc ngày thứ mười.” Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân 
sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, Ta 
cho phép cất giữ bình bát phụ trội tối đa mười ngày. Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Bình bát phụ trội nên được cất giữ tốt đa mười ngàu. Vượt quá hạn ấu 


thì (bình bát ấu) nên được xỏả bỏ uà (u† ấu) phạm tội pacifiua.” 
[Sự quy định Tân hai] 
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Parajikapali Pattasikkhapadarn- 5. 3. 1. 


4. Dasahaparaman t¡ dasahaparamata dharetabbo. 
Atirekapatto nama anadhitthito avikappIto. 


Patto nama dve pattä ayopatto mattikapatto.' Tayo pattassa vanna 
ukkattho patto majjhimo patto omako patto. Ukkattho nama patto 
addhalhakodanam ganhat catubhagam khadanam?7 tadupiyam ca 
vyañJanam. Majjhimo nama patto nalikodanam ganhati catubhagam 
khadanam tadupiyam ca vyañJanam. Omako nama patto patthodanam 
ganhati catubhagam khadanam tadupiyam ca vyañJanam. Tato ukkattho 
apatto, omako apatto. 


Tam atikkamayato nissaggiyam pacittiyam hotï tỉ [ekadase 
arunugsamane nissagsiyo hoti],` nissajitabbo sanghassa va ganassa va 
puggalassa va. Evañca pana bhikkhave nmissajJitabbo: Tena bhikkhuna 
sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva buddhanam 
bhikkhunam pade vanditva ukkutkam nislditva añjalm paggahetva 
evamassa vacaniyo: “Ayam me bhante patto dasahatikkanto nissaggiyo. 
Imaham sanghassa nissaJamI ”ti. Nissajitva apatti desetabba. Vyattena 
bhikkhuna patibalena apatti patiggahetabba. Nissatthapatto databbo. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam patto Itthannamassa bhikkhuno 
nissaggiyo sanghassa nissattho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho Imam 
pattam 1tthannamassa bhikkhuno dadeyya ”ti. 


Tena bhikkhuna sambahule bhikkhuũ upasankamitva ekamsam 
uttarasangam karitva buddhanam bhikkhuũnam pade vanditva ukkutikam 
nisiditva añjalim paggahetva evamassu vacaniya: “Ayam me bhante patto 
dasahatikkanto nissagsiyo. Imaham ayasmantanam nissaJamI ”ti. Ñissajitva 
apatti desetabba. Vyattena bhikkhuna patibalena apatti patiggahetabba. 
Nissatthapatto databbo. 


“Sunantu me ayasmanta. Ayam patto ïtthannamassa bhikkhuno 
nissagøiyo ayasmantanam missattho. Yadayasmantanam pattakallam, 
ayasmanta Imam pattam 1tthannamassa bhikkhuno dadeyyun ”t1. 


5. Tena bhikkhuna ekam bhikkhum upasankamitva ekamsam 
uttarasangam karitva ukkutikam nisiditva añjalim paggahetva evamassa 
vacaniyo: “Ayam me avuso patto dasahatikkanto nissaggiyo. Imaham 
ayasmato nissaJamI ”ti. NissaJitva apatti desetabba. Tena bhikkhuna apatti 


patiggahetabba. Nissatthapatto databbo: “Imam pattam ayasmato dammi ”LI. 


' mattikãpattoti - Ma. * khadaniyam - Syã. *[...]- SImu natthi. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều missaggtua uề bình bát - 21 


4. Tối đa mười ngày: là nên được cất giữ (hoặc sử dụng) nhiều nhất 
mười ngày. 


Bình bát phụ trội nghĩa là chưa được chú nguyện để dùng riêng, chưa 
được chú nguyện để dùng chung. 


Bình bát nghĩa là có hai loại bình bát: bình bát sắt và bình bát đất. Bình 
bát có ba dạng: bình bát cỡ lớn, bình bát cỡ vừa, bình bát cỡ nhỏ. Bình bát 
cỡ lớn nghĩa là chứa được một nửa alhaka cơm,” một phần tư vật thực là 
thức ăn tương xứng với phần (cơm) ấy. Bình bát cỡ vừa nghĩa là chứa được 
một naÏika cơm, một phần tư vật thực là thức ăn tương xứng với phần (cơm) 
ấy. Bình bát cỡ nhỏ nghĩa là chứa được một pafthah! cơm, một phần tư vật 
thực là thức ăn tương xứng với phần (cơm) ấy. Lớn hơn các cỡ ấy không phải 
là bình bát, nhỏ hơn không phải là bình bát. 


Vượt quá hạn ấy thì (bình bát ấy) nên được xả bỏ:[Đến lúc hừng 
đông ngày thứ mười một thì phạm vào n?ssaggiua] (bình bát ấy) cần được xả 
bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, 
nên được xả bỏ như vầy: VỊ tỳ khưu ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y 
một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch các ngài, bình bát nàu của tôi đã 
quá hạn mười ngàu cần được xẻ bỏ. Tôi xả bỏ bình bát nàu đến hội chúng. 
Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh 
nghiệm, đủ năng lực và bình bát đã xả bỏ nên được cho lại. 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Bình bát nàu thuộc uề 
U† tù khưu tên (như uầu) là uật phạm uào rm1ssaggiua đã được xả bỏ đến hội 
chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hột chúng, hội chúng nên cho lại bình 
bát nàu đến uị tù khưu tên (như uầu).” 


Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nhiều vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, 
đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và 
nên nói như vầy: - “Thưa các ngài, bình bát nàu của tôi đã quá hạn mười 
ngàu cần được xẻ bỏ. Tôi xả bỏ uật nàu đến các đại đức.” Sau khi xả bỏ, nên 
sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng 
lực và bình bát đã xả bỏ nên được cho lại. 


“Xi chư đại đức hãu lắng nghe tôi. Bình bát nàu thuộc uề uị tù khưu tên 
(như uầu) là uật phạm uào m1ssaggiua đã được xả bỏ đến chư đại đức. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho chư đại đức, chư đạt đức nên cho lạt bình bát 
nàu đến uị tù khưu tên (như uầu).” 


5. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến một vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, 
ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Thưa đại đức, bình bát 
nàu của tôi đã quá hạn mười ngàu cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ bình bát nàu 
đến đại đức.” Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ 
khưu ấy và bình bát đã xả bỏ nên được cho lại: “Tôi cho lại đại đức bình bát 
nàu.” 
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Para7ikapali Ủnapañcabandhanasikkhapadam - 5. 3. 2. 


6. Dasahatikkante  atikkantasaññil, niIssagøiyam pacittiyam. 
Dasahatikkante vematiko, nissaggiyam pacittiyam. Dasahatikkante 
anatikkantasaññIl, nissaggiyam pacittiyam. Anadhitthie adhitthitasaññi, 
nissaggiyam pacittyam. Avikapplte vikappItasaññI, nissaggiyam pacIttiyam. 
AvissajJite vissaJJitasaññl, nissaggiyam pacittiyam. Anatthe natthasaññi, 
nissagøiyam pacittiyam. Avinatthe vinatthasaññl, nissaggiyam pacittiyam. 
Abhinne bhinnasaññl, nissaggiyam pacltiyam. Avilutte viluttasaññr 
nIssagøIyam paciIttiyam. Nissaggiyam pattam anissaJitva parIbhuñJatI, apatti 
dukkatassa Dasahanatikkante atikkantasaññl apati dukkatassa. 
Dasahanatkkante vematiko, apati dukkatassa  Dasahanatikkante 


~.~= 


anatikkantasaññt, anapattI. 


7. Anapatti antodasaham adhitthatl' vikappetl, vissajJjJel, nassatl, 
vinassatI, bh1JJati, acchinditva ganhanti,” vissasam ganhanti,” ummattakassa, 
adikammikassa ”tI. 


8. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu nissatthapattam na 
denti. Bhagavato` etamattham arocesum. “Na bhikkhave nissatthapatto na 


¬ ”. 


databbo. Yo na dadeyya, apatti dukkatassa ”LI. 


Pattasikkhäpadam nitthitam. 
--ooOOO-- 


5. 3. 2. UNAPAÑCABANDHANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava sakkesu viharati kapilavatthusmim 
nigrodharame. Tena kho pana samayena aññatarena kumbhakarena bhikkhU 
pavarita honti: “Yesam ayyanam pattena attho aham pattena ”ti. Tena kho 
pana samayena bhikkhu na mattam Janitva bahu patte viãñapenti. Yesam 
khuddaka patta te mahante patte viãñapenti. Yesam mahanta patta te 
khuddake patte viãññapenti. Atha kho so kumbhakaro bhikkhunam bahu 
patte karonto na sakkoti aññam vikkayIkam bhandam katum. Attanapi na 
yapetl. Puttadaraplssa kilamanti. Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama samana sakyaputtiya na mattam janitva bahu patte 
viññapessant? Ayam Imesam bahu patte karonto na sakkoti aññam 
vikkayilkam bhandam katum. Attanapl na yapeti. Puttadarapissa kilamani 
”H. Assosum kho bhikkhu tesam manussanam uJJhayantanam khiyantanam 
vipacentanam. Ye te bhikkhu appiccha te ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhu na mattam Janitva bahu patte viññapessantI ”ti? 


' ađdhittheti - Ma, Syã, PTS. ° ganhãti - Syã. 3 bhikkhũ bhagavato - Syã. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều missaggta uề chưa đủ năm rmếng uá - 22 


6. Khi quá hạn mười ngày, nhận biết là đã quá hạn, phạm tội missaggiua 
pacrtiua. Khi quá hạn mười ngày, có sự hoài nghĩ, phạm tội mssaggïua 
pacitiua. Khi quá hạn mười ngày, (lầm) tưởng là chưa quá hạn, phạm tội 
nissaggiua pacrttiua. Khi chưa được chú nguyện để dùng riêng, (Tầm) tưởng 
là đã được chú nguyện để dùng riêng, phạm tội missaggiua pacitHiud. Khi 
chưa được chú nguyện để dùng chung, (Tầm) tưởng là đã được chú nguyện để 
dùng chung, phạm tội nissaggiua pacrttiua. Khi chưa được phân phát, (Tầm) 
tưởng là đã được phân phát, phạm tội mssaggiua pacittiua. Khi không bị 
mất trộm, (lầm) tưởng là đã bị mất trộm, phạm tội nissaggiua pacittiua. Khi 
không bị hư hỏng, (lầm) tưởng là đã bị hư hỏng, phạm tội nissaggiua 
pacitHiua. Khi không bị bể, (lầm) tưởng là đã bị bể, phạm tội missaggiua 
pacitHua. Khi không bị cướp, (Tầm) tưởng là đã bị cướp, phạm tội missaggiua 
pacitHua. Bình bát phạm vào nissaggiua, không xả bỏ rồi sử dụng, phạm tội 
dukkata. Khi chưa quá hạn mười ngày, (Tầm) tưởng là đã quá hạn, phạm tội 
dukkafa. Khi chưa quá hạn mười ngày, có sự hoài nghi, phạm tội dukkafa. 
Khi chưa quá hạn mười ngày, nhận biết là chưa quá hạn thì vô tội. 


7. Trong thời hạn mười ngày, vị chú nguyện để dùng riêng, vị chú nguyện 
để dùng chung, vị phân phát, (bình bát) bị mất trộm, (bình bát) bị hư hỏng, 
(bình bát) bị bể, (những người khác) cướp rồi lấy đi, (các vị khác) lấy đi do sự 
thân thiết, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


8. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư không cho lại bình bát đã 
được xả bỏ. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tù 
khưu, không nên không cho lại bình bát đã được xả bỏ; u† nào không cho lại 
thì phạm tội dukka†da.” 


Dứt điêu học về bình bát. 
--OOOOO-- 


5. 3. 2. ĐIỀU HỌC VỀ CHƯA ĐỦ NĂM MIẾNG VÁ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, có người thợ làm đồ 
gốm nọ đã thỉnh cầu các tỳ khưu rằng : - “Các ngài đại đức nào có nhu cầu về 
bình bát, tôi sẽ dâng bình bát.” Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu không biết chừng 
mực và yêu cầu nhiều bình bát. Những vị có các bình bát nhỏ thì yêu cầu các 
bình bát lớn. Những vị có các bình bát lớn thì yêu cầu các bình bát nhỏ. Khi 
ấy, trong lúc làm nhiều bình bát cho các tỳ khưu, người thợ làm đồ gốm ấy 
không thể làm hàng khác để bán nên không nuôi nổi bản thân, ngay cả vợ 
con của người này cũng phải chịu khổ sở. Dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử này lại không biết chừng mực và 
yêu cầu nhiều bình bát? Người này trong lúc làm nhiều bình bát cho các vị 
này không thể làm hàng khác để bán nên không nuôi nổi bản thân, ngay cả 
Vợ con của người này cũng phải chịu khổ sở.” Các tỳ khưu đã nghe được 
những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, 
các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu lại không 
biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình bát?” 


S1/ 
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2. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira 
bhikkhave bhikkhũ na mattam Janitva bahu patte viãñapenti ”ti? “Saccam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama te bhikkhave 
moghapurisa na mattam Janitva bahu patte viññapessanti? Netam bhikkhave 
appasannanam va pasadaya —pe— vigarahitva đhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: “Na bhikkhave patto viññapetabbo, yo viññapeyya, apattI 
dukkatassa ”t—Ii. 


3. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno patto bhinno hoti. 
Atha kho so bhikkhu “bhagavata patikkhitam pattam viãñapetun ti 
kukkuccayanto na viññapeti. Hatthesu pindaya carati. Manussa ujjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtiya hatthesu pindaya 
carlssanti, seyyathapI aññatitthiya ”t?' Assosum kho bhikkhu tesam 
manussanam uJJjhayantanam khiyantanam vipacentanam. Atha kho te 
bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. Atha kho bhagava etasmim 
nidane etasmim pakarane dhammim katham katva bhikkhu amantesi: 
“Anujanami bhikkhave natthapattassa va bhinnapattasa vã pattam 
viññapetun ”tI. 


4. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu “bhagavata anuññatam 
natthapattassa va bhinnapattasa va pattam viããapetun H1, te” 
appamattakenapi bhinnena appamattakenapi khandena vilikhitamattenapi 
bahu patte viãñapenti. Atha kho so kumbhakaro bhikkhunam tatheva bahu 
patte karonto na sakkoti aññam vikkayilkam bhandam katum. Attanapl na 
yapetl Puttadarapissa kilamanti Manussa tatheva ujjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtiya na mattam jJanitva bahu 
patte viãñapessanti? Ayam Imesam bahu patte karonto na sakkoti aññam 
vikkayilkam bhandam katum. Attanapl na yapeti. Puttadarapissa kilamanii 
”H. 


5. Assosum kho bhikkhu tesan manussanam ujjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Ye te bhikkhu appiccha te uJJhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu appamattakenapl 
bhmnena appamattakenapil khandena vilikhiamattenapl bahu patte 
viãñapessanti ”ti? Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 
“Saccam kira tumhe bhikkhave appamattakenapl bhinnena appamattakenapi 
khandena vilikhitamattenapl bahu patte viãññapetha ”ti? “Saccam bhagava 
”H. Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama tumhe moghapurisa 
appamattakenapi bhinnena appamattakenapl khandena vilikhitamattenapi 
bahu patte viññapessatha? Netam moghapurisa appasannanam va pasadaya 
—pe— Evañca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


' seyyathäpi titthiyä ti - Ma, Syã, PTS. ° e' iti ca Machasam na dissate. 
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2. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, nghe nói các ngươi không biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình bát, 
có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại không biết chừng 
mực và yêu cầu nhiều bình bát vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, 
ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không 
nên uêu cầu bình bát, u† nào uêu cầu thì phạm tội dukka†da.” 


3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có bình bát bị bể. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy 
(nghĩ rằng): “Ðức Thế Tôn đã cấm đoán yêu cầu bình bát,' trong lúc ngần 
ngại không yêu cầu rồi đi khất thực bằng hai bàn tay. Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại đi khất thực bằng 
hai bàn tay giống như là các ngoại đạo vậy?” Các tỳ khưu đã nghe được 
những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự 
kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Nàự các tù khưu, Ta 
cho phép uị có bình bát bị hư hỏng hoặc bình bát bị bể được yêu cầu Uề bình 
bát.” 


4. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Đức Phật đã 
cho phép vị có bình bát bị hư hỏng hoặc bình bát bị bể được yêu cầu về bình 
bát,” các vị ấy với (bình bát) bị bể chỉ chút ít, bị lủng chỉ chút ít, chỉ với chút 
ít bị trầy lại không biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình bát. Khi ấy, trong 
lúc làm nhiều bình bát cho các tỳ khưu, người thợ làm đồ gốm ấy giống như 
trước đây không thể làm hàng khác để bán nên không nuôi nổi bản thân, 
ngay cả vợ con của người này cũng phải chịu khổ sở. Tương tợ y như thế, dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Fại sao các Sa-môn Thích tử lại 
không biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình bát? Người này trong lúc làm 
nhiều bình bát cho các vị này không thể làm hàng khác để bán nên không 
nuôi nổi bản thân, ngay cả vợ con của người này cũng phải chịu khổ sở.” 


5. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư với (bình bát) bị bể chỉ chút ít, bị lủng chỉ 
chút ít, chỉ với chút ít bị trầy lại không biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình 
bát?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, nghe nói các ngươi với (bình bát) bị bể chỉ chút ít, bị lủng chỉ chút ít, 
bị nứt chỉ chút ít, chỉ với chút ít bị trầy lại không biết chừng mực và yêu cầu 
nhiều bình bát, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi với 
(bình bát) bị bể chỉ chút ít, bị lủng chỉ chút ít, bị nứt chỉ chút ít, chỉ với chút ít 
bị trầy lại không biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình bát vậy? Này những 
kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
—nt— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 
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“ŸYo pang bhikkhu unapañcabandhanena pattena aññq1m nauarn pattam 
cefapeuua, rm1ssaggiuan pacitiiuam. Tena bhikkhung so patto 
bhikkhuparisaua nissa7itabbo. Yo ca tassq bhikkhuparisaa pattaparianto 
so fassa bhikkhuno padatabbo “quam te bhikkhu patto uaua bhedanqua 
dharetabbo Tỉ. Auam tattha samct ”tI. 


6. Yo panäã ti yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 


Ủnapañcabandhano nãma patto abandhano vã ekabandhano vã 
dvibandhano va tibandhano va catubandhano va. Abandhanokäaso nama 
patto yassa dvangula rajJi na hoti. Bandhanokäso nama patto yassa 
dvangula raji hot. 


Navo nama patto viññattim upadaya vuccati. 


Cetäpeyyä ti viññapeti, payoge dukkatam, patilabhena nissagglyo hotl. 
Sanghamajjhe missajtabbo. Sabbeheva adhitthiapattam  gahetva 
sannipatitabbam. Na lamako patto adhitthatabbo “Mahaggham pattam 
gahessamIl ”ti. Sace lamakam pattam adhitthati “Mahaggham pattam 
gahessamI ”ti, apatti dukkatassa. 


Evañca pana bhikkhave nissajitabbo: Tena bhikkhuna sangham 
upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva buddhanam bhikkhũnam 
pade vanditva ukkutikam nisiditva añJalim paggahetva evamassa vacanIyo: 
“Ayam me bhante patto unapañcabandhanena pattena cetapIto nissaggiyo. 
Imaham sanghassa nissaJamI ”ti. Nissajitva apatti desetabba. Vyattena 
bhikkhuna patibalena apatti patiggahetabba. 


Pañcahangehi samannagato bhikkhu pattagahapako sammannitabbo. ŸYo 
na chandagatim gaccheyya, na dosagatim gaccheyya, na mohagatim 
gaccheyya, na bhayagatim gaccheyya, gahitagahitañca Janeyya. Evañca pana 
bhikkhave sammannitabbo: Pathamam bhikkhu yacitabbo, yacitva vyattena 
bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
1tthannamam bhikkhum pattagahapakam sammanneyya. Esa ñatti. 


Sunatu me bhante sangho. Sangho Itthannamam bhikkhum 
pattagahapakam sammannati Yassayasmato khamati Itthannamassa 
bhikkhuno pattagahapakassa sammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, so 
bhaseyya. 


Sammato sanghena 1Itthannamo bhikkhu pattagahapako. Khamati 
sanghassa, tasma tunh1I. Evametam dharayamI ”tI. 
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“VỊ tù khưu nào uới bình bát chưa đủ năm miếng uá mmà kiếm thêm bình 
bát mới khác thì (bình bát mới ấu) nên được xả bỏ uà (U† ấu) phạm tội 
pacittiua. Vị tù khưu ấu nên xả bỏ bình bát ấu đến tập thể các tù khưu. Và 
cát nào là bình bát cuối cùng của tập thể các tù khưu ấu, cái ấu nên trao 
đến uị tù khưu ấu: “Nàu tù khưu, đâu là bình bát của ngươi, nên giữ lấu cho 


^AZ, 1? 


đến khi bể.' Đâu là điều đúng đắn trong trường hợp ấu. 


6. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu —nt— VỊ này là “vị tỳ khưư được đề cập trong ý nghĩa này. 


Chưa đủ năm miếng vá nghĩa là bình bát không có miếng vá, hoặc một 
miếng vá, hoặc hai miếng vá, hoặc ba miếng vá, hoặc bốn miếng vá. Bình 
bát không chỗ đắp vá nghĩa là bình bát không có lỗ thủng rộng hai ngón 
tay.” Bình bát có chỗ đắp vá nghĩa là bình bát có lỗ thủng rộng hai ngón 
tay. 


Bình bát mới nghĩa là liên quan việc yêu cầu được đề cập đến. 


Kiếm thêm: vị yêu cầu, trong khi tiến hành thì phạm tội dukka†a. Do sự 
đạt được thì phạm vào missaggiua, (bình bát ấy) cần được xả bỏ ở giữa hội 
chúng. Tất cả các tỳ khưu nên mang theo bình bát đã chú nguyện và tụ hội 
lại. Không nên chú nguyện bình bát kém cỏi (nghĩ rằng): “Ta sẽ lấy bình bát 
cao giá.” Nếu vị chú nguyện bình bát kém cỏi (nghĩ rằng): “Ta sẽ lấy bình bát 
cao giá” thì phạm tội dukka{a. 


Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy: VỊ tỳ khưu ấy nên đi đến hội 
chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, 
ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch các ngài, bình bát 
nàu của tôi đã được kiếm thêm khi bình bát chưa đủ năm miếng uá, giờ cần 
được xả bỏ. Tôi xả bỏ bình bát nàu đến hội chúng. Sau khi xả bỏ, nên sám 
hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. 


Nên chỉ định vị chuyển đổi bình bát là vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện: là 
vị không thể bị chỉ phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, 
không thể bị chi phối bởi sự sỉ mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi, là vị 
biết vật đã được lấy hay chưa được lấy. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như 
vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội chúng cần 
được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định uị tù khưu tên (như uầu) là uị 
chuuến đổi bình bát. Đâu là lời đê nghị. 


Bạch các ngòi, xin hội chúng hãu lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định uị tù 
khưu tên (như uầu) là uị chuuến đổi bình bát. Đại đức nào đồng ú uiệc chỉ 
định u† tù khưu tên (như uầu) là u† chuuển đối bình bát xin im lặng; u† nào 
không đồng ú có thể nói lên. 

VỊ tù khưu tên (như uầu) đã được hột chúng chỉ định là u† chuuếển đổi 
bình bát. Sự uiệc được hội chúng đồng Ú nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự 
uiệc nàu là như uậu.” 
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Para7ikapal Ủnapañcabandhanasikkhapadam - 5. 3. 2. 


Tena sammatena bhikkhuna patto gahetabbo. Thero vattabbo: “Ganhatu 
bhante thero pattan ”ti. Sace thero pattam' ganhati, therassa patto dutiyassa 
gahetabbo. Na ca tassa anuddayataya na gahetabbo. Yo na ganheyya, apattI 
dukkatassa. Apattakassa na gahetabbo. Eteneva upayena yava sanghanavaka 
gahapetabbo. Yo ca tassa bhikkhuparisaya pattaparlyanto so tassa 
bhikkhuno padatabbo: “Ayam te bhikkhu patto yava bhedanaya dharetabbo 
”UH. Tena bhikkhuna so patto na adese nikkhipitabbo, na abhogena 
bhuñjitabbo, na vissaJjJetabbo “Kathayam patto nasseyya va vinasseyya va 
bhïjJeyya va ”ti? Sace adese va nikkhipati abhogena va bhuñJati vissaJJeti va, 
apatti dukkatassa. 


Avyam tattha sämIcI ti ayam tattha anudhammata. 


7. Abandhanena pattena abandhanam pattam cetapetl, nissaggiyam 
pacitiyam. Abandhanena pattena ekabandhanam pattam —pe— 
dvibandhanam pattam —pe— tibandhanam pattam —pe— catubandhanam 
pattam cetapetIi, nissaggIyam pacrttiyam. 


8. Ekabandhanena pattena abandhanam pattam—pe— ekabandhanam 
pattam —pe— dvibandhanam pattam —pe— tibandhanam pattam—pe— 
catubandhanam pattam cetapeti, nissaggiyam pacittiyam. 


9. Dvibandhanena pattena abandhanam pattam—pe— ekabandhanam 
pattam —pe— dvibandhanam pattam —pe— tibandhanam pattam—pe— 
catubandhanam pattam cetapeti, nissaggiyam pacIttiyam. 


1O. Tibandhanena pattena abandhanam pattam—pe— ekabandhanam 
pattam —pe— dvibandhanam pattam —pe— tibandhanam pattam—pe— 
catubandhanam pattam cetapeti, nissaggiyam pacIttiyam. 


11. Catubandhanena pattena abandhanam pattam—pe— ekabandhanam 
pattam —pe— dvibandhanam pattam —pe— tibandhanam pattam—pe— 
catubandhanam pattam cetapeti, nissaggiyam pacIttiyam. 


12. Abandhanena pattena abandhanokasam pattam cetapetIl, pacittiyam. 
Abandhanena pattena ekabandhanokasam pattam nissaggiyam. —pe— 
dvibandhanokasam pattam _—pe_— tibandhanokasam pattam —pe— 
catubandhanokasam pattam cetapetI, nissaggIyam pacittiyam. 


13. Ekabandhanena pattena abandhanokasam  pattam —pe— 
ekabandhanokasam pattam _—pe_— dvibandhanokasam pattam —pe— 
tibandhanokasam pattam —pe— catubandhanokasam pattam cetapetl, 
nISSaggIyam pacIttiyam. 


' 'battam' ïti ca Ma, Syä, PTS natthi. 
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Bình bát nên được chuyển đổi bởi vị tỳ khưu đã được chỉ định ấy. Nên nói 
với vị trưởng lão rằng: “Thưa ngài, xin trưởng lão nhận lấy bình bát.” Nếu vị 
trưởng lão nhận lấy, bình bát của vị trưởng lão nên được chuyển đổi đến vị 
thứ nhì. Và không nên vì lòng thương hại vị ấy mà không nhận lấy, vị nào 
không nhận lấy"! thì phạm tội dukkafa. VỊ không có bình bát không được 
chuyển đổi. Nên được chuyển đổi cho đến vị mới tu của hội chúng theo đúng 
phương thức ấy. Và cái nào là bình bát cuối cùng của tập thể các tỳ khưu ấy, 
cái ấy nên trao đến vị tỳ khưu ấy: “Này tỳ khưu, đây là bình bát của ngươi, 
nên giữ lấy cho đến khi bể.” VỊ tỳ khưu ấy không nên để xuống bình bát ấy 
không đúng chỗ, không nên sử dụng sái với cách thức dùng,”! không nên 
phân phát đi (nghĩ rằng): “Làm thế nào bình bát này bị trộm, hoặc bị hư 
hỏng, hoặc bị bể?” Nếu để xuống không đúng chõ, hoặc sử dụng sái với cách 
thức dùng, hoặc phân phát thì phạm tội dukka{a. 


Đây là điêu đúng đắn trong trường hợp ấy: Đây là điều hợp lý 
trong trường hợp ấy. 


7. Với bình bát không miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không miếng vá 
thì phạm tội missaggiua pacitHiua. Với bình bát không miếng vá, vị kiếm 
thêm bình bát một miếng vá ... bình bát hai miếng vá ... bình bát ba miếng vá 
... bình bát bốn miếng vá thì phạm tội nissaggiua pacittia. 


8. Với bình bát một miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không miếng vá ... 
bình bát một miếng vá ... bình bát hai miếng vá ... bình bát ba miếng vá ... 
bình bát bốn miếng vá thì phạm tội nssaggiua pacitftiua. 


9. Với bình bát hai miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không miếng vá ... 
bình bát một miếng vá ... bình bát hai miếng vá ... bình bát ba miếng vá ... 
bình bát bốn miếng vá thì phạm tội nissaggiua pacittia. 


10. Với bình bát ba miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không miếng vá ... 
bình bát một miếng vá ... bình bát hai miếng vá ... bình bát ba miếng vá ... 
bình bát bốn miếng vá thì phạm tội nissaggiua pacittia. 


11. Với bình bát bốn miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không miếng vá ... 
bình bát một miếng vá ... bình bát hai miếng vá ... bình bát ba miếng vá ... 
bình bát bốn miếng vá thì phạm tội n?ssaggiua pacittiua. 


12. Với bình bát không miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ đắp 
vá. Với bình bát không miếng vá, vị kiếm thêm bình bát một chỗ đắp vá ... 
bình bát hai chỗ đắp vá ... bình bát ba chỗ đắp vá ... bình bát bốn chỗ đắp vá 
thì phạm tội mssagg1a pacitftiua. 


13. Với bình bát một miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ đắp vá ... 


bình bát một chỗ đắp vá ... bình bát hai chỗ đắp vá ... bình bát ba chỗ đắp vá 
... bình bát bốn chỗ đắp vá thì phạm tội nissaggiua pacittiua. 
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14. Dvibandhanena pattena abandhanokasamn pattam —pe— 
ekabandhanokasam pattam —pe— dvibandhanokasam pattam —pe— 
tibandhanokasam pattam —pe— catubandhanokasam pattam cetapetl, 
nIssaggIyam pacIttiyam. 


15. Tibandhanena pattena abandhanokasam  pattam —pe— 
ekabandhanokasam pattam _—pe_— dvibandhanokasam pattam —pe— 
tibandhanokasam pattam —pe— catubandhanokasam pattam cetapetl, 
nIsSaggiyam pacittiyam. 


16. Catubandhanena pattena abandhanokasam pattam —pe— 
ekabandhanokasam pattam _—pe_— dvibandhanokasam pattam —pe— 
tibandhanokasam pattam —pe— catubandhanokasam pattam cetapetl, 
nISSaggIyam pacIttiyam. 


17 Abandhanokasena pattena abandhanam  pattam —pe— 
ekabandhanam pattam —pe— dvibandhanam pattam —pe— tibandhanam 
pattam —pe— catubandhanam pattam —pe— Ekabandhanokasena pattena 
—pe— Dvibandhanokasena pattena —pe— Tibandhanokasena pattena —pe— 
Catubandhanokasena pattena abandhanam pattam —pe— ekabandhanam 
pattam —pe— catubandhanam pattam —pe— Abandhanokasena pattena 
abandhanokasam pattam _—pe_— ekabandhanokasam pattam —pe— 
dvibandhanokasam pattam _—pe— tibandhanokasam pattam —pe— 
catubandhanokasam pattam cetapeti, nissagøIyam pAcittiyam. 


18. Ekabandhanokasena pattena abandhanokasam pattam —pe— 
ekabandhanokasam pattam —pe— dvibandhanokasam pattam —pe— 
tibandhanokasam pattam —pe— catubandhanokasam pattam cetapetl, 
nIssaggIyam pacIttiyam. 


1o. Dvibandhanokasena pattena —pe_— Tibandhanokasena pattena 
abandhanokasam pattam _—pe_— ekabandhanokasam pattam —pe— 
dvibandhanokasam pattam _—pe_— tibandhanokasam pattam —pe— 
catubandhanokasam pattam cetapetI, nissaggIyam pacittiyam. 


2o. Catubandhanokasena pattena abandhanokasam pattam —pe— 
ekabandhanokasam pattam _—pe_— dvibandhanokasam pattam —pe— 
tibandhanokasam pattam —pe— catubandhanokasam pattam cetapetl, 
nIsSaggiyam pacittiyam. 


21. Anapatti natthapattassa, bhinnapattassa, ñatakanam, pavaritanam, 
aññassatthaya, attano dhanena, unmattakassa, adikammikassa ”ti. 


Ủnapañcabandhanasikkhãpadam nitthitam. 
--ooO0O-- 
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14. Với bình bát hai miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không chõ đắp vá ... 
bình bát một chỗ đắp vá ... bình bát hai chỗ đắp vá ... bình bát ba chỗ đắp vá 
... bình bát bốn chỗ đắp vá thì phạm tội nissaggiua pacittiua. 


15. Với bình bát ba miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ đắp vá ... 
bình bát một chỗ đắp vá ... bình bát hai chỗ đắp vá ... bình bát ba chỗ đắp vá 
... bình bát bốn chỗ đắp vá thì phạm tội nissaggiua pacittiua. 


16. Với bình bát bốn miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ đắp vá ... 
bình bát một chỗ đắp vá ... bình bát hai chỗ đắp vá ... bình bát ba chỗ đắp vá 
... bình bát bốn chỗ đắp vá thì phạm tội nissaggiua pacittiua. 


17. Với bình bát không chõ đắp vá, vị kiếm thêm bình bát không miếng vá 
... bình bát một miếng vá ... bình bát hai miếng vá ... bình bát ba miếng vá ... 
bình bát bốn miếng vá ... Với bình bát một chỗ đắp vá, ... Với bình bát hai 
chỗ đắp vá, ... Với bình bát ba chỗ đắp vá, ... Với bình bát bốn chỗ đắp vá, vị 
kiếm thêm bình bát không miếng vá ... bình bát một miếng vá ... bình bát hai 
miếng vá ... bình bát ba miếng vá ... bình bát bốn miếng vá ... Với bình bát 
không chỗ đắp vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ đắp vá ... bình bát một 
chỗ đắp vá ... bình bát hai chỗ đắp vá ... bình bát ba chỗ đắp vá ... bình bát 
bốn chõ đắp vá thì phạm tội nïssaggtua pacittiua. 


18. Với bình bát một chỗ đắp vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ đắp vá 
... bình bát một chỗ đắp vá ... bình bát hai chỗ đắp vá ... bình bát ba chỗ đắp 
vá ... bình bát bốn chỗ đắp vá thì phạm tội nissaggiua pacrttiua. 


19. Với bình bát hai chỗ đắp vá, ... Với bình bát ba chỗ đắp vá, vị kiếm 
thêm bình bát không chỗ đắp vá ... bình bát một chỗ đắp vá ... bình bát hai 
chỗ đắp vá ... bình bát ba chỗ đắp vá ... bình bát bốn chỗ đắp vá thì phạm tội 
n1SSagg1Ua pacrfriua. 


2o. Với bình bát bốn chõ đắp vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ đắp vá 
... bình bát một chỗ đắp vá ... bình bát hai chỗ đắp vá ... bình bát ba chỗ đắp 
vá ... bình bát bốn chỗ đắp vá thì phạm tội nissaggiua pacrttiua. 


21. VỊ có bình bát bị hư hỏng, vị có bình bát bị bể, đối với các thân quyến, 
đối với những người đã nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật sở 
hữu của bản thân, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điều học về chưa đủ năm miếng vá. 
--ooQÒOO-- 
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5. 3. 3. BHESAJJASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma pilindivaccho 
rajagahe pabbharam sodhapeti lenam kattukamo. Atha kho raJa magadho 
seniyo bimbisaro yenayasma pïlindivaccho tenupasankamI, upasankamitva 
ayasmantam pilindivaccham abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinno kho raja magadho seniyo bimbisaro ayasmantam pilindivaccham 
etadavoca: “Kim bhante thero karapeli ”LH. “Pabbharam maharaja, 
sodhapemI lenam kattukamo “ti. “Attho bhante ayyassa aramikena ”tl. “NÑa 
kho maharaja bhagavatd aramiko anuññato ”tH “Tena hị bhante 
bhagavantam patipucchitva mama aroceyyatha ”ti. “Evam maharaja ”t kho 
ayasma pilindivaccho rañño magadhassa seniyassa bimbisarassa paccassosl. 
Atha kho ayasma pllindivaccho rajanam magadham seniyam bimbisaram 
dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samutteJesi sampahamsesl. Atha 
kho raJa magadho seniyo bimbisaro ayasmata pllindivacchena đhammiya 
kathaya sandassito samadapito samuttejito sampahamsito utthayasana 
ayasmantam pilindivaccham abhivadetva padakkhinam katva pakkamI. 


2. Atha kho ayasma pilindivaccho bhagavato santiko dutam pahesi: “Rãja 
bhante magadho seniyo bimbisaro aramikam datukamo. Katham nu kho 
bhante maya patipaJJItabban ”ti? Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim 
pakarane dhammim katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave 
aramikan ”ti. Dutiyampli kho raja magadho seniyo bimbisaro yenayasma 
pHindivaccho tenupasankamI, upasankamitva ayasmantam pilindivaccham 
abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho raja magadho 
semyo bimibisaro ayasmantam pilndivaccham etadavoca: “Anuññato 
bhante bhagavata aramiko ”ti. “Evam maharaJa ”ti. “Tena hi bhante ayyassa 
aramikam dammiI ”ti. Atha kho raJa magadho seniyo bimbisaro ayasmato 
pllindivacchassa aramikam patissunitva vissaritva cirena satim patilabhitva 
aññataram sabbatthakam mahamattam amantesi: “Yo maya bhane, ayyassa 
aramiko patissuto, dinno so aramiko ”tl. “Na kho deva ayyassa aramiko 
dinno ”ti. “KIiva ciram nu kho bhane Ito hi tam' hoti ”tH? Atha kho so 
mahamatto rattiyo viganetva” rajanam magadham seniyam bimbisaram 
etadavoca: “Pañca deva rattisatanI “ti “Tena hi bhane, ayyassa pañca 
aramikasatanil dehi ”ti` “Evam deva ”t kho so mahamatto rañño 
magadhassa seniyassa bimbisarassa patissunitva ayasmato pïlindivacchassa 
pañca aramikasatani padasi. Patiyekko gamo nivisi. “Aramikagamako ”tipi 
nam ahamsu. “Pilindigamako ”tipï nam ahamsu. 


' ratti - Syã; hitam - PTS. 3 dethã 'ti - PTS. 
° ganetvä - Syã. * adãsi - Syã. Ÿ pilindavacchagamakotipi - Syã. 
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5. 3. 3. ĐIỀU HỌC VỀ DƯỢC PHẨM: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha ở thành 
Rajagaha có ý muốn làm chỗ trú ngụ nên cho người dọn sạch sẽ hang núi. 
Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã đi đến gặp đại đức 
Pilindivaccha, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Pilindivaccha rồi ngồi xuống ở 
một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha 
đã nói với đại đức Pilindivaccha điều này: - “Thưa ngài, ngài trưởng lão cho 
làm cái gì vậy?” - “Tâu đại vương, tôi có ý muốn làm chỗ trú ngụ nên cho 
người dọn sạch sẽ hang núi.” - “Thưa ngài, ngài có nhu cầu về người giúp việc 
tu viện không?” - “Tâu đại vương, đức Thế Tôn chưa có cho phép về người 
giúp việc tu viện.” - “Thưa ngài, như thế thì ngài hãy hỏi đức Thế Tôn rồi báo 
cho trãm biết.” - “Tâu đại vương, xin vâng.” Đại đức Pilindivaccha đã đáp lời 
đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha.” Khi ấy, đại đức Pilindivaccha đã chỉ 
dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho đức vua Seniya 
Bimbisara xứ Magadha bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đại đức 
Pilindivaccha chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng 
bài Pháp thoại, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ đại đức Pilindivaccha, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


2. Sau đó, đại đức Pilindivaccha đã phái sứ giả đi đến gặp đức Thế Tôn 
(thưa rằng): - “Bạch ngài, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha có ý muốn 
ban cho người giúp việc tu viện. Bạch ngài, vậy nên thực hành như thế nào?” 
Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ 
khưu lại, đã nói Pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tù khưu, Ta 
cho phép người giúp uiệc tu uiện.” Đến lần thứ nhì, đức vua Seniya 
Bimbisara xứ Magadha đã đi đến gặp đại đức Pilindivaccha, sau khi đến đã 
đảnh lễ đại đức Pilindivaccha rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống 
một bên, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã nói với đại đức 
Pilindivaccha điều này: - “Thưa ngài, người giúp việc tu viện có được đức Thế 
Tôn cho phép không?” - “âu đại vương, đã được rồi.” - “Thưa ngài, như vậy 
thì trãm ban cho ngài đại đức người giúp việc tu viện.” Rồi sau khi hứa với 
đại đức Pilindivaccha về người giúp việc tu viện, đức vua Seniya Bimbisara 
xứ Magadha đã không ghi nhớ. Sau một thời gian dài, đức vua khi phục hồi 
lại ký ức đã bảo viên quan đại thần nọ là vị tổng quản rằng: - “Này khanh, 
người giúp việc tu viện đã được trãm hứa với ngài đại đức, người giúp việc tu 
viện ấy đã được ban cho chưa?” - “Tâu bệ hạ, người giúp việc tu viện chưa 
được ban đến ngài đại đức.” - “Này khanh, tính đến đêm nay là đã bao lâu rồi 
vậy?” Khi ấy, viên quan đại thần ấy sau khi tính đếm số lượng đêm rồi đã tâu 
với đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha điều này: - “Tâu bệ hạ, năm trăm 
đêm.” - “Này khanh, như vậy thì hãy ban cho ngài đại đức năm trăm người 
giúp việc tu viện.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Rồi vị quan đại thần đã vâng lệnh 
đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha dâng đến đại đức Pilindivaccha năm 
trăm người giúp việc tu viện. Một ngôi làng riêng biệt đã được thiết lập. Họ 
đã gọi nơi ấy là “Ngôi làng của những người giúp việc tu viện.” Họ đã gọi nơi 
làng ấy là “Ngôi làng Pilinda.” 
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3. Tena kho pana samayena ayasma pilindivaccho tasmim gamake 
kulupago hoti. Atha kho ayasma pilindivaccho pubbanhasamayam nivasetva 
pattacIvaramadaya pïlindigamam pindaya pavisi. Tena kho pana samayena 
tasmim gamake ussavo hoti. Daraka' alankata malakita kilanti. 


4. Atha kho ayasma pilindivaccho pilindigamake sapadanam pindaya 
caramano yena aññatarassa aramikassa nivesanam tenupasankaml, 
upasankamitva paññatte asane nisidi. Tena kho pana samayena tassa 
aramikiniya dhita aññe darake alankate malakite passitva rodatI: “Malam me 
detha, alankaram me detha ”ti. Atha kho ayasma pilindivaccho tam 
aramikinim etadavoca: “Kissayam darika rodati ”t? “Ayam bhante darika 
aññe darake alankate malakite passitva rodati: “Malam me detha alankaram 
me detha ti. Kuto amhakam dugsatanam mala, kuto alankara ”ti?” Atha kho 
ayasma pilindivaccho aññataram tinnadupakam gahetva tam aramikinim 
etadavoca: “Handimam tinnadupakam tassa darikaya sise patimuñca ti. 
Atha kho sa aramikim tam tinnadupakam gahetva tassa darikaya slse 
patimuñcI. Sa ahosi suvannamala abhirũpa dassanrya pasadika, natthi tadisa 
raññopi antepure suvannamala. Manussa rañño magadhassa seniyassa 
bimbisarassa arocesum: “Amukassa deva aramikassa ghare suvannamala 
abhirupa dassanTya pasadika, natthi tadisa devassap1 antepure suvannamala. 
Kuto tassa duggatassa, nissamsayam corikaya abhata ”tH. Atha kho raja 
magadho seniyo bimbisaro tam aramikakulam bandhapesl. 


5. Dutiyampi kho ayasma pilindivaccho pubbanhasamayam nivasetva 
pattacvaramadaya pilindigamakam pindaya pavisil. Piindigamike 
sapadanam pindaya caramano yena tassa aramikassa nivesanam 
tenupasankamil, upasankamitva patvissake pucchi “Kaham Idam 
aramikakulam gatan “ti “Etissa bhante suvannamalaya karana rañña 
bandhapitan ”Li. 


6. Atha kho ayasma pilindivaccho yena rañño magadhassa seniyassa 
bimbisarassa nivesanam tenupasankaml, upasankamitva paññatte asane 
nisidi. Atha kho raJja magadho seniyo bimbisaro yenayasma pilindivaccho 
tenupasankami, upasankamitva ayasmantam pilindivaccham abhivadetva 
ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnam kho rajanam magadham seniyam 
bimbisaram  ayasma pilindivaccho etadavoca: “Kissa maharaja 
aramikakulam bandhapitan ”tH? “Tassa bhante aramikassa ghare 
suvannamala abhirupa dassanya pasadika, natthi tadisa amhakampi 
antepure suvannamala, kuto tassa duggatassa, nissamsayam corikaya abhata 
”UH. Atha kho ayasma pilindivaccho rañño magadhassa seniyassa 
bimbisarassa pasadam suvannanti adhimuccl, so ahosi sabbasovannamayo. 
“Idam pana te maharaJa tava bahum suvannam kuto ”ti? “Aññatam bhante, 
ayyasseva so iddhanubhavo ”ti tam aramikakulam muñcaãpesl. 


' đãrikã - Ma, PTS. “ alañkãroti - Ma, Syã, PTS. 3 patimuñcähi tỉ - Syã. 
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3. Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha là vị thường hay lui tới ngôi làng 
ấy. Khi ấy vào buổi sáng, đại đức Pilindivaccha đã mặc y, cầm y bát, rồi đi vào 
ngôi làng Pilinda để khất thực. Vào lúc bấy giờ, trong ngôi làng ấy có lễ hội. 
Những đứa trẻ được trang điểm, đeo vòng hoa, và đùa giốn. 

4. Khi ấy, đại đức Pilindivaccha trong lúc đi khất thực theo từng nhà ở 
làng Pilinda đã đi đến căn nhà của người giúp việc tu viện nọ, sau khi đến đã 
ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Vào lúc bấy giờ, cô bé gái con của 
người đàn bà giúp việc tu viện ấy nhìn thấy những đứa trẻ khác được trang 
điểm, đeo vòng hoa, nên đã oà khóc: - “Cho con vòng hoa, cho con đồ trang 
sức.” Khi ấy, đại đức Pilindivaccha đã nói với người đàn bà giúp việc tu viện 
ấy điều này: - “Vì sao bé gái này khóc vậy?” - “Thưa ngài, bé gái này nhìn thấy 
những đứa trẻ khác được trang điểm, đeo vòng hoa, nên đã oà khóc: “Cho con 
vòng hoa, cho con đồ trang sức.` Chúng tôi lâm cảnh khó khăn, lấy đâu ra 
vòng hoa, lấy đầu ra đồ trang sức?” Khi ấy, đại đức Pilindivaccha đã cầm lấy 
vòng cỏ nọ rồi nói với người đàn bà giúp việc tu viện ấy điều này: - “Vậy thì 
hãy đội vòng cỏ này lên đầu của bé gái ấy đi.” Khi ấy, người đàn bà giúp việc 
tu viện ấy đã cầm lấy vòng cỏ ấy rồi đội lên đầu của đứa bé gái ấy. Vòng cỏ ấy 
đã trở thành vòng hoa bằng vàng đẹp đế, xinh xắn, duyên dáng; trong nội 
cung của đức vua cũng không có được vòng hoa bằng vàng như thế ấy. Dân 
chúng đã trình báo lên đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha rằng: - “Tâu bệ 
hạ, trong nhà của người giúp việc tu viện kia có vòng hoa bằng vàng đẹp đế, 
xinh xắn, duyên dáng; trong nội cung của đức vua cũng không có được vòng 
hoa bằng vàng như thế ấy. Đối với kẻ lâm cảnh khó khăn ấy thì lấy đâu ra? 
Chắc chắn là có được do trộm cắp.” Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisara xứ 
Magadha đã ra lệnh bắt giữ gia đình của người giúp việc tu viện ấy. 

5. Đến lần thứ nhì vào buổi sáng, đại đức Pilindivaccha đã mặc y, cầm y 
bát, rồi đi vào ngôi làng Pilinda để khất thực. Trong khi đi khất thực tuần tự 
từng nhà ở ngôi làng Pilinda, đại đức Pilindivaccha đã đi đến căn nhà của 
người giúp việc tu viện ấy, sau khi đến đã hỏi những người hàng xóm rằng: - 
“Gia đình của người giúp việc tu viện này đã đi đâu?” - “Thưa ngài, họ đã bị 
đức vua ra lệnh bắt giữ vì nguyên nhân vòng hoa bằng vàng ấy.” 

6. Khi ấy, đại đức Pilindivaccha đã đi đến ngự viện của đức vua Seniya 
Bimbisara xứ Magadha, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt 
sẵn. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã đi đến gặp đại đức 
Pilindivaccha, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Pilindivaccha rồi ngồi xuống ở 
một bên. Đại đức Pilindivaccha đã nói với đức vua Seniya Bimbisara xứ 
Magadha đang ngồi một bên điều này: - “Tâu đại vương, vì sao gia đình của 
người giúp việc tu viện lại bị ra lệnh bắt giữ?” - “Thưa ngài, trong nhà của 
người giúp việc tu viện ấy có vòng hoa bằng vàng đẹp đế, xinh xắn, duyên 
dáng; trong nội cung của trãm cũng không có được vòng hoa bằng vàng như 
thế ấy. Đối với kẻ lâm cảnh khó khăn ấy thì lấy đâu ra? Chắc chắn là có được 
do trộm cắp.” Khi ấy, đại đức Pilindivaccha đã chú nguyện rằng: “Cung điện 
của đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha là vàng;” cung điện ấy đã trở 
thành hoàn toàn làm bằng vàng. - “Tâu đại vương, do đâu đại vương lại có 
nhiều vàng đến thế này?” - “Thưa ngài, trãm đã hiểu rồi. Việc ấy là năng lực 
thân thông của chính ngài đại đức.” Rồi đức vua đã ra lệnh thả gia đình 
người giúp việc tu viện ấy. 
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7K Manussa “ayyena kira pilindivacchena sarajikaya parisaya 
uttarimanussadhamma'  ¡iddhipatharnyam  dasstan t1 attamana 
abhippasanna ayasmato pilindivacchassa pañcabhesajjani abhiharimsu, 
seyyathidam sapp1 navanitam telam madhu phanïtam. Pakatiyapl ca ayasma 
plindivaccho labhi hot pañcannam bhesajJjanam, laddham laddham 
parisaya vissajJJetl. Parlsa cassa hoti bahulika, laddham laddham kolambepl 
ghatepl puretva patisameti. ParissavananIpI thavikayop1 puretva vatapanesu 
laggeti. TanI olinavilinanli titthanti. Undurehipl vihara okinnavikinna honti. 
Manussa viharacarlkam ahindanta passitva uJJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Antokotthagarika Ime samana sakyaputtiya, seyyathapI raja magadho 
senyo bimbisaro ”tH. Assosun kho bhikkhu tesam manussanam 
uJjhayantanam khiyantanam vipacentanam. Ye te bhikkhu appiccha te 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhu evarupaya 
bahullaya cetessantI ”ti? 


8. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira 
bhikkhave bhikkhu evarupaya bahullaya ceteni ”ti? “Saccam bhagava ”ti. 
Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama te bhikkhave moghapurisa 
evarupaya bahullaya cetessanti? Netam bhikkhave appasannanam vã 
pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yami kho pang tam gilananam bhikkhundmn paf[isauamruami bhesajani 
seuuathidam: sappt nauamtam telam rnadhu pharmntam, tan! païiggahetua 
sattahaparamamn sanntdhikarakam paribhufitabbani. Tam afikkamauato 
n1ssagg1uœmn pactffiuan ”ti. 


9. Vani kho pana tani gilãnanam bhikkhunam pat{isayanryäani 
bhesajjaänI ti — Sappi nama gosappi va aJikasappl va mahisasappl va 
yesam mamsam kappati tesam sappI. 


NavanmItam nama tesam yeva navamitam. 


Telam nama tilatelam sasapatelam madhukatelam erandakatelam 
vasatelam. 


Madhu nama makkhikamadhu. 
Phãnïtam nama ucchumha nibbattam. 


Tan patiggahetva sattahaparamam sannidhikarakam 
paribhuñjitabbami tỉ sattahaparamata parIbhuñjitabban1. 


Tam atikkãmayato nỉissagsiyam hot t¡ atthame arunuggamane 
nissagøiyam hotl, nissajitabbam sanghassa va ganassa va puggalassa va. 
Evañca pana bhikkhave nissaJItabbam: —pe— “Idam me bhante bhesaJJam 
sattahatikkantam nissaggiyam, Imaham sanghassa nissajamI ”tH. —pe— 
dadeyyan ”ti —pe— dadeyyun ”ti —pe— ayasmato dammil ”tI. 


' đhammam - Ma. “ mahimsasappi vã - Ma; mahisam vã sappi - PTS. 
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7. Dân chúng (đồn rằng): “Nghe nói ngài đại đức Pilindivaccha đã phô 
bày điều kỳ diệu của thần thông là pháp thượng nhân trước triều thần có cả 
đức vua nữa!” nên đã hoan hỷ, có niềm tin cao độ, rồi đã đem đến dâng đại 
đức Pilindivaccha năm loại dược phẩm như là bơ lỏng, bơ đặc, đầu ăn, mật 
ong, đường mía. Và theo lẽ tự nhiên, đại đức Pilindivaccha trở thành vị thọ 
lãnh năm loại dược phẩm và phân phát cho hội chúng mỗi khi được thọ lãnh. 
Và hội chúng của vị ấy trở nên dư dã. Rồi tiếp tục được thọ lãnh, các vị chứa 
đầy các hũ và các chum rồi để riêng ra; các vị chứa đầy các túi lọc nước và các 
túi xách rồi treo lên ở các cửa sổ. Các loại dược phẩm ấy đã bị rỉ xuống chảy 
ra và vẫn ở nguyên chõ. Các trú xá đã có chuột xuất hiện rải rác rồi tràn 
ngập. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Các Sa-môn Thích tử này là những người tích trữ 
đồ đạc trong nhà giống như là đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha vậy!” 
Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các 
tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì 
sao các tỳ khưu lại chấp nhận sự thặng dư như thế này?” 


8. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu chấp nhận sự thặng dư như thế ấy, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại chấp nhận sự thặng dư 
như thế ấy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 


“Các loại dược phẩm nào được dùng cho các tù khưu bị bệnh như là bơ 
lỏng, bơ đặc, đầu ăn, mật ong, đường mía. Các thứ ấu sau khi thọ lãnh nên 
được thọ dụng uới sự cất giữ tối đa là bảu ngàu. Vượt quá hạn ấu thì nên 
được xả bỏ 0à (u† ấu) phạm tội pacifiua.” 


9. Các loại dược phẩm nào được dùng cho các tỳ khưu bị bệnh: 
Bơ lỏng nghĩa là bơ lỏng từ loài bò, hoặc là bơ lỏng từ loài dê, hoặc là bơ 
lỏng từ loài trâu, hoặc là bơ lỏng của các loài thú nào có thịt được phép (thọ 
dụng). 

Bơ đặc nghĩa là bơ đặc của chính các loài thú ấy. 

Dâu ăn nghĩa là dầu mè, đầu hạt mù tạt, đầu có chứa mật ong, dầu cây 
eranda, đầu từ mỡ thú. 

Mật ong nghĩa là mật của loài ong. 

Đường mía nghĩa là được sản xuất từ cây mía. 

Các thứ ấy sau khi thọ lãnh nên được thọ dụng với sự cất giữ tối 
đa là bảy ngày: nên được thọ dụng nhiều nhất là bảy ngày. 

Vượt quá hạn ấy thì nên được xả bỏ: Đến lúc hừng đông vào ngày 
thứ tám thì phạm vào m†ssaggiua, (dược phẩm ấy) cần được xả bỏ đến hội 
chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả 
bỏ như vầy —(như trên)— “Bạch các ngài, dược phẩm nàu của tôi đã uượt 
quá hạn bảu ngàu, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ uật nàu đến hội chúng.” 
—(như trên)— hội chúng nên cho lại —(như trên)— chư đại đức nên cho lại 
—(như trên)— “Tôi cho lại đại đức.” 
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1O. Sattahatikkante atikkantasaññl nissaggiyam pacittiyam. 
Sattahatkkante vematiko, nissaggiyam pacitiyam. Sattahatikkante 
anatikkantasaññl, nissaggiyam pacittiyam. Anadhitthie adhitthitasaññi, 
nIssaggIyam pacIttiyam. 


1l. AvVissalllte vissaJJitasaññl anatthe natthasaññl,' avinatthe 
vinatthasaññi, adaddhe daddhasaññl, avilutte viluttasaññl, nissaggiyam 
pAcittiyam. 


12. NÑissattham patiabhitva na kayIkena paribhogena paribhuñjitabbam. 
Na ajjhohariabbam, padlpe va kalavanne va upanetabbam. Aññena 
bhikkhuna kayIkena paribhogena parIbhuñjitabbam, na aJJ]hoharitabbam. 


13. Sattahanatikkante atikkantasaññI, apatti dukkatassa. 
Sattahanatkkante vematko, apati dukkatassa  Sattahanatikkante 


~.~= 


anatikkantasaññi, anapattI. 


14. Anapatti antosattaham adhithatl vissaJJel, nassatl, vinassatl, 
dayhati, acchinditva ganhanti” vissasam ganhanti/ˆ anupasampannassa 
cattena vantena muttena anapekkho datva patllabhitva parIbhuñJatl, 


¬ 3. 


ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Bhesajjasikkhäpadam nitthitam. 
--ooOOO-- 


5. 3. 4. VASSIKASATIKASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena bhagavata bhikkhunam 
vassikasatika anuññata hoti. Chabbaggiya bhikkhu “bhagavata vassikasatika 
anuññata 'ti patigacceva' vassikasatikacIvaram pariyesanti, patigacceva katva 
nIvasenti. Jinnaya vassikasatikaya nagga kayam ovassapenti. Ye te bhikkhU 
appiccha te ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya 
bhikkhu patigacceva vassikasatikacIvaram pariyesissantl, patigacceva katva 
nIvasessanti, Jinnaya vassikasatikaya nagga kayam ovassapessantI ”ti? Atha 
kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira tumhe 
bhikkhave patigacceva vassikasatikacIvaram pariyesatha, patigacceva katva 
nivasetha, Jinnaya vassikasatikaya nagga kayam ovassapetha ”ti? “Saccam 
bhagava ”tl. “ Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama tumhe 
moghapurisa patigacceva vassikasatikacIvaram parlyesissatha, patigacceva 
katva nivasessatha, Jinnaya vassikasatikaya nagga kayam ovassapessatha? 
Netam moghapurlsa appasannanam va pasadaya —pe— BEvañca na 
bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


' anatthasaññi - Ma. ° ganhati - Sya. 3 patikacceva - Ma, Syã. 
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10. Khi quá hạn bảy ngày, nhận biết là đã quá hạn, phạm tội missaggiua 
pacrtiua. Khi quá hạn bảy ngày, có sự hoài nghĩ, phạm tội mssaggiua 
pacitiua. Khi quá hạn bảy ngày, (Tầm) tưởng là chưa quá hạn, phạm tội 
nissaggiua pacitHiua. Khi chưa quyết định, (lầm) tưởng là đã quyết định, 
phạm tội n1ssaggr1ua pacifriud. 

11. Khi chưa được phân phát, (Tầm) tưởng là đã phân phát, ... Khi không 
bị mất trộm, (lầm) tưởng là đã bị mất trộm, ... Khi không bị hư hỏng, (Tầm) 
tưởng là đã bị hư hỏng, ... Khi không bị cháy, (Tầm) tưởng là đã bị cháy, ... 
Khi không bị cướp, (Tầm) tưởng là đã bị cướp, phạm tội n?ssaggiua pacittiua. 

12. Sau khi nhận lại vật đã xả bỏ, không nên sử dụng bằng cách dùng ở 
trên cơ thể, không nên nuốt vào. Nên sử dụng cho đèn hoặc sơn màu đen. VỊ 
tỳ khưu khác có thể sử dụng bằng cách dùng ở trên cơ thể, (nhưng) không 
nên nuốt vào. 

13. Khi chưa quá hạn bảy ngày, (lầm) tưởng là đã quá hạn, phạm tội 
dukkafa. Khi chưa quá hạn bảy ngày, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Khi 
chưa quá hạn bảy ngày, nhận biết là chưa quá hạn thì vô tội. 

14. Trong thời hạn bảy ngày; vị quyết định; vị phân phát; (dược phẩm) 
bị mất trộm; (dược phẩm) bị hư hỏng; (dược phẩm) bị cháy; (những người 
khác) cướp rồi lấy đi; (các vị khác) lấy đi do sự thân thiết; vị không mong mỏi 
với vật đã được hy sinh, đã được từ bỏ, đã được dứt bỏ đến người chưa tu lên 
bậc trên, sau khi cho rồi được lại và thọ dụng; vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 


Dứt điêu học vê dược phẩm. 
--ooOOO-- 


5. 3. 4. ĐIỀU HỌC VỀ VÁI CHOÀNG TẮM MƯA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, vải choàng tắm mưa đã được đức 
Thế Tôn cho phép đến các tỳ khưu. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): 
“Vải choàng tắm mưa đã được đức Thế Tôn cho phép” nên đã tìm kiếm y 
choàng tắm mưa trước thời hạn, sau khi làm trước thời hạn rồi mặc vào, đến 
khi vải choàng tắm mưa đã cũ thì (các vị) lõa thể và để mưa làm ướt thân 
hình. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại tìm kiếm y choàng tắm mưa 
trước thời hạn, sau khi làm trước thời hạn rồi mặc vào, đến khi vải choàng 
tắm mưa đã cũ thì (các vị) lõa thể và để mưa làm ướt thân hình?” Sau đó, các 
vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe 
nói các ngươi tìm kiếm y choàng tắm mưa trước thời hạn, sau khi làm trước 
thời hạn rồi mặc vào, đến khi vải choàng tắm mưa đã cũ thì (các ngươi) lõa 
thể và để mưa làm ướt thân hình, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này những kẻ rồ dại, vì 
sao các ngươi lại tìm kiếm y choàng tắm mưa trước thời hạn, sau khi làm 
trước thời hạn rồi mặc vào, đến khi vải choàng tắm mưa đã cũ thì (các ngươi) 
lại lõa thể và để mưa làm ướt thân hình vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 
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“Maso seso  gữnhangn TÌ bDhikkhung - 0assikasaHkacTiuaram 
pariuestabbam. Addhamaso' seso ginhanan Tỉ katua nuasetabbam. 
Orena ce rnaso seso ginhanan Tỉ 0assikasafikqciUardmn parteseUud, 
orenaddhamaso seso ginhanan Tỉ katUG Tnĩ0đseUUa, nỉSSagg1Udmn 
pacIfHuan ”tI. 


2a. Mãaso seso gimhananti bhikkhunä vassikasatikacTvaram 
pariyesitabban ti ye manussa pubbepl vassikasatikacIvaram denHi, te 
upasankamitva evamassu vacaniya: “Kalo vassikasatlkaya, samayo 
vassikasatikaya, aññepi manussa vassikasatikacvaram dent ”tH. Na 
vattabba: “Detha me vassikasatikacIvaram, aharatha me vassikasatika- 
cđivaram,  parivattetha” me  vassikasatikacIvaram, cetapetha me 
vassikasatikacIvaran ”I. 


Addhamaso seso gimhäãnanti katva niväsetabban t¡ addhamase 
sese øimhane katva nivasetabbam. 


Orena ce mãso seso gimhanan t¡ atirekamase sese gimhane 
vassIkasatIkacIvaram pariyesatI, nissagøIyam pacittiyam.` 


Orenaddhamaäso seso gimhanan t¡ atirekaddhamase sese gimhane 
katva nivasetl, nissaggiyam hotl, nissajitabbam sanghassa va ganassa va 
puggalassa va. Evañca pana bhikkhave nissajitabbam: —pe— “ldam me 
bhante vassikasatikacvaram atirekamase sese gimhane pariyittham, 
atirekaddhamase sese gimhane katva paridahitam? nissagsiyam. Imaham 
sanghassa nissajamI ”t. —-pe— dadeyya ”tHH —pe— dadeyyun ”H —pe— 
ayasmato dammI ”tI. 


3. Atirekamase sese gimhane atirekasaññl, vassikasatikacIvaram 
parlyesatl, nissagsiyam pacittiyam. Atirekamase sese gimhane vematiko 
vassikasatikacIvaram parlyesatl, nissagsiyam pacittiyam. Atirekamase sese 
ginhane unakasaññl vassikasatikaclvaram parlyesall, nissaggiyam 
pAcittiyam. 


4. Atirekaddhamase sese gimhane atirekasaññi katva nivasetl, 
nissaggiyam pacittiyam. Atirekaddhamase sese gimhane vematiko katva 
nIvasetl, nissaggiyam pacittiyam. Atirekaddhamase sese gimhane 
unakasaññl katva nIivaseti, nissaggiyam pacittiyam. 


— 5. Satlya vassikasatikaya naggo kayam ovassapetl, apatti dukkatassa. 
Unakamase sese gimhane atirekasaññI, apatti dukkatassa. Unakamase sese 
gimhãne vematiko, apatti dukkatassa. Unakamase sese gimhane unakasaññi, 
anapattI. 


_ 6. Ủnakaddhamase sese gimhãne atirekasaññ, apatti dukkatassa. 
Unakaddhamase sese gimhane vematiko, apati dukkatassa. 
Unakaddhamase sese gImhane unakasaññ1, anapatti. 


'*adđhamäso'ti evamuparipi - Syã. 3 nissaggiyam hoti - Syã. 
° parivattetha - Syã. * nivattham - Syã. 
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“(Biết rằng): “Mùa nóng còn lại là một tháng” uị tù khưu nên tìm kiếm ụ 
choàng tắm mưa. (Biết rằng): Mùa nóng còn lại là nửa tháng uị làm xong 
thì nên mặc. Nếu (biết rằng): Mùa nóng còn lại là hơn một tháng' rồi tìm 
kiếm ụ choàng tắm mưa, (nếu biết rằng): Mùa nóng còn lại là hơn nửa 
tháng sau khi làm xong rồi mặc uào thì (ụ ấu) nên được xả bỏ uà (UỊ ấU) 
phạm tội pacffiua.” 

2. (Biết rằng): “Mùa nóng còn lại là một tháng” vị tỳ khưu nên 
tìm kiếm y choàng tắm mưa: Nên đi đến gặp những người nào trước đây 
dâng y choàng tắm mưa và nên nói như vầy: “Là thời điểm của uẻi choàng 
tắm mưa, là lúc của uải choàng tắm mmưa, những người khác cũng dâng ụ 
choàng tắm mưa.” Không nên nói rằng: “Hãu dâng ụ choàng tắm mưa cho 
tôi, hãu mang lại ụ choàng tắm mưa cho tôi, hãu sắm ụ choàng tắm mưa 
cho tôi, hãu mua ụ choàng tắm mưa cho tôi.” 

(Biết rằng): “Mùa nóng còn lại là nửa tháng” vị làm xong thì 
nên mặc: Khi mùa nóng còn lại là nửa tháng, sau khi làm xong thì nên mặc. 

Nếu (biết rằng): “Mùa nóng còn lại là hơn một tháng”: Khi mùa 
nóng còn lại là trội hơn một tháng, vị tìm kiếm y choàng tắm mưa thì phạm 
vào 1SSagg1ua. 

(Nếu biết rằng): “Mùa nóng còn lại là hơn nửa tháng”: Khi mùa 
nóng còn lại là trội hơn nửa tháng, vị làm xong và mặc vào thì phạm vào 
nissaggiud. (Y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến 
cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy —(như trên)— “Bạch 
các ngòi, choàng tắm mưa nàu của tôi đã được tìm kiếm khi mùa nóng 
còn lại là hơn một tháng, sau khi làm xong đã được mặc khi mùa nóng còn 
lạt là hơn nửa tháng, giờ cần được xẻ bỏ. Tôi xả bỏ (u) nàu đến hột chúng.” 
—(như trên)— hội chúng nên cho lại —(như trên)— chư đại đức nên cho lại 
—(như trên)— “Tôi cho lại đại đức.” 

3. Khi mùa nóng còn lại là hơn một tháng, nhận biết là còn hơn (một 
tháng), vị tìm kiếm y choàng tắm mưa thì phạm tội missaggiua pacittiua. Khi 
mùa nóng còn lại là hơn một tháng, có sự hoài nghị, vị tìm kiếm y choàng 
tắm mưa thì phạm tội n?ssagg1ua pacrttiua. Khi mùa nóng còn lại là hơn một 
tháng, (Tầm) tưởng là ít hơn (một tháng), vị tìm kiếm y choàng tắm mưa thì 
phạm tội n?ssagg1uaq pacitrua. 

4. Khi mùa nóng còn lại là hơn nửa tháng, nhận biết là còn hơn (nửa 
tháng), vị làm xong rồi mặc vào thì phạm tội nssaggiua pacittiua. Khi mùa 
nóng còn lại là hơn nửa tháng, có sự hoài nghi, vị làm xong rồi mặc vào thì 
phạm tội nïssaggiua pacfffiua. Khi mùa nóng còn lại là hơn nửa tháng, (Tầm) 
tưởng là ít hơn (nửa tháng), vị làm xong rồi mặc vào thì phạm tội nissaggïiua 
pacrTtriua. 

5. Nếu có y choàng tắm mưa mà lõa thể và để mưa làm ướt thân hình thì 
phạm tội dukka†a. Khi mùa nóng còn lại là ít hơn một tháng, (Tầm) tưởng là 
nhiều hơn (một tháng), phạm tội dukka‡a. Khi mùa nóng còn lại là ít hơn 
một tháng, có sự hoài nghi, phạm tội dukka†a. Khi mùa nóng còn lại là ít hơn 
một tháng, nhận biết là ít hơn (một tháng) thì vô tội. 

6. Khi mùa nóng còn lại là ít hơn nửa tháng, (Tầm) tưởng là nhiều hơn 
(nửa tháng), phạm tội dukka†a. Khi mùa nóng còn lại là ít hơn nửa tháng, có 
sự hoài nghĩ, phạm tội dukkafa. Khi mùa nóng còn lại là ít hơn nửa tháng, 
nhận biết là ít hơn (nửa tháng) thì vô tội. 
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7. Anapati maso seso gimhananti vassikasatikacIvaram pariyesatl, 
addhamaso seso gimhananti katva nivasetl, tunakaddhamaso seso 
gimnhananti  vassikasatikacIvaram parlyesatl, unakaddhamaso  seso 
gimhanani katva nivasetl, pariylthaya vassikasatkaya vassam 
ukkaddhiyatl, nivatthaya vassikasatlkaya vassam ukkaddhiyati, dhovitva 
nikkhipitabbam samayena nivasetabbam, acchinnacIvarassa, 
natthacIvarassa, apadasu, unmattakassa, adikammikassa ”ti. 


Vassikasatikasikkhapadam nitthitam. 
--ooOOO-- 


5.3. 5. CIVARA-ACCHINDANASIKKHÄPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma upanando 
sakyaputto bhatuno saddhiviharkam bhikkhum etadavoca: “Ehavuso 
Janapadacarkam pakkamissama ”tl “Naham bhante gamissami, 
dubbalacrIvaromhi ”ti. “Ehavuso ahante cIvaram dassamI ”ti tassa cIvaram 
adasi. Assosi kho so bhikkhu: “Bhagava kira Janapadacarikam pakkamissati 
”U. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: “Nadanaham' ayasmata 
upanandena sakyaputtena saddhim Janapadacarkam pakkamissami, 
bhagavata saddhim Janapadacarikam pakkamissamI ”ti. Atha kho ayasma 
upanando  sakyaputto tam bhikkhum cetadavoca: “Ehidanl avuso 
Janapadacarlkam pakkamissama ti “Naham bhante taya saddhim 
Janapadacarlkam pakkamissami, bhagavata saddhim Janapadacarikam 
pakkamissamI ”ti. “Yampi tyaham avuso cIvaram adasim maya saddhim 
Janapadacarikam pakkamissatI ”ti kupIto anattamano acchindi.? 


2. Atha kho so bhikkhu bhikkhunam etamattham arocesi. Ye te bhikkhU 
applccha te ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama ayasma 
upanando sakyaputto bhikkhussa samam cIvaram datva kupito anattamano 
acchindissatr ”ti? Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 
“Saccam kira tvam upananda bhikkhussa samam cIvaram datva kupito 
anattamano acchindI ”ti? “Sacceam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: 
“Katham hi nama tvam moghapurisa bhikkhussa samam cIvaram datva 
kupito anattamano acchindissasi!? Netam moghapurisa appasannanam va 
pasadaya —pe— Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


' naham - katthaci. ° civaram acchindi - Syã. 3 acchindasi ti - Syä. 


616 


Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều nïssagg1a uề uiệc giật lại  - 25 


7. VỊ tìm kiếm y choàng tắm mưa khi (biết rằng): “Mùa nóng còn lại là một 
tháng;' vị làm xong và mặc vào khi (biết rằng): “Mùa nóng còn lại là nửa 
tháng: vị tìm kiếm y choàng tắm mưa khi (biết rằng): “Mùa nóng còn lại là ít 
hơn một tháng:' vị làm xong và mặc vào khi (biết rằng): “Mùa nóng còn lại là 
ít hơn nửa tháng;” khi y choàng tắm mưa đã được tìm kiếm thì mùa mưa bị 
trễ, khi y choàng tắm mưa đã được mặc vào thì mùa mưa bị trễ, nên giặt rồi 
cất lại và nên mặc lúc đúng thời; vị có y bị cướp đoạt; vị có y bị mất trộm; khi 
có sự cố;1 vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Dứt điều học về vải choảng tắm mưa. 
--ooO0O-- 


5. 3. 5. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC GIẬT LẠI Y: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya nói với vị tỳ khưu là đệ tử của người anh điều này: - “Này đại đức, hãy 
đến. Chúng ta sẽ ra đi du hành trong xứ sở.” - “Thưa ngài, tôi sẽ không đi. Y 
của tôi thì mảnh mai.” - “Này đại đức, hãy đến. Ta sẽ cho ngươi y,” rồi đã cho 
y đến vị ấy. Vị tỳ khưu ấy đã nghe được rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn sẽ ra đi 
du hành trong xứ sở.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Giờ đây ta sẽ 
không ra đi du hành trong xứ sở với đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
nữa, ta sẽ ra đi du hành trong xứ sở với đức Thế Tôn.” Sau đó, đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này đại 
đức, hãy đến. Giờ đây, chúng ta sẽ ra đi du hành trong xứ sở.” - “Thưa ngài, 
tôi sẽ không ra đi du hành trong xứ sở với ngài. Tôi sẽ ra đi du hành trong xứ 
sở với đức Thế Tôn.” - “Này đại đức, y mà ta đã cho ngươi là sẽ ra đi du hành 
trong xứ sở với ta.” Rồi nổi giận, bất bình, đã giật lại y. 


2. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu 
nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại 
đức Upananda con trai dòng Sakya sau khi tự mình cho y đến vị tỳ khưu lại 
nổi giận, bất bình rồi giật lại?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này Upananda, nghe nói ngươi sau khi tự mình cho y đến 
vị tỳ khưu lại nổi giận, bất bình rồi giật lại, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì 
sao ngươi sau khi tự mình cho y đến vị tỳ khưu lại nổi giận, bất bình rồi giật 
lại vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy: 


' Chú giải cho một ví dụ là vị mặc y choàng tắm trị giá cao trong khi tắm sẽ có sự nguy hiểm 
về trộm cướp (Vin.A. I1, 723). 
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Parajikapah Ciuara-acchindasikkhapadam - 5. 3. 5. 


“Yo pana bhikkhu bhikkhussg samam c1iuaran datua kuplo 
anattamano acchindeuua ua acchindapeUua 0a nissagg1Uaœ1mn pacriffian ”ti. 


3. Yo panä ti yo yadIso —pe— 

Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 
Bhikkhussa t¡ aññassa bhikkhussa. 

Saman tỉ sayam datva. 


CTvaram nama channam cIvaranam aññataram cIvaram vikappanupaga- 
pacchimam. 


Kupito anattamano t¡ anabhiraddho ahatacitto khilaJato. 
Acchindeyyä 't¡ sayam acchindati, nissaggiyam pacIttiyam.' 


Acchindapeyyäa tỉ aññam anapetl, apatti dukkatassa. Sakim anatto 
bahukampi acchindatl, nissaggiyam hotl, nissajitabbam sanghassa va 
ganassa va puggalassa va. Evañca pana bhikkhave nissajJitabbam: —pe— 
“Idam me bhante cIvaram bhikkhussa samam datva acchinnam nIssagglyam, 
Iimaham sanghassa niIssaJamI ”ti. —pe— dadeyya ”t —pe— dadeyyun ”ti 
—pe— ayasmato dammi ”LI. 


4. Upasampanne upasampannasaññ1 cIvaram datva? kupito anattamano 
acchimdati va acchindapeti va, nissaggiyam pacittiyam. Upasampanne 
vematiko —pe— pasampanne anupasampannasaññI cIvaram datva? kupito 
anattamano acchindati va acchindapeti va, nissaggIyam pacittiyam. 


5. Aññam parikkharam datva kupito anattamano acchindati va 
acchindapeti va, apatti dukkatassa. Anupasampannassa cIvaram va aññam 
va parlkkharam datva kupito anattamano acchindati va acchindapeti va, 
apatti dukkatassa. Anupasampanne upasampannasaññl, apatti dukkatassa. 
Anupasampanne vematiko, apatti dukkatassa. AnupasampannasaññI, apatti 
dukkatassa. 


6. Anapatti so va detl, tassa va vissasanto ganhati, ummattakassa, 
adikammikassa ”tI. 


CTvara-acchindanasikkhapadam nitthitam. 
--ooOOO-- 


' nissaggiyam hoti - Sya. ” samam civaram datvä - Syä. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều nissagg1a uề uiệc giật lại  - 25 


“VỊ tù khưu nào sau khi tự mình cho ụ đến uị tù khưu lại nổi giận, bất 
bình, rồi giật lại, hoặc bảo giật lại thì (ụ ấu) nên được xỏ bỏ uà (uị ấ) 
phạm tội pactfiua.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Tỳ khưu —nt— VỊ này là “vị tỳ khưu' được đề cập trong ý nghĩa này. 
Đến vị tỳ khưu: là đến vị tỳ khưu khác. 

Tự mình: sau khi đích thân cho. 


Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 
cần phải chú nguyện để dùng chung. 


Nổi giận. bất bình: không được hài lòng, có tâm bực bội, sanh khởi 
lòng cay cú. 


Giật lại: tự mình giật lại thì phạm vào n0?ssagg1ua. 


Bảo giật lại: ra lệnh người khác thì phạm tội dukka†a. Được ra lệnh một 
lần, (vị nghe lệnh) đầu giật lại nhiều lần (vị ra lệnh) phạm (chỉ một) 
nissaggiuda. (Y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến 
cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy —(như trên)— “Bạch 
các ngài,  nàu của tôi sau khi tự mình cho đến 0ị tù khưu rồi đã giật lại, 
giờ cần được xẻ bỏ. Tôi xả bỏ (u) nàu đến hội chúng.” —nt— hội chúng nên 
cho lại —nt— chư đại đức nên cho lại —nt— “Tôi cho lại đại đức.” 


4. Người đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, sau khi tự 
mình cho y lại nổi giận, bất bình rồi giật lại hoặc bảo giật lại thì phạm tội 
nissagg1ua pacitHiua. Người đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghĩ, —(như 
trên)— Người đã tu lên bậc trên, (Tầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, sau khi 
tự mình cho y lại nổi giận, bất bình rồi giật lại hoặc bảo giật lại thì phạm tội 
n1SSagg1ua pacrifta. 


5. Sau khi cho vật dụng khác lại nổi giận, bất bình rồi giật lại hoặc bảo 
giật lại thì phạm tội dukka{a. Sau khi cho y hoặc vật dụng khác đến người 
chưa tu lên bậc trên lại nổi giận, bất bình rồi giật lại hoặc bảo giật lại thì 
phạm tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, (Tầm) tưởng là đã tu lên bậc 
trên, phạm tội dukkat†a. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm 
tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, 
phạm tội dukkafa. 


6. VỊ kia cho lại, hoặc lấy trong khi thân thiết với vị kia, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Dứt điêu học về việc giật lại y. 
--ooQÒOoOo-- 
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5. 3. 6. SUTTAVIÑÑATTISIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharat vel]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
cIvarakarasamaye bahum suttam viãñapesum. Katepi civare bahusuttam 
avasittham hoti. Atha kho chabbaggiyanam bhikkhunam etadahosi: “Handa 
mayam avuso aññampi suttam viññapetva tantavayehi cIvaram vayapema 
”tH. Atha kho chabbaggiya bhikkhU aññampI suttam viãññapetva tantavayehi 
clvaram vayapesum. Vitepi cIvare bahusuttam' avasittham hoti. Dutiyampi 
kho chabbaggiya bhikkhu aññampi suttam viññapetva tantavayehI cIvaram 
vayapesum. VItepl cIvare bahusuttam avasitham hotl TatiyampI kho 
chabbaggiya bhikkhũ aññampi suttam viãñapetva tantavayehi cIvaram 
vayapesum. Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama 
samana sakyaputtiya samam suttam viãñapetva tantavayehi cIvaram 
vayapessantI “ti? 


2. Assosunm kho bhikkhu tesam manussanam uJJhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Ye te bhikkhu appiccha te uJJhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhU samam suttam viãñapetva 
tantavayehi cIvaram vayapessanti ”ti? Atha kho te bhikkhu bhagavato 
etamattham arocesum. “Saccam kira tumhe bhikkhave samam suttam 
viññapetva tantavayeh1 cIvaram vayapetha ”tï? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi 
buddho bhagava: “Katham hi nama tumhe moghapurisa samam suttam 
viññapetva tantavayehi clvaram vayapessatha? Netam moghapurisa 
appasannanam va pasadaya —pe_— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu samam suttan utfẴfñapetfua tantauauehi ciuaram 
UđUqDGUUd, T11SSagg1uamn pac1fHuan t1. 


3. Yo pana ti yo yadIso —pe— 
Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 
Saman t¡ sayam viññapetva. 


Suttam nama cha suttani khomam kappasikam koseyyam kambalam 
sanam bhangam. 


TantavayehI tỉ pesakarehi vayapetl, payoge payoge dukkatam, 
patlabhena nissaggiyam hotl, nissajitabbam sanghassa va ganassa va 
puggalassa va. Evañca pana bhikkhave nissajitabbam: —pe— “ldam me 
bhante cIvaram samam suttam viãñapetva tantavayehi vayapitam 
nissaggiyam, Imaham sanghassa nissajamI ”ti. —-pe— dadeyya ”H —pe— 
dadeyyun ”ti —pe— ayasmato dammi ”i. 


' bahum suttam - Ma. ° vãyãpeti payoge dukkatam - Sya, PTS. 
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5. 3. 6. ĐIỀU HỌC VỀ YÊU CẦU CHÍ SỢI: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong thời 
hạn làm y đã yêu cầu nhiều chỉ sợi. Thậm chí khi y đã làm xong vẫn còn lại 
nhiều chỉ sợi. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã khởi ý điều này: “Này các 
đại đức, chúng ta hãy yêu cầu thêm chỉ sợi khác nữa rồi bảo các thợ dệt dệt 
thành y.” Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã yêu cầu thêm chỉ sợi khác nữa 
rồi bảo các thợ dệt dệt thành y. Thậm chí khi y đã được dệt xong, vẫn còn lại 
nhiều chỉ sợi. Đến lần thứ nhì, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã yêu cầu thêm chỉ 
sợi khác nữa rồi bảo các thợ dệt dệt thành y. Thậm chí khi y đã được dệt 
xong, vẫn còn lại nhiều chỉ sợi. Đến lần thứ ba, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã 
yêu cầu thêm chỉ sợi khác nữa rồi bảo các thợ dệt dệt thành y. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại tự mình 
yêu cầu chỉ sợi rồi bảo các thợ dệt dệt thành y?” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại tự mình yêu cầu chỉ sợi rồi bảo các thợ 
dệt dệt thành y?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi tự mình yêu cầu chỉ sợi rồi bảo 
các thợ dệt dệt thành y, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này những kẻ rồ dại, vì sao các 
ngươi lại tự mình yêu cầu chỉ sợi rồi bảo các thợ dệt dệt thành y vậy? Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


“VỊ tù khưu nào tự mình uêu cầu chỉ sợi rồi bảo các thợ dệt dệt thành ụ 
thì (ụ ấu) nên được xả bỏ 0à (u† ấu) phạm tội pacifHiua.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 
Tỳ khưu —nt— VỊ này là “vị tỳ khưư' được đề cập trong ý nghĩa này. 
Tự mình: sau khi đích thân yêu cầu. 


Chỉ sợi nghĩa là sáu loại chỉ sợi: loại bằng sợi lanh, loại bằng bông vải, 
loại bằng tơ lụa, loại bằng sợi len, loại bằng gai thô, loại bằng chỉ bố. 


(Bởi) các thợ đệt: vị bảo các người làm công việc dệt vải (ra công) dệt, 
trong lúc thực hiện, (vị ấy) phạm tội dukka†a. Do sự đạt được thì phạm vào 
nissaggiug, (y ãy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến 
cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy —(như trên)— “Bạch 
các ngài,  nàu của tôi đã được tự mình yêu cầu chỉ sợi rồi đã bảo các thợ 
dệt đệt thành, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ (0) nàu đến hột chúng.” —(như 
trên)— hội chúng nên cho lạt —(như trên)— chư đại đức nên cho lạt —(như 
trên)— “Tôi cho lại đại đức.” 
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Para7ikapali MMahapesakarasikkhapadam - 5. 3. 7. 


4. Vayaplte vayapltasaññI, nisassaggiyam pacittiyam. Vayapite vematiko, 
nIssaggIyam pacIttiyam. Vayapite avayapItasaññ, nIssaggiyam pacIttiyam. 


5. AvayapIte vayapitasaññiI, apatti dukkatassa. Avayapite vematiko, apatti 
dukkatassa. AvayapIte avayapItasaññlI, anapatti. 


6. Anapatti civaram sibbetum, ayoge, kayabandhane, amsavattake,' 
pattatthavikaya, parissavane, ñatakanam, pavarltanam, aññassatthaya, 
attano đdhanena, ummattakassa, adikammikassa ”ti. 


Suttaviññattisikkhapadam nitthitam. 
--ooOOO-- 


5. 3. 7. MAHAPESAKARASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena aññataro puriso pavasam 
gacchanto paJapatim etadavoca: “Suttam dharayltva amukassa tantavayassa 
dehi. Civaram väyapetva nikkhipa. Agato ayyam upanandam cIivarena 
acchadessamI ”ti. Assosi kho aññataro pindacariko bhikkhu tassa purisassa 
Imam vacam bhasamanassa. Atha kho so bhikkhu yenayasma upanando 
sakyaputto tenupasankaml, upasankamitva ayasmantam upanandam 
sakyaputtam etadavoca: “Mahapuññosi tvam avuso upananda, amukasmim 
okase añfñataro puriso pavasam gacchanto pajapatim etadavoca: “Suttam 
dharayItva amukassa tantavayassa dehi. CTivaram vayapetva nikkhipa.? Agato 
ayyam upanandam cIvarena acchadessaml ”tH. “Atthavuso mam so 
upatthako ”ti. Sopi kho tantavayo ayasmato upanandassa sakyaputtassa 
upatthako hoi. 


2. Atha kho ayasma upanando sakyaputto yena so tantavayo 
tenupasankamI, upasankamitva tantavayam etadavoca:` “Ildam kho avuso 
cđivaram mam uddissa viyyatl, ayatañca karohi, vitthatañca appltañca 
suvitañca suppavayitañca suvilekhitañca suvitacchitañca karohI ”ti. “Ete kho 
me bhante suttam dharayitva adamsu “mina suttena cIvaram vinahI 'ti. Na 
bhante sakka ayatam va vitthatam va appItam va katum, sakka ca kho bhante 
suvitañca suppavayitañca suvilekhitañca suvitacchitañca katun ”ti. “Ingha 
tvam avuso ayatañca karohi vitthataĩñca appltañca, na te suttenaf 
patibaddham bhavissatI ”HI. 


'amsabandhake - Ma, Syã, PTS. * tam tantaväyam etadavoca - Syã. 
ˆ nikkhipähi - Syä. * na tena suttena - Ma, Syä, PTS. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều nissaggta uề thợ dệt - 27 


4. Khi đã bảo dệt, nhận biết là đã bảo dệt, phạm tội missaggiua pacitftiua. 
Khi đã bảo dệt, có sự hoài nghi, phạm tội n?ssaggiua pacrttiua. Khi đã bảo 
dệt, (Tầm) tưởng là chưa bảo dệt, phạm tội n?ssaggiua paciftiua. 


5. Khi chưa bảo đệt, (ầm) tưởng là đã bảo dệt, phạm tội dukkafa. Khi 
chưa bảo dệt, có sự hoài nghỉ, phạm tội dukkafa. Khi chưa bảo dệt, nhận biết 
là chưa bảo dệt thì vô tội. 


6. (Yêu cầu chỉ sợi) để may y, trong trường hợp mạng vá, trường hợp dây 
thắt lưng, dây buộc ở vai, túi mang bình bát, đồ lược nước, của các thân 
quyến, của những người đã nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật 
sở hữu của bản thân, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Dứt điều học về yêu câu chỉ sợi. 
--OooOOO-- 


5. 3. 7. ĐIỀU HỌC QUAN TRỌNG VỀ THỢ DỆT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ sắp sửa đi vắng 
nhà đã nói với người vợ điều này: - “Hãy cân chỉ sợi rồi giao cho người thợ 
dệt kia, bảo dệt y rồi cất lấy, khi nào về tôi sẽ dâng y đến ngài đại đức 
Upananda.” Trong khi người đàn ông ấy đang nói lời này, có vị tỳ khưu nọ là 
vị hành pháp khất thực đã nghe được. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp đại 
đức Upananda con trai dòng Sakya, sau khi đến đã nói với đại đức Upananda 
con trai dòng Sakya điều này: - “Này đại đức Upananda, ngài có phước báu 
lớn lao. Ở chỗ kia, có người đàn ông nọ sắp sửa đi vắng nhà đã nói với người 
vợ điều này: “Hãy cân chỉ sợi rồi giao cho người thợ dệt kia, bảo dệt y rồi cất 
lấy, khi nào về tôi sẽ dâng y đến ngài đại đức Upananda.” - “Này đại đức, 
đúng vậy. Ông ấy là người hộ độ cho tôi.” Người thợ dệt ấy cũng là người hộ 
độ cho đại đức Upananda con trai dòng Sakya. 


2. Sau đó, đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã đi đến gặp người thợ 
dệt ấy, sau khi đến đã nói với người thợ dệt ấy điều này: - “Này đạo hữu, y 
này được dệt dành riêng cho tôi. Hãy làm (y ấy) dài, rộng, chặt chẽ, hãy dệt 
cho khéo, dệt cho đều đặn, khéo cào, khéo chải.” - “Thưa ngài, những người 
này đã cân chỉ sợi rồi giao cho tôi (nói rằng): “Hãy dệt y với số chỉ sợi này." 
Thưa ngài, không thể làm dài, hay rộng, hay chặt chẽ. Thưa ngài, có thể làm 
là dệt cho khéo, dệt cho đều đặn, khéo cào, và khéo chải.” - “Này đạo hữu, 
ngươi hãy làm dài, rộng, và chặt chẽ. Sẽ không bị thiếu hụt về chỉ sợi cho 
ngươi.” 
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3. Atha kho so tantavayo yathabhutam suttam tante upanetva yena sa 
1tthï tenupasankami, upasankamitva tam I1tthim etadavoca: “Suttena ayye 
attho ”ti. “Nanu tvam ayyo' maya vutto “mina suttena cIvaram vinah1 ””L. 
“Saccaham ayye taya vutto “mina suttena c1varam vinähI ti, apiea mam ayyo 
upanando evamaha: “Ingha tvam avuso ayatañca karohi vitthatañca 
appltañca, na te suttena patibaddham bhavissai ”ti. Atha kho sa itthi 
yattakam yeva suttam pathamam adasi, tattakam paccha adasI. 


4. Assosi kho ayasma upanando sakyaputto: “So kira puriso pavasato 
agato ”H. Atha kho ayasma upanando sakyaputto yena tassa purisassa 
nIvesanam tenupasankami, upasankamitva paññatte asane nisidi. Atha kho 
SO DuFisO yenayasma upanando sakyaputto tenupasankami, upasankamitva 
ayasmantam upanandam sakyaputtam abhivadetva ekamantam nisIdl. 
Ekamantam nisinno kho so puriso pajapatim etadavoca: “Tam vayapitam 
cIvaran ”ti?? “Amayya vãyapitam tam cIvaran ”ti.` “Ahara ayyam upanandam 
cIvarena acchadessami ”ti. Atha kho sa Itth1 tam c1varam nïharitva samikassa 
datva etamattham arocesi. Atha kho so puriso ayasmato upanandassa 
sakyaputtassa civaram“ datva ujjhayati khiyati vipaceti: “Mahiccha ime 
samana sakyaputtiya asantuttha, nayime sukara cIvarena acchadetum. 
Katham hi nama ayyo upanando maya pubbe appavario tantavaye” 
upasankamitva cIvare vikappam apaJjJissatI ”ti? 


5. Assosum kho bhikkhu tassa purisassa ujjhayantassa khiyantassa 
vipacentassa. Ye te bhikkhu applccha te uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama ayasma upanando sakyaputto pubbe appavarito 
gahapatikassa tantavaye upasankamitva cIvare vikappam apaJJissatI ”tï? Atha 
kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira tvam 
upananda pubbe appavarito gahapatikassa tantavaye upasankamitva cIvare 
vikappam ãäpajjï ”ti?° “Saccam bhagavã ”ti. “Ñãatako te upananda aññãtako 
”tU? “Aññatako bhagava ”ti. “Aññatako moghapurisa aññatakassa na Janati 
patirupam va appatirũpam va santam va asantam va. Tattha nama tvam 
moghapurisa pubbe appavarito aññatakassa gahapatikassa tantavaye 
upasankamitva clvare vikappam apajjissasl. Netam moghapurisa 
appasannanam va pasadaya —pe_— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


' ayya - Syã. * tam civaram - Syä. 
° vitam tam cTivaran ti - Ma, PTS; * gahapatikassa tantavaye - PTS. 
vãyapitam civaran tỉ - Syã. ° apajjasl ti - Sya. 


3 amãyya vitam tam civaran tỉ - Ma, PTS; ãma ayya väyäpitam civaran tỉ - Syã. 
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3. Sau đó, người thợ dệt ấy sau khi đưa vào máy dệt số chỉ sợi đã được 
mang lại rồi đã đi đến gặp người đàn bà ấy, sau khi đến đã nói với người đàn 
bà ấy điều này: - “Thưa bà, có nhu cầu về chỉ sợi.” - “Này ông, không phải tôi 
đã nói với ông rằng: “Hãy dệt y với số chỉ sợi này.” - “Thưa bà, sự thật là tôi 
đã được bà nói rằng: “Hãy dệt y với số chỉ sợi này;' tuy nhiên, ngài đại đức 
Upananda đã nói với tôi như vầy: “Này đạo hữu, ngươi hãy làm dài, rộng, và 
chặt chẽ. Sẽ không bị thiếu hụt về chỉ sợi cho ngươi.” Khi ấy, người đàn bà ấy 
đã cho số lượng chỉ sợi lần sau y như số lượng lần thứ nhất. 


4. Rồi đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã nghe được rằng: “Nghe 
nói người đàn ông ấy đi vắng nhà vừa mới trở về.” Sau đó, đại đức Upananda 
con trai dòng Sakya đã đi đến tư gia của người đàn ông ấy, sau khi đến đã 
ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, người đàn ông ấy đã đi 
đến gặp đại đức Upananda con trai dòng Sakya, sau khi đến đã đảnh lễ đại 
đức Upananda con trai dòng Sakya rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi 
xuống một bên, người đàn ông ấy đã nói với người vợ điều này: - “Có phải y 
ấy đã được đệt?” - “Ông à, đúng vậy. Y ấy đã được dệt.” - “Hãy đem lại. Tôi sẽ 
dâng y cho ngài đại đức Upananda.” Sau đó, người đàn bà ấy đã đem y ấy đến 
đưa cho chồng và đã kể lại sự việc ấy. Khi ấy, người đàn ông ấy sau khi dâng y 
đến đại đức Upananda con trai dòng Sakya rồi phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Các Sa-môn Thích tử này thật ham muốn quá độ, không tự biết đủ. 
Không dễ gì mà dâng y cho những người này! Vì sao ngài đại đức Upananda 
khi chưa được tôi thỉnh cầu trước lại đi đến gặp các thợ dệt và đưa ra sự căn 
dặn về y?” 


5. Các tỳ khưu đã nghe được người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya khi chưa được thỉnh 
cầu trước lại đi đến các thợ dệt của gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y?” Sau 
đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này Upananda, 
nghe nói ngươi khi chưa được thỉnh cầu trước đã đi đến gặp các thợ dệt của 
gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” - “Này Upananda, là thân quyến của ngươi hay không phải là thân 
quyến?” - “Bạch Thế Tôn, không phải là thân quyến.” - “Này kẻ rồ dại, người 
không phải là thân quyến không biết điều gì thích hợp hay không thích hợp, 
điều gì đúng hay không đúng đối với người không phải là thân quyến. Này kẻ 
rồ dại, trong trường hợp ấy sao ngươi khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi 
đến gặp các thợ dệt của gia chủ không phải là thân quyến và đưa ra sự căn 
dặn về y? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 
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“Bhikkhum paneua uddissa daññatako gahapdtfi uaă gahapatdnr 0a 
tantauquehi ciuarơmn uauapeuua, tatra ce so bhikkhu pubbe appquarrto 
tantauque upasankamitua criuare 0ikappam apgJJeuua: 1dam kho quuso 
cđuaramn rnam uddissa U1u0dfi, auatañca karotha uifthatañca appritañca 
suuftañca  suppauqutañca suutlekhitañca suuitacchitañca  karotha, 
qDD€Uanữma Tnaarnp† qasmantanam kiñcimattam anupadaJ]euuamd Tỉ, 
cUdñca so bhikkhu uat0ä kữấcùnattan anupaddajeUuua qnfa1naso 
pidapatamnattampi, n1ssaggiuamn pacrtfiuan ”tI. 


6. Bhikkhum paneva uddissäa tí bhikkhussatthaya bhikkhum 
arammanam karitva bhikkhum acchadetukamo. 


Aññatako nama matito vã pitito va yava sattama pitamahayuga 
asambaddho. 


Gahapati nama yo koeci agaram aJJhavasatl. 
GahapatämI nama ya kaãc1 agaram aJJjhavasati. 
Tantavayehi ti pesakarehiI. 


CTvaram nama channam cIvaranam aññataram cIvaram vikappanupaga- 
pacchimam. 


Vayapeyya tỉ vinapetI. 


Tatra ce so bhikkhũ t¡ yam bhikkhum uddissa cIvaram viyyati so 
bhikkhu. 


Pubbe appavärito t¡ pubbe avutto hoti: “Kidisena te bhante cIvarena 
attho, kidisam te cIvaram vayapemiI ti. 


Tantaväye upasankamitvä tỉ gharam gantva yattha katthacl 
upasankamitva 


Civare vikappam äpajjeyyä 'tì “dam kho avuso cIvaram mam uddissa 
viyyati. Ayatañca karotha, vitthatañca appltañca suvitañca suppavayitañca 
suvilekhitañca suvitacchitañca karotha.” 


Appevanama mayampi ayasmantanam kiãñcimattam 
anupadajjeyyama ti, Evañca so bhikkhu vatvä kiãấcimattam 
anupadajjeyya antamaso pindapatamattampi 't¡ — Pindapäato nama 
yagupil bhattampi khadaniyampi cunnapindopi dantakatthampi dasika- 
suttampl antamaso dhammamp1 bhanati. 


7. Tassa vacanena ayatam va vitthatam vã appitam va karotl, payoge 
dukkatam, patilabhena nissaggiyam hotl, nissajitabbam sanghassa vã 
ganassa va puggalassa va. Evañca pana bhikkhave nissajitabbam: —pe— 
“Idam me bhante cIivaram pubbe appavarito aññatakassa gahapatikassa 
tantavaye upasankamitva cIvare vikappam apannam nissagsiyam. Imaham 
sanghassa nissajamI ”t. —pe— dadeyya ”tHH —pe— dadeyyun ”H —pe— 
ayasmato dammi ”t1. 
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“Trường hợp có nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân quuến 
bảo các thợ dệt dệt thành ụ dành riêng cho uị tù khưu. Trong trường hợp 
ấu, nếu U† tù khưu ấu khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gặp các thợ 
dệt uà đưa ra sự căn đặn uŠ : Nàu đạo hữu, ụ nàu được dệt dành riêng 
cho tôi. Hãu làm (ụ ấu) dài, rộng, chắc chắn, hãu dệt cho khéo, dệt cho đêu 
đặn, khéo cào, khéo chải. Có lẽ chúng tôi có thể biếu xén các ông uật gì đó.” 
Và sau khi nói như uậu, nếu Uị tù khưu ấu biếu xén uật gì dó đầu chỉ là đồ 
ăn khất thực thì (ụ ấu) nên được xả bỏ uà (u† ấu) phạm tội pacifHiua.” 


6. Dành riêng cho vị tỳ khưu: vì nhu cầu của vị tỳ khưu, lấy vị tỳ khưu 
làm đối tượng rồi có ý định dâng đến vị tỳ khưu. 

Không phải là thân quyến nghĩa là người không có sự liên hệ họ hàng 
cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. 


Nam gia chủ nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. 

Nữ gia chủ nghĩa là bất cứ người nữ nào sống trong căn nhà. 

(Bởi) các thợ đệt: (bởi) các người làm công việc dệt vải. 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 
cần phải chú nguyện để dùng chung. 


Bảo dệt: bảo đan lại. 


Trong trường hợp ãy, nếu vị tỳ khưu ấy: vị tỳ khưu ấy là vị tỳ khưu 
mà y được dệt dành riêng cho. 


Khi chưa được thỉnh câu trước: Chưa được nói trước rằng: “ “Thưa 
ngài, ngài có nhu cầu với loại y như thế nào?” “Tôi sẽ dệt cho ngài y như thế 
nào?” 


Đi đến gặp các thợ dệt: sau khi đi đến nhà, sau khi đi đến gặp ở bất cứ 
nơi nào. 


Đưa ra sự căn đặn vê y: (Nói rằng): “Này đạo hữu, y này được dệt 
dành riêng cho tôi. Hãy làm (y ấy) dài, rộng, dày, hãy dệt cho khéo, dệt cho 
đều đặn, khéo cào, khéo chải.” 

Có lẽ chúng tôi có thể biếu xén các ông vật gì đó.” Và sau khi nói 
như vậy, nếu vị tỳ khưu ấy biếu xén vật gì dó đâu chỉ là đồ ăn khất 
thực: — Đồ ăn khất thực nghĩa là cháo, bữa ăn, vật thực cứng, cục bột 
tắm, gõ chà răng, nắm chỉ rời, ngay cả nói Pháp. 


7. (Người thợ dệt) làm (y) dài, hoặc rộng, hoặc chặt chế theo lời nói của vị 
ấy; trong khi tiến hành thì (vị ấy) phạm tội dukkata. Do sự đạt được thì 
phạm vào n?ssaggiua, (y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, 
hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy —(như trên)— 
“Bạch các ngài,  nàu của tôi khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến các 
thợ đệt của gia chủ không phải là thân quuến uà đã đưa ra sự căn dặn UỀ ụ, 
giờ căn được xỏả bỏ. Tôi xả bỏ  nàu đến hội chúng.” —nt— hội chúng nên 
cho lại —nt— chư đại đức nên cho lại —nt— “Tôi cho lại đại đức.” 
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8. Aññatake aññatakasaññI pubbe appavarito gahapatikassa tantavaye 
upasankamitva cIvare vikappam apaJJatIl, nissaggilyam pacittiyam. Aññatake 
vematiko —pe— Aññatake ñatakasaññi pubbe appavarito gahapatikassa 
tantavaye upasankamitva cIvare vikappam apajJJati, nissagøIyam pacittiyam. 


9. Ñatake aññatakasaññl, apatti dukkatassa. Ñãtake vematiko apatti 
dukkatassa. Ñatake ñatakasaññl, anapattI. 


1O. Anapatti ñatakanam, pavaritanam, aññassatthaya, attano dhanena 
mahageham vayapetukamassa appaggham vayapetl, ummattakassa, 
adikammikassa ”ti. 


Mahapesakarasikkhãapadam nitthitam. 
--ooOOO-- 


5.3. 8. ACCEKACIVARASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena aññataro mahamatto 
pavasam gacchanto bhikkhunam santike dutam pahesi: “Agacchantu 
bhadanta, vassavasikam dassamI ”ti. Bhikkhu “vassam vutthanam bhagavata 
vassavasikam anuññatan ti kukkuccayanta nagamamsu. Atha kho so 
mahamatto ujjhayati khiyatI vipaceti: “Katham hi nama bhadanta maya dute 
pahie nagacchissanti? Aham hi senaya gacchaml, duJjanam jvitam, 
duJjanam maranan ti Assosum kho bhikkhu tassa mahamattassa 
uJjhayantassa khiyantassa vipacentassa. Atha kho te bhikkhu bhagavato 
etamattham arocesum. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim 
pakarane dhammim katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave 
accekacIvaram patIggahetva nikkhipitun ”ti. 


2. Tena kho pana samayena bhikkhu “bhagavato anuññatam acceka- 
civaram patiggahetva nikkhipitun tỉ accekacIvarani patiggahetva' cIvara- 
kalasamayam atikkamenti. Tani clvarani cIvaravamse bhandikabaddhani 
tithanH. Addasa? kho ayasma anando senasanacarikam ahimndanto tan 
cIvaranl cIvaravamse bhandikabaddhani tithante,ẻ disvat bhikkhu 
etadavoca:° “Kassimani avuso cIvarani cIvaravamse bhandikabaddhani 
tithanH ”t? “Amhakam avuso accekacIvaranr ti. “Kiva ciram panävuso 
Imanl cIvarani nikkhittanI ”ti? Atha kho te bhikkhU ayasmato anandassa 
vathanikkhittam arocesum. Ayasma anando ujjhayati khiyati vipaceti: 
“Katham hi nama bhikkhu accekacIvaram patiggahetva cIvarakalasamayam 


atikkamessanti ”ti? Atha kho ayasma anando bhagavato etamattham arocesl. 


' te accekacivaram patiggahetvä - Syã; te accekacivarani patiggahetva - PTS. 
“addasa - Ma. thitãni - Syã. * disvãna - Syã. ” bhikkhũ ãmantesi - Syã. 
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8. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị khi 
chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến các thợ dệt của gia chủ và đưa ra sự căn 
dặn về y thì phạm tội missaggiua pacitiua. Không phải là thân quyến, có sự 
hoài nghĩ, —(như trên)— Không phải là thân quyến, (ầm) tưởng là thân 
quyến, vị khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến các thợ dệt của gia chủ và 
đưa ra sự căn dặn về y thì phạm tội nissaggiua pacittiua. 


9. Là thân quyến, (lầm) tưởng không phải là thân quyến, phạm tội 
dukkata. Là thần quyến, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukkata. Là thân quyến, 
nhận biết là thân quyến thì vô tội. 


10. Của các thân quyến, của những người đã nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu 
của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bảo đệt (y) có giá trị thấp đối 
với người có ý định dệt (y) có giá trị cao, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô 


tội. 


Dứt điêu học quan trọng về thợ dệt. 
--ooOOO-- 


5. 3. 8. ĐIỀU HỌC VỀ Y ĐẶC BIỆT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, có vị quan đại thần nọ sắp sửa đi xa 
đã phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nhắn rằng): - “Các đại đức hãy đi đến. 
Tôi sẽ dâng y của mùa (an cư) mưa.” Các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): “Y của mùa 
(an cư) mưa đã được đức Thế Tôn cho phép đến các vị đã trải qua mùa (an 
cư) mưa” rồi trong lúc ngần ngại đã không đi đến. Khi ấy, vị quan đại thần ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các đại đức khi được tôi phái sứ 
giả đến mời lại không đi đến? Bởi vì tôi đi việc quân đội, việc sống khó biết, 
việc chết khó hay.” Các tỳ khưu đã nghe được vị quan đại thần ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Nàu các tù khưu, Ta cho phép thọ lãnh ụ đặc biệt rồi 
để riêng.” 


2. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): “Y đặc biệt đã được đức Thế 
Tôn cho phép thọ lãnh rồi để riêng.” Các vị ấy sau khi thọ lãnh y đặc biệt rồi 
đã để vượt quá thời hạn về y. Các y ấy được buộc thành đống treo ở sào máng 
y. Đại đức Ananda trong khi đi đạo quanh các trú xá đã nhìn thấy các y ấy 
được buộc thành đống treo ở sào máng y, sau khi nhìn thấy đã nói với các tỳ 
khưu rằng: - “Này các đại đức, các y đã được buộc thành đống treo ở sào 
máng y là của vị nào vậy?” - “Này đại đức, là các y đặc biệt của chúng tôi.” - 
“Này các đại đức, vậy các y này đã được để riêng bao lâu rồi?” Khi ấy, các vị tỳ 
khưu ấy đã kể lại cho đại đức Ananda về việc (y) đã được để riêng như thế 
nào. Đại đức Ananda phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ 
khưu sau khi thọ lãnh y đặc biệt lại để vượt quá thời hạn về y?” Sau đó, đại 
đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— 
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3. Saccam kira bhikkhave bhikkhu accekacIvaram patiggahetva 
cIvarakalasamayam atikkamentI ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho 
bhagava: “Katham hi nama te bhikkhave moghapurisa accekacIvaram 
patiggahetva cIvarakalasamayam atikkamessanti? Netam bhikkhave 
appasannanam vã pasadaya -—pe— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Dasahanagatamn  kattikatemasikapunmmamam bhikkhuno paneua 
qccekqciUuaramn  uppgJeuua  dqccekam rnaññamanena  bhikkhuna 
paf[iggahetabbam, paf[iggahetua aua ciuarakqdlasamnaquamn 
nikkhipitabbam. Tato ce uttarữn nikkhipeuud, nissaggiUam pacrfHiuan ”ti. 


4. Dasahänagatan t¡ dasahanagataya pavaranaya. 
Kattikatemaäsikapunnaman ti pavarana kattika vuccatl. 


AccekacTivaram nama senaya va gantukamo hotl, pavasam va 
gantukamo hotl, gilano va hoti, gabbhim va hotl, assaddhassa va saddha 
uppanna hoti, appasannassa va pasado uppanno hoti. So ce bhikkhunam 
santike dũtam pahineyya: “Agacchantu bhadanta, vassavasikam dassaml ”tị, 
etam accekacIvaram nama. 


Accekam maññamanena bhikkhuna patiggahetabbam, 
patiggahetva yäva cTvarakälasamayam nikkhipitabban ti saññanam 
katva nikkhipitabbam, accekacIvaran  tI. 


CTivarakalasamayo nama anatthate kathine vassanassa pacchimo 
maso, anatthate kathine pañcamasa. 


Tato ce uttarim nikkhipeyyä tỉ anatthate kathine vassanassa 
pacchimam divasam atikkameti, nissaggiyam pacittiyam.' Atthate kathine 
kathinuddharadivasam  atikkametl, nissaggiyam hotl, nissaJitabbam 
sanghassa va ganassa va puggalassa va. Evañca pana bhikkhave 
nIssajItabbam: —pe— “Idam me bhante accekacIvaram cIvarakalasamayam 
atikkamitam nissagsgiyam. Imaham sanghassa nissaJamI ”ti. —pe— dadeyya 
”H —pe— dadeyyun ”ti —pe— ayasmato dammi ”tI. 


5. AccekacIlvare accekacIvarasaññl cIvarakalasamayam atikkametl, 
nissaggiyam pacitiyam. Accekaclvare vematiko cIvarakalasamayam 
atikkametl, nissaggiyam pacitiyam. AccekacIvare anaccekacIvarasaññ 
civarakalasamayam atikkameti, nissaggiyam pacitiyam. Anadhitthie 
adhitthitasaññI —pe— Avikappite vikappltasaññil, avissaJjIte vissajJJjitasaññi, 
anatthe nat{thasañt, avinatthe vinatthasaññi, adaddhe daddhasañất, avilutte 
viluttasaññI, civarakalasamayam atikkameti, nissaggIyam pacIttiyam. 


' nissaggiyam hoti - Syã. 
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3. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu sau khi thọ lãnh y đặc biệt lại 
để vượt quá thời hạn về y, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ 
dại ấy sau khi thọ lãnh y đặc biệt lại để vượt quá thời hạn về y vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
—nt— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Khi còn mười ngàu là đến ngàu rằm Kattika của ba tháng,”"! trường 
hợp uị tù khưu có ụ đặc biệt phát sanh, uị tù khưu nghĩ rằng là (u) đặc biệt 
rồi nên thọ lãnh, sau khi thọ lãnh nên để riêng cho đến hết thời hạn uŠ ụ. 
Nếu để riêng uượt quá hạn ấu thì (ụ ấu) nên được xẻ bỏ uà (u† ấu) phạm tội 
pacifttua.” 

4. Khi còn mười ngày là đến: mười ngày là sẽ đến lễ Pauarana. 


Ngày rằm Kaiiika của ba tháng: lễ Pauarana là Kattika được nói 
đến. 


Y đặc biệt nghĩa là người có ý định đi vào quân đội, hoặc có ý định đi xa, 
hoặc là bị bệnh, hoặc là mang thai, hoặc là người không có niềm tin đã được 
sanh khởi niềm tin, hoặc là người không mộ đạo đã được sanh khởi lòng mộ 
đạo. Nếu người ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Các đại đức 
hãy đi đến. Tôi sẽ dâng y của mùa (an cư) mưa.” Y này gọi là y đặc biệt. 


Vị tỳ khưu nghĩ rằng là (y) đặc biệt rồi nên thọ lãnh, sau khi thọ 
lãnh nên để riêng cho đến hết thời hạn về y: Sau khi ghi nhận rằng: 
“Đây là y đặc biệt.” rồi nên để riêng. 

Thời hạn về y nghĩa là khi Kafhina không được thành tựu thì một tháng 
cuối của mùa mưa. Khi Kathina được thành tựu thì năm tháng.” 


Nếu để riêng vượt quá hạn ấy: khi Kafhima không được thành tựu, vị 
vượt qua ngày cuối cùng của mùa mưa thì phạm vào mssaggiua. Khi Kathina 
được thành tựu, vị vượt qua ngày hết hiệu lực Kafhima thì phạm vào 
nissaggtiua, (y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến 
cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy —(như trên)— “Bạch 
các ngòi, đặc biệt nàu của tôi đã uượt quá thời hạn uề 0, giờ cần được xả 
bỏ. Tôi xả bỏ ụ nàu đến hội chúng.” —nt— hội chúng nên cho lạt —nt— chư 
đại đức nên cho lại —nt— “Tôi cho lại đại đức.” 


5. Y đặc biệt, nhận biết là y đặc biệt, vị để vượt quá thời hạn về y thì phạm 
tội missaggiua pacitHua. Y đặc biệt, có sự hoài nghĩ, vị để vượt quá thời hạn 
về y thì phạm tội missaggiua pacitfiua. Y đặc biệt, (Tầm) tưởng không phải là 
y đặc biệt, vị để vượt quá thời hạn về y thì phạm tội n?ssaggiua pacittiua. Khi 
chưa chú nguyện để dùng riêng, (Tầm) tưởng là đã chú nguyện để dùng riêng, 
... Khi chưa chú nguyện để dùng chung, (lầm) tưởng là đã chú nguyện để 
dùng chung, ... Khi chưa được phân phát, (Tầm) tưởng là đã phân phát, ... Khi 
không bị mất trộm, (lầm) tưởng là đã bị mất trộm, ... Khi không bị hư hỏng, 
(Tầm) tưởng là đã bị hư hỏng, ... Khi không bị cháy, (Tầm) tưởng là đã bị cháy, 
... Khi không bị cướp, (lầm) tưởng là đã bị cướp, vị để vượt quá thời hạn về y 
thì phạm tội mssagg1ua pacrttiua. 
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6. Nissaggiyam clvaram anissajitva paribhuñjatl, apatti dukkatassa. 
AnaccekacIvare accekaclvarasaññl, apatti dukkatassa. AnaccekacIvare 
vematiko, apatti dukkatassa. AnaccekacIvare anaccekacIvarasaññl, anapattI. 


7. AnapattIi antosamayam' adhittheti vikappeti vissaJJeti nassati vinassati 
dayhatl, acchinditva ganhanti? vissasam ganhanti” ummattakassa, 
adikammikassa ti. 


AccekacIvarasikkhäpadam nitthitam. 
--ooOOO-- 


5. 3. 0. SASANÑKASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena bhikkhũ vutthavassa 
araññakesu senasanesu viharanti. Kattikacoraka “bhikkhu laddhalabha 'ti 
parIpatenti. Bhagavato etamattham arocesum. Atha kho bhagava etasmim 
nidane etasmim pakarane dhammim katham katva bhikkhũ amantesi: 
“Anujanamil bhikkhave araññakesu senasanesu viharantena tinnam 
cIvaranam aññataram cTvaram antaraghare nikkhipItun ”ti. 


2. Tena kho pana samayena bhikkhu “bhagavata anuññatam araññakesu 
senasanesu viharantena tinnam cIvaranam aññataram cIvaram antaraghare 
nikkhiptun tỉ te` tinnam clivaranam aññataram cIvaram antaraghare 
nikkhipitva atirekacharatam vippavasani. Tani cIvarani nassantipI 
dayhantipil vinassantipil undurehipil khaJjanti Bhikkhu duccola honti 
lukhacIvara. Bhikkhu evamahamsu: “Kissa tumhe avuso duccola lũkhacrvara 
”H? Atha kho te bhikkhu bhikkhunam etamattham arocesum. Ye te bhikkhu 
applccha te uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhu tinnam 
clvaranam aññataram cIvaram antaraghare nikkhipitva atirekacharattam 
VIDpavasIssantI ”t? 


3. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira 
bhikkhave bhikkhu tinnam cIvaranam aññataram cIivaram antaraghare 
nikkhiprtva atirekacharattam vippavasantI ”t? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi 
buddho bhagava: “Katham hi nama te bhikkhave moghapurisa tinnam 
clvaranam aññataram cIvaram antaraghare nikkhipitva atirekacharattam 
vippavasissant? Netam bhikkhave appasannanam va pasadaya —pe— 
Evañca pana bhikkhave Imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


' antosamaye - Ma. ° ganhãti - Syã. 3 +e' ii Machasam na dissati. 
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6. Y phạm vào missaggiua, không xả bỏ rồi sử dụng, phạm tội dukkata. 
Không phải là y đặc biệt, (Tầm) tưởng là y đặc biệt, phạm tội dukka†a. Không 
phải là y đặc biệt, có sự hoài nghi, phạm tội dukka‡a. Không phải là y đặc 
biệt, nhận biết không phải là y đặc biệt thì vô tội. 


7. Trong thời hạn (về y), vị chú nguyện để dùng riêng, vị chú nguyện để 
dùng chung, vị phân phát, (y) bị mất trộm, (y) bị hư hỏng, (y) bị cháy, 
(những người khác) cướp rồi lấy đi, (các vị khác) lấy đi do sự thân thiết, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Dứt điêu học về y đặc biệt. 
--OOOOO-- 


5. 3. 0. ĐIỀU HỌC VỀ (CHÕ NGỤ) NGUY HIỂM: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu đã trải qua mùa (an 
cư) mưa sống ở những chõ trú ngụ trong các khu rừng. Bọn trộm cướp tháng 
Kattika (nghĩ rằng): “Các tỳ khưu đạt được lợi lộc” nên đã quấy nhiễu. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân 
sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tù khưu, Ta 
cho phép uị sống ở những chỗ trú ngụ trong các khu rừng được để lại một ụ 
nào đó của ba ụ ở trong xóm nhà.” 


2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cho phép vị 
sống ở những chõ trú ngụ trong các khu rừng được để lại một y nào đó của ba 
y ở trong xóm nhà” rồi để lại một y nào đó của ba y ở trong xóm nhà và xa lìa 
hơn sáu đêm. Các y ấy bị mất, bị hư hỏng, bị cháy, bị các con chuột gặm 
nhấm. Các tỳ khưu trở nên mặc vải tàn tạ và y phục thô xấu. Các tỳ khưu đã 
nói như vầy: - “Này các đại đức, tại sao các vị lại trở nên mặc vải tàn tạ và y 
phục thô xấu?” Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc cho các tỳ khưu. Các 
tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì 
sao các tỳ khưu sau khi để lại một y nào đó của ba y ở trong xóm nhà lại xa ha 
hơn sáu đêm?” 


3. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu sau khi để lại một y nào đó của ba y ở trong 
xóm nhà lại xa lìa hơn sáu đêm, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những 
kẻ rồ dại ấy sau khi để lại một y nào đó của ba y ở trong xóm nhà lại xa lìa 
hơn sáu đêm vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vây: 
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Parajikapah Sasankasikkhapadamn - 5. 3. 9. 


“Dpauqssan kho pana kaftikapunmamam am kho pana tani 
araññakani senasanami sasankasammnatanmi sappafibhauam, tatharupesu 
bhkkhu senasanesu Uiharanto  akankhamano  từhmamn ciuarandamn 
gññataram ciuaramn antaraghare rmikkhipeuua. Sa ca tassa bhikkhuno 
kocideua pqaccqao tena c1iuarena Ui0paugdsaua, charaftaparamam tena 
bhikkhuna tena cruarena Uuippaudasttabbam. Toto ce uftarửn UIDDqUaseUuq 
aññatra bhikkhusammnutfiq, 1ssagg1am pacttfiuan ti. 


4. Upavassam kho pana ti vutthavassanam. 
Kattikapunnaman tï kattikacatumasin1 vuccati. 


Yani kho pana tãni araññakäni senäsanäanI tỉ — Araññakam 
nama senasanam pañcadhanusatikam pacchimam. 


Sasankam nama arame aramupacare coranam nivitthokaso dissatl, 


bhuttokaso dissatl, thitokaso dissatl, nisinnokaso dissatl, nipannokaso 
dissati. 


Sappatibhayam nama arame aramupacare corehi manussa hata 
dissanti, vilutta dissanti, akotita dissanti. 


Tatharuipesu bhikkhu senasanesu viharanto t¡ evarupesu bhikkhu 
senasanesu viharanto. 


Akankhamäno tỉ icchamäno. 


Tinnam cIvaranam aññataram civaran t¡ sanghatm va 
uttarasangham va antaravasakam va. 


Antaraghare nikkhipeyyä t¡ samanta gocaragame nikkhipeyya. 


Sivä ca tassa bhikkhuno kocideva paccayo tena cIivarena 
VvÏippaväsayäa tï siya paccayo siya karanIyam. 


Chärattaparamam tena bhikkhunäa tena civarena 
vippavasitabban tỉ charattaparamata vippavasitabbam. 


Aññatra bhikkhusammutiya t¡ thapetva bhikkhusammutim. 


Tato ce uttarim vippavaseyyäa ti sattame arunugøgamane nissaggiyam 
hot, nissajitabbam sanghassa va ganassa va puggalassa va. Evañca pana 
bhikkhave nissaJItabbam: —pe— “Idam me bhante cIvaram atirekacharattam 
vippavuttham aññatra bhikkhusammutiyäa nissagsiyam. Imaham sanghassa 
nIssaJamI ”tI. —pe— dadeyya ”ti —pe— dadeyyun ”ti —pe— ayasmato dammI 
Á 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều nissaggiua uề chỗ ngụ nguụ hiểm - 2o 


“Khi mùa (an cư) mưa đã qua ngàu rằm Kattika, trường hợp có những 
chỗ trú ngụ ở trong rừng được xác định là có sự nguụ hiểm, có sự kinh 
hoàng, uà uị tù khưu đang sống ở các chỗ trú ngụ có hình thức như thế, khi 
mong mỏi có thể để lại một ụ nào đó của ba ụ ở trong xóm nhà. Nếu Uị tù 
khưu ấu có lú do nào đó đưa đến uiệc xa lìa ấu, Uu† tù khưu ấu nên xa lìa ụ 
ấu tối đa là sáu đêm. Nếu xa la uượt quá hạn ấu, ngoại trừ có sự đồng Ú 
của các tù khưu, thì (ụ ấu) nên được xẻ bỏ uà (uị ấu) phạm tội pacitHiua.” 


4. Khi mùa (an cư) mưa đã qua: là mùa mưa đã được trải qua. 
Ngày rằm Kattika: ngày rằm Katrika của bốn tháng được đề cập đến.' 


Những chỗ trú ngụ ở trong rừng: — Chỗ trú ngụ ở trong rừng 
nghĩa là cách (căn nhà) cuối cùng khoảng cách 50O cây cung.? 


Có sự nguy hiểm nghĩa là trong tu viện hoặc trong vùng phụ cận tu 
viện, chỗ cắm trại của bọn cướp được thấy, chõ ăn được thấy, chỗ đứng được 
thấy, chỗ ngồi được thấy, chỗ nằm được thấy. 


Có sự kinh hoàng nghĩa là trong tu viện hoặc trong vùng phụ cận tu 
viện, dân chúng bị giết bởi bọn cướp được thấy, bị cướp giật được thấy, bị 
đánh đập được thấy. 


Vị tỳ khưu đang sống ở các chỗ trú ngụ có hình thức như thế: là 
vị tỳ khưu đang sống ở các chỗ trú ngụ có hình thức như vậy. 


Khi mong mỏi: khi ước muốn. 


Một y nào đó của ba y: hoặc là y hai lớp, hoặc là thượng y, hoặc là y 
nội. 


Có thể để lại ở trong xóm nhà: có thể để lại ở vùng xung quanh ngôi 
làng là khu vực đi khất thực. 


Nếu vị tỳ khưu ấy có lý do nào đó đưa đến việc xa lìa y ấy: nếu có 
lý do, nếu có nguyên nhân. 


Vị tỳ khưu ấy nên xa lìa y ấy tối đa là sáu đêm: nên xa lìa nhiều 
nhất là sáu đêm. 


Ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu: Trừ ra có sự đồng ý của các 
tỳ khưu 


Nếu xa lìa vượt quá hạn ấy: Khi hừng đông ngày thứ bảy mọc lên thì 
phạm vào n?ssaggiua, (y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, 
hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy —(như trên)— 
“Bạch các ngòi, ụ nàu của tôi đã bị xa lìa quá sáu đếm, giờ cần được xả bỏ, 
ngoại trừ có sự đồng ú của các tù khưu. Tôi xả bỏ ụ nàu đến hột chúng.” 
—(như trên)— hội chúng nên cho lạt —(như trên)— chư đại đức nên cho lại 
—(như trên)— “Tôi cho lại đại đức.” 


' Theo âm lịch của Việt Nam là rằm tháng 1o. 
* The Buddhist Monastic Code cho biết khoảng cách của soo cây cung độ chừng 1 km. 
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Parajkapahi Pariatasikkhapadamn - 5. 3. 1O. 


5. Atirekacharatte atirekasaññI vippavasati aññatra bhikkhusammutiya, 
nissaggiyam pacittiyam. Atirekacharatte vematiko vippavasat aññatra 
bhikkhusammutiya, nissaggiyam pacitiyam. Atirekacharatte unakasaññI 
vippavasali aññatra bhikkhusammutiya, nissaggiyam pacittiyam. 
Apaccuddhate paccuddhatasaññl —pe— AvissajJJite vissaJjitasaññl, anatthe 
natthasaññl, avinatthe vinatthasaññl adaddhe daddhasaññ, avilutte 
viluttasaññl vippavasal aññatra bhikkhusammutiya, nissaggiyam 
pAcittiyam. 


_ 6. Nissaggiyam civaram anissajiva paribhuñjatl, apati dukkatassa. 
Unakacharatte atirekasaññI, apatti dukkatassa. Unakacharatte vematiko, 
apattI dukkatassa. Unakacharatte inakasaññl, anapattI. 


7. Anapatti charattam vippavasal, unakacharattam vippavasatl, 
charattam vippavasitva puna gamasimam okkamitva vasitva pakkamati, 
antocharatam paccuddharaH, vissaJJeli nassai vinassali dayhatl, 
acchnditva ganhani,' vissasam ganhanti' bhikkhusammutiya, 
ummattakassa, adikammikassa ti. 


Sãsankasikkhapadam nitthitam. 
--OooOOO-- 


5. 3. 10. PARINATASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena savatthiyam aññatarassa 
pũgassa sanghassa sacIvarabhattam patiyattam hoti: “BhoJetva clvarena 
acchadessama ti Atha kho chabbaggiya bhikkhui yena so pugo 
tenupasankamimsu, upasankamitva tam pũgam etadavocum: “Dethavuso 
amhakam Iimanil civaran ”tI. “Na mayam bhante dassama amhakam 
sanghassa anuvassam sacIvarabhikkha paññatta ”ti. “Bahu avuso sanghassa 
dayaka, bahu sanghassa bhadda.ˆ Mayam tumhe nissaya tumhe sampassanta 
idha viharama. Tumhe ce amhakam na dassatha atha ko carahi amhakam 
dassat? Dethavuso amhakam Imani cIvaranl ”ti Atha kho so pugo 
chabbaggiyehi bhikkhuhi nippliliyamano yathapatiyatam  cIivaram 
chabbaggiyanam bhikkhunam datva sangham bhattena parIvisl. Ye te 
bhikkhu JjJananti sanghassa sacIvarabhattam patlyattam, na ca jananti 
“chabbaggiyanam bhikkhunam dinnan ti, te evamahamsu: 


2. “OnoJethavuso sanghassa cIvaran ”ti. “Natthi bhante yathapatiyattam 
cIvaram ayya chabbaggiya attano parIinamesun ti. Ye te bhikkhu applIccha te 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: 


' ganhãti - Syã. ° bhattä - Ma, Syä, PTS. 
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Phân Tích Giới Tù Khưu 1 Điều missaggtua uề uiệc thuuết phục - 3O 


5. Khi quá hạn sáu đêm, nhận biết là đã quá hạn, vị xa lìa thì phạm tội 
nissaggiua pacitHiua ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Khi quá hạn sáu 
đêm, có sự hoài nghi, vị xa hìa thì phạm tội m?ssaggriuaq pacitfia ngoại trừ có 
sự đồng ý của các tỳ khưu. Khi quá hạn sáu đêm, (lầm) tưởng là chưa quá 
hạn, vị xa la thì phạm tội nïssaggiua pacitHiua ngoại trừ có sự đồng ý của các 
tỳ khưu. Khi chưa nguyện xả, (Tầm) tưởng là đã nguyện xả, ... Khi chưa phân 
phát, (Tầm) tưởng là đã phân phát, ... Khi không bị mất trộm, (Tầm) tưởng là 
đã bị mất trộm, ... Khi không bị hư hỏng, (Tầm) tưởng là đã bị hư hỏng, ... Khi 
không bị cháy, (Tầm) tưởng là đã bị cháy, ... Khi không bị cướp, (lầm) tưởng 
là đã bị cướp, vị xa lìa thì phạm tội nissaggiuaq pacittia ngoại trừ có sự đồng 
ý của các tỳ khưu. 


6. Y phạm vào nï?ssaggrua, không xả bỏ rồi sử dụng, phạm tội dukkafa. 
Khi chưa quá hạn sáu đêm, (Tầm) tưởng là đã quá hạn, phạm tội dukkafa. 
Khi chưa quá hạn sáu đêm, có sự hoài nghĩ, phạm tội dukka†a. Khi chưa quá 
hạn sáu đêm, nhận biết là chưa quá hạn thì vô tội. 


7. VỊ xa lìa sáu đêm, vị xa lìa kém sáu đêm, sau khi xa lìa sáu đêm vị ấy đi 
vào lại trong ranh giới của làng cư ngụ rồi ra đi, vị nguyện xả trong đêm thứ 
sáu, VỊ phân phát, (y) bị mất trộm, (y) bị hư hỏng, (y) bị cháy, (những người 
khác) cướp rồi lấy đi, (các vị khác) lấy đi do sự thân thiết, với sự đồng ý của 
các tỳ khưu, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Dứt điều học về (chỗ ngụ) nguy hiểm. 
--ooOOO-- 


5. 3. 10. ĐIỀU HỌC VỀ “ĐÃ ĐƯỢC KHĂẲNG ĐỊNH: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, trong thành Savatthi có bữa trai 
phạn có dâng y đến hội chúng của phường hội nọ được chuẩn bị (thông báo 
rằng): “Sau khi mời thọ thực, chúng tôi sẽ dâng y.” Khi ấy, các tỳ khưu nhóm 
Lục sư đã đi đến gặp phường hội ấy, sau khi đến đã nói với phường hội ấy 
điều này: - “Này các đạo hữu, hãy dâng các y này cho chúng tôi.” - “Thưa các 
ngài, chúng tôi sẽ không dâng, bữa trai phạn có dâng y đến hội chúng hàng 
năm của chúng tôi đã được thông báo.” - “Này các đạo hữu, hội chúng có 
nhiều thí chủ, hội chúng có nhiều cơ hội. Chúng tôi sống ở đây nương nhờ 
vào quý vị, trông ngóng nơi quý vị. Nếu quý vị sẽ không bố thí đến chúng tôi, 
giờ còn ai sẽ bố thí cho chúng tôi? Này các đạo hữu, hãy dâng các y này cho 
chúng tôi.” Khi ấy, trong lúc bị các tỳ khưu nhóm Lục Sư ép buộc phường hội 
ấy đã dâng y được chuẩn bị như thế đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư rồi dâng 
vật thực đến hội chúng. Những vị tỳ khưu nào biết được bữa trai phạn có 
dâng y đến hội chúng đã được chuẩn bị mà không biết được là: “(Y) đã được 
dâng đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư,` những vị ấy đã nói như vầy: 


2. - “Này các đạo hữu, hãy dâng y đến hội chúng.” - “Thưa các ngài, không 
có y như đã chuẩn bị, các ngài đại đức nhóm Lục Sư đã thuyết phục dâng cho 
bản thân.” Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: 
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Parajkapahi Parimatasikkhapadamn - 5. 3. 1O. 


“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu Janam sanghikam labham 
parmatam attano parIinamessanti ”ti? Atha kho te bhikkhu bhagavato 
etamattham arocesum. “Saccam kira tumhe bhikkhave Janam sanghikam 
labham parinatam attano parIinametha ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi 
buddho bhagava: “Katham hi nama tumhe moghapurisa Janam sanghikam 
labham parimatam attano parinamessatha? Netam moghapurisa 
appasannanam va pasadaya —pe_— Evañca pana bhikkhave Imam 
sikkhapadam uddiseyyatha: 


“Yo pana bhikkhu janam sanghikam labham pariatam qifano 
pariqameuud, m1ssagg1uam pacrftian ”tI. 


3. Yo pana tỉ yo sadIso —pe— 

Bhikkhu tỉ —pe— ayam Imasmim atthe adhippeto “bhikkhu ti. 
Jänanti nama samam va JanatI, aññe vã tassa arocenti, so va arocetl. 
Sanghikam nama sanghassa dinnam hoti pariccattam. 


Labho nama cIvarapindapatasenasanagilanapaccayabhesaJjaparikkhara, 
antamaso cunnapindoplI dantakatthampI dasikasuttampI. 


Parinatam nama “dassama karissama 'ti vaca bhinna hoti. 


4. Attano parinametl, payoge dukkatam, parilabhena nissaggiyam hotl, 
nissajitabbam sanghassa va ganassa va puggalassa va. Evañca pana 
bhikkhave nissaJitabbam: —pe— “Idam me bhante Janam sanghikam labham 
parimnatam attano parinamitam nissaggiyam, Iimaham sanghassa nissajamI 
”H. —pe— dadeyya ”ti —pe— dadeyyun ”ti —pe— ayasmato dammi ”i. 


5. ParInate parInatasaññI attano parinameti, nissagsilyam pacittiyam. 
Parmate vematko attano parinametl apati dukkatassa. Parimate 
aparinatasaññ1 attano parinameti, apatti dukkatassa. Sanghassa parinatam 
aññasanghassa va cetlyassa va parinametl, apatti dukkatassa. Cetiyassa 
parmatam aññacetiyassa vã sanghassa vã ganassa va puggalassa va 
parimmametl, apatti dukkatassa. Puggalassa parinatam aññassa puggalassa va 
sanghassa va ganassa va cetiyassa va parImametl, apatti dukkatassa. 
Aparimate parinatasaññli, apatti dukkatassa. Aparinate vematiko, apatti 
dukkatassa. Aparinate aparinatasaññ1 anapatHi. 
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- “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư dầu biết lợi lộc đã được khăng định là 
dâng đến hội chúng lại thuyết phục dâng cho bản thân?” Sau đó, các vị tỳ 
khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
ngươi đầu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến hội chúng vẫn thuyết 
phục dâng cho bản thân, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này những kẻ rồ dại, vì sao các 
ngươi dầu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến hội chúng lại thuyết 
phục dâng cho bản thân vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tù khưu nào đầu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến hội 
chúng uấn thuuết phục dâng cho bản thân thì (uật ấu) nên được xả bỏ uà 
(u† ấu) phạm tội pacrttiua.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)— 

Tỳ khưu —nt— VỊ này là “vị tỳ khưư' được đề cập trong ý nghĩa này. 

Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc những người khác nói cho vị ấy, hoặc 
người ấy nói. 

(Dâng đến) hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hắn 
cho hội chúng. 

Lợi lộc nghĩa là các vật dụng như là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và 
thuốc men chữa bệnh ngay cả cục bột tắm, gõ chà răng, nắm chỉ rời. 

Đã được khẳng định là dâng đến nghĩa là lời nói đã được phát ra 
rằng: “Chúng tôi sẽ dâng, chúng tôi sẽ làm.” 


4. VỊ thuyết phục dâng cho bản thân, trong khi tiến hành thì phạm tội 
dukkatfa. Do sự đạt được thì phạm vào missaggiua, (vật ấy) cần được xả bỏ 
đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên 
được xả bỏ như vầy —nt— “Bạch các ngài, uật nàu của tôi đã được thuuết 
phục dâng cho bản thân đầu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến 
hội chúng, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ uật nàu đến hội chúng.” —nt— hội 
chúng nên cho lại —nt— chư đại đức nên cho lại —nt— “Tôi cho lại đại đức.” 


5. Khi đã được khẳng định, nhận biết là đã được khắng định, vị thuyết 
phục dâng cho bản thân thì phạm tội n2ssaggtiua pacittiua. Khi đã được 
khăng định, có sự hoài nghĩ, vị thuyết phục dâng cho bản thân thì phạm tội 
dukkata. Khi đã được khẳng định, (Tầm) tưởng là chưa được khắng định, vị 
thuyết phục dâng cho bản thân thì vô tội. Khi đã được khẳng định là dâng 
đến hội chúng, vị thuyết phục dâng đến hội chúng khác hoặc bảo tháp thì 
phạm tội dukkata. Khi đã được khẳng định là dâng đến bảo tháp, vị thuyết 
phục dâng đến bảo tháp khác, hoặc hội chúng, hoặc nhóm, hoặc cá nhân thì 
phạm tội dukkata. Khi đã được khăng định là dâng cho cá nhân, vị thuyết 
phục dâng cho cá nhân khác, hoặc hội chúng, hoặc nhóm, hoặc bảo tháp thì 
phạm tội dukkata. Khi chưa được khẳng định, (Tầm) tưởng là đã được khăng 
định, phạm tội dukka†a. Khi chưa được khẳng định, có sự hoài nghĩ, phạm 
tội dukka†a. Khi chưa được khẳng định, nhận biết là chưa được khẳng định 
thì vô tội. 
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6. Anapatti “katha dema ti pucchyamano 'vatthha tumhakam 
deyyadhammo paribhogam va labheyya patisankharam va labheyya 
ciratthitiko va assa, yattha va pana tumhakam cittam pasidati tattha detha ti 
bhanati, unmattakassa, adikammikassa ”tI. 


Parinatasikkhapadam nitthitam. 
Pattavaggo tatiyo. 
--OooOOO-- 


TASSUDDANAM 


Dve ca pattami bhesaJJam vassikadanapañcamam, 
samam vayapanacceko sasankam sanghikena ca ”LI. 


--OOOOO-- 


Uddttha kho ayasmanto timsanissaggiya paclttiya đhamma. 
Tatthayasmante pucchamI kaccittha parisuddha? DutiyampI pucchami 
kaccittha parisuddha? Tatyampil pucchamiL kacclttha parisuddha? 
Parisuddhetthayasmanto, tasma tunh1. Evametam đdharayaml ”I. 


[Atirekekarattañca akalaporanadhovanam, 
patIggahañca tañceva viññatti ca tatuttarl, 
dve appavarita ceva tikkhattum codanaya ca ”ti. 


Missakam suddhakañceva tulañca anuvassakam, 
puranasanthatañceva lomanam haranena ca, 
dhovanam ruũpiyañceva dve ca nanappakaraka ”ti. 
Atirekañca pattañca unena bandhanena ca, 
bhesaJJam satakañceva kupItena acchindanam. 
Dve tantavaya ceva accekacIvarena ca, 
charattam vippavasena attano parinamana ”HI].' 
Tỉmsakam nitthitam. 


PARAJIKAPATLT NITTHITA. 


--OOOOO-- 


' Imã atirekagathäyo sihala potthakesu yeva dissante. 
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6. Khi được hỏi rằng: “Chúng tôi dâng nơi nào?” vị nói rằng: “Nơi nào mà 
pháp bố thí của quý vị có thể đạt được sự hữu dụng, hoặc có thể được làm vật 
sửa chữa, hoặc có thể tồn tại lâu dài, hoặc nơi nào tâm của quý vị hoan hỷ thì 
hãy dâng nơi đó,” vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Dứt điêu học vê “đã được khẳng định.? 
Phẩm Bình Bát là thứ ba. 
--O0oOOO-- 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


Hai điều về bình bát, dược phẩm, thuộc mùa mưa, việc lấy lại (y) là thứ 
năm. Tự mình, việc bảo dệt, (y) đặc biệt, sự nguy hiểm, và thuộc về hội 
chúng. 

--ooQÒOoOo-- 


Bạch chư đại đức, ba mươi điều mssaggiua pacittiua đã được đọc tụng 
xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hắn các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hắn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hắn các vị 
được thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh nên mới im 
lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


[(Y) phụ trội, chỉ một đêm, (y) ngoài hạn kỳ, việc giặt y cũ, và việc nhận 
lãnh ấy nữa, việc yêu cầu, và vượt quá số y ấy, luôn cả hai điều về chưa được 
thỉnh cầu, và về việc nhắc nhở đến lần thứ ba. 

Được trộn lãn, luôn cả thuần (màu đen), có cân lượng, và hàng năm, tấm 
trải lót cũ, và việc mang đi các lông cừu, việc giặt (lông cừu), luôn cả vàng 
bạc, và hai việc (trao đổi với mua bán) dưới nhiều hình thức. 

Bình bát phụ trội, và chưa đủ (năm) miếng vá, dược phẩm, vải choàng 
(tắm mưa), việc giật lại (y) vì bị nổi giận, hai điều về thợ dệt, và với y đặc 
biệt, với việc xa lìa sáu đêm, và sự thuyết phục dâng cho bản thân.”]' 

Dứt ba mươi điêu. 
DỨT BỘ PARA.JIKAPATI. 


--OOOOO-- 


' Những câu kệ phụ trội này chỉ được thấy ở Tạng Tích Lan. 
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PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU - TẬP MỘT 


PHẦN PHỤ CHÚ: 


--OOOOO-- 


CÁC TỪ CHUYÊN MÔN: 


Một số từ chuyên môn cùng với các từ dịch nghĩa hoặc dịch âm bởi các 
dịch giả khác đã được trích lục và ghi lại dưới đây: 


- PaHmokkha: giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa, biệt biệt giải thoát giới. 

- Parqjika: tội bất cộng trụ, ba-la-di, triệt khal, ba-la-thị-ca, giới khí. 

- Sanghqdhisesa: tội tăng tàn, tăng tàng, tăng-già-bà-thi-sa, tăng-glà- 
phạt-thi-sa. 

- Aniuata: tội bất định. 

- Nissaggiua pacittia: tội ưng xả đối trị, ni-tát-kỳ-ba-dật-đề, nï-tát- 
kỳ-ba-dật-để-ca, giới xả đọa. 

- Pacittiua: tội ưng đối trị, ba-dật-đề, ba-dật-để-ca, giới đọa. 

- PaHdesamua: tội ưng phát lộ, ba-la-đề đề-xá-ni, ba-dạ-đề, ba-la-để- 
đề-xá-ni, giới hối quá. 

- Sekhiua dhammg: ưng học pháp, chúng-học-pháp, pháp chúng học, 
giới học. 

- Adhikarana dhamma: pháp điệt tranh, pháp diệt-tránh, pháp điều 
giải. 

- Thullaccaua: trọng tội, tội thâu lan giá. 

- Dukkqtu: tội tác ác, đột cát la. 

- Dubbhastta: tội ác khẩu. 

- Par1uasda: phạt biệt trú. 

- Manotta: hành tự hối. 

- Abbhana: phục vị. 

- Dposatha: lễ Bố Tát. 

- Pauarang: lễ Tự Tứ. 


TRANG 5: 

- Ông Bà-la-môn dùng từ arasarupo để chỉ trích đức Phật sống không 
thuận theo tập quán là người trẻ nên cung kính, hoặc đứng dậy, hoặc mời 
chỗ ngồi đối với các vị già cả, uy tín, v.v... (VinA. i, 131-132). Còn đức Thế 
Tôn cũng sử dụng lại từ arasarupo nhưng giải thích là Ngài sống không 
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còn bị vướng bận bởi sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, là 
năm đối tượng thích ý đã được tầm cầu bởi năm giác quan là mắt, tai, mũi, 
lưỡi, và thân. Ơ các phần kế tiếp, khi chỉ trích đức Phật là “không biết 
thưởng thức,” “thuyết vê không hành động,” “có sự ghê tởm,” “là người từ 
bỏ,” là người thiêu đốt,” vị Bà-la-môn cũng nhằm mục đích ám chỉ việc 
đức Phật sống không theo tập quán, nghĩa là không cung kính, hoặc không 
đứng dậy, hoặc không mời chỗ ngồi đến các vị già cả, uy tín, v.v... 


TRANG 15: 

- Theo ngài Buddhaghosa, lúa mạch (pukakamn) này đã được tách vỏ 
trấu và hấp chín. Các người buôn ngựa đem theo lúa mạch để cho ngựa ăn 
ở những vùng không kiếm ra cỏ và họ đã xén phần ăn sáng của ngựa để 
dâng đến các vị tỳ khưu (VinA. i, 176). Mỗi phần lúa mạch như vậy là 1 
pattha (đơn vị äo thể tích). Pattha là phần vật thực có khả năng nuôi sống 
một người trong ngày, bằng lượng chứa của một naãïh. (VinA. 1, 176). Ngài 
Mahasamana Chao giải thích ở tác phẩm Vinauamukha thì pattha có thể 
tích bằng hai bàn tay bụm lại (tập I, 236). 


TRANG 109: 

- Ở tài liệu Saddhqammasangaha - Diệu Pháp Yếu Lược cô lời giải 
thích chi tiết về chín thể loại này như sau: “Thế nào là có chín phần khi nói 
về Thể (anga)? Bởi vì toàn bộ gồm có chín hình thức khác biệt, đó là suffa, 
geUuq, ueJuakarana, gatha, udang, †Huuftaka, Jataka, abbhùtadhammnga, 
Uedalla. Trong trường hợp này, Ubhatoutbhanga, Niddesa, Khandhaka, 
Pariudra, các bài kinh Mangadlasutta Ratanasutta, Noalakasutta, 
Tuua†akasutta trong Suttanipata - Kinh Tập, và các lời dạy của đấng Như 
Lai có tựa đề là Kinh (suftam) thì được xếp vào thể SƯT TA. Các bài Kinh 
có xen các bài kệ vào được biết là thể GEYYA; đặc biệt toàn bộ Thiên Có 
Kệ (Sagathauagga) trong Kinh Tương Ứng Bộ là thể GEYYA. Toàn bộ 
Tạng Vi Diệu Pháp, các bài kinh không có xen các bài kệ, và các lời dạy 
khác của đức Phật không thuộc tám loại trên được xếp vào thể 
VEYYAKARANA. Kinh Pháp Cú, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Nĩ 
Kệ, các bài có tên là kinh nhưng chỉ là kệ trong Suftamipdofta - Kinh Tập thì 
được xếp vào thể GATHA. Tám mươi hai bài kinh liên quan đến các bài kệ 
do tuệ giác hoan hỷ được xếp vào thể UDANA. Một trăm mười hai bài kinh 
được giới thiệu bằng: “Vuftam h etamn Bhagqudotd tỉ” (Đức Thế Tôn thuyết 
về điều ấy như vầy) thì được xếp vào thể ITIVUTTAKA. Năm trăm năm 
mươi bài kinh Bổn Sanh bắt đầu bằng Bổn Sanh Apannaka được xếp vào 
thể JATAKA. Tất cả các bài kinh liên quan đến pháp kỳ diệu phi thường và 
được giới thiệu như sau: “Này các tỳ khưu, có bốn pháp kỳ diệu phi 
thường ở Ananda,” được xếp vào thể ABBHỮTADHAMMA. Tất cả các bài 
kinh được hỏi và được liên tục ghi nhận trong sự hiểu biết và hoan hỷ như 
các bài kinh Cullauedala, Mahquedalla, Sarmnmadifthi, Sakkapañha, 
Sankhara-bha]aniua, Mahapunmama, v.v...được xếp vào thể VEDALLA. 
Như thế khi đề cập đến Thể thì có chín phần” (Saddhammasangaha - 
Diệu Pháp Yếu Lược, Chương I, câu 28). 
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TRANG 23: 
- Đã an trú vào mục đích (sare pafiffhirio): được giải thích là: Giới, 
Định, Tuệ, Giải thoát, và Tri kiến về sự giải thoát (VinA. 1, 195). 


TRANG 35: 
- Y pamsukula: y được may bằng vải dơ bị người ta quăng bỏ, thông 
thường là vải quấn tử thi được tìm thấy ở bãi tha ma (ND). 


TRANG 37: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích ở Chú Giải Samantapasadika rằng đã 
tám năm trôi qua nên người nữ tỳ không thể nhận ra đại đức Sudinna mà 
chỉ nhận biết qua các đặc điểm của tay, chân, và giọng nói. Thêm vào đó 
còn cho biết vị Sudinna đã xuất gia vào năm thứ mười hai của đức Thế Tôn 
và thời điểm xảy ra câu chuyện này là năm thứ hai mươi (VinA. 1, 208). 


TRANG 43: 
- Theo ngài Buddhaghosa cho biết, hai mẹ con đã xuất gia sau đó 
khoảng bảy hoặc tám năm (VinA. 1, 215). 


TRANG 49: 

- Chánh Pháp (saddhamma): Ngài Buddhaghosa giải thích 
saddhamma gồm có ba phần: Pariuatisaddhamma (Pháp Học) gồm tất 
cả các lời dạy của đức Phật đã được kết tập thành Tam Tạng, 
PafipatHsaddhamma (Pháp Hành) là 13 pháp Đầu-đà, 14 pháp hành, 82 
phận sự chính, Giới, Định, và Minh Sát, Adhigamnasaddhamma (Pháp 
Đắc Chứng) là 4 Đạo, 4 Quả, và Niết Bàn (VinA. 1, 225). Giải thích vê 82 
phận sự chính 7ika (Sớ Giải) ghi rằng: 66 phận sự của vị hành par?uasa 
(bắt đầu với điều “Không nên ban phép tu lên bậc trên, ..., không nên đi 
kinh hành ở đường kinh hành trong khi vị tỳ khưu trong sạch đi kinh hành 
ở trên mặt đất”); không ngụ chung với 5 hạng tỳ khưu (vị cũng thực hành 
pariuasa nhưng thâm niên hơn, vị xứng đáng (thực hành) trở lại từ đầu, vị 
tỳ khưu xứng đáng hành rmmandffa, vị đang thực hành rnanaffa, vị xứng 
đáng sự giải tội) tính là 5 điều thành 71; “không nên tiếp nhận sự đảnh lẽ, 
sự đứng dậy, ..., sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các vị tỳ khưu trong sạch” 
tính là 1 điều thành 72; “không nên bôi nhọ vị tỳ khưu trong sạch với sự hư 
hỏng về giới, v.v...” tính là 1o điều; tổng cộng là 82 phận sự. 


- Từ “bất cộng trụ” đã được sử dụng quen thuộc khi đề cập đến tội 
pardjika. Thật ra, “bất cộng trụ” là từ dịch của asarmnuaso trong câu 
“quamp1 parqƒIko hoti asamnuaso,” chứ không phải của parg/ika. Para7ika 
được xem là tên của tội, còn asamuàso có thể xem như là một hình thức 
xử lý tội para/ika, là không được sống chung và tiến hành các hành sự như 
là lẽ Uposatha, lẽ Pararand, v.v... Ngài Buddhaghosa chỉ ra động từ liên 
quan là “para7efi = khuất phục, đánh bại, chế ngự, chiến thắng” và giải 
thích rằng vị “paraƒiko” là vị “parqÿjito,” (parqÿ7ito là quá khứ phân từ thể 
thụ động của par4a7eri, có nghĩa là: bị khuất phục, bị đánh bại, bị chế ngự). 
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Như vậy, paraƒika có nghĩa là “kẻ thất trận, kẻ bại trận người thua cuộc” 
và được sử dụng cho tên của một loại tội cực nặng trong giới bổn 
Patmokkha của tỳ khưu gồm 4 điều được trình bày trong chương này. 
Chúng tôi giữ nguyên từ parg7ika không dịch. 


TRANG 69: 

- Từ Pali pandaka là đề cập đến người phái nam. Về phái nữ, các từ 
được tìm thấy là pandika, rtthipandika, ttthipandakod. Từ tiếng Anh tương 
đương là eunuch được dịch sang tiếng Việt là “hoạn quan, thái giám.” Từ 
“bị thiến” đã được dùng đến trong một số bản dịch trước đây. Lâu nay, 
chúng tôi hiểu theo ý nghĩa thông thường đó. Gần đây, chúng tôi tìm thấy 
từ 7atipandaka mới biết thêm được là có hạng người pandaka bẩm sanh. 
Dựa theo phần giảng giải của giới para7ika thứ nhất này, chúng tôi có 
được khái niệm là hạng này không có bộ phận sinh dục, còn việc xác định 
nam hay nữ là do các đặc tính khác như vóc dáng, bộ ngực, giọng nói, v.v... 
Về tâm sinh lý, trong Mahauagga - Đại Phẩm thuộc tạng Luật có câu 
chuyện đề cập đến bản chất ham muốn về nhục dục của hạng người này. 
Chúng tôi tạm dịch là “vô căn” cho hạng người không có bộ phận sinh dục 
này cho dù là bấm sinh hay bị thiến. 


TRANG 71: 

- Bhikkhupaccatthika được Tika (Sở Giải) giải thích là “các kẻ đối 
nghịch của tỳ khưu,” còn ngài Buddhaghosa thiên về ý “các tỳ khưu đối 
nghịch.” Theo văn phạm, hai cách dịch trên đều có khả năng tùy theo cách 
phân tích hợp từ bhikkhupaccoatthika là tappurisa hay kammnadharquda. 
Sự chọn lựa của ngài Buddhaghosa có phần hợp lý hơn, xin xem giải thích 
ở phần kế. 


TRANG 79: 

- Nếu ở trên dịch hợp từ bhikkhupaccatthika là “các kẻ đối nghịch của 
tỳ khưu” thì ở đây phải dịch ra7apaccofthika là “các kẻ đối nghịch của vị 
vua” xét ra không hợp lý. Chính vì ở đây phải dịch là “các vị vua đối 
nghịch” nên có thể xác định ý nghĩa cho từ bhikkhupaccatthika ở trên là 
“các tỳ khưu đối nghịch.” 


TRANG 8a: 

- Lúc này, vị tỳ khưu ni Uppalauam—ma đã là vị A-la-hán. Còn người 
thanh niên ấy khi vừa đi khuất tâm mắt của vị tỳ khưu ni thì quả địa cầu 
đã nứt tạo ra lỗ hổng hút vào lòng đất như thể quả địa cầu này không thể 
nâng đỡ nỗi kẻ độc ác ấy. Anh ta lập tức bị đọa vào địa ngục Auicï và ở vào 
trạng thái bị lửa địa ngục thiêu đốt (VinA. 1, 273). 


TRANG 85: 


- Ngài Buddhaghosa giải thích rằng vị này đẹp trai (sundara) và là vị 
Bất Lai nên không còn ưa thích về việc đôi lứa (VinA. 1, 278). 
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TRANG 103: 

- Theo ngài Buddhaghosa, đơn vị tiền tệ thời ấy là kahapana và 1 
kahapana = 4 pada = 2O Tnasaka (VinA. 11, 297). Ven. Thumana, ở bản 
dịch sang tiếng Anh của bộ Luật Para7ikapali do Department ƒor the 
Promotion and Propagation oƒ the Sasana xuất bản ở Miễn Điện, lấy đơn 
vị tiền tệ làm sự so sánh nên cho rằng: “Nếu lấy trộm 1⁄4 kụat sẽ phạm tội 
parqjika” (1 US dollar # 1ooO kuat vào năm 2002). Hơn nữa, bahf đơn vị 
tiền tệ ở Thái Lan chính là từ pada của Pali (1 US dollar # 45 baht vào 
năm 2oo2). Tài liệu Luật Xuất Gia Tóm Tắt của HT. Hộ Tông cũng cho 
rằng 1 pada tương đương 6 cắt bạc VN năm 1966. Nếu so sánh theo cách 
này thì chỉ cần trộm 1 vật có giá trị rất nhỏ cũng đã phạm tội para/ika. Tài 
liệu Vmauamukha của Ngài Mahasamana Chao (Thái Lan) có giới thiệu 
một cách tính như sau: “Theo Sớ Giải (7ikađ), 1 rmmasaka trị giá bằng số 
vàng có trọng lượng tương đương trọng lượng của 4 hạt gạo.” Như vậy 1 
pada sẽ có giá trị vàng có trọng lượng tương đương trọng lượng của 4 x 5 
= 2O hạt gạo, nghe đâu có người đã ước lượng vào khoảng 5 phân vàng. 
Mặt khác, theo câu chuyện duyên khởi của điều m?ssaggiua thứ 18, thì 1 
pada lúc bấy giờ chỉ mua được một miếng thịt nhỏ vừa miệng ăn của một 
đứa bé. Thêm vào đó, các câu chuyện dẫn giải cũng có thể giúp cho người 
đọc có thêm được khái niệm về trị giá của 5 rmasaka vào thời bấy giờ. 


TRANG 119: 
- Loài có cánh (pakkha7ata) có ba loại: 
cánh bằng lông (lomapakkha) như chìm công, gà gô, 
cánh bằng da (cammmapakkha) như loài dơi, 
cánh bằng xương (affhipakkha) như loài ong (VĩinA. H1, 363). 


TRANG 131: 

- Do sự luyến ái với tấm vải choàng nên người có tấm vải choàng ấy đã 
bị tái sanh làm pefa ở nơi thi thể ấy. Pefa có khả năng làm thi thể ấy đứng 
dậy. Sau khi cửa bị đóng lại, peta ấy biết đã bị mất tấm vải choàng nên đã 
từ bỏ thi thể ấy rồi theo nghiệp đi tái sanh lần nữa; do đó, thi thể ấy bị té 
ngã xuống đất (VinA. ii, 374). 


TRANG 135: 

- Này các tỷ-kheo, ta cho phép lấy do sự thân thiết (đồ vật) của người 
hội đủ năm điều: là vị quen biết, là vị thân thiết, vị ấy đã nói trước, vị ấy 
còn sống, và vị lấy biết được rằng: “Nếu được ta lấy thì vị ấy sẽ hoan hỷ' 
(Mahauaggga - Đại Phẩm, TTPV tập 5, chương VIII, trang 211). 


TRANG 139: 

- Theo ngài Mahasamana Chao giải thích ở bộ sách Vinayamukha thì 
alhakam và donam là đơn vị đo thể tích: Một alhakam ước lượng khoảng 
tám bụm tay, và bốn alhaka là một donam. Còn tulam là đơn vị đo trọng 
lượng. 
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TRANG 143: 

- Trường hợp này chúng ta có thể thắc mắc rằng: “Nếu tổng số bơ lỏng 
vị ấy đã thọ dụng trị giá bằng năm rmasaka hoặc hơn năm rmasaka thì vị 
ấy có phạm tội para7ika hay không?” (Yếu tố “có tâm trộm cắp được hiểu 
ngầm). Đương nhiên là vị ấy phạm tội para/ika. Tuy nhiên, trường hợp 
của vị này có chút khác biệt. Chúng tôi hiểu như sau về lời giải thích của 
ngài Buddhaghosa: VỊ ấy thọ dụng mỗi lần một chút ít như thế trị giá bằng 
một rmmasaka hoặc kém một mmasaka nên chỉ phạm tội dukka†a cho mỗi 
lần thọ dụng. Sau khi thọ dụng lần thứ nhất, vị ấy sám hối, quyết tâm 
rằng: “Ta sẽ không làm như thế nữa.” Vì đã trong sạch trở lại, nên vào 
ngày kế khi vị ấy thọ dụng thêm một chút ít thì lại phạm tội dukka†a nữa. 
VỊ ấy lại sám hối tội. Tiến trình phạm tội và sám hối được tiếp diễn. Chính 
vì lý do đó, số lượng bơ lỏng vị ấy đã thọ dụng không được tính gộp lại mà 
chỉ tính riêng cho mỗi lần thọ dụng. Nếu vị ấy không sám hối tội, thì sẽ tùy 
theo tổng số lượng bơ lỏng vị ấy đã thọ dụng mà định tội (VinA. i1, 385). 


TRANG 157: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích rằng: “Assaso tï bahï mkkhamanaudio. 
Passdso tỉ anto pauisanqudfo = Hơi thở ra là gió đi ra bên ngoài. Hơi thở 
vào là gió đi vào bên trong” (VinA. ii, 408). Như thế assasơii là thở ra, 
passasafi là thở vào. Nếu hiểu như vậy thì phương pháp Anapanassafi 
hay “Niệm hơi thở” nên được trình bày và tu tập theo thứ tự hơi thở ra 
trước rồi mới đến hơi thở vào. 


- Trong bốn mệnh đề đầu, động từ được sử dụng là pa7angafi (biết rõ) 
và có liên từ “ua” (hay là, hoặc là) xen vào giữa. Từ mệnh đề thứ năm trở 
đi, động từ là sikkharï (thực tập, thực hành, học tập). 


- Theo lời giải thích của ngài Buddhaghosa, sabbakqua nên được hiểu 
là phần đầu, phần giữa, và phần cuối của toàn bộ hơi thở ra mỗi khi thở 
ra, hoặc toàn bộ hơi thở vào mỗi khi thở vào (VĩinA. i1, 411) 


TRANG 205: 

- Vô phiền não giải thoát (suññato uữnokkho) là nội tâm không còn 
tham sân sĩ, vô tướng giải thoát (anữmifto 0uữnokkho) là nội tâm không 
còn các biểu hiện của tham sân si, vô nguyện giải thoát (apparmhifo 
Uuữnokkho) là không còn trạng thái mong mỏi tham sân sĩ (VinA. I1, 492). 


TRANG 247: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích các chim kên kên, chim quạ, chim ưng 
này là các Dạ-xoa có dạng chỉm, “UakkhagU?ha uakkhakaka 
akkhakulala” (VinA. 11, 507). 


- Ngài Buddhaghosa giải thích về người không có lớp da bao bọc là do 
việc người này đã giết các con đê rồi lột da nên bị quả báu không có lớp da 
bao bọc (VinA. i1, 509). 
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TRANG 249: 
- Người này tuy là quan xử án nhưng nhận hối lộ ở nơi kín đáo rồi xử 
án thiên lệch nên bị trả quả phải phơi bày vật kín ra (VinA. H, 510). 


TRANG 255: 

- Không đạt được sự cộng trú cùng với các vị tỳ khưu nghĩa là vị ấy 
không còn được tham dự các lễ Uposatha (lễ Bố Tát), lễ Pauarana (lễ Tự 
Tứ), việc đọc tụng giới bổn Patimokkha, và các loại hành sự của hội chúng 
(VinA. i1, 516). 


- Trước đây như thế nào thì sau này là như vậy (yatha pure tatha 
paccha) nghĩa là trước đây còn tại gia chưa tu lên bậc trên sự cách biệt đối 
với các vị tỳ khưu như thế nào, bây giờ sau khi phạm tội para7ika thì phải 
theo đúng như thế ấy (VinA. ii, 516). 


TRANG 257: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích rằng tâm vị ấy bị loạn động và đang bị 
thiêu đốt bởi ngọn lửa ái dục nhưng lại không muốn quay trở về làm người 
tại gia (VinA. I1, 517). 


TRANG 259: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích về ý nghĩa của từ sanghadisesa 
(sangha-adi-sesa) như sau: Hội chúng (sangha) là cần thiết từ lúc khởi 
đầu (ađj) và các phần còn lại (sesa). Khởi đầu là sự ban cho hành phạt 
pariuasa, các phần kế tiếp là sự ban cho hành phạt mmanatta hoặc sự ban 
cho việc thực hành trở lại từ đầu (mulaua pafikassanam), cuối cùng là 
hành sự giải tội (abbhanakamma), tất cả các việc này đều do hội chúng 
(sangha) thực hiện, cá nhân hoặc nhóm tỳ khưu đều không được (VinA. 
11, 522). Xin xem thêm chi tiết ở Cullauagga - Tiểu Phẩm, TTPV o6, 
chương II. 


TRANG 293: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích rằng trú xá của đại đức Uday1 không 
phải ở trong một khu rừng riêng biệt mà ở trong Jetavana, thuộc về khu 
vực ở một bên, cuối cùng, sát ranh giới (VinA. ii, 532). 


TRANG 323: 

- Hai đường khiếu là đường tiêu và đường tiểu. Từ mmagga theo ý nghĩa 
thông thường là “đường đi, con đường.” Tuy nhiên, trong văn cảnh này từ 
dịch được ghi là “khiếu, đường khiếu” như đã được các vị tiền bối sử dụng. 
Ngoài ra, ở điều para7ika thứ nhất còn có đề cập đến một đường khiếu 
khác nữa là đường miệng. 

TRANG 347: 


- Bảo hộ: không cho phép đi đến bất cứ nơi đâu. Canh gĩïữ: giữ nàng ở 
nơi kín đáo, không để các người khác nhìn thấy. Thể hiện sự lãnh đạo: 
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cấm đoán nàng sống ở chỗ theo ý thích. Vận hành sự quản lú: nói rằng: 
“Hãy làm điều này, chớ có làm điều kia” (VinA. ii, 555). 


TRANG 349: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích rằng: Vợ sống chung uì ụ phục: đề cập 
đến người đàn bà nghèo trở thành vợ sau khi nhận lấy y phục cho đầu chỉ 
là tấm áo choàng. Vợ được cưới theo nghỉ thức: Sau khi cả hai người 
nhúng hai tay vào trong một bát nước nói rằng: “Hãy gắn bó như là nước 
này, đừng có chia lìa” thì nàng được chấp nhận là vợ theo phong tục. Vợ 
do nâng đỡ gánh nặng: Nàng là người kiếm củi, v.v... Sau khi lấy xuống từ 
đầu của nàng tấm đệm lót để đội vật nặng rồi đem về sống ở trong nhà. Vợ 
hạng nữ tù: Nàng được thuê làm việc trong nhà. Người đàn ông không hài 
lòng với vợ của mình rồi san sẽ cuộc sống gia đình với nàng. Vợ hạng tù 
bình: Khi đoàn quân dương cờ đi đến chiếm cứ một khu vực và nàng bị bắt 
đem lại, một người nào đó nhận nàng làm vợ nên được gọi là dhaJaha†a 
(VinA. II, 555). 


TRANG 373: 

- Người học trò khi quay trở về không báo cho thầy biết (đứng ở bên 
ngoài) và đích thân đem lại hồi báo cho người đàn ông. Người thầy bản 
thân nhận lời và bản thân bảo học trò thông báo nên phạm tội thullaccaua 
vì hai phần ấy; còn người học trò bản thân thông báo và bản thân đem lại 
(hồi báo) nên phạm tội thullaccaua vì hai phần ấy (VinA. ii, 559). 


TRANG 375: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích alamnuacama là pariccatta (bị từ bỏ). 
Theo như trong một số quốc độ người đàn bà bị mất đi tính chất làm vợ 
thì gọi là alammuacaniua. Ý nghĩa của các từ được ghi như sau: aÌam: vừa 
đủ, xứng đáng; 0uacamwa: nên được nói, cần phải nói; aÌamuacama: 
được nói đủ rồi, hết nước nói, không còn gì để nói (VinA. ii, 561). 


TRANG 379: 

- Mamikantha nghĩa là “cổ có ngọc ma-ni.” Ngài Buddhaghosa giải 
thích rằng: “Nghe nói con rồng chúa ấy khi đi có trang điểm ở cổ một viên 
ngọc ma-ni lớn vĩ đại (có thể) ban cho tất cả các điều mong ước; vì thế 
được biết đến với tên Mamikan{†ha” (VinA. i1, 568). 


TRANG 383: 

- Sugatquidatthi (gang tay của đức Thiện Thệ): được ngài 
Buddhaghosa giải thích bằng ba lần gang tay của người bậc trung, với bàn 
tay của người thợ nề thì bằng một gang rưỡi (VinA. ii, 567). Cũng vậy, 
HT. Bửu Chơn ghi rằng 1 gang của người bậc trung là o,25 mét và tính ra 
diện tích là o,oo mét x 5,2o mét (Tứ Thanh Tỉnh Giới, trang 33, ở phần 
chú thích). Trong tài liệu Vinauamukha, ngài Mahasamana Chao đề nghị 
rằng sugqtauidotthi, tức là gang tay của đức Thiện Thệ, nên được tính 
theo kích thước trung bình là o,25 mét; như vậy diện tích sẽ là 3,oo mét x 
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1,75 mét. Vì đây là kufi (cốc) nên chúng tôi nghĩ rằng kích thước thứ hai 
hợp lý hơn. 


TRANG 405: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích rằng: Ngoại trừ nhà ở cho mục đích trú 
ngụ của vị ấy (thì phạm tội). Nếu vị ấy cho xây dựng bảo rằng: “Sẽ là nhà 
làm lễ Uposatha, nhà tắm hơi, nhà ăn, nhà đốt lửa khác nữa,” trong mọi 
trường hợp thì vô tội. Tuy nhiên, nếu vị ấy nghĩ rằng: “Sẽ là nhà làm lễ 
posatha và ta sẽ trú ngụ,” hoặc “Sẽ là nhà tắm hơi, nhà ăn, nhà đốt lửa 
và ta sẽ trú ngụ,” trong khi được cho làm thì vị ấy phạm tội (VinA. ii, 574). 


TRANG 421: 

- Hai vị này là hai trong sáu vị đứng đầu nhóm Lục Sư. Thứ tự được 
trình bày là hai vị Panduka và Lohitaka ở Savatthi, Mettya và 
BhummaJaka ở RaJagaha, AssajJi và Punabbasuka ở vùng núi Kita (VinA. 
11, 614). 


TRANG 467: 

- Được gọi là “vị thường trú” (auasika) nghĩa là có chỗ trú ngụ (auaso) 
thuộc về các vị ấy; chỗ trú ngụ được gọi trú xá (uihara). Tại nơi ấy những 
vị thường trú nào có trách nhiệm làm mới, sửa chữa những chỗ cũ kỹ, 
v.v... thì được gọi là auasika còn vị chỉ thuần túy cư ngụ thôi thì gọi là 
neuasika. Ở đây, các vị này là các vị auastka (VĩinA. 11, 613). 


TRANG 475: 

- Ngài Buddhaghosa cho biết rằng hai tỳ khưu này (và luôn cả bốn vị 
còn lại đứng đầu nhóm Lục Sư) đều đã được xuất gia với hai vị Tối thượng 
Thinh Văn này, đã sống nương nhờ tròn đủ 5 năm, và có học thuộc lòng 
các tiêu đề marika (VinA. 11, 614). 


TRANG 485: 

- Xem xét khi nào không có ai qua lại thì hỏi han chuyện gia đình: 
“Chác là cô hạnh phúc? Chắc là cô không bị mệt nhọc? Chác là cô không bị 
đói?” v.v... Khi nào có ai đi lại gần thì nói Pháp: “Nên thọ bát quan trai 
giới. Nên dâng thức ăn theo thẻ.” v.v... (VinA. 11, 631). 


- Ngài Buddhaghosa giải thích là bà Visakha có 10 người con trai và 10 
người con gái. Mỗi người con trai hoặc gái có 2o người con. Tổng cộng bà 
có hơn 420 người con cháu (VinA. I1, 631). 


TRANG 5OI: 
- Nissaggiua pacitHiua có hai phần: missaggiua liên quan đến đồ vật 
cần được xả bỏ, paciffiua là tội ưng đối trị. 


- Tám tiêu đề (mafika) về sự hết hiệu lực của Kathina: do sự ra đi, do 
(y) được hoàn tất, do tự mình quyết định, do bị mất, do nghe được (tin), 
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do sự tan vỡ của niềm mong mỏi, do sự vượt qua ranh giới, do sự hết hiệu 
lực cùng một lúc (Mahquagga - Đại Phẩm, TTPV tập 5, chương VII, trang 
116). 


- Sáu loại y: “Này các tỳ khưu, ta cho phép sáu loại y: loại bằng sợi 
lanh, loại bằng bông vải, loại bằng tơ lụa, loại bằng sợi len, loại bằng gai 
thô, loại bằng chỉ bố” (Mahaquagga - Đại Phẩm, TTPV tập 5, chương VII, 
trang 183). 


- Chú nguyện để dùng chung: “Này các tỳ khưu, Ta cho phép chú 
nguyện để dùng chung y (có kích thước) tối thiểu với chiều dài là tám 
ngón tay với chiều rộng là bốn ngón tay theo ngón tay tiêu chuẩn” 
(Mahauagga - Đại Phẩm, TTPV tập 5, chương VIII, trang 213). 


TRANG 503: 
- santaruttara = sa+antara+uttara = sa+antarauasaka+uttarasanga 
= với+y nội+thượng y (y vai trái). 


TRANG 507: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích là 1 hatthapasa (tầm tay) = 2,5 ratana 
(VinA. 1ii, 652), và 1 ratana = 2 uidatthiuo (gang tay), 1 uidatthi = 12 lần 
bề rộng của ngón tay (VIibhA. 343). Tài liệu The Buddhist Monastic Code 
của Thanissaro Bhikkhu cho biết = 1 hatfthapasa = 1,25 mét. 


TRANG sog: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích 1 abbhantara là 28 hattha (cánh tay) 
(VinA. 1ii, 654). Từ điển của Childers giải thích hattha là chiều dài tính từ 
cùi chỏ của cánh tay đến đầu ngón tay út. Tài liệu The Buddhist Monastic 
Code của Thanissaro Bhikkhu cho biết khoảng cách của 7 abbhantara = 
o8 mét (Như vậy 1 abbhantara = 14 mét, 1 hattha = O,5 mét). 


TRANG 515: 

- Vải quăng bỏ (pưmsukula) được phát sanh lên do nhiều cách thức. 
Một trong những cách thức đã được các tỳ khưu thời ấy áp dụng là đi vào 
mộ địa nhặt lấy các vải quấn tử thi đem về giặt sạch, cắt may thành y, 
nhuộm màu, v.v... (ND). 


- Ngài Buddhaghosa giải thích “từ vật sở hữu của bản thân” là phát 
sanh lên do bông vải, chỉ sợi, v.v... của bản thân (VinA. 11, 659). 


TRANG 517: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích như sau: “Nếu y căn bản là mịn và y 
mong mỏi là thô không thể kết hợp với nhau, và còn lại nhiều đêm nhưng 
vẫn không đủ cho đến hết tháng thì không nên cho thực hiện y trái với ước 
muốn, lại còn bị sự chê bai nữa. Nên chờ cho đến khi nhận lãnh y mong 
mỏi khác nữa rồi cho thực hiện trong khoảng thời gian (cho phép). Cũng 
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nên chú nguyện y mong mỏi làm vải phụ tùng (parikkharacolam). Nếu y 
căn bản là thô và y mong mỏi là mịn thì nên chú nguyện y căn bản làm vải 
phụ tùng, rồi lấy y mong mỏi làm y căn bản, và giữ lại. Bằng phương thức 
này thì đạt được lại cả tháng ấy để giữ lại y” (VinA. iii, 659). Có thể hiểu lời 
giải thích trên như sau: Trong vòng hai mươi ngày đầu tính từ lúc y căn 
bản được phát sanh, nếu y mong mỏi được phát sanh thì số ngày để giữ y 
căn bản không còn đủ ba mươi ngày (mà chỉ còn mười ngày, phù hợp với 
thời gian cất giữ của y mới được phát sanh chỉ được tối đa là mười ngày). 
Như vậy, hoặc là hy vọng trong mười ngày còn lại sẽ có thêm y mong mỏi 
khác cùng loại, hoặc là chú nguyện y mong mỏi thành vải phụ tùng để y 
căn bản có thể tiếp tục giữ được đủ ba mươi ngày. Trường hợp y mong mỏi 
là tốt hơn thì có thể lấy y mong mỏi mới phát sanh làm y căn bản và 
nguyện y căn bản làm vải phụ tùng, như thế sẽ được tính đủ ba mươi ngày. 


TRANG 561: 

- Cân (fula) là đơn vị đo trọng lượng. Theo cách tính của ngài 
Mahasamana Chao ở trong Vinauamukha thì 1 tula có trọng lượng của 
160.OOO hạt gạo. 


TRANG 573: 

- Từ điển của Childers ghi rằng 1 1/o7ana là vào khoảng 12 miles, còn từ 
điển của Pali Text Societu lại ghi là khoảng 7 rmmiles. Trong khi đó The 
Buddhist Monastic Code của Thanissaro bhikkhu cho biết 1 ojana = 10 
miles = 16 km. 


TRANG 595: 

- Addhalhakodanamn (addha-alhaka-odanam). Addha là một nửa, 
a[haka là đơn vị đo thể tích, odanam là cơm đã được nấu. Tuy nhiên, nên 
hiểu là “cơm đã được nấu từ 1⁄2 alhaka gạo” (VinA. ii, 703), chứ không 
phải “lượng cơm là 1⁄2 alhaka.” Người Việt chúng ta cũng nói ăn hết 1 lon 
là ăn hết 1 lon gạo chứ không phải 1 lon cơm, Ngài Mahasamana Chao 
cũng giải thích tương tợ; trong khi đó dịch giả I.B. Horner dịch theo ý sau, 
nghĩa là “lượng cơm là 1⁄2 alhaka.” 


- Theo ngài Mahasamana Chao giải thích ở Vinauamukha thì 1 alhaka 
= 4nah/nahka = 8 pattha (1 nah = 2 pattha). Pattha là lượng chứa do hai 
tay bụm lại. Khi dùng các lượng 1⁄2 alhaka, 1 naÏ, 1 pattha gạo rồi nấu lên 
thành cơm thì các lượng cơm ấy theo thứ tự là sức chứa đựng của ba loại 
bình bát cỡ lớn, cỡ vừa, và cỡ nhỏ. 

TRANG 6OI: 

- Duangula (hai ngón tay): angula là chiều dài của ngón tay tương 
đương độ dài của 7 hạt gạo (VIbhA. 343). The Buddhist Monasfic Code 
cho biết độ dài của hai ngón tay duangula khoảng 2 ïnches = 5,08 em. 


TRANG 603: 
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- Theo lời giải thích của Ngài Buddhaghosa thì vị nào vì lòng thương 
hại mà không nhận lấy thì mới phạm tội dukkafa, còn vị tự biết đủ (nghĩ 
rằng): “Bình bát khác cho tôi làm gì?” rồi không nhận lấy thì vô tội (VinA. 
11, 708). 


- Ngài Buddhaghosa giải thích rằng: “Không nên sử dụng sái với cách 
thức dùng ví dụ như nấu cơm, nấu cháo, nấu thuốc nhuộm, v.v... Tuy 
nhiên, khi đi đường xa nếu bị bệnh và không có vật gì để nấu thì nên bôi 
đất sét ở bên ngoài rồi nấu cháo hoặc nấu nước (VinA. iii, 709). 


TRANG 611: 

- VỊ tỳ khưu không được dùng mười loại thịt: thịt người, thịt voi, thịt 
ngựa, thịt chó, thịt rắn, thịt sư tử, thịt hổ, thịt beo, thịt gấu, thịt chó sói 
(Mahauaggga - Đại Phẩm, TTPV tập 5, chương VI, trang 557-561). 


TRANG 613: 

- Ví dụ như khi được phát sanh đầu ăn thì được cất giữ trong thời hạn 
bảy ngày, trường hợp quyết định làm dầu bôi ở đầu, thuốc thoa tay chân 
và vết thương thì không phạm tội. Lý do là vì khi sử dụng làm thuốc thoa 
nên trở thành vật có thể cất giữ đến hết đời (VinA. iii, 718). 


TRANG 631: 

- KaHikatemasipunnama (ngày rằm Kattika của ba tháng): Tương 
đương rằm tháng o9 âm lịch Việt Nam là ngày cuối cùng của mùa (an cư) 
mưa thời kỳ đầu, ngày này còn là ngày làm lễ Pauarana của các vị tỳ khưu 
đã trải qua mùa (an cư) mưa thời kỳ đầu. Còn Katfikacatumasipumamna 
(ngày rằm Kaffika của bốn tháng) tương đương rằm tháng 1o âm lịch 
(ND). 


- Thời hạn về y: nghĩa là khi Ka†hina không được thành tựu thì một 
tháng cuối của mùa mưa tương đương 16 tháng chín âm lịch đến hết rằm 
tháng mười âm lịch; thời gian này còn là thời kỳ dâng y Kafhina. Nếu 
Kathina được thành tựu thì thời hạn về y được kéo dài đến khi nào 
Kathina còn hiệu lực, hoặc đến hết rằm tháng 2 năm sau tức là thời hạn 5 
tháng (ND). 


--OOOOO-- 
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SAÑÑÄNÄAMAÄANUKKAMANIKA - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 


Trang 
A 
Aggalava 374. 376, 554 
Aciravati 142 
Ajjuka 126, 148 
Anathapindika 256, 292, 320, 
330, 338, 466, 470, 
484, 490, 502, 512, 
516, 526, 532, 536, 
540, 546, 558, 562, 
566, 572, 584, 588, 
592, 606, 612, 616, 
622, 628, 632, 636 
Andhavana 88, 144, 522 
Abbhutadhamma 18, 2O 
Assajipunabbasuka 466 - 476 
Ẩ 
Ananda 14, 24, 54, 5Ó, 


132, 148, 154, 20O, 

498, 502, 512, 592, 628 
Aramikagamaka 606 
Alavaka (Alavaka) bhikkhu 176, 
178, 18O, 190, 374, 376 


Alavi (Alavi) 374. 376, 554 
I 

Itivuttaka 18, 2O 

Isigilipassa 94, 418 


Trang 
U 
Uttarakuru 16 
Uttarapathaka 14 
Udayi 256, 202, 294, 320, 
330, 332, 336, 338, 340, 
342. 344. 484. 486, 490, 
492, 516, 518, 522, 524 
Upananda 526, 528, 536, 
540, 542, 546, 548, 580, 
588, 5oo, 616, 622, 624, 626 
Upasenavangantaputta 566, 
568, 570 
Upali 9O, 148, 530 
Uppalavanna 8o, 82, 522 
K 
Kakusandha (buddha) 1Ó, 2O 
Katamorakatissaka 448, 456 
Kannakujja 26 
Kaplla 150 
Kapilavatthu 576, 596 
Kalandagama 28, 30, 36 
Kalandakanivapa 244. 374. 
416, 434, 448, 
456, 522, s80, 62O 
Kalandaputta 28,30, 
32, 34. 36, 42 
Kalyanabhattika 420, 422 
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K 
Kassapa 16, 20, 236, 248, 250, 252 
Kasi (Janapada) 468, 470 
Kalasila 418 
Kutagarasala 26, 90, 
152, 192, 194, 556 
Kokalika 448, 456 
Konagamana 16, 2O 
Kosambi 126, 15O, 
404; 462, 504, 562 
KH 
Khandadeviputta 448, 456 
G 
Ganga 26, 38, 378 
Ganaka 9ó, o8 
Gijjhakuta 94, 96, 132, 
180, 244, 246, 
248, 250, 418, 434 
Gotamaka cetiya 498 
Gotamakandara 418 
GH 
Ghositarama 404, 462 
C 
Campa 126, 148 
Catummaharajika 42 
Corapapata 418 
CH 
Channa 404, 406, 462 
Chabbaggiya 102, 104, 


126, 158, 160, 180, 

186, 190, 498, 500, 532, 
554: 556, 558, 576, 584, 592, 
596, 598, 612, 620, 636, 638 


J 
Jataka 18, 2O 
Jrvakambavana 418 
Jetavana 256, 202, 
320, 330, 338, 


466, 470, 484, 490, 

5O2, 512, 516, 526, 532, 

536, 540, 546, 558, 562, 566, 
572, 584, 588, 592, 606, 
612, 616, 622, 628, 


632, 636 
T 
Tapoda 236, 252 
Tapodarama 418 
Tavatimsa 42 
Tindukakandara 418 
Tusita 42 
TH 
Thullananda 148 
D 
Dabbamallaputta 416, 334 
Dalhika 126, 150 
Devadatta 448, 456 
DH 
Dhaniya 94 
N 
Naleru O2 
Nigrodhäarama 576, 596 
Nimmanarati 42 
P 
Panduka (ca Kapila) 15O 
Payagapatitthana 26 
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P 
Paranimmitavasavatti 42 
Pilindigamaka 6oÓ6, 

6o8 
Pilindivaccha 150, 606 

B 
Baranasl 26, 15O 
Bimbisara o8, 1oO, 

252, 262, 606 
Bljaka 42 
Bljakapitu 42 
Bljakamatu 42 
Brahmakaylika 42 

BH 

BhaddiyeJatiyavana 88 
Bharukaccha 9O 
Bhummadeva 42 
BhutavaJjaka 186 

M 

Manikantha 378, 
38o 

Maddakucchi 418 
Mahakassapa 374. 
376 

Mahamogsallana 16, 
244. 246, 

250, 252, 254 

Mahavana 26, 
36, 40, 

42, 5O, 88, 

00, 152, 192, 194, 

380, 556 

Migalandika 152, 158 
Migaramatu 484. 490 
Mettiyabhummajaka 420, 434 


M 
Mettiya (bhikkhun]) 422, 434 
R 
Ratthapala 382 
Rajagaha 84, 9O, 
92, 94, 98, 102, 
126, 148, 236, 244, 246, 
248, 250, 374, 376, 416, 
420, 434. 448, 450, 
456, 522, 580, 
6o6, 620 
L 
Lakkhana 244 
Licchavi 4O, 42, 
92, 236, 252 
V 
Vagsumudatriya 152, 102, 
194, 106, 108 
Vajjigama 34 
Vajjiputtaka 54, 8O 
Vassakara 98 
VipassI 16, 18, 2O 
Visakha 484. 490, 492 
Vebhara (passe) 418 
VerañJabrahmana O2, O4, 
14, 24, 26 
VerañJa O2, 14 
Vesali 26, 28, 
30, 34, 36, 
5O, 54, 8o, 88, 
9O, Q92, 126, 148, 
152, 154, 192, 
194, 498, 
556 
Vessabhu 16, 18 
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S 
88, 92, 
126, 144, 25Ó, 
292, 320, 330, 338, 


340, 466, 470, 484, 490, 


502, 512, 516, 522, 526, 528, 
532, 536, 540, 546, 558, 562, 


V 
Vel]uvana 244, SavatthI 
374. 416, 
418, 434. 448, 456, 
522, 580, 620 
S 
Sakka (janapada) 576, 
596 
Sankassa 26 
Sattapanniguha 418 
Sattarasavagsgiya 186 Sikhi 
Saddha 92 Sudinna 
Sappasondikapabbhara 418 
Sappinika 254 
Samuddadatta 498, 456 Sundara 
Saketa 528, Supabba 
528, 592 Seyyasaka 
Sagala 126, 15O Sobhita 
SarIputta 16, Soreyya 
18, 20, 
22, 474, 476, 
498, 592 Harika 
—ooOoo-- 
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566, 568, 572, 584, 588, 


592, 606, 612, 616, 
622, 628, 632, 
636 

1Ó, 18 

28, 30, 

32, 34, 36, 

38, 40, 42, 44, 48 
84 

8o, 9o 

256, 258 

236, 254 

26 


25O 


PARAJIKAPATII 
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VISESAPADANUKKAMANIKA - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 


Trang 

A 
Akkhadassa 106 
Akkhayitam 7O; 72, 
74. 76, 78, 86 
Akkharikaya 468, 472 
Akkhatam 44. 46, 258 
Akkhato 44. 4Ó, 5O, 
52, 258, 294, 320, 322 
Akkhena 468, 472 
Akatakibbiso 158 
Akataluddo 158 
Akappiyam 46, 5O, 52, 9Ó, 
102, 104, 158, 1ÓO, 
196, 258, 294, 320, 322 
Akatam 584 
Akamaka 30, 32 
Akalacivaram 512, 514, B16 
Akiriyavado O6 
Akilasuno 20 
Agamimha 36 
Agaram 28, 30, 244, 


530, 534. 538, 542, 626 


Aggadanam 9O, 92, 328, 336 
Aggisikhupame 108 
AngaJatasamanta 84 
AngaJatam 46, 52, 66, 68, 


7O, 72, 74, 76, 82, 84, 
86, 88, oo, 94, 262, 284, 
286, 288, 2090, 292, 516, 518 


Trang 

A 
Angarakasuya 46, 52 
Anguttham 82, 202 
Angulantarikaya 92 
Angulipatodakena 186 
Aciravutthitaya 28 
Acrrupasampanno 34 
Accayena 24, 38, 
94; 154; 194, 522 
AccekacIvaram 628, 63o 
Accharayo 38 
Acchariyam 246, 25O 
Acchadetukamo 536, 538, 550, 626 
Acchadetum 536, 540, 624 
Acchadesi 26 
Acchadessati 546, 
548, 550 
AcchinnacIvaro 530, 532, 534 
Ajanantassa 80, 138, 172, 314, 574 
Ajika 434, 610 
Ajikasappl 610 
Ajinakkhipam 82 
AjJjatagge 14, 4O 
Ajjunho 548 
Ajjhacaro 296, 322 
Ajjhapanno 426, 428, 
439. 434: 440, 442 
AJjjhavasanam 542 
Ajjhupagato 56 
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A 
Ajjhokaso 128, 5OÓ, 510 
AJjhogahetva 522 
Aññathattaya 44. 48, 5O, 
52, 102, 104, 258, 462 
Aññabhagiyassa 436, 438 
Aññamaññavutthapanena 462, 464 
Añña gat 34 
Aññatikaya 518, 520, 
524, 526, 576, 578 
Attakam 180 
Attassaram 246, 248, 25O 
AttIyamano 58, 
6o, 62, 64 
Atthapade 468, 472 
Atthanam 56, 88, 9o 
Attharasabhedakaravatthini 452 
Andakosamha 10, 12 
Atikkameti 116, 14O, 
382, 388, 574, 628, 630 
Aticarin 236, 25O 
Atimaññissati 14 
Atiyacako 378 
AtirekacIvaram 498, 500 
Atirekacharattam 632, 634, 636 
Atirekapatto 592, 594 
Atiharapesum 40, 42 

Attakamaparicariya- 
sikkhapadam 330 
Attagarahino 54 
Attuddesam 382, 384, 
386, 406, 408 
AttipanayIkam 198, 200 
Atthapurekkharassa 326 
Atthavase 48, 54. 570 
Atthasamhitam 14, 104 
Atthi nama 36 
Atheyyacitto 130, 14O, 142 


A 

Adatukamyata 24 
Aditthe 20O 
Addhaniyam 2O 
Addhanamaggapatipanno 138, 
14O, 528 

Adhigatasaññino 20O 
Adhigata 1O, 12 
Adhicittasikkha 56 
Adhicittam 576 
Adhitthitena 102 
Adhipañña 56, 576 
Adhimanena 20O, 234, 236 
Adhivattho 130 
Adhivasetu 14, 24 
Adhivasesi 14, 24, 36 
Adhisayitani o8 
Adhisilasikkha 56 
Adhojanumandalam 324 
Anagariyam 28, 30, 32, 34. 42 
Anangane 10, 12 
Anaññagarahino 54 
Anattamano 38, 98, 
420, 426, 436, 616, 618 
Anatthasamhitam 14, 194 
Anadhigate 200 
Anadhitthito 594 
Ananucchaviyam 46, 5O, 


52, 0Ó, 102, 104, 158, 
160, 196, 258, 204, 320, 332 


Ananuññatam 
Ananulomikam 


30 
4Ó, 50, 


52, 96, 102, 104, 158, 
160, 196, 258, 294, 320, 332 


Anantarahitaya 
Anapaloketva 
Anabhavakata 
Anabhijanam 
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30; 34 
24 
O4, O8 


108, 20O 
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A 
Anabhiraddho 426, 436, 618 
Analaso 338 
Anavakãso 56, 88, oo 
Anavayo 96 
Anassasako 186 
Anagamiphalasacchikiriyaya 204 
AnadInavadasso 42 
Anavikatva 54. 
56, 58, 8O 
AniccanupassI 156 
Animittam 212, 
218, 224, 
226, 232, 584 
AnissaJItva 502, 510, 
516, 596, 632 
Anttika 422, 424 
Amlakam 16 
Anukampa 96 
Anuññata 28, 30, 
34; 450, 498, 
512, 532, 570, 612 
Anuttaro o2 
Anuddittham 18 
Anuddhamsito 426, 442 
Anuddhamseti 108, 256, 
424. 426, 436, 442 
Anupagamma 26 
Anupaddava 422, 424 
Anuparigantum 386, 
388, 408, 410 
Anupadanaya 44. 46, 258 
Anupubbena 26, 36, 
194, 374, 376, 470 
Anuppadadhamma 04, O8 
AnuyuñJat 424. 436, 530 
Anuvadadhikaranassa 438 
Anusaññayamano 98 


Anekapariyayena 14, 44, 46, 48, 50, 
52, 102, 104, 152, 154, 16O, 198, 
258, 294, 320, 332, 406, 448, 450 


Anekavihitam 
Antaraghare 
Antaradhapesum 
Antarabhogika 
Antaravasakam 


Antokotthagariko 
Antomano 
Andubandhanena 
Apagabbho 
Apacayassa 
ApacIto 
Apaccakkhato 
Apaccuddhato 
Apadam 
Apadisanti 
Aparajjhat 
Aparannam 
AparIlkkamanam 


Aparibhuttam 
Aparisamkitassa 
Apasadito 
ApasadetI 
Apassaya 
Apassenam 
Aputtakam 
Appakam 
Appakilamatho 
Appaggham 
Appaññattam 
Appatibhana 
Appanihitam 
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10 
174, 632, 634 
18 

106 

84, 132, 

518, 522, 634 
610 

42 

106 

o8 

48, 52, 448 
196 

58, 6o, 62, 66 
510, 636 

1OÓ, 116 

418 

424 

112 

382, 384, 
386, ..., 412, 414 
520, 578 
426, 428, 430 
340; 342 

238 

9O 

164, 168 

40, 42 

18 

38o, 470, 566 
540, 544, 628 
18, 42, 568, 570 
422 

212, 218, 
224, 226, 232 
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A 
46, 5O, 52, 9Ó, 102, 
104, 158, 160, 196, 258, 294, 
320, 332, 422, 424. 484, 490, 
518, 524, 528, 536, 642, 576, 624 


Appatrrupam 


Appatito 424. 426, 436 
Appatte 200 
Appapuñña 54. 420 
Appamattassa 10, 12 
Appamanikayo 374, 376 
ADppavarIto 536, 538, 
540; 542; 544, 624, 626, 628 
Appasannanam 44. 48, 
5O, 52,..., 632, 638 

Appicchataya 448 
Applcchassa 48, 52, 448, 450 
AppTtam 538, 544. 622, 626 
Appevanama 38, 424, 
426, 436, 442, 626 

Appotheti 468, 474 
Abalabalo 468 
Abbudam 42 
Abboharika 260 
Abbhañjimsu 182 
Abbhaññasim 12 
Abbhakutika 468 
Abbhuggañchi 42 
Abbhutadhammam 18, 2O 
Abbhutam 246, 250, 344 
Abyavatena 340 
Abrahmacariyena 108 
Abhabbo 68, 106, 202, 244 
Abhaya 422. 424 
Abhikkantam 14 
Abhijjamane 152 
Abhinigganhati 2o8, 310 
Abhininnamesim 10, 12 
Abhinippileti 2o8 


A 

Abhinipphadeyya 550, 552 
Abhinibbhijjeyya o8 
Abhinimminissami 16 
Abhinisidenti 7O, 72, 
74. 76, 78, 88, 90, 94 

Abhinne 130, 596 
Abhippamodayam 156 
Abhiyuñjati 112, 114 
Abhiramassu 32 
Abhirulha 318 
Abhivadeti 04 
Abhiviññapesi 42 
Abhivitaritva 162, 26O 
Abhisamito 462 
Abhisametavim 486, 494 
Abhisankharikam 420 
Abhihatthum pavareyya 534 
Abhiharimsu 36, 610 
Amutra 1O 
Amulakena 198, 424 
AyonIso 54 
Ayopatto 594 
Ayyaputto 36, 4O 
Arasarupo O4 
Arahasi 322 
Araham O2, 18 
Ariyakena 66 
Arunauggamane 50O, 506, 
514, 594, 610, 634 

ArupIye 584, 588 
Aroganatta 484 
Alakkhika 54 
Alamariyañanadassanam 198, 20O 
Alamkammaniye 484, 486, 490 
Alohita 322 
Avacanriyam 462, 464 
Avatthasi 174, 176, 178 
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A 
Avaharanacitto 104 
Avaharati 118, 120 
Avapuranam 292 
Avayimam 554. 556, 
560, 564, 570 
Avikappito 594 
Avicaram 10 
AvijJa 10, 12 
AvijJJasava 12 
Aviññussa 66 
Avitakkam 10 
Avidure 28, 102, 
332, 38o, 522, 566 
Avippavutthe 510 
Avilutte 502, 510, 
516, 596, 612, 630, 636 
Avihesa 96 
Avitarago 18 
Avutta 520, 578 
Asakyaputtiyabhavam 58, 
6o, 62, 64 
Asangahrikani 18 
Asaddhammam 48, 52 
Asantam 24, 108, 200, 


202, 524, 528, 536, 542, 624 


Asanthatassa 72, 74, 7Ó, 78 
Asappayani 16O 
Asamanuggahiyamano 108, 200, 

202, 424, 426, 436, 442 
Asammuttho 10 
Asalnam 10 
Asadiyantassa 8O, 314 
Asaraddho 10 
Asavetukamo 66 
Asilomam 248 
Asueim 256, 258, 518 
Asutassa 426, 428, 430 


A 
Asevanako 156 
Assamandalikasu 14 
Assasanto 156 
Assamanakam 4Ó, 5O, ..., 332 
Assamikayo 374, 376 
Assu 448, 450, 452 
Amsakutena 318 
Amsavattake 622 
Ahikunapena 152, 154 

.\ 
Akaddhitva 454. 458, 464, 480 
Akarehi 66, 88, oo, 122, 162 
Akasattham 106, 108, 112, 114 
Akinnalomam 326 
Akotäpeyya 518 
Akotita 634 
Agataphalãa 486, 494 
Agamehi 22, 84, 528, 548 
Adittam 250, 422, 424 
Adittaya 46, 52 
Adiyeyya 102, 104, 
448, 450, 534, 580 
Adissa 152, 154, 
320, 322, 324, 326, 514 
Anäpãnasatisamadhi 154 
Aneñjam 254 
Apanikassa 144, 150 
Apattadhikaranassa 438 
Abhidosikam 36 
Amasanã 2o6 
ÄAmisena 5O, 14O 
Ayatim 04, O8 
Ayasmantam 14, 24, 3Ó, 
38, 4O, 42, ..., 622, 624 
Araññako 450 
Araddham 10 
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A 
Araddhaviriyena 24O 
Aradhaniyo 240, 242 
Aramikabhävam 58 
Alaggetva 142, 522 
Alayasamugghataya 44, 46, 258 
Alimpentassa 284 
Aviñji 318 
Avelam 466, 472 
Asayo 386, 388, 408, 410 
Asavanirodho 12 
Asavasamudayo 12 
ÄsIvisassa 46, 52 
Ahatacitto 424. 436, 618 
Ahindantäa 5O, 556, 592, 610 
Ahindissami 106 
1 
Ikkhanika 250 
Inghayya 184, 186 
Itthaka 178 
Itivuttakam 18, 2O 
Itiha 42 
Itthannamo 120, 164, 16Ó, 


384, 386, 406, 408, 
454. 458, 460, 464, 466, 
480, 504, 564, 582, 586, 600 


Itthika 38 
Itthiđhanam 38 
Itthipandaka 322. 372, 374 
Indakhile 104 
Indagopako 96 
Issapakata 25O 
U 

Ukkaddhiyati 616 
Ukkanthito 58, 

6o, 62, 64 


U 
Ukkutikam 384, 386, 
406, 408, 500, 504, 


564, 582, 586, 594, 60O 


Ukkhittam 130, 14O 
Ukkhetito 214, 218, 220, 
224, 226, 228, 230, 232 

Ugganheyya 580 
Ugghatetva 2092 
Uccaram 142, 284 
Uccaresi 176, 178, 318 
Uccalingapanakadatthena 88, 
90, 262 

Ucchinnamula O4, O8 
Ucchedo O6 
Ujjhagghanti 320 
Ujjhayantanam_ 100, 160, 404, 45O, 


528, 532, 540, 548, 554. 55Ó, 
562, 584, 592, 596, 598, 610, 620 


Ujjhayanti 100, 150, 

16O, 246, ..., 632, 636 
Uñchena 14, 376 
Utthapesum 182 
Utthehi 32,34 
Utuni 4O 
Uttarattharanam 128, 530 
Uttarasango 2o, 384, 386, 


406, 408, 500, 504, 506, 522, 
564, 572, 582, 586, 594, 600, 634 


Uttaribhangam 420 
Uttarimanussadhammassa 102, 
194, 106 

ƯUttaresum 142 
Uddiseyya 2O 
Uddesapariyapannesu 462, 464 
Uddesam 28, 58, 64, 
256, 484, 498, 576 

Uddosito 508 


664 


Phân Tích Giới Tù Khưu 1 - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


U 

Ủdaggo 34, 450 
UdañJalam 282, 290 
Udapadim 10 
Udayo 572 
Udaravattiyam 92 
Udanam 18, 2O 
Undũranam 386 
Upakacchake 92 
Upakkhatam 536, 538 
Upacikanam 386 
Upajjhayam 58, 64 
Upatthakam 484 
Upatthanasalayam 154 
Upadduta 374. 376 
Upanameti 14 
Upanikkhitto 116, 136, 580, 582 
Upanikkhipanam 164, 168 
UpaniJjhayi 288, 516 
Upanidhi 10Ó, 116 
Upanissaya 34. 154. 

378, 476, 478 
Upalapetva 5O, 14O 
Upavadaka 12 
UpasampaJJa 10, 18 
Upahatindriyo 88 
Upadinnarupe 262 
Upadinno 436, 

442, 444. 446 
Upekkhako 10 
ỦppanduppandukajJato 42, 

256, 378, 380 
Ubbijjanti 374, 376 
Ubbhakkhakam 324 
Ubbhatasmim 500, 504, 

50G, 512, 514 
Ubbhujitva 94 
UbhatobyañJanako 68 


U 
Ubhatovantikamalam 466, 472 
Ummasati 298, 310 
ỦÙmmasana 296 

E 
EkaJjham 418 
Ekatovantikamalam 466 
Ekathalake 468, 472 
Ekantaparipunnam 28,30 
Ekantaparisuddham 28,30 
Ekapapuranam 468, 472 
Ekamulakassa 226, 228, 

264, 268, 270, 274 
Ekamsam 2O, 384, 386, 


406, 408, 500, 504, 
564, 582, 586, 594, 60O 


Ekindriyam 404 
Ekuddeso 68, 106, 164, 

202, 452, 454. 456, 458 
Ekipacaro 506, 510 
Etarahi 1Ó, 34, 4O, 


42, 192, 256, 376, 470, 472 


O 

Okkamanti 260 
OkkhittacakkhU 468 
Ocarako 10Ó, 118 
Ocinitva 136, 138 
Oddi 5O 
Otapente 502 
Otinno 294, 320, 332 
Odakantikam 48, 52, 66 
Odaniyagharam 132 
Odatam 260, 264, 

276, 278, 28o, 282, 440, 558 
Onirakkho 106, 118 
Onitapattapanim 26, 4O 
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Onojetha 
Opatam 
Opuñchapetva 
Obhatacumbata 


Obhasantassa 
Omako 
Omasati 
Omasana 
Omasavadassa 
Orato 
Orabbhiko 
Orenaddhamaso 
Orohanta 
Olangheti 
Olambako 
Olinavilina 
Ovattikaya 
Ovarake 
Ovassapenti 
Osareyya 
Osadehi 
Osiñcantassa 
Oharetva 
Ohiyyako 


Kakkasalomam 
Kacche 
Katabhandam 
Katibharo 
Katisuttakam 
Katim 


Katthaharika 
Kanajakam 
Kanthasuttam 


O 
636 
164, 168 
38 
346, 348, 
352. 356, 358, 360 
496 
594 
298, 310 
296 
432. 434 
38 
246 
614 
132, 434 
2o8 
110 
610 
548 
484, 508 
612 
448, 450 
38 
200, 292 
28,30 
522 


326 

522 

574. 578 

110 

108 

5O, 110, 

128, 260, 262, 288 
88 

420 

108 


K 


Kanduvantassa 
Kannakitani 
Kanhasappassa 
Katakalyano 
Katakusalo 
Katakatam 
Katikasanthanam 
Katipaham 
Kattaradando 
Kattikacoraka 
Kaddamam 
Kappeti 


Kappessati 
KapIñJaro 
Kambalam 
KammakarI 


284 

502 

46, 52 
158 

158 

584, 586 
418 

34 

418 

632 

290 

238, 430, 
432. 484, 490 
484, 492 
108 

326, 620 
346, 348, 


352, 356, 358, 360, 
362, 364, 366, 368, 370 


Kammaniye 
Kammavaca 
Kayavikkayam 
KaramTyam 
Karamaramta 
Kavatena 
Kamaparilahanam 
KamapIpasanam 
Kamabhogl 
Kamavitakkanam 
Kamasaññatam 
Kayadaddhibahula 
Kayabandhanam 
Karuññadhippayo 
Kalayuttam 
KasayanI 
Kasavakantha 
Kicecadhikaranam 
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1O, 12 


454. 460, 466, 480 


590 

12, 3O, 416, 634 
348 

486, 492 

44. 258, 294 
44: 46, 258 
322 

44: 46, 258 
44 

416 

250, 622 

14O 

484, 490 

28, 3O 

108 

426, 438, 442 
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K 
Kicchalabho 522 
Kitavasso 108 
Kipilikanam 386, 388, 
408, 410 
Kilañja 38, 486, 492 
Kilamissami 34, 1092 
Kilinnam 88, oo 
Kiso 42, 256, 378, 380 
Kismim viya 338, 528 
Kiva ciram 498, 512, 
592, 606, 628 
Kukkuccam 42. 44. 
8o,..., 372, 374 
Kukkutacchapakanam o8 
Kukkurakunapena 152, 154 
Kutivatthu 384, 386, 388 
Kutumbassa 184, 186 
Kuthari 198, 374, 382, 384 
Kuddamulam 36 
Kutettha 24 
Kudassu 196 
Kuddalam 108, 374, 382 
Kumine 14O 
Kumbhimukha 108 
Kummasam 36 
Kulala 246, 248, 250 
Kulasunhayo 294 
Kulũpagam 184, 186, 336 
KusacIram 82 
Kusalam 200, 452, 
480, 550, 582, 586 
Kulasunhahi 294, 468 
Kũtagarasalayam 26, 90, 
152, 102, 556 
Kevalaparipunnam 02 
Kesakambalam 82 
Kesamassum 28,30 


K 
Kokavighasam 132 
Kotiyam 108 
Kottetva 14 
Kotthaliya 486, 492 
Kosakarako 554 
KosaJJassa 48, 52 
Koseyyam 620 
Kolambe 610 
KH 

Khanena 42 
Khandhabharo 110 
KhamanTyam 194, 242, 

38o, 470, 566 
Kharakambalam 326 
Kharo 160 
Khalikaya 468, 472 
Khadaniya 24, 26, 


4O, 126, 132, 134, 
136, 16O, 194, 58O, 626 


Khittacitto 66, 8O, 124, 

172, 234, 282, 314, 46O 
Khilajato 426, 436, 618 
Khma 12 
Khiyantanam 10O, 16O, 


404. 450, 528, 532, 
540, 548, 554. 550, 562, 
584. 592, 596, 598, 610, 620 


Khiyanti 100, 15O, 16O, 

246, 250, ..., 632, 636 
Khilam 112, 114 
Khuddamadhum 16 
Khumseti 322 

G 

Ganako o6, o8 
GattanI 34, 148 
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G 
Gatapaccagatena 
Gandharasa 
Gabbhapatanam 
Garuparikkharani 
Garubhandani 
Gahapaticivaradharo 
Gahitagahitam 
Gatha 
Gamadhammam 
Gamupacaro 
GIvupagam 
Geyyam 
GocarIlyanam 
GonIsadi nivittho 
Gopanasim 
GopItam 
Gopetum 
Gomayena 
Gosappl 


GH 
Ghatikam 
Ghatikaya 
Ghattapentassa 
Ghattetva 
Ghanakatam 
Gharavasa 
Ghatento 
Ghoravisam 


Cakkabhedam 
Cakkhubhuta 
Caccaranissitam 
Catukkabhattam 
Catuttham jhanam 


164 

04 

184, 186 
108 

108 
442 
6o0o 

18, 2O 
52, 66 
104 
584 

18, 2O 
560 
104 
146, 178 
104 

146 

38 

610 


292 
468, 472 
286 

86 

584 

24 

196 

46, 52 


448, 450, 456 
246, 252 

386 

420 

10, 202, 


210, 226, 232, 234 


C 

Catuhi thanehi 112, 114 
Catto 214, 218, 220, 
224, 226, 228, 230, 232 
Cavitukamo 58, 6o, 62, 64 
Calesi 50 
Cavanadhippayo 432. 434 
Cikkhallam 96 
Cingulakena 468, 472 
Cittamano 16O, 162 
Cittaripam 420, 422 
Cittasankappo 16O, 162 
CittasankharapatisamvecI 156 
Ciratthitikam 16, 18, 2O 
Civarakalasamayam 628, 63o 
Civaracetapannam 536, 538, 
546, 548, 550, 552 
CIvararaJjuya 108 
Civaravamse 108, 134, 
512, 628 
Cunnapindo 590, 626, 638 
Cutupapatañanam 10 
Cetapetva 536, 
538, 542. 544. 
546, 548, 550, 580 
Cetiyarukkham 404, 406 

CH 
Chagalakam 434 
Chandavasin 346, 348, 


352, 356, 358, 360, 
362, 364, 366, 368, 370 


Chandam 456, 458 
Channa 338 
Chamayam 148 
Chambhitattam 38, 154 
Chalabhiãño 102, 194 
Chadetva 180 
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CH 
Chupanam 296 
Chupi 84, 318 
Chejjabhejjam 106 

J 

Janghapesanikena 478 
Jatumasako 582, 584 
Janapadacarikam 24, 94, 502, 616 
Jantaghare 132, 286 
Jagarantassa 76, 78 
Jagaro 424. 436 
JataruparaJatam 4O, 42, 58O 
Janato 12 
JanIssatI 22, 448 
Jayattane 342. 344. 346 
Jarattane 342. 344. 346 
JjJarassa 322 
JipgImse 38o 
Jigucchamano 58, 6o, 62,64 
Jegucch1 O6 
Jettho o8, 
14, 378, 38O 

JH 
Jhanam 10, 20O, 
202,..., 232, 234 
Jhapeti 108 

Ñ 

Ñatticatutthena 56, 2OO 
Ñattiyä 454. 460, 
466, 480 
Ñatidasi 36 
Ñãtivyasanena 54 

TH 
Thanarahena 56 


T 
Takkavannam 
Takkam 
Tankhanika 
Tanhakkhaya 


Tatiyam jhanam 


Tadahuppanne 
TantavayehI 
Tapanrya 
TapassI 
Tapoguna 
Tappaccaya 
Tappantu 
Taracchavighasam 
Talake 
Talapakkapalaka 
Talavatthukata 
Tavakalikam 


Tikotiparisuddham 
Tikkhattum 


Tinakutikam 


Tinahariyo 
Tinnadupakam 
Timbarusako 


Tiracchanakathika 
Tiracchanagataya 
Tirokaraniyam 
Tirokkha 
Tirogamo 
Tilaphalamattam 
Tiretva 
Tucchakam 
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260 

100 

344: 348 
44: 

46, 258 

10, 202, 
210, 226, 232 
514 

62o, 626 

o8 

o8 

426, 442 
46, 52, 106 
242 

132 

114 

146 

O4, O8 

122, 126, 
14Ó, 148, 526 
450 

42, 380, 
382, 522, 640 
94; 

oó, o8 

94, 96 

6o8 

132, 136, 
138, 144, 146 
418 

54, 56, 68 
38 

478 

338, 34O 

66 

30 

202, 426, 444 


Phân Tích Giới Tù Khưu 1 - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


T 
TunhTbhavena 14, 24, 36 
Tuvattenti 468 
Tekatulayagum 148 
Terasakam 256, 482 
TH 

Thakento 202 
Thakesi 130 
Thambhentassa 288 
Tharusmim 468, 474 
Thalattham 106, 108, 112, 114 
Thavikaya 138, 622 
Thalipake 36 
Thullaccayassa 7O, 72, 
74, 7Ó, ..., 372, 388, 410 

Thenosi 102, 104, 1O 
Theyyasankhatam 102, 104, 1OÔ 
Thometi 322 

D 

Dakavannam 26o, 264, 
276, 278, 28o, 282 

Dakkho 338 
Dantaponam 106, 116 
Dabba dabba 424. 436 
Davatthaya 260, 264 
Dasapade 468, 472 
Dasahatikkanto 50O 
Dasahaparamam 498, 500, 592 
Dasikasuttam. 590, 626, 638 
Darukuddikam o6, o8 
Darudhritalikaya 8o, 84, 316 
Darumasako 582, 584 
Ditthadhammikanam 48, 54 
Ditthasaññino 20O 
Dighamaddhanam 2O 
Dipeyya 452 


D 
Dukkhi 42 
Duggatim 12, 46, 52, 106 
Duccola 632 
Dutthullam 48, 52, 66, 482 
Dutthulladutthullam ó5 san 
Dutiyapaññatti 54. 104, 16O, 
20O, 26O, 344, 50O, 
504, 524, 530, 564, 592 
Dutiyam Jjhanam 10, 202, 
210, 226, 230, 232 
Dupposataya 48 
Dubbacasikkhapadam 462 
Dubbanno 42, 256, 378, 380 
Dubbalyam 54, 56, 58, 8o 
Dubbuddhino 450 
Dubbhasitam 444: 446 
Dubbhikkho 14, 16, 34, 
132, 144, 102, 376 
Dubharataya 48, 52, 
102, 108, 258 
Dummankunam 48, 54 
Dummano 42 
Duranurakkhiya 382 
Dulladdham 42. 44. 152. 554 
Dussaddhapaya 484. 490 
Dussayugena 26 
DussavanIJJam 532 
Dussam 126, 128, 382 
Dussamharesu 382 
Dutaparamparaya 164 
Deyyadhammo 24, 640 
Devagahadaruni o8, 100 
Desso 38o 
Doniyo 248 
Dvattikkhattum 548, 550 
Dvayamdvayasamapati 48, 52, 66 
Dvihitika 102 
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DH 
Dhajahata 346, 348, 352 
Dhaññakaranam 506, 510 
Dhanakkita 346, 348, 356 
Dhamanisanthatagatto 42, 194, 
256, 378, 380 
Dhammavinaya 42; 44. 
46, 5O, 52, 64, 108 
Dhammam caranto 112, 114, 11Ó 
Dhammassam1 96 
Dhammiya 24, 26, 28, 
330, 420, 526, 576, 606 
Dhammupaharo 164, 172 
Dhutagune 34 
Dhutaya 448 
Dhuttika 320 
Dhuram 112, 114, 11Ó 
Dhuvalohita 322 
Dhovä tỉ 518, 578 
Dhovapitam 518 

N 

Nagga 528, 530, 612 
Naggo 8o, 82, 614 
Nacchannam 320, 422, 
424. 484, 490 
NatthacIvaro 530 
Natthapattassa 598, 604 
Nappatirrupam 320, 422, 
424. 484, 490 
Navamtam 168, 610 
Navarattam 326 
Navavutam 326 
Nassareyyama 10O 
Nagadante 108 
Natikaddheyyasi 38 
Nanagotta 18, 20, 462 
NanaJacca 18, 20, 462 


N 
Nikacca 108 
Nikkhamitabbam 418 
Nikkhittani 18, 20, 
o8, 100, 224, 502 
Nikhaniyamane 486, 492 
Nikhatam 108 
Nigaccheyya 46, 52, 106 
Niccabhattika 422, s8O 
Nicchavim 246, 25O 
Niccharesi 292 
Nitthuhitva 330 
NÑipatesum 184 
Nibbanaya 44. 46, 258 
Nibbahapetva 38, o8 
NibbuJjhanti 468 
Nibbethenti 424. 436 
Nibbhogo 04 
Nimantanam 448, 450 
Nimanteti O4 
Nimittakammam 118, 172 
NÑimittam 36, 66, 84, 
118, 128, 134, 
172, 584, 586 
NIyato 22, 490, 496 
Nirabbudo 22, 42 
NiradInavo 22,42 
Niruttipathe 128, 130 
NirodhanupassI 156 
Niyimsu 5O 
NÑivasetva 14, 24, 
26, 36, ..., 580, 608 
Nivasesl 132 
Nivitthokaso 634 
NÑiIsaJJam 484. 486, 
488, 490, 492, 494, 496 
NÑisidanam 130, 570, 5QO 
Nisidanasanthatam 570 
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N 
NissaggIyena 164, 308, 
312, 314, 520, 578 
NissatthacTvaram 5OO, 502 
Nissatthapatto 594, 596 
NÑIssamsayam 5O, 422, 608 
Negamassa samayo 548 
Nettharam 476 
Nerayikassa 172, 10O 
P 
Pakarane 44, 52, 
56, 102, ..., 628, 632 
Pakkanto 38o, 382 
Pakkami 14, 24, 
26, 28,..., 576, 606 
Pakkham 452 
Pakkhaletva 82 
Pakkhittam 46, 52 
Pageva 68, 296, 
424. 436, 486 
Paggayha 452: 454 
Paggahena 14, 1Ó, 
34, 192, 376 
Pangacirena 468, 472 
Pacanto 196 
Paccakkheyyam 58, 6O 
Paccayo 18, 20, 
244. 246, 376, 634 
Paccassosi 24, 38, 4O, 
244. 416, 420, 606 
Paccasa 514 
Paccaharati 348, 
350, 352. ...; 372, 374. 574 
Paccuttheti O4 
Paccuddhatasaññ 510, 636 
Paccupatthitam 122, 124 
Paccusasamayam 580 


P 

Pacchabhattam 82, 118, 172, 
246, 374, 420, 422, 522 
Pacchasamanena 24 
Pacchimako 22 
Pajahatha 18 
Pajjhayanta 422 
PaJJjhay1 42 
Pañcadhanusatikam 634 
PañcabhesaJJanI 610 
Pañcamasako 102, 122, 
124, 142, 15O 

Paññatte 24, 26, 36, 38, 


42, 100, 156, 330, 
568, 570, 580, 608, 624 


PaññapetI 22, 418 
Paññasam baddho 546 
Patavasim 346, 348, ..., 37O 
Patikkamanam 176 
Patikkhittam 490, 
528, 558, 598 

Patiggahesi 582 
Patighataya 22, 48, 54 
Patiechannam 14, 108, 174, 
484, 486, 490, 492 

Paticchadetva 530 
Patijanamano 486, 488, 490, 494 
PatijanIssanti 10O, 16O, 294, 330 
Patiññaya 56 
PatInissagganupassI 156 
Patinissaggaya 452, 
454. ..., 478, 480 

PatinissaJJatI 480 
Patinissattho 214, 
218, ..., 230, 232 

Patibaddhacitto 82, 8ó, 
158, 294, 320, 332 

Patibuddho 8o 
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P 
Patiyattam 636 
PatIviJanantassa 226,..., 234 
PativiJani 326, 328 
PatIvinayo 44. 46, 258 
Pativiratam 334 
Pativimso 136, 142, 58O 
Patisankharam 64O 
Patisallana 154 
Patisallyitum 566, 568 
PatIsametI 610 
Patisayaniyani 610 
Patisunati 568 
Pato 588 
Patto 588 
PathamaparajJikam 28 
Pathamapattika 482 
Pathamabhinibbida 10 
Pathamabhisitto 10O 
Pathavinissita 16 
Pandako 8o, 2o8,.., 326, 334 
Pandupalaso 106 
Panametva 2O 
Panidhaya 156, 236, 238 
Patikaddhati 298, 310 
Patimaneti 174, 176 
Patisallnassa 1Ó, 416 
Patisalyantena 9O 
Patisevi 44. 52 
Patisevita 424. 436 
Patiseveyya 48, 54. 56 
Pattakallam 406, 454 
Pattakkhandha 422 
Pattagahapako 600 
Pattatthavikaya 622 
PattaparIyanto 600, 602 
Pattalhakena 468, 472 
Patthapatthapulakam 14 


P 

Pathavya raja 104 
Padakkhinam 14, 28, 
45O, 568, 576, 606 

Padaletva o8 
Padumam 110 
Panasacoraka 136 
Panametva 292 
Panamesi 174, 176, 316, 318 
Papata 4O, 162 
Pappatakojam 16 
PabbaJeyya 28 
Pabbajaniyakammakata 476 
Pabhaggo 252 
Parakkamissati 450, 456 
Paracittavidu 238 
Parapariggahita 104, 122, 124 
Paramasati 2o8, 
30O, ..., 310, 312 

Parikkhipitva 38,378 
Paricarento 32, 344 
Paricarehi 32 
Pariccatto 580 
Pariñña 44. 46, 258 
Parinatam 638 
Parinameyya 638 
ParIipatenti 632 
parIpuñchanto 34 
ParibbaJako 588 
Paribhavitani o8 
Paribhuñjitabbani 610 
Paribhuttam 234, 520, 546 
Parlyagaro 202 
Pariyitthaya 616 
Pariyodate 10, 12 
Pariyosanakalyanam 02 
ParIyosapeti 404, 414, 


556, 558, 560, 566, 572 
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P 
ParIvatteyyam 16 
ParIvasam 26o, 482 
Parivitakko 1Ó, 416 
Parivuto 28, 1o6 
Parisuddha 1O, 12, 42, 


44. 46, 50, 52, 54, 
198, 254, 482, 496, 640 


Pariseditani o8 
Pariharapathe 468, 472 
Pallalam 38o 
Pavattetva 14O 
Pavarana 426, 428, ..., 63O 
Pavaritanam 532, 
534. ...., 6O4, 62O 

Pavasam 622, 628,630 
Pavutto 106 
Pavedaye 108 
Pavedeti 02 
Pavesentassa 68, 2oo 
Pasannamukhavanna 42, 194, 256 
Pasadabhaññam 242 
Passaddho 10 
Passasanto 156 
Passavatthanam 94, 418 
Passavamaggo 68, 7o, 
2 uy 899: 054 

Pahanam 44: 46 
Pahinati 348, 350, ..., 368, 37O 
Pahineyya 394, 396, 
398, 412, 470, 548, 630 

Pahitattassa 10, 12 
Pahito 346 
Pahinna O4, O8 
PahutaJatardparajatam 4O, 42 
Pahutadhanadhañña 34 
Pahutamacchakacchapo 252 
Pahutavittipakaranam 34 


P 
Pamsukuliko 34: 442, 
450, 566, 568 
Patidesaniyam 444: 446 
Panina 34 
PanIppaharam 518 
Panim 16 
Panupetam 14 
Patabyatam 96 
Patimokkham 18, 20, 22, 58, 64 
Patukammaya 244. 246 
Patubhavanti 22 
Patetabbam 18o, 584, 586 
Patenti 476 
Patvakasi 244. 246 
Padam 104, 1OÓ, 
116, 118, 318, 574 
Panagara 386 
Panani 16O, 104 
Parato 38 
ParaJiko 48, 54, 56, 68, 106 
Parivattakam 524, 526 
Pavacane 248, 250, 252 
Pavaram 328 
Pasadikaya 448 
Pahesi 186, 188, 
340, 546, 606, 628 
Pitakam 108 
Pindacariko 82,128, 
174, 176, 536, 540, 622 
PindapatanTharaka 152, 566, 568 
Pindapatapatikkanto 374 
Pindapatiko 34. 450, 568 
Pitamahayuga 518, 524, 530, 
534. 538, 542, 576, 626 
Pitamaham 38 
PIpasavinayo 44. 46, 258 
Pivanti 194, 468 
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P 

Pimsitva 14 
Pithe 108, 130, 134 
Pininndriya 194, 256 
PItisukham 10 
Pilentassa 288 
Pucimanda 02 
PuñJakitam 146 
PuñJe 38 
Pundarikam 110 
Puttadarassa 194 
Puttabhatuka 522 
Punabbhavabhinibbatti o8 
Puppham 4O, 112, 138 
Pupphamsa 40 
Pupphavaliyam 290 
Pubbanhasamayam 26, s80, 608 
Pubbannanissitam 386 
Pubbannam 112 
Pubbabhãsino 468 
Pubbarattapararattam 54 
Pubbenivasanussatiñanaya 10 
Puranadutiyika 38, 4O, 42, 

44. 84, 90, 94, 316, 516 
Puranavohariko 102 
Puraham haññami 98 
Purisaguttim 106 
Purisatthakaram 374. 376, 382 
Purisadammasarathi o2 
Purisusabho 9O 
Pettikam 38 
Pesakarehi 62o, 626 
Pesalanam 48, 54 
Pokkharavane 200 
PosessatI 62 

PH 

Phandapeti 108, 110, ..., 122, 124 


PH 

Pharati 510 
PhalakacIram 82 
Phalake 18, 2O 
Phassam 310, 
312, 314 
Phanitam 108, 168, 
582, 586, 610 
Phasulantarikahi 246 
Phuttha 54 
Phuseyya 448, 450 
Photthabbabhoga O4 
Photthabbupaharo 170 

B 
Bahidvarakotthake 568 
Bahukaraniya 24, 10O 
Bahaparamparaya 318 
Bahayam 36, 42 
Bahuliko 450 
Bahullaya 450, 610 
Bahusaccamahattam 53 
Bimbohanam 146, 108, 
292, 418, 556, 
558, 560, 566, 572 
Bilangadutiyam 420 
Bljakam 4O, 42 
Buddhapabbajito 94 
Buddhapamukham 26 
Buddhanubuddhanam 18, 2O 
Byakatum 24O 
Brahmacariyam O2, 12, 
16, 18, ..., 108, 256 
Brahmaññam 100, 16O, 294, 330 

BH 

Bhangam 620 
Bhandikabaddhani 512,628 
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BH 
Bhanitassa 204, 
206,..., 232, 234 
Bhattakicceam 36 
Bhattagge 174, 42O 
Bhattuddesakam 416, 418 
Bhadro 56 
Bhavasava 12 
Bhakutikabhakutiko 468 
Bhavananuyogamanuyutta 54. 
152, 154 
Bhavam 206,..., 234 
Bhikkhacariyam 56 
Bhikkhupaccatthika 7O, 72, 
74. 76, 78 
Bhinnapatadharo 56 
Bhinnasaññ 596 
Bhisim 134, 146, 55Ó, 
558, 560, 566, 572 
Bhimsanake 18 
Bhuttavim 26, 4O 
Bhuttokasam 634 
Bhummattham 10Ó, 108, 112, 114 
Bhummattharanam 530, 556, 
558, 560, 566, 572 
Bhutapubbam 18, 378, 
38o, 382 
Bhedanasamvattanikam 452 
Bhogavasin 346, ..., 37O 
Bhogavyasanena 54 
M 
Makkat 5O 
Makkhikamadhu 610 
Mankubhuta 422 
Majjhekalyanam 02 
MañcapIthabhisibimbohanam 292 


Mañjarikam 466, 472 


M 

Matapatika 330 
Mattam Janitva 532, 
534: 596, 598 

Madanimmadanaya 44. 46, 258 
Madhukatelam 610 
Madhugolakam 148 
Manasakattha 18 
Manasikaya 468, 472 
Manapo 30, 32 
Manussaviggahaparajikapati 438 
Manussaviggaho 162 
Mandamando 468 
Maranavannam 158, 1ÓóO, 162, 174 
Mahaddhana 34 
Mahallakam 406, 408 
Mahabhoga 34 
Mahicchataya 48, 52 
Matikanam 5OO, 506, 514 
Matugamassa 46, 288, 332, 488 
Matumattikam 38 
Marakayika 152 
Malavaccham 466, 470, 472, 478 
Milakkhassa 66 
Mihitapubbangama 468 
Muggappaharam 518 
Mucchita 40 
Mutthassati 260 
Mudupitthiko 84 
Mudubhute 10, 12 
Muddhappasanna 90, 92 
Musalam 174 
Muhuttika 346, 348, ..., 368, 370 
Muhuttena 42 
Mulatthassa 118, 12O, 
164, 1Ó6, 172 

Mulapaññatti 48, 102 
Methunam 42, 44. ...., 492 
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M 
Methunadhammam 66 
Medavatti 150 
MedhavIi 338 
Mokkhacikaya 468, 472 
Mokkhadhippayo 314 
Moghapurisa 46, ..., 638 

Y 
Yathakammupage 10, 12 
Yathagocaro 56 
YathaJacco 56 
Yathaputto 56 
Yathabhirantam 26, 376 
Yathayuttena 386, 408, 410 
Yatharandham 420 
Yathavajjena 468, 472 
Yathavihari 56 
Yathasillo 56 
Yacanabahulo 374, 376, 382, 562 
Yadiso 56 
Yapaniyam 194, 380, 470, 566 
Yavatatiyaka 516 
Yavatiham 482 
Yavadattham 54, 88, oo, 248, 256 
Yuttayogena 242 

R 
Rangamajjhe 468, 474 
Rajakattharanam 102, 104, 126, 128 
RaJakehi 126 
RaJjubandhanena 106 
RajJantiyo 576 
Rañjanakalakam 556 
Ratthapindo 108 
Rattani 578 
Rathakena 468, 472 
Rasarasa O4 


R 
Rahogatassa 
Rahosañf 
Ragaviragaya 
Rajabhoggo 
RãjI 
Rahassam 
Riãcanti 
Ruparasa 
Rũpiyacetapakam 
Rupiyachaddako 
Rũpiyasikkhapadam 
Rupupaharo 


Lacchanti 
LabuJacoraka 
Lambi 
Labhaggamahattam 
Lamako 

Lasenti 

Lingehi 

Linamano 
LũkhacIvara 

Lũkho 


Lnnam 
Lekhaya 
Leddupato 
Lenam 
Lesamattam 
Leso 
Lokavidu 
Lonasovrrakam 
Lomahamso 
Lohakumbhi 
Lohamasako 
Lohitaka 
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16, 416 
1644, 166 
44. 46, 258 
548, 550 
6o0o 

48, 52 

470, 472, 576 
04 

586 

582, 586 
58o 

1644, 17O 


34 

136 

84 

22 

6o0o 
468, 472 
66 

42 

632 

42, 256, 
278, 380 
144 

164, 168, 448 
104 

606 
436, 440 
440 

02 

102 

38, 154 
108 
582, 584 


152, 260, ..., 282 
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V 
Vatamsakam 466, 472 
Vatim 112, 
114, 130 
Vattupacchedaya 44. 46 
Vannava 42, 194, 256 
Vattukamo 226, 
228, 230 
Vattuvissarakassa 230 
Vatthim 286 
Vanappat 116 
Vanto 214, ..., 232 
Vasaladhammam 48, 52 
Vasalam 330 
Vasatelam 610 
Vasimhi 210,..., 224 
Vassamvuttho 24, 94, 
194, 374, 
468, 470, 628 
Vassikasatika 612, 
614, 616 
Vambheti 322 
VakacIram 82 
Vatapano 202, 610 
Vatamandalikaya 130 
Vayapeyya 620, 626 
Valakambalam 82 
Valayakkhaviharam 188 
Vikappanupagapacchimam 50O, 
524, 530, 618, 626 
Vikirati 18, 2O 
Vigatipakkilese 10, 12 
Vigato 10, 12 
Vigarahi 44. 
52,..., 632, 638 
Vicchikanam 386 
Vijatentiyo 576 
Vijatehi 578 


V 
Vijayeyyam 186 
Vij]tam O4 
Vijjacaraqasampanno 02 
Viãñattibahulam 374, 
376, 382, 562 
Viññaãpeti 58, 
6o, 62, 64, 66, 
530. 532. 534. 598, 600 
Vitakketha 18 
Vitacchenti 246, 248, 250 
Vitudanti 246 
Vitthatam 538, 544. 
622, 626 
Viditva 14, 104 
Viddhamseti 18, 2O 
Vidhamati 18, 2O 
Vidhutikam 466, 472 
Vinattham 5OO, 504, 512 
Vinicchinissanti 418 
Vinidhaya 204, 
206,..., 232, 234 
Vinidhaya bhavam 206, ..., 234 
Vinipatam 12, 4Ó, 52, 106 
Vinitavatthu 8o, ..., 372 
VinIvaranam 218,..., 232 
Vipateyya O4 
ViparInatam 296, 322, 332 
Vipallaso 16 
Vipacentanam 10O, 16O, 


404. 450. 528, 532, 


540. 548, 554. 550, 562, 
584. 592, 596, 598, 610, 620 


VipacetI 


Vippakata 


VippatIpaJJanto 
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146, 

16O, ..., Ó24 
402, 404, 
414, 556 
434 
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V 
Vippatipadesum 92 
VippatIsari 42, 44, 88, 
120, 122, 152, 
166, 236, 240, 588 
Vippavuttha 506, 
510, 634 
Vippasannachavivanno 42, 256 
Vibbhamissami 9O, 15O, 476 
Vimuccittha 12 
Vimokkham 200, 
218, ..., 230, 232 
Viramatha 462, 464 
Viragaya 44. 4Ó, ..., 332 
ViraJenti 246, 
248, 250 
Viriyarambhassa 48, 
52, 448 
Virulhiya 202 
Vilaggam 176 
Vilivakaram 180 
Vivattakappe 10 
Vivarapetva 38 
Visakkiyena 164 
Visaññogaya 258 
Visahami 38, 4O 
Visamyogaya 44: 46 
Visamvadeti 372 
Vissasanto 134, 618 
Vissasam 126, 502, 
510, 516, 526, 
596, 612, 632, 636 
VissasagahI 122, 134 
ViharacIvaram 530 
Viharaparibhogam 146 
Viharapekkhikayo 90, 320 
Viharavatthu 114, 176, 178, 


198, 404, 406, 408, 410 


V 
Vihethayissati 
Vitikkamo 
VitIsaretva 
Vutto vaJjehi 
Vuttha 
Vusitam 
VejJikaya 
Vethanam 


Vem 
Vedanattanam 
Vedallam 

Vediyl 

Venaylko 
Vepurisika 
Vepullamahattam 
Vematiko 


Veyyakaranam 
Veyyavaccakaro 


VerañJabhanavaro 
Vevacananl 
Vehasattham 


VoropetI 


Sauddesam 
Saupadanaya 
Sakkharadhotapani 
Sakatehi 
Sakadagamiphalam 


522 
162, 26O 

04 

138 

24. 94, 194 
12 

478 

108, 

130, 150 
296 

460 

18, 2O 

88 

O6 

322 

22 

298, 
30O,..., 638 
18, 2O 

546, 

548, 550 

26 

66 

106, 

108, 112, 114 
164, 166, 172 


10 
44. 46, 258 
378 

38, o8 

212, 218, 


222, 236, 230, 232 


Sakapitunivesanam 
Sakasaññ1 
Sake 
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36, 38 


122, 132, 134, 136 
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S 
Sakkhaliyo 132 
Sankameti 110, 112, 
114, 116, 118 
Sankamessami 16 
Sanketakammam 172 
Sankhalikabandhanena 106 
Sankhalikhitam 28,30 
Sankhasevalapanakam 462 
Sanganikaya 48, 52 
SangayIssanti 418 
Sanghaphasutaya 48, 54, 570 
Sanghabhedaya 450, 
456, 458 
Sanghasutthutaya 48, 54, 570 
SanghatI 25O, 422, 
468, 474, 
506, 588, 634 
Sanghatipallatthikaya 422 
Saccam 24, 36, 44, 
5O, ..., 32, 638 
Sacchakamsu 42 
Sacchikatva 02 
Sacchikatasaññino 20O 
Sajotibhuto 46, 52, 250 
Sañcarittam 342. 344, 
346, 374, 382 
Sañcicca 158, 1ÓO, 
162, 172, 174, 314, 418 
Sañcetanika 258, 26O 
Saññacikayo 374. 376 
Sanham 536 
Sattahaparamam 610 
Sattiyo 248 
Satthaharakam 158, 
160, 162 
Sattha 02 
Satthuvanno 582, 584 


S 
Satthena 14O, 168 
Sadevakam 02 
Saddamanussavesum 2Ð, 
38o, 382 
Saddaheyyum 246, 252 
Saddupaharo 164, 17O 
Saddhadeyyam 258 
Saddhiviharika 58, 
644, 150, 238, 
442. 474. 566, 616 
Saddheyyavacasa 486, 
488, 492, 494 
Santappesum 40 
Santappetva 26 
Santamattanam 108 
Santaruttarena 502 
Santikaya 468, 472 
Santutthassa 48, 
52, 448 
Santhatabhanavaro 54 
Santhatasammutim 564 
Santhatam 554. ..., 57O 
Sandati 252 
Sandassito 420, 526 
Sandassesi 330, 420, 
526, 576, 606 
Sandittha 94, 102 
Sandissanti 202 
Sandassetva 24, 26 
Sannidhikarakam 610 
Sannipatapetva 44. 52, 
102, 104, 158, 


160, 258, 294, 320, 332, 
342. 376. 424. 436, 472, 576 


Sann1saJJam 
Sapadanam 
Sapadanacariko 
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146 
36, 608 
34 
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S 
Saparikkamanam 


Saparidanda 
Sappikumbhim 
Sabyañjanam 
Sabrahmakam 
Sabrahmacarihi 
Sabhaganam 
Sabhaye 

Samañña 
Samanakuttakassa 
Samanubhattha 
Samanubhasitabbo 
Samasikkhata 


Samadapito 


Samadaham 
Samadapetva 
Samadapeyya 
Samadisati 
Samanasamvasako 
Đamanasimayam 
Samanacariyakam 
SamapaJJm 


Samarakam 
Samahite 
Samukkhetito 


SamutteJIto 


SamutteJetva 
Samudacarati 
Samudacareyya 
Samullapanto 
Samuhaneyya 


382, 

388 

346, 348 
142 

02 

02 

64 

418 

506 

56, 160 
152 

460 

452. ..., 480 
68, 

164, 202 
420, 

526, 606 
156 

24, 26 

160 

390, ..., 414 
4352 

4352 

58, 64 
204, 488, 
494. 586, 590 
02 

10, 12 

214, 
218,..., 232 
420, 

526, 606 
24, 26 

242 

1098, 20O 
484, 490 
56 


S 
SampaJJalitaya 46, 52 
SampaJjalito 25O 
Sampannam O4, 16 
Samparikinno 1090, 1092 
Sampavaretva 26 
ampavaresum 4O 
Sampahamsetva 24, 26 
Sambodhiparayano 55 
Sambhatta 94, 102 
Sambhavessati 238 
Sambhinna 322 
Sammannitabba 384. 406, 

416, 582, 586, 60O 
Sammanitabbo 406 
Sammappadhano 204, 212, 


216, 218, 222, 
224, 226, 228, 230, 232 


Sammasambuddho 02 
Sammiñjitena 468 
Sammodamano 102, 194, 
196, 452, 454. 456, 458 

Sammodi O4, 372 
Sarasi 100, 
424. 436 

Saragaya 44. 46, 5O, 
52, 258, 204, 320, 332 

Saraml 6o 
Sarirabandhanena 68 
Salakavutta 14, 16, 34 
Salakahatthena 468, 472 
Sallekhassa 48, 
52, 448 

Sallekhaya 448 
asurena 342 
Sassamanabrahmanim o2 
aSSuya 342 
Sahadhammena 462, 464 
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S 

Sahadhammikam 462, 464 
Samyogäya 44. 46 
Samvattakappe 10 
Samvattavivattakappe 10 
Samvidahitva 118, 142 
Samvidavaharo 106, 118 
SamsarananIssitam 386 
Samsidati 326 
Sakaram 10 
Sakuniko 246 
SaJrvam 56 
Sanam 620 
Sanipasibbake 38 
Sanipakarena 486, 492 
Satodako 252 
Sattham 02 
Saditabbam 534 
Sadiyati 7O, 
72,..., 582 

Sadiseyya 448, 450 
Sapateyyam 40, 42, 148 
Samaññam 100, 16O, 
294, 330 

Samam 96, 164, 330, 


394. 396, 398, 412, 434, 
550, 552, 616, 618, 620, 638, 640 


Sayaniyani 1ÓO, 194 
Sarakkha 346, 348, 
364, 368 

Saratto 82, 84, 
288, 294,..., 334, 516 

Sarambham 384, 386, 
388, 390, ..., 412, 414 

5aranyam O4 
Sare 22 
Saretabbo 548, 550 
Salimamsodanam 14 


Sasankasammatani 634 
Sasapatelam 610 
Sikkhamanaya 92, 520, 
524, 526, 578 
Sikkhasajvasamapanno 56 
Sikharim 322 
Sitassa patukammaya 244, 246 
Siddham 422 
Silam 176, 
178, 180 

Silayam 14 
SItodako 252 
SI1vathikam 86 
SIsacchinno 68, 236 
SIsabharo 110 
SIsabhitapo 182 
SIsupagam 584 
Sukara 14, 1Ó, 34, 102, 
376, 528, 536, 540, 624 

Sukhano 152 
Sukhaparibhato 30, 32 
Sukhedhito 30, 32 
Sugatavidatthim 382, 
384, 570, 572 

Sugato 02 
Sunkaghatam 1OÓ, 116 
Suññatam 212, 218, 
224, 226, 232 

Suññagaragato 156 
Suññagare 200, 202, 
204, 232, 234 

Sunisabhogena 340, 342 
Suneyya 28 
Suddhe 432, 
434 

Suttam (o thể loại) 18, 2O 
Suttam (qkpt) 7O, 72, 74, 7Ó 
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S 
Suttam (chỉ sợi) 538, 620, 622, 624 Setughato 
Suttaru|lham 108 Senasanacarikam 
Suddhakalakanam 556, 
558, 560 Sotapattiphalam 
Suddhikavarakatha 224 
SupItva 54. 256 Sotapanno 
SuppavayItam 622, 626 Svakkhato 
Supposataya 48, 52 
Subharataya 48, 52 Svatanaya 
Sumutto 64 
Sumuhutto 322 
Sulayo 322 Hatthismim 
Suvitacchitam. 622 Hananto 
Suvilekhitam. 622 Hammiyam 
Susikkhito 96 Haranakam 
Sukariko 150, 248 Harayamano 
Sunagharam 132 Haritattaya 
Sũnãanissitam 386 Haritena 
Susu 378 Hiraññam 
Settho O8, 14 
Setatthika 14, 1Ó, 34, 102 Hmayavattitva 
—ooOoo-- 


683 


S 
14, 194 
50; 502, 
512, 570, 628 
212, 218, 
222, 226, 230, 232 
22,102 
42.44. 
46, 50, 52, 54 
24, 36420 


468, 474 

196 

506, 508 

1OÓ, 116 

58, 6o, 62, 64 
106 

38 

6o, 62, 

108, 538, 550 
38, 4O 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


=cC —3 ... 


i PHƯƠNG DANHTHÍCHỦ ô 
Công Đức Thành Lập 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 
3. Gia đình Phật tử Visakha An Trương 
4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 
5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 
12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 
13. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 
14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 
17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 
18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 
1o. Cô Võ Trân Châu 
2o. Cô Hồng (IL) 


sáx=—>~ 


Công Đức Hộ Trì 


1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
ụ (Một bộ Tam Tạng Sri Lanka ïn tại Taiwan) Ụ 


2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 


TC sm@øg=)M ” 
“4© -ZeS 
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ì PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ h 


=2 


—¬z.. 


>2 


ng 


=> 


=) 


C—= 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập O1 
- PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU I - 


Công Đức Bảo Trợ 


Nhóm Phật tử Philadelphia 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 
Phật tử chùa Kỳ Viên (Hoa Thịnh Đốn) 
và Thích Ca Thiền Viện (California - USA) 
Phật tử Thiền Viện Bát Nhã (Canada) 
Nhóm Phật tử chùa Phật Bảo - France 
(do Phật tử Lê Quí Hùng đại diện) 
Gia đình Phật tử Missour1 


Công Đức Hỗ Trợ 


Sư Cô Huệ Phúc 
Tu Nữ Jinaputta - Diệu Lĩnh 
Bác Diệu Hiền 
Một Phật tử ẩn danh 
Phật tử Lý Ngọc Hoa 
Phật tử Trần Hương-Nga 
Phật tử Phạm Thị Thảo (Australia) 
Phật tử Phượng Dinh và thân mẫu 
Phật tử Lê Thị Hồng Trâm Pd. Duyên Hạnh 


kẽ 


Ẻ G.Đ. Ngô Ð. Châu (Minh Quang & Diệu Minh) 
Phật tử Diệu Minh, Diệu Từ, Diệu Huệ (Finland) 


Kà . (@ñ 
se 
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s®>.@:<9s 
s. AC 5 ” NGG, 


ì PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ h 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập O1 
- PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU I - 


Công Đức Bảo Trợ 


Hòa Thượng Chơn Trí (Chùa Pháp Vân, California) 
Đại Đức Chánh Kiến lo 
Thầy Thích Minh Hạnh (Chicago) lỆ 
Phật tử Kiều Công Minh w) 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên \ 
Phật tử Minh Phương ộ 
Gia đình Phật tử Trần Minh & Thúy Hoa 
Phật tử Nguyễn Công Bình và Thân Mẫu Trà thị Hối 1 


Công Đức Hỗ Trợ 


Ven. Minh Hạnh 
Đại Đức Giác Hạnh 
Đại Đức Minh Sang 
Sư Cô Liên Đạt 
Một Phật tử ẩn danh 
Samadhi Nhựt Quang 
Phật tử Lê Thị Liêu 
Phật tử Vinh Quang ụ 
Phật tử Trân Thị Ngọc Yến (Pd Tâm Nguyện) 
Phật tử Văn Thị Phương Dung (Pd Tâm Hương) 
Phật tử Văn Thị Yến Dung (Pd Diệu Thư) 


kà A =^ 
S<ẲG- S3⁄<%$ 
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_ DANH SÁCH PHẬT TỬ 
CHUA KY VIÊN (Washington D. C.) 
& THÍCH CA THIỀN VIỆN (Riverside, CA): 


Chúc Giới & Chúc Nguyên, Phật tử Diệu Minh, G.Ð. Ngô Ð. Châu 
(Minh Quang & Diệu Minh), Phật tử Minh Phương, Phật tử Nga và 
Tấn, Phật tử Ngâm và Phục, Samadhi Nhựt Quang, Phật tử Tài và 
Linh, Phật tử Trang Cang, Phật tử Trinh, Đồng, Thảo, Thuận. 


GÐĐ. PHẬT TỬ MISSOURI: 
Phật tử Lý Hà Vĩnh, Phật tử Phạm Đức Long, Phật tử Lê Thị Trang 


DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện): 
Ba lần vào tháng 5, tháng o, và tháng 12 năm 2oo8 


Hứa thị Liên Pd. Diệu Bạch (3 lần), Nguyễn văn Huỳnh Pd. Tâm 
Thiện, Gđ. Nguyễn Trọng Nhân, Gởđ. Nguyễn Trọng Luật, Gđ. 
Nguyễn thị Xuân Thảo, Gđ. Nguyễn thị Xuân Trinh, Phan Thông 
Hảo Pd. Hoằng Trí (3 lần), Lưu Kim Chi Pd. Mỹ Trí (3 lần), Gđ. 
Quang Thoại Liên Pd Thuần Ngọc, Lê thị Sinh Pd. Diệu Trí (3 lần), 
Đặng Phước Châu Pd. Tâm Nghĩa, Nguyễn thị Rắt Pd. Tâm Thạnh 
(3 lần), Gđ. Đặng Kim Phụng Pd. Tâm Trì, Gđ. Đặng văn Minh Pd. 
Quảng Phước, Gđ. Đặng văn Hùng, Gđ. Đặng Kim Nga Pd. Tâm Mỹ, 
Gđ. Đặng Kim Mai Pd. Tâm Đồng, Gđ. Đặng Kim Thi Pd. Tâm Thơ, 
Gđ. Đặng Thế Hòa Pd. Tâm Hiền, Đặng Thế Luân Pd. Tâm Pháp, 
Hồ Kinh và Ngụy Kim Pd. Diệu Hảo, Gđ. La Kim, Gđ. La Phối và 
Trần thị Dung Pd. Đắc Huệ, Gđ. La Tiểu Phương, Gđ. La Nhuận 
Phương, Gởđ. La Nguyễn thị Hường, Gđ. Ngụy Hinh Pd. Nguyên 
Huy, Gđ. La Song Hỷ Pd. Nguyên Tịnh (3 lần), Gđ. Trương Trung 
Thành, Gđ. Trương Đoàn Viên, Gđ. Trương Xuân Viên, Gđ. Trương 
Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại, Ngụy Trí An Pd. Nguyên Bình, Phạm 
Xuân Điệp, Ngụy Mỹ An Pd. Nguyên Như, La Nhuận Niên Pd. 
Thiện Duyên, Lưu Hội Tân Pd. Ngọc Châu, Gđ. La Quốc Cường, La 
Mỹ Hương Pd. Diệu Hoa, Gđ. La Mỹ Hoa, Gđ. La Quốc Hùng Pd. 
Huệ Minh, Gđ. La Quốc Dũng, Gđ. La Mỹ Phương Pd. Ngọc Hợp, 
Gđ. La Mỹ Anh Pd. Diệu Lạc, Gđ. La Mỹ Hạnh Pd. Diệu Tịnh, Gả. 
La Quốc Minh Pd. Huệ Minh, La Quốc Tâm Pd. Huệ Đạt. 


S&] =^ 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện): 
Ba lần vào tháng 5, tháng o, và tháng 12 năm 2oo8 


Gđ. Ngụy Khai Trí Pd Nguyên Tuệ, Gđ. Ngụy Phụng Mỹ Pd. Nguyên 
Quang, Gđ. Ngụy Mộng Đức Pd. Nguyên Tường, Gđ. Ngụy Mỹ Anh 
Pd. Nguyên Văn, Gđ. Lưu Trung Hưng, Gởđ. Lưu Mỹ Lan Pd. Ngọc 
Thiện, Gđ. Lưu Ngọc TâmDương Tô Pd. Ngọc Phát, Huỳnh Ngọc 
Phương, Cung Khẩu Phát, Ngụy Chánh Nguyệt, Cung Việt Cường, 
Cung Việt Đức, Cung Ngọc Thanh, Trần Thành, Phạm Thị Thới 
(Switzerland), Ô. Bà Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn thị Ký Pd Diệu 
Nhã (3 lần), Nguyễn Thanh Trung (2 lần), Nguyễn Thị Lan Anh, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Bích Sơn, Gđ. Lý Trung Tâm, 
Gđ. Trần Thị Bé Pd. Diệu Chơn, Bùi thị Sáng Pd Diệu Minh, Nguyễn 
Thanh Hải Pd. Minh Hội, Nguyễn Thanh Vũ Pd. Quảng Trí, Nguyễn 
Thị Thanh Mai Pd. Diệu Hoa, Vũ Thế Phương Trường, Đỗ Thị Dung 
Pd. Diệu Hạnh, Gđ. Đỗ Đào Thu & các con, Nguyễn Huỳnh Hoa Pd. 
Nhựt Huỳnh Hoa, Nguyễn Bạch Cúc Pd. Thanh Đức (3 lần), Trần 
Thị Bích Thủy Pd. Diệu Hảo, Trần Quốc Việt Pd. Thiện Đạt, Đoàn 
Việt Nga Pd. Quảng Anh (2 lần), Phạm Thị Thu Hồng Pd. Huệ Tịnh 
(2 lần), Đặng Thị Gái Pd. Tâm Thành (2 lần), Dương Thị Chiểu Pd. 
Diệu Hương, Phan thị Nhứt Pd Diệu Tâm, Gđ Dương văn Tài, 
Nguyễn thị Vẹn Pd Tâm Toàn, Nguyễn thị Thanh Hương Pd Diệu 
Thanh, Nguyễn Thị Thanh Mỹ Hà Pd. Diệu Hằng, Nguyễn Hữư Bảo 
Toàn Pd. Thiện Tánh, Nguyễn Thị Hà Mỹ Linh Pd. Diệu Thảo, 
Nguyễn Thị Diễm Thúy Pd. Ngọc Duyên (3 lần), Đoàn Văn Hiểu Pd. 
Thiện Phúc, Nguyễn Duy Thanh Pd. Huệ Trí, Nguyễn Duy Phú Pd. 
Huệ Đức, Nguyễn Diễm Thảo Pd. Huệ Nhân, Đoàn Hiểu Junior Pd. 
Minh Hạnh, Đoàn Tommy Pd. Huệ Lành, Evans Lan Pd. Diệu Anh, 
Đạo Tràng Bát Quan Trai, Chùa Giác Lâm (Lansdowne, PA), Phật 
Tử & Ban Trai Soạn Chùa Giác Lâm (Lansdowne, PA), Ô. Bà Trà 
Kiễu, Ô. Bà Dương Thảo, Cô Phạm Nga, Cô Phùng, Cô Thanh Lớn, 
Bà Tư, Nguyễn Linda, Phan Thị Thu Pd. Diệu Nguyệt, Nguyễn Ngọc 
Hương Pd. Chơn Thanh, Đặng Thị Hà Pd. Diệu Hương, Phật tử 
Ngọc Như, Phật tử Huệ Hiếu , Nguyễn James Pd. Huệ Hiền, 
Nguyễn Ngọc Hạnh Pd. Diệu Mỹ, Nguyễn Thị Ngọc Phượng Pd. 
Hiếu Nghĩa, Trương Thị Tuyết Thu Pd. Diệu Phước, Phan Hoàng 
Lan Pd. Gwa Phan. 
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